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KINH QỨI QUY ĐỌC GIÁ THÂN MỄN 
VÀ QUY CHIẾN HỮU THUQC MỌI BINH CHỦNG Q.L.V.N.C.H. 


Thủa Quy 0ì uä quý chiến hủu, 


Cho dù cuộc đởi dế trai qua nhiều biển đôi, nhưng những hịnh anh xa xua uân luôn 
chât chủa trong hổằ, uấn la nhưng ky niệm không thê xoa J/thôa, không thê 'trỗi udo quên 
lãng. thông uót tôi, ẩn luôn nhỏ đên nhúng chiến hưu: cua minh, nhỏ đến nhường nguồi 
lh đa cưng cẩm sứng sát canh chiên đâu _chững lai kể thụ dân tộc: Công San. Chấc hãn 
quy uị cứng đồng ý uới tôi, trong cuộc sống iu uong cua chủng ta hiển nay, THỢt trong 
nhưng điêu thích thủ ý nghĩa nhật cua mừnh là từan đọc đưác nhưng cuôn sách giá trị trung 
thực uiễt uê`Quên Đâi thân yêu của chưng ta; uiÊt uêÊ nhưng Quên trướng mà chứng ta để 
đước đao tao; uiết uễ 2 nhưng đồng đội, những chiên dịch, những trấn danh có chính chứng 
ta tửng tham di. Trong đơ, nhưng con dưng, nhưng: thốn xởm, nhưng thị trần, nhưng địa 
danh, nhưng cai tên quen thuộc mà bước chẩn chiến trận của mình để bểng qua, đước 
nhãc đến 0ä gởi lại cho chưng ta nhưng giấy phút hão hững chiên đẩW bển bạn đồng ð§&: 
chơng quản thử. Nhưng nhã nhó”lãm lỡng nao nao xúc đồng uä nhớ tre nhưng kỳ niệm 
cm đẹp cua thôi niền thiêu trong đôi quân ngữ mã mmừnh đã trải qua, để ghỉ nhân. 


Vói tâm trạng trên, khi đước anh Nguyễn Quang Vĩnh, nguyễn Trung Tả Không Quân, 
Ph¿ đoản truờng Phi đoàn 518 Biển Hoa gủi cho cuôn Quản Sử 4 cua Quân Lực Việt Nam 
Cộng Hoa, tôi đã say mê đọc, bao nhiêu đêm tôi đã sông trong mổng mị, hôi tướng lại 
tuôi 19, 20 của mứnh, khi môi bó ka buóc chẩn udo Quán Trướng Dả Lạt uựa đườc thanh 
hình (năm: 1920). la trướng cuôt năm đơ, tôi đã” lên luột ở những đơn u‡ uối nhưng câp 
chỉ` huy nội tiếng nhủ: T.T. Phan Trọng Vĩnh (thản phụ cua Thiểu Tưởng Phan Trọng 
Chữnh), Đạt Uy Nguyên Khanh (sau nãy là Đại Tường Nguyến Khánh), Đại Ủy Tôn Thất 
Xung (sau nay la Thiếu Tưởng), Trung Ủy Bernard De Lattre (con trai Thông Chế De 
Lattre) uà sau cừng là Thiêu Tá Cao Văn Viễn (sau nãy là Dại Tương Cao Văn Viên). 


Vi đuỏc ỏ uòi Tiêu đoãn uä Liên đoàn Lưu động (Groube Mobile) nên tôi đã co dịp 
tham “Ã nhiều trận đanh quan trọng 0à đước đặt chân đên hay đi qua hâu hết các địa 
danh miển Trung Du 0ã Thuộng Du BÄé Việt. Tủ. ,Uửng Nho Quan, Phát Diễm Lạc Quản, 
Yến Cư Hạ, Thái Bính, Ninh Bính, Nam Định, Phụ Ly, Hưng Yển, Nữnh Giang, Vinh Bao, 
Kiển An, Tiên Lưng ng⁄óc lên dên Hưuóng Canh, Phu Lôy Vĩnh Phúc Vên uả ca xứ Thái 
thuộc tỉnh Lai Chấu mã nhưng địa danh củng nhưng trấn danh nay đêuù duc ghỉ rở rdng 
trong cuôn Quản Sử 4. 


Đoc xong bộ Quản Sử, tôi nay quyết định phải cho xuât ban lại đê `luu giủ bộ sách 0ô 
cưng quy gia nay. Tôi liên điển thoạt hoi y khiển „Trung Tưuông Nguyêi Bao Trị uä một sô 
thân huủ khac, tât cà các 01 n4 đều khuyên khích uà mong muôn sòïn thây bộ Quản Sử 
Q.L. V.N. C.H. đuác tất ban đề không nhưng mữnh đuộc đọc lạt, con cháu mnh đọc, mà 
cồn để giỏi thiệu UÔi figưồi. ngoa: quôc cơng cuộc chiến đấu anh dưng cưà Quân Dân Việt 
Nam đã bên bị liên tục hang thế ky truôc đây trong cuộc chông xãm lăng tủ phướng Tây 
đến uà bao nhiều năm chông chủ thuyết Cộng sản uô thâm, nay lại đang tiếp tục chiến đầu 
tiêu diệt chế độ nãy uới quyêt tâm giải ' phóng quê hướng. 


Cưng mọt luột uới uiệc tải ban bộ Quân Sử'`4, tôi cưng cho tải bản bộ Quản Sư III uiêÉ 
uề Quản Dân Việt Naưn Chông Tây Xâm (1847- 1945). Bộ Quản Sử II nay do một thần 
hưu Toä Dai Sư Việt Nam trườc đây tại Phì Luật Tan gửi tặng. 


Hạt bộ Quân sử" nay, theo tôi nghĩ không nhưng : rất quý bau 0a gia trị cho Quản Lực 
Viết Nam, mà côn lä một tải liệu gia trị 0È lịch sư uä khảo cúu, cơ thê gọi lä những bộ 
Quốc Sư. 


Bộ Quan Sử 4 do Phống 5 Bộ Tông Than Mưu QLVNCH thục hiện ua ấn hãnh xong 
nấm 1972. Tổi đuộc biết không chàc chăn lãm, Bộ TTM đang soan bộ 5 thì mâf nước. 
Vay nều Bộ 5 đã đuộc soạn xơng mã quy ơi nảo 22 trăn rang theo đước, xin uui lởng 
liễn lạc uỗi chưng tôi ä£` hộp tac xuâi bản hấu gi giá. "tođn uen pho Quốc Sư, môi bao uật 
của đâÊ nưôc. hưểng uê` Bồ Quân Su `1 pã 2, chưng tôi sẽ thu xếp để°cơ thê tại ban trong 
mốt ngày gản đây. 


Vha.t danh Nha Xuâi Ban Đại Nam, tối kinh xi phép Phong 5 Bê Tổng Tham Mưu 
QL VNCH ua quý U† Sử quan trong khôt Quận Sử, để có công biển soạn Pho Quản Su nay, 
đê`xin đưộc phép tai ban tại Hai ngoqt. Quyˆu‡ Sử quan trong ¡ khôi Quản Sư,` quy u‡ não 
hiển sông tại hải ngoại, xin liên lac uời chưng tối, để chưng tới điộc trúc tiêÐ xím phép 
nễ gửi sach kinh biểu. 


Đặc biệt, kinh cân dứng lền anh hôn Đại Tá Phạm Văn Sớn, Trường Khôi Quản Sở 
Thòng 5/ Bộ TTM năm 1971, một nến nhang. Đạt Tá Pham Văn Sòn, một sở gã, đã gục 
nợa trong trai tủ Cộng san miền Bãc sau hón 8 năm bị ñy đọa trong tay quân thử man 
rỏ hen ha. 


Cáu nói cua Đại Tả Són uiết trong lới mó đ#u bộ Quán sử 3 đã lã động cỏ thuc dây tới 
cho tai ban bộ sach quy nay:““ Gướng chiên lẩu cua tiên nhân ta sẽ đưộc mỗi rãi noi 
theo 0ä nhưng chiên thăng đây unh quang cua cha anh chứng ta hôm qua sẽ lä bơ đuôc 
sơi đướng không bao gió tăt cho thê hệ mai hậu °” 


Nhân dịp 14, chưng tôi mong liển lạc Đöt thân nhân Đại Ta Phạm Vốn Sỏn để xin phép 
đước tái ban bộ Việt Sư `Tứn Biển uô giả do Đạt Tá Sòn biển soạn, gồm 7 cuôn, tủ thôi 
Thưởng cô` đến thổi Cẩn kưm. Bộ Việt Sú` nãy hiện nay duộc coi nhủ đâ) đu nhất 0ã gia 
trị nhất. 


Giendale ngày 16 thang 10 năm 1983 (tực ngay 11 tháng 9 năm Quy Hội) 


ĐỒ ĐỈNH LÂM tử ĐỒ” NGỌC TÙNG 

Giảm Đôé Nhã Xuất Ban DẠI NAM 

(Cu SVSQ Khoa 4 (Ly Thưóng Kiệt) 
Trướng Vôỏ' Bị Quôc Gia Đã Lat. 


QUÂN DÂN VIỆT-NAM 
CHỐNG TÂY XÂM 


(1847 = 1948) 


QUẦN SỬ II 


* ĐẠI.TÁ _PHAM-VÃN-SƠN 
Trường Kbối Quân Sử cbú biên. 
* THIẾU.TÁ LÊ-VĂN-BÂN 
Biên soạn. 
* THIẾU-ÚY NGUYÊN-HO ÄI-NGHĨA 
Kiểm bãi uà thực biện các sơ-đổ: 
* TRUNG-SĨ VÕ-VĂN-CHUYỂN (TT1ĐATT )uã BSQD 


NGUYỄN-MẠNH-SƠN ( P5/TTM ) 
Cbụp lại các bỉnb đn b. 


* CÔNG-CHỨC QP__ BUI-VĂN-LÝ Sử¿ bấi. 
^ ˆ - 
NGUYÊN-ẢNH-LƯ Trữ? ¿2y. 
* Trung-Tám ALAP/QLVNCH ấn bẩn b. 


* Bộ Tông-Tbam-Mưu xuất bản và pbổ biên. 


— 1971 — 


CỔ SỐ DAINAM XUẤT BẨN 


Printed in Taiwan, Republic of China. 


Sức mạnh của tư-tưởng di-quốc, của lòng ham chuộng độc 
lập uả tự-do bao giờ cứng có hiệu lực hơn sức mạnh của cỡ 
giới uầ cưỡng quyền. 


« Bộ Tổng Tham-Mưu QLVNCH›» 


LỰA 


Trên một uài khía cạnh, lịch sử Việt Nam có thề xem như một chiến sử 
hên tục. Từ thời lập quốc đến nay người Việt đã liên tiếp đồ xương máu 
đòi lấy quốc quyền trong công cuộc giữ nước uà mở nước. Tình cảnh ấy cho 
phép ta nói không ngoa rằng dân tộc Việt Nam có một lịch sử cam go bậc 
nhất thế giới, và sự tồn tại của quốc gia này đến ngày nay là một 0uấn đề 
đảng gây ngạc nhiên cho người đọc sử. 

Trong tiến trình đấu tranh bất tận ấy, quân dân Việt Nam đã bao phen 
so tài tới ngoại nhân, nhưng kẻ thù không đến từ đâu xa hơn là các lân bang. 
Đo đó, chiến cuộc có thề tàn khốc, tồn hại có thề lớn lao, hậu quả có thề trầm 
trọng khác nhau... nhưng tất cả các cuộc xung đột đều được điều động 
theo những nguyên tắc uà kỹ năng chiến tranh tương đồng. Ảnh hưởng giao 
hỗ oà sự truyền thông dễ dàng của những nền uăn minh tương cận đã khiến 
cho những cuộc chiến tranh suốt I9 thế kỷ của Việt sử đã được chỉ đạo 
theo những nguyên tắc tòng quát khá gần gũi. Những yếu tố bất ngờ trên chiến 
trường có thề được thu tóm ào các ấn đề lực lượng oà chiến thuật. Chưa 
bao giờ trên lãnh thô Việt Nam có hai lực lượng giao tranh uới những chiến 
lược bà kỹ thuật tác chiến hoàn toàn khác biệt từ căn bản. 

Đặc tính ấy đã biến đồi hẳn với cuộc xâm lược của người Pháp vào 
Việt Nam cuối thế kỷ XIX. Những phát đại bác đầu tiên của Rigault de Genoutlly 
bắn uào cửa bề Đà Nẵng năm Đỉnh Vị (1847) đã đánh dấu một kỷ nguyên chiến 
tranh mới đối với người Việt. Từ đó chúng ta đã phải đối đầu với một đoàn 
quân ngoại xâm hoàn toàn xa lạ, uới một cuộc chiến tranh được đối phương 
nhập cảng 0à theo đuồi bằng những chiến thuật, chiến lược và phương tiện 
mà ta chưa từng kinh nghiệm. Kết quả cuộc chiến tranh ấy được nhìn rõ ngay 
từ trận đánh đầu tiên: Gươm giáo uà súng đạn lạc hậu của người Việt đã 
thất thế hiền nhiên trước tâu chiến uà hỏa lực đối phương. Hơn nữa, ưu thế 
quân sự của người Pháp còn nằm trong các yếu tổ tồ chức và khoa học 
Chiến tranh. Trên lãnh vực này, quả thật đoàn quân xâm lược đã đi trước 
chúng ta ít nhất ba thế kỷ. 


Cuộc chiến đấu chống Tây xâm của dân tộc Việt Nam bị thảm ở chỗ 
đó uà cũng anh hùng ở chỗ đó. Sự ưu thắng tuyệt đối bề khoa học chiến tranh 
đã đem lại cho người Pháp nhiều lợi thế trên chiến trường, nhưng mục phiêu 
họ đạt được thì thật là uô cùng uất uả uà chậm chạp. Ngay từ đầu, 
người Việt đã ý thức rõ sự thất trận chắc chắn của mình, nhưng cuộc đấu 
tranh cho sự sống còr của tò quốc 0ẫn được tiếp nối qua nhiều thế hệ. Nhân 
dân đã tự động 0õ trang đánh giặc ở khắp nơi trong nước, không tiêu cực 
chờ trông hẳn ở triều đình trong sứ mạng giữ nước. Tỉnh thần chiến đấu chỉ 
tăng mà không giảm với thời gian. Cuộc đấu tranh tuyệt 0ọng của từm óc chống 
lại sức mạnh cơ khí đó đã mở màn cho một thời đại chiến tranh du kích 
chống chiến tranh kỹ thuật. 


Tuy rằng đã bao phen gậy gộc, giáo mác đày lui được bão lửa mưa 
đạn của địch, chúng ta uẫn thua trận giặc này. Nhưng điều đặc biệt là chúng 
ta đã chiến đấu thật tuyệt uời uà không bao giờ thoái chí. Tô quốc không đòi hỏi 
gì hơn thế ở mỗi con đân, mỗi chiến sĩ, sự tính thành đi quốc và sự biều 
dương các dũng khí của dân tộc. Cha anh chúng ta đã thỏa mãn được các sự 
kiện đó. 

Hôm nay cuốn quân sử TII ra đời chỉ mong ghỉ chép được một cách 
trung thực những trang sử chiến đấu oai hùng của quân dân Việt Nam chỗng 
Tây xâm suốt 80 năm ròng. Cùng uới mỗi cuốn sách gửi đến các chiến hữu, 
khốt Quân Sử Phòng 5/Bộ Tồng Tham Mưu xin được nêu ra một kỳ 0ọng : 
Gương chiến đấu của tiền nhân ta sẽ được mỗi mãi noi theo và những chiến 
thắng đầy uinh quang của cha anh hôm qua sẽ là bó đuốc soi đường không 
bao giờ tắt cho thế hệ hậu tiến. 


KBC. 40.02, ngày 07-5-1971 


Đại-Tá PHẠM-VĂN-SƠN 
Trưởng Khối Quân §ử Phòng 5 / TTM 


Phần Thứ Nhất 


NGUYÊN-NHÂN XA GẦN ĐƯA ĐẾN VIỆC 
PHÁP ĐÁNH CHIẾM VIỆT.NAM 


CHƯƠNG ] 


Néười Tây- Phương đi tìm đất 


1.= Những cuộc tiếp xúc đầu tiên 
của Tây phương với nước ta. 


Trước hết chúng ta hãy củng nhau lui lại về 
nhưng thể-kỷ xa xăm trước để tửn hiểu xem 
ngươi Tây Phương đến nước ta từ bao giD ? 


Không phải lả đên thỏi cận đại người Tây- 
Phương mởi đến nước ta, mà tử : 


1. Năm 166, sau Thiên-Chúa Giáng-Sinh 
đã có một Sú-Gia La-Mã, nói là do MARCO 
AURELIO ANTONIO sai đến, cũng có qua nước 
ta trước khi đến T rung- Hoa, 


2. Một trăm năm sau, năm 266, lại có một 
thương nhân khác của La-Mã tên làTS”IN LOU- 
EN cung theo đương Giao-Chi lên Nam-Kinh, 


3. Rồi đến Thê- -kỳ. thư X, khoảng năm 980, 
có một sô Giảo-sỹ ngưới CHALDEE thuộc giáo 
phải Nestorianô qua xứ Bắc lên Trung-Hoa (1 ). 


Nhưng đó chỉ lả nhưng trương hợp hãn hưu, 
VÌ suốt thơi thượng cổ và trung cổ, ngươi Âu 
Châu chì hiểu biết địa lý quanh Địa- Trung- -Hải 
va chưa biết gÌ nhiêu về A-Châu cả... 


Sau CuỘc Đồng chinh của Thập-Tự quần, 
ngưởi Âu-Châu mới có dịp tiếp xúc với ngưi Ẩ 
Châu. Do đó mới co việc đổi chac buồn bán... 
va họ mới biết răng Á- Châu lả một vùng đất 
rồng, ngưöi nhiểu, lắm tài nguyên .. 


Rồi ,từ đẩy, các thương nhần Ẳ- Rập dùng 
hai nga đưởng để đi : một là đưởng bộ tư Hắc- 
Hải, ngang qua trung bộ Á-Châu để qua Tâu, 


hai lä đương thủy đi ngang Ẩn-Độ Dương, Hồng- 
Hải, đên Alexandrie, Ai-Cập, để đưa sang bán 
cho Ậu- Châu nhưng vật, qúy giả như hương liệu 
của Ả- Rập, c ngà của Án-Độ, tỏ lụa và đổ 
sành của Tảu , 


Đến thế-ky thứ XII, một người Ý-Đại-Lợi 
là ông. MARCO-POLO, đã Tưng ở Trung-Hoa 17 
năm vả lãm quan cho Triểu-đỉnh Nguyên, nhân 
dịp sang sứ Chiêm- Thánh (CHAMĐPÀ),, có dịp 
ngang qua nược ta, khi trở về nước có viết một 
quyển sách nhan để ĐÔNG-PHƯƠNG KIÊN VĂN 
LỤC, noi về cái mỹ-lệ và sự phôn thịnh của 
Châu Á, trong đó, có để cập đên xử Bắc Kỳ, 
lảm cho ngưởi Âu Châu chú-ý nhiểu hơn đến Á- 
Châu. 


Dấu vậy, đến đâu thơi kỳ cận đại ngươi Âu 
Châu hãy cơn có một quan niệm sai lâm rằng 
chỉ có một đại dương bao bọc Âu Châu, Á Chầu 
va Phi Châu vả Ở nhưng đáy biên xa xôi, có thứ 
từ thạch có sức hut các tâu thuyền .. . hoặc những 

vùng biên năm trọng đương xich đạo, CÓ một 
vùng nươc sôi bong, nên các nha hãng hải ngẩn 
ngại không đam vượt biển đi xa ,.. Họ lầm tưởng 
đén độ vào thê-kỷ thứ XV, khi vưa Bổ-Đao- Nha 
sai ông VASCO DE GAMA đi tìm đương mới, 
đấ cho 10 tử tội đi theo trên tâu vã hứa nếu 
chuyển đi thành công thi họ sẽ được tha tội . 


Tư. khi VASCO DEGAMA tìm được Hảo- -Vong 
giac và sau đó nhớ sự phát minh nghề. in và phát 
hiện đất mới, nhửng ÿ tưởng sai lầm nói trên 
mới bị tiêu tan, ngưới Âu- Châu mới hiểu Á- 
Châu rõ ràng hơn và họ mới nổi tiếp nhau sang 
phương Đông .. 


(1) Hậu bán thư, Cbưởng 88. 
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Sang thế kỷ thứXVI,Bỗ-Ðao- Nha lã nước Ạu 
Châu đã chiếm được nhiều đât đai nhất ở Á- 
Châu. Trên đương bể từ Lisbonne, kinh đô Bồ- 
Đảo-Nha, đến NAGASAKI Nhật- Bản, ngưi Bồ- 
Đảo-Nha đã tạo nên một dãy thănh tri nôi liên 
Tây phương va Đóng phương... 


Tưởng cần phải nhân mạnh lâ lúc bây giỏ 
các dân tộc ,Hồi-giáo là một tai họa lớn lao cho 
các nước Âu-Châu Thiền- Chua- Giao. Họ tiến 
như vú bão, trần qua xâm lăng Âu Châu và Bắc 
Phi Châu ... thỉ Bỗ-Đào-Nha lả một quốc gia 
theo ,Lhiên- Chưa-Giao, mặc dầu là một nước nhỏ 
dân Ít, không. nhưng đa chận đứng được làn sông 
Hổi-Giáo, mà còn gianh lại nhiều đất đai họ đã 
chiêm : Ngảy 17-2-1510, tướng Bồ-Đão~Nha là 
ALPHONSE ALBUQUERQLUE xua quân đánh bại 
quân Hồi- -giáo ở thành Goa ; ngay 25-7-1511, 
cứng tưởng nảy chiêm MALACCA, sau đo chiêm 
COLOMBO ... Do các công trạng nay, mà Bô- 
Đào-.Nha đã được cac Giáo~-Hoảng ký Sắc- lệnh 
ban cho nhiều đặc quyên, sO với các nước Âu 
Châu khác, về việc chiêm cứ đất đai và truyển 
giáo ở Đông phương, la vung họ phát hiện ..... 
Năm 555, người Bổ lại thuê được đất Áo-Môn 
(Macao) của Trung- -Hoa, để làm trung- -tâm 
thương mại của họ. ở Viễn- Đồng. vi thể ma ta 
Sẽ thây nhưng ngưới Âu-Châu đên nước ta để 
buên bản và truyền giao đẩu tiên đều lã người 
Bổ-Đảo-Nha từ Áo-Môn hoặc Malacca tới ... 


%&œ@ 


2.—= Người Âu-châu giao thiệp một 
cách liên tục và qui mô với người 
Việt-Nam, nhất là trong thời gian 
Trịnh Nguyễn phân tranh. 


Ngưới Bô-Đảo-Nha đến nước ta trước hết, rồi 
đên ngưới Hòa-Lan, ngưới Pháp, ngươi Anh . 
Bấy gio ngươi Bỏ, như trên vưa noi, đã thuê được 
đất Ao-Món (năm 1555) để lãm căn- cử thưởng- 
mại ở Viễn Đông ; ngươi Hỏa-Lan chiêm Nam- 
Dương (năm 1660), thảnh lập công --ty Ấn -Độ Hoa 
Lan (Compagnie des Indes Néerlandaises), đặt 

trụ sở chánh ở Batavia, là thủ-đô Nam- -Dương, 
để buồn bán ở vùng này ; ngươi Anh đền Ân-Độ 
(năm 1599), thanh lập công ty An-Độ (Compagnie 
Anglaise des Indes) và sau nửa thê- -ký_ (năm 
165), chiếm luôn nước nây ; cỏn ngươi Pháp 
mãi về sau (năm 1664), Thưởng- thư Colbert mới 
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lập công-ty Đông Ấn (Compagnie orientale des 
Indes), để tranh đua với các nước . 


Faifo ở Đang Trong la nơi mỡ cửa thồng- 
thưởng với ngươi Âu Châu trước hết và ở đây 


đã có ngươi Tau, ngươi Nhật, đến ở,buôn bản từ 
lâu. Hãng nắm vao khoảng tháng 12, hay tháng 
giêng dương lịch, các ghe tầu Âu - Châu hoặc 
Trung-Hoa, Đải-Loan, Nhật- Bản, hoặc tử Ma- 
lacca hay Phi- Luật-Tâần, đem hãng hơa như đổ 
sảnh, đổ sứ, giấy, kim thuộc, lưu huynh, diêm- 
sinh, trã, bạc thoi, kim khi, rì, dạ, vải v.v... 
đến bán, rồi mua sản vật của ta như tơ, lụa, 
đường, gỗ mun, quế, trầm hưởng, tiêu, gạO v.v.. 
Sau 6, 7 tháng trao đổi, mua bán xong, ghe taU 
ấy đi, Các thương nhân Bồ-Đão- Nha đếu lä những 
nhả buôn riêng, không thuộc một thương hồi nao, 
va họ cúng chưa lập thương quán, đền mùa mua 
bán họ đền tạm trú ở các nhã ngươi Trung- -Hoa 
hoặc Nhật- Bản, đại-diện họ. ở đây, hoặc nha các 
giáo-sy đồng hương, mua bán xong lả đi, ủy mọi 
việc ... cho ngươi đại diện ; trái lại các thương 
nhân Hỏa- Lan, Anh- quốc ...đều là nhưng ngươi 
thuộc công- ty Ẩn-Độ; Hòa- Lan, công- -ty Ân- -Độ 
của Anh vả ở Falfo (ĐangTrong) và Phố Hiển 
(Hưng- -Yên - Bắc Việt - Đảng Ngoài), họ đêu có 
lập các thương quản đề lưu trú. . Trong việc 
tiếp xúc vơi vua quan ta, họ thường nhơ ngươi 
Tau, người Nhật làm thông ngôn ... Ngoài các 
thuế xuất nhập khẩu - nhưỏ Đảng TrongChúa Võ 
Vương Ẩn- định : Thuyền buôn Trung- Hoa đên nộp 
3.000 quan tiển, đi nộp 300; Tau Âu Châu đến 
nộp 8.000 quan tiên, đi nộp 800; Tau Nhật và Áo 
Môn đến nộp 4.000 quan tiên, đi nộp 400 ; Tâu 
Xiêm và Phi-Luật-Tân đèn nộp 2. 000 quan 'tiển, 
đi nộp 200 ...thuyển tau não trôn thuế có thể” bị 
tịch thu cả hảng hóa lẫn tàu - các tâu thuyển 
Âu Châu mỗi khi đến buôn ban thưởng đem ,tặng 
Vua Chua ta cac bà vật qủy gia luc bây giơ 
như đông hồ, rưởư v.v.. 

Theo cac tài liệu của người Âu- Châu, nhất 
lä của các công ty thướng mái nơi ở phia trên, 
ngươi ta thầy Vua Chúa ta và Vua Anh, Vua Pháp 
thường trao đối thư từ với các công ty ây 
và mỗi lần có thư hoặc tắng phâm của các nơi 
gỞi. đến, là Vua Chúa ta đều trả lồi hay gởi tặng 
phâm để đap lại. Chúa Trịnh Căn( 1682 - 1709 ), 
đã trả lơi thư của Pháp Hoang Louis XIV; Chúa 
Võ- Vương (Nguyễn-Phúc-Khoát, 1738-1765) đã 
gửủi thư cho Pháp Hoang Louis XV, Trong các 
thư hiện có bản dịch, như thư của Chúa Minh- 
Vương (Nguyễn Phúc Chu-1691-1695), gửi cho 
Chủ-Tịch công-ty Án-Độ cửa Anh la NATHA- 


(4010 81%. 
VUA TỰ ĐỨC 


NIEL HIGGINSON ngươi ta thây lơi lẽ rất bặt 
thiệp vã khiêm nhượng. Một thương dân Anh tên 
là CHAPMAN, nấm 1777 ghé: tấu vảo Qni-Nhơn, 

đất mới thuộc Tây- Sỏn, cứng được Vua Thái 
Đức (Nguyễn-Nhac) tiếp kiến rất niềm nở. Điểu 
cẩn phải nhấn mạnh là việc giao thiệp với ngươi 
Âu Châu của Vua Chúa ta, chỉxoay quanh phạm 
vi thươ ¡ mã thôi, ngoài ra họ không được 
hưởng m + ắc quyền nao cả, nêu họ tỏ ra có 
ầm mưu phản trắc thi họ sế bị đối phó thich- 
đang - naư trường: hợp ngươi Hỏa-Lan, sẽ noi 
trong đoạn ““Ngươi Höa-Lan"” ở dưởi, 


Bấy giỏ Ở Đảng Trong Chúa Nguyễn, vã cả 
Vua Thai-Đức nưa, đều muốn lợi dụng người. Âu 
Châu để mua súng đạn,tẩu be cửa họ để đánh 
nhau .., Ngươi Bồ- Đảo- Nha đến Đảng Trong 
trước nên thân cận với Chủa Nguyên, họ bản 

_cho Chưa sung đại bác, sứng điểu thương, vật- 
Kạn đẻ lảm thuốc sưng như lưu-huynh, điêm sinh 

.. Cön ngươi Hoa-Lan thì ban đẩu Chúa củng 

đãi. xử tử tê, nhưng sau thấy họ '“đi hãng hai”” 

và giúp Chúa Trịnh nên ác cảm khiên họ phải 

bỏ đi ... Ngoài ra các Chúa cứng muôn lợi dụng 

khoa- học Au Châu, nên từ đỏi Chúa Hiển- Vưởng 

(1648-1687) đến Chủa Võ-Vương (1738-1768), 


ngươi ta thây nhiều giao-sỹ giúp việc thiên văn, 
toan học va ngư y tại Phủ Chưa. 


Về phia Chúa Trịnh ở Đằng Ngoài, thì cưng 
muôn đước ngươi. Âu-Chảu giúp mỉnh để mua khi 
giỏi... . Thấy ngươi Bồ-Đảo Nha đã kết giao vỏi 
Chua Nguyền,-Chúa Trịnh câu thân với ngươi 
Hoa-Lan, Si Anh vả cưng được họ bán cho 
nhiêu súng đạn .. 


Bây giơ ta tim hiểu sự liên lạc vả hoạt-động 
cửa riêng tưng nước noi trên một, Trước hết: 
là (1) : 


BỒ - ĐÀO -NHA 


Ngay tư khi chưa thiết lập căn-cứ thưởng mại 
ở Viễn Đóng (Macao - 1555), năm 1523 Hoảng- 
Đế Bồ-Đảo-Nha đã sai DUARTE COELHO sang 
Việt-Nam thương nghỉ, để mỡ cuộc giao thương ; : 
năm 1535 ANTONIO DE FARIA đã vào cửa Han 
vả tử năm 1540, người Bồ- Đão-Nha đã bắt đâu 
buôn bản ở Đảng Trong với Chủa Nguyễn vã dân 
chúng .. 


Năm 1615, có một ngươi Bồ-Đào- Nha tên là 
Jean de la Croix đã giúp Chúa Nguyễn thiết lập 
một lỏ đúc ở Huế, đã đục cho Chưa nhiều đại- 
bác ... bây giơ chỗ Ấy gọi là Phường Ðưc. 


Vỉ người Bồ-Đão-Nha đến nước ta trước hết, 
lại hết sức thân thiện và tận lực giúp Chúa, nền 
giửa Bồ vả Chúa có nhưng quan hệ đặc biệt va 
không có gì cưà để cập đến như các nước khác, 
nhất là Hoa-Lan . 


NGƯỜI HÒA-LAN 


Ngươi Hòa-Lan thỉ năm 1606, tầu vua họ bị 
bão giạt vào bơ biển Qui-Nhơn (Đảng Trong), 
nên mới biết nước ta, Năm 1609, cống ty Ân- 
Độ, Hòa-Lan lập thương quán ở Trung-Hoa, 
thường phải mua tơ lụa của lái buôn Trung - Hoa, 
mua tử Faifo về, để bán lại cho Nhật, Vi vậy, 
người Hòa-Lan bẻn nghỉ cách buồn bán trực 
tiếp với Đăng-Trong và năm 1613, tấu Hỏa-Lan 
đã đem hãng hóa đến Đăng- Trong, nhưng lân 
nảy họ không, gặt hái được kết qủa mong muôn. 
Năm 1632, tâu Hòa Lan lại bị bảo giạt vào Đang 
Trong, rửi ro bị cượp phá... Năm 1633, hai chiếc 


(1) Đoạn nay tham bức cuốn Viêt- Nam Pháp thuộc sử cửa 
Phan Kb oang. 
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tàu Hoa-Lan từ Batavia, thủ đô Nam-Dương 
thuộc Hoa, lại đem hãng hóa đên Faifo và hai 
ngưởi của họ được phép ở đó mở cửa hàng buôn 
bản. 

Người Hoa-Lan và người Bổ-Đào-Nha thuở 
đó kinh địch nhau dư dội, họ thương đánh cướp 
tịch thu hãng hỏa của nhau ở ngoai biển 


Ngưới Bổ-ĐÐao-Nha thấy người Hòa-Lan đến buôn. 


ban ở Đảng Trong, bèn sai sử giả tư Macao .sang 
hai lẩn để xin Chúa đuổi họ đi ; sư- -giả Bồ còn 
nói rõ rằng sự hiện diện của ngưồi Hoa lã một 
tai họa cho Chưa, vi nêu để họ ở lâu, cô 
ngày họ sẽ chiêm đât đai của Chúa, như họ đã 
xâm chiếm đất đai ở Ân-Độ vậy. Nhưng Chúa 
Nguyễn, mặc dâu có thiện cảm với ngươi Bồ, 
cung vân đủ sáng suốt để biết đó là nhưng lơi 
dem pha, nên không nghe theo, lại cỏn viết thư 
TC Y2 -ty Ẩn-Đô-Hoa-Lan mời họ sang buôn 
bản 


Năm 1634, thương nhân Höa-Lan tên lã DUI- 
JEKER dùng một chiếc tầu đi tử Batavia chở 
hãng hoa đên Faifo. Cũng năm ấy có chiếc tau 
GROOTEN BROECK cửa Hòa-Lan bị đẩm gẩn 
đảo Paracel, rhủy thủ được ngưồi Đang Trong 
cửu thoát, nÌ:. ng số tiển 25.580 Reaux thì bị đoạt 
mất, 


Năm 1635, ba chiếc tàu Hỏa-Lan lả các chiếc 
LE GROL, LE WARMAND và LE HUISDUINEN 
tử Đãi Loan đến cửa Hàn, DUIJEKER có mặt 


tia 


trên các tẩu ây và có đên xin hoän lại số tiển 
đã mất năm trước vã xin cho ngươi Hỏa-Lan 
được ra vão buôn bản dễ dang ... Chúa Nguyễn 
bây giơ lả Công Thượng Vương Nguyễn- Phúc- 
Lan, (1635- 1648), cứng tiếp đãi DUIJEKER tử 
tê, hửa giúp cho việc buôn bán, không đánh thuê, 
cỏn việc bôi thường tiền đã mất thỉ Chưa từ chối, 
nại cơ việc xảy ra thời Chúa trước. 


Năm 1636, ba chiếc tầu khác của Hỏa-Lan 
từ Batavia đền Faifo, nhắc lại việc bồi thưởng, 
vân bi Chua Nguyễn cự tuyệt, chì ban cho phẩm 
vật cho các phái viên và gởi tặng phẩm cho Toàn 
quyền Hòa-Lan ở Batavia. Việc buôn bán của 
tầu này cung không gặt hái được bao nhiêu kết 
qủa. 


Thất vọng, lại thêm việc buôn bản với Nhật 
Bản bị Mạc phủ câm, nên ngưới Hỏa-Lan quyết 
định cử một phải bộ đền thương nghị vơi Chúa 
Trịnh, 


Năm 1637, tâu LE GROL do Karel HART- 
SING cảm đâu, đem hãng hóa đến Đăng Ngoài, 
tặng Chúa Trịnh (bẫy giờ lä Trịnh Trảng - 1623 
1657) 2 khẩu đại bác , được Chúa tiếp kiến vả cho 
phép mở thương quan ở Hưng- Yên, Xuyên qua 
cuộc tiếp kiến và các hoạt động của ngươi Hoa- 
Lan, Chúa cho răng ngưới Hoa không con liên- 
hệ gỉ với Chúa Nguyễn nưa (?) nên Vua Lê-Thấn 
Tông ben đưa thư sang cho công- ty Ấn- ĐộHoa- 


Thành phố HèNôi 
uào Thế-hỷ thứ XVI 
(Thưởng điểm cửa 
HôœLam và Anh). 


Lan ở Batavia xin ngươi Hỏa giúp mỉnh khi cô 
chiến tranh . 


Tàu LE GROL đến Đăng Ngoài xong, lại ghẻ 
Đang Trong buôn ban và được Chua Công Thượng 
Vương ủy mang một bức thư vả phẩm: vật về ' cho 
Toản quyền. ở Batavia. Trong thư Chúa ngo ÿ sẽ 
vui lỏng nêu được ngưỡi Hỏa-Lan đến buôn ban 
ở xử mính. 


Nhưng rồi, có lế thầy người Hoa- Lan được ưu 
đãi ở ĐảngNgoài nênChua hiếp họ giúp cho Chúa 
Trịnh, bèn đối thai độ... 


Năm 1639, Vua Lê Thần Tông ỏ Đang Ngoài 
lại phái hai sử gia sang Batavia, có lế để xúc 
tiền việc câu viện mà hai nắm trước Vua đã nhớ 
tau LE GROL, mang thở về cho Toän quyên lo 
Batavia ... Rồi Chúa Trịnh lại viết thư và gửi 
tấng phẩm cho chủ nhân thương quán Hoa-Lan 
ở Đâi-Loan, để cẩu thân và mời sang buôn ban.. 
Ngươi Höa-Lan thỏa thuận giúp vua Lê, Chúa 
Trịnh, nhưng sự đam phán keo dai, không đi đến 
đâu cả, bởi la vi ngươi Hỏa còn biống lự muốn 
giúp Đảng Ngoäi, nhưng lại sợ quyền lợi ở Dàng 
Trong bị sút mể ... 


Nấm sau, có hai chiếc tầu Hỏa-Lar lä các 
chiếc KIEVIT vả NACHTEGAELS đến Đang 
Ngoài, gặp lúc Chưa Trịnh đi đánh Chua Nguyễn, 
Chứa Trịnh xin cho theo giúp mỉnh, nhưng các 
tầu ây không đông ý. Vua Lê- Thân- Tỏng ben 
viết thơ sang trach Toân quyền ở Batavia. 


Năm 1641, có hai chiếc tâu Hoa Lanlả BUIIz 
DEN BUIJS và MARIA DE MEDICiAS bị bao đánh 
giạt vao gắn Faifo, hàng hóa va 18 sung đại bác 
bị tịch thâu, 82 thủy-thủ bị bắt giam. 


Trong thơi gian nay, thướng nhán Hỏa-Lan 
còn lại ở Đảng Trong luôn luôn gặp khó khán, 
nên họ phải đong cửa thương quan ở Faifo. 


Năm 1642, Chua Công Thượng Vương thả một 
số lớn thủy-thủ cửa hai tấu bị đăm nói trên, cho 
về nước, họ đi đương, rui bị tâu Bồ-Đảo-Nha 
bắt, giết một sô, một số khác bị ngưởi Chiêm- 
Thảnh bắt, Cóng-ty Ẩn- Độ-Hoa-Lan không biết 
việc ây nền sai VAN LIESVELT đem tâu sang 
đánh Chưa Nguyễn, nhưng kết qủa ngươi Hoa-Lan 
thua to, VAN LIESVELT tử trận cung với một 
số linh, ngưởi Hỏa-Lan trả thù bằng cách bất 


giệt mót số ngươi Việt ở duyễn tải rồi xuối 
buồm ra Đăng Ngoải. Tư đây, ngưỡi Hóa-Lan 
mới ra mặt giúp Chủa Trịnh, bên ch đa bị Chua 
Nguyễn đánh cho nhiều trận thua to. 


Năm 1643, ngươi Hỏa-Lan đem tàu đến Đăng 
Ngoải, để phối hợp với Chúa Trịnh, đánh Chúa 
Nguyên ở Đảng Trong theo y niệm : Tau Hoa- 
Lan đánh mặt thủy, cỏn mặt bộ thỉ đo bó-binh 
của Chua Trịnh đảm nhiệm. Năm chiêc tâu Hỏa 
Lan từ Đai-Loan sang tham chiên, nhưng ngươi 
chỉ-huy đoàn tàu Hoa-Lan thấy bộ - binh của 
Chủa Trịnh hỗn độn qúa bẽn cho tấu đi thẩng về 
Batavia. 


Máy tháng sau, Để-Đóc Höa-Lan là PIETER 
BAEK chỉ huy 3 chiên đâu hạm từ Batavia sang 
Quảng-Bùn để gặp quân cửa Chủa Trịnh, khi 
đi ngang qua biền cửa Hân, gặp mấy chiến thuyền 
của Thê-Tử Dưng- Lễ- Hầu (tức Chúa Hiền Vương 
sau nây), bấy giơ làm trân thủ Quảng-Nam, điều 
khiên đê ra tân cỏng. Chiến hạm lớn hơn của 
Höa-Lan bị chiến thuyên nhỏ của Đảăngt ơng 
xông vảo đánh phá.. Kết qủa chiếc chiến đâu hạm 
có treo cơ của Đê-Đốc PIETER BAEK bị đanh 
đảm, Đê-Đốc và thủy- thủ đoàn đều tử trân, hai 
chiến đâu hạm còn lại bỏ chạy ra Đang Ngoài, 


Năm 1644, người Höa-Luan lại cho chiến hạm 
qua định tan phá bơ biên Đảng Trong, nhưng vỉ 
Chua Nguyễn phong thủ ký qua, chiến hạm Hỏa- 
Lan phải đi thắng qua Đải-Loan. 


Thầy chiên- tranh không có lợi cho việc buôn 
bản, công-ty Ấn-Độ-Hỏa-Lan phải. đời chanh- 
sách. Năm 1651, họ lại sai sử- -gia la VERSTE- 
GEN sang ĐảngTrongnghị hoa. Chua Hiển Vương 
đa lền nôi ngôi chạ, cũng, muôn giao hao với 
ngưởi Âu Châu, nên chịu bỏ qua nhưng việc dÍ- 
vắng, rồi hai bên cung, kỷ một bản Höa-ước vao 
ngầy 9-2-1651, đại khai có cac điêu khoản chính 
sau đây : 


1. Tra lại nhau nhưng người đã bị bắt. 

2. Ngươi Hỏa-Lan được tự-do đên buôn bản 
va lập một thưởng quán khác. 

3. Tư đây về sau, người Việt và ngươi Hỏa- 
Lan phạm tội đại hỉnh sẽ do thẩm- phán nước 
mỉnh xét xử. 

4. Hai bên giúp đơ lẫn nhau khi có ghe tâu 
bị nan. 

5. Bỏ quan thuế, thuế nhập và xuất khâu ... 
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Nhưng höa-ước ây không hiểu vỉ sao chưa thấy 
thi hành. Và tư đây về sau, thỉnh thoảng ngưöi 
ta thây tảu Höa-Lan ghẻ Đăng Trong, cung như 
Đảng Ngoài trao đổi hang hỏa rồi đi, Mãi đến 
năm1753, có hai ngưới Hỏa đi tàu đến cửa, Han 
mua vàng và đương rồi ở lại Faifo mơ cưa hang, 
cỏn ở Đảng Ngoài thì năm 1700 họ cúng đóng 
cửa thương quan, 


NGƯỜI PHÁP 


Thương nhân Pháp đến sau người Bồ-Đao- 
Nha và ngưới Hỏa - Lan, Họ đến sau khi Hội 
Truyền-giáo ngoại 4 quôc (Societẻ des Missions 
Etrangẽres) thanh lập và việc buôn bản và truyền 
giáo luôn luôn tiên hãnh song song, Hồi bây giơ 
Giao- -sỹ của hội vưa nơi muốn qua Viễn Đông 
phải trôn tranh ngươi Bổ-ĐÐäo-Nha, mà tẩu Hoa- 
Lan cúng không nhận chở ho. Năm 1660, có một 


thương gia ở ROUEN tên là FERMANEL,, hô hảo 
thành lập một công ty thưởng mại ở phương Đông, 
để nhân đó đưa gìáo-sỹy qua cho tiện, Công ty 
đa thuê ngươi Hòa- Lan đóng mồt chiếc tau, ngưới 
Hoa-Lan bỉ" ãược mục địch việc đóng tâu, 
sợ ngưöi Pháp cạnh tranh với ngưỏi nước họ tại 
Việt-Nam, nên đã ngăn trở không cho tẩu rơi 
bẻn ... Sứ thần Pháp ở Hoa-Luan phản đổi, nhưng 
tỉnh cơ chiếc tầu bị bão đánh vố ngay tại ụ, thể 
là chương trỉnh hoạt động của công-ty cưng cáo 
chung luôn, 


Năm 1664, Thượng-thư COLBERT thänh lập 
công ty Đỏng Ấn (Compagnie des Indes Orien- 
tales). Theo đề-nghi của Giám- Mục Pallu, ngoài 
việc thương mại, công ty cỏn có mục địch giúp 
cho việc truyền giáo nưa, 


Năm 1669, Giảm-Mục La Motte Lambert và 
hai Giáo- sỹ De Bourges vả Bouchard đên Đảng 
Ngoäi, gia trang như ngươi buôn bản mạo nhận 
là nhân viên của công- ty Đông- Ấn để truyền- 
giáo ... Mặc dâu bị ngưởi Hòa-Lan tố cáo với 
Vua, quan Việt-Nam, nhưng Giảm-Mục và hai 
Giáo sỹ cứng vân được cấp đất lảm nhã ở, rồi 
gia danh buôn bán để truyền giáo. 


Cung trong khoảng thöi gian này, Giam-Mục 
PAÁLLU hết sức vân động với Thượng- -thử COL- 
BERT để xin lập một chi cuộc cho công-ty 
Đông Ấn ở Đăng Ngoài. 
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Giam mục 
LA MOTTE 
— LAMBERT. - 


Năm 1674, Giảm-Mục PALLU sang xử Đảng 
Ngoài để dâng phẩm vật lên Vua Lê - Gia - Tổng , 
nhưng tầu gặp bão, phải ghe Phi-Luật- Tân... 
Toàn quyên Y-Pha-Nho thấy ông có mang theo 
một chương- trình dư định thiết lập mộtchi cuộc 
của công-ty Đông- Ấn ở Đăng Ngoài, liển bất 
giam ông rồi đưa về Y, Sau khi được thả, Giam- 
Mục được Giảo- Hoàng sai sang dâng vua Đảng 
Ngoài một bức thư và phẩm vật gôm 1 đồng hổ 
treo ` có chuỏng, ban đêm trông thây giỞ, 2 cải 
gương soi, 80 châu hoa, hoa bắng lụa, nhiêu họa 
phâm ; Pháp hoàng Louis XIV cứng cấp: cho ông 
15.000 Francs để lảm lộ phi sang Viên Đông, 
và thư củng 20.000 Francs để mua phẩm vật 
dâng vua Xiêm và vua Đàng Ngoäi. 


Năm 1680, công-ty Đông Ẩn sai một lái buôn 
tên là CHAPELAIN mang chiếc tầu TONQUIN 
từ Surate (Ẩn-Đô) đem hằng hỏa đên xử Đảng 
Ngoài. CHAPELAINdâng phẩm vật cho vua, Chúa 


ta rôi được ở buôn bán, mở cửa hãng ở Hưng- 
Yên. Năm sau tàu TONQUIN (1) trở về, có chở 
theo ít hảng hóa như xạ hương và tơ lụa, Thây 
chuyên đi Ấy có kết qủa, Giám-Mục PALLU bấy 
giở vừửa ở Âu Châu sang tới Surate, nhở công- 
ty cho một chiếc tấu khác sang Đăng Ngoài đề 
ông sang đưa thư của Giáo-Hoang và Pháp Hoang 
cũng các tặng phẩm cho Vua Đằng Ngoài. 


Năm 1682, công ty Đồng Ân cho chiếc SAINT 
JOSEPH sang Đông ; tảu ghé Xiêm,Giảm-Mục 


(1) bay TONKIN cứng vậy lâ do phiên âm cbữ Đông - Kínb tức 
Hả-Nôi ngãy nay. 


Giam mục 
PALLU. 


———> 


PALLU ở lại, thư của Pháp Hoảng Louis 
XiV thỉ ủy mây giáo-sỹ tháp tủng chuyến tảu 
ây đem dâng, cỏn thư của Giáo- -Hoàng thi không 
hiểu vỉ sao Giam-Mục không gửi. Thư và phẩm 
vật của Pháp Hoàng ( được dâng lên Chủa Trịnh 
Tạc (1657-1682), mẩy ngây sau thỉ Chúa mất. 

Trịnh Căn (1682- 1709) mới kế vị cha, ủy lạo 
các giáo-sỹ, trả lỏi thư va tặng Vua Pháp mây 
tâm hang thêu, 


Nhưng các hoạt-động của công-ty Đông Ấn 
và sự giao dịch của Pháp Hoảng ở Đang Ngoài 
đến đô phải đỉnh chỉ một thởi gian. Lý do là bởi 
vÏ các sản vật .. . Đăng Ngoài mà tầu TONQUIN 
đưa về, phải chuyển qua tấu SOL,.EIL D'ORIENT 
để chở về Pháp, khi đi đên gân Madagascar bị 
chỉm (củng với các sử-thần Xiêm sang Pháp) 
nên Pháp không biết giả-trị hang hóa ây thế nảo. 
H‹ ì thể nửa, bấy gỉd trên các đảo miên nam 
Đông Dưởng, ngưởi Hỏa-Lan lảm chủ nhân ông, 
chì trừ BENTAM (ở đảo Java), lả nói ngửói cac 
nước có thể tự do buồn bán. Nhưng đền năm 1682, 
người Hòa-Lan chiêm nót Bentam, ngưới Pháp, 
ngươi Anh, ngưỏi Đan-Mạch phải bỏ đi, mất cả 
hãng hóa và đô đạc, chỉ nhánh của công- ty Đông 
Ấr ở đây phải đong cửa, cửa hàng của CHAPE- 
LAIN ở Đảng Ngoài vỉ thê mà cung yêu vong. 


Nói tơm lại , việc buôn bán của người 
Pháp tại Việt-Nam trong thế-ky thứXVII không 
có gì đáng nỏi : một chuyến đổi chác của tấu 
TONQUIN, vải năm hoạt động của cửa hãng CHA- 
PELAIN, ngoài ra các giáo-sỹ già trang thương 
nhân thí mua bản nhưng hảng hơa nhẹ nhàng, 
hoặc lãm nhưng công nghệ như sửa đồng hỏ, chế 
thuốc súng... 


NGƯỜI ANH 


Người Anh đến nước ta sau hết. 


Thấy người Höa-Lan thành công ở Viễn Đông, 
công-ty Ẩn-Độ của Anh bẻn tỉnh đèn việc thiết 


lập thưởng quản ở nơi nảo mã người Hòa không 
ngấn trở được. 


Năm 1613, thương quán của công ty này ở 
HIRADO sai một thương nhân tên lả PEACOCK 
mang một chiêc tấu dên Đang-Trọng : thuyền 
vào Faifo,*zôi một người tên läã WALTER CAR- 
WERDEN lên bở đem thư của Anh Hoang và các 
tặng phẩm gởi Chủa Nguyễn CARWADEN đước 
quan trần thủ Quảng-Nam tiếp tử tế, bán được 
cho ông mấy tấm da, „ nhưng không hiểu Vi SaO 
sau đó PEACOCK, mấy ngươi thông ngôn và mây 
ngưới tuy tung bị người Việt-Nam giết ? 


Năm 1018,thương nhân Anh đến Đảng Ngoài cũng 
không thâu được kết qửa gì. Vỉ hôi bẩy giơ ngươi 
Anh cứng bị ngươi Hỏa-Lan chồng đổi gắt gao, 
nên mọi mưu toan thưởng mại của họ đều thất 
bại cả. 


Tư năm 1620 đến năm 1625, người Anh bị 
ngươi Hôa-Lan đuổi ra khỏi các thưởng quán cửa 
mỉnh trong quẩn đảo Nam-Dương, là nơi người 
Hoa-Lan lầm chủ, nên họ phải đong cửa luôn 
các thương quán ở Đải-Loan và ở Nhật - Bản. 


Sau khi người Hỏa-Lan thua trận ở Âu- Châu, 
Hoa -ước WESTMINSTER-1654 dảnh cho công- 
ty Ân- Độ của Anh mây đặc quyền, nén từ đó 
người Anh lại tiếp tục việc thương mại ở biển 
Trung-Hoa và biên Nhật- Bản. 


Đến giữa năm 1672, công-ty Ấn-Độ của Anh 
lại sai WILLIAM GYFFORD và 5 ngưöi tủy tùng 
đi tầu ZANT tí Bentam đên Đăng Ngoài, dầng 
thư vả phẩm vật của công-ty ở Bentam lền vua 
Lê, xin cho người Anh được đên buôn bán. Vua 
Lê -Gia-Tông vả Chủa Trịnh-Tặc đi đánh Đan 
Trong, đẩu nấm sau mới về, cho GYEFFORD yết 
kiên và cho phép ngưồi Anh đên buồn bản, GYF- 
FORD và cac bạn đổng hành lập thương quán ở 
Hưng- Yên. Nhưng việc buôn bán không được phát 
đạt lắm, vì gấp nhiều khó khấn, không phải vi 
điều kiện thương mại trong xứ mầ do sự mâu- 
thuẫn giữa hai nước Anh và Hoa gây ra. Sau hòa- 
ước WESTMINSTER nói trên, Anh vả Hoa - Lan 
lại đanh nhau, cac thương thuyền va sự tiếp vận 
hảng hơa của Anh thương bị tau Hoa ngăn trở, 
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hai bên tịch thâu hang hoa của nhau. Hơn thể nưa 
GYEFORD bị công- ty ở Bentam giai nhiệm, các 
ngưồi thay thê đều bất lực, nên thưởng quản không 
phat đạt được. 


Năm 1683, họ dởi thương quán lén Kẻ Chợ 
(Hano)), nhưng rồi vỉ nhân-viên trong thương- 
quán lai mâu thuần nhau, người Bồ-Đảo-Nha và 
Hỏa-Lan âm mưu gây kho khăn, việc giao-dịch 
với vua, quan ta không dễ dàng, nên đến năm 
1697, họ phải đóng cửa Khương quán, Các năm 
sau đó thinh thơang họ chỉ cho tâu đên trao 
đổi hảng hơa mà thôi. 


Trước khi rởi bỏ Đảng Ngoài (1697), năm 
1695 ngưởi Anh đã mưu tỉnh buôn bán với Đang 
Trong vả Chủ-tịch công-ty An-Độ của Anh là 
HIGGINSON, sai THOMAS BOWYEAR mang tầu 
LE DELPHIN đến bỏ neo gần cu-lao POULO 
CHAM, mang thư vả phẩm vật dâng chưa Nguyễn 
để xin đước đến buồn bán. BOWYEAR có trách-. 
nhiềm điểu- tra việc giao. thiệp với Chủa va dần 
chúng, về các thư hàng hoa, giã cả và xin Chua 
ban các đặc ấn : 

1, Cho đất lập thương quán. 

2, Cho viên chủ thương quán được phép phân 
xử các sự bâthoa xảy ra giưa ngưỏi Anh và ngưồi 
địa phương. 

3. Cho viên chủ ấy được phép trừng phạt nhúng 
ngưỏi lao công và tôi tơ khi chúng phạm lỗi. 

4. Được tư do xuất nhập cẳng hảng hóa miễn 
thuế v.v.. 


BOWYEAR được đưa về Huế, yết kiến Chúa 
Nguyễn bẩy giơ lá Minh- Vương. Minh- Vương 
tiếp BOWYEAR rất niềm nở, ban cho 10,000 
đông tiên, 1 con lợn, hai vò rượu, hai bao gạo 
và hai vo cá muối. Sau đó, Chua lại cho phải viên 
của HIGGINSON diện yết một lần nưa, để y trinh 
Tố ràng các lới thỉnh cẩu, rồi Chủa trả lới rắng 
khi nao ngưồi Anh đên lập thương quản, các điều 
thỉnh câu sẽ được cứu xét va châp thuân sau. 
Nhân đo, Chưa sai hướng dẫn BOWYEAR đi quanh 
Phủ Chúa để xem các đại bác đặt chung quanh 
và hỏi người Anh có thể đem đến bán cho các 
đại bác tương tự „không ? Hang hơa Chúa mua 
được truyền trả bằng vang như BOWYEAR muôn, 
Nhưng Kẻ thưa hành trả không đúng gia, BOW- 
YEAR kêu nai, Chủa sai trả thêm hai thoi nưa. 
Nhân dịp nay Chúa sai trao cho BOWYEAR một 
bức thư vả phẩm vật là vàng, 300 tâm lụa, gỗ 
qúi, trầm hương để gửi tặng cho Chủ-tịch HIG- 
GINSON. Thư ảy viết bằng chữ Hản, thỏa thuận 
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để ngưồi Anh đến buôn ban, lơi lẽ thật là khiêm 
nhường, lịch sự. Nhưng không biết vi sao công 
cuộc giao thưởng của HIGGINSON không thây 
tiếp tục nưa., 


Tuy việc buòn bán cửa mỉnh trước kia khóng 
lỏi, đã phải đính chỉ, sang thể- ký thứ XVII 
người Anh và Pháp lại dự trù tái lập việc doanh 
thưởng ở đât Việt-Nam. Họ đều chủ ÿ đến đẩo 
Côn-Lôn trước hết, 


Năm 1702, công ty Ẩn- Đô của Anh đến lập 
một cái đồn ở Côn-Lôn, giao cho ALLEBN CATCH 
-POLE chỉhuy. Chúa Hiểu- Minh thây vậy, sai 
Trưởng- Phúc-Phan ra đánh, Phan dùng mưu- 
lược tiêu diệt được đôn : Phan mộ 15 người Đô- 
Bằ, cho gia lam người giúp việc cho ngưồi Anh, 
nưa đêm cưng bọn giúp việc trong đôn nổi đậy 
giết tât cả ngưới Ảnh, trưhaingươi trổn thoát 
xuống mót chiếc thuyển chạy sang JOHORE, 
(miên Nam Malacca). Rồi Trưởng-Phúc-Phan 
đem quân +a tiếp ứng, thu dọn được nhiều của 
cải . 


Đến năm 1777, chiếc tau Anh là RUMBOLD 
từ Trung- Hoa đi Ân-Đô, ghẻ cửa Hản để tim 
hiệu vê ' Đảng Trong. Lúc nảy Chúa Trịnh đã lấy 
Phú-Xuân, chúa Nguyễn chạy vào Gia-Định, Tảy 
Sơn Vương Nguyền-Nhạc đóng ở Đồ-Bản (Bỉnh- 
Định) được Chúa Trịnh cho trấn thủ cả đất Quảng 
Nam nưa, còn Nguyễn- Lừ vão lây Gia- Định, Đỗ 
Thanh-Nhân đánh lấy lại nên đã trở về Qui- 
Nhơn. Nhơ một giáo sỹ giới thiệu, tầu Rumbold 
cho hai quan chức của Chúa Nguyễn- Ảnh qúa 
giang để vào Saigon theo Chúa, vi gặp gio lớn 
tầu không ghê được Saigon, phải chở luôn hai 
quan chức ây sang BENGALE (ở bể Ẩn- Đô thuọc 
Anh). Viên Toản quyền Anh ở đây ‹ cho một chiêc 
tảu nhỏ la JSNNY chở hai ông về nước ; ; CÔng- 
ty Ản- Đô cửa Anh nhân dịp này cưng cử một 


nhân viền lä CHARLES CHAPMAN mang chiêc 
LAMAZONE sang Đảng Trc \g để thu xếp việc 


buôn bản ,., 


Bãy giơ Nguyễn-Lư và Nguyễn- Huệ đã trở 
vao tải chiếm Gia-Định, Nguyễn Nhạc đã xưng 
Đế (hiệu Thai-Đức) , đóng ở Hoàng-đê-thành 
(tức thanh Đồ-Bản), từ Quảng Nam trở vào đã 
bị nha Tây-Sơn chiêm cư. Tầu LAMAZONE 
ghé Qui-Nhơn, CHAPMAN yết kiến Vua Thái- 
Đức, Vua hưa cho ngưỏi Anh đến buôn bản, Rồi 
tầu trở ra, ghe cửa Hàn, CHAPMAN đến Huế 


yết kiến quan trấn thủ BÙI- THỂ- ĐẠT (Ð được 
tiếp đãi tư tế, và miễn cho các thứ thuê, Nhưng 
nghe tin Chúa Trịnh sai chiếm đoạt tầu JENNY 
đậu đHuế, CHAPMANphải vào theo tầu [.AMA- 
ZONE ở cửa Hàn rồi về Malacca (lúc đó lầ đầu 
năm 1778), 


Tuy khỏng gấp may nhưng CHAPMAN cũng 
rất lạc quan về xứ Đăng Trong„cho rắng xứ nảy 
có nhiều sản vật buôn bán có lợi, vị trì lại quan 
trọng để tranh với các nước khác ở vung này, và 
khuyên công- Rớ nén đến lập công-ty ở đây cảng 
sơm căng hay .. 


NHƯNG NGƯỜI PHÁP KIÊN TÂM HƠN 


Trong thơi gian ấy, người Pháp hãng hái hơn 
va năm 1686, công- ty Đông- Ấn của Pháp sai 
một nhân viên tên lả VERET sang Đang Trong 
tim nởi lập thưởng quán, vì thây Côn-Lôn nắm 
trên đương đi của tảu thuyền tư An-Độ sang 
Trung-Hoa, Đảng Ngoài, Phi- Luật- Tân và ở đây 
côn có thê buôn bản với Miên, Lão nên viết thơ 
về Pháp vận động chiếm Côn-lôn. 


Năm 1721, công-ty sai một nhân viên khác 
tên là RENAULT, sang Côn-Lôn xem xét lại 
việc lập thưởng quan; khác VERET, RENAULT 
cho răng Côn-Lôn nghèo, không cé sản vật, khi 
hậu xẩu, không hợp với ngưởi Âu Châu ... 


Nhưng vỉ người Âu Châu luc bây giỏ buôn bán 
ở Quảng Đông bi bó buộc nhiều điêu, buôn bán 
lại không lơi, nên họ đồng ý đi từn một nơi khác 
dễ chịu hơn. Ngưới ti định đi Ninh-Phố, kẻ toan 
sang MACAO, cỏn người Pháp nhắm Đảng Trong, 


Năm 1744, một thương gia Pháp ở Quảng- 
Đông tên là DE RATHE, cử một lái buôn tên là 
FRIEL, cháu của DUPLEIX, đi tảu đên Đảng 
Trong để điều tra vã dọn đưởng cho việc buôn 
bản ,.. FRIEL được Chua Võ-Vưởng ban cho 1 
đạo sắc văn, chấp thuận cho đên buôn bán. Nhưng 
DE RATHE không có tâu bẻn sai FRIEL sang 
PONDICHÉRY để-nghị với DUPLEIX, Toản- 
quyên của đất Ân-Đô thuộc Pháp. DUPLEIX tán 
thảnh ngay, cho lả một việc rất tốt, và sai sửa 
Soạn một chiếc tảu đềđi.. ; Nhưng vỉ cuộc chiến 
tranh Anh-Pháp xảy ra về việc thưa kê Vương 
Vị nước Áu, nên việc sưa soạn sang Đảng 
Trongbị hoãn lại .. 


Đến năm 1748, chiến tranh chấm dứt, DUP- 
LEIX mới sai một nhân viên là DUMONT sang 
Đảng Trong. Trong khi đó tại chỉnh quốc, ngươi 
ta lại bắt đâu nghĩ đến việc buôn bán với Chúa 
Nguyễn, vỉ trước đây có một ngươi Pháp tên là 
Pierre Poivre, đã từng sang Viên đông, nghiên 
cứu vị trì chánh trị, phong tục, tập quán,tôn giáo, 
sắn vật, thương mại của Đảng Trong, rồi trinh 
bây rõ räng trong một bài tưởng thuật. Công-ty 
Đông Ân bèn phái ông sang Viễn Đông để thảnh 
lập thương quản ở Đảng Trong vã tim cách độc 
quyển mua bán hưởng liệu như quế, hồi hương, 
tiêu, gưng,. V.V,.. Của ngươi i Hoa-Lan. Năm 1749, 
Poivre đến Pondichéry,, rồi đi tấuMACHAULT 
đên cửa Han, ra Huế, yết kiến Võö-Vương, dâng 
lễ vật, được Chúa tiếp kiến tử tế, Năm sau, tâu 
MACHAULT trở về có mang theo một bưc thư 
của Chưa gởi cho Pháp Hoàng. Poivre cho rằng 
ở xú nây, việc cai trị không tốt đẹp, Chúa,quan 
tham nhưng .. „ nên việc buôn. bán không thuận ldi, 
nêu muốn đến đó thì phải có sức mạnh đê” ngươi 
ta sơ và kinh nể mới được. Lới phúc trình bi 
quan ấy lãm cho công-ty Đông Ẩn phải bỏ nhưng 
điêu dự định, 


Nhưng DUPLEIX vẫn giữ ý định của minh, 
Sau khi Poivre rời khỏi Đang Trong,DUPL.EIX 
có nhở một giáo- sỹ là EDMOND BENNETAT 
lầm môi giới để mỉnh liên kết với Chua Nguyễn 
và xin lập thương quản ; rồi lại cử người thuộc 
quyền là DE RABEC sang Đang Trong xin Chúa 
mấy điều như được tự do buôn bán, được quyền 
sở hưu vä xây dựng nhà ở, cửa hảng. Chưa thuận 
cho. Nhưng rồi DUPLEIX bị dơi về Bhap, dự định 
bị bãi bỏ. 


POIVRE. 


(1) Lúc này Huế thuộc qwyê2 Chwa- Trịnh. 
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Dưới triêu Pháp Hoảng Louis XV, Louis XVI, 
Thủ-Tưởng CHOISEUL rồi Thượng- -Thư ngoại- 
giao DE VERGENNES, vỉ thấy người Anh thắng 
thê ở Ân-Độ và chiếm được nhiêu mỗi lợi của 
ngưồi Pháp, nên có sai nghiên cưu việc khôi- 
phục địa vị Pháp ở Viên Đông vã đều đế ý đến 
Đang Trong lả một vung hệ trong mà ngưỏi Anh 
chưa chăm chú đến. Nhưng vÏ triều đỉnh nhiều 
ngươi không tản thành, nên dự định ây không 
được đem thực hảnh. 


Năm 1777, trong lúc ngươi Anh cửCHAPMAN 
đên nước ta, viên Trần thủ CHANDERNAGOR, 
thánh thị Ẩn- Dó thuộc Pháp, lä Chevalier, sau 
khi sai tâu sang thám sát Đảng Trong biết. xứ 
nay nhà Tây- Sơn va Chúa Nguyên đang đánh 
nhau, có lầm tơ trinh lên viên Toan quyển các 
đật Ẩn-Độ thuộc Pháp xin vì lợi ich cửa nước 
pháp, đem quản linh sang, giúp Chúa Nguyễn. 
Nhưng lúc bảy giỏ nước Pháp đang giúp Hoa- -Ky 
trong cuộc chiên chông Anh, dảnh độc lập nền 
mưu tỉnh ở Đảng Trong xa xôi kia không được 


triểu đỉnh Pháp cứu xét... 


Tóm lại, người. Bồ-Đào-Nha, ngưỡi Höa-Lan 
đến Việt-Nam trước và buôn bán khá hơn ngươi 


Anh, ngưồi. Phâp, nhưng đến thế kỷ thứ XVHI 
ch cỏn người Anh người Pháp chú ý đên nưÓc ta. 
Nhứng tờ phúc. trinh cưa các phái viên sang điêu 
tra, phần nhiêu lạc quan, xui hai nước ấy mưu đồ 
trên đất Việt. Tuy nhiều khi vỉ ý kiến của một 
vài đỉnh thần, hoặc vì thồi thế không thuận tiện, 
việc dự định chưa lam dược. Cho đến lúc cuộc 
cách- mạng kỹ- nghệ xảy ra, ngưồi Âu-Châu mới 
đô” xô di từn đât thực dân vả nước, Việt-Nam 
giau có, vị tưí hệ trọng lam sao thöat khỏi gử 
chú mục cửa ngưỏi Anh, ngưỏi Pháp? 


Riêng về` nước Pháp, thỉ sau, cuộc chiến. 7 
nam, đã mất nhiều thuộc địa, ở Ân-Đồ chỉ con 
năm. nói thưởng phụ, vậy muôn khôi phục lại thể 
lực Ó Á-Đông, ngưới Pháp it ra sức tim kiêm 
thêm đât đai ở bên này... 


Một giao sỹ hấp la Bá. Đa-Lộc, sẽ tim cơ 
hội Can thiệp vao nội bộ nước Việt-Nam và lam 
“'Đẩu-câùu'? cho cuộc xâm lãng của nước minh 
Sau nây - sẽ nói ở các chương kế tiếp. 


CHƯƠNG II 


Việc Truyền Giáo 


Việc truyền giáo ở Việt Nam, cho đến thể 
kỷ thứ XVI; mới có nhiều điều để nơi tới, tuy 
răng, như Ở Chương: I đã nói, từ thế kỹ thứ II và 
thể ký thứ X, một số giáo sỹ La Mã đã tới nước 
ta, trưỚc khi sang Trung- Hoa . - Nhưng bị gián 
đoạn cho tới đâu thế ky thư XVI (giữa lức Việt- 
Nam đang có loạn phong kiến), vi co nhiều tâu 
buôn qua lại nước ta,các giáo sỹ y nhở phương tiện 
của họ vã theo chắn họ đi truyền giáo... Rồi 
việc thưởng mại tiên mạnh, thỉ việc truyển giáo 
cứng mạnh... Do đó Thiên-Chua giao lại tải 
sinh ở Việt Nam... 


Nói đến công cuộc truyển giáo của các 
thưa sai ngoại quôc ở Việt Nam trong thơi ky 
đâu, lịch sử Việt Nam chỉ để lại một tải liệu 
rất thiếu sót trongˆcuôn Khâm định Việt Sử như 
sau :“Năm Nguyên Hỏa nguyên niên đỏi Vua 
Lê-Trang- Tông nhà Lê (1532-1533), có một 
ngươi Tây - Phương ( dương. nhân) tên lã 
IGNATIO), đi đướng bể len vào giảng đạo Gla- 
Tô ở lang Ninh- Cưởng, lãng Quẩn-Anh, thuộc 
huyện Nam Châu (tức Nam Trực)vä ở lang Trả 
Lư, thuộc huyện Giao-Thuy (vểmiên Nam-Định, 
Thái-Biỉnh, Ninh Binh ngay nay). 


Năm 1550, Linh Mục Gaspar_ de SANTA 
CRUZ (thuộc dòng Đa Minh) theo taâu buôn của 
người Bồ- Đao- Nha tử Malacca. (thuộc Bồ) vac 
cảng Cân cáo (Hà Tiên bây giỏ - lục bây giỏ 
thuộc Cao Miền). Công cuộc truyền giao nây 
lúc đẩu không được mẫy kết qủa. Năm 1555, 
Linh mục qua Trung-Hoa, ở vung Quảng- -Đông 
thu lướm được nhiễu kết qủa hơn. Bị bắt giam 
rồi bị trục xuất, Linh mục trỡ vê ' Malacca. Vì 
tuổi gia, sức yêu, linh mục phải trở về Bỗ Đao 
Nha nghỉ vã chết gìa ở đó. 


Tiếp tục công việc Linh mục Gaspar de 
Santa Cruz, năm 1558, tu viện Malacca lại sai 


- đâng một phần cơ nghiệp để tổ chức 


hai Linh mục Lopez vã Azevedo sang Cao Miền. 
Sau 10 năm 'hoạt động, cacLinhmục đã thu lượm 
được nhiều kết qủa khả quan, lãm cho các nhà 
sư lo ngại, yêu cầu trục xuất hai Linh mục nay, 


Một thơi gian khả lâu sau, năm 1580-1586, 
mới lại cô hai Linhmục Georges de la Motte, 
ngưồi Pháp và Luis de Fonseca ngươi Bồ Đảo- 
Nha đến tiếp tục. Hỉnh như hai Ÿ.inh mục này 
cứng có qua truyển giáo ở vung Quảng Nam, lúc 
đó thuộc quyền Chua Nguyện-Hoang. 


Vị dạo đó Xiêm và Miên luôn luôn có sự 
xich mich.. - Trong một cuộc chiến cả hai Linh. 
mục đều bị rơi váo tay quần đội Xiêm. Bị giải 
về kinh đô Xiêm/AYUTHIA, với nhiều giáo dân 
khác, hai linh mục tiếp tục công cuộc truyền- 
giao cho cac tủ nhân ở đó. Bị Vua Xiêm nghỉ 
ngơ, Linh mục Luis de Fonseca bị linh thị vệ 
đâm chết trong khi đang hành lễ trong một căn 
nhà lá, dũng lảm nhà thơ, CônLÌnhmục Georges 
de la Motte tuy bị nhiểu vết thương, nhưng cưng 
trốn được ra tơi vùng biển, gặp mót chiếc tâu 
buôn Tây Ban Nha, Linh mục được chớ về Ma- 
lacca, nhưng đi được nứa đương thi qua đới. Lúc 
đó lã năm 1599, 


Nấm 1584, Vua Mạc-Mậu Hợp, bây giơ 
đã chiêm Thăng Long, viết thư yêu cầu Giám- 
Mục Carneiro ở Macao cử Giáo Sỹ đến giảng - 
đạo... Giám Mục biết tu viện Thanh Grégoriô 
Ở Manilla, Phi Luật- Tân, có sẵn nhiêu thừa sai 
bèn chuyên lới yêu câu đó cho Linh Mục Pablo 
de JESU Ìä bê trên ở đó. 


Mới có một sô thưa sai ở Tây Ban Nha 
gởi sang, lại được ông Manuel de Santiago, một 
thương gia giau có, mới xin nhập dòng và nguyện 
cuộc 
truyền giáo ở Việt Nam, Linh mục pablo de 
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Jêsu quyết định phái một đoàn truyên giáo do 
Linh mục Diego de Oropesa câm đầu, trong đó 
CÔ Các Linh Mục Bartolomé Ruiz, Pedo Ortiz 
và Francisco de Montilla và 4 thây Cristobal 
Gomez, Diego Jimenez, Francisco Vilorimo 
va Manuel Santiago, tuy con thởi kỹ nha tấp, 
nhưng cưng được hân hạnh dự vão chuyên đi đó. 


Ngay 1-5-1583, thï thuyền của giáo đoài. 
nay, ra khởi lên xứ Bắc. Thuận buồm xuôi gio, 
chăng bao lầu đã tới bơ biên Việt Nam, thuyền 
ghẻ vao một cửa biên, có lế lã Quảng Yên, gân 
Cửa Câm, Hải-Phỏng ngày nay. 


MÌ ở vung đo gặp lúc nước loạn lạc hay co 
giặc cươp từ vung bê đến,qúấy nhiễu thầythuyển 
lạ, dân chung liên khua chuồng gỗ mõ, đem 
giáo mác re đánh. Nhưng khi tới thây các giáo 
Bỹ.. „ la nhưng người hiển lảnh ho liên xử đãi 
tử tế, Tuy vậy, giáo đoan cưng bị bắt buộc bỏ 
thuyền lén ở một túp lêu tranh trên bãi, dưới 
sự Canh gác ‹ của tuần đỉnh. sau 0ó khám thuyển 
không Net gi,một vài tuân đỉnh tổ về bạc đãi giáo 
đoàản.. 


Không biết tiếng bản xứ, không cÓ thông 
ngôn, cac Linh mục lâm hiệu tỏ y muốn gặp 
nhã vua. Lầm tưởng các Linh-Mục muốn tế 
thần, họ dẫn các Linh mục đên một ngôi đến 
cách xa đây đô nưa đdăm, Họ củi đầu lễ, bác 
các Linh mục theo. Nhưng các Linh mục không 
nhưng không nghe mâ còn tỏ ÿ phản đối. 


Quan sở tại được tin báo, cứng đến xem 
sự thể, Phải vất va lấm 2 bên mới hiểu nhau. 
Biết là các Tẩy giang đạo trưởng, quan SỞ tại 
bảng long cho các Linh Mục ở lại vả phi bao 
lên Kinh (Thãng- Long). 


Trong khi chơ đới, ông yêu cầu các Linh 
Mục cho dân chúng được xem nghỉ lễ tế trơi 
của các Tây giang, Các Linh mục rất sẵn lòng, 
chỉ yêu cầu dân chung giữ yên lăng và kinh cẩn 
đang khi hành lễ, Ông sai trang hoảng một 
gian nhà rộng rãi. Hôm sau, dânchúng quân áo 
chính tế đến dự lễ rất đông, Linh Mục Diego 
Oropesa chủ tế. Trong một giờ lễ,“quan sở tại 
và tất cả dân chúng dự lỂ một cách nghiêm 
trang kinh cẩn, yên lặng, không ai bảo họ là 
ngưới chưa cô đạo, mã đúng hơn lä người đã có 
đạo, lâu năm? Ông còn sai tổ chức nhiều trỏ 
chơi nhạy múa để Các Linh Mục giải tri, nhưng 
các Linh Mục tư chỗi. 
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Hơn một tuân lê sau thì lệnh trên Kinh 
đưa xuống, quan sở tại mởi giao đoàn đén dinh, 
mặc áo thụng, lãm nhiêu nghỉ lễ rồi mới mở 
thư. Đại ý trong thơ nói : Nhưng Tây giang đạo 
trưởng mã khanh đã tâu trinh và khen lao đổi 
sống đao hạnh, trầm thâm nghĩ sự hiện diện 
của ho lä một mỗi lơi lớn cho quốc gia,. khanh 
có thể cho phep ở lại nêu ho muốn, nhưng đưng 
bất buộc ho. Dầu thẻ nao, trầm muôn họ được 
đến trước nhan trấm để hưởng thây lỏng bao 
dung nhân tư của trẫm? 


Các Linh mục vội vã lên đướng väoKinh 
để yêt kiên vua Mạc, Chẳng may lúc ra khơi 
để vào cưa sông, BẤP bao lơn, thuyền bị đánh 
giạt vao mồt hỏn đao ở Hải Nam. Cho lả thuyển 
Tây giang đến do tham, Giáo đoan bị tổng giam. 
Bị dân tử nhà tù nãy qua nhã tù khác, lên đên 
tính ly, may nhơ có một lãi buôn bản xứ, trước 
đấ qua buồn bán ở Manilla và ở Macao nhận ra 
la cac Tầy giang đạo trưởng, Ông ta liên nói 
với quan trân : họ lã đạo trưởng của vua nhà 
Castilana, ở Manilla và Macao ai cũng kinh 
trọng, nêu ho biết tin cac giÁO : sỹ của ho bị bạc 
đãi ở đất Trung Hoa, thỉ họ SẼ thủ hãn bạc đãi 
lại nhưng ngươi Trung Hoa đên buôn bản ở đó? 


Giáo đoản được tha và thuê một chiếc 
thuyên buôn về Macao, 


Năm 1568-1589, Cóng Chúa Mai Hoa, tục 
gọi là ba Chua Chèm vẫn con nhiếp chỉnh thay 
em lả vua Lê-Thẻ- -Tông (1), tại một lần nưa 
sai sử giả sang Macao yêu cầu gởi thừa sai (2).Lúc 
đó Giam Mục Carneiro đang sẵn có 2 Linh 
Mục triểu tuy đã gĩa cả nhưng sẵn sảng hy sinh 
truyền giáo: Linh Mục Alfonso da Cosra đã 50 
tuổi vã Linh Mục João Gonsalvez de Sa đã 60 
tuổi. Hai ngươi theo sử giả vao đất Thanh Hoa, 
được bà Chua Chem tiếp đón rất trọng thể, 


Hoạt động, truyền giáo của các Linh mục 
nảy lúc đầu đã có nhiều hy vọng. Trong một 


(1) Vua Lễ- Tbế- Tông ( 1573 - 1599 ) lên ngôi thay Vua Anb 
Tông, bị Trinh Tùng ba sát năm 1573, 0í bấy còn íÍ tuôi ,nên 
cj‡ l2 Công - Cbua Mai Hoa, tực gọi lả ba Cbúa Cbem,tbay em 
nhiếp chín b coo đến cuối năm 158. 

(2) Lân thứ nhất bã sai sử gi san g Ma- Cao bí người Trung 
Hoa bắt, lân thứ bai năm 1579 - 1580 sử giả có gấp Giám - Mục 
Macao nhưng oân để bị gác lại 0ì thiếu thửa sai, tà lên nay là 
lên thứ bạ. 


cuộc tiến quản đánh nhà Mạc, các Linh mục 
khuyên mang thánh gia ra trận và vẽ hinh thập 
tự gia lên cờ. Thắng trận, theo ÿ các Linh mục, 
bà Chúa Chẻm cho tổ chức một cuộc rước kiểu 
trọng thê để kinh Thanh Gia Chúa. Nhưng từ 
cuỗi năm 1589, vua Lê- Thê- - Tông đã trưởng 
thanh, lên câm quyền, bị ảnh hương của Trịnh- 
Tủng, các Linh mục không còn được trọng đai 
như trước nưa., 


Đến năm 1590,thì có một chuyền tầu của Linh 
Mục Pedro Ordonez de Cevallos gặp bão, giạt 
vảo bở biển xứ Bắc. Linh Mục và các bạn được 
đưa về kinh đô cửa vua Lê ở An-Trương. Câu 
chuyện Linh mục Pedro Ordonez de Cevallos 
với Công Chua Mai Hoa bắt đâu. 


Tướn , cúng cần nói thêm lã khi bị bắt và 
được vảao yết kiên vưa Lê- -Thê-Tông, Linh mục 
De Cevallos đã tỏ ra lịch thiệp hiên ngang nên 
được nhả vua niềm nở tiếp đơn vã Công Chua 
Mai Hoa cảm mén... Nhân câu chuyện hỏi thăm 
quê quan .v.v.,. của ï-inh Muc, Công Chúa hỏi 


Linh mục đã kết bạn chưa ? Linh Mục trả lởi 
vi la Linh mục nên luật không cho phép kết bạn. 
Công Chúa nơi một cách buôn rầu : “Thật là một 
luật ác nghiệt Sau đó bà tỏ ÿ “kết duyên” cùng 
Linh Mục và Vua Lê- Thé-Têng cung để nghị 
như thế, Nhưng lẩn nảo cứng bị từ chổi. 


Nắm 1591, Trịnh Tung xua quân tiền ra 

Bắc với danh nghĩa ° Phù Lê diệt Mạc? đã mang 

theo hai Linh Mục Alfonso da Costa và João 

Gonsalvez de Sấ cung các bạn đông hảnh của Linh- 

Mục Pedro Ordonez de Cevallos, chỉ đểco một 
minh Ordonez ở lại kinh đô. 


Bà Chua Chẻm tư khi được biết theo luật 
Giao Hội Công Giao, Linh Mục Pedro Ordonnez 
de Cevallos khi đã hiên dâng, không cỏn được 
phep kết bạn, ba đã nói “Ta đã chẳng cấm các 
thầy sư không được kết bạn đỏ sao vả nêu Chua 
bên đao cúng bắt như thể sao lại bắt người ta lỗi 
phạm” M' cảm mên Linh Mục,khi được tin Trịnh 
Tung sấp sửa trục xuât,bä buôn bã lắm và yêu 
cầu được chịu phép rửa ngay. Ngày 22/5/1591, 
ba được chịu phép rửa tội với tên thanh là Maria 
(). Theo gương Ì bả, nhiều nảng hầu và cung nữ đã 
được học đạo củng xin chịu phép rửa. Tất cả lã 
72 ngươi. 


Khi Vua Lê-Thê-Tông trở vể, trong khi 
Trịnh Tủng tiếp tục cho tiến quân ra Bắc, nhả 


Vua vã Hoàng. Thải Hậu nghe tin bà theo đạo đã 
tổ ÿ không bằng lòng. Để lảm dịu bất mãn của 
nha Vua, bà xin nhường chức tước đó cho ngãi 
chỶ xin một khu đất để lập một tu viện và suốt 
đỏi được tu trì ở đó. 


Đên cưa bả được sưa thành tư viên và khu 
chỉnh cung được sưa lâm nhà nguyện, Ngây 26/ 
6/1591, Linh Mục Ordonez đã dãng lê đầu tiên 


ở đỏ va cứng là lễ khẩn tạm của 51 nư tu đâu 
tiên của dòng. Tên của dòng la Đức Mẹ vô- 
nhiêm nguyên tôi. 


Số ngưới được rưa tội mỗi ngảy mỗi đông, 
nhà vua lại ban cho ba một giai đất bên kia sông, 
suốt cho đến suồi Bạch , để họp giảo dân thành 
một lang Gia-tô, 


_ Sau lễ Đức Mẹ lên trởi ngay 15/8/1591, 
thi Linh Mục Ordonez và tất cả các bạn bị trục 
xuất. 


Năm l59%, kHi hai Linh Mục Diego 
Aduarté và Alonzo Jimenez, thuộc dòng Đa- 
minh qua cửa Hần, cùng gắp hai Linh Mục dòng 
thánh Agostinô. Hai Linh Mục đên ở đây không 
phải la để truyền giáo mà là đểcoi sóc các lai 
buôn ngưỏi “Bồ "đến buồn bản, tru ngụ ở đo. 


Dạo đó Vua Cao Miên lả Chan Pouha Tan 
yêu cầu ngươi Tây- Ban Nha ở Phi Luật-Tân 
viện trơ để chóng lại ngươi bà con cướp ngôi tên 
là Prah Rama. Tây liên gởi 150 quân sỉ vừa 
Tây vừa Phi sang cưu viện. Hai Linh Mục cùng 
đi theo đề lam Tuyên Úy. 


Không thu lượm được kết qủa, chiến hạm 
của Tây- Ban Nha tạt lên cửa Han để tiếp lương. 
Linh Mục Diégo Aduartẻ đén yết kiên Chua 
Nguyễn, được Chúa tiếp đãi từ tế, hửa sế xây 
nhã thơ và cho tự do truyền đạo. Linh Mục xin 
khất và sẽ tra lới sau khi hỏi ÿ kiện Linh Mục 
Alonzo Jimenez vả đồng thỏi muôn trở về cửa 
Han, mưng lễ Thanh Agostinô vơi hai Linh mục 
dòng ở đo. 


(1) Tên của bề có lẽ la Hoa, côn Mai ladới phiên ôm têm 
Tbánb Maria cho bà, cbo nó đẹp với chữ Hoa.Giáo sỹPedro 
Ordonez gọi lầ Flora. Vỉ uây mới co tên gọi lẻ Công- Cbúa 
Mai - Hoa. 
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Chẳng may luc đó xảy ra vụ thân phụ của 
hạm. trưởng Juan Suarez Gallinato, lảm trấn 
thủ ở Phi-Luật-Tân, bị một toán cướp giết, rỗi 
chung trồn vào vung. biển Quảng Nam. Đang lẽ 
Juan phải đích thân vao xin yết kiến Chúa Nguyễn 
để xin bất bọn cướp, thỉ lại sai một nhân viên 
tủy, tung đẻên yêu câu Chúa trả lại. Tức giận, 
Chúa Nguyễn cho quần ra tấn cổng chiến hạm 

. của ngươi Tây Ban Nha.. 


Linh Mục Diếgo Aduarté bị 2 mũi tên 
nhưng cũng thơat theo tầu ra khỏi, còn Linh. 
Mục Alonzo Jimenez' bị bắt lại. Sau thồi gian 
ð lại vỏi hai Linh Mục đong Agostinô, Linh Mục 
Alonzo Jimenez đã rửa tội cho hai tù nhần °bị an 
từ, rồi theo tẩu buôn ngưồi Bồ-Đảo-Nha về Phi- 
Luật-Tân. 


Trở lên, hầu hêt các giáo sỹ đều thuộc 
dong Đa-Minh là dong đã bắt đâu truyếh giáo ở 
đất Việt Nam. Nhưng tư năm 1615, thi dong Tê én 
bất đầu xuất hiện ở nước ta và chỉnh với các 
Giao sỹ dong Tên đạo Thiên Chua ở Việt Nam 
đã tiên nhứng bước dai vững mạnh, 


Tưởng cần phải nói lả năm 1614, Nhật 
nghe lởi dẻm pha của người Hỏa Lan đuổi các 
giáo sỹ ngoại quốc ra khỏi nước (1). Nhiều giáo 
sỹ dong Tên sang để đi giảng đạo ở Nhật, phải 
ở lại Macao... Giưa luc đó có ông Ferdinand 
Costa, thuyền trưởng. có tên tuổi ở vung, Đông- 
Ấn, đên gặp các giáo sỹ, trinh _bảy răng ông 
mới ở cang Chúa Nguyên trở về, thấy có nhiêu 
triên vọng của một cuộc truyển giao có thể ở 
xử đo, Ông cứng không quên nhân mạnh ,tỉnh 
tỉnh dễ dãi của người dân xử Nam :“họ xử đãi 
tử tê, nhã nhắn với tất cả các ngoại kiều đến 
buôn ban ở đo, để cho ainây đưộc tự do theo lỗi 
sông riêng của nươc mỉnh. Chinh Vua xư đó cung 
ủy nhiệm. cho ông khi về Macao, tim cach dân 
dụ các thưa sai đén ở xư Nam và Ông yêu cầu 
cac giao sỹ đưng chôi từ lởi yêu câu chỉnh đáng 
đo va lợi dụng thơi cơ thuận tiện lam việc ich 
cho giao hội” 


Ngày 18/1/1615, vào hồi Tết ta, tầu buôn 
của ngươi Bỏ-Dào-Nha tư ngoai khói lặng lẽ 
tiến vảo bến cửa Han (Tourane) trong dịp có 
gió mùa. Trên tâu nảy có hai Linh Mục là 
Francesco Busomi và Diego Carvalho và3 thầy 
dỏng trong đó có hai ngưới Nhật là Joseph và 
Paul, một ngưỏi Bồ-Đảo-Nha lả Antonia Diaz. 
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Busomi là Linh Mục dòng Tên thứ nhất 
được cử đến: nược ta. Từ năm 1615 đên 1639, 
Linh Mục giữ địa vị Bề trên các xử Đang Trong, 
dưới đởi Chua Sãi, là con Chủa Tiên, lúc con 
đóng đô ở Trà Bat, tực Cat-Dinh gân tỉnh ly 
Quảng Trị ngãy nay. 


Chua Sãi tiếp các Linh Mục rất. tử tê vả 
việc đạo được triển khai khả quan, vỉ vậy tới 
giữa năm 1616, có thêm Linh Mục Andrea. 


Fernadez, ngươi Bô-Đao-Nha sang thay Linh- 
Mục Diego Carvalho, được gọi về, để tim đương 
sang Nhật, lãm phụ tá cho Busomi, Đên năm 
1617, lại có hai Linh Mục nửa là Francesco 
Barreto, _ngưởi Bồ-Đão- Nha và Francesc2 đi 
Pina ngươi Ý, cưng đến đất thuộc quyền Chúa 
Nguyễn - Linh Mục Pina là ngươi duy nhất trước 
Linh Mục Alexandre de Rhodes, giảng cho dân 
chủng mã không cần thóng ngồn, đồng thỏi là 
thẩy dạy tiếng Việt Nam cho Linh Mục De 
Rhodes sau nay. 


Giữa khi mọi việc tiên hành tốt.đẹp, thì 
xây ra một việc không may lả luồn mấy tháng 
mua Thu, Đang Trong bị hạn hán, cẩu đao thể 
nảo cưng không ra một giọt nược, Các nhà sư 
vốn ghét các Giáo Sy, phao, đồn rằng vì các 
giáo sy đem đạo mới vảo nước, trái vơi ÿ của 
thần thanh nên bị trơi phạt. Chúa Sấi phải cho 

mới Linh Mục Busomi vảo để giai thích vả mặc 
du các lơi giải thích xac đáng, nhưng Chua phải 
trọng dư luận, đanh yêu cầu các giao sỹ phải 
rơi khỏi Đang Trong. Nhưng vỉ không thuận gio 
nén các giáo sỹ phải. trốn vảo môt khu rưng gần 
bơ biển, được các giáo dân che chở. Không chịu 
được cảnh bun lây nược đọng, Linh Mục Busomi 
ngã bệnh... Quan Phủ Qui Nhơn đã giúp đơ các 
Linh Mục tiên bạc và mang Linh Mục Busomi 
vê chữa bệnh... cỏn Linh Mục Pina... thỉ đón về 
Hội An. Trong lúc riầy một Chuyện. kha ngộ 
nghỉnh xẩy ra : nghe tin việc truyên giáo ở nước 
Nam đang bị gián đoạn... Macao phái giáo sỹ 
Pedre Marquez người Bổ- Đao-Nha lai Nhật, 
sang giúp cac bạn đông nghiệp. Linh Mục 
Christoforo Borri củng đi chuyển tầu nây, khi 
gần cập bên Đà-Nắng, thi hai thủy thủ đánh nhau. 


(1) Người Hòa Lan tbeo Tbệ Phẩn giáo để dèm pha rằng 
các cổ đạo lä tay sai cửa Vua Bề-Đảo-Nba,núp dưới danh 
ngbỉa truyên giáo đê dò thám uä tô chức nổi công cbo 
tbên tỉnh nước Nhật cua Vua Bổ. 


uiệc 


Một ngươi bị thương, một ngươi sợ phải nhảy 
xuống nước bơi vao bơ, nhưng bị đuôi sức,Linh 
Mục liên nhay xuống cửu và trong lúc giận dứ, 
Linh Mục quên hẳn mỉnh đang cải trang một kẻ 
hấu hạ trên tàu,đã mắng thủy thủ phạra lỗi rất 
dống dạc. Tên nãy cúi đầu không dam cai,Các 
ngưới Việt đứng trên bơ biết ngay đây không 
phải là lạo công trên tầu mã lả một thưa sai.. 

Đã lố thi đãnh, Linh Mục liên bước xuồng bờ, 
lập ban thở giửa trơi vâ đọc kinh lâm lế,, 


Lúc đỏ ở đây hấy còn đại hạn. Nhưng Linh 
Mục vưa lâm lễ xong, thi trỏi mưa xuông như 
trút. Thế lä cơn mưa rảo đã giai quyết được 
tỉnh trạng. khó khăn của đạo Thiên Chưa tại 
phần đất này của nước Nam. Các Linh Mục liên 
đi tử Đã-Năng (Tourane) đến Hải Phố (Falfo), 
kiêm Linh Mục Pina (1), Gặp Linh Mục Pina, 
đáng lẽ Linh Mục Busomi sẽ dủng tầu về Macao 
chưa bệnh, nhưng may mắn tự nhiên Linh Mục 
lại khỏi bệnh, nên Linh Mục lại mang hai Linh 
Mục Pina va Borri trở lại Qui Nhơn. Tại đây, 
các Linh Muc được phép tiếp tục truyền giáo 
ở thị trân nước Nam, một khu vực ở bơ biển 
phia Bắc Qui Nhơn hồi bấy giở. 


Công việc tròi chảy được hơn một năm, 
thi quan Phủ bổng bị cảm và chết. Các giáo sỹ 
lại mất ngưỡi che chơ, phải phần tan mỗi ngươi 
mỗi nơi, chỉ côn Linh Mục Borri ở lại. Năm 
1621, giao sỹ nay, vi phạm lỗi, đã phải tư gia 
đất Đăng Trong, về Macao va sau đo bị trục 
xuất khỏi dong. 


Sau Linh Mục Borri, cho tới năm 1625, 
có tới 10 giáo sỹ dong Tên đến Đang Trong. Họ 
phần nhiêu la 1 Bô-Đào-Nha, vải ngươi 
mang quốc tịch Y va Nhật. Luôn trong mưöi 
năm, họ đã gây dựng được khá nhiều tin hứu. 


Vào năm 1626, việc truyền giáo ở Đang 
Trơng phát triển khả quan, các bề trên dong Tên 
liên nghĩ đén việc bảnh trưởng việc truyền giáo 
ra Bắc, Linh Mục Baldinotti được cử lên đưởng 
ngày 2/2/1626, với một thầy giảng ngươi Nhật, 
tên là Jiuliano Piani, để nghiên cứu vấn để, 
Chiếc tàu buôn của Bồ-Đảo-Nha đưa hai ngưới 
ra Bắc, bị bão và lạc đường, phải loanh quanh 
mãi tới 26 ngày mới. tới được bên, Chúa Trịnh 
Tráng, tiếp họ rất niềm nở. Rôi Linh Mục Baldi- 
notti về ` Đẳng Trong để phúc trỉnh tỉnh hinh cùng 
Các nhần xet và để nghị của mỉnh, sau đó Linh 


Mục Alexandre de Rhodes được phải ra Đảng 
Ngoài đê đặt nên móng cho đồng. Àlexandre de 
Rhodes là mốt giáo sỹ trẻ tuổi ngươi Pháp, có 
mặt ở, Miền Nam lúc bây giở mới được có hai 
năm, Ông rất am tưởng địa phương va rất thông 
minh, Ông ra đơi ö Avignơn năm 1591 (15- -3) và 
vão Döng Tên từ năm 18 tuổi. 


Tỉnh nguyện phục vụ Chua ở Á~-Châu. Năm 1619, 
ông qua Lisbonne để lãnh sư mạng (2), rồi lấn 
lướt sang Goa, Salfête,Malacca rồi đến Macao 
vào ngày 29 /5/ 1623. Đang le Alexandre de 
Rhodes được cử sang Nhật, nhưng vảo năm đó 
(cuôi năm 1624), ở đấy lại có việc bãi đạo. Nhà 
dong chính tỏa phải đưa ông về Đăng Trong(27/ 
12/1624), cung một lúc vơi Linh Mục Gabriel 
de Mattos, người Bồ-Đảo-Nha,vởi năm giáo Sỹ 
đồng Tền khác, trong đó cỏ một lä ngươi Nhật 
rất giỏi chữ Hản, Tơi Việt Nam, sau 6 tháng, 
Alexandre de Rhodes đã thạo tiếng bản xứ để 
giang kinh, vỉ thê nên khi cần mở rộng việc đạo 
ở Đang Ngoài ông được chỉ định ngay vảo công 
tác kể tréền, Linh Mục ra Đảng Ngoài được 3 nắm 
(1627- 1630) với Linh Mục Pedro Marquez, lôi 
cuôn được rất nhiều ngưởi theo đạo... Nhưng sau 
này, vỉ nghe lỏi dem pha, Chúa Trịnh xuống 
lệnh trục xuất Alexandre de Rhodes ra khỏi xú 
Ống cô trở lại Đang Tron§ không đước, lại phải 
trở về Macao, nưởng nầu ở đây luôn 6 năm, vừa 
giảng đạo chơ người Tâu, vưa dạy học ở Chủng- 
viện. Năm 1640, óng được cử vê ` Đảng Trongmột 
lân nưa, thay Linh Mục Busomi vưa qua đơi(3).. 
Lân nây, ông lại gặp sự chẳng nay, vì Chưa Công 
Thượng Vương cung rất ghét đạo, nên ngươi Bô- 
Đao-Nha ép buộc ông rởi khói xử ngay, nêu không 
thỉ mọi việc kinh doanh của họ sẽ bị đổ vớ, vỉ 
Chua biết họ đã đem một giáo šÿ đên Đang Trong, 
Về phần Alexandre de Rhodes, ông cúng nhận 
thấy sự hiện diện của mỉnh sẽ có hại cho giáo 
dân, nền ông đánh ra đi... Nhưng sau đó hơn 4 


(1) Linb Mục Pina chết uảo thắng 12-1625,trong kbi ông đi 
thuyển ra nhân đổ tiêp tế ở tầu lớn uê` 

(2) Đạo đó, tbeo quyên bảo trợ của Vua Bê Đào - Na, tâi cả 
thủu sai uững Đông - Ấn đều phải qua Lisbonne uã chịu : 
quyên kiếm soát ta bđo trợ của Triểu địnb Bổ, 

(3) Linh Mục bị Cbúa Thường Vương rả lệnh trục xuất vê 
Macao, tôi 0i ngbe tín Cbua thiêu bấy các án b đạo,trục xuất 


giáo sỹ nen buôn qua ngã bệnh cbết (ở Macáo ), sáu 24 năm 
by sinh cbo giáo đoần xứ Nam. 
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năm, ông lại có nhiêu dịp đi về, vả chỉ khi nao 
bị chinh quyên. trục xuất mới chịu khăn gói lên 
đương... Sau, vào ngây 3/7/ 1645, việc cảm đạo 
gắt gao đên đồ máu, giáo Sỹ mới chịu ra đi hẳn 
(Ð. Lần cuôi cùng Ông về Âu- -Chầu, vơi sử mạng 
trình lền Giao- -Hoang một dự định đặt vã phát 
triển mạnh ảnh hưởng của Pháp ở Việt-Nam, 


Alxandre de Rhodes rơi Macao ngày 10/ 
12/1645 và tới La Mã vão ngãy 26/6/1649, sau 
ba năm trai vhệh nhiều cuộc phiêu lưu gian khổ, 
trên đương về : : Ống nương nau một thỏi gian 
ở Malacca (thuộc Bồ-Đão-Nha), rồi bị ngươi 
Hoa Lan cẩm tù ở Batavia đến Bentam thi được 
ngươi Anh đổi đãi tử tế, rồi ông qua Ba Tư vã 
theo đương Trung~Đông đện La Mã. T ới Toa 
Thánh, ông ở liên 3 nắm để trỉnh bảy vơi các 
Giáo chủ va Giáo Hoang dự ấn thánh lập ở Việt 
Nam các Toa Giăm Mục Pháp va móthệ thông 
Công giáo bản xử, Hội truyển giáo nhiêu lân 
tan thảnh dự án nay va khi Linh Mục đệ đơn 
lén Giáo Hoảng Innocent X để bổ nhiệm một 
sô Giấm Mục cho các Giáo đưởng Việt Nam 
thỉ ngày 2/8/, và 26/9/1650, Giáo Hoàng ra 
lệnh nghiền cưu ván để, nhưng ,công việc của 
Toa Thánh rất châm chạp, nhât là khi thương 
lướng với Hoảng Đề Bồ-Đao Nha. Đôi với chỉnh 
quyền. Bô-Đảo Nha, việc nãy sẽ lợi cho Pháp 
ở Viễn Đông, nhưng lam giảm. quyên lồi của 
nhả Vua, vi Toa Thanh từ lâu đã công nhận mọi 
quyên phát triển Thiên Chua Giáo và kinh tế 
thương mãi cho Bồ Đảo Nha (2). Mặc. dâu lúc 
nãy Bồ Đao Nha đã suy yếu, nhưng vẫn muồn 
giứ UY. thể cu, điều nây đã hiển nhiên như vậy 
mã vấn không ai dam nơi ra tại La Mã. Do đo, 
má ảnh hưởng của Bô' Đảo Nha hãy con mạnh 
đổi vơi dự an cửa Alexandre de Rhodes, Haa 
năm sau, Linh Mục lại lam đơn lưu M Giảo- 
Hoang về, dự an một cách khẩn thiêt. Giáo- 
Hoang ngỏ y muỏn phong cho ông lam Giám- 
Mục đâu tiền ở Việt-Nam, nhưng ông tư chồi 
vinh dự nảy, Ngày 11/9/1652, ông được ủy- 
nhiệm về Paris để tin kiểm giáo sỹ đem sang 
nước ta, Vê đên Pháp, ông triệu tập các giáo sỹ 
trẻ tuôi để bản về chỉ hướng của ông, đã được 
nhiệt liệt tán thưởng và vận đông với Hoang- 
Hậu và cac yêu nhân trong triểu. Nhưng nhưn 
nỗ lực cưa ơng cứng. không thâu đạt được kết 
qủa như y mong muôn. Sau củng Ông được cử 
sang Ba tư để lâp một giáo đưởng vã rồi chết 
ở đỏ vao năm 1660. 

Trong suốt 17 năm ở Đảng Trongvà Đảng 
Ngoầi, Giáo sỹ Alexandre de Rhodes tửm hiểu 
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ngôn ngư, phong t tục và lịch sứ nước ta vả tÒ ra. 
rất thông SuỐt. Ông viết nhiều sách vê nước ta 
vả xuất bản ở Âu Châu, trong thơi kỹ ông trở 
lại xử sở của mỉnh, Trước ông, chưa ai viết 
được nhưng tac phẩm có gia trị về Việt Nam 
ca. Ngoài nhưng sách viết về nước ta, ông còn 


cho in tại La Mã sach kinh bảng tiếng Việt- 
nam, để cho ngươi Việt dùng, vả một cuốn Tự 
điển Việt Nam. - Bồ Đảo Nha - La tỉnh cho các 
Giao sỹ dung, Ông la ngươi có công lảm giảu 
cho chư quôc ngử cưa chưng ta, sau các Linh 
Mục Francesco de Pina vả Chrlstoforo Borri, 
la nhưng ngươi đã La Mã hơa cuón kinh đầu 
tiên băng tiếng Việt vào năm 1621 - trước ngày 
Alexandre de Rhodes đẻn nước ta 4 năm, Rât 
tiếc cuôn kinh noi trên hiện thât lạc ,chưa, tim 
ra, mà chỉ cỏn lại nhiều kinh sách của Alexan 
dre de Rhodes, nên ngươi ta cho räng Alexandre 
de Rhodes la "thủy tổ chứ quốc ngư; trong khi 
ông chỉ có công. kế tục tu chinh và phong phú. 
hoa chư quốc. ngư mà thôi. Nhưng dâu sao chăng 
nưa „ Ông cứng la một trong số các Giáo sỹ 
sang tạo ra chư quốc ngư cửa ta. 


Đền nhưng năm đâu của Thế Ky thứXVII, 
tỉnh trạng của Hội truyền giáo ngoại quốc củng 
rất là bi đát vÌ cai nạn thiểu cả ngươi lần tiền 
bạc. Đôi khi chủng viện tróng rồng, giáo sỹ 
chỶ có lua thưa một vai người. Năm 1722, tại 
Xiêm chỉ có 4 giáo Sỹ, tại Trung quốc có 3, 
ở Dang Ngoải có 4, ở Đang Trong cưng chẳng 
nhiêu hơn, Đã thể, nấm 1728, toa Giam Mục ở 
Đảng Trong lại thuộc về tay một vị tư sỹ ngươi 
Y, la thưa sai của Hội Truyên ba đức tin (Propa- 
Ong de foi), tên là Alexandre de Alexandris. 

g nây không khẻo điều khiển công việc, nên 
nội bộ cưa Giáo. Hội Thiên Chua tại Việt Nam 
luôn luôn lung cung, Bỏi vì giao sỹ ở Việt Nam 
lục nây thuộc nhiêu quốc tịch khác nhau, cho 
nên luôn luôn có những sự đố ky, bất đồng... 
và Toa Thanh La Mã cưng nhận được khả nhiều 
đơn khiêu nại,.. Ngoai ra, lại con chuyện các 


Giao sỹ Bồ Đảo Nha không chịu thửa nhân quyền 


hanh của các giao sỹ thuộc Töa Thanh, họ lại 
xung đột cả với nhau về vân để` khoan ¡dung cho 
các giáo dân được thơ cung tổ tiên và tiệp tục 


(1) Cbinb ông cứng bị bắt uà kết án trầm quyết, nhưng nhờ 
co người can thiệp nên được tha 0ã trục xuất. 


(2) Xửi xem thêm cbưởng Ï. 


một vai phong tục cổ truyền.. . Các giáo Sỹ dòng 
Tên, vả các giao sỹ dong Phan xi Cô thi tán 
thanh vân đề kể trên, trái lại cac giao sỹ Phap 
cưởng qu; yêt phản đôi, 


Trước sự tranh cháp nảy, Giáo Hoang 
Clement XII đã _Phẩi cử một Giảm Mục đi điêu 
tra vã ổn định tỉnh thế... của giao hội ở Á-Châu. 
Giảm Mục đó là một người Pháp tên lả De la 
Baume, được mọi người khen lả khẻo léo và có 
đạo đức. Năm 1738, Giảm Mục De la Baume 
cung với 3 giáo sy khác sang Đăng Trong,nhưng 
phải đoàn đên Macao trước vảo ngay l5 / /1738, 
ở lại đó kha lâu để nghiên ciu mọi việc, đền 
ngày 1/5/1739 mởi qua Đảng Trong, Dưỡng như 
Các giao sỹ Dong Tên đã nêu lén nhiều vân đề 
rắc rôi, nhưng Giảm Mục trưởng phải, đoan điều 
tra rất kiên tri và đã nhận xét được vân đề dưồi 
mọi khia cạnh một cach sang suốt. Sau đó, vao 
ngay 2/7/1740, đấ đưa ra các quyết định 'dưới 
đây : 

- Các giáo sỹ dong Tên hoạt động tại 
Các tỉnh Miền Bắc, một nưa tỉnh Thừa Thiên, 
nưa tỉnh Quảng Nam, toản tỉnh Quảng Ngãi và 
một phần xư Đồng Nai, 


-Hội ,Truyền giáo ngoại quốc hoạt động 
tại một nưa tỉnh Thưa Thiên, nưa tỉnh Quảng 
Nam, toàn tỉnh Qui Nhơn, Phủ Yên, Khánh Hỏa 
va đất Chiêm Thanh, 


- Dòng Phan xi Cô hoạt động tại phần đất 
Đồng Nai còn lại va xứ Cao Miễn. 


Như vậy các giáo Sỹ Pháp ở khoảng giưa 

các giao sỹ dong Tên và đồng Phan xi Cô. Rồi 
: Vị Khâm Mạng Toa Thánh cử một Giảm Mục 
người Pháp đé gin giữ cac Giáo sỹ dong Tên 
khỏi ra ngoai phạm vi đã định~-như vậy,Dong 
nảy cũng đã được lợi nhiều rồi và các giao sỹ 
dòng Phan xi Cô, xa cac giáo BỸ. dòng Tên, có 
thể sông yên vui vơi các Giáo sỹ Pháp. Ngoai 
ra ;ngoại trư quyển lợi chung của giáo đưỏng, 
giáo sỹ dòng não cứng được hưởng các quyên 
ldi riêng. Việc này được Giao Hoàng phê chuân 
vao ngây 19/9/1741, vã tập chỉ cửa Hội Truyền 
bà đức tin đã đăng tin nảy vao ngày 23/11 nắm 
ấy. Rồi ngay 6 thang 1Ô năm 1741, Linh Mục 
LefÈbvre được thăng Giấm Mục, để tơi câm đâu 
Các tỉnh thuộc Hôi truyền giáo ngoại quộc. 


Người ta nhận thấy rằng, vảo khoảng thế 
kỹ thử XVII, giáo dân ở Đảng Ngoài bị chỉnh 


.các nha chức trach, 


quyên miền Bắc khủng, bô mạnh hdn chỉnh quyển 
Đăng Trong. Qua thể ky thứ XVIII, tĩnh trạng: bỉ 
đát này cưng không đổi thay trong các nấm 
1712, 1737, 1745, 1773 va các giáo sỹ cứng bị 
câm không cho nhập cảnh. Ta nên nhơrẳng vào 
nấm 1723 vả 1737 nhiều giao sỹ dong Tên đã 
bị hảnh quyết, năm 1745 vã 1773 nhiêu giáo sỹ 
dỏng Đa Minh bị cầm tù vã bị xử tử. Tại Đăng 


1rong khong “Hi vương đôi dễ. thở hơn, vỉ việc. 
truyền giáo được tự do và công khai, mặc dầu 
vao năm 1724, Minh Vương đã co lân xuống lệnh 
trục xuất giao sỹ và câm dân chung theo đạo... 
Tuy vậy, lệnh nay không được thi hảnh gắt gao 
lắm. Tới Ninh Vương là người kế vịMinh Vương 
thì giao dân lại được tự do như thường. Năm 1738, 
Võ Vương thay Ninh Vương còn tỏ ra có độ lượng 
nhiều hơn cho toi năm 1750, Nhưng. vào, năm nây 
Chua Nguyễn đột nhiên hạ lênh đuổi hết giáo sỹ 
ra khỏi lánh thô của mình : 28 giao sỹ bị lung - 
bắt vả hạ ngục trong. đo có giao sy Michel de 
Salamanque, thuộc dong Phan xi Cô (Tảy Ban 
Nha), chết ở trong tu ngày 14/7/1750. Những 
người khac bị đuôi xuông tầu đi Macao ngảy 26/ 
8/1750. Riêng giáo sỹ Koffler thuộc dòng Ten 
được lưu lại là bởi vì ông ta lã ngự y của Vua 
Chua; _các nha thỏ bị tản phá và giao dần bị 
trốc nã, giam cẩm hay khổ sai, nhưng may không. 
ai bị xử tram. 


Tóng quát mà nói, mặc dâu Đang Ngoài 
cảm đạo dư đội hởn Đăng Trong,nhưng việc đạo 
lại phát đạt hơn vả có lẽ vi đạo Thiên Chúa phát 
triển mạnh ở Đảng Ngoài nên Vua Chưa mỏi 
thắng tay, bởi vi họ sơ đạo Thiên Chúa gieo 
mâm cách mạng vao tỉnh thần các thần dán, hoặc 
thây ảnh hưởng của đạo 
nay đá lam giảm bót - tỉnh thần phục tùng của 
dân chúng đôi với chinh quyển. Mặt khác,có lẽ 
các giáo sy cưng thiểu tế nhị đôi vơi các nha 
chức trach. Về phẩn nha Chua ở Đảng Trơng hoà 
hoãn với Cổng giao, không ngoài nguyên nhân 
la đã được Tây Phương giúp đỏ vê nhiều phương 
điện. Trái lại ngưởi Bô Dảo Nha và người Hỏa 
Lan chẳng giúp gì tột đẹp cho Vua Lê. Chúa 
Trịnh hết. Vê vân để này,người ta không quền 
vảo thế ky thứ XV]I nhiêu giáo sỹ dong Tên đã 
giư nhiều trọng trach trong tiểu của họ Nguyễn 
như lä cac bạn đồng sư của họ ở đưới triêu Thanh 
bên Trung Hoa. Năm 1686, Hiển Vương yêu sách 
Macao phải gởi trả lại cho mỉnh Linh Mục 
Bartholomen de Costa. Cuối thế ky thứ XVH, 
Minh Vương dùng Linh Mục Antonio de Annedo 
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với danh nghĩa một nhà toán học, năm 1724, 
Ngài có ba giao sỹ dong Tên ở bên cạnh mình : 
các Linh Mục Sanna, Pirès de Lima (cả2 ngươi 
Bồ) lả nhà toán học va Thiên-Vãăn-Học và Jean 
de Arnedo là thấy thuốc, Vố.Vưởng cứng dùng 
Linh Mục Neugebauer là nhà toan học và Thiên 
vấn học, Linh Mục Siebert Slamenski lam ngủ 
y« Ông nấy chềt ở Huế nằm 1745, được Linh 
Mục jean Koffler thay - Koffler ở Đảng Trong 
đến nắm 1755 thì về Bổ-Đão-Nha. 


Sau lệnh trục xuất toản thể giáo sỹ năm 
1750, Koffler vấn được ở lại, hai nấm sau Chúa 
dung Xavier de Monteiro là một nha toán học 
va Jean de Loureiro lảm ngự y. 


Năm 1774, dòng Tên bị giải tán, nhưng một 
gô giáo sỹ le tẻ cỏn ở lại phục vụ các Chủa Đảng 
Trong vã Đảng Ngoài. Đến năm 1788 mi ra đi 
hệt. Trái lại tỉnh trạng cua Hội truyền giáo 
ngoại quôc trở nền phát đạt về tải chanh cung 
như nhân sự do sự văng mặt của đồng Tên. T ới 
ngây 20/5/1786, Hồi truyền bả đức tin quyết 
định chia Đang Ngoài cho dong Đa Minh vã Hội 
truyền giao ngoại quốc ; Đảng ` Trong Hội truyền 
giáo ngoai quỏc đước quan linh các quận phia 
Bắc Saigon, Nhưng các quyết định trên đây 
không đi tơi đầu cả, vì Ì khi quyết định, -giơi thẩm 
quyên La Mã không nắm được tỉnh hinh nước ta 
đang bị hỗn loạn tư Bắc vào Nam : Chúa Trịnh 


Sâm đã diệt được Nguyễn ở bên này sông Gianh, 
anh em nhà Tây Sơn lä một lực lương thử ba 
mới xuất hiện trên sân khâu chỉnh trị Việt Nam, 
đang chọc trơi khuấy nước, đánh bật Chua Huệ 
Vưỏng nha Cựu Nguyên khỏi miễn Trung. Ngoại 
ra khắp coi Nam Việt cưng rối renvi giặc củöp 
Việt, Miên, Xiêm, Mã, mạnh đầu cướp đo, không 
con ai lã quan trị quan nhậm na. Trong giai 
đoạn này, việc truyễn giáo cua Gia- tÔ Ỗ Việt 
Nam gần như bị tê liệt hăn, Nhiều giáo sỹ dong 
Tên lại tỉm cach trỏ lại. Họ nưỏng nấu c Ỏ Cao 
Miền hoặc tự ÿ, hoặc có sự thơa thuân của các 
Giáo sỹ _ đong Phan- Xi-Gô. Chinh quyền địa 
phường va dân bẩn xử cung không có gi `cần trỗ 
họ. 


Giảm Mục Lefèbvre với một Linh Mục sau 
nảy thẩy ông là Piguel, vao năm 1760, trú ngụ 
ỏ Qudong, la thủ đô của ,Vương quốc Cao Miên, 
đa tìm cách liên lạc vơi Nam Việt qua trung 
gian của nhưng người đảnh ca ở Biêh hồ... Năm 
1765, Piguel lên chức Giảm Mục đã có dịp cưu 
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giup cac bạn đông sự lúc này cön cơ cực hơn, 
vi Xiêm đang bị nạn Miên điên xâm lãng... Họ 
phải bỏ xử này chạy tán loạn đi khắp nơi. Ho đa 
nghĩ đến việc đặt Tổng Chủng viền ở Chantaboun, 

một địa phận gầnxư Miên, dưới quyền điều khiển 
cửa hai Linh Mục Kerheve và Artaud, Nhưng rồi 
chỗ nay cung không được yên ỏn lắm, họ lại 
kéo xuống Hà Tiên, được Mạc Thiẻn Tứ dung 
dưỡng, Họ Mạc luc bấy giơ đang lảm Chua tế 
ở đây đã đề nghị cho cac giáo sỹ 3 nơi để lập 
cơ sở ,..Các giáo sỹ chọn vung Hỏn đất, ở sát 
bở biển, cach Ha Tiên 4 giờ đi bộ. Tại đây đã 
có một. số giáo sỹ dong Phanxi Cô. Các ông nãy 
nhin cac giao Sỹ cửa Hội truyển giáo ngoại quốc 
bằng các con mất kho chịu, do đó họ đệ đơn khiếu 
nại về La Mã để xin trục xuât. 


Cưng tại Hòn đất, cac giáo sỹ đang ở Xiêm 
nhán được mọi sự giúp đơ của Giám Mục Piguel 
dể lập một Chúng viện vả Hon đất cứng cử hai 
giao sỹ đên để tiếp tay cho cac giao sỹ ở Xiêm, 


wết trong hai Linh Mục nay lä Pigneau (]). 
ng sinh ngày 2/11/1741 tại ORIGNY, thuộc 


quận Aisne, Pháp, thuở. thiêu thởi lã học sinh 
trưởng. Trung học Laon vả sau nay vào ren 
luyện ở chúng viện của Hội Truyền giáo . ngoại 
quốc, Ông rơi Pháp vao năm 1765, tơi Hon đất 
để điểu khiên một Chủng viên nghèo nan, cất 
bằng tre vã đất, Chủng viện ở đây có 40 chủng 
sinh vưa Việt, vưa Xiêm, vưa Tầu. Nhưng ông 
không ở đây được lâu. Năm 1768, một Hoàng 
thân Xiêm vao tị nạn chanh trị, do vụ đao chỉnh 
Trịnh-Quôc- Anh(2)Trịnh biết sự tỉnh, nên đöi 
Mạc Thiền Tứ, là conMạc Cưu, dần độ vị Hoäng 
thần nãy.. .Tuy Mạc không ưa gì Trịnh quôc Anh 
nhưng vẫn e sợ đảnh phải ra lệnh bắt Hoàng Thân, 
Cac giao sỹ dong Phan xi Cô liền tô cao giao 
By Pháp đã giai thoát : Hoang Thân về Cao Miền 
nền Mạc Thiên Tứ liên cho lệnh hạ ngục Pigneau 
vả một số giáo sỹ Pháp. Việc giam cảm keo 
đải tới 3 tháng ¡ mơi được thả, TT rở về Chưủng viên 
thi mọi việc vẫn tốt lảnh, vỉ khi các giáo sỹ bị 
bắt, các chưng sinh vấn giứ gin chủng viện một 
cach chu đáo. Tư đó trở đi, các giáo sỹ Pháp 
không dám nhung tay vao cac hoạt động chinh 
trị nưa vả chỉ lo công việc của Chửng viên, 
Nhưng dù vậy tỉnh trạng của họ cúng rất khó 
khăn, vỉ Hä Tiên không có ranh giới rõ rệt với 


(1) Pierre Josebb Georges Pignedu de Bebaine. 


(2) Pbya- Tan. 


các lân quôc, nên dể bị nhưng kẻ đão ngủ, nhưng 
tay vong mạng lưu đấng, cả nhưng tãn quần Xiêm, 
Việt, Miễn, Tau, Mã hạy tran qua. Do đo,các 
giáo sỹ khó ma giư được. tỉnh cach trung lập. 
Họ luôn luồn sông trong hội hộp, rồi năm 1769, 
một bọn cướp Tâu vã Miền đã đến pha tan tảnh 
Chúng, viện ; 3 ngôi thành đưỡng của Chúng viện, 
nha cưa của giao dân bị thiêu hữy, vai chủng 
sinh bị giêt. Pigneau cưu được 17 ngươi rôi 
thấy trỏ củng bò trồn. Riêng giao sỹ Artaud, 
lúc đo đang ồm nặng lại gặp biền cô nảy nên 
đã trut hơi thở cuỗi cung vao ngảy 28/11/1741. 


Sau vụ cướp phá kinh hoảng kể trên, 
Pigneau chạy qua Malacca, rồi sang Pondichery 


vảo thang 6/1770, va lại dựng tại Virampatnam, 


gần Pondichéry, một tổng chủng viện thứ hai. 
Chẳng bao lâu, Pigneau được phong Giảm Mục 
va giử chức phụ ta cho Giấm Mục Piguel. Năm 
sau,vao ngây 21/2 /1771, Giam Mục Piguel qua 
đơi thì Pigieau lén thấy, từ đây trởđi có tên lã 
Giám Mục Ba Đa Lộc (Evêque d'Adran). Ngảy 
24/2/1774, Pigneau được thụ phong Giảm Mục, 
ở đây luôn 4 năm, trai qua nhiều thử thách gian 
lao, nguy khôn, vì lực nây công ty Ấn độ của 
Pháp cưng như thê lực của người Pháp vào lúc 
hết thới oanh liệt. ,Nhưng cưng nhờ có thởi gian 
nay Giam Mục mới hiểu rố hơn bao giờ, tỉnh 


thể và nhân sư ở cac nước Á- Châu, gây được 
nhiêu cảm tỉnh, kết nạp được nhiêu bè ban. 
Thang 7/1774, Giám Mục đi Macao lo tô chức 
lại giáo hội tử gốc đên ngọn cho Đang Trong, 
Ông trở lại Hà Tiên với 4 giao sỹ Pháp, 3 Linh 
Mục Việt Nam, 8 chúng sinh, Lần này, Giảm 
Mục được Mạc Thiên Tử tiếp đai hệt sức niêm 
nở, không như hồi năm 1768, Mạc đã tông giam, 
bất đeo gông vả cũm chân ông. Ban đâu, Giam 
Mục còn nghi ngở, nhưng sau mới biết hảnh 
động của ho Mạc có mục địch chỉnh trị, nhưng 
Giam Mục cứng không dam chổi tư hay lẩn tránh 
vi chỉnh ông cung định lợi dụng Mạc để lo khuếch 
trưởng VIỆC đạo ở Việt Nam. Qủa vậy, Mạc đã 
củng Giam Mục họp ban về các biên cố chỉnh 
trị ở Dang Trong... vi Mạc lã phần từ trung kiên 
của Chua Nguyễn, rất cân Giam Muc để lo khôi 
phục cơ đô họ Nguyễn mấy năm về sau ... 


Kiêm điểm qua trinh cưa Thiên Chua giáo 
ở Việt Nam, ai cứng phải nhân thầy rằng các 
giáo sỹ đã hy sinh rất nhiều cho việc truyền 
ba đức tin, đã xây dựng các giao đường bằng 
xưởng. máu và mổ hồi.. : Nhưng mặt khác một 
số giao sỹ cúng bị lôi cuôn vao chỉnh trị. Vả 
ngươi xông trước nhât vao chỉnh trưởng Việt- 


Nam một cách tích cực là Bá-Đa-Lộc... 
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CHƯƠNG III 


Sứ-mạné của Giám-Mục 


Bá-Đa-Lộc ö 


Năm 1774, sau khi đất Phú-Xuân bị Tướng 
của Chúa-Triịnh lả Hoàng-Ngũ-Phúc chiếm, 
Chủa Nguyễn là Định-Vương cùng hai cháu gọi 
bằng chủ la Nguyền- Phúc- Dương và Nguyền- 
Phủc-Anh chạy vao Quảng- Nam. Tại đây Dịnh- 
Vương phong Nguyễn-Phúc- , Dương lầm Đông- 
Cung, để ở lại chông nhau với Trịnh, còn minh 
và Nguyễn-Phúc- -Anh vào Gia- Định. 


Bấy giờ, anh em Tây-Sỏn (2) đã kiểm 
soát được tử Quảng-Ngãi đến Bỉnh-Thuận vả 
đang cùng Chủa-Trịnh giành đất Quảng-am. 
Nguyễn-Nhạc muôn được lỏng dân, bẻn cho 
rước Đông-Cung Nguyễn-Phúc-Dưỏng về đóng 
ở Hội-An. 


Nhung. ở phia Nam, lại có quan Lưu-Thủ 
đât Long Hồ là Tống-Phúc-Hợp đem quân chiêm 
Binh Thuận, Diên Khánh, Binh Định, rồi 
tiên chiêm Phú Yên . Biết rấng không 
thể một luc đanh cá. hai kế thù, Nguyễn Nhạc 
ben dùng mưu lược để hoa hoãn vơi Chua Trịnh 
ở mặt Bắc, để tập trung lực lưng Nam phạt. 


(1) Xin biểu theo cả bai ngbĩa. 

(2) Nấm 1772 ba anb em Nguyễn-Nbạc, Nguyễn-Huệ,N guyễn Lữ 
(uốn là bọ Hổ di cư uäo đất Cbúø-N guyên nên đối lä bọ N guyễn) 
Ở láng Tây-Sỏn, Binb-Địnb,, lêm ngbê` đổi bằng uói ngưới Tưởng 
Uầ cầy cấy(riêng Nhạc uê`sau có lân biện lắng )äđúgg ra chiêu 
bib mãi mã kéo bộ bạ lây của nhã giảu cay nghiệt cbỉa cho 
nbà nghèo, đồng tbỏi chống bọn quan lại áp bức ( Quốc - Phó 
Trướng - Pbúc-Loan ) . Hành động ngbỉa biệp của enb em Nhạc 
đáp ñg lòng dân, nên được tbeo phò mỗi ngây mỗi đêng,Vỉ anb 
em Nhạc dấy lên ở Tây - Sdn, nên ngưới !a thường gọi là cuộc 
kbóií ngbĨa Tây - Són =Tuy nba Tây - Sớn cbỉ hiểm - soát đđóc 
toàn cói Việt -Nam trong mội thởi gian ngắn, những cuộc kbởi 
nghĩa này đã lập nên mớng thông nhất sdn-bãä cÈo nha 
Nguyễn năm 1802. 
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LÝ NEXa 74 


Gian mục BÁ- ĐA - LỘC 


Để chuẩn bi cho cuộc Nam phat, Nhạc 
lại một lâh nứa dùng đến con cở . Đồng-Cưng 
Nguyễn-Phúc-Dương : một mặt gả con gái là 
Tho-Hưởng cho Dương, mặt khác sai Dương nói 
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với Tông-Phuc-Hởớp là Nhạc có ÿ muôn hàng 
Hợp. 


Ở miền Nam, Tống- -Phúc- Hợp tưởng thật 
không phong bị, bị Nguyễn-Nhac đanh thua 
không còn manh giáp. 


Năm 1776, Nguyền- Nhạc lại sai em thử 
hai la Nguyễn- -Lữ đem quân vào đánh Chua- 
Nguyễn ở Gia-Định, Chúa Nguyên bị thua chạy 
về Trân-biên (Biên-Hoa). 


Sau khi tự xưng Vương tại +ồ- Bản 
(kinh đô cũ của Chiếm- -Thành) Nguyễn- Nhạc 
đưa Dông- Cung Nguyễn- Phúc- -Dương, ra Ở Chùa 
Thập- Tháp, Đông-Cung bèn trôn xuông thuyên 
vao. Gia-Định. Tại đây, Dương được tôn là Tần 
Chinh- Vương để" cung Định- - Vướng, đước tôn là 
Thai- -Thương-Vưỏng, lo việc khôi phục Nhà 


Nguyễn. 


Về phần Nguyễn- LỮ , thì sau khi chiểm 
được Gia-Định mấy tháng, bị quân Đóng-Sơn 
của ¡)3ỗ-Thành-Nhân và quân cưa Mac-Thiên- 
Tử 3) đên đanh phải rut về. 


Năm sau 1777, Nguyễn- Nhạc sai Nguyễn- 
Huệ đem quân. thủy bộ ›vao chiếm lại Gia-Đinh 
rồi đuổi bắt đước Thái- Thuởng- Vưỏng, Tân- 
Chinh- -Vưỏng, va ngưỏi anh của Nguyễn- -Phúc- 
Anh là Nguyên- -Phúc -Dông đem giêt hết, còn có 
một mỉnh Anh thoát chết. Nguyễñ- -Huệ hết sứC 
tầm nã để tiêu diệt cho hết dòng họ Nguyễn, 
nên Anh đã phải vất vả trôn tranh, nay đây mai 
đó.. . Lúc nảy Anh gặp Giam-Mục Ba-Da- Lộc 
ở Hà- Tiên, hai người lãm quen nhau. Khỉ Anh 
trôn trong một khu rưng gân chủng viện của 
Giam-Mục, hang ngày Giáảm-Muc sai đem đổ” 
ăn uông đến cho. Bây giờ toan cối Nam- Kỷ. 
đã. vao tay, nhà Tây-Sơn, nên sau vải tuần lể 
trôn tránh ở Hả-Tiển, Nguyễn- Anh trốn ra đảo 
Thổ-Chẩu (Poulo-Panjang) trong Vịnh-Xiếm. 


Lây xong Gia-Đinh rồi; Nguyễn- Huệ để 


Tổng- -Dôc Chu ở lai trân thù rồi đem quân về. 
Qui-Nhơn. Nguyễn-Anh va tưởng sỉ ben tư đất 
Long- Xuyên xua quân tiên chiếm Sa-Dec, Sải- 
Gòn, rồi đườc suy tôn lầm +ai- Nguyện- Suy vao 
năm }7 tuổi (1778). Nguyên-Suy xếp đất mọi 
việc Ơ Gia-Dịnh, như. đặt quan cai trị, định 
thuế khoa, tập luyện quân S1,V.V, để mưu 
việc khôi phục lâu dài. Bấy giờ "chủng viện 
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củc Giam- Mục Ba-Da- Lộc ở Hả-Tiên I 
Miễn cưdp pha, nên Giam- Muc dởi để 
Triều, gần Biên-Hoa. 


Từ đó,vi có địp luôn luồn lui tổi,nên 
Anh và Bá-Da- Lộc trở nên thân thiên v‹ 
Giam-Mục nghĩ co thể lợi dụng tỉnh : 
lam lợi cho Gia-Tô- Giao và nước Phá 
Nguyễn- Anh khôi phục lại giang sơn, ! 
này tật nhiên Anh không quên ơn nghĩa. ' 
Giảm- Mục kết liên sô phận miỉnh,,. củng 
của mỉnh với số phân của Nguyên- -Suy Ï 
Phúc- Anh, tham dự vào chánh tỉnh Na 
cung Anh bản tỉnh về quần Sư, chỉnh trị 


Năm 1780 Nguyên-Suy Nguyễn-Phi 
đã xưng Vương hiệu . 


Dên năm 1782, Nguyễn- Nhạc va N 
:!:-Ê lai đem quân vao tái chiêm Saigon, ] 
vương phải bo Chạy vê Tam-Phụ, rồi 


nau ở Phu- Quôc. Ba-Đa- Lộc cùng các 
sinh đời lên Cao- -Miên... Chinh Hai-Quê 
Ủy Emmanuel một ngươi Pháp giúp N 
Vương, đã phải. cho nổ chiến thuyền 
vân trong trận nầy. 


Ch.ẽm xong Saigon, Nguyễn- Nhạc, ì 
Huế lai để một số quần phỏng thử, rồi 1 
Tưởng của Nguyễn- - Vưỏng la Chu-Vấn 
đem quân phản công chiềm lại Saigon, 
rước Vưởng. về. Đước tin Ba-Da Lộc cú 
lại Nam-Ky, thiết lập một chúng viện c 
Bắc (Trả- Vinh), Nguyên- Huệ, Nguyễn-. 
đem quần vao đánh, Nguyến- Vương củn 
quyền lại chay ra Phú- Quốc. Quân TT: 
lại truy kich ra Phú- -Quốc. Vương lai phá 


ra đểo Côn lôn (2). Nguyêñ Huệ mang ghe 


(1) Con Mạc - Củu, qua Việt -Nam từ giữa thế kỷ thứ 
Minh ở bên Tau bị lật đổ, được Cbúa Nguyên cbo pk 
nghiệp ở miên cực Nam trên đất cũ của Miên. Mạc ~C 
cư cùng nhiêu người: Tảu,Mã-Lai, Miễn uà Việt khác. 
tân công, Cưu chết, Chúa Nguyễn bên phong cbo Mạc 
TỬ là Tông - Bính trấn đất Ha-Tiên.. 

(2))Kbí Nguyễn Vương đến Pbú-Quôc thì bị đuổi bập m 
một bây tôi tên là Lê - Phước -Điên liều mỉn b mặc áo 
Nguyễn Vướng đê cửu Vương thoát cbết uà chạy 0ể à 
Lôn.... Nhưng Ông Maybon tbí ngbỉ ngờ 0à cho rằng 
Vương cbí có thể cbạy ra đao Cao-Mdn(Nob Rong) t 
nay Vướng qúa mệt mối. Năm đó la 1782. 


vây đảo nay, nhưng chăng may bị bão đấm cả 
Nguyễn -_ Vưỏng thoat vấy, chạy vẩ 
đảo Cổ- Cốt (Kok kut), rồi về Phú-Quêc. Trong 
lực ây Giảm- Mục Ba-Da- Lộc không biết chay 
vao đầu, vỉ chung quanh chỗ nao cứng có cưóp, 
nên cùng. các chủng sinh đên ân nấu trên mây 
hỏn đao ở Vinh Xiêm, sau phải rời chủng viên 
đến CHANT ABOUN. Về phía Nguyễn- -Vưởng, 
thï thể Củng lực kiệt, cung quan quân tủy từng, 
phiểu lưu nay đây mai đó lương thực không đủ 
phải đảo củ chuối, đi hai rau mả ăn, có khi 
phải nhịn đöi nhiểu ngày. ... Dên đẩu năm 
1784, thuyền Nguyễn- -Vưởng va quan quân vẫn 
loanh quanh ở mây hỏn đảo trong Vịnh: Xiêm, 
th gấp thuyền Bá-Đa- Lộc, Vương. ngỏ. ÿ VỎI 
Báả-Da-Lộc y định sang Batavia câu viện Hoa 
Lan, vỉ Hoa để đổng M giúp Vương binh lục đề 
khôi phục giang sn : Bá-Đa- Lộc vạch Tố, cho 

Vương dã tâm cưa các nước khác và noi “chỉ 
có ngưới Pháp là có nhân đạo, sẵn sàng giúp 
các nước nhỏ đản em, nay đương canh nổi da 
xão thịt, tất phải dung väycánh ngưởi ngoài mới 
mong kết liểu cuộc chiến tranh, lã lếtủ nhiên, 
dần tộc nao _cúng vây. Huông 30 năm trưỏc, 
Dứực Hiểu- Vở đã có thư lai vãng dân tộc Việt" 
Nam nên tin nhiệm vao người Pháp, cả hai 
nược đểu theo một chư nghĩa Quôc-Gia” 


Nguyễn- Vưởng bèn hội họp 3 ngây, liên 
ở Phu- Quốc để thảo luận cung các tưởng _ 
Sau có lam biên bản, gôm có 13 khơan đại ý 


như sau (Ï); 


1. Cân phải câu cửu một nưòc Âu- Châu đ 
khối phục giang sỏn, xin Vưởng câu cứu nút: 
Phap, 


2. Nhờ Giam-Mục Ba-Da-Lộc đi thưởng 
thuyết, 


3. Cho Giám-Mục toan quyền thưởng thuyêt, 


4. Xin giao Hoàng-Tử cho Giam-Mục đem 
theo lam tỉn. 


5. Xin giao quốc ấn cho Giám-Mục đem 
theo lam tin. 


6. Giam-Mục xin Phap-Đinh đua sang giúp 
Nguyễn - Vương 1500 linh, tau bé cho linh ấy, 
sưng ống đạn dược và đô cân dùng. 


1x Hai vị thưởng quan vả một sỐ ngưới tuy 
tùng sể đi với Hoàng- -Tử vả Giám-Mục. 


8, Nguyên- Vưỏởng nhương cho Pháp Hoảng 
hon cù lao Han, 


9, Cộng đồng với ngưöi xư ĐangTrong,nước 
Pháp cổ quyền sở hữu cưa bể, Han, để cho tảu 
bè đậu, sửa và lảm tâu bè. 


1. Nguyễn- Vưởng chịu nhưng cho nước Pháp 
đao Côn- Lôn. 

H, Nêu đưc nước. Pháp khôi phục cho minh 
thi Nguyễn- -Vương sẽ chịu giúp lại bây nhiêu 
quân linh lương thực, tảu bè khi nước Pháp cần 
dưng. 


12. Nguyễn Vương cho nược Phap được tự-do 
đến buôn: bán, chư không để nước Âu-Cháu nảo 
đước quyên ấy. 


1. Xin nói trước cho Giam-Mục biết răng 
nêu Pháp đỉnh yêu câu nhưng điều mà Nguyễn- 
Vưởng, không dự tỉnh trước, thi Giam- -Mục xet 
điểu ấy không hai đến quyền lợi nhân dân Việt- 
Nam, bât ký về`cách gi, mới đưỏc nhận lồi, 
Giám- Mục sẽ trinh vơi Pháp Dinh răng, hoa 
ước ma Nguyễn- Vuöng muôn ký vơi nước . Pháp, 
có Công bằng lợi Ích cho cả hai nước, thì no 
mới vưng vảng chắc chấn đước. 


Sau đỏ Nguyêñ Vưởng gồi một bức thỏ cho 
Pháp, trong đó có đoạn'“”.. ..Dầu đại quốc, vôi tiểu 
quốc tỉnh thê khác nhau; ,dầu. đông tây cách mây 
ngần trừng, tôi dam chắc râng Hoang đê sế tin 
lỏi tôi cứng như tôi đã tin Giám-Mục Bi Nhu 
vậy. Nay tôi giao cho ông ây Nguyễn Phúc Cảnh, 
con trưởng cửa tôi, một cái Kim bủu đi truyền 
vã một :biền bẩn cửa Hội đồng, đủ lãm bằng chứng, 
Tôi chỉ mong ởn Hoäng để cho con tôi sôm trồ về 
vỏi binh thuyển". 


Rồi ,Vưởng giao Hoang Từ Cảnh qúc bây 
giỏ mỗi có 4 tuổi),một, quốc thưmột quốc ẩn và 
cả biên bẩn buổi họp nói trên cho Bá- đa-Lộc, để 
cho Giám-Mục đưộc toan quyền thay minh thưởng 
nghị vỗi nước Pháp để xin viện trỏ; lại sai quan 
Phó vệ uy Phạm Văn Nhân, Chánh Cai cỏ 
Nguyễn Văn Liêm (2 Linh-Mục Hồ Văn Nghị và 


"“ “._==———..^ 
(1) Hiện È bộ ngoại giao Pháp có biên bẩn này. 


(2) Vảo bang sỉ quan chớ kbông phải lễ “Cai "'sby SgMỜi tư 
thưởng gọi mấy lúc gắn đây, 
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một sổ người khác tháp tùng Hoäng Tử Canh 
để cho công việc cầu viện đưộc chắc chấn hỏn. 


Mọi sử dã sẵn săng cả, nhưng vì trải gió 
mua nên Giám-Mục vả phái đoan chưa khồi. háanh 
đuộc, Tuy vậy, Nguyên VưÖng vâïi chủa hoan toan 
tin tưởng Ö Giám-Mục Bả-Đa- Lộc vã nứốc Phâp 
nên Vưỏng còn cơ ý nhỏ Xiêm nửa, 


Nguyên lúc đanh thua ở Sai-côn XU ¡ Vưởng 
sai Châu Văn Tiệp chay sang Xiêm câu cửu; đên 
tháng 2 nấm Giáp Thin (1784), Vua Xiểm sai 
tưởng Chằt-Xi-Đa, đem thủy quân sang Ha -Tiên, 
tỉm Nguyên Vưỏng sang để ban việc. Mặt khắc 
Vưởng lại tiếp được mật biêù cửa Châu-Vắn-Tiệp, 
cho nên mổi đên gặp Tưởng Xiêm, rồi cũng sang 
Vọng Các xin binh cửu viện. 


Xiêm Vưởng đón tiếp Nguyễn Vưöng rất 
long trọng vã sai hai Tưởng l4 Chiêu Tăng và 
Chiêu Sưởng cem 20.000 quân, cùng 300 chiền 
thuyền, sang giúp Nguyễñ ,Vưồng. uân Xiêm 
sang giÚp lây đưộc Rạch Gia, Ba Thắc, Trầ-Ôn, 
Mân Thì 1L,nhưng ChâuVăn Tiếp bị tử thương .TỪ đó 
quân Xiêm ý thê và lỏi dụng đi đên đầu quây 
nhiêũ đên đó, larn nhiềù điều tần ấc vô cứng, 
gây sự căm phân trong dân chúng... 


HOANG - TỬ - CẢNH 
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Tưởng Trưóng Văn Đa của Nhã Tây Sôn 
đang trân giữ đât Gia_Định thây quân Xiêm sang 
đanh phá, thể rât mạnh, bên cho ngưồi về Qui 
Nhỏn phi bảo. Vua Tây Sòn sai Nguyêñ Huệ đem 
quân vao phản công... 


Nguyễn Huệ vap đên Gia Định, dùng mủu 
lưộệc nhủ quân Xiem đền gân cầu Rạch Găm 
và Xoài Mút ở phia trên Mỹ-Tho rồi đanh phá 
một trận, giết qưần Xiêm chỉ cön vãi nghỉn ngiời 
chạy .heo _đưỏng thưởng đạo... trôn về n 
Nguyên Huệ đại phả quần Xiêm xong đem quần 
đuổi đanh Nguyễï Vưỏng, Nguyên Vưỏng bại trận, 
hêt lường, củng với mây ngủồi chạy, về` Trấn 
Giang, ra đảo Thổ Châu,đao Cổ Cốt, rồi lại 
sang Xiêm... 


Đánh dẹp xong, Nguyên Huệ đem quân về 
Qui Nhỏn để Đô đốc Đăng Văn Chân ö lại trần 
giử đất Gia-Định, 


Nguyê Vưởng biềt không cön trồng. cây 
độc gỉ' ở người Xiễm nứã,ben giục giáo sĩ Ba 
Đa Lộc đem Hoang Tủ Cảnh sang Pháp cẩu viện. 
Giáo silên đưồng rồi (väo ngầy _25/11/1784) 
Nguyền Vường rưỏc Vưỏng, Mã va Cung quyền 
sang trú ở Vọng Các để chờ cơ hội 
lại về`khôi phục... Các Tướng sỹ biết Vưởng F) 
Xiềm, đếu lục tục 'kếo nhau sang bái yết, trong 
sổ đó có ,quan cũ lã Lê Văn Câu mang 600 quân 
sang giúp. Vua Xiêm để” cho vua tôi Nguyễn 
Vường ở riêng một chã gân Vọng Các gọi la 
Long Kỷ, mã ngây nay ngồi ta gọi là lảng Gia 
Long. 


Trong thỏi gian này. (1786) có quân Miễn 
điện sang đãnh Xiêm vả bọn hải tặc Mã lai 
thưởng hay quây nhiêữ ở mặt bể, Nguyên Vuỏng 
cung các bây tôi la Lê -Vàn-Câu vã Nguyên.Văn 
Thanh_ đem quân giúp Xiếm vả đánh bại đước 
bọn vủa nôi, nên rất đước vua Xiềm trọng đãi. 


Nguyễn- -Vưởng ben phổi trì còn việc cho 
mọi người : kẻ thí lam ruộng để lấy thọc gao 
nuôi quân, _ngưồi thì hí mắt về Gia “Định chiêu 
mô nghĩa si để chờ ngảy ... 


(1) Hồi đó Saigon gọi là Sài-Côn. 


1.— Cuộc vận - động viện trợ cho 
Chúa Nguyễn. 


Trên đưởng ˆ qua Pháp vân động viện trở, 
Giảm- Mục Ba-Da- Lộc có ghé thuộc địa của 
Pháp ö ẲnBộ,lúc đỏ väo cuổi tháng 2 năm 1785, 
ngay tai đây (Pondichery), Ba-Đa-Lốc đã vận 
động trước với Tổng - Trấn Coutenceau des 
Algrains và toản quyền các đất ở Ân- Độ thuộc 
Pháp lả De_đouillac.v.v. - Nhưng những ngưỏi 
nảy cho xăng, việc xuất quân giup Nguyên- 
Vưởng lúc nẩy không hợp với quyển lợi nước 
Pháp, khó khăn, phải có lệnh Pháp Hoang và 
cho tau di Dang Trong để thấm Sắt trưỏc đã, 
Nhưng Giấm- Mục ni răng “' như vậy sẽ lỡ dịp 
tốt ” , vi vân để rất hp ly, hóp cả quyền lợi 
của Giao-Hội, cổng như quyển lợi của nước 
Pháp. 


__ Các nha dường cuộc Phâp 6ö Ân,lúc bẫy 
giơ không tan thanh đề nghị của Ba-Da-Lộc, 
nhưng cũng trinh về Pháp Đỉnh, Mặt khác, 
Giám- Mục Bá-Da-Lộc còn viết thư cho Bộ 
Trưởng Hải-Quân là Hấu- Tước De Castries, để 
trinh bảy sự mạng của minh, De Castries uy 
nhiệm cho Bá-Tước De olminihac De Lamotte 
một kỷ sử đã ơ bền Viên-Đông lâu năm, nghiền 
cửu việc nầy. 


Trong, hai tơ trinh ngay 26/01 va 25/02/ 
1786, Bá tước củng trinh rẩng nước Pháp cẩn 
có mót căn cử ở Đảng 1rong; Solminihac viết 
“*“Cân một sỹ quan đã tưng am hiểu sự nây, 
cho biết cuộc xuất chỉnh cửa chưng ta đước 
nhưng lợi ích „quan trọng như thể nảo, những 
lợi Ích này ảnh hương đên công việc thưởng 
mại của ta tại Ân-Dộ, và mọi sư có dễ dang 
chăng ? Đang Trong là một nước phong phú, 
có nhiều qui vât, xử nây lai gân Phi-Luật- -Tân, 
nêu thành căn cư thưởng mại, thí căn cư nầy 
sẽ phat đạt bậc nhât ở đây. Hải cảng Tourane 
sẽ đước coi là một tâm điêm giữa Trung-Hoa 
và Phi-Luật-Tân, cùng eo biển Malacca. Về 
phường diện quân sử, Tourane do vị trí cua 
no, sẽ giup ta ngăn chân ngành, thưởng mai 
quan trọng nhất cua đích quốc (Anh) (). 


Một hy sinh nhỏ sẽ đem lại ¡ những quyên 
lợi trên đây : vần để chỉ là giúp Ông Vua đóng 
Chinh Thông trơ lại ngai váng băng 800 linh 
Âu-Châu ,chung ta va 400 linh đa đen (Cafres), 
một sô vu khi đặt duDi quyền một quân rhấn 


sang suÔt, mưu trí và cơ tai giao thiệp. Như 
vay la đủ hoan thành một cuốc '“cách mạng)? 


Thây côi: :ø việc câu viện tại Ân-Dộ co cơ 
thất bại, Giám- Mục Bả-Đa- Lộc tiếp tục chưởng 
trinh qua Pháp. Lúc nay, tỉnh cỏ cơ mốt sư 
thay đôi về nhân sự quan trọng: David Charpen- 
tier de ,Cossigny thay De Coutenceau lam 
Tông Trân Thầnh Pondichery, Bruni D” Entrecas- 
teaux thay De Souillac lầm toàn quyền cac đất 
thuộc địa Pháp ở đây; tuy không giup cho công 
việc của Bá-ĐDa- Lộc tiên bộ theêm chút nao, 
nhưng Charpentier de Cossigny cúng giúp cho 
Sưử-Đoàn ,một chỗ trên tau Malabar để qua 
Phap, phi I tôn đó Pháp quốc chịu, vao giúa nấm 
1786, „ nghĩa la mốt nắm rưối sau khi Sưử-Doàn 
đến Ản- Đó, đề` Pháp định quyêt định. 


Viên Tổng-Trấn nay viết cho Bô- Trưởng 
De Castries như sau: “Mặc dâù không đi hấn vão 
quan điểm của Giam- Mục Bá-Da- Lộc, ngưỏi đã 
tổ ra la mót nhà ai quốc, tôi củng không đồng 
tỉnh với ông De Coutenceau..."” (2) 


Tâu Malabar rơi Ân-Độ thang 7/1786, tới 
đảo Pháp Quốc (le de France), Giam-Mục gặp 
toàn quyền Dỉ entrecasteaux, ông: này củng 
thuộc số nhưng người trước dáy đã chăng tán 
thành việc cầu viện của Ba-Da-Lốc, và củng 
đã viết về ' cho Bộ- Trưởng Hải-Quân De Castries 
rắng co găp Giám- Mục va nói đại ý là minh 
không hoan nghinh việc Giam- Mục đang ra 
công vận động, nhưng mắt khác chắng dam gầy 
trơ ngại... 


về phần Cossigny, sau khi cho Bộ Hải- 
Quân biệt quyết định vê cuộc hảnh trinh của 
Bả-Da- Lộc, noi : “Lục nảo Giam-Mục tới, ta 
sẽ biết tân ÿ kiến của ngươi sâu rộng thể nao 
về cái lợi ich cho nước ta vể cuộc xuất binh 
đang mưa tỉnh này. Trong khi chở đợi, chung 
tôi động ý vôi ông D' Entrecasteaux là chiê êchải 
thuyển “Hầu tươc De Castries”" , đo Hãi-Quân 
Đai-Ủy De Richery chỉ huy, sẽ “nhố" neo vao 
ngầy 20 tháng nấy (6/1786), với lệnh đậu tại 


'†) Pbáp uà Anb lúc bảy giơ đang lục đục uí chuyện '' đi tấm 
đât. +? 

(2) Qua lởi bàr nảy ta thấy có lễ Bá-Đa-Lộc để ban kbẩ 

nhiều "' cải lới ° cbo nước Pbáp kbi để ngbị giáp Nguyễn ÁnÈ, 
uậy nhà tu bằnh rổ rệt đã nbưng tay uào cbánh trí, đơ là uí 
phạm luật lệ của Giáo-b ội rổt còn gì sư ? 


Sẽ 


củ lao Thô-Châu (Poulo Panjang) Ở gân Vinh 
Xiểm. Giaảm- Mục cả quyết răng đến đầy sẽ 
nhận đước thủ cua Vua Đằng Trong. ( chỉ 
vn ) hiển đang nưởng nhở ở đất 
Xiêm... 


Dươi đây là nhưng chỉ thi cho De Richery 
để ngày, 20/6/1786, liên hệ đến vân đề xuất 
quân cưu Chua Nguyễn : “Tau De Castries 
phải tiệp đón 34 ngươi Việt đên Pondichér y 
với Giam-Mục Bá-Đa-Lộc, đi với ngưỏi của 
Giảm-Mục, xem xét tỉnh trạng của Vua Đang 
Trong. Tên Thô- -Châu (Poulo Panjang) để lây 
tin tức, chuyên thư tín của Giam-Mục cho: 
nhả Vua, hiện đang Ân nau tại Xiêm Triểu. 
Lên đường đi Dang Trong, lần theo miễn duyên 
hãi, từ vỉ ¡ tuyên 11 đên!8, dò hỏi xem vảo khoảng 
nảo có thể đồ bộ đưc, Xét tỉnh hinh ,phong tục 
dân bản xứ, cẩm tỉnh của. họ đôi với óng Vua 
đang lưu vong, điều tra cả cac sản vật, lới ich 
cho việc buôn ban của chúng ta vả những nói 
có thể dung lam căn cử quân sử va henh chanh 
(1) - Vẽ ban đô các, hải cang, cac vịnh, cac 
bãi biên. Cân chú ý kỷ đên Tourane, gây thiên 
cảm với dân chung phong khi, hứu sử, dung hoa 
vơi thỏi gian, tấu, đi vao nhúng vụ øió mưa và 
thời ky hẹn gắp các ngưỏi của Vua 1L2ang Trong * 


Richery con “phải nghiên cửu tỉnh thế để 
hanh đồng vả don Nguy ễn- Vuòn h¿ lên tu, đủa 
Chủa củng gia. quyển vê Pondich TY, hoặc, nều 
Chưa muôn xúc tiếp với cac bê tôi ở lại cù- 
lao Thổ-Châu (Poulo- Panjang) thi lo đê cho 
nha Vua vải người Au- Châu, quản nhu, lưòng 
-thực miễn lã đáo nầy có thê la một cư điềm 
có thể chông nhau vơi đôi phưởng. Nhũng \ trước 
khi rảng buộc chỉnh phủ vao số phân cua một 
.ông Vua đang thất thể, phải hiểu tính nết và 
tỉnh thân của nha Vua , của đám bể tôi va xet 
c6 gì lợi về tương lai khả dĩ đến bù cho nước Pháp. 
Nếu lợi chẳng. có gÌ đáng kể, nhà Vua iại nhu 
nhược tâm thưởng, nhưng kẻ phụ tá lại bạc nhược 
thì phải coi lâ việc không đảng lam , 


Nhân dịp nảy, Vê- Ủy Phạm-Văn - Nhơn, 
lại có Nguyễn- Văn- Liêm, Linh- Mục Hồ- Vấn- 
Nghị và mây người theo Hoàng- -TÌ Cảnh sang 
Pondichéry cưng đáp tầu ây về nước luôn. 


Nguyến- Vưởng thì, như trên đấ nỏi, vao 
khoảng, thang 3/1785, đã đem gia quyên £ 2 
sang lánh nạn ở Vọng- -Các, nên lúc tâu “Mar- 
quis De Castries'° đên Thổ- Châu không gắp 
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Vưởng. De Richery để Linh-Mục Nghị và mây 
người noi trên lại. đây rôi đi, hẹn mây tháng 
sau sể trở lai, Vỉ trởi xấu tàu '*Marquis De 
Castries°° phải chạy thăng qua Phi-Luật-Tân, 
chử khống xem xét việc Dang Trong đước. 
Linh-Muc Nghị trinh cho Nguyễn-Vưởng biết 
diễn tiên của cuộc vận động.-Vưởng cũng ngỗ 
M muôn sang _Pondichéry, nhúng để đáp lại 
thư cầu cửu của Giam- Mục Bả-Da-Lộc trước 
kia (},cuối nắm 1786, một Sỹ quan Bồ Dao Nha 
lã Antonio Vincente de Rosa ở thãnh Goa, đem 
một chiếc tảu đên Vọng- -Các, đủa Nguyễn- 
Vương hai búc thư, một của Nư-Hoàng Bồ và 
một của toan quyền Bồ ở Goa, húa thuận giúp 
Nguyễn- Vưởng, đã cơ quân linh và 56 chiến 
thuyển trực sẵn ở thành Goa, xin rước Vưởng 
đến đó, đêng thơi De Rosa, cũng mang thư và 
phâm vật (@0 khâu sung nho, 100 cây vải) dâng 
Vua Xiêm để tạ ơn vả xin mang Nguyên- Vưỏng 
đi. Xiêm- Vương tỔ y không bằng long để cho 
nước khác giup, nên Nguyễn- Vưởng phải tạ tử 
De Rosa không nhận lời, ma việc sang Pon- 
dichẻry - dấu De _Richery cơ trờ lại đúng hẹn 
đá tước - Vương cũng phải hoãn lại. 


Trể hẹn hơn hai tháng, Hãi-Quân Dại- Uy 
De Richery và tàu mới về vịnh Xiêm,Linh- 
MueNghị xin chở Nguyễn- Vưởng, bấy giờ đã 
sẵn sảng sang Pondichér y, nhưng De Richery 
không chỉu, cơ lẽ là do ờ chỗ chưa hiểu biết 
đước Nguyễn-Vưởng như huấn lệnh đã cho. 


De Richery trợ về Ẩn-Đả, Tổng- Trân De 
Cossigny lại sai trở lại Đảng Trong, để hoän 
tất nhiệm vụ đã ghi trong huần lệnh, ghế Xiêm 
đem thư cho Nguyễn- Vương an úi và khuyên 
Vưởng gắng đơi Ba-Đa-Lộc, chớ đứng cầu viện 
nược khác. 

®Đên Xiếm, De Richery cúng không gặp 
N uyễn- Vương, vi tử ngày 13-8-1787 Vướng đã 
len Vua Xiêm, đương đêm đem cung CN về 
nước, để mưu khôi phục lại đất Gia-Dinh. 


2.— Giám-mục Bá-Đa-Lộc và Hoàng 
Tử Cảnh ở Pháp. 


VỀ phiả Giam- Mục Ba-Đa-LộỘCc, thì đầu 
thang 2-1787, đã. tới cửa biển Lồrient,, liên viết 
thư cho Bộ Trưởng Hải-Quần biết. Bô- -Trióng 


(1 ) Tưởng cũng cẩn nói cbo tố là trong thời gian ở Pondicbery 
thế: công việc cớ cơ thất bại, gián mục Bá-Đa-Lôc đã thay 
Hoài giữ CánÈ uiết thơ câu giẩu Bổ.Đảo -Nba, 


nảy trách Giam-Muc đã mang Hoang-Tử Cảnh 
và sư bộ qua Pháp, trước khi được ý kiên của 
Pháp Hoằng, nhưng việc đã lứ thỉ cữ lên Ếaris 
vậy, Ngưồi ta đã báo cho Hội Truyền Giáo ngoại 
quốc đế`lo chỗ ăn ở cho sử bộ... . 


Cuộc vận động của Giam-Mục bấy giơ đã 
làm nao đồng nhiêu sa-lống chánh trị ở kinh 
thanh nảy, hơn cả ở các cơ quan của chánh 
quyển. Ngưỏi ta đã tổ ra có cảm tỉnh, nỏi lä 
thương hại thi đứng hón, đối vóiông Hoảng nhỏ 
xiu đã sớm bị cai cảnh QUỐC pha gia vong. Rồi 
ngưỏi ta mở tiệc. linh đỉnh để đón tiếp Cảnh vả 
lảm cả thơ để tỏ cẩm tỉnh _ Vỉ chỉnh giới Pháp 
thuÐ Ây có nhiều. nhân vật lãng mạn góm nhiêu 
ba, nhiều cô và đủ mắt các văn nghệ sỹ. 


Trong giai. đoạn này,Giám- -Mục tần công 
ráo riết chanh quyển Pháp, viết nhiêu tơ trinh 
về hiên trạng Việt- Nam cho các giới chức 
đang có ảnh hưởng lớn ở các cơ quan. Một số 
đã tỏ ra có thiện cảm với lởi kêu gọi khẩn thiết 
của Giám-Mục như Lomẻnie de Briemne, Tổng 
Giảm-Mục thành Toulouse, Tu-Viện trưởng 
De Vermont, Tổng Giam-Mục Narbomne, Ar- 
thur Richard Dillon là nhưng tay có thé lực bây 
giờ ở Triểù- Đỉnh Louis VI. Giảm- Mục được 
nhà Vua cho vảo bệ kiền vào đầu tháng 5/1787, 
có cả Montmorin bô trưởng Ngoại-Giao, De 
Castries bộ trưởng Hải- -Quần tham dự, Pháp 
đỉnh lây Vương lê tiếp đãi với Hoàng -Tử, 

Giáảm-Mục đã đưa ra nhiêu ÿ kiền tương 
tự như các ý kiến trước đóö của Poivre, Saint 
Phalle, Protais Leroux, DeRathevá Chevalier 
về các dự án thiết lập các căn cứ ở Đang Trong 
như lầ một miếng mổi ngon, một cử điểm tốt 
đẹp cho chỉnh sách thuộc địa về mọi phương 
diện, nhất la lúc bây giờ Pháp đang Suy yêu 
so với Anh ở Ân-Độ. Nhưng vi lục đó ở Mỹ 
Xẩy ra cuộc nói chiến, nén chỉnh giới Pháp ít 
quan tâm tôi Đang Trong hỏn,mặt khác chỉnh 
quyên Pháp cung đang gặp khó khăn về tai 
chánh cho nền không muôn bị tôn kém thêm, 
nếu việc tốn kem ây chẳng mang lại kết qủa 
chắc chắn. 


Tuy nhiên vỉ thất bại ở Ẩn-Độ, Pháp thấy 
cẩn có một căn cứ khác bởi vÌ không thể trồng 
vảo đảo Hảo vọng giác vã đảo Tich-lan (Cey- 
lan) lam điểm tựa hay nơi ẩn nụp được ... 

Căn cử nảy nếu là Đảng Trong thfsế lợi 
hại thê nảo ? 


Về vị trị, Đăng Trong xa khu vực ảnh hưởng 
của Anh lã điều tốt, nhưng chỉ có một trở ngại 
la cách đảo Pháp quốc (Ï]e de France) qúa xa. 
Nếu có chiên tranh thì yiệc giao thương dễ bị 
cắt đứt và mặt tiếp tế đứng bị cô lập. Người 
Anh đã đến chiêm đảo Poulo Pénang có thể 
khi lâm sự sẽ đóng co biền Malacca không cho 
Pháp qua. Cón người Hoa Lan sẽ ngăn trở Pháp 
vượt eo biển La Sonde _();như thể Đăng trong 
sẽ bị cô lập khó mả cẩm cự khi bị tấn công. 


Trén đây là dư luận cưa phe phản đôi 
việc cứu trợ ĐảngTrong, cỏn phái có cảm tỉnh 
thỉ cho rắng việc Đang Trong nhưởng : một vài 
thương cảng để Pháp hưởng độc quyên thương 
mại, sự quan trọng cua một căn cứ Sất nách 
Trung-Hoa, lả nhưng điều rất đáng lưu y vả đề 
nghị Pháp đỉnh nên bắt chưỏc Anh đã lập căn 
cứ ở Pếnang. Nếu bỏ l cơ hội này thỉ sẽ hối 
không kịp về sau. Cơn chuyện giúp Chủa 
Nguyến là giúp chỉnh nghĩa, lý luận ấy qúa- 
suêng tỉnh, không hợp với nguyên tắc của một 
chinh sach thực tiến khi đo. Bấy gió cHỉi cẩn 
biết việc xuất quân có tốn kém không, có lợi 
ch nhiểu hay ít cho nước Pháp mà thôi. 


Tất nhiên Giấm-Mục đã đoan chắc là thể 
não cứng thảnh cóng dễ” đảng, Pháp sẽ thầu 
được nhiều quyển lợi, Những cac ly lẽ của ông 
ta đổi với Pháp Hoäng Louis VỊ va các bộ 
trưởng trong Pháp đỉnh chỉ có vẻ đừng bể ngoải, 
mặc dủ Giảm-Mục rất khéo léo và kiên nhẫn 
trong việc thuyệt phục. Tơm lạiztriểu đỉnh 
Pháp lúc bẩy giữ có nhưng điều không thuận 
lợi cho các đê nghị của Giám-Mục, nhưng rồi 
ngưởi ta cứng đi đến chỗ giải kết ván để lä ký 
với Giam-Mục một thỏa hiệp với bộ Thuộc địa 
tại điện Versailles. Qua thỏa hiệp nay chúng 
ta thấy rõ nước Phạp muôn nhưững quyền lợi 
não với nhưng dự liệu dưới đây : 


1. Quân phi sẽ tổn tơi 200.000$00 (piastres) 
chớ không phải 100.000$00 như Giảm-Mục đã 
nói. 


2, Phì tổn cho căn cử Đăng Trong mót khi 
thiết lấp xong, it nhất sẽ mật tư 5 đến 600, 000 
quan (Francs). Lại con phải bồi thưởng cho 
công ty Đồng- Ấn của Pháp về chỗ buôn bán sản 
phẩm giông nhau tại Đang Trong va Trung-Hoa. 


(1) Gồm các đổo Sumatwa, ]aua, Bơreo 2...0... 
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5.—= Hiệp-ước Versailles. 


Kỹy kết giứa De Montmorin, đại diện Pháp 
Hoäng Louis VI với Giám-Mục Bả-Đa-Lộc, đại 
diện Nguyễn- Ánh, 
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Tè đẩu uà tờ cuối của Hiệpdtốc Versailles 


Khoản thứ nhất : Hoàng-Để rất sùng 
thượng Thiên-Chúa giáo hứa và cam đoan cứu 
ziện hữu hiệu Quốc Vưởng Đảng Trong,đếcð gấng 
trở về tai chiêm và lam chủ đất đai cũ của 
minh. 


Khoản thư hai : Về vấn đề này, Hoâng-Đế 
rất sùng thượng Thiển-Chúa giáo-sẽ gởi tới 
biên Đang Trong bổn chiến hạm vả một đạo binh 
gồm 1200 bộ binh, 200 pháo binh và 250 binh 
gí da đen Phi Châu (Cafres), Các bộ đội 
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nảy sẽ mang vũ khi cẩn thiết (1), nhât lãä pháo 
binh. 


Khoản thư ba : Trong khi chờ đợi sự cứu 
trồ cửa Hoãng Để rất sửng thưởng Thiên chúa 
giáo sẽ gồi tới; Quôc _Vưởng Đăng Trong. nhận lồi 
nhưỏng cho Hoàng Đề và ầ nước Pháp quyển sở Hữu 
tuyệt đổi và chủ quyển v€tcác đáo đấ thanh thưởng 
cảng chính của Đảng-Trong tên là cửa Hội-An 
được ngưồi Pháp gọi la Touron (2). 


Quyên sở hưu vã chủ quyền nây sẽ không 
chuyền qua nơi não khác khi quân đội Pháp đã 
tởi chiếm đóng tại đao ghi trên đây. 


Khoản thứ tư : Ngoài ra đôi bên (Hoàng- 
Đế rất sủng thượng Thiên-Chua giáo và Quốc- 
Vương Đăng Trong) sẽ thỏa thuận cung nắm quyền 
SỞ hưu hải cảng nơi trên và ngươi Pháp có thể 
thiết lập trên lục địa, các cơ sở xet cần cho 
việc hàng hải vả thưởng mại cung để trồng coi, 
sưa chưa vì đong các chiến hạm cưa mình. Cỏn 
việc cảnh bị ở cảng _nây sẽ có một thỏa hiệp 
riêng thiết lập tại chỗ. 


Khoản thứ năm : Hoàng-Đế rát súng thượng 
Thiên-Chủa giáo sẽ được cả quyển sở hưu vã 
chủ quyên về đao Côn-lôn (Poulocondor). 


Khoản thử sau : Thẩn dân của Hoàng-Để 
rất sung thưởng Thiên-Chúa giáo. được, riêng 
hưởng. trọn ven quyên buôn bản trên khắp lãnh 
thổ của Quốc- -Vưdng Đảng Trong, con thân dân 
của cac nước ÂuChâu kưac thi không được 
hưởng thụ gì về` quyển lới nầy, 

. _ Họ có quyền đi lại lưu trú tự do, không 
gỉ được, cản trở và không phải _nỘp thư thuế 
nao; VỂ bản thân của họ, chỉ cần họ có giấy 
thông hảnh cửa vị chi huy hải cảng Touron lã 


Họ có quyền nhập cảng các sản phẩm của 
Âu-Chầu hay của các nước khác trên thể giÓi, 
trừ nhứng sản phẩm nao đã bị luật pháp của 
các nha câm quyền: địa phương cẩm đoàn, Ho 
cưng có thể xuất cảng các sản phẩm của địa 
phương, va của các lân quốc không hạn chế 
một thư nào. 

(1 Các bộ đội nảy sẽ lấy ở các đạo quân đan g đôn trú tại đẩo 
Pb áp quốc và đão Bourbon Pbao-binb gôn 2 kbẩu đại pháo 8 


liures 4 obusiers uả 2 Mortiers. 


(2) Touron tức là Ï ouran e ngày nay. 


Họ không phải nộp thuế xuất nhập cảng 
nảo khác ngoai các thứ thuế mã người bản xư 
phải nộp hiện thởi và các thử thuê nay không 
được tăng hay đối tên đề tăng gia. 


Lại thỏa thuận thêm rằng nêu có tấu 
ngoại quốc não cập một bến ở Đăng Trong đủ là 
tâu buôn hay tau chiến, đêu phải, có treo cơ 
Pháp và phải có giây thông hành của Phap cấp 
cho mới được. 


Khoản thứ bảy : Chánh quyên Đảng Trong 
phải triệt để bao vệ thân dân của Hoang-Để 
rất sửng thưởng Thiên chúa giáo, vểê' sự 
tự do, van ninh cho sinh mạng cũng nhủ 
cho tải sản của họ vả nêu gặp sự khó khấn phải 


có sử phản xét mau lẹ và xác đảng nhất.. 


Khoản thứ tám : Trong trương hợp. mã 
Hoang-Đế rất sửng thưởng Thiên-Chua giảo bị 
một cưng, quôc não tẩn công hay đe dọa, liên 
hệ đến chinh quyển tại đảo Hội-An va Côn- lồn 
va trong trưởng Hợp phải chiến, tranh vơi một 
vải cương quốc hoặc Âu, hoặc Ẫ, Quốc- - Vương 
Đằng Trong phải giúp binh sĩ, thủy quân, lướng 
thực ; tầu bề ; ; VIỆC, cưu trợ này phải cô đủ sau 
khi yêu, cầu ba thang nhưng không được đem 
dùng đên bên kia các quân đảo Molluques (1), 
đảo La Sonde và eo biển Malacca . Quốc- 
Vương Đang trong đải thọ nà: tổn phi về việc 
cứu trợ nây. 


Khoản thư chin.: Đề đáp lại sự cam két 
ghi trên đây Hoang- -Để rất sung thượng Thiên 


Chúa giáo tự coi mỉnh có bổn phận giúp Quốc 
Vưỏng Đang Trong nêu xử sở” bỉ giặc 
gia; sự giúp đơ nay cân nhiều hay it tủy theo 

tỉnh thê; nhưng không thể vướt được nhưng. gì 
đấ định trong khoản hai của hiệp định này. 


Khoản thứ mưởi : Hiệp ước nảy sế được 
duyệt y bởi hai Quốc- Vưởng va hỗ giao trong 
khoảng mệt năm hay sớm hởn nếu có thể, 


Để chưng thực chúng. tôi đại điện ngoại 
giao cửa hai nước đã ký và đóng dâu vảo hiệp 
ước, 


Lãm tại Versailles ngây 21/11/1787 
Bá tước De Montmorin 
Giam-Mục Bá-Đa-Lộc. 


Khoản riêng : Để phóng ngưa nhưng sự khó 
khăn va ngộ nhận liên hệ đến các căn cứ mã 
Hoang để rất sung thượng Thiền- Chua giáo 
được quyên thiết lập trên lanh thổ nước Nam, 
vì ích lợi cửa hàng hải va thương mại, đấ cô 
sự thỏa thuận của Quốc- Vương Đảng Trong, 
răng các căn cứ đó gẽ hoán toan thuộc quyên 
sở hưu của Hoang-Đê nước Pháp, việc tư pháp, 
việc canh bị, việc tuần phòng. và, chinh quyên 
trên mọi phương diện đều sẽ lây danh nghĩa 
cưa Hoäng-Đẻ, 


Để tránh nhưng sư lạm dụng có thể xảy 
ra, Ở các nơi có ghi tên trên đây, cẩn phải 
thỏa thuận ngay sẽ không dung nạp một ngưồi dân 
Đang Trong nảo bị tróc nã về trọng tội và nêu 


ké nảo đên - đây ấn nÚp, sẽ bị dẫn độ ngay lập 
tức, theo lới yêu cẩu của Triêu đỉnh nước Nam 


Cụng thỏa thuận cả về việc các người 
Pháp lấn trồn trong nội địa của chỉnh quyển 
nước Nam cứng được giải quyết như trên, sau 
khi cac nhà. chức trách ở Hội-An hay Côn-lôn 
có lởi yêu cầu. 


, 


Khoan riêng biệt nay cung “được coi có 
gia trị và đủ thể thức như, các khoản khác đã 
ghi ranh mạch trong hiệp ưỚC nay. 


Để chứng thực, chúng tôi đại diện ngoại 
giao của hai nước đã ký tên vã đóng dấu vảo 
hiệp ước nây. 


Lãm tại, Versailles ngay 28/11/1787 
Bá tước De Montmorin 
Giám-Mục Bả-ĐÐa-Lệ- 


4.= Hiệp-ước Versailles yếu vong. 


Cũng ngày 28/11/1787, sau khi ký hiệp ưỐc 
Giám. Mục Ba-Ða-Lộc đưộc phong chức Đặc Ủy 
viên cửa Phập Höang cạnh Quốc Vưởng Đang 
Trong, không ngoài mục đích buộc Giám. Mục 
nhất cử nhẫt động pHai nhổ minh lả ngưồi cưa 
nước Pháp. 


Tuy đã quyết định như vậy, việc cửu trợ 
Đang-Trơng vấn phải trao cho Bá-tước De- 


(1) Quản» đáo ở trong Cb âu-Úc. 
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Conway (l để xem xét lại trước khi thực 
hiện. Thế lả vai trỏ tối hậu vẫn do Pondi- 
chery quyết định, bởi vì văn võ bá quan của 
Louis VI cho rằng ở xa mà giải quyết việc 
nay la một chuyên không ôn trên thực tế 
lại nguy hiểm là đằng khác. 


Ngay 2/12/1787 De Conway nhận được chỉ 
thị của Pháp Hoảng về vụ này, với lời lế khân 
thiết rằng nhà Vua trông cậy hoản toản ở 
De Conway, sao cho công việc được xem xét 
một cach kỹ lưởng, khỏn ngoan, chu. đáo cho 
nhà Vua được yên tâm. Néu nên thì cư việc 
xuất quân mà không lợi thỉ cứ việc bai bo hoặc 
tri hoãn lại cứng được. 


Tưởng cứng cần phải nhấn mạnh ở chỗ là 
Conway khi đó mới đến Ân-Độ có vài tháng. 
thỉ cúng chưa hiểu tỉnh hinh Đăng "Trong vả 
Viến-Đông bao nhiều, nhưng quẩn thân của 
LouisXVI đây việc nảy cho De Conway quyết 
định và đảm lánh chỉ là có ý tranh trách nhiêm 
nếu sau nảy có sự thất bại l 


Người ta cúng không quên cho De Conway 
hay cuộc cach mạng ở Hóa-Lan vưa xảy ra, 
đang lầm xao xuyên chánh giói Pháp và 
nến tài chánh của Pháp cưng đang ở vào thöi 
ky kiệt quê, mả bỏ ra một ngân khoản 200.000$ 
để thiết lập căn cư là một sự hy sinh lớn lao, 
nên cần phải cẩn thận tránh lãng phi. 


Ngây 8/12/1787, Hoàng-Tử Cảnh vả Giám- 
Mục Bá-Đa-Lộc xin yết kiến, để tư gia Pháp 
Hoang. 


' 27/12/1787,tầu Dryade và Méduse 
rơi hấi vẽ g Lorient có chờ theo một số tân 
binh pháo binh để tăng cưỡng cho đáo Pháp 
Quốc đe de France). va Pondichéry, để đưa 
sang Đảng lrong giúp Nguyên- Vương, 


Người ta cứng dung hai tấu nơi trên để 
đem Hoảng-Tử, Giám-Mục vã các ngươi tủy 
tủng vể nước. 


Giam-Muc Ba-Đa-Lộc tưởng rẳng mọi sự 
trở ngại đã qua vả mỉnh sẽ thành công, nảo 
ngơ đó chỉ lã ảo mông | 


Tau Dryade và Meduse đên đao Pháp Quốc 
(Ïle de France) ngầy 8-4-1788, sau 102 ngây vượt 
khỏi rế sông, nghỉ tại đây it ngầy, rồi lại khởi 
hanh vao ngây 26-4... Giám-Mục. Bá-ĐÐa-Lộc 
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đặc rất nhiêu tin tưởng vảo De Conway và cho 
rằng Ông tướng nây cũng có nhiêu thiện cảm với 

mỉnh và To nghỉ dến nhưng tỉnh toán nhưng 

bì mật xây ra liên hệ đến để nghị của mỉnh, 
Hơn nưa,trước đó vài tháng,hồi ‹ còn ở Ba Lê,Giám- 
Mục đã gấp De Conway lúc vưa được phong lầm 
To£n quyển kiêm Tổng chi huy quân đội „Pháp 

ở Ản- Độ (09- 03-1787) và đang sắp sửa lên 
đường đi Pondichery, Giám - Mục đã có 

địp nói chuyện về` việc cửu trỏ chúa Nguyễn vả 
bá tước De Conway cũng nhiệt liệt hưởng ứng. Rồi 
tôi Pondichery sự thể đảo lộn phần thi vi `những 
tỏi căn dặn của triều đỉnh Louis VI, như đã trinh 

bay ỏ trên, lại thêm phần vỈ sự “nhiệt tỉnh 
qúa độ” cửa Giám- Mục đối với quyển lợi của 
Pháp ở Dảng Trong, nên Giáảm-Mục đã phạm 

phải nhiểu điều vụng về trong việc thuyết phục 

De Conway, 


- 


Sang ngây 19/05/1788, sau khi tảu Deyade 
và Méduse tới bến Pondichếry Giám-Mục vội 
lên bỏ, đên hội kiến vã để cập ngay với De 


Conway về. việc cấp tiên chỉ dụng cho mỉnh vã 
sử đoan.,, 


De Conway tỏ y hết sức ngẩn ngại, lấy 
cơ rằng không thấy triểu đỉnh ra lệnh và chỉ 
được biết mọi sự chỉ tiêu phải tiết _kiệm,vị 
thuộc địa rất nghèo nan không có tiền Đạc gì 
cả. 

Giảm-Mục Ba-ÐĐa- Lộc, trả lơi răng : Nhà 
Vua đã thỏa thuần và bộ trưởng De Montmnorin 
cung cho biết như vậy... Bấy gid De Conway mới 
chịu cho lo liệu các nhu cầu về ấn ở của Giam- 
Mục vã sư đoản, 


Trở ngại thử hai nưa lã De Conway muốn 
biết về. tỉnh trạng của Chủa Nguyễn ra sao 
trươc khi xuất quân. Giám-Mục phản đối cho 
rắng như thể sẽ mât thï giữ và lở mất cơ hội 
tốt, vi việc điêu đỉnh đã xong xuôi, Hoàng-Tử 
Cảnh đã đủ “ã cách đại diện cho Vua cha rồi 
còn phải rắc rối gì nửa, 

De Conway đáp rằng: :Hiệp ƯỚC ký theo 
danh vị Vua , Đăng Trong chớ không phải nhân 
danh một của nhỏ sinh sau cuộc cach mang 
7 năm , 


Bả-ĐÐa-Lộc cai rằng ““thì mỉnh tôi làm 
cách mang là đủ " 


(1) Toần quyền mới của các đât thuộc địa của Pháp ở Ấn - Độ. 


Lại nưa trong một buổi tiếp tân có nhiều 
quan khách, bãDe Vienne (một ngưỏi dân bẩ có 
thể lực, vợ của một sÏ quan tuy viên của De- 
Conway, là tỉnh nhân của toan quyền Pháp ở 
Ẩn- Đó, đã bị Giám-Mục kinh khi, không nhưng 
không viếng thăm xã g1ao— như ngưồi ta đã 
khuyến cáo~ lại con phê bỉnh vả sỉ mạ bằng 
các danh tư khiếm nhã nhất), ehi vảo cac huy 
chương của tưởng De Conway má điếu cớt và 
nói răng nha Vua tặng chi la để lam cho: 
Trưng- -Tướng vui lồng thôi, chơ. không thể 
biểu dưỡng một cách xưng đang gia trị của 
người chiến sỉ. Ai lại đương đương một Ông 
tướng nhự Bá Tước mã lại tủy thuộc đạo quân 
của : Giáo- Hong, rồi bị đặt. dưới quyên điêu 
khiển của một Giám-Muc thỉ còn ra thể thông 
gì nửa!” 


Hết việc nơi khich, để khơi lỏng tự ái 
của De Conway, bả ta còn đưa đẩy khéo léo 
đến chố”ô ông tưởng trỉ hoán hẳn việc cứu trợ 
Chủa- Nguyên. Rồi Giấm-Mục viết thư về Pháp 
phần nản răng với De ,Cenway, việc xuât quần 
khó mã thành công, vi trong công việc nay, De 


Conway phải la con n ươi mềm mỏng va có ỌC 
biết dung hỏa mới đư. 


Về phiá De Conway thì cứng chê Giảm- 
tMục it kin đao vả chin chấn, khiến cho việc 
bất hỏa giưa ông tưởng và óng thây tu đã bị 
tất cả các Pháp kiểu ở Pondichếry biết hết 


Rồi De Conway triệu tập Saint Riveul và. 
Moracin, để thông báo về việc mÍính được triều 
đỉnh giao phó cưng nhưng chỉ tiết bi mật nửa. 
Hai ngày sau;Moracin xuất trỉnh giây tờ về` 
tỉnh trạng ngân khố vả các lương thực còn lại 
trơng kho. Sau đó, trong một hội nghị,tất cả đi 
đến quyết định “hoán” việc gởi quần đi Đăng 
Trơng (mà thực ra hội nghị nảy chỉ là để hợp 
thúc hơa quyết định của De Conway ma thôi) 
Bá Đa_ Lộc nhân danh Đặc Ủy viên của Phán 
Hoàng ö Đảng Trong,xin De Conway cho tẩù 
Dryade đứa ông về Đăng Trong, đề xem xét tỉnh 
hinh vả đứa Chùa Nguyêñ Vuòng đền Pondichéry, 
De Conway khống chịu. 


Nhưng như ta đã thấy, De Conway có thái 
độ chấn chơạdo dự không dút khoát ma Bá-Đa- 
Lộc lại nóng lỏng sốt ruột›nên sau đo Giám- 
Mục viết thỏ (chỡ không hội kiến nữa)cho De Con- 
way để thúc dục;tất nhiên hai bên đi dẫn đến 


chỗ “hôn đất ném đi,hỏn chỉ nếm lại” _ VÌ 
lơi khẩn cầu, hoa với lởi khích động, kẻm theo 
sự trach móc đã va cham mạnh vao tự ai của 


viên toan quyền Pháp ở Ân-Độ, Nay kiểm điêm 


lại các tai liệu người ta thầy răng họ đập nhau 
tưng chứ một và cả hai đâu tuyển bô răng mình 
lam la do ÿ chỉ cua nhà Vua vả không thể lam 
gi ngoai phạm vi đỏ hệt, Cuộc va chạm mãnh 
liệt nhất vao ngay 14 va 15 tháng 6, khiển ngươi 
ta trởng họ có thể đẩu gươm với nhau đưộc, sau 
khi đã dở đủ đón phép khôn ngoan về miệng 
lưới ,cùng tin tướng ở thủ đoạn vả thể lực của 
mình. 


Thật ra chỉ cẩn tiết lồ một điều về những 
lởi căn đặn của Louis VI, lã đồi bền khỏi có 
chuyện cai cọ, nhưng việc ấy chỉ co các Bộ 
trưởng của nhà Vua mới nói được, rồi các ông 
này chỉ” biết nghe theo De Conway ma thôi - 
nói cho cưng triêu đỉnh ở xa chẳng nghe ông 
tưởng ngoai biên thì nghe ai. bây giờ ? Và , 
cửng chỉ tại nhưng ngươi liền hệ đên nội vụ, kẻ 
thi nhiệt tỉnh qua độ, ngưỏi ÿ thế lại có thêm 
một ngưồi dân bã (bà De Vienne)nủa khiên chơ 
việc xuất quân cứu tr Đảng Trong vôn đã rắc 
rồi lại cang rắc rồi thêm. 


Rồi Giám-Mục Bá-Da-Lộc đã gởi nhiêu 
giấy tở qua Pháp đỉnh để tranh đấu với De 
Conway,ông ta đã viết cẩ cho Lomenie De 
Brienne lả một nhân vật quan trọng vão bậc 
nhất của triểu định. Ngày 30/7 Giám-Mục tố 
cáo rằng nhửng người thù nghịch của vấn đê) 
xuất quân, đã Kớu đại cac phi tốn đế khủng 
bổ triều đỉnh.. 


Qua _vậy, trưởc đó vảo ngây 20/7, De 
Conway cúng đã trinh lên Montmorin rắng chỉ 
có thể xuất quân vảo năm sau (1789) vả phải 
gởi vảo thang 6 bón chiếc tâu hang (chỡ không 
phải hai chiếc ma thôi) với số lương thực dủng 
cho cả một năm và it nhất la 1.500 .000 quan, 
chỉ đê dũng vảo việc xuất quân, tải chỉnh cửa 
thuộc địa hiện rất bi thảm, thang sau chưa 
biết lấy gi mà tiêu. De Conway trinh cả việc 
Giảm-Mục Bả-Đa- Lộc xin một chiếc tâu đi đón 
Chúa Nguyễn tới Pondichéry, Bức thư có đoạn: 
tôi theo. đưng chỉ thị vã thưa ngài, tôi tin 
chắc. ý. ngài không phải là đưa ông Vua ðó về 
đây, ma nếu lảm việc đó thi la một sự táo bạo 
không thể tha thử được; vì chưa có sự chấp thuận 
cúa ngài và nhất định lã trải vỏi quyền lợi của 
nha Vua., 


4] 


Ngay hôm đó Monmmorin đã gởi một điện 
văn khẩn tán thánh lập trưởng của De Conway. 
Rồi trước khi có vụ gio mua _Đông- Bắc, viên 
toản quyền Ẩn-Độ một mặt tử chối không cho 
Ba - Đa - Lộc rởi Pondichery, mặt khác cử 
thuyền trưỡng De Kersaint mang hai chiếc 
Dryade và Bengale đi Đáng trong (thám, Sát 
tỉnh hihh)(1 để trấn an dư luận người Pháp ở đây 


Tàu Dryade và Bengale trước khi ra khỏi 
nhận được lệnh là ““không được mang Chúa 
Nguyễn về, và không cho Giảm - Mục Bá-Đa 
Lộc lên tâu với bất cứ lý do gì”! 


Kersaint lên đường ngày 15/8/1788 ngừng 
tại Côn .Đảo, Cavitc, Macao, Tourane Châm, 
Callao, Hà-Tiên, Phú- Quốc, Poulo-yang, Côn 
Đảo, Malacca rồi đến ngày 13/3/1789 trở về 
tơi Pondichèry mang theo nhiều bản đồ, tin tức 
va tải liệu giả trị ở đât Đảng Trong... 


Theo cuộc điêu tra của Kersaint và 
Prẻville ““việc xuất quân cứu giúp Chúa Nguyễn 
có tháảnh công cung, không mang lại cho nước 
Pháp lợi Ích gi lơn lao. Nhưng hưa hẹn của 
Chúa Nguyễn chưa lấy gỉ lảm tin cậy, Gia 
thiết rằng Chứa Nguyễn sẽ không bội ước thỉ 
việc Phập. năm độc quyền thương mại ở Đảng 
Trong cứng chẳng đáng kể, vỉ Đảng Trong 
có gỉ đâu ? Hỏa-Lan vả Anh cung chăng để y 
thỉ đủ hiểu. Chinh Bá-Đa- Lộc cũng, phải công 
nhận răng Đang Trong trong thuở ây bị giác 
gia tần phá và không trông trọt g, nên chưa có 
gi la lợi lộc cả, 


De Kersaint còn nều ra điểm chiến lược 
bất lợi lầ Đảng Trong ở qua xa đảo Pháp Quốc, 
tin tực chậnt chạp, nêu có chiến tranh thỉ căn 
cứ nay trông cậy ở nơi mỉnh mà thôi. 


Riêng _ De Conway lại nhấn thấy trước vấn 
để độc quyên thưởng mại dảnh cho Pháp có chỗ 
bÃt ôh bồi vỉ Cön có các nhã buôn Trung hoa. Vậy 
thi độc quyên này chỉ có gia trị đòi với các 
nước Tây Phòng mà thôi. Ông nói “ ngưồi 
Trung-Hoa qua Đảng Trong chỉ mất cô từ 4 tới 6 
ngầy đường, họ bán nhiều hàng: cho Đảng Trơng 

vả cúng mua nhiều thử ở đấy, Việc thưởng mại 
giứa ho vã Đang Trong đã có tử lâu đời, như 
vậy một nước Âu-Châu nào đám nơi có thể 
đánh đô được họ và thay đối sở thich của ngươi 
Đảng Trong để họ quen dung đô Tây phương ? 
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Dân Trung-Hoa là một thử dân cân kiệm, kheo 
léo lai có nhiều thông cảm với ngươi Nam nửa...” 
Bàn về việc chiến đâu với Tây Sơn, De 
Conway cho rằng “mặc dù De Kersaint nói họ 
là một lực lượng đáng kể, Tây-Sơn sẽ không 
sao đương đẩu được quân Pháp hơn hẩn họ về 
vũ khi; kỹ thuật, huân. luyện và phương pháp 
chiến đấu. Tuy vậy vân có điểu đấng ngại lả 
quân đội đóng ở đầy phải thiết lập VIỆC tiếp 
tế lương thực và quần khi, các kho chưa hảng, 
các y-viện việc chuyển vận phao đội, vf không 
trông mong một thử gì ở một nước. đã bị nội 
chiến từ nhiều năm, Giáảm-Mục có hưa hẹn 
về vấn đề này, nhưng một ông Chúa đang lưu 
vong đâu đảng để cho mỉnh trồng cậy được” 
Rồi ngày 15/3/1789, kết qủa thám sát được 
gởi tới Versailles, thi quyết định bãi bổ hiệp 
ƯỚC Cứu trợ Đang Trong đã có tư lâu, tức là 
trước vụ giO_ mùa thuận lợi cho việc xuất quản. 
Pháp đỉnh đã ra lệnh cho De Conway đưa Hoang 
Tử Cảnh cung đoan tủy tủng vể nước và möi 
Giam-Mục Bả-Đa-Lộc trở lại đất Pháp. 


Thể lả hiệp ước Versailles yếu vong ! 


: 
@& 


5. 


Bá-Đa-Lộc với việc cổ động 
người Âu-Châu đến giúp 
Nguyễn Vương. 


Sau khi thấy thái độ của De Conway vẫn 
không thay đôi, lại được tin Nguyễn Vương đã 
thu phục được Gia-Định và lảm chủ cả đất 
Đông-Nai (1788), Giam-Mục Bả-Đa-Lộc một mặt 
ra mặt tự lực đi mộ ngươi, mua tâu bè và khi 
giơi để đem sang „giup Vưởng (2) ; mặt khác 
sửa soạn rơi đất Ản-Độ để về Đang trong.Lúc 
đồ lã giữa năm 1789, 

Nói là ra mặt, là bỏi vì cổng việc vận 
động của Ba-Ða- Lộc đã có tử khi Giam-Mục 
cỏn lưu lại trén đất Pháp để thương thuyết 
nhưng không. công khai. Kế từ thang] 1 /1788,ông 
đấ chiêu m3 đước một sð ngưồi Pháp : Jean- 


. Việc tham sát Đản g Tron g đã giao cbo Hải quân Đại -uy De 
¡c? ery trước đây 2 lân nhưng lân thủ nhất uỉ thời tiết nên 
kbông boàn thản b được nhiệm 0ụ lấn thứ bai De Rícb ery chỉ *lo 
buôn bán bdn lã nhiệm Uụ nên cbản g thu lưởm được bếi qua. 


(2) Nhờ sỡ tiên 15. 00 Fancs gia đỉnh cbo trước khi trở qua 
Đãn g Tron g 0ä số tiên mã các thưởng nhần Pb áp ở đáo France, 
đáo Bourbon tả thần b Pondicbéry đưa giúp uới mưu đồkbi Nguyễn 
Vướn g thần b công sẽ được tu tiên buôn bản. 


Marie-Dayot, thuyển trướng cúa chiếc Saint 
đi Phi-Luật- Tân và Macao lo về quân nhu, mua 
tàu của Bố-Đảo-Nha mang về Cap s Jacques- 
Năm 1790 qua Phi-Luâật-Tân lẩn nửa với hai 
chiếc tảu đê mua diêm sinh. Bảy pháo thủ của 
tâu Dryade đã đao ngủ ,sang tâu,sang tầu Sainr- 
Esprit, rơi tâu nầy ở lại giúp Nguyên- - Vương, 


về` Dang Trong (hồi thang 6/1789) củng giúp 
Vương trong công việc tuyển mộ chuyên viên. 


; Thêm vào đó,khi thấy hiệp ước Versailles 
có về mong manh, Bá-Đa-Lộc đã lợi dụng sự có 
mặt cửa mỉnh trong nhưng ngây chẩu chực ở 
Ẩn- Độ để giao thiệp với các 'tau buôn Âu- Chầu, 
luôn luôn qua lại Pondichery, để có động lấy 
chuyên viên cac loại củng lo liệu việc mua bản 
các vũ khi cho Nguyễn- Vương, 


Đến cuổi năm 1790 thì ngươi ta đã thấy 
tư 14 đên l5 chiếC chiến hạm cơ mặt trên sông 
Saigon. Nhưng tau nảy thưởng lả tâu của công 
ty An-Đồ của người Pháp đã đến viện trợ cho 
Nguyễn- Vương và Giảm Mục Bả-Đa-Lộc, để 
chiêu mộ một. số người khác ham cảnh giang 
hồ phiêu lưu tim tới. 


Có tai liệu ghi rắng ở các tẩu hay vãng 
lai trên các bỏ biển, Ẩn-Độ vã Trung-Hoa 
trong giai đoạn nay có tới 349 người hoặc đảo 
ngũ hoặc bị sa thải, đã gia nhập quân đội của 
Nguyễn- Vương trên bộ hay trên mắt nưỚC. 
Riêng trong bộ binh it nhất có 40 ngươi, đó lã 
theo lợi Bá-Đa- Lộc va ông ta đã thảnh công 
hơn cả trong việc lôi cuốn những ngươi tỉnh 
nguyện vào thủy quân.(1).Nhưng theo thống kề 
cưa. Ông A.,SCHREINER thể chỉ có khoảng 160 
người ma thôi. 


6.— Sau đây là một số người nổi 
bật. 


- Olivier Puymanel, ta gọi là ông Tín 
đi chiếc tầu Dryade chở 1,009 khẩu súng 
ma Nguyền- Vương gởi mua Ở Âu- Cháu, đền 
đảo Côn-Lồn ngây 19/8/1788. Lúc bẩy gió mới 
có 20 tuôi -Năm sau,1789,tảu Mẻduse chở Giám 
Mục -Bá-Đa-Lộc và Hoàng-Tử Cảnh ở Pondi- 
chéry về ghé Côn-lôn, thỉ Olivier thẻo về 
Gia-Định. Mặc dâu trẻ tuổi, nhưng Olivier đã 
tỏ ra có thiện chỉ vể tổ chức và làm việc rất 
hăng hải. 


Giứ chức vụ Tham-Mưu- Trưởng 
kiêm Chỉ-Huy Trưởng phao binh, Olivier đã 
tổ chức, điều khiền một trưởng huần luyện sỹ 
quan cưa Nguyền- Vương, lo đục sung đại bac, 
vẽ sơ đổ xây dựng các thành va tham dự vảo 
nhiều cuộc bảnh quân, 

Năm 1795, sau khi đánh xong Qui-Nhơn, 
về Gia-Định, Nguyễn- -Vương sai Olivier sửa 
sang lại các thanh phố chỉnh; Saigon và các 
tỉnh như Vinh-Long, Chàu Đốc, Ha-Tiên, Biên 
Hòa, Ba-Ria đều do Olivier vầLe Hrun xây 
đắp theo kiêu Vauban, 


Đến năm 1799, trong một chuyên đi công 
vụ cho Vương ở Malacca, Olivier chẳng may 
chết bịnh ở đó. 


- Philippe Vamnier, ta gỌI la Nguyễn- - Văn 
Chấn, đến Việt-Nam trên chiếc Méduse, cùng 
chuyển với Giam-Mục Ba-Đa-Lộc và Hoang- 
Tử Cảnh ở Pondichêry vẻ năm 1789, lam hạm 
trưởng các tâu “Đồng Thước" , "Đống-Nai' 
rồi đến `Phụng-Phi”. Chiếc tầu sau nảy và 
Vannier đã lập được nhiều chiến công, được 
phong Khâm sai Chưởng-Cơ, Chẩn-oai hấu. Đến 
đơi Minh Mệnh thăng thêm một cập : Chân- 
thanh-hầu. 


-Laurent Barisy ta gọi la Ống Mâần cũng 
đên cùng vỏi Giám-Mục Bá Đa Lộc va Hoằng Tủ 
Cảnh trén chiếc Meduse năm 1789, phụ trách 
về vận tải quân nhu, mua quân khi, hạm trưởng 
tâảu ”Loan-Phi”. Được phong Khẩm sư thuộc 
nội Cai Đội tược Thãnh- tín hầu, chêtở Huê năm 
Gia-Long lên ngôi (1802). 


- Guillaume Guilloux, đên năm 1789.ham 
trưởng các tảu ''Đóng Nai”? và “Hoàng Từ Đảng 
trong". Được phong chức Pho Cai-Đội (2) 
tước Nhuệ-tải hầu, Ở Gia-Định không được lâu 
lắm. 


- Jean Baptiste Guillon, được phong chức 
Phó - Cai - Đội, tước Oai dưng -hẩu, phục vụ 
trong thủy quân của Nguyễn- Vương l5 năm. 


- Théodore LeBrunđên năm 1790, lảm 
nghề kỹ sư phụ trach việc xây dựng đổn lủy, 


(1) Riển lầu M€duse trong Uuông 4 nàm (1787-1791) đã mái 
10 người boặc bị sa thải boặc đảo ngũ san g phục-uụ Nguyễn 
Vưorre, 


(2) Vao bảng sĩ quan chớ kbông phải lä "Cai uà Đội mà mãẫy 
lúc gản đây n gưới ta thướng gọi. 
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Bản đồ thành Saigon hồi đó do chỉnh tay Le Brun 
vẽ. Dược phong chức Khâm sai Cai-Đội, tước 
Thạch-oai-hâu, Tư chức năm 1791, 


- Charles-Stanilas Lefebvre, cháu Giám 
Mục Bả - Đa - Lộc đến Đảng trong năm 1793 
nhưng chỉ ở lại chin tháng rồi đi. 


- Jean Baptiste Chaigneau, ta goi là 
Nguyễn- Văn- -Thắng đến năm 1794, nấm 1796 
mới giúp Nguyễn- Vương, chỉ huy tâu ` Long 
Phi” ‹ Được phong chức ` Khâm sai Cai-Đội, 
tước Thắng -! tầi Hầu, sau lại đưọc thăng Chưởng 
Cơ tước Thắng-toằn Hầu. 


LWLa2š + =“....- F. 


quân trang tưổng đổi tôi tân (lúc: bấy giờ) thi 
việc Nguyễn-Vưởng nắm ưu thế là điểu không 
thể. nghỉ ngở gi được nưa, Công việc của các 
ngưởi con lại khác là huấn luyện bộ binh, tổ 
chức các binh chủng, binh sö, đặt quân kỳ, đúc 
sưng đại bác, lu đạn, ren luyện pháo binh, xây 
đặp thành, trì. .. Nhưng vai trö quan trọng nhât 
vân la Bá - Đa - Lộc, ngưởi đã đích thân điều 
khiến nhiều trận đanh lơn vã chỉ huy nhóm 
Olivier , Dayot, Vannier, Chaigneau trong 
cac mưu lược, kể hoạch v.v. . . Giam-Mục 
con phiên dịch cả các binh thư của Pháp ra 
tiếng Việt để NgÓềg: - Vương hiểu biết các chiến 
pháp Âu-Châu.. 
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Bằng ChưởngCởơ của Vua GIA-LONG cấp cho Ông CHAIGNEAU 


: De Forcant, ta gọilà Lê- -Văn-Lang, chỉ 
huy tâu “Bảng-Phi”, Được thăng Chưởng-Cở, 
tước Lăng-Đức-Hầu, chết ở Nam-Kỳ nấm 1809. 


- Desperles, sỹ quan giai phẩu của tảu 
PANDOUR, lam y sỹ,.. 


-Despiaux lảm y sỹ riêng của Nguyềñ 
Vưồng. 

Ngoài nhưng ngươi Pháp kể trên, còn có 
vải ngươi Âu khâc, không co quốc tịch, trong 


sẻ cö JANNARIO đến năm 1793, GIBSONS đến 
năm 1798, chỉ huy chiếc °Nguyễn-Vương" 


Xuyên qua các sĩ quan Pháp và Âu-Châu 
trên đây, đặc biệt là về thủy quân ngươi ta co 
thể tin là họ đã xây dựng cho Nguyễn Vương 
một thủy lực đáng kể, lại thêm có quân khi, 
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Trong suốt mươi năm sống ở Đảng Trong, 
Ba-Đa-Lộc đã đóng vai Bộ- Trưởng chiến tranh 
của Nguyễn- Vương kiêm nhiệm cả việc ngoại 

¡ao nưa. Nguyễn- -Vương Ô rất tin cậy Ở Báả-Đa- 
Fạc nên mọi việc đều hỏi ý kiến trước khi thi 
hãnh. Do vai trò này mà Giám-Mục đã giữ cả 
việc giao dịch với các toàn quyền Phi-Luật- 
Tân, Ma- Cao, Bengale va vơi đại diện của Anh 
Hoàng và của Vua Đan- Mạch. Tom lai Bả-Đa 
Lộc la linh hồn của quân lực vã chỉnh giơi 
Đang Trong thuơ đo, để dựng lai một ông 
Hoằng thất thể lao đao. 


Tư năm 1794 Giám-Mục cung đi với Hoàng 
Tử Cảnh ra Nha-Trang bị quân Tây-Sơn hầm 
thành bắn vào tới 900 phất đại bác, Năm 1797 
Ba-Đa-Lộc cung có mặt trong thủy quân của 
Nguyễn- Vương từ Qui-Nhơn ra Quảng-Ngãi và 


chết ở cửa Thị-Nại ngày 9/10/1799 trong khi 
Nguyễn quân đang phong tỏa Qui-Nhơn, hưởng 
thọ 58 tuổi. 


Việc Bả- Đa- Lộc tận tỉnh giúp Nguyễn- 
Vương cô thấm ÿ lä tạo nên một ông Vua có 
cam tỉnh với Công- Giáo, để có thể khuyêch 
trưởng đạo và anh hưởng của nước Pháp trên 
bản đảo nay tröng tưởng lai. Mộng chưa thanh 
thì ngươi tu sĩ chiên sĩ nây đã qua đói. 


Nguyễn- Vương rất đau buổn khi nhận được 
tin, mất Giam-Mục là mất cổ vân quân sự và 
chính-trị lỗi lạc và một người bạn chi thân đã 
nhiều phen vào sinh ra tử với Vương. Vương 
cho mang xac Giấm-Mục về Gia-Định chôn cất 
hết sức trọng thể ở gần nổi nhã giang cửa Giám 
Mục (đ` cuôi đường Trưỏng- Minh- Giảng, gần 
công vấo Phi tròng Tần-Sỏn-Nhât ngày nay vả 
gọi la Lãng. Cha- -Cả)Giám-Mục đưộc truy phong 
Thái Tử Thái phó Bi nhu Quận Công. 


Theo lồi tưởng thuật của Giáo sỹ Lefebvre 
th xác cửa Bá.Đá-Lộc được ưỏp băng các chất 
thuôc thởm và đặt vao một quan tãi bằng gỗ rất 
qui, rồi đủa về ŠSãigồn. Ngưồi ta quảng vão nói rất 
trang trọng rong-rã hai tháng (đề lo liệu mọi 
nghỉ lễ cân thiết cho việc quốc tang. Các giáo 
dân tham ư rất đông, Các quan mặc lễ phục 
chỉnh tế, Nguyễn- Vương tỏ ra rất xúc động và 
Các quan theo sau ai nấy đểu có nét mặt trâm 
mặc. Các nghỉ thức về Thiên Chua giáo đưộc 
thí hảnh triệt để, Các giáo sĩ trong nước hôm 
ây (16/12/1799) không thiêu một ai, Các bà Thái 
Hậu, Hoang Hậu vả cung tấn củng đi ra tơi mô, 
đô là một điểu lạ từ xưa tối nay chưa hể có. 
Đạo Cận-Vệ của Vương 12000 ngươi, vũ khi 
trang nghiêm được xử dụng, cho thêm phân uy 
nghỉ, kế tiệp la đạo tượng binh, trên một trăm 
con voi dưới sự chi huy của Hoang Tử Cảnh. 
Ngưồi ta lại con kéo nhiều khẩu đại bác theo 
sau. Đảm tảng đi tư 1 giơ đêm đến 9 gÏơ sáng 
mới tới huyệt. Tám chục ngượi khiêng chiếc 
kiệu rất đẹp, trén đó co quan tải của Giám 
Mục. Sô đi đưa lên tới 40.000 ngươi lam chật 
cả đưởng xã, ây. lả chưa kê những ngưỏi đưng 
xem ở hai bên đương, 


Theo phong tục Thiện- Chua- Giao, Nguyễn 
Vương cưng nem một nắm đất xuống huyệt va 
Vương đã trảo nước mắt khoc ngưỏi bạn chung 
lưng đầu cật với minh tư thuơ ba đao. 


Trên mộ, Nguyến- Vương cho dựng một 
ngôi đên lớn lợp ngói, vách- số, cột lơn bảng 
gỗ qúi, do một người Pháp vẽ. Sau nầy Vương 
cho 50 người lĩnh canh. phỏng cân mật „ Hiện 
giỏ đến vấn con vưng vang tốt đẹp và được liệt 
vào hàng “tài sản Quôc-Gia” 


Trong đền, Vương có cho dựng một tấm 
bia đá rât lớn với lơi ghi chép sư nghiệp của 
Ba-Đa-Lộc như sau : 


“Nhà Thầy họ Bi-nhu, tên lä Ba- Đa- Lộc 
người nước Đại- Tây- -Dương, Lúc còn it tuổi 
nhà thây chỉ chuyên việc tu hãnh. Thể mà bao 
nhiêu sách vỡ của những bực thánh hiển bên 
nươc Trung-Hoa, nhà thẩy đêù thông hiểu hết, 


"Đến năm đã ngoai 30 tuổi, nhã thầy mới sang 


nược ta, khi ấy nước ta đang loạnnhà thây đóng 
vai thưởng khách của nước nha. 


tQủa nhiên nhà thây đem học thức đã 
thâu lượm được bây lâu nay ra ấp dụng hưu hiệu 
cho thực tê. Nha thây lại hết lỏng với Chua 
nhưng khi vận nước nghiêng ngưa chia phôi. Rồi 
nha thầy lại đưộc chưa giao phó cho một VIỆC 
năng nê lä : ra nước ngoài để tin quấn củu 
viên. Trong thơi gian ây, nay đây mai đó, 
không mấy lúc nhà thầy được nghỉ ngơi, Hơn 
hai mươi năm trởi : khi thỉ giữ chức Tham- 
Mưu trong quân đội, lức thi lại giúp việc hành 
chánh trong các trấn, Nhưng mưu mô, nhưng 
cách thức mà nha thầy đã kiến nghị hoặc thi 
hãnh đêu cô thể lầm gương mẫu cho đởi sau 
được. Cũng vi thỄ mầ nước ta khi ấy dã 
dẩn dân có cơ trổi dậy được, Được như thế 
môt phẩn cưng là do công lao của nhà thây, 


“Mùa Thu nắm kỷ mũi(1800) (2) ,nhã thẩỳ 
theo Chua ra đanh phủ Qui- Nhơn, Nửa _ đương 
mắc bịnh rồi nha thấy mất ở trong đôn, trên 
cửa bể Thi nai (Nha Trang). Hôm ãy là ngày 
11 tháng 9 (âm lịch). Năm ây nhà thây đã 57 
tuổi, 


(1) Tại n bà uấn g lai của Giám-Muc do Nguyên Vương cất cba 


ở cạn b thân b Gia-Địn b - biện ở cạnb Báo Tầm Viện Sdigơn 
cèn có môt bia ghi dẫu. Tuy Uuậy cứng có người cbo là ở nhã 
thờ Tủ j-N gbhẻ. 


(2) Năm 1799 tại Tbi-Ngại ( Quí-Nbơn ) Uä Uầo năm 58 tuổi. 
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“Cứng vảo đấu mùa Đông năm đo, nhà 
thây được truy tặng chức Thái-Tủ-Thải phỏ, 
tưỚc Quận- Cóng va an nghỉ ngàn nam †ai nơi 
đây, ở phia Bắc ngoài thanh Gia- Định, noi ma Tác gia : Đốc-học, tước Hoa- -xuyên-hầu 


LŨ BẢY TÔI: 


khi xưa thẩy đã cất nhà giảng đạo đạy. __ Nguyễn-Gia-Cát, | 
Ngướỡi viết : Hưu-tham-tri Bộ-binh, tước Tri 
“Bia này dựng giửa ngày tốt, về Mủa Thư định hậu Lê-tri - Chỉ, 
năm canh Thần (1801) để ghi nhơ công trạng Dịch gĩa : Nhược Ngu - Vấn hoa A Châu 152 


kế trên (959). 


CHƯƠNG IV 


Vua Gia-Loné và các thừa kế chấm đứt 
đần dần sự điao thiệp với Tây-phương 


Sau khi dẹp yên Tây-Sởn 0ä lên ngôi,Vua Gia-Lorti 8 
0à các thừa kế khôn-khéo dân-dẩn chấm dứt sử giao-thiệp 
uới Táy-Ph ương. 


1.— Việc giao thiệp với người Pháp. 


Đối với ngươi Pháp thỉ Gia-Long có ý biệt 
đãi hơn cả, là vi khi cỏn gian truân, nhà Vua 
có nhơ Bá- Đa-Lộc đem Hoang-Tử Cảnh sang 
cầu cưu vơi Pháp... . Tuy sự không thanh „nhưng 
Bá-Đa- Lộc cũng đem theo được nhiểu ngưồi 
Pháp cung tau bè và khi- giỏi sang ,g1úP Vua... 
Sau nấm 1802, tại triều Gia-Long chỉ cỏn Philip- 
pe Vannier , Jean-Baptiste Chaigneau, De Eor 
gant và Y- sĩ Despiaux, Trừ Despiaux, các 
ngươi khác đều được phong chức Chưởng- Cơ, la 
chức quan-võ cao cấp hàm Nhị phẩm theo Aã 
thống quân giai (tước Hâu hay Quận- Công... 
như đã nói trong mục ““Bá-Đa-Lộc với việc cổ- 
động ngưới Âu-Châu đến giúp Nguyễn Vương), 
Nha Vua cúng tỏ lỏng trọng đai, cấp cho môi 
ngươi 50 linh hấu và miễn cho việc phải lạy như 
cac quan Việt-Nam khi vào chẩu (chỉ xá 5 cái). 


Nhưng ngưöi con lại va lâu dài hơn cả có lẻ 
la Chaigneau và Vannier. Nhứng ngưoi khác từng 
đóng vai quan trọng như De Foreant, hai năm 
8áu cửng qua đởơi C lực còn sống, ông nảy với 
B4a-Đa-Lộc củng VỚi các quan trong triểu có 
nhiều bất đông với nhau; mọi ngươi ghét bỏ ông 
ta, nên cơ thể”nói là Ông ta Ì buôn mà chết, còn lại 
kể thỉ hồi hướng, người thi qua lầm cho các tầu 
Hoöa- Lan hay đi khấp nỏi trên thê giới, để theo 
đuổi cac ao anh mà không bao giồ họ đạt được.. 


Tom lại, số ngưồi Pháp còn ở lại vơi Gia- 
Long sau ngay chiến thắng, chỉ có Chaigneau 
vả Vannier là được trở về cỗ hưởng, nhưng, họ 
rất uất hận, vỉ nhã Vua đã không có nhiều cảm 
tỉnh với Thiên-Chủa giáo và không chịu thân- 
thiển với nước Pháp . . Riêng cá nhân của họ 
thi cúng không có gì phản nản về nha Vua cả. 


Cön đôi với quốc - gia Pháp thi ngay tư năm 
1799, tức là luc nhà vua mới thu phục được một 
nửa giang-sơn, đã viết thờ Sang đại ý cam ơn 
vả nói hiện không cân cửu viện cửa Pháp nửa ... 


Sau nảy, Vua Gia-Long nhiểu lần đã tỏ ra 
hải lỏng về việc trước kia không nhận được cưu 
viên của Pháp mới khỏi nhượng lợi quyển cho 
họ (xin xem mục Hiệp-ước Verseilles). 


Tháng 9-1818 các thưởng thuyền “La Paix'' 
của hãng Balguerie et Sarget vả ““Henry”' của 
của hãng Philippon đều ở Bordeaux (Pháp), có 
chiến hạm ““La Cybele ` hộ tổng, chở hàng hóa 
đến cửa Hản, Hạm trưởng chiếc “La Cybele'' 
là Bá tước Kergar iou, xin lên Huế, để dâng phâm 
vật(Binh khi, đồng hô, lọ thủy tỉnh, ảnh Vua 
Louis XVIH), đống thởơi đệ trỉnh Vua biết vỀ việc 
phục bich của Louis XVIHII và xin thi hành hiệp 
ước Versailles, cũng lä việc bảo hô thưởng dân 
Pháp... ở nước ta, Được tin, Vua Gia-Long sai 
Vannier và hai quan chức ta vảo Đã- -Nẵng để 
đón tiếp, Nhưng Kergariou không có quốc thư, 
nền nhà Vua không cho chiềm yết, không nhận 
phâma vật, chỉ sai khoảng đải rất hậu, Riêng 
hãng hóa trên hai thương thuyên, không hợp vói 
thị hiểu ngươi Việt-Nam, nên bán không chạy 
thây thể nhà Vua tha không đánh thuê, lại sai 
chỉ cho những món hãng có thể nhập 'cảng... 
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Một năm sau, năm 1819, co hai chiếc tầu 
buồn 3 cột là ““La Rose” va “'Le Henri”” cưng 
vào cửa Đã-Năng. Lân này, hang høa đem Sang 
ban được là vi đã có một danh sách cac hang - 
có thể tiều thụ được do Vannier trao cho họ từ 
trước và họ lại mua một số hảng của Việt- Nam 
về` như trà, đương, bạc nen, lụa móc , - Nhân 
địp nảy, Chaigneau xin Vua Gia- Long cho nghỉ 
pheép 3 năm để vểềthäm nước nhà. Gia-Long chấp 
thuận và đặc cấp cho 2 năm lương, Chaigneau 
liên đưa vợ con xuống tầu ““Le Henri'”.. Sự kiện 
nầy thoạt xem thi tưởng nó dan dị như vậy, nhưng 
xết kỹ thỶ nó con chứa chấp nhiều uẩn khúc trong 
toan bộ ẩm mưu cưa thực dân Pháp. 


_Nếu ta nhơ lai các để-nghị trước đây - từ 
trước vả trong thơi Trịnh Nguyễn phần tranh 
của Verret vảcưa Poivre,của các tu sỹ chính trị 
gia Alexandre de Rhodes và của Ba-Đa-Lộc . 
thi manh tâm của Pháp đối với việc chiếm nước 
ta lâm thị- trưởng và thuộc địa đã có tư lâu, 
nhưng vỉ nội tỉnh nước Pháp thủơ ầ ấy lúng túng - 
nhất là thời kỷ Napoléon l, nước Pháp đang có 
chiến- tranh với các lân quốc - nên các đề- -ngh] 
cửa bọn cướp nước bị bỏ rơi ,.. Cho đến khi Louis 
XVIII lên ngôi, nước Pháp không còn chiến-tranh 
ở Âu-Châu nưa, vẫn đề Việt-Nam lại được mang 
ra ban, 


Các sự kiên đưới đây minh chứng cho các 
âm mưu đen tôi cửa bọn thực dân tây-phương 
cho ta hiểu tại sao nhà Vua không khứng chịu 
đi sâu vào cuộc giao thiệp với tây-phương : 


Sau cước cach-mạng 1789 mươi năm, việc 
Đang-Trong được. thảo luận tại Balê, HQ Đại Ủy 
Larcher đệ trinh lên phủ Đôc-chinh một kê- 
hoạch thiêt-lập căn-cử tại Đông-Dưởng - kế- 
hoạch tương tự cưng đông thơi được bọn thực dân 
Anh, do P, Chaumont câm đầu, nghiền cưu tại 
Luân-Đồn - Larcher nhắc đến sử-đoan Ba-Da~ 
Lộc, sự do dự của triêu đỉnh LouisXVI, đã lãm 
nược Pháp lớ mát cơ-hội thuận- tiện bảnh- trưởng 
khu-vực thuộc địa, hoặc it ra trong cơ-hội đo 
người _Pháp sẽ được nhiều sự dễ đăng hơn với 
Nguyễn Anh. Larcher để- nghị dựa vao thế-lực 
của Tây-Ban-Nha „ khiấy l đồng- minh của Pháp, 
chiêm Cỏn-đảo vã cửa Hàn, sau khi đã chận 
được đương của Anh vào biển Trung-Hoa - vì 
lúc bây giơ Anh và Pháp đang xung đột với nhau 
kịch-liệt trên \ đương cướp nước ... Pháp tỉnh mang 
đại bỉnh qua Ấn-Dộ phả Anh ở khu- vực nay, một 
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khu-vực ma Anh đang ra sức phát triển để- quốc... 

mặt khác, Pháp sẽ giup Ai-Nhĩ-Lan nổi lên 
chống Anh, Pháp hoạt- động ở Đông- Dương cưng 
là tỉnh nắm lây một cắn cử cho cuộc viên-chinh 
thư hai để cảm chân ham-đội Anh tại vịnh Ben- 
gale - kế- hoạch này được đề cập đến trong '“Ky- 
ức St. Helẽne' của Napoleon, dự trù một đạo 
quân 60.000 ngươi, 5.000 lạc đà và 10.000 con 
ngựa với lương thực đủ dung trong 2 tháng vã 
nước uồng đủ 6 ngây. Đạo quân nảy sẽ, mất 40 
ngay để đến. Euphrate va 4 tháng sẽ tơi Ân- Độ.. 

Phap tin rằng dân chung bản-địa sẽ rất thiết 
tha nổi lén chóng quân thỏng-trị Anh ... 


Rồi quân Pháp thất bai, tuy oanh-liệt ở Ai- 
Cập, Thủy-quân Pháp bị Anh hủy diệt ở quân 


cảng Aboukir, nên kế-hoạch của Larcher bị bỗ 
quên tử đo, 


Năm năm sau, nguyền Tổng Trần thành 
Pondichery là Charpentier de'Cossigny, trước 
đây đã khỏng ung-hộ Bá- Đa-Lộc, khuyên Por - 
tai mở cuộc giao hao với Vua Gia-Long, đảnh 
răng Gia-Long lúc bẩy giỏ không phải nhở vả 
nược Pháp nửa. Thâm ÿ của De Cossigny vấn 
la xin chinh-phủ Pháp đảnh lại ảnh-hưỏng sau 
khi Bá-Đa- Lộc. mất ở Việt-Nam. De Cossigny 
lúc đó tuy đã già nhưng vấn tỉnh- -nguyên đi đóng 
vai thuyết khách .Nhưng rổi Âu-Châấu lại xẩy 
ra nhiêu biến-cổ chinh-trị, Napoléon lại phải 
hoãn việc nảy cho đến năm 1813, mới giao cho 
Quốc- Vụ-Khanh Hauterive sưu tầm tải liệu về 
vấn-đề Đảng Trong,nhưng viên Giám- Độc văn- 
thố quôc-gia chỉ có thể đưa ra các tai-liêu lờ- 
mơ mà thôi. Sau Napoléon phải cho tỉm kiêm 
tải liệu ở Văn-khố Bộ Hai- quần, mới thấy một 
số thư từ giưa nguyễn toàn-quyển Pháp ở Ân-Độ 
la De Conway và Bộ- Tang, Luzerne, Việc tiến 
hành rhỉ đế chế đã đờ.. 


Đến năm 1816, Louis XVII lại khich- lệ 
việc xuất- dương đã bị tê-liệttửưngäy có chiến- 
tranh vơi Anh- quộc. Công - Tước De Richelieu 
thúc đây việc trang bị tâu buôn, miển' hẩn quan 
thuế cho các hảng nhập cảng, trọng thưởng cac 
tảu buôn mỗi khi trở về nước, Do đó mã năm 
1816, công ty hãng hải Phap hạ thủy được 
hai chiếC tầu buôn, Các tàu nãy lánh nhiệm- vụ 
giao- -thiệp vơi chánh quyên Gia- Long vả do 
chiến hạm ““La Cybele”" theo hộ tổng, như ở trên 
đã noi, Việc cử chiên hạm hộ tổng tau buôn qua 
Viến-Đông có phân vội vã, nên De Richelieu 
không kịp lảm quôc thư, Triêu đỉnh Huế nại cơ 


này không tiếp vả chỉ coi hạm-trương Bả-Tước 
Kergariou như lả một tư nhân, như mọi tư nhân 
khac mà thôi, 


Việc này cho thây thái độ của Gia-Long, của 
Triêều-đỉnh và của Thái- tử (Minh-Mạng sau này) 
đã lam cho Chaigneau vả Vannier chán nẩn. 
Vamnier viết thơ cho ông Barondel ở Pháp, để 
than phiên và kết luận răng ông ta vả Chaigneau 
đã thất vọng qúa rôi và ngảy röi Việt- Nam của 
họ chẳng còn bao xa. Ông ta còn nơi thêm răng 
Thai-Tử Đảm đã tưng âm mưu sát phạt Công 
giáo, nhưng chưa ra tay là vỉ còn kiếng nể hai 
óng mà thôi, Ông tin chắc rằng một khi Gia- 
Long qua đởi thi dù các ông có muốn ở lại cứng 


không xong. Tuy _vậy, De Richelieu vẫn còn hy- 
vong la Pháp sẽ thiết lập được một căn-cứ ở 
Đảng Trong, nên đã việt thư bảo Chaigneau cô 
găng lấp quan-hệ bang giao giưa Pháp và Việt.. 
Để khuyến khich, De Richelieu tặng cho Chai- 
gneau một Bắc-Đâu Bồi-tinh. Nhưng thát bại, 
khiên Chaigneau phải đáp tàu ““Le Henri”' trở 
về Pháp, như đã đê › cập ở trên, Khi ra đi Gia- 
Long đa hết sức võ về, và bảng nhưng lởỏi đậm 
đa nhà Vua mong mỏi Chaigneau sẽ sơm trở lại 
Việt-Nam ... Cập bên Bordeaux được vai ngày, 
thì Bộ- Trường Hải-quân lả Bá- tước Portal. mới 
đên tiếp chuyện. Chaigneau trỉnh bay tât cả 
mọi vân-để về chinh-trị, quân- sự, kinh-tế, văn 
hóa v.v... của Việt-Nam và luôn cả thải độ cua 
Thái- tử Đảm đối với ngưöi Âu- Châu nói chung và 
đôi với ngươi Pháp nói riêng. Ông cũng không 
quên nhân mạnh đến tỉnh trạng bi đất của các 
Giao-sỹ và việc phát triển Thiên-Chua giáo đang 
giật lùi, mặc dầu luc này Gia-Long hấy con sông. 
Portal' thât- -vọng, nhưng bọn mại bản Pháp cứ 
nai nỶ mãi, nên Ông phải trỉnh Hoàng-để Phap 
chính-thức gửi sử thân sang Việt- Nam, Dĩ nhiên 
đại diện cho Pháp lúc nẩy không al tốt hởn lä 
Chaigneau. Chẳng đưng đước ông nẩy phải lanh 
chức Lãnh sự kiêm chức Đặc Uỷ Pháp ' và xuống 


tau vảo nấm 1821, đem theo một số tặng phẩm. 


cưa Hoảng để Pháp, trong đó cơ một cuốn tự điển 
khoa học và mỹ ÿ nghệ Tây Phưởng. Tháng 6/1821, 
Chaigneau đên Huế, thÌ Gia-Long đã mât tử năm 
trước, Quốc thủ vả tặng phẩm đước đệ lên vua 
Minh-Mạng vầongầy 12/10/1821. Tuy nhà vua 
tiếp đãi Ông rầt niềm nó, nhưng không nhận chức 
đại diện cưa ông, và trả lòi về việc xin lập điều 
ước thưởng mại Xét không cẩn thiết, bồi vỉ việc 
buôn ban _ngưồi Phập cử theo luật lệ cưa nước 
Nam lä đủ, không gì ngăn trở cả. 


Chalgneau thất vọng, nhưng không dam ra 
về vỉ sử mạng của Pháp định trao cho ông ấy. 


Một năm sau, nắm 1822 (ngay 20/2), mót hộ 
tổng hạm Pháp mang tên La Ciếéopâtre°do Hạm 
trưởng Coursondela Vilie Hélio cập bên cửa 
Hản, nhơ Chaigneau xin phép cho vao yêt- -kiền 
Minh- -Mạng, nhưng bị chôi tử, mặc dầu Chaig- 
neau đã khân khoản vận-động, Hạm trưởng Cleo- 
pâtre, dủ được tiếp đai niêm nở, nhưng trong 
bụng vẫn âm ưc ; Nhưng kẻ âng-ức hơn cả vẫn 
la Chaigneau, vì nhà Vua không hứng không thoa 
mãn đê>nghị của ông, lại con truyền lệnh cho 
ông phải mang linh xuông khám „ tâu lúc sắp nhổ 
neo . Chaigneau đau khổ, cho răng mỉnh bị sỈ- 
nhục trước cái thể nan-giải, một đang mang 
đanh nghĩa lả quan trong triểu Minh- Mạng, dăng 
khac mang chức Sư-thầấn cưa Pháp- -Hoảng, đâm 
chan nản vả củng Vannier viết thơ về Bộ Ngoại 
giao Pháp, ngo yÿ muón từ giã hẳn Việt-Nam. 
Hai ông này đư định lên đương vao mùa thu năm 
1823, nhưng lúc này Pháp đang có chiên-tranh 
với Tây Ban-Nha, nên đanh phải nan lại đến 
nam 1824. Tưởng cung cân nói thêm rằng triểu 
đỉnh Minh-Mạng bây giữ không con muốn thần 
thiện với Pháp như xưa, vậy mà hồi ở Pháp. trở 
lại Việt-Nam (1821), ông ta (Chaigneau) còn bì 
mật mang theo mãy giáo-sỹ . .. Nhưng ngươi nay 
cải trang theo lôi ngưỏi địa phương Miền Nam, 
đó lã các Linh-mục Taberd,Olivier, Gagelin và 
Odoirico v.v... 


Hơn thể nưa, khi còn nàn ở Cửa Hàn, ông đã 
kin đáo đưa thừa -sai Imbert vào nội địa Việt-. 
Nam. Linh-mục Thất la Cha đỏ đâu của cô Anne, 
con gai Chaigneau, đã được ông kể chuyện nay 
sau chôi đạo đã khai tât cả với nhà câm quyền, 
Tuy không bị khiển-trach vẻ việc này, nhíng 
ông bị theo rồi rảo riết. Ngày 15/12/1824, Chaig- 
neau và Vamnier cương quyêtrởi khỏi Việt- Nam 
bằng cách xuống cưa Han để vào Saigon, rồi Ở 
đây chờ tầu đi Âu Chảu vảo ngày 21/3/1825. 
Trong khi đó thi Bộ Trướng Hảai-quân Pháp là 
Chabrol cử Nam-Tước Bougainville, Đại- Tá 
Hải- quân, dấn hai chiên ham Thetis và Espé- 
rance” vảo Đã-Nắng vào tháng 1 /1825. Bẩy giỏ 
Chaigneau và Vannier đã rơi Huê được 2 tháng. 
Bougainville được lệnh lảm việc gi ở đây đêu 
phải có sự cháp thuận của Chaigneau, ngoài ra 
con phải nghiền- cưu mọi chỉ- tiết cần thiệt cho 
cac cuộc hành- quán trong tưởng lai của Xa si 
Pháp ở các sông ngoi và bơ biển Việt-Nam .. 
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Tiếp đơn Thủy-thủ đoän trên chiêc THÉTIS năm 1825 


Xem như vây, ta thây Pháp rất căm giận thái độ 
của Minh-Mạng và đã chuẩn-bị âm-mưu gây hấn. 


Bougainville xin gặp Vua Minh- -Mạng đề đệ 
quôc-thư lên Nhà Vua. Triểu đỉnh nại cớ rẳng 
không ai biết tiếng Pháp đê dịch thở của Hoàng 
đế Pháp. Rỏi ngươi ta đã khẻo léo châm dút cuộc: 
điểu đỉnh va bảo Bougainville rằng “Nhà Vua 
săn sảng để ông đi thắm mọi cửa bể Việt- 
Nam, miền là ống phải tuân theo luật lệ của 
Viêt-Nam'" 


Thất bại, Bougainville lên đương trổ về nước 
vào ngay 17/2/1825, 


Về phân Chaigneau thỉ khiông ta vừa cập bến, 
liên đến Bộ Ngoại-giao để trỉnh bảy ngay tỉnh- 
hỉnh Việt-Nam ... Nhưng lânnảy ông không đước 
tiếp đón niểm nở, vỉ người ta nghỉ ngỡ Ông ta 
không hết lỏng với nhiệm-vụ ... Ngưöi ta có lý 

đẻ nghỉ ngơ vê thái đô của Chaigneau, bởi là vi 
củng đấp tầu với Chaigneau về`' Pháp chuyến 
nảy có nhà bác học Diard, đã nói nhiều chuyện 
để người ta hiểu lâm Chaigneau. Nhưng sau đó, 
nhơ có bức thư của gìáo-sy Gagelin gởi về Pháp 
đỉnh để minh oan cho Chaigneau, nên ông này 
đã phân nào tránh được sư ngộ nhận của dư-luận 
chanh quyên Ba- Lè. Nhưng Chaigneau cứng buôn 
phiền chan nan và cuôi củng chấm dứt cuộc, đởi 
cửa mỉnh trong một hoan cảnh buồn tẻ. 


Cho đến năm 1832, trong khi vua Minh h Mạng 
ra lệnh tập, trung giáo sỹ ở Huế thỉ triểu đỉnh 
Pháp lại cồ gàng tân công ngoai giao một lân 
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cuỗi cứng nủã, bằng cách cử chấu ông Chaigneau 
la „ Eugene Chaigneau theo taâu Favorite do 
Hải quân Đại-Ta La Place chỉ huy Sang Việt 
Nam,vóivai trỏ tưởng tự nhủ ngưỏi chủ trước đây. 

Đền cửa Hàn,ồng nây ngỏ ý xin đên Huê dâng quốc 
thư của Pháp Hoang lẻn vua Minh-Mạng, nhưng 
ngưồi ta không nhận và trả lơi rằng trong triều 
lúc nảy không ai bảo đảm được việc dịch một 
văn kiện bảng tiêng Pháp, mặc dầu ông Eugène 
Chaigneau đã giai thích mọi điểu trong quốc 

thư ; mặt khác quan coi việc ngoại-giao còn 
tiết lộ räng mỉnh nhận được lệnh không được 
phép nhận thư từ cửa các nước Âu-Châu, cưng 
như cho họ bước chân lên Việt- Nam, con các 
tâu, buôn Pháp vảo đầt Việt thi vân không có 
gÌ trở ngại cả. 


Sự kiện nảy ông E, Chaigneau cũng nhận 
ra rằng người Anh có thế lực đang mạnh, 
Việt- Nam không muôn liên-lạc với các nước Âu- 
Châu, vỉ sợ rằng bị rắc rồi do ngưöi Anh có thể 
gây ra. Riêng về việc giao-thương thì như đã 
nơi, không co gì trở ngại. cả, nhưng việc đặt quan 
hệ ngoại giao hay lập cac thưởng điểm có tỉnh 
cách lâu dài thỉ không được Vua quan triểu đỉnh 
Minh-Mạng chấp thuận. 


Sau khi thất bại trong việc vận-động, Eugene 
Chaizneau liển nhể neo vê nước, Từ đó chi”cön 
vải lần tau Pháp vảo để can thiệp về việc đan 
áp .Công-giáo mà thôi... Cho tối ngây quân Pháp 
xuât hiện trên đất Việt, không phải i lả để xây 
dựng một sự hợp tác nảo, như hỏn một nửa thể 
kỷ trước, mà để thi hành một định luật “Mạnh 
đưộc yêu thua, khôn sðng mông chết” 


Tiếp đến Thủy-thủ đoăn chiếc TFAVORITE năm 183] 


Cho đên nam 1845 vả các năm kế tiếp Phap 
cỏn cô gắnggiao thiệp một vải lần nửa nhng 
không đạt đưỏc kêt qua não cả. 
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2.— Việc giao thiệp với người Ảnh. 


Năm l18U4, triểu đinh Anh cử Sir Roberts 
lầm Sử thâh, mang phẩm vật và quôc thư dâng 
lên vua Gia-Long. Vĩ cơ sự dem pha của Chai- 
gneau vả Vannier nên nhà Vua khước từ tất cã. 
Sau nảy nguồi Anh còn cö găng mẫy lần nhủng đềù 
thất bại. Có lẽ sau khiGia-Long lền ngôi, ngươi 
Anh lã ngươi đâu tiên đến xin đặt quan hệ ngoại- 
giao vơi triều Nguyên và họ đã thât vọng. 


Mãi đến năm 1836 có tảu buôn của Anh qua 
Hoảng-Sa bị mắc cạn, 90 người ghé vào bãi biển 
Binh-Định, việc ầy tâu lên,Vua Minh-Mạng sai 
lựa nơi cho họ ở và hậu cấp tiên gao rôi sắc phái 
Viền-ngoại Nguyền-Tri- Phưong: đưa .qua 5inga- 
pore (Ha-Cháu). 


¿ 


Š.— Việc giao thiệp với người Mỹ. 


Vảo năm 1819, năm cuối củng của Vua Gia- 
Long, có 2 chiếc thuyền buôn Hoa-Ky, thuyền 
trưởng là John White, đên Saigon mua đương, 
đưỏc quan Tồng-Trân tiếp vả danh mọi sự dễ 
đãi, 


Đến năm 1831, chỉinh-phủ Hoa-Ky cũng đự- 
định đặt một đại diện ở nước ta, ông Shilluber 
được cử lảm Lãnh-sự, nhưng không được Vua 
Minh-Mạng chấp thuận, 


Sang năm 1832, lại có một phải đoan mang 
quôc - thư của Mỹ đến nước ta, do ông Edmund 
Robert va Đại- Ủy Georges Thornp son cẩm đầu, 
vơi mục-đích ký kết một hiệp-ước thương mại 

cứng như với cac nước khác. 


Vỉ lý do quốc thư mà ống Edmund Robert 
đề trinh không ghi ro danh hiều của Vua ta va 


quốc hiệu của nước ta, nên không hộp vỗi thể~ 
thức ngoại giao, Vua Minh - Mạng. đã phê 
tren phiêu: tâu của quan ta : “Bất tất ‹ đâu đệ” 
nghỉa la không cần phải đệ lên ngử lám - Bủc 
thư nẩy hiện còn tại văn-khổ cửa Chính phủ Hoa- 
Kỹ (Archives of Government), Tuy vậy, nhã 
Vua cö sai quan T hưởng bạc (ngoại giao) cho phai 
đoan Mỹ hay la không thây gi trở ngai trong việc 
giao thưởng, ngưỏi Mỹ chỉ cân tuân theo luật- 
pháp của Đai-Nam ma. thôi. Quan Thuống bạc 
cön chí định cho họ chôc đầu tâu lä Trã- Sỏn, Đã- 
Nẵng, Sau đó chiếc Peacock rồi Vung Lãm đi 
Xiêm vã thã neo ö cửa sông Menam ngay 18- 
2-1834.. 


Đến đẩầu mùa hạ 1836 (Binh Thán - tức là 
4 năm sau), phái-đoản Mỹ lại trở lại Việt-Nam 
trên chiếc Peacock, trưởng, phái đoàn vấn là 
Edmund Robert và lần nảy có thêm Bac- siRus- 
chenberg trồng coi vi lai- -phẫu cho Hải-quân 
Mỹ. Phái-đoan nãy rởi x8 Ước ngày 23/4/1835, 
đã lân lượt đến Xiêm, sau khi ghe bên Rio-de- 
Janeiro (Ba-Táy), Zanzibar (một hon đao trên 
Ẩn-Độ dương), Mascate (Ả- -Rập), Bombay (Ấn- 
Độ), Colombo (Tich- Lan) va Batavia (Nam _ 
Dương). Họ đã giải-quyết. đước nhiều việc với 
Cac nước vưa kể và đên nước ta vao ngay 20/4/ 
1836, Mục-địCch của phải- đoan lân nay vấn là kỹ 
kết vơi ta một hiệp ưƯỚC hướng mại như đã ký 
với Nhật- Bẩn.. - Nhưng vỉ trưởng phải đoàn Mỹ 
bị bạo bệnh nên không đạt mục dich, 


Về việc nảy, trong Đại-Nam thật lục chỉnh 
biên chep như sau : 


Tháng tư nắm Binh-Thần, niên-hiệu Minh- 
Mạng thứ 17 Ma-ly-Căn (Hoa-Ky). 


Tỉnh thần Quảng-Nam tâu : Co sử thuyển 
nước Ma-ly-Căn (Hoa-Ky - do sự phiên âm chư 
Americain mà ra) đến đậu tại vung Trä-Sơn 
Dà-Nẵng, tỉnh Quảng-Nam, có quôc thư cẩu 
thông xin được vào chiêm cận, 


Vua hỏi quan Thị-Lang bộ Hồ lạ Đảo-Tri- 
Phú xem tỉnh ÿ của họ như thế não va co nên 
kết nạp hay không? Đảo-Tri- Phú thưa rẳng người 
ngoại quốc thật dôi thế não chưa rö, nay xin cho 
họ tới Kinh, ngụ nhà Công- quán, Thương-bạc, 
cho ngươi thù tiếp đế dö xet. Hoang- -Quýnh la 
Thị-Lang Nội-các tâu : ““Nước họ xảo quyết vô 
cùng, cư tuyết là hơn, nêu dung nạpe có mối lo 
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về` sau, Người xưa đóng cửa ải, tạ Tây vực la 
một kế hay đối vơi ngươi Nhung””. 


Vua nói : Họ vượt 40.000 dậm trủng dương, 
mền uy-dức của triêu đỉnh mà tới, sao lại cự 
tuyệt ? Biểu thị cho người ta biêt mỉnh hẹp lượng 


8ao ? 


Rồi vua sai Đào-Tri-Phú, Lại bộ Thị-Lang 
1ã Lé-Bá-Tủ củng nhán-viền thưởng bạc tới thăm 
viếng vả ủy-lạo, Hai Ông nảy \ đến thỉ viên thuyển 
trưởng nhuôm bệnh không tiếp. Ta khiển thông- 
ngôn đến thăm, họ cứng cho ngưồi đến đáp tạ. 
Sau đó họ kéo buôm đi ngay. Nhóm ông Phú tâu 
lên Vua việc này và nói :“Họ nay đi mai về như 
thế không biết lế nghĩa lã thế nao? 

Vua phê : ““Họ tới mỉnh không bỏ, họ đi mình 
không theo, lễ phép Trung-Hoa họ là giống ngoài 
không biết, trach cư làm chỉ'', 


Căn cứ vao tai-liệu này, thây cuộc tiếp xúc 
giửa quan ta vả phái đoan Mỹ. không xây, ra điêu 
chỉ đáng tiệc, Nhà Vua có thai- độ cởi mở, nhưng 
triểu-đỉnh thỉ mỗi ngươi một ý. Ông Đào-Tri- 
Phú có sự hiểu biết tế-nhị về chinh-trị, nên 
không nồng cạn cực đoan nhưô Ông Hoảng-Quýnh, 
la một ngươi có định kiến đối với ngoại nhần, 
Có một điêu đáng tiếc là khi quan ta đền, thuyển 
trưởng cao bệnh không tiếp xúc được và sau đó 
họ lại, ra đi có ve đột ngột, .khiên cho quan ta 
lam sƠ tâu lên Vua Minh-Mạng, nhưng như trên 
đấ noi, là Vua đã tỏ ra khoan dung và cho rắng 
họ lá ngưới ngoai, không hiếu lễ phép A-Đông, 
nền không nên trach lầm chỉ. Sau nảy tra cửu 
ra ngưồi ta mới hay, qua thật Edmund Robert 
đã bị bệnh từ khi cỏn ở Xiêm và khi rơi Việt- 
Nam đên Macao ngày 12/6/1836 thi chết vi bạo 
bệnh, 


Do sự thọ bệnh của Ed, Robert va sự bât 
đồng ngôn ngư, mà cuộc gặp gố đã chẳng đi đên 
két qửa cụ thể não cả . 


Dưới đây lâ bức quốc thư mà Ông Edmund 
Robert mang đên Việt -Nam năm 1832 (lân 
trúôc) những không đưộc tiếp nhận: 


Andrew Jackson, President of the United 
Đtates of America, 


To Great and Good Friend, 
This will be delivered to your Majesty by 
Edmund Robert, a respectable citizen of these 


United States, who has been appointed Special 
agent on the part of this Governmert to transact 
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Important business with your Ma|esty. Ï pray 
your Ma|]esty to protect him in the exercice of 
the duties which are thus confided to him and 
to treat him with kindness and confidence, pla- 
cỉng entire reliance on what he shall say to 
you ỉn our behalf s2ecially when he shall repeat 
the assurances of our perfect Amity and Good- 
will towards your Majesty, 


I pray God to have you always. Great and Good 
Friend, under hỉis safe and holy keeping, 


In Testimony where of, Ï have caused the 
Seal ơf the United States to be here into affixed, 
Give under my hand at,the City of Washington 
the thirty first day of January A,D, 1832, and 
of the Independance of the United States of Ame- 
rica the fifty sixth. 


Andrew Jackson 
Edw, Livingston, Secretary of State 
By the President 


Dịch ra tiêng Việt : 


Andrew Jackson, Tổng-Thông Hợp Chủng 
Quôc Hoa-Ky. 


Kinh gửi 
Hoang Để Đại quy hưu, 

Thư nẩy sẽ do ông Edmund Robert, một thân 
sy Hoa- -Kỷ, đệ trỉnh lên Hoang-T hướng, đã dược 
chính phủ chúng tổi cử lam đặc sù để thưởng nghị 
vổi Hoàng thưởng về vân để giao thưởng, 


Trân trọng xin Hoang- Thượng che chỗ va đôi 
đãi tử-tế vỏi đưởng- sự trongkhithưa hanh nhiệm 
vụ. Tôi tin cậy hoàn toan nhưng điểu ma đương 
sử sẽ đệ đạ t lên Hoàng- - Thưởng, nhất là tỉnh thân 
hửu hoản toàn và tât cả thiện chỉ của chủng tôi 
đổi vơi Hoàng Thượng. Tôi cẩu xin Thượng để 
luôn luôn ở bên cạnh, che chờ vả gia hộ cho 
đại qúy tu. 

Để chứng minh các điều nói trên, tôi cho 
kiêm quốc ân của Hợp Chủng quốc (rên všăn- 
kiện nây lập vơi bổn án tại thanh Hoa-Thịnh- 
Đổn ngày 31 tháng giếng 1832, là năm thử năm 
mươi của nên độc-lập Hợp Chúng Quốc. 

, Andrew Jackson 
Pho thự 
Edw. Livingston 
Quôc- Vụ-Khanh 


4.—= Tình hình nước ta, 


Giữa lực thế giới đang biển chuyên mạnh 
tư Đại Tây Dương sang Thái Bỉnh Dương do 
sự “đi tim đất” của các nước để quôc,mà vua 
chúa các nước da vàng vấn binh chân như vại, 
nhất lả phong kiên Việt Nam đã từ hai thể ky 
thành mục tiều cho mũi tiên cửa đề quốc Pháp. 
Nhưng Tự Đức và bây tôi không nhưng không 
chịu mở rồng tâm mắt để nhữn thiền hạ, hấu 
tin phương kê sửa đổi từ trong ra ngoài cho 
kịp vơi đã tiên hoa, lại còn chôi bỏ sự thật, 
nên cái họa vong quốc kê bên, do bọn xám 
lược Pháp sắp dáng _xuông mà vẫn yên như 
tự tại Ï Trong triểu, khi để cập đên chỉnh 
sự, đén việc phủ quốc cưởng bỉnh v.v... đều 
cho là việc. không cân thiết Œ)› trái lại hang 
ngày họ chỉ mãi mê uốn nắn mấy vẩn thơ, 
ngâm hoa vinh nguyệt để tôi khen vua, vua 
khen tôi; Cho nên, để để cao triêu đại mỉnh, 
Tự Đức đã lảm câu thơ nổi tiếng sau đây : 

*Văn,như Siêu Quát vô tiên Hán, 

* Thi đáo Tùng Tuy thất thịnh Đường, 
va coi như trên địa cầu nảy chỉ có một mỉnh 
mỉnh vả không cẩn quan tâm gỈ khác... Trong 
khi Ấy, ngoại bang. đang đua nhau mãi nanh 
dứa vuốt để chớ xâu xé mình I Tháng hoặc 
nếu cô ai để cập đến các việc cướp nước cướp 
dân của các nược để quốc vã thực dân da trăng, 
thỉ ngươi ta gạt đi ngay va cho răng Tây phương 
chỉ lä bọn bạch quy, không đáng sợ. Hơn thê 
nửa, néều cân thỉ sẽ nhờ đến “Thiên Triêù 
Trung quốc? can thiệp, đủ sức để đuổi bọn 
xâm lắng ra khỏi bơ cöi . mặc du trong trận 
nha phiến chiến tranh, Thanh triểu đã bị thất 
điên bat đảo trước các cương quốc Tây phương, 
phải chịu biết bao điều nhục nhã đăng cay, bọn 
hú nho Việt Nam vần tin tưởng ở một. nược Tau 
bại trận... Cho đền luc Pháp cướp mắt lục tỉnh 
Nam kỳ thi họ hồi không kịp I 

Tim hiểu nguyên nhản thất bại, ngươi ta 
thấy răng sau khi nhà Tây Sơn bại trận, Nguyền 
Thị lên lảm chúa tể Việt Nam, sức quật cường 
của dân tộc vưa vươn lên được dưới đởi Quang 
Trung để lớn mạnh thì phong. kiến nhã Nguyễn, 
vơi âm mưu cửng cô ngai vâng vưa giựt được, 
đã bợp nghẹt luôn sau những giỏ phút chiến 
thắng của họ. Gia Long lền ngôi xong đã lam 
được nhưng gỉ cho nhân dân ta sau thởi kỹ 
chiến loạn ? 

Các hẩm mỏ ở Thượng du Bắc kỳ có thể 
giúp(cho sinh kể cửa hảng vạn dân nghéo, triểu 


đỉnh ấn để cho ngưới. Taảu năm giữ lãm mưa 
lảm giỏ ở đó, thậm chỉ sau nay bọn công: nhân 
Trung Hoa đã là đầu môi cho nhưng vụ nổi 
loạn. Đang lế ra vua quan nhà Nguyến phải 
nghiên cưu đén các việc khai thác hâm mỏ 
để tránh sự gian lận, để phỏng ngửa phản loạn, 
để có việc cho dân ngheo, để tăng cương tài 
nguyên, họ chỉ khoanh tay câu an, hướng lạc 
một cach vô trach nhiệm, Cúng co nợi họ 
cho các thổ ty, hoặc tư nhân khai thác thi 
ho đanh thuế rất nặng, khiến cho công việc 
bị trở ngại va không đem lại nguôn lợi tực 
nảo tốt đẹp cho nha nước hết l 

Dân ta ngoài việc sống bảng nông nghiệp, 
còn thủ công nghiệp để kiểm thêm tiên sinh 
sống phòng nhưng năm mất mùa do nước lụt 
hay hạn hán,thi nhã nược cứng không có kế 
hoạch gỉ để nâng đở hay khuyến khích phát 
triển. Đã vậy dân ngheo luôn luôn bị bắt linh, 
bắt phu, đấp đương, dựng cẩu, xây dinh thự, 
lăng tâm quanh năm không con mở mắtra được. 

Đáng lế vua quan triều Nguyễn phải có 
một kê hoạch thiết thực hưu hiệu giãi quyết 
các vân để dân sinh quốc kể, thì quan lại buôi 
đâu nhã Nguyễn hầu hết chỉ là đám quân nhân 
thắng trận kiêu ngạo, coi dân trước sau như 
nhưng kẻ thù thuở não. Các quanto như Nguyễn 
Văn Thanh, Lê Văn Duyệt, Đăng Trân Thương 
v.v... sau này còn bị cáo tham những, gian lận 
cả việc đâm ao, thuê má, công nhu đề làm giầu 
hàng van thì „đủ hiểu quan lại tư Thế tổ Cao 
Hoảng đến đởi Tự Dưc tư cách. như thể nảo. 
Tronglưc đó, các danh gia đệ tử của tiên triểu 
bị nhân chỉm xuông đất đen không ngóc đầu 
lên nổi, Tom lại, vơi bộ luật phản động của 
Nguyễn Vấn Thảnh, Nguyễn triểu thẳng tay 
đan ấp nhân dân, với chỉnh sách độc đoan của 
Minh Mạng, các tầng lớp xã hội nghẹt thở nên 
đã phát động nhiều cuộc chồng đổi tư Bắc vào 
Nam, luôn tư thơi Thánh tổ đền thơi vua Dực 
Tông. 

Thương nghiệp Việt Nam dươi thỏi Nguyễn 
như thể não ? 


Việt Nam củng như nhiều nước Á Đồng chỉ 
trọng có kẻ sỹ (sỹ, nồng, công, thương), nghề 
buôn bán la nghê bị coi rẻ hơn cả, nền đã có 
câu ca đao : 

“Chẳng tham ruộng cả ao liên 
“Chỉ tham cái bứt cái nghiên anh đồ, 

Mặc đâu từ cuôi đơi Lẻ, ngươi ngoại quốc 
ra vảo nước ta, cưng như nhiêu nước láng giêng 
buôn bán rất sẩm uất, vua quan của ta thâu ' 
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hoạch được rất nhiều lợi tức tư Hội An ra 
ngoài Phố Hiến (Hưng Yên) và Kinh kỳ, ta 
vấn chưa bỏ được thành kiến coi nhẹ ngảnh 
.thưởng mại. Đền vua quan nha Nguyễn ngưởi 
ta cứng thây không có gi tiên bộ đôi với quan 
niệm kinh tế vả thương mại } Nha nước độc 
quyên đồng, thiếc, chi, kẽm, lưu hoàng, diêm 
tiểu lả nhưng nguyên liệu công nghiệp vi sơ 
nhân dân chế tạo vũ khi nổi loạn ! Sự kiện nảy 
lả một nhát búa nặng nềcho nển thủ công nghiệp 
Việt Na, khiến dân chung thiệt thoi trồng thấy 
vể phương diện mưu sinh, lại đên chỉnh sach 
thuê khỏa cũng la một đón chỉ tử đối với việc 
buôn bán ngũ cốc. Tỷ dụ gao tử Nam định 
mang vảo Nghệ An phải nộp tới chin lần thuế, 

Tỉnh trạng thưởnờ mại kinh tế đã khốn đồn 
đến như vậy, lại thêm các biên cổ chỉnh trị 
dồn dập nhất lả từ khoảng 1834, ở vùng Trung 
Châu Bấc Việt luôn luôn có nhưng vụ nổi loạn, 

khiên chinh quyên nha Nguyễn tăng cương thêm 
các biển pháp đan áp, thậm chỉ chợ búa cứng 
bị cẩm họp sơ dân chung tụ tập lầm loạn ! 


Chinh sách đổi với ngoại thương, triều 
Nguyến cưng không mở rộng. T huở Gia Long 
cỏn sông đã có sự nạn chế thuyền be ngoại 
quốc ra vảo các cửa bể Việt-Nam, Để ““ trả 
ơn” một sỐ ngưỏi Pháp đã có công giúp . đö 
minh. trong lúc hoạn nạn và tham gia việc đánh 
đổ nha Tây Sơn, buổi đẩu Gia Long cön cho 
một số tâu buồn Pháp qua lại, ngoài ra triêu 
đỉnh Huế khước tư mọi sự giao thương với các 
nước ngoại đương và bắt đầu chủ trương "đong 
cửa khoa nước”. Hảng nhập cảng chỉ được phép 
đem vảo các thứ triểu đỉnh cẩn dũng như sắt, 
chỉ, gang, lưu hoảng để lãm súng đạn. . Hang 
xuất cảng thỉ cẩm ngưới ngoại quốc mua tơ, 
lua, gao, thóc khiên việc thương mại mỗi ngãy 
mỗi Suy SUP. Về thuế quan, trước có 60 sở, 
nay phải. bãi đi 39 sở (Quốc triêu chánh biên) 
lả băng, chứng. Đã thể triều định Huế con bắt 
dân chúng nộp thuê bằng hiện vật đôi với các 
thổ sản qúy giá như yến sảo, quế, tơ, sầm v.v.. 
thay vỉ tiền, không ngoai mục địch bỏc lột khéo, 
bởi vỉ bắt dân nộp tiền thuê cho các sản vật 
nây qúa nhiều sẽ bị chống đối. Do đó mà đỏi 
sông cửa dân chúng thực là thảm hại. 

Với nông nghiệp là căn bản sinh hoạt của 
nhân dân cứng không có gỉ lạc quan cả, nỏi 
chỉ đến kỹ thuật canh tác phải đổi mới, đêu 
VưỢt qua tri thúc của nhà lãnh đạo hồi bẩy gid, 
việc cải cách ruông đất sau bao nhiêu năm ly 
loạn cũng khong tiên bồ đước chut não. Ruộng 
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phân nhiều vấn lọt vào tay bọn cương hão tuy 
rắng triều đỉnh có ban lênh “quân cấp” ruông 
đất. Năm 1851, Hiệp biên Dặng Văn Thiêm 
sau khi đi kinh lý „vụng Binh Định về đã tâu 
vua Tự Đức rắng : “Trước kia trong việc quân 
cấp cứ 10 mầu ruộng thi một nửa chia lam 
công điền, một nưa lảm tư điển, Nhưng vê 
ruồng công chỗ nào mâu mỡ thỉ cưởng hảo 
giảnh hết cẻn thỉ bọn “hướng. ly bao chiếm. 
Dân ngheo chỉ đước nhưng chỗ xương xẩu mà 
thôi ” 

Do tỉnh trạng này, triểu đỉnh không cỏn 
cach gỉ hơn là thuc đẩy việc lập đôn điển ở 
Các vùng xa xôi, độc địa và đắp đê ngăn nước 
mặn, sấy đất duyên hải biến thảnh ruộng bãi, 
hầu cửu vấn tỉnh thế. Việc nãy vao nấm 1828 
giao cho ông Nguyễn Công Trứ, Doanh điển 
sứ đem tới nhân hợp với dân chúng khai khẩn 
hai vung Kim Sơn và Tiển Hải, thuộc hai tỉnh 
Ninh Bình và Thái Binh. (Năm 1841 Thiệu Trị 
cúng: khuyên khich được các việc di dân, lập 
ấp và thưởng cho ngươi nao chiêu mô được 5 
xuất đỉnh vã khai khẩn được tư 10 mẫu trở lên 
20 quản tiển), Tơm lại, chỉnh quyển đỏi Nguyễn 
không dám thắng tay vöi bọn quan tham lại những, 
cưởng hảo ác bá, Nếu dân đói thì cho họ bởi 
đất nhặt có lây ma ấn. Nhưng bất công và lạm 
chiêm. vê điển địa vấn không đưỏc trữ tuyệt từ 
côi rễ. 


VÌ chỉnh sach doanh điển không đem lại 
đây đủ kết qủa mong muôn, nhân dân trong 
nhưng vụ mất mùa đã phải tha phuøơng cẩu 
thực, hoặc bán vợ đợ con rát la thương tâm. 
Mã nhưng vụ mất mủa và hạn hán đâu có it ! 
Đê Văn giang vơ luôn 18 năm liên, đủ rõ các 
quan Hà đẻ Chánh Phó sứ lương tâm thế não, 
Miễn Hưng Yên bao nấm dưới lần nước trắng. 
Lai thẻm nạn sâu căn lúa, châu chấu pha mùa 
thỉ lam gỉ mã 'chăng xây ra bao nhiêu vụ nổi 
loạn, bỏi vi ngưỏi dần không thể cam tâm khoanh 
tay chờ chết đỏi. Từ khoảng 1802 đến 1806 tại 
Hải dương, Sỏn Tây, Bắc Ninh, Thái Nguyên, 
Hưng Hóa va Trung Châu Bắc Ky, hộ khẩu 
trên 370 thôn siêu bạt, năm 1826, 13 huyện 
thuộc trân Hải Dương đã mất đi 108 xã thôn 
vỉ không còn dân. Rồi dầu luật Gia Long cay 
nghiệt tột bực, Luận ngử diễn ca của Tự Đực 
rất hay, 10 điều du của Minh Mạng rất _đúng, 
nước vân loạn, dân vẫn tàn, phong tục vân đổi 
bại, đạo đức vấn suy vi. Thậm chỉ chinh quyền 
đởi Nguyễn đã cảm dân đọc binh thư, cấm cả 
cuồn chỉnh phì ngâm, sâm Trạng Trỉnh. Vua 


Tự Đức toan sửa cả một it câu vấn trong Kim 
Vần Kiều, đã ca ngợi nhưng kẻ có chỉ quây nước 
chọc trởi... Thi ra ngươi ta sợ kẻ quản nhân 
chán nghề chính chiên vã lầm công cụ cho bộ 
may đản ap của phong kiến; ngươi ta sợ trong 
nhân dân phát động ra phong trao khuynh đao 
triều đỉnh hổng tìm lồi thoát Ï 
Mặc đầu vậy phong trảo chống đổi cũng 
đột phát, nhất la từ triểu đại MinhMạng trỏ đi: 
Có tới 510 vụ nối loạn lỏn nhở vã sau đây là vai 
vụ lớn hỏn cả: Năm 1826, PhanBáVanh nổi lền 
ở Nam-Định; Năm 1833, Nông.Vãn.Vân nỗi lên Ộ 
Tuyên-Quang; cũng nam 1833 ,LêDuy-Lương nổi 
lên ỏ Ninh - Bình vä LỀ-Vãn-Khôi nổi lền ỏ Gia 
Định; kế đên triệu Tự -Đưc, năm 1854 Cao-Bá 
Quát nổi lên ö Bắc. Ninh; ; nam 1862, Lề-Duy. Uẩn 
và Nồng-Lùng-Thạc nổi lên ö Tuyên Quang; cũng 
nam 1862, Nguyền-Văn-Thịnh nỗi lên ở Bắc-Ninh; 
Pierre Tạ  Văn-Phụng tự xửng lä con châu nhä Lê 
nổi loạn ở Quảng: Yến (1); năm 1866, các công 
nhần và binh sỉ bị cưöng bách đi xây khiêm lãng 
cửng hưởng ( ng cuộc nổi dậy của Đinh Đạo đanh 
pha kinh thänh. Từ năm 1851 đến nấm 1872, bọn 
Tam đường hoành hanh _vũng Thái-Nguyên, Lÿ 
Dưỡng Tãi chiềm cử: vững Lạng- -SƠn, bọn Cỏ 
T răng, Cỡ Đen, Cỏ Vang cướp phá cả vũng thưởng 
du Bắc Việt, Bọn Tô-Tứ, Hoang Tế quây nhiều 
ở ven biên Bắc .Việt va vùng Lạng-Sỏn. ... đấ nói 
lên chị đôi khổ vả căm phẫn cửa nhân dân. 
VỀ VÂN-HOA 
Xem chương trinh khoa cử và học chế của 
một quốc 1a, người ta cô thể hiệu trinh độ 
học thức và dân trì của quốc gia đỏ, Nền tảng 
văn học của ta hồi bây giờ phỏng theo của nha 
Hán, chỉ vu vao vấn chương đạo-đức, các 
môn học vẽ thực tế là nhứng học thuật lam 
cho nước giau dân mạnh, quần đội hưng cương, 
việc thương công kế lợi được mở mang thi 
gân như bị coi la không quan trọng. Có ngưöi 
đã nhận định về cai học phủ phiểm của hầu 
hết các nước A Đồng như sau : Khối Ấn Hồi 
chỉ ham việc tôn giáo, xây dựng đến đai, tụng 
kinh niệm phật; khôi Hoa tộc va các nược phụ 
thuộc chỉ đua đạo đức văn chưởng. Tom lại 
chỉ gầy nồi một nên văn minh tỉnh thẩn, nều 
cao đạo hạnh, trong khi Tây phương ao at tiền 
về cổng kỹ nghề, phát triển rât nhiều về thương 
mại, kinh tế và có một bộ mấy quân sự rất 
mạnh để bảo vệ quyền. lợi quốc gia trong nước 
vả _ngoai nước, Một số ngươi xuất ngoại trở 
về` trinh bảy sự tiến bộ của các nước Tây 


phương, thương, bị sỉ vả đi xa về lập dị, do 
sự tự ai của các vị láo thần danh cao vọng cả. 

Đến đởi vua Tự Đức, thực ra nhà vua 
cũng muôn canh tân quốc gia, nhưng mọi vấn 
để đem ra bàn cãi, đều bị nhưng người bảo 
thủ mạnh gạt bỏ. Một số ngưi nhận thầy cải 
họa Tây Phương sát nách, có nhiều nhiệt huyết 
muốn đi xa cẩu học như Nguyễn Trưởng Tộ, 
Nguyễn Dưc Hậu, Nguyễn Điêu gốc gác ở Nghệ 
Ah, vào năm 1866,cóô đệ lên vua nhiều bản 
điểu trần xin cải cách mọi việc hầu tranh cai 
hoa vong quộc. Vua Tự Đức trao cho đỉnh thân 
cửu xét vả cho ÿ kiến. Bọn đỉnh thân hủ lậu 
đều cho la chuyên tưng: đương không hơp thời 
hoặc thiểu phương, tiện.. 

Năm 1868 (tức năm Tự Đực thư 21), Đinh 
Văn Điền quê ở huyện Yên Mô tỉnh Ninh Bình, 
dâng sở xin mờ các doanh điền, khai mỏ vang 
bạc, lầm tảu hỏa, mÖ thương cảng cho người 
ngoại quộc ra vào buôn bán, huấn luyện quân 
đội nâng cao mức sông của sĩ tốt, bỏ lệnh 
cảm đọc binh thư, binh pháp, thăng thưởng đúng 
đăn, giảm sưu dịch cho dân chung linh tráng 
V. Vy 

Năm' 1879 (tức là nắm Tự Đưc thứ 32), 
Nguyễn Hiệp đi sử Xiêm về, trỉnh răng các 
nước Anh, Pháp, Phô, Ý, Mỹ v.v... vảo giao 
thương với Xiêm đêu được chấp thuận ngay 
va được ký kêt luôn các điều ưỚC và đặt lãnh 
sự quán, nhơ có sự giao hao này ma nước nO 
canh chưng nước kia, không ai gây sự với Xiêm 
được vả Cung nhở đó mã cac nước đêu được 
hưởng lợi, nhất là đối vơi Xiêm. 

Năm 1881 (tức la năm Tự Đức thứ 34), 
Lê Đỉnh đi sÑ Hưởng Cảng về, cứng đưa ra 
một nhận xet : Các nước Tây _phương trở nên 
hung cưởng đều lä do cổng kỹ nghệ va việc 
giao thương với cac nước khác trên thể giỏi. 
Tổ chưc quần đội của họ rât mạnh để bảo vệ 
thưởng mại va nguồn lợi thương mại, một phán 
được dùng để tăng cường, cho quân đội, vỉ thể 
mã nước. nao cưng trở nên cương thịnh. Gãn 
đây ngươi Nhật, ngươi Trung Hoa cứng quan 


(1) Tên này tước đó có ấi linÈ cbo Rigault de Genouiliy 0â 
có tbam dự uảo cuộc đê” bộ lên Đã-Năng. Nó cưyc bứa cối 
Rigault de Genouilly 0ä sau đó là BONARD rằng nếu giúp 

nó khôi phục nha Lê thÌ nó sẽ nhận Pháp bảo bô Viễt- Nam, 
nó cứng đánh thắng quân triểu đính kboảng 15 trộn. Nhưng 
u Pháp đã hý bôa ước Nhâm Tuất nên bỏ rới nó. Rồi nỗ bị 

bắt mang uão Huế xử lãng trì, 
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niệm như trên vã đã tăng gia việc giao thương 
của họ "hón bao giỏ hết, Tác gia c của điêu nhận xét 
nầy kết luận rằng người Việt ta so với thiên hạ 
không kém khôn ngoan, Cac sản vật trong nước 
cưng không thiểu gỉ thứ QUY, có thể bất chước 
thiến hạ mà mưu sự phu cưởng, nhiền hậu mới 
gin giứ được độc lập. 

Cưng năm ấy có Phan Liêm, Hàn Lâm Viện 
tự soạn đệ lên một để nghỉ mở hội buôn và 
cho ngươi đi nghiên cứu nghề khai mỏ, học 
tiếng ngoại quốc... 

Bui Viện ngưởi Thai Bình đậu cử nhân 
cung dâng sở xin mở việc thưởng mại với ngưới 
ngoại quốc. Ông được cử sang Tâu để lảm 
việc nảy, Tại Hương Cảng, ông kết giao với 
lãnh sự Hoa Kỹ, rồi do sự giơi thiệu của ông 
này, ông Viên qua Hoa Thịnh Đôn yết kiên 
Tổng Thông Hoa Ky sau một năm vận động 
chơ đỏi. Tổng Thông Hợp Chủng quôc hưa 
giúp nước ta giải quyết các vấn để khó khăn 
với nước Phap. Nhưng cuộc gặp gỏ này vỉ 
thiểu quôc thư nền không hợp thức, do đo, ông 
Viên phải trở về nước lầm quốc thư. Khi ông 
trở lại Hoa Kỹ thi chỉnh tỉnh ở đây đã đổi thay 
vả vấn đệ Việt Nam không được Hợp Chúng 
quốc chủ ÿ nưa. 

"Nhưng thức thởi hơn cả vấn là ông Nguyễn 
Trưởng Tộ, ngươi Nghệ An, tin đồ Thiên Chủa 
Giáo. Ông theo giáo. sỹ ngoại quốc tử thuƠ 
nhỏ được qua du học ở Paris, nên am-hiêu 
các mồn học thực dụng của Tây Phương (khai 
mỏ, đảo Sông, kiên trúc v.v...) Trở về nước, 
nhiều lần ông dâng lên vua Tự Đức các bản 
điểu trần rất tỷ mỹ va để nghị chỉnh đồn chinh 
trị, kinh tế, quân sự, học thuật, cải lương nông 
chính, khuyến khich kỹ nghệ, thương mại, khai 
mò mở Tông ngoại giao với các nước Tây phương 
ngoâi nước Pháp V.Vc.› 

Nhưng đề nghị cùng ,sang kiên trên đây 
thưởng đều bị bac bỏ, lấy cơlã không thức thơi, 
hoặc lã thiểu nhưng điêu kiện cần thiết, hoặc 
có thi hành thi cúng chỉ là cải cách được it 
nhiều việc lặt vặt như sau : 

Năm 1864 (tức lã năm Tự Đức thư 17, nghĩa 
là. sau khi đã mất 3 tỉnh Miền Đông Nam Kỹ 
rôi), triểu đỉnh thúc đây việc học tiếng Pháp 
bẩng cách thưởng tiên cho nhửng ai thông thạo. 
và đánh đón nhựng ai biêng nhác kem cỏi, vi 
lúc bây gid, ngươi ta đã bắt đâu nhận thây việc 
giao dịch với Pháp co thê trở nên quan trọng. 
Linh Mục Nguyễn Hoang được Cơ Mật viện đỏi 
đến kinh để dịch sách Tây và dạy học trỏ, 
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theo ba 


Giảm Mục Gauthier, Nguyễn Trương Tộ vá 
hai vị đại thân sang Pháp kiêm giáo sư va 
chuyên viên về lập trưởng học theo lối Tây 
phương. Năm 1868, phái đoàn trở về mang 
láo sỹ tỉnh nguyện, một kỹ thuật gia, 

nhiều sách và dụng cụ dạy cách trì, nhưng 
bấy giơ. ta vưa mÂt thêm 3 tính Miền Tây, 
triểu đỉnh đang bôi rỗi, việc ,nãy bị bãi bó. 

Năm 1866 (tức là năm Tự Đức thứ 19), hai 
tỉnh Vĩnh Long và An Giang (lúc bây gid chưa 
mất - năm 1868 mới mất) được lệnh lưa thuộc 
viên công tượng hoặc học trò khéo chân khéo 
tay (chưng 20 ngươi) để cho đi học các nghề 
công xảo tại Gia Định - lúc bây giò đã thuộc 
Pháp. Nhưng người được tuyển. chọn đều được 
đặc biệt ưu đãi. Cũng năm ãy, triểu đỉnh 
chấp thuận đề nghi của Tá ly bộ Hộ Đặng Huy 
Trợ lập Binh Chuẩn Ty để trông nom việc 
ngoại thướng. 

Năm 1868 (tức là năm Tự Đức 21), Triều 
đỉnh cử Lê Văn Hiển vảo Gia Định học chử 
Pháp, thụ huân ông Trương Vĩnh Ký, xuc tiến 
việc canh nông, thủy lợi va tập luyện củng 
nghiên cứu binh thư thao lược ~ Lúc này Nam 
Ky đã hoàn toàn thuộc Pháp. 

Năm 1869: (tức là nấm Tự Đức thứ 22), 
triều đỉnh định lệ sát hạch người học chư 
Pháp, chia hạng để thưởng phạt. Cung năm 
Ấy, Triểu đỉnh kếu gọi nhân tài biết chế tạo 


Các trai phá, lựu đạn để Bộ Binh thầu nạp và 


thưởng phẩm hảm vã tìm ngươi biết rõ máy 
móc (máy tảu hỏa, máy cưa...), biết nâu đồng,. 
đục sung, không nệ nội ngoại tịch dân để vào 
lam trong sở Độc Công. 

Nấm 1873 (tức là năm Tự Đưc thứ 31), 
Triêu đỉnh đã phải ký hiếp ước ngoại giao do 
Pháp ân định và chịu để Pháp khai thương các 
cửa bể Trung Bắc lưỡng kỳ, ngoai ra, con cho 
con cháu nhả quan 20 tuổi qua du học ở Hương 
Cảng, Pháp thÌ chiều lệ cấp lộ phi vả cấp tiên 
ăn ở 5 năm thi vể, Ai học được một thử tiếng 
ngoại quốc, biết được một trong các nghề đóng 


-tầu, đục sUng, chế vu khi, khai mồ, huấn luyện 


quần sĩ thi chiếu lệ “Tứ tài hạch đậu để bổ cưu 
phẩm, học được hai thử tiếng, biết được 2 nghề 
thỉ chiếu lệ““cứ nhân không phần sổ!” mà bổ, học 
được 3 thủ tiếng, biết được 3 nghề thi chiếu lệ 
““cử nhần có phân số!" mã cho ra lãm quan ngay. 

Năm 1879 (tức la năm Tự Đức thú 32), 
Nguyễn Thánh Ý được cử qua Pháp dư Cuộc 
đấu xảo, vả đem học tro qua học cơ khi Ở 
Toulon. Các điaạ phương được phép tuyển mộ 

} 


nhửng ngưởi muốn theo học chứ vã kỹ nghệ 
cuả Pháp để tâu về Triểu, Cuối năm ấy, nhân 
có sử bộ Tây Ban Nha qua Huế,triểu đỉnh gửi 
20 thiểu nhỉ sang Âu Châu học công nghệ, nhưng 
khi đến Sảigon thì Pháp chặn lại, Năm 1881 
(tức lá năm Tự Đức thứ 34), Lê Bộ Thị Lang 
Phạm Bính được lệnh mang l2 học sinh sang 
Hướng Cảng học các trưởng Anh. Việc nãy 
sau Pháp biết được đấ phản đối cho rằng Triểu 
đỉnh Việt Namvi phạm điểu "ước ngoại giao, 

đã được ky kết năm 1873 định răng nếu nước 
Việt Nam muốn giao thiệp. vơi nược nảo thì 
phải có sự ưng thuận của Pháp trước đã , Tóm 
lại, mọi việc cải cách vả đuy tân lục bẩy giơ 
đã muộn hết, không có gì là trọng đại cả, kế 
hoạch đã không có lại còn bị Pháp cần trở, bơi 
lả vỉ khi chủ quyển còn trọn vẹn trong tay thi 
lại không hảnh động gì cả, đến lúc quân Pháp 
tran ngập thi lâm sao mà trảnh được thất bại ? 

Vua Dực Tổng là một ông vua thông minh, 
thây các lời tâu Bảy co nhiều sự hợp ly cung 
mong canh tân, cải cách để nước nha tiên bộ 
như nước ngưöi, nhưng đỉnh thần lã bọn võ tưởng 
bất tải nên đãnh bồ tay. Tưởng cưng cân phải 
lập lại răng dưới triểu dại Minh Mạng, nhã vua 
cúng đã có lần ra lệnh cải cách học chê, nhưng 
bọn quan lại cúng chỉ âm ử cho xong chuyền, 
bởi chẳng kẻ nãO, đưa ra được một phương pháp 
tốt đẹp não để mở mang sửa đổi các ngành học 
thuật cho dân ta cả, 

Như vậy,: xet7a giai cập lanh đạo đơi Nguyễn, 
do cai học tử chương khoa cử chật hẹp nhồi sọ 
từ thể hệ _nãy qua thê hệ khác, chỉ la một bọn 
thư lại tâm thưởng, túi cơm gia ao, chơ không 
phải lã cac nha lánh đạo hay kinh bang tế thê, 
theo lị niêm mà quốc dân trông cậy ở họ, 

Bản về tri thức va tư tưởng của giai cấp 
lánh đạo cận đại của nước ta, ông Lương Đức 
Thiệp có viết răng... nước Việt Nam ngan 
năm văn hiên mã không sản xuất nổi một học 
thuyêt mới lạ não, một trảo lưu tư tưởng hoặc 
nghệ thuật mạnh mẽ nảo..., đẳng cấp nho sỹ 
Việt Nam bị ý thức hệ Nho giáo bảo thủ lung 
lạc, bị ngụy thuyết của bọn T Tổng nho đưa lạc 
neo, bị chế độ thi cứ chỉ phối không con một 
Chut hoạt lực a0, không có được một tỉnh 
cách cấp tiên não nứa l 


QUẦN CHÚNG VIỆT-NAM. 


Ngoai giai, cập lanh đạo quốc gia la giai 
cấp phong kiên và nho sỹ năm giữ nhân dân 


Việt Nam trên mọi lánh vực chinh trị, kinh 
tế, vấn hoa, xã hội. .Việt Nam dưới đới Tư Đức 
con gồm mây tổng lớp nhân dân nằm đười hệ 
thông kể trên lả nồng dần, công nhân va thưởng 
nhần - Cho tởi ngay: nay, dân LỘC ta đã bước 
sang. chế độ cộng höa va dân chù ma căn bản 
sinh hoạt của xấ hội vấn lä nồng lệp, vi 
85% dân chúng sống bằng nghệ nầy va 
về công ky nghệ cỏn rất SƠ khoáng - Dơi sống 
của nhân dân thuở đỏ chẳng được mây no đủ, 
mặc dâu tư thơi vua Gia Long đến Tự Đức 
chỉnh quyền vẫn hô hào cải thiện nếp sinh hoạt 
của họ, nhưng trên thực tế, đám ' phụ mẫu chỉ 
dân” chỉ lâm cóng việc "hò voi bắn súng sậy” 
thôi. Việc cai trị vẫn bị bọn tham những phả 
hoại, an ninh trật tự chỉ có ở loanh quanh vài 
thị trân, đê điểu vẫn không tranh được lụt lội, 
nạn hạn hán và côn trưng hoành hảnh.. . Việc 
học vân không phổ thỏng nên có câu “Con vua 
thởi lai lam vua, con nhà chủa thơi lại quét 
lá đa? , giặc cướp xẩy ra như cơm bưa ở các 
vung quê, dân chúng quanh năm sống trong lo 
âu sợ sệt. Việc giao thông chỉ có thuyền be, 
thủy đạo, cỏn đưởng bộ không có xe cộ nảo 
khác, xe ngựa là một phương tiện chuyên chữ 
danh riêng cho nhúng ngươi nhà giau và giỏi 
quan lai. Chế độ hành chánh Ở hương thôn 
vần lây lảng xã lảm căn bản va có một hội 
đồng kỳ mục đưng đâu, lảm gạch nôi giữa 
nhân dẫn và chánh quyên. Nhưng hội đồng này 
đảng lẽ lã một cơ quan giúp dân và nều 
cao phong hơa thi trai lại, nó thương lả nơi 
đẻ ra các đảng phái, chia rẽ, cac dong họ, 
các giai cáp xã hội... Nó thoát thai ở chế độ 
phong kiển, nên nó trở thành một bộ máy để 
đản ấp nhân dân qua các việc bắt phu, bắt linh, 
thâu thuế và hảng trăm thứ tạp dịch khác. Quyên 
lợi chẳng tương đồng, nhiệm vụ phần phối chẳng. 
hợp ly, trén thỉ được ưu đãi, dưới thi chỉu sự 
bất công cho nên hương thôn dủ là nên tầng ‹ của 
xã hội, cung như một lâu đài xây trên bãi cắt, 
Như vậy thì xã hội Việt Nam lảm sao đương 
đấu nổi vơi các phong trao thực dân đê quốc 
sau nảy ? Lại nưa, ngay trong các dong họ 
đan anh trong hương thôn, họ cung tranh danh 
nhau địa vi, ưu thê nên co những môi thù truyền 
kiếp, Dến việc ma chay hiểu hỷ, kẻ giảu có 
khi con sạt nghiệp, kẻ ngheo cứng đua đói, nhiều 
khi phải bán ruông bán đât để trở nên khôn 
củng không sao kể xiết, Các tệ đoan này là 
do óc hiếu danh,và vì còn hiếu đanh dân quê 
con vơng gia thất thở, bởi các nạn nhiêu mua 


hXi 


xã bán, chạy chọt các chức tổng ly, ván động 5 ~— Vài nét về Quân- lực Việt.Nam 


phẩm hảm.. ‹ Ngoài ra nạn rượu chè, cơ bạc, 
nạn ưa kiện cao vi tự ai sắng, hach dịch hão, 
nạn đồng bóng quảng xiên, củng tưng đưa ngưới 
dân của chủng ta xuống hang xâu vực thẩm. 
Nếu giới lãnh đạo Việt Nam biết sưa đổi phong 
tục, chân chỉnh phong hớa thì cái tiêm lực 
kiến thiết và tranh đầu của dân tộc ta đầu đên 
nỗi SUY yêu như vậy. Một vần để nêu Ta : Đơi 
Nguyền Sơ đã đem lại nhưng lợi ich gì thực sư 
cho nhân dân ta. ? 


Việc thuê má từ đổi Nguyễn Sơ đến Tự 
Đức thật là thảm hại, Nhà vua và các quan 
không tỉm ra phương, pháp nao khả dĩ lãm nây 
nở ra tiển bạc để mở mang việc nước, nhất 
la tư khi Liên quần Pháp và Tây Ban Nha đánh 
chiêm máy tỉnh Nam Kỳ, đòi bồi khoản 3.000.000 
nguyên. Triều đỉnh phải cho một ngươi Tâầu 
tên là Hầu Lợi Trinh lâm độc quyền buôn bản 
nha phiên tử Quảng ra Bắc kỹ ma Củng chỉ 
thầu vao được 302.200 quan tiển. Để đối phó vỏi 
sự quân bách tài chanh nây, triêu đỉnh cứng 
bắt chước mây triểu đại trước là bán phẩm 
hầm, quan tước. Ai quyền cho nha nước được 
1000 quan tiển thỉ được hảm cưu phẩm, ai 
quyền được 10.000 quan thi được hàm lục phẩm 
v.V.. 


Nơi đến học chế và binh chế đơi Tự Đức, 
người ta không thây Dực Tông cung các đỉnh 
thần có sảng kiến gỉ đặc biệt, tuy răng nhã 
vua chấm chỉ, hiêu học và thông minh. Sử đởi 
Nguyễn Sơ ghi rắng có mở Nha sỉ khoa vả Cát 
sỉ khoa lä hai ky thi tuyển ngươi ra lam quan. 
Nhà vua lập ra Tập hiền Viện và Khai kinh viện 
lầ nơi vua tôi tập hợp nhau bản chuyện chỉnh 
trị cổ kim và ngâm thi phủ. Vua Dực Tông 
nổi tiêng trong việc sùng thượng thi ca, nên 
đng cấp nho sỹ bây giỡ rất được trọng đãi. 
Trong tao đản bẩy giơ riêng nha vua va hai 
ông chủ ruột la Tuy ly _Vương và Tung Thiện 
Vương lä nhưng cột trụ vĩ đại nhất, 


Một điêu đáng nơi khac lả vua Tư Dức 
cung cho nôi tiếp việc chép sử, đã được 
bắt đầu từ thởi Gia Long, nhưng qua ba vị tiên 
đế, đên nhã vua, mới thâu thâp đủ sử liệu va 
biên soạn được bộ KHÂM ĐỊNH VIỆT SỬ gồm 
cac sử sự đỏi thượng. cở đến hết đổi Hậu Lê. 
Nội dung bộ sử này cứng không tiên bộ hơn cac 
bộ sử của các tiền triêu. 
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dưới triều Tự - Đức tức là lúc 
đất nước lâm nguy. 


Tư triểu Minh-Mạng, quân-lực Việt-Nam 
gồm có các quân binh chủng sau đây : 


Bộ-Binh, Thủy- Binh, Ky- Binh, Tương- Binh, 
Pháo- Binh, 

Bộ binh gồm có Kinh và Cơ binh. Kinh binh 
chia lãm Doanh Œ), Vệ (2), Đội G)] hoặc để trần 
giư kinh thành hoặc chia đi đồng Ở một vài nồi 
quan yêu ; CÓ các quan Thông Chế (4), Chánh, 
Pho Quần ` Vệ (5) và Xuất đội. (6), Mỗi Doanh có 
5 Vệ, mỗi Vệ có, 10 Đội, mỗi Đội có 50 ngưỏi; 
quân khí cưa mỗi Vệ có 2 khẩu thần công, 200 
điểu thưởng và 21 lá cồ; Cơ binh và lĩnh tỉnh 
cưng tổ chức như Kinh binh, Có các quan Chánh 
Phố Lãnh binh, Chánh Phó quản cơ và 
xuất đội chỉ huy; mỗi cở có 10 đội, mỗi đội có 
50 ngồi, chia thành 5 thập 10 người và 10 ngũ 
5 _ngưồi; ở các tỉnh lớn trên cấc Lãnh binh con 
cỏ Để Đốc (7) chỉ huy. 


Thủy „binh c6 3 Doanh và 30 Thủy Vệ, 
do Chưởng Vệ (8) chỉ huy ; trên cấp nây 
là Thủy Thống Chế (9) và trên hết Thủy sư đô 
thống (10). 


Ky binh tuy có nhưng có lẽ vỉ qúa it nên 
chưa tỉm được tải liệu nao ca, 


, Tượng binh chia thánh đội, mỗi đội 40 con voi, 
sô voi kinh thảnh là 150 con, 3 Băc thảnh 110 
con, ở Gia Đinh thỉnh 75 con, hộ Quấng Nam 35 
con, Ở Bình định 30 con, " Nghệ An 21 „con, 
Quãng Binh, Quấng Ngãi, 1nanh Hơa, mỗi nơi 


15 con, ở Quảng-Trị, Phú-Yên, BÌnh- Thuận, 
Ninh- Bỉnh mỗi nơi 7 con. 


Phảo binh chia thanh Về, mỗi Vệ co 2 
khẩu thẩn công, 200 khẩu điểu thương và 2l 


đ cơ d» Chánh Phó Lãnh bỉnh chỉ huy. 


(1) Tưởng ñướng với $w đoan bấy giờ nhưn g chi. có 5. 00 gưỡi. 
(2) Tươn g đươn g uỏi Trưn ø đoán bây giở nhưn 8 chi có 500n gười. 


(3) nhì Ai đương - với Đại đột bây giở n buh g chỉ có 50 n gưỏi, 
(kbông có Tiêu đoần ). 


(4) Tưởng đướn g uới Trun g Tưởng bây id(Gén crai đe điuísion}. 
( 5) Tươn g đươn g uới Đại Tá uà Trưn g Ta bây giơ. 

(6) Tưởng đương uớï Đại Úy bây giơ. 

(7) Tướn ệ đươn g uới Tbiêu TuÔn g,bây giờ. 

(8) Tươn g đương uới Để Đốc bây giữ, 

(9) Tưởn g đưởn g uới Phó Đô-Đốc bây giơ. 

(10Nbư Tbảy sư Đô-Đốc bây giờ. 


Quần đội do ngữ quân Đô-Thồng chỉ-huy : 
Hậu quân Đô-Thông, Tả quân Đô- Thống, Hưu 
quân Đô- - Thông, Tiển quần Đô- -Thông và Trung 
quân Đồ-Thóng do nhà Vua lảm chỉ-huy tối cao, 


Quan võ do những quãn sỹ cơ biệt tãi vả lập 
đước nhiểu chiến công, ma acất nhấc lên, hoặc lấy 
nhưng ngưới đậu Tú-tãi, Cư-nhân, “Tiên- -gỹ võ ở 
các khoa thi võ mã bổ dụng,nhứng ngươi dự thi 
các khoa nay cúng phải biết chứ Ítnhiều, vĩ ngoái 
các môn thi vố thuật, cön có môn thi binh pháp 
nưa. Nấm Minh- -Mạng thứ 18 tức la năm 1837, 
Binh định phép thi, võ cử, thi hưởng : trưởng mất 
xách tạ, trưởng nhì đanh roi (truc, mộc ;côn), đi 
quyền, múa đoản kiểm, trường bạ bản sung điểu 
thương ; ba trưởng đều trủng cả thi đậu vốCử- 
nhân, chỉ trưng trưởng nhất, trưởng nhỉ thỉ đậu 
võ Tú-tai, Lúc treo bảng xướng danh còn phúc 
hạch để hỏi về sách Vố Kinh-và sách Tứ tử,ainói 
trôi chảy nghĩa lý thì tên được. đứng trước, Thi 
hội cưng như thi hương, nhưng đánh roi dùng 
thiết côn (roi sắt) ; thi ba trưởng, ai được trúng 
cách mã gồm thông chữ nghĩa thi được vô thi 
đình, thi một bài văn-sách hỏi vê nghia ly trong 

sách Võ kinh vả sách Tứ-Tử củng những điệu 
cốt yếu về phép dựng binh của danh tưởng đỏi 
trước ; thi đỉnh đậu gọi là Võ Tiển- sỹ, thi hội 
có phần sô ma không vảao thi định thi cho đậu 
Pho Bảng. Bây giờ Ở nhưng nơi hiêm yếu thì lập 
đổn ải, ở các cửa bể vã các đảo thi lập pháo đầi, 
thủy quân đi trên các tau lơn bọc đổng phòng giữ 
mặt bể. 


Cách tổ chức nãy đến đỏi vua Thiệu Trị 
và Tự-Đưc đại để cứng như vậy. Nhưng vỉ đổi 
Tự-Đức, vấn trị long thanh, va lại đồng bảo ta 
lúc bây giơlại có định kiên trọng văn khinh võ, 
cho nên việc võ bị không được chú ý đúng mức, 
quan quân đên lệ luyện tập cũng lam đại khai 


cho xong chuyện ma thôi. Quân số trên giấy tơ 
thỉ nhiều, nhưng thực tế thường là không đủ ... 
Chúng ta hãy kiểm điểm quân SỐ trong một năm 
thí đủ hiểu. Nấm Tự-Đưc thử 17, cac thứ lính 
Hiệc: quốc có khoảng 119.900 người, trừ số thiếu 
th, 31.700 ngưỏi, côn ước không hơn 80,800 
ngưới,Ở kinh các thứ linh cókhoảng 21.790 người 
nhưng trư linh hạ ban và các khoản khác, côn 
số đương ban lã 9.540 ngươi ; Ởcác tỉnh thì tỉnh 
lớn có khoảng 4.500 ngươi, tỉnh nhỏ cứng có 
khoảng máy trảm đến một ngàn ngưồi, Nhưng ma 
quân sỹ it luyện tập, bắn lả cẩn thiết mà mỗi 


nấm chỉ được tập có một lân. Cho nên khi hiẫu 
sư thÏ cuồng quit lên, có khi vưa thây quân địch 
đã bỏ chạy (1). 


Quần khi thỉ gồm gươm, giáo, siêu, mã tâu, 
sửng đại bác, súng điểu thưởng (2). Súng đại 
bác bẩn 10 phát. chưa trúng một, khi đỏi đi phải 
xe đây nặng nẻ, khi bắn phải cúng vái và khi 
bắn không được phải đổ sâm thuốc vao súng (?.), 
Súng điểu thương, theo kiểu Nhà Thanh, bắn 
bằng đa lửa, xa độ 250 thước đên 300 thước là 
cung. Mỗi đội50 ngươi linh chỉ cô 5 khẩu sung, 
mỗi người chỉ bắn 6 phát đạn mà thôi, hề ai 
bắn qua số ấy thi phải đền tiên. Muốn bắn phẩi 
lấy thuốc súng đựng trong một cai bao mang ở 
dây lưng, bỏ vào nong súng, dùng ông thông hông 
ép thuốc vào cho chặt, rôi bỏ vao một cục chỉ, 
đựng trọng một cái bầu mang. Ở cổ, sau hết bỏ 
thước bôi đựng trong một cái bầu, khác cũng mang 
ở cổ, rồi bóp co cho viên đá nãy lữa lam chảy 
thuốc mỗi. Như vậy bản được một phát súng thật 
lả mất qúa nhiều thì giở, ây là chưa kể trương 
hợp bop mãi mà đã lửa khóng bật lửa ra cho . 


Ngươi linh đẩu đội cái nơn nhỏ hỉnh khôi, 
Chóp bảng trúc sơn quang dấu (màu canh dan), 
ao giáp thi CỘC tay, ngắn. vạt, ngoài bọc da đỏ 
hay vải đỏ rât dãy gọi là “'áo chiên”°. Hai chân 
quấn hai chiếc xã-cạp tức lã miếng vải xanh, 
ngang độ sau bẩy mưởi phân tây, quấn chất lấy cổ 
chân xuống mắt cá. Tay cầm gươmgiao, hay mã 
tấu, tay trải câm khiến để đơ mui .gướm hay giao 
cửa địch. Khiên thi giống cái nón lồn đan băng 
mây, mộc thi bẩng gỗ hình bâu-dục như cái 
thuyêh nhở, 


Thủy-binh có độ 6,7 chiếc tảu hởi (sau hỏa 
ước. 1874-Giáp-Tuất,nước Pháp tặng 5 chiệc 
tâu nưa) và 50 thuyền lớn, trong số có nhiều 
chiếc bọc đông. Quân SỐ thủy quân cũng có 3 
doanh, nhưng cấp chÌ-huy cung đều la các “tay 
ngang”, không hiêu đước song gio, không biệt 
thuật đi biển. Xin đan cử một ti-dụ đáng kể rất 
đạu đớn cho vua Tự-Đức về Thủy quân của ta 
như sau (3) : 


(1) Tb eo tở trinb của Tb ượn g-tbư Bộ Hộ. Pbạm-Pbú-Tb ứ, 
(2) Sau bỏa ước 1874 (Giáp Tuất) Pb áp tặn g cbouua Tự-Đức 
10 đại bác tử 70 đến 160 ly (mỗi khái 20 uiên đạn) uã 1. 000 
kbẩu sún g trường 0a 5. (0 Uiên đạn. Các uũ kbï nấy tương đổi 
uào loại tối tâ lúc bấy giơ, 

(3)Xin cbi& cập đến Tbủy-quân để chúng ta suy n gấm uí` 
lác ấy w gưởi ta lưu-ý đến Tb ủy quân nhiêu bơn, 
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Ngây 18-6 năm T ự-Đức thứ tư (16-7- 185), 
chiếc tâu Bằng Đoản của Kinh phái đang đậu ở 
bến Thị-Nại, tâu nãy do Lang-Trung T ôn-Thât- 
Thiêu. va Xuất đội Phạm-XfCt. điêu khiển, đang 
đi _tuân tiểu tư Thưa- Thiên vao tới Bình- Định 
thi được tin có ba chiếc tau khả nghỉ hạ neo Ở 


đảo Chiêm- Dư, thuộc hải phận tỉnh Quảng-Ngãi. 


Chiếc Băng-Đoàän ra tới nơi, qủa có 3 chiếc 
tâu Trung-Hoa thật, xả đại bác bắn luôn, 3 chiếc 
sợ qua bỏ chay liên vê : hướng Đông không dám 
kháng cự. Hai hôm sau thi tầu Băng Đoàn lại 
gấp một trong 3 chiếc đã trôn thoát. Chiêc tâu 
nay bị hư nặng, hạ buôm xin hãng, 


Thủy thủ của tàu Băng-Đoàn bắc loa ra lệnh 
cho hanh khách sang tầu quan để khám. Ba mươi 
ba người Trung-quốc kếo sang với bộ điệu 
khum nưm, sợ sệt, Họ xuất trinh thuyển bài và 
nói ho là các nhã buôn ở ngay Thưa-Thiền và 
Quảng- -Ngãi, nay về xứ (Hải- Nam) chớ không 
phải la giặc biền. Ho côn khai có biết quan Lang 
trung ,. 


Nhưng quan Lang-trung và Xuất đội hẹ Phạm 
lơ đi, Người ta khám phá chiếc tau kia qủa 
chỉ thây có hàng hóa ma thôi, không có. thữ vũ- 
khi nào hết, Mặc dầu biết họ là người lưởng 
thiện, Hiệp quản Dương- Củ vấn được lệnh của 
Tôn-Thât-Thiểu trói 47 hành khách còn lại. ở 
trên tâu và giết hết, quăng xuông nước vao 
quảng canh hai. Nhưng người đã bước qua tầu 
Bầng-Đoàn cứng không thoát chết, Tất cả là 107 
nạn nhân, may một kẻ nấp dưới khoang thuyền 
nhảy xuống biển trồn được. Bao nhiêu của cải 
bên tàu của ngưöi Trung- Hoa đểu bị tịch thu 
sạch, rồi chiếc tầu của nạn nhân được sơn đen 
để hơa ra tấu của giặc bể, và bị lôi về bến 
nêu cao thảnh tịch. 


Ngày 27 thang 6 năm áy, mấy ông “ 'gian 
quan” con dâng biểu lên vua Tự-Dức miêu tả 
chiến công oanh- liệt của mỉnh, Nhưng vưa Tự- 
Đức lầy lầm nghỉ, vi tư trước tới nay chưa bao 
giơ thủy-quân Việt-Nam tỏ ra có tài năng chống 
giư quân gian ngoài biển cả. Ngảy Ngài ngự gia 
về, Thuận-An, qua chiếc thiên-lý kinh, chinh 
mắt ngài đã trông thấy cai bãt lực của quan quần, 
khiến ngài đã phải hạ nhưng câu thơ rát châm 
biểm, chua chát mà chúng ta sẽ thây dưới đây. 


Rồi vua Tự-Đức cho bộ Hình mở cuộc điểu- 
tra, chất vần quân linh của tâu Bằăng-Đoan, xét 
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nét tỉnh trạng của täu, môi gian dối đã bị phanh 
phui dân ra, sau đó viên Đội- -trưởng Trân- Văn- 
Hựu, bỗng hồi hận về thẩm cảnh của chiếc tâu. 
khách, đã khai hết sự thực với bộ Hinh. Yuụ án 
được kết liễu bảng hai vụ lăng tri (trương hợp 
Tỏn-Thât-Thiều và Phạm-XicCh), nắm vụ trầm 
quyết và vài kẻ bi phạt trượng và đảy 3.000 dặm, 
một sô quan lại bị giáng chức. Tài sản của các 
thủ phạm bị tịch biên để đên bu cho các nạn 
nhân, Sô hang hơa bị thâu đoạt cứng ‹ được trả lại 
cho quyền thuộc nhưng ngươi xâu sỐ. 


Xin thêm vào đây vài cảnh thưởng tâm về 
thủy quân Việt-Nam dươi dơi Tự-Dức va chỉnh 
nhã vua được chưng kiên : 


Năm Ât- Dậu (1873) ngày 13, 14 và 15 thang 
tư, vua Tự-Đức ngư giá ra cửa Thuận-An, để 
duyệt lai các đổn lũy và xem bỉnh sĩ tập bắn. 
Cac hoảng thân, Các quan văn võ đều theo hầu. 
Trong dịp nãy Đúc Tư-Dũ cúng có mặt trong 
ngự đạo, để đi hỏng gio. Riêng Nguyễn- -Tư- Giản, 
Thượng-Thư Bộ Lại có nhiệm vụ ở lạt gin giứ 
-Kinh thành trong khi Vua đi vắng. 


Chức Phống luyện Tham biện được chỉ cho 
biết trước việc này đã lâu, nên đã báo cho các 
vố quan Thần, cơ Tru phong Tỏn-Thât- Danh, 
huấn luyện Xuất đội Tôn Thất Tụy vã Đội trưởng 
Nguyên Thưởng chuẩn bị mọi việc. 


Tại Thuận- Hoa bây giỏ, cô 40 khẩu đại bác 
phân phôi đi các đôn lũy, tử ngãy đúc đến gid 
chưa được bắn thử lần nao, trư ba khẩu cu la 
Phá địch, Kich viễn và Khóa hải. Hai binh sĩ, 
một chỉnh một phụ trồng nom một khâù, ngươi 
nảo chưa băn lẩn nào mới được phép băn cho 
quen tay mà thôi và cử mỗi khẩu bắn ba phát (1). 


Súng đặt thanh hàng tại bên tả va bên hưu 
Trấn hải đải, 10 khẩu tại lũy bên tả, 10 khẩu tại 
ly bền hưu, 


Ngoài nhưng bác thủ (linh bắn sung đại-bác) 
ở Huế, côn có 11 bác thủ tưHãa-Nói và Hả-Tinh 
được gọi vao tham dự. Họ đến trinh diện bộ Binh 
vảo ngay 12 để ra cửa Thuận cho kịp, đến lực 
điêm danh thi thiều mất viền Xuât-đội Nguyễn 
vấn-SĨ tuy có tới, nhưng đi thăm bả con rồi biến 
mất . 


(1)Mỗi kbđk bến ‡ phát đâu đã quen tơy. Tếp tầnh sbwuậy rõ- 
rêng cbỉ có tínb cácb chiếu lệ. 


Theo chương trình đã định, sang ngây 13 
nhưng khẩu đại bác đặt bên tả Trấn-Hải đãi 
bản xong, chiêu sé đến lượt cac khẩu bên hưa. 
Thượng Thư Bộ- Binh Trân- tiền- Thảnh đên kiểm 
soát thÏ thấy thiếu 6 khẩu .Các võ quan thần cỏ khai 
răng nhưng khâu đại bác ấy đang đặt ở các lũy 
xa chưa kịp mang về. Họ Trần sợ mang tội khi 
quân phải lam phiên trỉnh vua Tự- Đức có đoạn 

nöi răng : 


“Thân xét việc bắn súng nảy có mục địch 
thử nhưng khẩu súng mới đúc, xem sức mạnh và 
tỉnh chất ra sao, vì thế Hoàng Thượng mới ngự 
duyệt cuộc tập bắn. Vậy mà các viên ấy đám dối 
trá, thật là không thể tha thứ được. Vậy xin giao 
cho bộ Binh nghiêm xét ..."' 


Kết qủa việc tập bắn trong ba ngay được một 
hội đông ghỉ chép, rồi dâng lên Vua Tự-Đức. 
Nhïn vào tở trinh, ta L thấy có khẩu đại-bác bắn 
VƯỢ qua địch, có nhưng viên đạn chưa tới địch, 
có viền lệch sang tả, có viên lệch sang hưu ; viên 
tới gần nhất cách địch là 5 trượng 2 tấc tức là 
18 thước. Có viên "bắn lệch qua bên tả tới 27 
trướng nghĩa la gân 100 thước, Xin nhắc địch 
đặt cách súng đại bác từ 120 đên 200 trương, tủy 
theo đại bác cơ lớn hay nhỏ. 


Trước sự thảm hại nảy, Vua Tư-Đưc đã phê 
““Sai qua nhiêu'". 


Để chê kẻ bắn dố, ở Huế đã có câu noi đủa : 

'“Bắn cơn dê trên thành” nghĩa là bia dựng dưới 
đất, dê ấn cỏ trên mặt thánh mã bị chủ linh ngắm 
cach não đến nối trúng vào đê, rồi đê rốt xuông 
chết tốt, Nơi thế cú R' tội nghiệp cho người linh, 
họ có bao giơ được bấn nhiêu lần đâu, mỗi năm 
thì được bắn có vài phát bảo cho quen táy mà 
thôi, sự thực lầm gì cỏ đủ thuốc đạn mà bắn cho 
quen tay được. Do sự tập tảnh tắc trách như vậy, 
nha Vua mới được chưng kiên một sự thực cười 
ra nước mắt dưới đây : 


Ngay 19 là ngay cuối cung của cưộc tập bấn, 
Vão giữ Mùi (hơn 10 giớ sang), Vua Tự-Đúc 
đang ngồi tại Hãnh cung, bỗng nghe ngoài khơi cö 
tiếng súng nổ, Thi ra thuyền vận tải của ta bị 
hai chiếc tấu của Tầu Ô đánh cướp. Thuyền cửa ta 
tuy đông mà vấn thua,thậm chí trong hai chiếc tau 
của giặc có một chiệc đám cả gan xóng vào tận 
bờ, bất kể vua quan của ta đang tụ tập cả ở Cửa 
Thuận, 


Tức thi lực lượng thủy- -quân của ta được lệnh 
ra tiệp cứu đoàn thuyền bị nạn, nhưng sung có 
bắn ra mã chẳng viên đạn nảo trung tầu cửa giặc 
hết. Rut cuộc giặc Tâu Ô bắt mất hai chiếc quan 
thuyên. trước mắt của Vua Tư-Đức. DĨ nhiên 
việc nảy đã lầm nhà Vua xúc động đến cực điểm 
vì thập mục sở thị. 


Trở về triều, Trần- tiễn- Thành dâng sớ xir, 
chịu tội, tự cao không lo đây đủ việc phòng thủ 
bơ biên. Các nhân viên củng binh sÍliên hệ đền 
việc nãy, cứng phải giao cho Bộ Binh nghị xử. 


Vỉ qúa xúc đông, nhà Vua mới lầm ra một 
bải thở in ra 140 bẩn gửi. đi các Tinh, các Bộ, 
các Nha để trach quở các quan phụ-trách về 
thủy quân mà ở đoạn chót có câu như sau : 


“Phen nảy mắt thây tai nghe, 

Tham sinh ủy tử một bẽ như nhau. 

Ăn thì giảnh trước giảnh sau, 

Đến khi có giặc rút đầu rut đuô:. 

Củng xưng là đấng làm tôi, 

Cở sao chẳng biết hổ ngươi trong mỉnh ? 


Ngoại bai thơ nôm trên đây, TỰ- Đức-con bai 
thơ Han vỉ bọn hải: phi như đan cả mập, cá xa 
ngoài biển, như lữ hô bao trên rưng, vdi ược 
muôn tận diệt chung cho dân đđhại, nhã vua lại 
thêm một bãi văn xuôi đoi hỏi Bồ Binh, Bộ Công 
phải tru liệu việc thuyền be, súng ông, nhấc lại 
vụ tẩu ô cướp thuyền buôn, chung có hai cái mả 
thuyền quan 9 cải không chống nổi, còn bị chúng 
vảo bơ dắt đi mất hai cải. Tự-Đức nhắc ‹ cả việc 
thuyên đồng. Của ta, tuy lớn hơn thuyền giặc mã 
vô ich, vi nặng nề, binh sĩ gặp giặc thi ngơ ngác, 
lúng tung, súng bắn thi trật hết ra ngoäi. Súng 
trên đồn là đại bác hạng dài bắn để trợ chiến, 
100 phát không trứng một ... thuyền bè tốt kể 
thỉ nhiêu, nhưng năm nhàn trong xưởng, cỏn 
phá? đi công tác thì ít, hãng năm tỉnh tiên tu-bổ 
không biết bao nhiêu. Nhà vua thông trach Bộ 
Công, Bộ-Binh củng các quan Thủy-Sư Hải- 
phỏng đã thiếu tỉnh thần trách nhiệm. Sau cũng 
Tự-Đức chỉ thị việc đong tu tuần dương vả việc 
đất súng đại bác, sao Cho có sự thịch ưng, binh- 
gĨ phải được tập bắn cho thạo, ngoäải ra phải co 
tâu túc trực tại các cưa biển, chơ xử-dụng tới 
cho linh diệu ... 


Đo lã tơ chiếu ban hảnh ngày 21 tháng 4, năm 
Tự-Đức thứ 26, sau khi nhã Vua hết lới 'sỈ và 
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quan quân băng thơ nóm, thơ Hán, có đoạn nói 
ta nhiêu lính mạ can, tâm thua giặc, chỉ quen 
nghề. đổi trên lưa dươi, có tôi lôi thi tỉm cach 
che đây, không lập được công ma cỏn dám xưng 
công, quyền dân lợi nược thì coi thưởng... . Như 
trên ta đã thấy, việc, khi quân tao bạo của bọn 
Pham- Xich, Tôn- Thât-Thiểu đang tay một lúc 
giêt 107 kể lưởng thiện, đổi qua thanh tích, hồn ng 
được thưởng, thỉ tâm thuật của đa số văn thân 
võ tưởng đơi Nguyền sơ lửu manh đền mức não. 


: Thêm một tỉ- dụ nửa về ' chỗ bất tai, bất lực 
Của cac , quan Kinh, quan Tỉnh đởi Tử-Đức 29) 
năm trước cúng vấn thuốc việc tuấn phông ngoäi 
biến. 


Ngay 19 tháng 4 năm Tú-Đức thứ tư (1851), 
VAo giơ thin (tư 7 đến 9 giơ sáng), Xuất đôi Võ- 
Ốc đang đi tuân thi ¡ trồng thây một thuyên buồn 
đi ngang qua cửa bể Nha-Phu, gần phia Mưi Cây 
Sung, bồng tử phia Đông, L chiếc thuyền giặc 
cơ vai chục tên Thanh phỉ ao tỏi để ẩn CƯỚP. 
trong lúc nây có một chiếc tuần dương cưa tỉnh 
phải tới,do Phố Lãnh Binh Phạm- Phúc- Trung dễ dẫn 
đầu, sau đó là Đjnii thuyên. cua Xuất đội Đồ Hứu, 
cách thuyền cua Vố-Õc chừng vãi trăm trưởng- 
cho răng thuyền cửa mỉnh không đến nổi cô lập 
lập, Võ- Ốc liên tiến lên cứu thuyển buôn vã bắt 
giặc, Bọn Thanh phỉ liên bỏ thuyển buồn ra 
nghênh chiến, Đối bến xô xát khả lãu mã đảm 
thuyền tỉnh phái vấn khống đến tiếp. cưu, Đã thể 
giặc lại đươc thêm một chiêc thuyễn thử hai có 
tdi 50 tên lại hợp sức vơi chiếc thuyền thứ nhât 
vây đánh Vố- Ốc. Thuyển quan cỏ it linh đã bị 
giặc giết mất 4 người, lại thiểu thuốc đạn nên 

iặc đốt chảy. Năm tên linh hoảng qưa nhảy 
xiến: ng biển mất tích. Võ Ốc củng thơ lại 
Đồ- -vă¡!- -Hy vã vải ngươi linh khác thả thuyển con 
xuông biên bỏ chạy. Thuyền, nãy cúng bị chim, 
may cơ thuyên chải đổ ra cưu được. 


Việc đáng trách hơn cả 1ã đềm trước (18 /⁄4 
chiếc thương thuyến bị nan nói trên cửa Lễ- tấn- 
Báo,đã có phi bảo 2 chiếc thuyên giác đang láng 
vang ngoài khơi, Phó Lãnh- bình Trung đấ 
liên-lạc được vơi chiếc tuần dương cưa Kinh phái 
do Phó Vệ- -Úy Nguyễn- Học điểu- khiên, rồi hai 
bến cung hợp. sức kéo đi bắt giặc. Nhưng đến 
gán thuyển giặc _ khoảng vai trăm trưởng, thì 
thây thuyển Võ-Ốc với thuyển giặc đang đanh 
nhau kịch liệt, nhưng -không dâm lên tiêp cứu, 
Bởi thế lực qua đón chiếc, Xuất II Võ Ốc bị 
thua gišc mốt cách thẩm hại . 
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Sau vụ này bị điểu tra, Phó vệ Úy Nguyễn 
Học củng Phỏ Lãnh Binh Phạm- phúc- - Trung đều 
khai vi song to, giơ lớn, thuyền đồng nặng nể 
không tiền lên được vã khống thây giặc cung Võ- 
Ốc đánh nhau. Viên Trãn- thử Nguyến- Mậu phụ 
trach hải phần cúng chối dãi răng khống hay 
biết cơ quãn Tau Õ đến ăn CưỚp, 


Tom lại, đươi đởi Nguyễn Sơ, võ quan thỉ 
tỉnh thân khiếp nhược mã văn thần đa số võ trách 
nhiềm, chỉ quen nghề nịnh săng hót nhẩm để 
leo cao trên cái thang đanh vọng, nhã Vua không 
bao giơ bước ra ,khỏi vung Hương giang, Ngử- 
Binh, sau nãy mây vị lão nho như Nguyễn-Tri- 
Phương, Hoang- Diệu V.V,,. tuy trung thánh tận 
tâm, nhưng tai bất câp chỉ khiến dấn-tốc chúng 
ta phải mất nược, 


x 


6.— Công Giáo bị đàn áp. 


Dưới Triều đại Gia Long, các giáo sỹ vẫn 
được tự-do giảng đạo. Lý do lã bởi vi nhã Vua 
nghĩ đền công của Bả-Đa Lộc và nhưng ngưỡi 
theo đao đã hết sức giúp đớ mỉnh để khôi phục 
sự nghiệp . . Đên khi Minh Mạng lên ngôi, nhả 
vua vồn co ác cảm với _người Âu - Châu, muôn 
câm đạo ngay nhưng vì Vua Gia Long mới mất, 
nên vua Minh NHiệu chưa dam đột ngột thay 

đổi ý vua cha , 


Đến thang 1/1825, nhân có hai chiên hạm 
“THÉTIS” vã '“ESPERANCE'”đên xin lập quan 
hệ ngoại giao va thảm sát tỉnh hinh Việt Nam 
(những Vua Minh Mạng không tiếp, nại có lã 
triều đỉnh không ai biết tiếng, Pháp... s) khi rới 
Việt Nam (ngay 17/2 /1825), cô để lại mốt Giáo 
sỹ tên lâROGEROT để đi giảng đao các nỏi, VÌ 
vậy, Vua Minh Mang truyền các quan phải khám 
xét các tâu be ngoai quốc lui tỏi nước 1a vũ 
xuống dụ cảm đao . „‹ TUY vậy, các giáo-sy vân 
lẻn lứt ởi giảng, „ nên ,nảm sau (1826) vua sai 
đem hết giao sỹ về Huế nỏi lä để lam thống. dịch. 
Nha vua nói: “Nguyễn Văn Thăng, Nguyên, Văn 
Chân đi rồi, các thóng dịch không đũ súc để 
dịch thủ trát””, Nhưng thức Ta. đo lã một cach 
lãm cho các giáo sỹ không con äi giảng đước 


Linh - mục BORIE bị chặt đẩu ở sÉ: -Kỹ 


nửa. Trong các giáo sấy bị đứa về Hưê lực ây 
có Giam Mục Taberd, Linh Mục Gagelin, Odoi- 
TÍCO V.V.. . (lến đến Việt Nam năm, 1821, khi 
Chaigneau trỏ, lai ...). Các Giáo sỹ ở nha Công 
qưan, đưỏc trả lưởng bóng, dịch nhúng bản đô 
nhầ Vua mua ở Âu Châu cho vua xem. Năm 1827 
Tả quân Lê Vấn Duyệt, Tổng Trân Gia Định, 
nhãn dịp về : Kinh đã khẩn khơan tầu xin, nên các 
giảo sy mỏi đước trả tư do, 


Sau đó, Vua Minh Mang lại cho mỏi Linh 
Mục Jaccard đến Huê dịch tai liệu .. h Ông nây 
để dịch tơm tất để nhà vua xem cuộc cách mạng 
1789, cược chinh Pu Ân độ của Anh, truyện 
Đai đê Napoléon .. 


, Nhưng đao Thiên 4 Chưa cư banh trương mãi, 
câm thể nao cúng › vâncó người lâng, người theo, 
nền nắm 1833, bây giớ Tả quân Lê Văn Duyệt 
dã qua ‹ đỏi, vua Minh Mang mới quyết liệt. Nhà 
vua xưổng dụ cho những ngưới theo đao phai bỏ 
đao vã sai phá hủy các nhã thỏ vä nhả giao sỹ. 


Tiếp theo đó lã các cuộc bắt bố, chém giết giáo 


đô Xây ra ở nhiều nơi, Linh Mục Gagelin bị xi 
giao ö Huế, 


Thêm ,vao đo lai xây ra vụ Linh Mục Mar- 
chand. (cô Du) bị bất trong thành Phiền, An của 
Lê Vấn Khôi, khi thanh này bị quần của triều 
dinh hạ đước, sau gân ba năm vây đảnh kể tử 
khi Khôi nổi loạn chông nhà Vua. 


Sau äo, Cô Du bị tra tân vã bị giết một cách 
khô. BỎ Ó Huế, Tử đỏ Vua quan ta lại cảng ghét 
các giao Sỹ Và giáo đô hỏn luc não hết (vỉ cho 
rẵng các ngưỏi nay lä mãm mồng của phần loan), 


Nảm 1836, lai có dụ câm dạo va nói răng hệ 
giáo sy nảo bị bất ở trên tâu hoặc ở trên đất 


' lên đều bị giêt ngay vã kẻ nao giâu diệm cũng 


bị giết. Tư năm 1834 đên năm 1838, có 7 Giáo 
sỹ bi giết ; trong năm 1838 Giao sy vã giáo đô” 
bị "giết nhiều hỏn cả. Năm ây có du câm đao, 

thổi khuyên các địa phưồng lập chùa miệu 
để dân có chỗ lề bái, sai các bậc phu huynh các 
lang Si thưởng đem chanh đạo ra giảng day. 
cơn em , 


Về vân đề nay, nhiêu ngưồi cho Vua Minh- 
Mạng lã tan bao ... Nhứng công băng mã xet thỉ 
nha vua la một ông vua rât quan tâm đến việc 
giáo hỏa, thấy rang. trong núbc. đã đại, định, 
Bắc Nam đa thống. nhật, thê mã có một 8Ô 'ngưỗi 
lai đên giao hóa dân, một cach khác thi lại giận 
hớn Chủa Trinh, Chủa Nguyễn trước kia nhiêu... 
Lúc bây giờ không. phải chỉ riêng nha Vua mã 


quan lại, sự phu vã nhân dân ít ngưôi hiêuù TÔ 
giáo lý Thiên Chùa giáo, chỉ thấy hì hanh vị của 


các giao đồ: co nhiều điều trải với Nho giáo 
phong tục tập quan nước nha, nên bôn phần ch 
kể cam quyển lả phải hệt s sưc lam cho dân chủng 
cải. ta quy, chắnh; kê đên nhã Vua ban 10 điêu 
huần dụ để” day dần : 


bì Giư luân lý F 

2. Chinh tam thuạt 
3. Chăm bản nghiệp 
4. Chuộng tiết kiệm 
5, Hầu phong tục 

6, Dạy con em 

7. Học đao chánh 

8. Răn dầm gian 

9, Giủ theo phâp luật 
10, Lam điều thiện. 
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S0. .^... 


Cổ MARCHAND bị xử lăng trì 


Huân du được ban ra, ở trong nưỚC ai cũng 
cho la hay vã vui lồng tuân theo, chí cỏ giáo dân 
la không _ theo, vỉ trong đó không nói đên Đức 
Chua Tròỏi vã điểu thủ bẩy „ Học đao chánh"" 
thỉ ho cho đạo Thiền Chúa mỏi là. “Đạo chánh”, 
chứ khồng phải dao Nho như nhã vua dạy ,. 


Nhã Vua thấy muôn cầm đân theo đạo thi 
phải cẩm tỷ gốc, nghiã lã câm các giao sỹ trược, 


_ Nhứng mặc dâu các hiêm nguy, các giáo. sỹ 
vần liểu chết đến truyền đạo, giáo đân vân không 
sởn long .. . Thây các hỉnh phạt đấap dụng không 
thúc sử hiệu nghiệm, Vua Minh Mang sai sử 
sang Pháp dể điêu đỉnh (1840). (1) Ban đầu thỉ 
cảm tỉnh của dân chúng vã chính giơởi Phấp đổi 
vỏi phái đơan rất lã tốt đẹp. - Nhứng sau đỏ vỉ có 
sứ vận động của ““Hội truyên giảo ngoại quốc" 
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nên phái đoan bị thất bai trong sử mạng điêu 
đỉnh. Hội vưa nơi gay gắt tô cao vua Minh Mạng 
dã lam đổ: máu biết bao giáo sỹ Pháp vã giết 
hại rât nhiều giáo dân tử Nam ra Bắc ; ; Đồng 
thối hội vận động vỏi cả cở quan truyền giao L8 
Mấ nên dã có việc Giáo Hoäng Gregoire XVI 
yêu cẩu Pháp Hoang Louis Philippe (một ngưới 
rât ngoan đạo) dung quyền uy châm dút các vụ 
ngưỏc đãi giáo sỹ vã giáo dân Việt Nam. Thêm 
vao đỏ, ngủồi ta còn trinh lên Pháp Hoäng các 
tải liệu vẼ việc bãi đao của Vua Minh Mang vä 
họ ää gây đưộc một sử xúc động lỏn lao trong 
đử luận Pháp .. .Rồi họ kết luận rầng Minh Mang 
lã kẻ tử thù của Công giáo và nước Pháp. Do đó 
mã Louis Philippe không ‹ chịu tiếp vã phái đoan 
đã thất bại, mặc dâu có cô găng. 


Khi trở về nước nhã thï Vua Minh Mạng mất 
Vua Thiệu Trị lên ngôi, việc cầm đạo đã nguỡi 
đi một chút. Tuy nhiền các giao sỹ ngoai quôc 


~ 


vâñ bì giủ öỏ'` Huê, 


, Ngay 25/2/ 1843, Hải quân .Trung Tả FAVIN 
LÉVÊQUE chỉ "huy tâu “'HEROINE'' vào ĐãNẵng 
xin cho 5 giáo sỹ : Miche, Duclos, Galy, Benneux 
va Charrier đã bị giam câm ởHuế tử 2 năm qua 
được thả. Sau một Cuộc điểu đỉnh lẫudäi và kho 
khẵn, các giáo sỹ mơi đước trả tự do, 


Năm 1845, Giảm MucLefèbvrebi kết ản tử 
hình, nhơ ngươi đưa thư cho một thuyến trưởng 
người Mý tên lã Percival, chỉ huy chiếc Cons- 
titution (đến ngây 1/4/ 1845), xin tha cho nhưng 
không đưỡc, tức giận, cÓ nạt nồ, hăm dọa rầm 
lên (2) rôi tên nây bao tin cho Phó Đề-Đồc Phâp 
Cecille chỶ huy hạm, đội Pháp đbiên Trung Hoa 
biết, Cécille sai Hải quân Thiếu- Tả Fornier 
Duplan chỉ huy chiếc “ALCMENE'” đến Đa Nắng 
xin nhân, Giảm Muc mới được ra ( 12-6-1846). 


Cho đên năm 1847 vả các năm kế tiếp lại 
xảy ra nhiểu vụ khiếu khich cưa Pháp (sẽ nói 
tỚi trong chưỏng kế tiếp) nến việc câm đao lại 
gay gắt hơn bao giơ hết, nhất 1a sau khi vua 
Thiếu -Trị chết vả Tư-Đức lên ngồi, cho tởi khi 
Pháp đat được bá quyền trến. đất Viết- Nam. 


(1) Sứ đoàn gôm 2 quan chức là các ông Tôn-Tbất-Tường uà 

Trân -Việt-Xướng cùng bai người thông ngôn là Võ-Dõng biết 

tiếng Pháp uà ngươi kia biết tiềng Anb. 

(2) Cử cbỉ này của Perciual bị cbính phú Hoa-Kỳ kbiên trácb 
0à năm I849 ông Balestier cứu Lãnh Sự Mỹ tại Singapour được 
pbái đến xin lỗi Triểu-Đỉnh ta. 


Đhầm Thứ Hai 


QUẦN PHÁP ~— TÂY XÂM LĂNG 
VIỆT - NAM 


CHƯƠNG Ì 


Quân Pháp— Tây khởi sự đây hấn và 
đánh chiếm một vài địa điềm đầu cầu 


$.—= Quân Pháp — Tây khởi sự gây 
hấn. 

Đâu năm 1847, HQ Trung Tá, () Rigault, 
de Genouilly được lệnh của Hải- -quân Đại-Tá 
Lapierre(mơi đền thay Phỏ Đề Đốc Cécille lãm 
Tư lệnh hạm đội Pháp ở biên Trung Hoa), manE 
chiếc “LA VICTORIEUSE'' vao Đã- Nắng . 
dâng quốc thử lên Vua Thiệu Trị phản kháng việc 
giết hai giáo sý vã giáo đổ; đống thơi xin nha 
Vua nên noi gưởng Trung-Hoa cho họ được tự do 
truyền giao va thưởng mại ... Đề 'phống ngửa bất 
trắc, địch thần Lapierre mang chiếc “'LA GLOI 
RE” đi hỗ trợ sau đó , 


Khi hai chiến hạm Pháp cập bên, quan 
tỉhh Quảng Nam liên tâu về triểu. Vua Thiệu 
Trị sai Tham Trì bộ Lê lã _Lý Vấn Phức đến 
Quảng Nam để cùng vơi Tuần vũ Nguyễn Đinh 
Tần, Lãnh ,binh Nguyễn Đức Chung tủy nghi 
thương thuyết .. 


Đúng ngay đã thoa thuận gấp nhau, phải đoan 
Pháp đên Công quán gặp phái đoän ta. Phải đoan 
Pháp đưa ra một bức thư băng chứ Han, lơi lẽ 
rất ngang trải, phải đoan ta không nhận, phải 
đoan Pháp lơn tiếng nạt nô, rồi để thứ ở trên bản 
đi ra ...-Hôm đó lä ngày 31-3-1847 , 


Lÿ Văn Phức va Nguyễn Đỉnh Tấn khống biết 
phải lãm sao "bảo nhau răng “'Nhận thư củng có 
tôi, đốt đi cúng có tội, chỉ báng đăng về kinh 
lầ hởn"”', Rồi Phức củng theo về Kinh chịu toi. 
Vua Thiệu-Trị thấy vậy đã to ra bất bỉnh, cho 
la “đã lam khuynh quốc thể” sai bắt giam, giai 
chức và giao đỉnh nghị , 


_ Trong khoảng. thơi gian nãy, Lính Pháp dưới 
tấu Ehing lên bơ sống vảo làng xóm phá phách 
lam cản , 


Bấy giở thủy quấn của ta co năm chiệc thuyền 
bọc đồng, được lam theo kiểu Tây phương, la 
các chiếc Kim Băng, Phân Băng, Vân Băng, 
Linh Giang, Thọ Hạc, trên đương vao Gia -Định 
đã ghẻ đấu ở vững Sơn Trả, qưãn Pháp sản đên 
giật lầy buổm, dây... . Phó Về Ủy Lề Văn Pháp, 
Xuất đội Nguyên Tri, Nguyễn Quyến, Nguyến Hy, 
Lê Tần chỉ huy các chiên thuyền ta ngơ ngắc, 
rồi thả chặt neo giữ thuyền (mả không dám phản 
ưng gì .). Rổi tâu về` Kinh. . Vua Thiệu Trị ngự 
điện Vớ hiển, một mất sai Đồ Thống Mai Công 
Ngồn, (2jTham Tri Đab Tr ï-Phú đem 3 Vệ VốLâm, 
Hổ” Uy, Hung Nhuệ vao Đa- -Nắng để đối phỏ. Cac 
quan tư Tuần Vử trở xuống đểu đặt thuộc quyển 
chỉ huy cua Đô ,Thông Mai Công Ngôn. Lại sai 
Thị Lang Nguyễn Bà Nghi quyên Bố chảnh Quảng 
Namcön Nguyên-Đinh-Tâần, phải cách lu ) cho 
theo Mai Công Ngôn, Bảo Tri Phú đế chuộc tồi. 
Mặt khác sai Thị Lạng Vố Duy Ninh , Thủy Công 
Chưởng vệ Phạm Xich đem 4 chiếc thuyên bằng 
đồng (cũng lảm theo kiêu Tây Phương) đến tăng 
cưởng cho 5, chiếc thuyền nỏi trên ở , Vũng Sơn 
Trả. Vưa sắc Mai Công Ngôn, Đảo Tri Phú rằng: 
'“Nếu ngươï Tây không côn thị oa? vã hành động 
gi thi ta không nên động thủ trươc, còn nêu họ 
khai hãn thi lập tức SỨC Các thanh, đai, chiến 
thuyền, linh vả chiến thuyền mới vảo , hiệp. nhau 
giết hết ; dọc theo bơ biên phải phóng thủ cho 
nghiêm , không để” cho họ vao trong thôn ô, 


(1) Cahilaine đe hégate $ 
(2)Nbư Thông tướng ( Thôn g cbế) bây giữ. 
(3) Cácb cbức nhưn g cbo '' đái công chuộc tôi”. 
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nghiêm câm giáo đổ lui tới để tuyệt tin tức”. 
Vua lai hoi quan Cơ-mật :““Tầu Pháp lân nây 
đến cơ ý gì ? Bọn Mai-Công-Ngồn đi chuyển 
nãy, các khanh liệu thế não Vài Trưởng- -Đăng- 
Quế tâu :“Ngươi Tây chăng qua chỉ xin được 
thông thượng vã xin bỏ sự cấm đạo mã thôi, chứ 
lế nao chỉ đem có hai chiếc tẩu mã đám gây sư; 
Đao- Tri-Phú la người. hiểu rổ họ sẽ thương- 
thuyết, tưởng không việc gì đến binh cách. Con 
nếu họ khai- hân trước thì họ trái, ta phải, đẹp 
trư không khó gi” 


Quân-sĩ tăng cưởng (3 vệ quân, 4 chiến thuyền 
nói trên) đến. Lúc nay phái đoàn Pháp đang đợi 
trả lơi, thấy các đôn lấy, cua ta có nhiêu binh 
lính, sinh nghỉ, ben nô” súng (15/4/1847) vào 
chiến ,thuyên ta, chiến thuyền và cac đồn- lũy của 
ta băn trả lại ... Sau hai giơ tác chiến, tât cả 
các chiến thuyền, hãng trăm. Thận bề cua ta 
chỉ cön lã các mảnh vụn nôi trôi , 


Rồi ngày 16/4/1847, chiến ham Pháp nhồ 
neo bỏ đi (1). 


Tin bại trần về ` đến_ Kinh, Vua Thiếu-Trị tức 
giãn ra mặt, liên sai Mai-Công- Ngôn xem xét 
lại việc phỏng bị ở ,Vúng Sơn-T ra, xây, gấp 7 
cai đồn để giữ bơ biên Đa- Năng và cho xuất kho 
320.000 cần đồng, đê đem dúc đại bac đặt ở các 
nơi quan yêu khác như Thị-Nại, Cân- GiỜ v.v... 


Ngoài ra, nhã Vua còn xuông dụ ““ Ngươi 
Pháp lan Tây la bọn cuông dị, tội không dung 
tha được, nếu CƠ thuyền buồn, thuyên binh của 
chưng đến, thi phải đuổi đi, không cho đậu. Gia- 
Định lã cửa lớn của đất Nam- -Kỳ, các cửa Cân 
Giơ, Phú- Mỹ, 'Tam-Kÿ lại rất quan yếu, tỉnh- 
thân phải Xết TỐ hình thế lập thêm đổn lúũy và 
đặt súng lớn để nghiêm việc phòng bị” 


Tông- -đốc 3 tính. Sơn- Hưng- ~ Tuyên là Nguyễn 
Đăng- -Giai dâng sơ răng : “ Ngươi dưởng di gian 
giáo ta đạo lâm mê hoắc long người, nay chúng 
đề: sinh chuyện đởĐã- -Năng như thể, thixin tử nay 
về sau, ta đỉnh việc phái quan thuyên đi các 
nược ngoại dương, và đối vơi các đao trưởng 
Gia-Tô bi án đêu y pháp tri tội, không nên dung 
thứ chút nao”? . Nhã vua dạy rằng : “Lợi nói cúng 
cơ lý, nhưng nêu vỉ việc Đà- Nắng ấy mã thôi 
việc phái quan thuyền đi thì chỉ tở sự yêu đuối 
Cưa ta, còn, đạo Gia-tô lãm mề hoặc lỏng ngươi 
đã sâu, phải tìm nhiều cách để giảng dụ, khai- 
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hóa, khiến cho đổi lối lãm lanh, chứ nêu đểu 
gia hÌnh pháp cá thỉ e có qua đáng”. 


Rồi Vua ra dụ câm Giao- -Sỹ ngoai quốc giảng 
đạo vã trưng trị nhưng ngươi trong nước theo 
đao... 


Tưởng cũng cân nói thêm là dưới triều Thiệu- 
Trị, vua quan ta đấtora ônhoa vơi Thiên-Chúa 
giáo hơn. Các Giáo-sý bị bất thương la bị trục 
xuất, chứ không bị giết như trước nữa ; các giáo 
dần cúng không bị đối xử khắt khe.. . khiến Giám 
mục Cuenort đã có lẩn viết : ''Chúng ta tưởng sắp 
đên ngãy hoa-bỉnh rồi ...”” th hãnh động cưa 
bọn Lapierre va Rigault de Genouilly đã đã lảm 
tiêu tan bấu không khí höa nhã vã lạc quan ấy. 


VỀ phia bọn Laplerre, vì đã Vượt qua huấn 
lệnh đã cho lã ““Giúp các Giáo-sỹ bằng đưởng 
lối ngoại giaoma thôi, chứ không được dung súng 
đạn”, nên đa phải nhơ Giám-Mục Forcade về 
Pháp, trỉnh bây với Pháp Hoàng Louis Philippe 
vả các đại thần để khởi bị kết tội vi pham huấn 
lềnh. VÏ vậy, khi bi bảo chí công kích, Lapterre 
chỉ bị khiên trách thôi. Tuy vậy, đương sự cúng 
bị bạc đãi vả không được trọng dung trong nhiều 
năm, 


, Tháng 10 năm ấy (1847), ngươi Anh võn đã 
đề" Ỷ đên nước ta, lợi dụng vụ gây hân cưa Pháp, 
liên nháy, vào để mưu lỏi ... Toan quyên Anh ở 
Hương- -Cang la John Davis đã đem 2 chiến hạm 
đến cửa Hản, đê” chuyên _ một bưt thư cưa Nứ- 
Hoang Victoria, xin triểu đỉnh ta cho phẹp họ 
lập một thương điểm tại đây, đồng thơi để-nghị 
ký, kết một hiệp-ước thương mại và liên-minh 
để" chông lại mọi ãm- mưu cua Pháp sau nầy , 
Triêu-đỉnh tư chỗi kheo, không cho Davis 
đước diện. yêt vua Thiệu- Trị, 


Dến ngay 4/11/1847, vua Thiệu-Trị băng- 
hà, hưởng dương 37 tuổi, Vua Tựư-Duc lền thay. 
Ở Pháp Louis Philippe cùng mất ngồi. 


(1) VỀ sự biện nảy, Quân Pháp trong cuốn Hỉstoire \ilifaire 
de L indocbine chép rằng Triêu đính ta đã toan tỉnh mỏi 
Pbái đoan Pkáp ẩi dự tiệc, để rồi tần sát uà sau đo đối phá 
các chiên bạm địcb. Nhưng bị lô, bỉ có một giáo đân báo 
còo Pháp biết, nên không tham dt tiệc.Tuy tậy quân ta rấn 
cbo tiếp tục thí bảnÈ ý định đếnb pbá chiến bạm Pháp tả 
ra lên b tân công. Bị phan công quân !a đại bại... Nhưng 
đây cbí lá một cái cỡ gia tạo äê”cbo ho ngúy biển trẻ `hánh 
động của mình mã thôi chứ khôn e đúng sự thậ!. 


Khi chiến tranh Crimẻe kết liễu, Pháp 
Hong Napolcon HI bèn nghỉ đến -Dồng- -Dường, 
miễn mà tử lâu nhà vua thưởng nhân được các 
tin-tưc không tốt đẹp, nên quyêt- định phái ông 
Charles de Montigny, Lãnh- Sự Pháp ởThưởng- 
Hải, lúc bây giờ đang về ` Pháp nghỉ phep, Sang 
3 quổc- -gia Xiếm, Miễn vả Việt- Nam đề” mơ cuộc 
giao hảo... Nhưng vì cac tầu thuyển thấp tùng 
Ông , không được phôi hợp chặt chế, nên sinh 
nhiều chuyện rắc rôi khiển cho sử mang cửa 
ông bì thất bại. 


Ngây 16/9/1856, trong khi Montigny đang 
ở Cao-Miên thì Hải- -quân Đại- Tá Lelieur De 
Vile-sur-Arc đem chiếc „Catinat” đên cửa 
Đa- Nẵng trước, đưa thư cưa Montigny gởi cho 
Triểu- đỉnh Huế, báo trước mỉnh sẽ đến, nhưng 
quan chưc ta ở Đã- -Nắng không chịu nhận thư, 
Lelieur ben cho chiếc ““Catinat” chạy ra cửa 
Thuân-An để đưa thư, quan chức chỉ huy tại 
đây cúng không chịu nhận, Lelieur cử để thở ở 
trén bơ mà đi ... Hôm sau, chiếc “'Catinat” 
trở lại Đa-Năng, nói răng đã đưa thư rõi, nên 
ơ đây chờ quan Chanh Phó sử của họ (Montigny) 
đến thương thuyết, nếu ta không chịu, thỉ chắc 
cơ nhiều ,chuyện rắc rối Xây ra... . Việc nay được 
quan chực SƠ tại tâu về, Vua truyễn tỉnh Quảng- 
Nam phải để phỏng .. 


Thây quan ta không trả lời, cho răng minh 
bị “đe doạ'' @). Ngây 26/9/1856, Lelieur liên 
cho băn phả các đôn luy Của ta ở ồn Tâ«, 
Sau đơ cho một Đại đội đổ bộ vao các hãi đãi, 
thây khơang 60 khẩu đại bác vã một sô lồn thuôc. 
súng ,bắt 40 tù binh, Chúng quăng hết 'ác, hom 
thuốC súng xuống biển, nhưng không phả súng chỉ 
khóa.lại mà thôi, 


Tại Hu“, khi được tin nảy, Vua Tự- Đức liền 
một mặt ra Tệnh cho quân sỹ đên tăng cương đeo 
Hải- Vân, mặt khác sai Đao-Tri (1),Chường vệ 
Võ Lâm, vảo giữ thánh An Hải v tăng cưởng cho 
các đổn Điện hải vã Nại hiên đông..., Trần 
Hoang lảm Thưởng biện tính vụ Quảng Nam, 
Nguyễn, Duy sung việc trân dưồng ö Đã. Năng va 
củng với Đao _Trí lo việc phong bị.. 
đỏi Trần-Đỉnh- Túc, nguyên Quản đạo Phú- Yến, 
đến phụ giúp Nguyễn- Duy va giang các quan chức 
Quảng- Nam vì đã chênh máng trong nhiệm- vụ. 


Riếng về cai thơ để trên bở „, huận- An, viện 
cơ mật xin giao thơ ấy (chưa mở) cho quan chức 


chỉ" huy cưa Đa- -Năng, trao tra lại ho, vỉ “SỞ 
hanh vô lễ"", 


VỀ phía Lelieur , sau vụ bắn phá ... lại đưa 
cho quan chức chỉ- huy cưa Đã- -Năng một thư 
nưa, Quan chức ta liên hạch hởi vẽ` việc lam cua 
hăn, thỉ hến nhận lối và nói mình chỉ lã một 
hạm trưởng, được sai đên trước, để” đưa thư báo 
tin la sẽ cơ phái đoan đên xin thông hão, . Phải 
chờ Chánh, Pho sư đền giải quyết. Nêu sau nãy 
Pháp va Việt-Nam. ký xong thỏa uỐc giao hảo 
th hấn sẽ xin slia sang lại các đônlũy.. 


Ngay 24/10/1856, chiếc tâu thử hai theo phái 
bộ Montigny, là ˆ 'Capricieuse'" š do Collier chỉ 
huy, đến Đả- -Nắng, phải sửa lại cái thư ,cho lễ 
độ hơn, quan Trân-thư Quang- Nam mơi chịu 
nhân, Đông thơi quan chức ta gởi cho Collier 
một bưc thư phần khang vê các hành đông cua 
Lelieur mới gầy ra ơ đây. Collier tra lơi Tăng 
quan tá đã co sự ng vực lãm tổn thưởng đên thể 
diện của ngưồi Phâp,nên Lelieur mồi có củ chỉ 
bạo động đấp lại. .Ông ta chỉ có đi trước một. Cuộc 
tân công lơn Cua ta mã thôi và chỉ khóa các đại 
bác lại, chớ không có pha hủy, vinêu để nguyên 
vẹn các vứ- khi, đôi bên sẽ đanh nhau to, thi 
không sao giư được tỉnh thân thiện . 


Nhân dịp này,Giam-Mục Pellerin lén , xuông 
tấu gặp Collier bay tở tỉnh hỉnh giáo-hội ở Việt- 


Nam, Collier khuyên Giam-Muc về Pháp trình 
bay cho Chinh- -phú biết. 


Cuối cung ngay 23/1/1857, Montigny tử Kam- 
pot đi tấu Marceau đền: Đa- "Năng. Quan khám 
phai trân dương lã Đao- Tri tâu về Huế:'“Có tẩu 
Pháp đến xin ta phải quan giao- -hội hoa- háo, quan 
tấu tự xưng lä quan nhất phẩm, muốn tởi kinh để 
cung ta hội nghị, vậy xin phải đại thân tới hội” 
Vua phán Đao- Tri đi hội và phải hết long trủ- 
biện cho phải "không cân phải quan vão... Mây 
quan chức ta củng Montigny thương thuyết, nhưng 
vi việc bắn phả của tầu ““Catinat°” đã lầm cho 
bên ta cỏ đc cảm sẵn, nên sau l5 ngăy bản bạc, 
hai bên không di đến một kêt quả não cả. 


Nổi dung đề- nghị cua De Montigny lã đật một 
lanh- sử Pháp ổ Huế, đưỏc phép mở một thưởng 


điểm ở Đả- Năng, cho các giáo-sỹ Pháp được 
tự do giảng đạo Thiên-Chúa, nhưng bị chối tủ, 


(1) Kbắc uởi Tbam trí Đdo. trí-Ph ứ. 


De Montigny cho rấng chỉ có cách dũng võ- lực 
uUY- -hiếp vua quan Việt- Nam mới có kết qua- 
vĩ Ông đã được lệnh cảm bạo động, nên Ông 
đanh lên đương, vả dọa răng nếu chỉnh quyên 
Việt-Nam con tiếp-tục câm đạo, giết đao, ngược 
đãi ngươi Pháp lã kiểu dân cua mật cưởng quốc, 
thi nước Pháp sẽ thăng tay đối phó bẩng vo-lực 
một ngây không xa. Ống ta nói thêm răng Hiệp 
ước mã nược Pháp đưa ra có những cẩn bản, vã 
theo thủ- tục chánh thức đước các nước trong 
thế -giới vấn-minh tôn trọng. Cách đổi xử của 
Vua quan Việt- Nam la một sự nhục mạ nước 
Pháp, nều co điều gì chẳng lãnh chỉnh quyển 
Việt- Nam phải gánh hết. (Ông ra đi ngay 13 /02 
/ 1857 3). 


Đề trả lời cho sự đe dọa trên, một mặt,n gây 
25/5/1857, Vua Tư-Đức ban hanh một dụ cấm 
đạo, câm dẫn theo đạo, đãn ông cũng như đan 
bả, trẻ con ra khỏi lãng mình - Đến cuỗi năm 
lại ra lệnh bắt dân theo đạo phải khắc vão trần 
hai chư “'ta đạo”" và , phân phát giao dân'" cho 
các lang bền lưởng,. cư Š người Jương giữ 1 ngươi 
giao và khuyến khich việc bắt bở, tố cao các 
giao- sỹ, giao- -dân, bằng cach thưởng tiền vâ 
thưởng hảm :. , Các chứng viện bị giai tan, nhiễu 
nhã .thợ vã lãng đạo bị phá huy ,.. Mau người 
Công - -Giáo đổ khắp nơi trong nước . so Ngày 
20/7/1857, một Giảm- Mục Tây-Ban-Nha bị xử 
tử rh ¡mất khác sai ông Đáo- Tri củng vơi quan 
cHưc tỉnh Quang-Nam, tru liệu mọi biện pháp 
phong thủ cho vưng chắc. Đđo-Tri sau khi duyệt 
xét tỉnh hình đã tâu lên Vua Tự-Đưc : 


1, Xin thiết lập mốt đồn ơ chóp nuiSơn-Trã 
đê” đặt 20 khẩu đai bác. 


2, Xin thiết lập phỏng tuyên có lấy cát, cầy 
gai tư thanh An-Hai đen, chân nưi Sỏn-Trấ và 
tư đổn Điện- Hai đên cưa Thanh-Khê. 


3. Xin triệt thối vã phá hửy đôn nhất và đổn 
nhỉ (Hải-Đäi), 


Về vấn đê' nây, Vua Tự- Đức cho rằng ông 
Đảo-Trỉ chưa đứ tin cho lắm, bền cử quan Hộ- 
Bộ la Tôn Thất- Cấp. vao Đả-Nắng xem, xét tỉnh 
hỉnh. Ở Đã- Nẵng về: Cấp, tâu :''Cưa â ấy, thật 13 
chế. hệ trọng, các đồn nhất, nhỉ, tam, tứ xin cứ 
đế” nguyền, phía. bắc thanh Điện- Hải, ngoai lúy 
cát, cát biển bôi ngâm dưới mắt nước gân đến 
giứa vúng, nay xin dựng một phao đải tai chồ 
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ây, để khi bắn sung cho thong thả, mã phao đãi 
liên tiếp vơi thãnh Điện-Hải, khi có viễc cứngdễ 
giúp nhau””(1).Vua giao Bộ nghị, Bộ xin y ; chỉ 
khoản „in lập pháo đai thi cõng trinh nặng nề 
qua, và lại chổ  đở cát mới bối lên, lãm gấp không 
được... Vua cho là phải, duyệt y SỞ tấu của 
Cáp và cho thi hãnh... (2), 


Đến tháng 9/1857, một lân nửa chiếc Catinat 
lại đên Đã-Năng để đón các Giáo-sỹ ty nạn, 
trong đø co Pellerin, về Pháp... 


Trong khi đó tại Ba- Lễ, ngươi ta lập ra một 
úy- ban đề” nghiên cưu về vấn để Việt-Nam, do 
Nam- Tước Brenier lãm Chủ- Tịch, hợp tử 28/ 
4/1857 đến 18/5/1857 mơi bê-mac ,vã đưa ra 
quyết định đanh chiếm Việt- Nam. Ủy ban đoi 
phái sửa soạn chiến tranh gấp rút vã bí mât, 
để” chiếm 3 Thi-trấn chính la Đa- Năng, Saigon 
va Hanội, Quân đội sẽ đưa tư Pháp sang, ngoäi 
ham đội Pháp đang có mắt ơ Trung-Hoa ... 


Về` phía Pellerin, khi vẽ đến Pháp,ồng được 
vao bệ kiên Pháp Hoàng Nã-Phá-Luân đệ tam, 
vã đã trỉnh bay rõ răng tỉnh trang bi đát của 
các giáo-sỹ ngoại quộc va giáo, dân Việt-Nam 
vơi nhà Vua, và ra SỨC đi thuyết trình về việc 

ngươi Công-giáo bị đô máu, gầy môt sự xúc động 
Ũ n trong dư luận Pháp vã à Tây- Ban-Nha. Hoang 
Hậu Eugếnie lã một ngươi rất ngoan đạo, nghe 
nói rất mửi lồng và hêt sức thúc đâÿ Pháp Hoảng 
mang quần sang can thiệp... . Lúc bẩy giơ Napo- 
léon II cứng muôn gây thanh thế ngoại. quốc, 
nhất lã sau khi ông vưa thăng một r trần lửng lẫy 
ở Crimee, như đã nói trên, hớn thế nửa lại được 
Pellerin ,cho biết răng hễ quân Pháp tới lâ ngươi 
Công- -giao sế nổi dây tiếp tay va hoan nghềnh .. 
nên ông quyết định sẽ củng với Tây-Ban- Nha 
đen quân sang đanh chiêm nước ta. 


Cuộc xâm lăng bắt đẩu vã công việc nãy đước 
giao cho Phó Đê-Đôc Rigault de Genouilly, (3) 


(1) Các đến nhất nhỉ... là các bải đãi, thành Điện -Hải 
thức ra là đôn Điện bải ( Fogt de louest ) đối diện uới đổ» 
Nại Hiền -Đồng (xi xem lược đô`ở trang kế tiếp ), 

(2) Quân số cửa ta lúc này ở cửa bẩn có kboằng 5.000người 
thuộc bai ban Long - uố uã Hùng Nhuê (tức lả 1/2 quân số 
của 2 doank nẩy - 10.000 người. 1/2 còn lại uể` quê lầm ẩn) 
uä 10 tầu chiến ( 5 lún, 5 uưa, nhưng không đáng kể). 

(3) Lục nảy đã thăng Pho Để-Đốc (Contre Amual \ 


2.—= Quân Pháp — Tây biểu dương 
lực lượng ở Việt-Nam. 


Tuy vấn để đánh chiêm Việt-Nam đã trở 
thanh nhất định, nhưng lúc bây giở phần, thì vì 
Pháp con đang xâu xé Trung-Hoa củng với các 
nước Đẻ quôc khác, mặc du hiệp- ước nha- phiến 
chiến tranh, năm 1842 đã được kỷ kết, nhưng 
vân chưa thoa mãn lòng tham vọng cưa bọn cướp 
nược; phân khác thì chỉ vì thực lực cua Pháp 
ơ Âu Châu hãy cỏn yếu vả hơn thế nửa anh hưởng 
cua Tây- -Ban-Nha tại Việt-Nam hãy côn manh, 
nền triên -đỉnh Pháp chỉ cho lênh Rigault de 
Genouilly lầm một cuộc “biểu dương lưc lương"” 
ở Viêt-Nam, trước khi rảnh tay ơ đầt Tâu và 
phải phối hớp vối Tây Ban Nha. Cứng lúc đó triêu 
đỉnh Pháp điêu đình vöi chánh phù Tây Ban Nha 
gửi quân sang Việt-Nam và hai nước liên kết vỏi 
nhau đánh chiêm Việt.Nam.. „ Ngồi | Phap nêu ra 
lý do các Giáo sỹ Tây Ban Nha cũng bị ngưộc 
đãi như các Giáo sỹ Pháp... Do đơ vảo năm 
1857, hai nuốc Pháp và Tây quyết định củng nói 
chuyện với Triều đỉnh Việt-Nam bằng súng đạn. 


+ể-Dốc IGAILT ?E GFENOHILLY 


Š.—= Quân Pháp-Tây đánh Đà.Nẵng 
lần thứ nhất. 


Ngay 30/8/1858, Ham đói xâm lăng Pháp 
Tây đã được thãnh lấp xong vã gồm co: 


- Về phỉa Pháp : Hộ tống ham hạng nặng 
(1) “Nemesis'? các hộ tổng hạm hạng nhẹ “*“Phle 
geton'° '“Primauguet” ky 2 - Place”” ; các phao 
ham ““Dragonne'", ““Fusee'', ““Alarme”', ““Mi- 
traille”", ““Avalanche"" - Thông báo hạm ““Rẻ- 
gent”” ; CáC quân vân hạm '*SaÔng, '" “Gironde"", 
“Meurthe” và hai tấu mưởn cưa. thưởng nhân, 
với 2 Tiêu-đoần Thủy- -quân lục-chiên, mối Tiểu 
đoan cô 5 Đai-đội, môi Đại- đôi 112 ngươi; 2 
Đại-đôi Phụ lực quân gôm bọn đạo- -ngũ, bọn 
Công- -giáo E Bắc- kỳ ty nạn, bọn thô" phi vã dần 
phu tâu, cung ` một pháo đội Thủy- -quãn Lục- 
chiến vã vải tâu nhơ khac ... Tổng công lả 1 ,500 
ngươi =chưa thưc sự cai trị Việt- Nam mã Pháp 
đã tỏ chức được 2 Đại-đội “'linh bản xư"' rồi. 


- Về phía Tây-Ban-Nha co chiêc thông báo 
ham ““El Cano”"; các quân vận ham ““Durance'” 
““Dordogne'"; ; 850 lính Âu Châu vã da đen do 
Đai-ua Lanzarotte chỉ huy tử Phi-Luât Tần qua. 


Tất cả lä 2, 350 ngươi do. Phó Để-Đốc Rigault 
de Genoullly , chỉ- huy va ngay 31-8- 1858 đã phối 
trí xong ở cưa Đã- -Năng, 


Sáng, sơm ngây 1-9- 1858, Rigault de Genouil- 
ly gở: tôi hậu thư đỏi Tỉnh thần Quảng-Nam phải 


(1) Các cbiến bạm được dung trong kboán g thởi gian nảy n bư: 
Vaisseau,Fregate, Coruetie biện không côn dừng nửa , Tuy 

m biên ,cbúng tôi đã cỗ gắng sưu tập các tải liệu liên bệ đê” cở 
tăm ra các loại '"tưung đưởng"' để gọi cbo tiện. 


VÍ DỤ: DỤ: 
... Cbiếc Vaisseaw n gẩy trước tưởng đương uới cbiếctbiế! 
giáp bạm bây giờ ( Aprẻs les derniers nauires đ uoiles Í' 
exjression đe Uuaisseau de ligne à corlinue a s' đPPÌiquer 
aux cuirasses combaltant en lipn e ). 
(2) Cb iếc Frégate ngây trước ương: đương uớởi chiếc Hộ - 
Tôn g-Hạm bạn g n ðn g bây giỡ ( Actuellemen! nom downe 
dans certaines marines (notammen! đan s la marine Bri- 
lanique) đưn tyP€ đ"escortewr rapfde )‹ 
(3) Cb iếc Coruette ngày trước tưởng đưởng uới chiếc Diệt 
tiểm tbủy đữn b ua Hộ "ông bạm bạn g nhẹ bây giỡ ( Auj. Ðe- 
tít bầtiment lếger sp€cialement đes conuois) + GL XXe. 
(4) Còn các loại kbác n bủ Pb áo bạm ( cawomniere)Tb ôn g 
báo bạm ( Âu¡so).... - tbỉ kbông có gì thay đốt cả. 


- Từ đây trỏ xuống xin cứ gọi như uậy. 
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đấu hảng vã nộp đồn lũy ... trong một thơi hạn 
lä hai giơ đổng hô . M' không được trả lởi, Ri- 
gault, de Genouilly Tất đầu cho pháo kích vào 
các ổ sung đai bác và , hải đãi của ta ở chân 
nuÏ Sơn- Trả (phia Tây Nam). Sau nửa giơ phao 
kích, quần ta rút lui, chỉ có quân ở phảo đai 
quan sất không rút kịp lã chiên đấu đên người 
Cuoi cùng, va tất ca đêu hy-sinh tại chô, 


Hai pháo hạm và chiếc thông báo ham Táy- 
Ban Nha tiến tơi bổ neo ở cửa sông Đa- -Nắng, 
phao kich váao hai đồn Nại hiên Đông (đôn phia 
Đóng) và Điện Hai (đồn phia Tây), quân trủ- 
phỏng cua ta ở đây rút lui hỗn loan, 


Đền lượt thảnh An-Hải củng chung một số 
phân ... 


Đền 10 giơ quần vận ham. “'Durance'" chổ 
môt phân quân sĩ Tây- Ban- Nha đổ bộ chiếm hai 
đổn nỏi trên và sau cưng là thành An-Hải. 


Đến chiểu thì toần thể quân Pháp đổ bộ chiếm 
các thánh lũy và lãm chủ tỉnh thế ở Đả- Năng. 


Về, phía quân sĨ ta, sau khi bị loại khỏi võng 
chiến 1L nhất lã trên l .000 người, đã rút hết khỏi 
vung nói trên để” chơ lệnh cưa triểu-đỉnh Huế..... 
(kể cả đôn Phúc Vinh, Thạch giấn và Hải châuỳ 


.. 


Đầ-Năng lẩn thử nhất 


Cuân Pháp Tây đánh 
12 


Tại Huế khi đước tin quân Pháp - Tẩy 
đên cưa Han va tỉnh trạng ở đây đang lâm nguy, 


vua Tự -Dức ra lệnh cho đạc phái viên lä Đáo 


Trí gọi 2.000 linh hạ ban tiêp lức cho Tổng Đốc 
Nam Ngãi lã Trần Hoang trong việc chông giủ. 
Ông Đao Trí vào đến nói thÌhai đồn và thánh 
trên đẩmât. Triểu đinh lại cử thêm Đô Thống Lê 
Đinh Lý lảm Tổng Thông, Tham Tri Bộ Hộ 
Phan Khắc Thận lảm Tham Tan đem thêm 2000 
Cầm binh vao Đã Năñg cửu vấn tỉnh thể:, 


Liên quân Pháp- -Tâầy lúc nãy không mớrộng 
pham vi chiếm đong, mã chỉ mở ra các cuộc 
tuần chiến ... Một lẩn tuần chiến vão lãng Mý- 
Thi, chúng phá u đất, hửy hãng räo bao bọc ngoải 
lãng. Sau đo chúng tiến sang làng Câm-Lệ. Tại 
đầy Đô Thông Lê đỉnh Lý đã câm cư kịch liệt, 
nhưng quân sỹ, bo chạy hết. Lý bị đạn về } Quảng 
Nam được mấy hõm sau thÌ chết. Chức Phong 
triệt đổn Hoa Khuê lä Hổ đăc Tú đáng lẽ phải 
mang quân ra cưu viện nhưng đã án binh bất 
đồng... Vua Tự Đức cho một quan Tham Tri 
đem cở biển vão bất Tú và cho Tông Phúc Minh 
thay Lý lầm Tông Thống. Sau đó, nhã vua lại 
cử Nguyến Tri Phưởn Nc đang làm kinh lược sử 
ở Nam Kỳ, ra sung chức Tông Thồng, Tông Đốc 
Định biên Phạm Thế Hiến lãm Tham tán, Tống 
Phục Ninh lâm Để đốc, cách chức Tổng Đốc 
Trần Hoàng và cho Đao - -Trí' quyên Tông Đốc. 


„ sang tháng 11/1858, quân Tây-Ban-Nha bất 
thần tân công hai đôn Hỏa Khuê và Nại Hiên, Hiệp 
quản Nguyên Triêu va Nguyên An la tướng giữ 
đồn, kháng cự rất mãnh liệt vã tử trần vi quân 
cua Tổng Phúc Minh cửu viện không kịp... Do 
việc nay mã Tống Phúc Minh và các thuộc hạ 
bị cách chức tât cả. Lúc nay Nguyễn Tri Phương 
đã tới, một mất cho lảm lại các Công sử, sửa 
lại các, đôn, đắt lại các vọng lậu vả xích hậu để 
ứng cưu cho mau, mặt khác gửi sơ về triểu tâu 
rằng :''Bên họ chiến thi lợi, bên ta thủ thì hơn, 
bây giơ nên giử cho vững để lầm cách cự chiến, 
đắp xong đổn lúy rồi dân dân mới xông tơi”, 
Vua phán :“'Bên đánh không hỉnh, họ dễ cử động 
mã ta kho đo lưởng, bền giữ có hình họ để trồng 
thấy mã mình khơố châu đao. Vậy việc “thủ” e 
co 6 điểu không tiện : 


1, Mọi hoạt động ‹ Của ta không được báo mât. 

2. Vứ khi cua ta Ít hiệu năng (mặc dấu theo 
Rigault de Genouilly vú khi cửa ta tối tân hơn 
trước ) 


y Tỉnh bao cưa ta it xác thực. 

4, Đồn ai không vững chắc. 

5. Quân sỹ tỉnh thần không vứng, tưởng lễnh 
khóng nghiêm. 

6. Phần tán thì bị yếu thể. 


Trong thơi gian nay (thơi gian quân ta chỉnh 
đôn hãng ngủ, sửa sang đôn lúy .. „ Quân Pháap- 
Tây không mở rộng phạm vì chiếm đóng), ngoai 
trư. vai trận đụng độ lẻ tế khi quân Pháp- Tây 
tuần chiên hay vai Cuộc quấy rỗi đếm cua quần 
ta (tất nhiên lã yếu ớt vả không hiệu quà), co 
thê nói không có chiến tranh ở đây. 


Sang đầu năm 1859, tỉnh hỉnh chưa có gì lã 
rõ rệt ca. Rigault de Genouilly được thăng Đề- 
đốc và dự định tiến lên Huế, nhưng ông không 
thực hiện được, phẩn thì không đu quân sô, mã 
cứng không năm được tỉnh hỉnh, hơn thẽ nữa lại 
không Có: đủ thuyền nho... . phần thi vỉ sau 5 tháng 
ở Đã- -Nẵng, - -liên _quần Pháp- Tây lâm vao tỉnh 
trạng khốn đôn vì không hợp thủy thổ, các lãng 
mạc đã bị phá sạch, nhã cửa, dân đã tản cư tử 
lâu, quân sĩ phải căng lểu mã ở, một số phai 
vao láng ; nhặt nhanh các mảnh vụn để dựng tạm 
lền một ït nhã... Nhủng chúng vẩn bị mắc nhiều 
chứng, bệnh nguy hiểm, nhiều ngươi bị kiết ly; 
sốt rét ,ngã nước vã nhất lã bị dịch ta, Trong 
vong co nửa thang, liên quân Phảp- Tây chết vi 
thổ tả tới cẩ chục người (1) ... Rồi quân dụng, 
quân nhu vã tiền, bạc thiếu thốn .. „phân khác vì 
khi về Pháp, Giảm-Mục Pellerin có đoan, chếc 
răng hể” quân Pháp tới lã dân Công- giáo nổi dậy 
tiếp, tay hưởng ưng, nhưng tư khi tới Đả- Năng- 
chăng thấy động tỉnh gì. Rigault de .Genouilly 
quy hết trách nhiệm váo Pellerin vã nói răng 
Giám mục. đứa ra các ÿ kiến vu vở hoang đông 
lam hơng cả kế- hoạch ( Giảm- mục lúc bãy giả 
cơ. mất trên hộ tông hạm hạng năng “Némésis 
LAN vai cỗố-vấn cho Rigault de Genouilly ; ông 
trở lại Việt-Nam cũng ` với đoan quân viên chinh). 
Đôi bên dân vặt nhau đền độ Rigault de Genouily 
định đuổi ,Pellerin đi. Sau đơ Pellerin bổ qua 
Pẻnang uất hận không kém ... Thất vọng, Ri- 
gault de Genouilly liển nghĩ đến việc hanh quần 
ở một nơi khác co lợi hơn ... (2) 


Trước mặt JRigault de Genouilly có hai vấn 
để đánh ra Bắc hoặc đánh vao Nam ? Đanh ra 
Bắc thi lợi hại như thế não va đánh vão Nam 
lợi hại ra sao ? 


Đảnh ra Bắc ? Xử Bắc lúc nay con đang loạn 
lạc, mắc dủ một sổ ngưởi vấn nhớ nhà Lê vã it 


co cảm tỉnh vơi „nhã Nguyền, nhưng không` gì 
chứng to họ sẽ nổi dây đề tiếp tay với quân Pháp 
ca, Lại nứa gio mưa tử phương Băc thối vảo, 
thơi tiết sử vân thuận tiện vã cỏn nhiêu phiển 
phức khác nứa . 


Đánh vảo Nam ? Nêu đánh vảo Gia-Định thì 
sẽ được nhiều thuận tiện, vỉ xử Đồng- Naicó lắm 
cửa, nhiêu người › và củng có thể nhân dịp, nay, 
dân Cao- Miên sẽ dưa vào hơi Pháp đề nôi dậy 
lật đô” ách thông trị cưa người Việt. Sau đó, tử 
nhiên đất Miên sẽ lọt vao tay Pháp, chắng la 
tiện lợi đôi đang sao ? 


Rigault de Genoullly quyết. định đánh Nam- 
Kỳ trước vã _gửủi kế-hoạch về Pháp. Đại ÿ kế 
hoạch noi răng lục nầy thực lực cửa quân Pháp 
va Tâ ây hãy cön đơn chiếc,. cần phải. áp dung 
một kế- hoạch trưởng kỹ, như vết dấu loang, lây 
người lấy của ở địa „phương để nuôi chiến tranh, 
bền trong chỉnh phủ khoi phải tốn tiền bạc, bên 
ngoäi không BẦY, xúc động tâm lý. lon lao đổi với 
cac nước đế quốc khác , RiN thơi xin tăng viện 
để thức hiển kế-hoạch . 


Rồi ngay 2/2/1859, sau khi cho tu sưa công 
sư ở đồn Nại hiển Đồng va Điện Hai, Rigauït de 
Genouilly để” lại một Đại- đội, vai chiên hạm vơi 
đây đử vữ-khi vã lương thực dưới quyền chỉ huy 
của Hải-quân Đại-Tả, Toyon, rõi mang 2 hỗ- 
tông ham hạng nhẹ - “Phlégéton” vã ““Primau- 
guet”', cùng 3 ; pháo hạm, chiếc Thông bảo hạm 
“E] Cano'? của Tây- -Ban-Nha, 3 quần vận hạm 
chơ 2176 người lên đương vao đãnh chiêm Gia- 
Định. (). 


(1) Quân Pb áp uưa chết uưà bị thưởng uà cbết uì thổ tÄ trong 
trận Đầ-Nẩn g lân tbứ nhất có kboẳng 30 người. 


(2) Có nhiều tài liệu chép răần g một trong các n guyên nhân mã 
Rigault de Gen ouiify pbải bỏ đi đán b nơi khác Ui *cótincbobiết 
có 10 000 SIẾn ở Huế đan g mơ phần, công...” chún g tôi thấy 
điểm này có nhiêu ngbỉ uấn UÌ nêu qúa thật :6 sự kiện ño thỉ 
một la Rigaul de Gen ouilly ở lại đề 'đướn g đâu uới quân ta bay 
rất tất cả,cbứ lẽ nào có tin như thể lại cbí để một số nhỗ quần 
sỹ dưới quyên \cửa Hải quân Đại -Tá Toyơ. để” chịu trận... 

(3) Rigault de Gen ouilly cbỉ nhận được lệnblảm một cuộc biểu 
dương lực lượng ở Việt-Nam tnuốc khí Pb › độ rẩnb tay ở đất Tảu, 
" bưn g lại sao bẩn lại đán b chiếm Đđ- -Nắn g rồi Gia-Địn bỲ Nb ư 
Ở trên đấu cbún g tôi đã để cập đến là Pb áp xâm lãng Việt-N am 
khôn, cô một kế boạcb rõ rệt, thường cbỉ lá do sán g kiến của 
các sĩ quan 'cbỶ buy mặt trận,bay do tườg thắn 6 lợi một mã thôi 
Do đó trong q/a trính xâm A24 Việt-Nam t4 sẽ còn thấy n biểu 
cbuyện' đi. trước lệnb ".. xẩy r4. 
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4.= Quân Pháp — Tây đãnh Gia- 
Định lần nhất. 


__ Ngày 9/2/1859, sau mây ngây di chuyên 
(tư ,Đầ-Năng vào,) hạm đội Pháp - Tây đến 
trươc Vững Tâu. 

Sáng ngày 10/2/1859, Thống Chế (1) Trần 
Đông tông chỉ huy Thủy Lục quân VN, ngồi 
trên pháo. đãi, dung viễn kinh nhỉn thấy đoan 
tấu lạ keo cơ Tây phưởng tư ngoài khởi tiên 
vao (Vũng, Tẩu), lập tức Thông Chê ra lệnh dự 
bị tác chiên... (2). 


Đoàn tâu địch mở hết tốc lực nhãro cửa 
Vúng Tâu trực, chỉ.. , đến 10G00 thi chúng đã 
lọt vao trong cửa Vững Tâu và bắt đâu bấn pha... 
cae cơ câu phong thú cưa ta.. 


Quân ta xua . hàng trăm chiên thuyên và 
hàng ngân quân sĩ ra chông cưc.‹ Nhưng, Vi VÕ 
khí của ta châm và yếu, ngay các đại bác đặt 
trên cac Hải đải cúng đều tọ ra bất lực, không 
huy điệt đưởc một tấu não cua địch ca, trải lại 
chiên. thuyền cua ta lân lướt bị bắn chim, quân 
sĩ ngã xuông biên chết vô kế, các Hải đai dưng 
dai trên mé nưui phòng thả cưa bê, lân lướt bị 
trúng dạn đại bác đổ vỡ ngầ nghiêng, quân s1 chết 
năm ngôn ngang, nên chưa đây vai giơtac chiến, 
phân bai đã nghiêng về : phía quân ta... 


† 


= 
' TT = « -# g. = 


lam đổi ián đăng niia kích 0ào (G(1a-Địỉnh thanh trong khi 
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Đền chiêu, chăng may: Thông Chế Trần- 
Đồng bị tu trần ¡ quần sĩ vôn đã hoang mang, 
bây giơ lại mất ngươi chỉ “huy thành ra hang ngu 
bị rôi loạn và tan rã dân dần.. „; tới xế chiếu 
thi dươi bê” không còn một chiêc thuyển! nào cua 
ta, trên bộ quân sĩ cồn sót lại chạy cả vào núi... 


Ngâầy hôm sau 11/2/ 1859, chiến ham liên 
quần Pháp - - Tây quay sang tấn công cửa Cân- 
Giơ để vào nội -địa. 


Tai đây, cửa Cẩn Giỏ, quân ta cứng thiết 
lập nhiếu pháo đải và cản chăn tấu địch. Quân 
Pháp pháo kịch nặng nê` hệ thống phòng thủ của 
ta, pháo đãi ta Sup đổ tan tầnh, binh sĩ ta chết 
ca ngần, doanh trại bị đạn bốc chay mu mịt.. 
Vị chỉ huy cúng tử trân trong số các quân sĩ.. 
Các chiên ,thuyên kể ca chiến thuyên trư bị, 
cúng bị chìm gần hết... Sau 4 giơ chiên đâu, 
công cuộc phòng thủ cửa Cẩn Giờ ,cúng như bên 
phia Vững Tâu đều tan ra mãy khói. Quân Pháp 


(1) Võ quan đứng bạn g thứ bai trong quân đội bây gi2 ( nhị 
phẩm) tương đương với Trun g-Tưởng bây giỡ . 

Võ quan đửng bạn g thử nhất trong quân đôi hãy gỉ (n bất 
phẩm) lề Đô Thứ ạ tương đương uới Tb ổn § Tướng (VN AHK) 
bay Thâng Chế ( Pbáp &Anb ) bây giơ. 


2) Quân sĩ t4 can È phòng cẩn mật như thế là 1Ì tin quân Ph áp 
Tây đan b Đã-Nến g 1 tơan qaAn, toàn dân đã biết cäằ.Trưác đó tbŸ 
sử can h phòng tbưởn g l2 chiếu lê mầ thôi. 


Quận - sỉ đang xuông xuống nhỗ để”đổ bô 


Sơ đổ thành Gia-Định 
trước ngãy Ông LẺ-VĂN-KHÔI nổi loạn 


thăng tran nhưng: khõng đổ bộ, chỉ pha cản đề 
chuãn bị vướt sông Long-Tảo... 


Ngày 13/ 2/ 1859, chiến hạm liên quân 
Pháp - Tẩy, chuân bị vườt sÕng... vì trong đam 
quân nảy của Pháp cơ nhiêu tên phản quôc (hai 
Đại ĐỐi Phụ Lưc- Quân nói tren) được tung ra 
đi thám sát địa thê và tỉnh hình trước ; nên chỗ 
nảo cö cần, có tô” chức phòng thủ, cơ ổ khang 
CƯ V.V... Rigault de „ Geuouily đều biết và đã 
ghi chú trên bản đỡ, nến chung đi đên đều là 
đồn lũy của ta Ơ đọc hai bên 1 sông (Long Tao) 
như các đôn Tam Kỹ, Xóm-Rây, An An-Thít, Chà- 
La, Ống Nghĩa, Bên-Tranh lân lưởt rơi rụng 
đến đó I, 


Ngay 15-2-1859, chiên hạm liên-quân. _ 
Pháp “ Tây đã đến Nhã-Bè, chiên-thuyên cưa 
ta ở đây cúng đồi ra nghênh chiến... Tiếng sung 
nô vang rển ca một khu vực. 8au một hôi nổ 
sung, quân ta bị đanh tan...Nhân địp nãy Giám- 
Mục Lefèbvre, lúc nây đang bị truy nã, đã cung 
một vài giáo dân phân quôc, trôn lên được tâầu 
của Pháp báo cho Rigault de Genouilly vẽ ` tỉnh 
hỉnh cửa quân ta, tinh thân cúng như vũ-khi và 


công cuộc phõng thủ... Rôi ông tỉnh nguyên làm 
hưởng đạo cho Liên-Quân Pháp-Tây... 


Ngay 16/2/1859, Lefèbvre- hưởng dẫn 
Liên-Quân Phap-Tây tiên vao Tân- Thuận Đông 
và tần công hai tiền đổn Nam và Băc ở bên này 
cầu Tân-Thuận, ú) va ở bên kia Thủ Thiêm, 
quân ta chống trả rất mãnh liệt ;nhưng chăng 
tầu não cua địch bị trúng đạn cả vã sau đó cả 
hai tiên đổn đểu bị đan đại bác của ham đội Tin 
Tây băn tan tảnh, quân sĩ tâu tán hết.. 


Triệt ha xong hai tiến đôn cửa ta, Để-Đốc 
Rigault de Genoui]ly cử Hải- quân Trung -Ta 
Jauréguiberry, Thiếu - Ta công-binh Dupre- 
Déroulede va Đai Ủy phao binh Lacour đi tham 
sat tình hình thành Gia-Định.. 


^) 


Sở dô tổng quat thãnh Gia-Định uä Kỳ-Hốa ( Chỉ-Hỗa) 


(1) Đôn Nam ở bên naycâu lân-lbuận ( Fart dụ sud ) 
Đôn Hắc ở bên kia Tbu-Tb têm - Xã An —Khảnh . 
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I1gault để beNöHilly ẩang šiền quân 
danh 28oø Gia-Định thanh 


Gia-định ,thanh la một thanh hinh vuông (1) 
lãm bằng đá tảng, mối canh đải 475 thước, được 
xây dưng lại vào năm 1837, cách xa bơ sống 
Saigon khoảng 800 thược, do khoảng 10.000 quần 
sỉta dưới quyến chỉ huy cưa Hộ-Đõc Võ-Duy- 
Ninh trần giứ. bên ngoäi co nhiều cây cối rậm 
rạp ra đên tận bơ sông Saigon, co rất nhiều 
kinh rạch như tại các đai lỘ Nguyễn - Huệ , 
Hàm: - Nghỉ , khu Thư Viên mới, chợ mới 
Saigon, _đưởng Pasteur..., ngày nay, đều chẳng 
chịt những kinh rạch (sau ngươi ta lấp. đi. dân 
dẩn...)› khu Hải quân công xưởng bây giơhồi đỏ 
toan lã hồ ao, ,khu khach san Hoàn-Mỹ bây gid 
là bên tăm cua vua (gọi lä Thuy các và „Lương 
tạ), khu ngã sau Saigon hồi đỏ nhã cưà, phổ 
phưởng cưa dân chủng dựng lên san sắt.. £ẹ 


Thấy tinh hình lâm nguy, Võ-Duy-Ninh 
một mặt , cấp bảo vẽ Huê, mặt khác tự thông tử 
đi các tính lây quân tăng cưởng cho 'Gia-Định 
thanh, nhưng. viện quãn ơ” các nơi chưa về kip 
thỉ quân Phap - Tây đã bắt đâu tấn cống... 


Quân .Pháp chuân bị tân công Gia- Định 
thanh theo y niêm, 


- xử dụng 2 Đai Đôi Thuy- Quân Lục -Chiến, 
cac Đai-Đôi để” bô trên các hồ tông ham hang 
nhẹ “Phiégéton) ` Primauget" và trên Thông báo 
hạm `Eleano“ dươi quyến chỉ huy cưa Thiêu~Tá 
TQLC Martin des Pallieres, dưng các xuõng 
cưa Công-Binh để đổ bõ.. (2).. 
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- Trọn Tiểủ-Đöoan Thủy-Quân Lục-Chiến 
cua Trung-Tả TQLC Reybaud, 2 Đại-Đôi Thúy 
Quẩn-Lục-Chiến cön lại ,cua Tiêu-Đoần Martin 
das Palliễres, toần thể” quân sĩ Tây-Ban-Nha 
của Đai-Ta Lanzarotte cung với phảo đối Thủy 
Quân Lục-Chiên, dũng lãm trử bị. 


- Các phao ham sẽ xư dụng tối đa hỏa- 
lưc đề "pháo kich phả hoai thanh vã yêm trợ cho 
Thuy-Quãn Luục-Chiến, Bộ-binh...tiên qưần... 


Sáng sơm ngày 17/2/1859, hộ tống, ham - 
hang nhẹ ˆPhlégéton” thượng cơ Để-Dôc tơi 
đâu tại bở sông, ngay con đương dấn thăng đến 

cưa Đông-Nam thành ,hộ tống ham hạng nhẹ Pri- 
maugetYà Thông Báo hạm “El Canở "vượt qúa 
chiến “ Phlegeton” đến nơi ch địch... Đăng sau 


chiếc Phiégéton” lã các phảo bạm “Alarme? “La 
Dragonne? và “Avalanche”,. 


Quấn Pháp Táy tiến uảo Säi-Gồn 


(1) Tâm điểm của nó bây gid ở khoảng tòa nbä Tbanb-Niên ở 
đường Hôn g-Tb ập-Tự bảy giơ. Cạnb Tầy Bắc năm trên đương 

Pb an -ÐĐrn b-Pb ũn §y Cạn h Đôn g Bắc w ẩm trên đường Mạc-Đin b_ 
CÈ ii, Cạn} Đôn g Nam nấm trên đường Thốn g N ất, Cạnb Tây 
Nam năm trên đương Pasteur bây giữ, 


, 


(3) Từ sông Ÿaigon uảo các Kin kRạcb uừa nói trên... rồi đổ 


bêtdo Thành... 


Khi mọi việc đã sắn săng, thỉ cở hiệu tấn 
công Aứồc, keo lên đỉnh cột buôm cua hộ tông 
hạm “Phlégeton” (trên co Figault De Genouilly 
va Bồ Tharn-MU). Các _phảo ham bắt đấu nhắm 
băn một cach hết sức dư đội vã trúng đích - Vì 
trước đơ, các chiến hạm, cưa quân Pháp-Tây 
khống: bị đạn đại bác của ta đát trên các bở 
thành băn ra,nên chúng có dủ thi giờ ngăm bắn 
thật cận thận; đại bác cua ta sau đó cúng bắn 
đáp lễ nhưng phân nhiễu lã rót ra ngoài đích, 
Hóa lức cưa địch quần ngây cang trở nên ác 
liệt và nhiều cở sở quantrọng trong thằnh bị bấn 
trúng bốc chay. Chăng được bao JẤu thỉ tiêng 
súng của, ta thưa dân... nhiêu khoang bơ thành 
nhất là ơ phia Đöng-Nam sụp đỡ, nhiêu quân 
sỉ bị thương vong... 


: Đến 10 giơ, sau các loạt pháo kich đư đội 
nhất, Thiêu Tả TQLC _Martin de Palliễres ra 
lệnh. cho các xuông tiến theo các kinh rạch ở 
phía Đông-Nam thằnh, Tối đổ bộ xua quần đừng 
thang tre bắc lên những chố bở thánh bị vỡ lở 
vả vừa xung phong, vưà hồ hét âìn ÿ: Hoang-Đế 
..„ muôn năm! 


Võ-Duy-Ninh đưng trên thành địch thân chỉ 
huy cuộc chõng cự, kẽu gào quãn sĩ một cach 
tuyết vọng vã đãnh phải chay củng họ về phía 
Đông thảnh ... 


Rổi quân ta cho 2 cơ (l) phân công 
ra phía Đồng thảnh bị địch tung quân trừ bị của 
Đại~-Ta Lanzarotte đây lui; thưa thế Thiêu Tá 
Breschin xua Thuy quân Lu2-C hiên xung VPHNG 
pha cưa thanh, quân ta rút lui tân loạn.. 


Đến 11 giơ hai cảnh quân Pháp-Tây (cánh 
Martin, des Palleres vã Breschin) tiệp xúc 
đước vơi nhau Ở trong thanh... 


Đến 13 giơ quân Pháp - Tây làm chủ tỉnh 
thế vả đặt Bộ Tư-Lệnh tại Xưởng, Thủy Quân 
trong thánh, phao binh được đặt rải rac trong 
thanh, bộ-binh được phân chỉa đi giư các doanh 
trại va canh gac 4 mặt thanh, phòng ngửa cuộc 
phản công cửa quân ta... 


Thu đọn chiến trưởng, quân Pháp - ,Tây 
tịch thâu cửa ta 200 khâu đại bác (không kể các 
khâu đã bị pha hủy), 58, 000 kilỗ thuốc sung, 
20.000 súng trưởng và nhiêu giáo mác, 130.000 
quan tiến và thọc gao... không kế cho hết... 


Quân Pháp Tây tân công Gia-Điịnh thành 


Cỏn về quân ta, sau Khi thất trận, Hộ-Đốc 
Võ-Duy-Ninh chay đến Thôn Phươc-Lý, Huyện 
Phước - Lộc, bên kia Cat-Lai, cách -€aigon 20 
cầy số, thất cô tự vận, Ản-Sát Lê-Tư cũng tuần 
tiết, Bổ chánh Vo- Thưc, Lãnh binh Tôn-Thất- 
Năng chạy về ' Tây Tân thuộc Huyền BÌnh-Long, 
Tên-Thất- Hiệp rut về 'Biên-Höa, một số tần quân 
khác rút về đồn Cây-Mai va đổn Kiểng- Phước 
(Chơ-Lớn). Riếng vể toan viện quân. do Tông- 
độc Vĩnh- -Long lä 'Trương-Văn-Uyên chỉ-huy 
đến nơi thấy địch vầy thãnh qua ngặt, liên cho 
binh thuyên vút về... 


Về phia Triểu-đỉnh Huế, khi đườyc tin Gia 
đình nguy khốn, đã ra lệnh cho sý~phu lập p nghĩa 
đoãn (đề lầy quần Nghĩa- dựng) va cử Hộ-Bộ 
Thượng- Thư Tốn-Thất-C áp xung chức Thông- 
Đôc quần vụ Quảng-Ngai, Bô-Chành Phan-~ 
Tỉnh lam Tham-Tán đem quân cửu viện Nam- 
Kỹ... Tơi nơi thi thanh Gia-Định đã lọt vào tay 
giặc, nên hai ông phải đóng đai bẩn-doanh ơ 
Biên-Hoa va tại đây hai ông tuyên thêm quân 
ơ các tỉnh Miền Nam Trung-Kỹ lä Bỉnh-Định, 
Khánh- Hòa, Bình-Thuân.. . Sợ quân Pháp - Tây 
tran xuống cac tính Hậu- -Giang, hai ống thoa- 
hiệp với Tông Đốc Vinh- -Long Trương-Văn- 
Uyên va An-Sat Lê-Đỉnh Đức đem quần ,Vinh- 
Long, Đinh-Tương phối hợp với quần cua Hộ- 
Đốc Trẫn-Tri! lênGia-Đinh tính mở cuộc phan 
công... Lực lương Vĩnh-Long vưa tới chùa Mai- 
ơn (Gi4-Đinh) thì đưng quấn chuẩn bị... Pháp 


(1) Kboảng 2 Trung Đoần bây giở (1.000 người ). 


T1 


quân biết được, liên một mặt đem quân đến đột 
kích (tại chua Mai-Son), quấn ta tan vỠ... Trương 
Văn-Uyên bị thương cung Lẽ-Đinh-Đưc mang 
một it tần quân về Vĩnh-Long, mặt khác liên 
quân Pháp - Tây tấn cống luõn đổn Phủ-Thọ. 
Phan-Tịnh cõ cẩm „sau bị đạn cứng, rut.. 
Đổn bị chiêm, Riếng Tôn-Thất-Cáp với đạo 
Kinh binh (binh ở Kinh thanh Huế mang vào) 
phần cổng giết được nhiều quân địch. khiển 
chủng phải đốt đôn rối rút về căn cử... 


Nếu xet mục địch của ,viễn quân là cứu 
thãnh Gia-Định, thì vân phai coi là thất bại, 
lãä vÌ ta chưa đây lui đươc địch quân ra khói 
thánh va viện quân Hậu Giang vã Kinh binh mới 
tới bên ngoai đã bị quân Pháp - Tây đanh lui 
rồi cúng triệt thoai hết I 


Ngây 19/2/1859, vì nhận thấy thănh qua 
rộng, không thể rải quân bao phủ đưộc tất 
ca... Rigault de Genouilly đanh điện ve Phâp 
để xin pha hủy. thanh . Vị theo Rlgault de Gen- 
ouilly, 3.000 quần Viền-chinh Pháp - Tây thị 
một phần đã trấn giư Đã-Nắng, một số chết 
trần, một số ốm đau... mặt khác lại côn tun 
ra các cuộc tuần thám luôn luôn thänh ra phai 
thu hẹp cứ điểm văo một nởi khâc tiện hởn... 


Ngày 8/3/1859, Rigault de Genouilly được 
lệnh pha thành, cho quân sỉ, quấn dụng v.v...di 
tan ra khỏi thành Gia-Đnh, đền đóng tại một 
đôn ở bở sống(ở khoảng BT1/H bây giờ)rồi đặt 
thuốc nổ phá hủy thẳnh, Tiếng nỗ lầm rung động câ 
n\Ột goc tưới, nhiều tắng đá và mảnh vụn bắn lên 
tung toe, lưá bốc chay cao ngun ngụt đến ca 
tháng mới tất. 


Rồi ngay 20/4/1859, Rigault de Genouilly 
chỉ để” lại 1 Tiêu-Đoàn hồn hớp Pháp - - Tây 
(2 Đại-Đối Thủy- -guân Lục-chiến . „ Pháp và 2 Đại 
đội thẩm kích Tây-Ban-Nha) dứởi quyển chỉ- 
huy cưa Hai- -quần Trung-Tá Jaurégulberry 
tại đồn nói trên q), rồi cũng một số lớn quân 
sỹ lại trở ra Đã-Năng cưu nguy cho Ha1-quân 
Đai-Ta Toyon... 


%& 


5.,—= Quân Pháp — Tây đánh Đà- 
Nẵng lần thứ hai. 


Như trên đã noi, sau khi đanh chiếm được 
Đa- -Nẵng vì khống nấm được tỉnh hình vä không 
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co đử quần sô, vã phương tiển... nến Rigault de 
Genouilly quyết, định đem quần đánh chiếm Gia 
Định thanh, chỉ đệ” lai khoảng một Đai-Đôi vã 
vãi chiên hạm, dưởi quyền chỉ huy cửa Hải-quân 
Đại-Tả Toyon, đề "trần giư hai đôn Điện-Hàãi và 
Nai-hiên đống, cỏn bao nhiễu rút vào Gia-Định 
hết... 


về phiata/lúc này ống Ngu n-Tri~ Phương 
đã thiết lập xong đôn, Liên- TrỈ và cúng đã lập 
xong một phong tuyên đai tư chân núiC ãm-Khẽ 
đến đồn Liên Trì, Phống tuyên gồm nhiễu hầm 
dích dãc, dưới co căm chộng, trên phủ cát và có 
nhiêu chướng ngại vật, cử cách một khong lại 
co một 8 `kháng cự ,và một khẩu đại bác 18 hoặc 


24 1ivres, do khoang 10.000 quân trãn giử.. và 


Khi được tin quấn Pháp Tây vưa rưt bởt, 
Nguyễn-Tri- Phương liên ,xua quấn tiên lến,thu 
nho phạm vi hoạt động. cua địch, và lập lại các 
đôn Phuc-Ninh, Thạcb- -Giản, Hải -Chấu, đao 
phỏng. tuyển liên tiếp giữa đổn nọ và đổn kia, sat 
đến gãn tần đồn Điện-Hải cửa địch... 


Quân Phap Tây đđnh Dä-Nững lẩn thứ hai 


(1) Rigault đe Genouilly mới trở lai Đa-Năng được mới cô 
một ngày thi ngây bôm sau, 21-4-1859, ông Tôn-Tbất- Cáp 
ra lệnÈ cbo quân sỹ pbãn công tiêu điêt quân của Hải - Qvận 
Trung - Ta ]aureguiberry, kbiển chúng phải rời đến „ày 
đến đống tại đôn Tân - Tbuân ( Fort du suá ở bến này câu Tân 
Thuân. 


Liên tiếp trong 2 ngày 6 và 1/ 2/ 1859, 
quân ta dốc toản lực ˆ đề đãy quân cua Hái- -quần 
Đại-Ta Toyon ra bế, (1) Mặc dâu địch quân 
vấn giữ được vị-tri, nhưng, chung cũng Ở vào 
tỉnh trạng nguy khôn, khiển Toyon phải đánh 
điện kêu cưu vơi Rigault de Genouilly. 


Tại Huế, vua Tự-Đức thấy quán ta có phần 
phần khơi, đã đấy lui vã đâ vẫy hấm được địch 
quần, bến ban cho Nguyễn-Tri- Phưởng một 
thanh ngự kiếm vã sâm quế, ,côn quân sĩ thị, vua 
thưởng 100 quan tiên và sưc quan tỉnh Rroui 
Nam mua trãu rươu... mở tiệc khao quân.. 


Vệ phia Rigault de Genouilly luc nãy đang 
trên đường tiên váo Gia-Đinh.. nên phải chở 
thanh toan xong thanh nãy, mới có thê trở ra 
tiếp cửu cho Toyon được... 


Ngäy 20/4/1859, như đã trình bày ở phần 
trên, Rigault de Genouilly sau khi đanh tan 
đưỏc thanh Gia-Định, chỉ để” lai 1 đổn ở bở sÕng, 
- khoảng BTL/HQ bây 'giờJdo Tiếu-đoãn hốn hộp 
Pháp-Tấy (2 Đai-đôi TQLC Pháp và 2 Đai-đội 
thẩm kích Tấy-Ban-Nha) vả bốn (2) chiến hạm, 
dưới quyến chỉ huy cưa Hải-quấn Trung-Tả 
dauréguiberry trấn giữ, cỏn bao nhiêu kéo ra 
Đả-Năng cả... 


, Ngảy 8/5/1859,qvần-Pháp.Tây,sau khi tồi, 
Cưa Han, Rigault de Genouilly liên chia quân 
sÿ lam 3 canh : 


Canh thư nhất (phải) gõm cơ 3 Đại-đội 
TQLC, các Đại-đội đồ” bộ, 1 toán, quần Tây- 
Ban-Nha,.. .„ dưỞi quyên chỉ- -huy của Hãi-quãn 
Trung-Tá Reynaud. 


Cảnh thứ hai “(giưa) gôm có 3 Đại-đội 
TQLC, vai toàn quần Tây-Ban-Nha, 2 khẩu đội 
Pháo-binh, đưới quyến chỶ huy cửa Hải-quân 
Trung-Ta Faucon. 


Canh thứ ba (trải) gồm co 2 Đại-Đội TQ- 
LẺ và một vải đơn-vị linh-tinh khác, dưới quyên 


chỉ huy cưa Đai-Tá Tây-Ban-Nha Lánzarotte. 
Ngoai ra còn một số quân lầm trưbi nứa. 


Rôi Rigault de Genouilly ra lệnh tần công. 
Các pháo hạm thi nhau phao kích vào phong tuyến 
ta (Phỏng tuyên thứ nhât - Phuc-Ninh, Thạch- 


Giản và Hảãi-Chấu), xong xua quần xung phong 
vao cac mục tiếu chí định. Quân ta nãp trong 
các công sự chồng trả kịch Hệt, đại bác ta nỗ 
rên vang, nhưng phần nhiều la không trung đích 
nên quân địch vân húng hổ tiên lẽn... Nhiêu tên 
địch bị sập hầm bị thưởng... Tuy vậy chưng 
cưng vấn chọc thúng được : phỏng tuyến của tao, 
Quần ta một phân rut về phòng tuyển thư hai 
(tử đôn Liên-Trỉ đến chãn nui Câm-Khê), một 
phân khác rut về Huế.. .. Quân Phâp - Tây lân 
nay chiêm được cua ta 20 đồn vã phảo đai.. 
lớn nho (trong số cớ các đốn Hải-Chãu Thạch- 
Giản, Pbúc-Ninh) vã tịch tnấu 54 khẫu đại bác. 
Ta thiệt hại rất nặng, mất it nhất 5,000 
người vưa chết vưa bị thương vã bỏ trốn (chiếm 
đa số) Pháp bị thiết. hại không đáng kể (một 8Ộ 
bị thương phân nhiều lä vì sập hãm,vải ba ke 
bị chết mã thỏi), 


Liên quấn Pháp-Tây tuy thăng trân, nhưng 
không chịu đựng được thơi tiết tại đây và sư 
thiếu thôn thuốc men, lương thực; mặt khác sử 
bang giao giửa Phap va Tau lai trở nên căng 
thăng, nên ngay 20/6/1859, Rigault de Genouilìy 
đưa đề. nghị mơ cuộc hoa đam: với nội dung tử- 
do truyền đao, tự do thương mại và xin nhượng 
một khu lầm sứ quán để bảo đam việc thi hành 
hiệp ưỚc... 


Vua Tự-Dưc mật dụ hỏi ý kiến các quan... 


Triểu chia lam hai phe chu höa và chủ 
chiến... 


Phe chủ hoa gõm co Trương -đấng-Quế, 
Phan-Thanh-Giản, Lưu- Lượng, tâu răng chiến 
khống băng hÒa, nhưng nên cỗ thủ rỗi sau mới 
chịu hoa. Đại- vở! noi :““Tấẩu, súng của ngưởi Tây 
ta khống địch nổi, vậy kế hay ngầy nay la “thủ? 
giữ cho vừng rỗi sau nói chiên, nói hòa, nếu 
khống lo _giư thỉ chiên Không hơn được mã noi 
'*höa”? cũng khống xong? 


Các đỉnh thần khác như Trân- Văn-Trung, 
Trưởng-Quốc-Dụng, Tồng-Phúc-Minh, Lãm-~ 


(1)*... lÌ auail essayé de rejeler 4 la mer le Đelil 


detacbement du Captlaine de Vaisseaw TOYON *°. Trang 
26 H.M.Ì, 
(2) Gốm có Hồ Tổng bạm nhe ''Primauguelt "', quân ấn 


bạm TBN " Dưrance '", pháo bạm  " Aualancbe " 0à 


` 
" Dragonne °? 
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Duy-Hiệp, Phan-Huy- Vịnh, Phạm-Chi-Hưởng, 
Nguyên-Xuân-Hấn, Lê-Đức va Võ-Xuãn-Xáng 
cụng chủ hoa va tấu đại ÿ: “Người ' Tâầy-Phưởng, 
thươn dung binh để đanh nưởc khác, họ không 
phai Ở gan ta mã mưu tỉnh việc thôn tinh nước 
ta; họ chăng qua là vi lới mà đến đây thôi, binh 
họ ở xa đên št cân đánh mau mới lới, nay họ 
đã hởn ta ở Sởn-Tra vã Gia-Đinh rối mã lãm 
ra bộ trï hoãn, gần đây lai đưa thơ, tuy thơ ấy 
chưa dịch ra ,mã xem, nhưng theo ngu y thi 
trong cúng chỉ yếu câu hai điêu mã thôi, một 
lã lập phố xá ở Sỏn-Trã để buốn bản, hai 1ä cho 
truyền đạo, theo đạo tư do, mãy điểu â ãy ta không 
thuận _nến họ mới gầy ra việc để cho được như 
sở cu, Vả tâu, súng lã mon sở trưởng cua họ, 
ngươi Thanh cửng phải chịu thua họ ở các thương 
cang nước Tau, nay củng họ quyết chiến không 
chăc chỉ hởn được, vậy nến lấy cách chủ đâi 
khach mã đối phó, để lãm kế trì cưu rối sau 
se tuy cở xử-trƒ”, 


Vua che mây lởi nãy là phải. 


Trai lai phe chứ chiến gõm co Tô- Linh, 
Phạm-Hứu-NÑ ghi, _Trân- Văn- Vi, Lê-Hiêu-Hữu, 
Nguyên-Đăng-Điều, Hõ-Sỹ-Thuận thi tâu nền 
công. thủ. Đại ÿ noi : “Tỉnh canh quân giặc ở 
Quảng-nam thỉ chiến thuyên ho nhiêu ma đã vao 
sâu tr ong sông, cơ “thể” vầy đanh được, ở Gia- 
Định thì chiên thuyễn họ Ít ma ơ xa ngoai biến, 
khó nõi tiên bức :,Vậy xin sức Sư-thãn Quảng- 
Nam nghiễm bị, đới ho vảo sãu nửa, cưng họ 
đánh một trận tren đât, toan thăng rồi lẫn 
lướt tiêu trứ, chứ nêu hỗa thi bỏ căm đạo, cho 
thông thưởng, ho được dựng nha thở, lập phố 'chợ, 
trăm điểu gido hiểm sẽ tử chữ höa mã sinh ra”, 


Võ Đức Nhu tâu xin sai Thứ thần Quảng 
Nam lạm thư lây nghia ly trach họ xem họ đáp 
lại thế nao, nếu chỉ xin thông thương và bỏ cầm 
đạo thị giảng hoa cúng không ngai chỉ, nêu họ 
yêu câu nhiêu nửa thi đưng chiến, đứng hoa, 
nên thú mà thôi. 


Các người khác nhưử Phạm-Thanh „ Nguyễn 
khắc -Cân, Pham-xuân- Quế thi Xin công, thủ, 
nhưng không noi phương sách gi, 

Mãy tới nãy Vua đêu cho là không phải. 


Tôn - Thất- 
Tồn-Thất- Diêu, Nguyễn-Hão thi xin 


Lẽ~Chi-Tín, Đoan~ Tho, 
Thưởng, 
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hoa. Đại ý nói : ““Nay quân ho cön thong thả, 

mà ta đã mệt nhọc, cho nên cồng thủ đêu là 
việc kho, hoa tuy lã hạ sach, nhưhg không thể 
không quyền nghỉ, nếu chạm trễ, ©, con có điều 
lo khác", Vua dạy : “Các ngươi biết răng chiên. 
thư lã kho, không biết rằng hoa lại cang khó hở, 


Bứi-Qui. đi việc : quan ở 'Bắc- -Ky về, tầu : 
Đỉnh thân kể noi hoa, người noi thủ, ke bản 
chông, người ban chèo, nghị luân phân vấn, ai 
giứ ý nãy, như thế gấp việc gấp rut, sao giup 
nhau đưởc, Xin Hoang-Thướng độc. đoàn, tự 
định quy mô để ai nãy phải theo””. Vua dạy 
'rấy lã ldi nói cưởng trưc, các người nến lấy 
lam răn”?.. 


Ngầy 22 tháng 6/1859, Pháp cử Đại Uÿ 
LAFONT đên nghị hơa, TưĐức cho răng hai bên 
đều cơ đước co thua, nay đểu chán việc đanh, nên 
sai ông Nguyêĩ -Tri. Phưởng phỏ hội: -Nhúng vì 
người Pháp đòi hỏi nhiều qua, việc thương thuyết 
keo đãi, chưa đi đên kết qưa nảo. Trong khi Ây 
chiên ham cửa Pháp qua lại ngoai khỏi, hễ gặp 
thương thuyền hay quan thuyền cưa ta đều băn 
phá... Vua truyến quan Bộ-Binh răng :“nưỡc 
Pháp đã Sai ngươi. đến nghị hoa mã con làm 
như vây thi thanh hòa cuộc sao được”?, 


Sang tháng 7/1859, Nguyên-Tư-Giân dâng 
mật sơ tấu không nên hoa. Vua hỏi Cơ-mật, 
Phan-Thanh- -Giản, Trưởng-Đăng-Quê, tâu 
“Ñ gưởi Pháp chí xin 3 điểu : 


1.- Xin nhưởng đất, điều ấy không cho. 
2.- Xin thông thưởng, điều nãy tư quôc 
sở đã co định lệ. 


3.- Xin giảng đạo Thiên-C hủa, điểu này 
thì tư Trấn, Le cúng đã thế, nhấn gân đây cảm 
ước nghiêm _ qua nên chỉ họ phải xin, bảy giỏ 
ta nên bo cấm để được nghỉ binh, yến dân, vậy 
thi hỏa 1ä tiện hdn”'. 


Trong khi vua tối triếu đình Huế cử lúng 
từng và kếo đãi cuộc thưởng thuyết thi viện 
quân Pháp gôm 8 Đai-đội TQLC tới, Rigault 
de Genouily liên quyết. định tấn công phong 
tuyến Cãma- Khe, Liên-Tri vã chia lầm 3 canh : 


Canh phai gõm cơ 4 Đại- đội cua Trung~ 
đoàn 2 TQ1C, 3 Đai-đôi cưa Trung-đoan 34TQ 
LC, vai khâu đội pháo bỉnh va vải toán cong 
binh do Trung-Ta TQLC Revbaud chỉ- huy. 
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Một Thủy-quân Luc-chiến Pháp 


Canh giưa quấn sĩ Tây-Ban-Nha do Đại- 
Tá Lanzarotte chỉ-huy. 


Canh trải gôm cơ các đại-đôi để bộ, 1 
đai~đội TQLC, toán Công-Binh_ pha hoại, 
dưới quyên chỉ - xin của Hải-quân Đai-Tá 
Reynaud. 


Trư bị gồm cơ 3 Đai-đối TQLC và pháo 
binh đươi quyên chỉ huy cưa Thiêu-Ta Breschin 


Phong tuyến Câm-Khê, Liên-Trì cứng 
được phong thử tưởng tự như phong tuyến Phúc- 
Ninh, Thạch-Giản va Hai-Chấu, nghĩa lã cúng 
cỏ hãm hô, ô ` khang cử và đai-bắc v.v.... 


_ Ngày 15/9/1859, sau những loạt hải pháo 
dư dội, Rigault de Genouilly xua quân xung 
phcng.. .chiêm đổn Nai- -Hiên, Xuât đội Hô-văn~ 
Đa, Đội-trương Lê- Văn-Nghia, Đoãn-Văn-Thức 


bơ trôn trước quân Sỹ Chiếm xong Nai-Hiến, 
chung _ sang đồn Liên-Trì, Phạm-Thê-Hiến va 
Nguyền-Hiền bị thua phải rút lui, quân sỹ 
phong bị tại các pháo đại và ổ kháng cư khác 
trên phong tuyên đều bỏ trõn, quãn ta tan vớ, 
Tông CRPB) Nguyễn-Tri- Phương dãng sở xin 
chịu tôi.. 


Tống kết thiệt hại : 


về quân Pháp - Tây chết 10, bị thương 40 
(đa số là bị sâp hãm... ). 


về phia ta, thi khi ông Nguyến-Tri- ~Phướng 
tới, lo bồ” sung quân-số, chỉnh bị hang ngư.. 
quan ta có tới khoảng 10.000 người. 8au trần 
đanh phòng tuyến thứ nhất (Phúc-Ninh-Thạch 
Giản và Hai-Châu - ngày 8/5/1859), ta bị loại 
khoi vong chiên 5.000 ngươi (đa số bổ trôn), con 
lại 9, 000 ngưởi. _Trận nầy ta bị loại khoi vong 
chiên 1.800 ngươi, chỉ còn lai 3.200 người... 


Vua Tự-Đức được tin bại trận phái ðng 
Phan-Thanh- Giản đem cở biển váo Quảng-Nam 
tập hop binh sỹ va tuyên chỉ xử chém Hồ-Văn- 
Đa, Lê-Văn-Nghia va Đơan- Văn-Thưc, cấp tử 
tuất cho những chiến sỹ bỏ mỉnh vì nước, cỏn 
õng Nguyến-Tri- Phưởng và các công sứ viên 
thì bị ““cách lưu” (cách chức _nhưng cho lưu 
dụng để lập công chuộc tội). Đông thởi nha vua 
dụ quan-viên tư tri- huyện trở lên, 4i có kê- 
sach gì hay, quân sỹ thứ dân có tài năng xuất 
đâu lộ điện sẽ được trọng dụng. , Tuy cứng cö 
một sô người hương ng, nhưng kế~sách đưa ra 
không cơ gỉ đặc biết và không thực tế, ngoai ra 
lại cön có kể đê nghị tăn sát tín đổ Công-Giao 
vi một sô 'trong nhưng người nay lâm giàn điệp 
cho địch. Nha vua không đông ÿ. 


Thang 10/1859, để bảo chứa cho mính ông 
Nguyên-Tri-Phưởng tấu đại y : “Người Tây- 
Phưởng thủy quân, lực quân nương đợ nhau, kho 
ma hơn họ được. Ta thì thủy chiên, đã không 
tiến, cơn vẽ luc chiến thi họ sưng ông đã tỉnh 
lại đánh giỏi, quân ta khiếp sở sinh ra bún run, 
nên cúng không thể địch nổi. Nay trong quân 
thư chỶ còn 3.200 người... Tỉnh thê như vây, giử 
cỏn chưa được đánh sao nên ???.., Vua dạy: 
'Sợ địch, thêm 1o, không thi thố gÏ thỉ sao thành 
công đước, đáng lế giao định nghị, đề chánh kà 
danh, nhưng đã cách lưu nến gưởng bổ qua. 
phải nghĩ liệu trong 3 kế chiến, thủ, hỏa, Vẻ 
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nao lui được quản địch thi cú “dưng, đưng ma 
nöi rằng Triếu-đỉnh thiêu ngưởi nên phải ngồi 
đởi chết”?, 


ä Thây chứa có Tối thoát, nha Vua sợ lầm 
hong đại _sư;, nên thưởng ban lới hiểu du về . cach 
đảnh, giư, sức cấm dân gian mậu dịch vởi quân 
địch để phong củng chúng ám thông, lại sai xet 
tỉnh thê, định phương phâp, thải nhưng lính đau 
yếu, phái thêm lính mạnh cho đủ sô trên đưới 
năm ngàn, rồi tủy tính thế ma đánh mã giứ, chớ 
đưng chuyên môt mặt giư cho địch khinh khi. 


Trong lúc Triêu-đỉnh ta ngươi bản chiến, 
kể. ban hoa, keo. dai ngay Tay qua tháng khac, 
ma chăng đi _đến đầu cả, thi quân Phap - Tây 
ở Đa-Năng vì ăn ở thiểu thốn... nhiếu kẻ đau 
yếu. chính Đề-Đốc Rigault de Genouilly cúng 
bị đau phai xin về Pháp nghỉ. 


Ngày 19/10/1859, Phố Đề-Đốc Page, đến 
thay thế „Đê-Đõc Rigault de Genouilly, được 
chánh phú Pháp trao cho toan quyền hanh đông. pm 
kế ca việc ky mốt hoa ước vơi ta miễn sao chỉ 
giư lại Gia-Định thanh va con sõng Saigon mà 
thôi - vị lục nay Pháp và Anh đang gặp cac 
chuyện rắc rồi ở bến Tau, nên ,Chỉnh- Phủ Phảp 
muôn trì hoãn ở đây đề” đối pho vơi Tâu... 


Page tiếp tục việc thương thuyết của 
Rigault de Genouilly, nhưng vơi nội dung vưa 
phẩi nghỉ4 là không đỏi đất đai, chỉ đöi binh 
phí, tư-do truyền gÌáoO, khai thưởng ba cửa biến 
và đất tru sử ở Huế, 


Nhưng thây các đại diện của ta cử keo 
dai mãi cuộc thưởng thuyết nên Minh quyết- 
định tiêp tục cac cuộc hanh quân... 


Ngãy 18/11/1859, hôi 4 giờ sang, đứng 
trên hộ tông ham hạng năng 'Nemesis”', có 
thưởng cơở Phó Đề-Đôc, Page ra lệnh cho ham 
đội Pháp ° Tây phảo kích hủy diệt. hết mọi 
công sự cua quân ta ở phía Băc Đả-Năng, tren 
hai bên đưởng đi vê Huế và khu vực đôn Chỏn 
sẩng (khoang hâm sô 2 trên đưỏng Đả-Năng 
Huê), Nhưng quân ta trong. các công sư, nhật 
la ơ 'trên một ngọn đôi co một 6” trongpháo 
bản xuống rãt manh đề yêm trơ cho quân ở phía 
dưới... Tâu' Nemesis bị trúng: đạn (lần đầu tiến 
trong chiến cuôc lực bây giỏ), quanh Phỏ Đề- 
Đốc Page, một SỐ "bị tử thương, trong số đỏ có 
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Phó Ð£`Đôc 
PAGE 


————-. 


Trung-Tả công -binh Dupre - Deroulède, bị 
đứt đối ¡ ngươi vi manh đạn đai bác cưa ta. Tuy 
vây, quấn ta cúng bị hơa lực cua địch quần đe 
bẹp vả sau đơ 300 quần địch, do Thiếu-Ta 
5aulx chỉ- -huy, đa xung phong vào các cử điểm 
cua ta ở khu vực đôn ChỏnSẳng,. mặc dâu có 
nhiều chương ngai vât, hâm hõ, _chông sâm 
khang cự mãnh liệt, quần ta cúng bị 

ngoai cử-điểm vã rút lên núi.. 


Sau trân nãy, Page bị khiển trách vì đã 
mơ cuộc hảnh quân khõng cơ ly-do cẩn thiết. 


Sang tháng 12/1859, vua Tự-Đức Sai các 
quan quần thư xem xet địa thể để” thiết-lập 
thêếm đôn lúy ở phia Nam cưa Ai-Vân để € phỏng 
t;:- 


SN — 


6.—= Quâi. Pháp — Tây rút khỏi Đà- 
Nẵng. 


Vi chiên-tranh giửa Pháp và Tảu tái diền, 
Chinh- Phủ Pháp phải cho lệnh lây quân ởViệt- 
Nam sang tăng cưởng... 


Ngay 23/3/ 1860, Page cho đốt hết doanh 
trại ở Đã-Năng đề” tập trung ở Saigon... trước 
khi mang quân sang Tau - Triếu-đình Huế coi 
cuộc rut quân nay như la một !“thãng lởi”” cua 
mình và cho mở cuộc khao quân ấn mưng ?, 


Tưởng cung cân phải nõi thêm lã năm trước, 
khi Rigault de Genouilly mang quan trở ra Đả- 
Năng được c6 một ngày thì ngày hôm sau 21/ 


4/1659, quãn sĩ cửa Jaureguiberry trần giữ ở 
một đồn trên bở sống (khoảng BTL/HQ bây gi) 
bị quân sỉ của Ông Tốn-Thất-Cáp phản cõng và 
vay khốn, khiên chung phải liễu thân đi chuyên 
vị trí đến đôn Tân-Thưận (đồn Nam - Fort 
du Sud cú)... 


Đến Saigon, môt mặt Page cho thiết lập 
hai tiền đôh ởC hủa Khải- -Tưởng Và ở Cây-Mai, 
mất khác lại đưa cho các quan. quân thử cưa ta 
® Gia-ÐĐinh một hỏa thứ gồm l1 khoân ; 


1.- Đại Pháp. và Đại Nam thông hao ngan 
nấm, đề tỏ nghĩa lỏn , 


2.-~ Nước Pháp có đưa quốc thư thi giao 
tại Đã-Năng, rối do đưởng bộ đê về kinh, 


3.- Nước Nam có giao hảo với nước não 
thỉ nước Pháp cứng coi nước ãy như anh em, 


4.- Xin đứng lãm tôi dẫn ngu đã lãm tôi 
với nước Pháp, 


5.- 8au khi nước Phâp và Nguyễn-Súy 
nước Nam đã đóng â ân vao hồa~ ước, binh thuyền 
Pháp sẽ liên rà khỏi cửa bể) 


6.- Bắt, đước Giao sỹ người Pháp Xin tha 
xiểng, tha giết, giao lai nước Pháp, 


1. " Ngươi theo Thiên-Chua có lồi thì theo 
luật trị tôi, nều biết an phận giư phép thi không 
đước ttá bất vá tử nhiễu cưa cải, 


Ũ.-~ Khô đước ngăn đón, bức sách các 
tâu Pháp vao cưa biên buôn bản. 


9.. Xín câp một ban hoa-ước cho nước 
Tây- Ban-Nha.. 


,10.- Xin cho các ,piáo-sỹ Pháp được qua 
lại các lãng theo đạo để khuyến giang. 


11,~ Xin được đặt Sư-quan ở cưa bế, ;iập 
phô buốn bán. 


Các quan quân thư Gia-Diịnh nghĩ chỉ 8 
khoản trên không quần ngại lãm, quyển lập 
biển bẩn xin y, côn 3 khoản dưới, chưa dam. 
nhân lới.... 


Quần Pháp - Tây lúc này lại đô bộ chiếm 
đóng ỡ Mai-Sỏn, lãng Phúủ-Giao. 


Tại Huê, khi được tin quân Pháp nghị-hoa 
vã chiếm đong Mai-Sơn, một mặt vua Tự-Đức 
mật dụ thư thân Gia-Định phải chỉnh đốn đồn 
lúy, ra sức để phống... Các tỉnh khac, tư Quảng 
Ngãi trở vao phai võ vẽ binh dân, luyện tập sỉ 
tốt vã sưc cho hảo mục Nam-~Ký mộ những 


hương đứng để ,phỏng sai phái, mặt khác, giao 


hoa thử là khoan cưa Page cho đỉnh thần hội- 
nghị, mỗi ngươi bản môi khac, không đi đến 
kết luận não cả. Vua hỏi Trưởng-đăng- Quế :2 
dư luận sôi nổi như thê, lãm thê não ?? Quế 
tâu :““nay ngưởi Tây. nghị hoa, triếu thần kê 
thi ưng theo đao thương ma khống ngó đên sử 
thực, người thi muõn tung quyến trong lúc gấp 
rut, xin Hoang Thương đoan định thế não cho 
thích đang. ,Nay đa không co cái thế đẹp yến, 
lai không €O cai cở đanh đuôi, vây thí nhận cáo 
điểu họ xin, ,chước lưdng mã tung quyển, Sao 
c7 0 quõc thể được tôn thi tuy tửng quyền mã 
cúng hợp đao, như thế co gi la không nên, ma 
nói lắm cho phiển. Cử theo luần gia thi không 
nến hoa, vậy lãm thế não mà chiến, lam thế 
nao mã thủ để giử gin đất nước, điều ly cách 
nao. để” nghỉ bỉnh, yên dân ? Huông chị con 
những điêu chưa thấy, những cải lo bất ngơ, 
cúng nến để phong. Vậy có lẽ não xum nhau 
xuân động mà ,không nghỉ đến các lý lễ ây sao ? 
Tôi trộm thấy các luận gia ke thi lây đư-luận 
lãm ÿ cua minh, người thi phụ hoạ theo lơi ke 
khác, ưu trung lới nơi thanh thật, địch đáng 
cúng ít lãm, chủng tôi bất tại, khống biết lãm 
thế nao thở ba mối lo cua bệ-ha, tối thiệt 
lởn lắm v.v.. 


Đến thang 4/ 1860, mặt trần bến Tau trở 
nên ac-liệết, Page phải gấp rut lến đường, chỉ 
để” lai tại Saigon 17178 ngưöi (555 Pháp vã 223 
Tây-Ban-Nha - một số lính Tây-Ban-Nha đã 
về Phi-Luật-Tâần); cung với 3 hộ: tông hạm . 
hạng nhẹ,_ 4 Thông báo hạm va thuyên vố-trang 
dưởi quyền chỉ-huy cưa Hải-quân Đại-Tá D“ Ari- 
Šs và Đại- -Ủy Tây-Ban-Nha Fajardo để đưởng 
đấu với quân sĩ cưa õng Tôn-Thất-Cáp - Ngây 
10/5/1860, Đai-Tả Tây-Ban-Nha, Palanca 
Guttierez đến Saigon lam “đông chỉ- huy”? vơi 
DAries để _ chí-huy quãn Tây, nhưng lưởng 
thưc v.v... vần do Pháp đai thọ. 


Đệ 'chưng tơ răng mình manh, quần Pháp- 
Tây chỉ đế "khoảng 200 ngưới giử đổn Tân-Thuãấn, 
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một số đơng ở hai tiển đồn nói trên (Khải-Tưởng 
vả  Cây-Mai), còn bao nhiều dung vao việc đương 
đâu với quần ta... 


Ngay 21/6/1860, đê bảo đảm cho sự liên 
lạc giưa đôn Tấn-Thuận va tiên đổn Cây-Mai, 
quần Pháp-Tây thiết- -lập, một đôn ở chua Ô-MA, 
đến ngây 25/ 6/1860, đế cho công cuộc phòng 
thử được vững mạnh "hởn, chúng lại cho thiết 
lập một đôn ở Chua "Kiếng Phước khoảng toa 
Hánh-Chánh Chớ-Lớn cũ), do Đai-Ủy Tấy-Ban 
Nha Fernandez chỉ- -huy 100 lĩnh Tây-Ban-Nha 
va khoảng 25 TQL€ vả Thủy-quân Pháp do, Hai 
Quân Trung-Uy Narac chỉ-huy, Như vậy, để bảo 
đam an-ninh cho đôn Tân-Thuân, quần Phảp- 
Tây đã thiết lập một dấy tiên đôn từ Chùa Khải« 
Tưởng dêhCây-Mai- được gọi lã ““phöng tuyến 
đỉnh chũa'””, 


Ngoai ra quấn Pháp - Tây con tuyến mộ 
mốt BÔ_ thân binh Tâu va ta đề" dũng vao viễc 
tuân tiểu giửa các tiến đốn... 


Tưởng cần phải nói thếm lã đôn Kiếng- 
Phước chỉ cách xa tiên đôn cửa ta khoảng 250 
thước, nên khi chưng lập đôn , nầy, thưởng bị 
hoa lực cưa ta bắn sang ngăn can... 


Chiêu ngày 3/7/1860, thấy tỉnh hình tại 
đẩy co phân năng, DˆAriẽs cho tăng cưởng thêm 
khoảng 30 ngưởi do Hải-Quân Trung-Úy Gervais 
chi-huy. 


Trong đếm 3 rạng ngay 4/7/1860, ông 
Tôn - Thất -Hiệp chỉ huy từ 2.000 đến 
ả, 000 quân đánh vão đôn nói trên. Trần đánh 
Xây ra vô củng ac-liệt, máu, sắt, đô loang 1ổ 
đo đây... Mặc dầu vậy, ông Tõn-Thất- -Hiệp củng 
khoảng 40 ngươi đã lọt được vao bến tròng đổn. 
Quân Pháp hôt hoàng dung đại bác băn trực xạ 
va một viễn đạn đã băn trung ðng Hiệp, lam 
cho, ông. chết không toan thấy. Thây chủ tưởng 
chết, quân sỉ mất tinh thân vã rứt lui hồn loạn 
sau một gìơ đung độ. Trong trân nảy ta bỏ xác 
lai khoang 100, Phap 4 bị thưởng. 


Sau trận nãy, Phäp lo củng cõ Kiêng- 
Phước, lập thêm 2 u đại bác vả giao cho 600 
dân phu chông giư... 


Đấnh bại quân ta ờ đôn Kiểng-Phước, Pháp 
coi như đã cửu vấn được tỉnh thế của cả quân-sĩ 6 
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Gia-Đinh lúc bãy giơ. vĩ mất Kiếng- -Phước kế 
như ““phồng tuyên đỉnh chủa'? bị chọc thưng va 
đôn Tân-Thuận bị lãm nguy... Lục nãy lức- 
lưởng khả đụng cưa _Pháp- Tây chỉ con co 150 
người, con ,bao nhiều phải tấng cường cho 
“phong tuyến đỉnh' chủa? và giữ cắn cư (đôn 
Tân~Thuẩn)... 


Vể phía ta thỉ sau trần Kiếng-Phước, 
Thông-đôc Quân-vụ. Tôn-Thất-Cáp biết mỉnh. 
không chồng nổi vơi quần Pháp-Tây nên có ÿ 
muôn höa, không tấn công... Vua Tự-Đưc biết 
được ben Sai, Tham-Biến Các-vụ Huynh-Văn- 
Tuyển vào hoi và xem xet thê lực quân địch, 
tỉnh trạng quân dãn ta v.v... Sau thây các thứ 
thân chỉ” muôn hoa, khống lập đước cổng trạng 
gì, nha vua giáng Tôn-Thất-C áp xuống Thị- 
Lang, Tan-Ly Nguyến-Duy xuống Lang-Trung. 


' Cúng khoảng thơi gian nay, Vua Tư-Đưc 
thây quân Pháp-Tây đã rưt khoi Đã-Nấng, mà 
tại Gia-Định thi khẩn-trương, nên cửồng Nguyễn 
Tri-Phương lục Ấy đang chỉ huy ở mặt trần 
Đã-Năng, sung chức Gia-Định Quần Thư Thông- 
Đốc ,quân vụ, đổi 'Tôn-Thất-C áp lãm tham vụ. 
Trước khi lên, đương, nha vua ' đã hoi Nguyễn- 
Tri- Phương các mưu sách gì se thi-hãnh. đGia- 
Định vả nền đanh, giư hay hoa ? ông đem 
nhưng _ cach xử-tri cân cấp tâu lến và xin '“vưa 
giư vửa đánh??, Vua nói :““ Lãnh chức Nguyẽn- 
Suy Nam-Ky, hiện nay khống ai xưng đáng bằng 
người, tư đỉnh thân đến quấn sị đểu nói như thê, 
người không nến tử, con ở Quang-Nam phải cơ 
một_ đại-viên coi_ sọc để, phong khi co việc, 
người nến lựa ngươi giỏi cử lến”?. Nguyễn-Tri- 
Phương tấu :““ Sự thê hôi này 8O vơi hối trược 
khơ gâp năm, gấp ba mà si dẫn thí của đã hết, 
sưc đã yếu. Tôi nghĩ thẹn khi ở Quảng-Nam 
không có công trạng gỉ, nhưng chưc ; phân lãm 
tôi, nay dâu sai đi đầu cứng phái vãng mệnh, 
con việc coi SÓC trong Quảng-Nam tôi xet có 
Phan-Thanh-Gián và Nguyên- Bá~N ghi lam việc 
đã lâu biết rõ quân cơ, có thê đam đương được”? 
Lúc lên đường, ðng Nguyền-Tri~ Phưởng lai 
tâu mãy việc như sau :““xin chăm việc binh, 
tai, n an ủi xử Bắc-Kỹ, xin phải thêm, Phạm- 
Thế-Hiên vảo giúp, xin giao hao vơi nước Xiếm 
v.v...” Vua đều nghe theo và dụ răng :““việc 
ngoai biên khẩu ta giao cho người, phải hết 
lộng đánh đẹp, khiên cối Nam-Kỷ yên lăng, để” 
thơ long ta lo lắng đêm ngày'?. 


Nguyễn-Tri~ Phưởng va Phạm-Thế-Hiến 
vào đên Gia-Định (tháng 7/1860),lo chính đốn 
lại hãng ngủ, bổ sung quân Bõ.... (lên đến 12,000 
người ) và củng, cố đôn Chí-Hoa thanh một 
chiên ly kiến cõ.. , chứ khống phản công.. .Rồi 
thiết lập thêm, nhiều tiên độn _ ở Má-Nguy và 
đao thêm ở phia nam chiền- lũy Chỉ-Hoa một 
chiến hão đôi (sape doub]e)... bao vậy va thu 
hẹp, dân địa bản hoạt động cửa địch quân vã vầy 
hấm chúng trong vong 6 tháng (1). Trong khoảng 
thơi gian nãy, mặc dẫu chưa giải quyết xong 
mặt trận Tau, ở mạn Hoang-Hai, nhưng quân 
Phãp cúng phải tăng. cương cho D?Aries 3 lấn! 
lấn thư nhất vào, ngày 14/8/1860,. -160 Thủy- 
quân Lụuc-chiên ở Quắng-Chấu, lẩn thư hai vao 
thang 9/1860, khoảng 100 lính thủy trên chiến 
ham Weser, lân chót vào ngầy 9/10/1880, 2 
Đai- đội, tính khô đo, _ Tuy vậy tỉnh hỉnh quân 
địch văn quấn bách va chúng)không thể mở các 
cuộc tấn công đại quy mô được vì quấn gỡ bị 
tiểu hao va bệnh tật, nến thỉnh thoảng chứng chỉ 
phốơng ra được một cuộc thám -kcich ma thôi. 
Nhưng chúng vân bị thua đau, vÏ chiến thuật đdu~ 
kich cửa ta ngay trong hậu tuyến của địch. 


Ngãy 16/10/1880, Hải-quấn Đai-Úy Har- 
mand bì băn lến trọng thưởng trong một cuộc 
tuân tham băng xuống ở. sông, Thị-Nghề, cứng 
khoảng thang 10/1880, Đại-Úy TQLC Barbet 


cưới ngửa đi tuấn ở khu Chua Khải-Tưởng, 
đã lợt 6 “phuc -kích vã bị môt cầy lao phóng 
chết - VÌ thế sau này thực dẫn Pháp gọi chua 
này lã chùa Barbet. ,Theo ðng P, Cultru thì 
tông số thiệt hai cua Pháp - Tây lúc nãy ] la 
300 ngươi, nhửng sư thưc lến đến trên 400 người, 


Đến thang 12/ 1860, tỉnh hình địch quân 
trở nến nguy khốn vi vong đai và các công sự 
cưa ta tiếp tục thất chắt thếm.. . Nhưng quân ta 
khống thê tung ra môt trận chiên quyết-định 
đước, Ly do lã bơi vỉ mặc dâu ta người nhiều, 
nhưng thiêu trang bị và không đước lãnh đạo 


xưng đang, 


Thế lã, ngoai việc cử õng Nguyễn-Tri- 
Phưởng vã Phạm-Thẽ-Hiên vao Gia-Định, ta 
không đo kê-hoạch Bì, khác, nên lại một lần nửa 
bở lơ cơ hội phản công quần Pháp-Tây, trong 
lục chung bị vây hấm trong đôn vá bị cẩm chân 
ở mất trận: Hoàng-Hai bên Tau Ï. 


Rồi khi quân Pháp thắng trận ở đât Tâu, 
chứng dốc toăn lực trư lại xâm lăng Việt-Nam | 


(1) Paulus nói trong 6 thấn g cbún g ta kbông đưộc tin tức gì 
ở bên ngoài... 0ä cbỉ được bai lẩn uiên binh mã thôi.. ˆU. 
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CHƯƠNG IÌ 


Cuộc xâm lăng thực sự của Pháp với các trận đánh 


1.= Quân Pháp — Tây đánh thành 
Chí-Hòa. 


Chiên Cuộc giửa Tây vã Tâu châm dưt, 
Hiệp-Ước Bắc-Kinh được ký kết vão ngày 25/ 
10/1860, Đề Đốc Charner, ngươi chỉ huy mặt 
trần Hoăng-Hảai cưa Pháp, được , cử giư, chức 
Tông Tư-Lệnh quân đội Pháp, để giải cưu. bọn 
D“ARIES ở Nam-Kỹ vả chiêm luỡn xứ này, 
Charner được Pháp Đỉnh trao cho toan quyên 
hành động đê” “'hoặc chiên,hoặc hỏa vơi Triều 
Đỉnh Huê'. Ngây 10/12/1860, Charner cho tập 
trung lực lượng ở Thưởng- -Hải vã chính bị hang 
ngũ, ' trước khi lên đương. Các đơn vi đất đưi 
Là của Thiều- Tưởng .DE Vassoigne gồm 

0; 800 ngưởi của các Trung-Đoan 2, 3 vä 4 


Thủy- Quân-Luc-Chiên, Tiêu-Đoän 2 thám kích; 


2 phao đội (-) cua Trung-Doan 14 pháo bình, 
các đơn vị linh tỉnh vã công bỉnh, tất cả khoảng 
2200 ,quan Sỹ Và khoảng 600 dân phu tuyển mộ 
ơ Quảng-Châu để” khuân vác lương thưc vã đạn 
dược v.v... . cung với 272 lưa ngưa. . 


về Hạm-Đội thi gôm 2 hộ tông ham hạng 
trung, chiêc ““L} Imperatrice Eugenie'". có 
thưởng lệnh ký của Tông-Tư-Lệnh, Đê-Đốc 
Charner, chiếc ““Renommer"' cửa Phỏ Dề-Dốc 
Page, 4 hồ tống ham hạng. nhẹ, l6 thông báo 
ham, l7 .quaãn vận hạm, tấu ,bệnh viện vä một 
số thuyền buốm và thuyên nho. 


Về phia _Tây-ban-Nha lúc nây khống tăng 
thêm quãn số nửa, mặc dầu có lơi yếu cầu 
khân thiết cua Charner vã đông bọn. 


Đến ngay 7/2/1861, đoan quân viến- chinh 
đến Saigon. Lúc nãy, bên Pháp cúng gởi sang 
tấng cương cho Charner l Tiểu-Đoan Thuy- 


Dể-Đốc 
CHARNER 


—ờ 


Quân (đố bộ), dưới quyển. chỉ huy cửa Hải-Quân 
Đại-Tá LAPELIN vã gồm co 9 Đại-Đội, mõi 
Đại-ĐØi 100 ngưởi; trong số nãy có một Đại- 
Đội Công-Binh, cộng thêm với 800 quân dươi 
quyên của D' ARIES (1), quân số Pháp lên tổi 
3900 người. Sau 20 ngay nghiên-cưu kế- -hoạch, 
tham sat, nghỉ. ,ngỏi, sắp đặt doanh trại, chinh 
bị hai ngu, tổ chức lực lương, quản Pháp- 
Tây mởi bắt đấu tấn công, 


Chỉ-Hỏa là một chiến lũy hÌnh chứ +hật 
đai 3 cấy SỐ, rộng 1 cãy số chia ra lam ð điểm 
tựa co thê” yêm trợ cho nhau vã Co rất nhiễu 
thanh vach, õ 'kháng cự, chưởng ngai, chỗng bẩy, 
hâm. hô, hao lủy - sa TIÊN . dấy đặc, bao bọc bởi 
nhiêu tiến đôn ở bên ,ngoai,tãm điêm cua nó ở 
khoang ngã ba Bắc-Hải Lẽ-Văn- Duyết bây giơ, 
do khoảng 12000 quấn ta vã 1000 tuấn phiên (2) 
dưới quyền. cua kinh lược Nguyễn-Tri- Phưỏng 
chỉ huy chõng giư, 


(1) Quân của D*ARIỄS được Page để lại 778 người được tăn g- 
cương 3 lẫn trên 4n gười. Nhưn g bị bao mỏn dân cbỉ côn có 
m0, 

(2) Tron g Histofre Mijlitaire de In docbine ân bản 1921Pbáp 
nói rần g ta có 21.0 00 quâu chán b qui uà lA W0 bưởng bỉnh 
trần .í4 mbưng con số nảy bbải xem lại, 
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Sau khi Đại-Ta CROUZAT thám sat chiến 
lữy Chi-Hoa một lân chót. Đểề-Đốc CHARNER 
quyết định cho hãnh quân theo ÿy niệm như sau : 


“Một mặt Hải- Đội, Pháp ngược dỏng sông 
Saigon, hủy diệt tất ca các cạn, các chương 
ngai vật, các đôn lúy cua ta,ơở đươi nược, hai 
bên bồ sông và ngự trị dỏng thưởng lưu. Trong 
khi đó các đại bác đặt Ö ““chiên tuyên đỉnh chùa?” 
(Khải- Tương, Õ-ma, Kiếng- Phươc - chua sau 
nay con goi la chủa ° 'gác chuống nhỏ °*), phối 
hợp với các gian đại bác tư trên Ham- đội 
đang bơ neo trẽn sông Saigon, phao kich chiến 
ly, lam tê liệt quân ta, Sau cùng bộ 
binh xuât phát từ căn cứ hanh quân (Đồn) Cây 
mai, đánh chiêm Đồn Lúy- -bẩng @ort de la 
Redoute),xong đi vởng lên phĩa trái ,để tranh tấm 
đạn đại- bác cưa ta, rồi bất thỉnh linh quay lại 
tân cổng, vao bến sưởn chiến lủy,. .Tiển quân 
theo thê gọng kêm, để cùng Hải-Đội trên 
thưởng lưu sông Saigon, tiêu diệt chiến lũy *, 


Như vấy, quấn ta bắt buộc phải đương đấu 
trong trận then chốt này : Quãn Pháp sẽ cất 
dưt _ đương tiếp tế quấn nhu, lương thực ở Thuận 
Kiểu va ta không cơ đường rut lùi, ngoại trư 
con đưởng độc đạo ở xơm Ba-Đa-Lộc. Má muôn 
thoát. đi lối nãy, t4 phải băng qua một dãy ao 
hổ sinh lãy. Đãy chỉ lã con 4dóng tử địa mã thôi. 


Phỏ Để Đốc Page được cử chỉ huy Hải- 
đội ngược dòng sống Đồng-Nai vä ngăn chấn 
quần ta không cho rut vê Biên-Höa. 


“Chiến tuyển định: chuủa”* được đặt thẽếm 
nhiều đại-bác vã hởa tiễn, Chưa Khải-Tưông 
được (rang bị thêm 3 đại bác, 2 dãn hỏa tiến, 
Chua Kiếng- -Phước được tắng cưởng thêm 4 đai 
bác, Chủa Cấy mai một đại bac va ] sung côi. 


Quân sỹ tập trung ơ Chở-Lớn, sau đôn 
Cây mai. Ngảy 16/2/1861, Charner rơi Hộ "tông 
ham “'Llmpératrice - Eugenie'" lên bơ lấp 
Tông-Hãnh- Dinh. 


,  Ngãy 19/2/1861, Charner cho lệnh đặt 
hoa tiến ở Chúa Khải- Tưởng (Barbet) cach xa 
chiến lủy cưa ta 5 cây số, để phong vào chiên 
lũy ap đểo tỉnh thần quãn ta, 


, Ngảy 21. va „22/2/1861, quần Pháp-Tây 
thiết lập môt ''điểm tiêp liệu"? ơ đổn Cây mai. 
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Quân Phúp Tây đánh vào thánh Chỉ~Hổa 


Tất cả đã sẵn _8ang, Charner cho lệnh 
tân công váo tiên đôn vã phông tuyên cưa ta 
vao neay 24/2/1861. 


Vao 4 giơ 30 sáng ngây 24/2/1861, các 
đại bác va hóa tiến ở “'chiến tuyến đỉnh chữa'' 
vã trên các chiên hạm Pháp ti nhau pháo 
kích vão chiên lúy., Quân ta l⁄n phản phao 
(nhứng không được kết qưa như ÿ mong muốn), 


Đến 5 gÌƠ, quãn sỹ được lễnh vượt tuyến 
xuất ,phát (đôn Cây mai), Để-Đ6c Charner va 
Thiếu- - Tưởng VASSOIGNE có một toán thám 
kích Phi châu hộ vệ, dân đâu. Rồi đến bộ binh 
Tây- ban-Nha, 2 đại đội thám kích, 6 khãù Sơn 
phao, cac hoa tiến, 3 đại bác 86 ly 5, 4 dại bác 
mm S2 5 (lúc nây các. đại bác đã bất đấu có 

° (rayề) chư chưa cơ khưởng tuyến (Rayure) 
c quấn sỹ linh tỉnh _khác như thảm kích, 
Công binh, thủy quân đổ, bộ (với thang), thủy 
quân lục chiến vã sau hết là đoán chuyển vận, 
tải thượng vã lưởng thực. Cánh quân tiến lên, 
cach , phỏng tuyến. ta khoảng 1000 thước, các 
đại bác 121 ly 5 phảo kich vao đồn Ly Bắng, các 
đại bác 86 ly 5 va sơn pháo cung hoa tiền, băn 
vao các công sự khác cưa ta, Rối các khâu són 
pháo lại được đi chuyển. lên cách xa a phong t tuyến 
cua: ta khoảng 500 thươc. Các. khẩu đại bac 86 
\y, 5, các hoa tiến, các khẫu đại bác 121 ly 5 
tiếp theo. Bộ binh tiến lên ngang tuyến nãy vả 
chia lấm hai canh , xung phong để đanh chiêm 
đồn Lúy-băng : canh phải do Thiêu-Ta ,công 
binh ALHZE de MATIGNICOURT chỉ huy 
gồm có công binh, tham kich, bộ binh Tây- 
ban-Nha vã thủy-quân-lục-chiến; canh trai đo 


Hải -quãn Trung- Tả DESVAUX chỉ huy gôm 
toán Thủy quãn đổ bộ. 


Hoa lực của ta ở đôn Lúy-băng bất đẩu 
co hiệu qua va gây điêu dưng cho địch quấn. 
Thiêu-Tưởng De Vassoigne va Đại- Tá Tây-ban 
Nha PALANCA GUTTIEREZ bị trọng thưởng. 
Thấy quãn sỹ có phần nao núng, đích thần Đẽ- 
Đốc CHARNER chỉ huy trận đanh (1) vã ra 
lệnh xung phong. Các. toan công bỉnh vã thủy 
quân, có thang dấn đâu, mặc dấu hoa lực cửa 
ta bn ra rất dư đội ;nhưng chúng cúng mơ được 
một đột khẩu phả, xuyến qua các công sự vũ 
hầm hỗ quanh đôn, rồi xung phong vao chiếm 
đồn , „ Quân ta sau hai giơ chiến đâu anh 
đúng, đa: số hy sinh tai chỗ, chỉ có môt số it 
rút lui,.... (2) 


Về phia quãn Phâp-Tây trong trận nãy 
bị chết 6 va 30 bỉ thưởng (kê cỉ De Vassoigne 
va Palanca), 


Đến 9 , 8i (cung ngay), quấn. Pháp Tây 
vao „đóng tất cả trong đồn Lũy- - bằng vả tam 


nghỉ. 


Đến 15, giơ (cung ngãy), quân Pháp- Tãấy 
tiếp tục tiễn quân ; chi đế lại tại Lúy-băng 
co một đại đội Thủy- quãn lục chiến va một 
khẩu sơn phao, cön bao, nhiễu tiến theo đội 
hỉnh hang dọc, phao binh ở giưa, hai bên :> hai 
cánh bộ binh, 


Đến l6 giở (cung ngây), quần ta Xuất hiển 
ơ phia bên phẩi, nhưng phải rút lui ngay vì hơa 
lức của địch. 


Đến 18 giơ (cưng ngấy), quân Phap- - Tây 
đến tại một địa điểm chỉ định, cach xa Chiên 
lũy Chỉ-Hoa khoảng 2 cây, số về phía tây, đong 
quân đêm tại đãy, để sửa soạn tân cõng vảo 
ngay hôm sau. 


Ngay 25/2/1861, vào lúc 5 giỏ sáng, quân 
Pháp- Tây tô chúc lại lực lượng như sau vã tiến 
vòng Sang phía đông : hai cánh bộ binh vấn tiến 
ở hai bến để °che chở cho pháo. bỉnh. Canh trải 
gồm cơ Công bình, Thủy- -quãn-lục- chiến và 
tham kích do Hãi quấn Đại-Ta LAPELIN chỉ 
huy, canh phải gôm co “bồ binh Tây-ban-Nha 
vã Thủy quân đô, bộ vấn do Hải quân Trung- 
Ta DESVAUX, chỉ huy, pháo bình do Trung-Tả 
CROƯZAT chỉ huy, 


Vi mắt, trơi chưa mọc, pháo binh đã gắp 
rất nhiêu trở ngai tác xạ . VÌ vậy Trung-Tá 
CROƯZAT đã phải cho kéo đại bác lên cách 
xa. chiên lúy cơ 500 thước, rối 200 thước. 
để băn liên hồi vảo Cống sự của ta, 


Để-Đốc CHARNER cho lệnh xung phong 
vao điểm tựa, thử nhất (ở mặt tây bắc chiến 
lũy), Cánh phải đã tiến lên được phöng tuyển 
thử nhất cua điểm tửa, mắc, dâu hơa lực mãnh 
liệt cưa quân ta tử các 6` kháng cự băn ra, 
củng lã Các chướng ngai vật..Lọt vao trong 
(phong tuyến nãy - chư chưa vao trong thanh), 
canh nây đã phải đương đâu vơi một trần xáp 
lá cã kinh hôn với quần ta vã chứng phải đứng 
lu đạn để” thanh toán tưng õ kháng cư một. 
Xong chủng phải dũng giầy có móc quãng lên 
mặt thanh đẽ leo vão trong điểm tưa. Vao › trong, 
chúng còn đang lúng túng chưa cưng cố được 
đội ngũ, thì bị quân ta từ diêm tựa thứ hai 
(dinh trại các quan) ““bắn bia'' tần sát rất 
nhiều. VỈ bị thiệt hại nặng nền Hải quân Trung 
Tá DESVAUX chỉ huy cánh nầy phải rà lệnh 
cho quân sỹ liều _chết xông vào phá một. cái 
cưa lưu thông giưa hai điểm tựa bảng rÌ.... 
Vưa phà xong cửa nảy thi cúng vưa lục cánh 
trái của Hải quân Đại -Tá LAPELIN, dược 
bọn trừ bị tăng cương, đã tran ngập được điểm 
tựa thử hai (dinh trại các quan). Quần ta một 
số lớn bị tần sắt và một số khác rut. lui - Kể 
cả ở các điểm tựa côn lại khác cúng rút luôn... 


Kết qua về phia ta khoảng 1000 ngưồi hy 
sinh đề xác tại chố (trong số cỏ Tan lý Nguyễn 
Duy , em Thõng-Đốc Phương) vã mốt số lớn 
bị thương mang đi (trong số có Thông- Độc 
Phương bị thương Ở cánh tay), 


Pháp co 12 chết (trong số có Trung-Ta 
TQLC Testard) vä 225 bị thưởng, 


Ta bị mất 150 đại bác các cơ và 2000 súng 
vưa ““băn đá” vưa Saint Etienne, 


Trong suốt thơi gian cổng hãm chiến lũy 
ChÍ-hoa, theo kế hoạch, Hải-đội cưa Phó Đề- 
Đốc Page đã pháo kich vã tiêu hưy nhiêu đôn 


(1) Trước đó Thiếu Tưởng de Vassoigne cbỉ buy cuộc tấn công 
còn Để-Đốc CHARNER cbỉ buy tổng quát. 


(2) Expedition đe Cocbin cbứne trần p 68 


lũy cua ta dọc hai bên thưởng lưu sông Đông- 
Nai, 

Thành vỡ Ø quân ta một số rễ về › Thuận Kiểu 
vã Tân Thơi bằng con đường độc đạo ở xóm 
Ba-Đa-Lốc, qua một khoang sỉnh lấy, nên 
quản Pháp-Tây khõng truy kich được. 


Xét ra trận nay được coi như lã một trận 
chiên quyết liệt đầu tiên về phia ta cúng như 
vể, phía, quần Pháp-Tây, do đó mã ta thảy các 
tưởng, tá lơn nhỏ đều xuất trần và cùng bị thiệt 


hại năng. 


Ngay 28/2/1861, vào lúc 6 giơ, 30. Liên 
quân Phảp- Tây lai tiện đãnh căn cử tiếp vận 
Thuận-Kiêu, cách chiên lũy Chỉ-Hỏa khoảng 20 
cây, số vẽ phia bắc, Phảo binh đi ở giửa,bến 
phai lä bọn tham kich vã bộ binh ,Tây- -ban- 
Nha, bên trái là bọn TQLC,bọn Thủy quần đồ 
bộ được dung lam trử bị, 


Lần này CHARNER quyết định dùng pháo 
bỉnh làm nổ lực chỉnh, Pháo vưa, băn vửa đi 
chuyên tử khoảng cach 800 thước, rõi 600 
thước vã sau cung là 200 thược, Hỏa lực cua 
địch quân đã đẻ bẹp sức kháng. cự của quân ta : 
Sau 150 phát đạn, 800 quãn sỹ phỏng bị căn cử 
đã rút lui để” lại 20 đại bác bằng gang và 
1400 tấn gạo. 


Đến 17 giở củng ngày trên, quản Pháp-Tây 
tiên vào đổn Tân-thởi không gấp sự kháng cự 
não, quân ta bo đôn rut ca về Biên-Hoöa, 


: Ngảy hôm sau, một số quân sỹ hen nhát 
Cua ta đã ra đâu hãng giặc. Tinh Gia- Định 
như: vây là hoan toàn bị địch quân lãm chủ. 
Chung ra Sức tung các đơn vị bộ binh và 
chiến ham đi truy lũng quảa ta vã tuần tiếu 
khắp các hang cung ngố Ì hẻm, sông raạch,V.V... 
Hai-đôi cưa Page vân án ngữ Biên-hoa. Hải 
quân Trung- Tả Bourdais canh „ chưng hai con 
sống Vảm cơ TH Vảm Co Tây vã kinh 
Bảo định hạ. 


Đân Tây Ninh ở biển _giỏi Miên cúng bị 
quấn Pháp chiếm, cho tu sửa phong bị va trao 
cho Hải quan Đại-Ủy GUYS trần giữ, Ngoai 
ra GUYS§ con cơ nhiễm vu thiết lập quan hệ 
vơi Miền nứa, 


Ngày 10/3/1861, quần Pháp- Tây chỉ để lại 
tai L,Thuận- -Kiêu 1 toán quân lưu động với 2 
khẩu sơn phao, tai Tân-thơi 1 đại đội TQLC 
vã một đai đội bon phản quốc, tại Chí-höa ] 
đại đội TQLC (thanh nãy bị san băng chỉ để 
lại một chố để lảm đồn) còn bao nhiêu rút về 
Saigon hêt đê chuãn bị đi đánh nơi khác. 


Quân Pháp mg dãn quân trốc thành Chỉ-Hòa 


Tại Huẽ, khi được tin chiến lũy Chỉ-hỏa 
thất thủ, Vua Tự-Đưc một mặt sai Thượng Thư 
hộ Hộ la Nguyễn- Bá-Nghi lam khãm sai đại 
thần, Tôn- Thất- Đính lâm Đề- Đôc đem 4000quần 
vao Biển- Hoa hội với các thử thân Gia-Định 
phong tiểu va giao đỉnh thần nghị tội các thử 
thấn, tỉnh thần Gia-Đinh để duy tri quân luật; 
mặt khác sai Các õng Nguyễn-Tri- Phưỏng và 
Phan Thế- Hiền phải tập hợp ' tan quân, tủy cở 
mả _chông giử tai các tỉnh VĨnh- -Long, Định- 
Tưởng, An-Giang, Ha-Tiên, Biên-Hóa mới 
chuộc được tôi. Đỉnh Nghị chiếu luật ““bãt cổ 
hú" xử Nguyễn- Tri-Phưởng, Phạm- Thế-Hiến, 
Rù ôn-Thất- Cấp phai cach chức, trầm ì giam hậu, 
cac thuộc quan trong quân thứ và tính thẩn 
Gia-Định đều cách chức, Vua phan ¬ “Đỉnh 
nghị như thể, nhựng trước kia các người â ãy đã 
thật lồng giúp nước, có kho nhọc nên cho giảm 
tôi đệ lo báo đáp về sau”. Rôi chỉ giảng 
Nguyến- Tri- Phướng xung Tham-tri, Phạm- 
Thế-Hiến xuống Lang-Trung, Tôn- Thất- Cáp 
xuỗng Viên ngoại giảm nhẹ tôi cho các quan 
chưc khác... 


Ù 


2.—= Quân Pháp —Tây đánh chiếm 
Định - Tường. 


Quần Pháp- Tậy đanh xong ChÍ-höa, thấy 
cân phải đánh lãy Biến- hoa vã Định- -Tưởng, lã 
hai tỉnh gãn nhất, để mở rộng địa bản hoạt 
động về. phia Nam, vi quân, ta vấn xuất phat 
ở hai tỉnh nãy đanh phá lể tế vã bố tri Ở nhiều 
điểm khác trên cac giong sống. Charner thấy 
Biến-hoa tuy vậy, cúng được phỏng thủ rao riết 
hơn Định. -TƯởng và mát ,khấc Định- Tưởng lã 
của ngõ của vừng châu thộ söng Cưu- -Long, nên 
quyết-định đanh -Đinh- Tưởng trước. 


Tuy nhiên quãn Pháp- Tây chưa hiểu rõ địa 
hỉnh địa vất. ở vung hảnh quân cho nên họ vửa 


hãnh quân vưa thắm đö tĩnh hình. 


Ngây 26/3/1861, Charner ra lệnh cho Hải 
quần Trưog-Tá Bourdais dấn 2 pháo ham 
“ALARME”” vã “MITRAILLE'' xuống Tân An 
để đi đõ đương. Bọn nay, thất bại trong việc 
dũng kinh thưởng mai để đến mục tiêuxổi chủng 
dũng kinh Bảo-đỉnh-ha (Arroyo de la Poste) 
để đi tới, 


Ngay 31/3 /1861, chúng đến khoang ấp Hoa 
Ngái phá hai can ở đây, nhưng phai sang ngây 
1/4/1861 Chúng mơi phâ xong vã chạy đến cẩn 
thứ 3, gân đôn Tân hương (đồn SỐ 1, Rồi phao 
kích vảo đôn nãy va đôn ấp Tinh-Bỉnh (đồn số 
2). 


Tông Đốc Nguyễn Công- Nhãn thây vậy, 
liên một mặt tư qua Vĩnh- Long xin đem binh 
thuyển đến giúp, mặt khác đã ““ngây ngồ”' ' viết 
thư gơi cho Bourdais, dung lâm kế hoãn binh 
(?) với nội dung đại ÿ như sau . “thuyệnTấy 
trước kia sinh việc ở Gia-Đinh, nhưng tỉnh ây 


với tỉnh Định- Tưởng khống can thiệp, gì, nay, 


võ cơ đến đấy không biết để” thống Ì hiếu hay để 
đánh nhau” Rối Nhân cho tăng cương đồn Tân 
Hương ... 


Ngây 2/4/1861, Bourdais cho phá cản thử 
3 và 4 rồi tiên chiềm đôn Tân Hương (đôn số Ù) 
và đồn ấp Tiịnh- Binh (đôn SỐ 2), quân ta tan vở 
bo chạy vê đôn Cải-lộc (đôn số 3). Nhưng bắt 
đâu tư quảng kinh nay, quân Pháp bị cầm chân 
và chật vật vì _những chướng ngại vật va cán 
cua quân ta, nên bị bênh kiết ly va dịch tả đe 
doa. 


,  Ngây 3/4/1861, đôn Cai-lõc (đôn số 3) bị 
đanh tan, Tông Đốc Vinh Long la Trương- Văn- 
Uyên phái AẨn-Sát Nguyễn Duy Quang va Lãnh binh 
Tôn-Thất-Thoan đem 1000 quân đên tăng viện 
cho mặt trận nảy. Tông Đốc Định- -Tưởng lã 
Nguyễn- -Cõng-Nhân ben giao quyền chỉ hụy mặt 
trận cho: Nguyến- Hưu- Thành, đê” về tỉnh lo 
chông giư. 


Ngày 4 - 4 - 1861, thấy quần sỹ 
cua Bourdais có phãn Ít va mệt mỏi, nên Đề- 
Độc Charner đã tăng cưởng cho Bourdals chiếc 
thông báo hạm “'ÉCHƠ"' với 200 thảm kich, 
100 thủy quân đổ bõ, 2 đại đội thủy quần luc 
chiên, hai đại bác 86 ly 5, 2 khâu sơn pháo, 
Vi quân Sỹ. tham chiên trơ nên quan trọng., nên 
cúng kế tư ngay 4/4/ quyên chỉ huy dược trao 
cho Hải-quân Đại-Tá LE COURIAULT DU 
QUILIO. 


Ngãy 5/4/1861, Hải quân Trung- Tả Bour- 
dais cồn, pha thêm được _ cần thứ 5 Vã 6 ở 
khoang ấp Tịnh-Phủ vã cần thư 7 ở khoang ã ấp 
Tịnh-Mỹ. 


Vì cho rắng với số quần tăng cưởng ngay 
4/4 vấn chưa đử, nên ngãy 6/4/1861 Charner 
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lại gợi thêm một toan viện quần nứa, dươi 
quyến chỉ huy cưa Hải quân Trung-Tả DESVAUX 
tới, Bây giơ nhiệm vụ của bộ binh lã bao vệ 
vã mở đương (hai bên bơ kinh) cho các phao 
ham v.v, tiền, 


Cứng ngây 6/4/1861, quân sỹ (gồm có 
thám kich; TQLC; thuy quần; bộ binh Tãy- ban- 
Nha) đố bộ lên ãp Tịnh-Mỹ (chỗ co cán thứ 7) 
ở phia trải con kinh, đã đụng độ với quấn ta, 
đã dân quãn đãi trên một cây số Ở khoảng ãp 
Phú- Khương, , những quân ta đã bỏ chay, sau 
những loạt sung đấu tiến. Quần Pháp -Tây vao 
chiêm một đôn bỏ trống Ở trong ấp (Phủ- 
Khương). Trong khi đó, mặc dâu uân Sỹ trên 
các phao hạm đã pha được các can thử 8 vả 9 
ơ khoảng, gia. 2 ấp Hoa-binh va Mỹ- thưởng, 
nhưng chưng cũng vấn không tiên lẽn được, vi 


Long - 
Tưởng 
Tên Lởng Š 


Sd-8ể quân Pháp - Tây đánh chiêm Định - Tường 


92 


trước khi TÚt lui quân ta đã nhận chỉm rất 
nhiều xuông ö lỏng kinh. Do việc quần sỹ trên 
các pháo hạm lâm việc qúa síc, mã bệnh kiết 
ly vã dịch tả lại gia tăng, nên chúng phải hï hục 
lãm việc suốt ngây 7/4/1861 mới khai thông 
được thủy đao. Vả ngây 8/4/1861, hai cánh 
thủy bộ mởi lại gấp nhau Ởở khoảng chợ Phúủ- 
Khương vả thanh toan luôn đôn Phủ-thị (đôn 
số 4). 


và phía ta lúc nây, thänh lại đườc giao cho 
Nguyên. Hư -Thänh về Đặng Đức chỉ huy chồng 
giử, còn Tổng Độc Định Tưởng Nguyên Công Nhân 
lo chông đanh bên ngoai. 


Ngay 2/4/1861; quấn Pháp-Tây lai tách 
ra lam hai canh thủy bộ : Cảnh bô tuần thám 
ở phia trai bở kinh, khoảng ấp Phủ-Thịnh bẩy 
giơ, đề” tim mốt đổn của ta...Trong khi cánh 
bộ ơ cach xa con kinh thÏ vao buội chiệu 
Nguyến- -Công- -Nhãn cho 4 chiếc _thuyền chất 
đây thuộc súng, đỉnh tha tới chỗ tâu cưa địch 
đầu, thi phong hoa, đông thơi cho quãn mai 
phục ở hai bến bở kinh băn xuống. Nhưng thuyền 
cửa ta chứa t6i nơi đấ gặp tẩù tuần cửa dịch. 
Ta phóng hỏa, tâu tuần của địch liên kéo 4 chiếc 
thuyên cưa ta vao, rạch cho cháy hết. Thế lã 
mưu hơa cổng cua ta thất .bại. Tối hôm đỏ 
canh bộ nghỉ đêm ở ấp Lương- -Quơi (cách Bền- 
tranh khoang 2 cấy số vê phía đông nam), 


. Ngay 10/4/1861 cánh bộ vần ơãp Lương- 
qua nhưng chung gơi một toán tiển tham đên 
tỉnh ly Mỹ-Tho. Sau khi “trao đôi" vơi 
kệ ta vai loạt đan, toán nãy trở lại ngay ấp 
Lưỡơng- -Quởi. Hai- quãn Trung-Ta Bourdais nhân 
được lệnh cua Quiio, tân công thanh Mỹ-Tho, 
Lúc nây canh bồ lai sát nhập vơi canh thuy, các 
phao hạm va thông, báo hạm keo theo các xã 
lup chở bộ, binh, Hai- -quân Trung- -Ta Bourdals 
đi trên L pháo hạm sô 18 dân đầu đoan tâu„ Khi 
đoan tấu di chuyên đến một khúc quanh thi 
bất, thân bỉ đai bác cua ta đặt trọng đôn Long- 
Tưởng (đôn số _5), cách xa khoảng 400 thước 
bắn ra, Hải quân _Trung- Ta Bourdais đã lanh 
mỗt trong, cac viên đạn đại bac đấu tiễn của 
ta vã chết liên tại chổ, Hai quân Trưng- Tả 
DESVAUX lên thay thế chỉ huy cac pháo ham, 
ra lệnh phao kich nắng nê vao đồn, Quân ta 
phái rut lui. 


Ngay H/4/1861, quần Pháp- Tây đồ bộ ở 
Tân-Lưởng (đồn sõ 6 - ở phia phai con kinh 


rồi, cho một toán tiên thám đến cach thanh 
chỉ co 200 thước đẽ xem xet tỉnh ,hỉnh. Trong 
đếm (ngay vưa nói) CHARNER gói thêm viễn 
quãn chọ QUILIO nâng tông số quân sy lên đên 
900 ngươi va 12 đai bác, 6 sung côi. 


Về: phia ta thi sau khi thấy thất bai trong 
vụ “đốt tầu Tây"", Tông Đốc- -Nguyến- „Công- 
Nhân _va An-sát Huynh- Mãn-Đạt đã bở trồn, 
Nguyến- -Hứu-Thanh lo “đóng cưa thành” để giữ. 


Ngày 12/4/1861, quân Pháp- Tây đã bô ti 
XOng Về SỬa sOạn xung phong vảo thành đã 
thấy cơ Pháp bay phật phới trên mặt thánh, thi 
ra ngay 8/4/1861, Đê Đc CHARNER thây liến 
quấn Pháp- Tây gấp kho khăn trong việc di 
chuyển, vi quân ta đã nhân chim nhiều xuống Ej 
long kinh ơ ' khoảng chở Phư- -Khưởng, nền ra 
lệnh Phỏ Đê-Đốc Page, đem một Hai- đội gõm 
cac phao _hạm “FUSEE”', “LILY" “SHAM- 
ROCK"”' va “DRAGONNE””, ngược dòng sông 
Cưủ- -Long, đê đánh chiêm thãnh Định- Tưởng, 
Sáng ngảy vừa nói, Hải đội của Page đến bổ 
neo cách thanh khoảng 200 thước, Nguyễn- Hữu 


Thanh vã quân sỹ đốc thánh va mở cưã chay. 
Đên 14 gÌ0, thi quản sỹ trên Hai- đối Page vao 
chiêm thanh không tốn mốt viên đạn, 


Ngã 14/4/1861 bộ binh Pháp-Tây mới váo 
đóng trong thành«Quần Phầp Tây không vão ngay 
trong thành vicác kho tầng đang cháy và phải chó 
cho ngọn lủa tan mới vảo bên trong. 


Lấy xong thanh Điỉnh- -Tưởng, quân Pháp 
chỉ để lại đã ây có 400 người, các đại bác cua 
Hai- -quãn, con bao nhiêu rút vẽ Saigon cả. 


Sau đỏ , Đề Đốc Charner lại cho ] tiểu 
đoan xuông tấng cương cho Định- Tưởng để thiệt 
lập các đôn Cái- Bè, Chd-Gạo và Gö-Công, kiểm 
soàt cả một vũng rộng lơn ở giưa SÕng , Cưu- 
Long va sông Saigon. Rôi Charner cho tô chức 
guỗng mấy cai trị, băng cách duy ưi các tô 
chức xã thôn hiện hữu, ,nhưng thay thế các quan 
lạ] cưa triêu đỉnh Hườ băng sỹ quan ứ iám đốc 
ban xử sự vụ) vã mơ mang đưởng xã, tô chức hệ 
thống bưu tram, mỡ trưởng học v.V. . 
Đổng thòi ngày 23/4/1861 Charner kỹ nghị định 
cẫấm chổ gạo ra Bắc, đe doa Trung Kỳ sế dói.. 


Về phỉa triểu đỉnh Huế, khi được tin quãn 
Phap đánh Tân-Hương, vua Tự-Đức xuõng dụ bày 


chỶ cơ nghỉ vả sai cấc quan quãn thứ đên cứu 
viên, nhưng dụ con đang ở dọc đưởng thi thanh 
Đinh- Tương đã mất, 


Tống- Đốc Nguyến- Công-- Nhãn va Nguyễn- 
Hưu-Thanh dâng sơ xin chịu tội, đô lối cho nhau, 
nha Vua chuẩn cách chức cưu nghị, nhưng gai 
len vê nguyên ly chiêu tập quân sỹ để lo bảo 
phuc. 


Ệ 
Š.—= Thái độ co rụt của triều đình Huế 


Sau khi Định- Tưởng thất thủ, Vua Tự-Đúc 
phan h “Tư khi Gia~Định, Định- -Tưởng kê nhau 
thất thủ, việc . phòng tiếu ở Nam- Kỷ thanh khẩn 
cấp, Triểu- định rất chủ- -trong đên. Đã khiến 
ãn quan - ơ triêu tâu bây ý kiến, nhưng chỉ thây 


- những lởi phản động con mưu „sách dung được 


rất jt, tửu,trung có Biện-ly Đõ- -Thuc- Tinh, Phủ 
Thưa Nguyến-Túc - „1rưng, đều xin vao Nam giụp 
sức, tâm lõng kháng khai đang khen, ta chược 
lượng y cho đề khuyến sĩ khi va Ủy. long người, 
Nay cho Tịnh, Trưng sung chưc Khẩm phải quân 
vụ, lại chuẩn Ngư Sử Văn-Đức- Khuê, Tri Phổ 
Lê Diền, Bang biện Nguyển- -Quốc- Chãn,Sĩ nhơn 
Lê Nguyễn đếu theo. Nguyên Túc Trưng đi trược 
va „chủ phep mộ tự tỉnh Thừa- Thiển trở vào 
nhứng lại dịch, sĩ thứ dũng cẩm đánh giặc 
được, lập. thanh đôi ngũ, đem vào Biên- Hỏa, 
chuẩn Đố“ Thuc-Tinh đem dụ väo tỉnh Vĩnh- 
Long, Định- -Tường, An- Giang, Hã- Tiên tuyên thi 
cho sỉ dân, chiếu mộ kể nghĩa dứng rôi hiệp 
với Trương Văn Uyên, Phan Khăc -Thần, thưởng 
biến việc quân; Nguyễn-Tuc - -Trưng mộ được 
nhiều quân s sỉ, nều đem dùng trước, thì hiệp 
đông vơi, Đỗ- Thực- Tịnh, theo Uyên, Thận lọ 
việc chống giử, nêu chửa tiến được thï đong Ở 
Biên-Hoa để đợi sai khiên. Nay trong quân thủ 
Biên- Hoa có hai đạo quân ng: đủ phống giú, 
vậy đên viện tỉnh. Vỉnh-Long Íã việc gâp hơn. 
Cơn như bạc tiến, lưỡng hưởng, khí: giơi thì 
không phải mang theo cho phiên, đến đâu cân 
dừng do quân địa phương hoặc khuyến, quyến, 
hoạc tam mướn, phai liệu biện cho đủ không 
đước chậm trể, rôi sau tấu lên, sẽ tra lại, 
Cac quan quân vụ tuy tiễn điều đồ binh lưỡng, 
quyền chỉ tiên lua, cai quản binh, lĩnh tưởng 
sỉ có công cử đặc cách tưởng thưởng, rụt rề 
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thì, chem đâu đế lam gưởng. Các người, nên 
thê” long ta, đông tâm hiệp lực, trổ hết tai 
nang, đuổi được quần địch, „thu phục đất đại, 
đỉnh chung bảo. Nở đã sắn ở đo các người 
nên găng V.V., 


Về phia Nguyến- Bả-Nghi, khi ông vửa 
tơi _ Biến- ;HOa thí cúng. vưa đúng lực Đình- 
Tưởng đội chủ. Thây cai thế không chồng _ nôi 
quận Phap-Tây, liên một mất dâng sở về xin 
giang hoa, mặt khác sai ông Phủ Khả mang 
thư nghị hoa đên CHARNER., 


Rõi đích thân Nghỉ xuống, Hồ tông hạm 
hạng nhẹ ““PRIMAUGUET°' để hồi kiên vơi 
Đề~Đốc CHARNER.. CHARNER đưa ra một bắn 
dự thảo gôm 12 khoản lầm điều kiện nghị hỏa dươi 
đây - 


1. Đạo Thiến-Chua được truyền bả tự-do, 

2. Thanh Gia-Định _ nhưọng đức cho Pháp, 

3. Nhướng Định-T ương vã các vũng kẽ cân, 

4. Nhương Thủ-Đãu-Mốt trong tỉnh Biến- Hoa, 

5. Pháp đước tư do đi lại trên các kinh rạch 
hưởng Tây. 

6. Pháp được tự do lưu thõng trến khấp nước 
Việt-Nam miển cơ sự phuc tủng luất lệ 
bản quốc. 

7, Viễt-Nam trả các người bị cáo phạm pháp 
quốc tịch Phap cho toa Lãnh sự Pháp ở 
gần đó. 

8, Hai bến Cung bảo tin cho triểu-đỉnh Việt 
Nam và Pháp biết để ban luận các việc. 

9, Lập chức Lãnh-sự để” giúp việc thưởng 
mại cửa ngươi Pháp được dễ dãng ở cac. 
cửa bể Việt- Nam, 

10. Phong thích Các, phạm nhãn chiến tranh. 

1. Bồi thường chiên tranh cho Phap 4 triệu 
nguyễn bạc. 

12. Tây ban Nha được quyên dự bản Hoa Ước. 
Thấy bản Hóa Ước qửa nặng nê, nhãt lä 
các khoản 1, 2, 3 vã h mất đất lä điếu tai hai 
nhất, lại phải bối thưởng 4.000.000 nguyễn bạc, 
trong lúc dãn chúng đang lâm than, kho tảng 
khánh kiệt, nên sau ba bốn lần, hai bên đại 
khái cúng thoa thuận , chỉ cơ khoản nhượng 
đất lä Nguyến-Ba-Nghi chưa dấm đơn phưởng 
thoa thuần, 


,Trong khi đó tại Huế, Vua Tựư- Đức được 
sơ tấu, đã dụ răng : “hoặc cơ chủ ý gỉ khác, 
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cho phép tâu lên”ˆ,Nhân dịp nây Bá Nghỉ tầu rẵng 
“Tôi vôn nghe nơi tâu Tây đi mau như bay, 
sưng Tây băn thủng được mãy thước thãnh đã, 
xa được mãy mươi đậm, tôi chưa tin. Đến năm 
Thiệu-Trì, tấu “Tây đến Đã-Nắng, bắn phá 5 
chiến thuyền đồng. cua ta chỉ trong mãy tiếng 
đồng hô, bấy giơ tôi quyển chức Bố Chánh 
Quảâng-Nam, chỉnh mất trông thây mới tin lã 
thiệt. Ba bốn năm lại đây, binh ta không phải 
lãà không dũng, sung ta khống phải lã không 
manh, đón „ lũy cua ta khống phái không day, 
thể mã phai thua ho, củng chỉ vi tấu súng cua 
họ hởn ta xa vây, Các quan quân thứ không 
biết người, biết minh cư cưởng mã đanh nền 
ngây nay mới đến thế, Tói đến Biên-Hơa, xét 
hỏi han, tuy nơi rang đề hoãn binh, ky thât ý 
tối cho lä đánh giữ đều không thê được, phải 
hoa chứ không thỉ không xong cuôc, Trước tối 
đã tâu các lẽ : ““Trử chước hỏa ra, tôi chỉ 
biết chịu tội ma thôi”', ““Tỉnh thể như vậy 
tuy nhiêu binh cúng, không dùng được”, ““hoá 
thi tuy có. khuy tốn nhưng sử, thể Nam-Kỷ 
con cơ thể trống mong vẽ sau'” . Ngưới Pháp 
vi bấy lâu bị ta đối đãi bạc bếo, họ bỉ mất 
với các lân quốc nên đem binh hiếp ta, buộc 
phải hoa, xem như họ thường sai ngươi đến 
nói thi biết họ thiệt muôn hỏa, Nược ta hải 
cương dải dặt, thê mã tư ngẩy có việc đến nay 
thuy sư binh thuyến. khống đem dũng được, ấy 
là biết binh lực của ta đã giảm hết nửa rồi, 
hiện ta chỉ” dửng sưng ðng, đôn lũy để đếnh giữ, 
mả đanh giứ đếu khơ, vậy nêu không hỏa thì 
họ khống thôi, rồi sẽ liên binh kết họa, tôi 
lấy lầm lo lấm, vỉ vậy tôi nơi;'“Trư kế hỡa 
ra tôi chỉ biết chịu .tội mìà thõi”., Xem lại 
các cuộc chỉnh phạt nguy Khôi vã xử Cao 
Miền hôi Minh-Mệnh ;Thiệu«Trị, bấy gì. thửy 
binh, bộ binh_ ứng nhau đượt, súng lớn và vật 
hang năng thị ở kinh chở vao đường biển rất 
mau mãn; tiên 840, khí giơ thuyền gherhi Sáu 
tỉnh Nam- Kỹ cấp cho, gi tay lã co đủ, thể 
mã xuất toàn lực đanh một tên Khôi ba nấm 
mởi xong, dẹp ơ Cao Miễn hai nắm mới yến. 
Ngãy pay Gia-Định, Điịnh-Tưởng là đâtdgidá 
sấu tỉnh Nam- Kỹ thi trên tử xứ Cao-Miển đưối 
đến bở biến đêếu bị họ chiếm, ba tính Vinh- 
Long, An-Giang, Hã- Tiên cách trở An đệ 
thông nhau được, tỉnh Biên-Hoa giáp ' vỚi 
họ, sau lưng Có rưng rộng tiếp với đất Miễn, 
ây lã chố xung tuyết ; tuy răng, bỡn tính đều 
co ghe thuyền nhưng khống thế đôi địch với 
họ, vi vậy tôi nói “'Cở bính thuyền mã không 


dung dược”. Phong nhử ta hoa ma họ không 
tra lại đất đai thi ta chỉ mất chưng 8 ầy thối, 
ma các tỉnh Vĩnh- -Long, An-Giang, Ha-Tiên, 
Biên- Hoa con đưởng bộ thống ta CƠ, thê” mưu 
tính việc nga? sau được, nễu sợ mãt hai tỉnh 
mã không höa thi họ có đâu chịu nhịn ngôi yên, 
sáu “tỉnh Nam Kỹ tối e hưu hy | Đương hải vận 
Miễn Nam đút mãt, điều đáng lo thật khó nói 
TA, tôi khống ‹ đấm lăm lới, vĩ vậy tôi nói “hoà 
thi co khuy tôn, nhúng sử thê Nam Ky còn có 
thế” trồng mong yê sau”, Hiện „tỉnh như thế, 
viếc đánh viếc giữ đếu khống thể” được, vì đánh 
gìứ thi chỉ bay hình cho họ thãy, khiến họ căng 
lo liệu mà ta thêm tôn hai, cho nên gân đây tối 
không đấp đôn lũy, không lây thêm binh lương, 
Tối chủ M như thể, nhưng ngươi Pháp yếu câu 
nhiều qua, tÕi cung ho biện bạch đã bõn lân 
Hệ nhât định kiển chấp đất đai họ đã lấy được. 
. „xin bệ hạ đoan định đê cưu khô cho đãn 
Non: -Nghĩa trở vao, nếu không thi quan quân 
thử các tỉnh không dam trải lơi bộ, chỉ lo công 
thứ, hoặc có phái _ ngươi chiêu dụ binh dân, 
hoặc có đấp sưa đôn lũy, ngươi Tây, trống thâ 
biết ta không thiết tỉnh, c lạì ep lấy thêm đât 
khi ây cổng không được, thử khống c được, ma ,hoa 
củng không được, tối ngu Sỉ chăng biết xử tri 
thế nao V.V, ; Vua phan : “Sử thể khó khăn 
ta đã Tố cả, người co „long „1o việc, phải băng 
hết sưc đề tỏ răng có cúng không sợ giỏ to'" 


Nguyến-Ba-Nghi tiếp tục thương thuyết, 


đến tháng 6/1861 ông đem bẩn nghị höa cưa 
CHARNER tâu về Huế, Vua Tự- Đức dụ răng : 
“Bá Nghỉ 1 sai ra đên nãy, chỉ chú ý nghỉ 


hòa, vĩ trước khinh xuất lơi, nên sau thêm khó.. 


Việc Nam Kỷ, Tôn-Thât-Cap đã lầm lở lục 
đâu, Nguyến- -Tri- Phương sai lạc khoang giúa, 
mã cuôi cùng cac ngươi cúng khống đưộc công 
trạng gì. Trong trởi đất chỉ nghĩa vua tôi lã 
lớn ta trồng cậy các ngưỏi chỉnh 1ã luc nãy mã 
các ngươi bao đạp ta cứng 1a lúc nẠy, vậy phải 
găng sức khéo lơi, lấy long thanh cảm động họ, 
lây lẽ phẩi lãm cho ho kiêng, sao cho họ đều 
thuận theo ta, rồi lai lửa chồ núi non hiểm trở 
đề” cố thủ, chiêu tập kẻ nghĩa sỹ, khiến đều 
vui long theo ta như thê dầu có sai lầm cứng 
không đến nõi đau đón như trước. Nguyễn- Bá- 
Nghỉ là ngươi thông đạt mấn cán, Tôn-Thất- 
Định, Lê-Quang- -Tiên (Fhö Để Dôc) đều dũng 
cam phân khích, Thân- - Văn-Nhiếp (Hiệp tán) cân, 
trực, kháng khai, Trân- Đinh- Túc (Tán tưởng) 
có tải biên sự, ta đã biết rõ, nên mong nơi các 


người không Ít, các ngươi đều phải hết lòng báo 
quốc, sơm tâu thanh công đề được tưởng thưở 
con nêu , không che được cải, lỗi của Các thứ 
thần trước thì đều là mỗt bọn ngươi võ dụng, 
mắt mũi hão ngo ta nửa” 


Đứng trước thái độ không dút khoât của 
Tư- Đức tuy, biết là cần hhoa, nhưng con muôn 
chiên thủ đê gưởng “câu may” vã để Pháp 
thấy kho khăn mã không yêu sách, thẽm nữa?) , 
Nguyễn- Bả- Nghi cảm thấy mình ở vão cải thể 
tiến thoái lưỡng nan, nên (vào tháng 7/6]) xin 
tử chức, những Vua không châp thuận, Ba- -Nghi 
Ấn cung. Tấn. tưởng Trãn-Đinh- Túc dâng SỞ 

'“Tỉnh hỉnh Biên-Höa suy yếu. Đánh giủ 
đã khống được mã hòa cúng không xong, xin 
giảm bởt quân thư, phái người đi cầu viện nước 
khác"””.. 


Vua Tựử- Đức cho lã Bá- Nghỉ chủ hoa không 
thành, nẽn tỉm phương trút trach nhiệm truyền 
dụ quở trách. 


CHARNER thây höa đảm lôi thôi mãi, mã 
trong các vũng bị chiêm luôn luồn -bị „ khuây 
phá, nến xin vê Pháp nghỉ, chánh phủ Pháp 
gai Phó Đẽ-Đốc BONARD sang thay. 


Phổ Để Độc 
BONARD 


—> 


4.— Quân Pháp — Tây đánh chiếm 
Biên-Hòa. 


Như đã nói việc điểu đỉnh không đi đến 
đâu cả, trong khi đơ nghĩa quân tiếp tục nổi 
lến chông lại _quãn Pháp Tây ở những nơi mới 
bị chiếm, mà trung tâm xuất phát ở Miền 
Đồng lãĩ Biên-Hoa và Miễn Tẩy la ở VĨnh- 
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Long. Ngay 30/1/1861 Phở Đề Đốc BONARD 
sang,Đề Đốc Charner vẽ Pháp nghĩ, thấy Nghĩa 
quấn cử đánh phá vung tạm chiềm mái, việc 
điểu đỉnh hãy, con lã chuyện xa xôi,nẽn quyết 
định đanh thăng vao các trung tâm xuất phat 
cửa nghĩa quấn, mã Biên-Hoa lä mục tiểu 
quan trọng hơn ca. 


Biên-Hoa là một thánh vững chắc bậc 
nhỉ sau thanh Chi-Hoöa đã thất thủ. Tất ‹ Cả các 
con đương dấn đến Biên-Höa trên bộ Ô cúng như 
đưới thủy, đểu đước phòng thủ gắt gao., Cách 
Biên- Hoa khoảng 8 cây số vẽ phiâ Tây Nam ở 
khoang ngã ba Dĩ An bãy giở, quân ta thiết lập 
rột chiên lúy nhỏ gọi là Mỹ Hỏa, do khoang 
3000: quãn chống giư, và ơ phia Nam, cách 
Biến-Hoa khoảng 1l cây SỐ, ta, thiết lập, một 
tiến đôn gọi lã Go- -Công ,ở khoảng trụ sở HỘI 
Đông Xã Long- Thạnh Mỹ bây giơ, củng một, số 
6` kháng cự. Ởdưới _sÔng Đồng- Nai, khoảng 
dần đền Biên- Hồa, quân ta thiết lập đến 10 cái 
cần, vưa băng đã vưa băng cây rất vững c chắc 
và ở trên bơ NA, cua môi chố có cán, đếu cö 
pháo đãi phong thủ vơi đại bác.v.v. 


Theo , niễm điêu quân của Bonard thÌ 
Pháp sẽ dũng chiến thuật gọng kê, đấnh 
vưa đường thuy, vưa đưởng bộ, để” tiền chiếm 
Biên-Hoa, 


Quân Phap tiên chiêm Biên -Hôa 


Chúng tổ- chức lực lượng như sau : 


Cảnh thứ nhất gổm có : bụn thám kích, 
100 khinh binh Tây-Ban-Nha, 50 ky bỉnh vã 4 
đai bác, do Thiếu-Tá COMTE chỉ huy. 


Cánh thư 2 gồm cơ : 100 linh Tây-Ban- 
Nha,l tiêu đoan thuộc Trung-đoan 3 thủy quân 
Lục Chiến va 2 khâu đại bác 86 ly 5, dươi 
quyến chỉ huy của Trung-Tá DOMENECH - 
DIEGO, 


Canh thư ba gõm co : 2 đại đôi đổ bộ va 
một sổ thuyển võ trang dưôi quyên chỉ huy cửa 
Hai- Quân Đại-Ta LEBRIS, 


Hải đối do Hải quân Đai-Ủy HAREL chỉ 
huy. 


Sau khi chuãn bị kế hoạch vã tô chưc lực 
lượng xong ngây 13/12/1861, BONARD gởi cho 
Thượng thử Nguyễn-BA- NGHI (õng Nghỉ lực 
bẩy gid vấn chỉ” huy quấn ta) một tối hậu thư 
trong đo co nhiêu, điểu gắt gao. Lế tất nhiễn 
ta không thế” châp thuấn được. BONARD ra 
lệnh tiễn quần. .. 


Chiếu hõm đơ 13/12/1861, canh quân cưa 
COMTE đên đóng quãn tại Hỏn-Lộc ở khoang 
quận ly Thủ-Đưc, bãy gÌƠ, và sáng ngay 14/12/ 
1861 canh nảy hưởng về tiên đôn Gö Cổng} củng 
ngay l4 /2/1861 cảnh DIEGO vượt trục Saigon - 
Thủ-Đưc . đên án ngư trước chiến lũy Mỹ-Hoa. 
Trong khi đo canh LEBRIS VƯỢt sông Đông- 
Nai va ngược rạch Go- Công tiên lên) các thuyền, 
xuông thi ngược rạch ống Nhiều đến mục tiểu. 


__ Hồi 07 giơ 30 ngay 14/12/1861, tiên đồn 
Go- Công bị ,chiềm. Sau đơ cánh LEBRIS và 
một phân cua cánh COMTE tiến vẽ phia bở 
sống Đồng- Nai (chổ cơ nhiều công sự phỏng thủ 
vã can) để” đanh váo bên sưởn khu VỨC nay» 
trong khi đó Hải- _ đội của HAREL tiến đến ngọn 
sống Tặc, pháo kích năng nẽ các công sự ,phong. 
thủ. và tiên đôn của ta, quần ta rút lui,các tiến 
đồn bị chiêm. Hải đối cua HAREL ra sức phả 
can khai thông thủy lộ. 


Ngày 15/12/1861 cảnh của COMTE trở 
lại chiên lủy Mỹ Höa (mã, tử ngây 14/12/1861 
cảnh cưa DIEGO đã an đề củng với cánh 
cua DIEGO tân công chiến lúy nay. Đến 8 giỏ 


sáng (cũng ngày 15/12/1861)thfcanh của DIEGO 
dần xong đội hinh tân công và cánh của COMTE 
phân chia ra án ngũ các trục rút lui của ta ởhai 
bền. Những quân ta đã rút lui hỡñ độn trưôc khi 
dịch xung phong và chiến lữy (Mỹ Hỏa) bị chiêm, 


Ngảy hỗm sau, 16/12/1861 hai canh quân 
thấy bộ của Pháp- Tây đã gặp nhau ổ trước thãnh 
Biển- Hỏa va sau những loạt phao kích năng nể, 
các ,cánh quấn đều được lênh đông loạt tiền 
chiếm thánh, . Tuân- Vư Nguyên-Đức - Duy va 
An sắt Lê- Khắc --Cẩn ra SỨC ( chống giúphưng xét 
giử không xong nên tiểu huy thánh vã rút lui 
về Hổ nhi, Quân Pháp vào trong thanh thây một 
sổ các tủ nhãn bị tản sat vã tích thu 48 khẩu 
đại bắc mâ quân ta không kịp mang di, 15 chiến 
thuyền và nhiêu đạn ddc lưởng thực... .Quần 
ta tư trấn rất nhiều. 


Thưa thăng, BONARĐ trạo cho Trung-Tạ 
DOMENECH DiEGO chỉ huy tỉnh Biến-Hoa, rõi 
xua quãn truy kích quần ta ra tận Bã Rịa và 
chiếm khu vực này váo ngay 7/1/1862, 


Quẫn ta rút hết khỏi tỉnh Biến-Hỏa về 
Bình-Thuấn. Trong khoang thơi gian đó, ngay 
9/12/1861 Hải quần Đai-Ủy LESPÉS đã chiếm 
xong Côn-Đảo. 


về phia, Triểu-đính Huế, sau khi được 
các tin thất trận đồn dập gối. vê, TỰ 'Đức bị 
khung hoảng tỉnh thân, xuống. dụ cách lưu 
các quan quấn thử, quan tỉnh và cho lập cống 
chuộc tội... Mặt khac, vi tư nhận _thây quân 
Triệu bất lực khống thể” đương đâu vơi tỉnh 
thể, nha Vua đâm '“quấn”” vã xuống dụ : “Gia 
Định giao cho Đố- Quang, Định -Tưởng giao cho 
Đổ-Thức- Tỉnh, Biển-Hỗa giao cho Nguyến- 
Đức- Hoan, Lễ- Khăc-Cân phải đốc SỨC, khuyến 
khích Các ngươi ưng nghĩa, khiến hêt sưc chống 
đánh, hê ai thu được một Phủ, một Huyện vã 
giử được thỉ cho lãnh chức Phủ chức Huyện 
ấy, ai đanh lui được quấn địch, thu: lại tỉnh 
thanh thi được đơi đởi lập tước, kể binh dống 
cơ ,CÔng trạng được thưởng hâm hảm v.v... 
phái hết lông, các xủ đêu nôi dậy, khiện vần 
địch không ranh rang thỉ không dám ở 
nửa - {) Tự- Đức lại, hỏi Trương-Đồng- Quể : : 
““Trủ tính thế não đế "giữ được. tỉnh Biến-Hoa`° 
Quế tấu : ''Xin cho Nguyến-Tri- Phương, Nguyễn 
Công-Nhãn phục chưc, lập công chuộc tội mới 
mong được việc”. Vua lai hỏi thếm ‡ “Nguyễn 


Ba-Nghi thế nao ?, Quế tâu : “Nguyến- Bá 
Nghỉ. chỶ chủ hoa, hoa đã không thành, để ở 
đơ cúng khõng lãm gỉ”? 


Sau đó Nguyến-Tri- -Phương được phục hối 
Binh bộ Thượng thưA sung Đồng-nhung, quãn 
vụ đẽ” khôi phục lại Biến- Hoa, Tõn Thát-Cấp 
Binh bộ Thị Lang, sung Phụ tế, Nguyễn -Cðng- 
Nhân ham quản cỏ, sung, Thưởng biện, các tỉnh 
thấn, thử thần ¡ liên can đến việc thất thh đều giao 
cho Nguyến-Tri-Phưởng để sai phai (J). 


Nguyễn- Bả-Nghi tâu không thê” giữ được 
tỉnh hình, xin, chịu tôi, Tuân Vũ Nguyền-Đưc 
Hoan tấu phai bọ' đốn Hô Nhĩ, lui về đóng ở 
thồn Thấng Hai tỉnh Binh Thuận, quần linh. tắn 
lạc gần hết. Vua giảng Nguyễn- Bá-Nghi xuống 
Tham- Trị, sung Phụ tế” quân vụ Bình- Thuận va 
cach chức Nguyễn- -Đưc-Hoan cho về nguyên 
tịch. 


Thấy tỉnh thể Nam Kỹ cưc kỹ nguy hiểm, 
Tư- -Đức lo sẽ đến lướt Miễn Trung,nên sai 
Tổng- -Đc Nam Ngãi là Đảo -Tri sung chức 
kinh lược đại thân đốc xuất việc phòng bị tử 
Quảng Nam đến Bỉnh- Thuần. 


¬» 


5,~= Quản Pháp — Tây đánh chiếm 
Vĩnh-Long lần thứ nhất. 


'Chiếm xong ba tỉnh Miển Đông, Pháp trần 
xuống Miền Tây. Tịa đâu của ba tỉnh Miễn 
Tây tất nhiên lả Vĩnh Long. Vi vậy cho nên 
tỉnh nảy được giặc “chiếu cố” trước. Các tỉnh 
thấn ở đây đã “hiểu ta vả hiểu địch” , nên 
trong lúc lung túng đã lam một việc khôi hai, 
tương tự như Tông Đốc NGUYÊN CÔNG NHÂN 
đã lam ở Định Tưởng, tức lä gởi thơ cho quân 
Phap để ' phân trần” (?) vả, . BẤp đặt phòng, 
thủ . Chiến hạm Pháp tiến lại gân tiên đồn 
Vĩnh Tủng, rồi đưa thư cho các quan chức tỉnh 


(1) Nb ưa g uì su đồ Tự-Đức ký bö8 ước 182 (Nb âm-Tuất ) 
trong đó cô khoản nhượng 3 Tínb miền Đôn g cbo Pb ấp nên 
Nguyễn -Tri-Pb ương lại đước điểy động-đi nói khác , 
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Vinh Long, nhắc rẳng trong việc giáng hoa trước 
đây (giưa Thượng Thư NGUYÊN BÀ NGHI va 
Dể Đốc Charner) Pháp chỉ yẻu cẩu đất đai hai 
tỉnh Long Tưởng ma thôi, nhưng việc nghị hoa 
chưa được giãi quyết, nên Pháp lui tỏi.trên 
sông Cửu Long là điểu tât nhiên, nghĩa lả Pháp 
chưa bị gỏ bo trong một điểu cam kết não cả. 
Xin đưng lấy lảm la.. 

Tuy vậy ngay '20- 3-1862, Phó Dề Độc 
BONARD cung đưa tói Vinh Long I1 chiếc vưa 
pháo hạm vưa thông báo hạm, chở gần 1000 quân 
dưới quyên chỉ huy của Trung Tá REBOUL/ 
đến... Quan ta đoán biết ám mưu địch, ben ra 
sức-phỏng bị... Tổng Dốc TRƯƠNG VĂN UYỂN 
giao cho Lãnh binh TỒN THẤT THOAN gìư 
Vĩnh Long thanh, tăng cương cho các tiên đồn 
một số quân... Cỏn một phân lực lượng thi do 
đích thân Tổng Dốc TRƯƠNG VĂN UYÊN chỉ 
huy lảm lực lượng tiếp ưng cho toàn thể mặt 
trận. 

Vĩnh Long thảnh lá một thành được xây 
dựng tư tháng 2/1813, trén bở sông Cổ Chiên, 
Cửa hậu hướng ra gông Cổ Chiên, cửa tiền ở về 
phia Cầu Lâu, cưa tả về phia rạch Long- -Hổ, 
cửa hứu ở về phia mà ngày nay gọi la “cây đa 
của hưu”', Nó được hai tiển đôn la "Vinh- Tung 
ở về phia đông Bãi - Tiên và VĨnh - Mỹ - 
Thạnh, ngay chỗ gọi lả Vảm-Tuân (ngây nay 
đã bị phủ sa lấp), bảo vệ. Riêng đôn Vĩnh-My- 


Thạnh có một hệ thống giao thông hảo và. hấm 
hỗ dinh liền với 'thành chỉnh gọi lã '“đương yểm" 
có đặt nhiêu vị tri đại-bác.. 

Theo ÿ niệm điều quân của địch thỉchúng 
sẽ dùng hỏa lực dưới các pháo ham, pháo kich 
tiêu diệt hai tiến đồn... của ta, cho đổ bộ lên 
bở kinh phia Đông Nam cách thành vải cây số, 
rồi dùng hoa lực bản pha thanh trước khi cho 
xung phong... 

Ngày 21.3.1862 quân Pháp Tây bắt đẩu 
tấn công : Cac pháo hạm ra sức băn pha các 


'tiến đổn và chông trả pháo bỉnh của ta ; 


mặt khác chung cho đổ bộ lên phia Đông Nam 
thành, như đã định.., 

Ngay 22.3. 1862, canh quần đổ bộ của Trung 
Tả REBOUL tiến quản tới chiếm Các vị trì 
đại bác của ta (mà ngảy hỏm trươc đã gây 
điêu đứng cho các phao hạm địch). , Hai bên 
đánh nhau rất kịch liệt. Nhưng vi hỏa lực 
của địch qúa hung hậu,nên sau 7gi0 kịch chiến, 
quần ta rút lui vảo thánh chinh; Đến tối, quân 
Pháp chiếm ` hêt các tiền đổn vả vị tri đại bác 
Cửa ta, rồi chúng cho dan quản vã tiếp tục 
pháo kich vảo thành chỉnh... Thấy không thể 
giư được thành, Tông Dốc TRƯỜNG VĂN UYỂN 
cho lệnh đốt doanh trại kho tâng và rut lui.. 

Sang ngay 23.3. 1862 s quân Pháp 'Tây : vào 
thánh tịch thâu của ta vô SỐ quân trang quân 
dung và võ khi, trong đó có 68 khâu đại bác. 


Quán Phap -Tây tiến chiếm Vinh-Long 


Quân ta rut lui sang Mỹ Qúy (cách tính ly 
My- -Tho 20 cây số vê phiả Tây), thiết lập mót 
cứ điểm,củng với quân cửa Dịnh Tưởng tiếp 
tục kháng chiến.. 

BONARD ra lệnh cho Hải Quân Đại Tá 
DESVAUX va Đai Tả Tây Ban Nha PALANCA- 
GUTTIEREZ truy kich. 

Địch quân ap dụng chiên thuật gọng kềm 
đánh vao My Qúi.PALANCA chì huy 200 linh 
Tảy Ban Nha, 1 Đại đội linh ,Algẻrie vả một 
Trung đội pháo binh, xuất phat tư tỉnh ly Mỹ 
Tho tới; Hải Quần Đai Tá DESVAUX chỉ huy 
2 Đại đổi linh Algerie va một toán quân ở 
Vĩnh Long tơi Cai lậy; Hai Quân Dại Úy 
VERGNES với một toán thủy quân đổ bộ tuần 
tiếu canh chưng hai con kinh Thương mại và 
Bảo-định-hạ... Sau những loạt pháo kích 
mạnh mẽ, quần địch tiên chiếm Mỹ Qui, quân 
ta rut về phia hai con kinh noi trên, bị địch 
quản chận đánh chết hại rất nhiều và mất một 
số lớn vử khi.- 


*x 


6.—= Hòa ước Nhâm - Tuất (1862). 


Phó Dể Đốc BONARD, thây nghĩa quân của 
ta cứ nôi lên đánh phá tứ tung và vấn đề ngày 
cảng trỏ nên phức tạp, nan giải, nên đã để ra 
một đương lỗi rất thâm độc : “đối đương lối 
không đỏi mục đich” (mục địch cướp nước Việt 
Nam) ; một mặt ấp dụng chinh sach cai trị 
giản tiếp , dung ngượi Việt cai trị ngưöi Việt 
va quan Tây chì giư nhiệm vụ thanh tra mã 
thôi, mặt khác, tạm thơi hỏa hoản với triểu 
đỉnh Huế, để binh định „ những vùng đã 
chỉ ;Ngày 05 - 5 - 1862,cử Hải Quân Trung 
Tá SIMON, mang chiếc thông bảo ham 'FOR- 
BIN” vào bỏ neo ở sông Hưởng, với sứ mạng 'để 
nghị, hoặc tiếp nhận để nghị giang höa của 
Triểu định Huế? 


Triều dinh Huế đang lâm vảo một cuộc 
khủng hoảng trầm trọng : bền ngoai thỉ bị 
ngoại xâm, bên trong thì nhiều vụ nổi loạn vả 
chống đối xảy ra, nhất là ở Bắc Ky(vụ TẠ VĂN 
PHỤNG... xin xem thém mục “Tỉnh Hỉnh Nước 
Ta"ở trên ), như ngưồi đang luynh quynh dưới 
nước sắp bị chết đuối, lại thấy có ngươi đưa 
Ta cái sảo, nên vội vã nấm lây... Việc nghị 
hỏa tiên hảnh nhanh chong... 


Dại diện cúa Triểu đỉnh Huế liên đến gặp 
SIMON; SIMON đưa thư nghị höa với điêu 
kiện : 

1- Nha Vua sai một vị quan có toàn quyển 

vao bản định. 

2- Yêu câu bồi thương quân phi. 

3- Xin đưa trước 10 vạn để lam tin. 

Vấn đê được mang ra bàn cai sôi nổi, 
nhưng rồi triểu đỉnh cúng đông ý đóng tiển và 
cử PHAN THANH GIAN và LÊN DUY HIỆP 
lảm Chánh phó sử toàn quyền... ; Vua y cho 
và sai đỉnh thấn bản bạc đại ÿ của hòa ước, 
rồi dâng Vua duyệt xét, để giao cho hai ông 
phó hội.. 

Đỉnh thần tâu rắng : “Việc nghị hòa noi 
đã ba bôn năm nay mã chưa thành cuộc. Nay 
ngươi Pháp lại đến xin hòa, tuy không nói rõ 
điều mục, nhưng đại yêu tưởng cúng không ra 
ngoài 14 khoản năm trước ”, Nhưng khoản “Xin 
cho tau Pháp. được thông hành tư Gia Định về 
Nam, về Tây” ›“Trên các sông đều giai chiến 
cuộc? ;“trên các sông thuộc Biên Hỏa - Saigon 
không được đấp luy phong bị” , không quạn ngại 


- THANH - GIAN 


PHAN 


lắm, xin y cho. Về khoản “đạo Gia tô 'được 
công hanh, kẻ đã theo học đạo tủy tiện giảng 
tập, kẻ muốn theo cúng để nó tủy ý, không 
được từm cách cần trở”, chúng tồi nghỉ rầng 
nhưng kẻ đã theo đạo đước riêng nó giảng. tập, 
kẻ thôi đạo và không ưng theo nhị mặc kệ, 
không được ép buộc gì. Vẻ khoản Ýcó ngựói 
Tây phạm tôi xin giao cho quan Tây nghị xử! 
cứng hợp lý, nhưng phải nói rở thêm rằng 
ngươi nước ta ở đất họ có trai phep Cúng giao 
quan ta xử trị mới là công bằng. Về khoan 
'*ngươi Tây được công nhiên qua lại trong toan 
quốc”, 
bán, nếu có cẩn thưởng nghị việc gỉ thi đã có 
quan địa phương lo liệu, họ đi đến chố khac 
cứng chẳng lam gỉ, vây không thể nhất thiết 
cho được, Vể khoản “tâu Tây đựưdc đến buôn 
bán ở cửa biển nảo tiện lợi, quan Tây cứng 
được tiền ở”, thỉ nghỉ răng họ đã có chỗ ở 
buén bản, họ cư tủy tiện lui tói. côn các cửa 
khac xin đểu đinh chỉ. Về khoản '“bồi thưởng 
cho thân quyến của mây ngươi Tây bị giết 
thÌ nghĩ rằng số ấy không đang bao nhiêu, họ 
cung chưa nói rõ lả mấy xin hỏi lại, rồi sẽ 
chươc biện. Về khoản “xin về sau đưng đöi 
nước Cao Miền triểu công nửa? , thi nghĩ răng 
Cao Miền lả thuộc quốc của ta, vậy không 
cẩn bản bạc, Sâu khoản vửa kể,như họ ' có đề 
.cập,xin theo như thế mà trả lởi, nếu họ cố chấp 
yếu sách thể nào, thï cưng có thể tùy nghỉ châm 
chước, Còn trước kia họ xin giao cac tỉnh 
thành Gia Dịnh, Dinh Tương và đất đai phụ 
thuộc; đơng binh ở Thủ Dâu Mộ mỗi nước 
được phải quan Đại thân đên ở Kinh đô nước 
Kia) đến họ một số bạc bốn trắm vạn đồng; 
cho ngưỚi ï-Pha-Nho (Tây Ban Nha) một chỗ 
ở tạ: Đổ Sơn, tỉnh Hải Dương vã lập sở Tuần 
ty Ở Huyện Nghiệu: Phong, Tinh Quảng Yên, 
thu thuế 1ữ năm sẽ trả lại. Năm khoản ấy 
người Tây yêu cầu đã nhiều lấn, nay lại đöi 
“thêm Tỉnh Vinh Long là để cho toại cac điểu 
xin trước, chúng - srôi nghỉ thảnh cử tỉnh Gia 
Định họ đã lập đồn, các đất đai bên sông huyện 
Tân An, huyện Cưu An tỉnh ấy, xứ Thủ Dâu 
Một thuộc tỉnh Biến Hoa, đât ngoại phụ tỉnh 
thanh Định Tương nên cho họ ở va quản trị, 
con các đất khác và toán hạt tỉnh Vinh Long 
phải giao lại cho ta. Việc xin “để quan đại 
thần ở Kinh”, thỉ kinh đô ta không phải buôn 
ban, cac xứ họ lập phố xá đểu có ngưới trị sự 
cứng đủ coi sóc, không cẩn phai quan lớn đến 
nửa, nếu họ có xin thi trả lới là đất gần Kinh, 
lại lả nơi tảu bè họ thưởng qua lai, cho ho đặt 
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thi nghi rắng họ đã có chế Ở, chô buồn . 


một viên quan ở đó cưng được. Về khoản “bạc 
quân phi”, xin chước lượng giao họ tử 100 van 
đến 200 vạn đồng ma thôi, Về khoản “ngưới 
I-Pha- Nho. (Tây Ban Nha) xin ở Đồ Sơn, lập 
sở Tuân ty, chúng tôi nghỉ rắng ngưöi ây cung 
người Pháp đên Gia Định đã mây năm nay, 
ngươi Pháp lại hết sức nói giúp, vầy xin chước 
lượng y cho v.v... Lai như họ không chịu giao 
Gia Định, Dịnh Tưởng lại cho ta thỉ xin chuộc 
định gia phỏng 1 hay 200 vạn đồng, lần lần 
trả xong, cỏn nêu họ đỏi toän giao ba tỉnh thì 
nhất định không thể theo lởi được. Khi thương 
thuyết, xin hấy đo lưởng tỉnh lý, tủy nghi biện 
bác, sao cho họ bỉnh tâm nghỉ lại, giảm được 
phần não thì tốt phần ây, nêu không được thi 
mới từ it đến nhiều... Nếu họ nghe theo thì 
thôi, bằng không nên kiếm cỡ đỉnh cuộc thưởng 
thuyết để báo vệ trủ biên cho hợp sự thể? z 


Bản “hưởng dẫn nghị höa” nãy được đệ lên, 
TỰ ĐỨC phê rắng : “khoản đạo Gia Tô công 
hảnh quyết không cho được, nếu bất đắc dĩ thì đến 
Giáo Sỹ phải trïnh,ở các chổnhư Nam Kỷ thi cho 
ở Gia 7inh, Bác Kỳ thi cho ở Nam Định, hoặc 
ở Hải Dưỡng? Hai kheằn nói “Ngưöi Tây được 
qua lại trong toàn quóc: , “đặt quan Ở kinh?, 
cũng quyết không cho được ; Ở các hạt 
Gia Định, Định Tường, Biên Hỏa, chỉ cho họ 
ở một đồi chỗ để buôn bán, nếu khỏng thuận 
thi chỉ chuộc lại mà thôi; khoản ngươi I-Pha 
Nho (Tây Ban Nha) xin ở vả đánh thuế nên 
bác ” 


Trước khi PHAN THANH GIẢN và LẮẦM 
DUY HIỆP đi, Vua tự tay rót ngự tửu ban cho 
hai Ông và ân cẩn đặn dò đưng để thiệt thỏi 
cho quốc gia.. . không nên khinh suất nhưởng 
đật đai, không nên chịu đê đạo Gia tô công 
nhiên lưu hanh... 


Hải Quân Trung Ta SIMON, sau khi đưa 
thư; rôi trở về Nam báo cáo công tác cho 
BONARD, lại đem chiếc ““FORBIN *' trở 
ra rước Sứ đoan ta. Hai Ông PHAN THANH 
GIẢN và LÂM DUY HIỆP đáp chiếc thuyền 
biển “ĐOAN LOAN” của ta, để củng với SIMON 
vào đên Saigon ngãy 26.5.1862, và bất tay ngay 
vao việc thưởng nghị... 


Cuộc , thương nghị diễn ra trên chiên hạm 
DUPERRE, đậu ở bền Saigon giưa BONARD, 
PHAN THANH GIÁN, LÂM DUY HIỆP vả Hải 
Quân Đai Ủy AUBARET lâm thông ngôn ra 
tiêng Việt Nam . 


BONARD đưa ra nhưng điều kiện gay gắt : 

- Đại Nam phải nhượng cho Pháp 6 Tinh 
Nam Kỳ. 

- Đại Nam phải chịu 6.000.000 đông về 
bồi khoản chiến tranh, 

- Đại Nam phải để việc truyển bá đạo 
Thiên Chủa được tự do v.v... 


Sau mấy ngày bản cãi gay go, đại diện 
của Triểu đinh Huế và của Pháp (nói cho đún 
hơn lả đại diện của bọn cướp nước), đã ky kết 
một thỏa ước gồm 12 khoản dưỏi đây vao ngay 
5.6,1862 : 

1- Từ nay về sau, các nước Pháp Lan 
Tây, I-Pha-Nho vã nước Đại Nam: vĩnh viễn 
giao hiếu với nhau như bạn hưu. 

2- Ngưỏi Pháp, ngươi I- Pha-Nho được 
giảng đạo Gia Tỏ ở nược Đại Nam, ai muốn 
theo phải để cho theo. không muốn theo cũng 
không được ép. 

3- Giao 3 Tinh Biên Hòa, Định TưởngGia 
Định vâ đảo Côn Lôn cho nước Pháp quản hạt. 
Ngưới buồn bản Pháp có đem thuyền bẽ đi đương 
biển, sông, để đến Cao Mên lâm ăn thi phải 
để cho tủy tiện, Tâu binh Pháp đi đường biến, 
sông, qua lại xem xét củng đước tự do.. 


4- Sau khi Pháp Nam đã nghị höa, nêu có 
nước nảo muôn sinh sự với nước Nam, thi nước 
Nam phải cho nước Pháp biết, để tủy nghỉ giúp 
đở, còn nếu có cắt đất giảng hỏa thi phải có 
nước Pháp thuận mới được. 

3- Người buôn ban Pháp, I được ra vao 
buôn bán tự do ở các của biển Đa Nẵng, Ba 
Lạt, Quảng Yên, nạp thuế như lệ định; người 
nước Nam muốn qua buên bán ở hai nước ấy 
cung được đối đai như thế, Nếu có ngưởi khác 
đến buôn bán. ngươi Nam không. được riêng 
che chớ, đối đái hơn cach đối đai với người 
Pháp người 1; nêu người nước ấy có đước hưởng 
điều lợi ich gỉ về thưởng mại thi ngươi Pháp, 
ngươi I cứng được như thể. 

6- Nêu công việc khẩn yêu thi hội bản 
đê giải quyết. Khi ấy mỗi nước phái một quan 
Khâm sai đại thân, hoặc hội ở Kinh đô nước 
Nam, hoặc hội ở kinh đô nước Pháp; nước I, 

Tàu Pháp vã I đến nước Nam thi đậu ở 
Đà Nẵng, quan Khâm sai đi đưởng bộ đến Kinh. 


7- Đã noi hỏa thỉ mọi mỗi cưù oán đều 
giải tan cả, quân đân đã bị, người Pháp, 1 bất 
đều được thả VỀ, gia sản của ba tanh đều lập 
tức trả lại, ngưồi Nam đa làm việc với người 
Pháp được xá miến, thân tộc cứng khỏi tội, 


8- Trả cho hai nước Pháp và I 4.000.000 
đồng bạc (sách Tây nói 4.000.000 dollars, nược 
ta không có dollar, vậy tính dollar là 72% 
của lưởng (taeb binh phi, hạn trong 10 năm, 
mỗi nắm giao 400.000 đổng cho quan đại thần 
Pháp ở Gia Định thu giữ, nay đã nhận tiền 10 
vạn quan đến khi trả sẽ khấu trư, 

9- Nước Nam có dân cướp bọc, giặc bể 
đã nhiễu hại ở các đất thuộc _Pháp, nay trốn 
về, hoặc có tù pham, giặc giã các nước Tây 
trồn trong đất Nam, quan Pháp được chiếu 
hội với quan địa phương bắt đem về làm tội, 
Có tủ phạm giặc gia ngươi Nam trốn đến đất 
thuộc Pháp, thỉ quan Nam cúng được xử như 
thể, 

10- Từ nghị hỏa về sau, nhân dân ba Tinh 
Vĩnh Long, An Giang, Ha Tiên qua lại các đât 
Nam thuộc Pháp lãm ăn, hế theo lệ nước Pháp 
đã định thì được tự tiện, nếu nhơn việc công, 
chở binh lĩnh, lưởng hướng, súng đạn, khi giới 
đi ngang qua đấy mã khóng cho biết trước và 
không có giấy của quan Pháp, thỉ xe tâu sẽ 
bị đanh phá, quân linh bị bắt trị tội. 

11- Tỉnh Vĩnh Long, ngươi. Pháp đã lấy 
được, nay tạm đóng binh lại giữ, nhưng việc 
gì thuộc nước Nam, đêu do quán Nam biện lý, 
quan Pháp ở đây không can dự đến, Hiện có 
quan viên vâng mệnh, len ở hai tihhGia- Định 
Định-Tường để thưa co tấn công nay hoa ước đã 
thanh, nước Nam nên :rriệu họ vê cho nhân dân 
được bỉnh yên ti nước Pháp giao trả tĩnh Vinh 
Long lại. 

12- Hạn trong một năm, vua 3 nước ngự 
lấm, phá chuẩn bỏa ước, rôi nó sẽ bỗ giao ở 
kinh đô nước Nam. 

Xuyên qua bản hỏa. ước được ky kết, ta thây 
rõ rầng điểu kiện của ke mạnh đưa ra buộc 
kẻ yếu phải cui đấu tuân theo, Nö nắm trong 
ầm mưu giai đoạn cửa bọn cướp nước Vả mở 
đầu cho cuôn vong quôc Sử Việt Nan đài 
gần 100 năm.. 

Kỹ xong hỏa ưỚc. ngảy 11.6.1862 hai ông 
PHAN, LÂM trở về Huế để tâu bảy sự việc.. 


Đến Huế ngảy 14/6, hai ông liễn vao triểu 
yết trinh kết qưa, Vua nghe xong than răng : 


“Ôi I Con dân mấy triệu tôi gỉ ñên thể l Đau 
long thay ! Hai người không nhưng chí là tội 


! 


"nhân cưa triểu mà còn lã tội nhân của muôn 


đởi nưa ! 

Sau đó vua giao đỉnh nghị bản Hoa ước. 
Các quan tảu răng : “Việc nhượng đất, bởi 
tiên như thể lả không hởp, nhưng điều ước 
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mới định mà cái nghị ngay, vị tất họ chỉiư, vậy 
xin cho hai Sứ thẩn (Phan, Lâm) đên ở gân từ 
tử thương chức để chuộc lôi trước, rôi sẽ sai 
sử thông vần tùy cơ chước nghị” : 

Hai ông. PHAN, LÂM bấy giỏ chỉ biết lẩy 
nước mắt mà biện bạch nổi khổ tâm của mỉnh, 
rồi lên đưởng vào Nam vào thang 9/1862, 


Đến Nam Kỳ, hai Ông lến bắt tay ngay 
vào việc thương thuyết xin trả lại ba tỉnh 
miền Đông, tất nhiên Phó Đề Đốc BONARD 
không chịu. 

Cung tháng 9/1862, BONARD đưa thư nói 
đại ý:Vua Pháp và Nư Hoäng Tây đa duyệt y hòa 
ước rôi (nhưng thực ra mãi đến ngày 15,7.1863, 
tức là sau khi BONARD lảm lễ “Hỗ giao” ở 
Huế 3 tháng mỗi được duyệt: y), xin đến tháng 
11, sai Sử đệ đến kính dâng lên, rồi hỗ giao”. 


Vua TỰ ĐỨC nói : “Hỏa ước có nhiểu 
điều không tiện, gần đây đã trách giao PHAN 
THANH GIẢN, LÂM DUY HIỆP găng súc lo 
liệu, chưa thây lảm được việc gi, nay Pháp 
SÚY hỗ giao, chẳng hay hai ngưồi ấy đã củng 
họ thương nghị thế nào; vả trong hòa ước đã 
hạn rõ rang một nấm rồi mới hỗ giao ma họ 
vội vang như nỤ thÌ các việc khac cön tin 
họ sao được ?” 

Đỉnh thấn xin giao cho hai Ông PHAN, 
LÂM biện bạch với ,BONARD để y theo hạn 
Ấy - Không biết hai Ông ấy có thương thuyết 
gi không. mà đến tháng hai năm sau, 1863, 
BONARD đưa thư ra Huế nói räng sang tháng 
4/1863, Sư Pháp sẽ đến Kinh, để lảm lễ hỗ 
giao, đồng thơi để nghị luôn mọi nghỉ thức... 


Vua TỰ ĐỨC xét còn có chỗ chưa ôn, bẻn 
sai PHẠM PHÚ THỨ, vào Nam để củng PHAN 
THANH GIẢN và LÂM DUY HIỆP họp bản 
lại vơi BONARD; và dặn xong cả ba ông Ti 
dung đương bô đi về Kinh gấp để lo tổ chưc lễ.. 


Nhưng vỉ ông TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH vưa 
bị đánh tan ở Go Công (25.2, 1863), nên BONARD 
đã dùng áp lực buộc Triêu đỉnh Huế phải làm 
lễ hỗ giao đúng theo thơi hạn (ma BONARD 
ân định), Mặt khác, các vụ nổi loạn lại xây ra 
tứ tung ở Nam, cung như ở Trưng và ở Bắc, 
nên TỰ ĐỨC và Triểu đỉnh không sao chối tử 
đước, mắc du cỏn vai chỉ tiêt phải sửa đổi.. 


Tháng 3/1863, BONARD va Đại Tá Tây 
Ban Nha Palanca ra Đà Nẵng. Việc tiếp đón, 
hộ tông, theo thể thức đã dúng trước đối với 
Sư thần Xiêm, nhưng trọng thể hơn, Rồi phái 
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đoan BONARD - PALANCA lên Huê, đước mời 
vao nghỉ trong Sứ quán mới dựng lên bên bở 
Hương Giang .Nhà nãy được cất tử thang 8 nắm 
trước trên nền cũ của Sơ Thuy Quân, 

Các quan chức văn vÕ của ta la PHAN 
THANH GIẢN, PHAM PHÚ THỨ, LÂM DUY 
HIỆP (D› TRẤN TIẾN THANH (Binh bộ Thượng 
thư ) và Đoản THỌ (Trung quân) bản như Sau : 
Hai đại diện Pháp Tây vảo triểu yết thi nhờ 
quan hứu tư dâng quốc thư vã phẩm vật của 
hai nước lên Vua ta. Sau đô chuyển giao quốc 
thư cưa ta cho hai đại diện ngoại quốc tiếp 
nhận. Phần chủ yếu chỉ co vậy, 

Đến đưng ngảy đã định (14. 4, 1863), Vua 
TỰ ĐỨC ngự tại Điện Thái Hoa. Hai Sử thần 
và l6 tùy viên tiên vào lâm lễ chiêm, cận. 
Sư Pháp, Tây đeo gươm, khi vào thi nga múử, 
cúi đẩu, trước khi lui got thỉ cui đẩu ba lần, 


BONARD đọc một diễn từ đại ý : “Hoàng 


-Để Pháp ủy tôi dâng lên Hoàng Để nước Nam: 


tờ Hỏa ước mà hai nược Pháp Tây đã duyệt y, 
va chuyển lên Hoàng Để nước Nam nhưng lởi 
chúc mưng của ngưồi. : Hoảng Đế Pháp còn 
mong tư nay hai nước chúng ta SE Củng sông 
với nhau trong_ hòa bỉnh và tỉnh thân thiện vinh 
cửu. Ngãi cúng gởi lới chúc Hoäng Đề củng 
nước Nam được luôn luôn thịnh vượng...".. 


Một quan Nội cac của ta được nhâ Vua cử 
ra đáp li : “Các Sứ thần tư xa đến đây chịu 
nhiều sự mệt nhọc, nước Nam lây lam khen 
ngọi qủy vì, Về nước, các Sử thân sẽ tâu lại 
vơdi vua rắng hỏa ước đã định, từ _nay về sau 
mọi việc sẽ được trang trải trong tỉnh hưu nghị 
và thanh thực đê mưu hạnh phúc cho mïnh..!. 


Sau đó, quan Nội các chuyển cho Sử Pháp 
một bức thư do thủ bút của Vua TỰ ĐỨC gởi 
cho Nã Pha Luân đệ tam, 


LỄ trao đổi Hỏa ước cử hảnh xong, thỉ tại 
Sử Quan, ta có mở tiệc để khoản ‹đai hai Sử giá 
Pháp, Tây. Trong dịp này, Vua TỰ ĐỨC cúng 
gởi tặng phẩm cho Vua Pháp và Nư Hoang. Tây. 
Các sứ thân và các tùy tùng cứng được 
tặng phẩm vật riêng , 


Phải đoàn ra về ngảy 19-4-1863, Họ 
dùng thuyển cửa ta tơi Đầ - Nắng, rồi lền 
pháo hạm Canada đê” trở _vỆ` Saigon. Ống 
PHAN-THANH-GIẢN cũng vào Nam để tiếp 


({) Ba ông này đã trở về Huế trược để lo tổ chức lễ 


thâu Vinh- -Long mà Pháp sẽ trao trá theo 
hòa ước.. , (Ông tới Vĩnh-Long ngây 25-4- 
1863). 


Cuộc bang giao Việt Pháp sau hòa ước 
5,6.1862, bể ngoai thi xem có ve tốt đẹp, nhưng 
bên trong Pháp vẫn có nhiều gian mưu : ngoài 
Bắc xảy ra nhiều vụ nổi loạn; Cao Miên chống 
đối Triều đính ta... mà ai cũng biết là do Pháp 
bi mật khuyến- khich . _ Vua TỰ ĐỨC cho 
PHAN THANH GIẢN đến trách Suy PhủSaigon, 
nhưng họ chối dải.. 

Đến khi hòa ước đưc thực sự thực thi, 
thi Tây Ban Nha không nhân gỉ về đất đai, 
nghĩa lã nhương hêt quyên hạn cho Pháp, mà 
chỉ lảnh bồi khoản chiên tranh va giứ quyển 
truyền bá đạo Thiên chua mà thôi. 


Vi không thưởng thuyết được việc gì, Vua 
TỰ-ĐỨC giận lắm nên đã cách lưu PHAN- 
THANH- GIẢN, gián chức ĐOÀN-THỌ, vả TRẤN 
-Tiện- THẲNH, truy đoạt phẩm hẩm LÂM-DUY- 
-HIỆP đã chết, 

Riêng về Phó Đề-Đốc BONARD, sau khi 
dùng áp lực với Triểu đỉnh Huế để lâm lễ hỗ 
giao Hoa-ước,' đã tự coi như thanh công trong 
sứ mạng, xin về Pháp nghỉ và De La GRANDI- 
ERE sang thay (BONARD về và De La GRAN- 
DIÈRE đến Saigon củng ngay 01-5-1863).- 
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Z.—= Việc mưu chuộc ba tính miền 
Đông Nam-Kỳ thất bại. 


Việc mất ba tỉnh Miền Đông và bốn triệu 
quan tiên bồi thưởng chiến phi, läả một sự vô 
cưng nhục nhã cho Tự Đức, nhưng trong việc 
mất đất,còn một khia cạnh khác không. kẻm 
đau đón, vỉ Gia Định là nơi sinh quần của Từ 
Dư Thái Hậu và là đất khai tịch của tiên triểu, 
ngoải ra xứ nảy lại cön lä vựa lua, lương thực 
của Bắc, Trung. Hơn nửa, kể từ khi ký hoa 
ước (Nhâm Tuất), nha vua không con quyên 
uy gi nưa : bên ngoài, giặc mỗi ngày một lam 
tới, bên, trong, lệnh ban không được tôn trọng 
như trước nửa. Cho nên nhà Vua đã cô găng 
để lam sao đanh lại 3 tỉnh đã cất cho bọn 
thực dân ? 

Sau mây lần điều đinh không xong, Tự Dức 
và triểu đỉnh bèn nghĩ tới việc gởi Sứ thân sang 


Sử Bộ Phan-Thanh-Giản sang Pháp ( 1863) 


Pháp để thương nghị thăng với Nãấ Pha Luân 
đệ tam, vi cho rằng Suy Phủ Saigon sẽ không 
khi não tán thanh việc chuộc lai 3 Tinh Miễn 
Đông của minh. 

Bản về ngươi cầm đâu sứ bộ, thì. không 
thê cử ai khác ngoai PHAN THANH GIẢN, ngưỡi 
mã trước đây mấy tháng đã bị cách lưu, cúng 
chỉ vi vân đề ba tỉnh đã mất. Bởi vi, dấu sao 
chăng nửa, Phan vấn được cả hai bên Việt Pháp 
nể vi, do cai chỗ ông là một nhân vât đặc biệt 
lúc bây gi. 

Tuy vậy, hãy con một trở lực nưa là nếu 
Sủy Phú Saigon biết trước được lý do, thì sẽ 
ngăn trở hoặc phá phách, vÌ ta sẽ phẩi nhờ 
tầu của họ để đi, cỏn tâu của ta thì không thể 
vượt đại đương được, do ở chỗ kỹ thuật ta cỏn 
kẽm... Vi vậy, ta phải đưa ra lý do la năm 
1862, Sử Thấn Pháp có ra Huế chúc mưng Vua 
ta, nay, Vua ta cho Sư qua Pháp đáp lễ. Do đó 
mà Pháp sốt. sắng cho ta mượn tảu Européen 
và cử hai sỉ-quanlä RIEUNIER, AUBARET 
và 7 ngươi nưa, trong số cô Petrus TRƯƠNG 
VĨNH KỶ và Petrus NGUYÊN VĂN SANG lảm 
thông ngôn tháp từng. Các phi khoản do_ ta 
đai thọ. Sứ đoan ta ngoải PHAN THANH GIẢN, 
TRẤN TIÊN THÀNH và PHAN HUY VỊNH, cỏn 
có 62 tủy viên, đem theo các đồ thượng tiến, 
là một cái kiệu lớn Sơn SƠn thiếp vâng và 4 cái 
tần làm tặng phẩm cho Hoàng Để Nã Pha Lưên 
đệ tam vả Nử-Hoầng Tây Ban Nha Isabelle. 

Ngày 21.6.1863, sứ bỏ từ Đả Nẵng, dủng 
tâu Echo đi Saigon; ngày 5.7.1863, dùng chiếc 
Européen đến Alexandrie; rồi qua chiếc 
Labrador và ngay 10.9.1863 đến Marseille, 
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Hải Quản Pháp ở đây chảo mưng sứ bộ bằng 
17 phát đại bác, Các thuyền be... đậu tại 
bến bầy giơ, đêu kéo, cơ Việt Nam bên cờ 
Pháp theo đứng nghỉ lễ. Ông MURE DE PA- 


LANNE. thay mặt cho Tổng Trưởng Bộ Ngoại 


Giao ra chảo mừng sử bộ rôi möi về một biệt thự. 


Tại đây, đã có nhiêu quan chức văn võ đón tiếp. 
Sử bộ tạm nghỉ ở Marseille mốt đêm, qua ngày 
hôm sau, 11,9, 1863, lên Paris, Cuộc tiếp rước 
tại kinh thảnh nảy hết sức long trọng. Ông 
FEUILLET DECONCHE5, đại diện Pháp Hoảng, 
tiếp đón và đưa sử bộ vê "nghỉ tại một lâu đãi 
ở đường Lord Byron. Ở đây, sử bộ được tin 
la Pháp Hoàng, đang nghỉ mát ở Biarritz, vài 
tuần nửa mới có mặt ở Paris, 

Trong khi chơ đợi, PHAN THANH GIẢN 
lại gặp Tổng Tr ưởng. Bộ Ngoại Giao Pháp, vưa 
để viêng xã giao, vựa thăm dö quan: điểm của 
chính phủ Pháp... Ông PHAN bảy tỏ sự vui 
mưng được đên đắt Pháp, rồi đề cập đến việc 
triểu đỉnh Huế muốn chuôc ba tỉnh Miền Đông 
Nam Ky. 

Bây giờ, Pháp đang theo đuổi cuộc 
chiến tranh với Mễ Tây Cơ, một cuộc chiến 
làm cho Pháp kiệt quệ, nên có một phai không 
tán thành nhưng Cuộc chiên tranh xa xôi, VÌ 
thể, trong thơi gian chơ đợi yết kiến Pháp Hoang, 
các nhả đương cuộc Pháp và Sứ Bộ Việt Nam 
chỉ bản đến số tiển chuộc, cại như việc cho 
chuộc thể nao cúng xong, Vả người ta cúng 
trũủ tỉnh rut _ dạo quân viên chinh về. Rồi nhân 
việc công qủy thiêu hụt, người ta phô trương 
và dung báo chỉ cổ vố cho việc sẽ lây một 
trắm triệu tiên chuộc ba tỉnh Nam Kỹ, để lấp 
những lễ hồng... 

Pháp Hoằng về, ngây 5-11-1863, Su bö 
Việt Nam được mỏi đến điện Tuileries. Cuộc 
nghênh tiệp rất lã long trọng. Bồn chiếc xe 
song mã cửa Hoang đê đên Dinh sư bộ đón, Sứ 
bộ mặc triểu phục, Mỗi xe đều có sỉ quan 
Pháp tùy tung. 


Ngoài sắn điện, có một ngàn quân sỹ dân 
chảo va cử bản quốc thiều, Các quan chức 
Pháp ra tận thêm đơn tiếp Sứ bộ vã được họ 
hưởng dân vảo triểu yết, Ông PHAN đi trước, 
các tủy tủng đi sau theo thứ tự... Vào bên 
trong hảnh lang, Ngư Lâm Quân Pháp. cũng 
dân chảo súng, gưởm tuốt trần trông rât oai 
nghỉ tê chỉnh. 

Hoang đế, Hoang hậu và Hoảng tử cùng 
ngự trên tam câp có trải thẩm nhung. Su bộ 
tiến đên trươc mặt Pháp Hoàng, lần lượt chấp 
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tay ngang trán ba lấn cúi đầu. Hoàng Để và 
Hoàng Hậu cúng cưi đầu đáp lễ, Cụ PHAN dàng 
bức quốc thư lên, Pháp Hoàng bước, xuống một 
bước tiếp nhận. Rôi ong PHAN vẽ mặt ủ đột, 
nước mặt rỏng rỏng, bay tỏ mục địch của 
Sử đoàn Việt Nam lä xin chuộc ba tỉnh Miễn 
Đông Nam Kỳ, khiên Hoàng hậu cung phải 
mui long vả ứa lè (trước khi lẻn đương TỰ 
ĐỨC có căn dặn Sứ bộ ““,..Phải lâm cho các 
nha cẩm quyền trong Chánh Phủ Pháp thương 
hại đến tỉnh cảnh nước t8...” 

Pháp Hoàng phán rằng : ““Nước Pháp bao 
giơ cứng có hao tâm với mọi quôc gia và sẵn 
sảng bảo vệ các nước yếu, nhưng kể nào ngắn 
cản uước đi của nước Pháp thi phải coi chừng", 
(La France est Bienveillante pour tous ies 
nations et protectrice:-des faibles, mais ceux 
qui entravent sa marche ont ả craindre sa 
séverite), Thể rồi nội vụ được giao cho bộ 
ngoại giao thụ lý vả sử bộ rút lui, Mấy hôm 
sau, Tổng Trưởng ACHILLE FOUJLD cho mởi 
Sứ bộ lại bộ Ngoại giao, để thảo: luận liên tiếp 
trong 3 ngây va kết qưa la nước Pháp thỏa thuận 
trên nguyền tắc, cho Việt Nam chuộc lại 3 
tỉnh Miễn Đông Nam Ky và sửa đổi Hiệp ước 
Nhâm Tuất, nhất lã. khoản thư ba.. . Nhưng vấn 
để sẽ được tiệp tục thảo luận ở Huế cau, Như 
vậy trên đại cương, Sứ bộ PHAN THANH GIẢN 
đã thanh công... Khi Sử bộ lên đương đi Madrid 
(Kinh đô Tây Ban Nha), Pháp Hoang sai ông 
AUBARET mang tặng ông PHAN một bộ chén 
trà bằng sảnh Limoge làm kỷ niềm. 


Sử Bộ Phan -Th am h- Giản 
Triể-yêt Hoàn gĐế Napoléow III 


Sử bộ dũng tâu Tercoire đi Tây Ban Nha 
và vảo triều kiến Nư Hoàng ISABELLE, rồi 
đáp tầu Japon về Việt Nam. Khi đi qua Địa 
Trung - Hải, bị bão trôi trở lại Naples 
(do đó, mà hồi bấy giơ ở Việt Nam có tin là 
Sư bộ mất tich), đến tháng hai năm 1864, mới 
về tới Gia Định, Súy Phủ Saigon cho tàu Echo 
đưa sư bộ vê Huế, 

Hải quân Đại Ủy AUBARET (mà SỬ ta 
thưởng chép lả Trung Tá), được Pháp Hoảng 
cử sang. thương thuyết về` việc chuộc 3 tỉnh 
Miền Đông Nam Kỳ, đến Saigon hồi tháng 

4/1864, rồi đến Huê tháng 6/1864. Vua TỰĐỨC 
sai quan Lại bộ Thượng thư PHANT HÀNH GIẢN 
sung chức toàn quyển, củng với TRẤN TIÊN 
THANH và PHAN HUY VỊNH, để thưởng thuyết 
vii đặc Sử, Pháp, AUBARET đưa ra :mmột bản 
dự thảo sưa đổi hòa ước Nhâm - Tuất 1862, 
để bàn cãi. -5au Ì tháng điểu đỉnh hai bên đã ký 
kết một Hiệp-ước mới trong đồ có một vài khoản 
quan trọng sau đây : 


Khoản thư nhất.- Hoàng Đế Pháp chịu trả 
lại cho Hoàng Để Đại Nam quyên cai trị ba 
tỉnh Biển Hòa, Gia Định vã Định Tương đã 
nhương cho Pháp theo hiệp ước 5.6,1862. 


Khoản thư nhỉ.- Đại Nam nhượng. đứt các 
nơi dưới đây, để tiếp Lục, đặt dưới quyên kiểm 
SOát và cai trị trực tiếp của Phap: 

1)- Thành phố Saigon, Chơ Lớn và Thuận 


Kiều, 
2)- Đôn Thủ Dầu Một. 
3)- Đồn Mỹ Tho. 
4)- Dòng sông nhá dây thép (Bưu Điện). 
5)~ Bãi Ganh Rai (Vúng Tau), 
6)~ Sông Saigon. 
7- Nui Nưa (Bà-Rịa) 
8)- Đảo Côn lồn. 


Khoản thứ tư.- Hoảng Để Đai Nam nhỉn 
nhận quyển bảo hộ của nước Pháp ở Lục tỉnh 
Nam Kỹ. Việc bảo hộ nây không co nghỉa la 
thần thuộc. 

Khoản ` thứ chin.- Ba cửa bể Đã Nắng, Ba 
Lạt và Quảng Yên sẽ mỡ cho thưởng thuyền 
Pháp ra vào, 
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Khoản thứ mưöi sáu.- Người Việt Nam được 
toän quyển tới buôn bản trên các lãnh thổ 
Việt Nam. 


Khoản thư mưỏi bảy,- Hai nước Việt Pháp 
sẽ trao đôi Sử thân, để bênh vực kiểu dân của 


mình. 

Khoản thứ mưởi chín.- Mỗi năm, Đại Nam 
phải trả cho nước Pháp 2 triệu đồng, quan Pháp 
(chiến phi) trong 40 năm liên tiếp, hoặc bằng 
tiền, hoặc băng sản vật co gia trị tưởng đưởng. 

Khoảr. thử hai mươi,- Các điểu khoản trong 
hiệp ước 5.6,1862 đều hủy bỏ. 


(Ngày 15,7.1864) 
Kỹ tên, 
PHAN THANH GIẢN 


TRẤN TIẾN THANH 
PHAN HUY VỊNH. 


Kỹ tên, 
AUBARET 


Sau khi kỷ xong hiệp, ước 15.7.1864, về phia 
triểu đỉnh Huế thi tỏ ve vui mửng, nhưng một 
số sỹ dân vẫn khổng tán thanh, cho rắng lãnh 
thổ Việt Nam vẫn chưa "giải tỏa hoàn toản mã 
số tiền bồi thường thi qúa năng; nhân dân Nam 
Kỹ bất mãn hơn, cho răng quân đội Pháp vẫn 
còn, tuy chỉ đóng ở các đô thị thi tỉnh thể vẫn 
bẩ: trắc như thương. 

Vê phia ngươi Pháp ở chánh-quốc, thì 
cho rắng việc sửa đôi hiệp ước của Hải Quân 
Đại Ủy AUBARET không cô lợi gì ca; theo 
các điêu khoản dự liệu, thi Pháp phải thu hẹp 
phạm vi hoạt động, nhưng vấn phải để quân 
đội ở lại thi vẫn tôn kẽm như. thưởng, ngoai 
ra dân Việt Nam chỉ phần ứng về kinh tê, Pháp 
cúng đủ thất bại. Lý do rât dễ hiểu lä người 
Việt Nam sẽ chắc chắn không cộng tác vơi 
Pháp, thì côn tỉnh lảm ăn buôn bán với ai ? 
Vậy Phap hao tốn bỉnh phi như cũ để giư mấy 
nơi thị trân Xưởng chăng ? Mắt khác, có thể 
xáyra việc quân đ đội của Triểu- Đừn Huế Sẽ trở 
lại phong toa các thị trần nảy, thi đôi bên 
Việt Pháp sẽ trở lại tỉnh trạng cũ, Pháp sẽ 
không ngồi yên được, lại phải dung binh lực 
đẩy lui quấn Việt ra, không phải 1a không 
chật vật va cung lại tôn người, hao của thêm 
một lần nưa,.. vả du không có chiên cuộc xây 
ra ; sau nảy Pháp cứng vân ở vão cai thê bắt 
lơi như thương, Do đó, Paris một phần dư luận 
đã nối lên công kich kịch liệt. Hãng hải nhât 
là Hẩu Tước 'DE CHASSELOUP-LAUBAT, Đề 
Đốc RIGAULT DE GENOUII,LY, Phó Đề Độc 
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BONARD.. .„ TỔI người ta xuất bản sách (quyên 

tân để Nam Kỷ xét theo quan niệm của người 
Pháp” của Đại Ủy RIEUNIER -“La question de 
la Cochinchine au poíÍnt de vue des intẻrẻéts 
Francais), viết bảo đa kich việc bở Nam Kỹ... 
Ban dầu thi Pháp Hoàng va dân chúng cũng ít 
chú ÿ, sau vẫn để có nhiều tiêng vang tử trong 
chỉnh phủ ra ngoai đại chúng. Trong, một phúc 
trinh,DE CHASSELOUP- LAUBAT có nói Tầng 
nếu chính phủ Pháp trả lại ba tỉnh Nam Kỹ, thi 
nhưng ngưỏi công, tác với Pháp bấy lâu sẽ sống 
ở đâu ? Họ thiết tha mong ngươi Pháp ở lại 
để bao vê sanh mạng và tai sẵn cho họ v.v.. 
Nêu Pháp, bỏ rơi họ thi sau này còn ai đám 
công tác với Pháp nửa ? 

Mãi rồi Pháp Hoang cung. xiêu lỏng... bên 
xuông lệnh cho Sử thần Pháp ö Việt Nam đỉnh 
chỉ việc thưởng thuyết và cứ để hoa ước 1862 
y như cử, Lệnh ấy đến Saigon, Súy phủ cho 
một chiếc tau đưa liên ra Huế, sau khi Hòa 
ước lập xong vưa mới được 6 ngày. 


Về phân AUBARET, luc này đã qua Xiêm 
va đên mây tháng sau mới đước Súy phủ Saigon 
báo tỉn rằng hỏa ước đã bị Phâp đính bác. 


Thế là phe thực dân ở chánh quốc và à phe quân 
phiệt Pháp ở Việt Nam lúc bấy giờ đã thắng I 


Tưởng cửng cẩn nói qua về thái độ của bọn 
quân nhân thực dân ở Việt Nam lúc bấy gỉd : 
Ngày 9.1.1864, DE LA GRANDIỀRE ở Saigon 
được Tổng trưởng Ngoại giao Pháp DROUYN 
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Hấu - Tưắc 


CHASSELOUP - LAIIBAT ˆ 


DE LHUYS cho hay chánh phủ Pháp đã quyết 
định sưa đổi hiệp ưỚc 1862, vả ra lệnh cho ông 
nầy phải tiếp xúc với AUBARET để giúp đổ 
việc ký kết cửa đôi bên được dể ' dăng... Nhưng 
ở đây (Saigon), phe quân nhân thực dân đang 
“mở mang” xứ nảy : tổ chức việc cai trị, mở 
trưởng dạy Pháp ngử, Quốc ngữ, định thuế lệ.. 
thỉ tất nhiên họ sẽ ra sưc phá hoại và hùa theo 
bọn CHASSELOUP... Cho nên khi AUBARET 
đến Saigon... ›y vào tháng 4/1864,... bọn „h 
nhân thực dân đã tỏ ra lãnh đạm đổi với Ông ta.. 


Như vậy việc mua chuôc 3 tỉnh Nam Kỳ thành ra 
cải bánh vẻ, và hy vọng của Việt Nam đã tan 
ra mây khơi... Tứ đây cuộc khang chiến Của sỹ 
dân Miền Nam lại nổi lên mãnh liệt và ai nấy 
đểu thất vọng, triều đinh thỉ lại lúng túng hơn 
bao giơ. hết, bởi dã Tâm. xâm lăng của bọn cướp 
không có giới hạn não cả.- 


CHƯƠNG II 


Quân Pháp chiếm ba tinh miền Tây Nam- 


Kì 


Vĩnh-Longé, An-Gian6 và Hà- Tiên 


Sau khi bọn thực dân Pháp thiết-lập xong 
guỗng máy cai-trị ba tỉnh Miễn, 'ĐôngNam-Kỳ, 
người dân Việt cảm thây rãt đau xót vã biết 
trước, sổm muốn gi rồi Phap cúng sẽ chiếm nốt 
ba tỉnh Miễn Tấy. Do đỏ, các cuộc tự-động 
vung dây cua ngươi. dân Miền Nam (1) ngầy 
cảng nhiêu... . Về, phia bọn thực dân thì chung 
thấy răng cần phải ra tay nứa, nhưng bền chanh 
quõe, bọn Pháp vấn chia lãm hai phe : Phe chủ 
trưởng mở rông thuôc-địa gõm co Chasselơup 
Laùbat, Rigault de „ Genouilly,., đang có ưu- 
thế trong chanh quyền; Phe chu-hoa cứng có 
nhiều Bộ- Trương.. sẽ 


Về phia Triêu-Đỉnh ,Huế, bị hoang mang 
giao-đọng tột- độ : Luc thì muôn lãm đẹp long 
bọn cưdp nước vã ra lệnh cho si-dân Miễn Nam 
hạ khi giới (?), lúc thỉ ngầm giúp khang chiến... 
lúc lại định đổi ba tỉnh Miên Tây lấy ba 
tính Miễn Đông Nam-Ky Xa. nhửng rỗi tới 
lui cúng chăng dứt khoảt.. 


. _ Lúc nãy, Cao-Miên đã thuộc Pháp (Hiệp- 
ưƠc Pháp-Miên ngãy 11-8-1863), nếu không 
thanh toán nốt ba tỉnh Miên,'Tây, theo con mắt 

của bọn thực dân, thỉ là chuyện không hợp ly, 
bơi vì nếu không thi làm sao tẩu bẽ co thê lưu 
thông trên các sÕng Tiến-Giang và Hâu-Giang, 
để” liên-lạc vỏi xứ Chua-Tháp ? Nêu lây hệt 
Nam Kỹ thì mới để sat-nhập đât Miễn vào thanh 
một thực -dân địa ngon lãnh trước khi thanh 
toan nốt bán-đao hÌnb chữ § ? 


Vào, khoảng tháng 3-1865, Trương- -Văn- 
Uyên, Tổng-Đốc_ Vĩnh-Long biết trước rôi ra 
thể nao Pháp cứng chiêm nôt ba tỉnh con lại 
của Nam-Ky, ' nên đã đãng sở tâu với Tự-Dức, 
xin một người đảm lược đê đưởng đâu với địch. 


Đoản-Thọ vã Trần-Tiên-Thanh đề` nghị cử 
Phan-Thanh- -Giản, được Tựư-Đưc châp thưần 
ngay va phong cho ông chức Kinh-Lưdc Đại- 
Thân, nhưng mấy thảng sau ông mới tới Nam- 
Kỹ nhậm-chưc. 


Đến ngay 31-3-1865, Phó-Để-Đốc De La 
Grandiere xuông tâu “ “Le Donnai”'yê` Phap, hội 
kiến với Tổng-Trưởng Hai-Quãn và Thuộc. địa, 
Chasseloup-Laubat về chương-trÌnh đánh chiếm 
nột xử Nam-Ky. Trong thơi gian nÃy, Phỏ Đề; 
Đố(c Rose, Tư-Lệnh Hạm-Đõi Pháp ở biên 
Trung-Hoa va Nhat, tạm thế De La Grandiere. 


Ngay 28-4- 1865, De La Grandiere dùng 
tâu “Le: Tigre'" trở lại 8ai-gon, Đại-diện của 
Tư-Dức lã quan Bổ và Chánh thd-kỹ tính Vĩnh- 
Long Tôn-Thất-Ngoan và Nguyễn-Bá- Phan có 
sang dư cuôc tiếp đón. 


Pho Để-Đốc 
DE LA GRANDIÈRE 


(1) Xin coi thêm mục “Nhưhá cuộc tự động nổi dậy kháná chiến 
của SỈ dân Miễn Nam”. 
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Ngầy 28-01-1866, sau khi đến rhậm-chực 
được vải thang, Kinh- Lược Phan-Thanh-Giản 
chinh thực đến. thăm Suy- Phú Salgon - Sau đó, 
vao khoang cuối thang 2 sang tháng 3-1866, 
ống lại đến Saigon một lần nửa đê xem cuộc 
triển lãm của Pháp . 


Vão khoang thang 3-1866, Nghĩa-quân ỡ 
ba tính Miên- -Tâãy cho _;ờu -biên các tơ hịch kêu 
gọi dẫn- chung nỡi đậy.. 


Nghĩa-Quần Đôig-Tháp- Mưởi nổi đậy 
chiêm Cái-Nưa, đôn 3: -Tiễn trên sống Vam- 
Cd-Tãy vã đong quân ở Đồn tiên, Đôn Gö-Băc- 
Chiên (Mộc-Hóa, bãy giơ là tính Kiến- Tường). 
Quản Pháp đánh dẹp được, nhưng cứng chật vật 
lăm... 


Phan-Thanh- Giản gia sức “khuyến ran”? 
Nghĩa-Quãn. buông sung, nhưng chš ảng một ai 
nghe ca, nhất lã Nghia-Quãn Đông- Tháp. 


Thây vậy, Phan cam thây. chán nắn, mỗi 
mệt, cho rằng 'trach nhiêm ấy (?) vẽ minh, 
vì đã giứ không đăng nhãn-căn cửa ồng”I. 


Đền „ngây 14-7~1866, Kinh-Lược Phan- 
Thanh~- Gian lai đi Saigon, nơi là để” ký một 
thương_ ươc vơi Pháp, nhưng thực ra lã ““đê xoa 
dịu nhưng binh-biên mới rồi”?.. 


Đang tháng 10-1866, De La Grandiere 
nồi với Kinh-Lược Phan- Thanh- Giần lã ba tính 
Miên 'Tây sẽ về tay Pháp, vi ba tỉnh Ấy là ““ổ 
phiên-loan”?... 


Ngay 14-10-1866, De La Grandiere sai 
P. Vial vã Cô Trương (Le Grand de la Liraye) 


lam thông-ngõn ra Huê, để tháo luẫn vẽ việc 
thêm một vài điêu vao tờ hỏa ước nắm 1862. 


Vial đến ““xin đất ba tỉnh Vinh-Long - An- 
Giang va Ha-Tiến'?, 


Đinh- thần răng : “Hinh thể ba tỉnh ở xa 
cach, khó giữ lăm, chỶ vi quan hệ thô địa, nhãn 
dân khống nến dế dãng, xin khiến quan Thương- 
bac viết thư nói tỉnh lý cho rõ !? 


Tư-Đực sai Phan-Huy-Vịnh vả Phạm- 
Phú-Thứ qua Sư-Quán Phấp '“tưy cơmäảtrã lơi?? 


108 


Khi đến, hai Ống Vịnh vã Thứ dùng ly- 
luận nơi vơi Vial,,.. 


Vial trả lới : .“Nếu bây giơ không chịu 
giao cho Xong, e những ung hộ =ang thêm lung, 
rôi gây việc binh cach”, 


Triểu-ĐÌnh Huế tử chôi và gỏi một bức 
thổ xin vơi De La Grandiere ““vui lòng đởơi, 
đưng vôi vã qưua'', 


_ Tự-ĐỨc sai mở tiệc khoan đấi Vial vã 
Trưởng, gởi phãm vật va huy chương tăng cho 
De La Grandiere, Vial và Trưng. 


Vial vã Trưởng vẽ Saigon. 


Đến tháng 11-1866, Triếu-Dỉnh Huế lai 
gởi một thơ nửa cho De La Grandiere, cho hay 
răng “Huế đã trao cho Phan- -Thanh- Gián trách- 
nhiệm thảo luận vơi Sủy- Phủ Baigon vẽ ba tỉnh 
Miễn Tây, xin đưng lam gỉ hồi ha'., 


Tại Nam-Ky, De La Grandiere cho Phan- 
Thanh- Giản: hay việc Pháp nhất quyêt chiếm 
ba tỉnh Miễn Tấy... 


Tư đo đên cuối thang 11-1866 Phan- 
Thanh-Giấn đã nhiều lãn thưởng nghị với De La 
Grandiere, nhửng không đi đên một kết qưa 
não ca. 


„ Sang đâu nấm 1867, Pháp vân chưa chiếm 
ba tỉnh Miễn Tây, Nghĩa-Quân vẫn ra sức đánh 
pha... thị một biên cõ vô cung bất lợi cho ta 
xay ra : Ngãy 19-01-1867, Đẽ-Đốc Rigault de 
Genouilly, ngươi đã ra lệnh tmã phát đại-bác 
đấu tiễn vao lãnh-thö Việt-Nam (1847) vã cúng 
lã người đẫu tiên xua quần đố bồchiếm ĐãNắng 
rỗi Gia~Dinh (1858)... lên lảm Tông-Trưởng 
Hải-Quân vã Thuôc- địa, thay thế cho Chasselơup 
Laubat - Việc nẩy cơ nghĩa lã vân đề chiếm 
nột ba tỉnh Miễn Tây chỉ cõn lã chuyện ngày 
giơ !. Ị 


Đến cuối tháng 2.-1867, thi Pháp đã nghiễn 
Cưu va chuân-bị xong kẽ-hoạch tiền vão Miền- 
Tấy, với việc thiết- -lập sẵn 8 “'thanh-tra tỏa?? 
ơ Vĩnh- -Long - Bền-Tre, - Tra-Vinh - Sađéc - 
Cân-Lô - Châu-Đốc - Hã-Tiến vã một ở bở 
sống Hậu~- nghĩa, để khi nao Pháp “tiếp thu” ba 
tính Miễn Tây, thì các “quan. thanh-tra?? chỉ 
có việc đáo-nhãm nhiệêm-sơ mà thối : 


Tuy vậy, mắt khác, De La Grandiere vấn 
gai ngưởi nci rằng hẳn săn-sáng điếểu-đỉnh, 
KHÔNG lam điều gì hổi tiêc vơi Triều-Đỉnh Huế 
ca. 


Nhưng De La Grandiere định răng đến 
mua. mưa, mới xua quân đánh chiếm ba tỉnh 
Miền- "Tây vi 5 lế : 


1/- Đâu đâu cúng co nước ngot chưa sẵn 
trong mỗi chổ. đông người. 


,2/- Tiết trởi ãm~-u để chịu hởn lúc năng, 
vì năng gặt binh-lính bị chết khi dan ra nắng. 


,„ 3/- Khí hậu mưa nắng thay đổi mau, 
nhât là đêm tối, bầu không-khí trong lanh và 
lạnh-lO, lại xây ra bệnh kiết, thế nên đanh 
nhăm mưa mưa tiện hơn. 


4/~ Đanh giặc lục mua năng ở xú nay, lại 
sanh ra cháy: đông hêt sưc mau le vã chảy nha 
khống thê “chưa được. 


,5/- Đề” cho dân-chung ba tỉnh Miễn Tây 
so-sanh vơi ba tỉnh Miến~Đống. 


Trong khoảng thơi gian chợ đợi đến mua 
mưa, „một số Hoa-Kiêu ở các tỉnh Miên Tây, 
đã gởi cho Suy- -Phủ Saigon một đơn yêu câu 
“sảt-nhâp lập tức ba tỉnh Miền ' Tây? Bon Tau 
nay thât đúng la một tai-họa _van cổ cho đất 
nước ta, trong bất cư thơi kỹ nao, 


Vể phía Nghĩa-Quãn, thì cho răng tới 

mua mưa, khống thê não Pháp đanh . dẹp, vi vao 

mua nây, nưởc mênh mồng, đông-lây lênh-láng, 

nên it cảnh giác và đã mặc mưu De La 
Grandiere. 


về phân. Phan-Thanh-Giản, thi lúc nảy, 
sau nhưng _ cố gắng ;  thẤy chăng còn, hy _ 
vọng gi nửa, nến dâng sở trần tâu về vân để 
Nam-Kÿ, cửng xin trả lại mũ aO, a về hưu , 
Vua Tự-Đưc không thuận, lại còn quở trách và 
nhất định lưu-giử ống lai chức-vụ... 


Đến giưa tháng 6-1867, De La Grandiẽre 
thấy tỉnh hình đã chín mũi, nên ra lênh cho 
các đơn-vị chuẩn-bị lên đướng, tâp-trung tại 
Mỹ-Tho... 


Ngày 17-6-1867, tât cả các ngươi được 
De La Grandiere chỉ- định đều lục- tục tới 
chổ hẹn... 


Ngày 18-6-1867, tât cẩ quân-sĩ đếu tâp- 
trung tại Mỹ-Tho, với môt ham đội gôm cỏ : 
Các Pháo-Ham “La Mitr aille?' - “LÊ Bourdais' 
““I"Àlom-Prach"?- “L'Espingole'”? “LeGlaive'" 
“Le  Fauconneau” - ““La Hallebarde'? và 
“LÄrC””, Thông-báo ham ““Le Bien-Hoa'" củng 
với các tâu vản-tai vả sa-lan chở 1.000 quân~ 
sĩ (trong đó có cả một sổ Viết-gian đi lĩnh cho 
Phấp), dưới quyển chỉ =huy của Đại-Ta Reboul.. 
đã sẵn sảng tham-chiến,. đưởi sư chỉ-đao của 
De La Grandiere - Ngay 19-6-1867, De La 
Grandiere dung hộ-tðng ham '“Ondine'? lam 
“tư-lệênh-ham'? đen Mỹ-Tho. 


Đên 12 giơ đêm 19-6-1867, Ham-Đôi 
Pháp rẽ S0ng, tiên sang Vĩnh-Long. 


xổ 


PHAN - THANH - GI ÁN 


K gi sang 20-6-1867, đoan tâu Pháp đã 
tởi bỏ neo trước thành Vinh- -Long, một thanh 
không được phòng bị — vÌ Kinh- Lước Phan 
Thanh-Giản đã ra lệnh không phỏng-thủ gi cả. 


Ngồi dươởi “tử- lệnh-ham'', Phó Đề-Đôc 
De La Grandiere sai Cô Trưởng (tưc là Le 
Grand De La Liray©), mang thơ vao thanh, mởơi 
Phan-Thanh- Giản xuông tâu, đê cho biết lý-do 
khiển Pháp phải hãnh-đồng... 


Phan-Thanh-Giản rât trâm tĩnh trươc biến 
cô vã ,cung An-§at Võ-Doän-Thành... xuông 
tấu... Ra đên bơ sống, Phan gấp Vial, tư tàu 
mởi lên bơ, băt tay Vial và nói với mây quan 


chức Pháp răng: 'đưng lam chuyện gi rối loạn 
trật tư... Phan cưng nói với đông bào, kê cả 
các ngươi đang cộng tác với Pháp răng: mặc 
dấu các ngươi lả nhân chưng cửa các biên-cô 
lởn lao đã xây r4, nhưng hai quôc- gia cỏn la 
““Anh em! không co Bì, lạm cho ““dứt tỉnh ây” 

trong nhưng ngày sắp tới.. 


Xuống tấu, Phan va Võ cô biện thuyết, 
nhưng De La Grandiere không nghe, buộc phải 
nộp thânh trong vong 2 giơ đông hõ. Trước 
tỉnh thể đó, Phan đã nộp thanh cho Pháp, chỉ 
yêu-cầu quấn -đội Pháp đưng nhiều. hai đân và 
tra cho ta tiễn lứa trong kho (trị gi4 1.000.000 
lúc bẩy giơ). De La Grandiere ưng thuận... 


Vơi tư thế cưa một ngươi thăng trần không 
đô` mấu và vất. va gì,De La Grandiere nói răng 
““các quan chức Việt-Nam đếu giư lại chức yu 
cú, nêu muốn phục -vụcho chánh-phủ Pháp, mì 
muốn về hưu tuy, ÿ, ống não muốn về ' làng 
ở đö chơ ngây về, các súng đại-bác, cđ-zi và 
chiêc tầu sẽ đưởc trả lại cho Triểu-Đỉnh Huế...” 


Xong, tử bở sỗng trở về, Phan-Thanh- Gián 
đã thây cơ Pháp phât phơi bay trên công thanh 
vả quấn địch đã váo cả bến trong. „Rồi ông vào 
văn phòng h viết môt thở cho Tông-Đốc Chấu.. 
Đôc vã Hã-Tiền, theo lởi của De La Grandiere 
như sau : 


“Hơi các quan vả dân chứng, (1), 


Bố phận đã định rằng : người não thuận 
theo lòng trơi thi con, người nao nghịch long 
trơi thì mất.. . Lam theo ÿ muôn cưa trơi , lã 
thuận thiên lý ... Ngươi ta lã một con vật có 
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trí gang- -guõt dưng lên đo trời „định, Mồi loai 
thu sõng tuy theo sự tự-nhiên cưa nó, như nược 
chay tư đất cao xuông. đất thập, như lửa chay 
trên đất khô rao.. - Trơi ,đã cho con người có 
lý-trí, con người phải göng tủy theo ly-trí ây. 


“Quõc-Gia cưa Hoang-Đế ta co tư thơi 
xưa, sư trung-thảnh vơi .Tiền- vường là trọon- 
vẹn vã luôn luôn hăng hái. Chúng ta không thể 
nao quên ởn cua Hoãng-Dế và của Tiên vưởng 
ta. Bây giơ đây, ngươi Phú-Lang-Sa đên xứ ta, 
vơi nhiễu sung ông băn mạnh, gieo Tấcy sự vấn 
đục , trong nhãn-dân 1a. Chứng ta yêu-ơt không 
chống nôi ngươi Phú-Lang-8a, tưởng-soái và 
linh tráng đều bị đánh bại : Môi lân chiến lã 
mối lần thêm đau khô cho ta. Ngượi Phú-Lang- 
Sa có nhiệu chiển-thuyên to, chở đây quãn và 
võ-trang băng đại -bác. Không người. nảo có thể 
chống lai. Ngươi Phu- -Lang-Sa muốn đến đâu 
cứng đăng, nhưng đôn-lúy chăc-chăn cứng phải 
bề: 


:“Bốn-chức van vải trơi, bốn chức nghe 
theo lẽ phải va tư nhủ : “Minh cön ngôc khi 
mình muôn đánh người Phú-Lang-8a bằng vú- 
khí, cúng như con nai con muốn bắt con CỌp, 
Minh lại keo về phe minh một cách võ ich 
nhưng tai hai lơn, để tai hại ây đe trên đầu dân 
mà, trơi đã giao cho, mỉnh chăn. Vậy bốn-chức 
viết , công 'thơ cho các quan văn cứng như các 

tưởng võ hấy bể gấy giao vả giao thănh-tri 
khỏi chông lai. 


“Nhưng, nêu bôn-chức tuy theo Thiên ÿ 
mã tranh đở gium dẫn, đem tại họa rớt trên 
ấâu họ, bôn-chức trở thanh phần thần đối với 
Hoàng-Đế của. ta, vĩ bõn-chưc trao ba tỉnh 
cưa Hoàng-Để cho Phú-Lang-8a mã khống 
chồng cư... Bôn-chức đáng tội chết. 


“Hỏi các quan va lê dân, các người có 
thể sống dươi sử điêu-khiên cua ngưi Phu- 
Lang- 5a, những ngươi nay chỉ đang sợ trong 
lúc chiến „tranh mã thôi, nhứng lá cơ bả sắc 
*khống thể phất-phỏi bay trên một thành- lây 
mã nơi ấy Phan-Thanh-Giản cön sõng..."? 


(Taboulet, La geste francaise en Indo- 
chine Tome IH, pp 518 et 9 lignes de 519) 


(1) Ông quên nói rằnđ, quan chức nao muốn ở lại phục vụ cho 
Pháp thỉ số dược áiư náuyên chưc vụ cũ v...v... ( Theo lới De 
La Grandiere). 


Về phia De La Grandiere, sau khi lấy 
xong Vinh- -Long, đấ chỉ định Đai- Ta Reboul 
tư-lệnh hanh- -quân, lãm tư-lệnh khu chiên Miễn 
Tây, đặt bản doanh ở Vĩnh- -Long. 


Ngay 21-6-1867, Hải-Quân Trung-Ta Ga- 
ley đi trên chiếc thông-báo hạm ““Le Biên-Höa'? 
dẫn theo các Pháo-Ham ““Le Bourdais?? - La 
Hallebarde'? -“La Flamberge”', củng 3 chiệc 
pháo-hạm khác mới đến tắng-cương la “'La 
Fusée'? , ““Lalarme'” và a “Le Fleuret””, vượt 
sông Cưu-Long, để tiên chiếm Châu-Đốc, nơi 
mã Pháp cho lã trung tâm của các ãm-mưu 
chông Pháp và ngươi ta chờ đợi một trấn quyết- 
định tại đây... 


Trền đưởng tiến chiếm Châu-Đốc, quân 
Pháp đã gặp Tông Đốc Hả-Tiên, Vial đã 
cho õng nãy hay 1ã co thơ của Phan-Thanh- Giản 
gỏi cho õng ấy. Nhân thơ, Tổng-Đôc Hã-Tiên 
cung với Vial lên ““Tư-lệnh Ham'? cua Galey 
lả chiếc ““Le Biến-Hoa'', rồi củng vao một 
con kinh hẹp chạy trước thanh Châu-Đốc. Lúc 
bây giơ đã sắp tôi, Dân chủng hiêu kỹ đã đổ ra 
xem tâu Pháp. 


Đên 20 giỏ, chiếc “Le Biên-Hòa'”? thả 
neo ngưng lại, các pháo -ham bền bao quanh nó 
va dự-bị tác chiến... 


Đên 23 giơ thì tất cả các chiến hạm và 
thuyên be khac đểu đã tới Chãu-Đốc đồng đủ. 


Trong lúc Hải-Quân Trung-Tả Galey ra 
lệnh cho chiếc “Le Biên-Hoa'” bo neo trước 
thanh, ngay cửa lớn, ở cach sõng khoang 100 
thược, thi một chiếc ghe chở một lãnh-binh của 
ta đến nói răng; nhân danh cấp chỉ-huy thanh 
hỗi các quan. chưc Pháp “tổ ra ÿ muốn thế não'?, 
Galey nói răng:có lệnh của Phan Kinh-Lược gởi 
cho quan Tông-Đôc và Tống-Đỗc phải tuân hãnh 
đên nhân thơ ây. Một giở sau, hai quan Bố và 
quan An Châu-Đốc đến thay mặt cho Tông-Đốc 
noi rằng không thể” não Tông-Đốc bỏ nhiệm-sở 
đi đâu trong đêm tối. Galey đưa bức thơ có 
đóng dấu son ,cua Phan- Thanh-Giản ra va cho 
hay, chỉ co Tông-Đốc mới có quyền mở mã thối. 


Sau 23 giơ, quan Tông-Đốc Chãu-Đốc mới 
xuông tâu va Galey trao cho ong bức thơ noi 
trên. Ống mở ra, tay ngập-ngưng, đọc lâm- 
bâm vã sau hết hắt ra hai ba hởi thở dai... 


Luc đỏ, ở dươi tâu,ngoãi Galey, quan Tông 
Đốc, côn co Vial, Trung-Ta Phao-Binh De 
Guilhermy, Trung-Tả Công-Binh Boret va đặc 
biệt lä sự hiện điện cua Đai-Úy Varannes, Sỉ- 
quan tuy-viên cua Hoäng-Đệ Nã-Phá- Luân đệ 
tam, mới đến Saigon hôi cuôi năm, để điếu-tra 
tỉnh hinh ở đây, vi công-luận bên Phap, phần 
nan về . tai-nguyên, về hiển- - pháp... (nhưng có lễ 
lã điểu tra ve sự tan ác cua quần đội Phâp hộ 
đây thi đúng hởn), đê về xoa địu công-luân bến 
chanh quốc. se“ 


Quan Tông-Đôc thấy chung-quanh ông. 
người não ‹ cứng ra về có cảm tình với Ống rồi 
Ống cam động xin với quan-chức Pháp :đã đến 
sảng trao thanh, vì trong lúc nửa đêm trao 
thanh e có sự rối loạn trật tự”? Trong số quan 
chức Pháp, có kế nói ““cO lệnh chiêm cứ thănh 
lập tức, không thơi han, nêu có sự trơ ngại, 
quân Pháp sẽ đồ” bộ san bẩng các trở ngại Ấy”, 
Rồi cho lệnh các chiến ham sửa Soạn.. , để” tân- 
cổng, khi có lệnh. Quan Tông-Đồc yêu-câu 
Vial lên bơ, nghỉ tai tư-dinh của: Ông, để trân 
an các người dưồi quyên ống... các quan-chức 
Pháp noi : '“Yêu-sách cua ong: vô-ich”?, nhưng 
cúng nghe theo lơi Ông và Galey cho lênh Trung 
Ta Domange đem 100 linh lên bơ... 


Đúng 01 giở đếm, quan Tông-Đốc, Galey 


và, Vial đều qua thuyên cưa, Tông-Đốc vào { thanh 
để” tiếp nhận thành. Thuyền cập bơ,3 ngươi đêu 
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Š? đổ cuộc tiển quẩt của Phíp 
Đâo 3 Tỉnh miễểt Tẩy Nam phẩh 


lên, trước. khi tâu _Pháp tới. Các quan- -chức vã 
quần gĩ dưới quyến T Tông- Đốc đều bao quanh 3 
ngưới, Quan Tông-Đôồc than mệt mỏi, năm tay 
Hải -Qưãn Trung-Tá Galey kẹo đi mau võ cửa 
thanh, con quan Ấn va quan Bồ bắt tay Vial tổ 
tỉnh bằng hưu hết, sức vã cứng lối vô cưa thanh. 
Nghỉ ngơ về ' sự tơ tình thấn- thiện như thế, Galey 
vã Vial ngưng lại và nói răng khống khi não 
bước. chân vao thãnh nêu không co hộ-vệ cưa 
họ vao trước, 


: Thi ra quấn cướp nước đã linh-eảm biết 
trước quan- quần ta định “bất coc?? chúng lam 
““con tin”?, nền đã thoat chết vã chủng đã chiêm 
thánh theo ý muôn, 


Ngãy hỗm sau, 22-8- 1867, vào lục 15 giƠ, 
De La Grandiere đến Châu- -Đố&, ra lệnh tiếp 
tục tiên-quấn sang Hã-Tiên theo kê-hoạch... 


Ngay 23-6~1867, vao túc 12 gid trưa, Galsy 
mang phảo-hạm '“La Flamberge'”, H chiếc xã- 
lup, 20 thuyền lớn nho, chơ theo một sô” quần 
s1 T(1ính Pháp và Hưởng-binh Việt-Nam phần 
quốc), vướt qua kinh Vĩnh- Tế, tiền sang Hã-Tiên 


Ha-Tiên lã một tịnh- -ly nến thở, ở trên 
bở biển, cao vào khoảng vải ba trắm thước. 
Trên núi nhọn có một cái đôn cũ, khống một 
người ơ”đó, co vải khâu đại-bác đã hư, Một 
lãng ngư-dẫn ngheo-kho, ở gần một hãng rao 
vưông-vưc lớn, trong đơ 1ã nhà cưa cưa nhân- 
viên dinh Tổng-Đôc và câp chỉ- -huy quãn-đội. 
Đên mưa năng, nước mặt: tran ngãp, khó thấy 
nước nøọt. Dân số thưa thớt, nên đã phải tuyển 
lính ở các tỉnh kế-cẩn.. vê 


__ Đoàn tấu địch đi được hai phân ba „(2/3) 
đưởng thi mãa can, vỉ kinh lúc › bẩy giơ chỉ rộng 
tư 20 đến 30 thươc, đảo ở giứa sinh lây đê nôi 
liên vinh Xiêm với Hầu-Giang, nên rất khó di- 
chuyến; phái mat tren 24 gio dông -hô mởi tơi 
được Hä-Tiến... 


Khi tới Hả-Tiến vào lúc trưa ngây 24- 6- 
1861, thỉ nhãn-dẫn và thuộc hạ cưa „quan Tổng- 
Đồc ra “đón vã quan Tông-Đỏc . chỉ cơ việc trao 
thanh cho giác ˆ Triởng cứng cần nhắc lai răng 
quan Tông-Đốc Hã-Tiến đã :thấp tủng"” ham- 
đối địch tư ngay 21-6-1867, tức lä luc giặc trên 
đưởng tiến chiếm Chấu-Đốc. 
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Chiếm Hả-Tiên xong, Galey đã Đai- 
Uy Dauvezgne ở lại trấn giử thị trấn này,... 


Thanh-toan xong Miễn Tắy, De La Gran- 
diere trao cho Reboul luốn việc tô~chức bãnh~ 
chánh... cabatinh ,rồi sai Cố-Trường(Le Grand 
De La Liraye), đi tầu “Le Monge'" ra Thuận- 
An bao cho Triều-Đỉnh Huế biết, tin (Đông 
thơi trao trả Kinh Lược Phan. tất cả Các đại- 
lao vũ-khi, đan-dược va chiếc tấu Mân~Thoa 

.. tịch thău được í. 


về phia Phan-Thanh- Giản, vải ngây sau 
khi viết thơ cho Tống-Đôc Châu-ĐốC và Ha- 
Tiên, lại viết cho De La Grandiềre môt thở 
khác như sau : 


Kinh gởi Hải-Quân Thưởng- Tướng đại- 
nhãn va tư-lệnh Nam Xy thuộc Phu-Lang~ 


Sa”, — Là 


s 


“Tất cả dấn-tộc đtheo bở đại- đương reinh- 
mống đều thãn-ai nhau và. nến cẩm tạ Trỏi a 
ban như vãy. Cưng . nhơ Tri mả ngươi ta sỗng 
hoa - - binh nhau, cũng nhở Trởơi cho người ta 
hưởng đương đặng lấu hay ngăn'', 


:“Về`phân Hải-Quân Trung-Tướng Bonard, 
viên SĨ quan tiếng tắm hơn tất cả các vị danh 
tiêng cua Ãu-Chấu. 


““Khni thuật lại vö-công của nhứng người 
u-Châu, nhưng thể-hệ tưởng lai kế lại, tại saO 
Hải- QuấnTrung- Tướng Bonard trở vê. chầu-thành 
Ba-~Lểẽ, đây kinh-nghiệm, sau khi dọc ngang 
nhưng biển Miễn Nam, biến Trung-Huê và sống 
xử này, cúng như xa tô-quốc ông, õng đã đi viêng 
qua các núi, các sống, chiến thăng bấo-tô, Số 
phận ðng lổn lao hởn số phận của phẩmi-nh2n 
não hết, _ nhưng đức tính vinh-quang ‹ đều 1ä riếng 
cđ cua Ống, Ong xưng-đxng cho nhưng lễ -phép 
trọng đại vã trước mặt Ông, những đấng khác 
thưởng, đã qua rồi vả sẽ tổi của mặt đất đêu 
phải nghiêng mình (thật 1ã tán-dưởng Bonard 
qua, nhưng tán-đưởng có nhăm chổ chăng ) ? 


““Về phần tôi, tôi nói răng, mặc dâu chức 
vị, năng-nẽ, sử-hạng khỏ khăn và danh tiếng 
yếuớt của tôi Hải Quần Trung Tướng Bonard kinh 
trọng tôi bằng tỉnh tri kỹ.Tại sao đỏi ngưới chưa 
đây đử và trước khi chưa thỏa-mấn _sđ-vọng thi 
người ta lỉa trần-túc ! Chúng tôi đã ở trong sự 


thân-tỉnh vơi nhau vã chúng tôi sẽ siết tay nhau. 
Hồi Ấy, Đại Phú Lang-Sa đã lướng-lự về vân để 
lẫy xửNam- -Ky lamthực dân. đia. Khi mãt lân đối 
thoại giưa người và tôi đẽ định ngày cho cuộc 
thương-nghị vã vận- đề một khi đã giải quyết 
xong, những tử-tưởng vã những nguyên-vọng cua 
chung tôi đã hóa thanh một (nguyện-vong hòa- 
bỉnh ). 


“Bây giơ đây điểu đăng-cay va sự đau 
khô thế cho chổ những tỉnh~cảm trên. Trong 
năm nắm sau nãy (1863 đến 1861), những đếm 
năm mơ, tôi thấy ngưởi ãy đến gãn tôi. 


“Than õi, mới tháng rõi đãy, tõi co đặng 
hung tin bên trơi Âu qua cho hay rằng, cách đây 
hai tháng, Trung-Tướng Bonard tỉm tiên cảnh 
bởi một bịnh tim, Chỉ co sư: vinh-quang còn 
sông lại trên đơi mã thôi. 


“Như nhau, chung tõi đăng ủy thác sử 
I?ang nguy- -hiêếm là thương-thảo höa-binh, xếp 
đạt công việc cho hai xử chúng tôi và đemi lại 
sư giải hỏa cho đôi dân-tộc, vậy chưng tôi 
không đước gặp lại sao, trước khi lam môi cho 
tử-thấn | Giờ đây, định sẽ bẻ gấy đơi ngang- 
tang cua Hải- Quân Trung- Tưởng Bonard, vậy 
tối lã ngươi gia yêu-‹ ~út, tôi con hy~vọng gi sông. 
Vâng, đây rồi tư-thần sẽ „cho tôi hiệp mắt trong 
sự vinh~cưu với ngưồi nồi tiếng ấy, Nơi đó, hai 
tôi sẽ sung-sưởng. võ biến-giởi và tỉnh huynh- 
đệ không thê tan rã đăng. 


“Nhưng với kinh-nghiệm nây, (dịch Expé- 
rience nhưng ở chổ này, tối nghia, phải dịch 
tiếng Perspective lã viên ảnh mới hiệp nghĩa 
cầu nay), không thê cẩn ngăn nôi sư đau xót 
cua tôi đổi với gia-quyến cửa Tương Bonard. 
Tối chúc cho gia-quyên ãy và nhưng n öi 
quen biết cua Hai-Quân Trung-Tưởng tất cả 
muỗn điêu, thạnh- -vưởng. Vi biên trơi bat-ngát, 
và vi tứ-tưởng không thể” truyền qua không gian, 
tôi hy- vọng răng người ta se chuyên đệ nhưng 
tỉnh-cam mã tối phát nguyện ra cho nhưng 
đồng-nghiệp, cua Hai-Quân Trung-Tưởng, bả- 
con thấn-thích nơi chung vã tât cả hậu ban cua 
ngưởi??, 


Sau đo, Phan đem sô tiền lưa cưa ba tỉnh 
khâu trử vao bồi khoản chiền~tranh cho Pháp, 
cỏn dư lại bao nhiêu cho ngươi mang theo tâu 
Mẫn-Thỏa, đưa về Huẽ cho Tự-Đức, kẽm theo ao 


mão đại trao, ân-triện sắc-băng vã một sở tâu 
nội dung như sau : 


“Ñ ay gặp thơi gian bi, việc dự khởi ở trong 
cối, khí xãu xuãt hiện ›đbiển-thủyÿ Việc cối Nam 
Kỹ, một chöc đã thể nãy, không thể ngăn cần 
nổi, nghĩa tôi đáng chết, khống đảm sống. cấu 
thả, để cái nhục lại cho Quân Phụ . Đức Hoäng- 
Thưởng rộng, xét xưa nAy, biết TỐ trị loạn : 
người thân kể hiển trong nước cũng lông giúp 
đơ, kính cân phép trở, thưởng người củng khô, 
lo trước tính sau, đối dây thay banh, thế-lức 
cỏn có thể lãm được. Tối tởi lúc tất nghĩ, nghẹn 
ngão không biết nơi sao, chỉ gạt nước mắt to 
lòng quyên-!uyên, trồng mong khôn iêt”?, 


,„ Rối Phan bất đầu tuyệt thực... sau mưởi 
mãy ngay không chết, đên 05-7- 1861, Phan 
hưởng vẽ phương Bắc lay Vụa 5 lạy rõi uông 
thuốc phiện hỏa với đâra tự-tư - vào luc 74 tuôi. 


Sau khi Ông chết người thi lên ấn q1) kẻ 
ghỉ công.. . (2), Nhưng ở đây chúng tôi nghĩ răng 
chưng ta chỉ nên trinh báy các, sự kiện còn 
vân-đề_ “Công”, “tôi”, V.V... để lịch sử xử... 


Trong qua trinh hoạt- -động cua Phan-, 
Thanh- -Gian, trải qua 3 triêu Vua, ta thấy cọ 
nhiều điều để” nói tới, tuy nhiên chúng † tôi chỉ 
đê cập đên vải sử kiện quan-trọng nhất dưới đây: 


1/~ Đưng trước uy- -lực cua quãn-thu1uôn- 
luôn Phan-Thanh Gian chủ-hoa “để tranh sư 
đó máu võ- ich??l, 


2/- Ngày 05- 6~1862, trong thơi gian Pháp 
đang bị sa lây ở Mexique, quân Pháp ỞNam-Kỹ 
đang bị Nghĩa-quãn lam cho điều-đưng vä chung 
chỉ kiêm soát, loanh-quanh mây thị-trần, thí 
Phan đấ ký bản hỏa-ược để” giúp cho Pháp cö 

cơ-hội _„ Binh-định những vung đã chiếm? 
trai hấn chỉ thị đã cho lúc lên đưởng pho hội. 


3/- Ngay 15-7-1864, Ống đã thành công 
trong việc kỹ kết mốt thờa ưÖC ở Huệ với đại- 
diện Pháp lã Aubaret, đê chuộc lại 3 tỉnh Miễn 


(1)Laã "phan quốc" ` 1a tự. tử tron§ khi không muốn chết "là 
“hên nhát là trốn tránh trách nhiệm ° 

(2) Bằng cách để cao (Nhất là n&ười Pháp) "Tấm lồng son 
đề ”báo đến ơn nước”... và @hi vào trong chươn§ trình Tiểu 
Học tâm lòng son ây để lâm gương !. 
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Đồng, sau khi đã cẩm đầu ¡ phải-đoản sang tận 
chánh quôc để thưởng-thuyết - Nhưng sau hiệp 
ước nay bị huy bở - Như vậy cúng như lã không. 


4/- Trong ngảy 20-6-1867, mới thấy bóng 
quấn Pháp tới, Phan đã vội trao thãnh cho giặc 
và mặt khac lại việt thở khuyến Tông-Đốc hai 
tỉnh An- ~Giang và Hã- Tiên nến / “noi gưởng mình? 
nộp thanh cho giặc l. 


5/~ Khi tuyệt thực và uống thuốc độc,trước 
mặt các quan ta, thi ông từ chối mọi sự chay 
chưa. Nhưng khi chỉ có một mỉnh Cha Marck 
thi ông thuận mọi điều và chỉ sơ mình sẽ chết 
(La Geste F* en Indochine). 


, Phản ưng cua Triêu-Dỉnh Huế sau khi mất 
ba tỉnh Miền Tây ? Tự-Đưc vã bấy tôi lãy lãm 
giận lãm, viết thơ cho Sủy- phủ Saigỏn, xin 
tra lai số binh khí cỏn lai ở ba tỉnh kế trên vã 
xin họ nhưởng lại cho ta tỉnh Biểền-Hoa va một. 
phân Saigon, đê” “bu vao sự tôn thất năng- nể 
cưa ta””1, Dĩ-nhiên đê nghị lãm-câm nảy không 
được Pháp đếm xia _đến, ma lai lam trồ cưởi 
cho chung 1ä khác nửa Ï, 


Một việc kỹ-cục khác nưa lã khi nghị tôi 
các quan can dự vao việc m tNam-Kỹ,T Tự-Đức 
dụ : “Sáu Tỉnh Nam-Ky trước đãy đã vi Nguyến- 
Tri- Phương, Tôn-Thất-C äp, Pham-Thê-Hiền, 
Nguyễn-Bá-Nghi tiểu -phöng không hêt sưc, rôi 
đến Phan-Thanh- Giản, Lãm-Duy-Hiệp nghị höa 
khinh xuất, sau Phan-Thanh- Giản, Trưởng- Văn 
Uyên, Nguyến-Hiu-Cơ' va Trần-Hoắn nhần- 
tuần nhớn nhác, nến đến nối mất cả 6 tinh, nay 
định tôi Phan-Thanh- -Gian, Lãm-Duy-Hiệp phải 
truy-đoạt chưc-hảm, đục „bia tiên-sĨ, kẽt-ẩn 
“Trầm giam hậu”? đỏi đởi ` 


(Mãi tới năm 1886 Đông - Khánh mới 
khôi phục nguyền-hãm cho hai Ống). 


Tơi thang giềng nấm 1868, Tự-Đưc con 
mưu dung ngoại giao để” điểu-đĩnh một lần nưa 
về. đất đai ỞNam- -Kÿ. Vua gai Trãn-Tiến-Thánh 
câm đầu một phải-đoäản gốm, cơ Bang-Biện 


Đề-Đốc De La Grandiere không chấp-thuận, 
chỉ hưa sẽ giảm cho Triếu~ĐÐỉnh Huẽ một phần 
lởn số bôi khoản cưa hóa-ưởc năm 1862 mã thôi. 


Thất bại, Vua Tự-Đưc lại định cư ' một Sư- 
đoan do Lễ-Bộ Thượng-Thư Nguyến- Văn- Phong 
cẩm đầu sang Pháp để” điểu-đỉnh, nhưng vi có 
Nguyền- Văn- Tương dâng. sửtấu %ề sự võ- ich cưa 
vân-để nến Tư-Đức chỉ viết thơ sang kêu nãi 
mã thối, 


Dươi con mặt của Vua, Quan ta, thi6 tỉnh 
Nam-Ky vấn chưa phải 1ã mãt hăn. Do đó, Triếu 
Đinh ta luỗn luõn tơ thái độ thân-thiện với Mi 
và nuôi cái mồng khối phục lại đất đai đã mất.. 


Khi Triếu-Đính ta thấy tỉnh hinh bang giao 
Pháp - Đức căng thăng, liên cử người qua Hưởng 
Cảng và Tấn- Gia-Ba đề” điểu-tra về tỉnh hình 
Âu-Chấu và viết những, bãi bao ở hai xứ ã ãy để 
tõ giác tội ác cưa Pháp ở Nam-Kỷ trước dư- 
luận quốc -tê.... 


Sang đấu năm 1870, có Sử- thân Tây-Ban- 
Nha đến Huẽ, Vua sai các Ống Nguyễn-Tri- 
Phưởng và Trấn-Tiến-Thãnh thăm dõ xem Tây 
cơ giúp gỉ ta trong việc thu phục Nam-Kỹ hay 
khống, nhưng hai Ong tấu lại rằng không trồng 
mong đước gì ở họ cả. 


Chiến-tranh Pháp - Đức xây ra, Sủy- phủ 
Saigon ,báo tin cho Triêu-Đỉnh Huê' biết. Tư- 
Đức gồi thơ câu chúc cho Pháp thăng lơi. 


Nhưng vì lực ,bãy _gid ở Bắc-Kỹ hãy con 
loạn lac, nên Tư-Đưc không tính toán gi được ca. 


Khi được tin Pháp-Hoảng Nã-Pha-Luân đệ 
tam bị thât bại, Tự-Đức sai viết thơcho Phó. 
Để-Đốc Cornulier - Luciniêre (1) cầu~chue 
Pháp thoát khỏi cơn nguy biên, đống thởi noi 
rấng - “nêu Súy~phủ Saigon phải đem quân về 
để, bảo- -vệ chánh-quỗe, thi xin thưởng-lượng 
để” tra lại Triểu-Đỉnh Huế 6 tính Nam-Kỳỹ, để 
chăng cơ gi xây ra lam thương-tổn tỉnh giao- 
hảo gia hai nước” Cornulier trả lơi răng : 


N guyển- Văn-Tưởng vã Cưu- Phẩm Nguyễn-Đức- '“Pháp có đủ lực lượng và khả năng giư gin đất Nam 


Hậu vao Gia-Dinh xin Súy-phủ Saigon (Pháp) 
đề cho quan Việt-Nam cai trị nhân dân 6 tỉnh, 
thu thuế hộ rõi trao lai cho Pháp, hoặc it lăm 
Pháp giao cho Việt-Nam tinh Biên-Hơa. Phó 
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Kỳ vả vân được chảnh-quôc tiếp tê đêu đếu...” 


(1) Mới đến thay Phó ÐĐ€-Đốc Ohier. 


CHƯƠNG IV 


Thực dân Pháp bắt tay vào việc 
cai trị và bóc lột ở Nam-Ky 


Các tô- chức về. chánh-trị và kinh tế (về 
các tô chức quân SỰ xin xem ơ phãn thứ mỊ). 


: Tư khi quãn _Pháp chiếm Saigon lấn thứ 
nhất, đê lãm đâu cầu cho cõng cuộc chiếm Nam 
Kỹ và Việt-Nam sau nãy, đã co một số ngưồi 


đến ân náu dưới sự ““che chở” cua quãn cướp, 


nưởc. Trước hết lä một số giao dấn, vào g 
3.900 ngươi, ở Đã-N bị thực dân phính phở 
lưởng gat theo chúng vào Saigon và một gõ giáo 
dân khac, ở vung phụ cận Gia-Định thnh, bị 
quân ta nghỉ ngở phản quốc, chạy về đây, là 

nhưng công dân”? đầu tiến của chẽ độ mới. 
Cuỗi năm 1859, Phỏ Đề-Đốc Page đã bắt đấu 
thiết ,lập các cơ cầu cho ,việc cai trị, đặt luật 
lệ cảnh sát vả quan thuế, Cứng thởi gian nây, 
Pháp lãm con đưởng thư nhất ,do quân sĩ Hải- 
quần thuộc chiếc Catinat lên đảm nhiệm, do đó 
con đưởng nãy mang tên lä Catinat (bấy giớ ta 
gọi lã Tự-Do), Page lại cho mở hải cang Saigon 
vao ngay 22/2/1860 đê 'tâu bẽ cửa Pháp và ngoại 
quốc, ra vao buốn bán. Các tầu nây được sử báo 
về cưa Pháp tử Vứng-Tâu đên bên sõng Saigon. 


Đề-Đôc Charner đánh xong Gia-Định, =: 
ra chưc Tông Giáảm-Đöc hành chánh bẩn xử 
(Directeur Supérieur đe ]*administration Indi- 
gềne) và một ngạch thuộc viên trực tiếp cửa 
Tông Giảm-Đõc, đó lã ngạch Giám-Đốc bản xứ 
Sư-Vụ (Directeur des affaires Indigẻnes) „Những 
người này cd nhiệm vụ thay thê các quan Phủ, 
Huyện cũ, cai trị dân chúng, đánh dẹp trộm 
cướp, xem xét phong tục vã luật lệ cửa người Việt 


Đẽn Phó Đề-Dõc Bonard, ông ,nAY, quan 
niệm vê mặt tinh thân hãnh chánh, nếp sông cũ 
của người Việt cân phải đưởc duy trì và tõn 


trong. Bởi vì nhưng truyền thông, những phong 
tục vã luật pháp cú cửa ngưồi Việt, đã kết hợp 
nền một nền tảng khả vững, nêu phá bỏ thì là 
một cuộc xáo trộn rất tai hại. Do đo, ông chỉ 
sửa đôi cỏ tính cách bổ khuyết mã thôi. Rồi các 
chức Phủ, Huyện lại đước sắp đặt trở lại và để 
liên lạc với các câp hãnh chánh nay, ông cho ra 
đởi một sô thanh tra bản xứ sử vụ (Inspecteur 
des affaires Indigèaes), 


Một nhỏm ngưởi đã đi sầu vào đỏi sõng 
tính thấn Việt-Nam, bằng cách đọc sách vã 
giao dịch với các nhã trÍ thức cưa ta, cũng tán 
thành quan niệm cưa Bonard, nên đã tích cực 
giúp đỡ õng nảy duy tri vả hoãn thiện chê độ 
cứ, đỏ lã Luro, Philastre, Aubaret, Le Grand 
de La Tảraye... Tuy nhiên Pháp cúng gặp kho 
khăn la chưa tuyển đụng đước những cộng sự 
viên có tai vã có tử cách xưng đáng đề bổ ô lãm 
Phú, Huyện... 


Dinh Thông-ĐẶc đếu tin ở Nam - Kỳ 
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Đên lướt Phó Để-Đõc De La Grandière 
sang thay Bonard, õng nay cũng _ gặp trở ngại 
như Bonard, nghĩa lã những ngươi giỏi không 
chịu hợp tác, nên õng buộc lòng phải ap dựng 
trơ lại đưởng Tối cai trị trực tiếp của Char- 
ner vã no được duy tri mãi về sau này... Số 
thanh tra bản xư sư-vụ được tăng lến vả dung 
các Si-quan Hãi-quân, thay thê cac quan Phú, 
Huyện ngưởi Việt-Nam ra cộng tác nắm 1864. 
Do đơ, De La Grandiẽre phải lập thêm một cơ 
quan để kiêm soát các viên thanh tra kê trên ; 
Nha Thanh-Tra bản xử nội vụ, được gọi tắt lã 
Nha Nôi- Vụ. Đồng thơi, ông cho mở nhiều trưởng 
đê” dạy chứ quõc ngứ ở ' nhưng vung cỏ nhiêu dân, 
định lai các thư thuế và a ngãn sách cho thuộc địa. 


Năm 1864, Pháp ban bố Nghị-Định (ngay 
25/1) về tài phấn hộ-vu và lập các toa ấn Pháp, 
Năm 1866, Pháp mở cuộc đâu xảo đâu tiên, 
trưng bây sản phãm canh nông va kỹ nghệ tại 
Saigon, Năm 1869, lập một Hội-Đông tư-vấn để 
góp ý-kiên cho việc canh cải chế độ cai-trị ở 
thuộc địa mới nây (Nghị-định ngảy 21~2- 1869), 


Trong thởi gian đâu, vì nhu câu bỉnh- định, 
keo dai khoảng 10 năm, các Thông đõc đêu do 
các Tông Tư-Lênh đao quân Viễn-Chinh kiểếm- 
nhiệm - cho mãi tửi năm 1879, chức vụ nãy 
mới được giao cho quan chức dân sự và người 
đâu tiền được bỏ- -nhiệm lã Le Myre de Vilers 
(cửu Hải-quân Trung-Úy) nhận chức ngày 
1/1/1879. 
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_Tưởng cứng cân nói thêm răng, bên cạnh 
các âm mưu (nói trên) để cung cố guông máy 
thông nhất ở Nam Ky của bọn thực đân Pháp, 
vê phia ngươi Việt-Nam, một số” ngươi vong 
bản cứng dựa vão hơi “quan Tây" đề tạo thanh 
một giai cấp xã-hội mới : bọn nhân sĩ hoạt đầu 
chạy theo giặc, bọn thư lại của soai phư, bọn 
“địa chủ”, bọn ““học sinh”? vả bọn gian thưởng... 


VỀ bọn, nhân sĩ hoạt đâu, tiếu biếu cỏ các 
tên Tốn-Thọ-Tưởng, Phan-Hiên-Đao, đao phủ 
Đổ-Hưu- -Phưởng vả một vải tên khác... .. đã CO 
công giúp nước Pháp ““khai høa”? xư nãy- trong 
số cỏ tên đưc bọn thực dân đưng tưởng...V 
bọn thư lại cua soâi phú, đồng bao đã phê bình 
““oai như giặc, oai thấu trởi, oai hởn ông kẹ” 
tiêu biểu cho đảm nảy lã bon thông ngôn (mã 
sau nảy nhiêu tên được phong chưc “Phủ”, 
““Huyện,"... qua môột kỹ khảo hachchiễu lệ), bọn 
nảy chỉ biết loanh quanh vài chứ ““Oui' hay 
“Non” là có thể co ke đước vinh thấn phi gia, 
trở thành địa chủ, hay cứng có kế rỏi đâu hoặc 
vong gia thất thô”.. (côn nhiêu lầm khõng kể 
xiết); 8au đảm thư lại, cön có bọn bồi bếp va 
đi điểm, me ầy ma cạo V.V... phục sức lõ lãng 
dưa vao ““chủ ?' tác oai tác quai không kem; Vẽ 
bọn địa chủ”? mỗi mọc ra (hay được bồi dưỡng 
thêm) do ở cái chổ khi quân cưởp nước tởi, đồng 
bảo ta phải phiếu bạt chưa dâm vẽ... đến khi 


. bọn thực dân ““lập ban đô”? (?) và gô sách điến 


thổ... về ““nhứng đât hoang ây'? (I), một phần 
thỉ chủng dưng lam đõn điên, một phẩn thỉ chủng 


Phong Thương-Mại Âu- Châu 
đầu tiên ở Nam - Kỷ 
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Qua Caƒ£ 
đẩu tiền ở Sđä-Gần _ -„ 


chia cho bọn tay sai... tiểu biếuc cho đam nãy lã 
Lê-Phảt-Đat tức Huyện Sỹ ở Cäu-Kho (Saigon), 
Lễ-Văn-Quyên Lễ Bả-Ria V.V...) về bọn ““học 
ginh”” (não đâu có phải học sinh theo đúng nghĩa 
của no) là một đám học trö lớp nhất cưa cac 
trưởng tỉnh, đưỏc bon thực dân mang về Saigon 
day tai Trưởng D'Adran (ngay nay lã Chasse- 
lơup-Laubat - , Trung-Tâm văn-hóa Lê-Qủý- 
Đôn), nhấm thỏa mãn cho nhu câu của, -guô ng 
máy cai-tri... Bọn nãy được thưc dẫn câầp cho 
học bồng, giây, mứ, ao quấn tây và được ăn ở 
ngay trong học xả... để sau nãy trở thãnh cac 

'thẦy giao” (can bộ tuyên truyền đc lực cho 
thực dân), thông ngôn, thư ky... vã nếu tên nào 


cơ ,công giúp. quân cướp nước đản ảp và chem 
giết nhiều đông bãocủa nó thỉ đượeeấtnhắc lên 
tới chức““Đốc phủ-sứ . „: Về bọn gian thưởng tử 
van cổ vấn lã bọn: Hoä-Kiểu, chúng xuất hiện 
theo quân cướp nước, để” kiếm ấn trong nhứng 
việc đâu thâu ¡cung cấp trâu bỏ, lớn gà, ØaO v.V.. 
các công trình xây cất vã các dịch vu khác 
cua thực dân... 


Tư đây trở đi, cach ăn mắc, nhã cưa, phố 
phưởng cưa miễn Nam cứng lân lấn thay đôi... 
trước. con mắt khinh bỶ cua những người co liêm 
sỉ thơi bây gid... 
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CHƯƠNG V 


Những cuộc tự động nồi dậy 
khán#é chiến của sỹ dân miền Nam 


Miển Nam nước ta là phẩn đất phải thực sự 
đương đâu với mũidùi xâmlăng dâutiên của bọn 
thực dân Pháp, VÌ vậy sỹ dân miễn Nam nước ta 
lả nhưng ngưởi đâu tiên được chúng kiến tận 
mắt cảnh quốc pha gia vơng vả sự bất lực, khiếp 
nhược của Triều-đỉnh Huế . Cho nên đồng- bao 
ta. ở đây cúng là nhưng ngưỏi đầu tiên tự động 
nôi dậy, phất cơ kháng chiến : Bảng cách nây 


hay bểng cách khác, tư vũ-khi thô sơ, các đồ. 


dùng hẳng ngay như : đao, liêm, búa, đên các 
vũ-khi mua đưộc, hoặc cướp đước của quân thu ; 

tởi nhưng câu thơ, câu vẻ, câu hò v.v... (1)§ dưới 
các khẩu hiệu ““dân chúng tự vệ” '“Bình Tây 


sắt tả”? Nó bắt đầu từ năm 1860 đến năm 1875... 


Trước tiên là các cuộc tự động vùng dậy của 
các TRÌNH TOẠI, TRƯƠNG-ĐỊNH, 

NGUYÊN-THÔNG, HỒ- HUẤN- NGHIỆP, PHAN 
VĂN-ĐẠT, NGUYÊN-THANH-YÝ, LƯU-TẤN- 
THIÊN ở Gò- Công, Tân-An, Chợ-Lớn và Gia 
Định tử năm 1860 đến năm 1864 ; kế đên lả 
Ông NGUYÊN-DUY-DƯƠNG tức THIÊN- HỘ- 
DƯƠNG ở Đông Tháp Mười từ năm 1865 đến 
1866; PHAN-TAM, PHAN-NGŨ ở Vinh-Long, 
Sađéc,,. Bên-Tre_và Trà-Vinh năm 1867; Ông 
TRÂN-VĂN-THÀNH ở An-Giang năm 1867 đến 
năm 1874; _NGUYÊN-VĂN-LỊCH tự CHƠN 
tức läả NGUY N-TRUNG- TRỰC, Đỗ- 'THỪA- 
LONG, ĐỔ-THỪA-TỰ ở Tân-An và Rạch-Gia 
tư năm 1861 đến năm 1868; Ông NGUYÊN- HỮU 
HUÂN tức Thủ-khoa HUẦN ở Tân-An và Mỹ- 
Tho năm 1868; Ông PHAN-TÒNG ở Ba-Tri vá 
Giông-Gạch tử năm 1869 đến năm 1870 ; Ông 
ÂU DƯƠNG LÂN, LỄ CÔNG THÀNH vả PHẠM 
VĂN ĐỒNG ở VĨnh-Long, Cẩn- Thở và An-Giang 
năm 1872; Ông NGUY ÁN XUÂN PHỤNG và 
ĐOANCỘNG BỬU ở Trả- Vinh năm 1875; Ông 
TRẤN BÌNH và LÊ, TẤN KẾ ở Ba-Động năm 


1875; Ông QUẢN HỒN và NGUYỀN VĂN BƯỜNG 
ở 18 Thôn Vươn Trâu năm 1885, 


Sau đây lả một vai lãnh tụ với các trận đánh 
nổi danh nhất : 


- Ông DỐ TRÌNH TOẠI tức Tri-huyện Toại 
lả ngươi đẩu tiên tự động. nổi dậy phât cơ kháng 
chiến. Ngày, 22-6-1861, ông cẩm đầu 600 No 
quân đến tân công đổn Gö- -Công. Đôn này, do 
Hải- quân Trung- -Ủy VIAL chỉ huy, trân giu. 
Khi quân ta đến, VIAL, dẫn 10 khinh binh thủy 
quân ra nghênh chiên ... Sau một cuộc đụng độ 
kịch liệt, VIAL bị trúng thương, vÌ bị Nghĩa- 
quân ta đâm hai mui _giáo vả bị thủ pháo lam 
hư một con mất . . Về phia Nghĩa quân thÌ Ông 
Huyện TOẠI đền nợ nƯưƠc, 


$ 


Ông TRƯƠNG-ĐỊNH (vể sau sỹ dân miền 
Nam thẻm chữ Công để tỏ lỏng kinh mến và 
tuyên dưởng công lao của ông) là ngươi thứ hai 
sau Ông Huyện TOẠI đứng ra chiêu mộ Nghĩa 
quần, cương. quyết chông _Phap, sau khi thanh 
Gia-Định va thảnh Ky-Hoa thất thủ, Số ngươi 
hưởng ưng lên tới một van. Ông tung ra khâu- 
hiệu “DÂN CHỦNG TỰ VỆ'?, đã lập được nhiểu 


(1) Về sau nhân dân Bắc-Kỷ còn có Sáng kiên 

LŸ ôi xanh đô`ta đường đê cho Tây nó đi _. ndãấ" Vì họ thấy 
chứng đ giày ông, nên cho rằng, chân chúng chỉ có một dán, , 

dâm phải ðŸ xanh chưn, sẽ e nóa.. 

- Mặc quấn ao rach, tấm nước tiêu vào để cho mới xú uế. xôn§ 

lên, đạn nó số ky ma không ghim vào người !'` 
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chiên công va được nhần dân rất tin tưởng .. 
Vỉ sự khiếp. nhược của Triểu đỉnh Huế trước 
bọn cươp nược Pháp- Tây, nên Triểu- đinh đã đi 
tử nhưỡng bộ nay đến nhượng bộ khac, còn Ông, 
Ông nhât quyết kháng chiền và đặt quyên lợi tô~ 
quôc trên Triểu- đỉnh, nên: Ông vần tiếp tục 
kháng chiến, mặc dậu cô lệnh của Triêu- đỉnh 
ha lệnh Ông phải giai giap .‹« Thậm ch? Triểu 
đỉnh ra lệnh cách chức Ông (sau Hoa- ước Nhâm 
Tuất), nhưng hành đông của Ông hợp vơi long 
dân, nên nhân dân đã suy tôn. , lên lam lãnh 
tụ. cưa bọ để tiêp tục kháng chiến... Vả gọi lã 
Bỉnh Tây Đại sguyen soái, 


Địa ban hoạt động của. Ông ở khắp 3 tỉnh 
Miễn Đồng, Với việc ap dụng du-kich chiến, 
Nghĩa quân của Ông đã gáy tổn thất và điêu đứng 
cho quân Pháp- -Tây ở khắp mọi nỏi, nhất là vao 
giưa năm 1863. Các trần đanh nhăm vao các 
tiên đôn của địch bây giơ là Phú-lâm - Bàả- Hồm 
Tân-Hoa - Bên- Lức - Tân-An - .Cây- Mai. Ngày 
17-12-1862 Ông đã chỉ- huy Nghĩa quân tấn công 
đôn Rạch-Tra. Đại- Ủy Thuy- -quần Lục- chiến 
THOUROUDE, đã phải hy-sinh, để cho quân sỹ 
rút lui va ngầy hôm sau, 18- 12- 1862, 1,200 
Nghĩa quần do Ông chỉ- huy đã tân công đồn Thuộc 
Nhiều, ở khoảng giửa đổn Cây Mai và Mỹ- -Tho, 
do Đại- Ủy Thủy- quân Lục-chiên TABOULE chỉ 
huy chông gìư, đa lảm cho quân ở trong đồn 

khôn đổn. 


VÌ thây tỉnh trạng ngày càng thêm khẩn- 
trương, địa bản boạt độr.g của Nghĩa- quân ngây 
cảng lan rộng, Phó ĐÐê-Độc Bonard cử tay sai 
TỒN THỌ TƯƠNG đến điểu đỉnh với Ông để giải 
binh, Ông tử chôi va cảng hoạt động, mạnh hơn 
bao giỏ hết. Thât bại, Bonard phải câu cưu Pho 
Để-Đốc Jaurẻs ở mặt trận tên Tau, mang quân 
sang tăng cương vơi một Tiêu-đoan bộ binh Al- 
gerie (-), một Tiêu- đoan khinh bình Bắc Phì, 
ngoai ra Tây Ban Nha cung gỏi thêm 800 ngưỏi 
tử Phi-luật-Tân qua tiếp lực. 


Nhơ có viện binh trên, thành Biên- Họa bớt 
bị Nghĩa quân uy hiệp, đông thởi Pháp mở được 
con đương xung Bên-Lức, để qua đánh căn cư 
chỉnh cua Nghĩa quân ở Go- Công (mà quân Pháp 
đã bị bức rút bởi Nghĩa quân tư 1-3-1862), 


Bonard cử Thiều-Tương Chaumont và Đại- 
Tá Tây-Ban-Nha Palanca-Guttierez đem quân 
đánh chiêm lại Gö-Công. 
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TRƯƠNG - CỔNG~ ĐỊNH 


Chúng chuẩn bị hết sưc cẩn thận và điểu 
quần theo ÿ niệm ““bủa lưới phóng lao" để thanh 
toán Nghia-quần .. 


Tư mây ngảy trước ngày tấn công (ngãy tấn 
côug lả ngay 25-2-1863) địch quân đã : 


1/- Đanh chiêm chiên lủy Đông- Sơn ở cách 
Go-Công 1l cây số về phia tây bắc (Thiểu- -Ta 
Piétri cứng với bọn linh Algérie đã đóng một 
vai trò quyêt định trong trận đánh này). 


2/- Mang quần tư My-Tho sang Chợ Gạo để 
ấn ngứ Nghĩa quân về phia Tây và Nam (do Hải 
quân Đại-Ta Ariès chỉ-huy). 


3/- Cho: Thông- báo-ham ““Forbin' án ngũ 
sông Vảm Cỏ ở chế vào Rạch Lá ; Pháo hạm 
“Avalanche°? - “Dragonne ` và một pháo hạm 
nưa án ngủ. ở sông Của Tiểu ; ; nhiêu pháo hạm 
khác và xung lâm nut chân ở phia Tây ; Hô- 


LẺ N 


tông hạm hạng nhẹ Tây- Ban-Nha““ LaCire' "án 


_ngữ tư cửa Soirap đến Cửa Tiệu ở phỉa Đông. 


4/- Đóng 30 thuyền bọc sắt, mỗi cái chờ. 6 
ngươi, để cung với Các cánh quân vượt qua các 
sinh lầy vả ruông ngập nước . 


5/- Chuân bị đây đủ cac dụng cụ để vướt 
sông, pha cẩn v.v... 


6/- Pháo hạm ““Alarme"' sẽ ngược con kinh, 
dẫn thẳng đến Gò-Công (Kinh Gö Công) và yểm 


trợ cho các nỗ lực chỉnh - Cánh quân trên bộ 
(cưng tiên dọc theo con kinh nãy) do Thiểu- 
Tương Chaumont và Dại-Tá Tây-Ban-Nha Pa- 
laRca Guttierez chỉ huy. 


Ngãy 25-2-1863, vảo lúc sảng sơm, sau khi 
cac đại bác của Pháp- -Tây pháo kích năng nề 
vào các mục tiêu chỉ định, Pháp - Tây xua 
quân tiến... Nghĩa quân bỏ cả đại bác, súng 
ông và quân dụng rút lui hỗn loạn trước hỏa lực 
hủng hậu của đôi phưởng. 


Thế lä bao nhiêu công trỉnh của Bình- Tây 
Đại- -Nguyên Soái xây dựng gẩn một năm trởi đã 
bị tan vố trong có một ngày đương đầu với quần 
địch. 

Trong tr trận nay quân Phap- Tây bị tổn thất 
tương đôi it vi hỏa lực chông trả của ta, trái 
lại bị ôm đau rất nhiêu sau nhưng ngày chuyên 
quân vất vả, qua nhưng cánh đồng lầy lội và phá 
hủy các chương ngại vật v.v... của ta dưới ánh 
nắng thiêu đót của mặt tri , 

Sau chiên thắng này của › quân Pháp- -Tây, 
Bonard đã cả cơ để hôi thúc Triêu-đỉnh Huế 
lâm lễ hỗ giao hỏa ước Nhâm-Tuất (1862 - xia 
xem mục !iên hệ) .. 


Về phia Nghĩa quân và Ông TRƯƠNG thì sau 
trâa nãy rút về Ân nau ở mấy hòn đảo bun lầy 


ở Vảm Sông Soirap, Quần Pháp-Tây được tin 
lại truy kịch. Nghĩa, quân lại rùt về ke = 
Chợ Gạo rồi về Kiêng-Phước ở phia hứu 

sông Soirap (cũng thuộc Gö- Công), t tại đây 

bị tên phản quốc HUỲNH CÔNG TÂN, tức Dội 
TẤN, một bộ hạ củ của Ông, vĩ phạm lối, 
bị Ông răn dạy, chăng nhưng hắn không ấn nấn 
lại còn trảo trở, chạy sang hãng giác vao nắm 
1862, cho đến khi Ông thất thế, hắn biết được 
nơi ân nấu của Ông, nên đã xin với quan Tây 
mang một Tiểu-đội thân.binh đi lũng bắt BÌnh- 
Tây Nguyên-Soái TRƯƠNG - ĐỊNH, Tại đây 
(Kiểny - -Phước), khi thây động, Ông củng 25 người 
quyết. tử chiến vơi bọn phản quốc. Kết qủa Ông 
bị trúng đạn nơi xương sống và đến nở nước củng 
với mót SỐ Nghĩa quần vả› đêm 19rang ngày 20- 
8-1864. Ông hy- sinh, con Ông là TRƯƠNG - 
QUYỀN lên thay, tiếp tục kháng chiến. QUYỂN 
mang quân sang Tây Ninh liên kết với nhà Sư. 
cácH-mang Miên là PU CAMBO - này lả 
một ngươi duy nhất trong lịch sử chông thực 
dân xâm lăng của Miên - Sau bị thật bại,, 
Trương Quyên hy-sinh ... Về sau ngưöi ta cô 
lập một đến thở cha con Ông tại nợi sinh quản, 


Cha cơn Ông. TRƯƠNG bỏ mỉnh vÌ nước nhưng 
các đông chi của vẫn tiếp tục sự nghiệp 


kháng chiến cứu quốc của Ông. 


Hồa LẠC 


€ 
ký > 


Sơ đổ hãnh-quân của quản Pháp Tây đanh uảo Gò- Công: 
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_NGUYÊN TRUNG TRỰC tự CHƠN, tức 
NGUYÊN VĂN LỊCH, ngươi tỉnh Long-An, vửa 
lảm nghề chai lưới vưa lảm ruộng, đã phât cơ 
kháng chiên tư Long-An đến Hôn Chông (Rach 
Gia)... . Năm 1860, sau khi nhận thây sach lước 
của Triểu- -đỉnh Huế chỉ là một thư sách lước: 
đầu hang va về phân bọn cướp nước thì ngây cảng 
lam tới, . Ông hoạt động nhiêu nhất vảo cuối 
năm 1862, tức là sau thỏa hiệp Nhâm-Tuát, 
Thành tịch của Ông đâu tiên là đốt pha chiếc 
thuyền võ trang'“Espérance(1)` cưa Pháp do Hai 
quân Trung- Ủy Parfait (2) chỉ-huy, đang neo tại 
lầng Nhật-Táo (Long- An), nơi được dùng lam 
căn cứ thủy bộ cho các cuộc tuần chiên v.v... 


Trưa ngày 10-12-1861, Ông cho một chiếc 
thuyền lớn qu sông, gia lảm thuyền đam cươi, 
trên thuyền Ông cho gia trang đủ các thành phân 
như lầ một đám cưới thông thường. Khi tới thuyn 
Pháp, thỉ mồt ngươi ngỏ ý lên trinh thuyên bài, 
rồi „trong lúc linh Pháp không để ý,Ông và 150 
Nghĩa quân nhảy sang thuyển địch đâm chém 
tử tung ... Ngay sau đo các thuyển rơm và thuốc 
bồi của Nghĩa quân cứng áptới sát thuyền địchvà 
phống hỏa.. . Thuyền. địch cháy, Nghia- quân rút 
lui, các thùng xăng trên thuyển nổ bọn CƯỚP nước 
kéu la thảm thiết, rồi một tiếng nổ kinh hồn đã 
đưa thuyển địch xung đấy sông cùng với 
17 linh Pháp, 20 tên Việt gian phần "- 
Nhưng Parfait thoát chết vỉ đi công tác vắng . 


Sau chiên công trên, Ông Cùng các đồng chỉ 
rút vê Caả-Mau để học tập rut kinh nghiệm và 
chuẩn bạ các hoạt đông khác ... Cứng trong thơi 
gian nảy, Ông đi Huế, lãnh chức Quản-Cơ của 
Triểu-đính va nhận lệnh đánh phá Hà- Tiên (vơi 
chức Thành-thủ-Úy). Trơng khi đô thi bọnPháp 
Tây đang ra sức truy Ty 0n 80g Long An. 


Chiến, công thứ hai không kém phân vang 
dội của Ông 2 việc chiếm đôn Rạch-Gia. Ông 
ấp dụng chiên lược bỉnh vận va cử hai chị em 
Ba ĐIỂN và Bã ĐỎ là nhưng ngươi có học lại 
có khi lực, đên vần động bọn phản quốc, trong 
só co một tên quản-cơ (Thượng- SỈ: thưởng vụ 
đại-đội) (3), làm nội ưng cho Nghĩa quân. 


Kế hoạch đã chuẩn bị xong thi 4 giơ sáng 
ngây 16-6-1868, Nghĩa quân tân công vào đôn 
(độn này ở phiá sau Tỏa Hành-chánh mới cất, 
trượcˆdung lâm nhà hấu). Trong đảnh ra, ngoài 
tân-vao,quân Pháp phải rút ra phia Rach-Giồng 
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qua chua Thập- phương và rồi bị tần sát tại đầy. 
Kết qủa trên 30 Sĩ-quan và viên chức Pháp bị 
giết, một số “'khố đỏ” (để chỉ một sô người 
Việt-Nam đi đánh thuê chết thế cho linh Pháp) 
chạy về hảng ngũ kháng chiên, và chỉ có một 
tên Pháp lả linh kèn Duplessis sống sót. 


Lấy được Rạch-Gia, nghĩa quân lập ngay 
một phỏng tuyên tử Rạch-Gia tới núi Sập để 
chống nhau với viên quân của Pháp ... 


Pháp huy động toän lực ở Vĩnh-Long với đủ 
mặt bọn phản quốc như ĐỘ HỮU-PHƯƠNG (tức 
Tổng-đốc PHƯƠNG - Ngưởi mã ngay nay người 
ta vân dung để đặt tên cho một đại- lộ ở Chợlớn ?› 
HUỲNH CÔNG TẤN (tức Đội TÂN) tên đã “có 
công”ˆ bắn chết Bỉnh- Tây Nguyên-Soái TRƯƠNG 
CÔNG-ĐỊNH; TRẤN BÀ LỘC (tức Phủ LỘC - 
một đô tế cưa quân cướp Phap- Tây), dưới quyên 
cHi huy của Hẩi-quân vn, -Tá Ansart, quyết 
tân lực táo thanh Rạch-Gia . 


Quân Pháp đã đụng độ liên tiếp với Nghĩa 
quân, nhưng, vi phương tiện và hỏa lực hung hậu 
của quân cướp nước, Nghĩa - quân phải rútlui 
ra Hỏn Chông, rỏi Phủ-Quôc, sau 6 ngày lâm 
chủ tỉnh thể Rach-Gia - - Lúc Nghĩa quân phải rút 
la lực lã gid 30 chiểu ngày 21-6-1868 


(1) Lorcha : [onque armeeten óuerre. 

(3) Enseiáne de Vaisseau de le Clasae. 

(3) Xin chớ lấn lên với chức Quản-Cơ là một cấp chỉ-huy cao 
cấp cưa Triểu-dinh-Huê, tươn§-đương với cấp Dai-Tá bấy điỡ. 


Ngày 19-2-1868, quân Pháp bao vây sào- 
huyệt cuối củng của ben ở Phu-Quôc. Chúng 
dùng các chiến hạm bao vây và bắn đại bác để 
tiêu hao quân ta trước khi đổ bộ, Quân ta dùng 
đủ mưu chước để chông trả, Nhưng 1 rôi vòng vậy 


ngày cảng thất chặt vàNghĩa quản cưng cạn lượng, 


Thây tính hỉnh lâm nguy, Quản-Cở NGUYÊN- 
TRUNG-TRỤC tập ,hợp các cộng sự viên gần 
Ông nhất và nói rằng “'Giặc cHỉ oán một mỉnh 
tôi, chỉ lo về một mỉnh tôi. Tôi ra cho chúng 
bất thì chúng sẽ không để ý lãm gì hại anh em”” 
Một Cộng sự viên đắc lực nhất của Ông nắm áo 
Ông và nói ' 'Ủy không nên lam như vậy. Chúng 
tôi thể sông chết với Ủy”. Nhưng Ông ung dung 
nói :“Giặc. không giết được ta, song cạn lươ 
thực thi rôi sẽ bị chết hệt. "Thà chết hết chêt 
đói cả lúc nãy thi Ích gi cho mai sau ? Giặc 
được tôi thỉ mưng lắm, Sẽ không lam hại anh 
em, anh em hãy cố sông mà tiếp tục báo quốc. 
Anh em nao phải ỦY tử tham sanh, phải can đảm 
liêu cách xuất xử , 


Rồi NGUYÊN TRUNG TRỰC việt mây hàng 
chứ cho người đưa đến cho Đội TÂN, đại ý noi 
rắng “Nếu quân Pháp hứa không lâm hại những 
người vỉ thương, vi sợ mà theo tôi Ởở đây thỉ tôi 
sẽ ra tay không, đến dinh trại Pháp”, Sau đó, 

ng, cho trỏi lại và dẫn đến tên TẤN.. 

Ông bị dẫn lên Saigon, Phỏ Đề-Dốc Ohier 
muốn biết tận mắt một người đã lam cho quân 
Pháp nhiêu phen điêu đứng vã giết hai quan quân 
Pháp nhiều nhât, và củng có ý muốn dụ Ông quy 
hảng. Nhưng Ông đã trả lởi một cách cương nghị 
va xin được chết càng sớm cảng tốt .... 


Đôi TÂN, trong dịp này, cảng gia nhân gia 
nghĩa, xin “ẩn, xa”' cho Ông NGUYEN và ““bđo 
đảm răng Ông. sẽ trở nên một ngươi phục vụ 
hưu ÍCh lắm và tận tụy lắm”? (như kiếp tôi mọi 
của TÂN). Nhưng rôi ngây 27- 10~1868, bọn cướp 
nƯƠC CỨng mang Ông vẻ Rach-Gia, để chém 
Ông Ở khoảng ty Bưu-điện và Cảnh- sắt ây gi, 
và chôn ở trong vong thánh Ông CHÀNH.. 


2€ 


Võ-Duy-Dương ,tức Thiên-Hô Dương hay 
Lãnh-binh Dương; cứng lả một trong số các lãnh 
tụ Nghĩa quần, đã phẩt có ng nghĩa kháng chiên. 
Ông chiều mộ được cả ngàn ngươi, trong số đö 
có cả linh Tagal và một người Pháp tên lã Liguet, 


Vỉ vậy Ông được phong chức Thiên-Hộ rồi Lãnh 
Binh, để tưởng thưởng thiện cHỉ và sự hy sinh 
tài sản cửa Ông cho Nghĩa quân kháng chiến... 


Ông lấy khẩu hiệu “CẨN VƯƠNG"' vả cho 
ap dụng chiên thuật du-kich tử Hãa-Tiên, Rạch- 
Giá đên Đông- Tháp-Mươi. 


Cuối năm 1862, vì chinh sách hãng phục của 
Triểu-đỉnh Huế, bắt tất cả các tổ chức kháng- 
chiến phải hạ khi giới, nhưng vì tỉnh thần bất 
khuất nên Ông không tuân lệnh. Triểu- đỉnh Huế 
muôn lảm đẹp lòng quân cướp nƯỚC, đã ra lệnh 
cach chức Ông vã sai Quản-cơ TRẤN VẮN- 
THÀNH truy lung gắt gao bắt Ông. „Nhưng chẳng 
nhưng Ông không sơn lỡng ma lại hoạt động mạnh 
hơn... 


Ngày 22-7-1865, LaRnh-binh VÕ - DUY - 
DƯƠNG chỉ huy 100Nghia quân, trang bị 56 súng 
trưởng, 2 đại-bác và nhiều gươm giáo tấn công 
các đớn Pháp tại vùng My-Trà (Sadec). Nghĩa 
quân đốt chợ và vài chiếc nhà lá củng một tâu 
nhỏ, linh Pháp kháng cự rất mạnh, nghia quần 
phải rút,bỏ lại hai thủng đạn và 1 đại- bác. Những 
ngảy kế tiếp,Ông lại tân công quân Pháp ở Cái 
Bè và Mỹ Qúy, chọc thủng phòng tuyên của địch 
và tiêu hủy nhiều đổn trại của chúng. 


Cuối tháng 3 năm 1866, hai trăm năm mươi 
(250) quân „Pháp kếo đến bao vây căn cứ kháng 
chiên của Ông ở Ấp Lÿ, nhưng biNghia quân đẩy 
lui , 


Ngay 14-4-1866, Pháp huy động lực lượng 
tân CÔng vảo căn cứ kháng chiến chính của Ông 
ở Đông- -Tháp-Mưởi, một vũng hiểm trở vảo bậc 
nhất ở miển Nam. Tháp Mưói lả một chỉ huy SỞ 
hinh VuÔng, mỗi chiểu dải 200 thước, có thânh 
quách rất vứng chắc, trong có vai chục nóc nhà, 
có kho đạn dược, lưởng thực ., . được bao bọc 
bởi 3 đồn chỉnh và nhiều tiễn đổn ; các đôn chinh 
thỉ được trần giư bởi tư 200 đên 300 nghĩa quân, 
vài khẩu đại bác và khoảng mươi súng bắn đá ; 
còn các tiên đôn thi được trần gìu bởi khoảng 
150 nghĨa quân va tư 15 đên 30 sung bắn đá . 

Do 3 con đương mön để tiên vào : 


- Một con đường tử Gö Bắc Chiêng đi xuông, 
- Một tư rạch Cần: Lô đi lên, va 
_ Một con ổưỏng tư Cải Nứa đi lại, 
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(sau Rây có thêm một đường đitữCai Lậy v0) ; 
Đương thư nhất có đổn. tả án ngữ, đường thử hai 
có _ đôn hửu án ngữ, đương thứ ba có đốn tiễn án 
ngữ. Tổng cộng nghĩa quân có tới 1000 ngươi. 


„ Quân Pháp cưng chia lãm 3 mũi tấncông và 
cứng kéo theo bọn đều trâu mặt ngựa phản quôc 
gồm các tên TÂN (Đội TÂN), LỘC (Phủ LỘC) 
V.V,.« 


Ngây hôm đó (14- cả- -1866) Pháp cho Thủy 
quần vả linh bản xứ (chỉ bọn đầu trầu mặt ngựa) 
đánh đôn sa-Tiên bằng đương Cận Lẩ) hai bên 
giao tranh rất kịch liệt, nhưng rồi Ng Ía- quần 
cúng phải bỏ đôn rút về phia trong, bên Pháp 
có Trung-Ủy Vigny bị thưởng... - Trong khi đó 
quân Pháp chiếm được một tiền đổn trên đương 
Cái-Nứa đên đổn Tiển. Cúng trong ngây nói 
trên quần Pháp chiếm được Gò Bắc Chiêng, Thể 
là các tiến đôn đã bị đánh hết và phòng tuyến 
thứ nhất bị chọc thủng , 


Ngay 15-4-1866, quân Pháp tiếp tục tiên 
đến cổng hám 3 đồn chỉnh (Tả - Hưu - Tiền) 
và chỉ côn có phòng tuyển nãy nưa lä đên Tổng- 
hãnh-dinh của nghĨa- quân. 


Ngày 17-4-1866, tên phản quốc HUỲNH- 
CỒNG-TÂN (Dội Tân) đi tiền phong đến tân công 
đồn Tiên để hong lấy công đầu với quan thây, 
nhưng nhưng loạt súng phản công đầu tiên trong 
đôn đa bắn gục một phẩn ba (1/3) số linh của 
hấn, hãn với va rút lui, kêu gọÌ quân, cướp nưc 
lên tiếp sức vả tân công đổn Tiên một lần nứa, 
nhưng vẫn không lây được đồn ; trong khi đo 
một cánh quân Pháp khác tấn công đồn Tả, Nghĩa 
quân chống trả kịch liệt va chì nhắm các tên 
Pháp mà bán, vì vậy bọn phản quôc mới thưa 
cơ hội trẻo vảo đổn, quân ta rút lui êm thấm, 
sau khi gây thưởng VOng một phân ba (1/3) quần 
số của thực dân ở canh nây ; Quân địch cướp 
được của ta 3 khẩu đại bac, 17 súng bắn đa và 


27 ghe xuông. 


Ngày 18-4-1866, đôn Tiền và Hưu cứng lần 
lượt thất thủ, Nghĩa. quân và Lãnh-binh họ VÕ 
phải bỏ chỉ huy sở rut lui để bảo toán lực lượng. 


Thắng trận này, bọn cướp nước tuyên bỗ “lây 
lam hãnh diện vi kết qủa_ chỉnh. trị của no, vi 
rằng từ nay ngươi Việt sẽ hết ao vơng (7), họ 
(Việt-Nam) không còn có thể nói răng ta (bọn 
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cướp nước)chỉ thắng họ ở đông bằng mà thôi”...y 
mặc dù số thưởng Ong của Pháp lên tới 100 
ngưöi ấy làchưa kể một trongssố các tàu trở về Tân 


An bị nổ (không rõ ly do) vảo ngây 22-4-1866, 
vã chim mang theo l1 tên cướp. 


Quân Pháp tuy thẳng trận, nhưng vì qúa mệt 
mỏi, và mặt khác cứng biết lã chủ-lực của Nghĩa. 
quân hấy con, nên đã vội vã rút lui không thu 
dọn chiến trưởng và phá hủy đồn lũy... 


Sau đó 20 ngày, khoảng 12-5-1866, quân Pháp 
lai mang theo bọn Việt gian phản quốc trở lại 
phả hủy đồn lũy và lương thực của Nghĩa quần, 
chúng lấy được 2.000 đạn sung trưởng, đổ muối 
vào họng súng đại bác cho chóng rÌ set và đây 
xuống nước, chúng đốt tphả và lây mhiều gạo muôi 
gà heo v.v... của Nghĩa quân. 


Sau trận có thể nơi là cuỗi Củng của Lãnh- 
binh VÕ-DUY-DƯƠNG, Ông vẫn ra sức hoạt 
động, nhưng thể lực tần dÂn rồi Ông mắc bệnh 
mã mất, 


Nhà 
Áo 
DO 


_ NGUYÊN-HƯU-HUẦN túc Thủ-khoa HUẦN 
(vi Ông đố Thủ-khoa dưới thơ: Tự-Đức), ngươi 
làng Tịnh-Hã, tỉnh My-Tho. Năm 1863, Ông 
dẩy binh khỏi nghĩa JMy- -Tho và nếu được nhiều 
ngươi hưởng ứng, thi cúng cô nhiêu kẻ mât gôc 
chạy theo quân cướp nước, nên cúng gây cho 
Ông nhiều khỏ khăn . Trong trận đánh vào tháng 
6-1863 tại Thuộc Nhiêu (Mỹy- -Tho), Ông bị đại 
bại phải chạy sang Châu- Đốc và hoạt động manh 
tại đây và Ha- Tiên, nên thanh thể 'Ông vang dậy 
khắp vừng. Hồi đó Triều đỉnh Huế cung 
muôn Ông đâu hãng quần cướp nước, nên ra lệnh 
cho Ông ngưng chiên, nhưng Ông không nghe 
lệnh của một ng Vua vã các bây tôi bất lực, 
trước tiêng gọi của tổ- quốc và Ông tiêp tục 
kháng chiến .. . Vi Triểu-đỉnh Huế muốn lãm đẹp 
long quân cươp nươc, nên đã ra lệnh chơ Tổng 
Độc An-Giang PHAM- QUANG- THÂN bắt Ông 
về tội không ngưng chiên (?) và tạm giữ trong 
ngục . Pháp được tin (ngần năm) nảy, ben lảm 

áp lực đê chánh quyên địa phương phải ' nộp” 

Thủ-khoa HUÂN cho chúng, và sau đó chúng 
dạy Ông qua đáo Reunion. Đến nám 1864, 
Pháp năm vứng tỉnh thể Nam Ky, bọn cướp nước 


tưởng rằng Ông đã hết nhuệ khi nên đã ân-xả 
Ong. 


Vảo nắn. 1867, ba tỉnh miễn Tây mất nốt 
vảo tay bọn cướp nước và Triều- -đỉnh Tự-Đưc 
lại một lần nửa đấ tỏ ra hèn nhất va khiếp nhược 
ký hoa-ưóc Giáp- Tuất (15-5-1874) nhục nhấ 
gấp, mươi hòa-ước Nhâm- Tuất (1862), Thủ-khoa 
HUÂN không nen long được, nên lại một lần 
nửa hiên ngang phẩt cơ chống quân cướp nước. 
Quân của Ông chiến đấu rất hãng Ở nhiều nơi 
tại Mỹ- Tho, nhưng cưng không thể đương đầu nổi 
được với quân thù. Rồi Ông bị tên phản quốc 
ĐỒ- HƯU-PHƯƠNG (tức Tổng-đốc Phương) vây 
bắt nộp cho quân cướp nước. Lân này chung cô 
dụ Ông theo chưng, nhưng Ông cương quyết không 
chịu, chúng đem ra hành hỉnh tại Mỹ-Tho vào 
ngay 15-4-1875, 


Về các giới tri thức khác cưng biểu lộ lòng 
căm thủ quân cướp và tản dưởng công. trạng 
của Nghĩa quần Siể bảng Văn - Thơ - Ho - Ve 

. tiêu biểu nhât trong SỐ này là các Ông 
Đồ. Chiểu và Cừ Trị mà chung tôi sẽ để cập 
dưới dây : 


NGUYÊN-ĐỈNH- CHIẾU tức Tú CHIẾU còn 
gọi là Dổ CHIỂU nứa. Ông đỗ Tú-tài năm Thiệu- 
Trị thứ ba và đang dùi mài kinh sử để dự khoa 
thi, thi được tin mẹ chết, liển Củng em trai trở 
về Nam để thọ tang qúc: chuẩn bị thi, Ông Ở 
Trung). Trên đưởng vê, vì qua thưởng tiếc mẹ 
và khóc đên nổi sưng cả mắt, rồi đâm mù, 


Năm 1850, thọ tang xong, Ông Đồ CHIẾU mở 
trưởng học tại Gia-Định, học trỏ xa gân nghe 
danh Ông, đến học tập rất đông ... 


Khi quân Pháp kéo đến đánh Gia-Định thành, 
Ông phải chay về Cân-Giuộc, lả quê vợ của ông. 


Trong thời gian ““chạy giặc” vềCân-Giuộc, 
Ong soạn quyển “Lục Vân Tiên”, là một ảng 
văn nổi tiếng lúc bẩy giỏ, khiến quân cướp nước 
Cửng phải thần phục va cho dịch ra Pháp văn . 
bài “Tê Nghia-Sỹ Cẩn- Giuộc ”, được Triểu- 
đỉnh Huế cho phổ biển ....thể rồi mũi đủi xâm 
lãng của quân cướp lại mỗö rông thêm, Ông phải 
chay về Ba-Tri (Bền- Tre), vưa dạy học vưa 
SOạn quyển tà à Tiêu vân đáp””, “*Văn tê Nghĩa 
Sy trận vong”" 


NGUYỄN - HỮU - HUẦN 


Thấy Ông Để CHIẾU là ngươi nổi danh ải 
quôc vả có tỉn-nhiệm trong nhân dân, bọn thực 
dân Pháp toan mua chuộc, ủy tên Ponchon, Chánh 
Tham Biện ở Bền-Tre (tức là Công- sứ ở Bắc- 
Trung )đên “'thăm” ở Ba-Tri củng với tên 
thông ngôn là Lê-Quang-Hiển. Ông cáo ôm, tên 
Ponchon phải vảo tận giưởng ân cân hỏi han. 

ng gia điếc khiên tên Hiển phải hỏi đi hỏi lại 
nhiều lấn. Ponchon nói cho Ông Đổ CHIẾU hay 
rắng : Ruộng đất của Ông tại Tân-Khánh, chánh 
phủ Pháp xét xong xin trả lại, nay mởi Ông về 
nhân''. Ông Đô cưöi đáp : ““Cám dn quan lớn có 
lòng lo cho tôi. Nước tôi chẳng may phụ thuộc 
vê qúy quÔc, nghỉ câu ““Thất phu hưu trách”', 
tói thầy hổ mình mang kiếp sông thưa, Quan 
lớn nghĩ coi nước chung đã mất, đất riêng giư 
làm gỉ ? Tôi không dám nhận, xin tùy ÿ “nhà 
nước” xử dụng.” 


Thất bại trong việc mua chuộc bằng ““đất”', 
bọn Pháp quay ra mua chuộc bằng “tiến” 
và Ponchơn lại đên thăm Ông va bảo tin cho 
Ông hay “Suy Phủ bi muốn cấp. cho Ông 
một sô tiên dướng lão" .. Ông cứng từ chối . 


Chưa thất vọng, Ponchon lại đên thám Ông 
với manh lới khác : “gia vở” “hỏi về một vài 
cầu trong Lục- Vân-Tiên mà hắn cho la không 
đúng, cần phải tham khảo y kiến của tác-giả, 
lần nay Ông mới tiếp .. 


Về sự nghiệp văn-chương, (có thể nói là văn- 
chương ai quốc), Ông CO tấc phẩm sau đây : 
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Lục Vân.Tiên. 
Dương- Từ Hả-Mậu. 


1/- 
2/- 
3/- 
4/- 
5/- 
lát 


Văn tê Lục Tỉnh Nghĩa- Sy trậnvong. 
Văn tế Nghĩa-Sỹ Giông-Gạch. 

Ngũ Kinh Gia-huân ca. 

- Ngư Tiểu vân đạp. 


N¿„oai ra còa một số Thơ Văn khác như : 


- Hịch con chuột, 

- Thơ viêng Phan- Thanh-Giản 
- Thơ nước lụt 

- Thơ Ngựa Tiêu-Suơag, 


Chúng tôi xin trích một vải đoạn nói tiếng 
nhất trong sự nghiệp ““Vấn chiên” cửa Ông. 
Trong bài “ĐIỂU LỤC TỈNH NAM KY SỶ DẪN 
VĂN" có đoạn Ông viết : 


‹-~ò.... Phạt cho đên người hẻn kẻ khó, thâu 
Của quay treo. 
- Tội chẳng. tha con níÍt đản bà, đốt nhã bắt vật. 
- Kể mưởi mây năm trơi khốn khó, bị khảo, 
bị tù, bị đay, bị giết, trẻ gỉa não xiết đếm tên. 
~ Đem ba tắc hỏi mỏn bỏ liều, hoặc sông, hoặc 
biển, hoặc núi, hoặc rưng, quen lạ thảy đều rỏí 
nược mắt, 
- Kha thương thay f Dân ta nưỏc lửa chây 
ngay ; Giặc ép mơ dầu hết sức '" 


PHAN VĂN TRỊ tức Cử TRỊ, ngươi lảng Hưng 
Thịnh, Huyện Bảo-An, tỉnh Vỉnh-Long (cô ngươi 
chép Ông ngươi Gia-Định ?). Ngưới ta chưa rõ 
năm sanh, tháng mất của Ông. Chỉ biểtÔng đậu 
Cử- nhân, vi thởi thể, không ra lảm quan, chỉ 
ở ẩn để dạy học. Ông nổi tiếng về vắn-chưởng, 
vo khoảng. năm 1849, và nhất là khi quân Cưóp 
nước đến xâm chiêm nước ta, có một sô tri thúc 
vơng bản, bán rẻ liêm sỉ của mỉnh, chạy theo 
bọn thực-dân. Ông không tiếc lởơi công kích bọn 
p3y bằng nhưng lởi đanh thép nhất, nắng nễ nhất.., 
trong số có TÔN-THỌ- TƯỜNG, một tên đại 
Việt gian chạy theo bọn cướp nước : để kiểm 
chác it cơm thưa canh cặn, nhưng lại “lam thở”” 
để biện hô cho hành đờng bán nước của mình, 
thi Ông đập ngay bằng một bài học để công kich 
tên vô si kia. 
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Văn tế 'Nghĩa- -Sÿ tử trận tại Cân-Giuộc. 


Văn nghiệp của Ông gôm. co : Tự thuật 10 
bai - Cảm hoài 10 bài v.v.. . Nhưng bai hát bội 
dươi đây là một nhat búa năng nề nhât đập vao 
đâu bọn tri thức vong bản hôi bẩy gi : 


Đưa ghẻ ruôi, đứa lại lác voi, 
Bao nhiêu xiêm ao cứng trở mòi, 
Người truag mặt đỏ đôi trong bạc, 
Đưa minh râu hoe mây BƠI CO, 
Trên đảnh có nhà con lợp long, 
Dưới sân không ngựa lại đơ roi, 
Hèn chỉ chúng nỏi bội lâ bạc, 

Bồi mặt quân nhau đa lại thoi. 


PHAN VĂN TRỊ 


Xuyên qua các cuộc nổi dậy vả nhật là tỉnh 
hình nước ta sau khi Triểu- đỉnh HUẾ ky hỏa- 
ược Nhâm-Tuất (1862), ta thây có các đặc điểm 
sau đây : 


ĐẶC ĐIỂM THƯ NHẬT : 


Hòa-ước Nhâm-Tuất ký kết đã gây một sự 
xúc động lớn lao cho mọi tâng lớp nhân dân - 
Vi qua trinh chông ngoại xâm lâu dài va anh 


dung của ta : Từ TRẦN- HƯNG- ĐẠO đảnh giặc 
Mông-Cổ, trong khi chú vùng vẫy từ Á Sang 
Âu, cho đên NGUYÊN- HUẾ xếp xác quản Thanh 
Si Gò Đông-Đa va đuổi chứng khiếp sợ chạy về 
RƯỚC V.V... phút chốc bị tan ra mây khoi, . nên 
giới tri thức và các nhà ai quốc đã nghiêm khắc 
lên án TỤ- ĐỨC và bây tôi bằng câu “PHAN, 
LÂM mãi quốc - Triêu-đỉnh khi dân '. Nhưng 
đau đớn hơn hết cho nhà Vua là việc các khóa- 
sinh đang thi Hướng, bỏ trưởng thi, biêu tỉnh để 
tỏ thái độ... 


ĐẶC ĐIỂM THỨ HAI : 


Quốc dân lên an, tỏ thái độ. trước tỉnh thần 
khiếp nhược, chủ bại, đâu hang c của Vua Tự-Đúc 
và Triêu-đỉnh, nhà Vua và bẩy tôi cứng vấn 
không đưa ra một đương lôi não ‹ để lãnh đạo 
cuộc kháng chiên mãcli biết “'vá viu”? khi nước 
đến chân ... nến nhân dân đa tự động vung lên 
(bằng sung, bảng dao, băng liểm, băng búa...) 
kháng chiên chóng ngoại xâm (vụ Ông ĐỊNH, Ông 
TOẠI ...) ; đến nội nha Vua sợ phiền phức vơi 
giặc, đã khuyên dân nên hạ khi giới, nhân dân 
không chịu buông sung hàng giấc». -thi nhả Vua 
lại quay ra đản ấp nhân dân (vụ cách chức Ông 


ĐỊNH) để lam đẹp long bọn cướp nước . Đàn ấp 
mặc, nhân dân tiếp tục và gia tăng khang chiến 
Cứu nước, và trong nhân dân, tiếng kêu gọi thiết 
tha sau đây được truyền tụng : 


““Bở các quan ơi, chớ thây chin trùng (chỉ 
nha Vua) hỏa nghỉ ; mà tâm lông địch khái (đồng 
căm thu giặc) nó phôi pha ; cho rằng ba tỉnh 
(Biên- -Höa, Gia-Định, Định- Tương) giao hòa mà 
cái việc cưu thù đanh lơ láng ... ? 


““Bở các lãng di, chớ thây đổn lúy dưới Gỏ- 
Công thất thủ ma trở mặt hại nhau ; chớ nghe 
trên Bên Nghe (Saigon) phần cư mà đảnh lỏng 
theo mọi ??? 


““Hởi đi, oán nhường Ấy, hận nhương ây, cừu 
thu nhường ấy, làm sao trả đặng mới cam ??? 


“'Công bây lâu, nghiệp bây lâu, lao khô bẩy 
lâu, nay đành bỏ qua sao phải 21? 


Thể là “Phép Vua đã thua lệ lãng” rồi vậy. 


ĐẶC ĐIỂM THỨ BA : 


Mặc cho quốc thể (2) bị sỉ nhục, nhân - dân 
lâm than, đất nước ngày bị lấn chiếm. ke, nhà 
Vua vần ra lênh xây khiêm-lằng ,.. và các vụ 
'“Đảo chánh hụt” (giưa thời TỰ- ĐỨC), do nhử 
người trong Tỏa Thất, hay liên hê đến Tôn Thất 


xưởng xuất, đêu co tỉnh ích kỷ và “'xôi thịt” 
chớ họ có nghĩ gi đên quôc-gia dâần-tộc đầu ? 


ĐẶC ĐIÊM THỨ TƯ : 


Trước dã tâm xâm lắng của giặc Pháp va 
phản ưng lơ- tí! của TỰ-ĐỨC vã Triểu- đỉnh Huế, 
ta thấy rẳng, Gia-Long tuy có công ốn định 
tỉnh thể, mở thêm bơcõivả đương sá từ Bắc vảo 
Nam kiện toàn tổ chức hảnh chảnhtu chỉnh luật 
pháp ( tổ chức vả tối tân hóa quân đội 
thởi bây giơ), do sự ““Cõ vân”' của mây người 
Pháp (một thứ dao 2 lưởi), nhưng Ông không để 
lại cho con cháu một kể sách nảo, để ủng dụng 
về sau nay, cho nên sau chiến thắng của Ông, 
con cháu Ông đã tự mãn, mở mảng trong cac 
thị đân, tửu điêm ...Vä mặc dâu có nhưng khuyên 
cao của các phải đoan đi tham quan các nƯỚC 
trở về, _thiết, thực nhât lả khuyên cáo của Ông 
NGUYÊN-HIỆP (Ông này đề nghị nên mở rộng 
cưa cho các cưởng quốc Củng vao thông thưởng 
va đặt lãnh- sự, như ở Xiêm , nhơcó sự giao hÃo 
nãy mà không nước nào gây sự với Xiêm được), 
cúng đều bị gạt bỏ cho la không hợp thơi, đi xa 
về lập dị va cho rằng nếu có gì thì đã có '“Thiền 
Triêu”? cửu giúp -- Trong khingay bản thân nước 
Tau cứng đang khôn đổn và bị xâu xé... - VÌ 
vậy con chau Gia-Long đã chuân bị đê cho dê 
cửa mỉnh ra đâu với cọp của địch, thay vì chuân 
bị cọp đâu với cọp. „Cho nên họa vong quôc đã 
không thể tránh được từ thời TỰ-ĐỨC trở đi. 
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CHƯƠNG VI 


Pháp khởi sự #ây hấn ở Bắc-Kỳy 


Như ở phân trên đã có lần noi về dã tâm 
xâm lãng của Pháp : lầy chiến-tranh nuôi chiến 
tranh và theo thể ““cóc nhảy"”, Cử sau mối lấn 
điểu đỉnh hay kỹ hiệp ước, là ä chúng lại lấn thêm 
về ' quần sự, cúng như cứng cố thêm chanh quyền 
và vị trí quấn. sự ở nơi mới chiếm được... Rồi, 
Ít lãu sau, chúng lại mướn cơ nÃy, Cơ nọ, để 
gãy chiến vả tiến lấn một bước khác xa hơn... 


Tự-Đưc và Triểu-đỉnh biết vậy, nhưng họ 
lä môt bọn cực-đoan, khiếp nhược, củn trị, như 
BH: người ở trong bị và không có kế-sách gỉ 

.. Cho nên họ cư đề cho quân cướp nước gầm 
nhi dân. ... VÌ không dâm kếu gọi đến sử đóng 
EOp, cua các nhân-tải ai-quốc khác (mã sau nãy 
xuất hiện rất nhiều : Phan-Đinh- Phủng, Tan- 
Lý quãn-vụ Nguyến-thiện- Thuật, Hoang-Hoa- 
Thám v.v...), sợ răng như vậy quyến hanh cưa 
họ sế bị chia Sẻ È}... Họ có biết đầu ,răng môt 
khi thực _dấn Pháp thống lĩnh xư BỞ nảy, thì 
khống những cai mã họ cho lã quyển hãnh (?) sẽ 
không côn, mã lại con bị lịch sư lên án lâ bọn 
vô si; phản quốc vã cố đấm ăn xôi nứa... 


Các sựkiện lịch sư được trinh bảy ơ chương 
nảy vả cac chương khác, đã minh chưng cho bản 
án, nói trên... Tư-Đưc vã bảy tôi,cùng các thừa 
kế, đi tử hang-phục này đến nhưởng bộ khác, 
thổa hiệp với giặc đê” mong cưu vấn quyển lợi 
Và ngai vang cưa nội Lời chứ đấu họ có thiết- 
tha gỉ đên dân, đến nước.. 


Thực dân Pháp sau khi chiếm Nam- Kỳ 
rồi, thì việc tiến ra Trung Bắc-Kỳ cưa chúng 
chỉ là vấn để thởi gian mã thôi... 


Chúng ta hãy xem xét lại tư việc thám sat 
8ông Cưu-long đến việc khai thương sống Ì Nhị- 
Hà vả các sự rắc rồi...khiến Phap kéo quấn ra 
Bắc... 


Năm 1866, nghia lã tư khi thực dần Pháp 
mới chiếm được ba tỉnh miến Đông Nam-Kỹ, 
De La Grandière đã cử. Hải-Quân Trung-Tả 
Doudart de Lagrée, người mã cách đo 3 năm 
(1863), hồi. cön là Hải-Quân Đại-Úy, đã giup 
ông đặt nên móng cho việc tbảo hộ”? xử Cao- 
Miên theo '“gáng-kiến'" của bọn quân- nhân thực.- 
dẫn, không tốn một giọt máu,.., cầm đầu một 
phái-đoản gôm' cơ các HaÌ-Quân Đại~Ú Fran- 
cis Garnier va DeLaporte, cũng các Hải-quần 
Y-Sĩ Joubert, Tỉ.czel, va De Carne thuộc bộ 
ngoai-giao biệt-phải tới, đi tham-sat con sõng 


* “ 
+ z=. ` 3 lá ncLÁT 


Hái-Quân Tmng Tá DOUDART DE LAGREE 
câm đẩu phải đoàn ãi tham sát con sông Cửu - Long 


(F- GARNIER ngồi bên trấi D, LAGRÉE ngồi bên phải) 
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Cưu-Long, mã trước đây nhã thám-hiếm Mouhot 
đã thám-sát một cách sơ-quat... 


Phải-đoan rơi Saigon ngay, 5-6-1866, va 
ngược döng Cưu-Long tới biến giới Trung-Hoa 
ngay 06-01-1868 (gần 2 nấm sau). Nhưng, phái- 
đoan đã, thât bai trong việc thám sát ở đoạn 
cuối, bởi vi, tư vì-tuyên 20 trở lên con sõng.. 
đã co qua nhiều trơ ngai, và họ phải dũng đưởng 
bổ đề đến Vân-Nam.. . Đền Vân-Nam, Doudart 
de Lagrée cứ. Francis Garnier thám-sát thung 
lúng sống Hõng- -H2, (vi sông nãy ở dưởi đáy ( có 
cat đơ, nền nước cứng đở), nhưng ông nây cũng 
lại gắt trở ngai không đến chợ Mân-Hãu được, 
nơi ma tư đồ trơ đi, con sống lưu thông ra bể 
rât dế-dâng... Quay sang Hán-khẩu, trên sông 
Bâần-giang, một nhánh của sõng Dương-tử, 
Francis Garnier tính cơgäp Jean Dupuis ~ -Jean 
Dupuis lúc này là một nha buôn, trước kia có 
mai trong hang ngữ viến chỉnh Anh- - Pháp, qua 
đnh nhã Thanh năm 1860. Khi nhả Thanh ký 
hỏa ưdc vơi Anh- - Pháp xong, thi Jean Dupuis 
xin ra ngoäi buốn bản - Ca hai đểu đồng ý khai 
thưởng con sống. Hồng-hã, là mồt đương vân- 
chuyên ngàn nhât, mã cứng thuần tiện nhât .tủ 
Vãn-Nam ra bê... 


Doudart de Lagrẻe bị đau gan chết ngày 
12-3-1868 tại Lãnh sự-quán Pháp ở Tổng- 
Chuân- Phú, ?rancis Garnier, lên thay thể, đã 
chịu rất nhiều vất vá raới đi tới được Thải- -Lÿ- 
Phú, cach xa Vân-Nam Phủ 230 cây số vể phía 
Tây- ~băc, rồi ngây 26-4-1668, sau khi vưởt qua 
Dưởng-- +ử-giang, mới đên Thưởng-Hải va ngày 
29- 6-1868, mới về đến Saigon (mang theo xác 
cua Doudart de Lagréee). 


Sau khi phái đoàn trỏ về, thây rằng việc 
lưu thông trên sông Cứu- -long gặp qúa nhiều trở 
ngai, Sủy- -Phủ Saigon mới quyết-định sẽ khai 
thác con sông Hống-hã... Mã muốn vậy, thị 
không trồng vảo ai khác hơn 1a Jean Dupuis, vi 
dung jean Dupuis có hai cái lởi : một 1ä tên Tnãy 
đã tửng lui tơi Vân-Nam, bằng con sông Hồng- 
Hà vã đã cơ thương- "lượng vơi cac nhà đương 
cuộc Vân-Nam vẽ các việc buồn bán hang hơa, 
ahất lã vử- ~khi, hai la trong viêc di-chuyển của 
Jẹan Dupuis, tất sẽ có nhiều vu rắc-rối và do 
đó sẽ cö eơ 4 can thiệp... 


Rồi Suy- Phú Saigon, luc nãy (thang giếng 
1872) do Pho Đê~-Đôc Dupré lâm Thõng-Đôc, 
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cử Hai Quân Trung-Tá Senez mang chiếc thông 
báo hạm TH n đến Vịnh-ha-long, thám-sat 
tỉnh hỉnh.. 


Về phía Jean Dupuis, sau khi | thổa-hiệp 
vơi các nhà đương cuộc _Vân-Nam vẽ viếc buôn 
bản, không đêm xia gỉ đến Triêu-đỉnh Huế. 
trong việc xin phép lưu thông, cứ việc trở về 
Pháp (vão đẩu năm 1872) để mua khí ' giỏi v.v... 
cho Tảu... VỀ ,đến Pháp, Jean Dupuis có đền 
gặp Tổng-Trưởng , Hai-Quân và Thuộc địa là 
Pothuau, để xin giúp đơ. Ông nãy trả lởi “Hiên 
quãn Đức cỏn có mät trên đất Pháp, chánh phủ 
chưa thê” giúp Ông được, cỏn chúng. tối có giúp 
Ông, là, giúp riêng Ống, được chưng não hay 
chưng ấy, nêu õng đủ sức đi lướt qua thi tốt, nêu 
ông hay người cửa ô ông bị giết, chứng tối không 
chịu trách nhiệm'?, Rồi Tông-Trướng Hải-quãn 
Pháp cúng không quên viẽt một bưc thư cho Súy 
Phủ ' Saigon, lưu \j răng việc giúp Jean Dupuis có 
nhiểu điều bãt tiện. Nhưng khi Jean Dupuis † trở 
lại Saigoa, lại vận-động với Thiêu- -Tưởng 
D”arbaud, người mới tạm thê Duprẻ về nghỉ 
phép, , được ng nãy hưa, hàng thang sẽ gưi tấu 
ra Bắc liên lạc với hắn, 


K 


tỳ đề? H\- NỘI 


Bắc-Kỹ lúc nãy hấy cön rồi loạn Ở nhiêu 
nơi, mặc dủ vụ Tạ-văn-Phụng đã châm dứt tử 
năm 1866, ngoài biễn thigiặcTầu Ôhoänh-hãnh, 
trong đất liên thi nhiều đáng phái nồi lến, lấy 
danh nghĩa nhà Lẽ đề đánh đồ” chánh-quyên cưa 
Tưự-Đức, nên D”arbaud lại cử chiếc Bourayne ra 
Đà-Nẵng và vinh Bắc- -Kÿỹ đê bảo vệ việc buôn 
bấn cưa thưởng nhãn Pháp. Hải-quấn Trung- -Tá 
52n€zZ, chỉ huy. thông báo hạm Bourayne, rởi 
bến Saigon ngày 5=10- 1872, va sau vải trận 
giao tranh với thuyên bẽ cưa bọn cướp biên, vao 
các ngây 21-27 vã 28-10-1872, lam cho thủy- 
thu đoan bị thương vai ngưồi, nhưng rồi ngây 
30-10-1872, cúng đến được cửa Câm và đấu 
tại đây... 


Sau đø, tử ngây 2 đến 15-11-1872, Hai- 
quãn Trung- -Tá Senez cung vơi Le Grand de la 
Liraye, la Giam-đốc bản xư Sử- vụ (]) vơi vai 
Sĩ-Quan vã 20 linh thủy, vo trang bằng súng 
trưởng 1866 - 74, dung hai thuyến sẵn ca voi 


và một thuyến buôn đến thăm Hai-Dương, Kế- 
sơ và Bắc-Ninh.. - Nhưng không gắp một sự khỏ 
dế não về 'phia ta gẫy ra ca. 


Trong thời gian này, ngay 26-10-1872 Jean- 
Dupuis với Millot và một ngươi Tâulä Ly-Ngọc 
TrÌ xưng lã Tri-Phủ và đại-diện của Tổng-đốc 
Vân-Nam tư Hông- Kông dãn 2 pháo hạm, một xà 
lúp chạy hơi nước, một thuyền buổm vài thuyền 
vận-tái la Hổng-Giang, Lão-kay va Sơn-Tây,, 
có 150 linh Tau và 25 lính Âu-châu hộ tông, chở 
7,000 súng trương, 30 đại-bác, 15 tần đạn, vào 
cưa Hải- -Phong để lên Vân-Nam, Nhưng bị Khâm 
sai Lê-Tuân chận lại không cho vao, 


Hai-Quần Trung-Tả Senez được tin Jean 
Dupuis đến, liên trở ra và họ gấp nhau ngây 
19-11-1872, rỗi cung nhau bản vơi Khâm-Sai 
Lê~ Tuấn về việc khai thưởng sông Hông-Ha. 
Họ. raơi quan ta xuống Thống-bao-hạm Bourayne 
thao-luận vả sau đo ăn cổm đươi tẩu... Senez 
ngơ ÿ _făng “Việt-Nam nến cho họ khai thương 
con sống Hõng-Hà, việc này sẽ đem lai nhiều 
điễu lợi ¡ch cho cá đối bến Việt- Pháp, Họ sẽ 
đánh dẹp quân phiến-loạn giúp ta, chành quyển 
Việt-Nam sẽ đơ tốn ngươi hao cưa, ngoài ra, 
tấu buốn sẽ nộp thuê qua lại, thỉ công quy cưa ta 
sẽ dõôi-dão tiến bạc...” Khâm-sai Lề-Tuẩn trả 
lơi răng ống ta sẽ hết sức giúp đơ, nhưng phải 
tâu về Huế đã. Jean Dupuis nói răng, hấn chỉ 
cơ thể đợi 15 ngây, nếu qưa hạn, hẳn cứ cho 


tấu đi Vẫn-Nam.. . Qua-nhiến 15 ngãy sau không 
thây tin tức gỉ jean Dupuis cho tấu vao nội địa 
Việt-Nam. Tơi Hã-Nội, bị Khãm- -Mang Nguyễn. 
Tri-Phương, đối thứ cứ cưa quân Pháp ở Chỉ- 
hỏa (2) giữ lại. Jean Dupuis ởng ngạnh nói 
rắng ““ CÓ giấy, của quan Tâu, nước Việt - 
Nam lä chư hầu cưa Tau, thï chính quyền Việt- 
Nam phải tuần... 7”? Nguyến-Tri- -Phưởng _ nói 
'“öng-đốc Văn -Nam không đủ thấm quyến ra 
lệnh cho chỉnh quyên Việt-Nam, ] lại nứa, việc 
người Pháp khai thưởng con sông Hổng- -Hà 
chưa hể cơ ghi trong hỏa ưữc.. s -Jean Dupuis 
văn không chịu. Quân ta phải nhợ Giam mục 
Puginier ơ. 'Kẻ-Sở lẽn phân giải. Rốt cuỗc, Jean 
Dupuis vấn chơ hàng lên Vân-Nam đước, nhưng 
khống chơ bằng tâu, mầ chợ hãng bằng thuyền. 

Chuyên nây, hăn đi qua nhứng đốn cưa quán cơ- 
Đen, Cơ-Vang, nhưng khống bị quấy nhiều gỉ ca. 


Nhưng ngay 30~4- 1873 (bồn tháng sau), 
jean Dupuis và Millot chở khoảng vãt trở về 
Ha-Nội, mang theo một mở linh '+Cđ~ Vang” va 
đưa đo quan-chưc ta một bức thư của Tông- 
Đốc Vấn- Nam là 1hông-Chế Mã, điều đỉnh với 
ta (?), đứng lầm khó dể với các thưởng: nhân 
Tháp... Rồi Jean Dupuis đên đóng tai Phõ- Mới. 
Cưng đi vơi Jean Dupuis cỏn:có 2 tền Tầu lä Quan 
Tá -Đỉnh và Bảnh-Lới-Ký. Họ mua gao, 
muối để chổ lên Vân - Nam. Nhưng theo thể lệ 
lúc bẩy . Việt-Nam cấm xuất cang hai thư 
thực -phẩm nây, nến khi thây Jean Dupuis và 
nội bọn mua gao, muôi, biết răngchúngsẽ chở 
lên Vân-Nam, quan ta lãy lơi ôn-hoa ma khuyên 
răn, nhưng võ hiệu. Ta lại ¡nhơGiam- Muc Pugi- 
nier can thiệp một lấn nưa, nhưng cứng khống 
xong. Đã thế” Jean Dupuis côn hốn xược, doa 
răng nều thuyền sao, muối cửa hãn khống đi Vẫn 
Nam chót lọt thì hấn sẽ băt quan ta (2?) và cho. 
tay Sai tên la Georges Vlaveanos... đi xe tở 
thông cao của Khẩãm- -Mạng Nguyến-Tri- -Phưởng 
mới dan, nói vê. việc cấm dân chúng bán ao, 
muồi cho ngưới ngoại-quóc. Rồi một hôm, hăn 
gặp một vị _quan ta đi vÕng, bọn nãy bất quan ta 
đánh đập va phả vống, vỏi, lẫy lọng đi diếu phố, 
sau đơ, đốt luôn lọng trước con mất kinh: ngạc 
của dân chúng... Về Sau, nhiều thông-cáo khác 
cưng bị lột va đốt bở như VẬY, va chúng côn co 
nhiễu hãnh động khiêu khích khác nưa.. 


(1) Cô Trường . 
(2) Ra HaNội giữa năm 1872, 
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Triểu đỉnh Huế gưi thơ vào Nam-Kỷ, yếu 
câu Sủy- Phủ Saigon ,can-thiệp về vụ Jean 
Dupuis lộng hãnh ở Bắc -Kỹ... va mắt khác, gửi 
thơ sang Tau yêu-cầu xử trí đôi với bọn Banh- 
lợi-Kyỷ và Quan-tã-Đỉnh. Nhưng không thãy, Vân- 
Nam trả lơi, quan ta ,buộc long phải băt hai 
tên Tau nãy về. tôi chơ gao, muôi, không co 
phép cưa nha cầm quyền Viêt-Nam. 


jean Dupuis phẩn-ưng bằng cách đem quấn 
đi bắt (?) quan Phòng thành Ha-Nỗi và quan 
huyện Tho-Xưởng, đem xuông tâu giam lại và 
pha huyện-ly. Quan ta cúng ngơngác không hiểu 
ra thê nao, một bến thi cố tỉnh gầy sư, một bến 
bỦ cơ lệnh Triêu-Biỉnh không được lôi thôi gỉ 
‹ Tuy vây, quan ta cũng nhận được lệnh Triều- 
Đỉnh phải thu xếp vụ nay va quan Bõ-C hanh Vvữ- 
Đưởng được chỉ-định thu-ly nội vụ. Bố-Chánh 
Vũ-Đưởng mới Jean Dupuis đến Hội -quán Quảng 
đồng để” hội nghị. Khi hai bến đến, quan ta noi 
răng sự giao-thiếp, giửa nước Pháp và nước Việt- 
Na:n đã cơ hoa, ước Nhâm-Tuất (1862); vã sư 
đem gạo và muối lên bản ở Vãn-Nam lã trải với 
hỏa-ước ãy, hởn thế nửa, trai với lệnh bản quôe.. sẽ 
Jean Dupuis cãi hốn răng hắn ( có lênh cửa Tau 
lả đủ, không cần phải xin phép gi nửa; rồi đứng 
dậy ra về ?, Sau đo, hăn cư cho 12 chiếc thuyển 
chở đỡ, ngược sông Hồng-Hà, nhưng dọc đưởng 
quân ta nã sung băn, bắt thuyến phải quay trổ 
lai Ha-Nõi đợi lệnh... 


Việc rắc rồi thưc sư bắt đấu.. .(Tưởng, cung 
cẩn phải nơi thếm, lä khi bọn Jean Dupuis ơ Tâu 
trở lại Việt-Nam, chúng cö sai một tên trong 
bọn lä Millot vão Saigon bảo-cao tin tức cho 
Sủy-Phủ...). 


Thải độ cua Dupvé như thế nào ? (Dupre 
trươc đơ về Pháp, nghỉ phép tử ngãy 4-3- đến 
16-12-1872, lai trở qua). 


Ta đã thưa rõ các vụ lấn chiếm Việt-Nam 
trước đây ở Nam-Kỳ (vã cả các vụ sau này nửa) 
hoàn toän do tay bọn quần-hân thực-dân sắp đặt 
ca. ‹„« Và thương chung đặt chánh-phủ Pháp trước 
nhưng chuyến ⁄'đã rôi”'... 


Vào khoảng tháng 4, rôi đến thang 5/1873, 
Pho Để-Đôc Dupre gưi các công điện về Bộ 
Hãi-Quân và Thuộc địa, báo cáo về các chuyến 
vượt sống Hồng-Hã cửa Jean Dupuis vã nội bọn. 
Báo-cáo vể sư khai thông vã khả-dụng cửa “con 
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Phó Để- Đếc DUPRẺ 


đương”? mới này, đổng thơi nhân manh đại-ÿy 
rằng :““nếu quyển-uy _cua Triều-Đỉnh Huế ỏ 
phân đất nây đi đến chỗ bị thủ tiêu dưới nố-lực 
cưa một cuộc '“cách mang"? mới, thi là một điểu 
đảng ngại nêu môt cưởng quốc nào đến Bắc- -Kỹ 
trước , Pháp, đây lã vấn để' sống chết cho tưởng, 
lai cua nền đõ-hộ cửa Pháp ở Viến-đông"?, Để 
để` phỏng mối nguy đó, Dupre để-nghị : “'phải 
đặt chân ngay lên xử ; này, như la đồng-minh của 

Tự-Đức, để thiết-lập uy quyển vä lầm cho nỏ 
được thẩn phục ° - Như vậy, chươc này hợp, lý () 
hơn cả và tranh được những sự vn phức cua 
cac ngoại bang khác có thể EẦy ra.. 


Sau nây, Duprẻ lại sưa đổi Ý-kiến trên đây 
mà ta thấy cơ một phân não mềm deo, vỉ một 
nửa lã biện-pháp chính-trị, một nửa là biện-phấp 
quân sự, băng thơ gởi cho Bộ Hải-Quân và Thuộc 
địa ngày 5-6-1873, nhân chuyền hồi hưởng của 
một tuần dương hạm, do Trung-Tá Senez chỉ~ 
huy, òng xin phép được_ "lầm gấp? xế mặc dẩu 
nhưng kho _khăn hiện thơi cẩn phải dùng vũ lức 
để” vinh viền chiêm lây thung lũng sông Hồng-Hä 
nếu Triểu-Đỉnh Huế một mức kéo dải việc hợp. 
thức hóa ba tỉnh miền Tây, mã đáng lý ra đã 
phải giải quyết tử nhiều năm trước, (Tưởng cúng 
cần noi thếm răng tuy Pháp chiêm ba tỉnh miển 
Tây rồi, nhưng triểu-đỉnh Huế vấn, chủa chịu 
công nhận, mặc dâu Duprẻ vã ngay ca các Thông 


Đốc tiền nhiệm của Dupré nửa, đã cố gắng vận- 
động nhiều với Huế, nhưng đều vô hiệu. “Vì Huế 
vẫn thẩm mong việc chiếm đóng Nam Ky chỉ là 
chuyện nhất thơi, nghĩa lã Pháp sẽ phải rút lui 
vinh viến, hoặc sẽ có những nhượng bộ quan- 
trọng. Kế - hoạch của Triệu - Đỉnh Huế 1ã một 
cuộc chiến. lâu đãi, bền bỉ va bằng mọi 'phướng 
tiện đê chông lai anh hưởng của Pháp ,” 


, Vụ Jean Dupuis xây ra,nhiều thư cửa Huẽ 
gửi vảo Saigon, tư thang giếng đến tháng 6/1873, 
yêu cầu ,can thiệp, là một cơ hội tốt cho quân 
cướp nưdc để chúng, bắt bí triểu đỉnh Huế kỹ 
vơi chúng bản hiệp ước mới, một sư công nhân 
thêm việc chiếm đơng ba tỉnh miền Tây, mã 
chúng nong lỏng mong đợi tư lâu, 


Ngầy 23-6-1873, Phó Để-Đốc Duprẻ gởi 
cho quan Thưởng Bạc (quan coi vể ngoại giao 
của ta ), hỏi ÿ kiên vdi các chỉ-tiết vẽ 'E- tỉnh 
Vĩnh-Long, An Giang, Hã-Tiên. Huế im lăng. 
Ngãy 7-7-1873, Duprẻ lại nhắc lại việc nãy nưa, 
nhưng chẩng thấy ẩm-tin gì ca... 


Ngay 31-8-1873, Triều Đỉnh Huế cử một 
Sứ-bộ đo ông Lê-Tuấn cẩm đầu vao Saigon (cơ- 
hội đã đến với Dupré), ngở ý muôn qua Pháp đ 
xin giải quyết vụ Jean Dupuis - Mã thực ra dễ 
che dâu ý định vận-động một cưởng quỗc khác 
như Đức ; Anh hay Tâu.. . lãm hậu thuấn cho Việt- 
Nam - Duprẻ nói răng, ô ông ta có đử thẩm quyến 
giải quyết vụ nãy, Sư bộ không cãn phải đi đâu 
xa cả và ông sẽ cho một võ quan vã một Ít người 
ra Bắc, để giải quyết tại chổ. Sứ-bộ liên trở 
về Huế. 


Sự thật thï mọi hãnh động của jean Dupuis 
đã có Millot (Đã nỏi ở trên) báo cao cho Duprẻ 
biết tử ngãy 18-7-1873 vã Duprẻ đã có ý lợi 
dụng vụ lôi thôi nầy để đánh chiếm Bắc-Kỹ. 
Millot đã báo cao răng Jean Dupuis đã gãy hãn 
với các nhã đương cuộc Việt-Nam, ngươi Việt- 
Nam rất hến yếu, chí cân mang Ít ‹ quân lính lãä 
đanh chiêm được Bắc-Kỳ rất để đang”. Nhưng 
Dupre vấn chưa được phép ] bến chánh, quốc chơ 
hãnh động, Dupré trả lởi răng, õng biết rõ trách 
nhiệm của ông lãm, và xin chánh phu cho ông tùy 
cơ ưng biến, rổi lãm theo ý mỉnh.,„ 


Dupre viết thư sang Thưởng Hải gọi Fran- 
cis Garnier về, (1) và ngay 09-8-1873, thi thơ 
tới. Nhận thơ, Francis Garnier voi vã lên đưởng.. 


Hải- Quân Đại-Uy FRANCIS GARNIER 


Trong cuộc tái ngộ ở Sãigòn, Dupré bản 
mang Đại-đội bung binh ra chiếm xử Bắc, 
Francis Garnier nói rằng việc xuất quân rầm 
rộ như ' vậy sẽ lâm kinh động xử Bắc, Các cương 
quốc št sẽ để ý, rồi họ cưng sế lợi dụng sự hèn 
yếu của quân đội Việt-Nam, mà nhảy vào Bắc. 
Kỷ, thì Phắp sẽ bị rắc rối to... Rốt cuộc, họ 
quyết định như sau : 


- Bo việc mang, một Tiêu-Đoän Thửy quấn 
lục Chiên ra Băc. 

- Francis Garnier chỉ đem theo 56 linh, 
trong sô co 9 người Á-Châu, va 30 Thủy- 
quần lục-chiển, rội củng chánh quyền 
Việt-Nam nói là mở cuộc điểu tra tại chố. 
- Điều đỉnh vởi Chánh-phú Băc-Kinh rụt 
quấn đội Tau vẽ, bên ,kia biến giới. 
- “Điều đỉnh với Tông Đốc Vấn-Nam báo 
đam cho việc giao thưởng trên sống Hồng- 
hã, rồi thảo luận về gia biểu thuế thưtng- 
chanh một cách hợp lý, 

- Giải thỉch cho Triệu đi đỉnh Huế biết nêu, 
cử nhất định đong cửa sông Hồng Hã, Sẽ CÔ 


(1) Lưc này Eran cis Gami er damá trên đương tử Tâ - Tmá, 
để tim hiêủ n§ợn nguôn cac con sông lớn ở Đôân§-Dương, nhưng 
vỉ điãy tờ châm trê, nên kẹt ở Thượn/-Hái. 
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nhiều tai hại, trái lại cho tấu thuyền" ngoại 
quôc qua lại, se thầu đưởc nhiều tiên cưa 
cho công qửy, va hơn. thế nửa Việt-Nam 
đưng quên Tăng cön cần ,Phap đứng ra thu 
xếp, đê” tránh việc thông trị cưa ngoai 
quốc (chỉ nước Täu). 


Sau cuộc thảo luận nầy, Francis Garnier 
chuản bị lên đương, mang theo. các chỉ thị mật 
cua Duprẻe va thơ gởi cho Triểu đỉnh Huế. Củng 
trong khoảng thởi gian na y, hăn việt thơ vê` nhà 
khoe rằng hăn ““đã được Suy- phú Saigon cho 
toan quyên hành động ở xứ Bắc, và hắn sẽ lâm 
nhiều việc co lơ: cho nước Phap”?. 


Ngày 11-10-1873, zrancis Garniér khởi 
hanh với 56 ngưồi (Trong đỏ có 9 người A-Châu, 
30_ Thuy-Quẫn. Lụe-~C hiến do Thiều-uy, Thủy 
quản Lục-chiên Edgar De Trentinian chỉ- -hu7, 
có Hải-quấn rung-ủy EsmezZ. phu tá, và Hai- 
quân Y sĩ Chedan, cuủng một bí thư tến lã Las- 
serre). Tất cả đi trên chiếc thông bảo hạm 
'“ESTREESYà pháo hạm'“ARC 2? chiếc pháo ham 


nay khi gân đến Đa-Năng thi bị sóng đánh vơ một 
mieng vo, nhưng không ai việc gì... 


Ngày 16-10-1873, Prancis Garnier đến Đã 
Nắng,một vi quan ta ra nhận thơ của Duprẻ gởi 
lên Vua Tư-Dưc. Trong thư này viên Thông Độc 
Pháp ở Nam Kỹ bảo cho Triểu-Dỉnh Huế biết 
Hải Quân Đại Ủy Francis Ga rnier ra Hà-Nội để 
bảo Jean DupHis rơi Bắc Kỹ, nếu hắn không chịu 
sẽ dung sưc mạnh bắt hắn đi, nhưng Ÿzancis 
Garnier phải ở lại Bắc Kỷ cho tối bao gio giải 
quyết xong việc khai thương con sông Hông Ha 
va đông thởi xin mở cả thưởng cảng Hả-Nôi cho 
ngươi Pháp ra vào buôn bảnnứa? Duprẻ cưng nói 
thêm rằng Francis Garnler sẽ nhân dịp nay 
cung cô chanh quyền của nhà Vua.. . Garnler sau 
khi đưa thơ, nghỉ mây ngay để đơi hai sứ gia của 
ta củng ra Bắc... (vào ngày 20-10- 1873). 


Khi ra đến Hải- -Dương, Francis Garnier 
vao Ke-§ắt việt thư sai ngưỡi đem đến cho Jean 
Dupuis ở Hà-Nội trước, bảo tin cho tên này biết 
cai chủ đích của mỉnh, vả cũng không quên nhấn 
mạnh rằng trấắm sự đêu nhở vào hắn chỉ bảo cho 
bởi vi hãn quen biết mọi việc ở Bắc -Kỳ. 


Nhân thư, Jean Dupuis liên cung chiếc Mãn 
Hâu đi đón Franeis Garnier. Bây gid ai cứng 
tưởng là Francis Garnier ra Bắc chuyên nây thi 
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mọi việc sẽ tốt đẹp cả. Cho nên khi hắn đi đến 
đâu thi quan, dần ta đêu tiêp đón rất la trọng 
thê. Nhưng nảo ai có biết âm mưu của bọn này. 


Ngày 03-11-1873 Francis Garnier đênHa- 
Nội có linh (?) của jean Dupuis ra đón chảo... 
Rồi Francis Garnier cưng vơi mấy tên tuy tung 
vào thành ra mắt Nguyễn-Tri- Phương ngay vã 
đòi đem quần vào đống trong thành, Sau quan ta 
nói mãi, Francis Garnier mới thuận ra đóng Ở 
Trưởng-Thi và bắt đâu thảo luận vân đề nêu ra, 
Nhưng hai bên đã bất đồng ÿ kiến ngay tư căn hản, 
bên ta chi muốn nhờ Pháp đấy Jean Dupuis ra 
khỏi Bắc Kỳ, khêng hỏn không kém; Pháp chỉ 
lo đoi khai thương con sông Hồng-Hà và nhận 
chim việc Jean Dupuis. 


Cuộc thương nghị này chưa đi đến đâu cả... 
thi ngảy 7-11-1873, Francis Garnier ra cao thị 
cho dân chúng biết rắng : ““Súy phủ Saải-gon cử 
hắn ra Bắc 3ã GO Sự yêu câu của Nam-Triêu. 
Nhiệm vụ của hắn là xem xét việc Bắc-Ky như 
1o diệt trừ giặc cướp đang hoành hanh ớ các bơ 
biển, va trong dân chúng để mọi ngươi được 
lâm ăn yên ổn và được hưỡng thêm phân thịnh 
vướng...'?, 


Fransis Garnier giao cho quan ta dán tở 
cao thị đó. Quan ta nơi chưa có lệnh của Tziêu- 
đinh. Garnier cho lĩnh của mỉnh đi dán lấy. 


Trước hảnh động nảy của Francis Garnier, 
Kinh Lược Nguyễn-Tri- -Phưởng của ta có gỗi 
một thơ lưu ý răng... ''nhiệm vụ ở Bắc Kỹ của 
hắn chỉ lả để đuổi tên lai sưng Jean Dupuis mã 
thôi. Hăn hãy thi hảnh nhiệm vụ đó và sau đó 
cung đi luôn...??, 


Vải ngay sau, ta cưng ra một cao thị cho 
dân chung rõ nội vụ... 


Francis Garnier yêu câu hủy bỏ cao thị, 
ta không chịu thì vảc ngay 9-11-1873, _hấn đưa 
cho †a một tôi hậu thư, hẹn trong một thối hạn lä 
hai ngày phải trao thanh Hãa-Nội cho hắn. Ta 
không trà lỏi. Cung ngây, 8uy-Phú Sai-Gon gỡi 
lực lượng ra tăng cương. cho Francis Garnier. vả 
hắn lại mướn chiếc Mãn Hấu cửa tên lái súng 
Jean Dupuis ra Vịnh Hạ-Long để đón... 


Ngày 11- 11- 1873, Giám Mục Puginier đền 
đả-Nội và có tiệp xuc với Franeis Garnier, nơi 


là để “khuyến cao bỏ dự án khôi phục nhà Lê 
mà Hải-Quân Trung Ta Senez đã thai nghén 
trược đây'?, Nhưng sự thực thi trai lại thế và 
nhưng hanh đông của Francis Garnier sau nảy, 
đủ giai thích được âm mưu của Tu-sĩ Gián điệp 
nây. 


Cung trong khoảng thỏi gian này,có nhiều 
tên phản quôc mạo xưng lã con chau nha Lê, đên 
xin với Francis Garnier để vao thành lầm nội 
ưng. 


Chiều ngay 11-11-1873, thả viện quân Pháp 
tới va gôm co : Phao-Hạm '“Espingole'”, trên 
có 28 ngươi chi -huy bởi Hải-Quân Trung Úy. 
Balny D'Avricourt, với Hải quân Y-sĩ Harmand 
và Ky sư địa dư Bouillet; Chiếc :“Scorpion”? với 
khoảng 15 ngươi và cho thay phao hạm “'ARC"! 
bẩng pháo hạm '“Decrès'" tư Hương-C ảng tới, do 
Hải quân Trung, Úy Bain de laCoquerie chỉ huy, 
có các Chuân Ủy Thủy quân Lục- chiến Haute- 
feuille, Perrin, "ouxin và Y-sĩ Trung Ủy Dubut 
thap tửng củng 6U “hủy quân va một đai -bac 
86 ly 5. 


Ngây 12-11-1873, sau khi có viện quân tới, 
Francis Garnier gia hạn cho Kinh Lược Nguyèn 
Tri-Phương đến ngay 18-11-1873, phải giao 
thảnh cho hăn... Đến ky han vấn không đước quan 
ta trả lởi, mà cỏn ra sức phỏng thủ... Francis 
Garnier lảm dữ hón, và ra một thông cao nơi về 
việc khai thương sông Hồng-Hà bảng một dong 
hết sức hỗn xược như sau : 


“Quan lớn Francis Garnier (Le Grand 
Mandarin...) do quan ĐỂ-Uôc Toàn quyên Nam 
Kỳ thuộc Pháp phải ra Bắc Ky để thỏa thuận 
với các nhà cảm quyên Việt-Nam về việc khai 
thương xử nãy; Nay quyết định để dân chung biết; 


1.- Kể tư hôm nay, sòng Hông-Hà mởcho 
ngưỏi Phap, ngưồi Tây-Ban-Nha va Trung-Hoa 
vao buôn bán tử biển lên tói Vân-Nam. 


2.- Nhưng cửa biển do thuyền ra vào buôn 
bán là cưa Hải- Phỏng Thai-Binh v.v... 


3.- Quan thuế tính 2% của gia hàng xuất 
cảng cung như nhập cảng. 


4.- Thuê này khai nộp cho nhân viên ty 
quan thuế khi đưa hang vào hay mang hảng öi. 


Giam - Mục PUGI.. -R 


5.- Hang mang lên Vản Nam chỉ chiu có 


6.- Hảng của Sải-gon đến Hà-Nôi, hay 
hàng cua Hả-Nội dên Sai-gòn, chỉ chịu một 
nửa phân thuê. 


T.~ Bản thuê lề nãy nêu có điều sửa đồi sẽ 
bao trước 6 thang. 


8.- Nhưng thương nhân Tau va ngoại quỗc 
được nưdc Pháp bảo vê. Ho không chải tủy thuộc 
nước Nam về một phưởng diễn nao, 


8.~ Nhưng ngưöi buôn bản: của các nược, 
được quyên mua nha, mua đât ơ Ha-Nôi để ö, 


10.- Nhưng sơ thuế quan Việt-Nara sẽ 
bãi bỏ. 


Thông cao đước tung ra, lam cho ngươi 
Việt -Nam vô củng kinh ngạc, bởi vì xuyên qua 
thông cao thi chủ quyền quốc-gia đâu còn nưa 
và như vậy Bắc-Ky đương nhiên thuộc Pháp ư ? 
Không khi chiên tranh bao trũm cả xứ Bác, dân 
chung hoang mang tột bu bon ngưói noi la :'Phù 
Lê'' ra sức hoạt động v.v.. 


Ngày 19-11-1873, Francis Garnier lại 
viết chc Kinh Lước Nguyền-Tri- Phương một thơ 
khác, yêu cầu đẩu hang, nộp thanh vã trả lởi 
trước 6 giơ chiều... Mặt khác, hắn bản định với 
Jean Dupuis kê hoạch đánh Hà-Nội, ngày khởi sự 
và bắt Kinh Lược Nguyễn-Tri- Phương giải vào 
Sãi-Gon... 
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Không được trả lơi, Francis Garnier quyết 
dùng võ lực chiếm thanh... 


v4 


1.— Quân Pháp đánh chiếm thành 
Hà-Nội lần thứ nhất. 


Ngây 20-11-1873, vao lúc 6 giơ sảng, cuộc 
chiến bắt đâu theo kể hoạch sau đây của Hải- 
quân Đại- Ủy Francis Garnier ; 


Chúng sã chia làm hai cánh quân : cánh thứ 
nhât dưới quyền chi huy của Hải-quân Trung-Úy 
Bain De La Coquerie với các Chuẩn-Ủy Thủy 
quân Lục chiến Hautefsuille và Perrin tấn công 
vào cửa Tây Mam thảnh ; Cảnh thứ hai do đích 
thân Francis Garnier chỉ huy với Tbiểu-Úy 
Thủy-quân 1iue-chiên De Trentinian và Hải- 
Quân Trung-Ủy Esmez xung phong vao cửa Đông 


TỌLC Phíp trong một cuộc hành- quân ở Bắc-Kỳ 
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Sơ- đổ hãnh- quân cửa Hải- Quận Đại-Uy FRANCIS 
GARNIER đánh uão Hả-Nội lẩn thứ nhất 


Nam thanh) các phảo hạm '“Espingole'" và “Sco-~ 
rpion”? dưởi quyền chỉ huy của Hải-Quân Trưng 
Ủy Balny D'Avricourt pháo | kich vào trong thanh, 
và sau đó yêm trợ cho các cánh quân, tên lãi 
súng Jean  Nng đem quân riêng của hắn ra 
chiêm phô Mới.. 


Ngay loạt pháo kich đầu tiên của quân Pháp, 
Kinh Lược Nguyên~Tri- Phương với địch thân lên 
cửa Tây Nam thành cHi-huy quân B1, Ông cho 
dương bón tàn vang, đứng hỏ het quân sĨ kháng 
cư. Địch quân, có Việt-gian chỉ đương máchlối 
nên cứ nhăm chỗ eó bốn tàn vàng đang bay phất 
phổi mà nã đạn, Nguyễn Kinh Lược bị đạn vào 
bung và đưi phải, nhưng ông cỏn cố gắng quất 
ngựa chạy ra bị một tênthông ngôn chỶ cho giặc, 
giặc bắt ông. Con ông là Phò Mã Nguyễn-Lâm 
Vưa ra thắm cha, thấy có biên, cưng tham gia 
chiên cuộc ở cửa đông. nam › bị bắn chết.... Quân 
địch núp trên các cao ôc và cao địa quan sát 
trân thể của ta rất ró, nên cứng pháo. kich rất 
trúng điÊh, Không đẩy một giơ, mặc du quần ta 
đông gấp bội (7.000 ngưới) mà bị quân địch 
khoảng chưng 200 (khoảng 90 ngươi của Francis 
Garnier và gần 100 của Jean Dupuis) đánh bại. 
Thành thất thù. Kết qủa Pháp chết 01, bị thưởng 


- 02, ta chết 80,bị thưởng 300. Các quan trong 


thanh như : Tông Độc Bui-Đức - Kiên, An-sát 
Tỏn-Thât-Thiệp trôn thoat, đên ẩn ở nhà người 
thư lại ở lằng Nhân-Mục, huyện Thanh Trì, 
tỉnh Hã-Đông (sau ông bị tên Chánh tông Đức 
tham 100 quan tiền thưởng, bắt mang nộp cho 
Tây), Khâm phái Phan~-Dinh-Binh, Bô-chánh Vu 
Đưởng, Đề-Đốc Dặng-Siêu, Lãnh Binh Nguyễn- 
đăng-Nghiêm đểu bị bắt làm tù binh, và bị đem 
xuông _ tầu chở về Sai~gòn. Riêng Kinh Lược 
Nguyền-Tri- Phương, trước cai nhục thánh mất, 
quân bại, đa không chịu băng bó vết thương và 
nhịn ắn mã chết vảo ngay 22-12-1813, biểu 
dương mệt tinh thân liêm sĩ vang dội không ít. 


Thưa thắng, buôi chiểu ngày hôm ây (20- 
11-1873), Francis Garnier cử Hải-quân Trung- 
Ủy Batn De La Coquerie _ chỉ- :huy 65 ngưởi vã 
một khẩu đại bác 86 ly 5, tiến chiêm Phủ Hoai 
Đức, trên con đường đi Sdn-TÂy, rồi chịa quần 
đi đánh chiêm các tinh Trung Châu Bắc Kỳ... 
Có hai vị tri chiên lược mà địch quan tâm hỏn 
cả lã con đưởng Phủ Hoai và Gia-Lâm, bên kia 
sông Hồng-Hà. Chúng cho đóng mỗi nơi một đơn 
vị nhỏ, để để phỏng quân tacóthể tập trung. để 
phản công, cön bao nhiêu phân phôi đi đánh các 
nơi. Francis Garnier chỉ cần khoảng 50 linh cho 
mỗi nởi... Nhân co biên cô nay, giặc cướp các 
nơi nổi lên lung (ung, Francis Garnier Liên lấy 
một gỗ Việt- gian và giáo dân theo hắn, đặt vao 
các Huyện, Phủ, đê thay vào đám quan lại của 
Nam Triêu đã bỏ trốn, hoặc không được quần 


cướp nước tin đúng. Do nhưng cuộc hằnh-quân 
của quân Pháp, nhiêu tỉnh hoặc chông lại thi 
cung thua, hoặc thây bong giấc thi bỏ chạy, hoặc 
ra hang... 


Ngày 26-11- 1873, Hải Quân Trung Ủy 
Balny D'Avricourt lây tỉnh Phủ-Ly, trong khi 
đỏ, Hải quân Trung Ủy Esmez chiêm Phủ Thường 
rồi Phủ-Bỉnh và Hoài yên... 


Ngày 28-11-1873, Tổng đốc các tinh Hưng 
Yên, Băc-Ninh, Thải-Nguyên ra tuyên bô nhỉn 
nhận quyên uy của Pháp và giải giơi. „Ÿranecis 
Garnier giao cho Thiếu-Ủy Thủy quân Lục- 
chiên De Trentinian chỉ-huy chiếc pháo hạm 
'“Espingole'', trên có 15 ngưởi củng Hải-quân 
Y-gÏ Harmand xuông Hưng-Yên. Tuần phù 
Nguyễn-đức-Đạt, Án Sát Tôn-Thất-Phiên đến 
trính diện và trỉnh bày rằng “hai cửa ải Mễ ; 
Đẳng đã bỏ trông. tư ngay Hã-Nội thât thủ, quận 
sĩ đã rút hết, cư ở dưởi nước đấ nhổ..., các điểu 
khoản về' thông thương đã niêm yết cho dân chúng” 


Ngảy 2-12-1873, Thiếu Ủy Thủy-quân Lục 
Chiên De Trentinlan và Hải-quân Trung-Úy 
Balny D°Avricourt cúng dung pháo hạm““Espin--. 
gole'” qua Hải-Dưởng. Chúng đi đến đâu pha 
sạch cư đến đó.Tới nơi(ngảy 5-12- -1873), chúng 
cho mởi quan Tông-Đốc xuống täu nói chuyện. 
Quan Tông Đốc trả lới không thể nạp thanh được 
vì còn bâm mệnh Triểu-đinh, De Trentinian 
quát tháo âm ÿ, hẹn trong hai gid quan ta không 


Quân sĩ của 

FRANCIS GARNIER 

tấn công cửa Đông 

~_— Nưm thành Hà-Nô, 
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lảm theo ý hắn, thì hăn sẽ ra lệnh nổ súng... 
Quan Tổng đỏc ta vân ôn hòa nhá rhận. Hai gid 
qua, Da trentinian ra lệnh tần công.. . Súng dưới 
phao ham bắn lên, súng của taởtcên bắn xuông 
Nhưng hơa lực của ¡ch qua mạnh, nên đa đe bẹp 
hỏa lực cửa ta vả chung đã xung phong vao thanh 
ngay sau đó... Quân ta bỏ chây tan loạn. Các 
quan Đông suất quần vụ Lê-Hưu-Thưỏng, Tông 
đỏc -Dăng-xuân-Bảng, Bô-Chanh Nguyên-Hửu- 
Chinh, Án-sat: Nguyễn-Đại phải chạy về các 
huyện Gia- Lộc va Càm-Giang... Quân Phap vào 
thành, phả kho lây được 12 vạn quan tiên bắng 
đòng, bổn van quan tiến bằng bạc thoi... Sau đó, 
pna hủy hết doanh trại... 


Francis Garnier ra lệnh cho Trentinian 
ở lại cùng vơi 15 Thủy- quân Lục-chiên, để tỗ 
chức cac cd quan cai trị va thanh toan nốt mọi 


sự kháng cư, sòn bao nhiêu rut đảnh cac nỏi 'hác, 


Cửng trong khoảng thởi gian nói trên, 
Chuân- -Ủy Thủy-Quân Luục-Chiên Hautefeuille, 
củng với '? Thủy Quân Lục Chiên trên chiêc pháo 
hạm “6corpion”” đi đánh Ninh Bỉnh. Sau khi 


phá hết can cử ở đưới sông, hắn đồi quan. ta trả 
lơi vê điêu Francis Garnier đã thông : sức: trước. 
Hắn bẵn vài phát đại bac vao thanh rôi chơ đỏi. 
Bãy giơ trởi đã tôi, quan ta không dám ra, mà 
quản Pháp cưng không đổ bô... Sang bôm sau, 
Hautefeuille cho 8ổ bộ. Tuân Phả Nguiyễn Thứ 
. đơn giặc. Hautef euille ra 


đi 4 lọng ra mở cửa.. 


lệnh trói luôn quan Tuân Phủ và cac tủy tủng 
rồi bắt Chánh Lãnh Binh đưa đi khám xét các - 
cơ cấu quân sự trong thành , 


Quân sỹ cuả ta đang tuc trức từng chiến 
trên bơ thánh, được lệnh hạ khí giới vá quỹ 
xuống hai bên đương, Hautefeuille, vảo kho 
xét lấy được 79.400 quan tiển, nhiểu bạc thoi, 
kẽm, thau v.v... 6.080 thươc khối thóc, 46 khẩu 
đại bác và nhiều võ khi cổ điển. Các quan cuả 
ta bị giam hết hộ một đồn phia bền ngoài thanh, 
ngoại trư quan An Sắt, tự cỡi troi trốn thoát, 
Củng như các nơi khác, sau khi chiếm Hải 
Đương, quân Pháp lấy môt số Việt gian và 
Giáo dân đặt vao cac Phủ, Huyện v.v... Còn 
quan Tuần Phủ NGUYỂN THỦ, tuy đã hàng, 
nhưng bị ốm đau, nên được nghỉ, 


Ngày 9-12-1873, Francis Garniez đến thăm 
Nirb Bỉnh, gặp Hautefeuille và giao cho hắn 
trọng nhậm tỉnh nây. 


Rơi Ninh Binh, Francis Garnier quyết đình 
sang lấy thành Nam Định, Hắn lên pháo ham 
“§corpion", cho tăng cưởng thém tất cả số 
thuỷ quân lục chiến hãy côn lại ở Hanôi (không 
kể thuỷ thủ đoàn cuả chiếc '“§corpion”? lã 40 
người), rồi củng hai chiếc .“Decres'' và '“Fleu- 
rus””, trên. chơ 56 thuỷ thủ đến Nam Định, Tại 
đây, đã có mặt Hải quân Trung Ủy BALNY 
D'AVRICOURT, Hải quân Y Sỹ HARMAND va 


Kỳ đãi 
thánh NAM-ĐỊNH 


““—— 


Ký Sư đia dư ,ĐOUILLET... SỞ di Francis 
Garnier phải địch thân chỉ huy việc lấy thánh 
Nam Đinh, vì thảnh này rất to, được phỏng thủ 
khả ráo riết và mặt khác, nếu lấy được thãnh 
nãy, th sẽ ,sẤY được tiếng vang không íÍ... 
Đoằn tẩu cuá Francis Garnier tiến ,dọc theo 
sống Vị Hoang va tiến đến đâu, băn hạ các 
đổn lũỷ cuả ta đến đó, Quan Hộ Đốc Nam Định 
được tin quân Pháp kéo đến, liển cho lénh 
Chánh Lãnh Binh NGUYẾN VĂN LỢI, Thương 
Biện PHAM VĂN NGHỊ, đôn đốc dân quân chặn 
địch ở đổn Câu Bó, Nhưng trước hoä lực cua 
địch, quân ta phải bở đổn chạy... 


Ngày 12-12-1873 Francis Garnier đến trước 
thành Nam-Định ; quản ta dùng đại bác “ “bắn chào” 
(nói là bắn chào, bởi .vỉ bắn chẳng vảo đâu cả 
rổi bắn cho lệnh \ Thủy Quân Lục Chiên BOUXIN 
chỉ huy 15 ngươi và 1 khẩu đai-bác 86 ly 5 già 
đánh vao cửa Nam thanh, trong khi đóky-sư địa 
dư Boui!let, với mệt cảnh khác, tiên chiếm khu 
phố thưởng. mại và địch thân Franeis Farnier 
chỉ huy cuộc xưng phong vào cửa Đông. Quân 
Pháp trẻo được vào: thánh, quân ta bỏ chạy tan 
loạn, quần Pháp làm chủ tỉnh hỉnh ngay sau đo 
va cơ Pháp ñã phết phối trên chời cao... 


Lây xong Nam Định, Francis Garnier để 
Hai Quân Y Sỹ Harmand ở lại giứ quyển hanh 
chánh tỉnh này cung với 25 thủy quân, và ngãy 
16~12~1873, ,hấn trở về Hà Nôi tiếp phải đoãn 
điểu đỉnh cuả ta... 


Xét lại thi Francis Garnier hạ được 4 
tỉnh lớn... ở Bắc Kỹ (lä Hừng Yên, ` Hải Dương, 
Ninh Binh và Nam Định). tử đổng bằng ra miền 
duyên hải, chỉ ,trong vòng €O hai chục ngay. 
và vơi một số it lính (nởi thi 7 ngươi, nơi thi 
15 ngưồi.. Ề tung hoanh ngang đọc như vao 
chốn không người, bất các đại thần, tưởng, tả 
cua ta đế như ếch vồ cua, Quần sỹ ta luồn 
luôn kinh hoàng trược bóng giặc và chỉ có 
một việc duy nhất lä... chạy trốn... Dân ta 
thỉ ngơ ngác không hiểu ra thế náo cả... Trộm 
cướp lại có dịp nổi lên... Bọn Viết gian phản 
quốc và bọn chỉnh trị hoạt đầu... lộ điện... 


Lấy xong 4 tính lơn rồi, ngoãi việc sắp 
đặt bộ rnäy cai trị, Franeis Garnier củng 


khống quền tuyển mộ thếm phụ lực quân, để: 


tấng thêm sổ linh ít ỏi cua hắn, mã hắn đã 
trắc nghiệm thành cổng trước đây ở Phủ Lý, 


với tến hàng quan LÊ VĂN BA... Tuy nhiên, 
hắn vấn chưa tin dùng hẳn đảm nay và thưởng 
xử dụng xen kế với vải tềến linh thuỷ quân lục 
chiến cuâ hăn.. 

Thật là, nhục nhã, nếu 4a nghỉ đến cải 
hủng khỉ cuả dân tóc ta thuở nhã TRẤN, ba 
pher diệt Mông Cổ, Quang Trung cả gha 20 
van quân Thanh, mả tủi hổ cho quân dội nha 


NGUYÊN... 
+Ó 


2.—= Francis Garnier tử trận, Phi: 
lastre ra Hà-ÑNội. 


Triểu đỉnh Huế được tin Hani thất ,thủ, 
rồi tiếp theo lá bốn tỉnh Trung Chầu Bắc Kỹ 
lẩần lượt rơi vào tay quân Viến Chinh, khiến 
TỰ DỨC như ngồi trên đổng lửa... Nhà Vua 
quở trách các bẩy tôi trong: ngoai không ngớt. 


Cac tưởng lánh bị hạch hỏi vể tôi thiểu sự 


quan phỏng, zác quan. Viện, Bạc giữ các việc 
quốc gia cơ yếu bị cao về tội thiểu tinh thần 
trách nhiệm, lãm viếc cẩu thả, rồi mối vị lớn 
nhỏ đều bị giảng một sấp. Đơ lá trưởng hợp 
cac cần thần trong Kinh, Con các tỉnh thần 
ngoài Bắc : Tuần Phủ NGUYÊN. THỨ vã các 
tuy thuộc dầng thánh cho giặc, tỉnh thẩn Nam 
Định không chuẩn bị chống, xâm lấng, nền mất 
thánh, bị cách chức tức khác. Riêng tỉnh quần 
Hải dưỡng, tuy không sơ. suất nhưng cúng phải 
chiu lối, để” mất thành nền chỉ bị cách lưu vã 
đơi cưu nghị, Nhã Vua cứng không quên xuống 
chiếu cho các tỉnh thần Bắc Kỳ, tử nay phẩi 
hết sưc chiến đấu, hẩu đai công chuộc tội. Hải 
quan Tổng Thống và Hiệp thống \ có thể để nghị 
mỏi hinh phạt nghiềm khắc để bảo tổn kỷ luật... 

Rồi một mặt TỰ ĐỨC cử hai Sử bộ : một 

a Bắc, gồm cơ các Ông TRẤN ĐINH TÚC, 
NG TRỌNG HỢP, TRƯƠNG GIA HỘI, 
cuủng Giảm mục Bohier và Linh mục Dangelzer 
(thuộc điạ phận Kim long cách Huế khoảng 4 
cây số); và Sư bộ vào Nam gồm cac Ông LÊ 
TUẤN lầm Chanh sử toãn quyền, NGUYÊN VĂN 
TƯƠNG lãm phở sứ, để đi thương thuyết VỀ các 
biến cổ do Francis Garnier gây ra j Bắc Kỳ; 
mặt khác, củ Ông HOÀNG KẾ VIÊM ở Sơn Tây 
lâm Tiết chế Quân vụ, để để phỏng cac nơi và 
tăng cương lực lướng cho Ông Ấy... 
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,Về việc tăng cương lưc lương chơ Ông 
HOÀNG VIỀM, quân Kinh và quân Nghệ 
(khoảng 1.000 ngươi) ra đến Thanh Hoa thi bì 
nghẽn Mì tử Ninh Bỉnh trở ra, Pháp đã trấn 
giú tất ca cac trục giao thông, ngay đến việc 
chuyển cổng văn thư tư cúng bị trở ngai, nhiều 
khi bị thất thoát giúa dưởng... Tuy vậy, quân Ỏ 
các tỉnh khác, ngoai Bác cúng tầng cướng được 
ít nhiều, nhưng quan trong hơn cả l3 việc giúp 
sức cuả quẦn Cơ đẹn cuả Ông LƯU VĨNH PHÚC. 
Đảm quần này trước đây đã hoat động ở Thượng 
và Trung du Bắc Kỳ, sau một thơi gian nhưng 
nhiều dân ta, đã về quy thuận Triểu đỉnh, , được 
Vua TỰ ĐỨC thu dụng, cho chinh thức trú 
đóng tại vung Lao Cay và đượa puếp. thâu thuế 
má cưa điạ phương này để nuôi quân... Dung 
quân Cở đen, ta co hai cai lợi „ mốt la ''thẻm 
ban bớt thu”, hai là cö thể xử dung sau nây 
khi có biển, bởi vi đã cơ nhiều dấu hiểu cho 
thấy, rồi ra quản Phấp sẽ tiển ra Bắc.. . Trước 
khi quân Pháp tiến ra Bắc, quân Cơ đen củng 
đã giup ta tiêu diệt quân cd vảng của HOANG 
SUNG ANH ở 2 vung - Hà Giang... Nay quân Pháp 
ra tay, ta liển nghĩ đến LƯU VĨNH PHÚC. Mã 
Ông này vdi Hoàng Kế Viếm là hai _ngươi bạn, 
tương đăc., Lưu bẩy giờ rất cảm phẫn vả ghet 


Pháp đặc biệt, vỉ Trung quốc cuả Ông ta cũng 
bị bọn da trắng đầy xeo, sỉ nhục. Do đo, ngưồi 
ta không lấy làm lạ khi thẩy quần Cở đen tich 
cực chiến đẩu bền cạnh một quân đôi Việt Nam 
tướng đổi yếu kem hơn họ. Lại nứa, vú khí cưa 
họ cứng tổi tần, bắn rất .lẹ vả chỉnh xác, do ỡ 
chổ họ mua được cuả cac nược Tây phương... 
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Ngày 20-12-1873, Sử bộ TRẦN ĐĨNH TÚC 
đến Hà Nổi, sau khi đã đến Sơn Tây gặp Tiết 
chế quân vu Hoàng Kể Viêm, và như ở trển đã 
nơi, được Franecis Garnier tử Nam Định trở về 
tiếp đón, để điêu đỉnh tại bần doanh cũ cuẩ 
Ông NGUYẾN TRI PHƯƠNG. Ngẩy hôm sau 
21-12-1873, khi phải đoàn TRẤN ĐINH TÚC. 
đang thương thuyết với Francis Garnier, thì co 
tin quân Cơ đen đang tiến Vào, thành Ha Nội 
và quân kỳ cuả họ đã thấp thoảng Ởphia cửa 
Tây... Francis Garnier ra lệnh mở cưa thanh 
nghênh chiến vả cho đại bác tư mất thành nã 
vào đối phương... Quân Cở đen theo kế hoạch 
dụ địch vao tử địa, đã. . bổ chạy... Địch mắc 
mưu.. .. Va địch thân Franeis Garnier cũng 
chỉ huy 18 tên linh va mớt khẩu đai bác 85. ly 
5, mỠ cửa Nam đi truy kích, quên cả mang 
khẩu súng luc... Nhưng đi đến Kim Mã, thì 
quân Pháp chẳng thấy bóng quần cơ đen đâu 
ca, mã chí thấy đạn cuãà họ tư trong các lủy 
tre, ở các làng kế cân bẩn ra lề tẻ... Bị hoang 
mang tốt độ, Francis Garnier ra lệnh để khẩu 
đai bac lại va chia làm 2 cảnh đi truy kích : 
một do địch thắn Francis Garnier chỉ huy, 
gổm co 1 Trung Sỹ phu trach về` ẩm thực vã 
1 thông ngồn, dưng con đê Giảng Vỏ để`truy 
kich quân Cơ đen, “hướng về` mạn phủ Hoài 
Đưc; va mốt do Hải Quân Trung Ủy Balny 
D“Avricourt vỏi một thuỷ thủ, dũng đương Thủ 
lể (Kim Mã Cẩu Giấy) truy kích, cũng hướng 
về phía cơ dấu vết quân Cở đen là man phủ 
Hoài Đức. Canh của Francis Garnier đi được 
một quấng trén đê, thỉ bị sập hầm, hắn chưa 


Quân Pháp trong 
một trên đụng độ ới 
„ — quân ta 0ä quần Cơ-Đen 


kịp vũng dậy, thì đã bị mấy múi giảo cua quân 
Cở Đen đâm chết tươi, tên Trung Sỹ phụ trach 
về ẩm thực vã tên thông ngôn cũng chung sở 
phận vơi Francis Garnier; Canh của Balny 
D'Avricourt khi đi đến đến Voi Phục, cũng 
bị lọt ổ phuc kich và bị chết cả ở đây, Francis 
Garnier va tất cả nhúng. tên bị giết đều bị moi 
gan, móc tim và chặt đầu mang đi bêu Ở nhiều 
tính Bắc Kỹ... Một sự ngấu nhiên : Francis 
Garnier vấn số ngây hôm trước, thi NGUYẾN 
TRI PHƯƠNG cũng thở hơi tần, vỉ vết thương 
trước đó, ngay hôm sau (22-12-1873), 


Francis Garnier chết, làm cho đạo quân 
viển chỉnh Pháp Ở Bắc Kỹ bị môt xúc động 
manh, một sự đau đón điên loạn, Chúng toan 
giết phải đoần TRẦN ĐINH TÚC đi để trả thù, 
Nhưng Ông TRẤN ĐỈNH TÚC bính tính tấy lởi 
phải trải mã giảng giải vơi chúng, nền chỉ bị 
đem giam dưới tầu mã thôi, 


về phỉa Sử bộ LÊ TUẤN, thỉ, khi väo đến 
Saigòn để phản đối (khiếu nại thì đung hơn) 
về` vụ Francis Garnier lông hành ơ Đấc Ky, 
để được bọn thực dân mửng rở, vì thầm ÿ 
cuả chủng chỉ có Vậy, nghĩa lả cho tay sai ra 
khuấy pha ở Bắc Ky thi thế nào Triều đỉnh Huế 
cứng cử Sứ bộ vảo.. . khiếu nai... Rồi, nhần dịp 
buộc ta ký hoa ược chính thức nhượng ba tỉnh 
miển Tây Nam Kỹ. Thấy Sử bô ta chí nói tơi 


vụ Francis Garnier, Suy phủ Sảigồn liển để 


cập đến vụ ba tỉnh Miền Tây và cho đỏ là 
điêu kiến tiên quyết... Ban đẩu, vi Sư bô đa 
không nhận được lệnh như vây (vu ba tỉnh 
miển Tây), nên đã phải mất một thởi gian 
thư tư đi về Huế... Nhưng rồi Triểu đỉnh Huế 
cứng chịu kỷ hoa ước mới (nêu không ký thi 
cön lầm gỉ được ?) vơi điển kiện phải ra Bấc 
Ky thu xếp cho yên vụ Francis Garnier đã, 
Phỏ Để Đớc Dupré nhận lới vã viết thơ cho 
Francis Garnier bảo phải trả thanh Hã Nội 
vả rút về Säigòn, (ngày ấy Franeis Garnier 
mới lấy Hà Nôi vã chưa đánh cac tính Trung 
Châu khác) đổng th3i cứ Hải quân Đai Úy 
Philastre, Giám đốc Hinh luật Nam kỷ, lam 
Trưởng phải đoãn điểu đỉnh với Huế, để đi 
đến chô ky hoa ước mới... 


_Phải đoãn Philastre. NGUYỂN VĂN 
TƯƠNG (Ông LÊ TU Ở lại Saigon), dung 
chiếc ““Antilope”” rơi Saigon (để ra Huế tre) 
vao ngày 10-12-1873. Nhân dịp nay, quân 
Pháp có trao trả Huế mấy Võ quan bị bất tai 


VĂN - TƯỞNG 


NGUYÊN - 


thanh Hà Nội trược đơ và ngảy hồm sau, 11- 
12-1873, Suy phủ Saigòn lai cho chiếc phác 
hạm “Decres'” do Hải quân Trung Ta Testart 
de Cosquer chỉ huy, theo ra Bắc ky, với Ông 
Moty lãả quan cai trị bẩn xứ, mang võ khi ra, 
để trang bị cho đám phụ lưc quân cuã Francis 
Garnier mới tuyển được tại chổ, cũng vơi 30.000 
viên đạn vã tzng cương 120 thuy quân lục chiến, 
chỉ huy bởi Hải quân Đai Ủy, Goudart, Sỹ quan 
tuy viền cuả Dupré, vã Hải Quân Thiếu uy 
Rullier, 


Hai chiếc “Antilope' và Decrèes' gặp 
nhau ở Đã Nẵng, sau khi Hải quân Đại Úy 
Philastre đấ thất bại trong sử mang yêu câu 
Triều đính Huể cho ,phải đoan Việt Nam được 
toan quyển ký kết với Pháp một hiệp ước mới, 


và chẳng đạt được gi khac, ngoai những lợi 


than phiển vể những vu lôi thôi xay ra ở Bắc 
Kỹ vã việc Huế cử mệt ngươi nửa thap tửng 
ra Bắc mà thổi.. . Đền đây, Philastre - NGUYỀN 
VĂN TƯƠNG rơi qua tau D"Estrée8'”, rồi trực 
chỉ Bắc Ký... (đến Bắc Kỹ ngày 25- 12- 1873). 


Trong thơi gian đủ, ở Bắc Kỹ, sau khi 
Francis Garnier chết, Hải Quân Trung Úy 
xong lên thay quyển chỉ huy đạo quân viển 
xâ . Cơn tại các tỉnh, quân Phap cũng đang 
lâm vão thế bị đồng... 
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Tỉnh hinh Nam Đinh cửa Hải quân Y Sỹ 
Harmand gặp rất nhiều khơ khăn : ngãy 21-12- 
1873, đã đây lui một cuộc tẩn công cuả quân 
Cơ Đến, sau đó, xử dụng 11 linh Âu Châu và 
300 phu lực quân tuyển tại chổ; truy kích, 
gây cho quân Cơ Đen bị thiết hai năng; về phía. 
quân Pháp, chỉ có 3 chết vả 5 bị thương. Ngây 
31-12-1873, quần Phấp bị một cuốc tần cống 
nưa, nhưng cũng đánh tan được quân CơĐen... 
Mặc dầu thắng thể, nhưng quân Pháp đã có 
phen dư tinh rút lui, nếu không dược tiếp tế 
lương thưc va đan dược... 


Tai Ninh Binh, Chuẩn Ủy Thuỷ Quân lực 
chiến Hautefeaille cửng đẩy lui nhiễu cuồc 
tân công... 


Cũng trong khoảng thơi gian đó, Hải quân 
Trung Ủy Esmez, ngươi lên thay Francis 
Garrnier, lai bất 'đẩu thương nghị với Ống 


TRẤN ĐINH TÚC về một hiệp ươc đanh dú, 
eo lợi cho cả đôi bên... 


Sư bộ Philastre - TƯƠNG đến Cửa Cấm, 
mới được tin Hải quân Đại Úy francis Garnier 
đã bì quần Cơ Đen giết mất rồi, Khi được tin 
Ấy, Phiiastre tức giận vổ bàn mã bảo Ống 
NGUYÊN VĂN TƯỞNG “'Việc không xong 
rồi, phải trả về phi bao Suy phù mới được, 
không nên ở lâu'?, Ông NGUYÊN VĂN TƯƠNG 
sợ Philastre giận qua mã lâm nhớ việc, mới 
ung dung mã nói rắng ““Việc đanh lấy Hà Nội, 
Suỷ phủ bảo không, phải la bản ÿ, mà quân bản 
quốc ở. bổn tỉnh Bắc Ky cúng không có tranh 
đanh gỉ cả ? VẬy hai bên không có lầm điều 
rỉ trái nhau, Nay Hải quần Đại Úy Francis 
Garnier chết hoặc lã vi giặc giết,hoặc lã vi dân 
nổi lến làm loạn, việc đó ta chưa rõ. Huống 
chỉ trả thanh lại, để định hoa ước cho xơng, 
Ấy la lệnh cuả quỷ Suy phủ; mã thu lẩy thanh 
rồi mới nghị hoä, Ây là lệnh cuả bản quốc, 
Chúng ta chỉ nên tuần theo lệnh ậy, còn như 
việc lia Nội giết Hảiquan Đại-Uy Francis 
Garnier, thì cũng như Francis Garnier giết 
Ông NGUYÊN TRI PHƯƠNG, viéc đó đều xuất 
tự ÿ ngoại, chứ cở phải lỗi chủng ta đâu. BẠy 
giơ chủng ta ra đây, mất chía trông, rõ việc 
gỉ cả, mơi nghe thấy tin bấo mã đã bô về, thế 
chẳng hoả ra rnỉnh đi uống mắt công hay sao ? 

Chi bằng ta cho người dưa thư lên Ha Nội, 
bảo đera tau xuống đón, chung ta sẽ lên tỏi 
nơi, hoặc lã cư theo mềnh lệnh ma lãm, hoặc 
lẩ xét rổ nguyên do tại lam sao mà Vrancis 
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Garnier chêt, rồi sẽ báo về, thế š chẳng 6 ổn việc 
lầm hay sao ??? Philastre thấy Ông TƯƠNG nơi 
€0 vẻ hợp lệ, liền thuân theo va chưa quyêt định 
cho tâu não lên Hã-Nöi trươc, nhưng lai có ỳ 
muốn đôi qua pháo ham '“Dắcrẽ8”, lã tầu chở 
đô tiếp tế vã lĩnh tăng cường cho quân Pháp ở 
Bắc-Kỹ, đi trong đoạn với tầu“D? Estrees'" đề 
cho chiếc mã Ống xử dụng @' Estrées), trở về 
Saigon báo tin về nhưng biên cô bãt ' ngơ đã xay 
ra Ở Bắc- -Kÿỹ... „ Ông Nguyễn-vấn-Tương cứng can 
kheo rằng “rấu của minh đã Vao cửa rồi lai trở 
ra, nhở sỹ dân biệt, lai bắt chước Hã-Nội ma 
tâm bậy, thi lâm thể, não mã ngăn câm được, sợ 
có sự tốn hai, thì lây lế gỉ mã bẩm với qúy Súy- 
phú ? Vây nay xin gai. chiệc 'Décrềs”' ra bề 
đánh đuöi những giặc Tau-Ố, còn ta cứdem tấu 
“D?Estrees' vảp Hải- Phng, rồi ta lên Hải- 
Dương ,; đem trả thành lại cho ban triểu để tỏ 
cái long t n cho sỹ dẫn biết, sau ta lền Hà-Nôi 
trả nỗt cả mãy thành kia, và tra "hỏi việc Hai- 
Quân Đại Ủy Francis Garnier chêt ra thể nảo, 
sẽ bầm cho qúy Súy-Phủ biệt một thể, như thế 
mới hoàn toàn”, 

Philastre thấy Ông TƯƠNG nÓi phải, bến 
bo y định đòi tâu, nhưng lai cử pháo ham ““Dê- 
Crềs”" mang thơ lên cho Hã-Nôi biết, thay vì, gai 
đi đanh đuôi Tâu-Õ.. ( Philastre cử chiếc 
“Décrès”'lên Hã-Nội đưa thơ, lä vĩ ngoãi việc 
nãy, tâu nãy cön chở đổ tiếp tế vã lính tăng 
cường cho quân Pháp ởBắc -Ky, như trên đã noi) 


Tưởng tưng cần nến nhắc lai Tăng, Phi- 
lastre lã một trong nhưng ngươi Pháp đấu tiến 
đi sâu vào đởi sông xã- hội Viết- Nam „ bằng cách 
học chứ Hán vä nói tiềng Việt (sau t trơ nến thông 
thao), khiên được nhiêu cam tỉnh trong giới 
ngưới Việt-Nam, ngược lai các đông sử cưa 
Ông không mấy có, cára tỉnh với Ống vì 1 1y đo 
nãy.. . Ông có vải ca tính đặc biệt, khác hển bơn 
quân nhân thưc dân ở§aigơ bấy giơ, rât trọng 
le phải va thưởng công xich hanh đông của Fran- 
cis Garnier ở Bắc -Ky, cúng như lên án tên lái 
súng jean Dupuis lä “đồ kể cướp”, Nhơ tỉnh 
cổng bằng và chính trực nây mã nhiều lúc, sau 
một PHÙ sói nổi, Ống thương chỉu nghe theo lế 
nhải.. 


Pháo ham “*Decres”? tơi Hả-Nội, Hải-quần 
Trung-Ta Testart de Cosquer báo tin cho Hai 
quãn Trung- Ủy Esmez, người lên thay Franecis 
Garnier, biệt lã Hái quân Ðai- -Ủy Philastre, 
'ngưởi c trong tay những quyển hanh chánh trị 
mã sư thất bại sế không con lã điêu nghỉ ngơ gi 


được nứa?, sắp đến với một Chánh sứtoần quyên 
Việt-Nam, thay thế Sư-bộ trước của Ông Trân~ 
Đỉnh-Tuc, lã Ong Nguyễn-văn-Tườởng (Ông Túc 
Bế xuông lãm phó Sử)... 


Ngảy 29-12-1873, sứ bó qua Hải-Dươn : 
Philastre nhât nhÃt thi hãnh mọi để nghị cua 
Nguyễn- -vẫn- -Tương. De "Trentinian đang gi 
thành này, có ý đau xớt thấy minh sẽ phải cuốn 
goi ra đi không kẻn, khôr:g trống và đảm quan 
lại Việt-Nam mà chúng tống đi, nay lại trỡ lại. 
Trong thơi gian này, tên Tổng Đốc bu nhïn 
Trương đã âm mưu giết Ông Tưởng, Ông biết 
được, nên đã yêu cầu Philastre bắt hấn và đem 
giam dưới tâu... Rôi Ông Tưởng. tự đi các tỉnh 
chuẩn bị... để tái tổ chức các guồng máy và đặt 
quan cai trị... 


Ngãy 5-1-1874, Sư-Bộ đến H3-Nội, Phi- 
}astre nắm quyển lãnh öao,ñao quân viên chỉnh, 
cung Nguyễn-văn-Tương ký luồn một thỏa ước 
dươi đây để trả lại thành Ha-Nội chota và triệt 
thoái hết quân đội ra khỏi 4 tỉnh Trung-châu 
Bắc -Kỳ, mặc dâu bọn quân nhân Pháp nhao nhao 
phân đối : 


ĐIỀU I : Từ nay, mới hiểu lầm được chấm đứt 
giưa cac nhà chức trach Pháp Ở Bắc-Kỳ và các 
nha đương cuộc đại diện cho Hoang Đế Việt- 
Nam. Hai bên đều mơng 1 muôn tỏ cho nhau thấy 
sự chân thánh và tỉnh hưu nghị. Quân đội Pháp 
Bế rút khỏi các tĩnh Hải-Dương ngảy 2-1-1874 
(1) Ninh-Binh ngày 8-1~1874 và Nam-Định ngây 
10-1-1874, với tất cả quân-dụng. Các cấp chỉ 
huy quân đội Pháp ở các. nỏi phải thỏa hiệp với 
các vị đai diện Nam triêu ngày giơ, thể thức và 
biên pháp an-ninh trong việc trả thành, đồng 
thơi phải lam danh sách, ghi rõ tiên bạc, thóc 
lúa, vật dụng giao lại. Đại điển Việt-Nam sK 
lãm giây biên nhận. 


ĐIÊU I : Về phẩntriêu-đỉnh Việt-Nam cam kết: 


1.~ Chí đem vào thảnh một sð linh cân- 
thiết cho việc cảnh bị. 

2.- Khêng tập trung quân đội trong tính, 
không gầy trở ngại trên các truc giao thông, 
thủy hay bồ, cho quân đội Pháp, 

3.- Tuyên bố Ân xa hoàn toan tất cá nhân 
viên trước đây lã thân tư của Hoang-đế, đã được. 
ngưới Pháp dung tơi, tránh cho họ mợi điều sĩ 
nhục và cho họ được phục, vụ chanh quyên Việt- 
Nam trở lại, tùy theo khả năng. Như họ đã tạm 


thởi phục vụ chánh quyên Pháp., không coi cử chỉ 
của ho như những hảnh đệng trợng tội, vỉ 
các chức quyên Pháp vẫn tưng tuyên bố rõ 
rệt va công khai, là tạm giữ mọi việc, thay thế 
cho Triều đinh Việt-Nam trong khi không co 
đại diện ở các tinh nây. 


ĐIỆU TH : Ngay sau khi thi hanh thỏa MỚC nay, 
nhưng vị có tén đưới dây đêu củng lo giải 
quyết mọi vấn đê liên hệ đến thành và toàa 
hạt Ea Nói. 


PHILASTRE - TƯỜNG 


(Kỹ tên) 


, Ngay 6-1-1874, Việt Pháp lai kỷ mốt thỏa 
ườớc ni: như sau ; 


“Quân đội Pháp s6 rút khổ: thành Hã Nội 
để tra lại cho các quan _ Việt Nam vả chuyển 
xuông tấp trung ơ Cưa Câm thuộc thương cáng 
Hải Phong. 


“Ñ gửởi Pháp đong ở Hải Phòng đê bảo về 
Vường Quốc Việt Nam, phong cơ quân nghịch 
thấm nhập nôi địa, trái với luất phap cua Vườởng 
Quốc và bắt buộc tấu bẽ cưa tến Dupuis nao 
đó, phải ngỉng _ lại tại chổ cho tơi khi kỳ xong, 
hoa ước cơ điều khoản cho phép lên Hã Nồi để 
buồn ban... 


“Chanh Phư Viẹt Nam sẽ nhương một khu 
đất bên bở sống Ha Nội, để ẽ dưng một ngồi nha 
cho Công Sử Pháp và binh sỹ tủy tùng, 


““Tên Dupuis va nhưng người Tau đồng 
bon phải rơi thanh phố. Hà Nội trước quân đội 
Pháp, Ho sẽ tdi Hải Phòng do một Sỉ quan 
Pháp thân dấn.. 


“Ngoại ra, nếu Jean Dupuis muồn lên Vân 
Nam thi cửn cho, nhưng tâu thuyền, súng ông 
đem theo phải đứng sô đã định trong thỏa ước, 
nêu gặp giác cướp thị phái tự liếu lây... Dưpuis 
không được trở lại Bắc Ky trược khi sông Hồng 
ha được khai thưởng, con nếu y đến một nơi 
nao khác trong nước Nam, thi quân Pháp phải 
đuổi đi”?, 


(1) Đa rut trước ngay ky thỏa-hiệp. 
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, Kỹ xong thỏa ước, nhất lã thơa ước thử 
nhất, Philastre nhất nhật đều thi hanh đúng 
lịch "rút quãn va trao thành trả quẫn ta : ngầy 
2-1- 1874, rút khỏi Hải Dưởng; ngay B~1- 1874, 
rút khởi Ninh Binh; ngay 10-1-1874, rút khỏi 
Nam Định và ngày 16-2-1874, rut khối Hã Nôi, 


chí đế lại Đại Ủy Thuy, Quần lục chiên Rheinart 
lảm Trũ sử cùng 40 lính, con bao nhiều xưởng 
chiệc ““Espingole'” hết, để” xuõng Hái Phong, 
trược khi v‹ "Saigon. 


Quãn Pháp rut khỏi các nơi với cử, chÝ vã 
nét mắt hấn học, trước các bố mất.. . hÝha vã 
chế điểu cưa dẫn Sinh Việt Nam tụ tập hai 
.bên đương hay bơ sống.. 


Riếng về tến „jean Dupuis, thấy, Philastre 
hanh đồng như vậy: lã phá hoại tất cẩ công 
nghiệp cưa minh, nên đa vão Saigon khiếu nại 
vơi Sủy phú đoi Nam Triêu phái bôi thương 
thiết hai một triểu quan tiền, 


Sau khi quân Pháp cuỗn „gi, nhiều láng 
trước đấy chạy theo giặc phản lại tổ quốc bị 
đốt pha va giết hai cả ngan ngươi... 


Khoảng cuối thang 2/1874, Philastre và 
NGUYÊN - VẤN ~ TƯƠNG ghé Huế, trước khi 
về Saigon (vào ngay 4-3-1874) để chỉnh thức 
ky, Hoa ước Giấp Tuât 1874, đã được Vua TỰ 
ĐỨC cho tiếp đón trọng thể và cam dn Philastre 
“đã giải quyể một cách tốt đẹp cac vụ lôi thôi 
xảy rA,ở Bắc Kỹ”; ngoai TA, nhà Vua con bạt. 
một sắc đu ,tuyển dường công khỏ nhọc của 
Phi]astre đối với nược ta (1?). (Riếng Ống 
TƯƠNG đước thấng Hinh bộ Thương thư tước 
Kỳ vì Ba), 


© 


3— Hòa-ước Giáp - Tuất 1§74. 


Nhử hai bến Việt Pháp, đã thơa hiếp trước 
khi ra Bắc Ky giải quyết cac vụ lối thôi ngoãi 
đồ, khi xong, hai Ông TƯỞNG va Philastre 
phải trở lại Saigon đê chuẩn bi ký một hoa ưdc 
chỉnh thức mơi, 
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về đến Saigon, việc, kỹ - kết hoa ước được 
xúc tiên nhanh chóng, bởi vì mục đích cưa sử 
bổ hai bến lã ra Hã- Nội trả lại thanh vã trục 
xuất tên jJean Dupulis, thị đã thi hãnh L *Ong, 
không cön gÏ phải. ban cai lõi thôi nửa, nến 
ngay 15-3-1874, về ' phía _ Viết Nam _cơ các 
Ống LỄ TUÂN và NGUYEN VẤN TƯƠNG, về 
phía Pháp có Phó Đề. Đổc Duprẻ, cung kỹ hoa 
ưƯỚc mới, Vì vậy, họa ước nầy, ngoai việc gọi 
la họa ước Giáp Tuất 1874, con gọi lã hỏa ước 
TUẦN - Dupré nửa. 


Với hòa ước mới này, Dupré đã hoan thãnh 
được sử mạng chính thức hơƠa, việc chiếm hưu 
toần thế” Nam Kỹ, đất nên bảo hộ ở Bắc Kỹ 
khái _thương con sông Hồng Hà, đoạt luôn cá 
quyên ngoại giao của Triểu đỉnh Huê, và đã 
gianh được khả nhiều quyên lđi mả Pháp đỉnh 


hối đó chưa đảm ước mơ, vi xét khả năng ““ăn 
cướp”? (nước) còn kem đế quôc Anh rất nhiêu, 
nến tứ lầu vấn do dự... 


Hoa ước gốm 22 khoản, đươi đấy, đã đanh 
dấu một thắng lợi hết sức lơn lao của bon thực 
dân Pháp ở Việt Nam 


1- Đại Nam và Pháp tử nay lã hai quốc 
gia thần hửu vã giao hảo với nhau mâij mẩi. 


2- Tổng Thống Pháp (S.E, le Président 
de la Rẻ blique„ Lúc nãy quân chủ, Pháp lại 
bị lật đố) nhận Đại Nam la một quốc a độc 
lập, không phái thần phục nước não, „ hưa giúp 
Hoàng Đê Đại Nam nêu cần, bảo vệ an ninh 
trong va _ngoai nước, pha tan giặc gia đang 
quẩy nhiếu môỗt phần đuyến hai Đại Nam, 


3- Để” đáp lại sự bao hồ ẫy, Hoàng đề 
Đại Nam tư nay chịu theo chính sach ngoại 
giao hiện thởi cửa nước Phập. Sử, kiện nầy 
khống thi hanh đổi với cae thưởng ư0c, những 
mặc dấu trưởng hớp nao, Hoàng Đề Đại Nam 
cưng không được lần với nước nao một thưởng 
ước trải với thưông dớc đã lập với nước Pháp, 
hoặc không báo trước cho chánh phú Pháp, 


Tông Thống Pháp tặng Hoàng để Đại Nam : 


a)- 5 tấu chạy "hồi nước, có sức mạnh 
tông cống 1ä 500 Mã tức, cön toản hao 
va được trang bị đứng theo tiêu chuân 
ân định, 

b)- Một trắm: khẩu, đai bác các cơ T0 và 
160 ly, mỗi khẩu 200 viến đạn, 


e)- Một nghinkhẩu súng trưởng va 500.000 
viên đạn v.v... 


4~ Tông Thông Pháp hưa sẽ cho các chuyên 
viên sang Đai Nam giúp việc, tổ chức lại Thủy 
quan và Lục quân, cho cac _Kỹ sử sang day lầm 
mọi việc và cho những người giOl \ viẹctải chánh 
tưng sắp đặt các việc thuế má vã thưởng chính 
„ những Giáo sư ư sang lập một Trường Cao 

Đăng Tiểu học ở Huế, 


5~ Hoang để 'Đại Nam cống nhân chủ quyển 
hoan toan cửa nước Pháp ở 6 tính Nam Ky, 
phía. Đồng giáp. biển ,Trung Hoa va tỉnh Binh 
Thuận, hia Tây giáp Vinh Xiêm, phía Nam 
giáp biên Trung Hoa, phia Bắc giấp Cao Miền 
và Đại Nam (nước Pháp cam đoan không xãm 
pham đến 11 ngôi mộ của họ PHAM ở lãng Tân 
Ni lên Đông và Tấn Quang Đông, tỉnh Gia Định 
va 3 ngồi mộ họ HỖ ở lang Linh Chung, Ô là 
Tân Mỹ, tỉnh Biên Hoa, sẽ cấp 100 mấu đất 
cho các nơi có, các mộ đồ, để” lãy hoa lởi dung 
vo việc tu bò các ngôi mộ nói trên vã nuôi 
các gia đỉnh phụ trach việc nay. . Nhưng sở 
đất này được miền thuế điển thốvàcác gia đỉnh 
ây SP phải chịu thuế thân,khỏi đị linh vả tạp 
dịch 


6- Tiên böi thưởng chiễn phí nước Đại 
Nam con thiếu cua nước Pháp nay được miễn 
hết, 


1¬ Tiên bôi thưởng chiến phí nước Đai Nam 
phải trả cho nước Tấy Ban Nha cồn thiếu lä 
một triệu đồng nguyễn, sẽ do Chinh Phủ Pháp 
chuyên ( giao và lấy ‹ ơ tiên thuế thưởng chánh, 
thu được Ở các cửa bề, mớcho người ngoai quốc 
ra Vão buôn bản. Số” tiến sẽ giao cho công khõ 
Saigon đê trả cho Tãấy Ban Nha, „có giấy bien 
phân. gởi cho Đại Nam (tưởng cung cân nhắc 
lại lä Tây Ban Nha đã nhượng hết quyền cho 
Pháp ở Việt Nam tử khi hòa ước Nhâm Tuất 
(1862) đước thực sự thi hãnh va chỉ nhan tiễn 
bồi thương chiến phí mã thôi). 


8~ Hai vi Quốc Trưởng Việt Pháp ban hanh 
đại xã và trả lại tài sản đã tịch thâu cưa mọi 
ngưồi dân đã giúp việc cho đôi bên trước ngây 
lấp hoa ước nay, 


9- Hoàng đế Đại Nam _phải đề? các giáo 
sỹ tự do giảng đao Gia tô vã cho các thần dân 
theo đạo cúng được như vậy. Giáo dẫn nước 


Nam được tụ họp trong các giáo đường để 
hành lề, không ] bị hạn chế về nhân số, Nay 
bấi bở việc kiếm soát các giáo dân vã bất 
buộc họ lầm những việc phí bằng tốn giao. 
Giáo dân độc dự các _ky thi vã ,bỡ dụng vào 
các cđ quan chánh quyền trong nươợc như tín đổ 
cua mọi tôn giáo khác, 


- Hoảng đế Đại Nam chịu hủy bỏ mọi số 
sạch phẫn _thấp giáo dân đã lập tử 15 nấm nay 
và, nói về sự duyệt “tuyển, thuế ra cứng đi 
giao dân như mọi nzười Khác, 


- Các Giám Mục, Linh Mục được đi lại tự 
đo trong nước, miễn lễ họ có giấy thông hãnh 
do Suy Phủ Nam Kỹ cấp và có, quan Thưởng 
thư Bộ LẾ, hoặc quan Tông Đốc chiêu khán 
là, đư,. Khi 'ở) khi đi, họ khống khai báo gỉ hết 
với quan Đai Nam. 


- Linh Mục Đại Nam cứng có quyền giảng 
đao nhứ Linh Mục Âu Châu. Nêu ho vi pham 
luật pháp, tôi phạt trượng hay phạt xuy, được 
đối sang một hỉnh phạt tưởng đương. 


- Các. Giảm Muc, Linh Mục người Đại Nam 
được quyên mua bản, thuê, mưởn nhã: cưa, đât 
cat để? đựng giáo dưởng, bênh viên ,trướng học, 
Cố nhi viến v.v... 


- - Của cai ca giáo dẫn đã bì tịch thu trườc 
đấy sẽ được tra lại, 


- Giáo sỹ Tây Ban Nha cúng đước hưởng 
cac điểm trên đẫy như giáo sỹ Phâp, 


- Chánh Phủ Đại Nam có thê lập ở Saigon 
một trưởng Cao Đăng Tiểu học, đất dưới quyên 
kiếm soat của quan Giảm Độc Nha Nội Vu, 
Trương nay không được day gỉ trai với luấn 
lý vã sự thi hanh uy quyền cua nưởc Phap. Vấn 
đệ tồn giáo được hoãn toàn tự do. Nếu ví ,pham 
các điễu lê Ấy, giao sử có thê bi trục xuât khỏi 
xử và trưởng sẽ bị đong cửa, 


11.- Chanh phú Đại Nam thỏa thưân mở 
cửa Thị Nai trong tính Bình đỉnh, Ninh Hải 
trong tỉnh Hải Dưỏng, thành phố Hã nội vá 
sông Hồng H3, tử biển lên tới Vấn Nam, để 
người ngoai quốc ra vào buôn bản, Sẽ lập 
một höa ước ân định cho viếc buỗn bản ở đây. 


„ Sau khị hoa ước, nay được phê chuẩn và 
hồ giao, cửa Ninh Hai, Hã- ÐNội vã sông Hồng 
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Ha, dược mở liên, riêng ca Thị nai, thi được. 


mở sau, một, năm. Các cửa biển và sông ngoi 
khác có thể” sẽ được khai thưởng, nêu xét có 
lợi Ích vã cân thiết, 


12- Ngưởi Pháp, người Nam có quốc tịch 
Pháp và ngươi ngoai quốc_ cơ quyên trú ngu; 
cơ tại gản và được tư do buôn bản, lãm ky nghệ 
ơ” các nơi kế trên, miến 1ã ho tôn trọng luât 
pháp, của bản quôc, đóng g0p thuê đây đủ, Riểng 
tại cac miễn đuyển ngạn sông . Hồng Hã, tử biến 
đến Hã Nội vã tư Hã Nội đến Vân Nam, họ không 
đước mở cac việc doanh thưởng. 


Nhà buôn ngoai quốc được quyên dung mại 
bản, thông _ ngôn, thử lai, phu phen, thợ thuyền 
va tôi tơ để giúp viếc. 


13- Tại các cưa biên để khai thưởng, 
Chánh Phủ Pháp sẽ đặt một Lãnh sự hay Ủy 
Viến. ngoại giao co một số linh khong qua 200 
ngươi, để giư an ninh cho tới khi nao xét không 
cần nưa. 


14- Dân Đại Nam cúng được tự do du lịch 
cử trủ, co tải sản, buôn „bản ơ nườc Pháp và 
các thuộc địa Pháp, miễn chịu tuân theo phạp 
luật, Hoằäng Đề Đại Nam cơ thê” đặt các Ủ 
Viên ngoại giao Ở các thị trần va cửa biến 
do Ngai lựa chọn. 


15- Các công dân Pháp và Âu Châu „người 
Nam Kỹ hay ngươi : ngoại quốc nao khác (ngoai 
ngươi Âu Chấu và Nam Ky), muồn đết ên sinh 
sồng va lam ăn ở các nơi noi trên, phải, đến 
xin phep quan Tru Sư. Pháp, Quan Trủ sư sẽ 
báo cho nhà cầm, quyên địa phương biết. Người 
Đại Nam muôn ở đất Pháp cứng phải theo các 
điểm như thể, Ngưỏi Phạp va người ngoại quốc 
muôn đi du lịch trong nước Đại Nam, cứng phải 
xin giấy thông hành ở sử quan Phâp và giây 
tơ phải được các nhã cầm quyền Đại Nam thỏa 
thuận, chiêu khán, Các người đi du lịch không 
được buôn ,bản, nêu không tuân, hãng hoa se 
bị tịch thâu. ,Hiện thơi chưa có sư an ninh 
trong _nưỨC, Chánh Phú, Đại Nam .và Phập xét 
khi nao sử: yên tỉnh trở lại, ¡ ngoai quốc 
mới được hướng thụ quyên lợi â 3Y, Nhưng ngươi 
Pháp nảo đi du- lịch co mục đích nghiền cứu 
khoa học, thi không thuộc trưởng hợp kê trến. 
Họ sẽ „được phep đi lại, đước bao vệ vả đước 
giúp đở mọi mặt, 
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, 18= Nhứng việc kiện cao giữa người Pháp 
vơi ,nhau, hay giưa - người Pháp - với người ngoại 
quóc, .hay giưa nhưng người nãy vơi người Đại 
Nam, thí do quan Trủ Sứ Pháp xét xử. Nếu 
việc xét xử nay co việc không õn, thi quan 
Trủ sự Pháp sẽ đó quan Thâm Phán Đại Nam 
cọng tác để xét định theo phép công bằng. Nếu 
người Đại Nam kiện ngươi Pháp hay ngoại quốc, 
thị, quan Thâm Phản Đại Nam xử,, nều "không 
thỏa xư thi xin quan Tru sư giúp sưc, rối .cùng 
xet, Toa an sế lập ơ Saigon va theo lới yêu 
cầu của quan, Trú sứ Pháp, nhã câm quyền 
bản xử phải, gắng sức bắt kế can pham và giao 
cho quan Trú sử Pháp, 


17- VỀ phần người Đại Nam phạm phap 
trên đất Pháp, quan Lãnh Sử Đại Nam sẽ được 
nha câm. quyên Pháp bao cao cho biết vã việc 
xet xử sẽ đủng theo pháp luật, 


18- Các ke phạm tội gây. loan, hoặc vao 
cướp bóc trong đât Pháp, rồi chạy qua đất 
Đai Nam, khi được bảo, thi các .quan Đại Nam 
sẽ găng bắt và trao tra nha câm quyển Pháp, 
các ke pham tội với Chánh h Quyện Đại Nam lấn 
trôn qua đâầt Phap, củng sẽ bị xửtheo cách nây. 


19- MỐI khi có ngươi Pháp hay ngoại quôc 
chết trên đất Đại Nam, hay người Đại Nam 
chết trên đất Pháp, tai sản. cửa, kể quá cố sẽ 
được giao cho kế thưa. kế; nếu kẻ thửa kế văng 
mặt, quan Trủ sứ sẽ giao cho ke ưng đăc, 


20- Đề” thi hãnh hòa ƯỚC nãy, sau ngây, 
ký. 1 năm, Tông Thông Cộng Hoà Pháp sẽ bổ 
nhậm một quan Trủ sử ngang hang vơi chức 
Thưởng Thư bến Hoang Đế Đai Nam, đề” giữ 
gin tỉnh thân thiện giưa hai nước vã theo doi 
sự thực thi hỏa ươc. 


: Hoang Đề Đại Nam củng ‡ sẽ đặt, quan Trủ 
Sử ở Paris và Saigon, Nhưng, phí khơan do 
quan Trú sư cưa nưỚc nao, nước ấy chiu (nhưng, 
khi thực thi, HUẾ khống cử quan Tru sư tai 
Paris). 


21- Hoa ƯƠŒc nay thay thế cho hỏa ước 
1862 (Nhâm Tuât), Chánh Phủ Pháp. nhận điều 
đỉnh vơi Chánh Phủ Tây Ban Nha đết có sư chẩn 
thuận.N ếu không có sự chấp thuậnc của Chanh Phu 
kê? trên, th Hoa Ước nay chỉ có hiệu. lực giứa 
Pháp - Việt, mã thôi, những khoản liên hệ vơi 
quyền lởi của Chánh Phú Tay Ban Nha trong 


Hoa Ước cú vân cõn hiểu lực. Nếu vậy, nược 
Pháp sẽ nhân tra sô bồi phi chiên tranh của 
Đai Nam cho Tây Ban Nha. Việt Pháp se 
thanh toán lại với nhau về vân đề. nãy, nghịa 
lả Phấp sẽ thay Tây Ban Nha lam trái chứ 
cưa Đại Nam, 


22- Hoa Ước nãy có gia trị vĩnh viễn, 
sẽ được phê chuâần và hỗ giao tại HUẾ, trong 
hạn 1 năm, hoặc sơm hởn nếu cỏ thế; để công 
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bố va thi hãnh, 


„Ký xong Höa Ước, thi quan Chảnh Sứ LẺ 
TUÂN tự vân, vi co lế Ống nãy lã người cam 
thấy qua nhục nhấyể sự yêu kẽm. cua chúng ta và. 
Ông NGUYÊN. VĂN TƯƠNG về HUẾ; Phó Đề 
Đôc DUPRE về Phap (ngãy 16 - 3 - 1874), đưộc 
Phó Đê Đốc KRANTZ thay thể, 
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4.= Phụ-ước thương mại của Hòa 
ước Giáp-tuất 1874. 


Sau khi hỏa ước Giáp Tuất - 1874 được ký 
kết (15-3- 1874), thỉ đến tháng 6, Triều Đỉnh 
Huế lại cử .4uan Hỉnh Bộ Thượng Thư Nguyễn- 
Văn-Tương và quan Lại-bộ thị-lang Nguyễn- 
Tăng-Doãn vào Saigon củng với Phó Đê-Đốc 
Krantz định các thể lệ về sự buôn bán. Đến ngày 
31-8-1874, thi lập xong một phụ ưỐc goi là ““Phụ 
ức thương mại?” gôm 29 khoản dưới đây, 


1.- Hoàng Để Đại -Nam mở cưa biếnNinh 
Hải (Hải dương) thành phố Hanoi, sông Hồng-Ha 
từ biên đên Vân Nam, cửa Thị-Nại (Biỉnh-định) 
cho tàu buôn bất ky nước não lui tới buôn bấn. 


2.~ Ỏ các cưa khai thưởng, nói trên, hàng 
hóa chở vảo phải chịu 5% gia hãng trước khi 
đem bản, hãng chỡ ra ngoài phải chịu 10% gia 
hang. Sung. đạn hay các đồ quân khi thì không 
được chở vào hay chở ra. Riêng nha phiến sẽ do 
Đại-Nam định lệ riêng, Gạo nhập cảng phải chịu 
thuế 5%. Gạo xuât cảng phải chịu 10% và phải 
có giây phép của Nam triêu. Tơ, gỗ, lim cứng 
chịu thuế 5%, cúng được nhập cảng và khi xuất 
cảng phải chịu thuê sản xuất đxã thôn sở tại và 
phải 8ể triểu ñinh Đại-Nam mua đủ dũng rồi mới 


buôn öi, Quan Trú Sử Pháp phải được biết trước 
một thang nếu hai thử hang kể trên được nước 
Đại-Nam cho xuất cảng.. 


Sung đạn, quần khi nều không có triểu đỉnh 
Đại-Nam cho phép thì không được chờ ra. Hàng 
ngoại quóe tử Vân Nam chởra biển hoặc từ biển 
lên Vân-Nam thải chịu quan thuế và cHỉ một lân 
mà thôi. Nhưng nước ĐạiÄ-Nam có quyền trù 
liêu các luật lệ để phòng việc có hãng câm chở 
vao nội địa. Hàng hóa đấ chịu thuế thỉ được chở 
đi tỉnh nảy qua tỉnh khác và hàng không phải 
nộp thuế gì khác nửa. Chế độ quan thuế ap dụng 
cho nước Pháp va cho cac nước, khac cúng chỉ 
mớt mức (nhất luật). Về hằng câm thuyền buồn 
Đại-Nam cưng phải theo luật lề như cac nước. 


3. - Thuyền buôn ra vào cửa biển hai lần 
đều cö chở hàng thì phải nộp. mỗi tần là 3 tiến 
thuế vọng đăng (thắp đèn) vả đinh định (cắm 
neo). Nêu chỉ có hàng một lân thì nộp một tiền 
rưởi mỗi tân, Còn không có hằng th miễn thuế, 


4. Hãng hóa tử Gia Đinh chở đến các 
cửa biên đã khai thưởng, hoặc do sông Hồng 
Hà lên Vân Nam hoặc tư các nỏi chở vê Gia 
Định, đêu chỉ chu một nửa thuế đã định 
mả thôi. Để phòng việc gian trả thi thuyền 
của Gia Định khi ra Băc phẩi cơ giây chưng 
nhân cúa quan chức Pháp coi giữ hai cẩng 
và quan. Lanh sự Đại Nam, VỀ phân hang 
tử cảnh giới Vân- nam hoặc tư một cửa biển 
đã khai thương chở vào Gia- Định cú phải 
co sử bảo lãnh cua viên chức thu thuế đề hưởng 
lệ chước giam, Nêu việc bảo lãnh cô sự ,nghi 
ngơ thi thuế lê hãy nộp đủ, chở băng CỞ Xác 
thưc sẽ giao trà lai phần thuê đư, 


5. Hang hoa qua lại băng đưởng bô ở hai 
tính Biên- hoa và Binh- thuận, trước đây. phải 
nộp thuê hay không nộp thuê thì cứ giữ tỉnh 
trang cũ khống tảng không giảm, hạn một năm 
sau khi hỗ giao hoa ước sẽ định điểu lệ, 


Riêng các ngươi buồn ngựa ở đất DạiNam 
đến bán ở Biến Hỏa sẽ chiếu thể lệ hiện hành 
không được đánh nặng thêm. 


6.- Dể tránh nhưng điều trở ngại cho các 
nha buồn ngoại quốc và quanĐai-Nam chanh phủ 
Pháp phải chọn lựa nhân viên giúp việc quan 
thuế, nhân viên này sẽ do Bộ Hộ chỉ định, Chánh 
phủ Pháp sẽ lo việc tuân phòng.ngoäi biển để 
bảo vê thưởng dân. 
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Trước khi thanh toán xong bối khoản với 
nước Tầy-Ban Nha, nước Đại-Nam không đước 
mưởn một nước Tây Phương não không thuộc 
nước Pháp, mà chánh phủ Pháp không hợp y để 
giúp việc quan thuế. Ngày nào bôi khoản kể trên 
trả xong, quan Đại-Nam: thông thao việc thuế 
không phải phiên nước Pháp sẽ có hội nghị thay 
dôi. 


7.~ĂẮ Các viên chức quan thuế ở cửa bể đã 
khai thưởng đểu thuộc Đại-Nam có trụ sở Ở 
Ninh Hải, Một chuyên viên Pháp giúp quanĐại- 
Nam củng cư trú tại đây. Hai vị này phải hợp Ỷ 
vỚi nhau aể thi hành cổng vụ. C ác viên chức Euap 
Ở các cửa ải cửa biên khác điêu chịu quyền điều 
khiển của chuyên viên Pháp tai Ninh-Bải. 


8.- Quan quản ly ĐÐại~Nam vã chuyên viễn 
Pháp nếu có điêu gi phải trình Rồ Hộ thì phải 
thảo luận với nhau truốc xhi lập tờ trình, nếu 
có việc gì bất đồng Bộ Hộ se thầm xet. Chuyên 
viền Pháp còn có bởn phận phúc trỉnh các việc 
quan thuế cho quan trú sứ. 


6.~ Các sô sách giây tơ vẻ quan thuế, phải 
lập hai bản do viên coi quan thuế ngươi Pháp 
gi, một bẩn do viền gìư kho thuế và biến lai 
chì xuất tiên kho, hoặc đem để kho khác phải 
có hai quan Pháp, Nam củng ky vảo, cuối thang 
hai bên 8em sổ sách đối chiêu, 


10.-~ Cac. việc chỉ phi trong năm sẽ đưỏc 
giải quyết băng tiên _VỌng đang va đính định, 
Nếu thiểu sẽ lây tiền thầu đước về quan thuê 
mà tiểu nhưng. khống được lãy qua phần nưa, 
Các chỉ phi ây là : tiên lướng cua nhân viên 
Pháp, Nam va ngươi nược khác g1úp việc tiền 
cho cac cổng tác, đảo sØng, đo nước và hết 
tháy công việc có ich cho sự thương mậi. 


11.- Thương ưỚC này được thực thi trong 


10 närn kếtử ngày có chữ kỹ. Trong hạn này, nếu - 


có bên nảo yêu câu sửa đối thì sau khi de nghị 
một năm, hai nước mới quyết định cải đổi. 


12.- Nêu nhả buôn và nhân viền quan thuế 
có sự bất hỏa, quan sởtại Đại-Nam và quan lãnh 
sự Pháp sẽ hợp Hội đông đê phần xử, 


13.- Thuyền của Pháp và của các nước đến 
bến phải thuê ngưới dân thủy đưa vao bến ö€ nạp 
thuế, khi trở ra cứng vậy, muớn lần nghê dân 
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thủy phải được ba tàu buôn cấp chưng chỉ làm 
nghề ấy rôi phải có cấp bằng của quan Đại-Nam 
vả quan Pháp. Tiên thuê mướn ngưởi dấn thủy 
sẽ do quan giủ cửa biêh và Lãnh sự ẩn-định. 


14.- Tàu ngoại quốc vào bến rồi, quan thu 
thuế liến phải ngưỏi Bến trông giứ cho khỏi trai 
đi£u lê thương thuế : ng ư3i khán thủ đo quan thu 
thuế trả tiên công, 


15.~ Thuyền buon ngơại quốc đến bền trú, 
khi trỡ ngại bât thương hạn mọt ngày đâu chủ 
thuyền hày ngưỡi đại diện phải đệ trình đơn hằng 
thuyền bai trinh quan Lãnh sự Phap. Bạn trong 
môt rgây quan Lãnh sự chuyen tư quan thu thuế, 
Để trể nÀi chủ thuyến phải phạt tù bU§ đến 1UU$, 
Quan thu thuế được loi tư củz quan Lĩnh Sự, Hiến 
cấp giây phép để cất hãng lèn bến. Nếu chưa có 
giay phép đã cất hãng lên, chú thuyển 8ẽ bị phạt 
50g và bang hoa có thể bị ucbh mệt. Nếu trong 
thuyển €ö vỗ khi ðế tự về cũng. phải khai trình. 
Nếu quan Đại-Nam thay cân thì œÒ thể bắt den 
gửi quan vu cửa biển hoạc quan Lãnh sư, Khi Hảo 
trở về se tược lấy lại v.v.. 


16.- Thuyền ngoại quốc dược tự ÿ thuê 
inướn ghe nhỏ chờ khách và chớ bàng, quan Đại 
Nam không phải giúp ñỞ Việc nÃY, nếu xảy ra 
chuyện trộm cấp quan Đại Nain cùng không cán 
dự. 


17.- Khi kiếm hằng, định thuế, nếu không 
có sụ đồng ý giữa quân thu thuế với ra -00n; 
thì raói bền được no hi Da nguồi ngoài định g5 
gìa uao cao hơn thì được †heo đó mà đánh thuế, 
Nếu dOu hãng Khal Không CÓ SỰ đồng ÿ Hồ nang hóa 
Sẽ puái cất \ên để khám nghĩa vẽ lưƠung cưng 
như vé chất, 


18.- Thuyển buôn nÃo vào bến chua lãnh 
giấy cất hang, hạn trong hai ryày đêm phải ởi 
nơi khác, 


19.- Thuyền buôn nọp thuế xong, Quan thu 
thue cấp biến lai để trình quan Lãnh sự. Quan 
lanh sự 8€ tra cho họ thuyền bài và giấy biện 121 
đã nạp đế họ ra của. 


20.~ Thuyển buồn vao bến, nếu ở qúa hai 
ngày dâu và chưa cất hằng thì phải chịu thuế 
vợng đăng và định định (theo khoản 3), khi nạp 
xong thuế này thuyền chủ được cấp giấy chấp 
chiếu để sang đến bên khác khỏi phả› nộp thuế 
lần thư hai. 


21. Thuyển tuôn đến bên chỉ phat cbin 
thuê cac thư hãng hoa minh bộc lên bến Ây 


mầ thôi, hãng hóa chưa cất lên aẽ chỉu thuế 


ơ bến sã cất v„v... 


2à, Thuyên buôn đên bên khống được tử 
tiên chuyến hãng qua thuyền khác, nêu gấp 
trưởng hớp bãt lực thí phải báo cho quan Lãnh 
sự, quan thu thuê sẽ cho nhân viên đi xét rôi 
mơi đưdc lãm. Trái lãnh hang sẽ bị tịch môt, 


23. Các Nha, Th! thu quan thuế sẽ được 
Bộ Hồ cấp cần va thưge, Quan Lãnh stỉ cứng 
điỏc cầp nhì vậy, mối th môt cai. 


,¿4. Hàng câm đem vào cưả biến nhiêu 
hay it sẽ bị tịch một, thuyên chủ và thưởng 
nhần sẽ bị truc xuất vĩnh viễn khối cửa biên 
nước Đai Nam, tiến phat và tiên phat mai hang 
hoa nế nộp vao Ikho quan thuê. 


29. Nước Pháp có thể 'tủy tiến phãi chiến 
hạm đến cac cưa biến đã khai thương, để đan 
áp cac thủy thủ cac thưởng thuyên vã giúp uy 
quyên cho quan Lãnh sư... 


26. Chiến, ham Pháp qua lai vĩ việc tuân 
tiểu, bảo vệ các thưởng thuyền đước đốt đãi 
băng tỉnh thân hưu, được mua bản cac thực 
phẩm, nếu bị hư hong m3y móc thï đước sưa 
chưa, Tấu ngoai quôc sáp nan bay li hư hong 
cơ thê” được ghế, vào bật cử bấn nản và cứng 
đưởc đôi đãi tỉ tâ. 


ãï. Thương thuyên cua nướn Đai Nam 
tơi lui „nưcc Pháp hoăa ti Nam Ky đức theo 
thuế cua tối hầu quâê, 


2ñ. Y thea Hoa-tkf ký ngày 15/3/1374 
(khoản 2) nước. Pháp nguyên hêt sưc tiểu trư 
giặc biên, cướp bộ lam ngăn trở việc thương 
mai ở cac bên khai thưởng, nước Pháp con găng 
sực bỏn để thương nhân yên trÍ lam ăn, 


29. Thưởng ưdc này đưc đỉnh kêm vao 
Hòa ước để được tham chiếu củng một lượt và 
cũng được hỗ giao đông thởi với Hoa ược, nẽu 
có châm cúng không đưdc qưa ngay 15 thang 3 
năm sau thÌ phải đem thi hãnh, 


Tuy. điểu khoản hố giao... đã đước đinh 
rõ tai điêu 29 cưa phuưec, nhữngno cứng không 


đưdc (ngưOi Pháp) thi hãnh một cach đung đăn 
và qua cham trễ, 


Hoa - ước Giấp Tuất 1374, được Hải-quân 
rưnz T4 BROSSARD DE CORBIGNY va Thưởng 
thư Nguyên Vấn Tương lãm lễ hỗ giao trước 
cưa Ngo môn ngày 13/4/1875, trong một buổi 
lấ long trong, NHiếng về phu, ước thưởng mai 
mãi đến ngây 26/8/1875 mới đưdec hỗ giao. 


Xuyên qua bẩn Hoa- ước và ,phụ-ước nầy, 
ngưồi ta thâÿ răng bọn phong kiên nha Nguyễn 
khống cơn cơ gì để chay tôi trước lịch sử nưà : 
chúng ký, hết văn tư bán nước nầy (Hoa ước 
Nhâm tuất 1862), đến văn tự ban nược khác 
(Höa-ược vã phụ ước Giáp Tuât1874), kìm ham 
bước tiên cua đân tôc, tao điều kiên mắt nước, 
thỏa hiếp, với quân cướp. nước lâm tay sai cho 
chúng, để” cưu vần quyên lơi và ngai _yầng cửa 
nội bon, chư chung đầu cố thiết tha gỉ đến dân 
đến nước l. 
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CHƯƠNG VI 


Tình-hình nước ta sau khi 
ký Hòa-Ước Giáp-Tuất 1874 


1.—= Các văn thân nổi dậy ở Nghệ: 


An. 


Vụ lôi thôi ở Bắc Ký (Do bọn Jean Dupuis 
va Francis Garnier gầy ra) vưa tạm xong, ' thì 
các văn-thân ở mạn Nghệ-Tỉnh nổi đây, tần sát 
những người theo đạo Công giáo .. 


Lý do là khi Hải- quân Đại-Úy Francis Gar- 
nier đánh Hả-Nội lân thư nhất, có rất nhiều 
người theo đạo tiếp tay với quần cướp nước, 
chống lại đồng bảo và tổ quốc của chúng . ...„ Rồi 
khoảng 3.000 ngươi do các Ông Tú Trấn-Tấn 
và Đặng-Như-Mai câm đấu, nổi lên kéo nhau 
đi đốt n nhưng lầng có ngưỡi theo đạo và tần 
sat họ, 


Các Văn-thân nổi lên vao khoang thang 3- 
1874, co lam một bãi hịch gọi lã “Binh Tây 
Bát tả”, đại ý nỏi rằng :““Triểu- đỉnh: dấu hoa 
vơi Tây mặc long, SỈ-phu nước Nam, vấn \ không 
chịu. Vậy trước nhất xin giết h hết Giáo dân, rổi 
sau đánh đuổi Tây cho hết đê giứ lấy cái văn- 
hóa cưa ta đã hơn 1.000 năm nay”... 


Lúc bấy gio, Tông -đốc Nghệ- An la Tốn- 

thất-Triệt để ¡ ngâm d túng. cho các Văn thân, 
cho nên họ Cảng đặc thể vã cảng lam dự, Triểu 
đỉnh thây vậy, mới truyền ‹ lệnh cho các quan 
phai đẹp cho yên, ,Các Văn thân thây bị đuôi 
đánh liễn liên kết vơi các ống ˆ Trãn-qua quang- -Hoản, 
Trưởng - Quang - - Thứ, Nguyễn - Huy - - Điện đánh 
chiếm thänh Hã-Tỉnh, rồi ra vây Phú Diên Châu, 


Triểu đỉnh thấy, tỉnh hinh Tgay Cảng trở nên 
nguy hiểm ben cử õng Nguyên- văn- Tưởng ra 


lam, Khẩm -sai, › Ông Lê-Ba-Thân lãm Tổng › - 
Thông đem quân ra đẹp tư tháng 4/1874 đến 
tháng 8/1874 mới xong. 


2.—= Các vụ giặc cướp ở Bắc- Kỳ, 


. mạn Thượng du Bắc kỹ thuở | ây, lúc nao 
cùng cơ giác, quan quân đánh dep mai không Hà, 
phải nhơ đến quân Tâu cúng không xong . 


ơ man Hải-Dưởng và Quảng-Yên vân cơ 
nhưng người mạo xưng lã con cháu nhã Lê, nồi 
lên , quấy pha maÏ, Cho đến khi hoa- ước Giáp- 
Tuất ra đơi, thi triều đỉnh Huế lại ““nhơ” quân 
Phạp đi đanh dẹp mới tiêu điệt được bọn nay... 
Một sô trong bọn nãy \ đã tiếp, tay vơi Francis- 
Garnier trong việc đánh chiêm Hã-Nội lần thứ 
nhất, như đã nơi ở đoan Francis-Garnier đánh 
Ha- Nội. 


Con ở mạn Tuyên- Quang, thi co giặc Cơ 
Vang hóanh hãnh đã lậu, quân ta đanh dẹp mái 
không xong. Đến khoang thang 10/1875, tướng 
Cơ Vang lả Hoang Sưng-Anh lại đem quân về 
đóng ơ lang Châu-Thướng, thuộc Phú Vỉnh- 
Tương. Bây giơ 'quan Tán- tưởng quân- vụ Sơn 
Tây lả Tôn-Thất- Thuyết cất quân về ' đánh một 
trận, bắt được _Hoang- Sưng-Anh va giết được 
quân Cơ Vảng rất nhiều, bon nay tử đo tan dân... 


Đên nằm sau, Tôn-thất- Thuyêt lai giết: được 


tên tưởng giặc tên lã Trận ơlảng Cô-Loa, vä đẹp 


yên được man Sỏn- Tây. Nhưng đến năm 1878, 
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ơ Lang-Sơn lai co tên giặc khách tên lã Lý- 
Dướng-Tai nôi loan „... 


_LỦy- Dương-Tai trước lãm quan Hiệp trần ở 
Tâm- Chấu, thuộc tỉnh Quang- -Tây, sau bị cách 
chức mơi nổi loạn vả đem quân trăn sang lấy 
tỉnh Lạng-Šơn, Quan ta đem thư sang cho quan 
Tau biết. Đề-ĐốC Quảng- -Tây la Phung-tư-Taš 
đem 26 doanh (khoảng gân 100.000 người), Sang 
phối i hỢp ` với quan ta tiểu trư,, Đến tháng 11 /1879 
quan quân: mơi bắt được Ly- dương-Tải ở nuÏ 
Nghiêm- Hậu thuộc tính Thái- -Nguyên, đem giá] 
sang Tau. Pháp ‹ có phần đối việc ta nhơ Tau tiêu 
trư bọn Tai, va. €hö rằng theo Hỏa-ước Giap- 
Tuất thì phải câu cứu đến Pháp . 


Vỉ đất Bắc kỳ cứcó giặc gia luôn , nên Triểu 
đỉnh định đặt ra Tỉnh-biên-Sử để” giữ các nơi 
về đường ngược. Năm 1880, đặtra Lạng-Sơn đạo 
va Đoan-hủng đạo, cử hai viên Tỉnh- biên pho Sử 
la Trưởng- -Quang- Đán đong ở Lạng - Giang , 
Nguyễn- hưu- Độ đóng ở Đoan- -Hung va pho cho 
Hoang- Kế-Viêm lã Tỉnh Biền sử, kiêm cá hai 


đao. 


Š.—= Sự giao thiệp với nước Tàu. 


, Theo Hỏa -ước Giáp- -Tuất, thi Pháp công nhận 
nước. ta khốn phải. thân phục nước nao nưa - /ÿ 
muôn noi nước ta châm dưt sự thần phục nước 
Tâu. Nhưng năm 1873, Tự-Đưc vấn cử các ống 
Phan- Sĩ-Thuộc, Ha- văn- -Quang, N Nguyền- -Tủ đi 
sử Tau, dầng công phâm vã biếu văn noi về việc 
quân Tấu sang Bắc- Ky không chiu hết SỨC giúp 
để đề” ế dẹp giấc gia. Năm 1876, cử các ðng Bui- 
ân- Niễn, tư Bui Dy, Lâm- -Hoăng, Lê Cát. Năm 
1880, cử ống Nguyền- Thuật, Trần- Khánh- Tiền, 
Nguyễn- -Hoa sang Yến-Kinh, noi la qua... đâng 
biếu... xứng thần và. các đô công phâm.. .Nhứng 
kỹ thức vần la đi cấu viên l 


Năm , 1881, , Thanh Triểu cử Đưởng- đỉnh- 
Canh đến Huế; nói lã ban việc, thương mại, 
nhưng mục đích lä sang lấy tin tức về moi vấn 
để ở nước ta. 


Nấm sau, 1882, cung chỉnh Canh lại sang 
Việt-Nam, bể ngoai vân lã lo đi giao thưởng, 
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nhưng lã để” bao tin, cho Triểu đỉnh Huê biết 
răng : ““Đại- sử Tẩu Ở Pháp la Tấng- -Ky- -Trạch, 
cho hay lã Pháp có ý định đánh chiêm Bắc - -Ky, 
Nghị viện Pháp đã chuấn Y Việt- Nam phai đề 
phong'°, Khi Đưỡng - đỉnh -Canh trở về ,Tự-Đức 
lại cho ông ly An: Thuất va ống Nguyẽn- Tả ổi 
theo qua câu viện.. 


Xuyên qua, việc nay, ta thây nước Tau tuy 
nội tỉnh bé bối, nhứng vẫn cỗ “bám lấy cải vai 
tro thưởng quốc của mình đối vơi Viết Nam, 
ngược lai. Triêu đỉnh Huế vấn chưa mở mắt ra 
trước một nược Tẩu bai trán... 


,Thạt là khối hai, trong khi chỉnh bản thần 
nước 'Tău cỏn. đang bị thực dẫn Tây phương xâu 
xe, chưa tự cưu nội mỉnh còn cưu được ai nữa ? 


Nhưng tất cả, Các cuộc giao dịch nãy đêu không 
lọt qua, mất cua đại diện Phấp ở bến Tâu. Bọn 
Pháp ở đầy biết, hết sức phần đối Triệu 
đỉnh Huế, cho như vậy là 1 phạm trâm trong 


Höỏa-Ước Giảp-Tuất 1874, 


4.~ Việc vận động với các nước 
khác. 


Mặc dâu đã khuất phục trước wy-vũ của Thực 
dân Pháp, Tự-Đức va bẩy tôi vấn tin cách vận 
động với các nước khác đê mong trợ giúp : 


Năm 1868, Tự-Đưc cử Trãn-đỉnh- Tuc Sang 
thông sử với toản quyến. Anh ơ Hương- Cảng, 
trong khi vụ Jean Dupuis, đang xây ra œ Bắc- 
Ky va đã định nhướng me than Hồng-Gay cho 
một công ty Anh. 


Năm 1872, lãnh sự Đưc ở Hương-Cảng dưa 
thư muôn giao thiệp với nước ta. Tự-Đức cử 
Nguyễn- Chánh sang thương, thuyết... Nhân dịp 
Tẩy, Nguyến- Tư-Gian xin với Vua cho ông sang 
cấu viện nước Đức, những đề nghị cua ống bị 
bac. (?) 


Năm 1875, cơ ngươi Ý đưa thư bản vơi Triểu 
đỉnh Huế mơ cuộc giao thưo ởĐịa-Trung-Hai, 
bị Pháp gạt kheo đi. khi ta hồi ý kiến (?). Việc 


nãy “ Tự-Đưc biết vã than phiên răng Pháp muốn 
chiếm độc quyên buôn bản ở nước ta vã “ vỉ 
không mở rộng được ngoại giao, nền bi người ta 
toe bip, ngăn trợ moi việc” 


Năm 1878, Triếu đỉnh Huê lại ¡cử ống Nguyến 
Hiệp sang Xiêm, tim cach nói lai quan hệ 
ngoại giao bị gian đoạn tử năm 1830. 


Năm 1879, nước Ý lại cử Đại sư đến Huế lập 
thưởng- -ước, 


Năm 1880, Tây- Ban-Nha cử Đại-TáOrdon- 
nez câm đâu một phải đoan đi trên thông bao 
hạrh Parques Del Diero đến lập thưởng ược vã 
bảo vệ giáo sĩĨ, Khi sử Tầy- Ban-Nha trở về) tạ 
co gởi 20 thanh niên sang Âu-Châu học về "ký- 
nghệ va vố bị, nhưng vao đến Sai-Gỏn, thì bị 
Pháp ngăn cẩn, rồi cho học ởtrưởng Chasselonp 
Laubat (trường Ba đa Lộc cũ vã mơ hẳn một 
lợp riếng gọi la lớp Huế (Cours De Huế ) 


Đến, tháng 9 năm, ây (1889), Sử Tây-Ban- 
Nha trở sang hỗ giao thưởng ước. 


Năm 1881, Thi lang _ Bộ Lễ la Pham- Binh 
sang Hưỡng- -Cáng đặt tâu va_đem 12, học ưö 
sang học ơ trưởng cua tgười Anh ở bên ây. 


Củng nấm 1881, Tây- Ban-Nha lại cử Sử sang 
nược ta tấng Vua Tự- Đực, và các đại thân Trân 
Tiến- Thánh, Nguyễn văn Tưởng, Phạm phú- Thử 
Hoang- ; Diệu, mối người một chiếc khánh văng 
lam ký niềm. 


Rồi người Anh vã các nước thác thương- 
xuyến cho thương thuyền lưi tới... 


Thầy nước ta tăng cưởng mối giao hảo với 
các nược Âu Châu „khác, thức đấn Phấp lo nga, 
nên ra sức cần trỞ „, . Nều tâ xét các vụ lồi thôi 
dưới đây, thi sẽ hiểu sự lo sợ của bon thức đân 
Pháp ơ Việt-Nam đến đồ náo. 


Năm 1881, một thưởng gia Đức đHấi-Phống 
xuất cảng 20 -000 bao gạo, bị quan ra khám xet 
lầm chậm trê; nên bị hư ca. Ông nảy khiếu nai 
chánh-phủ ta bối thương thiết hai, “Thông- -đốc 
Nam ký: cúng xuất luốn 5 .000$00 của qủy quan 
thuế đến cho người Đức nấy, để cho khởi có sự 
cản thiệp cửa Lãnh- sự Đức ơ Hương- -Cang. 


Năm 1882, một người Tau tến lã Ang-chi- 
Lock đã vỗ cở bẩn súng, lam kinh hoang. nhiêu 
người ở tỉnh hy Hải- Dương. Quan Tông- đốc tỉnh 
nảy cho lênh bất hắn và đem giết. Nhưng tên 
nầy cø quốc tịch Ảnh, nên Lããnh-sự Anhở Saigon 
khiếu nai vả đöi bối thưởng nhân mạng, Triều 
đỉnh Huế liên trực tiếp điểu đỉnh vơi Lãnh- sự 
Anh ở Hưởng- Cang. Thây thế, Thõng- -đồc Nam 
kỹ, Le Myre de Vilers, vối trích 20 ‹000$00 của 
Sơ quan thuê, trao cho. Lãnh- sư Anh đê dập tất 
nội vụ. 


Vì nhúng sự ngăn trợ nơi trên... vã vỉ đương 
tối ngoại giao qua yêu kem (Nếu khống. muốn 
nơi la đốt nát) cưa Tự-Đưt va bây tối, nên các 
nước dự tỉnh lấp quan hệ va đặt lãnh sự vơi nước 
ta đều khống thănh cả. 


4 
S3.—~ Sự giao thiệp với Pháp. 


Lúc đấu hai bên đều đem thi-hanh Hoa- ước, 
Triệu- đỉnh Huế cử Ông Nguyến- - Tăng-Doãn ra 
Bắc ky, cũng với Thiếu-Tá Thuy- quấn Lục- chiến 
Dulardin, chọn đất ơ Hä-Nội vã Ninh- Hải (Hai- 
Phong) đẹ”lam doanh trai cho quan quấn Pháp 
tru ¡ đong. Vã cử ' Thượng thư bó Hó là Phạm - Pnú- 
Thử ra lam Hai-An Tống- -đóc,, sung chức Tổng 
Lý thưởng chanh đại thân để trông nom cống 
viếc thưởng chanh ở Bắc ky. 


Phap cử Đat- -Ủy, Thủy- quan Luục- chiến Rhei- 
qart lam Khâm- si ở Huế, Turc lầm Lãnh- BÚ 
ở Hai- Phong, Hai- quấn Đai- uy Kergaradec 
lãm Lanh- sử ơ Hã¬ Nồi . 


Đề” đạp lai, , Huế cử ống Nguyễn- Thanh- Ý 
lãm Lãnh-sư ở Saigon, không Thầy cl? người đi 
Paris ng như điều giao tóc (một iối lấm lơn 
của Huế)... 


Ngay 2- 2~ 1875, Thượng-thửPhạm- -phủ- -Thứ, 
nhãn dịp Tất, đã nhãn danh Tự-Đức đến trao 
tạng phẩm cho Thiếu- Tả Thuy- quấn LỤục- chiến 
Dujardin, đồng thơi găn cho õng nay và 50 quân 
sỈ cua chiếc ““Espingole”°, 50 huy- -chường bạc, 
Vi các cổng trang cựa họ trong viếc bắt 14 chiếc 
xuông cưa _BiC cướp trên sông Van ngãy l4 
thang 10 năm trước (1874)? 
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Khoảng đệ nhất Tam cả-nguyệt 1876, Phap 
trao cho Trieu-đỉnh Huế 5 Chiến ham chạy hởi 
nươc :““Scorpion”, . D'Estaing—, “D'Entre- 
casteaux'*, ““Biên- Hỏa” vả 5 SĨ-quan đê xử- 
dụng 1a : Dutreuil, Derhin, .Dufoureg, Lelièvre, 
Hamelin - Những _người nãy phục vụ đước một 
thơi gian, thấy Huế nhat nhềo nền đã cáo lui .. 


Nhưng, rôi sự xích mịch cũng bắt đấu vao 
khoảng tháng 5/1876, do ở sử can thiệp bất ngở 
của Đại-sử Trung-Hoa ở Paris, lã Tăng Kỷ- 
Trạch, vao tỉnh hỉnh Việt-Nam, Ống nảy chính 
thức nói vơi Tóng- -trưởng ngoai giao Pháp là 
Cống-tước Decazes rằng “Trung-Hoa không bị 
rang buộc bởi Hoa-ước Giáp- Tuất 1874.. - Y 
muốn nói lã ,Đai-Nam vân l2 chư hãu cua 'Tẩu , 
Pháp bác bơ.. 


Năm 1878, nhân Co cuộc đấu xao ở Paris, 
Nguyễn- thanh-Y được cư đem thô sản qua trưng 
bayvả đem một số thanh niền sang học ởToulon. 
Dịp nây Tự-Đức cúng để nghỉ với Súy- -phủ Saigon 
cư một sử-bộ gồm các ông Nguyễn: :Tăng- Doãn/Tôn 
Thắt-Phan, Hoàng- văn-Vận sang cảm tạ ViỆC 
Pháp đỉnh gửi tặng ta tau vã sung, nhưng bì can 
trở. 


Vi cho rằng Philastre qua mêm deo với Nam 
Triều, nên việc thi hanh Hoa- ước không được 
chu đáo (?)yì vậy đến năm 1879 suy phú Saigon 
lai cử Đại-uy Thửy- -quân Luc- chiên Rheinart 
ra Huế thay thế Philastre (Philastre thay Rhei- 
nart lãm khãm-sử ở Huế tư năm 1876). 


Khi Philastre còn ở Huê, thi moi viỆc có về 
dể dâng, nhưng tư khi ,Ông ây vê Phap rồi thị 
sử giao thiệp cảng trơ nên khó khăn, vã sử đổ 
vở kho có thể tránh được. 


Rheinart ở Huế lấy, lam căm phẩn, vi mỗi 
khi cơ việc muôn Yáo yết kiên vua Tự-Đức đều 
khống được mã chỉ được gặp quan Thương bạc 
ma thôi (ngoai-giao). Ông nảy phan đối, nhưng 
không được đêm xi2 tơi, Do đo, sở phủ Saigon 
phải xin bộ Thuộc địa can thiếp .. 


Rồi nhưng GuỘC giao dịch giưa Rheinart với Triêu 
đỉnh Huế” ngây ; một nhat nheo, vả đi tới chô. gay 
cân ; tham chỉ cơ lân Rheinartđi tử Kim-Long 
về thánh, gặp lúc Tự-Đức đang ngồi câu ở Lưởng 
Tạ, linh gác không cho thuyên đi qua, öng nay 
phải lên bỗ mã vẽ, 
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Thượng- Thư PHẠM- PHỦ - THỨ 


Vao thang 10/1879, Triều- đỉnh Huê gởi cho 
Sủy phủ Saigon một văn- thư ngở ýI muôn phải 
một sử bộ, qua _Phấp để” chảo mưng ỗ Ông Grévy, 
vựa đặc cử Tông- Thông Pháp, va đề 'điều đỉnh 
SỬA, đối mốt vai khoan trong Hoa- ước Giáp- 
Tuất 1874, 


Sủy phủ ,salgon nại cơ Vua ta không chịu 
trực tiệp, vơi Khám- sử Rheinart, nên họ cung 
không đề “cho Sư" bộ cua ta Sang Pháp gặp Tỏng 
Thông của ho, va có chuyên gi, xin thưởng thuyết 
ngay tại Việt-Nam giưa đại diễn Pháp va quan 
Thưởng- bạc . 


Củng khoảng thơi gian nãy, Triêu- đỉnh HưŠ 
ban hanh một đao dụ về vân để lam tiến gia, 
cơ khoản nói rằng, dâu la ngươi Âu Chấu cùng 
bị phạt trưởng .. . Tông trương Hai quấn kiêm 

Thuøc địa Pháp ,Jauréguiberry liên phần Ứng 
bằng cách cho Triểu-đỉnh Huế hay răng, theo 


hoa- ước thi, dụ nay không ấp dụng được vơi người 
Ấu Chấu, tực lã ta khống co ngoai tri pháp quyền 
đối. vơi ho. Rồi Jauréguiberry, con dọa răng : 
“'S€ truyền lênh cho Thống- đốc Nam kỹ mang 
chiến ham đến phong toa các cửa bểViệt- Nam, 
nếu, việc nàãy xay ra...."", Vai ngay, Sau, Töng- 
trưởng Ngoại giao Freycinet bản vơi Jauregui- 
berry răng '“Việc canh-sát trên sống Hống- Hà 
khống hiếu nghiệm, cần phải chiêm thưởng lưu 
con sống nay, va phải dự tru 3.000 quấn viên 
chỉnh vao công việc đó” ; röi Freycinet yẽu- 
câu Jaureguiberry thảo mốt dư luất để trinh 
Hội-đông Tống- -Trường, Thưởng vã Ha "Nghỉ- 
Viện. Do dự định nay mã cá Freycinet vã jJau- 
reguiberry đeu mất chức . (Vi lúc nay dân Pháp 
chửa tắn thănh chiếm Bắc kỹ). 


Tuy VẬY, Cuộc đảnh chiếm Bắc kỹ: sởm muộn 
gỉ cung xây ravä các cuộc vá cham vi quyến lới 
tưởng phần vấn xảy ra hãng ngay . 


Do hậu qúa cua những vụ xích mích nói trên, 
lại thêm sự có mặt cưa quần Cơ Đen ở Bắc kỹ, 
bọn thực dần Pháp (Nhất la boọnF reycinet va 
Jaurếguiberry mời mất chức) ra SỨC vận động 
dư- luận bao chỉ vã chánh giới Pháp đết mơ: Cuộc 
xâm lăng Bắc kY¿. . Dân chúng Pháp ] lúc nay lai 
nghiếng vê. chỉnh, kiến của bọn thức dân nên bọn 
Freycinet lại trợ về Bộ Ngoại giao va Jaurégui- 
berry lại trở về Bộ Hái- quân kiêm Thuộc địa 
nhử cũ - Vĩ e ngai nước Tau, ) hoặc nước Anh, 
hay mốt cưỡng quốc não khác sẽ nhầy vao Việt- 
Nam nều Pháp không ra tay trước . - 
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CHƯƠNG VIII 


Quân Pháp đánh chiếm Bác-Ky làn thứ hai 


1.—= Pháp chuẩn bị đánh chiếm 
Bắc - Kỳ. 


Ngày 5/7/1879, Ông LE MYRE DE VI. 
LERS, Hải-Quân Trung Úy giải ngu, là giơi 
c hức dân sự dâu tiên dược củ giú chức Thông 
Đồc Nam Kỳ , đã chuẩn b mới việc chiếm Bắc 
Kỳ bằng cách “Biểu dưởng võ lực để Việt Nain 
khiếp sợ mà chịu khuất hang: chơ không cân 
phải dũng tởi võ lực.. 


VỀ phía quan quán ta vi để. được Sư Tau 
bao cho biết trước Âm mu cua Pháp (xem 
phần trén đây), nén ra sức phỏng thủ... 0ì Hải 
quân Đại Uy GROS-DEVAUX, chỉ huy Hải Quân 
Pháp ở Bắc Kýy, nhận thấy trong cuộc viếng 
thấm thánh Hà Nội vao gầy 30/10/1880... Pháp 
cho việc nãy vả nhiểu việc khác (xem thêm 
tnn trén đây) la vi pham hoa ước Giáp Tuất 
1824.. 


Tuy vậy, chủ trương xâm lãng bằng đương 
lổi hoã binh cưa Le Myre de Vilers vấn chưa 
thay đổi. 


Song, ngày 8/10/1881, vỉ cỏ hai thương 
nhân Pháp 1ä COURTIN và VILL.EROI được giấy 
thông hanh đi Vấn Nam, nhưng khi di gần đến 
Lao Kay, thỉ bị quần Cơ Đen tấn công và ngăn 
trở không đ được... nên Le Myre de Vilers đã 
thay đổi ý kiến, và viết thơ về Pháp nỏi răng 
nước Pháp nên dũng bình lực mã dẹp cho yên xử 
Bắc Kỷ... Sang tháng Giêng 1882, rót mặt Le 
Myre de Vilers ra lệnh cho Hải Quân Trung 
Tá HENRI-RIVIÈERE sưa S0ận manz quân ra 
Bắc Kỷ, mặt khac viết thư cho Huế, dại ý nỏi 
rằng...“đất Bắc Kỹ loạn lạc, luật nha Vua 
khóng được ai tón trong, Ngưỡi nước Pháp cÓ 


giấy thóng hãnh cuả quan Việt Nam cấp cho, 
mà đi dến đầu cũng bị quân cơ Đen ngăn trở, 
Ở Htể thì quản Việt Nam thất lế với quan Khâm 
Sử RHEINART. Vậy nước, Pháp phải dũng moi 
cach để bềnh vưc quyển lợi của mỉnh...'? Nhưng 
cuổi thư, Le Myre de Vilers cúng nơi rằng nước 
Pháp không muốn chiên tranh., 


P xổ 


2.—= Hải - Quân Trung Tá Henri 
Rivière ra Bắc-Kỳ. 0œ; 


Tai Hà Nội lúc này, Pháp vẫn cỏ hai đại 
đội Thúy Quân Lưe Chiến với 3 khẩu đai bảe 
do Thiêu Tả Thủy Quân Lục Chiến BERTHE 
DE VILLERS chỉ huy, đóng ở Đổn Thủy để 
bảo về tỏa lãnh sư Pháp... Le Myre de Vilers 
quyết định tắng cường cho đảm quân nãy và 
chỉ thi cho Henri-Rivière lầ người phụ trach.. 
“Theo quan điểm của Chánh Phủ Pháp, thì đây 
không phải lä mớổt cuộc chiến chính phục, 
mã lâ một cuộc khuyếch trương và cúng cố 
thể lực cua Phập ở Bắc Kỹ và Trung Kỹ một 
cách hòa bình, khéo leo... Ông (chỉ Henri- 
Rivière), chỉ nên xử dựng vỡ lức khi xét thây 
thật tối cẩn thiết... 


Hải - Quản Trung - Tá Henri-Rivière rơi 
Säi Gòn ngay 25/3/1882, với tư cách là Tổng 
Chỉ- -Huy, củng với hai đại đội Thùy Quân Lục 
Chiến cưa Thiếu Tá Thủy Quần Lục Chiến 
CHANU, 15 tên khổ đồ Việt Nam, Đại Úy Công 


(1) Capitaine de Frs§ate. 
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Hải-Quân Tnmg- Tá HENRI - RIVIERE 


Binh DUPOMMIER, 30 thủy quân cúa chiếc 
TILLSITT dưới quyền của Đại-Úy Thesmar, 
20 pháo thủ của Thủy quân Lục-chiến và y-8Ì 
Hải-quân MAGET, tất cả đi trên chiếc '“DRAC”? 
và “bRIMAUGUET để ra Bắc-Kỳ . 


Hai tẩu nãy đến Hải Phỏng ngày 01/4/1882 
rồi Henri-Rivière cho lệnh chuyển sang tầu nhỏ 
lên Hà Nồi, và đóng. tại Đổn Thủy củng với sổ 
quân cuả Thiểu Tả Thủy Quân Lục Chiến 
BERTHE DE VILLERS vao ngày 03/ 4/ 1882, 
nói lả đế đối phó vơi quân Cơ Đen và bảo vệ 
Pháp kiểu. 


Trong khi Henri-Riviẽre đến Hà Nội, mặc 
dầu nghỉ ngại, nhưng Tổng Đốc Hoàng Diệu cũng 
cử Tuần Phủ Hoang Hữu Xủng ra tiếp đón rất 
tủ tế... Vốn đã nghỉ ngại, lại có tin đổn quân 
Pháp sẽ vào đóng trong thanh, du răng tổng 
chỉ huy quân Pháp đã cam kết 13 sẽ š không có 
chiến tranh, nhưng Hoãng Diệu cũng cho tu sửa 
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thành trị, tăng cương, quân sỹ để để` phòng. sio 


Tổng chỉ huy quân Phap 
binh và bãi bổ moi công tác bố phỏng. DÍ nhiên 


thấy vậy, yêu cầu triệt 


la Hoàng Diệu không thế thỏa man lới yêu cẩu 
được. Lại cấm các Sĩ quan Pháp không cho vào 
thành, ngoại trử nhứng trưởng chợp chỉnh thức 
và có phép đặc biệt mới được vảo.. 


Tính hỉnh ngày cảng trở nền gay cấn. Vi 
vậy, một mặt Hải Quân Trung Tá Henri-Rivière 
cho lệnh Hải quần Thiếu Tá FLASCHI, mang 
một Đại Đội đổ bộ và Trung Ủy Thủy Quân Lục 
Chiến DE MONTIGNAULT mang một Đai Đội 
Thủy Quân Lục Chiến (-), tư Hải Phong lên Hà 
Nội, cùng vơi các pháo ham“' LA FANFARE ' 
LA MASSUE”?, “LA SURPRISE?” vả ““LA 
CARABINE''. Con chiếc ''LE DRAC”', ''LE 

“HAMELIN” và “LE PARSEVAL”vấn. 8ể lai 
tại Hải Phong; mặt khac, Pháp gởi thư phần 
đối Huế và ở Hà Nội... 


Lúc nãy thực lực cưa Pháp ở Hà Nội cỏ 
405 Thủy Quân Lục Chiến, 130 Thủy Quân, 20 
khố đỏ Việt Nam, 6 Dại bác 86 ly 5, 1 Đạibác 
gần 100 ly. 


HOANG - DIỆU 


5.— Quân Pháp đánh chiếm thành 


Hà-Nội lần thứ hai. 


Sau khi quân tăng viện đã đến và những 
lời phản đổi đểu vô hiệu quả, thì đến lúc 5 gid 
sáng ngày 25/4/1882, Hải-Quân Trung-Tả 
Henri-Rivière đưa tôi 'hậu thơ cho Tông Độc 


Hoằng Diệu, hẹn đến 8 giở cùng ngảy phải 
cho giải binh, đầu hầng, nọp thành vä các 
quân phải đến trình diên tại Đồn Thủy để đợi 


! ˆ 


lệnh... Nêu khổng , quần Pháp sẽ nổ sung... 


„ _ Nhận tối hậu thơ, Tổng Đốc Hoảng Diệu 
cử Ấn Saf TÔN THÂT BA, dụng thang treo ra 
ngoài thanh để thương thuyết, nhưng đã qua 
muôn, lúc bẩy giở lä 8 giở 15 phút, Ống BA 
vửa xuống đến bưc thang chót, thi đại bac của 
cac phao ham: “' LA FANFARE”, '“LA MASS- 
UE'' và “*° LA CARABINE' đã pháo kich vào 
thanh như mưa, lầm nhiều kho tảng trong thänh 
phat hoà...Ông BA bỏ trốn. Đến 10 giở 45, Henri 
Rivière cho lệnh ngưng pháo kich va tiến quân 
theo kế hoach sau đây: 


~- Cánh thử nhất do Đại Ủy Thủy Quân Lục 
Chiến RETROUVEY chỉ huy, gồm co 1 Đại đội 
Thủy Quân Lục Chiên với một khẩu Đại bác 86 
ly 5, cỏ nhiệm vu lầm nghỉ binh, tẩn công vao 
cưa phia Đồng. 


~ Cánh thứ hai gồm hai toản: 


Ti. } 
Tỉ L8 xicw: 4: 400000 


Cửa Bắc thành Hà-Nội 


“Toán thứ nhất do Đại Ủy Thủy Quân Lục 
Chiên THESMAR chỉ huy, gổm có 50 bạch binh 
(trang bị súng lục, dao găm, thang tre...) 


„ — Toán thứ hai củng gôm 50 bộ binh do Đại 
Ủy MARTIN chỉ-huy. 


Sơ- đổ œuộc 
hãnh quân đủa 
HằrQu Tnmg 
Tá Henri-Riuière 
dính uầ thành 
Hä- Nội lấn thứ 
hai, 
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Vì canh này là nỗ lực tấn công chinh vảo 

phia Tây Nam thành, nên được 100 .Thủy Quân 

Lục Chiên khác vưa làm trư bị vửa yêm trợ. 

Tât cả hai toán và trừ bị đếu do Thiếu TÁ Thủy 
Quân Lục Chiên CHANU chị huy . 


- Cánh thứ ba do Thiếu Tá Thủy Quân Lục 
Chiên BERTHE DE VILLERS (ngưởi trước khi 
Henri-Riviere ra Hà Nội, đã đẩm trách việc bảo 
vệ Toa Lánh Sự Pháp)- chỉ huy gồm100 Thủy 
Quân Lục Chiến và hai khâu đại bác 86 ly 5, tần 
công vào cửa Bắc. 


- Con lại 40 Thủy Quân do Hải quân Thiếu 
Tá Flaschi chỉ huy, theo bộ chỉ huy lưu động 
của Henri-Rivisre. Trong bộ cbi huy, ngoai 
Henrì-Rivière, ngưi ta cèn thây Hải Quân Đại 
Úy Lãnh Sự DE KERGARADEC và Hải quần 
Thiều Tả MAROLL.ES nứa ... 


Khi quân Pháp bắt đẩu ngưng pháo kích 
va cho bộ binh tiến, thi tại cửa Đông,. Đi thế 
nguy, Để Đốc LÈ VĂN TRINH bỏ chạy; Lãnh 
binh LÊ TRỰC ở của Tày cúng rút... Thể lâ hai 
mặt „nay bị tan vỡ.. .Ở cửa Nam, Lãnh binh 
NGUYÊN ĐĨNH ĐƯỜNG cỏn cố chỗng cự, nhưng 
củng chẳng được bao lâảu...Riêng ở cứa Bắc, sức 
kháng cự cỏn mãnh liệt vì do địch thần HOANG 
DIỆU chì huy, củng với Phó Lãnh binh HỒ VĂN 
PHONG... 


Nhờ có thang tre, nên cánh thứ hai của 
CHANU đã vượt được thành và vào bên trong... 
Tiếng hô xung phong âm ÿ...Hai bên hỗn chiến 
bằng kiếm, gươm và 1ưối lê....Nhưng tiêng chẽm, 
chồng, đố, đâm.. tạo nên những âm thanh kinh 
hôn, xen lẫn với những tiếng kêu théet,...khi bị 
thương va trước khi chết, nghe lạnh ngươi... 
Quán ta núng thế, vưa cầm cự gượng zao, vưa 
rút... Tông Đốc HOANG DIỀU cưới voi củng 
rút lui về phia đám tân quân và truyền lệnh: 
“Ai muốn về kinh thi Về, còn ái muỗn đánh 
nửa thì lên Sơn Tây hợp với HOÀNG KẾ VIÊM'? 
Khi mioi người đã chạy gần hết, Ông vao Hanh 
cung lạy vỌng về T'riêu, cắt ngón tay lây mắu 
viết mây lợi di biêu đế tạ tội Tụ Đúc, rỏi chạy 
ra thất có vào một cảnh cây đại thụ ở trước Võ 
Miếu. 


Các tưởng sĩ chạy trôn hét, cỏn Tuân Phú 
HOÀNG HỮU XỨNG chạy đi tin Tóng đốc 
HOÀNG DIỀU, khi đến Hãnh cung mới hay la 
Ông đã thắt cô chết. Củng vua lúc â0,quần Phap 
trần ti bắt đưỏe Ông và g:am lại Ở Hanh cung 
..Chảm đứt trận đánh sau nua gio nô sung... 


Tỏng kết tổn thất: Quần ta chẽ: 40, bị 
thương 20, quản Pháp bị thương 4, trong sö cÓ 
Thiêu Ta Thúy Quân Lục Chiên BERTHE DE 
VILLERS. Quân Pháp thu dược ở trong kho 
17.000 đông bạc và một sô tiên đông, thoi đông, 
thau, đấng gia khoảng trên 75.000 franes. 


Tá $#na `b¿ð 
hạn PLUViER 


<-— 


Chiếm xoug thánh Hà Nội, quần Phap cho 
ngưöi đi mởi Án Sat TÔN- THẤT- BÁ (ngươi 
trước đo được Tổng Đốc HOÀNG DIỆU cư đi 
thương thuyết, thây súng nổ, bỏ trồn về lắng 
Nhân Mục, Hà Đông) về để giao lại tỉnh thanh.. 
BA về bản với Tuân Phù HOÀNG HƯU XỨNG, 
bị Ông nảy phản đổi, BẢ khóc lóc kể lợi hại, 
Tuân Phủ XƯNG bằng lỏng để một mình BÁ 
nhận... Pháp cử BÁ lảm quyền Tổng Đốc Hà Nội 
vảo ngay 29/4/1882,(vi thể cho nên lục bẩy gìơ 
người ta nghi cho BÁ đã có liên lạc trước với 
quân cưỡp nước ?) vả giao thanh cho BA, chỉ giư 
lại cửa Đông, cửa Bắc và Hanh cung(dủng lâm 
chỉ huy sỞ), giải in hết quân ta, chỉ giử lại 
200 ngươi phục vụ BÁ.. 


.e .. 
HỊ 5 1u 
x 0% 
sẻ `ZZe 


4.—= Phản ứng của Tự-Đức và triều 
đình Huế sau khi Hà-Nội thất 
thú lần thú: hai. 


Tại Huế, Vua Tự Đức và Triêu đỉnh khi 
được tin Hã Nội mất lần thứ hai, liên một mặt 
Ủy lạo gia đỉnh Tông Đốc Hoang Diệu, cách chức 
một số quan chức và bắt một số khác giải về 
Kinh đỉnh nghỉ; mặt khác, họp các quan trong 
triêu đê tìm kế hoạch đối phó, xì Trong triều, lúc 
này chìa lam hai ¡ phe: một phe chủ chiến, tiệu 
biếu lả TỔN THÂT THUY#T, chủ trưởng tông 
động viên để quyết chiến.. SghiPg phe này chỉ 
chiêm thiêu số, nên bị lẫn at.. ; Phe côn lại 1a 
bọn trong Hôi-Đồng Co-Mật va ngây cả Tự Đức 
nưa, la nhưng tên hẽn nhát, run sợ trước cái 
mã chúng cho la “địch qua mạnh'', nên chủ 
trương đâu hãng, Tuy vậy, triêu đỉnh vấn 
phải ra lệnh cho các quan Kinh Lược Chánh 
sư lả NGUYÊN CHẢNH vả Phó sứ lã 
BỰI ÂN NIÊN rut quân vẽ Mỹ. Đưc(Ha Đồng), 
để củng vơi quân cua Ống HOANG KẾ, VIÊm 
tim. cách chõng giư.. .Rõi cưÕng NGUYÊN VĂN 
TƯƠNG vão Gia-Định để thưởng thuyết . Lúc 
nãy Rheinart đang ở bên cạnh Thông Đốc Nam 
Ky, nơi răng'“Việc chiếm thanh Ha- Nội không 
phai la chủ trưởng cưa Pháp(?), Pháp đã thi hanh 
hiệp ước vệ khoan bao ve Pháp kiểu, Triều đỉnh 
Huế hay cử hai vị Đại Thần ra Bắc mã nhan lấy 
thanh, ,nhưng cấm chỉ những hãnh động và thai 
đồ chống Phap cưa quân dẫn ta.., 


3.—= Một cuộc điều đình thất bại. 


Rôi Tự Đưc sai TRÂN ĐĨNH TÚC làm 
Khãm sai,NGUYÊN HƯU ĐỘ làm Phó Khãm 
sai, đáp tầu“'PARSEVAL?? do Rheinart mơi,ra 
Hà Nội điếu đính vơi Hải Quân Trung Ta Henri- 
Riviere,.. 


Ẹ Riviere chịu tra lại thănh cho ta, nhưng 
vấn đong ở Hanh cung. VÌ vậy, tỉnh trạng giửa 
ta va Pháp vấn chưa đựng một cái gi gưởng 
gao, nến sau đó các Ống HOANG KẾ VIEM, 
BUI_ ẤN NIÊN, NGUYÊN CHANH dâng sở về 
triêu xin đanh, cho _răng Pháp đã khinh Tế Và 
khiếu khích ta nhiều qua. Tư 10 năm, nay, luõn 
luôn Pháp cậy sức hiếp đáp ta, đê sưa đôi điều 
ưởc theo chính sach lân dân như tâm ấn rồi. 
Nếu ta khống phong bị về mặt quần sự, thi các 
tỉnh sẽ lãm vão cảnh khiếp thuận, họ sẽ cướp đất, 
cướp thánh dê” dang,côn ta phong bị thi họ đến 
gầy hãn. Xet các việc đa qua, họ đem quần ra 
Hã-Nói không phải là có LỆ đuôi quân cơ Đen 
mã thôi. Đánh thành rôi tra thánh, "chỉ la möt 
kế hoạch uy-hiếp tinh thân ta, rôi yêu sách 
nặng nề như nhiêu lấn trước. Nay nên đánh kịch 
liệt rối mới được hoa. Vậy xin cho quan thưởng 
bạc chiết phải trải với họ. Nếu họ thật tâm chủ 
höa, thi phai rút bớt quân lĩnh và thuyền chiêm 
ơ” nha Thưởng Chanh Hả-Nội vẽ Nam Kỳ, nếu 
họ nói trên các, đưởng đi giao thưởng thiêu an 
ninh, ta sẽ chước biện cho, bổ phi cho thành 
Hã- Nội va khóng được đưa điều kiện gi khác 
nưa.?? 


Tư-Dưc không tán thảnh đanh và phán 
răng... , Nay Pháp chịu trả thành, mã ta đánh 
thi lối ơ nơi ta. Việc đánh mạnh đáng lẽ phải 
lầm tư trươc.. Ngoai ra ta con dung quần Cở 
Đen khi Pháp con đánh mãi va ta không thế 
phòng bị được mãi. vậy chỉ nên chỉnh đốn quần 
đối, nêu họ đòi hỏi qua nhiêu, ta sẽ dửng binh 
chê lại, như thế họ sẽ không trách ta vao đâu 
được??. 


DÒ_ Các quan nội cac xin cổ xuât quân dẫn ra 
sưc _chông đánh, nhưng đỉnh thần thỉ theo ý vua, 
nghia lả không đanh gi cai Rồi một mất, Tự-Đưc 
ra lệnh cho LƯU VĨNH PHÚC rút lên tỉnh Thái 
Nguyên, cho Pháp khói nghỉ ngai, hoãn việc 
nhận thanh Và Các quan phải đi hiê thị cho dân 
chung bớt hoang mang...; mắt khác, lo tăng cưởng 
phỏng thử kinh đô băng cách thiết lập thêm đồn 
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lủy tai cửa Thuân An, bổ sung quân số cho các 
đổn.. „lây hai thuyền cũ đưng đầy đá để lãm cản. 


Việc này Rheinart biết được có gỏi một 
khang thư cho Triều đỉnh, lơi lẽ rất ngang trái. 
Tự Dưc than răng: “ Sở ngôn, sở hãnh của ho 
như vảy, lầm thế nao ma tin được. Phỏng bị là 
một việc thưởng cua một nước, lẽ nao lại bắt 
ngươi ta phẩi bơ tay đưng làm gi cả mới băng 
long SaO 7 Hen chi các tỉnh có phong bị thi họ 
đều muôn, triệt đi, để trước sau lấy một chứ 
hoa?” mà phinh gạt ta cho được", Nhưng rồi 
quan Thương Bạc lã Trân Tiên Thãnh tâu rằng: 
“ý Việc phòng bị mắt biến cưa nước ta chưa vững 
chắc, nay cơ đếp thếm chưng ãy cứng không đủ 
được, mã chỉ bảy rõ hỉnh tích ra cho người ta 
th: tẩy ma thêm nghỉ mã thôi ấy xin đỉnh chỉ 
việc đăp thêm đồn lủy ở cua T' nuận, triệt hết 
binh về để lo luyên tập, như the, ñ5V0{ ngoai mới 
không lương được??. Tư -Đưc ,cho lã phải và việc 
này (tăng cưởng phong thủ kinh-do) bị bỏ đi. 


về phía Trần Đinh Tuc vã Nguyên Hưu Đệ, 
khi ra đên ,Ha-Nội, liên bắt tay vào việc điểu 
đình vơi Hai Quân Trung Tả Henri-Riviere.. 
Lân này, Benri-Rivière trả lại thanh, kế ếcả cửa 
Đông và cưa Bắc, nhưng vấn đóng quần ở Hanh 
Cung va dưa ra 4 điều khoan để thưởng thuyết: 


1- Nưởc Nam phải nhận nước Pháp, bảo hộ. 
2 - Nhượng thằnh phố Hả Nội cho nước Pháp, 
3- Đã: Thuon+ Chánh Ở Bạch hác( Vĩnh Yên). 


in» (ung trông thành Ha-Nế: 8fợc enri-Niritt 


„ At .--~ , +&ì - H Ũ 
chiến luy hua đè phòng thà 


4- Nước Phap đưởe quyên sửa đổi các việc 
về Thương Chánh vã năm quyền quản trị luôn. 


Hai Ông Tuc, ,Độ ,ban cai mai,H?ri-Rivi- 
ere không chiu, chỉ trả cho ta kho lưa mả thối, 
sau đệ các lơi đê xuởng về Kinh, Triêu đỉnh 
củng khống chiu nốt, 


Bấy gid ở tỉnh Sơn Tây, Nam Định, Bắc 
Ninh, Nghĩa quân nhom họp tiên dân quãn Cơ~ 
Đen, +gán lấp các đưởng sõng, truyền hịch dân 
chúng, hoặc rước quân Tâu vẽ, chỉ mưu việc 
chông đanh. Các quan Đốc Vũ các tỉnh ây cúng 
cơ ý nưởng theo Hoàng Kế Viềm để kháng cử. 


Trần Đính Túc sơ việc thương thuyết bất 
thành, nên dâng sở xin tử chức Khẩm-8ai Đại 
Thân. Tử Đíc không thuân, bảo phai nói thê nao 
cho quân Pháp rút ra khơi thảnh mới đước. Hen- 
ri-Riviere thi nói phải đuổi quânCở Đen của Lưu 
Vinh Phúc khai thông đương buốn bán mới chịu 
triệt binh. Tự- Đức bền ra lệnh cho Hoang Kế 
Viếm thi hãnh ÿ muốn cửa Pháp, Viêm không 
tuân lệnh, tâu răng: ““ Việc giao nhận tỉnh thanh 
Ha-Nội chưa Xong, mã viên _Khẩm Sai cúng chưa 
thương thuyết được điêu gì. Tôi xet tỉnh trạng 
họ trao trả tỉnh thanh không phai lä thật ÿ; nay 
họ. năm được cac viên Khâm Sai trong tay rồi 
thi tửy ý yêu Sach,' nẻu ta nghe theo họ, đuôi 
quản Lưu Vĩnh Phúc, li việc phòng bị. ở các 
tính thì hợ sẽ thưa thể ma mưu ta, nều ta đúng 
quân cơ Đen, lo phòng bị, họ xhông ttU đưỢC, 
thì lại đời cho được nhiêu khoản. Nay xin sắc 
quan Thưởng Bạc thưởng vơi đặc Phái viên Pháp 
răng, nều họ lui hết Dinh thuyên tôi mới giải 
binh, nếu họ nói căn, đe bảo hộ sơ buôn thi viên 
Khâm sai se cam kết sắn sơc cho, không để cö 
việc gì; Ho lây cơ xin khai thông đương buôn 
ban, thì xin củng họ nghị định chưởng trinh rõ 
răng, tư cho quân Tâu ở nộ: địa đêu biết, như thể 
mới hỏp sự thể, Toản hat Bắc Kỷ, chỉ có miền 
Thượng -du tỉnh Sơn Tây, SÓng vạn, người thuần 
lä nơi eo thê nương đã) chồng cư đưởc, nay nêu 
tuần theo lơi du, tôi về Thuc- -luyện,quân Lưu 
Vĩnh Phúc về tỉnh Thai, như thể khi lần: sử khó 
hưởng vhg; thành Sơn Tây co việc gì lại cảng 
kho giư...:: 'Tự-Đức quở trach, bảo phải tuân 
theo dụ. Tuy vậy, Viễm cũng chứa chịu tuần. Tự 
Đức sai Kinh lược Nguyền Chánh đem quân đên 
đóng gân Ông cụng thưởng xao, bao phải rởi gấp 
quân Cơ Đen mới rỗi cuộc giang höa. Hoảng Kẽ 
Viêm phải về đóng ởThục Luyện, Lủu Vĩnh Phúc 


vệ `đóng ở Tuyến Quang vả Sông Đà(Thưởng du 
tính Sơn Tây). Con việc điều đỉnh với Henri- 
Riviere cư nhung nhằng mái mã chăng. đi đến 
đâu ca, thì đên cuỗi năm 1882, Triều định cho 
Ông T rân-Đinh- Tức về ` hưu, còn ông Nguyễn-Hứữu 
Đô ơ li lãm Ha - Ninh Tông Đốc, 


+ 


6.—= Tự.-Đức cầu cứu nước Tàu. 


Sau khi Hải Quân Trung-Tá Henri-Rivière 
đánh chiếm thanh Hà Nội, Triều đĩnh Huế đưa 


thư báo tin ch2 Tông Đốc Lưng Quảng biết... 


Được tin,vua Thanh xuõng dụ các quân cơ, nha 
môn phải tinh việc phòng giư biên giỏi... 


Tổng Đôc T rực Lệ la Trưởng Thụ Thanh, 
trước kia cö lam “Tổng Đôc Lưỡng Quảng, dâng 
sơ tâu lên vua Thanh răng: “Nước Pháp đã chiêm 
Nam Kỹ, nay lại định thôn tỉnh “Bắc ,Ky theo 
cách â ây. Bắc Kỹ lầ rao đậu cưa các Tinh Điền, 
Việt, vậy ta nên mưu gâp. Nay xin lầy cơ đẹp 
thổ” phỉ cho nươc Nam, đem quân các tính nãy 
sang, rồi cho tiến tới, các đất ta chiêm đơng 

chắc quân Pháp không; đến ăn lân được v.v.. 
Chứ nước Việt Nam đã khõng thể tựlo liệu được 
mâ Trung Quôc cúng khẽng nẽn tư lấm lac'?. 


Vua Thanh xuống ' dụ, sai Tông Đôc Quảng 
Đống là Dũ Khoan, tuần vũ Quảng Tây là Nghê 


Quan quấn Tâu 
nưỨc quan chức 
Anh Pháp uảo 
kỳ Hôa- Uớt 
( Hững-ườc thì 
đúng hơn ). 
ThiêrTẩn ngĩy 
7T-6- I8 


Văn Úy, Tổng Độc Vân Qui lã Lưu Tr ương Hưứu 
đều lưa quân. thủy, quần bộ, chia đóng các nơi 
hiểmyếutheo kế hoach của Trưởng. 


Vua lại sai LÝ Đồng đem vụ HãNöi trach 
sử Pháp ở Bắc Kinh la BOURÉE, nói rắng nước 
Việt Nam lã thuộc quốc cưa Tâu, nay quản Phap 
đánh lây thanh trì, như thể œö hai đến tỉnh giao 
nghị cua -_ Trung- Phâp, vậy xin cho rút quàn về 
đề” giứ bền hỏa hao. 


BOUREE trả lởi đai khải rằng nưỏc Tâu 
nöi ước Nam là thuộc. quỏc cưa mình, Sao khi 
nước ãy chỉnh chiẻn VƠi Phập,, nước Tản không 
đem môt ngươi linh, môt khâu Súng đến giúp, 
khi nước ây lập hỏa ưỚC VƠI Phap,_ riưỚc Tầu 
không dự vảo viếc bạn bạc, nay ngươi Phâp đã 
lãnh trách nhiệm mở Sông Hồng Hà cho việc 
thưởng mai, thi không muôn chịu các nước kẽu 
đỏi đên bởi, vỉ họ đến buôn ban mà sư loan lac 
lâm khó khần, ngăn trở mãi.. 


Tại PariS, ngảy 6/5, 1882, Đại sư Tau là 
Tăng Kỷ Trạch cung hẽt sưc phần đối Chinh 
Phủ Phap... vã yêu câu rút quán Phap khoi Băc 
Kỹ... 

Ngày 30/6/1882, Chỉnh quy ên Văn Nam ra 
tuyển bồ ràng quàn Tấu sẽ vào đat Bắc Kỳy để 
'*truy Rich quần Cơ Đeu...'*Dược tin Thông Đôc 
LE MYRE DE VILERS đa ra lệnh cho Hai Quân 
T rung Tá Henri Riviére phải giứ hiện tỉnh, không 
được tiến bina vã TT nên œc mồt hãnh đồng 
nao chỏng lai quân 'fâu.. 
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Sang thang 7/1882, Tông đốc Vân Nam sai 
Tạ- Kinh- Bưu đem 3 doanh quãn đến Quan Tỉ 
(thuộc. huyện Trần An, tính Hưng Hoa); đai binh 
các tính Lưởng Quảng, Vẫn Nam ,cúng đến đóng 
đọc theo biên thuy, giáp hai Phủ Lâm An, Quan 
Hóa, tính Hưng Hỏa; giâp Long Châu, tỉnh Lạng 
Sơn; giáp Châu Liêm, Châu Lưởng, tỉnh Quảng 
Yên. 


“Tự;Pưc và quần thần nghe tin mưng, lãm, 
vã cứ tưởng quân Tâu sang 1ä thật tâm giúp ta, 
nên khi nghe tin trong nhân dân cỏ dư luận rằng 
quân Ta sang danh Bắc Ky với quân Pháp, Tự 
Đức liên cho thông sức răng: / 1ã bọn tiêu 
nhấn lây lỏng mình mà đặt bung kẻ quân tử, chứ 
ngươi Tau có đầu lam việc bất nghĩa như thế!””, 
Rồi lai phổ biến thư cửa ,Tông Đốc Quảng Đồng 
cho các tính xem, khiến hiểu thị cho sỹ dân 
đưng tin ldi võ ly và khoản đãi quần Tau cho chu 
tất! 


Về phia Henri-Eiviere, mặc dầu đã có 
lệnh của Thống Đôc Nam Kỹ “An binh bất động'?; 
ông ta cứng cho chiên hạm đên Sỏn Tây, Hưng 
Hơa và Bạch Hạc. Hoang Kế Viêm thấy vây, 
cúng liền đöi Lưu Vĩnh Phúc vê Thục tyên và 
ra lệnh choquÂn các tính Hủng Hóa, Thái Nguyên 
về đóng ở Sơn Tây. 


Đến tháng 9/1882, Thanh Triểu lại sai 
Hoàng Quê Lan đem thêm 12 doanh quán, chia 
đóng ở các tĩnh Lạng Sơn, Bắc Ninh, Cao Bảng, 
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Tây Tàu ký 
Hồa- Ước ( Hmg 
Vốc thì đứng hon). 
Thiên - Tân ( trong 
hình cơ Để- Đổc 
Rigqalt de Genouilly 
ngới đang đọc tờ 
Hàz ốc ở băn bên 
phải). 


Thái Nguyên va Triệu-Ốc đem 5 doanh quân qua, 
chia đóng trong cửa ải vã cac tỉnh Tuyên Quang, 
Thải Nguyên. Người Pháp nói răng số quãn Tau 
sang Việt Nam lúc ây lên đên 20.000 người. 


Mới đâu thi Đại Sứ BOURÉE cho răng quâr 
Tau sang Băc Ky chưa đáng lo ngai mHÂY, nhưng 
sau đơ nhiều quân tinh nhuệ co sung ống tối tân 
lai côn 4.000 quân cưa Lý Hông Chương đã được 
trang bị vã luyện tập theo kiêu Tây Phương, đâ 
tưng tham chiên đCao Ly, quân khi đã tốt,chiến 
hạm lai nhiêu vả SĨ quan Chỉ huy đều kinh 


nghiêm... 
ệ 


7.— Tàu và Tây âm mưu chia đồi 
xứ Bác-Kỳ. 


Đại Sử BOURÉE thấy tỉnh trang gay go, 
cho răng Tâau sẽ tuyên chiên và sẽ lam tai hai 
che nước Pháp, nên đã tự ÿ đứng ra điều đỉnh 
với Lÿ Hồng Chương va sau đó lập một hiệp 
ươc, đại khái nỏi Bắc Kỹ là một xứ Trung lập 
do Pháp và Trung Hoa bảo đẩm;phân đất tư 
Sông Hồng Hả đến biên giới Hoa Việt, chia lãm 
hai khu, khu Bắc thuộc quyển kiêm soát của 
nước Tầu, khu Nam thuộc quyền kiểm sơat cửa 
nước Pháp, Lão, Eay sẽ xem như lã một thưởng 
cảng Tầu, và ở đây ngươi Pháp được dễ dang 
buôn bản với Vân Nam... 


Việc thương thuyết va lập hiệp ước cua 
BOUREÉE phải trinh vê Pháp để lấy ÿ kiến, thi 
trong dịp nay, Thanh đỉnh _phải Đưởng Cảnh 
Tùng xuống : Quảng Đông, cung với quan tỉnh ở 
đây lä Mã Phục Bồn vã Chu Binh Lân sang nước 
ta,Đưởng Cảnh Tung đến kinh, rồi ra Hải Phòng 
qua các tỉnh Bắc Kỳ xem xet tỉnh hình... Tư 
Đức cúng lợi dụng cơ hội nảy, cho Khâm sai 
Nguyễn Thuật qua Quảng Đồng trình bãy tỉnh 
hỉnh với Tông Đốc Tăng Quôc Phiến, nhở chuyên 
đạt lên Thanh đỉnh... Thanh Triểu, sau đó, đoi 
ta phải gửi sử sang Thiến Tân để thương nghị. 
Tự Đức liên cử Hinh bộ Thương Thư Phạm Thận 
Duật lam Khâm sal ,Thị lang Nguyễn Thuật lầm 
Phd, qua dâng quôc thư, nhưng sử bộ chưa đến 
nơi, thi Thự ly Thóng thưởng Đại Thẩn của Triểu 
Thanh la Lý Hồng Chưởng cúng lại đưa thư, đại 
ý nói nước ta lã phiên thuộc cửa Trung Quốc, 
rất là cung thuận, nay chắng mAay gặp việc, 
Trung quốc xin lo khu xử, vậy xin phái người qua 
để ðng mật hỏi sự tỉnh, rõi cũng Đại Sư Pháp 
tìm cách điểu đỉnh, Tháng 2/1883 „ thi phải đoan 
Phạm Thận Duật đến Thiền Tân, Chảnh Phủ Pháp 
đã trả ldi răng, theo hởa tóc 1874 (Giáp Tuất), 
thi nước Việt Nam nhận lã tự chủ, không phải thần 
phục nước não cả... 


vì BOURÉE đã tự ý ký kết hiệp ước vơi 
Tau ma khÕng có lệnh cưa Chánh Phủ, nên õng 
bị triệu hồi về, nước (thăng 5/1883), và ông 
TRICOU được cử lãm Đặc Sử để thương thuyết, 
vơi Thanh Đỉnh. Ở Paris, Đại sử Tầu Tàng-Kỹ 
Trạch thấy sự phần đối về việc quân Pháp xâm 
chiêm ““thuộc quốc”? cưa rainh không kết qửa, 
ben đổi chủ đề cho răng người Tau cö nhiều 
quyên lợi về thương mại ở Bắc Ky, nền nước 
Tâu cỏ quyên. can thiên..,Hai bên bẵn cãi mãi ; 
sau BỘ Trưởng Ngoại Giao CHALLEMEL- 
LACOUR phải nhận nguyên tắc một khu vực 
trung lập (nhứ ÿ cưa BOURÉE), và định biên 
giơi cho Bắc Ky, biên giỏi ấy tăng lần mãi 
xuồng đến tỉnh Quảng Binh, Trong khi Ấy -thì 
Lÿ Hồng Chương vä TRICOU dãng co mãi ma 
không đi đến kết qua não. 


Thấy có một số đông Nghị. viền. Pháp phản ẽ 


đốic hương trỉnh xâm chiêm Bắc Ky cửa Thủ 
Tương JULES FERRY, Tau lại cảng lâm giả, 
tưởng răng có thể lâm cho ngưỏi Phâp thấy khó 
khăn ma lật đổ Nội cac, rồi bo việc Bắc Kỹ đi 
chăng. Lÿ Hồng Chưởng được lệnh đến đóng Ề.) 
Quảng Đông để điều khiến quân Tâu ở Bắc Kỹ 
cho tiện... 


Năm sau, Bố Chánh Quảng Tây là Tư Diễn 
Húc đem quần sang đóng giứ cửa ai, rôi đên đong 
ở Bắc Ninh.. 


§.—= Henri Rivière đánh chiếm Hòn- 
.gay và Nam-Đìịnh. 


Trong khoảng thơi gian có sự lôi thôi về 
ngoại giao giửa Tãy và Tảu, Henri-Riviẻre nhứ 
bị cổ iập ở Hã Nội và không thể hoạt động được, 
Trải lai, như trên đã nói, quân Tau tran ngâp 
Bắc Ky vã quân Cơ Đen cung được Hoang Kế 
Viềm mang về đong ở Thục Luyện, vả ngoai ra 
õng Hoang còn kẻu quân ở các tỉnh Hưng Hoa, 
Thai Nguyễn về` đóng ở Sơn Tãy... lãm cho bọn 
thực dân Pháp ở Bắc Kỹ hết sức lo sơ. 


“Vi đợi viện binh mãi mà chăng thây âm 
tín gỉ, Henri-Riviere cơ viết một bức thư nhủ 
sau để than phiền Tiên .Thanh Hà- Nội thất thủ, 
ngây hôm Sau, nếu ta muốn gÌ cứng được hết, 
chỉ cân Cương quyết một chút lä được. Tiếc thay 
ngươi ta lại không quyết định gỉ cả, vi thế mà 
sau năm tháng, Triêu đỉnh Huế đa qua được 
cuộc khủng hoảng tinh thân vã trở nên can đểm 
như trước, Căn nguyên là 5ai Gon cúng như Paris 
chăng co toan tính gì Gả. Contôi, tôi bị liệt bai 
và cô lập đđây. Rồi muốn được mạnh thêm „ngươi 
Nam liên kêu gọi ngươi Tau.. 


Tuy VậY, cuối tháng 2/1883, sủy phú Sai- 
Gon cứng gởi?50 quân sĩ ra tăng cưởng cho đấm 


Phdo Hơn (nhỏ) YÁTAGAN 
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quân nhở nhoi và đang hoang mang của Henri- 
Riviere... 


Vưa được tắng cưởng quân. sĩ thi Henri- 
Riviẽre được tin Triểu đỉnh Huế sắp giao mỏ 
than Hồng Gay ( do Kỹ sư Fuchs khám pha ra 
trước đây. ) cho một sông ty Tu khai thác, Cho 5 
rảng ngưởi Tảu không đu khả năng kỹ thuàt đề 
khai thác vã Tôi ra thê nao họ cúng. sẽ giao lại 
cho ngưỏi Anh,thì sẽ có nhiều rắc rối cho Pháp 

..mặt khác, lại sơ rằng ngươi Tau định thưc thi 
hiệp. ược chia đôi Bắc Kỳ(mả vung cửa Tâu cỏ 
nhiều hầm mỏ) của PBOUREE_ Lý Hồng- Chưởng, 

_ chăng, nên Henri-Riviere quyết định đánh chiếm 
Hổng Gay... và lập một đôn ở vũng bể để án ngủ 
vao ngay 12/ Ÿ/ 1883. Vai ngày sau đó,Henri- 
Riviere lại cử Hải Quân Trung Tá MCREL- 
BEAULIEU, chỉ huy chiãc“Parseval; đong quân 
ơ Quảng Yên, 


Vẻ, phía Nam- Định, tronz thơi gian quân 
Phảp bât động, quan quãn ta ra sức phòng thủ, 
tăng cưởng quân sĩ, lãm cản trên kinh Nam- 
Định... và các quan “đã dung loa kêu gọi sẽ 
thưởng 30 thoi bac cho nhứng ai mang nộp một 
“đầu tây”, Nhưng cúng không quan trọng bằng 
sử lưu thông cua chúng ta trên con kinh Nam 
Định ra bê` và tât cả các nơi phải được tự do"? 
(thơ Renri-Riyiere gói cho suy phủ Sâi Gỏn 
ngày 17/3/1883), 


Trươc tỉnh trang đó, Hải quân Trung Ta 
Henri- Riviere quyết định đánh thanh Nam Đinh 
và sau đó sẽ đánh Sởn-Tây 


Ngãy 24/ 3/1883, giao thanh Hà Nội lại cho 
Thiếu Tá Thủy Quân Lục Chiến BERTHE DE 


YLLLPERS nhòng giử, Henri-Riviere tiên xuông 
Nam Định củng với các chiếc '“LA HACHE”, 
+LE YA TAGAN”?,''LA CARABINE'' vã 3 thưởng 
thuyên ““KIANG-NAM'”, “LE TONKIN” và 
“WAIÁPOA?? chở theo các Đại đội 21, 22 vả 1 
T rung độicủaÐai-Đội 23 thuộc Trung Đoàn 3 Thủy 
Quần Lục Chiến, các Đại Đội 27 vã 30 của 
Trung 1)öan 4 Thuy Quân Lục Chiên, 


Đến Nam Định ngày 26/ 3/1883, Henri- 
Rivière gởi tối hậu thư cho Tông Đốc Võ Trọng 
Bính yêu câu đầu hãng vã nộp thành, các quan 
đến trinh điện tại Soài hạm '“PLUVIER'” vào 
đúng 8 giờ sáng ngây hôm sau 27/3/1883, nêu 
không sế “bị nổ súng... Quan Tổng Đốc trả lởi 
tr tha thể giao thành vã phải chở lệnh triều 
đỉnh.. 


Ngày 27/3/1888, đứng 8 gid, đại bác tử 
các pháo ham bắt đấu phảo kích tới tâp vão thanh, 
Sau đó Henri- Riviêre cho lệnh ngưng pháo kich 
‹‹„, VÄ XunE phong... Quân, ta chia lam bai, một 
nưa phong ngự đi động ở bên ngoãi do Đề Đốc 
Lê Văn Điêm Chỉ huy, một nửa phong ngự cổ 
định ở bên trong do đích thân Tổng Đốc Võ 
Trọng Bỉnh chỉ huy giư thanh... Khi địch bắt 
đầu tiên quân, quãn ta chống trả mãnh liệt bằng 
đủ các thư súng đại bác lén, nhỏ và súng trưởng 
..«; tTONE đó, œ0 các sung tối tân (vão lúc bấy 
gi) do Pháp trao cho, chiếu theo hoa ước Giáp 
Tuất 18714... Nhưng vì súng tối tân đã Ít, kỹ thuật 
xử dụng lại kém, nên đến gần trưa, thi Đại Ủy 
Cô ðng Binh DUPOMMIER đã tiên được đến trước 
cửa Đông, đặt chất nổ, phá được cưa thành va 
quân cửa Thiếu Tá BADENS ao ạt tiến vào... 
Quánta mất tinh thân bỏ chay hết... Quân Pháp 
chiêm thánh... 


Kiếm điểm lại ,quân Pháp có vải ngươi 
bị thương, trong số cơ Trung Tá CARREAU bị 
cụt mất một chân vã chết vị vết thưởng Sau đó 
... Bên ta Để Đốc Lê Văn Điêm tư trận, Ấn sát 
Hổ-Bá-Ôn bị thương... mất một số tiến trị giá 
180.000 đông bạc, 98 khẩu đại bác các cơ, trong 
đó có hai khẩu ““Ruelle"" và ä ““Never8'" cổ 160 
ly do Pháp trao cho... (theo hỏa ưdc Giáp Tuất 
1874 như đã nói trên)... 


Trong khi Henri-Riviẻre mang quân đi 
đánh Nam Dinh, quân ta đã tập trung lực lượng 
và phối tri như sau để đánh Hã Nội: Hoàng Kế 
Viêm và Luu Vĩnh Phúc tập trung quân ở mặt 


Sơn Tây) Trương Quang Đân và Bui Ân Niên tập 

trung quân ở Bắc Ninh: Lưu Dinh Tủ đóng khoang 
giúa Băo-Ninhvä Thái Nguyên; Kinh lược Nguyễn 

Chánh chống màt Nam- Định, Ninh Bỉnh; quan 
quân tỉnh Hải Dương giử mặt biên... Nổ lực 

chính đánh vào Ha Nội do hai cánh Sdn Tây của 

Hoãng Kế - Viêm Lưu Vĩnh Phuc,và cánh ơ Bắc 

Ninh cưa Trương Quang Đản,, Bui Ấn Niền, Các 

canh khac tủy theo sự đoi hoi cửa tỉnh hình mà 
ưng viện... 


Được tin quán ta tập trung tại Sỏn Tây và 
Bắc Ninh, ngày 27/3/1883, đích thản BERTHE 
DE VILLEBES chỉ huy quân sỉ sang đánh quân 
ta tại Giốc Gach (Gia Lâm), mặc dư quân Pháp 
đánh tan đươc quân ta vã pha ại đưỏc căn cư. 
nhưng cúng bị thiệt hại nặng.. 


Ngày 02/. 4/1883, Henri-Riviẻre giao dam 
Định cho Thiếu Tá Badens ở lai trần giữ, để 
trở về Hà Nội, vì tỉnh thế ở đây có ve khân 
trưởng, theo báo cáo của bọn Berthe de Villers. 


Về đến Hä-Nội.Henri-Riviêre nhận thấy 
tỉnh hinh thật sự khẩn trương, nên ra sưC phong 
thu... t¡. bảo vệ bọn Việt gian hơn lä tấn công: 
à% ..ÄỐÔng ta chia quần ra như 8au: 100 tên giữ 
thành Hã Nội, con 300 tên giủ khu vực Toa Lãnh 
Sự ở Đổn Thủy... để chơ viện quân.. 


Về phía Huế, khi đước tin Nam Định một 
lần nửa thất thú, đa lầm cho mọi ngươi hoảng 
hốt, Nguyễn Văn Tương và Tôn Thất Thuyết 
đứng ra hô hão cac Văn thân trửng phạt các 
lâng Công Giao theo Pháp, và lập phong trao 
chông Pháp, Cac, cơ cầu bao vệ kinh thănh, tử 
Thuận An lến đến Huế, đều được tăng cưởng 
phòng thu, khiến Khẩm sư Rheinart lấy lam 
khơ chịu vã lo ngại về sự toan mạng cua ðng 
biệi Ngây 5/4/ 1883, Rheinart hạ cơ Pháp, khoa 

trụ SỞ Vã mang hêt nhân viên và tãi liệu 
vao 8ài Gon, 


Tính hỉnh vôn đã căng thấng nay sự ra đi 
cửa Rheinart cúng chẳng khác nào đô đầu vào 
lửa... 


Đôi vơi các quan thật trận Ở Nam Định, 
Tự - Đứ: ra lệnh giáng chức tất ca: Nguyễn 
Chánh xuống hãm Quan Lộ- Tư Khanh, Hoàng 
Kế Viêm xuống Tỡng Độc, Võ Trọng Binh, Đồng 
8y -Vịnh và các Quản, Lãnh, xuất đôi, đêu bỉ 


cách bai hết, Riêng các ngưöi bị tử trần là Lê 
Văn, Điểm được tặng hãm Đồ Thông dụ thở ö 
miều Trung Nghĩa, Nguyễn Văn Bản, truy thọ 
ham Tu soan, thở ớ Hương Tư, Hổ-Bá-Õn được 
tặng 30 lang bạc để trị bệnh, sauÕn chết, đước 
thưởng hãm Quan Lộc Tư Khanh, 


UY phỉa chánh quốc Pháp, thấy quãn Pháp 
chlem Nam Định, sau khi chiêm Hà Nội chưa 
đây một nấm, Tổng Trương thuc địa 1a Charles 
Brun đã đánh điện cho Thống Dõc Nam Ky lã 
Thomson (1), đại ÿy như sau: “'õng hãy ra lệnh 
ngay cho Henri-Riviere d.y trí hiện trạng và 
giứ thêm thanh Nam Định mã thếi. Không đước 
tính toán việc Bì, khac nửa, trư khi não rãt cân 
cho sự an ninh của mỉnh'?., 


Nẵra hôm sau, Bộ Thuộc địa lại đanh một 
bưc điển thử hai như sau: ““Tât cả Hội - Đông 


Tổng Trồng đều bị xúc động hết sức, Chúng 
tốt không ai hiệu gi vê cac biện pháp màHải Quân 
Trung Tả Henri- Rivire đã dùng, vỉ no đã trái 
với tất ca những chỉ thị đã cho tư tháng 8/1882. 
Những huãn lệnh rõ răng nhãt đã cấm ống lam 
bất cứ việc gỉ trước khi Nghị Viện xet ANH, 
Xin nhắc ống ta nhữ mệnh lễnh của Chanh phú... 


Trong khi đó tai H35 Nội, dân chung đã 
bất đầu tán cư, vì những tin đồn đại sẽ có đánh 
lởn... Quãn ta vã quần Cơ Den đã xuât xu" Ỏ 
cach xa thanh Hà Nôi chí độ 1,B cây số.. 
quãn cảm tứ đã đột nhập vào thánh phố trúng 
phạt bọn phản quốc, tần công tru Sở cưa hai 
Giao SĨ Landa1s và Bertaud, dơ một số giáo 
dân va 5 _Thủy quân cưa chiếc “1a Fanfare ” 
chống giữ. Hai bền đếu có người chết, nhưng 
trong một lúc tuyệt vọng, Giáo sĩ Bertaud đã 
lấy một chiếc ken đông. . thôi đại, lầm cho quân 
ta sợ cơ viện quân cua "địch đến, nền phải rút 
lui... Hai pháo ham ““Léopard'? vả '“Carabine'' 
đi tuấn chiến ở phia Sởn Tãy, khi trở về đến lang 


(1) Thay Le Myre De Vilers tứ ngay 12-1 - 1883. 

Lÿ đo : vĩ sau khi Henn - Riviêre đã la? được thanh Hì- - NỗI, 
riên§ Tôh á- Trưởng Nải-Quấn và thuộc địa là ]aure§#urberty 
khưyên Thông-Đốc Le Myre De Vilers hay chỉ hanh việc chính 
phục Bắc-Kỳ và chịu trách nhiệm lấy, De Vilers không n{he. 
vị theo De Vilers có thê lêp đước cuộc báo hô mà không câấn 
phải hy-sinh xương máu hãná nệm quản-sĩ, và tốn hang trăm 
triệu quan. Nệãy 10 - 11 - 1882, De Vilws nha đuọc một 
côn§ điện của Bộ thuộc địa cách chức vẻ tội lạm quyên và cử 
tnom son thay thê, 
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Hạ Tri (goái Đúc) bị 6,700 quân của ông Hoàng 
Kế Viêm tâ tần công bắng đại bác và sứng trưởng... 
Như, điều lam cho Henri-Riviere căm phẫn 
hơn ca, là hàng đêm quân ta đều nã đại bác và 
súng trưởng vào ngay cả khu Đôn Thủy (tưc là 
Tơa Lãnh Sự Phản do Triêu đỉnh Huế để thoa 


nhượng ch©).‹. 


Tỉnh hỉnh Pháp quãn đang nguy khôn, thì 
vào ngây 9/5/1883, Henri-Riviêre đárt: điện 
cho Đê Đốc Meyer, tư lệnh Hãi Quân Phâp ở 
Trung Hoa, gởi viện quân đến Bặc Ky mề Meyer 
đã được lệnh gởi để cứu vấn tỉnh thế.. ‹(A“eyer 
gởi cho Henri-Riviere 3 Đại đội đê bộ, cứng với 
hai đại bac 65 ly vã 1 khâu Hotchkiss †rên 3 
chiếc '“Hamelin?!, “°Villars”?, và ““Victorieue e”, 
Viên quần đến Hà Nội ngảy 14/ 5/1823). 


Vừa lúc được tấng viên, vôn đã sắn cắm 
phân, ng3y 10/5/1883, lai thây hứng bích 
chương của Lưu Vĩnh Phúc dân khắp thành phố 
'“möi” quần Pháp về mạn Phử Hoài Dức để 
“đo ti”... Dối HỦ Henri-Riviẽre bich chương 
chưa đứng một nội dung láo xược, một sư khiêu 
khich và là một sư si nhục... nên ô ông ta quyết 
Ta tay... 


9.— Henri Rivière tử trận. 


Mặc dâu vêt xe của Francis-Garnier hãy 
còn trước mẫt và khâu hiệu :lÄm chậm ấn chắc”? 
gởi cho Thông Đốc Nam Kỹ chưa rảo mưt, 
nhìng vì sư Sĩ nhục quả độ đối với Eenyi-Riviêre 
nên ông đã mất bình tỉnh vã thay đổi hẳn thái 
8ó. 


Vão lúc 20 giơ ngây 18/5/1883, Henri- 
Rivière ban hành ““Lênh Hãnh quân Cẩu Giấy"? 
nhủ sau : 


1- Trong nhiều ngầy nAY, tại Phủ Hoài 
Đức, có một sô địch quản, kéo đến tru đóng, 
tung ra các cuộc khủng bô, ảm sẻt trong khu 
vực Hà Nội, đe' dọa Tòa Lễnh sự và thành Hã- 
Nội. 


2- Ngày, mai (19/5/1883), một cảnh quân 
lu đông sẽ đến tìm địch để tần công. 
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Quái Pháp bị quân Cờ-Đem 
để) lui khẩi Cổu-Giây 


3- Canh quân nầy sẽ gồm có các Đại đội 
đổ bệ của chiêz “*Villarg” và r“Victorieuse" 
(quân tăng viện của Meyer gởi đến) và các Đại 
đội Thủy Quân Lục Chiến của Đai Ủy Jacquin, 
và của Dại Uy Cabơureau, 2 khẩu đại bác của 
chiếc ““Victorieuse" và 1 khẩu Hotchttss của 
chiếc “Leopard' sẽ khởi hành tại Đổn Thủy 
(khu nhưởng địa để Pháp lập Tỏa Lãnh sử) lúc 
5 giờ sáng đặt dưới quyển chỉ huy của Thiêu Tả 
Thuy Quân Lục Chiến Berthe De Villers theo 
sư phối trĩ như sau : 


TIỀN VỆ :tĐại Dồi dướ: quyển chỉ huy 
của Hài Quân Đại Ủy Sentis, gồm có một Trung 
đổi Thủy Quân Lục Chiên của Dai Ủy Jacquln, 
do Trung Ủy Bertin chỶ huy, môt phần đổi 25 
người cua chiếc '“Victorieusc? ? và 1 phân đôi 
25 Thủy Quân Lục Chiên cửa chiệc :Villars'? 


ĐẠI QUẦN (1): Trưngđội 2 Thủy Quân Lục 
Chiến thuộc Đại đồi của Đại ÚyJacquin do Trung 
Úy Marchand chỉ huy, 2 khẩu 65 ly do Hải quân 
Đại Ủy Pisserre chỉ huy, khẩu đôi Hotchkiss 
do Hải quân Thiều Ủy Lebris chỉ huy, 3 Trung 
đội của chiếc ““Victorieuse” do Hải quân Đại 
Úy Le Pelletier De Ravinieres chí huy, 3 Trung 
đội cửa chiếc ““Villars”? do Hải quân Đại Úy 
Duboc chỉ huy, 3 Trung đội Thủy quân lục chiên 
thuộc Đại đôi của Đại Úy ( Caboureau. 


VẬN CHUYỂN : 1 toán dân phu cổng binh 
do-Dại Ủy Phảo binh Thủy Quân lục chiến Guenot 
chỉ “huy, mang theo chât nổ va dụng cụ pha hoại, 
Toan tản thương do Y sĩ Hamon c huy, được 
tăng cương thêm mặt phần đội lĩnh khô đö Việt 
Nam (bọn phẩn quốc) khiêng cang. 


HẬU VỆ : 1 Trung đội Thửy quân lục chiên 
thuộc đại đội của Dai Ủy Caboureau, do Trung 
Úy Canivet chỉ huy, các quân sỉ mang theo 1 
bửa ăn trưa. 


4- Thiếu Ta Thủy quân Lục chiếnBerthe 
De Villers sẽ dẫn dấu đại quân. Tổng chỉ huy 
các quân sỉ (Henri-Riviere) sẽ ,cùng hiện diện 
trong đảm quân nầy, cùng với các Hải quân Đại 
Ủy Marolles và Hải quân Thiểu Uy Cler. 


Thiếu Ủy _ D'Herel De Brisis cúng được 
thấp tũng để ve lại những vi tri đã đánh được 
cửa địch quân, 


B~ Đại đôi Thủy quần Lục chiên. cưa Đại 
Ủy RETROUVEY, các TiÌy -quân của chiếc 
““Hamelin”, Trung, đội Phao binh Thủy quân lục 
chiến của Thiếu Uy Folssac nhưng ngưởi con 
lại của phân đội linh khổ đỏ của Trung Ủy Dain 
đều đất dươi quyỂn chỉ huy cửa Hải quân Dại 
Driesen, để đảm trách phòng giữ khu vực Tòa 
Lãnh sử (Khu-Dồn Thủy mà Huế đã nhượng cho 
Pháp - Pháp thường gọi lầ “khu nhưng địả). 


Kỹ tên : Riviêre. 


Riếng về thành Hà Nội, thỉ sẽ do Đại Úy 
Penther đảm trách phống thủ, cũng với khoảng. 


100 quân sÌ. 


Đoần quân khởi hãnh tử khu ““nhưởng: địa”? 
vào lúc 5 giơ 30 sáng ngày 18/ 5/1833 (trế 30 
phưt), va hướng về ' phia phú Hoải Đức (trên 
con đương Hà Nội - Sơn Tây). Trung Úy Thúy 


Quân Lục Chiên BERTIN dấn đâu tiến về. Henri- 
Riviẽre đi xe ngựa trước đâm '“đại quân”, biên 
Yệ hữu, do Thượng sĩ GESLIN chỉ huy một Trung 
đội đảm trách, đùng con đưởng Liếu Giai - 
Cống Vi, biến vệ tả do Hải Quân Đại Úy SENTIS 
chỉ huy củng một gỗ Thủy quân vã dưng con 
đưởng đê Giảng vu để tiên quấn... Khi ““Đại 
quân”? tiến đến trước đên Voi Phục, thÏ Henri- 
Riyiere được Hạ Sỹ LE COURTOR, hưởng đao 
viễn bao cáo răng y đã đến trược dốc Cầu Giấy 
vã trồng thấy quần Cở Đen xuất hiên ở bẽn kia 
bơ, sông (Tô Lịch)... Henri- Riviere cho lệnh 
tiếp tục tiến quân.. . Toan hướng đao cưa Tiến 
vệ vưa xuông đến chân câu (Câu Giây), thi bị 
các quân sĩ của ta và Cỏ đen bố trí ở bên kia bở 
sông (Tố Lịch), ca Ởđphia trái cứng như ¡ phía. phải 
câu, (mã người địa phương BỌI. 1a Giầy trên và 
Giây đưởi - Lang An Hoa con có tên goi la lãng 
GIây, vì làng này lâm giấy), (Tuyên thư nhầt) 
đông loạt nô .súng.. . Lập tức quân Pháp tung 
tất cả toán tiển vệ ra, dàn hãng ngang đối điện 
với quân ta yà CƠ Đen, đẽ băn trả vã cưu toán 
hương đạo... Sau đó, quân Pháp cho đi chuyên 
3 khâu đại bác đến đặt trên dốc cẩu, bấn vảo 
ven lãng va đến An Hoa (chớ không phải chua 
Hạ - yên - Quyết)... Sau vải trải đạn, quân ta và 
Cơ Đen, theo kế ,hoạch, đã rut lui... Quần 
Pháp mắc mưu cửa quân t4 và Cở Đen, liển 
tung tât ca tiền vệ sang chiêm phỏng tuyến cửa 
ta như sau Một trung đội chiếm trại nhấn 
hía bến phải cẩu - tức lä Giấy trên - Trung 
y T.Q.L.C. BERTIN), Một Trung đội chiếm 
đến An Hoa (phía traicẩu - tưc là Giấy đươi - 
Thượng gÌ GESLIN); hai Trung đội T.Q.L c. 
(Trung Úy TQLC MARC HAND) và các Thủy 
quân con lai đan hang ngang nối liên trại nhấn 
va đến An Hơa... (lúc nay “đại quân”?... Pháp 
va Độ chỉ huy tiền phương vân ở trên đôc cầu). 
8au khi kiếm điểm tỉnh hinh và thâycuộc điểu 
quân qua câu diển tiên bỉnh thưởng, Henri- 
Riviere vã Bộ Tham Mưu cho răng quân 8Ï 
cưa ông sẽ đanh bại được quân ta vaCỡ Đen, 
nền đã cho lệnh '“đại quân”... vượt câu, kéo 
theo các đại bác đề” tiến đền mục tiểu... (Henri- 
Riviere cưng Bộ Chỉ “Huy nhẹ đi theo “đại 
quân””, con, hậu cư tiền phưỏng vấn ở trên 
đốc _ cầu Giấy). Quân Pháp. đi khỏi cấu được 
chưng 400 thước, tức lã tới địa phận lãng 


Dịch Vọng Trung, thí thỉnh lỉnh bị quân ta và 
Cở-đen (bổ tri đãi theo tuyến thử hai), đông 


(1) Le @roa : Nỗ lực chính. 


loạt khai hoa tân gát đảm tiên YỆ... Quân Pháp 
bị bất ngơ nên hãng ngủ bị rồi loạn, Henri- 
Riviere nhân thây tỉnh hỉnh bẩt lợi, ben cho 
lếnh lui quân. Tất ca đêu hôt hoảng rut lui 
va tập hợp, lai ơ bên trái đương, đại đội 
JACQUN, ơ bên phải vã sau đương đề, Đại 
đội CABOUREAU với các quãn si thuộc, chiếc 
“*“VILLARS"', sồ thủy quãn... cön lại ở trên 
dốc... 


Lúc keẽn lui quản của Pháp được thôi lên 
thỉ cứng läả lục lệnh phản công cua môt phần 
quân t2 va cơ Đen được ban ra. Quân ta va 
Cơ Den tử tử phía phât cơ, thôi tủ và, ho reo 
chiến thăng xông ra thanh toàn chiên trưởng... 


\⁄Ì một gỗ quân si cön bị kẹt, va các đại 
bác con bị bổ lại, nên HENRI- RIVIERE ra lệnh 
“tiên lên, tập họp vã tiến trở lại cầu... ? Lần 
nay, quân Pháp 8 at tân công trở lai và lai 
lầm chư được tỉnh thê.. 


Trong luc cánh trải cua quân Pháp. đánh 
bại được quân ta ơ Dịch Vọng: Trung, ơ giứa, 
“Đại quân”, do HENRI-RIVIERE đích thần 
điểu khiên, đang nhăm đánh thôc , vào lầng 
Dịch Vọng Tiền, nơi mã hơa lực cua quân ta 
Ya Cơ Den đồ ra ghê m... thì, quân a vã 
Cơ Đen tưng, trư bị (khoang 1 Tiểu Đoản) đã 
bô trí săn ơ lảng An Höa (phia trến - tức lã 
Giây trên, như đã trinh bảy) ra phấn công và 
chặn đưởng rut lui cua quân Pháp, một sô quân 
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sĩ Pháp bị tiêu diệt, quần ta và Cơ Đen đe dọa 
cầu... HENRI- RIVIERE thãy tỉnh hình thật lã 
nguy kịch, ra lệnh rút lui... Ống. ta rút cung 
vơi toán sau cưng, nên bị băn trúng tim, ngã 
ngay tai đâu lãng Dịch Vọng Trung, chô ráp 
ranh vơi lầng Dịch Vọng Tiên. 


HENRI-RIVIERE cung một sô chết và 
bị thương khác không di chuyên kịp, bị quân 
ta và Cơ Đen chát đâu va chân tay, đem ướp 
muối, sau đo, đem “triển lãm”? ơ nhiêu thị 
trãn Bắc Ky. 


Tống kết, quân Pháp chết 33, trong Chị 
co 5 SĩĨ quan (Hai quãn Trung -Tá HENRI- 
HIVIERE, Thiếu Tả TQLC BERTHE DE 
VILLERS, Đai Ủy TQLC JACQUN, Thiêu 
Úy D'HEREL DE BRISIS, Chuân Úy TQLC 
MOULUN) 51 bị thưởng, trơng sổ cơ 6 sĩ quan 
(Các Hải quân Đai Ủy DE SENTIS va DUBOC, 
Trung- Úy TQLC MARCHAND, Hai quân Thiếu 
Ủy LE BRIS, Ủy vien (H,C 9. V) DUCORPS, 
ky sư địa dư GARNIER). 


Quân ta và Cơ Đen khoang 100 vưa chết 
vưa bị thưởng, trong đó có DƯƠNG TRUNG-ÂN 
(Cơ Đen) chết vã NGÔ PEỤNG ĐIỂN bị thưởng. 


Sau đây là ldi Hải quân Đai Úy DUBOC, 
một ngươi bị thưởng trong SỐ sông sot tại trận, 
tưởng thuât lai “trận Ô Câu Giấy ngày 19/5/ 
1883”? như sau : 


Hình ảnh uễ cái 
ch# của Hải - Quân 
Tnm Ta Henri-Riuière 
(!9- 5- 1883). 


„ ““ Ngây 18/5/1883, vào lúc tảng sảng, 
khoang 4 giơ, mọi ngươi chúng tôi đêu đã có 
mặt tại trai, Trởi hãy còn mở mơ, lệnh truyền 
ra nho nho. Khi mọi việc đã sắp đặt đầu vao 
đâyHQ Trung TáRIVIERE truyền cho Thiêu Tả 
TM quân Lục chiên DE VILLERS xuất quân 

lên đương. l phút sau, chúng tôi ra khỏi Đôn 
Thúy (Toa Lãnh sự-khu Nhương địa). Hai bến 
canh vả sau xe (ngưa)cửa Trung Tá có Hải Quân 
Đai Ủy MAROLLES Phụ ta,và Hải quãn Thiêu 
Ủy CLER tuy viến, Ủy viên Ducorps, Thiếu 
Ủy DE BRIEIS và tối. Chung tối vượt qua công 
cua Sử quần, Sở Đúc Tiên, phưởng Thở Khẩm 
rồi tới Trương Thi... Vai phút sau, chúng tồi 
ra khỏi Hà Nối. Thănh phô lúc này vắng teo, 

không một ai đi lại. Chúng tôi tiên gấp qua 
phia Tây thành phố, rôi Qquẹo ra đường _ đi 
Sơn Tây thi ngưng lai, Chính trên con đưởng 
nãy mã GARNIER va BALMY đã in bóng khi 
xưa ở đung nơi hai con đề tách rơi khỏi đường 

để rôi lai giao nhau ở chổ. gần Câu Giây, Tiên 
đạo được lệnh hướng dấn chúng tối, Hải quần 
Đại Ủy SENTIS bảo chúng tõi tạt sang bền trái, 
đị gần đến lãng Thủ Lễ, lã nởi GARNIER đã 
bo mang (1). SENTIS phái qua con đề bến 
phải môt Thưởng sĩ bộ binh với 25 tên lính, 

Còn Trung Ủy TQLC BERTIN vã Chuãn Ủy 
TOURETTE đi trước chung „ tối khoang 400 
thước, trên con đưởng trưc chỉ Sởn Tây, 


HQTrung Tá RIVIERE xuông xe khi binh đội 
đã ngưng lại được, mốt chốc, ông gọi Trung sĩ 
GRAVOT, một kẻ thuộc ha thưởng cũng với 
ông đi dạo mát Ở, bến ngoài thanh phổ, và cho 
lệnh anh nay đi gấp lên cor. đưởng đê lơn nhỏm 
xuông sông quan sát... GRAVOT nhảy lên một 
con ngửa ðõ, vut biến vảo trong bụi tre xanh... 


Gân một cái nhã lá, người ta thây hai cai 
xac ngưỏi Việt bị đẫm chém nhiêu nhat trông 
phát sợ. Sau l5 phút ngưng bưởc, quần sĩ lại 
tiếp tục... Thủy quân va lục quân lúc nãy mặc 
quân băng vai mẫu xám, ảo va-rở xanh da trơi; 
Lục quân đội mũ cát (Casque) trăng, Thuy quân 
thi đội mũ rơm ,chủm vai, cúng mâu trăng, 
khống co ai đeo cả bị, 


Mỗi binh sĩ chỉ mang có 100 viên đạn, 
một bửa cơm trưa trong tủi- đết vã một bỉnh 
nước øau lưng, Mặt trơi vưa lến, đã có những 
tia năng sáng lãm cho moi người vui về, Không 
bao giơ chưng tối lại hãnh quấn đồng đảo nhử 


hóm ấy ở xử Bắc Kỹ. Chung tỗi đi chấm châm 
để vưa cách khoảng với tiên đao. 


Quân đi được độ 3 cây sõ, thỉ GRAVOT 
phong ngưa như, bay trở lại báo cáo công tác, 
Hắn không xuống. ngưa rõi lai phóng, tới chỗ 
cao nhất cưa đưởng đê, để ngo xuông đồng 
ruộng và xóm lãng, không thấy gỉ bât thưởng 
hoặc quân Tau hay, cơ xi cua họ, Lang thì 
hoang văng, vi dân bo đi hết rồi. 


Đến 8 giở sang, chưng tôi đấ cách Ha Nội 
6 cây SỐ. Nhưng toán, biên vệ (đi ‹ ở hai bến 
sưởn để bao vệ), lại trở về. Vị trí va đi trước 
cách đên, Voi Phục, nơi Trung Ủy BALMY tử 
trần trược kia 100 thước , chúng tối đi vòng 
phia trước mặt đến và đoan quần của chung 
tôi. lai ngưng một lân nửa. Các Sĩ quan đếu 
xuống xe, HQ Trung TáRIVIÈRE củng rơi xe vã 
tiến lên vơi tiến đao, có các Sỉ quan Tham 
Mưu ởi theo. 


Lúc nay, chúng tôi cách con sỗng (Sông 
T6 Lịch) ,băng một con đế cao chứng tám chin 
thưởc, phải bươc lên chổ cao nhất rỗi mới xuông 
dõc vả đến chân câu (Câu Giấy). Một tiến vệ 
viên đi lên chỗ mô đất Cao, quan sat không 
thây gi khả nghỉ. Mục tiêu của chúng tôi bây 
giở lã Phủ Hoai Đức, con cách xa bôn cây: số 
nưa (thực ra chỉ còn cách một cây số rưởi nữa), 
Tiên đạo được lệnh tiền qua câu cách tiến về 
viên vai thươc, Bất thỉnh linh súng nổ, Quần 
Cơ Đen to ra cø một tinh thân ky luật hiêm có, 
đa chở chung tối qua cãu xong mới khai hoa, 
Họ, nãp trong các nhà lã cưa cai chợ toa lac 
phía bến kia câu (Chợ cầu _ Giấy), vã tử đó họ 
tiên ra theo hãng một. Họ côn xuất phát tử một 
cải chua nhở ở bến trái lỗi vào. láng, Hạ Yên 
Quyết (lăng Cót), (thức ra chợ Câu-Giấy Vnôm 
vực quanh đó lä láng An Hoa vã cái mã tác 
kểu 1ä Chùa, lầ một ngôi đền thuộc lãng An Hỏa). 


Linh cưa Trung Ủy TQLC Bertincanđẩm 
phóng luôn minh tới các nhà lá trong chợ, vượt 
qua sống ở bến ,phải _câu, nước ngấp tới nach, 
Cưng lúc ãy, Hải Quân Đại Ủy Sentis tung ra 
mốt phần đội Thủy Quần cua chiếc “La Victo- 
rieuse'” tư chõ cao nhất cua con đề. Bọn lĩnh 
Tau chạy tưng ngưởi một về lầng Hạ Yến Quyết 


(1) Francis Gannier chết ở bở đê Giảng-Võ. 
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(thực ra lả chay về phía An Hoa Ha, con goi là 
Giấy, đưới nưa), nhiều ke chay vê phia phải. 
Chuẩn Úy Tourette cung 20 linh (thuộc chiếc 
Villars) vượt qua cầu, Chúng tôi tấn cõng băng 
lõi cân chiến vào ngôi chủa (đến). Bọn linh 
Tau ơ 'đây chõng lai đúng mãnh vả hy sinh mộòt 
cach can đam. Vẽ "phia chủng tôi cũng bị thiết 
hai đáng kẽ. Quân Cơ Đen tập trung hóa lựe 
bấn rất mạnh vào chổ mô đất cao nhất của 
đương đề (trên đốc), là nơi chủ lực quân của 
chung tõi đang đưng đây cả. Môt số linh bị 
thương ngã ngay gân chô HQ Trung Tả Rivière. 
HQ Trung Tá đặt một trọng phảo 8Š ly và khâu 
Hotchkiss trên chố cao nhất, nã năm sáu trái 
vao trong lang, nơi mã chứng tôi nghỉ ngơ eö 
quân địch ấn nấp băn vảo chúng tối, 


Nhưng vấn chưa tỉm ra vị trí địch, họ 
đang Ẩn núp sau các răng tre um tủm trông ra như 
những ,, canh rưng nhỏ, Tuy nhiên mây phảt đại 
bác ãy hình như đã lãm cho dịch xao xuyến, 
Sentis tâp họp lính cửa _mỉnh lại, rối, tiến lên 
tăng cưởng cho đảm tiễn đạo vưa mới chiếm 
được ngồi chua lãng Hạ Yên Quyết (đên An Hoà). 
Đại bác tạm ngưng. để” Đai Ủy tấn công địch 
quấn. Họ chông giư tửng tấc đất một, nhưng rồi 
bộ binh vã thủy binh cung phong lên vơi 1ươi lê 
ở đầu sung, khiến bọn Cơ Đen hốt hoảng bỏ 


; 
XL HÃ aen((viete cht 


4.iĐ€. 8ø 
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chay tần „loan trước sư hăng hai cua chúng tôi. 
Đa số lân vào lang Trung Thông (thực ra l3 
láng. Dịch „, VỌng ,Trung) ơ gân đo, rôi tỉm chỗ 
ãn nãp để “băn xả vào chung tôi ngay, 


ở đấy họ cũng đã sắn có nhiếu quân gỉ 
cửa họ, Một số trôn vào một ngõi chua khác, 
khoảng giưa hai lãng, Chưng tối lại chiêm được 
ngồi chua nảy băng cận chiến và cúng bị thiệt 
hại khá nhiễu. Luc nãy quãn chử „1C; đại đối 
trọng pháo và tiến đạo chưa chuyên động mạnh 
mã đã co nhiếu kế bị thưởng, vai ke tử trấn, 
khiền hãng ngủ cưa chung tôi đã thãy văng văng, 
Bấy gìd, vị tư lễnh phai quyêt định mỗt trong 
hai giải phâp: 


1- Dũng lang Hạ Yên Quyết (lang An Hoa) 
để” lấy nơi, nay lâm đấu cấu, nâ đại pháo vào 
các chổ ước đoán là vị trí địch hay vào các 
lãng bị nghỉ lã co địch ấn nấp, sau chot mở 
cuộc tần công, VÌ các ruộng nzập nước, chúng 
tôi không thê vong quanh vẽ phia tay trái được, 


2- Đánh gấp đế 1ởi đụng sự lúng túng của 
địch, sau khi đốc toan lực chiếm lảng Hạ Yến 
Quyết (lang An Hoa ). 


Sau khi thao luận vai phút vơi Thiêu Tã 
TQLC De Villers xongHQ Trung Tá cho thi hãnh 


Sơ- đổ` trần 
CÂÌ - GÂY 


kế, hoạch thử hai, Thức ra áp dụng kế hoạch 
thứ nhãt thi khôn ngoan hơn, nhưng chết nõi la 
tư xửa đến nay, chưng tối đã quen lôi đanh táo 
bao, và thương, thăng ldi nhơ uy danh vã gia trị 
cua các bộ đội Âu Chấu, 


Mặc dầu tỉnh thế nghiêm trọng, HQ Trung Tá 
Riviere và Thiếu Tả TQLC De Villers cho 
răng bọn Cở Đen bị 300 quân cua chung tối 
đánh mạnh sế phải rút lui như mây lẩn trước đây, 
trong cuộc đụng độ ơ' ngay cac lang ( đâu tiền. 
Tư lúc ẩy, bon chưng tối cư xach lưổi lẽ đuổi 
theo chưng đến thành Phu Hoai Đức có thế lẫy 
dể như chới.. 


Rổi số phận đã định, quãn chủ lúc phóng ra 
gồm Đại đội 24, có 3 đại bác do ngựa kéo và 
Đại đội đồ” bộ của chiêc ““La Victorieuse'”, 
Khi HQTrung Ta Rivière qua câu, Hải quân Đại 
Ủy 6entis trao cho ống mỗt lá cở vưa mới cướp 
được cửa quân Cơ Đen Ở trong chua ( đến), và 
noi “Thưa Tư Lệnh, đây lã lá cơ thư nhât và 
tối mong không phải lã lá cơ cuỗi cung”, 


Trong khi đi qua các nha la của chợ (qua 
chở Câu Giấy), chúng tôi bị địch băn ao at. Đạn 
lam bay cả các mái nhà, Lúc nay, chúng tôi ở 
trên mặt đương, chỉ cao hón bơ ruộng độ vai 
chục phân và hết ruộng thì, đến các lãng. Đạn 
ở đâu băn ra ? kho mã biết được, Ơ bên kia 
chợ thì chỉ cơ đương cải không mã thôi. Các 
hang tre dây đặc đên khóng kế hở cho khói 
đan bay ra cách chung tôi độ 100 thước. Chung 
tôi vội và đất trọng pháo xuống để băn, Ngưa 
Sợ qúa rồng lẽn, rối chạy xuống ruông. Chúng 
tối băn hai ba phát vào lãng Trung Thống 
(Dịch Vọng Trung)... Chưa đây vải phút, nhiêu 
lĩnh pháo thư đã bị trung đạn địch, bị thưởng 
nặng, hoặc ngã xuông. Hải quân Trung Ủy 
LEBRIS bị trúng một phát đạn vào đưi, trong 
khi ông đang lây, thược ,súng khâu HOTC HKISS 
do ông điêu khiến, Hải quân Thiêu Úy CLER 
bị ,BẦY, tay phải, DUCORPS bị đạn xuyên qua 
mắt cá chân. Một qua đạn đại bác cưa chủng 
tôi rót vao cac nhà lá, nơi cö quân Cơ Đen 
ấn nập, lâm chúng chạy tần loạn khắp nơi.. 


HQ Trung Tả (RIVIERE) lợi dụng lúc địch 
đang kinh hoảng, liên ra lệnh cho Đại Ủy LE 
PELLETIER DES RAVINIỀRES mang quân 
vòng quanh các lảng cách đó vải trăm 
thươc, LE PELLETIER tập họp xong quân sỉ 


của mỉnh, rối nhấy ra ngoãi đướng, tiến qua 
lâng thư nhị, thứ ba.. . Ông ta đi cả xuông ruộng 
và tới chổ rặng tre, cổ vượt qua để bắt địch. 
MS phân riêng tối (DUBOC), tối cũng tấp họp 
số binh sỉ còn lại của Đại Uy để tiếp tng, hầu 
cơ thê báo cao tỉnh hình cho HQ Trung-Tá về 
niặt nây, 


Đăng sau chung tôi, cuộc chiến rất ac 
liệt. Quay mặt nhỉn, tôi thấy Thiếu Tả TQLC 
DE VILLERS bị gập đõi người lại Hai tay 
õng õm lẫy bung, vì bị mỗt viên đạn xuyên qua. 


Tôi tiếp tuc tiến lên, Các Thủy quần 
cưa chiêc '“ LA VICTORIEUSE ”' đang pha cac 
rặng tre như điến cuông, định chọc một lỗ 
thủng bằng cach lẫy bưa chặt hay đánh bật 
gỗc tre đi, Một it lính can đam đa bị chết, 
hay bị thưởng do địch ở gần băn ti, Lưc ấy, 
quân sỉ cua chúng tối Ở ngoài bơ tre cứng bản 
vao lưng địch quân. Giửa lức nầy, tối thấy ở 
man Phủ Hoai Đưc một toàn quân chưng một 
ngan ngưbÌ, đang đi chuyên ở về phia bến phải. 
Tỏi vội báo tin cho LE PELLETIER, rối lui 
vê Bộ Chỉ Hưy bảo cáo cho HQ Trung Tá vưa 
đúng lúc tối gấp DE MAROLLES mang lệnh 
cua HQ Trung Tá truyền cho chưng tôi rut lui 
gâp. Tồi lại trở lại gấp LE PELLETIER. 
Đại Uy liên tập họp quân sĩ để” rut lui gấp. 
DE MAROLLES ,nÓi_ văn. tắt “Quân „chúng tôi 
đang nguy kịch ở gần cầu, Đã có gì Xây ratrong 
luc chúng tôi đi đuổi quân địch cac lang trên”? 


Trong khi chung tối tiến ,quãn, Hải quân 
Đai Ủy SENTIS phải rut lui khơi ngôi chua thử 
hai, trởlai chỗ đương cái và nộp choẴHQT rung Ta 
la cơ ƒ thứ hai, mã chúng tối đã đồ` mau khả nhiễu 
mới chiêm được.. .. Xong việc nãy, Đại Ủy lại 
trở về Vị tr mã Đại Ủy vửa giao cho Chuẩn 
Uy ROQUE - MAUREL luc văng mặt, 


Cuộc chiến thật lã ác liệt, đại bác băn 
liên hồi, "băn thục mạng và chưa chặc đã có 
kết qua gì. Nhưng cho tởi lúc nây, do sư kiên 
chỉ, người ta có thể hy vọng thâu lượm được 
môốt vải thăng lợi, thi bật thinh lĩnh ơ” những 
lãng có quân Cơ Đen ân nãp lúc đầu cõn Ít, 
lân nay hoa lực tung ra mạnh qua, khiền binh 
sĩ cửa chúng tối rối loan vã phao binh đã tan 
r2 gần hết, 


Khẩu đại pháo VILLA RS (của, chiễc VIL- 
LARS) lai băn để” chông lai cuộc tân Công nãy, 
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Chung tôi vội kéo lui no lại để” chạy, thĩ nó bị 
lấn nhào xuông ruộng va là một muc tiêu cho 
quân Tâu, Trong vai ,BiẦY, khâu đại pháo nãy 
võ chủ, Bon Tau thây vầy, liên trung +rung 
điệp điệp, xông ra khỏi lãng, với sử yêm trở 
cưa hoa lực tư cac thôn xom gần đấy. 


Cưng lúc nảy, LE PELLETIER và tôi 
(DUBOC) tấp trung các Thủy quân cua chiêc 
“LA VICTORIEUSE”' lại, băn lung tung vảo 
bến phải, bến trải, môi lúc lai cö một nigưởi 
ngã. Chứng tôi đi bước đai, Sau chưng tối, 
quân Cở Đen chỉ con cach co 50 thước, Họ 
vung ba lá Cơ Đen to, co chứ trăng xóa như 
Sao, Họ đuôi theo chúng đối, người nao cứng 
xách môt cải mã tãu. Về phia chúng tôi, ken 
rút quân thổi ,lên, hỏa lần tiếng kẻn cưa Hải 
quấn, Tôi thây Thiều Úy DE BRISIS nằm Sống 
sươt trên đưởng, mắt côn mở thao láo nhìn 
quần địch, Ống ta bị bể ham, mất nhây nhụa 
nhưng mấu còn đo vết thương_ gãn thải dương 
nửa. Chính vì vết thưởng TAÿ m2 Ông chết 
không kịp ngấp. Bên ngưỏi ðng, con ,chiêc ông 
nhỏm và tay ông côn cãm cuốn số, trong đo 
co vẽ trận thể và đưởng hảnh quân cua đôi bền. 
Tối đau long nghĩ đến bã mẹ giả cưa người trẻ 
tuôi nãy đang chd' con đăng đăng bây lãu, 
sẽ phải khóc ke tử trận, Long tối như điên như 
dai, nhưng tõi vấn phải bỏ ông ta mà chay, 


- Chúng tôi đên gãn khâu đai bác €Villars'', 
vần nguy như thưởng. Ropars, viên Trung sĩ 
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Pháo binh thấy quãn Cơ Đen đang tiến sang bến 
phải, vôi hết: ““Bon chung n0, chỉ cön cách 
100 thước - 


Hải quân Đai Úy Pisserre cúng hô: “*Chay 
sung??: Thât không con nghỉ ngơ gì nửa, đó lã 
lệnh chạy gãp khâu đại bác, Sö Số linh của phao 
binh phân bị giết, phần bị thưởng, phân chay 
trõn, nhưng dâu sao cũng phải cửu khâu sung 
đang năm lăn đưới ruông, Chuẩn - -Úy Moulun 
nhảy tỏi, trẻo lên một cái bánh xe, trong khi 
chính HQ Trung Tá Riviere nãng cải chân và 
Pisserre đỡ. cai bánh bẽn kia, Ca ba đều cố 
găng lõi khẩu đại bác lên trên mắt đương. Rồi 
Moulun ngã gục vi một viến đạn vào giửa trán, 
Ducorps tuy cúng đã bị thương, nhưng vấn cõ 
găng kéo xác của Moulun sang môt bên đưỏng, 
hy vọng có người mang đi, Moi cố găng, tiếc 
thay, đếu võ hiệu, Lúc nảy pháo binh cơ Đen 
đã xuất hiên trước mặt chúng tôi. Giửa lực 
Trung -Tá ha xong cai chãn sung đai bác xuõng 
đât, thi ông tải mắt đi vỉ vưa bị trúng một viên 
đạn väo bên vai. Ngươi ta đô xõ đến đố õng. 


sẽ “Cam _dn; ống nói “ không việc gi đâu”, 
rồi ông đi vê 'phia câu ; ở ' đầy ông cử De Maro- 
lles đên ưng trực, hấu vê trợ cho quãn sĩ rút 
về chố con đẽ (tức là trên đốc Cãu Giấy)... 


Hai khẩu đại bác gân. cấu nhật đã do tiền 
vệ di chuyến trước khi rụt lui khói lãng Cot 
(lang An Hoa), luc nghe thãy tiêng kẽn thu quân 
thôi lên, 


Ngôi mộ của Henri- 
Riuiere tại lãng Dịch- 
Vong- Trum q. 


Chuân Ủy Tourette sắp đăt ngươi vao giử 
khẩu đai bác cua chiếc “La Victorieuse”, 


Khẩu đại bác ,cưa chiếc “ViHars” cúng 
chạy_ ve phia Bộ chỉ huy, trong khi các đại bác 
ơ”gãn tối đang vôi vã băn vào quân địch để 
chặn họ lai, khi đi tới gân khẩu: đai bác, giưa 
luc các thuy quấn quay lai chổ để sung, bất 
thân tôi nghe thây mốt âm thanh khổ khan đấp 
vảo bánh xe của đại bác, rõi tõi thấy nhử bi 
một cái gậy đập, mạnh vão chân trái tối. Đó lã 
mồt viên đạn, cám ơn trơi đất lầm Sao, không 
tai hai gi, viên, đan nay bay vảo quân tôi, và 
lảm suÐt ty da ở gót chân mã thôi, 


Vai Thuy quân Lục chiên đưdc một bán đội 
Thủy quãn yêm trợ, ¬ nguyễn vị trì trước môt 
hoa lưc khung khiê] của quân địch, Rồi ở möt 
vai nơi, đội mã tâu (Pháp gọi. la bon chất đâu 
ngươi), đang thi hanh công việc ghê ,gdm cưa 
chứng, Riviere giưa lúc nãy, cang trở, nên can 
đảm thêm. Ống vấn đứng sưng sửng ở trến mặt 
đương, tay trái vung gậy hổ, “Cổ lên cac em”, 
Nhưng đó la một tiếng hổ. cuỗi cung của ống, Bãt 
thỉnh lĩnh ông lảo đảo rồi gây rơi khỏi tay. Ông 
ngã xuØng, Ducorps tiến lai gần để đỡ ông, thi 
bị một viên đạn bay qua ban tay. Ông ta cũng ngã 
nột, rối bãt tính. nhân sư luốn (chổ HENRI- 
RIVIERE ngã xuông lã ở đầu lang Dịch Vọng 
Trung, rấp ranh vơi lãng Dịch Vọng Tiên, va 
lạng An Hoa. Mộ Henri-Riviẻre cúng được xây 
ở đó). 


Hải quân Đai Ủy, Sentis tiến lại gần va 
được nghe thây hơi thở cuối củng ‹ của viên Tư 
Lệnh đã bị trung đạn ngay tim, Ông vội chay 
vê "phía câu (cách nơi Riviere bị bãn khoảng 
vai ba trăm thươc) để” goi ngưồi lấy cảng, thi 
bị trúng đạn vao bên hông, khiên õng chao hấn 
ngươi đi. Do một nghị. lực phi thưởng, ðng đứng 
ngay 4 đưỏc người lên và nhở được mỗt Thủy quấn 
đơ ông tiên về" chổ. câu, thế lã ông thơat, 


Đại Ủy TQLC J acquin trông thấy HQ Trung 
Ta Rivière ngã, chạy lai cưu, cúng bị đan nhào 
nốt, cach Riviêre hai bưởc.Còn Đại UyCaboureau 
ra lệnh khiếng gâp Ducorps đi. Ducorps van 
con, mẽ man, Gravot ở đầu chay ,lai, tuy đã 
xuống ngủa định lại lẫy chỉ thì cua viên Tư- 
Lệnh, thãy nguy, anh ta cö hai khâu súng sau, 
một tay anh \ giứ cưởng ngửa, một tay chia súng 
băn liên hồi yão bọn lính Tảu đang rẫm rấp 


xông lai, Con ngưa của anh sợ qua rồng lến, 
giưt đút cả cương, rôi nhấy xuống ruộng, lây, 
Gravot bấn hết, đạn mới rút về chỗ. Bồ chỉ huy 
đong (ơ trên gic câu). Lát sauanh bị một viễn 
đan vảo đủi. Hai ngưới lính khieng anh ta lên 
trên đề. Họ lây khăn tay bó vệt thưởng lai đề 
cho máu khỏi chảy, Thế lầ_ hết, chung tôi đã 
rút khoi mất trân trước câu (lắng Dịch Vọng 
Trung), để lai biết bao chiến hữu anh ,dũng! 
Trong thơi gian con nhưng tiếng súng cuôi củng 
cua chưng tôi đưng trên đẽ cho nô” xuồng (tử 
trên giỗc Câu Giây bấn xuống), người ta nghe 
thấy tưng tiếng một cua các mã tâu phẩm phầp 
chặt đầu ngưỏi, 


Chúng tôi lại rút một chắng nửa vê chỗ 
đến Voi Phục, Tôi chông một cai gây tre để 
đi vào đến, thi trồng “thấy cái xe, trong đó có 
một Sĩ quan đang ngôi, chụp đấu một cải mũ 
coi đan, lợp vái trắng, Tôi, tưởng Hai quân 
Trung-Ta Riviere, tới gần mới biết là Thiêu- 
Ta TQLC De Villers, ngoài phat đạn vào bụng 
mà tôi trông thấy, Ông. cön bị đạn gây một tay, 
trong luc được di tản về Bộ Chỉ Huy. 


, Hải quân Đại Ủy Pisserre lã ngươi 
thâm r niền nhât, được cử lên thay quyn Tư. Lệnh, 
buổn rẩu và thủng thỉnh lê chân trên đương về, 
Trược mặt chủng tội Thưởng sĩ Judelin đi, khắp 
khênh một chân, hai tay khoảc vào vai cửa hai 
ngươi linh, Khi tới gần một cải nha, người ta 
liên nhắc iuôn mô cải cưa để lãm cang. Trong 
xe ở hai _bên Thiêu Tả TQLC De Villers, ngượi 
ta để năm hai Trung sĩ vã một ngươi tính gẩy 
cả tay lần chân. Gần ngươi đanh xe, là một 
thương "binh thử năm, và ghế đang : sau gần cửa 
co Gravơt nằm sống sượt. Anh nhơ có hai bạn 
trung thành khiêng đi suôt 5 cầy số. Ngay cả 
nhưng xe sung đai bác, cũng thành xe c 
thương cho 57 mang. 


Hai Y sỉ nhiễu việc qua, lầm không hết, 
phải nhơ Sentis băng bộ giúp tạm cho các nạn 
nhân, nhưng chỉnh ông nảy cứng bị thương vã co 
nhiều lưc muôn xấu, Về đến Dồn Thủy, Ông ta mợi 
được băng bỏ. Con Ducorps chẳng co li Iđê ham 
mau chảy ở bắp chân, phải lây bùn coö lẫn đất 
tho đặp đại vào. Ông ta phải đi bộ mà về thanh. 


Đây tỉnh trang thê thảm của chúng, tôi kỳ 
xuẬt quân nây là như vây c. Buổi trưa hôm Ấy, 
chung tôi mơi vỀ tới trai. Tỉnh ra chỶ vài gid 
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đồng hồ mầ chung tôi bị thiệt tới 1⁄4 quân số, 

kê chết, kẻ bị thương, Rồi người ta đã mang 
đầu cửa Riviere, đến nộp cho Lưu Vĩnh Phức, 

cải đầu Ấy cön có con mặt vã cai tran sảng ngồi 
sự thông minh va lòng nhân đạo. Kẻ chặt đầu 
tần ác kia nộp thêm cả hai cai tay thú trong 
tay ảo co 5 vạch vàng. Phân thưởng thi tưy theo 
cấp bắc cửa người bị giết, kẻ giết được Riviere 
đã lãnh 80 lang bạc (6800 ,quan). Ngoài viên Tư 
Lệnh, chúng tôi cồn mật Đại Úy Thủy Quản 
Lục Chiến Jacquin, Thiêu Ủy, De Brisis, chuẩn 
úy TQLC Moulun và26 lính thủy, lẫn lính bộ . 


Sau khi đánh bại quân Pháp ở Câu Giây, 
đạo quân của ông Hoàng Kế Viêm dự định sẽ 
đanh vảo Hà-Nội ; các ông Bui-Ân-Niên, Trương 
Quang Đàn đem quân sang phối hợp, và cho đặt 
đại bác trên bờ sông Hồng Hà bắn ra khu nhương 
địa, vai chiến hạm Pháp bị trung đan, nhưng 
vị lúc Ấy nước sông tran lên, nên quân ta phải 
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bỏ ý định tiên đánh Hã-Nội trong lúc quân 
Phap đang hoang mang giao động tột độ. 


Tại Huế, khi tin thắng trần được tầu về, 
Triểu đỉnh mỞ tiệc š án mừng. Tư Đức thăng Taểu 
Vĩnh Phuclên lầm Để Đốc, ban cho mão quan 
Chánh nhị phẩm vã một cải kim bàicỏ khắc hai 
chữ “Trung Dũng"; khôi phục nguyên ham cho 
Hoằng Kế Viêm, cac quan quân cốn, mất, bị 
thương đều được. thăng ham vã thưởng tiển bạc 
rất hậu, 


Sư thẳng trận đã gầy chấn động dư luận, 
nhật lä đư luận nược Pháp, khiến cho bọn thực 
dân phản động Pháp có cớ để cổ võ mạnh mẽ 
việc xâm lắng Việt-Nam. 


Kể tử dây, nước ta lại ở vào một khúc 
quanh quan trong... 


CHƯƠNG 


Pháp cươné quyết xâm lăng Việt-Nam 


1.— Pháp gởi viện quân đến Việt. 
Nam. 


Sau trận thẩm bại ở cầu Giấy, một vấr. đề 
nêu ra cho Chánh Phủ Pháp là rut lui hoặc xâm 
chiêm xư nầy bằng bất cử giả nào ? Sau những 
cuộc vận động ráo riết của bọn thực dân, quốc 
hội Pháp đã biêu quyêt dự an gi 3000 quân 
Pháp, tuyển mỘộ 1000 lính khô đỏ Việt Nam 
(bọn phần quốc). củng vỏi phí khoan là 5 triệu 
rưới quan, cua nội các jules Ferry, băng 358 
phiểu thuận và 50 phiếu nghịch Tướng cũng cần 
phải nhân mạnh rằng dự an nây đã đệ trinh tử 
trước, nhưng nó bị chông đối quyết liệt... Cho 
đến khi Henri- Rivière bị tử trận, thỉ nơ được 
ủng hộ gần như lä tuyệt đối... 


Harmand, Sư thần Pháp ở Bangkok, chiên 
hữu của cô Hải quản, Đại Uý. Francis Garnier 


đã tưng tham chiến, ở Bắc kỳ, được Chánh Phù. 


Pháp cử giưứ chức Tổng uy viênQuânchanh Pháp 
ở Bắc kỳ, Trung Tưởng Bonet, Tư Lệnh, quân 
đội Pháp cúng được gói tỏi để điều khiên các 
cuộc hảnh quân... 


Viện quân Pháp gồm _ Trung Đoan Thủy 
Quân Lục chiến, củng các chiên cụ đã đưộc gói 
tử Pháp qua trên cac tầu “'LAnnamite”, “Mỹ 
tho”? vả ““Saône”?, Mặt _khác một ham đội kêu 
là 'Ham đội Bãc kỳ" củng được thành lập dưới 
quyền cua Pho Để Độc Courbet gôm các chiếc 
“Atalante”?, '“Bayard,”, '“Chateau-Rena 
và, '“KKersaint'” củng vỏi hai phóng ngư lôi mang 
sô 45 và 46 (31/5/1883). 


Harmand được coi như là ““ngưổi cua thởi 
thể”?, nhưng vởi nhiệm vụ mởi qua bề bón, không 
đưởc minh định rõ rệt, trong chỉ thị chinh thức 


ham ““Pluvier'”, 


mã ông ta nhận được ngay 8-6- 1883, '“Tổng Uỷ 
viên dân sự lä một nhà thưởng thuyết hởn là rIỢC 
nhà cai trị.. ^ ,Ông là đại diện cho mọi M nghỉ 
cua Chinh phủ... ng co nhiệm vụ nghiên cửu 
những gỉ cơ thê lãm đưc yà cẩn lam... Ông còn 
cơ nhiễm vụ ngăn cần những hoạt động quân sự 
nao đi lệch hay rạ ngoai phạm vi đã vạch ra,..? 

(Thuyết trinh của Challemel Lacour, „ Ngoại 
trưởng của Chỉnh phủ Jules Ferry, trước Quốc 
Hội ngây. 10/ 7/1883), Tơm lại Ñarmand có toan 
quyền hanh động đ xư Bắc ky về ca hai mát 
quân sư lân dân sử, Dưới quyền ông có các lực 
lượng Lục quân và Hãi quân, về Hải quân ngoài 
các chiên hạm kể trên, con có các Thông báo 
Parseval”',“Hamelin?, các 
phảo hạm '“Surprise””, :“Fanfare””, Léopard'?, 
cac pháo hạm hạng nhẹ 'Eclaire'?, ““Trombe”, 


Bác - SỈ 


HARMAND 


1T: 


““Hache”?, ““Yatagan"”, 4Carabine” vả ““Mas- 
sue””, Mọi phức trinh của Trung Tướng Bouet 
phải gởi tỏi Harmand và chỉ đước hành động 
khi có lệnh của Ông nầy, Do đo lúc bây giỏ 
luôn luôn cơ sự đụng chạm giửa Bouet và 
Harmand dầu rắng có nói lả sự quan hệ giữa 
hai giỏi chức nầy sẽ co nhưng huậân thị đặc biệt. 


' Ngây 7/6/1883, Trụng “Tướng Bouet ra 
Bắc kỳ củng với một số quân tư Nam kỳ ra 
tăng viện, để đao nhậm chức vụ, Đến Hà Nội 
Bouet liên. ,Dan hảnh tỉnh trạng khân trưởng ó 
Hà Nội, Hải phòng , Nam định, Lỏi tuyên bô 
nầy đước đưa ra ngay 09-6-1883, 


Công việc đẩu tiên của Bouet 1ä chỉnh đôn 
đam quân đang, bị hoang mang giao động. Mặt 
khãc tinh tô chức nhưng đội quản bản sử và giao 
cho Georges V]avianos, nguyễn, tà Sỉ quan của 
Jean-Dupuis, thánh lập một Tiêu Đoàn khoang 
700 phụ lực quân Việt Nam và Tau lây tên là 
“Cỡ Vàng”, Ngoài ra, ,Bouet còn tô chức cùng 
một luc 3 "Trung Đội hôn hóp Công binh, thành 
lập một đội “Xà Lúp'” chạy bằng hỏi và xung 
vận chuyển, Xây các pháo đải quanh thành và 
lam một hẹ thông phong thủ nôi liên thành Hà 
Nội với Khu “nhưng địa”? (Đôn Thùy, nỏi Phap 
lập Tỏa Lành sự) và lam một tiển đốn ngay 
tại chùa Quán - Thanh. bên cạnh Hô - Tây, 


Kiểm điểm lực lương, Bouet có 3500 quân 
Sĩ, đước. phối tri như sau: 600 ngưỏi ở Hà nội, 
350 ngưồi ở Nam định, 350 ngưỏi ở Hải phòng 
và một lực lương hảnh quân 2200 ngưồi. Trong 
khì chuân bị lực lướng để đánh chiếm .Bắc kỳ, 
Pouet đã cho cac ,phao ham tuân tham trên các 
con. Sông lởn, đề ve bản đồ hãnh quản... Ngày 
18/ 6/1883, các toàn tuần tham này đụng độ với 
quân Cơ Den ở sông Đấy, ngây 28/7/1883, k 
SÓng Hồng-hà V.Ý:¿: Chính do các tuần tham nây 
mả các hoạt động của. ta và quànCở Đen bị giảm 
sút hỏn trước rat nhiều, nhật là trong các ngay 
26-6 va 29-6-1883, quần ta va quan Cơ Đen đa 
bị Thiêu Ta De Badens đây luitrong nhiêu cuộc 
cong hấm ở thành Nam~Định. 


Mặt khac Thông độc Nam kỳ ra lệnh trục 


xuât hai Chánh Phó lanh sự cua ta là Nguyên 
Thanh Y và Trần Doän Khanh ở Sàigòn về Huế, 
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VUA TỰ ĐỨC BĂNG HÀ VÀ CHÍNH TÌNH 
RỒI REN CỦA TA SAU KHI VUA CHẾT 


Giữa lúc tỉnh trạng nước ta ở vào một 
thời kỷ cực kỳ đen tôi, thi vao ngây 17- Xứ 1883, 
vua Tự Đức bằng. hầ, hưởng thọ B5 tuổi, khêng 
con, chỶ co 3 chau nuôi là Dục -Dức, Chanh- 
Mông vã Dưỡng Thiện. Trươợc khi chết vua Tư- 
Đưc có để tờ di chiêu, đê truyền ngôi cho chau 
là Duc-Đức, trong khi nhà vua lại ưng Ỷ Dương 
Thiện, nhưng vi Dưỡng Thiên còn nhỏ (14 tuổi), 
nên miỄn cưỡng phải trao cho Dục Đức (31 tuổi) 
và co ghi rổ trong di chiểu là Dục Dức có nhiêu 
tật hư thỏi xâu... Chính vi tờdi. chiêu nãy, công 
thêm các hành đông bẰt chinh của Dục-Dức trong 
khi xác của Tự Dức hãy con đang quang trong nội 
điện (1), mà ông nầy bị các quan phụ chinh la 
Nguyễn văn Tường và Tôn Thất Thuyết ngăn can 
ERkj cho làm lễ tẩn tôn, rồi sau bị bức tử luồn 
ở trấn-phủ đà 1 nha giam các trọng tôi lúc bây 
giờ). Hành động của hai ông Tường, Thuyết không 
ai dam nói gì, chỉ quan Ngư sư PhanĐỉnh Phùng 
phần đối bị hai ông cho bắt giam rổi cách chưc 
đuôi về quê.. 


Sau khi truật phê Dục Đức, tại triểu,đa 
số thuộc phe quyết chồng Pháp, lập Lạng Quốc 
Công huy 14 Hồng Dật con thư 29 cua Thiệu Trị, 
lúc bấy giở đã 37 tuổi và là em nhỏ nhất cưa 


(1) Dục-Đưc vẫn quen théi g:ao-du với bọn vỏ lại và đi - đếm, 
khôná cồn coi ai ra đi về hởn thế nữa Dục-Đức còn dưng Linh- 
Mục Thơ, có nhiều 1i@n hệ vơi Phap, để lam viếc riên( troná 
Cưng. 


Hãng! 
) SN. T9 ` 
â GN-?.: s 


Sở - đô` từ Ha - Nội đến Sỏn - Tây 


Tử Đưc,lên ngồi, lấy niên hiệu lä ,Hiệp Hòa vào 
ngây 30/ 7/1883. Ông nây bất đắc đỉ mà phải 
nhận ngồi báu trong khi không được vững bung 
cho lãm... 


Trong thỏi gian Huê đang trải „qua mọt 
cuộc khủng hoảng chưa tửng thấy, thi một Hội 
đồng chiên tranh .của thực, dân đước triệu tập- 
vào ngây 30/7/ 1883 tại Hải phòng do Tổng uy 
viên Harmand chủ toạ, gồm có Trung Tưởng 
Bouet, Phó Dể Đốc Courbet, đã quyết định những 
hành động sau dây: 


dy Nỗ lực chỉnh cưa đoan quần Viên chỉnh . 


nhằm vào Huê và tỉnh Sơn-Tây (Bắc ky). 


„.” Sẽ có một cuộc “biểu dưởng lực, lướng'” 
nhằm vảo Đà, Nẵng và những pháo đải trên sông 
Hưởng, để nêu có thê đi đến „một sử ky kết thọa 
ước, buộc triều dinh Huế phải nhỉn nhận sự bao 
hệ cửa Pháp và dập tất mọi sự kháng cự ở dó, 


Kế hoạch vủa vạch xong thỉ vưa đúng lúc 
viên quần Pháp ở chánh quốc sang tôi nói, cũng 


vối quân nhu, quân cụ, quân trang, vũ khi, đạn 
dước... (vao „nhưng ngày cuỗi tháng 7 vả toan 
lửa ngựa. cuỗi củng đến vảo ngày 10/8/1883). 
Tất cả đã săn sảng chở lệnh... 
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2.—= Các cuộc hành quân của Pháp: 
— Hành quân ở Bắc-Kỳ. 


QUÂN PHÁP CHIẾM HẢI DƯƠNG 
VÀ QUẢNG YÊN 


Ngay 13-8-1883, cánh quân của Trung-Tá 
Brionval chiêm Hải-Dương, rôi sau đó ngay 16- 
8-1883, chiếm Quảng-Yên trước sự kháng cự 
yếu Ốt. của quân ta. 


TRẬN SÔNG NHUỆ GIANG VÀ 
TRẬN LÀNG VÒNG 


Tại mạt trần nầy quân ta và quần Cở.đen 
đã thiệt lập 3 phòng tuyên: 


1- Phòng tuyên thử nhất tử Cầu Giấy và tủ 
các lang ở hai bên bở sông Tô lịch qua Yên Thai 
(gọi la lảng Bưöi) đên lầng Trèm (Đông Ngạc và 
Phưóng Thụy ngay nay). 


2- Phòng tuyên thử hai tử phu Hoai Đức qua 
lắng cổ Nhuẹ (lảng Noi) đến láng. Trèm, bên. bở 
sông Hồng Hà. Tại đầy quân. ta và quân Cơ Đen 
lập một dẩy 4 đồn vỏi chưởng ngại vật và với 
hai hoạc ba khâu đại bác, 


¬ Phòng tuyên thư ba biên các lang, cac 
đỉnh, chua thanh một chiên luy sau ,sÔng Nhuệ 
Giang. Sông nãy rộng, khoảng tử 10 dễn 12 thước, 
khá sâu tạo thanh một vòng đai khuynh về phía 
đồng, trông về Hà Nội. 


z Các cầu công đi vao các lang nây bị dứt 
quang, nhât là vùng ( Canh, Diễn, Tây Tưuv.v.. T 
Quân Cơ Đen và quân ta cứng trần giữ hai con 
đưồng ‹ đi Són -Tây và tạo thành một mặt trận dài 
từ 6 dễn 8 cây 8Ô, 


Quân Pháp mở cuộc hanh quân vi mục 
đích đánh chiểm các phòng tuyển cưa ta và Cồ 
Đen và chăn đưồng rut lui để tiêu diệt, 


Lệnh hành quân được ban ra vào buổi chiểu 
ngầy 14/8/1883, lực lượng tham dự hãnh quân 
đươc chia ra lầm 3 cảnh : Cánh phải do Daại-Tả 
Bichot chỉ huy ; ; cảnh giữa do Thiêu Tả Coronnat, 
chỶ huy ; F cảnh trải do Trung Tá Revillon chỉ 
huy... Cả ba cánh quân đểu tổ chưc như nhau và 
gồm CÓ : 3 đại đội Thủy quân Lục chiên, 1 Đại 
đội lĩnh khổ đö (bọn phản qưốc Việt-nam) 1 
pháo đội vơi 4 đại bác, 1 Trung đội Cổng binh 
(tổng công mỗi canh là 500 người). Hải đội cỏ 
nhiệm vụ phối hợp tân công với cảnh phải. Bọn 
‹‹cữ vàng”? (của bọn Georges Vlavianos) đi 
theo cảnh trải. 


Tưởng tông chỉ huy Bouet đi theo cánh 
trải, với một lực lượng trư bị gôm có 1 đại đôi 
Thủy quân lục chiên, 1 đại đôi linh khổ đồ và 
1 Trung đồi Pháo bình. 

Mắc đủ thời tiết xâu vì đang mùa mưa, 
nhưng cuộc hanh quân vẫn tiên hành và quân SĨ 


đước điểu đông cả vào đem trăng đề đên mục 
tiêu... 


Dưöi đây là diễn tiên cửa từng cánh quân 
mớt, vào sảng ngày 15/8/1833 và các ngầy 
kể tiếp. 


Cánh quân của Đại Tả Bichơt : vào lúc 
5 giờ 10 sáng, quân Pháp đã trôngthấy rổ rầng 


179 


một hàng cờ đen (Cờ màu đen - vi tri của ta 
và quần Cỏ DEN ) liên cho phảo hạm khai hổa 
vào đó, Đến ' giờ 15 mặc dầu quân Pháp chưa 
chuẩn bị xong, nhưng ñam tiên đạo cửa Bichot 
cửng đã "chiếm xong dãy chương ngại vật thư 
nhật, Tối sau đỏ chiềm các _ dấy chưởng ngai 
vật kế tiếp (2, 3), nhưng tơi dây chưởng. ngại vật 
thử tư Ở phía trước chữa Trèm, thỉ bị chân 
đưng, hịc bây giờ là 9 giờ. VÌ bị chân, quân 
Pháp cho linh Công binh và 2 Trung Đội Thủy 
quân Lục chiên len lỏi qua các nhã của dân 
chúng trong làng, để đanh bọc hậu, nhưng bị lộ 
vì một tên linh qua nôn nởng lầm nổ sứng, nên 
đã thất bai. 


Thiểu Ủy Rondony, chỉ huy một Trung đội 
khổ đỏ_đã tiến chiếm ngôi chùa ỏ giủa đồng, h) 
phía đăng sau và phía. bên phải của dấy chưởng 
ngại thư tư, hương về phia quần ta và Cở Đen, 


Trước kh: tiên quân, cảnh phải, phải chở 
tin tưc của hai cảnh kia, vì Ì thể mã họ, phải bố 
trỉ và ngu đêm trên bác vị trí chiếm được. 


Cảnh quân của Thiêu TáCoronnat: Corơn- 
nat để lại Yên Thải một Đại Đội và một Trung 
Đội pháo binh để quan sát lBngCổNhuễ (Làng 
Noi). Chinh đám quân ' này đấ lẫy đớn phủ Hoài 
Đưc vào lúc 6gið 30. Đến 10 giờ 30, Đại Đôi lính 
khố đỏ cửa toan tiền đạo di chuyển theo ven lãng 
Yên đã gặp quân ta và quân Cơ-Đen, hai bên 
nỗ sung chống nhau kích liệt, khiến cho 3 Đại 
Đội Thủy quân lục chiến của cảnh nầy phải can 
thiệp cùng với sự yếm trợ của pháo binh đặt ở 
sau chùa Cổ-NhuỄ (Chùa Noi). 


Đên trưa vÌ quả năng, nên cánh quân nầy 
cỏ nhiều người bị say nắng. Thiêu Tá Coronnat 
phải cho quần sĩ nghĩ. Đên 14 giờ 30, quân ta 
và quân Cờ Đen tân công vào sườn trải của cảnh 
quân, nhưng bị đẩy lui; lúc bây giở là 16 gÌỞ ; 
Thiệu Tá Coronnat không bắt được liên lạc với 
hai cảnh quân bạn, nên đã phải phòng thủ đêm ở 
quanh chùa Cổ-Nhuế (Chùa Noi). 


Canh quân của Trung-Tả Revillon : vì sự 
đi chuyển đại bác gắp trở ngại, nên đên 8 giờ 15 
mới tới được đổn Phủ Hoãi-Dưt, Tiển đạo tiến 
trên con đưởng Hã-Nôi - Sơn-Tây, bảo cáo có 
địch ở phía bèn phải, tưc là tại Đổng-Xa, vào 
lúc 10 g1030, 


Quân Pháp, quân ta và Cờ-Đen chỉ cách 
nhau mỏớt cánh Øđổng ngâp nược, rộng khoảng 
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1800 thước. Mặc đủ những khỏ khăn, các đơn vị 
kc binh địch, bọn ““Cd-Vàng” ở phỉa cực trải 

tiên tởi ; ; nhưng bị quân ta và quân Cơ-Đen 
b ng công mãnh liệt băng quân số gấp đôi, nên 
đến 17 giở 00, quẫn Pháp phẩi bỏ chạy hết về 
phía Cẩu-Giây. 


Đêm 15 rạng ngày 16/8/1883, trời mưa 
như trút. 


Cảnh phải, mãi tơi 17 giờ 30 chiêu mới 
vào được chủa Trèm, chưa nãy đã được quân ta 
rút lui tử bao g1Ơ, và cũng đên lức nầy, cánh nây 
mới được tin tức của các cảnh bạn. VÏ đê vở 
nước dâng mỗi phút. mỗi cao, nên Bichotlo ngại 
và phải trì hoãn cuộc truy kich quânta và quân 
Cờ Đen rứt äi nhiều ngã, 


Dân 21 giờ tại chùa Trèm, nước đã dâng 
lên một thước. Sảng hôm sau q16/ 8/1883), một 
đoan đề ở phía di dươi chủa bị vỡ, nước, trần ngấp 
vã phút chóc tỉnh trang lụt lồi trở nên nguy 
hiểm. 


Cảnh giửa cưa Thiêu.Tả Coronnat, đến 
8 giở 30 ngay hôm sau, 16/8/, 1883, không còn 
liên lạc gỉ đưộc vỏi hai canh trải cúng nhử phải, 
thây nưỏc môi lúc mổi lên „cao, nên phải rút về 
làng Yên Thái (Bười), rồi sau đỏ về Hà-Nội, 


Như vậy la cuộc hanh quân trong ngày 
16/8/1883, chẳng đem lại kết qua như ,Bouet 
mong muôn, Cánh quần Revillon bị thât bại; 
Canh quân Coronnat chăng đạt đước kêt quà 
khả quan nảo; chỉ có canh quân Bichot là hoàn 
thanh đước một phần nhiệm vụ, nhưng lại không 
khai triên được thăng lội, vì mất liên lạc vỏi 
canh giưa nên không - thể có sự yếm trỏ hỗ tưởng 
đước, Sự liên lạc giưa ba canh quân đã gặp nhiều 
trợ ngại, khác với điều ngưỏi ta tưởng và chính vì 
nguyên đo này mà cuộc hảnh quân trở nên thât 
bại, 


_Về phia quân ta và Cd.Đen cũng phai rut 
lui vì lụt lôi... 


Dầu SaO thi trong. cuộc hanh quân nÃy củng 
cho quân Pháp thấy một địch thủ (quânCở. Đen) 
đước trang bị đây đủ, có tổ chức, co tỉnh thần 
chiên đâu gan dạ, khác với điểu Pháp tưởng nhử 
những toan quân Việt Nam chưa đanh đã bỏ chạy. 


Sau trận nây, Bouet thầy “khó ăn”, đã 
viên cơ là Harmand đang bạn ở mặt trậnTrung 
kỳ, nên đã gỏi điên văn về Pháp cho Tông trưởng 
Hai Quân và Thuộc địa về cuộc đụng độ với quân 
Cở Đen nhử sau: „Con gỐ địch quân trùng trùn 
điệp điệp, vũ khí cưa họ có gia, trị không thê 
phủ nhận đưộc. vị tri phòng thủ của họ liên 
tiê trong nhiều cầy sô, cấp chỉ. huy của họ rật 
khả, lầm cho tôi phải suy nghị. và chúng ta phải 
có một Sư. đoan với quân. trang, quân. đụng và 
vũ. khi dây đủ đề mở cuộc “hanh quân vào tháng 
mưồi tổi; xin gồi thể nào đề cho viện quần co thể 
tới đây vảo giưa thang (tháng 10). Xin cho luôn 
phao binh hạng nặng'?. 


Chính vì bức điện văn nây mà Harmand 
bực tức và sự va chạm giửa Bouet va Harmand 
đã có, ngày trở nên gay gắt. 


— Hành quân ở Trung -Kỳ và 
việc ký kết Hòa ước Quý- 
Mùi 25-8-1885. 


Ngày 16/8/ 1883, Hạm đội Đắc-kỳy”' cùng 
các chiên ham của Sài. Gon ra tăng cưởng, đã 
đên Đa Nẵng. Trong SỐ CO chiếc “q . Annamite'” 
(cưa Sâi. Gon) chở theo 600 quân sỹ thuộc Đại 
Đội 27 của Đại Uy Monniot và Đại.Đội 31 của 
Đại ƯY Sorin, 100 linh khở đỏ (bọn phần quốc 
Việt. Nam) cua Đại. Uy Radiguet, sỉ ¡ quan tủy viên 
của, Thồng độc Nam. ;KỲ, 1 pháo đội cưa Đại. Uy 
Thuy. quân lục.chiên Luce, và 100 đồn phu để 
khuân vac, 


Tông uy, viên Harmand đi trên sOai hạm 
“Bayard'”', có Hãi. quân Đại .Uy Palasne De 
Champeaux, ngưồi đã tưng phụ trách toa Lanh 
sự Huế trong ` một năm, lâm phụ ta, cö nhiềm 
vụ, cầm dâu phai đoan điều đinhngay sau khi 
mở các cuộc hảnh quân , 


Ngày 17/8/1883, quân Pháp gói cho ta 
một tôi hậu thở qua, tay Hậu quân Độ thông Lê 
Sỹ lä quan trân thủ thanh Trân Hai, đòi đầu 


hang và nộp mọi đồn ai tử cửa Thuận vào đền 


Kinh. Nhưng ta chưa trả li thì,.. 


Sang ngay 18/8/1883, hạm đội Phap hưởng 
về Thuận.An, nơi mà vào buổi trưa họ sẽ bỏ neo, 
Tại dây, Sử ta (trong đo co ông Nguyên thành Ỷ 


mới bị Pháp trục xuất khỏi Sài .Gòn hồi tháng 
trước) để lên tấu và hỏi nguyên. nhần sử hiện 
diện "cưa. hạm đội Phạp, Phỏ ĐỀ. độc Œ ourbet 
trả lỏi răng ta phải đầu hãng vã nộp mọi đồn ải 
cho quần, Pháp trong thỏi hạn 2 gỈ0, nêu không 
quân Pháp sẽ nô ,8ửng, Sư. ta trả lồi chửa có 
lệnh cua Triểu đinh, nên rồi tầu Pháp, Đền 16 
gid 30, Pháp bắt đâu phao kich các đồn cua, ta... 
Quản ta cũng bản chông trả bằng đại bác tôi tân 
(theo thơi bấygiờ do quân Pháptrao cho theo hỏa 
ước 1874), nhưng vỉ chiên hạm Phập phần nhiều 
hãy còn ở ngoai tầm súng, nên chỉ eo soai hạm 
““Bayard' va phao hạm ““Vipkre'" là bị trung 
đạn hư hại Ít nhiều, nhưng vàn không bị loại 
khỏi vòng chiên. Ngượclại đại bac cua Phạp lần 
lướt phả vở của ta nhiều thánh lửy, đên 20 giỏ 
thi “trận chiên băng đại bac”? cưa hai bền ngửng 
hẵn, 


Sang ngay 19/ 9/ 1883, quần, ta phần công 
luôn một giờ. đồng hồ, nhưng vì sóng to gio lởn 
việc hành quần phải đỉnh lại, Quân Pháp cỨng 
định đổ bộ rồi lại thôi, 


Sang đên ngày 20/8/1883, trần chiên tải 
diên bằng cuộc pháo kich dử dội cửa quân Pháp 
vào các vị trí ta, Đên 5 giỏ 45, quần Pháp gồm 
1050, chia ra 600 Thuy quân lục chiên, Phảo 
đôi cưa hải quân, Đại Đội khô đó, các Đại Đội 
cua chiếc ““Bayard'”, ““Atlante?? va “'Chateau- 
Renaud? Ụ cộng thêm một pháo đội 65 ly, 
sang xuông nhỏ, đê đên 6 giữ 10, dưởi sự 
yêm trợ cửa các pháo hạm :4Lynx'” và ““Vipère”” 
bắt đẩu đổ bộ, dưới quyên chỉ huy cua Hải quần 
Đai Tả Parrayon, Hải quân Đại Uy Poidlơue 
dấn đầu các thủy quân của chiếc “'Atlante””, 
đánh chiêm đưỏc đồn phía, bắc, thu được nhiều 
đại bác quanh đồn nấy. Lây xong đôn phía bắc, 
quần Phâp bắt đâu tập trung lực lượng, để đánh 
vao đồn chỉnh, Pháo đội 65 ly, dưới quyện chỉ 
huy cưa Amelot thuộc chiêc ““Bayard”” bắt đầu 
pháo kích vao đổn, Quân ta kháng cự rất mạnh 
liệt, nhưng vỉ bị thiệt hại năng nên phải rút lui, 
Đến 9 giỏ 5 phút, thi cở Pháp đã phật phỏi trên 
kỳ đãi của đồn chính, Đến chiều tiếng sung cưa 
ta tất dân và các đôn còn lại đều bị chiêm, 


Ngảy 21/8/1883, quan thưởng bạc Nguyên 
trọng Hóp đưc cử ra cửa Thuận để xin đỉnh 
chiến, có giảm mục Gaspar lầm thông ngôn, 
Cuộc đỉnh chiên chỶ đưóc dự trủ 48 giỏ với điểu 
kiện: 
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- Phải phả huy cac cần, cử v.v...trên sông 
Hương, 


- Mang nộp hai chiên hạm “§corpion ” và 
“D`Entrecasteaux ?? conlại trong sô các chiên 
ham Pháp trao cho theo hỏa ước 1874, 


- Triểùu đỉnh Huế phải cho triệt binh, phá 
huy hết đạn dược, lương thực, trong 12 đôn tử 
cưa Thuận vảo đến Huế, 


Quan Thưởng bạc Nguyên trọng Hợp châp 
nhận ngay (còn gỉ nữa mả không châp nhận *). 
Hộm Sau, ngày, 22/8/1883, Harmand đã củng 
Hải quân Đại Uỷ De Champeaux, viên Khâm sử 
tai Huế sau này, đa dùng xuông cua chiệc 
'“Bayard''với một số sỉ quan tham mủu ngưộc 
dỏng sông Hướng rồi vao tơa lanh sự Pháp À ở Huế 
vtấ, vắng chủ gần nủa năm). Tai đầy Tông uy viên 
Pháp đưa cho Quan Thưởng bạc một tôi hậu thủ 
nối rở các vi phạm trâm trọng thoa ươc, mà 
triểu đỉnh Huế đã kỹ với Pháp nhử sau: 


- Triểu đỉnh Huê đã gây ra những vụ nỗi 
loạn liên miên ở Nam Kỳ. 


- Không phân định rõ ranh giỏi giưa dât 
thuộc Pháp (Nam kỳ) và đất còn lại thuộc triều 
đỉnh Huế. 


_— = Lầm ngửng trệ các cuộc giao thông trên 
sông Hồng Hà. 


- Kêu gọi và nuôi đưỏng quân Cỏ Đen ỏ 
Bắc Kỳ. 


, = Nhục mạ kiểu dân và lãnh sự Pháp ở 
Bắc Kỳ. 


- Vận động vưỏng quỏc Xiêm, nhật là vời 
Thanh triểu để lầm hại quyền lỏi cua Phâp. 


Cuôi thở Pháp không quên hấm doạ triểu 
đỉnh Huê và viêt như sau: ““các ông chỉ có hai 
điêu để quyết định: Hoa hay chiên, Nêu các Ông 
lựa chiên tranh thỉ chiên tranh sẽ đưa các ng 
đến chỏ đổ vở hoàn toan. Cỏn các ông muôn 
hỏa binh thì chúng tôi sản sảng nhường bộ các 
ong, theo các điểu kiện chinh dưồi dầy: Chung 
tôi không muôn chiêm củ nước các Ông, nhưng 
các Ông phải nhận cuộc bảo ho cua chúng tòi. 
Cuộc bảo hộ nầy se bảo đam an ninh, hoa bỉnh 
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và thịnh vưởng cho dân tộc Việt Nam và sủ kiện 
đỏ cứng đem lại cai may độc nhât để triểu đỉnh 
các ông có thê tôn tại được, 


Sau đây là các điêu kiện chỉnh yêu của 
chúng tôi: 


- Nhượng Bỉnh Thuận cho Nam Kỳ để trả 
nợ cử, 


- Kiêu dân Pháp có quyền. lưu trủ trong 
bẩt cư thị trần nảo xet ra câh thiệt, 


- Nhà cầm quyền sẽ kiểm soat lợi tức cua 
sở thưởng chảnh và thầu cac sác thuê.. 


Kêm theo bức tôi ,hậu thở là bản dự thảo 
một hỏa ưỏc gồm 27 khoản và Harmand hẹn cho 
triểu đỉnh Huế phai tra lỏi trong vòng 24 giỏ. 


Hiệp Hòa và nội bọn rât run sợ cho ngai 
vâng, muồn nhận chính sách bao hộ cho yên 
(vì. vậy ông bị phe quyết chiến lả Nguyên văn 
Tưởng: và Tỏn thất thuyết... bức tử về sau ,nãy), 
nên vội cử ông Trân đỉnh Túc lầm Chánh sử 
toan quyên, ra điểu đỉnh với Phâp suôt ngày 
24/8/1883, rồi ngày hôm sau 25/8/1883, kỷ vỏi 
Harmand thoa ước dưới đây, đước gọi lả Hoa 
ưởc Qúy-Mưi hay Harmand cúng vậy : 


1- Nước Nam nhận và chịu sự bảo hộ của 
nưởc Phap vỏi cai kết qưa cưa sự đôi đãi theo 
luật pháp ngoại giao Âu Châu, nghia lả nước 
Pháp chửtrưỏng mọi sự giao thiệp cuaN ưỏc Nam 
với các nước ngoai, kê ca nước Tảu, và nước 
Nam có giao thiệp về ngoại giao với nước nào 
thỉ chỉ do một mỉnh nước Pháp môi giỏi mà thôi. 


2-Tinh Bình- Thuận tử nay sát nhập vảo Nam 
ky thuộc Pháp. 


3- Nước Phap đước quyền đong quần ở dãy 
nui Đẻo Ngang tử nỏi nầy ra đến Vũng Chùa; 
Quân, đội Pháp cưng đước đôn tru thưởng xuyen 
tử cưa Thuần An vao dên kinh: thành Huê,dọc bỏ 
sông Hưỏng tại các đồn tùy theo y kiến truc của 
nhã cẩm quyển Phap. 

,4- Nam triểu phải gọi hết quân đội đã đem 
ra Bắc kỹ để thực hiện hỏa binh. 


Đn, Nam triểu phải ra, lệnh cho các quan 
lại ở Bắc kỳ trở về nhiệm SỞ, bồ quan vảo chồ 


khuyết, tạm thỏi công nhận những sự bổ” nhiệm 
cua nhà cầm quyển Pháp sau khi hai bên đã thoa 
hiệp, 


6- Chành quyển Đại Nam, tử ranh giỏi 


tỉnh Binh Thuận đên ranh giỏi Bắc kỳ, lây Đeo 


Ngang lâm giỏi hạn, sẽ tử, cai trị lây như cú, 
không có sự kiêm soat cưa nước Pháp, ngoại 
trư _việc thưởng chánh, công chánh và đại để 
nhưng việc cần một sử chủ trưởng hộp nhât và 
tử năng cưa những kỹ thuật gia Au châu, 


T- Trong giới hạn trên đây, Nam triểu se 
mở cho các nước đến buôn bán ngoai hái, cảng 
Qui nhỏn, Đa năng, Xuân ,Đài, Sau này nêu cần 
sẽ mổ thêm các thưởng cảng khác đề có lội cho 
ca hai nước, và củng sẽ định giỏi hạn cho những 
đât nhưỏng cho ngưôi Phâp hộ nhưng cửa đã mở, 


F 8~ Nước Pháp, có thể dựng một hãi đăng 
ở mui Varella hoặc ỏ mũi Padaran hay. Poulo- 
Céeir tuy theo ÿ kiên của các sỉ quan và kỹ sư 
Pháp. 


9- Hai Chanh phủ Việt Phap sẽ thỏa hiệp 
va chịu chung phi tổn sửa con đường lớn từ 
Hà_Nội đên Sải .Gồn, để cho các loại xe cộ đi 
lại được. Nưỏc Phâp Sẽ cấp các kỹ sư để lầm 
cầu công và các hầm để cho xe đi qua. 


10- Trên đại lộ nây , sẽ đặt một đưởng 
dây điện thoại do người Phap khai trưởng. Một 
phần thuê sẽ giao cho chỉnh “phủ nưỏc Nam do 
sử nhưởng các đất đai để lầm các trạm, 


11- Tại Huê sẽ co một Khâm sư là đại 
diện chánh phù bảo hộ, hầu trông nom việc hi 
hãnh hiệp ước và giao dịch với Nam triểu, Ông 
nây thuộc vao hảng cao cấp, dưới quyền Tòng 
Ủy viên công hoa Pháp quốe, Ông sẽ không can 
thiệp vao việc nôi bộ của. triều đỉnh HuÈ. Tông 
Ủy viền Pháp chủ trương việc ngoại giao cho nưỏc 
Nam và có thể ty giao uy quyền hoặc một phần 
uy quyển, hoặc tất ca cho Khầm sử Pháp ở Huế.. 


Khâm sử Pháp có quyền điện yêt Hoàngđể 
Việt Nam. Nêu có lý do chinh đang thỉ nhà vua 
không thể không tiếp kiên đưộc. 


12- Ở Bắc kỳ sẽ có một Trủ sử Ỏ Hà. nội 
(sau nây gọi là Thống. SỬ), một Trù sử ở Hải 
phỏng và môi tỉnh Ởở miễn duyên hãi một ngưồi. 


sẽ lập nữay, và, „ngoài ra mỗi tính lồn cứng sẽ 
có Trú ¡ sử, Sau nầy nêu xét thấy cần, ở mỗi tỉnh 
nhỏ củng - sẽ đặt nhưng quan. chức Pháp. khác, 
dưöi quyền Trù sử tỉnh lồn, mà tỉnh nhỏ ây phụ 
thuộc, theo khu vực hành chánh trong nưóc, 


13- Các quan. Trủ. sử và Phó Trủ sử sẽ cô 
một sô cộng sử viên cẩn thiết cho họ và ,một 
toan linh hoặc Pháp hoặc ban xử để gin giủ về 
mặt an ninh. 


¬-- Các quanTrủ sử sẽ không dự vào chỉ 
tiệt cac việc nội bộ cưa cac tỉnh, „ nhưng có quyển 
kiểm soát quan Việt-Nam cac hạng \ và cở the 
thuyền chuyên những ai có nhưï:g thải độ hay 
hảnh động không tôt vỏi các quan chúc Pháp, 


15- Các quan lại, các viên chức Phấp 
thuộc cac sở như Bưu Điện, Công Khố, Thưồng 
Chánh, „Công Chanh, Học Chánh nêu cân giao 
địch về` công Vụ VỚI cac nhà cẩm quyền Việt Nam 


phải do các Tru sử chuyên đạt, 


16- Cáo quan Trù Sử có quyền xử các vụ 
kiện cao về dân sử, về hinh và hộ: của người 
Âu Châu tưởng tranh với. người Á Chầu ngoại 
quôc hưởng sử bao hộ cưa nước Pháp. Nếu họ 
muôn khang ản thỉ đệ đón khiêu nại về Sài.Gòn, 


17- ở cac nói ¡ quy tụ thanh phô, các quan 
Trú sử kiểm sơat việc tuần phòng cua quan Việt 
Nam va thành phô mở rộng ra đến đầu thỉ quyên 
kiêm soat sẽ nỏi ra đên đó, 


18~ Các Trú sử, có Bỗ chánh giúp đê 
thông quy thuế khøa, sẵn sóc việc thu hoạch 
và xử dung. 


19- Việc thướng chánh phải sắp đất lại 
và hoàn toan thuộc quyền quan_ sai trị Pháp, 
Nêu. việc thưởng chánh do các sỈ” quan quân đội 
ở Bắc kỳ. ân định' phưòng phap thi không đưỏc 
kêu nài gỉ hết, 


20- Các công dân Pháp, hay nhưng ngồi 
có quốc tịch Pháp, đêu có quyền đi lại, cư tru 
và có tài sản trên đầt nước cưa Hoàng đề nước 
Nam, nhưng ngưồi ngoại quòc xin hưỏng sự bao 
hộ. vinh viên, hoặc tạm thỏi cua ngưới Pháp 
cưng đước đâi ngồ như vây, 
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21- Những ngưồi vì ly do khoa học hay lý 
do khác muôn du lịch ,trong nước Việt Nam chỉ 
đước phép do Khâm sử Pháp, ở Huề, Thông độc 
Nam, ky hay Tông uỷ, viên cua chanh phủ Phâp 
ở Bắc kỳ lầm mỏi giỏi xin cho mà thôi, khi họ 
được giây phép thi phải trỉnh lên chỉnh phú Việt 
Nam kiểm nhận, 


22- Nướe Pháp sẽ lập cac đòn binh dọc 
theo sông Hồng Hả trong suốt thỏi gian xet cần 
có sự đề phòng cho sự lưu thông tự do trên con 
sóng ây, Nước Phap cung: có the lập đồn luy 
vinh viên ở nhưng nơi nảo xét ra cẩn thiết, 


23- Từ nay về Sau, . nước Pháp phải bảo 
đam cho sử toàn vẹn cửa Quốc. Gia, Viẹt, ,Nam 
gin giữcac xứViệtNam(Trung,Nam, Bắc )khỏi mọi 
cuộc xâm lắng bên ngoài vả Cách Mạng bên trong, 


_ Nước Phap tự đam đưỏng lây việc đanh 
đuoi quân Cở.Đen và bao về an ninh trên sông 
Hồng. Hà. 


Hoàng. Để Việt .Nam tiếp tục cai trị nước 
Việt Nam như xưa, trừ những hạn chề do hiệp 
ước nầy nêu ra. 


24- Nước Pháp chịu cung cấp cho vua Việt 
Nam những huần luyện Viên, các kỹ sư, các nhà 
bác học, các sỉ quan v.v... mà nhà vua se cần 
đến. 


, 25-Nước Pháp sẽ coi người Việt Nam Ở 
khắp nởi như là nhưng ngưồi đưộc bảo hộ chân 
chỉnh cưa minh, 


26- Mon nợ mà Việt Nam còn thiểu của 
Phap được coi như đã thanh toán Xong, vì Việt 
Nam đã nhưởng Bỉnh Thuận cho Pháp. 


27- Se có những cuộc thảo luận đề trỉnh 
sÒ tiến giao. cho chỉnh phủ Việt. Nam trong sỐ 
quan thuê và điện tin vv., . Quan thuê ở Bắc kỳ 
và thuê về nhưng cuộc chuyên mại độc quyền, 
cuộc ky-nghệ Sẽ cho phép thiết lập. SỐ tiên 
trích giao ö sốthuểthu được không đước dưỏi 
hai triệu quan: Đông bạc (Piastre Mexicaine) 
và tiển tệ bằng bạc cưa xử: Nam.Kỳ sẽ cùng 
tiên tệ của Việt. Nam đưộc cưỏng bách lửu hảnh 
đồng thời khắp nưỏc, 
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Bản hỏa ưöc được đem về cho Tổng Thông 
Pháp và Hoằng. Để Việt.Nam chuẩn y rồi sẽ hổ 
giao cảng sỏm cảng hay, 


Š.— Quan chức Việt : Nam không 
chịu phục tùng Hồa-ước. 


Tại Bắc Kỳ: Tuy Hoa-ưỏc được ký kết, 
song việc thi hanh thực lä khó khăn nhât là tại 
Bắc. Kỳ.Ngay sau khi Triều Đỉnh Huế cữ quan Lại 
bộ Thưởng Thư là N yên. Trọng Hợp cung vỗi 
Harmand ra Bắc để ra lệnh bãi quần thư các 
nởi và hiểu thị cho nhân dân, Các quan có nhiều 
người không chịu, nạp ân trả Triểu Đỉnh, rồi đi 
chiêu mộ Nghia.. Quân liên kết quân Tâu đề tô 
chức cuộc kháng chiên, Ngöai Hoàng.Kê -Viêm 
Còn có các ông Nguyên Thiện -Thuật, Tạ Hiển, 
Trưởn Quang. Đan vv... nhât quyết không phụng 
chỉ cua Triểu Đỉnh. Tỉnh trang ơ Bãäc Kỷ lúc 
nây rôi ren vô cùng. 


F Tại Trung Kỷ: Như trên đà noi, Hiệp. Hoa 
chỉ muôn ngồi yên để: hưởng phú quy, Đã thể ông 
lại còn có những hanh động tham nhung va phân 
quôc nưa: Lợi dụng ỏ ngôi bấu ông ra sưc vở vet 
công quy để mua vang sắm bạc cho vợ con, 
phỏng hở về sau nãy..., Và bí mật liên lạc với 
Khâm Sư Champeaux để nhờ sự che chở và mượn 
tay Pháp trừ hai ông Tôn Thât . Thuyết và 
Nguyễn Văn Tưởng... là nhưng ngưồi quyết chiến, 
nên ông bị buộc ““Tự chọn cải chềt”? vào ngầy 
30/11/1883, 


Trong khoảng thỏi gian nây không khi 
khủng bô bao trủm cả kinh thảnh Huế, Một sỐ 
ngưỏi trong Hoang Tộc và Giáo Dân bị mât 
tỉnh thần. Cơ ngưỏi đã chạy đi tim sự bao vệ 
cưa ngưỏi Pháp, Và nội đêm 30/11/1883, hai 
Ông Tưởng va Thuyêt lo lập con nuôithứba của 
Vua Tự Đức là Dương Thiện lên lâm Vua lúc 15tuổi, 
trong khi đảng lẽ phải lập Chánh Mông lả người 
lớn tuổi hơn. Nhưng đối với hai ông Tường 
và Thuyết chỉ cân có một ông vua bù nhìn, 
còn bao nhiêu do sác ông định đoạt lấy cả. 
Rồi các ông vội vã lầm lễ tân tôn Dưỡng Thiện 
Vảo lúc 5 giờ sáng ngày 02 - 12 - 1883, lây 
hiệu lả Kiên -Phúc để tránh SƯ can thiệp của 
Phâp, Nhưng mây. tiếng đông hồ sau De Cham- 
peaux cũng biết và cưc lực phần đôi ta vi phạm 
thơa ước và nhật là không mỏi Ông ta đên dư lễ 
tân tôn... 


Sau khi Kiên- Phúc lên ngôi ,ông Tôn Thất 
Thuyệt liền mật lệnh cho quân Đoạn Kiết (1) 
và các địa phương. tần sát bọn, Việt_ gian phần 
quốc, (trong sồ cơ cả một sô Linh. Mục lam 
việc trong các Bộ Tham. Mu và cô vẫn trong 
hang ngu quân đổi Viên -Chinh) và một sò giao 
dần đi linh cho Pháp, tiêp. tê cho Pháp, lam 
giân điệp cho Pháp... Ông Tưởng thây việc chuẩn 
bị chưa đưỏc đẩy đủ nên can ông Thuyễt hoan 
lại ít lâu, Những lệnh đã ban ra chưa thu lại 
được nên nhiều lãng ở phía Nam Tính Thừa -Thiên 
vã Thanh. Hơa mau bị đô một cách thê tham và 
cac giáo dưỏng và tu viên bị phả sạch, . 


Việc xây ra khiến De Champeaux hoang 
SỐ, phải mang 100 quan sỉ đang đong ở cưa Thuận 
đên để 'bẩo vệ sử quản, Tinh trạng nầy, căng thẳng 
cho đến khi quân ta ở mặt trận Bắc. Kỳ bị bại 
trận mồi lăng đi ịu (Thành Sởn Tây bị hạ ngảy 


17/12/1883, và Ông Hoang Kể.Viêm bị thua 
trần), 
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4.~ Chiến tranh tiếp diễn ở 
Bắc. 


TRẬN ĐỒN PHÙNG . 
Sau trận Nhuệ Giang và các làng Vọng (xin 
xem phần trên) quân Cơ Đen rút về phía sông 
Hát (sông Đáy). 


Trung Tương Bouet quyết định “tân cống 
vao quần Cơ Đen tại đây (Sông Hát)“ để cho dẫn 
chúng Băc Kỹ thây răng trần chiến trước đây 
ở Sông Nhuệ Giang vã các lãng VÓng, quân Cở 
Đen vã quân ta thua quần Pháp, chỞ khống phải 
vĩ lụt lôi mã quân Cơ Đen phải lui như ngươi 
ta thưởng đốn đai,” 


miên 


Trước khi mơ mần tần công, Bouet đa 
cho các chiên ham đi tuãn thám tại Giầy 
(28/8/1883), tại Ba Giang ngày 31/8/1883, để 
xác đỉnh rõ các vị tri quần ta vã Cơ Đen ơSâu, 
Gia và ở tả ngạn sông Hát (sông Đáy). 


Ngay 1/9/1883, vao lúc 7 giở sáng quân 
Pháp chia lam hai cánh nhăm vảo đồn Phũng: 


Cánh thứ nhưt gọi lả cánh bảo vệ sưởn 
trái, gõm hai đại đội lính Khố Đở (bọn Việt 
gian phần quốc)_ và phụ, lực quân Bắc Kỹ, tiên 
theo một con đưởng ở giửa đông Tuồng. 


Cảnh thư hai là nố lực chính, tiến trên 
con đê : có một ,đôi tiên phong gôm có một đại 
đội tính Khố đỏ, một trung đối €ồng Binh, hai 
Đại Đội Thủy quân Lục Chiên và một trung đôi 
Phác Binh dân đầu, va lực lượng chủ lực cỏ: 
Tiêu Đoàn Igổm cô đại đội 26 va 27 thuộc Trung 
Đoãn 1 Thử quân Lục chiến vã hai đại đội linh 
Khố Đở, dưởi quyền ch huy cửa Thiếu Tả TQLC 
BERGER . 


Tiêu Đoàn 2 gõm có: Đại đội 26 ,25 vã 27 
thuộc Trung Đoàn, 4 Thủy quần Lục Chiến, một 
Đai Đội linh Khố Đổ dưởi quyển chỉ huy của 
Thiêu Tá Thủy quân Lục Chiến ROUX; 6 khâu 
đại bác, một „trung đội Công Binh, môt toán 
tái thương; tông cộng 1.200 người vơi 600 lính 
“Œơợ Vang” (do Bouet giao cho Georges Vla- 
vianos tô chức), 


(1) Môt lực-lương do ông Thuyết lập ra để điệt bọn phan quốc, 
do Ưng-Chuyên (hay Hãù-Chuy&n cưná vậy) chỉ huy . 
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Đến 8 giơ thì đội tiền phong gặp quân ta 
vã quãn Cơ Đen, Hai bến cung khai hơa, Về 
phía bên phải ( của quân ta ) quân ta vã quần 
Cơ Đen bố trí ở ven cac lang Sâu va Gia ( tức 
la lang Dương- -Liếu vã Yến-Sơ); ở giưa quãn ta 
vã quân Cơ Đen bố tri dọc theo ven tầng Phùng 
va dùng một con đề cũ lãm tuyến đầu, chạy tư 
lãng Thương Mỗ , qua một con đê lớn đến một 
giây đỉnh chủa ở ven phia Bắc lang nay; ở bến 
trai quấn ta và quân Cơ Đen dung hai lãng cổ 
Ngöa- thượng va hạ làm điểm tưa sau các lũy 
tre xanh dây đãc, lân sau con đê về ' phía Bắc 
gần cổ Ngóa ha vã “chua Bụt??, Trên con đê 
d khoang CổNgõa thượng, quân ta và cơ Đen có 
đấp môt phông tuyến co lổ châu mai để nhăm băn 
vao quân Pháp va môt pháo đải băng đất cun 
với hai khâu đại bác ơ giữa và bẽn trải có thê 
băn chéo đề chăn quân. Pháp lđi dụng con đê 
để” tiến lên, Tuyện đầu nãy la một tuyên ăn 
võng vê phia trước và ơ phía, sauco nhiêu điểm 
tưa kho nhận ra; Ở phía Băc con đê giửa lảng 
Thượng Mồ và cổ Ngoöa thưởng va ở phía nam 
la đồng lãy va ruộng ngâp nước, 


Vơi một trấn thế như thế, tất nhiễn quân 
Phap phải tấn công quân ta và C Ờ Đen vào khoảng 
giưa và về phía phải cửa chúng,để' có thê tiền quân 
dọc theo đương đế. Đến 9 giơ đại đôi 2 _Khố Đỏ 
tiền theo ven phia tây lang Thượng Mỗ, trong 
khi quân Cơ Vang với sự yếm trợ cưa đại đôi 
25 thuộc Trung Đoàn 4 Thuy Quân Lục Chiến 
đanh vão phia bến trải, 


Vẻ phía Thiểu Tả Berger nhận được lệnh 
chiêm ngôi chua ở giửa (ngãy nay không côn 
dâu vết gì) vã tư đây tung ra đại đôi 26 thuộc 
Trung Đoàn 2 Thuy Quãn Lục Chiến về: phia 
phải, đan quân theo đội hỉnh mui dủi ; xuyến qua 
con đê lớn, Nêu canh quản, này khổng chê được 
một phân con đề lơn, khoảng giưa cổ Ngơa hạ 
vã chua Bụt thi chắc chấn cuộc hảnh quân sẽ 
thanh công trong ngay. Đai đôi 27 của Thuy 
Quân Lục Chiên sẽ yếm trở cho cánh quãn nây, 


Đưng trước chiên thuầt nây của quản Pháp, 
quần ta vã Cơ Đen bắt đầu rút lui khỏi con đề 
củ và rút về phia ven lãng Phùng Nhưng 
bị bọn Cơ 'Văng co đại đội 25 cửa Trung Đoän 4 
Thuy Quân Lục Chiẽn trợ lưc, dỏn ếp nên phải 
rut lui, Mặc du vây, quận Pháp không thê lợi 
dụng để tiến quấn được bởi vỉ nược ngâp đền nỗi 
quân Pháp phải dơ sưng lên cao để khoi bi ươt, 
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và hơn thế nưa vảo buôi trưa trơi qúa nóng nền 
không làm gi được. Thiếu Ta Berger chỉ côn 
cách bia lãng Cổ Ngóa hạ có 150 thước, nhưng 
không sao thanh toán đước lãng nãy phải kêu 
viện binh, Bồ chỉ huy hanh quân ben gởi cho 
Berger đại đối 26 thuộc Trung đoan 4 Thủy 
Quân Lục Chiên vã trung đội phảo binh được 
keo theo đến chố queo, cách xa ven láng phải 
chiểm có khoảng trăm thước, Sau khi đước tăng 
cương, quần Pháp mœ đợt tãn công cuỗi cửng vao 
lãng, quân ta và quãnCơÐen, khang cự mãnh liệt 
vã thưởng chết tại vị tri chơ không chịu rút lui 
nửa, 


Sau khi thanh toán xung lãng cổ Ngoa hạ, 
quân Pháp vỉ qa mệt mỏi nền phải đong quân đềm 
tại Lầng nầy và trải qua một đếm mưa như trút 
tại đây, 


Hôm sau (2/9/1883), mặc dủ quãn ta và 
Ccở Đen đã rút lui, nêu quân Pháp truy kich thi 
ho co thê thăng thếm, những vị trởi nắng, nước 
lụt nến Bouet phải ra lệnh ngưng tiến. 


Ngãy 3/9/1883, quân Pháp qua Ba Giang 
để lên tấu về Hà- Nồi, sau khi đấ xây một đốn 
quân tại đây. 


Củng như các trân trước, quân ta vã Cơ 
Đen được „quân. Phap kiếng nẽ và cống nhận lã 
rất qua cảm, các Vị trí đưởc xây dựng rất vững 
chắc, súng õng khá tối tân, đạn dưdc dồi dảo, 
nhưng chỉ vi thiểu, đại bác nên bị thua, Nêu 
quãr. Pháp không co đổi đảo phưởng tiện, quần 
linh va với trí kiên nhẫn thi chưa dễ thăng được. 
Đưng trước tỉnh trang này, Trung Tương Bouet 
đanh điện yêu cầu Tông Uy Viên Harmand 
chuyên vẽề` Pháp nhắc, lại việc xin viện bính 
củng quân. nhu khí gidi,đã xin sau trận đánh 
ngảy lỗ và 16/8/1883, Nhưng Harmanẻ không 
đông y với Bouet về_ vân để nãy. _Bouet bắt mẫn. 
đánh điện về Pháp xin nghỉ, Lới yeu câu được 
châp thuận và ngày 22/9/1883, Bouet xuõng tấu 
về , Pháp, sau khi đa tạm giao chức vụ Tông 
chỉ huy cho Đại T4 Bichot co Trung Ta De 
Badens lầm Tham Mưu Trương. 


Một điêu đang nhân manh la sự bất hóa 
giữa Harmand vã Bouet đa âm Ỹ tư lâu, do ở 
cai chố không có ““huân lệnh”? TỔ rằng cho hai 
người. nãy; mấc dầu trong qu ết định bổ nhiệm 
cơ noi rõ lâ sẽ cö nhưng huấn lệnh đặc biệt về 


nhiễm vu của tưng người. Cho nến luốn luôn có 
nhưng sử va chạm nho xây ra hang ngầy, nhật 
lä trong trận Phung, Harmand thì muôn tiến 
quần ngay, trọng khi Bouet liệu sức minh không 
thể thăng nỗi, nều không có viện quân... lại 
nưa vi trong cuộc tần công vào hai lầng Thượng 
MÔ va Hạ Mổ, bọn “Cơ Vàng””, (sản phẩm cua 
Phâp đã nói trên) đã giết chóc, hấm hiếp đẩn 
bã con gái, đôt phả, hết sức dã man, nên Har- 
mand ra lệnh giải tần đăm '“cưỚp”” nãy - Đam 
li cướp"” nay khi bị giải tán ,môt sô ở lai Hã Nội, 
sô khác lai chạy theo quân cơ Đen () đề” chông 
Pháp. Do đó việc phải đên đã đến vã Bouet 
phải rỏi chức vụ, 


Sau khi Bouet về Pháp thì tỉnh hỉnh cưa 
Pháp ơ Bắc Kỷ không lây gỉ lâm sang sưa cho 
lắm, Các Đại Thần ma Huế gởi ra Bäc cũng với 
Harmand không đủ uy tin để hiểu dụ dần chưng 
Bắc Kỷ tuân hành Hoa Ước :. Quy, Mui. Thực ra 
nhưng người này côn lâm gi khác đước trước 
long yêu nước cửa nhân dẫn trước gồng cuủm của 
Pháp sắp dáng lên đầu họ ? Hoang Kế Viêm Tổng 
Thống quân vu, linh hổn cửa cuộc kháng chiến 
Việt Nam lưc bây giở đang củng với quân Cơ 
Đen vả quân Tau (quan nhà Thanh) ra sức phòng 
bị Sơn Tây đã đến nỗi nảo phải bỏ cuộc kháng 
chiên qua sớm trong khi sỹ dân Bắc Ha con đặt 
nhiêu kỹ vong vào ồng ta ? Về phía nha "Thanh 
cứng ra mặt phủ nhận Hoa ước Qúy-Mui cũng 
như việc Việt Nam kỹ thăng Hòa ước vơi Pháp, 
trong khi liên lạc ngoại giao Hoa Việt tới giơ 
phút đó vấn chưa giản đoạn. Rồi Thanh triểu 
gởi viện binh đến tăng cưởng cho mặt trận Bắc 
Ninh, Sơn Tây và Hưng Hóa. Đêm ngây quân ta, 
Cơ Đen vã Tâu vấn tích cực phuc kích, dột 
kích Vảo cac vị tri Pháp lắm cho quân cướp 
nước luồn luôn sống trong tỉnh trạng căng thăng 
lo sợ. Tuy vậy quân Pháp củng vấn phải khoa 
trương thanh thế và tổ rõ sư quyết tâm chiếm 
xư Băc Ky và lầm cac công việc cân thiết trong 
việc bỉnh định: cho cac pháo hạm tuần tiểu 
trên các sông ngồi, đánh đẹp giắc cươp, kiểm 
soát +ính Quảng Yến và các kho quân nhu vũ 
khi ở Hải Phong (quần Phap bị quẫn ta đốt một 
kho quân nhu ở Hải Phöng trong địp nãy); đồng 
thơi, Trung Tả Badens chiêm "Ninh Binh vã 
thiết lấp một đổn quân ở đãy, 


Ngây 27/10/1883, chính phủ Pháp cử Phó 
Đề Đốc Courbet lãm Tống Chỉ ,Huy Quân Đôi 
Viến Chinh Pháp ở Việt Nam với nhiễm vu TỐ 


rảng_ hơn ngươi. tiên nhiệm (1a Bouet) va dưởi 
quyên trực tiếp cua Tông Trưởng thuọc ổia, 
Nhân quyên , Courbet ban bố ngay tỉnh trang 
khán trưởng và lên Hà Nội. củng vơi Tham Mưu 
Trưởng là Hải quân Đại Ta De Maigret, các 


tủy viên lã Hai quân Đai Ủy Ravel va De 
Jonquieres và 600 Thuy quần, Trong thơi gian 
nay, tỉnh trạng Bắc Ky thật lã hốn loạn, Nhiều 
lang công giáo cách xa Hải Phong chăng bao 
nhiêu,vi tiếp tay vơi quân cướp nước, nến bị 
kháng chiến quần cướp pha „ va „tan sat, Mùa 
màng bị bở không lãm được, ơ Hải Dương Pháp 
vưa đặt chức Cống sử, được Nam Định gởi lên 
30 hương binh để! bảo về, liên bị mốt số ngươi 
võ trang gưởm giáo giết sạch. Ngày 13/4/ 1883, 
khoảng 400 quần sỹ ta và Tau, dưới quyên chí 
huy của Đại Tưởng Tau Hoang quế Lan đôn trủ 
tại Bắc Ñinh; đã tấn công vao Hải Dương để 
đánh pha thanh phô nay và đề lại tại đay một 
đôi tiến vệ dươi quyền cửa Đai Tưởng Đường 
Cảnh Tủũng. 


Vai ngay sau quân Pháp ơ Hải Phòng gởi 
chiếc xã lúp số 7 đến Hải Dương để xem xet. 
tỉnh hình, vưara. khỏi Hai- -Phông được 45 phút thì 
bị ca ngăn người võ trang câm cơ đó tấn công. 
Hai xuông võ trang của ta cbăn chiếc xã lúp 
cưa Pháp lại. Rồi đến chiếc “Kuri- Maru” do 
Đại Úy Pitmann chỉ huy trên có 8 Thủy Quân 
Luc Chiến hộ tông, chơ đố tiếp tê, cứng bị chặn 
lại vã tẩu nay đón được một giao sỹ Tây Ban 
Nha cung với một số ngươi chạy theo Pháp 
bằng xuồng hay băng bề... ở đây chổ não Pháp 
quân cứng bị chặn đón phục kích vv... nên mÃt 
tinh thần, hoạt động bị co rut.. ; Quân ta và Cơ 
Đen thưa thăng tiến tới, nhiều lần tấn công vào 
thãnh Hải Dướng gia ban ngày. Ngãy 17/11/1883, 
lúc 17 giƠ - chiều 1.500 quãn ta vãCơ Đen đã tân 
công va cõ lập quân Pháp đóng ở tiên đốn và 
trong thănh; ơ trong thanh quân Phâp cơ một 
trung đội Thủy quần Lục chiên, một trung đội 
phụ lực quần Bắc _Kÿ và một phân đội khố đồ, 
tổng cộng 82 người, dươi quyền của Thưởng Sĩ 
Thủy quần Lục chiền Gesghwind; vỉ bị ,4p lực 
cua quần, ta và Cơ Đen đã phải thu nhỏ vị trí 
phong thủ vao một góc thanh, sang ra quần sỹ 
Pháp đã thất hôn khi thấy trong thänh trần ngập 
cơ đỏ do quân ta và Cơ Đen cắm, Đại Ủy Bertin 
chỉ huy tiền đôn mặc dù co sự yêm trợ cửa hai 
Phảo hạm ““C arabine” va “Lynx” đã qua chật 
vật mới cửu nguy được quân trong thănh cua 
Thượng sĩ TQLC Geshwind. Ngãy 19/11/1883, 
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Hải quân Đại Tả Beaumont mới mang quân giải 
tợa áp lực cua, quân ta và Cơ Đen rồi sau đó 
ơ lại trấn giữ. thãnh Hải Dương luôn, Trong 
trần tấn công vao Hải Dương, quân ta và Cơ Đen 
đã _ dung hơa. tiền để băn vao quân Pháp, Hoa 
tiến này gôm có ba phân. chỉnh: phân đầu là 
một khúc tre đực, đâu bắng gặt nhọn có tẩm 
thuốc độc, có canh bằng vải ở chỗ tiếp nối với 
Phần giưa; phân giứa chưa chất dễ bắt lưa co 
mệt tìm cháy, chậm để dấn lửa vão vã phần đuổi 
chưa thuôc đây. Khi băn, ngươi ta xếp canh ,băng 
vải lại, cho vao trong nöng súng; rôi đốt tim 
cháy chậm _ va châm ngồi cho thuốc đấy chảy, 
đây hơa_ tiên đi, Nêu hoa tiến trúng người nảo 
thì, ngươi đó khó tránh khỏi tử thân, ngược lai 
trung vao nha cưa vụ... thi tim chấy chậm sẽ 
dẩn lưã vào chất dễ bất lửa , chât nãy bừng cháy 
lâm cháy nhà cửa Vì... (tất nhiên nêu chơa tiễn 
trung vào ngươi thì ngoài việc chết vì đầu tến 
tâm thuốc độc đương sự lại côn có thểbị chết cháy 
do ở cái chổ chất dể cháy nứa ). 


Trước hoạt đông ngay cảng gia tăng của 
ta vã Cơ _Đen, ngảy 22/ 11/ 1883,Phó Để-Đốc 
Courbet đã thông báo cho Tông ủy viên Harmand 
răng ap lực của ta vã Cơ Đen đã đề năng lẽn 
các thành Hà Nổi, Nam Định, Ninh Bỉnh, Hải 
Dương, Qung Yến nên ông ta thấy cân phải ban 
bổ tỉnh trang khân trưởng chiêu theo điểu 230 
cua nghị định ngãy 13/10/1883, Vã do đó mợi 
hoạt động cai trị như thương chảnh, hải _ cảng 
công bình vv... đểu được đặt dưởi quyên chỉ 
huy cưa Courbet, Rồi mặt khác, ông lai đanh 
điện về Pháp xin viền binh, 


Về : phẩn Harmand vì thây phía quần SỰ cÓ 
ve ““lên nược” nên rất bực tức vã đanh điện về 
Pháp xin tử chức ngày 1/12/1883, 


TRẬN PHÚ XÁ VÀ SƠN TÂY 


Ngảy 3-12-1883, viện quân tư Pháp tới. Toán 
quán này gôm một tiểu đoàn Thủy quân, một 
Trung đoàn Bộ-Binh Dã-C hiến (2 tiêu đoàn Al- 
gérie và một tiêu đoàn Lê-Dương) đổ bô xuống 
vịnh Hạ-Løng củng với hai đại đội Thủy Quân 
Lục-Chiến dươi quyển chỉ huy của Thiếu Tá 
TQL£ Berteaux - Levilain từ Saigon tơi, .Tuy 
vậy Courbet vấn cho rằng chưa mạnh đủ và lại 
đánh điện vê bô Hải-Quân thuộc địa xin thêm 
viện quân nửa , 


Lưc này quân Pháp ở Bắc Kỳ đã có vào 
khoâng 8000 ngưởi, Courbet quyết đinh một 
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cuộc hãnh quần lớn đánh vão Sơn Tây. 


Tin tức về tỉnh ly Sơn Tây rãt hiếm vã 
mủ mơ, chỉ có, tin đo các pháo hạm thám sắt 
về báo cao lä xác thực hơn ca; tất ca (các Pháo 
ham) đều báo cáo lã Sơn Tây được phông thủ 
rất lä cần thân vơi rất nhiều đai bac, Quân Pháp 
biết răng tai đây có tởi trên 12.000 quân Cở 
Đen cưa Lưu Vĩnh Phưc và quần Tau bố trí ở 
vỏng ngoài, trong khi quân ta cưa ông Hoằng 
Kế Viẽm trân giứ bên trong, ngoai ra quần 
Pháp lại còn được tin tại Phú Xãả cach Sơn Tây 
khoảng hai cây sô quân ta có nhơ một số kỹ sử 
Âu Chấu tô” chức điểm tưa tại đây, (về sau khi 
đanh xong Phú Xá tin nãy được xác nhận lầ 
đung,) Như vậy là tại đây quân ta, Tau và Cở 
Đen co hai chiến lũy : một có tỉnh cách chiến 
lược ( cố định lâu dãi) và một có tính cách chiến 
thuật ( tạm thơi). Trong thánh có một đai quan 
sát cao 18 thươc ; rềi một vong đai bao quanh 
lấy thánh theo hình ngũ giác, vơi hão đây nước 
va có trổng tre ở bên ngoài; ây là chưa kể đền 
nhưng công sự khác ở ngoải thành phô. Quân Cở 
Đen và Tau đã tổ chức rất nhiều công sử phòng 
thứcchung quanh Phú Xã va trên các con đê tử 
phía đồng chạy lai... 


Phố Để- Đắc 


COHRBET 


Phó Để Đồc Courbet liên ra lệnh tổ chức 
lực lượng như sau (thãnh hai cánh): 


Cánh trái do Trung Tá Berlin chỶ huy gốm 
có: 2 tiêu đoằn Algérie cửa các Thiếu Tá Jou- 
neau và Le Tellier, một tiểu, đoan Lê dưóng 
cua Thiêu Tả Donnier, một tiểu đoần của Trung 
đoan 4 Thủy Quân Lụe Chiên cưa Thiểu Tả 
Roux, một đại đổi Khố ' Đở và 700 phụ lực quân 
Bác Kỹ cưa Thiếu Tả Barteaux-Levilain, 3 pháo 
đội do ngựa keo cửa Thủy-QuânLục-Chiến và hai 
trung đội Cổng Binh của Đại Úy ' Dupommler, 
Tông cổng lên tởi 3.300 ngươi, quân trang được 
các chiến hạm chở theo. 


Cánh phải do Đại Tả Bichot chỉ huy gồm 
có: một. tiểu đoan thuộc trung đoằn 1Thủy Quân 
Lục Chiến cưa Thiêu Tả Chevallier, một tiểu 
đoản thuộc Trung Đoan 2 Thủy Quần Lục Chiến 
cưa Thiếu Tả Dulieu, và một tiểu đoàn thuộc 
Trung Đoàn 3Thủy-Quân Lục-Chiến cửa Thiêu 
ta Reygasse, Đi kẽm theo 3 tiểu đoàn Thủy Quân 
Lục Chiến nãy cồn có 3 đại đội khô đỏ! Môi tiểu 
đoàn cö một đại đôi khô đỏ đi theo, Một tiểu 
đoần Thủy Quâncủa Hải Quân Trụng Tá Laguerre; 
hai _ pháo đội do ngưới kéo cua Thủy Quân Lục 
Chiến, hai phảo đối 65 ly, cac phần đội CôngBinh, 
Truyến tin vv.., Tổng công 2.600 ngươi, trong 
đo eơø 2.500 khinh binh, 


Ngày 11/12/1883, Courbet ra lệnh tiến 
quân... Vào hồi 6 gig sáng, canh trải của Trung 
Ta Berlin tiên đến Phùng bằng đưởng bộ...; 
cánh phải của Đại Tả Bichot đứng một hạm đội 
gồm nhiều chiến hạm, xuống, xã lan v.v... trực 
chỶ cưa sống Đáy, Courbet vả Bộ Tham Mưu 
đi theo cánh nhảy. Đến 15 giở 30 thi cánh phải 
tới địa điêm đự định không gặp trở ngại vã bắt 
đấu đổ bộ xuông cHỗ cách xa ngã ba ,sồng Đáy 
500 thước, ourbet đặt bộ chỉ huy ở bơ sông, 
eø hạm đội bảo vệ vã đứng ở đây rhột đãi quản 
gắt ... 


Về phia cảnh trái cúng đến địa điểm dự 
định không gấp trở ngai và đóng quãn đêm tại 
đây, 


Ngày 12 - 12 - 1883, cảnh trai, phải 
vượt sông Đảy mất cả ngầy vã đến ngãy 13/12/ 
1883, thỉ các cảnh quân Pháp 8ã tập trung và đóng 
quãn cách cäc vị trí đâu Ìiến của ta ở Són Tấy 
khoảng 5, 6 cẩy số. 


S0N-TAY 
Sơ đồ thanh S%n-Tây 


Ngãy 14/12/ 1883, cảnh trái tiến theo con 

để lởn và cánh phải tiến theo eon đường mön ở 
giửa đề và sông. Tiểu Đoan Dulieu lã tiên đạo 
của canh phải, cơ đại đội khô đỏ đi trước đỡ 
đạn đến 9 giờ 30 đã ở trên con đưởng dê dấn vào 
lãng Phú Xá. Khoảng 11 gidtiểu đoän nãy chiêm 
láng Thanh Chiêu; Đến 11 giở 30 một đại đội 
(Đại đôi Bauche - Cứng cưa tiêu đoãn nãy) xung 
phong vao trong lãng Phú Xa,..Sau một cuộc 
chạm súng không mấy ác liệt, bị quấn ta vã Cơ 
Đen phản công mãnh liệt lãm chó quần Pháp 
phải lui vẽ con đê phía nam. Ởđây quân Pháp 
cứng có đão vôi vã được một số hãm hỗ để nãp 
trong luc tạm ngưng quân; tuy vậy quân Pháp 
cưng bị loại khỏi vong chiên một số người, Cứng 
vào thơi gian này các tiếu đoàn cửa Roux và 
Chevalier tới cach chiến lúy Phủ xá cưa ta 4 
hay 500 thước; đến 13 giờ trưa 6 khâu đại bác 
đất ở phia tây lãng Linh Chiều vã ở trến con đề, 
các pháo hạm các xuông võ trang... đông loạt 
khai hỏa băn vao chiến luy cuata ở Phủ Xá,lãm 
cho các đại bác của ta dần ngót tiếng và im lặng. 


Lại cúng vào khoâng thởi gian nói trên, 
một đại đội của, tiểu đoan Reygasse (cũng 
thuộc cánh phải) ở phía trên cưa đại đội Bauche 
đang ngưng quần ơ trên đẽ đã chiếm được hai 
ngôi chùa ở ven phi^ tâylang Thiện xuânvào lúc 
14 L giờ, Hai đại đội còn lại Khác cửa Dulieu 
cúng đến đóng ‹ ơ ven phía tây lãng vưa nói, chỉ 
cách chiến lúy cưa ta khống đây 400 thước, 
Chinh các đại đội nấy bảo cáo lầ thây quân ta và 
Cở Đen xuất hiện ơ” phia trải và ở sau lưng 
quân Pháp. Rồi quấn ta xuất phát từ cưa đông thành 
Sơn Tây tiến trên con đưởng đi về Phúc Thọ... 
Quân Pháp gôm co đai đội Bauche, một phân 
của tiếu đoan Reygasse, Tiêu Đoan Lê Dướng 
của Donnier, co hai đai bác đặt ở trên đẽ yếm 
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trợ đã tiên theo các tiếu đoan „cưa Dulieu vá 
Reygasse đến tận Linh chiếu, đẽ 'chăn đánh quân 
ta vào lúc 14 giở 30. Trân chiến giửa hai bến 
thật kịch liệt và keo khá dai, trong khi sự 
quyết định thăng bai lai ở nơi khác... 


Đến 14 giơ 30, Tiểu Đoan Jouneau đến 
cbiểm đong nga Bắc cưa con đề va con sống về 
phia. phai cua các tiểu đoàn Chevalier va Roux. 
Khoảng 16 giơ 15, Trung Tả Berlin ở trế. 
nganh Băc cưa con đề và Trung Tả De Maussion 
trên ngánh Nam bất đâu phôi hdp với nhau để 
xung phong. -Đến 16 giơ 30 tiếng súng bàt đấu 
nổ; Mặc dâu quân ta vã Cơ Đen băn hơi cao 
nhưng phong tuyên cưa Pháp cũng bị trưng nhiều 
đạn vã Đại Ủy Doueet bị chết tại trần, rồi các 
tiểu đoàn Algerie và Thuy quán cung Thuy ;quân 
Lục chiên cung, tran tơi chô giao điểm cưa hai 
con đệ vả chiếm chiên lủy Phú Xa, ngoại trủ 
cư điểm kháng cư cuối cùng, Quân Phâp tung 
hai đai đôi Godinet (thuộc tiêu đoàn Dutieu) để 
thanb toân nồt, nhưng không xong đanh phải đóng 
quân đêm tai các công sư đã chiếm được. Lợi 
dụng lúc đêm tối, quânta vàCởĐen lại đến, quầy 
rối lầm cho quân Pháp không giám nghỉ ngơi 
tiếng sung nô liên hồi, các quân sỹ Pháp (Thủy 
quân vàThủy-Quân Lục Chiên) goi đềm hôm ấy 
là, sđềm kinh khủng ° Ổ  THY Các cuộc phản công 
cua quân ta và Cơ Đen mặc dù dư dội, nhưng 
kết qua cúng không đạt được nhưy mong muôn, 
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nên phải rút quân khỏi phỏng tuyến ngoài 
thanh, 


Hồi 7 giơ. sáng ngảy 15/12/1883, Đai Ủy 
Dupommier chỉ hủy công binh trở lai sửa sang 
các điêm tưa ở Phú Xá, để quân Pháp xử dung 
vã tử đây quân Pháp đánh thăng vao Sởn Tây, 
Tiêu Đoan Lê Dưởng dân đâu , nhưng bị các 
chướng ngai vật lam sức tiền „quân bị châm lại 
mãt cả một ngày mã cúng chăng thâu lưởm được 
gì. Dên chiểu tôi hôm ñYy (15/12/1883), tỉnh 
hình quân Pháp như sau: ơ cưc trải trong chiến 
lũy Phu Xã: Tiêu đoän Reygasse, hai pháo đôi 
và các -phụ lưc quân Bàc Ký; Ổcanh, vê phia 

tây: tiểu đoàn Chevalisr; Đăng trước phố 
Khách, đi tư cưa Băc ra đên bến Tâu: tiêu đoãn 
Thủy quân; Phia sau tiêu đoàn nay, trong một 
lang năm giưa đê và sông: Tiêu Đoàn Roux, số 
phảo binh còn lai va Tông Hanh Dinh. ơ ngoäi 
xa về. „phía tây trên con đê cơ tiêu đoàn Dulieu 
vả tiêu đoần Le Tellier đóng tai lâng Ngol. 
(Lãng nảy hiện thuộc lãng Phú Nhì Ở cúc phải: 

Tiêu Đoan Lê Dương cửa Thiêu Tả Domnier, mã 
ở bên phải (tiểu đoän nảy), có điểm tưa ngắn 
con đê vơi lảng Phú Nhi, Sau hết là tiêu đoan 
Jouneau đóng trong lãng làm đô gốm, Hạm đội 
và thuyên be đóng gân tông hanh dinh. Trong 
đêm 15, rạng 16/12/1883, tỉnh hỉnh tưởng đổi 
yên tĩnh, 


Chườn ạ Haui 
uất của ta đ cử 
tiểm Phú- Xả. 


Phồng tuyến 
của ta ở quan h 
thành  Sởn - Tây 
sau trân anh. 


Tảng sáng ngày 16/12/1883, tiểu đoàn Lê 
Dương tảo thanh lãng Phú Nhi. Đến 6 giƠ, tiểu 
đoan Le Tellier lục soâat lãng Vấn Miễu, rôi 
dân quân trước một ngõi chua được chiên lủy 
hoa ở Hội Đông. Đến 9 giơ, quân ta va Pháp bắt 
đầu nổ súng; đến 10 giơ, quân ta định đánh thốc 
vào sưởn phải quân Pháp, nhưng bị hai đại đồi 
cưa tiêu đoàn Jouneau chăn lai, 


VÌ trận chiẽn cứ dung dăng mãi, nên đích 
thân Courbet _phẩi đi thám sát, để rồi đi đến 
quyết định sế đánh vào cửa Tây thầnh Sơn Tây 
vao lúc 11 giơ, theo sư phối tri như sau: 


Tiểu đoan Chevalier được một đai bác vả 
Tiêu Đoản Reygasse yẽm trợ tiên vão phô Khách 
đánh thắng váo cửa Bắc; Tiểu đoan Roux ở 
lại giứ chiến lữy Phú Xá; Tiêu đoan Dulieu tử 
chua Hạ Trang tiếp tục tiến lên chua Hội Đông; 
Tiêu đoản Lê Dương vượt qua tiêu đoan Le 
Tellier và sẽ lãm trư bị; Tiểu đoan Jouneau và 
Tiểu đoãn Thủy quân lãm thãnh tuyên thứ hai ở 
vững Phủ Nhi, Trấn chiên sẽ được tất cả cac 
đai bác, kế eđ đại bác dưới pháo ham yêm trợ. 


Trận đung độ xây ra rất ác liệt, sự tiến 
quân cua Pháp rất châm, vỉ quân ta và quân 
Pháp danh dựt nhau tư thước đất môt, tuy vậy 
đên 17 giơ, sau khi chật vật lấm quân Phảp mới 
tơi được phong tuyên, Để” khích lệ tinh thân quân 


Sỹ, đích thân Courbet được Đại-Tá Bichot, 
các Trung Tá Berlin va à Reviilon thấp tung, cung 


tiên sau họ, Đến16 giơ thiCourbet đã đến một 
ngôi chữa ơ giứa lãng Hạ Trang vã Phú Nhi (ngồi 
chua nảy được che chở bởi nhiễu cấy to)...Rổi 
C ourbet ra lệnh thôi kèn xung phong! Hai đại - đối 
Lê Dưởng (+) phóng mỉnh xung phong vào cửa 
tầy; Đai đội Thủy-Quân Lục Ơ 6 hiện Bauche vả một 
đai đôi Lê Dưởng (- ') vã các thuy quân äo at tiên 
vào một đưởng ngầm cách, cưa tầy khoảng 30 
thước, Đại Ủy Mehl bị chết trong khi tiến vao. 
đưởng nay,.„ C la tầy bị quần Pháp chiêm,3 lá cổ 
Đen bị ha xuông vã thay thế băng một cơ cưa 
Pháp. Quần ta và cơ Đen tư trến cac mặt thanh 
cơn lai cố băn nhưng phât đại bác cuôi curg vào 
quân ,Pháp, nhưng trước SỨC xung phong nhử vũ 
bão của quân Pháp, phải rút lui qua các phố phưởng 
ra khỏi thănh rồi men theo đưỡng núi từ Bạch Hạc 
đến Hưng Hóa... Vỉ đêm đã đến, nên quân 
Pháp không giám truy kích Sơ bị. phục kich và 
hơn thế nửa phải ngưng quần đẻ tỏ chức phỏng thủ 
đêm ngưa quần ta và Cờ Đen phản công .. Công binh 
phải dẹp các chương ngại ở cưa Tây và cửa Bắc 
suốt đếm. Pho Để Đốc Courbet chỉ định Hải 
quân Trung Tá La Guerre lầm quân trấn trưởng 
thanh Són Tây và Trung Tá De Maussion lầm 
Hạc phó. 


Ngầy hỗm sau, quân Pháp thu dọn chiền 
trưởng, thu được 59 đại bác bắng đông, 30 đại 
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bác băng gang, 6.000 thược khổi gạo muối, 400 
kỷ thuôc nổ, Một số tiến bạs vã một số thư tin 
cửa Lưu Vĩnh Phúc giao dịch. vơi các tống đốc 
Vân Nam, Quảng đồng và Quảng tây... Đôi với 
Pháp, đây }ã băng cớ cụ thể về việc Thanh 
triều cơ gởi quân chánh quy tham dự vào việc 
chông Pháp ở Băc Kỳ. 


Tông kết trận nãy, quân Pháp bị chết 83 
người trong đó có 5 sĩ quan (Đai Ủy Godinet, 
thuộc tiêu đoàn Algẻrie, Đại Uy Doucet va Đại 
Ủy Cuny thuộcThủy-Quân Lục ~-Chiến, Đại Úy 
Mehl thuộc đoàn quân Lê Dướng,. Trung Ủy 
Clavet thuộc thủy quân lục chiến), và 320 người 
bị thương trong đơ cö 22.sĩĨ quan;, Quân { ta và 
Cơ Đen độ một vai trăm người, chết (nhiểu. hớn 
Pháp 1ã lẽ tất nhiền, vỉ vũ khi của ta kém vữ khí 
cửa Pháp, nhât là vê đại bác) va _một số gâp 
đối bị thưởng, trong đo có Lưu Vĩnh Phúc bị 
thưởng nhẹ vào tay~ Pháp cho 1ã ta có 900 chết 
vã hang ngan ngươi bị thưởng “theo tin tức đang 
tin cây”', nhưng không đước xác đang cho lắm, 


t Lấy xong thành Sơn Tấy, - -Courbet giải 
thịch cho các cấp chỉ huy dưới quyến hay răng 
ống ta lấy lãm tiếc không thể tiếp tục truy kích 
quãn ta đến Hưng Hơa, vỉ lý do khoảng sông nầy 
(Hồng H4) qúa nông, trong khi cần co sư phối 
hợp thủy lục mới mang lại kết qủa, Tuy nhiền 
Courbet cúng gởi một toán Thám sát dươi 
quyền cua Thiếu Tả Lê:Dương Donnier để 
thám sát Hưng Hoa. 


Đoan thám. sát tiến tới Bắc Hạt, thì thấy 
có những dấu vết chứng tỏ phần lớn quân ta vã 
Cơ Đen đã rút qua môt con đương môn, ở một 


((1.WI4P 0L TOYRIX 


ngọn núi giứa Bắc Hạt vã Hưng Hởa. Sau đó 
đoan xác định rõ được vị trì vả Sự quan trong 
của Hưng Hơa vã cho răng :nắc dủ địa thế khô 
khẩn nhưng vần cơ thể hãnh đông có kết qua, nêu 
cử đánh vão cứ điêm nầy. Tuy vậy quân Pháp 
chưa thực hiên cuộc hành quân vào Hưng Hóa. 


Ngày 17/12/1883, Phỏ Đề Đôc Courbet 
ban hành một nhật lệnh cho quân sỹ như sau: 


“Quân sỹ các cấp 

“Trận chiếm chiên ly Phủ Xá và thành 
Sơn Tây tư nay sẽ nối danh bởi long dúng cảm 
của các bạn, Các bạn đã đánh bại vã thăng một 
địch. quân ghê gỏm. 


'*“Môt lân nửa cac ban đã chưng tỏ cho tnề 
giới biết răng nước Pháp luồn luôn tin tưởng vão 
các ngươi con yêu của mỉnh. Các bạn hãy kiêu 
hãnh về các chiên qua đã đat được, Chinh các 
chiên qua nãy sẽ báo đầm cho sự thảnh công 
cưa công tác bình định cưa chúng ta tại Bắc Kỷ”, 


Rồi ngảy 19/12/1883, Courbet rởi Sdn Tây 
để về Hà Nội, trao quyển lại cho Đại - Tá 
Bichot trong khi chưa kiêm được tên ““gian quan”? 
nao thay thế quan ta để cai trị... Một tuân, sau 
khi thắng trân Sơn Tây, gãy 24/: 12/1883, Tổng 
ủy viên Harmand xuống tâu về Pháp và ông 
8ilvestre được cử lãm phụ tả cho Courbet về văn 
để nhân sự nhầm chức, 


Trong khoảng thơi gian nây, quân Pháp vân 
cho các pháo hạm ra sức đi thám sát các nơi 
tại Bấc Ký: Ngảy 16/11/1883, Hải quân Trung 
Úy Habert mang chiếc ““Lynx”” đi thâm sát sõng 
Cầu; Ngay 23, Fortin chỉ huy chiếc “'Mousquetor 


Trận chiên 
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ˆ? 
chiếm 


thành Sởn - Tẩy 


thám sát kỉnh Phú Bỉnh; ;Ngày25, Hải quân Trung 
Úy Guichamans mang chiếc ““Léopard” thấm 
sát, sông Đuồng, sông kinh Thây (ngây 31) và 
Thải Binh; Chiếc, '“Carabine'” do đại đội 35 thuộc 
Trung đoàn 3 thủy quân lục chiến vơi 60 tên khố 
đở đến nui Voi, gần Hải Phòng; Ngày 19/ 12, 
cúng chiếc ““Lynx'” nhưng lân nãy do Hải quân 


Trung Ủy Balincourt chí huy, thấm sát kinh 
Kênh và sau hết là Trung tá Brionval chỉ huy 
chiếc ““Eclaire”? với hai đại đôi vã hai đại bác 
thâm sát quanh vũng Nam định, 


Ngãy 27/12/1883, quân ta đã bi mật đốt 
kho đạn Hà Nội. Cac nhà chứa các vật liệu và 
đạn dược đều. bị tiểu hủy hết, Quần Phâp phải 
đánh điện khẩn cấp kêu Saigon gởi đạn dược ra 
Hã- -nội, 


Đến cuối năm 1883, quân Pháp ở Bắc Kỹ 
được phổi trí như sau: 


ơ Hã Nội vã Bát Tràng, tả ngạn sông Hổng 
Hà: Tiêu đoần Thủy quần lục chiến Chevallier 
( gồm các ‹ đại đội 25, 28, 29 thuộc trung đoàn 3) 
vã tiểu đoan Roux (6i các đại đội 26, 27 cũng 
thuộc trung đoàn 3 và 1 đại đội chỉ huy;) 
Lính khổ đỏ: đại đội ‡ va 2; ; Thủy quân: Đai đội 
4; quân đoan 19: tiểu đoặn Algerie (4 đại đội) 
vã tiểu đoan Lê Dương (4 đại đội); Phao Binh: 
4 Pháo đội, cộng với 500 phụ lực quân (cứng lả 
bọn phần quốc Việt Nam nhưng khác với bọn khố 
đỏ, khô đơ lã bọn phân quôc chánh quy). 


Ở Sơn Tây : thủy quãn lục chiến: tiến đoản 
Dulieu (4 đại đội), tiêu đoàn Reygasse (3 đại đội); 
linh Algerie: tiểu đoan 2 (4 đại đội); linh khố 
đỏ: 2 đai đội; Đơn vị đồ bộ: một phảo đội; Pháo 
binh: 2 pháo đổi; Phu lực quân; 800 ngươi, 


ơ Ba giang (của sông Đáy): Đại đôi 30 
thủy quân lục chiến, thuộc trung đoan 4.ỞNam 
Định: 6 đại đội thủy quân lục chiến (đại đội 26, 
27, 23 thuộc trung đoàn 2; đai đội 21 thuộc trung 
đoàn 3; đại đội 26 vã 29 thuộc trung đoan 4) với 
một trung đội phao binh vä 200 phụ lực quấn. 


Lạ , = ` ~" 
Ơ Hải Phống: 4 đại đội thủy quân lục chiến 
(đại đội 29 và 31 thuộc trung đoän 2; đại đôi 31 
thuộc trung đoản 4). 


kủ 3 
Ơ Hải Dương 3 đai đội thuộc đón vị đô bộ. 


Tông cộng ở Bắc Kỹ lúc nãy quân Pháp có 
48 đai đôi vã ï7 pháo đội. 


Sau khi hõa ước Qủy Mũi được kỹ kết, tỉnh 
giao hảo vơi triêu đỉnh Huế vã Khâm sư Pháp 
rất tể nhạt khiến cho Champeaux đệ đơn về Sải 
gòn xin tử chức nhưng không được chấp thuận, 
Trong lúc nãy có Tricou, nguyên Đại sử Pháp ở 
Nhật, hiên lúc bấy giơ đang lầm Đại sử Pháp ở 


Bắc Kinh ghé qua Sai gọn liên được Thông Đốc 
Nam Kỹ cửra Huế để yêm trợ cho Champeaux 
trong việc thuyết phục Huế chấp thuận vĩnh viên 
thoa ước bảo hộ, Nhưng cũng như Champeaux 
mấy ngày ‹ đầu Tricou không được gàp quan chức 
thẩm quyển cưa ta... Cho đến khiệnhư trên. đã nöi) 
nghe được tin Sơn - Tây thất thú, Triều đỉnh 
Huế mời trở nên mềm dẻo và sau đỏ Tricou mới 
được ông Nguyễn Văn Tương tiếp kiến theo nghỉ 
lỂ vão ngảy 1/1/1884. Hai bên đều mang những 
vụ vi phạm hoa ước ra để bản cải: ông Tương cho 
răng nhiều Trú sử Phap đã co nhiêu hãnh ,đồng 
trái phép cho nền cồng việc bình định gặp nhiều khô 
khẩn.. .. ; Ông yêu câu Tricou sưa đồi một vai 
khoản trong Hòa ưƠc, đẻ cho sĩ dân bợt cöng 
phân vả cống cuộc bình định mới được dễ đảng; 
Tricou nhận. lơi và nói răng hãn sẽ ra Bắc Kỳ 
để” giai quyết những vụ xích mich và chấm dứt 
hanh động cua bọnT rũ sử ngang ngược, Côn về 
việc sửa đổi hỏa ưóc hắn sẽ gởi để nghị vê Paris 
Anh, Rồi Tricou yêu cầu triểu đỉnh Huế 
chấm, dứt cac cuộc giết hại giao dân vả trưng 
trị kề chủ mưu.. , Các ỗõng Tươn va Thuyêt cực 
chăng đã mới phải lập toa án đề xử Hầu Chuyên 
tức la Ưng Chuyên, ngươi câm đầu quân Đoạn 
Kiết cua các ồng vã phải xư tử hình Chuyen để 
lấy long Pháp. Trong khi Tricou giao dịch vơi 
triều đỉnh Huế, thỉ Champeaux cho răng Tricou 
đã lấn quyền mính nên đệ đơn xin tư chức, Sài 
Gon phải cử Lejard, hiện lúc bấy giơ đang chỉ 
huy quân Pháp ở Thuần An đến tam thế Cham - 
peaux, trước khi chỉnh thức cử Hải Quân Đại Úy 
Parreau, nguyễn thư ky của, Harmand đến lam 
khãm sử tại Huế, Parreau ở Huế cho tới ¡ ngây 
hoa ước Giáp Thần (1884) ra đới, Cön về ' phân 
cac quan khâm sai Nguyễn Trong Hợp, Trần Vấn 
Chuân trươc đây được cử ra Bắc để kêu gọi giải 
binh theo hoa. ưữc Qúy xi đã thất bai trong sử 
mang, nền về Huê xin chịu tội, Lưc nãy cö thể 
coi như triều đỉnh Huế không côn uy tin trước 
quốc dân nứa, mạnh ai nấy đứng ra hô hảo 
khang chiến, Cho đến khi thể cung lực kiệt, phong 
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kiến thở hơi cuối cưng vä gông củm cửa thực dân 
Pháp hạ xuống cổ nhân dân Việt Nam. 


,Tại Paris do cuộc ““Đại Thăng"? cưaCour- 
bet ở Sơn Tây, ngây 18/12/1883 Ha nghị viện 
Pháp đã 'phấn khởi”? cho vay thêm 3triệu, sau 
khi đã bỏ thăm cấp 17 triệu quan, để gấp rút 
thực hiện công cuộc bảo hộ ở Việt Nam... SỐ 
viền quân lên đên 7.000 ngươi, Nhưng luc nãy 
lai cö sự điều đỉnh giưa Pháp vã Trung Hoa nền 
chính phủ Pháp tuy đã gởi viện quân qua, nhưng 
vấn ra lệnh giới hạn các cuộc hãnh quân quanh 
Ha Nội mà thôi (Hưng Hoa và Bắc Ninh) không 
cho mơ rộng lên man ngược vì sợ đụng độ với 
quãn Tâu việc điểu đỉnh sẽ tan vỡ, Để hãm bởt 
““gự nhiệt tỉnh qua độ” của Courbet, Paris đã 
cử Trung Tương Millot qu2 Việt Nam Bãi quyển 
tông tư lệnh để" có thê - sự thi hãnh lệnh 
nghiêm chính hơn. 


Ngay 23/12/1883, Bộ Hai quân vã thuộc 
địa đã cho rơi quân cảng Toulon đảm viện 
quân gôm có: Chiếc “Vĩnh Long"? trên cỏ Trung 
Tướng Millot, các Thiếu tưởng. Briere De LIsle 
va De Nếgrier ; 3 SĨ quan câp tá, tiêu đoan 2 
khinh chiên Phi châu, vã môt nhóm tăng cương 
cưa tiêu đoan 1 Algẻrie; Chiêc ““Européen”? 
trên cö đại đội 4 Lẽ Dương và các nhóm tăng 
cưởng khac cưa Lê Dương và Algérie; chiếc 
“Comorin? trên cơ môt tiêu đoàn Algerie. 


Đoàn viện quân thứ hai rơi Toulon ngây 
10/1/1884, gỗm co: chiếc ““Annamite'” chiếc 
“Saint- Germain” và ““Poitou?? chở 3 tiểu đoan 
(-) 2 pháo đội 80 ly, các quân dụng, đạn 
dược, quân y, hiển binh, khinh cầu VY...; trên 
chiếc “⁄Sarthe” chở theo một toan tiếp liệu, 
một đại đội Công binh, một trung đội Truyền 
tin; sau hết trên chiếc “Shamrock” chơ hai 
đại đội vã vài phân đội nhỏ khác, 


Sau khi nhận điện về việc gơi quân đến 
mã trong đó co Trung Tưởng Millot, Pho Đề đốc 
Courbet yêu cẩu Tổng Trưởng Hải quân va thuộc 
địa ““cho ,biết tỉnh trạng cua Ống ta sau khi 
Trung Tưởng Millot đến”, Ngày 12/ 12/ 1884, Đề 
Đốc Peyron Tổng Trưởng Hải quân vả thuộc địa 
tra li Courbet “Hãy trao quyên tông. tư lệnh 
cho Millot, con ông giư quyên tư lệnh Hải quân. 
Sẽ co nhúng huầãn thị rõ ràng gới băng cổng văn 
đến sau,- Không nền coi quyết định nãy lã một 
dâu hiệu kém tin tưởng nơi ông, Chính phú hoan 
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toan tán thưởng tỉnh thân trách nhiệm và nhỉn nhận 
về nhưng thành qưa to lớn mã õng đạt được”?, 


Trong khi viện binh cua Millot sắp tới, 
tỉnh hình Băc Ky như sau: 


Trong thanh Hã Nội hầu hết các vụgây rồi 
và tróm cướp đã được dẹp yên, ở vũng quanh 
Hãi “hong va Quảng Yên dân chúng đã sống tưởng 
đo. :ê chịu, nhưng Ở các vũng xa vấn thiêu an ninh 
lfc' tố, Ở Hải Dương. trât tự đã được vấn hổi; 
quân ta và Tau đã quyết định khõng tấn công vảo 
thanh nửa; Bị sắn đuôi ơ Bình Quan, sau cuộc 
tuẩn chiến ngầy 28/12/1883, bởi hai đại đội cua 
CaiHard co hai pháo Ì ham “Lyng”? va ““Léopard'" 
yêm trợ, quân ta vả Tau phải rut lui và bố tri 
tại Phú Thuần vơi một phần quần số đáng kể. Tại 
Nam Định vã Ninh Binn, quần chỉnh quy vả phụ 
lực cua Pháp đã truy kich quân ta suôt mồt 
tháng; quần ta có tơi 4, Ộ. 000 người, phân nhiêu 
la Nghĩa quân, được sử ung hộ cửa các văn thân 
và nhã giấu, ở đây Nghĩa quân chủ trương giết 
hết bọn phán quốc gôm bọn buõn bản vã cac 
giáo dân tiếp tay cho giấc, rồi sẽ tiên vào Nam 
Đinh và Ninh Bính, để đánh bại thành nay; Trong 
trương ,hợp thất bại thi sẽ đốt phá sạch, nói lã 
để” chống lại chỉnh sách bảo hộ cửa Pháp, Cẩm 
đâu khang chiên quần ơ vung duyên ! hải và Nam, 
trung châu Bắc Ky bãy giở có các ống Nguyễn- 
Thiện-Thuật, Trưởng- -Quang-Đản, Tạ~ Hiển, 
Ngô-Tât-Ninh, Lê~Văn- Hổ, 'Nguyển- Văn-Chư, 
Lươởng-Qúy-Chỉ wwv... hâu hết. lã nhưng người 
không chịu phục tửng hỏa- ươc Qúy Mũi ( (25/8/ 
1883), Cac lãnh tụ nảy ra mất công tác với quân 
nha Thanh va ly khai với triểu đỉnh Huê- Sư 
thưc trong triều lực ãy do các ðng Tưởng và 
Thuyết không chế, họ chỉ chông lai cái chinh 
quyên than Pháp ,mã thói, Nhưng sau một vai 
cuộc hãnh. quân của Pháp, quân ta phải: né tranh 
va phân tán,.. vơi một vải thiệt hai, Tỉnh trạng 
tỉnh Sỏn Tây \ đã khả quan. bơi vỉ tư khi lây được 
Sơn Tây, quãa Pháp đã gia tầng tuấn tiếu đi tử 
phía, tơi - tân vưng rưng nưi và sông rach, 


Các hoạt động quân sư cua Pháp ` vân bị 
giởi hạn ở vũng châu thổ 'SÔng Hồng Hà, cứng như 
Courbet trước dãy, chỉ gởi mãy chiến ham đến 
vung Thanh Hoa va Nghệ An,sau khi 4 giáo sỹ 
va 23 giáo dân bị tần sát, 


Củng trong khoang thơi gian nay,quân Pháp 
được nhiêu tin tức liên quan đên Tnani, Hơa, Pháp 


cho răng các văn thân đã biến Thanh Hỏa thanh 
môt trung tâm kháng chiến chông Phäap,.. 


Muốn đặt nền bảo hộ thưc sự ơ Việt Nam, 
Pháp phải tiêu diệt đâu não cuộc kháng chiến. 
ở Thanh Hóa va mặt khác phải điều đỉnh riêng 
vơi Bắc Kinh, mà Pháp cho là nguyên nhân cua. 
mọi sư chông đối, mới mong thưc hiên đước... 


„ 


5.— Viện quân Pháp tới Bắc - Kỳ 
và các cuộc hành quân. 


Ngày 12-2-1884, Trung-Tướng Millot đến 
Bắc-Kỳ năm quyên "Tổng Tư-Lenh đoàn quân 
Viên-chỉnh. Pháp. Ông đã được Phỏ Để-Đôốc 
Courbet trinh bây rõ rằng tỉnh hỉnh của quân ta 
và Cơ đen cưng như của Pháp Ở Bác-Kỳ... Sau 
khi năm được tỉnh hinh, Millot chotổchức quân 
đội lại như sau : cac đơn vị ở vùng Hà-Nội sẽ 
được tổ chức thanh Lư-đoần 1, do Thiếu-Tướng 
Briere De L1sle lãm Tư-Lệnh; các đón vị 
thuộc vung Hải-Dương sẽ được tổ chức thănh Lũ 
đoản 2, do Thiêu-Tưởng De Néegrier lầm Tư- 
Lệnh và phong ngay ra các cuộc Hảnh quân 
chinh phục, 


ĐÁNH CHIẾM PHẢ LẠI 


Ngày 20-2-1884, Millot ra lệnh cho Lư- 
đoan 2 mang 1 Tiêu-Đoàn Lê-Dương, 1 Phảo 
đội 86 ly 5 của Thủy Quân Lục-chiên, dưởi 
quyên điêu khiển của Trung Tâ Donnier, có các 
pháo vả chiên ham ““Carabine”, '“Sơn-Tây?”, 
'Wampoa'”?, :“Trombe"”?, '“1,¿opard””, và '“Kuri 
Maru' đên chiếm Phả- Lại. 


Ngay 21-2-1884, Millot ra lệnh cho J.e 
Négrier mang chiêc ““Carabine'? củng với Hải- 
quân Trung-Tá Morel-Beaulieu chỉ huy Hải- 
đôi tuân thấm, với mục địch khảo sát địa thể 
trong vung sông Đuông, nui Kiến và núi Néo 
v.v..„ để chuân bị cho các cuộc hành quân 
sau nây. 

Hồi 3 giơ 30 sáng ngày 25-2-1884, quân ta 
và Tàu khoảng 1.000 ngươi trang bị 300 súng và 
700 lao, tư các lang Ninh Hải và Pam-Cơ (?)... 
đã tân công đôn Phả-Lại. Quân trú phòng Pháp 
đã bỉnh tính chỗng trả rất kịch liệt. Sau đỏ quân 


ta rút lui với một vài tôn thất; về phía quân 
Pháp co Đại- -Ủy Bergounioux bị thưởng, Thất 
bại trong trận tần công này, ngay 28-2-1884, va 
sau đó ngày 02-3-1884, quân chanh quy Tâu lại 
tân công Phả-Lại hai lần nưa nhưng. võ hiệu qủa. 
Ngày 03- d- 1884, Pháp phải gởi viện quân dưới 
quyên chỉ huy của Trung Tả Duchesne, đến 
tăng c.ơng cho đn Phả-Lai, 


Mắc dâu bị tấn công nhiêu lần nhưng quân 
Pháp vần cỗ ép Phà-Lại để dung nỏi này làm 
căn cư hanh quản.. 


CHIẾM BẮC NINH 


Thấy áp lực eủa quân ta ở mạn Bắc-Ninh 
là mạnh hơn cả, Millot ra lệnh nghiên cứu một 
kế hoạch hằnh quân ,.. Và quyết định đôn mọi 
nổ lực cho cuộc hành qmân này, với ÿ niệm không 
dùng con dương quôc lộ 1. (vỉ tacó phòng bị) và 
äp dụng chiến thuật bao vây tiêu diệt , 


Một cánh xuât phát tư Hà-Nôi (Lư-đoàn 1 
của Thiểu- Tướng Briere De L' Isle ) vượt qua 
sông Đuông đên phía trên chợ Chi-nê đanh vảo 
dãy Trung-sơn và tiên đên Bắc~Ninh bằng hướng 
Nam ; Cảnh khác (Lú-Đoàn 2 của Thiêu-Tưởng 
De N€grier) từ Phả-Lạai tới, sau khi đã chiếm 
các vị tri ở dọc đương tiên quân, rồi tập trung 
ở chợ Chi-Nê với cánh thứ nhất (canh Briere 
De LIsle),. Sau đó chuyên hương về phía Bắc, 
phá hủy cac cần trên sông Câu, rồi tử Dáp cầu 
tấn cóng vào Bắc-Ninh bảng hướng Đông và 
Đông-Bắc. 


Sư tập trung cánh quân. của Thiếu-Tưởng 
Briere De L' Isle tương đôi dễ dàng, nhưng canh 
của Thiểu-Tương De Negrier gặp qua nhiều trơ 
ngai tư Hải-Dương qua Phả-Lại, do ở chỗ thiêu 
xuồng và phu khuân vac.. 


¬ ¬ 


Th iêu - Tườn g 
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VỀ phia Dại-T'á Revillon, Chỉ-Huy Trưởng 
pháo binh quân đội viên chỉnh, đã chia pháo 
lãm 4 pháo đoàn như sau : 


1,- Phảo đoân 1:đi theo cánh thứ nhất, do 
Thiếu-Ta De Douvres chì huy,gổm cô : Phao 
đôi 1 và 2 Thủy quân (6 khẩu 86 ly 5 do lửa, 
ngựa keo); Phao đội 6 củng cưa Thủy quân (6 
khẩu 65 ly do phu keo); Phảo đội của doan quân 
đổ bộ (5 khẩu 65 ly do phu kéo); Phảo đội 11 
của Trung-Đoan 12 (6 khẩu 80 ly do phu hoặc 
keo, hoặc khuân vác). 


2.- Pháo-đoàn 2:ði theo canh thứ hai, khởi 
hãnh từ Hải-Dương, do Thiêu-Ta Chapotin chỉ 
huy gồm có : Pháo đội 3 Thủy quân (6 khẩu 86 
ly 5 do lưa ngựa kéo); Phảo đội 4 cứng của Thủy 
quần (6 khẩu 86 ly 5 do phu keo): 3 khẩu 86 ly 5 
của đoän quân đổ bộ do phu keo và pháo đội 12 
của Trung-Đoản 12 pháo binh (6 khâu 80 ly do 
phu hoặc kéo, hoăc khuân vac). 


3.- Pháo đoàn 3: trư bị, do Thiểu- Tả 
Leyrard chi -huy, gồm co vật dụng cửa 2 pháo 
đội 80 ly đã chiên vả 1 Pháo đội 95 ly do 100 
Pháo thủ phụ trách. 


4.~- Pháo đoan 4: Pháo đoan công vu, do 
Thiêu-Tả Mortier chỉ- -huy, vôi các dụng cụ và 
đan dược để trên các xuống. 


Mặc, dâu các khỏ khăn trở ngai gấp phải, 
Thiêu-Tướng De N€grier đã thành công trong 
việc điều động. và tập trung quân sĩ mà không 
co rủi ro nào cả, 


Tinh đến chiểu ngày 6-3-1884, tỉnh hỉnh 
cửa Lư-Đoàn De Negrier như sau : 


Tại Phả-Lai : Tiêu-Đoàn 1 và 2 Lê-Duương, 


Pháo đội 3 bis và 4bis của pháo binh Thủy quân, 


Tại Hải-dương : Trung-Đoản 5 lưu động, 
3 đai đôi đô bộ, pháo đội 2 đổ bộ (3 khẩu), Phảo 
đòi 12 của Trung-Đoản 12 Pháo binh (80 ly của 
Thuy-quản), toan tản thương Lư-Đoản, vật 
dung va đạn dược Pháo binh, vật dụng Công binh 
đoàn xưởng tiếp liều cửa hai Lư-Đoản. 


Trên Sỏng Thaải-bïỉnh : Trước bên phà thử 
hai cac Phao ham '*Aspic”; '“LynX”, '“Eclair"”, 
Tấu keo ““Phủ-Lyÿ”?; Trước bên phà thứ nhât có 
thông bao ham :“Pluvier”'. 
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Th iEu~Tưởng 
Briere de L" [slc 
uq lộ Th am-Miiu 


Tại kinh Hải- -Phòng có pháo hạm ““Trom- 
; Tầu keo ““Trả- Lý”, Phảo-hạm ““Mous- 
qigtb!, các Tầukeo “'Heron'?“Henri-Rivière"? 


“Thái-bỉnh'? và “Sông Câu”', 


Dến 11 giờ 30 ngày 7-3-1884, toân thể Lữ 
Đoàn De Negrier đã đến Phả-Lại và sẵn sảng... 


Về phía ta, từ khi ,ông Trương-Quang-Đản 
Tĩnh biên Phô sứ tới Bắc-Ninh, đã ước tỉnh rồi 
ra thể nảo quân Pháp cung tấn công vào thanh 
nay, nền một mặt dâng Sở về Kinh xìn phép mộ 
thêm quân để tăng cương phòng thủ, mắt khác 
gỞi thơ cho Tưởng Tau Hoang- -Quề- Lan, yêu 
cầu gởi thêm hai đạo quân đên giư thành Bắc- 
Ninh... Hoảng-Quê-Lan liên gửi quân xuông 
Lang~Giang (Phủ Lạng-Thương bây gi) và chia 
lầm 3 canh : một canh do Trương-C ð-Quận câm 
đâu, đên đóng tại Yên~- -Dung ; cảnh khác do Duy 
Phương- 'Tương chỉ huy, giư tả ngan sông Đap- 
cầu, có bôn phận chân quản Pháp không cho 
tiến đánh Bắe-Ninh bằng đương thủy; canh. sau 
cung, do Vương-Hậu- Ly chỉ huy, đóng ở Hưng- 
Lâm. Ngoài ra Hoàng . cơn cho quân ƠCao- Bằng 
vả Lạng-Sơn xuồng giứ hai con sông Nguyệt~Đức 
(Sông Câu) và Thiên-ĐÐức (Sông Đuông), đề phòng 
quản Pháp theo Sỏng Nguyệt -Đức (Sỏng-C âu) đánh 
Bắc Ninh (thành Bắc Ninh Ở giưa hai con sông này). 
Hoàng muôn dùng hai con sông ngăn địch, không 
cho lại gần thành, còn về mặt bộ thi ông ta 
không phòng bị gỉ hết. Theo ông thi quân của 
Tỏng Đôc Quảng- -Tây sẽ tới và lo việc này. Dù 
sao thì đến phút chót quân. ta va Tau cúng khả 
đây đủ để giư thành. Mười doanh quân phân 
chia nhau giứ bôn mặt thành. Quân Cơ-Đen lập 
một phòng tuyên dài từ Đáp-C ầu đến Yên-Dũng. 
Tưởng Châu-Phúc đóng quân ở ngoài thanh. 
Tưởng Hoảng-Quễ- Lan đong bên trong thành, 
chỉ huy tât cả quân sĩ liên quân. Cơ Đại Thanh 
bay phốt phới trên nóc đỉnh Tông Đốc vả trên 
Ky đải.. 


Nhưng khi Trung Tưởng Millot đem quân 
đến đánh Bắc -Ninh, thì Trương - Quang- 
Đản đem quân đên đơng tại Huyện. Tiền-Du, nơi 
là “đứng trung lập?,theo lệnh của Triêu-đinh, 
ma thực ra Trương "vấn Hàn liên lạc với 
quần Tâu và quân khang chiên.. 


Ngày 7-3-1884, quân Pháp bất đẩu tiến 
quân... Lư-Đoản DeNégrier vỉ đóng xa Và 
hơn thế nưa cỏn phải đương đâu vơi quân ta vả 
Tau ở các cư điểm và ởdoc đương, nên tiên quân 
trước Lữ-Đoân Briểre De L/isle 2 ngay. Chiều 
tối ngày nơi trén, De Négrier cho một toán thám 
sat do Pháo hạm “'Léopard?? yêm trợ, đến lảng 
Phù-Láng nhận thây nơi này bỏ trông, nên mang 
thêm chiếc “'Pluvier”? vả một tầu keo chở một 
phao đội (-) của đoan quân đổ bộ đên chiêm 
đong. Đồng thơi Bộ chi huy hành quân của De 
Négrier cúng đến đóng tại đây ngay tôi hồm äo. 


Ngày 8-3-1884, De Négrier cho quần tiền 
chiếm định núi Kiến. Quân Pháp chia lầm 2 cánh 
đê đánh núi Kiến, Canh thứ nhất dũng Hải-đội 
rởi Phả-Lại vào sáng sớm, đên bỏ neo tại Phu 
Lãng, đổ quân tại đây và sau khi ăn một bưa cơm, 
vào 9 giơ, trực chỉ nui Kiến để tần công; Cánh. 
thư hai do Trung-T4ả Duchesne chỉ- huy củng 
rởi Phả-Lại vao giơ nơi trên, đê tiên chiêm núi 
Kiến... Bọn linh Khổ đỏ Băc-Ky đã tới được 


đinh nưui Kiên và báo cáo trông thấy rất nhiều 
quân ta và Cơ-đen trong lảng Hưu-Bằng. Sau 
khi chiếm xong núi Kiến, quân Pháp chuẩn bị 
tiên chiêm chiến lữy Hiên-Lương (lảng và núi 
Hiên-Lương). 


Hiển Lương lä một tập đoàn cử điểm quan 
trọng, nó gôm có một tiển đồn trên đồi Hiển- 
Lương (Đồi 38), ở đó quân ta và Tâu có thiết 
lập một đai quan sát và hai lãng Hiên-Lương và 
Yên-Đinh, được tổ chức thanh làng chiến đầu 
với các công sự vưng chắc và chẳng chịt,tạo 
thành một cái thê liên hoàn Hiển-Lương-Yên- 
Dinh, co cả đại bác yêm trợ v.v... 


Đền 7 giỏ 30, các pháo hạm Pháp bắt đẩu 
khai hởa, quân ta va Tâu ở Yên-Đinh bắn trả 
kịch liệt, đến 11 giơ 15, quần ta và Tâu Ở tiện 
đôn và lãng Hiển-Lương đồng loạt khai hỏa bắn 
vào quần Pháp, đông thời một canh khác (ta và 
Tau) tư Đổ-Sơn cô găng đi chuyển nhanh đền. 
định chiếm vị tri Pháo binh của quân Pháp Ở 
trên một ngọn đổi gia, nhưng đã bị một đại-đội 
của Trung-Đoàn 111 chân đưng. 


Sau đó quân Phấp tập trung Pháo binh (2 
pháo - đội (-), dươi quyên điêu khiến cửa Thiếu 
Tả Chapotin, keo đến cách xa cư điểm Hiên- 
Lương khoâng 1.700 thước va pháo kich nặng nề 
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cư điểm nảy, để cho Bộ-binh (1 Tiêu-Đoàn của 
Trung-Đoan 23 và 2 Đại-đội của Trung-Doàn 
111) sửa soạn tấn công... Đến trưa lệnh tấn công 


được ban hành. Quân Pháp từ hướng Nam tấn tới, 


Quân ta và Tau chịu không nổi hỏa lực của Pháo 
binh nên đã rut lui... Quân Pháp chiếm được 
lang Hiển- Lương. Vì quân Phấp hành động qúa 
tao bạo, nên quân ta và Tau không thể rút lui 
trong trật tự và không pha hủy kịp cac tâm van 
của hai cây cẩu nôi liên Hiền-Lương và Yên~- 
Dinh (thế liên hoan như trên đã nói )... Quân 
Pháp dồn quân ta và, Tâu sang Yên-Đỉnh, qua 
một lôi đi nhỏ hẹp, thằng và không có. gì che chở 
cả, nên đa bị các Đại- đội đô bộ và Đại-8ội 1 
cua Trung Đoàn 23''bắn bia”'chết hại khá nhiều... 

đông thời các phảo ham của Pháp củng pháo 
kich vào quân ta và Tau khi rut sang Yên-Đỉnh. 

Quân ta va Tau đánh phải bỏ Yền-Đinh chạy qua 
một canh đông hương về Xuân- Thủy. 


Sau kni quân Phap chiếm xong Yên-Đỉnh 
thì cánh quân của Duchesne củng đã bất liền lạc 
được với canh quân tân công vào Yên-Đỉnh (vi 
canh của Duchesne đi chậm). Mặt khac, thấy 
Hiển Lương và Yên-Đỉnh lâm nguy, quân ta và 
Tau đã liên tiếp đem quân đến Thải-Giên, với 
y định tăng cương cho tập đoãn cư điểm này. 
Thải-Giên ở cách xa Hiển-Lương 2.500 thước 
vể phia Nam, ở giửa Đố~Sơn vã núi Kiến. 


Vỉ quân Pháp chưa mấy mệt mỏi, nền De 
Négrier quyết định tần công luồn vao quân ta và 
Tâu vưa tơi Thải- Giên, rồi tiên chiêm luồn cứ 
điểm Đố-Sơn vả cất. đôi quânta và Tâu trên con 
đương Bấc-Ninh, rồi đẩy lui ra sông Đuồng để 
tiêu diệt... 


Một Tiều-Đoàn của Trung-Đoàn 3 được 
lệnh dân ngay thảnh hai tuyển va từ tư đánh vao 
phia mặt, trong khi đo ởphi2 bền phải một Tiểu- 
Đoän cưa Trung-Đoản 23 tiên tới thật nhanh, tấn 
công mạnh vào quân ta vả Tau ở Thải- Giên và 
đổn vao cử điểm Đỗ-Sơn. 


“Quân Pháp cho tập trung tất cả Pháo binh 
lại va cho điều động thật nhanh về € phia Tây Nam 
vung Đỗ- Sơn, cho đền khi cach cứ điểm Đỗ-Són 
1.900 thước... Đến 14 gïơ 30, quân ta ở trong các 
cử điểm dọc theo sông Đuồng đã phải vội vã rut 
lui về Bấc-Ninh. Đên 15 giơ 15 , quần Phap nhờ 
có pháo binh yếm trợ mãnh liệt, đã đánh tan được 
cứ điểm Đỗ-Sơn, quân ta và Tâu phải rút về 
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Dung-Quyêt, vở: kh nhiều tổn thất. Quần Pháp 
chỉ. có Thiêu- Úy Duché bị chết tại trần và 4 
ngươi bị thương. Sau khi chiêm xong Đỗ-Sơn, 
quân Pháp vì qua mêt mỗi phải tạm dưng quần 
tại đây. 


Ngày hôm sau 9-3-1864, quân Pháp cho 
chiếc ““Éclair” mang ky hiệu cua Chỉi-huy 
Trưởng Hải-đội,chiếc ““Trombe?? mang theo hai 
chiếc tàu hơi chở vật liệu lầm câu, tiên vào 
sông Đuông và ngược lên chợ Chỉ. Khi gần đến 
chợ C11 thì đoàn tâu nảy gặp hai chiếc “Cara- 
bine? và '“Yatagan"', hai tầu nảy củng bỏ neo 
đêm tại Sông Đuông. Cứng tại đây quân Pháp 
được các kỹ hảo khiếp nhược đên bao răng quân 
ta va Tâu đã rút khỏi chợ Chi. Quân Pháp tiền 
lên và bỏ neo trước chơ Chi không gặp khó khấn 
nảo ca. 


Ngay 10- 3-1884, quần Phap cho chiếc 
“#elair”" đi tham sất và sau đó Millot quyết 
định lập mốt cầu qua sông Đuông để cho Lữ- 
Đoản 1 qua (Briẻre De L'¡sle). 


Trong khi đó ngày 9- ổ~ 1884, Lũ-Đoàn 
Briẻre De L”isle đã vượt sông Hồng-Hả, với 
nhiều khó khăn, nhưng củng không có gi xây ra 
vả đã tới được Sông Đuông đúng như dự đỉnh. 


Trong buôi chiếu tôi ngày 11-3-1884, hai 
Lư-Đoàn De Négrier và Brière De L”isle đã 
gập nhau vả cung đong tại chợ Chỉ, Đỗ-Sơn và 
vung phụ cận... 


_ Tỉnh hỉnh quân ta lúc bẫy giở tại mặt trận 
Bãăc =Ninh như sau : 


về phia Đông thanh Băc-Ninh, cách xa 
khoảng 4 cây. Số, quân ta và Tầu thiệt lập phong 
tuyến đài, về phia phải thi tựa vảo núi Trung- 
Sơn, về phia trai thi đến tận sồng Cẩu.Ở đoạn 
sông nảy quân ta có thiết lập một cần rất lớa... 
Trên khoảng đương Bắc-Ninh - Phả-Lại, chỗ 
mà phòng tuyến đi qua, quân ta vả Tâu đảo và 
đắp nhiêu ụ, hộ, hỉnh nanh gâu... Trên nủi Trung 
Sơn quân ta và Tâu co thiết lập 5 điểm tựa (trong 
đó có một điểm tựa chỉ-huy) và tất cả mọi hỏa 
lực cưa các sung đều hương vao con đưởng Bắc- 
Ninh - Phả-Lại. Ở phia bên kia đương (đối diện 
với nui Trung-Sơn), quân ta và Tau đã ““chiến 
lủy hơa? một ngôi chủa và đước phong thủ rầt 
hung hậu... 


Quân ta đổn mọi nỗ lực vào phòng tuyên 
mới này và quyết một mất một còn với quân 
Pháp... Nhưng Millot lại cho lệnh Brière De 
Lisle đem một toàn quân đi vòng lên phia sau 
phòng tuyên của ta và bố tri tại đây... Quân ta 
đã cảm thây hơi lung tung vì chiên thuật nầy của 
quân Pháp... 


6 giơ sáng ngày 12-3-1884, Lư-Đoàn De 
Nẻgrier nhận lệnh rởi Đố-Sơn và hướng về ` phía 
nhà thơ Kẻ-trại trực chỉ.. . Đến 9 giơ 5, tiễn vệ 
của Thiêu-Tả Chapuls đến trước Xuân-Höa và 
dưới sự bảo vệ của toán này, De Negrier điêu 
động phân lớn L-Đoan về phia trai. Sau một 
trần giao tranh kha kịch liệt, đến 10 giơ 55, thì 
Kẻ-Trại và Xuân-Hòa của lồ bị thât thủ, quân 
ta rut lui tán loạn. De Negrier quyết định phóng 
tất cả Lứ-Đoàn của mỉnh về phía bắc Xuân Höa, 
vượt qua con kinh bao bọc Đáp - Câu và chiếm 
luôn cử điểm nây... 


Rồi dưới sự yểm trợ của Trung Đoản 143 
Và các quân sĩ còn lại khac, quân Lê-Dương 
tiên trước... Về phia Hải-quân Trung-Tả De 
Beaumont thỉ lo gỡ cán trên sông... Quânta rut 
lui dọc theo bơ sông.. .- Trong khi đó De Beau- 
mont nhận được lệnh chiếm cây cầu bắc ngang 
sông. Mặc dâu quần ta chống trả ác liệt, Thủy 
quân, rồi Lê-Dương Pháp, cứng vượt qua được 


cấu... Phao binh thuộc 'Trung-Đoàn 12 (Pháo 
đội 12) được điêu động đến trưởc sân một ngồi 
chùa và bắt đâu pháo kich vào cưđiêm Đáp-Câù. 


Sau đo tất cả các lực lượng khiển dụng đều 
được lệnh vượt qua câu..vả để che chở cho cuộc 
điểu quân này, một Tiêu-Đoàn thuộc Trung- 
Đoan 143 được tung ra phia bên trái của câu và 
Ở phia bên. phải cứ điểm .Trong khi đo, Đại-đội 
Kerdrain (thuộc Tiểu-Đoän 4 Trung-Đoản 143) 
vượt sóng Cầu bảng xuống và tảo thanh bở bên 
trái sông. Pháo binh lại được đi chuyển tới gần 
va phảo kich vảo cứ điểm. Sau một hổi pháo 
kikh nặng nể, quân sĩ Lê-Dương và quân SĨ của 
Trung-Doàn 143 được lệnh tiên chiêm cư điểm, 
Nhưng Hải- -quân Trung-Tả Beaumont và quân 
sĩ đưới quyền đã chiếm được cư điềm trược. Lúc 
bây giơ là 15 gid 55, con đương đi Lạng-Sơn 
của quân ta đã bị chân... 


Lây xong cử điểm Dâp cầu, De N€grier 
lại điểu động quân Lê- -Dương đên chiếm cử 
điểm thư nhỉ, ở phia Tây Nam Dap-Câu; Cử 


điểm này cúng như một cư điểm khác nửa, gần 
thãnh Bắc-Ninh, đã được quân ta rút bỏ và quân 
Lê-Dương đã keo đên đóng. Một cử điềm thứ ba 
nưã gọi là cư điểm Bắc, ở cách xa thành Bắc- 
Ninh 1,900 thước, đang 'được quần Tâu đến cứu 
viện, cung bị quân Lê-Dưởng tần công mạnh và 
chiêm được. Con đương đi Thái-Nguyên đã bị 
quân Phap chiêm. 


Trước mũi dũi tân công qúa mạnh của 
quân Phạp, quân ta và Tau đã bắt đâu bỏ thành 
và rut lui về phia con đưởng đi Hã-Nội va Sơn- 
Tây... Tiêu-Đoàn 1 Lê-Dương của Trung-Ta 
Donnier, 2 đại-đội của Trung-Đoản 111,2 đại- 
đội của Trung-Đoan 143 dười quyền chỉ huy của 
Trung-Ta Duchesne, được lệnh tiên chiêm thành 
Bắc-Ninh, không có yểm trợ pháo binh. Quân ta 
chỉ kháng cự yêu ớt Ở phía trước thành.Ổ kháng 
cự cuối củng ởphia bên trái bị thanh toán. Thành 
Bắc -Ninh bị chiếm vảo luc 17 gid 50 ngây 
12-3-1884. 


Thiệt hại của quân Phap (Lư-Đoàn De 
N€grier) trong trận nay là 6 ngưồi chêt, 37 
ngươi bị thương, trong đo có Hải-Quân Đại- -Uy 
Poidloue, Tất cả đêu thuộc Lư-Đoàn 2 của De 
Negrier. 


Hải đôi của Hải-quân Trung-Ta Morel- 
Beaulieu luôn luôn phôi hợp hoạt động vơi cánh 
phải của Lư-ĐÐoan De Négrier, mặc dầu gặp mọi 
khó khăn cưng như sự chông trả của quân ta và 
Tâu, Hả¡-dội cung đên Đáp-C ầu.. . Vềphia quân 
ta và Tâu khi rút khỏi thành Bắc-Ninh đã để lại 
nhiêu sung ông, đạn được và khoảng 100 khâu 
đại bác. 


Sơ-để trấn danh Băc-Ninh 
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Trong ngãy đó (12-3-1884 ),Thiều-Tưởng 
Briẻre De L'Isle rởi doanh trại vào buổi sang 
qua chơ Chi và nhăm hướng Trung-sơn trực chỉ... 


Đến 12 giơ 50, Millot cho lệnh Brière De 
ITsle cứ tấn công, theo chương trỉnh đã định.. 
Briêre De L”Isle cho lệnh bọn khố đỏ Việt- Nam 
đân ra bên phải Tieu Đoän 2 Algerie (của Đại- -Ủy 
Godon) để che chở cho Tiêu-Đoan này lục soát 
2 lảng gần nui Trung-Sỏn (cách đấy nưi khoảng 
1.200 đến 1.500 thước về phía Đông). Hai pháo 
đội 80 ly vả 86 ly 5 của các Đại- -Ủy Palle va 
Regis, đặt vị tri Ở phia bền trái của Tiểu-Đoàn 
Algẻrie vả được toan tiến sát, ngồi trên khinh 
cầu cưa Trung- Uy đJulien, bay cao 300 thước, 
điêu chinh tac xạ, Tiểu-Đoan 2 của Thiểu-Ta 
Coronnat (thuộc Trung-Đoàn 3) được lệnh dân 
quân về bên trải cua vị trì phao "binh và với 
nhiệm vụ chiếm 2 lâng khac -ở giữa đồng; hai 
lãng nãy được coi như điểm tưa phải của quân 
ta va Tàu. 


Đến 15 giơ, quản Algerie bao vây đổi con 


Rủa và bắn truy kich quân ta và Tảu đang rút 1ul, 


Đông thöi Tiểu-Doan Thủy quân Lục -c hiển cung 
đã tới một định đôi ở gân đó và cung bắn truy 
kich vào quân ta đang rut lui.. 


Tuy vậy, tuyển thứ hai thuộc hệ thông chi 
huy cưa cư điểm Trung-Sơn vẫn còn và cac đổn 
ở về phia Đông- -Bắc và Tây Nam của con đương 
Hảai- -dương Bắc- Ninh. Nhưng hai đôn nây quản 
ta củng đã rút chỉ còn có cứ điểm £ rung-5ơn lả 
vân khang cự vơi lá Đại-Ky của quần ta và Tầu, 
Briêre De LIsle quyết định ra lệnh cho Trung 
Ta Brionval đánh vảo phia bên phải, Tiểu-Đoàn 
Thủy quân Lục-Chiên đánh thăng vao cử điểm 
Trung-Sơn, quân Algẻrie đánh vảo hai đôn Ở 
trên con đưởng Hải-dương Bắc -Ninh nói trên. 
Sau một hồi giao tranh kịch liệt, trần then chốt 
(Trung-Sơn) đã kết liều vào luc 16 giỡ va quân 
Pháp đã làm chủ tinh thế... 


Ngay 13-3-1884, mọi hệ thống phỏng thủ 
của ta va Tau đều bi phá hủy, Lữ-Đoàn Briẻre 
De LIsle và De Negrier đã ,BặP lại nhau và 
củng đơng quản trong thănh Bắc -Ninh. 


Bắc Ninh thất thủ, hai trong số các Tưởng 
chỉ vo (Tàu) bi xử tử vi đã để thánh lọt vào tay 
Phap . 
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ĐÁNH CHIẾM 
LẠNG.SƠN và THÁI-NGUYÊN 


Sau trận Bắc-Ninh, Millot không bỏ lỡ cơ hội 
xua quần tiến đánh luôn Lạng-Sơn và Thai- 
nguyền. 


Ngày 15-3-1884, vào buổi sáng, Lữ-Đoần 
Briere De L”Isle nhắm Thai-Nguyên trực chỉ; 
Lư-Đoàän De Négrier lên đường đi Lạng-Sơn. 


Trước hết là trận đánh chiếm Lạng-Sơn do 
cảnh quân của Lư-Đoan De Nếgrier phụ-trách. 
Lừữ-Đoàn nây tập trung ở Đáp-câu, 8ê sửa Soạn 
tiến quân và gôm cô : 1 Đại-đội khố đỏ Bắc -Kỹ 
do Trung-Ủy Durand chỉ-huy; 1 Đại-đội khổ đỏ 
Việt-Nam khác do Đại- -Ủy Beauchesne chỉ- -huy; 
Tiêu-Đoan 1 Lê-Dương do Trung-Tá Donnier 
chỉ huy ; Tiểu-Đoàn 2 Lê-Dưởng do Trung-Tá 
Duchesne chỉ huy ; 1 Tiểu-Đoan của Trung- 
Đoản 23 do Thiêu-Tâ Godard chỉ huy ;Pháo-đội 
12 thuộc Trung-Đoän 12 Phao-binh do Đại-Úy 
Saxce Chi-huy; Pháo- đội 4 B thuộc Phảo-binh 
Thủy quân do Đại-Uy Robert Chỉ- -huy; một 
Trung- -đội Công-binh do Đại- -Úy Tholon Chi-huy, 
toán tán thương do Y-síĩ Thiêu-Ta Chalian điêu 
khiên và một Đoan Hảnh chánh Tiếp vận do Sĩ- 
quan Hảnh chánh Tiếp vận Thomas chỉ-huy. 


Sau khi vượt qua sông Đáp-Cẩu vảo lúc 
12 giơ 30, Lử-Đoàn nhằm chơ Gai trực cHỊ.. 


Tes routes de 
LñN§ -S0N. 
\ ‡j rH# + hứ 1). 


Sở-đô` vùng Lang- Sởn 


Toán tiên đạo gồm toán nhưng tên khố đỏ do De 
Nêgrier cho dị. trước, Khi đi đên bở sông, Bắc- 
Câu (xin đưng lẫn lôn với Đâp-Cẩu) va tiên đến 
Sông Thôn-Giau trước một ngôi chủa thì bị quân 
ta và Tảuởtrong một đồn nhỏ ở bở sông bên trai 
Phủ- -Lạng Thương bắn chân dư dôi. Quần Pháp 
không tiên lên được bên kêu hai Phảo Hạm 
“Trombe”” và Ẹ ““Éclair?? lên yếm trợ, nhưng vi 
quấn ta vả Tau có đắp hai cái „cần nên quân 
Pháp phải pha cẩn mãi tới chiều tối mới tới Phủ 
Lạng Thương được. 


Vi quân ta đã mang tất cả các xuông qua 
bên kia sông,De Négrier cho lẻnh dò tim cách 
sang sông, nhưng mãi không ra, Thấy tỉnh trạng 
không thể kéo đài được, một tên phản quốc Việt 
Nam gọi là Quản Nhân, thuộc đám Khố đỏ Bắc~ 
Ky, liên nhầy xuống sông ““ lảm gương ?? bởi sang 
bên kia đểlấy xưôngcho quan thầy, lập tức nhiều 
tên Khổ đỗ khảc cúng làm theo và quân Pháp đã 
có phưởng tiên qua sông,., 


Đên 15 giữ 35, thì tất cả bon Khố đỏ và một 
đại đội Lê-dương của Trung- Úy Poymiro củng 
vơi Bộ Tham Mưu Lử-Đoàn đã qua sồng an toàn. 
Khi quân Pháp qua sông thi quân ta đã rút khỏi 
đôn nơi trên (Phủ Lạng Thương), để lại một số 
chết cưng vơi đạn dược của hai khẩu đại bác 
(kiêu Đức) Krupp. 


Sau đó quân sĩ của Lư-Đoản De Négrier 
đống quân an ngư ở làng Đông-nhân, trên con 
đương đi Lạng-Sơn. 


Sang ngày 16-3-1884, vào luc 6 giơ 45, 
Lư-Đoản nầy tiếp tục lên đướng. Lần nay tiển 
quần do Thiêu-Tả Hulin và quân sỉ thuộc quyền 
phụ trach; chủ lưc (cánh giửa) do Trung-Tá 
Duchesne chỉ-huy; đoàn hanh chanh tiếp vạn 
vân do Sï-quan Hanh chanh ThomasChi- -huy và 
hậu quân do Thiếểu-Tâ Godard vả quân sỉ thuộc 
Trung-Đoàn 23 phụ trach. Đến 9 i0, tiên quân 
Pháp bao cao thấy quân ta dân quân quanh một 
ngồi, chua ở trên chơ Yên (chua ởtrên cao, chợ 
ở dưới thâp), De Negrier liên cho hai Đại-đôi Lê 
Dương dan quần. trên một thể đất cao ở bên phải 
vả hai đại đội này có bôn phận hỗ trợ lần nhau. 
Khi bô tri xong, De Négrier cho lệnh tiền quân 
tấn công. Quân ta rrt khỏi cac tiển đôn quanh 
làng Yên, tiên quân ] ấp tiến đến chua báo cao 
co một toán quần ta vì Tâu đang di chuyên đên 
án ngữ con đương đê sưa soạn phản cỏng... Đại- 


Quản Phúp tửn công vào thành Lang- Sơn 


đội Bolgert (Lẻ-Dương) xòng vào phia trả: của 
làng, chận băn quần ta, nhưng quân ta đã rut 
sang bên phải. Đến 9 giơ 45, De Négrier lại 
cho lệnh dản quân bao vây tiếp theo... Hai Đại 
đôi Lê-Dương xung phong ngay vảo phòng tuyển 
cửa quân ta và Tâu ởphia phải; trong khi đo hai 
Đại-đôi Lê~dương Mirabal vả Petit-Maire bao 
vây phần (lớn) còn lại trong lãng... Quân ta bị 
tiêu diệt hêt.., Đến 10 giơ 30, tiếng súng ngưng 
hãn, quân Pháp tiếp tục lục soát quanh vung và 
đến 13giờl5 lại nhắm hướng Kep trưc chỉ.. 


Làng Kép Ơ về phia Đông Bắc thung lũng 
Sông Thương. Bắt đâu từ lãng nây, con đưỏng 
Bắc-Ninh - Lạng-Sơn rất hiểm trở xuyên qua 


đềo nui, cây côi rậm rạp và cỏ cao hơn đầu 
người. Con đương Tỉnh Đạo xã ( thanh Yên-Thế) 
đi Lạng Sơn gắp một nhánh sông hiêm trỡ ở bên 
trải sông Thương, cách phía Tây lang Kẹp 
khoảng. 4 cây sô. Theo ước tỉnh của quân Phap thï 
nêu quân ta va Tau bị đánh đuôi khỏi Yên- Thế, 
thể nào cứng phải rút hoặc lä qua lang Kến, 
hoặc la qua chô cach xa phia_ Tây lảng nây 
khoảng 4 cây sô để ra con đưởng..., về Tâu. 


Theo các tin tức quân Pháp được biết trong 
vùng nảy chưa rất nhiêu đỏ tiếp liệu của ta.. 
Quần ta bỏ trí tại chợ Voi, trươc lầng Kep vả 
chỉ khang cư yẻu ớt khi quân Phap đến đây (chợ 
Voi) vảo lúc 14 giơ cung ngay. Đòn (chơ Voi) 
đươc vội và rút bỏ vä quân Pháp bắt được hai 
ngưởi linh Tàu ăn mắc già lam thưởng nhân, các 
linh gác không hay đỏn đã' rut vẫn cư đưng gac 
nên bị Pháp bät, Sau đo quân ta va Tau lại tập 
trung ở phia Tây lang Kẹp để định Ng công, 
nhưng bị đại bac của Pháp bắn tan.. 
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Quân Pháp lục soát lìng Xâm (lảng Đông 
Giáp) ở phía Tây Kẹp, tìm thây rât nhiêu thóc 
gẠO, thuôc súng(khoảng 8.000 kỹ) và 4 khâu đại 
bác (kiêu Đức) Krupp; Chung bèn đô thuốc súng 
xuống nước, kéo đại bấc về Bắc-Ninh,còn thóc 
gao mang chia cho dân chung trong lâng, 


Lây xong Kép,, quần Pháp, vẫn tiếp tục 
đơng ng tuần tiểu bắt các tân quân của ta và 
Tâu...,khoang đương nãy được (quân Pháp) khai 
thông. 


Ngày 17-3-1884, De Négrier cho lệnh tiếp 
tục tần công quân ta va Tấu. Thiêu-Tá Hulin 
được lệnh chỉ huy một sô quân lục soat lang 
Xâm (Đồng- giap), Đồng (Thanh Đồng), VịLiệt 
vả Nghĩa Liệt. Trong khi đó De N€grier vả 
quãn sĩ côn lại khac tiếp tục nhăm Lạng-Sơn 
trực chỉ. Nhưng đọc đương, De Négrier nhân 
lệnh cua Millot trở lai Băc-Ninh vỉ Ì ly do chinh 
trị-ngay 20-3- 1884ông ta và quần sĩ ruới về tới, 


Thể lã cuộc đánh chiếm Lạng-8ơn bị hoãn. 
Lấy Thái - Nguyên mnhư Ở trền vựa nói qua, theo 
lềnh cửa Millot thi Lử-Đoàn Briếre De L”Isle 
sẽ đánh chiếm Thái-Nguyên sau È.hi đánh Yên 
Thế; và khởi hãnh ở Băc-Ninh ngày 15-3-1884. 
Cánh quân năy gốm có : Tiểu-Đoản 1 va 3 thuộc 
Trung-Doän 1 BQ-binh; Tiều-Đoan 2 Trung- 
Đoàn 3 Thủy quân Lục- chiến; 1 Đai-Đội Khổ 


đo; Pháo, đội 1 vã 2 Thuy quân (do Đai- -Ủy Régis 
vã Đaại- -Ủy Wwintemberger Chỉ- -huy) và một sô 
quâ sĩ khác tông cộng là 2.800 ngưồi, trong 
đo co 32 Si-quan, 


Lư-đoàn qua sông. Câu đến Bến Gâm băng 
ha tịch thâu ở trong vùng. im đên đóng quần 
ở lang Nưa (Đoan-Bải). 


Briere De LIsle qu yêt định gấp rut tiến 
đanh thành Yên-Thế trước khi quấn ta săn sang 
và cư Trung Tả Belin Chỉ huy một cảnh quãn 
đốc lập tiền trươc. 


Ngày 16- Ỷ- 1884, vào lúc 17giơ, BriềreDe 
L'lsle đến phía trên lãng Đức-Lan thì nghe 
thây tiếng sưng nô. ở phía. canh Belin, liên để 
phân lớn quân sĩ ơ lại, rồi cùng vơi Bỗ Tham 
Mưu,có 2 Đaại- Đội Algérle họ tông,tiến về phía 
canh quân, Belin đề” xem xét tỉnh hỉnh, Nhưng 
đi được nửa chưng thì Briềre De L/Isle nhận 
được báo cáo của Belin lã đã đanh chiêm 
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xong thành Yên- Thế. Đêm hôm đó tất cả canh 
quân cửa Lư-Đoan Brière De L/Isle đếu đóng 
tại Yên-Thế. 


Quân Pháp tịch thâu được tại thành Yến- 
Thế 500 tân BAO, 4.000 lit thâu dâu, 10, 000 quan 
tiên, 26 khâu đại bác trong số có vải khâu băng 
gang, một số thuôc súng và đạn được hiệu 
Remington vả Snider v.v... 


Thành Yền-Thê lã một thanh hoàn ,toản 
quân SỰ được xây dưng tư 6 năm trược để” thay 
thê thành Băc -Ninh trong trương. hợp thành sau 
nây (Bắc-Ninh) bị chiêm. Nó cứng như trưởng 
hợp cua đa sõ cac địa phương khâac, du lã ơ Bắc- 
Ky hay ợ Nam Ky, đưởc tao thanh để kháng chiên 
cho đến khi quân ta bị bại hẳn mới thôi. 


Sau đo quân Pháp để lại 1 ,Đại-Đôi Thuy 
quân Lue-Chiên, dưới quyên Chi-huy cua Đai- 
Ủy _Thủy quân Luục-chiên Thirion,đước tăng 
cương thêẽm 1 Trung- -đôi Algérie và 1 Trung- 
đôi Pháo -binh, để” đốt, pha thành trong khi đó 
quần Pháp tiếp tục nhằm Thái-Nguyên trực chỉ 
vào sáng ngày 18-3-1884. 


Trước ngày khơi hảnh (chiếu ngãy 17-3- 
1884 ),Brière De L”Isle đã cho một toán tuân 
thám đến lãng Đức-Lan gôm 2 Đai-đội Algerie, 
1 Trung đội Pháo binh và 1 phần đội Công- -binh 
do Thiệu- Tá Hesling Chỉ-huy vưa để” đọn đương 
vưa đệ đân đướng cho Lử-Đoản, Canh quân nãy 
phát hiện tại lãng Dưc-Lan đã có quấn ta vã Tau 
đên vã hai bên giao tranh kịch liệt. Quân ta va 
Tau bị đánh bai. Đên 16 giơ 20, tất ca Lữ-Đoản 
đã làm chủ Đưc-Lan vã đóng quân tại Phú- Binh. 


Trong buồi sang ngay 19- 3-1884, quân 
Pháp đã bở bởt nhưng. ngưởi õm đau, bị thương 
va quân trang ởlai để tiếp tục lên đưởng đi Thấi- 
Nguyễn. Đền 10 giơ, tiền vệ, dươi quyên Chỉ-huy 
cưa Đai- -Ủy Camps, thuộc Bộ Tham Muưu cưa 
Millot, đã đên cách Thải-Nguyền 3. 000 thược, 
lập tức Briere De L/Isle cho lênh tân cổng thăng 
vao thành Thai-Nguyên. 


Quân Pháp dan quân như sau : Pháo binh 
ơ cung vơi phân lớn cưa canh quần vã ở Vảo chỗ 
khuất không đề” quân ta trồng thấy; Bon Khổ đỏ 
đan quân vơi khoảng cách ngăn,tiên quần va khai 
hoa theo lệnh; Một Tiêu-Đoän (-) Algerie dưỏi 
quyên Chỉ “huy của Trung- -Ta Le Tellier lẹn 


loi -vao bên phải đương, giưa cac thê dật (tổi 
lõm) ơ giưa thanh và con sống; Thiêu-Tả Cor- 
onnat vơi 3 Đại-đội, cúng điều quân. như Trung- 
Tả Le TelHer về 'phia Tây thành để chăn đương 
rut lui cưa quãn ta về" Tuyên-Quang vaCao- -Băng, 


Tất ca đã sẵn sảng.. ,thï dtrong thành quần 
ta và Tâau, VỚi các quân kỹ, đư mâu sắc, ra 
nghênh chiên... Đúng như ue tính cưa Briẽre De 
LIsle ta đã “*mấc bấy”? cua địch và mặc 
dầu chiên dâu rât dúng cam, nhưng rôt cuộc 
cúng vấn bị đanh bai; Các quân sĩ sống sót đều 
chạy qua các nơi cô phục binh của Pháp, 
đã bị băn bia” chết hại khả nhiêu. Chiu dựng 
và thiệt hại nhiêu nhât trong trận đánh thánh 
Thai-Nguyên lãä quân ta vã Cơ-đen (600 ta và 
200 Cơ-đen), côn quân chánh quy cửa Thanh- 
Triêu (2000) thi đã rút lui từ khi đươc tin quần 
Pháp tiên đánh Thái-Nguyền vả sau nhưng phát 
đai bác đầu tiên. 


Vao thành , quân Pháp tịch thâu của ta 
39 khâu đại -bác, trong số co 27 khâu bằng đống 
đỏ, trên 200 sung trưởng các kiếu, khoảng 
180 tân gAo, khoảng 10.000 quan tiên, môt số 
thuốc súng v.v.. 


Sau khi hạ xong thành Thái-N guyên, quân 
Pháp, vỉ ít quân số vã mệt mỏi, không thể tiên 
xa hơn nứa, nên chỉ phá hưy cac cửa thành rồi 
đỏ` xuống sông tất cả thuõc súng và những gỉ 
không mang đươc để rút về Bắc-Ninh. 


Ngay 21-3-1884, Brisre De L/Isle cho 
lệnh rut lui vả ngày 24-3-1884 thi về đên 
Bãc-Ninh. 


Trong suốt thơi gian hai cánh quân cưa 
hai Lưử-Đoan Briere De LTsle va De Négrier 
tiên đanh các nơi th Hải đôi Phap cứng hoạt 
đồng không ngưng. 


ĐÁNH HƯNG-HÓA 


Do các tin tức cưa cac pháo ham, cúng 
như cua các tỉnh bảo viên, quần Pháp được biêt 
răng quần ta và Tau đã tập trung khá đồng và 
đã chiến lửy hỏa Hưng-Hơa, vơi nhưng cư điêm 
dọc hai bên bở Hắc- -Giang, củng với các lãng ở 
phia tả sông Hồng-Hä đối diện vơi Hưng-Hoa 
(sau khi Sởn-Tây thất thủ). 


Quân Pháp tiên uấo thánh Hưng-Hơa 


Trung Tưởng Millot quyết định đánh chiêm 
Hưng-Hơa với ý niệm chia lầm 2 cánh quân 
tiên đền Hắc Giang củng một ngày ; trong 
khi đó cac pháo hạm tÉclaire"” vã ““Trombe"? 
ciĩng đến cưa sông Hăc-Giang. 


Cánh thứ nhất do Thiếu-Tưởng Briềre De 
Llgle chi-huy , SẼ đên sõng Hắc-Giang vao 
ngầy 10-4-1884, bên phải cưa canh quân lä con 
đường đi thăng tử Sơn-Tây đến Hưng-Hoa, bên 
trải là Tong, lệnh. Sau đơ bố trí vả chơ lệnh... 
vượt sông để đánh vào phía Nam thảnh Hưng- 
Hóa. 


Cánh thứ hai do Thiêu-Tương De N€grier 
Chỉ- huy củng đên _Hãc-Giang, qua ngả Sơn-Tây 
và trên con đê, vao ngày 10-4-1884, ở vào phía 
bên phải cua cánh thứ nhât, Sau đó bô trí để 
vượt sông và tiên về phía đông...thãnh Htng-Hơa 
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Canh Briêre De LIsle gồm có : 2 Tiểu- 
đoän Algẻrie; 2 Tiểu-đoän Thủy-quân Lục- 
chiến; 1 Tiểu- đoàn Thuy- quần; 2Ðai-đội Alge- 
rie thuộc Tiêu-Khu Sơn- Tây; 600 tên khô đo 
Việt-Nam dưới quyền Chi~huy cửa Thiếu-Tâ 
B€rBer; Pháo đoản 1 dưới quyền chỉ huy của 
Thiều-Ta Douvres và các toan Hiến -binh, Tân 
thương, Truyền tin đóng ơ lãng Phung ngày b= 
4-1884, vã ngảy 6 vưởt sống Đay đong quân tại 
lảng Bách-Lộc. Ngăy 7-4- cảnh quần nãy đến 


Phú-nhi vã Sởn-Tây; Ngay 8-4 đến Đông Cao;. 


Ngây 9~4 Briere De L/Tsle cho vải toan đi thám 
sát và ngày 10-4, tất cả cánh quân vượt sông 
Hắc- -Giang băng hai đưởng Hưng-Hỏa vã chùa 
Tông. 


Trong đếm 10 rạng ngầy 11-4- ~1884, quân 
Pháp trai qua một đêm rât yến tĨnh, nhưng đền 
sáng ngây 11-4, thi quân ta và Tau tập trung ở 
các lang Hạ-bÏ va La-Thượng khai hoa dữ đội 
vao Các tiên, dốn (tam) của quấn Pháp. Quân 
Pháp bắn chồng trả băng sơn pháo 86 ly 5, quần 
ta phai rut lui, 


Sau đó canh nãy được lễnh của Milot tiếp 
tục tiễn quân vào lúc 10 giờ, đên Bất- Bạt vào 
luc 13 giở 45 vã cả canh quãn qua sông bằng cac 
phương tiện kiểm được tại chố”,. „2 ChỈ: đề “một 
Tiêu- Đoan Algẻrie lâm hậu vệ v3 tiểu đoàn này 
đền 6 giơ. 30 sang ngày hôm sau 12-4-1884, 
mởi qua sống.. 


Về phía canh De Négrier gõm có : 2 Tiêu 
Đoãn cua Trung-Đoản l; 1;2 Tiêu-đoan Lê-dưởng; 
2 Đại-đội _Thủy- -quấn Luụe-chiển; Pháo đoan 2 
dươi quyên Chỉ- huy cua Thiêu- Tả Mortier; 
Pháo, đoàn 4 cưa Tông hãnh đinh Tông Tư-lệnh 
va cac toan Truyến tin va Khinh câu, 


Canh nay đến sống Hãc- ~Giang vao ngày 
11-4-1884 vã củng đến vị trí ân định sau đó.. 
Vao ngay 12-4- 1884, tỉnh hình diễn tiến như ước 
tỉnh cua Bộ Tống - Tư-lệnh Pháp, các tin tức 
được các toán quan sát trên Khinh cẩu xác nhận 
1ä quân ta vã Tâu đã rút khoi thanh Hưng-Hóa, 
lập tức MiHot cho lệnh vao chiêm thanh không 
một phát súng. 


Sau khi chiềm thanh Hưng-Hơa, quân sĩ 
Phãp được nghỉ, vai ngay, rôi Millot cho lệnh 
De Negrier Chỉ-huy một cánh quân truy lung 
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quần ta về Tâu ở mạn phủ Lâm-Thao, Cảnh nầy 
trở lại ngãy 17?~4-1884. 


“hiệu ngây 19- 4- -1884, các cánh quân đều 
rUt về _Hã-Nội, chỉ để lại Hưng-Hóa 1 toan 50 
tến khối đo, 2 tiểu đoan Lê- ~dưỡng, phao đôi 95 
ly cung các toàn Công bình, Tần thưởng vaTiêp 
vân đưởi quyển chỉ huy của Trung- “Tả Duchesne. 


Trong thơi gian quân Pháp đốn quấn lến: 
đanh Hưng-Hóa, Thiều- Tướng De N€grier giao 
quyển chỉ huy Băc-Ninh cho Trung-Tá Brionval, 
quân ta lại hoạt động mạnh ở vung nãy. Quân 
Pháp được tin quân. ta đang hoạt động mạnh ở 
huyện Kim - Anh liên cho 2 Đại-đỗi khố đồ vã 2 
Đại-Đội Thủy quân Luc -chiến, dưới quyển Chỉ- 
huy cửa Thiêu-Tá Reygasse, đi tim diệt ;Ngà 
10- 4- 1884 toán quân nãy vượt sống Cảä-Lð, Ö 
khoảng Thượng Thôn, vã tiên đến Đồng Bai, lã 
nơi quấn ta và quần Pháp đánh nhau rất kịch 
liệt. Quân ta bị đánh bại vã bị bắt 22ï tư binh. 
Sáng hỗm sau, 11-4, quấn Pháp đến, Linh Anh 
vả đống quần ở đó vải ngâầy đề” mơ các cuộc 
tuần thám trong vũng. Ngây 14-4~1884, quần 
Pháp lai đến Đa- Phúc vả gặp tại đây một đại 
đội, dưồi quyên Chi- -huy cưa Đai- -Ủy Penther, 
vơi mồt khâu đại bác 86 ly 5, do Trung-Ta 
Brionval gởi đến tăng cương, kêm theo lệnh cho 
Reygasse ““8au khi đến Đa- -Phue, sế trở lên 
Thải-Nguyên, và trở vê Bắc -Ninh băng ngả Phú 
Bỉnh va Phô Gãm”'. Ngày 15~4-1884, Reygasse 
rơi Đa- Phúc tơi Lưu-Xá, rỗi đến Thái-Nguyên 
vảo luc 13 giơ 10 ngày 16-4-1884 .Tai đây , 
thanh Thái-Nguyên, sau khi bị quân Pháp, đánh 
phá hôi trung tuần tháng 3~1884, quân ta và Tầu 
lại trở lai chiếm đóng. Sau các loạt sung và 
pháo kích, quân Pháp đã ao at xung phong vào 
thanh va đến 14- giơ 20 thï thành vố,. - Ngay 
19-4-1884, Reygasse và cảnh quân lại rut hết 
về Băc-Ninh.. . Mấi đền ngay 10-5- 1884 Trung 
Tá Donnier ở ° Bắc-Ninh nhận được. lệnh mang 
quân lên chiêm đóng vĩnh viến ở Thái-Nguyễn. 


CHIẾM TUYÊN-QUANG 


Trong phiến họp “Hội Dõng Chính Phú”? 
ngày 19-5-1884, Trung- Tưởng Tông-Tư Lệnh 
Millot_ quyết định sẽ chiếm đồng Tuyên-Quang, 
bởi vì tử khi quãn Pháp chiêm đóng Hưng-Hoa 
quần ta vã Cd-Đen đã rút lên thưởng lưu sông 
Chảy vã quấy phá trong vững nãy.ĐÐai-Tá Duch- 


esne Chí- huy khu vực Hưng-Hơa được g1aO! nhiệm 
vụ điều khiến cuộc hãnh quần. Quần Pháp tiến 
chiêm Tuyên- Quang theo thế gong, kêm : một 
cánh tư Hưng-Hơa theo Đ°ng bộ tiến lên, cánh 
khac theo đưởng thủy tơi.. 


Ngay 31-5-1884, quân Pháp chiêm Tuyên 
Quang không một phát sung, vì quân ta và Tau 
đã rut tử trước. Duchesne để lai Tuyến ,Suang 
1 Trung-đội Pháo-binh, 1 Đại-đôi khô đo, 2 
đai-đôi Lê-Dưởng, dưới quyển Chi-huy cưa 
Thiểu-Ta Franger, va trở vẽ Hưng Hoa ngay 
68-6-1884,.~ 
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6.—= Viện quân Pháp lại tiếp tục 

được gởi tới và các cuộc hành 

P4 #e@ 2 s2 ` 

quân mới ở Bắc-Ky. 

Trong thởi gian có các cuộc thương-nghị 
ở Thượng-hải,ở Paris, ở Bắc-Kinh, hay tại Huế 
thi, nhự trên đây đã nói, quân Tâu vẫn tiếp tục 
vướt biến giới, quân ta trong vũng Pháp chiếm 
vần tiếp tục nổi lên kháng chiến, nhiều địa phận 


bị cướp bợc hoanh hành và quân ng vân tiếp 
tục cac cuộc Hanh-quân “'tao thanh”°.. 


Vảo cuối tháng 8/1884, Thanh-đỉnh thăng 
chức cho LƯU VĨNH PHÚC để khich lệ PHÚC 
tiếp tục cuộc chiến vơi Pháp, đồng thời treo 


giải thưởng cho nhưng người nóp đâu ¡quân Pháp, 
tủy theo cấp bậc, có thể đước thưởng một số 
tiên Tau tương đương vơi 713 tới 71.300 quan, 


Trung-Tướng ÀAILLOT nhận thẤy tỉnh 
hỉnh thật khẩn trương, mà ông lại không đủ 
quân số trong tay, để tiếp tục công cuộc bỉnh 
địyh. Đánh điện xin viện quân thì không có. 
Mệt mỏi và chân nản, ông xin Chỉnh Phủ Pháp 
cho châm dứt nhiệm vụ, dơn được chấp thuận, 
MILLOT trao quyền cho Thiếu-Tưởng Brière 
de L Isle ngày 8/9/1884 và sau đó trở về Pháp. 


Tỉnh hình quân Pháp ở Bắc Kinh khi Brière 
de L? Isle lên câïm quần như sau : 


Lứ-Đoàn I (được Brière de L' Isle trao 
quyên cho Đại-Tá Dujardin ngay 8/9/1884, 
khi L Isle lền nhận quyên tông Tư Lệnh ) gồm 
có : Trung-Đoản 1 Bộ-Binh dã chiến Algérie 
(gồm co : 75 sĩ-quan, 2.400 Binh sĩ); Trung- 
Đoản ^ Bộ Binh đã chiến (Thưy Quần Lục Chiến 
gồm co : 36 SỈ-Cuan, 2.050 Binh-sï) Trung- 
Đoản 2 Khố-đỏ Bắc-Ky (39Sĩ quan, 3.500 binh-sĩ) 


Lứữ-Đoän 2 gồm có : Trung-Đoàn 3 Bộ- 
binh dấ chiên (các Tiêu đoần Pháp quốc gồm 
có : 46 Si-quan, 2,400 Binh-s]); Trung Đoàn 
1 Khố đỏ Bắc-Ky (41 Sï-quan, 3.800 Binh sĩ). 


Tổng cộng Bộ-binh gôm co : 284Sĩ-quan, 
16.600 Binh-si. 


Pháo Binh dưới quyên chỉ-huy cửa Thiểu 
Tả De Douvres gồm có : 2 phao đội 80 ly, một 
gô Công-Binh bắc cầu, 3 Đại-đôi phụ dịch và 
hỏa-công. Phảo binh Thủy- quân Luc-chiên đưởi 
quyên chỉ huy của cac Thiêu-Tá TQLC Le 
Vrard và xortier gôm có 4 Pháo đôi đại bác 
86ly5, 01 pháo đồi 65 ly, 1 Phao đôi 95 ly và 
Phao đội Công vụ. 


Ngoài ra con có Đại-đội 3 phụ thuộc Tiểu 
đoản Tiêp-vân 30, do Đại- -Ủy Breselles chỉ- 
huy. Daại đôi 2 thuộc Tiêu-đoan 13 Công-binh, 
và các phân đôi Ky-binh (1 Tiểu-đoan ( =) 
thuộc Trung-đoan Tham-kich Phi-Chấu); các 
toán Thư- se, thơ, Hiên-binh, Truyên-tin, Khinh 
câu v.v.. 


Hải-Đội gôm có 22 Chiến Hạm với 60 Sĩ- 
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quan và 1.080 Thủy-thủ dưới quyên chỉ-huy của 
Hải-quân Đại-Tá Galache. 


Tổng sô quân Pháp Ở Bắc-Kỳỷ kể cả Lục 
quân, Hải-Quân v.v... là 17,570 binh sĩ, trong 
sô có 1,800 ngươi bât khiển đụng (năm bệnh 
viện, biệt phai.V.V....) 


Ngầy 12/9/1884, Tổng-Trưởng Hải-quân 
và thuộc địa Phấp lä Dẻ-đôc Peyron báo cho 
Briere de L' Isle răng chinh~phủ Pháp đã bổ 
Lemaire lâm Tông trú-sử và đã gởi viện quân 
sang tư tháng 8/1884 trên bôn Chiến Hạm va 
gôm khoảng 3.000 ngưới. Nhân địp này, Peyron 
cung gởi cac Huân thị cần thiết cho Briere de 
L' Isle để có thể đôi pho với mọi tỉnh thế. 


Viên quân Pháp đền, Thiêu-Tưỡng B:iêre 
de L” Isle liên chia ra nhiều cánh đê mở ra các 
cuôc hãnh quân nhỏ, đánh quân ta va Tau, 


Ngây 24/9/1884, một cánh quân do Trung 
Ta De xwaussion chỉ-huy,, gôm có một đại đội 
Khổ đỏ Bắc Ky, do Đại- -Uy Bidegain chỉ- -huy, 
1 đại đội thuôc Trung-Đoản 23doĐại- -Uy Mori- 
neau chỶ huy, 1 khẩu đại bác 86 ly 5, đóng ởMỹ- 
lương,được các Pháo hạm “Carabine'"“°Yatagan ” 
yêm trợ có nhiệm vụ giải tỏa đổn Ke-Sởn,đo quân 
Cơ-Đen chiêm đơng. Cảnh quân rồi Mỹ-Lưởng 
trên sông Bưởi, vã đổ bộ tại Đong- Li, cách 
xa đôn Ke-Sơn khoảng 4 cây SỐ va sau một 
cuộc pháo kich năng nề, quần Cơ đen bi đây lui, 
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Ngày hôm sau, một toán quản hỗn hợp 
của Phấp được thanh lập để truy. kich quân 
Cơ-đen ở Ke-Mơng và Bãi Dâu, đã gặp quân 
Cơ đen và đã bắn chết viên chỉ -huy trưởng pháo 
binh Cơ đen - Chính viên chỉ-huy nảy đã 
điêu khiển các đại bác tấn công vảo thành Sơn- 
Tây. Ngày 6/10/1884, De Maussion lại được 
tin quân Cơ đen tâp trung ở Mong-Hòa-Phát, 


liển cho quân đi từm đánh, nhưng khi đến nơi, 


quàn Cỡ đen đã rút lui về phia sông Đà. 


Ngày 18/9/1884, một cánh quân xuất phát 
tư Phú- -Lạng-Thương, do Đại úy wercier chỉ 
huy, gôm có Đaại-đội 1 và 4, thuộc Trung-Đoản 
1 Bộ-Binh dã chiên Algérie, Đại-đôi 3 Tiêu- 
đoàn 2 Khinh chiên Phi-C hâu, đến tiếp cứu 
cho lang Dong-Nam bị khoảng 400 quânCơđen, 
ta và Tâu xuất phat từ Bảo-Lạc tấn công. Quân 
Pháp vây chặt làng, quân ta và Tâu phải mở 
đưởng máu rút lui, sau khi để lại 42 người chết 
và một sô bị thương... 


Ngày 24/9/1884, Thiêu-ta ,8erviere cùng 
với 20 người thuộc 1 đại đội của Tiểu-đoän 2 
Phi-Châu đến Bởỏi-Giản để” bắt 2 quan chức 
cua ta chạy theo quân kháng chiên, đã gặp quân 
ta và Tâu. Lập tức một cánh quân khác do Thiêu 
Ta Tonnot chỉ-huy gôm co : Đại đội 1 thuộc 
tiêu đoàn 2 Phi-Châu do Đại-úy Carnivet chí- 
huy, có cac phảo hạm “+Mousqueton'” và Rafale'! 
yêm trợ, đi tiếp cứu vào ngày 26/9/1884, đã 
đây lui quân ta va Tàu. Sau 8ó quân Pháp phải 


Cột cờ trong 
thanh §ơn-Tảy 


—— 


thiệt lập một đổn. ở Lạc-Sơn. Đôn vưa lảm %ong 
được vai ngày thi đêm 2 ; rang ngay 3/10/1684, 
đã. bị quân ta và Tau tần công. Nhưng đôn vẫn 
giư vưng được, ' 


Trong khu vực Sdn-Tây, tư 18/9 đến 2/10/ 
1884, quân Pháp cung tung ra nhiêu cuộc tuần 
chiến vào Hỏa-Lạc, Mâu-Sơn, Tuần quân v.v.. 
do cácĐại-Úy Polére (từ 18 đến 24 tháng 9/ 1884) 
bà x -y EApyr40//8: 9~1884) Trung-Uy Grave- 
reau . 


Riêng về các phảo hạm “'Arquebuse'” và 
+Avalanche' thi chia nhau đi tuần chiên trên 
sông Hông-Hã, cúng có chạm sung vơi quân 
ta và Cơ Đen vải lân.. 


Về mặt Đap-Câu va Phủ- ~Lang- Thương 
thi quân sĩ thuộc hai cư điểm này phu trách 
tuần chiên ve ` phia Kép. Con các pháo hạm thi 
canh chíng các sự điêu đông quân sĩ của ta ở 
thung lung sông Luc-Nam. 


Ngày 02/10/1884, vảo luc 9 giỏ #ảng, 
các phao hạm “'Hache'' và “'Massue”' ngược 
dỏng sông (Lục-Nam), khi đi đến phía trên lang 
Lục-Ngan, thi bị quân ta và Tâu tư hai phía 
bờ băn xỏi xả vào tảu, khiên cho hạm trương 
chiếc “⁄ „iassue”" bị băn mất cuống họng trong 
khi đang nhằm khẩu Hotchkiss và chết vào buôi 
chiêu củng ngay. 


Vao khoảng 10 giơ 40 (củng ngày trền), 
chiếc 4lousqueton”" đước tin hai pháo ham 
trên bị tân công, liên đi tiếp cứu, nhưng cung 
bị tân công ở dọc đương vả sau nưa gÌö giao 
tranh ac liệt, pháo hạm này mới chaÿ thoat 
mang theo một số bị thưởng. 


Đền 17 giđ chiêu (cung ngày trên) thả quân 
Pháp mới tấp họp được cả ba phao hạm tại Phả- 
Lại với tổng sở lả 33 ngươi bị thương tất cả. 


Thiếu-Tương Brière de L? Isle thấy kế 
hoạch “chia quân ra nhiều canh đê mở ra các 
cuộc Hành-quần nhỏ'? chẳng nhưng không đạt 
đước kêt qủa mong muôn, mà lai côn bí thiệt 
hại năng nê them, trong. khi quân Tâu ở Vân- 
Nam, Quảng-Đông va Quảng-Tây ngày kếo vao 
Bắc- -Kỳ cảng nhiêu hơn, nên ra lễnh cho Thiếu- 
Tưởng De N€grier tô chức 3 canh quân thật 
mạnh đe tảo thanh vung Chu, Kếp v.V.. 


Một tên Khế đổ (lính Việt Nam đánh thuê 
chết thế cho thức dân Pháp). 


- Canh thứ nhât do Trung-Tả Donnier 
chỉ-huy đước tổ chức ở Đáp Câu gồm có : hai 
Đại đội của Trung~Đoản 43 do các Đại-Úy 
Frayssìnaud va Cuvellier chỉ-huy, 2 Đại-đội 
Lê-Dương do cẩe Đai-Uy Beynet và Bolgert 
chỉ huy, 1 Trung-Đội sơn phao 80 ly đo Trung 
Uy Largouet' chi-huy, 2 Đội Lê-Dướng khác do 
cac Dai-Úy Bérard va Yzombart „chí-huy,1 
bhân đội Khố đỏ Bàc Kỹ do Thiêu-Úy Bataille 
chi-huy và một toán tần thưởng. 


- Canh thư hai do De Négrier địch thân 
chỉ-huy gồm có : Tiêu-đoan của Thiêu-Tá 
Godard thuộc Trung-Đoản 23 ( 3 Đại đôi của 
các Đai- -Ủy Ginoux, Gaillon vả Pecoul ), Tiêu 
đoãn của Thiêu-Ts Chapuis thuộc Trung-đoän 
111 (Đai đội của túc Đai-Uy Plante, Venturini 
Mailhat và Verdin ), Tiều-đoan của Thiêu-Tá 
Farret thuộc Trung-đoản 143 ( 2 đại đội của 
cấc Đai-uy Barbier và Dautelle) 1 pháo đôi 
86 ly 5 sơn pháo, do Đai~Ủy Roussel chỉ huy, 
1 phao đôi 80 ly sơn phao do Đại ủy De §axce 
chỉ huy ( tất cả các pháo đổi đểều dươi quyên chỉ 
huy cưa Thiều Tá De Douvre) 1 toán tản thương, 
1 Trung-đôi Truyền-tin va một bán Trung-8ôi 
Ky binh. 
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- Cánh thư 3 do Thiếu-Ta De Mibielle 
chỉ- huy, gồm có Ì Trung- -đội Khổ đỏ Bắc-Kỳ 
do Thiêu-ủy Robard chỉ-huy, 1 tiểu-đoàn Bộ- 
binh Algérie (4 Đại đội của cac Đại-Ủy w:arti- 
neau, Chirouze, Polere và Valet) 2 Trung-đội 
sơn phảo 80 ly do Đại úy Jourdy chỉ-huy, 1 
toán công binh, 1 toán tần thương. 


Ngây 5/10/1884, Thiều -Tướng De Négrier 
Tư lệnh Hảnh- -quân được tin ở Chu có khoảng 
4.800 quân chanh quy ta và Tâu, vả ở Kép có 
khoảng 3.200, liên ra lệnh hành quân như sau : 


- Cánh thứ nhất của Trung-Tá Donnier 
được tung vào thung lung sông Lục-Nam và nhắm 
Chú lầm muc tiêu . 


- Cánh quân của Thiêu-tâ aiibielle có 
nhiệm vụ yếm trợ cho cánh Donnier, phải có 
mặt ở Hỏa-Phú vao chiều ngày 6/10/1884, và 
bằng mọi cách phải liên lạc được với cánh bạn 
ngay vải gÏ0 sau đo. Ngoài ra, Thiêu tâ «1ibielle 
còn co nhiệm vụ dồn các toán quân ta và Tau 
về phia Bảo-Lộc nưa, 

- Cánh do De Nếgrier trực tiếp chỉ-huy 
œÓ nhiệm vụ lủng đuổi quân ta và Tâu ở Bảo- 
Lộc và cất lâm hai, một nưa „đẩy sang. phía 
canh quân của Donnier, một nửa đẩy về phía 
Kép để tiêu diệt. 


Sau đây lã diễn tiến hoạt động của cac 
canh quản : 


TRẬN ĐỒN-CHŨ 


Ngày 6/10/1884, cánh Domnier dung quân 
vận hạm có các pháo hạm ““Hache”?, '“Massue”? 
va “*Éclair? yêm trơ và một đại đội Lê-Dưởng 
(Dại-Ủy Beynet), Ì phần đội khổ đỏ Bắc-Kỷ 
(Thiếểu-úy Bataille) mở đương ở trên bơ đê 
chuyên quân lên Chư. 


Đến 10 giữ (củng ngày), đoàn tầu tới Lâm 
và quản Phap đổ bộ lén đây ngay. Trưa đến. 
quần ta và Tâu ở phía trên Lâm nã đạn đại 
bác và súng ca nhân vào quân Pháp, Phảo hạm 
“clair” lắp tức chóng trả và quân Pháp tung 
một Dai đôi Lẻ-Dương, do Đại-Uy Bolgert chi 
huy, đanh bọc sườn làm cho quân ta và Tâu phải 
rút lui, 
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Trong khi đó, các toán quân ta và Tầu 
khác lại đe dọa hai đại đội Beynet va Bolgert, 
Quân Pháp phải gởi phần đôi Khô đó của Thiểu 
uy Bataille đên tiếp cưu, Cúng trong khoảng 
thởi gian đó, cuộc đô bộ hoãn tât và đến 14 gi, 
quần ta và Tàu tấn công thẳng vao đại đội của 
Đại-úy Erayssinaud, nhưng bị đây lui. Đên lượt 
đại đồi Beynet phan công, dùng lưới lê xung 
phong dươi hởa lực khủng "khiếp của quân ta và 
Tau. Tuy vậy, quân ta và Tau cũng bị đẩy lui 
và để lại một số ngươi chết. Trong lúc xung 
phong, Đại ủy Beynet bị chêt ngay tai chỗ và 
sau trân đánh, quần Pháp kiểm điểm lại thấy 
bị chết tất cẢ. 11 ngưởi và 30 bị thương, trong 
số đó có Thiều- ~Ủy Bataille. 


Sau cuộc đụng độ này, quân ta và Tâảu rút 
về` Chủ. Trung-tá Donnier đươc tin quân ta và 
Tàu đơng ở 5 cây số _phia đồng bắc, liền gọi 
Mibielle đến tăng cưởng. Sau khi dược tăng 
cường, Donnier quyết định tần công vào vị tri 
quân ta và Tâu. Sáng ngày 10/10/1884, quân 
Pháp tiên chiếm cac cao điểm chế ngự Chú. 
Cuộc điểu quân do đại đội Bolgert vacác quần 
sỉ của Đại- -Ủy Erayssinaud thi hảnh đã điển ra 
một cach vô cung xuât SẮC, Nhưng bị quân ta 
và Tâầu tân cóng, Đại- -Ủy Frayssinaud bị một 
phat đan vào đầu, được Đai-ÙỦy Cuvellier, tham 
mưu trưởng của Donnier thay thể, nhưng sau 
đo Cuvellier cứng bị trung 3 Da đạn. Trận 
chiến diễn ra vô củng ác liệt đến đêm mới 
châm dứt. Quân Pháp bị chết _trong trận nảy 
la 21 ngươi vã bị thương 89 ngươi. 


Ngây 11-10-1884, vảo buôi sang, quân 
ta và Tau lại tân công vào quân Pháp, nhưng 
bị đây lui bởi pháo binh do Đai úy Jourdy điểu 
khiển. Trong đêm 11 rạng ngây 12/10/1884, 
sau một trân mưa như trút nước, quần ta và 
Tau đã đốt đồn Chũ vã rút về phỉa đeo Quao, 
Sáng ngay 12/10/1884, quàn Pháp cho các toàn 
tham sat vào lâảng và đồn Chũ chi thây CÓ Vải 
thương binh của ta và Tau 8€ lại. 


Sau khi quân ta và Tau rút khỏi Chu, 
canh Donnier lại được tăng cương vào ngày 13 
và 14/10/1884, Trung-Ta Donnier lại tung quân 
ra chiếm các tiên đôn bao bọc đấy núi Quao. 
Trong đêm 19 rang 20/10/1884, quần ta và 
Tâầu đã qua khơi đèo Quao và rút vẻ phĩa Đồng-sơn, 


TRẬN ĐÒN-KÉP 


Cảnh quân do đích thân De Négrier chỉ 
huy, sau khi để lại chủa Thomann (tên một linh 
Lê-Dương bị giết tại đây) các đô tiếp liệu do 
2 Dại đổi _thuộc Trung-đoàn 143 và 'pháo đôi 
Roussel gìư, ngày 7/10/1884, đã hưởng về Bảo- 
Lộc trực chi... Đương đến Bảo Lộc thật là kho 
khẩn, câu đường đã bị quân ta và Tâu phá hết. 
Tiển vê đến Bảo-Lộc hổi 9 giơ 30 và đụng độ 
vdi một toán quân ta và Tâu, nhưng quân ta 
và Tâu đã rut lui. Thiểu-Tướng De Negrier 
được tin cánh quân của Thiếu Tá wibielle 
đã sát nhập vào cảnh quân của Trung-Tâa Donnier, 
liên quyết định tơi Kep. 


Ngày 8/10/ 1884, cảnh nây đến gân Kếp 
tmả không gặp §ức kháng cư não của quân ta 
và Tau, Đại-Ủy Fortoul trong đám tiển vệ với 
Thiếu-Tướng DeNégrier củng vải ngươi đã đột 
nhập vảo lang, các đại đội Plante và Venturini 
tiên theo gây bất ngơ. cho quân ta và Tâu. Quân 
ta và Tâu liên thổi tù và bao động ở tư phia và 
một cuộc chạm sung: ac liệt diễn ra ngay sau 
đó, Trong khi đÓ phân lớn quân Pháp đang con 
ở phia Nam Kep. 


Kep la một cứ điểm lớn và vưng chắc, 
được một số lớn quân ta vả Tâu phông giữ, nô 
được bao bọc bởi một dấy Cỏng sư và cac tiên 
đón vưng chắc ở bên ngoài. Phia trái tưa vào 
con đương đi sang Tau, lây một ngôi chua lam 
điểm tưa và keo dải dọc theo ven rưng đến tận 
lang Chăm (Điểm tựa phía phải - cách xa phía 
trước cứ điểm một iŸ). 


Sau khi kiểm điểm tỉnh hình, quân Pháp 
cho tập trung tất cả đại bác trên một ngọn đôi 
hướng xuông cứ điểm Kếép, với một xạ cư ly ngắn 
rôi bất đâu pháo kich, đông thơi cho hai đại đội 
Gignous và Gaillon đi vong sang phia đông, để 
bao vây va đánh vao bên hông. Thiêutá Godard 
đanh thăng vão cứ điểm, 


Đến 11 giơ 30, quân Pháp đã vây chặt 
Kép (mà không đánh Yao các tiên đổn) không 
một quần gi nao của ta va Tau thoát ra được, 
thi bât ngơ quân Pháp bị quân ta vã Tau trung 
trung điệp điệp bao vây ở Yỏng ngoài vã uy hiếp 
năng nê cánh quân ở phía trải. Nhưng quân ta và 
Tâu bị đại bác của Đại-Úy Saxcé và các khinh 
binh cưa các đai đôi Verdin và Barbier đây lui 
đến tận lảng Chàm và sau đó rút lui luôn, 


. Trong khi đó, cac đại đội và đại bác khác 
vân tiếp tục tân công một cách võ hiệu vào cứ 
điểm,Đạiúy Plante chết tại chỗ khi tấn công... 
Thiêu-Tưởng De N€grier quyết định tạm ngưng 
tân công vao cư điểm chính và chiếm các điểm 
tựa vong. ngoài. trước, để” ngăn chân viện quần của 
ta và Tâu. Các đại bác: của Đại ủy Saxc é đều 
hương về phia ngôi chua, dung lam điểm tưa 
trải, trên cơn đương sang. Tầu, bắn yêm trợ 
cho hai đại đội Mailhat và Pecoul tân công... 
Quân ta vả Tâu chỏng cự rât anh đứng và hết 
thảy đều hy sinh tại chỗ mà không một ai ra 
đẩu hàng cả. Đồng thơi điểm tưa phia phải cưng 
bị thanh toán, Như vậy các tiên đôn và công sự 
bên ngoai đã bắt đầu nao núng vã rut lui... Không 
còn đánh vão sau lưng quần Pháp nứa. 


Một thán bình cua thức dấn Pháp 


Sau 8ö quân Pháp tập trung hỏa lực yếm 
trợ cho các cuộc tân công đợt hai va đót ba vào 
Kéếp, đểu bị quân ta và Tâu đẩy lui. 


Vi cho. rằng quân ta và Tầu không còn đe 
dọa sau lưng mỉnh nưa,nên De Négrier cho tăng 
cưởng thêm. một đại đội nưã (Đại đội Barbler) 
để tân công và Phảo binh được keo lại gân hơn, 
đê băn trực xạ vào cứ điểm. Đến 14 giơ 10 
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(vẫn ngảy 8/10/1684), lệnh tân công được ban 
ra : đại đội Barbier (mới được tăng cương), xung 
phong vao phia Nam, Tiêu doan Godard tấn công 
vào phia Bắc, các quần sĩ thuộc các đơn vị 
khác, lươi lé lắp đầu súng bao vây cứ điểm. 
Một trần đánh xáp lá cà kinh hôn đã xây ra khi 
quân Pháp xung phong vào cứ điểm, Đaì-úy 
Gignoux bị chem một nhat gươm trọng thương, 
Đại-uy Kerdrain lãnh hai ngọn giáo Và hai nhat 
gưởm. Quản Pháp chiếm được Kép, nhưng cũng 
bị thiệt hai năng và quần ta va Tàu đêu hy sinh 
tại vị trí chiên đâu, không một ai đâu hàng hay 
chạy trốn cả. 


Thiếu- Tướng De Ñégrier bị thương ở chân, 
Trung Ta Chapuis chết trong lúc xung phong, 
Trung Ủy Triboulet bị trong thương va chết 
vài ngày sau đó, Trung úy Berge, tủy viên của 
De Nếégrier, Đại- -Ủy Venturini, Trung-úy Soza- 
noff, Thiếu-úy Magsiat và Thiểu-uy Dulys bị 
thưởng. Tóng cộng quân Pháp chêt trong trần nảy 
là 32 ngươi, và 61 ngươi bị thương. 


Ngày 9/10/1884, Thiếu-Ta Godard được 
lênh tô che một cánh quân để truy kich quân 
ta va Tâu đến tận sông Thương và øau đó quân 
Pháp cho thiết. lập một đôn binh tại Kép và giao 
cho Gođard chỉ-huy, gôm có : Tiêu~đoần Godard 
({¬ỳ £ Trung-đôi phao binh B61y5 do Đại-ủy 
Rơuasel chi-huy, phần đội Khô đỏ Bắc Kỷ, các 
phân đội Công-binh, truyền tìn.v..v 


Sau trận Kep, quân Pháp tiếp tục cho quần 
đi tuân chiến kh k nơi Ở đồng. bằng Bắc Ky : 
trong vung Đông~T riêu, vung Phủ- Lang-thương, 
vung Hả-Nội, vung Tiên-yên và cho đắp các 
con đường quân sự nổi liên các cứ điểm mới 
thành lập, để han chê hoắc ngăn chân các hoạt 
động của quân ta và Tau. 


TRẬN TUYÊN-QUANG 


Như ở phân trên đây đã nơi, ngay 31/5/1884 
Đại-Tá Duchesne chiêm Tuyên quang không tốn 
một phát súng, vì quân ta và Tầu đã rút hết, 
và thiết lập ở đây một đôn bính do Thiếu-Tá 
Frauger chỉ-huy, rồi Duchesne lại trở về Hưng- 
Hóa, Ở đây (Tuyên quang), quân Pháp nhận được 
nhiều tin quân Tâu đã vượt biên giới đê xâm 
nhập vùng đông băng Bắc Việt. Để kiêm chưng, 
địch thân Frauger đã chỉ-huy các cuộc tuân 
tham và xac nhận là có quân Cơ Đenxâm nhập 
vào vung giưa sồng Hông Hà và sông Lô. 


Ngày 12/10/1884, vào luc hai giơ, thành 
Tuyên quang bị quân ta và Cờ đen tân công, 
nhưng thât bai. Trong các ngAy. 13, 14, 15, 17 
và 18/10 kẻ tiếp, quân ta vẫn tiệp tục tấn công 
vao thành nhưng vô hiệu. Không thanh toán được 
mục tiêu, quân ta va Cờ Đen đổi sang chiến- 
thuật bao vảy và pháo kich vào thanh. Quần 
Pháp bị lâm vao tỉnh trang khôn đồn thiêu thôn 
cả lương thục lân thuốc men, Tuy VàY, quân 
Pháp cưng cho các pháo ham “'Révolver?”, 
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tMitrailleuse??, + “Éclalr”, ''rombe'? đến tiếp 
tế, tăng cưởng một đại đội Khổ đỏ Bắc ky và 
yếm trợ được cho đam quân trú phòng Tuyên- 
quang. 


Ngày 12/11/1884, chiếc ““Trombe” sau 
khi tiếp tế xong trở về, bị quần ta và CơĐÐen 
tấn công, Pháo hạm Trưởng lä Hải quân Trung- 
úy Testu de Balincourt bị thương, 01 thủy thủ 
bị chêt và rất nhiều ngươi trong thủy thủ đoàn 
ị thương. 


Đứng trước tỉnh trạng này, Thiếu - 
Tương Briere de L Isle cho thanh lập môt canh 
quân và giao -cho Đại tả Duchesne chỉ buy đi 
tiếp cứu. 


Cánh quân này gôrn có 2 đại đội Lê đương ' 


do các Đại-Úy Borelli vã Moulinay chỉ-huy, 2 
Đạt đội Thủy Quân Lục Chiến do cácĐại-Úy 
Herbtn và Chanut chỉ -huy, 1 toan Lê-đương 
khác do Đại-Ủy Cattelin chi-huy, 1 Trung-đội 
Pháo binh đo Trung-úy Derappe chỉ-huy, và 
một phân đội tán thưởng. 


Ngây 18/11/1864, cảnh quân này ðổ bộ 
tại phia đưới làng Đước, cách xa thành Tuyền 
quang khoảng 8 cây số. Và sáng sớm ngày hôm 
sau, thi tiến vào láng. Dến 7 gid, tiền vệ @ại 
đội 28 Thủy Quân Lục Chiên) bị quân ta và Cờ 
Đen bắn chân; đám nầy, đướổi sự yếm trợ hỏa 
lực của các đai đội 25 Thủy Quân Lục Chiến 
và đại đội 1, tiểu đoan1 Lê-Dưởng, lập tức dãh 
quân chông trả, quân ta vẫn không chịu rút lui. 
Đại-tá Dnchesne cho tăng cương thêm đại đội 
Borelll và ra lênh xung phong vào phong tuyển 
của quân ta va CơĐen, Sau một cuộc nổ súng 
và xung phong ác liệt, quân ta. và Cơ đen rút 
lui để lại 28 chết, vê phia quân Phấp 8 tên bị 
chết (trong 6ö cô Trung-uy Schuster) và 22 
tên bị thương, Và buổi chiếu hôm đó (19/11/1884) 
quấn Pháp cưng đã đên được Tuyền quang. 


Ngây 20/11/1984, đöan tâu tiếp tế của 
Pháp cung tơi nơi (Tuyên quan§), trong khi đo 
quần của Đại-ta Duchesne, có các pháo hạm 
yếm trợ, vân tiếp tục lửa quân ta và Cơ Đen ra 
khỏi khu vực. 


Ngày 23/ 11/ 1884, Dại-Tả Duchesne cho 
rứt quân (tiếp cứu) khỏi Tuyên quang, chỉ để 
lại tại đây : 2 đại đội đưởi quyền chỉ huy của 


Đại úy Cattelin gồm có 8 8Í quan và 390 Dinh 8Ì; 
Đại đội 8 thuộc Trung-đoàn. 1 Khổ Đô Bắc Kỹ, 
do Đại-Úy DIA chỉ huy, gồm c6 2 sĩ quan và 
162 ngươi; 1 Trung-đội Pháo binh do Trung- 
Ủy Derappe chỉ -huy; 1 bán đội cồng=binh 8 ngươi 
do Trung Úy Bobilot chỉ-huy, 6 ngươi vưa Y-tá, 
vưa lao công và Y gÍ Thiêu-Ta Vincent cùng 
với pháo ham ““Mitrailleuse'” ở lại chồng giư 
thành(Tuyên quang,do Thiếu Tả Domine chỉ -huy. 
tông quát. 


Ngày 24/11/1884, sau khi Duchesne rút 
quân về Sơn Tẩy, Dominé ban bố tỉnh trang 
khẩn trương ở Tuyển quang và sẩn sằng đôi pho 
với các cuộc tân công, thi được tin quân ta và 
Cơ Đen tập trung rất đông ở gân Yên-Báy cũng 
như ö Phủ yên Bỉnh và Phủ Đoan. 


Thiêu-T4 Dominế ra sức phòng. thủ thành 
Tuyên-quang, tuân tiếu trong vũng và thiệt lập 
một tiền đồn ở phia Nam thành, cách xa khoảng 
300 thước, đo đại đội 8 thuộc Trung-Đoàn 1 Khố 
đỏ Bắc Kỷ trấn giư ; đồn nãy được đào ngầm 
đưởi đất với các hệ thống giao thông và kháng 
cự được ngụy trang cần thận, để đánh lưa quân 
ta và Cơ đen, 


Trong các ngày 31/12/1884, 10 và 26/1/ 
1885 quần ta và Cơ đen tân công mãnh liệt vào 
Tuyên quang, nhưng bị đây lui, 


BỊ thật bại, quân ta va Có Đen lại một 
lân nưa đổi chiến thuật tử bao vậy và pháo kích 
sang chiến thuật hảo lũy, đê thanh toán mục 
tiểu; ngày 27/1/1885, quân ta và Cơ đen đao 
một giao thông hảo bao vậy tiền đôn của Pháp 
và bắt đầu đao các đương hầm tiền váo.. - Ngầy 
30/1/1885, quần Pháp bắt buộc phảtrút khỏi 
tiền đồn và lui về cố thủ thanh Tuyên-quang mà 
thôi. (Đại-uy DIA bị bắn chết tại đây -tiển đôn) 


-_ Thưa thế, quân ta và Cơ đen, nứp øau các 
bố củi vưa tiên vưa đảo giao thông hào. Siết 
chặt vòng vây quân Pháp. Đến ngày 05/2/1885 
thỉ quân ta và Cơ đen đã đao đến sát chân thành 
phia Tây-Nam, Tây-Bắc, cúng như chinh tại 
pháo đãi phi^a Tây thanh .va đã căm cö ở phia 
bên ngoài... để sửa soạn mở đột khâu pha xưng 
phong vao thanh. (1). 


(1) xa phòng tuyển Pbáp thì quên ta uả Cở-Đen đảo giao- 
thông bảo, kbi đến gẩn thi đo bẩm ngân dưới đất ào 
bbong tuyển địch... Cbo đến lúc mà đất bay thánh sụp tbÌ 
ở dưới xông lên tân công (một bình thức độn thô) . 
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Ngày 07/2/1885, quân ta và Cơ Đen dùng 
ngay tiến đổn của Phap trước, mã ta đã chiêm 
dược, lam điểm tựa hóa yếm cho các, Cuộc 
tân công và co đặt 2 đại bác 861y5, để yếm trợ 
cho quân bạn xung phong. 


Để đổi phô với chiên thuật hào lũy cưa 
quân ta và Cơ Đen, quân Pháp cứng đảo các giao 
thông hào và các đường hãm để chông lại, nhưng 
vô hiệu. 


Chiều ngày 12/2/1885, ta đã mở được một 
đột khẩu phá tại pháo đãi phia Tây và xung 
phong vào thãnh, nhưng bị đây lui.Thất bại quân 
ta va Cơ đen lại đảo một đường hẩm khác ở 
phia Tây Nam thảnh,mở được một đột khẩu 
phả đãi 15 thước và xông lên tân công. Quân 
Pháp do Đại- Úy Moulinay chỉ huy, đã phải xử 
dụng các đơn vị trư bị cuồi củng, để phản công 
và đã đây lui quân ta. 

Trong đêm 30 Tết (đêm 13 rạng ngày 
14/2/ 1885), quần Pháp lợi đụng lúc quân ta 
đang đón Xuân, phóng ra cac cuộc tuần chiến 
và họ cứng đạt được nhiêu g ldi nhỏ, 


Ngày 17/2/1885, quân ta vãCở đen lại đem 
thêm 2 đai bác 86 ly 5, 3 đại bac ngắn nông 
121 1y, và 2 sung côi cỡ tốn đế pháo, kich tiêu 
điệt thanh. Nhưng quân Pháp vẫn quyết tử chiến 
va không chịu đầu hàng. 


Ngày 22/2/1885, quân ta và Cơ đen lại 
mở được 2 đột khẩu phá khác, cứng vẫn không 
tran ngập được muc tiêu. Nhưng một đột khẩu phá 
thứ 3 được mở va lần nây thỉ quân Pháp bị đánh 
một vố đau : 16 tên chết, trong số có Đại ủy 
Moulinay va 20 bị thương, trong số co Trung- 
uy Vincent. Sau đó quân ta và CơĐÐenà ao ạt xung 
phong để thanh toán chiến trưởng, nhưng lại 
cung bị đây lui. 


Kgày 24/2/1885, lợi dụng đêm tôi, quân 
ta đã đột nhập được phòng tuyên của quân Pháp 
ở trong thành, Trung-sỉ I Hurbaud và phân đội 
bị loại khỏi vong chiên, sau đo Trung-sĩ. Théve~ 
net lén thay, cung chung một số phân. Tỉnh hình 
CÓ ve hôn loạn va quân Pháp đang lâm vao tỉnh 
trang quân bách, thi nhơ Đại~Úy Cattelin cung 
vơi một sô quân sĩ khác, đốc toần lực ra đánh 
cần chiến với quân ta va Tâu cưu vấn được 
tỉnh thế. Quân ta và Tâu lại bị đây lui. 
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Ngày 25, 26, 27 và 28/2/1885, quần ta 
và Cơ Đen tiệp tục mở các đột khẩu pha và các 
đt xung phong khác vào thanh, nhưng đều bị 
thât bại. 


Ngày 01-3-1885, trong khi đang 
sông trong tỉnh trạng lo sợ thiểu thôn, thi quân 
Pháp, do đích thân Trung-Tưởng tổng tư lệnh 
Brière de L? Isle (1) chỉ-huy, đền tiếp cứu và 
họ cung đổ bộ ở lảng ĐƯỚC , cách xa thành Tuyền 
quang 8 cây số và, khi đến gần, chúng đặt hóa. 
tiến và đại bác bắn vảo sau lưng quân ta và 
Cở-Đen. Ngày 3- -3- -1885,quân trú phòng Pháp thấy 
đại bác va hỏa tiến bắn vào sau lưng quân ta 
va Cơ-Đen, rồi. lại không thây - quân ta va Cơ 
Đen pháo kich vả tân công nưa, bên gởi các toán 
tham sat... Đền 14 giỏ. cung ngay (3/3), Brière 
de L Isle và L-đoàän Giovanninelli đã hoàn 
toản giai tda và vào thành Tuyên quang, 


TRẬN NÚI-BỌP 


suân Pháp đang đơng ở Chữ, thi đước tin 
quân ta và Có Đen ở chiến lũy núi BỌP đang 
chuân bị tiến vê Chủ để tấn công. Trưng-Tướng 
Briêre de L' Isle ralệnhoho Thiếu- Tương De 
Négrier mở cuộc hành -quần. 


Ngày 3/1/1885, De N€grier chỉ-huy một 
canh quân rơi nui Chũ đền núi BQP. 


Cánh quân được tổ chức như sau : 


Tiển vệ : 1 Phân đội thám kich Phi-châu, 

2 Trung đội Khố đỏ Bắc kỳ, Trung đôi Công- 

Binh Tiêu-ñoàn TQLC ¿ahias, Phảo đội 80 ly 

(Đai-uy Jourdy chỉ huy ), 1 Trung đội tản thương 
nhe. 


'Đại quân : Tiêu-đoàn Farret thuộc Trung 
Đoàn 143, 1 Pháo đội sơn pháo 80 ly (Đại uy 
Saxcẻ chỉ-huy) Tiêu đoàn Herbinger thuộc 
Trung đoàn 111, Tiêu-đoan xMibielle (Phi-C hâu) 


Hậu vệ : 1 Phân đội thuộc đại đội Cotter - 
Tiêu-đoản Diguet ở lại giữ Chữ và Trung-Tả 
Donnier con mắc ““biêu-dương lực lưỡng”? ở 
Niêm sơn. 


(1) triểre de Ì `Isle được thăng Trung Tưởng tử ngây 3.1%, 


Cảnh quản tiên theo bơ trải sông Lục Nam 
và vượt qua khoảng Đâu Bé, là chỗ nước cạn, 
để. đến mục tiêu, Tiên vệ vưa đên Phong Cốt, 
thỉ bât thỉnh linh chạm sung với quân ta và Tâu. 
Thiêu-Ta Mahias và Tiểu đoần thuộc quyên 
nhận được lệnh của De Négrier đánh thẳng vào 
phòng tuyến quân ta và Tàu. Trong khi đó, Tiểu 
đoan, Farret, thuộc Trung-Đoản 143 đánh vao 
bên sươn ; Tiểu-ãoàn Herbinger bảo vệ cho 
các đơn vị cỏn lại khác của cánh quân vưởt sông. 
Quần ta rút lui ngay sau khi quân Pháp dân quân 
xong. Vảo buổi tối, Tiểu-đoàn Herbinger đước 
lệnh De N€egrier đánh chiếm Phong-cốt. Đến 
nưa đêm thi quân Pháp chiếm đước Phong-Cốt 
và đóng quân ngay tại đây, 


Ngãy 04/ 01/ 1885, quân ta và Tau trở lại 
phản công Pháp Ở Phong-Cốt, song bị đẩy lui, 
quân Pháp thưa thế truy kich quân ta đên tấn 
chiến lúy Nui Bọp vả tân công ảo ạt vão đây. 


Sau một cuộc chạm súng va cận chiến ác 
liệt, đến 11 giơ 15'củng ngảy trên, các pháo đãi 
và đổn lũy của ta hoàn toan bị chiêm, quân ta 
và Tâu rút lui để lại một số xác chết củng với 
2 khẩu đại bác Krupp, 356 bạt lớn _(tente) và 
nhiều quân trang, quân dung khác; về ' phía quân 
Pháp có 19 chết, 65 bị thương, trong số có Đại- 
Úy Verdin thuộc Trung đoãn 111 và THiểu-úy 
Larribe. 


CUỘC TIẾN CHIẾM LẠNG-SƠN 


Trung-tương Tổng tư lệnh Brière deL”Isle 
sau khi được chinh-phủ Pháp chấp thuận, đã 
quyết định tiên chiếm mục tiêu Lạng-sơn và 
cho chỉnh bị hãng ngũ ởChũ, để tiến quân theo 
sự sắp xếp như sau : 


Lũ-đoan Đại-tả Giovanninelli gồm có : 
Trung-äoän 1 Dã chiên, (Trung tạ Chaumont, 
các Thiêu-tá wahiag va Lambinet) ; ¡ Trung- 
đoàn 2 Dấ chiên(Trung tâ Letellier các Thiểu- 
tá Mibielle và Comoy);Tiêu đoàn 1 Khố đó Bắc 
Ky ( Thiêu-tả Tonnot ) ; Pháo binh (Thiêu-tá 
Levrard) : Phảo đội 4 (Đại-ủy Roperth), Pháo 
đội 5B (Dại úy Pericaud), Pháo đội 86 ly 5 
TQLC (Đại úy Roussel). 


Lử-äđoàn 2 (Thiếu Tướng DeNégrier) gôm 
có Trung đoàn 3 Dã-chiến, (Trung tá Herbinger, 
các Thiếu-ta 4orineau, Faure và Farret) ; 
Trung-đoän 4 Dã chiên (Trung-tá Domniér các 
Thiêu-tá Diguet và Schoeffe?) Tiêu đoän 2 Khinh 
chiến Phi-Châu (Thiếu-Tá Servières) ; Tiểu- 
đoàn1 Trung đoàn 1 Khổ đỏ Bắc-Ky (Thiếu-tá 
Jorna de Lacale) ; Pháo binh(Thiêủ-tá Douvres) 
Pháo đội Ì1 (Dại-úy Jourdy) Pháo đội 12 (Đai- 
ủy Saxcé) ; Pháo đội 1B Thủy-quân (Daại-úy 
ziartin), 


Quần số các tiểu ñoãn thay đổi tư 500 đên 
800 ngươi - mỗi trung đoän co từ 2 đên 3 tiêu 
ñoän, nhưng thương là hai tiêu-đoän. 


Tổng cộng. quân tiền lên Lang-sơn gồm có 
7.186 quân sĩ và 4.500 dân phu, 


Trung-Tướng Brière đe L' Isle đích thân 
chỉ huy cuộc hành quân và Đai-Tả Crétin lầm 
Tham Mưu Trưởng, Đai-tá Borgnis¬Desbordes 
chỉ huy Pháo-binh. 


Mặc dâu Brière de L Isle nhận được tin 
thành Tuyên-quang bị quân ta vả Tau vậy hãm 
tử ngày 23/1/1885 (Xin xem thêm phân dưới của 
trận Tuyên-Quang đã trinh bay Ở phia trên), 
Nhưng ông nãy vân không bỏ ý định. đánh bại 


Thành Lạng-Sơn nhừ 


tổng quát 
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chủ lực quân của Tau tư Quảng-Tây vả ,Vân- 
Nam sang bổ túc cho quầnta, Tuy nhiêu trước khi 
tiên chiếm Lạng-sơn, quân Pháp phải thanh 
toán nhiểu cứ điểm chiến lũy của quân ta va 
Tâu ở dọc đương... 


TRẬN HẠ-HÒA VÀ ĐỒNG-SƠN 


Ngày 03/2/1885, Brière de L ísle ra lệnh 
cho các quân sĩ nhằm Đông-Sơn trực chỉ, Lư- 
đoàn 2'có nhiêm vụ chiêm đeo Vàng. 


Thiểu tả Servieres củng vớil đại đội ( - ) 
Khổ đỏ Bắc-Ky của Tiêu-đoàn Tonnot và một 
đại đội thuộc Tiểu-đoần 2 Phi-châu, đa chiêm 
đeo Vàng không một phát súng, đến chiều tất 
cả canh quân ngả trại : Lu-3oän De Negrier đong 
ở Cao-Nhất, Lứ-đoan Giovanninelli ởphia sau, 
Brière de L' Isle và Bộ Tham ma+iu đong cùng 
với Giovanninelli. 


Ngày 04/2/1885, vào buôi sáng, Lư đoàn 
De Négrier (Lữ-Đoän 2) đụng độ vơi quân ta và 
Tâau ở Tây-Höa. Đến chiêu đại đội «+ichel thuộc 
Trung-đoàn 4dã chiến, đã chiếm một đồn lớn của 
quân ta và Tâu, sau khi đa tiêu điệt hay đánh 
bật quân trú phòng. Thiêu-tá Servières dân đấu 
hai đại đôi Hertrich thuộc Tiêu-đoản 2 Phi- 
châu, và đai đội Gaucheron thuôc Tiểu-đoän 3 
Trung-đoàän 4 Dã chiên, đa chiêm mỏt đổn khác 
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Một toan 
thân - bình 


và tiếp tục tiên. Sau đó Servières được 2 đại- 
đội Lê-Dương tăng cường lại chiêm thêm hai 
đồn khác nưa, 


Sau khi đánh bại quân ta và Tâu ở Tây- 
Hỏa, quân Pháp (toảr. thê cánh quân) đã đên đóng 
quân đêm tại đây. 


Kiêm điểm cuộc đụng độ Tây-Hoa, quân 
Pháp bị chêt 17 ngươi, trong sô có Đại-Úy Gra~ 
vereau và 99 bị thương, 


Ngày 5/2/1885, Brière de L' Isle quyết 
định : Lư-đoàn 1 tiếp tục tân công thắng vảo 
phong tuyển của ta và Tâu, trong khi Lũ đoàn 2 
đánh vng sang bên phải. Nhưng bị Sương mù, 
nên mãi đên 10 giơ quân Pháp mới tiền quân 
được. Đên chiêu cả 2 Lí-đoàn, sau khi đã đanh 
chiểm nhiêu đổn bot của ta, đã ngưng quân đêm 
ở Ha-Hòa. 


Ngăy 6/2/1885, lúc mơ sáng,Thiểu-Tá Ser- 
vieres chi-huy các tiền đôn, cho các toán tuân 
tiêu quanh vị tri đóng quân, các toán nây phát 
hiện một loạt phao đãi va đồn bót của quân ta 
va Tàu, cach xa phòng tuyên của Pháp độ 500 
thươc. Lập tức tin tức được bảo cao cho Brièze 
de L' Isle va L/ Isle cho tập trung cả 2 Lừ- 
đoàn tiên đánh Hạ-Hỏa - Lư đoản 2 đi trước. 


Đến 10 giơ (cung ngây trên), canh quân 
tiến tren đương Đông - Sơn, chạm súng với 


quân ta và Tàu ngay. Đên 11 giơ 30, sau một 
trận chiên ác-liệt, quân Pháp chiểm được các 
tiến đổn của ta và đến 13 gid thï tât cả các điểm 
tựa ở Đông-Sơn của ta va Tau bị chiêm hết. 


Tồn thất của quân Pháp chết trong trần 
này là 7 ngưöi và bị thương 58 ngươi. 


TRẬN PHỐ-VY 


Sau khi nghỉ ngơi vải ngày ở Đổng-sơn, 
ngảy 9/2/1885, Trung-Tương Brlière de L/ Isle 
cho lệnh Thiếu T4 Lambinet củng vơi tiểu-đoan 
và 1 Trung-đñội pháo binh đi thảm gát các vị tri 
của ta ở thung lưng sông Hoa ở phia đeo VY, 


Ngày 10/2/1885, quân Pháp lại tiếp tục, 
lên đương, dọc theo sống Hoa về phia đương Phố 
Bou, sau khi đã thiết lập tại Dồng--sơn một đồn 
binh đưới quyển chỉ-huy của Thiểu-Tả Jorna 
de Laecale, gôm có đại đội 5 Tiểu-đoan 2 Phi- 
Châu, 1 Đại-đội thuộa Tiêu-doän 2 Khố đỏ Bắc- 
Kỹ, pháo ( đội Rơussel các bệnh binh vã các người 
đi cà nhắc.v.,v.,. và thiết lập ở đẻo Vẳắng một 
đài điện báo liên lạc thẳng với căn cứ Chũ, 


Đên 7 giơ 30, Lư đoän 1 tiến trước. Tiền 
vệ do Thiêu-tá Tonnot chi-huy, đến trước đôn 
Phố Bouliên phóng hỏa đồnnầy. Đến đêm các 
quân sĩ đóng quân tại đây ; trong khi đó Lư-đoan 
2 vượt Lư-öñoän 1 và thiết lập các đôn tại đeo VY 


Cửa Môn g- Cai 
Đôn ạ - Hưng. 


———> 


Ngày 11/ 2/1885, vao luc 10 giơ, Lư-äđoần 
2 nhắm Phô-Vy trực chỉ, đến 13 g:ờ 30, thì Lư- 
đoàn đến lảng nầy, quân ta và Tâu đã rút đi hết. 
Tất cả Lữ đñoản 2 ngừng quân tại Phỏ-Vy. 


Ngày 12/2/1885, vào lúc 10 giơ, Lưđoän 1 
lại dân đầu. Đến 9 gi, thi Lư đoan nảy tơi các 
phong tuyên của quân ta va Tâu, Tiêu-8oãn 
Comoy được lệnh tiên chiêm một ngọn đồi ở bở 
trái suối Phô-Vy, bao bọc. bởi rất nhiều pháo 
đải, Vỉ bị sương mủ che phủ dầy đặc, nên Gio- 
vanninelli cho lệnh chở cho sương mu tan rồi 
tiến quân, Đến trưa thỉ trởi bắt đâu quang đảng 
và tiêu đoàn Comoy khởồi hành... Nhưng hành 
động trì trẻ của quân Pháp lam cho quân ta và 
Tâu "tưởng rằng quân Pháp không dám đương 
đâu với quân ta, nên quân ta và Tâu ra lệnh 
tân công đồng thơi quân Pháp cưng ra lệnh tần 
công. Nhưng quân ta và Tâau bị đây lui, 


Phòng tuyển thử nhất ( gồm nhiều giao 
thông hào và cứ điểm ) của quân ta và Tầu bị 
chiêm, quân Pháp lại phải dương đẩu vơi phòng 
tuyên thứ 2 ấn ngư con đương đi Lạng-Sơn của 
quân ta và Tâu, kiên cổ hơn phỏng tuyền thứ 
nhứt rất nhiêu. 


Thiêu-Tả Mahias, với 2 Đại đội TQLC dưới 
quyền, lợi. dụng sương mu đi vöng sang sướn 
phải và sau lưng quân ta va Tâầu lam cho quân 
ta- va Tau phải rút khỏi vị tri. 


ng mm. 
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Lư-doän Giovaminelli đóng quân đêm 
cach xa Lạng-sơn vải cây số. Lũ ñoàn De Né- 
grier cung với Bộ Tư Lệnh của Briere de L”Isle 
đóng quân đêm tại Bac-Viay. 


Trong trận đụng độ ở Phô-Vy, quân Pháp 
bị chết 30 (trong đó có Thiểu-Tá Levrard và 
Thiêu-uy Bossard, tủy viền của Briềre de L”Isle) 
va 188 bị thương. 


Ngày 13/2/1885, Brière de L Isle cho 
lệnh Lữ đoän 2 lên phối hợp với Lữ đoàn 1, ở 
cách xa 6 cây số vỀ phia trước. Đên 10 giỜ, 
2 Lữ-8oän đã liên lạc được với nhau và Lữ-đoân 
Giovanninelli tiên vào Lạng-sởn, không một 
tiêng súng ( quần ta đã bỏ thănh rut lui ). Dến 
15 giơ chiêu, thì toàn thể quân Pháp đã vão Lạng 
sơn, Lữ đoan 1 đóng ở hữu ngạn sông Ky- củng, 
ở Kỷ lưa, Lư-8oän 2 và Bộ Tư lệnh đóng ở Lạng 
Sơn. 


CUỘC TIẾP CỨU THÀNH TUYÊN-QUANG 
VÀ TRẬN HÒA-MỤC 


Sau khi chiếta xong Lạng-sơn, Trung- 
Tướng Brière de L' Isle liên ¡ghi ngay đèn việc 
tiếp cứu thành Tuyên-quang và ra lênh cho Lừ 
đoan Giovanninelli thi hảnh. 


Ngày 16/2/1885, Đại~ta Giovanninel1i dẫn 
Lữ đoàn khỏi hãnh đi Tuyền- Quang theo sự tổ 
chức lực lương như sau : 1 Trung-8oàn Bộ -binh 
Dã chiên Algérie (Trung Tả Le Tellier, các 
Thiêu-Yá Comoy và De Mibielle) ; 1 Trung- 
đoan TQL£ (Trung-Ta Chaumont bị 8au ,Thiêu 
Tá Mahias thể vả Thiêu-Tá Lambinet) ; 1 tiểu 
đoàn Pháo binh Sơn pháo 80 ly ( - )(Thiếu-ta 
Chapotin các Đại-Uy Jourdi vã Pericauw ) ; 1 
Trung-đội công binh vả tản thương. Tông cộng 
lä 86 Sĩ quan và 2.348 binh sĩ, 


Ngày 27/2/1885, khi Lữ-đoản näy đến Phủ 
Đoan thỉ đươc tăng cường thêm 2 tiêu đoän Be- 
ranger và Frauger và 1 Pháo đội 86 ly 5, dưới 
quyên chỉ-huy của Trung Tá +:aussion, 


Đại-Tả Giovanninell, sau khi được tăng 
cưởng, đã quyết định tiên đến Tuyên-quang dọc 
theo bơ phải sông lễ ; COn đương nay lâ con 
đương thuận tiện nhât để đến mục tiêu, vì nó 
vưa tương đối dễ đi chuyển vưa chạy đọc theo 
bơ sông : như vây quân trên bộ và các tâu tiếp 
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tế cứng như các pháo hạm có thể yếm trợ cho 
nhau một cach hưu hiệu khi bị tần công. Ngay 
28/2/1885,cánh quần vượt sông Chảy sau khi 
đã chia lâm 3 toán và đến chiêu ngày 1/3/1885 
thi đã đến cách Hoa- “MỤC 5 cây sô. Ngâầy 2/3/ 
1885, một phân đội cưa đại đội 7 Trung đoän 1 
Khô đỏ Bắc Ky do Trung-ủy Donnat chỉ- huy 
hướng dân cánh quân nhắm Hỏa- Miuc trực cHỉ. 
Đến trưa thì quân Pháp đã đến cách phỏng tuyến 
của ta và Tâu có 300 thước. Giovanninelli sau 
khi đích thân thám sát trân địa nhận thấy phòng 
tuyên của ta qúa kiên cô, khó có thể đánh nổi, 
bền quyết định đánh vao bên sưởn phải(phòng 
tuyên của ta và Tau). 


Sau một trần pháo. kích dữ dôi, đên 14 giơ 
(củng ngầy 2/3) tiểu-đoàn De uibielle, rồiCo- 
moy tân công vã chiêm môt pháo đãi thi pháo 
đải này bị quân ta vả Tau giựt min sập. Các tiểu 
oan TQLC De +iahias và Lambinet được tung 
vào các phỏng tuyển kế tiếp của ta và mặc dầu 
các thiệt hại, 2 Tiểu- đoan nây cúng đẩy lui được 
quân ta vã Tau, rôi lây ngay các HỆ tuyến 
nầy làm điểm tựa tiếp tuc tân công.. 


Đên 18 giở 15 (2/3), vì bị sưỏng mù nền 
quân Pháp phải ngưng tân công và hai bên chỉ 
cách nhau có vài thước, 


Ngay 3/3/1885, vào lục 3 giỏ sáng, quần 
ta va Tàu mở cuộc tấn công dứ dội vào quân 
Pháp, để chiếm lại các phỏng tuyển đã bị chiếm 
lần trước, Đại-tá Giovanninelli quyết định cho 
Trung- Ta De »:aussion vàThiếu- -TáComoy mang 
quân lặng le tiên trong sương mù, đi vong sang 
hai bên sườn phải và trai quân ta để tấn cồng. 
Trận đánh xảy ra thật là ác liệt, và quân Pháp 
đa bị thiệt hại qua nặng. Tuy vậy quần ta và 
Tau cưng bị đánh bật ra khỏi phỏng tuyên, ếm 
Đến mưởi giơ củng ngày (3/3) thi tiêng sung im 
hẳn... Quân Pháp sau đó đã chỉnh bị hàng ngũ 
và tiếp tục tiễn... Đền Tuyền-Quang lúc 16 giơ. 


Tổng. kết quân Pháp chết 76 người, trong 
số cô 6 Si-quan, bị thưởng 787 ngươi trong số 
21 si-quan, 


Như vây, cánh quân đi tiệp cưu Tuyền- 
Quang cửa Pháp bị tiêu diệt gân một nưa, 


Cỏn vể phia quân ta và Tâu thi cưng bị 
thiệt hai như đã tưng bị thiệt hai - song sự thiệt 
hại của Pháp đã gây tiếng vang che lấp cả, 


TRẬN ĐÔNG-ĐĂNG 


Ngày 23/2/1885, Lu-đoàn De Negrier 
(Lữ-đoän 2) chỉ để ở lại Lạng-sơn có một đại 
đội Bộ-binh Phi châu, cửng một số binh sĩ bất 
khiên dụng do Thiêu-tá Servières chỉ-huy, con 
bao nhiêu tập hợp tai Kỷ-lưa để tiên đanh Đồng 
Đăng. 


Đến 7 giơ (ngày trên), thi De Nẻgrier cho 
lênh khởi hanh theo tổ- chức như sau ; tiên vệ 
do Thiêu-Tá Tonnot chỉ- -huy đại quầndo Trung- 
Ta Herbinger chỉ-huy, với y niệm đánh bật quân 
ta và Tàu ra khỏi Đồng-Đăng vã đuôi sang bên 
kia biên giới. Đến 9 giỡ 30, sau khi tiên vệ của 
Pháp tiền qua Bản Vinh, thi xảy ra một trần 
đanh rất. ác liệt, nhưng tưởng đôi ngắn hơn cac 
trận trước, quân ta và Tau đã bị đánh bật ra 
khởi vị trí, môt phần rut vê phia Thât-Khê và 
một phân khác rút về ` phia Nam-Quan. Đến chiều 
thỉ quân Pháp tiên lên và đơng quân Ở phia trên 
Ải Nam-Quan. 


Tổn thất cưa quân Pháp trong trân nây 1a 
9 chết và 45 bị thương, Quần ta và Tâu bị chết 
một sô, mât 3 Đai bac Krupp 65 Iy,2Đại liên 
Nordenfeld và môt sô sung trương đủ loại.. 


Ngày 25/2/1885, De Négrier cho phả sập „ 
cưa Ả+, rut về Đông-Đăng và sau đó để lại Đồng 
Đăng tiểu đoan 2 Lê-Dưỡng, do Th:iêu-Tá Diguet 
chỉ huy, tiều đoần nảy được tấng cương 1 Trung 
đội Pháo binh Sơn Phao 80 ly (Trung-Úy Jac- 
quart) va 1 Phân đội Khô đỏ Bắc -Ky. 


Sau khi đảnh trân Đông-Đăng, Briẽre de 
L? Isle nhận được lệnh của Bộ Chiên Tranh bên 
Pháp (Bó này mới thành lập và kể tư ngảy 7/1/ 
1885 thi đoan quần viễn chỉnh Pháp trưc thuộc 
Bộ nãy không còn thuộc Bộ Hải-quần và Thuôc 
địa nưa) cho hay rẳng hiên Pháp vã Trung-Hoa 
đang điều định một cách nghiêm chỉnh, đê đi 
đén châm dưt chiên tranh ; nhưng quân Pháp phải 
ra sưc đanh và đánh gang cả đất Tau ãể gây áp 
lực, Nhưng Brière de L' Isle lấn De Negrier 
đêu cho rắng quân Tau qúa mạnh va quân Pháp 
thi it mà lại thiêu tiếp tế, nên trả lới rắng 
“Trong luc này chưa thể lâm gi khac đưỏc, nêu 
không ñược gởi thêm viện quân”! . 


Rôi quân Pháp nhân được nhiêu tin về các 
cuộc điều quân cửa ta và Tau ở quanh vung Lạng 
sơn, nên ra sức phòng thủ Lang-§oh, để đưởng 
đâu. với các cuộc tân công của ta, đông thơi 
gởi các toản tuân chiên 8i Thât-Khê và cửa Ái... 


TRẬN BẰNG-BỘ 


Ngày 22/3/1885, vào buổi sáng sớm, ở 
Lạng-Sơn, quân Pháp nghe thây nhiều tiếng sung 
nô dư đôi ở về phia Đông-Đăng. Lập tức De 
N€grier cho lệnh Lư-Đoàn sắn sảng để chở lệnh 
đi tiếp cứu, Sau khi phối kiểm tin tức vào lúc 
14 giờ, De Négrier cho lệnh Lữ Đoàn nhắm 
Đông-Dăng trực chỉ . 


Đôn Cửa Ải (do toán tuân chiến thiết lập 
tạm) đã bị quân ta và Tâu tấn công, quân Pháp 


Đổn cửa Ải 


~— Nam- Quam 
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phải bỏ chạy.„Quân ta và Tảu thưa thẳng tiến 
quân về tân công Đông-Đăng luôn, nhưng bị quân 
Pháp (ở Đông-Đăng) đây lui. Khi canh quân của 
De Négrler Ở Lạng-Sơn đên thì tỉnh hình ở Dông 
Đăng trở lại yên tỉnh, 


Ngày 23/3/1885, Thiêu-Tướng De Négrier 
quyêt định tiên đánh chiên-1ũy Bảng-Bộ (đất 
Tầu) mã không cần chổ viện binh nứa, 


Vào hồi 7 gid (ngay trên), Lữ-Đoan rơi 
Đông-Dăng và đên mục tiêu, đi đầu là tiền vệ 
gôm có vải tên thám kich Phi-Châu, 1toán Khố 
Đỏ Bắc-Kỷ rồi đên cac tiểu-8oan Farret (Trung 
Đoan 143), Faure (Trung-Đoàn 111), Diguet 
(Lê-Dương), Phao đôi 12 (Dại-úy De Saxcé)... 
đến 10 giờ 30, 3 Dại-Dội thuộc Tiêu-Doän 
Farret (Trung-Đoän 143) sau khi vượt cửa Ải 
qua đất Tau đã chạm súng với quân chỉnh quy 
Tâầu ở các pháo ải vỏng ngoài của chiên-lữy 


Bàng-Bộ, quân Pháp bị chết 4, bị thương 25. 


Ngày 24/3/1885, vào lúc mơ sáng, De 
Negrier ra lệnh cho Trung-Tá Herbinger cung 
với bọn Khô-Dỏ Bắc-Ky và Tiêu-Doàn Farret 
(thuộc Trung-Doàn 143) lợi dụng sưởng mu, lặng 
lế tiên đền sát Trung-tâm của Chiên lúy vả 
bát thân tân cóng ở trong, còn cac tiểu đoan 
khác tấn công ở bên ngoai. Nhưng canh quân này 
không đến mục tiêu được như đã dự định, nên 
đã gây đảo lộn cho -ât cả kế hoạch, vả đã lâm 
cho các đơn vị ở bên ngoài lâm vảo tỉnh trang 
khôn đốn, nhât là Tiều-Doan Faure, thuộc Trung 
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Đoản 111, sau môt cuộc chạm sung với quân 
Tâu đã bị thiệt hại qúa nắng (31 chết, trong 
sô cỏ 4 Si-quan và 58 bị thương)buộc phải rút 
lui. Sau đó cánh quần Herbinger cứng tiên gâh 
đén Trung Tâm cửa chiến lủy , nhưng vi như 
trên đã nói, hảnh động không ăn khớp, đã một 
minh đương đâu với quân Tàu, nền sau một cuộc 
cân chiên rung rợn, bị thiệt hại chưa tưng thấy, 
phải rut lui va kê đó cả Lữ-Đoan De Négrier 
bở chạy về Ky-Lừa - Dớn Đồng-Dắng cứng được 
rut bỏ vảo dịp này, vì theo De Négrier khó mà 
giư được, 


TRẬN KỲ-LỪA VÀ CUỘC RÚT LUI KHỎI 
LẠNG-SƠN CỦA QUÂN PHÁP 


Tuy rút về cô thủ Ky=Lừa, nhưng quân Phấp 
vẫn tiếp tục gởi các toán tuân chiên đi các vùng 
phụ cân và các toán này đêu có chạm trán với 
quân ta vả Tâu. 


Ngày 27 tháng 3 năm 1885, vảo buổi chiểu, 
quân ta vả Tau đã thâp thoáng gần các tiên đổn 
cưa quân Pháp ở Kỳ-Lưa. 


Ngay 28-3- 1885, vào lúc 7 gìd 8ang, cac 
hướng ao viên của tavà Tàu đã chạm sung với đại 
đội Romani thuộc Tiêu-Đoàn 3 Lê~Dương ởcac 
vị tri vong ngoài, Lư đoản De Nếgrier lập tức 
được lệnh dự bị tác chiên, đến 10 gìo 45, Pháo 
binh cua _Pháp bắt đẩu nã vào các cánh quân 


của ta và Tâu đang tiến, nhưng quân ta và Tâu 


Đổn Kỷ - Lửa 


-.——— 


Đươn q đi Lạn q-Sđn 
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vẫn ổ-at tiến tởi và đánh thẳng vào Trưng-Tâm 
phòng ngự của Pháp... Mặc dầu cac thiệt hại ( 
quân Tau bị quân Pháp tản sát bằng sưng äại- 
liên chêt cả ngân ngươi) quân bạn vẫn bị đẩy 
lui, và cúng chính lúc quân Pháp phần công để 
ấy lui quân ta và Tàu, thi Tư-Lệnh Lư-ĐÐoàn 
là Thiêu-Tưởng De Négrier bị trọng thương, 
phải trao quyển chỉ huy lại cho Trung-Ta Her- 
binger, 


Herbinger lên câầm quyền liên ra lênh 
ngưng phản công ; quân ta và Tàu cũng bắt đầu 
rút lui, quân Pháp bị chết 31, bị thưởng 37 và 
mật tich 4. 


Kế đó Trung-Ta Herbinger đánh một điện 
tin cho Brière de L' Isle với nôi dung vắn tắt 
như sau “*,.. Lên thay quyền chỉ-huy Lư-Đoàn 
lợi dụng đêm tôi chia lầm hai cánh quân rút về 
Thanh-Moi và Đông-Sơn, không gíữ được vị tri 
cưa chúng ta vì lý do lương thực va đạn được. 
về phân tôi sẽ rút về Thanh-Mội và Thanh Cứt. 
Thiêu-tá Schoeffer, thuộc đạo quân Lê-Dương, 
nắm quyền cHỉ- -huy cánh quân Lạng-Sơn...” 


Tưởng cần phải nơi là trước khi có quyết 
định đanh bức điện tín trên, Herbinger đã tham 
khảo ÿ kiên cửa Thiếu-Tương De Négrier, sau 
lúc bị thương, De Négrier đọc cho Trung- -Ủy 
Dếgot ghi chép ÿ kiến của mỉnh, đê chuyển cho 
Herbinger đại khái như sau “Theo ý Kiến của 
tôi thỉ phải giư con đưởng Phố=Yy va Thàằnh-Moi 


nhất là nhưng chặnghiểm yêu .Đánh chỉm tất cả 
nhưng gì gây trở ngại cho cuộc điêu quân và 
trong tỉnh hỉnh hiện tai, để quan sát hoạt đông 
hiện tại của địch, ta chi để lại ở Ky-Lừa mốt 
toan hậu vệ, còn bao nhiêu quân sỉ cho lên 
chiêm hết các cao điểm ở bên tả ngan sông Ky- 
Cùng mà tồi tin rằng như vậy địch quân Sẽ e ngại 
không dâm tấn công vã sự rút lui sẽ trở nên vô 
Ích, Trung-Tả Herbinger đã thây rõ tỉnh hỉnh, 

Sẽ CÓ nhưng quyết định thich hợp hơn ; cũng như 
tôi chỉ giúp Ông ta các, ý kiến này như là một 
phưởng cách riêng để giải quyêt vẫn đề ma thôi? 


__ Nhưng Herbinger sau khi kiểm điểm tỉnh 
hỉnh cũng vẫn cho lệnh rút bo Lạng-Sơn. 


Rồi đến 22 gìở (cung ngay trên 28/3/ 1885) 
cánh quân thứ nhât do Herbinger địch thân chi 
huy , gôm có Trung-Đoàn 3 Dã chiên (các Tiểu 
đoàn Farret, Faure và Tiểu-đ0an thuộc Trung 
đoàn 23) phao đội Roperth, Tiêu-đoãn 2 khinh 
chiến Phi-Châu và một phân của toàn Ky-binh, 
rỏi Lạng-Sơn vê. Thanh-Cút va Thanh-Mọi ; 
Canh quân thứ hai do Thiêu-tả Schoeffer chi- 
huy gồm có 2 Tiều-đoan Lê-Dương, pháo đội 
Saxcé, 2 Đại đội Khố đỏ Bắc -Kỳ và đấm Ky-bin' 
còn lại (pháo đội 1B TQLC, đã được lệnh quăng 
tất cả các khâu Đại-bác xuống sông Ky-Cung) 
cứng rut kê tiếp và nhằm Bac Vÿiay va Phô-Vy 
trực chỉ. 


Cả hai cảnh quân đều đén Chũ ngày 30/3 
và 01/4/1885 mà không gặp trở ngai nào. 
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Cuộc rút lui ở Lang~Sơn lảm cho Trung- 
Tướng. Tông Tư Lệnh Brière de L” Isle ngỡ ngang, 
bất bình, việt mặt Brière De L' Isle đánh điện 
báo cáo cho bộ Chiên tranh hay nỏi vu đại khái 
là “',..., cuộc rút hii ở Lạng-Sơn hoàn toản vô 
ly và nó do ở chỗ thiểu lãnh đạo từ khi Thiếu- 
Tướng De Négrier bị thương. Lương thực vã đạn 
dược hay cön 20 ngay đủ đến ngãy đoản tiếp tế 
lên tỏi. Phao đội 1B Thủy- Cuẩn Lục -Chiến 
củng vdi130.000ấ đãbi hấp tấp đổ xuống sông... 
Cuôc rút lui hấp tấp ở Đông-Sơn lai còn không co 
lý do chánh đáng hơn nưa...” Mặt khác, ngày 
4/4/1885, ra lệnh cach chức Herbinger và 
trao quyên tư lệnh tạm thởi cho Đại-tả Borgnis 
Degbordes . Sau đó Brièere-de L7 Isle địch thân 
lên Chủ để trần an tỉnh thân quân sĩ, Rồi ngầy 
8/4/1885 (Brière de L Is1e) đã ban hanh một 
nhật lệnh để ca ngợi các thăng lơi của quân 
Phap. 


Tỉnh hỉnh quần Pháp lúc nãy đang giao 
động mạnh, thậm chi Brière de LIsle phải cho 
lệnh Thiêu- Tưởng Giovanninelli (thăng câp ngày 
11/3/1885) thành đập một chiến đoàn lưu động, 
đặt Tông hanh Dinh tại Đap Câu, để can thiệp 
vảo các nơi bị quần ta và Tâầu tần công. 


Ngay 14/4/1885, quân ta và Tầu xuất hiện 
ở vung Kếp (dã được tăng cường thêm một Tiều 
đoản của Trung đoàn 111), nhưng bị một toán 
quân của Trung Tả Godard gởi đi đây lui. 


Ngày 15/4/1885, Trung Tương Tổng Tư 
Lệnh Briẻre de L Isle loan bảo cho đoan quân 
viên chinh Pháp hay rằng “'Hiệp ước đỉnh chiến 
giưa Pháp và Trung- Hoa đã được kỹ kêt. Các 
Chí- huy Trưởng các đón vị vả cac cưđiểm phải 
bao cho cac cấp ch:-huy của đôi phương biết 
nội vụ. Tuy vậy cung vẫn phải sẵn sang ”! 


>0 


7.— Từ Hòa-ước Thiên - Tân (hay 
Fournier) đến Hòa -uớc Giáp- 
Thân (hay Đatenôtre 1§§4). 


Hoa . Ước Thiên .Tân (hay Fournier): Bấy 
giở mặc dâu quân Pháp đã chiếm đóng tắt cả 
các tỉnh ở Trung. Châu Bác. Kỳ, nhưng quân ta 
va Tau còn hoạt động mạnh ở Cao. Bảng, Lạng 
Sỏn và Lao.Kay v.v... Chánh Phu Pháp cho rằng 
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nêu tách Tau đưộc ra khoi ta, thi tự nhiên ta sẽ 
chêt, nên tim cách điều đinh Moi Tầu để Tầu nhin 
nhận cuộc bao hộ cua Pháp ở Việt. Nam vầ như 
vây lä thưởng sách.. . VỀ phia Tầu thỉ củng dang 
lâm vào ngõ bí, vỉ trong các cuộc hanh quân cưa 
Phap ở Băc. Ninh, Hưng-Hoa, Tuyên Quang . v.V., 
đã laìàm cho quần Tau chết, qua nhiêu nên càng 
đánh thỉ lại cang thua, Vân đề là lam the nảo 
giải quyết đước mà không. lam mất, thể diện cưa 
'“Thiên .Triêu”? ? Rồi do một sự tỉnh cơ mà Paris 
xich lại gần đưộc Bắc Kinh vồn từ lâu vân te 
nhat... 


Ngay 26-3-1884 Hải. quân Trung Ta Four- 
nier chỉ” huy. chiệc '“Volta' đấ gặp Détring, một 
ngưỏi Đức lä một viên chúc quan. thuê Tâu tại 
Hồng. Kông. Hai ngưỏi nói chuyện vỏi nhau về thơi 
sự Việt. Nam va sư can thiệp cưaChinh Phủ Bắc 
Kinh vào tỉnh hinh Việt-Nam. Detring cho biết 
ông là bạn cưa Lý. Hồng-U hương và co thể” đưng 
ra lâm trung gian điêu đinh giửa Phâp và Trung 
Hoa đưỏc... 


Sau đó Fournier lên Thưởng. Hai và tại đây 
Fournier nhận được điền cua Ly.Hồng. Chưởng 
mỏi xuông Thiên Tân noi chuyện... Đưộc bảo cao 
ngây 30/4/ 1884,Chanh Phủ Pháp chấp thuận cho 
việc gặp gỏ ban chinh thúc nầy; đồng thói trao 
cho Fournier được toan quyên điêu đỉnh, mien 
co lợi cho Pháp là được. 


Tuy nhiên đề cho vân đề chắc ănhỏn, ngay 
10/5/1884, Chánh Phủ Pháp lại cử Phỏ Đề. Đốc 
Lespes, chỉ huy hạm đôi Pháp ở biên Tau, lên 
Thiên .Tân để điều dinh... Ngây 17/5/1884, 
LespeS đên Thiên -Tân thỉ... Fournier đã củng 
vôi Lãnh Sự Pháp ở Thiên Tân lầ Frandin vưa 
mồi kỳ với Lÿ- Hồng - Chương một thồa ước 
gồm 5 khoan chỉnh yêu sau dây, sau hai ngay 
thao luận: 


1~ Nước Pháp cam kết tôn trọng và bao về 
biển thuy phía Nam Trung Quốc, chông mọi cuộc 
xâm lang bất cư lúc nào, 


2- V. nưỏc Pháp bẩo đấm chắc chăn tỉnh 
hoa hiệu lần bang, sự vẹn toan và yên ôn bở coi 
của Trung-Quôc, nên Thiên Quốc chịu: 


a- út quân ra khỏi Bắc- -Ky, 
b¬ Tôn trọng các hiệp ước đã và sẽ ký giứa 
Pháp và Việt-Nam từ nay trở đi, 


3- Để đến đap lại thải độ. thuần nha của 
Chinh Phủ Thiên Triêu, tâm lỏng ai quôc và 
khôn ngoan của ông Lý-Hồng Chưỏng, nước Phap 
không đồi binh phí, bu lai ngưới ' Tau chịu đề nước 
Nam va nước Pháp trao đôi hang hóa VỚI. nưóc 
Tầu trên các vùng giáp giỏi nước Tau về mạn 
Bắc- -Kỳ. Sự giao thưởng sẽ lập Hiệp ưỏc để quy 
định thể lê giúa. đôi bên, theo tỉnh thần hứa nghị 
va theo các điểu kiện có thể có ich cho việc 


thưởng mại Pháp đươc bao nhiêu hay bây nhiêu. 


4- Hoa. Ước nầy sẽ huy bỏ cac hiệp ước đã 
co, kỳ kết gida hai nước Trung: Hoa và Viẹt- Nam 
vẻ việc Bắc -Kỹ. Nước Pháp. cam kết sẽ không 
dụng một danh tử não có thế tôn hai đên thể diện 
của Thiên Triểu, 


5- Sau khi ky xong Hiệp. Ước nay ba thang, 
hai Chánh Phú sẽ cử nhúng. nha ngoại giao họp 
nhau lại nghiền củu một ïơa ưóc vính viêñ lây 
bôn khoan chỉnh trên đây lam căn ban. 


Cung ngay 17/5/1884, Fournier đanh một 
điện bạch văn cho Trung. Tướng Millot, Tông: Tư 
lệnh Quân đội Pháp g Việt .Nam như sau “Tôi 
hần hạnh kinh báo cáo các biên pháp sau đây đã 
dưởc các đại sư toàn quyền quyết định trong hiệp 
ưởc Pháp-T rung Hoa: sau thỏi hạn 20 ngày nữa, 
tức là ngày 8/ 6/ 1884, Trung.Tưỏng có thê đem 
quân, chiêm đong Lạng- Sỏn, Cao.Băng, Thât- Khê 
và tất cả các địa điểm khâc trong lãnh thô Bắc 
Kỹ giap ranh vỏi hai Tinh Quang Đông và Quảng 
Tây ; cứng trong khoang thởi gian nầy, Trung 


Quan quân Tau 


Tưởng có thể thiết lập các căn cử Hải.quân trong 
mọi điệm ở trên bở biển Bắc. Kỹ theo ÿ muôn, 
xin thông bao cho Phỏ ĐỀ. Đốc Courbet,sau thỏi 
hạn 40 ngày nưa, túc lä ngày 26/ 6/ 1884, Trung 
Tưởng có thê” chiếm Lao Kay và tất cả các địa 
diêm trong lãnh thể Bắc-Kỳ giáp ranh với tinh 
miền Nam, Tôi đã lưu ý Lÿ-Hồng-Chúóng rằng 
sau thỏi hạn ân định , Trung. Tưng, đại khái, 
có thê” trục xuất mọi đổn binh của Tau cỏn lại 
trên lanh thô Bắc _Kỷ chưa rút về Tau. Sau khi 
công việc Sắp xêp xong xuôi, tôi sẽ châm dứt 
nhiệm vụ Đại- sử toàn quyên cúa tôi, 


Như trên đã nói mục đích cưa Pháp chỉ” cốt 
trục xuât quân đội nhà Thanh ra khỏi Bác. Kỷ và 
buộc Thanh -Triểu tử nay cắt hêt mọi liên hệ 
vỏi Viẹt-Nam... Về phía Tầu chỉ côt lầm sao rồi 
khỏi Việt-Nam mà không mang tiêng là ke chiên 
bại.. . Những xuyên qua bản hoa ưóc Fournier 
Lý. Hồng.C hưỏng,. ta thây Pháp không nhúng thấng 
về Quản sử ở Việt-Nam mà con thăng về ngoại 
giao đôi với ta cứng nhử đối vỏi Tầu... 


Nêu Hỏa.Ưởc Fournier là một bước tiền cưa 
Pháp đôi với Tầu thỉ nó cưng là một nhat bưa gần 
như quyết định vao sự sống còn của Việt-Nam,.. 


Ở bên kia trỏi Âu, Chánh -Phủ Pháp cứng 
muôn nhân cở hội ViệtNam mất chỗ dưa và đang 
mệt môi sau mây nam chiên tranh liên ,miền, 
cho sửa đôi Hoa.Ước Harmand (Hoa. Ước Qúy 
Mùi ngay 23/1/ /1883), để cứng cỗ quyển báo hỗ 
cưa Phấp ở Viêt.Nam theo đề nghị cưa Tricou 
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trước đây (xem phần trên Pháp Cưỏng: Quyết 
Xâm Lăng Việt- Nam - Đoạn Ông Nguyễn Văn 
Tưởng tiếp kiên theo lê nghi Tricou ngay 01/1/ 
1884), nên đặc củ Patenôtre, Đai sủ Pháp ở Tau 
trên đướng đền nhiệm SỞ, ghé quaSaiGon và Huê 
đề điệu đỉnh.. 


Rồi đền cuồi tháng 5/1884, Patenôtre và 
Rheinart đã cưng vỏi Nguyên 'Văn Tưởng, Phạm 
Thân. Duật, Tôn _Thât.Phan bản cai dễ lập môt 
Hoa .Ưóc mệnh danh là Hỏa. Ưốc Patenôtre (Con 
gọi, lả Hoa ước Giáp Thân) đi xa hỏn ba Hoa. ưởe 
trước ( Lầ Nhâm. Tuât - 05/6/1862, Giáp Tuât 
15/3/ 1874, Quỹ xui 25/ 8/1883,) đây lâ Hỏa ước 
cuòi cùng giửã Pháp và Việt-Nam, 


HÒA -ƯỚC gồm 19 khoan: 


1- Nước Nam nhân và chíu nưỏc Pháp bảo 
trợ ( vì chứ “bao trỏ”? mà hai bên ban cải mãi 
khiển Pháp phải điện về Paris hỏi ý kiến, tuy 
VẬY, sau khi Việt. Nam vao trong rồi, Pháp lại 
chính thức dưng chử bao hộ), nước Pháp đại diện 
cho _nưỚC Nam trong cac việc giao dịch với nước 
ngoài và bao trọ' cho người nưỏc Nam ở trong 
nước cứng như Ở ngoai nước. 


2~ Bộ đội Pháp được đóng thưởng xuyên ở ỏ 
cưa Thuận .. -An. Nam, triểu phải triệt đẻ huy bỏ 


mọi đồn lúy tử cưa Thuận- An vảo Kinh.Đô. 


- Nam Triểu vàn cho quan lại cai trị như 
cũ, tử các tỉnh giâp giỏi tỉnh Biên-Hoa cua Nam 
Kỳ cho đên phần đât giáp tỉnh Ninh-Binhh cửa 
Bắc. Kỳ, trừ việc công-chánh, thưởng chánh và 
các việc thưởng mà cần gự chủ trưởng đuy nhàt 
hoặc cẩn kỹ sư hay ngiỏi Âu.Châu. 


4- Ở các tỉnh đế quy định trong điều 3 trên 
đầy, tr các cửa biên ThịNai đế khai thưởng rồi, 
các cưa Đầ.Năng (Quảng Nam) Xuân-Đải, vững 
Lâm (Phủ -Yên) nay cúng đưởc khai thưởng. Sau 
này nêu cần khai thường thêm, để khai thác lội 
ịch thỉ hai nước sẽ họp ÿ để thi ,bảnh. Nưỏe Pháp 
sế đặt Quan chức ở đây do Tông Tru-Sư (Khâm 
BỦ) bổ nhậm. 


)- Tông tru sử tại Kinh Đô thay mặt chỉnh 


phu Cộng- Họa Pháp giư` viẹc ngoại giao của nước - 


Nam, thi hanh việc bao trỏ cho được đứng đăn, 
ma không can thiệp vao nội chỉnh của nước. Nam, 
qua cac tính đã giồi hạn trong điều 3, Tòng trú 
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Sử ỏ trong kinh thanh được quyền đặt một số linh 
hộ vệ và đước ra vảo yêt kiên vua nước Nam, 


6- Ở Băc. Kỳ, Chinh. Phủ Cộng-Hoa Pháp 
sẽ đặt ra các trủ sử và các phỏ sử ở các tỉnh „lÿ 
nào xét cần, Các ỡng nây sẽ thuộc quyên Tông 
trủ sử ở Kinh. Vä cử ngụ ngay cạnh Dinh tỉnh 
do một toan linh Pháp hay Nam bao vệ. 


T- Các trú sử Pháp ở Bắc. -Kỷ không, được 
dự vảo cac chỉ tiết các. việc dân sự, chỉ đước 
quyền kiểm soat, còn việc cai trị phải đảnh cho 
các quan Việt.Nam, Nhưng trủ sử Pháp có quyền 
xin cách chức quan chức nảo thỉ Triểu đinh phải 
chiu (Sau nÃy Phủ Thông sư Băc.Kỷ lầm công 
việc nÂy, Triểu định Huế không đước can thiệp 
và cứng không được thông bảo - soạn gia ). 


8~ Các quan chúc Pháp có liên hệ công vụ 
vỏi quan chức Nam phải do TruSứ đệ đạt. 


0~ Nước Pháp đắt dây điện báo từ Sải Gòn 
ra Hà .Nội phần lỏi tức sẽ trịch giao cho Nam 
Triểu, Để bù lại nước Nam phải nhưởng đât để 
lầm trạm xá cho sổ điện bảo. 


10- Những ngoại nhân cư trủ ở Việt.Nam 
(tức lã ỗ Trung. Kỳ mà thôi - soạn giả) và Bắc 
Kỳ đểu thuộc Toa an Pháp xử (?),Công-dân Việt 
Nam có việc kiên tụng với ngửỏi ngoại quốc 
cứng phải theo như trên, 


1i- ,Trong các tỉnh nưỏc Nam (Trung-Ky) 
chỉ eo Bộ chanh coi việc thu thuê cho Triều-Đỉnh. 
Tại Bắc. Kỹ, Bồ. chanh hợp vỏi trủ sử xem xét 
các việc thuê, phân đinh các hạng và lo liệu việc 
chi thu và xử dụng; Quan chức Pháp và quan 
chức Nam chỉ tiêu hang năm, cho các Cở quan 
nhà nước, còn bao nhiêu nộp lại cho Triều định. 


12- Trong khắp nước Nam, việc quan thuế 
sẽ hoằần toàn giao cho quan chức cai trị Pháp; 
Sở quan thuê sế đất ở nỏi gần bỏ biển, hay vùng 
biÊn giỏi còn về phưởng pháp mà cac võ quan 
Pháp đã ấp dụng trong việc quan thuê th nay 
nước Nam không đưởc sưả đôi nưã, 


„ Trong các. sở quan thuê Ở nước Nam và ỏ 
Bắc Kỳ, cac điều lệ và ngạch thuế (Thuê chinh 
ngạch và thuê ngoại ngạch), điểu lệ câm thuyên 
vao bên khi có dịch khi, phai theo như cac sở 
quan thuê Nam. Kỹ. 


13~ Trong các cưa biển đã khai thưởng h 
nưởe Nam và ở Bắc_ Kỳ, dần Pháp hay dần có 
Pháp tịch, đưỏc quyền tự do đi lại, mua bản động 
sản va bất động sản và xử dụng, 


14- Hoàng để nưỏe Nam xác nhận chắc chăn 
việc bao đảm cho các giáo sỉ, giáo dân, theo 
các điêu đã ghi trong Hồa.ưỏc ngày 15/ s/ 1874, 
Người ngoại. quốc muôn lưu thông trong nước 
Nam phải có giây phép cua Tổng Trủ sử ở Kinh 
hay cưa Thông Đốc Nam-Kỹ. Giây thông hành nẩy 
phải trình quan chức Nam chiêu khán, 


15- Nước Pháp cam kết giú toan vẹn lãnh 
thô Việt-Nam, trong dẹp yên các môi loạn, ngoài 
trư xâm lăng. Nhứ vậy nước Phâp được quyển 
đong quần ở bắt cử nỏi nao trên nước Việt-Nam 
và Băc_Kỳ, xét cẦn, để thi hảnh việc bảo trở, 


'16- Ngoại các hạn chè do Hỏa.Ưỏc nẩy nêu 
ra, Hoàng để nước Nam tiếp tục cai trị nước 
minh như cũ, 


17- về món nó nước Nam con thiêu của 
nước Pháp, sẽ xet định cach thức trả lại sau, 
Ngoài ra nêu chHình phủ Pháp không băng lồng 
thï Hoảng để nưỏc Nam không đước vay mưỏn 
cac nước ngoài, 


18~ Các đại điện nước Nam sẽ hội nghị để 
định giỏi hạn cát cửa biên khai thưởng và đất 
đai nhưởng cho Pháp ỏ mỗi nởi Ấy, sẽ định nỏi 
đặt hãi đăng bên bỏ biên nước Nam và xử Bắc. Kỳ, 
chè đô khai thac các mo, chê độ tiến tệ, sô tiền 
trích giao cho Nam triểu trong số quan thuê thu 
hoạch đước hang năm, thuê điện bảo và các món 
thu khác, ngoài khoan 11 cưa Hỏa ..Ưởc này. 


Hỏa ưỏc nấy sẽ đệ lên chỉnh ì phủ Công-Hoa 
Pháp và chánh phú nưóc Nam phê chuẩn rổi hỗ 
giao liên, 


18- Hỏa ưòê nÀy thay các điều ước đã lập 
ngày 15/3/1874, và ngày 31/8/1874, Nếu co bên 
nảo khiêu nại về nghiã ly thỉ sẽ dung chủ Phap 
lãm căn bản thảo luận, 


Hoa ưỏc này khác Vỏi Hòa óc Harmand ở 
chỗ Pháp trả Binh Thuận, Nghệ. An, Thanh.Hoa 
và Hà Tính cho Trung.Kỷ. như một 'Nưỏc Nam'”', 
còn Bắc-kỳ là một xu khác.,. 


Trước khi hai bên chỉnh thức kỷ vao Hỏa 
ưỏc ở trên lầutỏa Khàm sử Pháp ö Huế, Devẻria 
lâm thông ngồn cho bộ ngoại giao nêu ra ÿ kiên 
nêu Pháp không muôn Việt.Nam còn thần thuộc 
nước Tầu nửa, thï phải hủy bở mọi dâu hiệu cua sử 
liên hệ với Bắc triểu- Ý bọn ny muôn đề cập 
đên cãi ân vuông bằng bạc ma vàng, mỗi bể rộng 
11 phần tây, nặng 9kg 900, trên có tay nắm hỉnh 
con kỳ. lần, ở mặt có khắc sau chứ '“Việt.Nam 
Quôc_ Vưởng Chi. Ân” do sử Tau giao cho Gia 
Long từ 1803- Do đo Patenôtre cho hội tất ca 
các quan ‹ chức ta lại tuyên bố răng: nữ nay nước 
Nam thuộc quyên nước Pháp ` bao đrồ, chư không 
cơn thuần phục nước Tau nưa, RỒI, cho mang: cải 
ân nói trên ra đóng vài bản lâm kỹ niệm, trước 
khi cho nâu chay thành một cục bạc .. . 8au đồ 
hai bên cung hạ bút ký vảo bản Hỏa siốc (Việc 
nầy nhà Thanh cho là xúc phạm đên danh dự cưa 
ngưồi Tâau, nên lại ra lệnh cho các Tưởng Tâầu ö 
Bắc -Kỷ tiệp tục chiên - xin xem các đoạn kế 
tiềp). 


Nhân xet về Hỏa _Ước Patenôtre, Sử -Gia 
Trần. trọng _ Kim việt t“Hoa -ước ký Năm Giáp 
thần 4884) là Hỏa ưỏc cửa ,Triểu đỉnh Huế kỷ với 
nước Pháp, công nhận cuộc bảo hộ cưa _ Phập và 
chia lâm hai khu vực là Trung-Kỳ và Bắc -Kỳ 
Tuy hai Kỹ cũng thuộc quyền bảo hộ cưa nước 
Pháp š nhưng. môi nỏi có một cach cai trị khác, 
về sau dẫn dần Hoa. ước 1884 ; Cũng màt hết cả ÿ 
nghia và thực quyền về, chỉnh phủ bao hộ hêt ca. 
Triểu đỉnh ð Huế chỉ gi cai hư vị mà thôi, 


Nước Việt. Nam trước kia, từ Nam chỉ Bắc 
la một, có cải tỉnh cách duy nhât hồn cả các nước 
khác. Văn hóa,lịch sử,phong-tục,ngôn~ngư đều là 
một cả,mà nay thành 3xử Nam-Ky, Trung-Kỳ và 
Băc “Kỳ, môi kỳ có một chính sách riêng như 
ba nước vậy. Thậm chí lúc đâu ngưồi Kỳ nây 
sang kỳ kia phải xin giây thông hãnh mỗi đước 
đi. Ky nghiã là xư, là khu, trong một nước chở 
không co nghiã là nước, 


„iÕt nƯỚC mà tam phân, ngư liệt ra như thê 
thật lã một môi đau lỏng cho nưc Viêt.Nam 
đã có một lịch sử về vang hang mây nghin năm? 


Một Sử gia khac,ông Phan. ;Khoang thï cho 
rằng '“xem lại,chung ta thây răng, chúng | ta chỉ 
mất quyền ngoại giao mà thôi, con quyền nội trì, 
quyền binh bị vâñ cơn nguyên vẹn, Thể mã sau 
đo một thỏi gian, đặt một chức lý trưởng cũng 
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phải do quan sử ưng thuận và. cấp bằng, binh 
lĩnh thì để. keo xe hay hầu hạ cac quan vã nhiều 
kẻ chửa cẩm đến cái súng lần nào.. 


© 


§.—= Việc triều chính ở Huế. 


Như trên đã nói Kiên -Phúc chỉ là một ông 
Vua bủ nhih,cỏn việc gÌ lúc bây giỏ cứng đều do 
hai ông Nguyễn .Văn. Tưởng và Tôn Thât-' Thuyết, 
nhưng thưởng là do Ông Thuyêt,quyết định ca, 


Ông Thuyet năm binh quyen là người tỉnh 
hung-hăng, ai củng khiếp sỏhay chém giết nhưng 
tải trì lại kém, nhát gan vả hay đa nghỉ; con ông 
Tưởng năm quan lại, lả ngưồi, học gioi, tải cao, 
ăn nói hoạt bat, nhưng lại có tỉnh tham-lam và tà 
dâm, Trong triêu hay bất cứ ai chông lại hai 
ng, thưởng là bị giam câm hay mất mạng. 


Vua Kiên.-Phúc lầm vua đưỏc hỏn 6 tháng 
thỉ bị bệnh; trong lúc bị bệnh, đang đem thấy 
ông NGUYÊN.V ĂN.TƯỞNG vào Và có những cử 
chỉ bất chán, vỏi bà mẹ nuôi là bà tọc-Phi, 
nên Kiên -Phúc có quỏ trach thỉ sang sỏm hôm 
sau co tin là Vua Kiên-Phúc băng hà, 


Kiên - Phúc băng hà, hai Ông Tưởng va 
Thuyêt bèn chọn ông Ưng-Lịch, lúc đỏ mỏi cò 
mưởi hai tuổi và còn đang ăn mặc rách xưôi chơi 
đua với các con trẻ ,nhà biỉnh dân Ö ngoai “đường, 
lên ngồi, Nhưng đổi vỏi hai ông điều đo không 
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quan trọng băng lam: sao cho có một ông Vua bù 
nhỉn, va các việc vân do hai ông định đoạt cả, 


, Sáng ngây 2/8/1884, 12 phat đại bác đườc 
băn lên ở Huế, để báo tin cho mọi ngưồi biết là 
đã có Vua mỏi, Nhưng việc nãy lại không cho 
Pháp biết, Pháp cho như vậy là vi phạm Hỏa ưỏc 
và không thể chấp nhận đưỏc, hai ông Tưởng và 
Thuyết cử trả lổi quanh mãi,Khâm sử Rheinart 
ben bảo cho Trung_Tưởng tổng tư lệnh quần 
Pháp ở Hầ-Nôi lầ Millot biết và ông nây gởi Đại 
Ta Guerrier, tham mưu trưởng cưa minh, cưng 
vỏi một tiểu đoan của Trung đoan 111 và 1 Pháo 
đội đên Huế, bằng chiêc “Tarn°? để gây áp lực, 

Ngày. 12/8/1884 Guerrier đến Huê, liên đứa một 
tôi hậu thư bất Triểu. định phai xin phép. lập Ưng 
Lịch lên: lãm vua, nêu không, sáng ngày 14/ 8/ 
1884, quân Phap sẽ chiêm thanh, Gần hết hạn 
định, ông Tưởng vội vã sang toa Khầm sử đê đệ 
đơn xin phép lập Ưng- Lịch lên lầm „VUA, nhưng 
lại viết bằng. chữ nôm, Rheinart không chịu, bắt 
lam lại. Tưởng phải tuân theo và đến chín giỏ 
sang ngây 17/8/1884, Rheinart, Guerrier va 
hạm trưởng chiệc “Tarn” _củng vôi 25 SĨ quan 
va một số bình sĩ Thộ vệ đi vao của chỉnh, binh sĩ 
đi cửa phụ vảo lầm lễ tần phong cho Ham-Nghi, 
xong hâm sau Guerrier mang quân sĩĨ Ítrỏ về Hà 
Nội, 


Ham-Nghi lên ngòi, Rheinart (lúc bẫy giở 
đã được thăng Hải-Quân Trung-T4) đước Chánh 
Phủ Pháp cử một quan chức dân-sự khác lä 
Lemaire, sang thay. 


CHƯƠNG IX 


Hòa-ước Thiên- Tân thất bại — Pháp- Hoa tái chiến 


1.—= Trận Bắc - Lệ. 


Sau khi nhân được Công-điện của Hải-quân 
Trung-Tả Fournier (xin xem phân trên đây), 
Trung-Tưởng Milot tưởng rằng Pháp đã thu 
xếp xong với Tâầu, nền ra lệnh cho Đại- Tả Guer- 
rier, là Tham-Mưu Trưởng của mìỉnh, chuẩn bị 
đem quân öi tiếp thu Lạng-Sơn, Thất-Khê và 
Cao-Bằng. 


Sau đó, một cánh quân được tổ-chức tại 
Phủ-Lạng-Thương, do Trung-Tá Dugẻnne chỉ- 
huy gôm có : 8 SĨ-quan và 306 Thủy quân Luc- 
chiến, 300 linh khô đỏ Bắc-Kỷ ; 1 Pháo đội 86 
ly 5 của Thủy-quân Lục-chiến; 43 Ky-binh ;, 
các toán Công-binh, Truyên-Tin, Hiến-binh, 
Tiếp- Vận ,Hành-chánh... Tông công là 26 Sĩ- 
quan, 97? binh sĩ. 


Ngày 13/6/1884,Dugẻnne cho quân~sĩ khởi 
hành đi Lạng-Sơn mang theo 45 ngày ăn. VÌ 
đường sá qúa hiểm trở, nên ngày đầu, cánh quân 
này không tiên được qua 8 cây số và đến chiếu 
thì phải đống quân ở Phú-Xuyên ... Ngày 15/6/ 
1884, sau hai ngảy di- ~chuyên dươi trời năng 
thiêu đốt, cỏ cây rậm rạp, và đường đi lây lôi 
gâp ghếnh, cảnh quân mới tơi được Cao-gơn với 
nhiều kẻ ôm yếu vả đi ca nhắc, Dugênge phải 
tăng cương quân số, Đến ngày 20/6/ 1884,Dugen- 
ne được 1 Đại-đội gôm 80 ngưi gởi đến tăng 
cương. Vi bị mưa mấy ngày liên và sau đo vi 
thơi tiết qủa oi bức ai còn phải vượt qua nhiêu 
kinh rach, nên Dugenne cho răng Ít lãm phải tới 
ngày 26/ ô/ 1884 mới tói được Lạng-Sơn. 


Ngảy 22/6/1884, quân Pháp đong tại bờ 
Sông Thương ,sau khi đã để lại tại Bắc -Lệ n:ột 
số lởn lương thực được canh gác cần thận. Trung 
TaDugenne đanh điện báo cáo về cho xlillot hay 


räng canh quân chỉ co thể vướt sông vào sảng 
hôm sau, nêu trong đêm không cô bão tố và 
đông thơi cúng phúc trinh luôn là đã thấy bong 
dáng quân Tâu xuất hiện. 


Trong đêm 23, rang ngày 24/6/1884, 
Trung-Tướng Millot chỉ nhận được một công- 
điên vấn tắt noi rằng tỉnh trạng của cảnh quần 
Dugenne đang nguy kịch, Lập tức Millot ra lệnh 
cho Thiêu-Tướng De Negrier tô chức n:ột canh 
quân khác đi tiếp cứu... Đến trưa ngày 24/6/1884, 
Milot mới nhận được tin tực đây đủ về trận 
đánh và sau đây là sự điễn tiến : 


Sáng ngay 23/ 6/1884, canh quân của Dugèn 
-ne vượt sông, nước ngang tơi thắt lưng, khi vừưa 
đặt chân lên bơ bên. kia xong, thì tiền vệ đã 
đựng độ với quân ta và Tâu. Đến 9 giơ, thi một 
phải viên người Tâu mặc ao xanh, không mang 
võ khi, đem một bưc thư để ngay 22/6/1884, 
đên cho Dugẻnne.Đại ÿ bức thơ nói rắng “Việc 
Pháp và Trung-Hoa kỷ kết hiệp ước ở Thiên- 
Tân họ đã biệt... quân Pháp muôn quân Tâu rút 
ngây, nhưng họ côn phải chờ lệnh cấp trên trực 
tiếp của họ đã... Không phải quần Tâu vi phạm: 
hiệp ước „nhưng họ phải có thơi Kỹ để chuân bị... 
Không nên gây đổ máu vô ¡ch.. 


Viên thông ngôn củaDugènne hỏi phải viên 
Tau rằng họ cần một thơi gian bao lâu để có thể 
có trả lơi và rut quân. Phái viên nãy. noi cần 5 
ngay. Dugenne phản đôi cho như vậy lä vi phạm 
hiệp ước. 


Đên 14 giờ củng ngày (23/6) ;Dugenne lại 
được bao cao lã lại có phải viên Tâu tới -Dugenne 
liên cử Thiêu-Tá Cretin ra tiếp đón, để mới 
vào gặp Dugènne. Nhưng phái viên nây tư chối 
vượt qua ranh giới tỉnh Lạng-Sơn, Sau một cuộc 
thảo luận khá lâu, phải viên Tâu mới thỏa thuận 
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đên gắp Dugẻnne, nhưng phải về thay quẩn ao 
theo đung nghí thức vả tử đó không thây trở lại 
nưa. 


Lúc này Dugẻnne phải có một sự dứt khoảt 
vì trởi sắp tôi, nếu đóng quân chơi vơi Ở bơ sông 
thì sẽ bị tấn công và như vậy là bât lợi, rnä lui 
lại cũng khó khăn. Do đó, dù muôn hay không 
quân Pháp cúng phải tỉm một điển tựa để đong 
quần đêm, Rồi vào lúc 15 giơ (củng ngảy 23/ 6), 
Dugenne báo cho quân Tâu biết rằng trong một 
giơ nứa Pháp sế tiền quân... 


Đên 16 gi (ngày 23/ 6), quân Pháp keo lên 
một _ngọn núi thi bị quân ta và Tâu tử các khu 
Ở gân va trong các vị tri kin đao bẩn xối xả vào 
đảm tiên vệ. Đán: khố-đỏ và bọn dân phu bỏ 
chạy tản loạn, Dugenne cố gắng lắm mới giủ 
vưng được hãng ngũ và đây lui được quần ta và 
Tau. Tiểng súng cửa ta và Tảu ngưng hẳn vào 
lúc 3 giữ sang ngày hôm sau, 24/ 6/ 1884, sau 
một cơn mưa như trút nước; nhưng đến 8 giờ thi 
các vị tri vong ngoài của quân Pháp lại bị tấn 
công dư dội hơn bao giở từ hai phia . Đên 10 
giơ, thì phía sau lưng quân Pháp (đương về Hà 
Nội) bi uy, hiếp... Dugênne thấy lâm nguy bền 
ra lệnh phản công để mở n:ột đường máu và rut 
lui vào lúc 11 giơ (củng ngày 24/6/1884), bỏ lại 
tất cả lương thực, xe cô, lửa ngựa... chỉ mang 
theo các tên chết và bị thương về Bắc-Lệ. 


Kết qửa ngày 23/6/1884 quản Pháp bị 
chết (ị ngươi và 47 người bị thương, trong SỐ CÓ 
Đại- ~Ủy TQLC Jeannin và Trung-Uy Genin chết 


vi không chịu nổi vết thương sau 8ó. Ngây 24/ 6/ 
1884, quân Pháp bị chết 14 ngưởi trong số có 
Đại- -Úy Clémenceau, 24 người bi thương trong 
SỐ có Y-sỉ Thiểu-Tá Gentit và Trung-Úy Del- 
raotte và 2 mất tịch. 


Canh quân của Dugènne rút về gần Bắc-Lệ 
đóng trên một ngọn đồi cao chế ngự cả một vũng, 
bởi vỉ trong làng (Bắc-Lê) quân Pháp thấy cô 
quân ta và Tau xuất hiên. Ngày 25/6/1884, Du- 
gênne nhân thấy quân ta và Tâu vẫn tiếp tục 
bảm sát cánh quân, bẻn cho lệnh rởi vị tri đến 
con đương đi Kép, cach xa lãng Bắc- Lệ khoảng 
2 cây số, ở đây, cánh quân của Dugènne đa tiếp 
xưc được với tiên quần cửa canh quân đi tiếp 
cưu, do De N€grier đích thân chỉ huy, lúc bây 
gid đang đóng tại Cao-Sơn. Cánh quân này gồm 
có 2 Đaại-đội của Trung-Đoàn 143, 1 Đại-đội 
Khổ-đỏ, 2 Pháo-đôi 80 ly và 1 toán Công-binh, 


Tỉnh trang của quân Pháp luc này thật là 
khôn đốn,rmột mặt thơi tiêt nong bưc khô chịu, 
mặt khác lại phải mang theo các tên bị thương 
và thiêu cả lương thưc... 


Ngay 28/6/1884, canh của Dugènne bắt 
đâu tập trung tại Cao-Sơn cung với canhãi tiếp 
cưu của De Négrier. 


Theo lệnh của Chinh Phủ Pháp, trong khi 
chơ đỏi kết qủa cửa cuộc điều đỉnh, quân Pháp 
cho rút quân va tạm thơi cho hoãn việc chiếm 
đóng Lạng-Sơn, Thất-Khê vã Cao-Bằng. 


2.—= Quân Pháp đánh Phúc - Châu 


và vây Đài-Loan. 


Sau khi nhân được tin quân Pháp bị bại 
trận tai Bắc- Lệ › Chánh-phủ Pháp bảo cho Trung 
Tưởng Millot biết rằng Đại-sứ Pháp ở Bắc “kinh, 
la ông Patenôtre, đã được lệnh phải dân xếp 
ngay vụ vi phạm Hỏa-ươc Thiên-Tân và mặt 
khác, Đề-Đôc Courbet củng được Chính phủ cho 
lệnh đern hạm đội đến bỏ neo ở gần thanh Phúc 
Châu là tỉnh ly Phúc-Kiên... 


Đại-sư Patenôtre chưa trở lại đáo nhậm 
nhiệm sỞ kip, nền ngay 28/6/1884, De Semallé 
đến gặp các quan chức Tau để điểu đỉnh về vụ 
Bắc- Lệ. Hai bên gấp nhau lại gởi giây tơ cho 
nhau mãi, nhưng cưng không giải quyết được gi 
cả. Ngay 01/7/1884, Patenôtre đến Thượng-hải, 
nhưng không lên Băe-Kinh vôi, để chơ xem thái 
độ của các quan chức Tâu và vẫn giao cho De 
Semallé tiếp tục thưởng nghị... Ngày 12/ 1/ 1884, 
De Semallé nhận lệnh Chanh-phủ Pháp. gởi mót 
tối hầu thơ cho các quan chức Tảu nói rắng quần 
Tâu phải lập tức rut khỏi Bắc- -Kỹ và phải bồi 
thưởng 250 triệu quan, nều không Pháp sẽ dưng 
vở lực, Nhưng ngươi Tau đã khôn ngoan né tránh 
đê cho Pháp bằng lòng triển hạn tối hậu 
thư. Ngây 28/7/1884 hai bên lại hợp, nhưng 
không đến kết quả nảo cả, Ngày: 21/8/1884, sau 
mấy cuộc thương-nghị khác nưa đểu thất bại, 
hết hạn, De Semallé rổi Băc -Kinh äi Thượng-Hải 
gap Patenôtre... 


Trong khoảng thơi gian đó, quân Tau vẫn 
cho tiệp tục vượt biên giới vào Băc- Ky. Đâu 
thang 7/1884, 7.500 ngươi được lệnh đến tăng 
cường cho quân Cơ-8en, Ngày 31/7/1884, 2.500 
ngưöi khác được lệnh tiên chiếm Lao-Kay... 


Ngày 28/7/1884, Lý-Hổng-C hương cử một 
ngươi thân tín đến Thượng-Hải mang theo n¡ột 
Văn-Thư tôi mật co Patenôtre, để tiếp tục cuộc 
thương-nghị. Trong cuộc đam luận, đặc phải 
viên của Lÿ có nơi với viên thông- -ngôn Vissiere 
răng trước đây trong một cuộc tiếp xúc ngây 
17/5/1884 với quan chức Tâu, Hải-quân Trung- 
Ta Fournier ““ đã ưng thuận gach bỏ đoạn văn 
liên hê đến ngày rut quân”” và phai viên nây 
hiện giú tại liệu Ấy, và sản sang đưa ra đê làm 
băng cơ... Về phần Hảai-quân Trung-Tá Fournier 
thỉ khai danh dự rẳng không hề có chuyện 80 va 
bản tải-liệu chỉnh ông vẫn giu.. . Câu chuyền eo 
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gach bỏ hay không gạch bỏ chưa ngã ngủ, thi 
Đề Đốc Courbet nhận được lệnh của Chanh phủ 
Phap cho đánh vào thỦy-xưỡng Phúc-Châu, 


Ngày 23/8/1884, Lãnh sự Pháp ở Phúc- 
Châu bão tin cho nhà cẩm quyền Phúc -Châu 
hay là quân Pháp sẽ nổ sung và đên 13 gi0, thì 
tiếng sung bắt đẩu : Các chiếc phóng ngư lôi số 
45 và 46 được Phao hạm ““Volta?? yểm trợ để tấn 
cổng các thiết-giáp hạm ““Yang-ou'"? và '“Fơu- 
sing”” của Tâảu, Cứng lúc đó các Pháo hạm 
“Asplc”, ““Vipere”', '“Lynx'” ra sưc tiêu điệt 
các thông-báo hạm và pháo hạm khac của Tâu 
đang đậu trước thủy-xưởng. 


Các pháo hạm “Duguay ~ Trouin”, 
'ViHars??, ““D' estaing ”” na vảo các chiến 
ham và các ổ trọng phảo khác của Tâu ở trên 
bơ. Hai bền đánh nhau rất Kịch liệt. Thiết-giáp 
ham“ “Yang-ou'” bị chiếc phóng ngư lôi số. 46 
bắn chim củng với nhiêu chiên hạm khác, Thiết 
giáp hạm '“Fou-sing” cung bị ¡ trung ngư lồi cưa 
chiếc ngư lồi số 45, nhưng vấn còn cô cảm cử. 
Ba chiên ham khác của Tau la “'Fey yune'`, 
Tsi-ngane”?,"Tchen-ouẽi?? cưng bị bôc chảy và 
trôi theo đòrg nược, Chiệc '“Yang-pao'" và 
““Y-ging”” bỏ chạy thoat, nhưng cưng bị đan 
nhiêu. Sau khi loại hạn: đội Tàu ra khoi vong 
chiến (22 trong sô 25 chiếc), quàn Pháp phao 
kich tiêu diệt nột thủy xưởng vảo ngày hôm sau, 
24/8/1884. Rồi từ ngay 25 đên 29/8/1884, Cour- 
bet cho lệnh hạm đội Phap ngược dòng Sông 
Mản-Giang, để lân lượt huy điệt tât cả cac cd- 
cầu phòng thủ khác và các ô trọng phảo ở hai 
bên bơ sông, sảu vảo nói địn gân 20 cây sô mới 
chỉu rut lui., 
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Tỏng kết: quản Tâu bị chết khoảng 2.000 
người, hạn: đội bị tiếu diệt; quân Pháp 6 
chết va 27 bị thương. 


Pháp cho rẳng cuộc Hãnh quân Phúc-Châu 
chưa mang lại ảnh hưởng mong !nuôn, trong khi 
chiến tranh ở Việt-Nam vẫn tiếp điển và quân 
Tâu vẫn tiếp tục vượt biên giới Hoa- Việt... cuộc 
điêu đỉnh vân chưa ngã ngũ ra sao... nên n.ột 
thang sau, Đề-đốc Coubert lại tiếp tục đánh 
vào quân Tâu., Ngảy 29/9 và 30/9/1884, Hạn- 
đội Pháp tư đảo Xia-Tô đô bộ lên đảo Cơ-Long, 
trong khu vực eo biên Đai-Loan, và ngày 02/10/ 
1884 thỉ chiếm đơng đảo này (Cơ-Long). 


Nhưng ngày 8/10/1884, quân Pháp bị thua 
một trận ở Đam - Thủy, bị 17 chết và 49 bị 
thương. 


Vi cuỏc thăng tràn này mà cuỏc điểu đỉnh 
đã trở nền khó khăn và còn kéo dải... 


Đến đâu thảng 2/1885, thì Đề-Đốc Courbet 
được tin hạm đội khác của Tàu rởi thượng Hải 
nên đã ra lệnh phong tỏa cửa sông Dương-Tử 
chặn tất cả thuyền bè lại, ròi đi tìm hạm đội 
Tàu, Đến ngày 11/2/1885 thi hạm đôi Pháp bắt 
gặp hạm đội Tàu, nhưng hạm đội Tầu chạy trồn 
trong số có chiếc hộ tống hạm hạng trung trang 
bị 21 khẩu đại bác .rupp do ngưỡi Đức điểu khiển 
va môt chiếc hộ tống hạm hạng nhẹ chạy vào 
Tăng-Phờ bị chiếc '“Triomphante” chăn lại và 
ngày 14/2/1885, hai chiếc xuông mang ngư lôi 
của chiếc “*Bayard' bắn chim, 
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Ngày 29/3/1885 chiếc “'Bayard”, ““Tri- 
omphante”", *“D” estaing”?, ““Duchaffaut”°, ““An- 
nainite”, và '“Vipère?? đên các vị tri đã chỉ định 
quanh đảo Bảnh-Hổ và tấn công cảng xÍã-Cưởng. 
Quân Tàu kháng cự yếu ót và chạy trốn. Đến 
10 giơ (củng ngây 29/3), một Trung-đội của 
Hải-quân Đại- -Úy xuerlin đổ bô,lèn phá các công 
sự phòng thủ ở cẳng. Đến 15 giữ, 1 Tiêu-đoàn 
Thủy-quân Lục-chiến của Thiêu-Tá TQLC 
Lange đổ bỏ lên bãi “xlái~vöm?? 


Ngày 31/3/1885 quân xrế, tiếp tục tấn 
công lên đảo .+ã-Cương. Quân Tảu ở trong các 
công sự phòng thủ trong các lãng chung quanh 
viã-Cương bị TQLC Pháp, Có Các chiến hạm. 
nặng, nhẹ.. . yếm trợ tấn công... Kêt qủa quân 
Tau bị đẩy Tại và để lại nhiêu ngươi chêt và bị 
thương. Đên chiều thi quân Pháp làm chủ tỉnh 
thể và như vậy quân đảo Bằành-Hồ hoàn toàn nản. 
trong tay quân Pháp. 


Đề-Đốc Courbet quyết định đóng quân dài 
hạn ở quân đảo Bảnh Hồ và cho nghiền cứu việc 
khaithaảc xây dựng vã bảo vệ quân đảo nầy, được 
hơn một tháng thì chết; trong khi đang ra sức 
khuyếch trương và củng. cố cho thuộc địa và uy 
tin của Phap ở Viễn Đông. 


Trong thời gian quân Pháp đánh vào quần 
đảo Bảnh-Hồ thi các cuộc điều đỉnh khi thì công 
khai, lúc lại bi mật vẫn tiếp diễn, 


Ngày 11 và 24/01/1885 James Duncan 
Campbell , Ủy viền quan thuế Tảu ở Anh, đến 


Chiến ham Phúp dan g 
phống nạ lêi uäo một Hộ Tến ạ. 
hựm Tàu, ở mất trân Tấn Phổ. 


-—- 


Quan Tảu vã lính hẩn 


Paris để mở đâu cho các cuộc thương-nghị với 
Thủ-Tướng Jules Ferry về một Hòa-Ước Pháp- 
Truhg-Hoa. Và ngày 26 - 2 - 1885, Campbell 
báo cho Jules Ferry hay là Bắc -Kinh đã thỏa 
thuân phê chuẩn Hỏa-ước. 


Ngày 27/2/1885, Bắc-Kinh lai giao cho 
Campbell cac quyền hạn cân thiết để điểu đỉnh. 


Lúc này, xét tỉnh trạng chính phủ Pháp 
củng như chảnh phủ Tâu đểu có nhưng khó khăn 
nội bộ, chưa thể khắc phục, nên đều muốn đi 
đến chô chấm dứt xung đột. Chánh phủ Pháp 
luôn luôn bị báo chi,các nghị -sĩ và dân biểu 
mạt sát, công kích... Cỏn chánh - phủ Tầu thi 
phải đối phó với các vu nổi loan ở Tân-Cương, 
vơi các kho khăn về kinh tế và tải-chánh,.. Cho 
nên gặp cơ hội là cả hai đêu vội vã giải quyêt 
vân để này. 


Ngầy 01/3/1885, đặc. sư Billot (Pháp) chỉ 
yêu cấu sưa đổi vải chỉ tiết nhỏ trong đề nghị 
của Campbell, để gọi là có thảo luận và đai-diên 
Tau (Campbell )thuận ngay, Hai bên đều đông 
ý răng cứ ấp dụng Hiệp ước Fournier - Lý-hông 


Chương là đủ và mọi biên cô xảy ra ở Lạng-sơn 
trước đây đêu được thỏa thuận bỏ ra ngoài để 
cho cuộc thương-nghi được dễ đảng. 


Ngày 04/4/1885 tại trụ sở Bộ Ngoại-Giao 
Pháp, ở bên D' Orsay, Billot thay mặt chánh 
phủ Phap và Campbell thay mặt chánh phủ Tau 
cung kỹ một hiệp ước Hoa-binh lây Hỏa ước 
Fournier - Lý Hông Chương lan: căn bản,..Sau 
đó hiệp ước Billot - Campbell lại được Pate- 
nôtre và Lý Hồng, Chương khai triên nhiều chi 
tiết và ký vào ngày 9/6/1885 tại Thiên-Tân 
một thỏa ưởc, theo đó thì quân Pháp sẽ rút khỏi 
quần đảo Bảnh-Hỏ và Đài- ~Loan, ngược lại người 
Tau se tồn trong nhưng Hiệp-ước Pháp đã kỷ VvỚi 
Việt-N am củng là chấm dứt việc cho xâm nhập 
ngưởi và vũ khi vảo Bắc- -Kỹ... 


Thỏa ước nãy trở nên vĩnh viễn vả hai 
nước Pháp va Trung-Hoa đêu phê chuân vảo 
tháng 6 và đâu thang 7/1885, 


Như váy, tử nay Pháp cho răng không còn 
bận tâm đên Tâu nưa ma chỉ lo tiếp tục đánh 
cướp Việt-Nam mà thôi./, 


¬—— ===— 
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CHƯƠNG X 


Vụ đánh úp quân Pháp ở Huế 
đêm 4 rạng ngày 05-07-18§8§5 


Như ở Chương nói về ''Hỏa ưóc Thiên Tân 
thất bại, Pháp - Hoa tái chiến ?' trên đây đã 
nỏi trong thởi gian quân Pháp đánh vô quần đảo 
Bảnh hổ... thì các cuộc điểu đỉnh công khai 
hoặc không vẫn tiếp diễn, 


Và ngày 4/4/1885 tại Paris, Billot thay 
mặt Chanh phu r "ap và James Duncan Camp- 
bell đã thay mặt Chánh phủ Tau, ký kết một 
Hiệp ước hoa binh... Sau đó, ngày 9/6/1885, 
tai Thiên-Tân Patenôtre và Lý Hông C hưởng lại 
ký môt Hiệp ước theo đó thi quân Phap sẽ rut 
khỏi đật. Tâu tra lại cac nơi đã chiêm, ngược 
lại ngươi Tau sẽ tôn trong cac hiệp ưỚc mà 
Pháp đã ky với VN, cùng. la châm dủt việc cho 
xâm nhâp người và vù khi vào đât Bắc Kỹ. Như 
vậy tư nay Phap không bận tâm đến Tầu núa 
mà chỉ lotiệp tuc đảnh cướp Việt Nam mà thôi... 


Ngay 10 và 11/4/1885, Bộ chiến tranh 
Pháp đánh điện báo cho Trung Tướng Briere 
De L Isle ,hay các biện pháp cẩn thiết sẽ đước 
ap dụng để đân ấp các vụ chông đổi của nhân 
dân VN và vải ngày sau lại bao cho Brière Dẹ 
L' Isle ,hay rằng đoàn quân viễn chinh Pháp Ở 
Bắc Ky sẽ được nâng lên thành Quân đoản và 
sẽ do Đại Tướng De Courcy lam Tổng tư Lệnh, 
co Trung Tưởng Warnet làm Tham lưu Trường. 


Ngày 26/4/1885, hiệp ước Pháp - Hoa bắt 
đấu c6 hiệu lực và quân Tàu khởi sự rút khỏi 
Bắc Kỹ, Các cuộc hành quân lớn của Pháp được 
coi như chấm dứt nhưng các vụ biến động vâncòn 
kéo dài... Quân Pháp còn mất nhiều nhân tai, 
vật lực v.v... để binh định... 


Ngày 1/6/1885 De Couycy củng viện quân 
Pháp đên. 


Việc lam trước tiên của Đại. Tướng tân 
Tổng Tư Lệnh Quân Đội Viễn Chinh Pháp là tổ 
chức lại Quân Đoản Bắc Kỳ và sắp xếp như sau: 


- Tư Lệnh Quân Đoäần: Đại Tướng De Cour- 
cy . Tổng Hành Dinh ở Hà Nội. 


- Tham XMưu Trưởng Quân Đoản: Trung 
Tướng Warnet. 


- Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh: Thiếu Tá 
Jamont. 


- Chi Huy Trưởng Công Binh: Đại Tá 
Mensier. 


Vua HẦM - NGHĨ 
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- Giám Đốc Quân Nhu : Phó Tham Chánh 
Quân Nhu Baratier ( Đại-Uy ). 


- Giám Đôc Nha Quân Y: Y Sỉ Đại Tá 
Dujardin-Beaumetz. 


SƯ ĐOAN I : 


Tư Lệnh Trung Tướng Brière De LIsle 
(Tông Hành Dinh cưng ở Hà Nội ) 

Tham Mưu Trưởng Sư Đoàn: Trưng Tả 
Kessler; Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh Sư Đoàn: 
Đại Tả Borgnis— Desbordes; Chỉ Huy Trưởng 
Công Binh Sư Đoằần: Thiêu Tá Dupommier - Sư 
Đoàn nảy phụ trách lãnh thổ các tỉnh Ninh Binh, 
Nam Định,Hà Nội, Sơn Tây, Hưng Hoa, Tuyên 
Quang và Hưng Yên, 


Lữ Đoần 1 : Thiếu Tưởng Jamais ( Tổng 
Hành Dinh ở Sơn Tây ) gồm có 1 Trung đoản bộ 
binh đã chiến Algérie và 1 Trung Đoän Bộ Binh 
Dã chiên Phi Châu. 


Lư Đoàn 2: Thiếu Tướng Munier ( Tổng 
Hành Dinh ø Hanoi ) gôm cô 2 Tiểu đoan Thủỷ 
quản lục chiên, 1 Trung Đoàn Khố đỏ Bắc Kỹ, 
2 Tiêu Đoan Ky Binh, 4 pháo đội năng (thuộc 
Hải Quân), 1 Đại đội Công Binh, 1 toán khinh 
câu, 1 Tiêu đoan chuyên vận, 


Sư Đoàn II: Trung Tương De Négrier- 
tháng Trung Tương từ ngày 29/3/1885, sau khi 
bị thương ở Ky Lừa 1 ngãy ( Tổng Hành Dinh ở 
Hải Phòng ); Thain Mưu Trưởng SưĐoàn: Thiếu 
Ta Fortoul; Chỉ Huy Trưởng Pháo binh Sư đoân: 
Trung Ta Gibouin, Chỉ Huy Trưởng Công Binh: 
Thiẻu Ta Sorel.Sư đoan nãy pnu trách lãnh thổ 
cac tỉnh Quảng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, 
Lang Sơn , Cao Bằng và Thái Nguyên. 


Lừ Đoan 3 : Thiêu Tương Giovanninelli 
(Tỏng Hành Dinh ở Phủ Lạng Giang ) gồm có 1 
Trung Đoản Lẻ Dương và 2 Tiểu Đoàn khinh 
chiến Phi Châu, 


Lữ Đoần 4 : Thiêu Tướng Prudhomme 
(Tóng Hành Dinh ở Đáp Câu ) gồm có Trung 
đoan 4 Bộ Bình Dã Chiên trong đo có 1 Tiểu 
Đoàn TQLC, 1 Trung Đoãn khố 8ỏ Bắc Kỳ, 2 
Tiêu Đoàn Ky Binh Bắc Phi, 4 Phao đội Dã 
Chiên (Hải quân); 1 toản công binh và 1 Tiểu 
Đoàn chuyển vân, 
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TÔN - THẤT - THUYẾT 


Tông trư bị : 1 Tiểu đoan thám kich, 8 
phao đôi ( trong số có 6 thuộc Hải quân ), 


Nhiệm vụ của Quân Đoan: 


1- Bình định vùng đông bằng đang có nhiều 
vụ biên động. 


2- Chinh phục vủng Thượng du Bắc Kỹ, 
sau đó sẽ binh định. 


Và ngay sau đó tung quân ra tiếp thu các 
yếu điểm: ở biên giới và Thượng Du Bắc Kỳy, sau 
khi quân Tâu đã triệt thoải ( Quân Tau rút kể 
từ ngãy 26/4 đến cuối tháng 5/1885 mới hết }. 
Nhưng lúc này là mừửa mưa ở Bắc Ky, quân Pháp 
không thể tiên nhiều lên cac vũng ngược; đã vậy 
Nghĩa quân lai hoạt động mạnh từ lưu vực sông 
Hông lên Tam Đảo. ( Vĩnh Yên). Dẫu gặp trở 
ngại nầy, De Courecy cung khôngbận tâm lắm 
bằng việc triệt hạ hai linh hổn _của cuộc kháng 
chiên lä cac ông Nguyễn Văn Tương và Tôn Thât 
Thuyết, cho nên De Courcy đãhần học tuyển 
bổ răng: ... Phải giải quyết vân đề nãy ở Huế.." 
Vì ngoài tỉnh thân yêu nước; hai ông lại côn 

năm hai bộ quan trong nhất là Bộ binh va Bộ 
Lai, là nhưng bộ cẩm quyển và có lực lượng 
trong tay... 


1.—= Đại-Tướng De Courcy đến Huế 


Ngày 2-7-1885, De Courcy mangtheo một 
Tiểu-đoän Bộ-Binh Phi-Châu do Thiếu Tá Miet- 
zinger chỉ huy củng với 154 linh thám kích hộ 
tống đi trên chiếc '“Henri - Riviere”” và ““Bran- 
don” đến Huẽ,sau khi ban hành lệnh giới nghiêm 
và sắp xếp mọi việc, nhất 1ã việc ' “tảo thanh”?ö 
Bắc-Kỷ, nỏi lả để '“trình Ủy nhiệm thưlên Vua 
Ham-Nghi' ? nhưng thực ra la đến Huế để diệt 
trư hai ông Tương và Thuyết. 


Lúc này ở Huế quân Pháp có 1 đại đồi và 
1 phảo đôi Hải quân, 2 Đai đôi TQLC chia nhau 
ra đong :1 Dai đội và 1 phảo đôi Hải quân đóng 
ở khu “nhượng địa”? (À¿ang Cá lơn) va Mang Cá 
(nhỏ); 2 đại đội TQLC đóng ở Tòa Khâm Sử, 
bên kia sông Hưởng, đối diện với Hoàng Thảnh; 
tất cả đều dưới quyển chỉ huy của Trung Tá 
Pernot.cỏn Khâm Sứ vần là Champeaux. 


Khi Đại Tướng De Courcy đên Huế (ngày 
trên) thì về phia Pháp co De Champeaux Và cac 
quan chức văn võ Toa Khâm Sứvà về phia Việt 
Nam có hai quan đại thần và một đội quân danh dự 
dàn chào,Các cửathành đêu treo cơ và khi 2 chiếc 
tảu cập bền thỉ cả hai bên Việt Pháp đêu bắn 
đại bác chào mưng, 


De Courcy đền Huế thì lực lượng Pháp dược 


phôi tri lại như sau: ở Mang Cá (Nhỏ): 2 Đại đội 
bô binh Phi Châu và 3 Trung Đội TQLC; ở khu 


Kinh thành Huế 


nhượng địa: 2 đại đội bộ binh Phi Châu, bọn thám 
kich, 1 Trung đội TQLC và phao đội; ở Tòa 
Khâm Sư:2 đại đội TQLC; các pháo hạm “Ja- 
veline'" và ““Brionval"? củng với một tiểu đính 
bỏ neo ở phia Bắc Mang Cả. Tông số quân Pháp 
luc nảy ở Huế là 31 Sỉ quan, 1.387 binh sỉ và 
17 đại bác, 


Sáng hôm sau, 3-7-1885, De Courcy đã tỏ 
ra khinh mạn Triểu đính Huế ` bằng cách cho đòi 
hai quan phụ chính là Nguyễn Văn Tưởng và Tôn 
Thất Thuyết đến, để ban về việc yết kiền Vua 
Hàm -N ghi, _Nhưng vỉ cảm biết âm mưu “81”? 
đến, rồi giư ông Thuyết luôn, do bọn bôi bếp 
Toa Khâm Sư tiết lộ ra ngoài, nên ông Thuyết 
liên bàn với ,Ông Tương. cách đối phó với quân 
Pháp. Rồi chỉ để ông “Tưởng câm đâu phái đoàn 
đến mà thôi... Còn ông Thuyết thỉ ra lệnh tập 
trung các Doanh, Vệ, gọi em lã tham biện Tón 
Thất Liệt từ Sơn-Phong về để ra tay trưóc (vào 
đêm 4, rạng ngày 5-7- 1885), với ý niệm như sau: 
một đạo sẽ do Tôn Thất Liệt chì huy, nửa đêm 
vượt sông đánh thẳng vào Tòa hâm Sư, một 
đao khac sẽ do địch thân ông Thuyết chỉ huy 
đanh úp khu Mang Cá (khu nhượng địa và Mang 
Cả nhỏ (*); trong Hoàng Thanh có linh Cẩm V 
vả Kim Ngô chỗông BÍ, lính mới tuyển giư mặt 
sau, cửa Đông-Ba có 5 vệ đong chạy dài tơi 
Trưởng đỉnh, cửa An Hỏa vả cửa Hậu, mỗi nơi 
đặt 5 vệ, cửa Tả có vệ Hỗ Oai, cửa Chinh và cừa 


(*)-Tử đâv xin biểu Khu Nhut‡hg Địa la Wanp Ca Lởn rả Mau$ 
Cá là Mang Cá Nhủ. 
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Tây có đôi Hủng Nhuệ, ngoài thanh có .Tưởng- 
binh do hai nài điêu khiển, đại bác thi bố tri 
ở các nơi thuận tiện nhưng hiểm yếu ... Tổng 
số quân sĩ của ta ở Huế lúc nầy vào khoảng 
gân 20,000 ngươi. 


Khi Phải đoan Nguyễn Vản Tưởng đến,De 
Courcy không thây ông Tôn Thất Thuyết có 
về giận dư ra mặt và trong lúc nâng ly mới 
Phải đoàn, De Courcy đã tuyên bô đại khai là 
cầu chúc cho hai nước Việt Pháp thịnh vượng, 
rồi trắng trợn tuyên bố rắng: 


- Nêu quy quốc muôn yên ổn thi trong 
vong 3 ngày phải nạp chiến phi cho chúng tôi la 
200.000 thoi bạc va 200.000 quan tiên... 


- Chứng tôi lây lãm mừng khi thấy quy 
ngài đến đây, nhưng 8ao quan Phụ Chỉnh Tôn 
Thất Thuyết lại , văng mặt? Hay lã quan Phụ 
Chinh ở nhà để sửa soạn đánh chung tôi chăng? 


Mọi ngươi đêu sửng sôt vì biết rắng De 
Courcy đơ mặt gây hân... Một quan đại thân liên 
noi đơ: 


- Quan PhụC hinh chứng tôi bị ôm không sang 
được. 


De Courcy cười nhạt rồi hằn học noi: 
-Nêu ôm thì phải đi võng mã sang, 


Quan ta về nãi ni ông Thuyêt đền, ông cũng 
không chỉu.,. Sau mây lần bức bách vô hiệu, 
De Courcy ben cho phái Y-sÍ Mĩangin tới, nói 13 
để chửa cho Ông Thuyết, nhưng thực ra lả để 
xem hư thực như thể nào? Ông Thuyết tư chôi 
không tiếp xiangin và cho ngươi trả lỏi là mỉnh 
không quen dung thuôc tây, 


Tỉnh hình thật là căng thắng... 


De Courey đòi phải mở cửa chỉnh cho tất 
cả Phải đoàn Pháp (tư Trưởng Đoàn là De Courcy 
và các tuy tung) đi vào. Phái đoàn Nguyễn Văn 
Tưởng thây điêu ấy trải với quôc lễ, xin để một 
mỉnh Đại Tướng De Courcy đi cửa giưa theo 
như sử Tâu ngày trước, còn quận sĨ tủy túng thi 
xin đi cửa hai bên, De Courcy nhất định không 
chu... 


4:42000 


Sơ-đổ cuậc đánh úp Kinh thành Huế của quân ta 
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Việc họp bàn như thế coi như lả thất bại 
vã De Courcy ra lệnh hoãn chở ông Thuyết bỉnh 
phục... 


Ông Nguyễn Văn Tường sau khi ra về, đã 
đến thẳng Bộ Binh gặp ông Thuyết nói rằng :“đã 
đến lúc không còn hòa hoàn được thêm nưa, đánh 
liêu may rủi vậy”?!! 


Cuộc tập trung quân lại cảng. trở nên khẩn 
trương, các tủ nhân cứng được xử dụng, tăng 
cương cho các đơn vị đê cho họ đái công chuộc tôi 
và mặc dâu no được thi hành hết sức bì mật, 
nhưng cưng không qua mặt được bọn Tu sĩ gián 
điệp vã bọn giào dân phản quốc, nên bọn nây, 
nhât lã Giám Mục Gaspar, đã mật báo cho De 
Courey biết (vảo sáng ngày 4/7/1885). Nhưng 
với bản tinh tự đắc De Courcy không tin lã ta 
dám bạo động... 


2.— Diễn tiến trận đánh úp. 


Thấy tỉnh hỉnh thật gay cấn, trưa ngảy 
4-7-1885, mòt Phai Đoàn khác thuộc Cơ mật 
viện lại sang Tỏa Khâm Sư để xin tiếp tục bản 
về nghi lễ yết kiến ... nhưng De Courcy không 
tiếp. Dã thế Bà Tư Du Thái Hậu sai quân đem 
phẩm vật sang tặng, De Courcy cứng khước tử 
luôn. Các quan chức ta nhất la Ông Tôn-Thất- 
Thuyết, hết sưc căm phẩn về thải đô của De 
Courcy, đếu đông N thôi thi sông chết cứng 
liễu một phen ? biết đầu trơi chẳng giúp kẻ hẻèn 
phải đanh gấp, để địch trở tay không kịp và khai 
hoa vao nửa đêm, 


Chiêu hôm ấy (đềrn 4 rạng ngãy 5/7/1888), 
Đại Tướng De Courcy thết tiệc khoản đãi các 
Sĩ quan Pháp, gọi la ““mưng ngầy đến Huế của 
De Courcy!' tại lầu toa Khám Sứ, Tiếc diển ra 
rât vui về vả giưa tiệc (khoang 21 giỏ) trong 
luc De Courcy bàn sẽ lâm một cuộc ““biêu dương 
lực lượng"ˆ ? ngày ông ta vao yêt kiên Vua Ham 
Nghỉ, thi sỉ quan trưe là Trung Uy Bouche đên 
báo cao vơi De Courcy răng “rên khuc sông 
gần Tòa Khâm Sư thây co rât nhiêu. thuyền bẻ 
khả nghi qua lai !'' De Courcy tỏ ve bưc minh 
vi cho răng Si quan nảy hôt hoang mà bao cao 
vay chơ sư thât Việt quân nào dam đụng đên 
quân Phap ! 


Đên 23 giỏ 30 thì tiệc tan, Đáng le các khẩu 
đai bac của ta đã sàn sảng bản vào cầu Thanh 
Long lúc sĩ quan Phảp, sau khi dư tiệc ở Tòa 
Khâm Sư trơ về khu nhượng địa Mang Cả. Nhưng 
phân vỉ lue ây trơi qua tôi, không thê điểu khiên 
được đai bác, phản thi vi một sô đỏn vị chưa 
tơi kịp Vi tri chỉ định, nên cuỐc tân công phải 
hoãn tơi qua nua đêm. Do đo bơn ở đồn Mang 
Ca vả khu nhương địa đã trơ vê đởn vị vô sự - 
Về sau Phap đôi tên câu Thanh Long lả Pont 
le Lattentat (cầu mưu sat). 


Đến 0 giữ 40 phút (ngày 5-7-1885), trong 
khi quân Pháp đang ngon giác, sau khi đã che 
chén no say, thì một trần pháo kich dữ dội của 
quân ta đã bắn vào Töa Khẩm Sứ, cúng như khu 
Nhượng Địa và Mang Ca của Pháp, bảo hiệu cho 
cuộc tấn công băt đâu .,, Các tên lửa được bắn 
vào các doanh trại của Pháp, cưng như quân 
xung phong của ta xông vao đốt pha cac dãy nhà 
lả khác ,..Lưa chảy sang rực cả mọt góc trời 
từ Toa Khâm Sứ cho tới Khu Mang Ca... Lĩnh 
Pháp ở trong cac doanh trại bi tân cóng bắt ngở 
nên đã hoảng hốt vung dậy, nhiêu kẻ chăng Kịp 
mặc quân aoluynhquýnh không biết chạy, lôi não, 
bọn thỉ không kịp mang võ khi, mắt nhằm, mặt 
mở chạy... Kẻ nọ va kẻ kia thật là hổn loạn tới 
Nhiêu kẻ đấ bị chết hay bị thương khi chưa kịp 
hiêu chuyện B1, xảy ra ... Qua một phut kinh 
hoang, quân Phâp ở Tỏa Khâm Sử cung như khu 
Nhương Địa và Mang Ca hoàn hổn và bắt đâu việc 
chông 8ở : tốp lấycac bao đựng bột, nhưng thủng 
không đổ đất väo đê chặn các cửa, tốp thỉ chữa 
cháy, tôp giư các kho thuôc „sung, đạn dược và 
nha giây, thép, tốp chông đổ các mũi dùi xung 
phong của quân ta, Trong khi đo phao binh của 
ta đặt súng ở trên mặt Đông Nam thành Huế 
tiếp tục pháo kich Toa Khâm Sử ... Mái nhà và 
lâu Toa Khâm Sư sụp đổ nhiều chỗ, chí con 
gian phòng chinh hãy côn đưng vưng.. .Trồi hãy 
côn tờ mỡ, ông Tôn-Thât-Liệt ra lệnh cho quần 
Phân Nghĩa (thân binh của ông Thuyết) và bọn 
tu nhân được phong thich, để đái công chuộc tội, 
xông vào Toa Khâm Sư.. . HỌ mang. súng, mã 
tâu hay lao.. , minh trân, đánh xáp la ca với quân 
Pháp thạt là gan da, mặc dù nhiêu người đã bị 
ngã gục vihỏa lực cua quân thù... Tröi cảng 
sang cang bãt lơi cho quân ta và ườn ta bị cac 
Trung Ủy Malglaive và Bơuche phan cong đây 
lui ra khỏi khu vực Tòa Khâm Sư. Hơn một gỉ 
rưới sau đó thiquần Phap ở phía sau khu Nhượng 
Địa va Mang Ca đã tiễn đến mặt Đông Nam Thanh 
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Quân Pháp phẩn công trong trấn đanh úp Kinh thành Huế 


đối diện với Töa Khâm-Sứ, vÌ cánh quân của 
Ông Thuyết đã bị đánh bại , 


Tưởng cũng cần phải nói thêm rằng về phía 
khu Nhượng Địa, khi bắt đầu tấn công, quân Pháp 
đa bị quân của Ông Thuyết và các tử nhân len 
loi dọc theo các bở sông và bở ao, vảo đốt hết 
phân lớn doanh trại và sau phut kinh hoảng, 
Trung Tá Pernot va Thiếu Tả Metzinger , đã ra 
lệnh cho quân sĩĨ chống giứ vã mặt khác bất đầu 
xử dụng 6 khấu đại bác 121 ly để đẩy lui quân 
ta và phản phảo... 


Phảo hạrn Javeline đậu ở lảng Bao 
Vinh nhở các ảnh lưa cháy trong đêm tối, đã 
trông thây vả bắn vao mặt Đông Bắc Thảnh,. 


Trung Tá Pernot quyết định đánh chiếm 
thảnh Huế bằng ba cánh quân theo kế hoạch vả 
diễn biên sau đây: Cảnh trải, doT hiểu Tả Met- 
zinger chỉ huy, gôm có 2 Đại đội Bắc Phi (Đại 
Đội 2 và 3) và I Trung đội T1QLC, có nhiệm vụ 
tiên dọc theo bở thành Đông Bắc (đương Nguyễn 
Thánh bây “. đánh một đồn của ta ở gần cẩu 


21^ * À4 «Ồ A7 
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ông Tưởng và Thuyết; Rồi phân đội nảy tăng 
cưởng cho cánh giữa, để tiên chiếm Đại nội 
(xem thêm hoạt động của canh giưa), còn bao 
nhiêu tiếp tục chiếm góc Đông Thảnh - mà đến 
6 giơ 45 họ đã chiếm xong (xem thêm đoạn 
tấn công vào Töa Khâm Sự - khoảng các Trung 
Ủy Malglaive và Bou chế phản công); Canh giưa 
do öich thản Pernot chỉ huy một đại đội Bắc 
Phi (đại đội 1), tiến vỏng qua Hổ Tình Tâm 
cửng nhầm hai Bộ Lại và Bộ Binh của hai ông 
Tương và Thuyết chiêm (phía Tầy Nam); Xong, 
được phân đội của cánh trái sát nhập, rồi củng 
nhấm tiến vảo Đại nội - đến 8 gi 10 thi quân 
ta bị đánh bật ra khỏi nơi nay, sau khi đã đành 
giựt tưng tấc đất một .. - Quân Pháp đa hạ cờ 
cua quần ta và treo CƠ Pháp lên kỳ đải...; Cảnh 
phải lã đại đội 4 Bắc Phi do Đại đội Trường Tại 
đội nây chỉ huy, được tắng cương đấm tham kich, 

có đại bác 86 ly 6 yêm trợ tiến dọc the€ Bờ 
thành Tây Bắc (đương Lương Ngọc Quyến) , xuống 
dọc theo bở Tây Nam (đương Tôn Thât Thiệp 
bây giö), rôi vưột cống thủy quan, tiên chiếm 
Đại nội và đên đây, sau cánh giứa, vão lúc 9 giờ. 


.___ Quân ta bị đánh tan, rút lui hỗn độn khỏi. 
thanh, qua các cửa Đông Ba và Cửa Hưu... Vua: 


Hảam Nghỉ, và Ba Tử Dũ Hoàng Thai Hậu, là 
mẹ Tự-Đức, Bä Thái Hậu Thuận Hiếu 
(Trang y) lả vợ Tư Đức va mẹ nuôi Dục Đức vả 
Bả Học Phi vợ thử của Tự Đức va mẹ nuôi của 
Kiên- Phúc và các tuy tùng cũng theo cưa nay 
(của Hưu) ma chay lên phia... Trưởng thí 
(La Chữ)... 


Tổng kết vụ đánh úp quân ta chết khoảng 
từ 1200 đến 1500 người, mất hàng trăm hỏm 
bạc nến (1), 812 đại bác, 16.000 súng tay củng 


nhiều lao, đáo, mác v.v... ở trong các kho.. 
Về phia quân Phap I1 người chết (trong số có 
2 Đại, Úy Bruneau, thuộc pháo binh TQLC vả 
Đại Ủy Drouin thuộc tiểu đoan Bắc Phi), 76 
người bị thương (trong số có 5 Sĩ quan nhưng 
sau đó 2 Trung Úy Heitschell và Hue tức là 
Lacroix chết vì không chịu nổi vết thương)cháy 
mất nhiều quân trang quân dụng (nhiều kẻ suốt 
ngày 5/7 vấn phải mặc quần ao lót), 


Có một điều cẩn nhấn mạnh lả khi quân 
Pháp phần công chúng không tử bỏ một cái g1 : 
Có thể đốt gi thi chúng đốt, có thể cướp gì thi 
chúng CưỚp, có thể hấm hiếp phụ. nứ nảo thi 
chúng hăm hiệp, rôi bấn chết tất cả dủ lả già, 
trẻ, lơn, bé, trai, gái.. 


* 


Kỷ Đài Huế 


(trên cø treo cở Nam- Triều) 


Š.— Triều đình chạy ra Quảng - Trị. 


Như trên đã nỏi sau khi quân ta bi đanh 
tan, đã rút lui hỗn đôn ra khỏi thành, qua các 
cửa Đông Ba vã của Hữu... Vua Ham Nghỉ, 
Ba Tử Dù Thai Hậu... và cac tuy tung khoảng 
1000 ngươi va 100 tay sung cũng theo cửa nảy 
(của Hữu)... 


Váo gân sang hồm ấy (5/7/1885), khi quân 
ta đã núng thể, ông Tồn Thất Thuyết tập trung 
tần quân trực sẵn ngoài cửa Chương Đức vã ông 
cảm gươm vảo Đai nội“' mời *° Vua, Thái Hậu 
cung hai Bà Trang Ý và Học Phi (thưởng gọi lâ 
Tam cung) đi trôn, Thuyết đem việc đại nao 
kinh thành ban đêm và việc thất bại tâu Thái Hậu 

. Mọi ngưới đêu tỏ vẻ bất bỉnh và chưa dứt 
khoát thì Thuyết rút gướm ra, khiến quân sĩ 
phải bông Vua lên kiệu và Tam cung cưng phải 
theo (2) ra cửa Hữu, để ra khỏi Hoàng Thảnh, 
nhắm Khiêm lắng (con gọi là Khiêm cung nửa) 
trực chỉ...; còn Ông Thuyết ở lại để phỏng ngừa 
quần Pháp. truy kich,..., Khi Xa gia ra gần đến 
cửa Hữu thi gặp ông Nguyễn Văn Tương, đã trực 
sẵn ở đây- để đi hộ gia, nhưng Bà Thải Hâu 
truyền lệnh cho Ông Tưởng phải ở lại để thu xếp 


(1) VỀ uãng bạc 30 tên chuyên tiệc sắp, chỏng, trong năm ngày 


mởi xong thỉ âu biểu là bao nhiều rồi. 


(2) Trong lúc gấp rút, cbỉ soạn đem theo một cái ản*ngư tiển 


chỉ bửu? bai thanh kiểm tà mội ÍÍ quản ao. 
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mọi việc (])..., Xa gia ði qua lang Kim Long, 
lên đên chùa Thiên Mu thi Tồn Thất Thuyết đem 
quân đuổi theo kịp và truyền TƯỚC xa gia quay 
về Trưởng Thi (lãng La Chư)... 


Xa gia đến Trường Thi một lát, thi ông 
Tôn Thât Thuyết lại dục mọi ngươi lên đương 
gấp, nói là quần Pháp sắp đuổi kịp. Tôi ngày 
3/7/ 1885 Xa giá vảo nghỶ ở nhà một ông Ba Hộ 
ở lảng Văn Xa. Chinh tại đây Thuyết lâm hịch 
cần vưởng gởi đi khắp nước, Sáng ngảy 6/7/1885, 
lại tiếp tục, đến tôi mởi đến thành Quảng Trị - 
Quan Tuần Phù Trương Quang Đản (trước lam 
Tông Đốc Bắc Ninh chống nhau với Pháp thất 
bại, bị gọi về Kinh giáng xuông Tuân Phủ giư 
thành Quảng Trị) ra rước Xa gia vào Hảnh cung 
và đặt quần sỹ bảo về... 


Ở Quảng Ji nghỉ ngơi được vải ngày, Ông 
Tôn Thất Thuyết thấy địa thế ở đây bất lợi bèn 
sửa soạn di chiên khu Tân sở. Ngây 9/7/1885, 
Ông Thuyết đưa Vua Hảm Nghỉ đi Tân Sở, sau 
khi đấ để lại Tam Cung củng các Hoảng Thân, 
quốc thịch v.v... ở lại quảng Trị. Khi sửa soạn 
lên đương,Ham Nghỉ vảo lạy Tam Cung với hai 
hàng lệ lam mọi âm hiện điện cứng không 
cẩm được nước mắt.. 


Tần Sở là một cái thành ở gần Cam Lộ, xây 
trên mót cao nguyên, phia Tây là nước Lào, phía 
Đông lả nhưng bãi cất khó khan cưa tỉnh Quảng 
Trị. Nó được xây đắp từ 2 năm trước,với mục 
địch lảm một kinh đô thử hai để kháng Pháp, 
nêu có sự thất hai tại để thảnh, Lương thực, võ 
khi, tiến bạc (2) v.v... cúng được dự trư ở đó từ 
lâu... Nó là một cứ điểm chiến lược quan trọng: 
có thể rút sang Lao, đi ra Bắc Kỳ... Va được 
khoảng 1000 quân từ các nơi vê chông giư,., 


4.—= Nguyễn -văn - Tường đầu hàng 
Pháp và xa giá tam cung về 
Khiêm - Lăng. 
Như trên đã nöi khi Xa giá ra cưa Hưu gấp 
Ông Tường thi Bà Thái Hậu truyền lệnh cho ông 


phải ở lại đê lo liệu mọi việc.. , ma thực ra la 
để điểu đỉnh với Pháp... Vì Bã run sợ trước quần 
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ZÁk- 1“ par qo^ 
Thành Tên - Sở 


thủ vả nói với Ông Thuyết khi Ông vao tâu mọi 
sự : ““Đơi Đức Tiên Đê còn phải thi hanh Hoa- 
"NHỀNG huồng hồ ngày nay, sự thê mỗi ngày môi 
khác” 


Hồi 11 giờ ngày hôm ây, 05/7/1885, giữa 
lúc kinh thanh còn đang khói lủa mịt mù xác 
chết ngổn ngang, tiếng kêu khóc vÌ bị đạn lạc tên 
bay, vì bị hấm hiếp con đang rên ri; thỉ Tưởng 
đã nhờ tên Tu si gián điệp Gaspar ở Kim Long 
đưa Ông ra đầu hàng De Courcy. De Courcy 
phục chức Phụ Chánh cho Tưởng, cho ở Thương 
bạc viện, có Đại Ủy Schmitz và một toán lĩnh 
Pháp coi giữ, và hẹn trong hai tháng phải lầm 
thế nảo cho mọi việc đêu đước đẹp đế... 


f1) Có tài liệu nói ông Tường lén trốn, cbở bông 
của Tbái - Hậu. 


có lệnh 


(3) Khoảng 300. 0U0 lạng bạc nen tà vồng. 


Việc làm đầu tiền của Ông Nguyễn Vấn 
Tưởng là ký tên vảo một ban tuyên ngôn đa 
được thao theo bị De Courcy, đề tô cáo ông 
Thuyêt và yêu câu cac lực lưỏng khang chiên, 
cac Hoảng Thần... vả Vua Hàm Nghỉ trơ lai 
Kinh Thanh, tiệp tục mọi việc như thưởng lệ, 
Bản tuyên ngòn này ngoai chư kỹ của Tưởng 
côn co chư kỹ của De Courcy núa - Tuyên ngôn 
đẻ ngảy 6/7/1885. Ngảy hôm sau 7/7/1885, 
Tương phải viết thư mơi Tam Cung vẻ Huê, vi 
mọi việc đa thu xêp xong. Ba. Thai Hậu cho 
ngưởi đi rước Vua dê cùng vê, nhưng không 
thầy... Ngây 11/7/1885, Ông Tưởng lai việt môt 
thư thăng cho Vua Hảm Nghỉ củng. không kêt 
qủa.. . Ngay 13/7/1885, De Courcy cung gửi cho 
Vua Hầm Nghỉ một thư mơi vê Huế, nhưng 
củng vô hiệu... 


Trong khi vắng Vua, Đại Tướng De Courcy 
tam đặt Hoang Thân Thọ Xuân, bấy giờ đã 75 
tuôi ““ với cái khả nẵng duy nhất là chỉ biết ký 
tên ma thôi”, lẻn lảm Giâm Quòc, De Cham- 
peaux lảm Binh Bộ Thưởng Thư() vơi nhiệm vụ 
giải giáp quần đội nhà Nguyễn va gọi Silvestre 
Giam đóc Hảãnh Chánh Bắc Kỹ, củng với Kinh 
lược Nguyễn Hưu Độ va Tông đốc (Nam Định) 
Phan Đỉnh Binh, là nhưng tay sai đa quen việc 
vảo Kinh, đê củng với Nguyễn Văn Tương lo 
việc cơ mật, 


xA^ &S 
Š.= Vua Hàm - Nghi ra Nghệ tĩnh. 


Khi đến Tân Sở, ông Thuyết cho rằng Tần 
Sở tuy vậy cứng có nhiêu điểu bât lợi: thưa dân, 
nghèo nản vả một khi quân địchchiếm đống Cam 
Lộ thi Tân Sở trở thành một cái tui, mà các lối 
ra biển, sang Lào, ra Bắc đểu khó khăn... Va 
nó chưa thể la một Trung Tâm kháng chiến lâu 
dai được bằng vùng Nghệ Tỉnh, hay xa hơn nưa 
là xử Bắc Kỹ, vơi một kho nhân tai, vật lực 
quan trọng, đang hãng hai yêu nước... Do đó 
mà 10 ngày sau, khoảng 19/7/1885, Ông ra lệnh 
cho quản sỉ tiên ra Quảng Bỉnh. 


Đến Quảng Bỉnh Ông Tôn Thất Thuyết 
lại cho làm hịch cẩn vương, truyển đi khắp 
Trung Nam Bắc, kều gọi kháng chiến cứu quốc.. 
Hưởng ứng. lởi kêu goi này nhân dân VN tử Nam 
chỉ Bắc, sĩ đản chỗ nào cung nổi lên hoạt động... 


Cho nên ngoại trử các nơi có quân Pháp chiềm 
đóng,chỗ nảo cúng bất an cả) Sĩ dân cho rẳng 
do bọn giáo dân phản quốc mà có loạn, nền ra 
sức đỏt phá các lang có đao - từ tháng 6 đên 
tháng 8/1885 có đên trên 8 .000 ngưỏi ở Quảng 
Trị vả trong tháng 7/1885 co đên trên 20000 
ngưởi cùng với 8 Giáo Sĩ öð Qui Nhón bị giêt,, 


Vé phia De Courcy, vì đoán biết ý định 
của Vua Hàm Nghỉ và Ông Thuyết nên cùng ngày 
trên (19/7/1885), cho Trung Tá Chaumont mang 
3 Đai đội TQLC đổ bộ lên Đông Hơi... Quân 
Pháp chiếm Đông. Hới không tồn một viên đạn, 
vi khi chúng đền thỉ quân sĩ ta đã rút lui từ lâu.. 
Nhưng trong vung nây, nhất là phia Hà Tỉnh 
các Văn thần hoạt động rất dữ nên Chaumont 
giao Đồng | Hơi lại cho Gr€goire chông giữ vằtrở 
về` Đã Nẵng lây thêm quân vã tau chiến ra 
tuẩn tiểu các nơi, Đến ngày 25/7/1885, từ Đỏng 
Hởi (đã được tấng cương thêm quân) Trung Ta 
Chaumont mở một cuc hành quân vào phia Van 
Xuân (cach thành phố Đổng Hới 3 ngày đưởng 
về phia Bắc thuộc Nghệ An lúc bây gi9) vả do 
6 đại đội (-) củng với 2 khẩu đại bác tham đự, 
với mục địch chân đường ra Bắc vả truy lùng 
Vua Ham Nghỉ, nhưng không đạt được kết qúa 
nào, ngoại trư việc an ngư con đương ra Bắc. 


Khi Xa giá đên gân Đồng Hơi thì được tin 
quân Pháp đã đô' bộ lên đây để an ngữ con 8 
lên phia Bắc, nên lai phải quay trở lai Cam Lô.. 


Ngây 10/9/1885, quần Pháp lại cho 200 
quân dưới quyên chỉ huy của Thiêu Tá Roy ra 


đong ở Quảng Tri.. 


6.— Nguyễn-văn-Tường bị lưu đaảy. 


Đên ngây 6/9/1885, la đáo hạn mà De Cour- 
cy đã cho Tưởng để lo thu xếp mọi việc cho 
đẹp để.. .- Nhưng Tưởng chẳng lãm được chuyên 
gÌ cả, dấu răng Tưởng đã ra sức lâm thản khuyên 
mã cho giặc, như việc ra tuyền cáo kết tôi ông 
Thuyết, mang quần đi lủng bắt Vua Ham Nghỉ 
và Ông Thuyết, bắt giam cha Ông Thuyết V.V, 
Nên De Courcy liên đem Ông Tưởng, Hộ Bộ 
Thượng thư Phạm Thân Duật vã cả cha ông 
Thuyết lả Tôn Thât Đinh , đây ra Côn Lôn, 
Giảm Mục Puginier và De Champeaux hết sức 
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can thiệp với De Courcy cho Tưỡng, nhưng De 
Courcy cho rằng Tường la ngưới nguy hiêm, 
xảo quyệt khôn lương, nền nhất định cho lưu 
đây. Ông Duật chưa đi đền nơi thi đã chết bệnh, 
phải vửt xác xuống biển.. . Con Ông Tưởng sau 
đó lại bị đưa đi đay ở Tahiti - Ông chết gỉa ở 
đỏ vao khoảng tháng 2/1886 và đên ngày 30/7/ 
1886 thì xác được đưa về quê nha mai tang. 


2€ 
7.—= Vua ®)ồng - Khánh. 


.De Courcy đây Ông Nguyễn Văn T ưởng... 
đi rồi, đem Nguyễn Hưu Độ về cùng vơi Phan 
Đỉnh Binh coi việc triều chỉnh, cử Nguyễn 
Trọng Hợp ra quyển Kinh lược Bắc Kỷ. Rồi De 
Courcy lại cử De Champeaux lén Khiêm cung 
yết kiên Bã Tử Du xin lập Ông Chanh Mông 
Ưng, Ky lả Kiên Giang Quận Công lên lẩm vua. 


Ngảy 14/9/1885, Ung Ky phải thân hảnh 
sang, Töa Khẩm Sứ để lãnh chức Vua cửa Pháp 
ban cho, rồi lảm lể tân tôn, đặt niên hiệu lầ 
Đông Khánh. 


Đồng Khánh la một Ông Vua tri óc không 
được quân bỉnh và thiếu sức khỏe. Ngày Ông 
vảo Hoang Thanh, ông đã xin De Courcy cấp 
cho một đội cận vệ thương trực gồm toản ngưồi 
Pháp (?). Việc làm đâu tiên của Đồng Khánh 
tại điện Thái Hòa là: 


- Làm quốc thư gởi sang Pháp, cảm tạ Pháp 
Đỉnh đa đưa Ông lên làm Vua ở VN và nguyện 
giư trọn vẹn mối giao hảo Pháp - Nam từ đây, 


- Tặng De Courcy tước Bảo Hộ Quận Vưởng 
vả De Chamneaux tước Bảo hộ công, để tỏ lỏng 
biết dn nhưng kẻ đã đố đẩu cho mỉnh. 


- Ra tuyên ngôn kết tội hai Ông Tưồng và 
Thuyết ,buộc hai Ông đã lạm quyên khiển quốc 
gia suýt bị sụp đổ... 


- Việt thư chiêu dụ Vua Ham Nghi... 
Tử đây trở đi ông thưởng giao du thần 


mật và tiệc tùng với ngưởi Pháp, nhất là với 
Thiểu T ưỡng Prudhomme, khổng còn giư thể 


thông gì cả. 
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Vua ĐỔNG - KHANH 


về` phia triểu đỉnh thỉ gồm toản một k 
hẻn nhát chỉ muôn yên thân thẳnh ra chỉ b 


có cúi đầu răm rấp tuân theo và thi hành lệ 
của bọn thực dân. 


Một Ông Vua thiêu tư cách, một triểu đi 
tay sai như vậy, làm gì lòng ngươi không hướ 
về` Vua Hảm Nghi, lúc bây gÌd đang ở m 
Quảng Bỉnh, kéo cơ chồng Pháp và ban hịch c 
vưởng... 


Lục bây giỏ dân chưng vẫn tưởng nhớ ổ 
chúa cũ, cho nên tư Bình Thuận trở ra, chỗ n 
cung co ngưởi nổi lên đánh phá để toan bể ki 
phục. 


Ở Quảng Nam thỉ các thân hảo lập 
Nghĩa Hội, do quan Sơn Phòng sứ Trẩn văn. 


lãnh đạo, rồi những tỉnh Phú Yên, Bỉnh Định, 
đều nổi lên; ở Quảng Trị có các Ông Trương 
Đỉnh Hội, Nguyễn Tự Như; ở Quảng Binh có quan 
Trì Phủ Nguyễn Phạm Tuấn; ở Hà Tinh có cậu 
âm Lê Ninh, con quan Bổ Chánh Lê Kiên; ở 
Nghệ An có Ông Nghề Nguyễn Xuân Ôn và quan 
sơn Phòng Sử Lê Doãn Nha; ở Thanh Hơa có H Ha 
Văn Mao tức Cai Mao v.v.... Các thân sỹ vưa 
nói đều xưởng lên việc “Cẩn Vưởng cứu quốc”? 
va cho rắng “Tây lä đạo”, “đao là Tây” mà 
“thu Tây" thi “ghet đạo" ; nên Cuộc chiến 
đã mang hai tỉnh chất chông ngoại xâm và bài 
đao gây nên một cảnh cô: nhục tương tân thât 
lä tham khôc vả đau lòng... 


Các thân sỹ đem quân đi chiếm giữ Các 
tỉnh thanh, hoặc đánh lây cac Phủ Huyện, đốt 
phá và chém giết các lãng Công giáo có những 
giáo dân phản quốc... Ở ngöai Bắc Kỹ thi co 
các cựu thẩn như quan Để Đốc Tạ Hiện, quan 
Tần Tương. Nguyễn Thiện Thuật lập chiên khu 
Bãi Sậy, rồi đi đánh pha mạn Trung Chẩu;con 
ở mạn Thượng, Du, thỉ chỗ nào cưng có quân. Tâu 
quấy nhiều. Bởi vậy Pháp lại phải đem quân đi 
chồng giữ các nơi, 


De Courcy thấy chỗ não cúng nồi loạn bèn 
giao miền Trung cho Thiếu Tương Prudhomme 
rồi trở, ra, Bắc Kỳ vào ngảy.20/9/1885 (bđể họp 
bần với các Tưởng Ta về cách đối phó. 
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8.~ Các cuộc hành quân truy lùng 
Vua Hàm-ÑNghí của Pháp. 


De Courecy ra lệnh cho Prudhomme tổchức 
một cuộc cản quét theo ý niệm ““Nội công, 
ngoại kích" (nội công: cắn cử hanh quần của 
Chaumont ở Nghệ An phong ra các cuộc tuần 
chiên; ngoại kích: ö Bắc quân của Trung Tá 
Mignot tiến vao vá ở Huế quân của Trung Tả 
Metzinger tiễn ra... ), theo vết dầu loang (đi đến 
đâu ngưng lại ớ đó ít lâu rồi tổ chức Các cuộc 
SA chiến trong vung, xong rồi lại tiếp tục.. : 

à nỗ lực chỉnh lã cánh Mignot tư Băc vào.. 
Hành quần xong cánh này về Huế, 


Sau đây là diễn tiên hoạt dóng của từng 
€anh một: 


Cảnh Mignot : Vì cảnh nảy lä nỗ lực chinh 
nên gồm một số đơn vị quan trọng (theo lúc 
bẩy gid) như sau : 1 đại đội bó binh Phi Châu, 
3 đại đội khổ đỏ Bắc "h 1 phảo đội Thủy quân 
và ] đội Công Binh,. 


Ngay 22/11/1885, Mipnot và canh quần 
xuất phát từ Ninh Bình ( Bắc - Ky )đên Thanh 
Hoa (Trung Kỳ) vảo ngày 25/4/1885 và ở lại 
đầy 10 ngày để hoạt đồng... 


Ngay 5 /12/1885, tại Thanh Hoa Mignot ra 
lệnh cho Trung Tả Boileve mang một phần lơn 
quân đi tuân chiên tại Thuận Nai; đên Thuận 
Nai ngây 9/ 12/1885, canh quân nây ngửng lại 
đây hai ngày vả ngay 12/12/1885 Boileve lại cử 
Thiêu Tả Pelletier mang 200 quân khô đỏ Bắc 
Kỳ vả 1 Trung đôi bộ binh Phi Châu tiên vào 
Vinh (la nơi mà tử "thâng 7/1885 Trung Tả 
Chaumont đã mang quân ra chiêm đóng và dung 
làm căn cư hanh quần - Xin xem đoan “ Vua 
Hầm Nghi ra Nghệ-Tinh”' va đoạn “'hoạt động 
cửa cánh Chaumont”); trên đưởng vào Vinh, 
khi đên Tam Le (cach Thuận Nại 5 cây sÔ về 
phia Tây. Bắc) quân cửa Pelletier đã tỉm thây 
và phá hủy một kho lưởng thực qưan trọng của 
Nghĩa- - quân, đền ngầy 14/12/1885, cảnh quần 
nây bắt liên lạc được với thành Vinh của 
Chaumont và dự đính ngủng lai đây 8 ngày... 


Nhưng ngày 18/12/1885, trong khi ngưng 
Ở Vinh, Pelleder đã mang quân tiếp cứu cho 
l1 toán tuấn chiến của Chaumont (xin xem đoan 
hoạt động của canh Chaumont), gồm 60 ngưồi 
do Đại Ủy Vallence chŸ huy, bị Nghĩa quân vầy 
khôn ở Xã Đoai.., Ngoài nhiệm vụ nây (tiếp 
cửu cho Vallence), Pelletier còn có nhiệm vụ 
truy lung Vua Ham Nghỉ tại Nhe One nửa.Pelle- 
tier đã giải cưu được toán tuân chiên Vallẻnce, 
còn việc truy lùng Vua Hàm Nghi thi không có 
kết qửa. Sau đó, canh nảy (Pelletier) trở về 
thẳng Hà Tĩnh vào ngày 4/1/1886, 


Ngay 19/12/1885, Thiêu Tướng Prudhom- 
me nhận thây tư căn cứ hảnh quân Đồng Hói 
đến căn cứ hãnh quân Vinh có một “'khoảng - 
trồng” qúa rộng, nên ra lệnh cho Thiếu Tá 
Baudart mang 3 Trung đội bộ binh Phi Châu, 3. 
Trung đội linh khố đỏ Bắc Kỹ và 1 Trung đội 


(1) Thiêw Tướng Prudbomme được bở nhiệm Tw'Lệnb Qwân- 
Đội Pbáp ở Trung - Kỳ tử ngày 20.7. 1885, 


241 


pháo bình đến đóng tại Hã-Tỉnh, tạo thanh một 
cai thể liên hoản giưa Vinh„Hà Tỉnh và Đông 
Hơi. 


Ngày 26/12/1885, Mignor, rôi Vinh (sau 
khi đã tư Thanh Hoa di chuyên tới) Củng với 
vai tên đại thân bù nhín đến Hà Tĩnh vảo ngày 
28/12/1885 và ở đây it ngảy đê chiêu dụ Nghĩa 
quần. 


Ngày. .7/1/1889, toản thê cảnh quân của 
Mignot (gôm cảnh Mignot, canh Boilevẻ, cánh 
Pelletler) đến tập trung tại Hà Tỉnh và phong 
l cuộc hảnh quân vảo Nhương Bản (25 cây số 
Đồng Nam Hà Tỉnh) để cửu nguy bọn giao dân 
phần quốc ở đây đang bi Nghĩa quân vây khón, 


Ngày 8/1, /1886, cảnh quân nây trở về, 
sau khi đã giải cứu cho bọn phản quốc nói trên, 


Ngay 12.01.1886, Thiếu- Ta PELLETIER 
mang một đại đôi khố đồ Bắc-kỹ đi truy lửng 
vua Ham Nghỉ ở vúng Kẻ- mật, Kim- lũ vã Ve, 
do bọn giáo dân phản quôc chỶ điểm ... Khi 
đến gần Vẻ. bọn nay đã đụng độ mãnh liệt với 
NghĨa- quần, nhưng cứng chăng tim thây vua ở 
đầu ca Ï 


Ngay 20,03. 1886, toan thê” cánh quân 
MIGNƠT đã rút về đến Huê, sau khi đã bị mệt 
mởi và hao hut quân sð vã sau những ngày 
thắng dãi hãnh quần... 


Cánh CHAUMONT : Tư tháng 7/1885, 
Trung- -Tả CHAUMONT đã đem quân đong ở 
vung Nghệ- -An (Vạn-Xuân) , để dùng nơi nây 
lãm căn cư hãnh quân „ . Nhưng CHAUMONT 
vỈ thiêu quần số, nẽn chỉ loanh quanh ở vừng đong 
quân, mã không phó ra được một cuộc hãnh 
quần nao xa vì trí ca. Đẽn thang 12/1885, khi 
canh MIGNOT gần đên nơi, thì quần của 
CHAUMONT, như được ha hởi tiếp sức, mƠi 
phong ra các cuộ= hanh quân tâm xa, . Vã 
sau đây la hoạt đông cửa các toan tuân chiến 
của CHAUMONT, 


- Ngay 1,12,1885, Thiếu Tá Plagnol mang 
quân đi đánh phá đôn sơn phổng Nghệ an, trên 
sông Ga: Chúng chiêm được đôn cua NghĨa- 
quân, rôi phá hủy hết sung (đai bác), đạn và 
lưởng thực, cung các công sự phong thú, 
Chúng đóng Ở đây 15 ngãy để tung ra các cuộc 
tuân chiến vả ngây 16.12.1885 thi trở về căn cứ, 
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- Đại-ủy HUGƠT cúng mang quân đi truy 
lung ông Thuyết vã Vua Hầm- Nghỉ, nhưng võ 
hiểu. 


- Ngày, 18.12.1885, Đại-ưy _VALLENCE 
mang 60 thủy ,quân vã Thủy quân lục chiên 
đi tuần chiên ở Xã Đoai . „ s; bị quân ta vây 
khôn phải nhơ Thiêu- ta PELLETIER mang 
quân đi giải cứu mới thoát khỏi bị tiêu diệt 
(xin xem hoạt động của canh MIGNOT trên).. 


VỈ thất bai trong nhiệm vụ, Trung- tả 
CHAUMONT bến giao đôn Nghề- -An (Van-Xuân) 
lại cho Đại- uy HUGỢT và trở về Huê, sau 
khi đã qua mệt mỏi vả chan nản . 


Canh METZINGER Ngay 16.12.1895, 
Thiêu-Tá CARNOT chí huy đơn vị ha lưu sông 
Gianh, cứng ' tư Huê ra, đến vung hoạt động. Sau 
đó it lãu thi Trung- ta METZINGER cứng lên 
đưởng đến Quáng-Bình, vưa có nhiệm vụ truy 
lửng vua Hãảm-Nghi vưa có nhiệm vụ lãm trư 
bị ,. METZINGER đặt Bộ chỉ huy tiên phương đ 
chợ Đôn vã Minh câm, đê đánh vào đồn Vé, 
lã ndi co tin Vua Ham-Nghi đang đất Tông 
Hanh dinh... 
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9.— Kết quả của các cuộc hành 
quân truy lùng Vua Hàm-Nghi. 


Mặc dâu ,quân Pháp đã điêu nghiên rất 
kỹ trược khi mở cuộc hảnh quấn như : 


- Nhơ Linh Mục Hoăng (một tên gian. ác 
co tiềng) la ngươi. thông thạo địa thê vung 
Hã Tỉnh, nghiên cứu vả vẽ mốt bản đổ tỉnh-, 
hình, đặc biệt lã các đương xuyên sơn có thề 
dấn tơi các Tổng Hanh Dinh lưu động của Vua 
Ham-Nghi va Ống THUYET, đề 'chỉ dân đương, 
củng la cung câp một số chỉ điêm ngươi Công- 
Giao cho Pháp. 


- Mang theo Ông cổ TORTUYAUX (theo 
Trung- -Tá, METZiNGERÌIä một tu EHI gian. điệp, 
vưa đi giảng đao vưa thám thỉnh tỉnh hỉnh vã 
địa thể ơ vùng Quảng- Bỉnh, dẫn đưởng lên đôn 
Vẻ để truy bắt Vua Hãm-Nghi. 


Nhưng chưng cứng thất bai vì các lý do : 
- Chung đi đến đâu cũng đốt pha, tần 
Bãt, giết chọc, hấm hiếp, cượp bọc v.v, 
đến đo, nên nhân dân căm phân SÔI Sục, CÓ 
thể lãm gì hay lây bất cử cái gi, tử cây tre, 
cái gây, con dao, cây sung v.v. . đê đâp lên 
đầu, lên cô bọn cướp nưỚC, nhất là bọn phản 
quốc (bọn khối đo Bắc- Ky, vã bọn giáo: dân tay 
sai giấc) vã không hợp tác với chúng. Chúng 
chỉ, chiếm được các thanh phô và. bon phản 
quốc con , không năm được ai cá, vì nhân dẫn 
đã ghê tởm vã xa lánh bọn chứng. . 


- Chứng la bọn ăn cướp nên đử4 não 
cúng muốn dảnh công đâu, có nhiều mầu thuẫn 
nên thât bại, Trên kế hoạch chung thì hay, 
nhưng khi thi hãnh chăng cánh não phôi hdp 
vơi canh nao ca, thãm chí lai còn pha nhau 
la khác nửa, nên nhọc nhắn mã chăng nên 
công cán 8Ì... 
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10.— Ông Tôn- Thất -Thuyết, Vua 
Hàm-Nghi và Nghĩa-quân. 


Mặc du cac hy sinh VÕ. bơ bền, ,nhưng. 
khang chiến quấn vì thiếu vũ khi, kẻm về 
tác-chiên,, kỹ- thuật va chỉ đạo kháng- chiến, 
nên cũng nhiêu phen khôn đôn vã kết qua lã : 


- sau trần phía bắc Vé (xin xem hoạt- 
động của cac cảnh quân. Pháp trền, đây, đoan 
cuôi. của canh Migno)), Ông. THUYẾT thây thê 
Nghĩa- Quân không chông nỗi quân Pháp, nên 
bản với Đê-Đốc Trân-Xuân -Soan, tử biệt nhã 
vua ơ dây để ra Bắc vả sang Tầu nói lả đê 

“câu viện”",... Lúc nay bên canh nha "Vua chỉ 
có 2 con Ông THUYET la TÔN-THẤT-ĐẠM 
va TỒN- THẤT- THIỆP cung vơi Đêề- Đốc Lê- 
Trực và Ông NGUYÊN-PHAM-TUÂN, vưa giữ 
Vua vưa tiếp tục lãnh đạo Nghĩa- Quân v. Vy: 


- Trong qua trính chông Pháp cua sỹ 
dân Viêt- Nam, v) thây mốt số tu sĩ gian điệp 
va một số tu-SỈ theo giặc, lôi kéo theo ït 

nhiều giáo _ dân... .chồng lại NghĨa- -Quãn, 
nên bị Nghĩa-Quân trưng _ trì. Nhưng tiếc thay 
Nghĩa- -Quần „không cơ đương lôi rõ TỆt, không 
phần biệt kể gian ngươi ngay, công vơi thanh 
kiên sẵn cơ, nên thăng tay tãn sât. Trong vong 


có vai tháng. mã co tơi cả vạn ngươi bi giêt, 
nhiều lãng vã nha thơ bi thiêu hửy v.v. . Nhất 
la trong_ cac vung Binh-Đỉnh, Quảng- ˆTTỊ, Thanh 
Nghệ-Tỉnh. ... nên đã võ tỉnh đây cac đông 
bao công_ giáo sang hang ngữ giặc (một cach 


bất đặc di), 
\Š 


11.-~ Các cuộc hành quân đàn áp 
của Pháp ở Bắc-Kỳ. 


Như ơ phân trên đã noi mặc dấu quần 
Tâu đa rut khỏi Bắc- -Kỹ, nhưng Nghĩa- -Quân 
vấn _hoạt- đồng manh va Pháp, cön phải mất 
nhiều nhân tai, vật lực đê" “'bỉnh định", Va 
Sau khi De Courcy phong chưc cho Đổng- -Khánh 
(ngay 14/09/1885) rồi, ngay 20/09/1885, giao 
Trung- -Kỹy, cho Thiếu- Tướng PRUDHOMME va 
trợ ra Bắc- Kỷ đề hợp bần với cac Tưởng-Ta 
vê cach đôi pho. 


CUỘC HÀNH-QUÂN VÀO THANH-MAI 


Ngay sau khi đến Hã-Nội, Đai- - Tưởng 
ROUSSEL DE COURCY liền cho chuân bị mốt 
Cuộc hanh quân vao Thanh Mai, một trung tâm 
khang chiên ở giưa hai con sóng Thao va sống 
Lố, giưa Việt-Tri va Phú-Thọ do Bồ Chánh 
Nguyên-văn-Giap câm đầu, song song với Cuộc 
hanh quân truy lúng Vua Ham-Nghi ở Trung- 
Kỷ, vả giao cho Trung-Tưởng JAMONT lãnh 
trach nhiêm điểu khiển, 


Đầu tháng 10/1885, JAMONT liển cho tô 
chức lực lương vã điểu quân như sau : 


Vẽ tô' chưc lực lượng thi cuộc hãnh quân 
cơ 3 cảnh, môi canh đều tổ chức gần giông 
nhau : 2 Tiêu-Đoan, 2 Phao- Đôi và 4 khâu 
95 ly lam trư bị, 


Về. ÿ niễm điều quân thỉ hành quân theo 
y-niệm “búa lưới phong lao” vã phẫn nhiềm 
thi hành như sau : 


- Canh phẩi do Thiêu- Tường JAMAIS chỉ 
huy, xuât phát từ Viẹt- Trì, tiên quần theo tế 
ngan Sóng Lô, đền Huyện Phu-Ninh thì tạt 
sang hưu ngạn rồi xuÕng ( Cô-Tich la một lä 
ở chân đên Hung, đê” rồi cũng với cánh trái 
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của Đai-Tá MOURLAN đánh vão bền sưởn 
mục tiểu, 

_ Canh, trai, do Đại- Tá MOURLAN chỉ- 
huy, đồ” bồ ở Hưng- Hoa rồi, tiên doc theo hưu 
ngạn sông Thao lên tiếp giap vơi cánh phải để 
Cung vơi canh phải cua Thiêu-Tương JAMAIS 
đảnh vao bên sươn mục tiêu: 


Canh giúa do Thiếu- Tưởng MUNIER chỉ 
huy, cũng xuất phát tư Việt- Tri, đô bộ là 
Minh-Nông rồi đánh trưc diên vảo mục tiêu. 


- Các pháo ham tạo thành „một vung 
'Jươi lưửa'" bao vây các đưởng co thê được quãn 
ta rút lui qua... 


- Bộ Chỉ-Huy hành quần đóng ở Việt-Trì. 


,  Ngây 22/10/1885 cuộc hãnh quần thực sự 
bất đầu... 

Ngãy 23/10/1885 cánh trái của Đại-Ta 
MOURLAN đụng đỗ kịch liệt với quân ta ở 
Thạch Sởn cách. Thanh Mai gân 3 cây sô về 
phia tây bắc ~ Vi quấn Pháp được yêm trợ vê 
hỏa lực rất hung hâu nên mởi đanh bai được 
quấn ta. 

Ngày 24/10/1885, vao lục 7gio30 sang, 
tắt cả Các mắt cua mục tiều đều bì khóa chặt, 
cac tiên đôn ở vong đai ngoai đã bị chiêm xong, 
pháo binh địch bất đâu pháo kich năng nê vao 
muc tiểu rồi quân Pháp nhât loạt xung phong 
vao cử nền, . . . Nhưng quần ta đã rủt hết 
tử bao giơ. 


Mặc dử về: chiến thuât trong trận tấn 
công vao Thanh Mai kể như khổng đạt được ý 
định, nhưng quân Pháp: cúng thanh công về 


chiên lược, lam chotanra một trung tâm ì kháng, 


chiến quan trọng vzo bậc nhất của quấn ta ơ 
Băc- Viết, do Bô Chánh Nguyến-văn- Giáp thưởng 
goi_la Bồ- Giap câm đầu và giải tơa được con 
đương Việt-Tri - Thanh quán. 


CUỘC HÀNH-QUÂN VÀO THANH-QUÁN 


Vi cuộc hanh quân vao Thanh-Mai không 

đạt được ÿ định vẽ chiên thuât,mã quân ta lai 
rut về Thanh-Quân một số lớn nên DE COURCY 
lại ra lễnh cho Thiểu- -Tưởng JAMAIS tổ chức 
cuộc hãnh quần kê tiếp nhầm tiêu diệt chủ lực 
của Nghĩa-Quân ta tại Thanh- Quần - Một cử 
điêm cách hạ lưu Yền- Bay vào khoảng 2 cây SỐ. 
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Ngay 28/01/1886, JAMAIS liền, cho tÕ- 
chức lức lượng va tập trung quân sĩ ơ các địa 
điêm như sau : 

Cánh thứ nhất, do Thiêu-Tá GODIN chỉ 
HI tập trung va xuất phát Tại Tứ-Mỹ gõm 

: 2 Đai-Đội Bộ-binh ALGERIE, 1 Đai-Đói 
khố đơ Bắc-Kỹ, 2 Trung- -Đôi sơn pháo 80 ly, 
1 toán công -binh, 

Cánh thư hai, 
chí huy, tập trưng vã xuất phát tại Phú-Thọ, 
gồm cơ : 2 Đại-Đôi Bồ-blnh ALGÉRIE;l Trung 
Đồi Khô Đở Bắc-Ky, 1 Trung- Đôi Ky-bình Bắc- 
phi, 1 Trung-đôi sơn pháo 80 ly, 1 toan Công- 
binh. 

Canh thư ba, do Thiễu- Ta BERANGER 
chỶ huy, tập trung va xuất phát tai Thanh Mai 
gốm co ¿ 1Đại- Đội Bộ-binh ALGERIE, 1 Đại- 
Đội Khố Đở Bắc-Kỷ, ! Phân đội Ky-binh Bắc- 
phi, 1 Trung-Đôi sơn phao 80 ly, 1 tơan Công- 
binh. 

Cảnh thư tư, đo Thiêu- Tá MIBIELLE chỉ 
hụy, tập trung va xuât phát tại Phủ Yên Bỉnh, 
gồm co : 2 Đai- Đội B6-binh ALGERIE, 2ai- 
Đôi Khô- Đo Bắc Kỷ, 1 Trung-Đội sơn pháo 
80 ly, 1 toán Công-binh vã 1 toán chuyến vấn. 


do Đại- Tá De MAUSSION 


Dưới sông vẫn có các pháo ham tuân tiếu 
va yêm trở cho các cánh quần. 

Về ÿ niệm thi các cuộc hãnh quân váo 
Tnanh Quân cứng tương tư như cuộc hãnh quân 
vao Thanh-Mai, nghĩa lã bao vây chặt rồi 
phóng các mứi dui vảo tiêu diệt. 


Ngãy 01/02/1886 các canh quân . đều nhận 
lệnh xuất phát : ,cánh thứ nhất tư Tử-Mỹ tiên 
ngược bơ bên phải sống Thao, rôi qua sóng 
đanh vao phia Tãy (Thanh quần) và chận đưởng 
rut, cua Nghĩa- quãn qua sống; canh thư hai tư 
Phu-Tho tiên ngược bên trải bỏ sông Thao, 
đến mục tiểu; canh thư ba tử Thanh Mai tiễn 
đến phia nam mục tiêu; cảnh thư tư tử Phủ 
Yển-bỉnh (Yên bai) tiên xuỒng (ngãy 4/2/1886 - 
châm hởn cac canh ], 2 , mây ngảy) chăn đương 
rút lên phía bắc của Nghĩa-Quân đồng thởi 
đánh vao phia tây Thanh Quân. 


Sau đây là diễn tiên tưng ngãy môt cua 
Các cánh quân : 

Ngãy 01/02/1886 canh thư nhất chiếm 3 
đôn sa ] hẩm ơ phia bơ trái Ngoi Me, canh 
thư hai tới Thanh Hã. 

Ngay 02/02/1886, cánh thư nhất nhớ có 
các hao ham yếm, trợ, đã chiếm được lang 
Đồng- Viên vã 1 đôn ở gần lang nây, 


Ngay 05/02/1886, canh thứ nhât đến Đức 
Quân; cánh thư hai đên (ngoài) Thanh Quân; 
Trung- Tưởng JAMONI vã Bộ Chỉ Huy vào 
đong ở chủa Thanh Quân, canh thư tư cứng đền 
Tuần Quán trong ngay 05/02/1886 (ngay 04/02/ 
1886 mới xuất phát), sau khi đã đụng độ bãt 

ngơ với Nghĩa Quân trên đương chuyến quân; 

cúng trong ngây 05/02/1886, 3 Trung-Đội Khố 
Đở Băc-Kyỷ dẫn đâu canh thử nhất đã đụng độ 
vơi Nghĩa-Quãn vã quân Cở-đen trước khi đến 
Thanh-Quân, Nghĩa- Quân vã quấn Cơ-đen bị 
đánh tan. 

Khi quân Phap vao trong Thanh Quán 
thì Nghĩa- -Quân vã quãn Cơ-đen đã rut hết 
tử bao gÌơ... 

Trong khí ả canh (nhất, nhỉ, tư) đến mục 
tiêu rỗi thì mãi tới ngay 11/02/1886 canh thư 
ba mới tới được, vỉ đưởng xã rất kho di chuyển, 
1 giơ chỉ đi được 1 cây số mã thôi... 

Trung- Tương JAMONT đặt Bô Chỉ Huy 
hanh quãn tai Thanh-Quân ; Như trên đã noi 
ngay 05/02/1886, Trung- -Tưởng JAMONT va Bộ 
Chỉ Huy nhẹ vao đơng. tai chua Thanh- Quán; 
Sau khi cuộc hãnh quân vẫn chưa, đạt ÿ đỉnh 
thí JAMONT cho đất luôn Bỗ Chỉ Huy hãnh 
quan tai đấy, đê tổ chức các cuộc hảnh quần 
truy lưng khac... 

Ngay 17/02/1886, Trung- Tưởng JAMONT 
ra lênh cho Thiếu- Ta GODIN (nguyên chỉ huy 
canh thư nhãt trong cuộc hanh quân đanh vào 
Thanh Quản), chỉ huyÐai-Đội Bõ- binh ALGERIE, 
Đai- Đội Khõ-đơ Băc- Kỹ vã l toan Công- -binh 
chiêm Châu Văn Bản khống gặp sư chống cự não. 


Thiêu-Ta Mibiele, nguyÊn chỉ huy cánh 
thư tư trong cuộc hanh _quấn vao Thanh- Quân 
mang ca canh nãy trở về 'phủ Yến-Bỉnh để ““bỉnh 
định"” thưởng lưu sống Cháy, trong vung Châu 
Luc-an. 

Ngay, 29/03/1886, , Đại- Tả MAUSSION 
nguyền chỉ huy canh thư hai trong cuộc hảnh 
quân vao Thanh Quán, mang cả cảnh quần nãy 
chiếm, Lao-Kai cúng khống gấp sử _chồng cự 
nảo ca - Việc chiếm Lao-Kai đang lễ ra, được 
thưc hiện vào ngây 22/02/1886, nhưng chánh- 
phủ Pháp ở. chánh quốc ra lênh hoãn,vi có sự 
thay đôi về` nhân sử (xin xem muc Đại- Tưởng 
Courcy bị triệu hồi về Pháp), cứng trong thơi 
gian nay (khoang tháng 02/1886) các cánh quãn 
đều bị chỉnh thức giai tấn, Sau đó DE MAUSSION 
được cư giữ chức Tư-Lênh Quân- Khu Thượng 
lưu Sông Hiông- Ha vã Ống nãy liên thiết lập 
một loat đôn bót œ Thanh- Quan, Trai-Hút, 


Phổố- Lu, Ba-Hoa, Lao-Kai, vã giao cho 2 Đại- 
Đôi lính: Âu- Chấu, 3 Đaại- Đội Khô Đơ Bắc- Kỹ 
trấn giữ tất ca. Về mặt cảnh sát trong vũng, 
nãy giửa các đổn bốt DE MAUSSION cho tô 
chứ cac đối tuân sat dưng các thuyên võ 
trang đầm trách. 


CÁC CUỘC HÀNH QUÂN CHIẾM ĐÓNG TẠI 
LẠNG-SƠN, ĐỒNG-ĐĂNG VÀ THẤT-KHÊ 


Củng trong thơi gian CO cac cuộc hãnh- 
quân vão Thanh-Mai và Thanh-Quán De Courcy 
ra lệnh cho Thiêu- Ta Serviêres mang 1 Tiếu- 
đoán (570 ngươi) tai chiếm Lang-Sơn (ngay 
18/12/1885) tông-Đăng (ngây 20/12/1885) và 
Thãt-Khê (ngảy 23/12/1885), không gấp khang 
cư, 


CUỘC HÀNH- QUÂN VÀO HẠ LƯU 
CHÂU THÔ SÔNG HỒNG-HÀ 


Để  “'bỉnh định” vùng hạ lưu châu thô sông 
Hồng -Hã, „De Courcy ra lênh cho Thiêu- -Tưởng 
Munier tô chức môt cuộc hãnh quân cân quét 
väo các trung tâm kháng chiên tại vũng nầy, 
Munier xử dung 10 Đại~Đội Bồ-binh thiên chiên, 
2 Trung- -đội Pháo-binh, 1 đoãn thuyển vã vải 
phơng ngư lồi chia lâm 3 canh : 

- Cánh thứ nhất do địch thân Munier 

chỉ- huy 

- Canh thứ hai do Trung-Ta Callet chỉ 

huy 

- Cánh thư ba do Thiêu-Tá Braccini chỉ 

huy, 

Cuộc hảnh quân, can quet nay bắt đầu ' tử 
thang 11/1885 chấm dứt vao thắng 2/1886, THẾ 
không đạt được M định, vì Nghĩa- -Quân đã bi 
trước M đô của bọn cướp nước vã đã rút hết 
tư bao giơ, trược khi địch tới. 


CUỘC HÀNH-QUÂN BÃI -SẬY 


Nhăm đanh tan lực-lương của quan Tan - 
Tương Nguyến- -Thiến-Thuật đ: Bãi- Sây, De 
Courcy giao cho Trung- -Tưởng De Negrier 
(rồi Đại- Tả Donnier va Trung-Tá Godard kế 


tiêp) tô” chức một. cuộc hãnh quân quy mỗ vao 


đấy và kếo dai tư thắng 10 đến tháng 12/1885, 
nhưng không kết qua - xin xem Cuộc khỏi nghĩa 
Bai Sây với đây đứ chỉ tiết ở dưới. 
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CUÔC HÀNH-QUÂN TỈÌNH-ĐẠO 


Vao, tháng 12/1885, De Courcy ra lệnh 
cho Thiêu- Tá Diguet tô chưc rnột cuộc hãnh 
quân, gôm có 300 Lẻ-Dương, l Trung-Đội 
pháo binh, Trung-Đội Ky-binh Bắc Phi, đánh 
vào vúng phia bắc Tính-đạo lã nơi Nghĩa- 
Quân hoat đông rất manh. 

Quân của cư ờg đã đung đô mãnh liệt 
vơi Nghĩa- -Quãn 3 lần : 

- Lãn thứ nhất vảo ngày 13/12/1885 tai 

Hứu Thưởng, 
- Lân thứ hai vải ngày sau tai Tiên La, 
- Lân thử ba vao ngây 18/12/1885 tai 
Mở Na- Lưởng.. 
Kết CuUỐC Nghĩa- -Quân bị đây lui khỏi vung nãy. 


CÁC CUỘC HÀNH- QUÂN 
CÀN QUÉT Ở PHỦ YÊN-BÌNH 


Vao tháng 11/1885, Thiểu- Tả Mibielle 
chỉ huy một cánh quân gồm. có 2 Đai-Đội Bộ- 
binh Algérie, 1 Đại-đội Khô-đoø Bắc- Kỷ, phao 
binh vã Ky- ~binh Bắc-Phi ra sức cân quet 
trong vung Phử Yến-Bỉnh, lã nơi mà Nghĩa 
quân và quân Cơ-đen hoạt đông manh , 
Thưởng thi Nghĩa - quân và quãn Cơ-đen tránh 
jao tranh vơi quân Pháp, . 

Ngày 19/02/1886, Thiết - Tả Mibielle cúng 
với một Đại-đôi Bộ-binh Algérie va 1 Đai-đối 
Khô-đo Bắc-Ký tơi châu Luc-An vã khi châm 


“> 
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dứt hanh quân Mibielle cho thiêt lập môt đôn 
ơ Phú Yến- Binh vã trơ về Hưng- Hóa. 

TRẬN CANH NON : Ngay 09/08/1885, vào, 
lúc l1 giơ, 1 canh quần gõm co ] Đại-Đội Khố 
đo Bắc- Kỹ, l1 Trung-đối Ky- bỉnh Bấc-Phi do 
Thiếu-Tá Jorna Delacale chỉ huy, dựng Ì Pháo 
ham lăng lế bổ neo tai Hưng Yến để vao khoang 
5,giơ sảng ngay höm SaU, 10/08/1885, bất thân 
đõ bô vao Canh Non để tiếu diết Nghĩa- -Quân 
tại đấy, Mặc dầu quân Pháp đã tỉnh toan và 
chuẩn bỉ rất ký, nhưng Nghĩa- -Quần cung đoán 
biết được y đổ của quân địch nên đã rút lui 
khơi lãng tư lấu. 

,Đên ngây 17/08/1885 thỉï quãn Pháp đụng 
đô vơi Nghĩa-Quần, Nghĩa- -Quần bỉ đánh tan. 

Ngay 18/08/1885 quân Phap đanh vão lắng 
Mao Cao, sau mốt cuêc đụng độ manh quân 
Pháp tơi chiếm lang nay, 

Rôi quân Pháp tung ra các cuôc tuân 
chiến trong vung giới han bơi kinh Lue, Câu 
xa vä Hưng-yên vã chứng đã đấy hêt được 
Nghia-Quẩn ra khoi khu vưc này. 


TRẬN PHƯƠNG-ĐIỂM (HẢI-DƯƠNG) 


Ngây 30/08/1885, vào lúc 07 giơ sắng, 
Hal-quân Đai- -uy Kerlovo điều khiến môt canh 
quấn, _gôm cơ Ì Đại- đọi Khố đơở Băc- Kỹ, do 
NGUYÊN-VĂN- HIỂU tực Đốc Tích chỉ huy. 
Mặc du căn cư nây được tô chực và phong giư 
hệt sức cẩn thắn, nhưng Nghĩa-Quân vẫn bị 


. ˆ 


Đườn q Na yên -Bỉn h 
Tỉnh-Túc 
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quân Pháp đánh tan, rút lui và bỏ lại 40 xác 
chêt. 


TRẬN TRẠI-SƠN 


VÌ bị đanh bai tai Phương Điểm, Ông 
NGUYEN-VĂN-HIỂU tuc Đốc Tịch củng 600 
Nghĩa- -Quân, liên rút về Trai Sơn (thuộc địa 
phân _Quảng- Yên) để thiết lầp tai đây một căn 
cư vững. chăc khác. No ở giúa một nơi co núi 
đứng, có rưng râm, có khe đả vả ba con sông 
chảy quanh : Sông Kinh Thày, Sông Hản vả 
Sông Con, 


Củng chinh tai vung nay vao năm 1884, 
Đốc Tích đã câm chân và tiểu hao một Tiếu- 
Đoan Phạp, mã theo lực bãy siơ, như vây, qua 
thât la chuyên hãn hứu - vỉ lúc bãy ,giƠ quấn 
ta đưng trước quân Phap thương chì cø thua 
ma thôi. 


Ngây 30/11/1885, Đại- ủy Falcon (rồi đến 
Đại-uy Faure thay thê) chỉ huy một cánh quãn, 
hưng manh hơn canh quần cua Hai- -Quân Đaại- 
ủy Kerlovo, đánh vao Phương-Điếm, tần ,Công 
vao Trai Sơn. Quân Pháp đã tiến quân rất cân 
thần, chưng bao vậy chất, dung toan đương 
đĩnh su đến gân, rồi dùng cac pháo hạm bắn 
phá: cac chương ngại vât, cho cõng binh đọn 
đương ... tiễn quân... 


Quần ta vã quãn Pháp đã đụng độ vơi 
nhau rât ac liết, gianh giưt tưng khe nui, tưng 
ngon đôi. . Nhưng rối sau 12 ngay chiến đâu 
quấn ta cứng bị đánh bật khởi cứ điểm vã bị 
tôn thất khoang 100 ngưởi. 


TRẬN BẢO-LỘC 


Ngảy 26/12/1885, Trung Ta Godard chỉ 
huy möt cuỏc hành ` _quản đanh vảo lãng Bao- 
Lộc, một căn cử của Nghĩa - Quản do Ông Cai 
Binh, Canh tay mặt cua Ông Cai Kinh, chỉ huy, 
gồm co 1000 tay súng tòi tân Ở giửa Phủ-Lang 
Thương va Kep. 


Quần Pháp, xuất phat tử Phú- Lang- - Thưởng 
(gôm co 3 Đai-đội Lê - Dương va 20 ky binh 
Bắc- Phì), lẻn và từ Kep (2 Đai- đỏi (-) xuống tấn 
công váo Bao-Lôộc, Sau „ những trần đụng độ ác 
liệt Nghiĩa- -Quấn bì đây lui, bơ lại 44 xac 
chết. Quân Pháp vão lãng tịch thu được nhiều 
súng ông, giâo mác, đan dược. 


MỘT VÀI CUỘC ĐỤNG ĐỘ NHỎ KHÁC 


Ngãy 08/H/1885, đổn Bái- - Thương, do 100 
Thuy-quân vã Thủy- quân Lục- chiến trần giữ 
dươi quyển chỉ huy cưa Đại- ủy Saller, đã bị 
trên 1000 Nghĩa-quãn tãn công, nhïg quân 
Pháp đã đẩy lu¡ được. 

Ngay 28/11/1885,Trung-Tả Dugenne đem 
3 Đại-Dòi va 1 Trung-Đôi Pháo-binh đèn tiếp 
cuu lãng Công-Giao Thiềt-Nam, đang bị trẻn 
1500 Nghia-Quân trang bị tôi tân tần cỏng., 
Nghĩa- Quân bị đẩy lui khi quần Pháp su, 
Ngày 1/1/1886 1 Trung- Sĩ Khô đó Băc-Kyỷ vả 
l1 lĩnh Bãc- Phi hồ. tông. s thuyên trên sông 
Hỏng- Ha, đã tân công vao 2 thuyền của Nghĩa 
Quân. Kết qua Quân Pháp đã bất dước ca hai 
thuyên, băn chết 6 và bắt é Nghĩa - -Quản khác, 


,Ngay 20, 11/1885 Đại- ủy Massip chỉ huy 
86 linh Algẻrie tái chiếm Lang Song~Tr ang ,bì 
Nghĩa-Quãn chiếm đóng. 


Ngày 18/02/1886, Trung-uy Sc hup củng với 
14 tên lĩnh Âu- Châu, Sửi linh Khố-8ỏ Băc-Kỷ 
và 130 lĩnh Nam-Ky, đã tân công va xung phong 
vảo chiêm lang Nam Sơn, mót căn cư của 
Nghĩa- -Quản Ở cach Thất Khe „19 cây số. 

Ngoài ra cac đòn "bọt khac ca quân cướp 
nước luôn luôn .bì Nghỉa- -Quản quầy rồi “lầm 
cho nhiêù tên cướp raươn điển ngươi lên” 


23. 


12.— Tình hình tại Trung-Kỳ. 


Vi nhu câu hành quần tại Bắc- -Ky nên 
quân Pháp Ở Trung- Kỷ đã phải rút phần lớn 
ra Bắc để đôi phó với tỉnh hinh khân trương tại 


đây, chỉ để tai Irung- Ky cơ 4 Đai-đõi 1QL.C. 
Do đø mã các hoạt đồng cưa ,Nghia- Quân lại 
gia tăng va căn cư đổn bót cưa bon cượp nước 
luôn luồn bị khuấy pha. 


Xi 
15.— Phái bộ quân sự Pháp tái tổ 
chức quân đội cho Nam triều. 


Do lởi yếu cấu ,cua Đông- Khanh, vao cuối 
năm 1885, Pháp cử ] phai bộ gôm cơ 52 Sĩ- 
quan (hiên dịch vã trư bỉ) va 248 Hạ- Sĩ Quan, 
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dươi quyên điều khiến cưa Đại-Tá Brissaud, 
đã đến Huế” để lo liệu một ,quân đồi tự trí được 
tô chức vã trang bị theo lôi Âu- Châu. 

Quân-Đội nầy gôm có 6 Tiểu- Đoan Bồ- 
binh (mỗi tiêu, đoan 4 đai-đôi), 2 Tiểu Đoàn 
Ky- binh, 1 Tiếu-Đơan chuyên vần, 2 Phảo-đôi 
vã] Trưởng Võ-Bị tại Huẽ. 

Đê`nghi nay không được Pháp hoan toản 
thỏa mãn cho_ Nam Triều, phân thi vi qưa tôn 
kem, _phần thi vỉ việc tôi chức Quân-Đôi như 
vây sẽ có thê cỏ sự nguy hiểm về sau. 

Cuối cùng, Pháp chỉ thanh lập cho Nam 
Triêu co 4 Tiêu-Đoän tham kich, đê lầm phụ 
lực cho Pháp trong công cuôc ““bỉnh định”".. 
Như vẫy cơ 4 Tiêu-đoân nây cúng như không 
- Đèn đâu năm 1890 thỉgiai tan cả, 


14.—= Đại- Tướng De Courcy bị triệu 
hồi về Pháp. 

Như, ở trên đã nơi De Courcy, sau khi 
phong chưc cho Đông- Khanh thi ngây 20/09/1885 
giao Trung Ky lai cho Thiêu Tưởng. Prudhomme 
rõi trở ra Bắc- -Kỹ, đề họp ban với các Tưởng 
Ta vê cách đổi pho với tỉnh hình ngoãi đo, 

De Courcy lä một ngươi tinh tỉnh rất kho 
chịu, tự đắc và đa nghỉ nên công việc cảng 
trở nên kho khăn hơn . .Ở bên Pháp cứng có 


nhiều chuyện rắc rồi về vân để nên hay không 
nên giứ Băc-Kỷ vả Ông Freycinet lên thay 
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Linh bảo-u 
Hoàng Thanh 
(Nam Triều) 


-~—— 


Ống Brisson lảm Thủ Tưởng, thấy De Courcy 
lam nhiêu chuyện lôi thôi vä thưởng lạm quyền, 
bền đanh điện triệu hồi vê ` Pháp vao ngày 
16/02/1886, trong khi các cuộc hãnh quân truy 
lùng Vua Ham-Nghi và đản ap khác vẫn cön 
đang tiếp diễn, giao tam _quyên Toàn-quyển vả 
Tư-Lệnh Quắn-Đội Viển- Chỉnh cho Trung- 
Tưởng Warnet, rồi cử Ông Paul Bert, là mồt 
quan chưc dân sự, sang lãm toan quyền để 
giải quyết cac vấn để o' Viêt-Nam - Ong Paul 


Bert kiêm luõn chức Tông Tư-Lênh tôi cao 
Quãn-Đổi Viễn-Chinh ở Viêt-Nam. 


-* 
15.—= Ông Paul-Bert đến Việt-Nam. 


Ngay 08/04/1886, Ông Paul Bert đến Ha- 
Nôi. Vưa đãt chân lên Hã-Nội.,Paul,Bert bắt 
tay ngay vảo việc mở mang miễn Bắc về moi 
phương điện : : Lập phủ Thông-Sứ Bắc- Kỷ, sở 
kiếm soát vê Tãi-Chánh, lập trường dạy học 
chữ Pháp, lấp Phỏng Thường mại, lâp Bảo- Tầng 
Viến, lập. hồi Nghiên Củu Văn Hoa Việt- Nam, 
lập hội đông thãnh phô ở Hã-Nồi và Hải- Phong, 
Hôi- đông kỹ mục Ở cac Xã, Thôn, cac số sách 
dinh điên thuê: ma V.V,, . Tơm lai Paul Bert 
ra sức cúng cổ các cơ chế thưc dân ở Việt- 
Nam, F 

Đến cuối thang _4/1886, th Paul Bert 
vao Huê' yẾt „ kiên Đông- -Khanh đề xin lấp Nha 
Kinh Lươc Bắc- Kỷ và cho Kinh Lược Đai- Sứ 


đước quyền củng với Phư Thồng- Sử tự tiện lảm 
mol việc, viện lẽ tử Huế ra Bắc đưởng Xã xa 
xổi, co việc gì, phải tâu bãm vào mất nhiều 
ngây gÌơ . . Bơi vậy xin cho tự tiện lãm việc 
Tôi trong một năm đồ vãi ky đem cac viếc tầu 
vê Vua biết. : 

Kế tư giai đoan nay Nam Triêu hoãn 
toạn lệ thuốc Phap, bất cư việc gỉ cứng phải 
trỉnh xin ý kiến của Đai-diện Pháp trước 
khi thi hanh. 

Rồi vỈ tến trủm Thưc-dẫn nãy tham lam 
qua, đâm ra kiệt lực vã bố mạng tai Việt-Nam 
vao ngây 11/11/1886. Xác đưdc đưa vẽ tra cho 
mẫu quốc. 

PAUL BERT chêt, bọn Pháp ơ chánh quôc 
liên cử BIHOURD sang thay thê. 


lô 
16.— Một vài 


quân sư. 


thay đổi về mặt 


Mäc du Vua Ham-Nghi , vấn hoạt động ở 
vủng Tỉnh-Binh vả cac cuộc nöi dậy cua sỹ dân 
Việt- Nam ngay cảng gia, tăng, nhưng cưởng độ 
yếu kem hơn so với các nấm trược. Do đo 
quân Pháp ơ Bắc- Kỹ va Trung- Kỹ đã giảm 
xuông cáp Sư-Đoän và được phõi tri nhử sau : 


⁄ 
: Trung Tung JAMONT 
: Đai-Ta KESSLER 
: Thiếu- Tương JAMAIS 
Tống Hãnh Dinh ơ Sởn 
Tây. 


Tư-Lệnh Sử- Đoàn 
Tham-Mưu- Trướng 
Lư-Đoän ] 


Chỉ huy Trưởng Công-binh : Thiều- Ta DUPOM 
MIER - Phụ trách Cống-binh ở Hãa- Nôi : Đai- 
uy JOFFRE. 

Trung-Đoan 1 Bồ-binh Phi-Chấu (2 Tiếu- 
đoan), Tiêu-đoan Lê-Dương, Trung-đoản Ì vả 
2 Khõ-Đo Bắc- Kỹ, 6 Phao-đội, 1 Đại- đổi Công 
binh (-), 1 toan Ky-binh, 1 Đại- đội Chuyến- -vân, 

Lử-Đoan 2 by Thiếu- Tưởng MENBSIER - 
Tồng- Hảnh-Dinh ơ Đấp Câu. Chỉ huy trương 
Cốông-binh : Thiêu-Tá DAISTEIN, 2 Tiêu-đơan 
Khinh-chiên Phi-Châu, ,lTrung- đoan Lễ- Dưởng 
Trung-đoan 3 vã 4 Khõ- Đồ Bắc-Ky, 1 pháo đôi, 
1 Trung-đội Ky-binh Bắc- Phi, 1 Đai-đói Công 
binh (-), 1 Tiểu-đoan chuyến- vân, 


Lư-Đoan nã Thiểu- Tương MUNIER - Tông 
Hãanh-Dinh ở Huế (l). Tham-Mưu- -Trưởng Lử- 
Đoan Đai-uy D' AMADE, 1 Tiểu-Đoan linh 
Bấc- Phi, 1 Trung-Đoän Thủy- -quân Luc-chiên, 
1 Phảo- đội, 1 Dai-đõi Công- binh (-). 

- Trử bị : 1 Tiêu-Đoan tham kich, l toan 
Ky binh Bắc- Phi, 3 Phao- đôi, 1 Đai- đội (Công- 
K chi câu, 1 Đai-đôi Công- binh (-), l kho đứ- 
trứ, 

- - Hải. Quãn : Hải-Quân Đai-Ta DE BEAU 
MONT chỉ huy„ trên sông Kếp gôm cơ 4l 
chiên ham, 

Với V- -đỉnh : Tại Bắc - -Kÿ : khai thông 
con sông Hông-Hả và ra sưc tiểu trư Nghĩa- 
Quấn. 

Tại Trung-Kỹ : Ra sức tiểu trư Nghĩa- 
Quãn va truy lùng Vua Ham-Nghi. 


ự- 


I7.— Một vài trận đánh đáng kể, 


HOẠT- ĐỘNG CỦA CÁNH QUÂN 
TERILLON TẠI THANH-HÓA 


, Một canh quãn do Thiểu-Ta TERILLON 
chỉ huy gôm co l Trung- -đổi Bô-binh Phi-châu 
1 Đại-đội (-) Khố- đở Băc- -Ky được thănh lập 
tại Nam-Định, đề” hoạt động trong vung Thanh 
Hoa tử ngảy 25/3 đến 26/4/1886, nhăm tiểu 
điệt 1000 quân ta va Tâu do Ống Cai Mão chỉ 
huy. 

Ngãy 26/3/1886, cánh quân nay đã đụng 
độ với Nghĩa-quân tai Dồng khố; _Nghĩa- -quần 
bị đanh tan, sau khi cơ l0 ngươi chết và 8 
bí băt, 

Ngay 2/4/1886 canh quân nảy đã đên 
giai toa cho  Đốn Phủ Thọ, đang bị Nghĩa- quần 
uy hiêp, rõi ngảy 5/4/1886 đên Phú Quảng. 


Ngay 7/4/1886, canh quân tư Long Si đi 
Thạch Lâm, bị khoảng 300- 400 Nghĩa- quân 
phục kich, tử trong các bui râm đánh vao tiên 
vê. , . Quân Pháp liền dãn quần chồng tra... 
Sau một hồi giao tranh Nghĩa- quan rút lui va 
bơ lai 4 xác chết, 


(I1) Thay thẻ Thiếu - Tương Prudằhoinrne tử ngay 20. 3. l8ä6u 
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Ngay 24/4/1886 , quân: Pháp trở vẽ ' Phử- 
Quảng, sau khi đã thiết lâp 2 tiển-đồn ở 
Thach By và Hoai-An. 


TRẬN SÔNG ĐÀ 


Trong 2 ngày 25 vả 26-4-1886, một toán 
tuần chiến của Pháp đi tư Bảo-Hạ đến Sông Đà, 
trong vùng phia nam Lão-Kay, đã gặp một lảng 
chiến đâu của Nghĩa- Quản. Quân Pháp. bị đánh 
bât ngơ nên tên Sy- -quan chỉ huy cuộc tuần chiến 


và một tên linh bị bắn chết, 7 tên khác bị thương. 


Ngay hôm sau một tên Trung- _Sÿ (lên thay thế 
tên chỉ huy sau khi tên nảy chếu, chỉ huy toán 
tuần chiến truy kích quân ta và Tau, nhưng quân 
ta va Tau đã rút lui tư lâu ... 


TRẬN NA-CHAM 


Đêm 21-5-I886, đôn Na Cham, trên đương 
Lạng-Sơn - Thất-Khê, do 117 tên linh vừa Bắc- 
Phi vưa. Khổ-đỏ Bắc-Kỷ dưới quyền chỉ huy của 
Thiểu- Ủy, JOSEPH chống giư, đã bị cả ngăn 
Nghĩa- Quân tấn công, Quân Pháp ra sức chống 
trả và đẩy lui được Nghĩa-Quân, nhưng cửng bị 
4 tên chết và 18 tên bị thương trong số có 1 Sỹ- 
quan, 
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TRẬN NAM- TƯỜNG 


Trong đêm 1 rạng ngãy 2-3-1886, Nghĩa- 
Quân đã đột kich vao Nam -Tương, trên con đương 
Đaã- Năng - Huế, lã nơi trú ngụ của bọn Công- 
binh lâm con đương này, Kết qủa Nghia-Quân đã 
giết được tên Đại-Uy chỉ huy là BESSON và 4 
tên TQLC khác, 


TRẬN LONG-PÔ 


Ngay 13-8-1886, Thiểu-Tả DARU và Bác- 
Sĩ NEIS, nhân viên phải đoan phân giới Pháp - 
Hoa (theo hỏa ước Thiên Tân thư hai) củng với 
hai chuyên viên họa đồ là các Trung- Úy PINEAU 
va HAIRON, được 50 tên lĩnh vưa Lê- Dương vừa 
Khổ Đỏ Bắc- Ky do các Trung- Ủy TQLC GEIL 
và Lê-Dương HENRY chỉ huy, hộ tông, dung 5 
thuyền ngược tử Lão-Kay đi Long-Pô. 

Ngay 19/8/1886, vao lúc 10 giơ, đoan 
thuyên bắt đầu rơi Tiên Phong lả chăng cuối 
cung đi Long Pô. Tai đây (Tiên Phong) nước 
chảy _ xiệt rất khó di chuyển. Chiếc thuyển 
đi đầu, ở trên thuyên có các Trung-úy GEIL 
va HENRY củng vơi 6 tến Lễ- Dương ` vã 6 tên 
Khố-đo Bäc- -Kỹ , sau khi vượt, qua quãng chẩy 
xiết, băt đấu ghé, vào bơ đề êm. trở vã chở 
cac thuyền kế tiêp.. . thÌ bất thân bị Nghĩa- 
quần băn xối xả vao thuyên lam cho Trung- -Úy 
TQLC GEIL chêt tại chổ (đạn xuyên qua đâu). 


Đđn Na- Cham 


Trung-úy HENRY liên băn chông trá cứng bị 
ngã gục luồn, vỈ một viên đạn _xuyến qua ngực, 
Vải tên linh khác toan lên bơ cứng bị băn 8c 
ngay. Sau đó Nghĩa Quân xung phong xuông 
cướp xuông. Một tên Lê-Dưởng, mặc dãu để 
bị ,thướng vao đầu và canh tay đã cô 'găng bơi 
đên 300 thước để trơ lai xuông cua DARU vả 
báo cáo nội vụ.... 

Bọn DARU thây kho khăn và run sơ trước 
Nghĩa- Quần, nên đãnh bở xác đồng bon tai trần 
địa vả thảo chay vê Lẩo-Kay 5 tiêng đông hổ 
sau đo, 


TRẬN TÀN SÁT PHÁI ĐOÀN HAÏITCE 
TẠI MÓNG CÁY 


Tai Móng Cay củng như tai Lao-Cay, 
Phap co một phai đoan phân giơi do tên 
HAITCE, nhân viên phu khuyt của phai doan vả 
Trung- ủy BOHIN, tùy viên, hoạt đông. Tại dây 
Nghĩa- -Quân hoạt động rât manh dươi danh hiệu 
“Thiên địa hôi, đã ra tuyên cao chồng Pháp 
và “ra giá'" đẩu tưng tên mồi, tuy theo đảng 
cấp... Việc nây đã được tu sỹ gián điệp GRAND 
PIERRE màât tin cho HAITCE, Nhưng HAITCE 
không chịu tin va vẫn cử Trung- Ủy, BOHIN cùng 
với 40 tên linh tiếp. tục công việc thảm sát, 
để vẽ họa đồ`như thương lệ tại mui PAC-LUNG. 


Ngãy 24/11/1886, tại Móng, Cáy quân Pháp 
chỉ co : Tại nhà riêng cua HAITCE,ngoäi tên 


Một toán 
thản binh Thổ 


nay,con có 7 hay 8 tên linh; tai thãnh Mong-Cay 
có Uy- Viên cưa Tơa Tru Sử tên la PERRIN, 
Cung vơi đốc công FERLEY vả khoảng 20 tên 
tham kích va Hiơng- Binh. 

Đèẻn đềm (ngây trên) Nghĩa. Quân - tấn công 
vao thành Móng- Cáy, rồi nha tên HATTCE.Tên 
EERLIY liên chỉ huy một vai tên linh (tong 
sô 8 tên nói trền) ra chông lai Nghĩa- -Quần, 
trong khi đó tên HATTCE chay sang thành Móng 
Cay, Nghĩa-Quần phai rút lui vi trơi đã sang. 

Đếm hỏm sau, 25 rang ngay 26 và đêm 
26 rang ngäy 27/11/188€, khoảng trên 1.000 
Nghĩa-Quân lai tiếp tuc xung phong vảo thanh, 
nhưng đều bì đây lui... 

_— Đên lực 7 giơ 30 sáng ngây 27/11/1886, 
vi đan dưoc và lương thực gân. can, nên HAÏTCE 
quyết đỉnh như sau ; quân đôn trú sẽ chia lam 
“ao Ê cảnh 23 ngươi, cho hạ cơ Pháp, rút ra 
phỉa nam thanh, đến khoảng ngã ba sông THAK- 
MANG va 1 con kinh, để đanh lưa Nghĩa- -Quân 
truy kích, trong khi đo sõ con lại, trong số CO 
HAÏTCE va PERRIN bơi qua sông vã thoát 
khơi vỏng vây. 

Nhưng khi đam HAÏTCE vã PERRIN sang 
đên bơ bền kia thi Nghỉa-Quãn cứng đã “'đón” 
sẵn vả kết qưa tên PERRIN bi bẩn chết, tển 
HATTCE bi thương, bi băt dân giai về Mông- 
Cây và bỉ càt cỏ sau đo, 

ơ phia mũi PAC- LŨNG, ,BOHIN đươc tin 
Móng Cay, bị vẫy khôn, đã gãp rút mang quãn 
về tiếp cưu, Nhưng ngầy 26/11/1886, trên đưởng 
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về _Móng Cảy, tại vững cách CONG-PINH vải 
cây, sô vê phia Đống, đã bị lọt õ 'phục kích cưa 
khoảng 400 Nghĩa- Quân. Vỉ Quân số cưa BOHIN 
qưa it, nên hắn khống, dam đưởng đầu với Nghĩa 
Quân ma chỉ liều mở một đưởng máu để chay 
về tiếp cưu cho thánh Mống Cay.. VÌ Nghĩa 
Quần bị thiệt hai khả nhiễu nên đam quãn cua 
BOHIN đã trở về được Móng Cáy để thu dọn 
xác chết v.v.... còn lại của đông bọn. 

Đến thang 12/1886,Trung-Tá DUGENNE 
mới dấm mang quân lại tải chiếm Móng Cáy. 


CUỘC HÀNH QUÂN VÀO TIÊN ĐỘNG 


Sau khi quân Pháp lấy được Thanh -Quán,vảo 
tháng i/1856, Hố Chánh Nguyễn-Văn-Giáp liên 
cho thiết lập một căn cư khác tại Tiên Đông, 
trong vùng sông Hông-Hà, ở giữa Tứ Mỹ vã 
Cảm Khê. Đại-uy LEBIGOT,Đôn trưởng Cẩm 
Khê đã được lệnh tổ chức các cuộc tuân chiến 
chông quân của Bế Giáp trong vủng nhưng vô 
hiệu, 


Mặc dâu căn cử của Bố Giáp đã bi Thiếu 
Tướng JAMAIS phả hủy lần thử nhất vào ngây 
18/6/1886, Thiêu-Tả BERCAND phá hủy lân 
thư hai vảo ngày 1/4/1886, nhưng vân được tái 
lấp. 

Vi cac đổn bót của Pháp trên sông Hông- 
Hà không thể đảm bảo được vẫn để an nỉnh, 
nền Đại-Ta BRISSAUD, Tư-Lệnh Lưử-đoän ], 
được lênh thiết lập một cánh quần ñi cân quet 
hai Châu Văn Ban vả Văn Chân, vào hạ bán 
nguyệt 12/1886, 


Ngày 2/1/1887, canh quân tiến ngược Ngòi 
Vân, khi đi đến đeo Go, ở hưu ngan sông Hông- 
Ha, khoảng. giửa Căm-Khê và Yên-Lương, đã 
đụng độ mãnh liệt vơi Nghĩa-Quân trong các 
vị tri rât kiến cổ trên đẻo. Sau một hồi nổ 
sung, quân Pháp thôi ken xung phong. Bọn Lê- 
Dương và bọn Khỏ-đỏ Bắc - Kỹ tiến lên, đã 
đanh bật Nghĩa- Quân ra khỏi Öeo vã rút về 
phia Đại-Ljịch. - Trong lúc chỉ huy cuộc 
xung phong, Trung- Ủy BAUDIN, Trung-Đội 
Trưởng một Trung-äôi xung phong đã bị thương 
năng. 


Ngày 3/1/1887, cánh quân lại tiếp tục truy 
kích Nghĩa- Quân ở Đại-Lịch vả Hạn Bải. Tại 
đây cúng xây ra một CUÔ£ chạm súng ac liệt 
gia tiên về của quân Pháp và Ngh1a-Quần. 
Nhưng sau đỏ, tiên v2 của EỈ:'pcữne đánh bật 
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được Nghĩa- -Quân ra khỏi Đaại-Lịch và rút vê 
phiỉa Nghĩa bổ: 


TRẬN BÌNH LƯ 


Bình Lư là một vị tri chiến lước, nằm ở 
ngã tư đường đi từ Lào-Kay sang Lai-Châu và 
từ Phong thổ qua Tân- Uyên, trên môt con suối 
gọi lả Nam giê, do ông Đeo-Văn- Trị lãnh tụ 
vưng Sỏn-La, Lai-Châu điều khiển. 


Vũng nây có chưng 240.000 đông bào Thái 
tập trung, nhiêu hơn cả là ở hai vùng Sơn La 
và Lai Châu, Một phần sông ở Phong Thổ (Lao 
Kay), Tân Uyên, Văn Chân (Yên Bai) v.v... 
Tất cả có l6 huyện nôi tiếp với nhau, Ngoài 
ngưới Thai cỏn có một sô đông bảo Thổ, Mán, 
Mương,Mềo ở xen kế và sinh Sống bằng nông 
nghiệp. Thây quân cướp nước đến, Ông Đẻo Vấn 
Trị kêu gọi họ tham gia kháng chiến ... 

Đấu năm 1886, Đẻo Văn Trị được một 
số quân của Bố Giáp đến tửng phục, liên lập 
chiên khu ở Tân Uyên, ỡ phia nam Lào Kay, 
một địa điểm nấm giửa Hắc Giang và Hông- -Hã, 
vả ấp dụng chiên thuật du kich đê đánh quân 
Pháp. 

Vao tháng 4/1886, 1 toán quân Pháp do 
Trung- -Ủy AYMERICH chỉ huy, đã tần công 
vão Tần Uyên. Mặc dấu Nghĩa-Quân chiến đâu 
rất can cưởng và tên AYMERICH chết không 
kịp ngáp tại trận, quân Pháp được tên Trung- 
SĨ ESPITALIER lên thay thế chỉ huy,đã đánh 
bật NghĨa- -Quân ra khỏi vị trí rồi chúng chiếm 
Tân-Uyên, 

Nhưng. khi quần. Phap rút đi thi Nghĩa- 
Quân lại về vả lân nay Ông Đeo Vấn Trị cho 
thiết lập chiên khu tại Bỉnh-Lư. 

Ngay 19/5/1886, Đại-uy BERCAND mang 
một cánh quân đánh bật Nghĩa-Quân ra khỏi 
Bỉnh- Lư. 

Rồi ngay 31/5/1886 cúng cánh quần BER- 
CAND đánh bại Nghĩa- -Quân ở Hiểu-Trai, 

Nhưng Nghĩa- -Quân vẫn áp dụng chiến thuật 

“giặc đi ta về” và lại tái lập khu chiến Bỉnh 
Lư và Hiếu-Tral. 

Ngây 6/11/1886, Daại-úy OLIVE thiết lập 
một cảnh quân gồm có : 1 Đại-đội Lêễ- Dương, 
1 Trung-đội Khô-đỏ Bắc Kỳ, 8 tên Pháo-thủ 
vã 250 tên lính Dống, để đánh vao Bỉnh-Lư 
và Hiêu- Trai, 


Vảo luc 6 giữ ngảy trên (6/1) bọn lĩnh 
Dóng đã chiếm được đẻo Binh-Lư ở phia Bắc 


lảng này, Đên l1 giơ thỉ toàn thể cánh quân 
OLIVE đa ở trên đeo va sẵn sảng đánh vảo 
căn cử... 

Tưởng cúng cần phải nói thêm về cách 
phối tri căn cử của Nghĩa- quân như sau : 

Căn cứ được hỉnh thành bởi một tập đoản 
gôm 3 cứ điểm, cử điểm nọ có thể yêm trợ 
cho cứ điêm kia. Mỗi cứ điểm lại được rảo 
bởi 3 hang rào tre trong có vách đât bao bọc , 
trên các vách đất đêu có các pháo đãi vững 
chắc, .. Do _ khoảng 300 Nghia-quân vả quân 
Tầu chống giƯ. .. 

Quần Pháp chia lảm hai cánh để tiến 
đánh Binh-Lư : I cánh đo Trung ủy BRISSE 
chỉ huy đi vòng về phia đông, để chiếm các 
cao địa chế ngự căn cư; cánh khác do Đại-uy 
JAMET chỉ huy; phẩn lớn quân số dùng lảm 
nỗ lực chính tấn công vào cứ điểm thử nhất 
của Nghia- quân. Lệnh xung phong được ban ra, 
quân Pháp đã liều mạng, dung đao xông lên 
chặt phả các hãng rãảo của cứ điểm dưởi lần 
mưa đạn của Nghia-quân, Kết qủa quân Pháp 
củng mỡ được một đột khẩu phá và trần vào 
một cứ điểm. . „ không ngưồi( Nghĩa- quân đã 
rut lui hệt)... 

Ngay 20/11/1886,cánh quân OLIVE lại tiếp 
tục hành quân và đấ đụng độ mãnh liệt với 
Nghĩa- quân tại Lương-Tiên và Thanh-Qui, 
Nghia-quân rút vê Mương-Bo, quân Phápkhông 
dám truy kich nửa, 


Thứm binh 
của Pháp 
ở miền nưi 


Đến tháng 1/1887, Thiêu-Tá PELLETIER 
chỉ huy một cảnh quân đánh vao Mường Bo thi 
Nghĩa- -quần rút qua CHAPA, Tháng 2/1887 
PELLETIER lại mang_ quân truy kich Nghĩa- 
quân ở CHAPA thi Nghĩa- -quân lại rút qua Lai- 
châu ( suốt năm ấy hoạt động ở Lai-châu 
vả Sơn La), 

Ngây 1/2/1887, Thiều- Tả PELLETIER 
mang quân chiếm Phong Thổ và dững nơi đây 
lam căn cứ hảnh quân trong vùng Bảo Ha và 
BÌNH LIÊU. Đến tháng 3/1887, quân Pháp lảm 
đôn Bát Xat, 

Sang năm sau, l888, quản Pháp thành lập 
hai canh quân để đánh vào Sơởn-La và l.ai-châu 
ma Pháp cho la đang bị Xiềm-La. nhòm nưỏ 
để “xác nhận chủ quyền của chúng ta (Pháp) 
Ở các tỉnh phia Tây Bắc-Kỳ'” (J). 

Cảnh thứ nhất, do Đai-Tả PERNOT chỉ 
huy, khởi hảnh từ BẤT XÁT tiến dọc sông Đa 
để lên Sơn-La và Lai-Châu . Khi đi đến Bắc 
Tân- Trai thì bị Nghĩa- quần chân đanh. Mặc dầu 
phong tuyển của Nghĩa- -quần rất kiên cố, nhưng 
phân vì đại bác của địch bắn rất trung, phẩn 


(1) Lão lác này trên "'iý thuyết '' hãy còn thắn phục VN, 
Xiêm lợi dụng lác VN đang gắp kbó kbăn đối vôi Pháp, khẳng 
bỏ lở cở bội, xua quân uượi sông Mê - Kông, rồi dân dẩđà chiếm 
toản Xứ Lào... Sau đó quân Xiêm lại thiết lập mệt đôn ở đèo 


Hà- Trai, đôn nảy bao trẻm cẢ vững Nghệ - Án tả biển Trung 
Kỳ, uà uượt Lao -Bảo đến Cam Lô. 


thi vỉ chúng chia quân ra đánh vao bên sươn 
của Nghia-quân, nền sau 5 gid giao tranh, Ông 
Đeo-Văn-Trị cho lệnh rut lui, „ Quân Pháp 
bị chết ] ,tên, bị thưởng 5, trong SỐ CÓ một tên 
Khố đỏ Bắc- Kỹ. 

Ngày 13/ 1/1888, cảnh quân của PERNOT 
lại bị chân đanh tại Chỉnh Nưa trên bơ SÔng 
Ma, nhưng Nghia-quân bị hỏa lực của địch 
đẩy lui. 

Ngây 16/ 1/1888 quân Pháp đến Lai- châu. 

Ngay 18/1/1888 đến Mưởng Tung và ở đây 
đến ngay 23/1/1886, thì phằảm Điện Biên Phủ 
trực chỉ; 


Đèn Điên biền phủ (hay Mương Theng) 
ngày 26/1/1888. chơ. dỏi quản Xiêm (trong lúc 
đỏ đã co mặt ö gân Luang Erabang) cho đèn 
ngay 13/2/1888, cùng chăng thầy quản Xiem sang, 
Điện Biền Phủ (hay Muơng Theng) đã bị Đeo- 
Văn-Tri tan pha tư năm 1887; khi quản Phap 
đên thì chỉ con la một hoang địa, kì: Ông ngưoì, 
không nhã, không thê kiêm được rau co v.v. 
nên buộc lỏng PERNOT phai cho quân quay 
về Sơn-La. 

Ngày 14/2/1888, canh quân DERNOT bắt 
đấudi chuyển về Sởn-La .. ‹Ngảy 18, 2/1888 khi 
quân Pháp đến Tuần giao thì bị khoảng 200 
Nghia-quân bố tri trong các vị tri kiên cố 
chận đường tấn công... . Nhưng rồi Nghia-quản 
cúng bị quân Pháp đánh bật khỏi vị trỉ,Cùng 
ngây 14/2 Phó Lãnh Sư Pháp ở Luang Prabang 
là PAVIE, củng với vài tên hô tổng đa vời 
nhiệm sở (ở Luang Prabang tư ngay 28/1/1888) 
Cung đến Tuân giao để bao cho quần Pháp 
biết âm mưu tiên chiếm Điện Biên Phủ của 
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quân Xiêm. Hai bên (Pavie và Pernon) gặp nhau 
rồi củng trở về Sơn-La qà nơi mả tư ngay 
16/1/1887 cánh thứ 2 do Thiếu-Tá OUDRI chỉ- 
huy, đa chiêm được - xin xem hoạt động của 
canh thứ 2 ở dươi). Đến ngãy 24/2/1888 thỈ về 
tới, 

Mặt khác, cánh quân thứ hai do Thiểu- Tá 
OUDRIL chỉ huy 300 linh Bộ-binh Phi- Châu, 
cứng rơi Bảo Ha ngay 31 - 12 - 1887 đến ngày 
16/1/1888 thỉ chiếm được Sơn-La,sau khi đã 
giao tranh với Nghĩa - quần tại đây. 

Như vậy cuộc hanh quần của Pháp ở Sơn 
La và Lai-Châu đã thănh công vỉ : 


- Chúng đã khai thông được con đướng 
thủy từ sông Đã đến biên giới Tảu. 

- Chứng cuủng mỡ được con đương lưu 
thông. quan trọng trong luu vực sông Hông Ha 
vã Cưu [L.ong. 

: Chúng đã kiểm soát được khắp vùng 
sòng Đà vã thưởng lưu sông Mã, 

Sau khi tỉnh hỉnh đã sáng sủa đôi với 
quân Pháp thỉ PERNOT và _OUDRI chỉ để lại 
tại Sơn-La và Lai-Châu mỗi nơi 50 tên lĩnh 
Âu-Châu và 1 Đại- đội Khô-đỏ Bắc- Ky,cön bao 
nhiêu trở về Bao-Hàả vả Tân-Uyên tất cả, 

Đến tháng 6/1888, thi hoạt động của Nghĩa 
quân bị giảm sut rõ rệt vã chỉ còn một ït 
hoạt động ở phia Tây Lai-Châu và Điện. Biên 
Phủ mà thôi, Dân chúng một số đa trở về lầng 
lãm ăn, một số đâu hàng giặc. 


Vân để Đèo-Văn-Trị “cha giải quyẻt 
xong thỉ bon thục dân : Pháp lai điên đẩu vì 
quân Xiêm - khi canh quân của PHYA-SURRIS- 
SAT đa thực sư cho một toán quân đền chiêm 


T'eo - Văn - Tri 
(nạỗi bên trải) 


Gia-đỉnh tên 
Quan Đạo Lai - Ch âu 


đóng tại đây (Điện Biền Phú), Bọn thực dân 
thây giải quyêt vân để bằng quân sự thuần túy 
không đem lại kết qủa mong muôn, bèn đưa 
tên đại thực dân la Thiều-Tả PENNEQUIN và 
Phó Lãnh-Sự Pháp ở Luang Prabang là PAVIE 
đi điều đỉnh với Tướng PHYA SURRISSAT và 
Đẻo- Văn- Trị. 

Trọng tâm thương thuyết của hai tên thực 
dân nảy la : 

- Lãm thế nảo để quân Xiêm rút khỏi 
Điện Biên Phủ ma không bị mât mặt. 

- Đềo- Vấn- Tri nguyên là một lãnh chúa 
xử Thai, mã bây giở. muốn dụ Đèo về để phục 
hồi cương. vị cũ, thì phải lầm thế nao để có 
thê” đần xếp ôn thoa giưa Đẻo và Quan Phong, 
là một tên Thái gian khac mà trước đây, nấm 
1886, đê chống lại Đẽo, Pháp đã dùng .. 

Nhưng rồi nhớ âm mưu thâm độc rút ra 
trong các kinh nghiệm thực dân của chung, 
chung đã thành công. 

Ngây 17/12/1888, PAVIE đại diện cho 
Pháp điêu đỉnh với PHYA SURRISSAT tại 
Điện Biển Phủ (ngây 12/2 PAVIE đã mang 
một toán hộ tông đền đây). Kêtqủa lä PHYA 
SURRISSAT thỏa thuận trao lai Điện Biền Phủ 
cho Pháp va '“ công nhận ` chủ quyển của 
Pháp ở l6 châu xứ Thái, chỉ xin ống quân ở 
SAM MEUN, để giữ an ninh trên trục lộ Điện 
Biên Phủ- -Luang Prabang, nhưng đôn nãy lại 
được đãt dưới quyển chi huy của đồn trưởng 
Điện Biển Phủ thuộc Pháp. 
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Ngày 21/12/1888, Thiêu-Tá PENNEQUIN 
cùng đền Điện Biên Phủ gặp PHYA SURRISSAT, 
trước sự hiện diện của PAVIE, một lần nữa 
PHYA SURRISSAT nhỉn nhân quyển cai trị của 
Pháp ở l6 Châu xứ Thái, nhân danh chỉnh phủ 
Xiêm. (J). 

Sau đó PAVIE trở về Luang Prabang và 
Pháp. thiết lập l đôn quân do 3 trung-đội Khố- 
đỏ Bắc- -Kỷ trân giư tại Điên Biên Phủ. 

__ Vẻ phân ĐÐẻo-Vấn-Trị thỉ cuộc điểu đỉnh 
cung bắt đâu tư thang 11/1888 vã kết qủa là : 

- Phap tra lại cho Đeo-Văn-Tri mọi 
quyền lơi cô hưu về vật chàt và tỉnh thần ở 12 
trong sô l6 chảu xứ Thải - tử năm 1886 Pháp 
đã trao cho Quan Phong, một thô tủ Ơ Dương 
Quy, bày giơ lây trả lai Đẻo, vỉ thực ra Quan 
Phong cũng không kiểm. soát nòi - Như vậy 
Quan Phong chỉ còn giư lại 4 Châu (trong sô 
16 Châu) mà thôi, 


- Phap cấp cho Đeo 4.000$00 để Đềo giải 
giơi 1.160 quân Cơ Đen và 1.200 đân bà trẻ con 
(Vớ con của quần Cơ Đen) vẻ bên kia biên giới, 
băt đầu tư ngay 15/3/1889. , 

Thể lä từ đây Đẽo- Văn- Trị trở thành một 
lay sai đắc lực cho bọn cướp như _nhưng tên 
Tỏông-đôc Phướng ở Nam Kỷ, Nguyễn- Thân ở 
Trung-Ky và Hoàng-Cao-Khải ở Bắc -Kỳỷ... 


( I)Đến năm 1393 Pháp mai mang quân "' tiếp thu *" xu Lào 
cua Xiếên, mã không cắp khá*kbhăn nản cả. 


255 


CHƯƠNG XI 


Phong trào Văn thân hay là các nhà trí 
thức khoa bảng vùng dậy hưởng ứng 
hịch « Cân-Vương » của Vua Hàm-ÑNghi 


1.— Cuộc vùng dậy Bãi-Sây (1885. 


1589). 


Sau khi Tự Đúc kỹ văn kiện đâu hàng, nhân 
quyên bao hô cưa Thưc dân phấn đông Pháp rồi, 
ben ra lệnh cho quân sĩ buông súng và goi các 
câp chỉ huy về kinh,Lúc bây giỏ cụ Nguyên 
Thiên Thuật đang lầm Tan lý Quần vụ ở Sỏn tây, 
la môt trong cac tưởng chủ chiến, không phụng 
lệnh bo sang Long Châu bên Tầu đê chở thời, 


Khi hịch Cân Vưỏng được ban ra, cụ vôi 
vã về` nưỏc va chọn vùng Bãi Sậy lầm căn cứ 
khang chiên, 


Bãi Sây nguyễn trủỏc là một vùng mầu mở 
tru phủ thuộc các huyện Văn: giang ¬ Khoai- châu 
va Mỹ-Hao dưởi thồi Tự- Đức, vỉ sự bât lực của 
quan lại địa phưởng, đã để đề Văn-Giang bị vở 
luôn 18 năm. liên, nên nhân dân trong vũng một 
số hoặc chết đói hoạc bỏ đi nỏi khac kiêm ăn, 
một số khac ở lại để lầm nghề cưởp bóc, đồng 
lua trở thành rừng sậy. VÌ vậy mới có tên là 
Bãi Sây””, Trước quan Tham tan cung đa có một 
tợan Nghia quần do Đồng Cuế chỉ huy đanh nhau 
vỏi quân Pháp nhiều trận, Cụ Tân Thuật tập họp 
các toán Nghiã quản hoạt đong letetrong vung, 
Tử đó Bãi sây trở nên một căn cư khang chiến 
mạnh vảo bậc nhât ở Miến Bắc. Khở vị trí của 
nó, Bãi sậy đã không che đươc mọi trục giao 
thông quan trọng lộ trung châu Bắc kỳ, như quốc 
lộ 9 giưa Hà_ nội - Hải Phong - Hải dương và 
quỏe lộ 39 giưa Hà nội - Hưng yên - Thải binh. 


Căn cư Bải sảy không co công sự kiên cô 
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Tham tản Quân -uụ NGUYÊN - THIỆN- THHẬT 
linh hôn của cuộc tung đây Bấi- Sây 


trên mặt đất, nhưng có rất nhiều hâm, chỏng, 
bẩy ở dưới đất và nhiêu đưởng thông ra ngoai. 
Địa bàn hoạt động của nó lan rộng ra khắp cac 
vung thôn quê thuộc các tỉnh Hưng yên, Hải dương 
Bắc ninh, Phủ lang thưởng, Quảng yên, Lục nam. 
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Các lãnh tụ hoạt động lẻ tẻtrong vùng noi 
trên được tấp hợp đe ghép minh trong hé thông Bải 
Sảy như: Cụ Cử Nguyên Đức ở Hải Dương,Lãnh 
Giang ở Băc Ninh, Hai Kế ở Đáp Cẩu, Đốc Tich 
ở Hai Sồng (Quảng yên),Lưu Ky ở Lục nam, Đề 
Quy ở Hải Dương và Hải Phỏng v.v... Họ là 
hnkc nhà nho, thản sỹ hay giang hồ, hảo han, 

, tự xưng là Để nọ, Lanh kia,để đứng ra hô 
n 'kháng chiên, Một số đã nổi tiếng vi can 
đảm và đanh thắng quân Pháp nhiều trận như: 
Đốc Bồn, Độc Tich, Lãnh Hạ, Lãnh Chiểu, Lãnh 
Điêu, Lãnh Bai, Lãnh Văn v.v... 


Cuôi năm 1885, quân Pháp đã tung quân vảo 
các “huyện Văn Giang và Yên Mỹ để cản quét 
Nghĩa quân. Nhưng chúng đã thất bại, thay cấp 
chi huy ba lần nhưng củng không thánh Công. 
Đâu tiên là Trung Tương De Negrier, rôi Dai 
Ta Donnier vả Trung Ta Godard, 

Và sau đây là các trần đánh đàng kể của 
Nghia-quân Bãi sây tư năm 1886 đến luc tan ra. 


- Ngày 27/9/1886, Nghĩa quân Bãi Sậy đến 
tân công làng Bâh Yên Phu, nhầm trưng phạt bon 
phản quỏc, khiến tên Thiếu Ủy Herold, đồn: 
trưởng Bân Yến Hiêu phải mang quản tiếp. cưu, 


- Ngày 23/10/1886, 150 Nghĩa quần Bãi 
Sây gia làm dân phu,đánh up đôn Quỳnh Côi do 
Trung sĩ Delaforge lảm đổn trưởng, Nghia quân 
đã tràn ngập đươc đổn, cướp được kho vũ khi và 
đạn dược của quân Phap, Nhưng sau đó.15 tên 
khỏ đỏ Bắc Kỷ đã liêu chết xông vào đanh cận 
chiến với Nghĩa quân,lây lai được môt số sung, 


- Ngây 26/11/1886, Trung Ủy Eckensch- 
willer tổ chức một cuộc tuần chiến ở vũng phụ 
cận đỏn Binh Bàc, đã đây lui Nghĩa quần vả giải 
thoat được 50 tên phản quốc bị Nghia quân giam 
gìư, 


- Vào thang 12/1886, một canh quân do Đại 
Uy Bazinet chì huy, hành quân cướp pha vùng tây 
băc Kẻ Sắt, đanh vao Lạc Dao,Cư yên, Công Hà, 
Đai Tư, đã bị tồn thất khả nặng. Quân Pháp cay 
cu, điền cuồng, bên tiểu hủy các lãng này lấy 
cơ lã “hị trưng phat”? (vi dân chúng không chịu 
cung cấp tin tức cho chung). 


- Ngay 03/01/1888, tại Thanh Mai, trên 


con đường Bình Băc - Mai Xu, Nghia quần äa 
phục kích một toan quân thuộc đồn Bỉnh Bãc do 
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Trung Ủy De Marien chỉ huy, Két qúa De Marien 
chết tại trân cung với 2 tên khác và 5 tên nửa bị 
thương. Ngày hôm sau, Thieu Úy Damade mang 
quần đi nhặt xác bọn bị chết hôm trước, Kết qủa, 
chung lai bị rơi vào cai bây của Nghĩa quân và 
mặc dâu chung lây được xác của đông bọn về 
8ôn Bỉnh Băc, nhưng phải đeo thêm 7 tên Pháp 
chết va 1 tên Khổ äö Bắc ky bị thương, Để trả thủ, 
quân Pháp ở các đôn Lầm, Mai Xu và ĐôngT riều 
liên tỡ chức một cuộc hành quần phối hợp, dưới 
quyên chi huy của Thiếu Tả Le Moine,8ể cân 
quét Nghia quân ở vũng núi phia nam Mai Xu, 
nhưng không đạt được mục địch, vì Nghĩa quân 
đã rút hệt từ bao giỡ, 


- Trong đêm 01 rạng ngày 02/02/1888, 
Nghĩa quân đột nhập cac làng phần quốc ở vung 
phụ cận đỏn Nui Cao để trưng trị nhưng tên 
phản động. Bon Pháp ở trong đồn không đam thò 
cổ ra tiếp cưu cho những tên mà bẩy lâu đã 
trung- -thánh vả lảm công cụ cho bon cướp 
nước để giết hai đỏng bảo của chúng. 


- Ngay 18/3/1888, Nghía quân đá bắt đước 
tên quan Huyện Đương Hảo và trưng trị tên nây, 


_= Ngay 21/4/1888, Nghĩa quân đã đánh tan 
va tiêu hủy đôn Yền Lưu 


- Ngay 23/7/1888, 500 Nghĩa quân của 
Ông Đội Vân đung đỏ vơi một toán thấm sát 
của giặc gồm 70 tên do Trung Ủy Teyssandier- 
Laubarede chỉ huy tại lắng Quan họ, huyện Lang 
tài. Kết qủa tên này chết củng với, 10 tên khac, 
8 tên bị thương, 9 tên bị thương bị bắt, nhưng đêu 
được thả sau khi đã bi Nghia quân chặt mật 
bản tay phải, 


- Đêm 30 rạng ngay 31/7/1888, 30 Nghĩa 
quần ăn mặc gia hương binh cua giặc đã đột 
nhập lang Dương Vi, trừng phạt bọn phản quốc 
tiếp tay cho giặc, 

- Trong đêm 11 rang ngảy 12/9/1888, 
Ông Đốc Tích mang 70 quân sĩ đánh vào đổn 
Uông bi do tên Lanh binh (thưởng si) Lancelot 
chỉ huy bọn Hương bình trần giu, Bọn nãy may 
mãn thoat chẻt, vi ngầu nhiên đêm hỏnđO co 
một tt nLê dương và Khô đỏ đi hảnh quân qua 
tru quân tại đây, nền Nghia quần đa bị đây lui 
sau 3 lần xung phong .Cung Ông Độc Tích, sau 
trân tần công vào Uông bi noi trên, đa mang 
quần tản công vao đôn Lầm ngay 24/9, đôn Bỉnh 
hỏi ngay 25/9.1888, đôn An Châu ngay 03/10. 


- Ngày 17/9/1888, Trung Úy Farail mang 
20 tên Khố đỏ đi tuẩn chiến từ đổn Mai xu đến 
thung lũng phía trến Lục Nam,đã đụng độ với 
50 tay súng của Nghĩa quân vả quân Tâu Ở gần 
một cái đèo giứa Mai Xu vã Đông triểu. Kết qủa 
sau nưa giơ. giao tranh,Farail bị thương, bọn 
thuộc hạ của hắn -bỏ chạy tấn loạn về đồn, 


- Ngày 28/9/1888, 1 tên linh đã đến hộ 
tổng việc chuyên. công văn, bị Nghĩa quân băn 
tử thưởng ở giưa Hương sơn vã Yên Xả. 


- Ngày 08/10/1883, Nghia quân đung độ 
vƠi quân Phâp ở cách xa đồn Yên Lưu 3 cầu sỐ 


về phía tây Bắc. Kết qua, Trung Uy Janin bi 
bấn chết cùng với môt sô lơn khố đó, 


- Ngảy 10/10/1888, tên Nieolas, trai chủ 
Ở Hải-Dương, đã bi Nghia-quân băn chèt ở gần 
cho Huyện. 


- Ngây 14/10/1888, một đoản công voa 
gồm 120 dân phu. của quân Phap đã bị Nghia- 
quân đánh tan ở giưa Kep va Suôi Ghênh. 


- Ngày 16/10/1888, Lãnh binh (Thượng sỹ) 
Joannès đồn trưởng Lang tài bị lọt ổ phục kich 
của Nghia quần tại Nhu trai, Kết qủa tên nây 
bị chết củng 4 Khố xanh khác. Thưa thế Nghĩa 
quân keo đến tân công sao huyệt của chúng là 
đôn Lang tài, nhưng vi vũ khi yếu kem nên 
không thanh toán được đôn nây, 


- Ngày 03/11/1888, Đại Úy Huguenin chỉ 
huy một tơan tham sat trong vung Lâm, bị rơi 
vao ổ phục kích của Nghĩa quân, cach xa đồn 
Biên long khoảng. 10 cây số về phía nam, đã bị 
thiệt hai khả nặng, 


- Ngày 11/11/1888, Trung sĩ Fi1ippi thuộc 
đổn Ghẻnh i từ Kẻ sặt về đồn,bị Ông Lãnh Giang 
tần cóỏng, Filippi bền núp sau một ngồi cổ mộ 
để chồng trả,cho đến khi các Lãnh binh (Thượng 
si) Samaran và Soler đến tiếp, cư, Filippi mới 
thoat chết, Trong lúc giao tranh chẳng may Ông 
Lãnh Giang bị trung đạn chết, Ông Lãnh Giang 
là em của Chủ Tướng Nguyễn Thiện Thuật bị tử 
trân nên đã gây xôn xao không it trong hàng 
ngũ Nghĩa quản. 


Để trả thu, 400 Nghĩa quân trà trộn vào 
đám dân phu,de tên ñại Việt gian Hoàng Cao Khải 


địch thân huy động va chỉ huy để cắt lúa mà 
chúng goi lã của “phiến loạn””, nhằm tiểu trừ 
tên nầy và thuộc ha của no gồm có 40 thân binh, 

60 khó xanh do đồn trưởng Đương. Hao la Lãnh 
binh Ney chỉ huy. Kết qủa suýt nưa tên Khải bị 
tơm cô, Ney bị thương toan chạy vê đôn Mỹ Hao 
nhưng. bị Nghĩa quân bắt được cách đôn 300 thước 
và trưng trị tên nầy(bäng cấch chất ra tửng mảnh) 
Ngoài ra con tên Thương Biện, 4 thần binh và 
22 khố xanh cứng mật mang củng với một số 
lởn khác bị thương, 


- Đêm 15/11/1888, vảo lục 21 gid, ông 
Tuần Văn lai chỉ huy 100 Nghia quân tần công 
đồn bẻn đo. sông Đuông gay cho giấc một vài 
thiết hại về vật chât, 


- Đêm 22/11/1888, Trung Úy Monguillot 
phát hiện một toán Nghia quân của Ông Tuần 
Văn tai làng chiên đấu Đại vị, cach xa Phủ Tư 
Sỏn 5 cây số về phia đông nam; Monguillot 
bèn xin tăng viện äể tân công, Trung Tá 
Serviere đang hành quân ở Phủ Thuận Thành, 
cach xa Đại vị 12 cây số, được lệnh đến tấn 
công . Kết qua, Trung Uy Monguillot bị thưởng, 
01 Trung si, 03 TQLC và 01 Khổ đỏ của giặc bị 
chêt tại trân, 


- Ngày 25/11/1888, Nghĩa quần chân bất 
2 phu trạm trên con đường Lạng sơn - Kep 
(còn 5 cây số nưa thỉ đến Kep). Tền mại ban 
Bourgoin - Meiffre cung với đãm chuyển vận của 
nó liên can thiệp, Kết qửa đám chuyển vận lãnh 
thêm 5 tền bị thương vả phụ tá của tên Bourgoin 
Meiffre là Jousseaume bị tử thương, 


- Trong đêm 27 rạng ngảy 28/11/1888, 
Ông Tuầh Văn chỉ huy một toản Nghĩa quân gia 
trang lâm linh cơ (của bọn cướp nước) đã tương 
kế tưu kế đột nhập đôn Nui Voi, chiêm đôn nây 
không tôn một viên đạn. 


- Trong đêm 01 rạng ngày 02/12/1888, 
400 Nghĩa quân tân công đồn Tứ kỳ (cách xa 
Hảai dương 12 cây số về phia nam), Kết qủa tên 
đôn trưởng (một tên Lãnh binh Pháp) củng với 
3 tên khổ xanh bị loại khỏi vòng chiến, 


- Ngày 02/12/1888, Ông Lãnh Qui tổ chức 
phục kích Lãnh binh (thương sĩ) Gaudel, đồn 
trưỡng Yên Phỏng, đi lãnh lương ó tỉnh trỏ về 
củng với khoảng 15 tên khố xanh,ở gần đổn của 
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hấn. Theo kế hoạch thỉ Nghĩa quân sẽ áp đụng 
chiên thuật “'lộn söng””, bằng cách không nổ súng 
vào bọn noi trên ma lặng le di chuyên theo 
chúng về đôn, rồi tương kế tưu kế tiêu diệt toàn 
thể nồi bọn và pha hủy đôn... 


Đèn gần tôi,bọn Gaudel lọt ở phuc kich, 
nhưng Nghĩa quần, theo lệnh của Ông Lãnh Qúi, 
mật cấp chỉ huy can đảm và có lập trưởng đứt 
khoảt,8ược cac thuộc hạ và đông bảo khâm phục, 
không tru khử tên nầy và tay sai, mà lặng 
lế đi chuyên theo... Khi đến cửa đổn đã đảo một 


cai trở để chui vào mà giặc vân không biết. 


Rồi bât thỉnh lĩnh nổ sung vảo nhà ngủ của bọn 
Hương binh , Một số lơn trong bọn này ngã guc, 
nhưng Gaudel vần khang cự mạnh va chưa bị 
giẻt; bộ ha của nó quyết tử chiến, Nghĩa quân 
khỏng thực hiền đươc mục địch; tình thế nguy 
ngâp, một trong số cac Nghĩa quân đã tom được 
Gaudel và trong luc nong giận và that vọng đã 


đập gân chết tên này trước khi bỏ nó rút lui, Sau - 


+rân Yên- Phòng,bọn Pháp hết sức run sợ và thần 
phue Ông Lấnh-Qúi, 


Ngày 14/12/1888, Ông Đốc Lãng đã đụng 
cô vơi Lãnh bình Hassan tại lảng Phu tịnh, khiến 
Hassan phải cẩäucứubsanởt nhly He! dương gởi 
viên quân tiệp cưu, 


Mặc đâu hãy côn bị đau và băng bo khắp 
đâu, Lãnh oinh Gaudel lúc bây giờ đang điều 
trị ở tỉnh cung quyết chi phục thủ Nghĩa quân và 
tỉnh nguyên đi tiếp cưu củng với Vinadel vả 50 
tên lĩnh jchế xanh khác, Đến 8 giờ thỉ viện quân 
của Pháp dẻn, nhưng vấn nung thế, nên chúng 
lại phải kéu thêm viện binh, Lân nây lãnh binh 
Boyer, tạm thay Gaudel tại đôn Yên Phỏng,vã 
Lãnh binh Marlier ở đôn núi Voi (Hải Phong) 
cung mang quân đền tiếp lực... 


Rut kinh nghiêm, quân Pháp dùng mưu mẹo 
cẻ keo đài trân chiên,đê chờ cho Nghĩa quân 
băn hết đan mẻ: xung phong vào làng. Kết qủa 
Nghi3 đuận mắc mưu chúng và Boyer xua quân 
xung hong vao lầng dưới sự yếm trợ của Marlier, 


đánh tan quản sĩ của Ông Đốc Lãng vào luc xế 


chiều, 


Sang đâu năm 1889, để đôi phó với các 
hoạt đông cảng ngây cảng khẩn trương của Nghĩa 
quần và ñể “'trả thủ” vụ tên phản quốc Hoàng 
Cao Khải bị bất hụt, Lãnh binh (thượng sỹ) Ney, 
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01 tên Thưởng biên, 4 tên thân binh, 22 tên khố 
xanh bị Nghĩa quân tàn sát, Thống Sử Parreau 
một mặt cho lâp một hệ thống đồn bot day đặc, 
có ñủ thứ tây trắng, tây đen, Mán, Mường, Mọi 
và Việt gian, v, v... trần giư, mặt khác,tập trung 
cac đơn vị lấy danh hiệu là :* đoàn bỉnh định ”? 
gôm có 600 linh khổ xanh, 800 !1inh lê, một số 
xà-lúp võ trang của quan thuế, vài pháo ham 
của Hải quân, dưới quyền chỉ huy của Giảm binh 
(Trung Ủy) Blanchard, rôi Laune, cho núp 
dươi danh hiệu Tiểu phủ. sử mà cai triêu đỉnh 
tôi mọi của quân cướp nước ở Huế phong cho tên 
phân quôc Hoàng Cao Khải, đề “4rưng phat” 
28 lang mà Nghĩa-quân Sững lam căn cứ khang 
chiên... 


Mở đầu cho chiến dịch nảy,ngày 08/02/1889, 
là việc một mặt quân Pháp và bọn bán nước ra 
sức chếm giết đông bảo vô tôi, kể cả đàn bả con 
nit vả xử tử 2 người cháu của cụ Tân Thuật, mặt 
khac, quần thù sai tên Hoằng Cao Khải nhân danh 
triểu đinh Huế, luc bẩy giữ. do Đổng Khanh đưng 
đầu, viết thư cho lãnh tụ Bãi Sây, để xin vẻ hợp 
tác vã hưa sể khôi phục lại chức tước quyền uy cửa 
Nguyễn Tưởng quân. Đề nghị của tên khuyền 
mã nay bị cụ Tan Thuật phê mãy chư “Bất 
khẳng thụ chỉ?” và tiếp tục kháng chiến. 

Dưới đây là bản tơm lược “Nhật ky hãnh 
quân? cửa quân Phap đăng trong “Công bảo 
đông dương? từ thang 5 đến tháng 9/1889: 


- Ngay 20/3/1889, cảnh quân Phù đổng: 


Bản đổ tổng quat các khu vực hoạt động của 
Nghĩa - Quân Bãi - Sêy 


Quân Pháp dụng độ vơi 200 Nghĩa quân ở 
Hoàng Trach do cac Ông Độc Sủng, Lãnh Qủi, 
Lãnh Mỹ, Lãnh Vang, Đội Vinh chỉ huy. Nghĩa 
quân bị chết hay chêt sau khi bị thương 6 ngưöi, 
đó là cac Ông Tổng Qui và 2 thuộc ha, 2 ngưởi 
của Ông Lanh Mỹ và 1 Ông Đội của ông Lãnh 
Vang, tất cả đêu chồn ở lang Thanh Khúc, 


- Ngày 22/3/1889, vảo luc 16 gid. quân 
Pháp và bọn bán nước đung độ với Nghia quân 
tại 3 lâng Mần Xá, Quan đính, Quan Đo thuộc 
huyện. Đông Khê, Phủ Tư sơn, Nghĩa quân phải 
rut vao trong làng cổ thủ, quân Pháp phải kêu 
viên binh ở Băc ninh đến để bao vây va dự trù 
đên tối khi viên binh đến thi thanh toan cac vì 
tri của _Nghĩa- quân. Nhung mặc dâu vây, Nghĩa 
quân cũng rút hết sang lang, Thư Làm va quần 
Pháp không đam truy kịch nứa. Trong trần nảy 
Nghĩa quân có vai ngươi chết, phía quân Pháp 
cỏ 1 tên khô xanh thuộc đôn Phủ Tử Sỏn chết, 
\ Tủy phải (ở Phù Từ sỏn) bi thương. 


Đêm 24/3/1889, vảo luc 22 giờ, các ông 
Lãnh Bằng, Lãnh Phong và Lãnh Bây chi huy 
300 Nghĩa quân tân công vào vị tri đóng quân 
đêm cưa quân Pháp và bọn phản quốc ở Chùa 
láng Phung Lâm; canh quân này gôm 109 tên 
linh, do 2 tên Lãnh bính Pháp chỉ huy, tên quan 
An Hung Yên và một vải thuộc hạ cửa hăn đi 
tư BảnYên Nhần đến PhùủngLầmvã một toán khác 
do Lanh binh Đồn trưởng Đảo Xâchihuy 30 tẻn 
linh, tư Đào Xá đẻn Phùng Làm; toán sau nầy 
đến phối hơp với canh trước và cũng đóng quân 
đềm ở chùa Phũng Lầm .Kết qủa Pháp co 3 tên 
chêt tại trận, 2 bị thưởng; Nghĩa quân vô sư vả 
rút sang lãnh thổ tỉnh Hải dương, sợ quân Phap 
sau khi hoàn hồn sẽ phản công. 


- Ngầy 27/3/1889, tên quan Bổ tay sai của 
Pháp ở Bắc Ninh, dưng quân ở làng Phù Lõ, 
được tin Nghia quân đang trú đong ở 2 lãng 
Phi long và Đan tảo. Đến 3giờ sáng hôm sau, 
tên này mang quân đến trước lảng Phi lang, 
Nghĩa quan rut sang lảng Đan tảo -Lảng nảy được 
tổ chức thảnh ““Làng chiến đấu” với những công 
sư, hệ thông giao thông hào, chông, bẫy.Vv.v... 
rât kiên cô- Quân bản nước liên chia ra tưng 
toan nhỏ bao vày lảng và sau một trận chiên 
ac liệt keo đài từ 8 giơ đên 19 gi0, mà chung 
chỉ pha sRờ công lảng, Nghĩa quần phải rút vao 
trong cac ô kháng cự cuôi. củng trong cac 
vướn mà và trong nha Lý trưỡng để tiệp tục 


bấn vảo quân bán nươc,cho đến đêm thì rút 
về lang Trà Mần. Nhưng giặc không đến truy 
kich nưa và rút lui vào luc 23 giữ, 


Kết qủa,bọn ban nược có một tên Phó quản 
tử thưởng, 1 Thân binh của Ông Đội Vần bị chết 
(uc nây Ông Vân đã về tạm hang giác, - Sẽ noi 
tới vụ này ở dưởi chót), Nghĩa quân có 1 ngươi 
bị giặc bất và bị xử tử, ngoãi ra Nghĩa quân còn 
bị mât 3 sưng trương, 1 sung luc, 1 kiểm, nhiều 
lao, mộc.v.V... 


- Ngày 30/3/1889, tên quan Bố Bắc ninh 
lại mang quânđêntãn công Nghĩa quân ở lằng 
Thư Lâm. Trân đánh kéo dải từ 10 giơ đến 19 
gi0. Sau một trận chạm „sung kịch liệt, quân bản 
nước chiếm được một nửa làng, Nghĩa quân núp 
Ở các nhà trong nửa lãng con lại tiếp tục kháng 
cư, nhưng vì đêm đên giặc không dấm tiếp tục 
tân công nưa. Nghĩa quân rút về một lảng ở 
huyện Đông Anh với một vải tổn thất, Về phia 
giặc, 3 khô “xanh, 5 thân binh của tên quan Bồ, 
2 thân binh của Ông Đội Vân bị thương, 


- Ngày 15/4/1889, vào lúc 23 giơ, Nghĩa 
quần tản công vảo một lang Việt gian ở gẩn đổn 
Cảm Giang (lãng Kim Quan) bị đôn nấy 
mang quân phản công, Kết qủa Nghĩa quân bị 
chết 9 người, Sơ dĩ quân giặc dám tung quân ra 
phần công là vì trong đêm hôm 8ó, chưng nó 
tỉnh cơ có 2 toán quân của 2tên quan nguy, mỗi 
toán 60 ngươi, öi qua phải tạm đong quân đêm 
ở trong đôn để ngây hôm sau tiếp tục đi... 


- Ngày 17/4/1889, Giám binh (Thiếu Ủy) 
Chiappini chỉ huy 100 tên linh dũng chiếc pháo 
thuyên “*Eobilot”” phôi hợp củng với một cánh 
quần lưu đông của tỉnh Hải dương, cần quét lảng 
Bảo trung thuộc huyện Gia Lộc. Kết qửa,giặc 
bắt mất Ông Quản Sum, Ông Ly trưởng lãng nãy, 
1 cấp chị huy khac của Nghĩa quân cưng tịch 
thu 1 khâu Mauser vả 1 thanh kiểm, 


- Ngày 18/4/1889, Giam binh(Trung-Úy) 
Laune chỉ huy một cuộc hành quân phối hợp 
quần cưa đôn Bần Yên Nhân va Đông Mai cân 
quét lảng Yên tập. Kết qua, giác phảt hiện một 
công binh xướng của Nghĩa quân và tịchthu nhiều 
khuôn đúc cơ bẩm của sưng trương kiêu 1874, 
nhiều bộ phận rởi của súng nây đang làm đỞ.V,V.. 


-Ngày 23/4/1889, tên quan Bổ Bắc ninh 
bao tin cho Giam binh Laune biết khoảng 200 
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quân sĩ của Ông Đốc Tich đang trú đóng tại làng 
Cự Đinh thuộc Phủ Thuận Thanh. Lập tức quân 
Pháp mở cuộc hanh quân hỗn hợp (cứng vẫn 
quân của 2 ôn Bân Yên Nhân va Đồng Mai) cần 
quét làng noi tren theo thế gọng kêm; canh 
thứ nhất do Lãnh binh Nicolas chỉ huy, vừa đến 
gần lang. đa bị Nghia- quân ““nghênh đơn ‡, 
bằng nhiều loat đạn khiên chúng phải liều chết 
xung phong vào ria lảng,để chiếm điểm tựa và 
khỏng dam tiền nửa; Canh thứ hai do Lãnh binh 
Norman (đồn Bản Yên Nhân) chỉ huy mang quần 
đanh vảo sau lưng Nghia quân va sau một giơ 
rưới giao tranh, Nghĩa quần bị đanh tan, Kết 
qủa, Nghĩa quân co 34 ngươi chết, trong số đó 
CÓ Các Ông Lãnh Trach, Lanh Kiết, Lanh Lọc. 
V.V,.. va bi giặc tịch thâu 3 sung trưởng, trong 
số cö 1 sung trưởng kiểu 1874, 1 kiêm, 5 goi 
đạn 1874. 


- Ngày 25/4/1889, một cấp chỉ huy của 
Nghĩa quân tẻn là Phạm Văn An về đầu hàng 
giác, mang theo 30 sưng. trưởng, & súng lục, 
39 kiếm, 1 Joa, 4 cơ cưng vơi 93 quần-si., 
Cung ngày nây, tên Bang Biện Lương Tây đã 
đân một. cấp chỶ huy khác của Nghĩa. quần tên 
lã Nguyễn Văn Ay đến hàng ““đoan bỉnh định?? 
mang theo 2 súng Remington, 3 súng trương, 
2 dao gâm, 120 đạn Remington. 


- Ngày 26/4/1889, Ông Tuần Văn mang 
90 quân- Sỉ cùng với 2 súng lục, 20 sung trưởng 
tối tân về hàng giác ơ đồn Đông „3Ì. 


- Ngay, 28/4/1889, phân lơn các toan 
N ghía quần đều đa hoặc hàng giác, tan ra, hoạc 
chay sang vung hoat-động: của Ông Đốc Binh. 
Trong vựng Hải dương toan quan của Ông Đốc 
Súng chỉ còn khoảng 50 người, luôn luồn phải 
lần trên tư lang này „Sang lang khác, Ông Đốc 
Bân với 30 ngươi và Ông Lanh Bây ở Phú Binh 
vơi 50 người, khi thì xuất hiện ơ nơi này lúc 
thi cơ mát Ở Hết khâc. 


Trong tỉnh Hưng yên, Ông Đốc Tịch với b_u 
người, Ông Dốc Diền vơi khoang 50 người, khi thì 
xuât hiện, luc lai biến mất, không ở chổ nào 
lâu qúa 24 giữ. Sau hết, sau nhiều ngay hành 
quân về` phiâ đồng của quân Phấp, lới dụng luc 
chúng mệt mỏi, Ông Đốc Tich rut quân về đong 
ở vùng sông Gia và sông Đa Bạch tấp hop thềm 
cac toán quân Tau không chiu về nược, ở trong 
vung Đồng triểu và Cat bâ và cac toán quân của 
Ông Lãnh Qui và Đóc Lang. Quản Pháp Hến ấp 
dụng chiên thuật chia cắt và thiết lập một hệ 
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thông đôn bot trong vụng ‹ đê một là buộc Nghĩa 
quân đâu hang hoặc dồn về vủng Culao Hai Sông, 
sào huyệt cô hưu của Ông Đốc Tich. Kết qủa quân 
Pháp đạt được y định, Nghĩa quân phải tập trung 
về Củ lao Hai Sông và sau đó vào thang 7 chưng 
độc toan lực vào việc thanh toản căn cư cuỗi 
cùng này( sế nơi ở dươi). Một đồn được quân 
giặc thiết lập ở Cầu Đất do một Lãnh binh Pháp 
và 83 khổ xanh trân giữ, 


~ Ngày 02/5/1889, nhằm mục đích bảo đảm 
an ninh cho các lảng đã thân phuc, hàng đêm (vảo 
lúc 21 gi), giặc đêu cử 1 Lãnh binh và 50 lĩnh, 
khi nằm ở lãng này, lúc lang khác, nhưng luôn 
luôn thay đổi quy luật và bât ngơ. Trong đêm 
2 rạng ngày. 3/5/1889, vào lúc 22 gỉ, bọn giặc 
âm thâm vao năm trong một nha ở làng Bình 
Quang, huyện Câmgiang. Đến nưa đêm„nột toán 
Nghĩa quân trang bị vài khẩu súng lẠYM gươm, 
dáo v.v... bắn thị oai vải phát rôi đột nhập vào 
làng. Tên Lãnh binh chỉ huy liển chia lĩnh của 
nó lầm 3: 2 toán lặng lế đên giữ 2 công lâng, 
toán thứ 3 do địch thân nó chỉ huy, đi khám xét 
tưng nhà một. Nhiều Nghĩa quân bị chủng dựng 
lưỔi lê đâm chết, 3 Nghĩa quân bị bắt củng với 
1 súng, 1 gưởm vả nhiêu mác... 


- Ngày 06/5/1889, Ông Lãnh Quảng mang 
12 Nghĩa quân đến đồn Cẩu Dất đầu hãng mang 
theo 3 sung trường 2 khẩu kiểu 1874)1 súng lục, 
3 kiêm, 80 viên đạn sung trường kiểu 1874, 


- Ngày 09/5/1889, Ông Đốc Qui củng, với 
Ông Đốc Lập, Lãnh Bạn, Lãnh Huề củng với 6 
cấp chỉ huy khác và 60 Nghĩa quân mang theo 
43 sung trưởng (trong số 31 sung trường kiểu 
1874),8 sung lục, nhiễu gươm và cơ,về : đổn Yên 
Phòng đầu hãng “Trong luc này 1 phụ tá của Ông 
Lanh Qui là Ống Lãnh Hat đang Ở Hải dương, 
củng được Ông bảo tin vả Ông nầy cưng đông ý 
đầu hãng va xin đến Yên Phòng, Quân Pháp. đã 
đồng ý cho Ông mang theo các thuộc hạ củng 
sung ông đi qua các đổn cua chúng để đên Yên 
Phong, 


- _Ngay 26/5/1889, Ông Lanh Lộ mang 
40 Nghĩa quân củng vơi 13 sưng trường (trong 
số có 6 khâu kiểu 1874, 1 Remington),2 kiêm, 
2 sung lục, 145 viên đạn, 1cáikich, 14 mã tâu, 
4 lao có buộc cờ, đi quy thuần giặc Pháp. 


- Trong đêm 8 rạng ngày 9/6/1889, vào 
lúc mở sáng , Lanh binh VinciHioni đem 100 


linh khố xanh bao vây và càn quet 3 làng Yên 
thành, Vân Lai và An Cưởng cách đồn Kẻ Sặt 
khoảng 1 cây số, Kết qủa Ñ ghĩa quân phải dẫu 
vũ khi chay trốn hoặc rut lui , khoảng 10 Nghĩa 
quân bị giết, BỊ sung trương, 3 kiểm, 7 mã tâu, 
1 khiến, l1 lưổi lê, 5 goi đan bị giặc tịch thu. 
Ngoai ra.tên quan tay Sai của giặc dự trân đanh, 
đã cướp của đông bảo 12 con trâu mang về đổn 
Bần Yên Nhãn, Ngoài. ra chúng cỏn khảm phá 
được ] Còng binh xưởng của Nghĩa- quân với 
rất nhiều súng đang làm và bô phân rói. 


- Ngày 27/6/1889, trong bản trận liệt của 
quân Phấp có ghi đây đủ tin tức về tỉnh trang quân 
số cua Nghĩa quân như sau: 


- Quân Tâu : 380 người 
- Tại Mai an 76 người 
- Cận về cụ Tham-Tán 11 ngưöi 
- Cận vệ Ông Đốc Tịch 
(Đôc Thuận, Quản Xuyên, Quản 
Huynh, Quản Y, Phó Đề Đôc Lãng): 47 người 
- Tai Niệm Sơn 43 ngươi 
- Tai Pháp cö 72 ngươi 
- Tại Doãn-Lai 7? người 
- Tại Vu-lao 27 ngưới 
- Tại Phương sơn 25 ngướợi 
- Tại Phi liệt 15 người 
- Tai Viền Khê 18 ngưỡi 
- Tại Phú Lưu 15 ngưới 
- Tại Ngọc khê 18 ngưởi 
- Trên nhưng con kinh nhỏ : 44 người 
( 6 thuyên ) 
Tỏng công khoảng 1.100 ngươi, 


(trong đó môt phần được trang bị đây đủ) 


- Ngày 05/7/1889, Nghia quần xuất hiện ở 
các lang gần đổn Hà Xá. Lập tức quân ở trong 
đôn nảy phối hợp vơi quân của đồn Đào Xá đến 
bao vây va can quét, Kết qủa Ông Lãnh Mỹ bị 
1 tên linh thuộc đôn Đào Xa bắn bị thương, và bị 
tên nay đuôi bắt ráo riết, Ông rut sưng bắn lại 
no, thì bị Đổn trưởng Đào Xã là Lanh binh (thương 
sĩ) Samarin chup băt được và giáo cho tên 
Hoàng Cao Khải, 


- Ngày 09/7/1889, một vải Nghĩa quần xuất 
hiên ở lang Thanh Đang, cach đôn Đồng Mai 4 
cây sở, bị Lanh binh (thương sĩ )Chauveau mang 
25 khố xanh đẻn truy lung, Khi quân Pháp vưa 
đến đâu lảng, thi Nghĩa quân núp sau răng tre 


bắn vải phát; Chauveau bị thương vảo vai và 1 
tên khố xanh bị thương vao cánh tay phải, rồi 
Nghia quần rút lui, 


GIAI ĐOẠN I. 


QUÂN PHÁP ĐỒ BỘ LÊN CÙ LAO HAI 
SÔNG LỚN 


- Ngày 14/7/1889, quân Pháp dồn mọi nỗ 
lưc vao cuộc hành quản Cu lao Hai Sông lơn. 


- Ngày 15/7/1889, quân Phap dùng các 
phao ham cho đồ bộ củng một lúc lên các lảng: 
Niềm sơn, Pháp cổ, Việt khê va Câu Từ, Bị 
đánh cả 4 mặt một luc, Nghia quân,sau vải loạt 
sung trao đổi với quân Pháp,đã rút lui vào 
đóng trong các nui ở khu lỏng chảo Trại Sơn. 
Môt vải ngươi không rut kip đã bị bắt, trong số 
đó có Ông Đôc Bỉnh và 1 khâu sung trường kiểu 
1874 bị chúng tịch thu. 


Ngoài ra trong lúc các pháo hạm va xã 
lúp bở neo, cấp chỉ huy Pháp Ở trên tầu đã cho 
quân đi cướp và tập trung tất cả thuyền bè bầt kể 
của dân hay của Nghia quân về đổn Yên lưu. Có 
nhưng thuyển có thể chở được trên 150 ngươi, co 
nhứng thuyên chứa đây dáo maãc.v.v... 


Về phia quân Pháp,một vài tên bi say năng, 
trong số co Lanh binh Wirth phải mang đi nha 
thưởng Hải dương và Lãnh binh Comtesse bị 
ngất xiu trên 2 giơ đông hô, 


--Ngây 16/7/1889, quân Pháp tập trung tại 
làng Doãn Lai, 8 gần các nui đa, ở khu lòng chảo 
Trai Sơn.. Nghĩa quân núp ở trên núibắn biẩ vao 
quân địch rất chinh xác, làm cho chung phải 
liểu chết xua quân xông lên đánh cận chiến với 
Nghia quân, dươi sự yêmtrợ cửa 2 pháo hạm 
Berthe de Villers và Moulun, Trân chiên keo 
đài đên tôi mới ngưng và hai bên cung bị thiệt 
hai ca; quần Pháp có 2 chêt, 4 bị thưởng; về 
phía Nghĩa- guân ông Lãnh Qúi 8 bị thương, 
2 chết, Ông Lãnh Bay bị thương vào vai, Ông 
Lãnh Im co l chêt, 1 bi thưởng, 


` Ngây 17/71/1889, vào lúc rạng đông, 
quân Pháp cho 1 toán đi tuần chiến vao các nui 
ở Phap Cô, nhưng Nghĩa quân đã rút về Trại 
sùi bị chúng trông thấy, dung pháo hạm Moulun 
bắn theo. 
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Quân Pháp nhân thấy đấy nưi nãy rấthiểm 
trở,cẩn phải nhiêu ngày mới kiểm soát hết 
được, Chúng dư định một la dung thuốc nổ phả 
một vai đương lên đỉnh, hai lã bịt các lỗi vảo 
cac động. 


~- Ngay 18/7/1889, vì thöi tiết xấu cuộc 
hảnh quân bị gián đoạn, cac nhà cưa cửa quần 
Pháp xây cất tạm bị bão cuôn đi sạch, lâm bị 
thưởng 1 tên khố xanh, 


- Ngày 19/7/1889, quân Pháp được chiếc 
pháo ham Moulun" và chiệc xa lup ““Thái bỉnh?? 
canh chưng tại các con kinh Lô §ỏnvà Trai Són, 
cung đặt cac nút chân ở cac lối đi Trại Sỏn và 
Pháp Cổ, đã cố sống cố chết trèo lên đỉnh Pháp 
Cỏ để treo lá cd tam tài tên đó, Sau 2 giơ hì hục, 
chúng đã đạt được v định, mặc dầu Nghĩa quân 
núp trong các khe đa bắn se lam cho chúng bị 
thương 3 tên, Trần bãn sẽ keo dài đến tôi buộc 
quần dịch phải rút lui. 


~ Ngày 20/7/1889, Pháp huy đêng nhiều 
dân phu va dđòc toản lực vào việc lảm 3 đôn ở 
lảng Doän-lai., Trong lúc lâm đồn, Nghĩa quân đã 
từ xa (200 thuốc) bắn sẽ vào đám linh coi đân 
lầm khiến cho tên bếp sỏ quân 722 bị thương, 


Đến đâm, Pháp cho một toán đi tuần chiến 
do tên đội khổ xanh số 231 thuộc tính Hải dương 
chỉ huy. Vi là ngươi địa phương,tên nầy đã nhận 
diện va bắt được Ông Lãnh binh Đố Văn Sứt, 
ngươi quê ở Phap Cỏ, 


Cũng ngày trên, Lanh binh Vincilioni chỉ 
huy một toan tuân chiến nhăm vao các lảng Phi 
Liệt, ñaCôi, Niệm Son, đã bắt được 1 Nghĩa quần 
tên la Bùi-Văn- Chính, ngươi lang Hạ côi, nguyên 
1a linh khố 8ỏ Bắc Kỳ thuộc Trung đoàn 4, Đại 
đội 2, số 53, giải ngủ ngày 11/5/1887 trong lúc 
ông này đang trốn, Chung thấy Ở vai Ông có vết 
tim bẩm, chứng tỏ rắng đã xử dụng sung để bắn 
vao chưng, nên giao cho bọn gian quan Việt Nam 
tra khảo và hạch hỏi. Kết qủa.ong Chinh khai 
trong trân đụng đô ngay 16/7/1889, Ông Đôc 
Tích bị thiệt hai như sau: 18 người chết, 16 
người bị trọng thương, nhiêu ngưởi bị trinh đá 
văng sứt mày sưt mát, Ông Độc Tích con 
khoảng 250 nguøi trong cac nũi Ở Phap Cò. cu 
Tan-Thuât đã rơi khỏi Ông Độc Tích và Độc 
Lang trong đêm 16 rang ngày 17/7/1889, 


: Sau khi quân Pháp đã năm khá đẩy đủ về 
tỉnh hỉnh Nghia quân, đã cho thiết lập một hệ 
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thông đôn bót dây đặc trong vũng hành quân. 
Ngoài ra,dêm nào cũng tung ra các cuộc tuần 
chiến liên tiếp giửa các đồn, con các phảo 
thuyển và xã lúp thì tuần tiếu trên khắp các 
sông rạcn trong vùng để triệt tiêu các hoạt 
động của Nghĩa quần, 


Quân Pháp đã cho thám sát từ đính núi 
một ở vùng Pháp cổ. Đên ngày 20/7/1889, thì 
chung tỉm được một ngọn núi chế ngự cả khu 
lòng chảo, có thể vào khu này mà không cần vào 
lôi chính, đã được Nghĩa quân tổ chức công sự 
phòng thủ kiên cô. Ngay đêm 20, quân Pháp đã 
cho khoảng 50 thân binh chiếm đơng ngọn núi 
này, 


- Ngày 22/7/1889, quân Pháp huy đông 10 
Trung đội khố xanh (không kể Trung đôi thân 
binh đã đóng trên ngon núi chế ngự cả khu lòng 
chảo vưa nói trên) bao vây và tấn công khu 
lòng chảo Pháp Cổ, Chung đứng 8 Trung đội, 
mỗi Trung. đội 50 tên, làm các nut chân ở trên 
cac ngọn nưi chế ngư khu lòng chảo; 2trung đội, 
môi trung đôi 50 tên đọ các Lãnh binh Elleau 
và Menard chỉ huy bọn thân binh đánh phá cac ổ 
kháng cự của Nghĩa quân (chúng ` vưa tiến quân 
vưa phá cac công sự), Nhưng Nghĩa quân đã rút 
hêt để lại 2 súng trương, 2 súng lục, 21 nỏ, 
nhiều tên tâm thuốc độc , 12 cái lao, đạn được... 
Tiếp tục lục soát các hang động, quần Pháp tỉm 
thấy trong một động: nhiêu vỏ đạn và dụng cụ để 
tái tạo đạn dược. Cung tại động trên, Pháp tỉm 
thấy cac chỉ dâu cho thấy tin tức ghi nhận trong 
kảng ngũ Ông Đốc Tich có 2 người Âu châu tên 
là De Clausade và Martin là điều có thực. Nhứng 
ngươi nãy chuyên về việc tái tạo đạn được vã sửa 
chưa vũ khi, 


- Ngày 23/7/1889, quần Pháp thám hiểm 
Các động trong khu lông chảo Trại Sơn va đã 
giải thoát được 5 ngươi đân bã can tôi tiếp tay 
cho giặc bị Nghĩa quân bắt, 


- Ngày 24/71/1889, do các tin tức thâu lượm 
được, quân Pháp bao vây va càn quét lảng Trại 
Sỏn. Chủng bắt tất cả đân bã contrẻ lớn bé gồm 
55 đan óng, 63 đân bã ,v.v... ra trình diện tên 
Hoảng Cao Khải. Tên này, sau khi hạch hỏi, đã 
tha tất cả đân bà trẻ con vả vài ông gia, còn bao 
nhiêu nhôt lại hệt, 


- Ngày 25/7/1889, một toan Nghĩa quân 
xuất hiên ở làng Phúc Lê, huyện Thuy Nguyên, 


cách xa Doãn-lại 40 cây sô. Lâp tức quân Pháp 
cử Lanh binh Monpeyrat và 50 khổ xanh dùng 
xa lúp đến bao vày và lục soat. Kết qua vi Nghĩa 
quân äược báo động đã rút äi trước, quần giắc 
chỉ lục soát đươc có 1 khẩu sung Hế: 


~ Ngày 26/7/1889, một canh quân hùng hậu 
do Giảm bình Laune đích thân chi huy, bao vây 
và tân công động Bích Nội. Động này ở trong 
dấy núi đá lớm chở:n ở phía bắc con kinh Lỗ Són 
uÓ rất rộng, co 3 lồi ra vẩo: 1 về phiaLãng 
Nhâm, ! về Lễ Son và 1 ổphiá trước kinh Pháp 
Cổ. Các lôi đi vào động này rất hiểm trở; một 
mặt lầ cánh đồng lây lới dến ngực, mặt khác, cá 
lỗi ãi tới thương là cúc khe đgiđa các innom đa 
nhọn: rất khó đi chuyển, vưa di chuyển vưa phải 
tìm lối và chặt cây phát có mới đi: được,mà theo 
bão cáo của tên phản quốc Hoàng Cao Khải có 
khoảng 109 Nghĩa quân trần giư, 


Đứng trước các khó khăn gặp phải, Giam 
binh 1.aune hạ lệnh cho các toán quân phải tiên 
quân thận trọng không nổ sung, ngoại trừ trường 
hợp bị lộ. Mỗi toán quân đểu có một số quân 
trừ bị lớn để yêm trợ và tham chiến khi tỉnh 
hinh đòi hỏi, 


Cuậc tiên quân bắt đầu lúc 06 giỏ. sang. 
Rất nhiêu Nghĩa quân ân núp trong Các công Sự 
kiên cổ đã nổ súng dư dội mỗi lân quân địch 
tiên tơi... Mặc dầu vậy, quận: Pháp cúng tiến đến 
phống tuyến thư nhất và sưa soạn tiên tới nưa, 
Nhưng địch bị chân lại bởi các Nghĩa quân đã rut 
lên các đỉnh Cao và tiếp tục tác xạ vào chúng. 
Trơi nắng gay gắt lam cho quân Pháp mệt mỏi, 
chung chưa có cách nào để tiên lên các đính, 
mà đương thi còn dải, khiên cho Giám Minh 
Laune phai ra lênh chiểm ngọn đồi chế ngự lối 
vào Pháp Cổ, Cuộc điểu quân chưa đi đến đâu 
thi quân Pháp đã bị thiệt hại như sau: Lãnh binh 
Dominici trọng thương, 2 khố xanh chết, 7 khố 
xanh bị thương, 4 khổ xanh khác bị thương nhẹ. 
Về phiá Nghĩa quân co khoảng 10 ngươi chết bỏ 
lại trong các mi đâ, trong sô đó có Ông Lãnh 
Quỳnh người lãng Yên ninh, Ông Lãnh Để người 
làng Câu Tư và 5 nghĩa quần ngươi lảng Yên biên. 
Ngoài ra, .quần Pháp cỏn tịch thu được cua Nghĩa 
quần 10 sưng trương, 4 cai lao vả nhiêu đan dược.. 


- Cũng ngày 26/7/1889, Kghia quần xuất 
hiện tại các điểm quân Pháp tấn công rất đông, 
ước lương khoảng 400 ngươi giử động Bich nội, 


trai với tin tức chung cô trước khiến cho tên 
Hoàng Cao Khải phải đê nghị với chủ cưa nó là 
Giam bình Laune thiết lập thêra một đôn ở Lễ 
Són, một đôn ở Lâng Nhâm để chân các lỗi ra 
vào Bich Nội, nhằm. vây hãm Nghĩa quân lâu 


ngày. 


- Ngày 27/1/1839, vi nhận thấy chiến thuật 
đã áp dụng qúa tổng quát mà thông cô trọng điểm, 
quân Pháp liển thay Gỏi chiến thuật và tập trung 
mũi nhọn vảo các động Lầng Nnảm., Chúng cho 
thiết lập tạm thdi 3 đôn ở các lôi ra vảo các 
động ở đây: 1 đồn ởLỗ Sỏn chân lôi ra của động 
Bích Nội, 1 đồn sẽ thiết lập ở Làng Nhâm và kể 
cả đôn ở Pháp Cổ đã dược thiết lập sau CUỘC 
dụng độ ngày 26/7/1889. Củng ngây trên, tên 
Hcảng Cao Khả: đã chân bắt 1 liên lạc viên của 
một lanh tụ Nghĩa quân ở tỉnh Hưng Hóa, mang 
một, thơ gói cho Ông Đốc T¡ch, trong đó nói đại 
ự rằng nêu thất bại ở Củ lao Hai Sông thì mời 
Ông Tích rút về Hưng Hoa. Tên Khải bèn xử 
chem ngay liên lac viền này. Ngoài ra cứng ngày 
trên, tên Khải mang hai cấp chì huy của Nghĩa 
quần la Quan Bồ Tú và Xuât Đội Tá về lang Doän 
Lạichem để uy hiếp tinh thần Nghĩa quần và đồng 
bảo. 


___ Trong đêm 27 rạng ngày 28/7/1889, Ông 
Lãnh Phong bị Khải bất trước đây đã vượt 
ngục. 


- Ngầy 28/7/1889, 1 Bang biện của Ông 
Đốc Tich tên là Chu Văn Lương mang 2 đội củng 
vỚi 7 ngươi trong làng Pháp cổ và 2 sưng trường 
tôt ra đầu hàng tên HoàngCao Khải. Củng ngầy, 
quần Pháp cử 1 toán 28 tên vưa thân binh và lĩnh 
Khổ xanh trở lại các động đa tuần chiến hôm 
trước để chứng tỏ sự hiện điện của chưng. C hứng 
vào các động không gặp kháng cự vì Nghia quân đã 
rút hết, một vai kho gạo của Nghĩa quần bị khám 
phá và bị đốt. 


- Ngày 29/1/ 1889, mặc dâu quân Pháp đã 
trủ liệu mọi biện pháp để cho Nghĩa quân không 
thể thoát được vòng vây; nhưng Ông Đốc Tích 
vẫn xử dụng các thuyền đan vướt sông Gia, sông 
Đá Bạch va sông Bằng Giang. Để chân đứng các 
cuộc thoát vây khac cửa Nghĩa quân,_ Giảm binh 
Laune liển dũng chiếc xà lup Thái bỉnhđể canh 
chưng chung quanh Củ lao (khoảng 50 cây sôi. 


Cưng trong ngày 29/7/1889, chiếc xà lúp 
nói trên ( Thái bỉnh ) bắt được ï thuyển chở đẩy 
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gạo từ huyện Đông Triểu đến Cũ: lao Hai sông và 
8 thuyển không đi trên Sông _ Gia, quân Pháp 
liển bất tất cả mang vê PhápCỔ. Do sư kiện nay 
mà Giảm binh Laune cho răng hai quan huyện 
Đông Triểù và Thụy Nguyễn đã thông đồng và 
tiếp tế cho Nghĩa quần, nền đã sai tên phân 
quốc Hoàng Cao Khải trưng phat năng hai quan 
huyện vưa nói ,đông thơi triệt hạ Cu -lao Hai 
sông va câm mới thuyên be lưu thông trên cac 
con sông Gia, sông Đá Bạch va sông Đăng Giang. 


- Ngầy 30/7/1889, các Ông Lãnh Tuân ngươi 
làng Yến Dưòng,huyện Yên Dưóng, gân Hải phông; 
Ông Đốc Xuân và Quản Tây, ngưỏi xã Kim hiển, 
huyện Đông triêu, Ông Đôi Ly ngươi xã Liên 
Yên, huyện Đông Triểu và 3 Nghĩa quân khác 
ngươi huyện Thụy Nguyên về đâu hãng quân Phap 
mang theo 6 súng trương, 1 súng lục, 2 kiếm 
củng quân trang vả đan dược. 


GIAI ĐOẠN II, 


QUÂN PHÁP ĐỒ BỘ LÊN CÙ LAO HAI 
SÔNG NHỎ 


Đến đây (cuôi thang 7/1889), cuộc hảnh 
quân vảo cù lao Hai sông lồn của quân đôi 
Pháp đã được coi như chằm dut vì chúng đã 
đạt ỷ đính lã đánh tan các đòn vị tÂp trung 
lớn của Nghĩa- -quân; tuy vậy, việc tiêu diệt các 
đòn „vị nhỏ củaN phía -quần thật lä dăng dai vã hao 
tổn ở Cù lao nhỏ, 

- Trong ngày 29/7/1889, Lãnh binh đồn 
trưởng Bâh Yên Nhần phối hợp vơi các đôn Câm 
Giang, Mỹ Hảo và Đông Mai, đánh vào làng 
Tam Trach, mà chung mới được tin Nghĩa quân 
keo đến trú đóng. Sau khi tản công, Nghĩa quân 
rút khoi làng vã bố tri ở sau đê Kẻ sặt, quân 
Pháp liên dần quân và xung phong lên đê, Nghĩa 
quần rưt lui để lại 7 sung trương, 1 kiếm, 4 dây 
lưng đây đạn. 

- Ngày 31/7/1889, quân Pháp để ở Củ lao 
lớn, đối điện vơi Yên Lưu cac đồn sau đây: Doãn 
lại 85 thân binh, 2 lãnh binh; Pháp cổ: 80 khố: 
xanh, 2 lanh binh; Lỗ sơn:94 khổ xanh, 2 lãnh 
binh. Các đồn nảy đêu nắm ở phĩa cỏ nhiều nưi 
đá mà trước đây Ông ĐôC Tịch dũng lảm sảo 
huyệt, nô an ngữ cac con đương vào các động 
Doãn Lai , Pháp Cð và Lỗ Sơn ( là các động đa 
bị quản Pháp kiêm soát) với nhiệm vụ chân bắt 
tất cả nhưng ngưỡi ra vào... 
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Cúng tỉnh đên ngảy nay, quân số của 
'đoàn bỉnh định”? giảm xuống còn 400 người, bởi 
vi quân Pháp đã để ở các đôn Bân Yên Nhân, 
Đông Mai, Hà Xa, Phú Thị 200 ngươi; Doãn lai, 
Pháp Cô, Lõ Son, (đôn mới vưa nói trén) 300 
ngưới, cỏn bao nhiều dùng vao việc đổ bô lên 
Củ lao Hai Sòng nhỏ, 


- Ngày 01/8/1889, vào lực rang đông, quân 
Pháp chia lâm hai canh đổ bỏ lẻn Cù lao 2 sông 
nhỏ: canh thứ nhât dủng pháo hạm “'Berthe de 
Villers”' đồ bộ ơ phia nam Củ lao; canh thư hai 
dùng chiếc ““Sông cối? và Thai bỉnh?? củng chiếc 
xa lúp số 4 và một tau buôn đồ bỏ lên phia 
bắc Củ lao. 


Cuộc đở bộ không gặp kháng cư dáng] kế nảo, 
chi co vài Nghĩa quân vừa băn vừa rút vao các 
động. Trong buổi chiều quân Phấp tờ chức một 
cuộc tuân chiên mạnh vào các lang Thụy Khẻ, 
Kim Khê, Mai Đông.v.v... Chung chì thấy xuất 
hiện một vải Nghĩa quân, nên öi đến kết luận 
rằng có thểNghĩa quân đã rut về phỏng thủ trong 
cac nưi đá Mai-động. 


- Ngày 02/8/1889, để kiểm chưng ước tinh 
xem Nghia quân có rut về phỏng thủ trong các 
núi dá noi trên không, Giam binh Laune và tên 
Hoàng Cao Khải đêu đông tỉnh tung một toan 
tuần chiến gôm 200 tên khô xanh, 100 tên thân 
binh đi ““ thăm dò '” Nghĩa quân. Chúng cho tuần 
theo y niềm: 1 toán quân của đổn Thụy Khê làm 
nut chân ở phía Bắc dãy nui, trong khi toán tuần 
chiến hành quân ở phia Nam, toán sau nầy được 
phân nhiệm như sau: Lãnh binh Vincilioni chỉ 
huy 75 khố xanh tiên dọc theo con đê tới bên 
phải cac nui đả; Lãnh binh Soubran chỉ huy 75 
khổ xanh khác tiền dọc theo con đè tỏi bên trai 
cac nui đá; Lãnh binh Menard chỉ huy 50 khố' 
xanh chặn phia bên phải dấy nưi canh sau _nây 
có nhiệm vụ nhắm _bắn trân, ap các nơi nao Ở 
trên cac nui cö Nghĩa quân bắn ra. 


— Cuộc hành quân bắt đẩu và nó diễn tiên 
đung theo kế hoạch. Nhưng khi quân Pháp va tay 
sai côn cách các nui độ 100 thước thì Nghĩa 
quần ở trong các núi đá băn ra dữ dội. Quần Phap 
va tay sai _phải núp Ở cac bơ ruộng không dam 
tiên lên nưa, Cuộc chạm sung kếo dai 4 tiếng 
đông hô, thi Nghĩa quân bắt đâu rut lên đinh nui, 
một số khác rut về phia đảng sau nưi (phia 
bắc) thi bị toan lâm nut chăn của đồn Thuy 


Khê bắn. Rồi phần thỉ nước thủy-triểu đã dâng, 
phẩn thi trời qúa nóng bức va mặt khác lại 
ở vảo cái thê bât lợi, nên quân Pháp buộc phải 
rút lui, 


Kết qủa cuộc chạm sung, quân Pháp và 
tay sai có 13 khố xanh bị thưởng phải di tần 
về` Quảng-Yên, không rõ thiệt hai của Nghĩa 
quần, nhưng theo quân Pháp thi “có thể là 
rất nặăng”?, 


- Trong đêm 02 rạng ngày 03/8/1889, 
để phong ngưa Nghỉa-quân phản công, Giam- 
binh Laune cho lệnh chiếm đóng trên các định 
một ngọn đổi có thể kiêm soát được các vủng 
chung quanh vả theo sự phối tri như sau : quân 
si ngủ canh nhau theo đội hinhtổ Ong, đầu hướng 
ra phia ngoài, súng để ngang ngực, lĩnh gác 
giặc ở cách phia. trước 10 bước, co nhiêm vụ 
bắn khi -c6 Nghĩa- quân xuất hiện và rut về 
phòng tuyến lập tức, Đến 1 giỏ sáng 200 Nghĩa- 
quân đến bao vây và tân-cồng thăng vảo ngon 
đổi. Mở đầu tên lính gác giặc bắn 1 phát súng 
và hô “lấy sung” rôi ngã gục, bởi 2 viên đạn 
xuyên qua ngực, Quân Pháp băn trả loạn xạ. 
Giam binh Laune và cac Lãnh-binh ngủ cách 
bọn thân binh và khô~xanh vài thươc, liên tiền lên 
ngang vơi bọn sau nảy để chỉ- huy cuộc chống 
trả. Nghĩa-quân năm bắn rât dử dội vào quân 
địch. Giam-binh Laune bị 1 viên đan xuyên 
qua đùi phải nhưng vấn chỉ- -huy cuộc chiên, 


Tiêng sung của Nghĩa-quân thưa dẩn, 
Giám-binh Laune ra lệnh “lắp lưới lê”, để 
đôi _ phó VƠi CuỘC xung- phong có thể, cơ của 
Ngha-quân. Nhủng tiêng sung của Nghĩa-quân 
vẫn tiêp tục giảm, Quân Pháp nghe thấy tiếng 
tủ-vả thu ,quân của Nghĩa-quân, rôi thi tiêng 
sung im hắn, sau một tiếng rưổi đồng hồ. Quân 
Pháp bi 6 khô~xanh chết, 3 khô- xanh bị thương 
năng, 14 bị thưởng nhẹ, phần nhiều là vảo tay, 
bồi vỉ trong lúc bì tấn công, chưng chống tra 
ơ thê nằm và vài khâu sưng bị gay báng. 


Sáng sdmhôm sau quân Pháp cho đi quan 
sát chiên trưởng, thu được 4 sưng trưởng kiểu 
1874, 4 súng lục, nhiều nịt đan, kiêm.vV.V... 
Theo quân Phâp “căn cư vảo vết máu để lai, 
thì Nghĩa-quân đã bi thiết hai năng”. 


_ Giám-binh Laune trao quyển chi-huy 
“đoan binh-đinh? lai cho Lãnh-binh Vinci- 


lioni là ngưởi thâm niên hơn Cả, cac người 
bị thưởng cho di tẩn vê Hai-phòng. 


- Ngày 03/8/1889, quân Pháp dùng pháo 
hạm ““Berthe de Villers'” phảo kich vảo các 
nỏi tỉnh, nghi là co Nghia- quần; cac đôn bót 
đước cung cố để co thể đồi pho, với mọi bất 
trắc. Đôn Lỗ-Sỏn phải rut bỏ để tập trung vao 
đôn Mai-Động băng Xa-Lup. Sư tăng cưởng này 
nhäm thiệt lập mốt đôn thử ba quanh đấy nui 
do Nghia-quân trần giư. 


- Ngay 04/8/1889, vào lúc 5 giơ sáng, 
một Nghĩa -quân mang 1 thơ của Ông Độc Tích 
đên trinh điên tên phần quôc Hoäng-C ao~ -Khải. 
Trong thở Ông Tich noi răng 1 tháng nửa sẽ 
ra quy thuân. Khải chôi tư. Dên chiêu, để lam 
tin cho để nghỉ này, Ông Độc Tịch còn cư chu 
minh cung 10 Nghĩa-quân vo trang đền trinh 
diện tên Việt- -gian,. Nhưng cũng bị nó không 
nhúng gat bo mà còn bảo tin cho Ông Đốc 
Tieh hay răng các cuộc hanh quân nhăm tiêu 
diệt Nghĩa-quân sẽ lai tiệp tuc tư sáng ngày 
hồm sau... 


- Ngày 05/8/1889, vao sáng sớm, Ông 
Độc Tịch lai gời 1 Nghĩa-quân khâc đền xin 
giảm thởi hạn quy thuận xuông còn 15 ngày. Đê 
nghị nầy lại một lân nứa bị tên Việt~gian ác ôn 
nãy cư tuyệt. Rôi nó còn cho 2 chiêc pháo hạm 
“Berthe de Villers'' va đMoulun” tiếp tục 
bản phá các vị trí cua Nghia- -quân ở trên cac 
nủi đa. 


Sau hai giỏ, pháo. kich, Ông Đôc Tịch để 
nghị ngưng băn để ồng gởi một đề nghị mới khác, 
Đề nghỉ nãy đước Hoàng-Cao- Khải - ưng thuận. 
Tiêng súng ngưng nô. Ông Độc Tich báo tin 
la sảng ngay hôm sau chú Ông và 30 Nghia- 
quân vỏ trang sẽ mang đề nghị tơi. 


Hoảng-C ao-Khải liên cho lênh tam ngưng 
cac cuộc hành quân. Đồn Pháp-cô rút, về Mai- 
động để thiêt lâp thêm một đôn thư tú nửa, 
Ngoài ra, một đôn thư năm nưa cung đưộc XâY- 
dưng trên một ngọn đôi chê ngự cảnh đồng, Ơ 
giữa đôn ,Mai-động và đôn Sông Gia-bac. Các 
xã lúp vỏ trang va cac phao ham canh chứng 
suôt đềm. Một vải ghe thuyền toan thoát vây 
đều bị băn chim. 


- Ngày 06/8/1889, vao lúc 11 _gi 30, Ông 
Độc Tích gọi 37 ngươi, chú Ông và Lãnh bình 
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Trần Dức Phong mang theo 28 súng trương, 2 
sung lục, 4 kiềm và nhiều ma tấu ra trình điện 
Hoàng-Cao- -Khải. 


Theo cac tin tực thâu luom thi quản Phap 
biết được 2 ngươi Âu trong hàng ngủ Ông Đốc 
Tích đã chết 1trong trận đụng äộ ngày 2/8/1889, 
ngưỏi còn lại sẽ trỉnh điện vào bưởi chiều. 
Ngoài ra, quân Pháp cung được tin Ông Lãnh 
Đạo tinh Hưng yên, 8ä chết trong trận tản cóng 
đếrmn 02, rang ngày 03/8/1889. 


- Ngày 07/8/1889, ngưới Âu tên là Vartin, 
nguyền thuộc tiêu đoan Phí châu chạy sang hang 
ngu Nghĩa quân đã về trình diện vào buôi chiếu, 


- Ngày 08/8/1889, ông Martin đã bị giai 
giao cho Hiến binh ở Hải phỏng. 


_—= Ngày 9 và 10/8/1889, đôn Mai động được 
đởi lên một ngọn đổi cach xa lãng nay mót 


quấng, để cho Nghĩa quần có thể tập trung dế 


đảng. 


- Ngày 11/8/1889, Quân sỹ cửa Ông Đốc 
Tich bất đầu tập trung. 


- Ngày 12/8/1889, Ông Độc Tích vả Đốc 
Lãng ra đâu hàng tên Hoàng Cao Khải được 
đưa lên chiếc “Tuyên Quang"? để rồi trỉnh diện 
Thống Sư Bắc Kỳ. Hai Ông mang về 120 sung 
trương, 15 súng lục, trên 300 đạn. 


Các đổn quân đều được rút bỏ và tập trung 
Ở Phú Lựu. Quân sỉ của Ông Đốc Tích và Đốc 
Lang bị tước khi giơi ngay vào buôi chiếu, 


~ Ngày 13/8/1889 :'đoản bỉnh định? trỏ về 
đón Yên Lưu, Đến trưa.các canh quân thuộc 
Ninh bỉnh và Nam định cứng như các Nghĩa quân 
đểu được hai pháo hạm "Berthe de Villers và 
“Moulun?chỡơ về Hải Phỏng. Số quân sí còn lại, 
dươi quyển chỉ huy của Lãnh binh Feisthamel 
trơ về Hải dưng ngày hôm sau băng đương bô, 


Ông Đốc Tich hẹn trong 5 ngày sẽ mang 
trỉnh điện ngươi Âu, mà hỏm trước ông nói lả 
đã chết, tên là Clausade, tại đồn Yên lưu và 
ngưới này sẽ được mang về Hải dương. 

- Ngày 15/8/1889, hai chiêc “Berthe de 
Villers” và” Moulun” chở nỏt 2 canh quần Nam 
định va Ninh bỉnh., 
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“Đoàn bỉnh định”? đã trở về đến Hải dương 
vào lúc 8 giơ sang. Như vây.các cấp chỉ huy cao 
cấp của cụ Tham tan hoặc đã hy sinh, hoặc đã 
lân lượt quy thuận quân Pháp mỡ đẩu là Ông 
Lanh Khoát, rồi đền Ông Lãnh QMi, Lãnh Húứa, 
Thông An và sau chót là các Ông Độc Tịch và 
Độc Lãng.Chi còn Ông Hai KẾ là em và Ông 
Nguyễn "Thiên Tuyển (cả Tuyền) lã con cụ Tham 
Tán và Ông Đốc Sung tiếp tuc chiên đãu,. 


Giải quyết xong “vụ Cù lao Hai sông”? và 
đang ra sức trân áp các hoạt động khác củ: 
Nghĩa quán tại các nơi còn lại khac thuộc các 
tỉnh Hưng yên vã Bắc ninh... chưa xong thi quần 
Pháp lại điền đấu về việc ngay 17/9/1889 Ông 
Đội Vần lại cùng VỚI các Ông Lãnh Giới, Lãnh 
Bảy, Lãnh Thịnh mang 500 quản ly khai ,VƯỢC 
sông Đuồng sang nhập VƠi Nghĩa quân Yên zhế 
để tiếp tục cuộc chiến..Trước sự bắt ngơ này, 
quân Pháp phải dũng hai cánh quân của các Thiếu 
Tá Piquet va Dumont tạ hợp với '“'đoän bỉnh 
định” hanh quân tiêu diệt,. 


Ly khai được hơn 1 tháng rưới và mới đụng 
độ với quân Pnáp được vài trận mà cả hai bền 
đêu thiệt hại, thì chăng may ông Đốc Vân bị 
trọng bệnh không thể tiếp tục theo duôi vã điều 
khiến Nghĩa quân được, đảnh nhơ một Linh Mục 
ngưởi Tây Ban nha hướng dẫn ra quy hàng không 
điêu kiện tên khát mấu Hoang Cao Khải vảo 
ngày 31/10/1889. Mặc dâu vậy, tên Khải cứng đã 
nhân tâm theo lệnh quan thây Phấp cưa nó mang 
Ông Đôi Vần ra trước công trưởng  Paul Bert 
(ở giưứa Tòa Thị chỉnh và Bưu Điện Hà nội) chem 
đầu vào ngày 07/11/1889, 


Cung trong khoảng thơi gian nây, thơi gian 
Ông Đốc Tịch về đâu hàng,C hủ Tướng Nguyên 
Thiên Thuật thấy đai thể đã đổ vớ, lại một lần 
nửa trở sang Tau để mưu đại sư. Nhưng bất 
thanh, Cụ lên nương nau ở Nam Ninh và chết 
gia ở đó (1). Hiện nay,ở cach phía tây ngoại ô 
thành này 2 đặm, còn ngôi mộ của cụ với tâm 
bia “Việt Nam cố Tướng quân Nguyễn Tông chỉ 
mô”, 


—— 
(1) Mội tải liều có noí tảo nấm 1915, nguồi Đức co giúp Cho 
Quang- I"hục - Hỏi một tan đồng. Sở tiên nãy Quang - Phục - 
Hội chia cha Cu mọt phán để từ Đông Hung đánh táo Wone- 
Cai, Nhưng không thầy nói đến các chỉ tiết, nên chưng tốt 


chua để cáp tơi. 


Một điểm cẩn nhấn mạnh là chẳng những 
một mỉnh quan Tham Tãn hiên trọn đơi rainh cho 
dân cho nước, mà cả gia đỉnh cu đều hy sinh 
như: Ông Lãnh Giang là em cụtửtrân, hai châu 
eụ bị tên phản quốc Hoàng Cao Khải xử tử, các 
con e©ria cụ là Nguyên Thiện Tuyển, Nguyễn Thiên 
Thương, ke chết chém ¬gưởi tử trần (1)... Thâm 
chỉ giặc còn dỡ trỏ đồn mạt là đò xét xem phân 
mộ của song thân cụ để định đão lên đô xuông 
sông, Nhưng nhân dân không ai chi cho chủng... 
Khi eụ trở lai Tau lần thứ hai, có mang theo 
ngươi con trai nhỏ côn lai, tên là Nguyễn- Giản- 
Khanh, goi Ông nay cho Tưởng Lưu Vĩnh 
Phúo, nguyên là Tư Lênh Lực Lưong Cơ đen, 
đã túng giúp cu kháng chiên - luc nay đang 
lảm Thông Độc Đầi loan - để nhơ điu đất và 
kỳ vong Ø Ông này, trong tủởng lai se tiệp 
tục cỏng cuôc kháng chiến còn đơdang cua minh, 
Ông Nguyễn- Gian- Khanh được đao tao và sau 
đưỏc phong shưc Quản đói (ngang vơi chức 
Thiêu-Ta) vả là Chỉ Huy Trưởng Hồ Về quân 
sua Thông Độc Lưu Vĩnh Phúc. Cu Khanh ở 
Đai Loan lây vợ Tau vả sinh được 3 ngươi con 
trai ngươi thứ nhât là Nguyễn Chân Nam, 
tôt nghiệp ˆ khoa 6 Hoàng Phô, đã làm đên chức 
Đai-Ta trong quân đội Trung-Hoa Quốc Giá 
năm 1949, ngươi thư hai là Nguyễn Chân A, 
tôt nghiệp khoa 2 Hoàng Phô, năm 1949 là 
Thiêu Tương: Tham Mưu Pho cho Bộ Tư Lệnh 
Phong về Quảng Châu (bền Tâu), hiện nay đã trở 
về, Việt Nam và lâm Cô Vân cho Cục Chinh 
Huần thuộc Tổng Cục Chiến Tranh Chinh Trị 
QLVNCH; ngưỏi thư ba là Nguyễn Chân Hoa, tốt 
nghiệp khoa 9 Hoàng Phố, năm 1949 cúng lãm 
Đại Tả trong quân Đôi Trung Hoa Quốc Gia, 
hiện Ông nầy và Ông Nam 8ã bị thất tung. Thật 
la một. gia định phải đươc mọi ngưới chứng ta 
nhìn vão,., 


Riêng về trương hợp của Ông Đốc Tích, 
thi s&#u khi ra hàng, Ông bị quân Pháp đây 
sang thành Alger bên Algérie, 


Cuộc vủng dây Bãi Sậy đên đây như vậy la 
chấm đứt, nhưng linh.hổn Bãi sậy còn sống mãi 
trong sử xanh Việt Nam. Các toán Nghĩa quân 
khác con lại vẫn còn hoạt động lê tẻ hay gia nhập 
cac phong trao kháng chiên khác, 


== 


2.— Cuộc vùng dậy Hương - Khê 
1895). 


Hương Khê là mòt cuỏc vùng đày kẻo dải 
gân 11 năm, từ xhi bắt đầu cho đến khi chẩm 
dứt phong trảo Văn- Thân. 


Linh hôn của no là quan Đinh-Nguyên 
Phan-ĐÐĐinh- Phung. 


Vao cuôi năm 1885, sau khi gắp Vua Ham- 
Nghỉ và Ông Tôn-Thât- -Thuyêt chay ra vùng 
Nghề- -Tỉnh, sau vụ thất bại trong tran đánh 
úp quần. Pháp ở Huế đêm 4 rang ngày 05-7~1885, 
quan Đinh-Nguyên bèn dứng lên hồ bảo khang 
chiến, mặc dủ trước đo dưöi đỏi Dục- Đức, Cụ 
đã phản đối Ông Thuyết về việc truất phê Dục- 
Đức, bị Ông Thuyết cach chức đuổi về quê.. 
và bây gid Cl chỉ biết Tô-Quốc mà thôi. 


PHAN - 


ĐÌNH - PHÙNG 


Sỹ dân nhiêu ngươi ứng nghĩa và gia nhập 
““Hương-Sơn Nghĩia-Hội??... Trong số ứng nghĩa 
có Ông Sng Hệ là một ngưới trẻ tuổi mã tài 
cao và có thể nói Ông là cột trụ của Hương-Khê. 

Cuộc vũng dậy tuy gọi là Hương-Khê, nhưng. 
địa bản hoạt động của Nghĩa-quần bao trum 4 


(1) Ông Nguyễn Thiện Tuyển (cả Tuyển ) sau kbỉ thất trần 
Bãi Sậy đã sang gia nhập cuộc 0uùng dây Yến - Thế và đZ bý 
bắt trụ sụ lúc bí thưởng trong trân núi Hảm L, ởn ngăy 1% 3. 1909, 
sau bị giấc xử tử ( xin xem thêm cuÖc uững đây Yên - Thế). 
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tỉnh Thanh, Nghệ, Tinh, Bình. Căn cử chinh 
của Nghĩa quần được thiết lập giưa rưng Nghệ- 
An và Hàa-Tinh có thế hiểm trở, bi mật mà trước 
kia hai nhà Trần-Lê đã đúng lân căn cứ chông 
quần Nguyên, Minh. VỀ phia Đông có núi Thiên- 
nhãn, phia Bắc là Sơn-Xuyền vũng Thanh-Hóa, 
phía nam là dấy Trương Vat chạy đến đấy Hoành 
Sơn, phía tây la dấy Trường- Sỏn (còn gọi là 
nui Giăng- „lần), Lưu vưc Sông Lam gồm cô các 
chi lưu Ngan-phố (Hương Sơn) và Ngân Sẩu 
(Hương-Khê). Tiền vào phía nam là sông Tuyên 
Hoa (Quảng-Bỉnh) có thể tiến đến Quảng-Trị, 
Thưa-Thiển; mặt khác.có thể tiên thẳng từ 
Thanh-Hơa ra Hỏa-Binh (Bắc~Ky). 


Tổng Hành-Dinh đặt tại khu Ngàn Trưởơi 
có dấy núi tên là Vụ-Quang thuộc Hương-Sởn, 
có 3 con đương độc đạo, môt thông sang Lào và 
Xiêm, một ra Hà-Tĩnh và 1 qua nui Đại-Hầm. 
Kẻ lạ Vao vung này có thể bỉ Sa lây đên ngang 
bụng. Nghia quân thiệt lâp một tập đoän cứ điểm 
rai rac tư chẩn núi Vụ-Quang đên nửi Trung- 
Khê, Tri- khê, dài gân một trăm dăm và hâu 
hêt cac cứ điểm đêu dựa vào rưng núi, sông _ngOi, 
vưa tiện về mặt chiên đâu, vưa thuần về mặt 
tiếp-vần. 


Trong giai đoạn đâu;Nghỉa-quân Hương- 
Khê chưa thể chống nổi các cuộc cản quét của 
địch, phải lui về lãng Phùng-Công, huyện Hương 
Sơn, Sau phải rút về rưng nui và gân như bị 
tan ra. 


Riêng anh cụ Phan là Phan đỉnh Thông thì 
lúc nảy rút về Thanh Chương (Nghệ- An), bị tên 
thủ hạ Nguyễn sử chỉ dẫn cho bọn khô xanh bắt 
trong lúc đang ngủ, rồi bị giải về tỉnh Nghệ 
hạ nguc. 


Lợi dụng cơ hội này, Tiêu phủ sư tay sai 
giác la Lẻ Kinh-Hạp, nguyên trước là bạn thân 
với cụ Phan, liên việt. một thư chiêu dụ cu về 
hang giặc. Đại ý nói rằng cụ cần phải về 8ể 1o 
thơ phương Tổ Tiên, tu sửa mồ ma và cửu ông 
anh. 


Nhận thư, cụ Phan chỉ cươi và nói rằng : 
.‹ Tồi chỉ có một ngôi mô rất to, nên gìư, là 
đất Việt Nam; Tôi chỉ có một ông anh rất to là 
cả mây mươi triệu đông bào. Nều về mà sửa 
sang phân mô cua mỉnh thi ngôi mộ cả nước 
kia ai giư ? Về để cứu vớt Ông anh của mỉnh thi 
bao nhiêu anh em trong nước, _ cưu ? Tôi thể 
chỉ có một cái chết mà thôi.. 
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Rôi cụ nhắn với kẻ đưa thư về nói lại với 
Lê- Kinh-Hạp rằng ““Nếu ai có làm thịt anh ta, 
thi nhớ gửi cho ta bát nước canh I”? 


Sang năm 1887, Cụ Phan phải ra Bắc kêu 
goi sỹ dân Bắc-Kỳ. Trước khi lên đương;cụ giao 
quyên chỉ-huy cho Cao-Thắng và căn dặn các 
chiến sĩ phải bảo tôn sinh lực, tránh nôn nóng, 
để chờ cụ ra Bắc về rồi sẽ liệu. Ông Cao phải 
cho lui quân về Lê-đdộng để chinh-huẩn. Chính 
lúc này Ông đã vận dụng tôi đa óc sáng tạo, để 
lo trang bị và cấp đương cho Nghia-Quân, 


Ông Cao nghĩ ra cách chế tạo sung theo 
lôi tây phương: và Ông trở nên một Kỹy-Sư quân 
khi đâu tiên của Việt-Nam. Ban đẩu Ông đúc 
được 200 khẩu súng hỏa mai, mộ đước 400 chiến 
hữu, Ông cho xử dung thư súng nổ châm này rất 
khôn khéo : bắn luân phiên - một toán bắn thì 
một toán tắp đan, toán nay vư ta bắn xong, trong 
thới giar. nạp đan, thi toán khác bắn, cứ như thế 
mà bắn vào quân thù, khiên chúng hết sức hoang 
mang.. 


Rồi nhờ trong một trận phục kích bằng 
đoản đao trên đưởng Nghệ-an - Hương-Sơn, Ông 
cướp được 17 khẩu sưng tốt , 600 viên đạn và 
mãy ngàn bạc của quân giặc, sau khi đã giết 
được 2 lãnh binh Pháp và 15 tên linhcủa chúng, 
Ông liển cho thợ rên ở hai lảng Vân-C hàng và 
Trung-Lương (Huyện Can-Lộc tỉnh Hàả- Tinh), 
lấy các sung „nây lầm mẫu, tháo ra tửng manh 
theo đúng kiều mà lam, Công việc này gặp nhiều 
khó khăn vì thiêu nguyền-liệu vã máy mócv.v.. 
Tuy Vậy, Ống cung cho ngưỏi sang Xiêm mua 
nguyên-liệu, cộng thêm nguyên liệu kiếm đước 
tại chỗ và sau mây tháng rong rã, Ông đã đúc 
được 350 khẩu súng như hệt súng trưởng kiếù 
1874 của quân cướp nước. 


Khi cụ Đỉnh- ~-Nguyên ở Bắc về, thi lúc nây 
cơ sở cua Nghĩa-quần đã khả vững chắc trên 
cả hai phương diện tổ chức và trang bị .Nghĩa 
quần có khoảng 1,000 người va 500 khẩu sung 
tốt. Cáp chỉ huy có các Ông Để Niên, Để Vinh, 
ĐỀ Đạt, Hiệp-Tuân, Nguyễn-Chánh, Lề-vắn- 
Tac, Phan-Blnh- Phong, Phan đinhC am.v.v... 


Nghia quân chia khu vực hoạt động ra làm 
15 Quần thư ( tức la Quân-Khu),Quân thư đong Ở 
đầu thi lây tên ở đó như dưới đây : 


TÊN QUẦN - THỨ 


TÊN ĐỊA - PHƯƠNG 


TÊN CẤP CHỈ- HUY 


1. Kbê- Tbư — Huyện Hương - Kbê — Nguyễn - Tboại 

2. Can- Tbư ~ Huyện Can-Lộc — Nguyễn-Trạcb uà Nguyễn- Dật 

3. Lai- Tbư ~ Tổng L.qi-Trạcb — Pban-Đừnb-Ngbínb 

4. BïÈ -TÈứ ~ Tínb Quảng-Binb — Nguyễn-Tbu (Ông này lá Tướng cũ của Tôn- 

Tbất-Tbuyết ẩưỏc Pban dùng, sau có lỗi bí chém) 

s3. Hưởng-TbwW ~ Huyện Hưởỏng-Sỏn — Nguyễn-Huy-Giao 

6. Diến-TÈứ | — pbú Diễn-Cbâu ~ Trấn- Vínb 

7. Anb-Tbứ —~ Phú Anb-Sởn — Nguyễn-Mâu (Ông này đậu pbó bảng võ) 

8. Nebi-Tbứ — Huyện Ngbi-Xuâm ~ Ngô-Quảng 

ọ. LỄ-Tbứ ~ Làng Trung-LÊ Phủ Đức-TÈọ — N£wyếễn- Cấp 

10. Cẩm-Tbứ — Huyện Cẩn- Kbê ~ Huỳnh -Bá-Xuy ên 

11. Tbạcb-Tbw — Huyện Tbạcb-Hã — Nguyễn- Thuần 
12. Kỳ - Tbứ — Huyện Kỳ- Anb ~ Vữ- phát (Ông nây uần tỗ giỏi cả) 
13. LÊ- Tbứ — Huyện Lê-TÈ#y = Nguyễn- Bí 

14. Tbanb-Tbứ ~ Tínb Tbanb-Hóa ~ Cám-Bá- 1 bước 

15. Diệm-TbW — Làng Từnb Diệm có núi Đại-Hàm ~ Cao - Đạn. 


Số quân của mỗi quân-thứ lúc này nhiều 
hay Ít tùy theo sự quan trọng của địa phương, 
nhưng thưởng là tư 100 đến 500 ngưỡi (1), thưởng 
xuyên liên lạc với Bộ Tổng Chi-Huy để nhân 
mệnh lệnh và kế hoạch chiến đấu, Quân phục 
của nơi nảo cúng giông nhau, được coi la quy 
củ. BênChủ Tướng họ Phan có một đội thân binh 
20 ngưi do Ông Nguyễn-Muc chỉ-huy, Xet việc 
phối tri lực lượng của Nghĩa- -Quân,ta thấy từ 
Quảng-Bỉnh ra Thanh-Hoa là cả một hệ thông 
quần- sự hỗ tương và ngoäicáccứđiểmNghiaQuân 
lại còn có các toán lưu-động hoạt động, để đánh 
du kich vảo quân cướp nước nưẩ, 


Về vân để cấp dưỡng của quân sĩ cũng kha 
đây đủ. Nhớ sự ủng hộ của dân chúng, nền quần 
thứ nào ở đâu, thi dân chúng ở ðó cung ứng 
thóc gạo cho quân thứ ây. Tử Vụ Quang lền Tri 
Khê, cứ vài đặm lại có một hầm cbưa thoc... 
Và riêng tại Vu-Quang thi có một số khả lớn 
thóc gạo. 


Đến đây một biến cố vô củng quan trọng 
xảy ra : Vua Ham Nghỉ bị bắt. 


Hồi 22 gid đêm 1/11/1888, tên Trương- 
quang-Ngọc, một tù trưởng ngươi Mương, theo 
pho gia vua Ham-Nghi từ ngày nhà vua xuất 
bôn ra đây, vốn tư lâu đã cö liên lạc với Pháp, 
đã đem 20 trang đinh làng Thanh Lạng và Thanh 
Cưởc mang dáo mác cung tến v.v... đến vây 
nơi vua trú ngụ ở một thung lững cáchNgấ Hai 


vài giơ đi chân. Thấy động,Thông chế Nguyễn 
Thúy và con trai nhảy ra bi bọnphản quốc đâm 
chết, ông Tôn Thất Thiệp cúng củng chung số 
phận. Chúng nhảy vảo ôm vua Hàm Nghỉ trong 
lúc tay nha vua đang con cầm thanh kiêm, rồi 
vòng về đổn Thanh Lạng giao cho Đại Úy Bou- 
langier..,. 


Tuy vậy, tính thân của nghĩa quân Hương 
Khê nơi riêng, va các Văn Thần khác nói chung 
vẫn không phải vì thế mà sút giảm, (Riêng về 
số phận tên Trưởng-quang Ngọc, xin xem hoạt 
động của Nghiã quân vào khoảng tháng 9/1893 
đưỏi). 


Sang năm 1889, mọi tổ chức của Nghĩa- 
quân đã tôt đẹp, tỉnh thế lạc quan, tỉnh thần dân 
chúng 4 tỉnh Bắc, Trung Ky _ phần khởi,. 


Thây Nghĩa-Cuân ngây càng tí ảnh hưởng, 
quân cướp nước tìm đủ mọi cách không cho 
Nghĩa-Quân tràn xuống đồng bằng... Chúng xây 
đựng một vòng đai dày đặc các Đôn ' Bót, để triệt 
đưỡng tiếp tế và hoạt động của Ngñia Quân. Riêng 
tại ¡ Hương-Khẻ, giặc đã xây đựng tới 20 cái đôn, 
mỗi đổn có 30 linh, Mặt khác,chúng tung các 
toán thám sát đi sục sạo và tập trung lực lượng 
lại để cản quét... Tư giai đoạn nảy quản cướp 


(1) Riêng tại Căn cứ Vụ- Quang lác nảo cứng có 500 tay sứng 
giới. 
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nước ấp dụng thủ đoạn “'Dùng dê đểgiết dê”? và 
ra sức tuyến mộ bọn KhốXanh, KhốÐở, để đi 
cần quet. 


Nghị-Định ngày 11-02-1886 của Trung- 
Tưởng Warnet , và Nghị-Định ngày 06-08-1886, 
của toàn quyên Paul Bert, đã ấn định việc tổ 
chức các bọn nói trén, để đi chém giết đông bào 
của chung. Sau đó, các tổ chức Khố- xanh, Khố 
Đỏ được mọc lên như nâm. , , Đến tháng 11/ 
1889 thì thượng hội đông Đông-Dướng (của bọn 
cượp nươc) giao hẳn việc đản áp Nghỉa-Quân 
cho bọn Khố-xanh, 


NHỮNG TRẬN ĐỤNG ĐỘ ĐẦU TIÊN 
CỦA HƯƠNG KHÊ 


Ngày 19-01-1889, Nghĩa-Quần ăn rắc gia 
Khố-Xanh đã loại khỏi vỏng chiên 5 tân lính 


Dống và 1 tên cai mang thư của Phú Yên-Trường. 


Ngay 01-03-1889, quán Phap được tin Nghia- 
Quân trú đóng tại Côn-Chua và Khe đen, chúng 
liên đên đánh, Nghĩa-Quân rút về cứ điểm Mỹ- 
Hòa. 


Ngay 10 va 11-09-1889, Lãnh binh (Thượng 
sử) Nicrt đã tấn công vào 2 cứ điểm của Nghĩa- 
Quân trong vùng Mỹ-Hỏa... Các cứ điểm đều 
có các công sự bao bọc và pháo đãi để phỏng 
hỗ tưởng, rất là vững chắc, Khi bọn cướp nước 
tân công vao cứ điểm thứ nhất,3 tên Khố-Xanh 
và.thân-binh đã bị hạ. Nhưng vị để bảo toần lực 
lương, Nghỉa-Quân đã rút lui. Quân cướp tịch 
thâu 2 cơ, 1 đại bác và nhiêu ,đáo mác khác.. 


Cung trong vỏng thưởng bán nguyệt 9/1889 
tên tuân phủ Hà Tỉnh (tay sai Pháp) và tên Giám 
binh (Trung~- Uy) Jacquet chỉ huy cuộc hành quân 
vào Hương Sơn. Nhưng chúng bị Nghĩa-Quân đánh 
bất ngơ và băn chết \ tên Lãnh binh tỉnh và 
16 tên Khổ Xanh khac. 


Trong ngày 15 và 16/12/1889, Nghiĩa-Quân 
hoạt đông ở vung Hương-Sơn, đã đung độ với bọn 
Khô-Xanh ở đôn Dương Liễu, Nghĩa-Quần bị hy 
sinh 2 ngưỡi, 


Vảo cuôi tháng 12/1889, các Lãnh-Binh 
(Thượng-§y) Lambert và Roty hoạt động trong 
vũng Ngản Phổ, đã đây lui Nghĩa-Quần ra khỏi 
vung hoạt động. 
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Bắt đâu từ tháng 03/1890, Nghĩa-Quân 
hoạt động mạnh trong các Huyền La-Sơn, Thượng 
Sơn va Hương-Khê. Ngay 11-~03- 1890, tên Giam 
binh (Thiều- ~Ủy mới được tháng) Lambert chi 
huy bọn Khó- Xanh va bọn linh Dống đã đây lui 
quần cưa cac Ông Để Thắng, Đe- Phat, Phan- 
Trọng Mưu, Bang Trúc va Hiệp quản Điệp ra 
khỏi vũng hoạt động. 


Ngày 13/04/1890, Ông Đốc Chanh vả Đốc 
Trạch phục kich ö Lang Hồt, đã tiêu điệt đước 
9 tên Khổ Xanh va linh Dõng. 


Đêm 26 rạng ngay 27/5/1890, một cai Khố 
Xanh tên là Hếp ở đồn Trưởng Lưu, đã mang 
Cùng quay về vơi Nghĩa-C€uân và hướng dẫn 
Kí sống ¡00 Nghĩa- -Quân đánh đôn nâãy. Đồn 
trưởng đổn pay là Linh-Binh (Thượng-§y) 
Devoogt củng với một sô Khô-Xanh và linh 
Dống chông giũ. Kết qủa lẩn thử nhất 4 tên linh 
Dống đến tôi và 4 tên khác bị thương. Quần 
Pháp được, tin liên cho tén Lãnh-Biih (Thưởng~ 
Si) Trouve mang linh đên tăng cường. 

Trouve đên Trưởng Lưu vão đêm 27 rạng 
ngày 28-05-1890, va trong ngày 28-05-1890, 
mang quân ãi tuấn chiến trong vùng. Khi bọn 
nây đi đến phía trên lang Hốt, thi bị Nghĩa-Quân 
chân đanh chạy trồi chết vể đổn. 


Trong đêm 28 rạng ngày 28-05-1890, 
Nghỉa-Quân thưa thắng, lại tần công quân. cướp 
tại sao huyệt của chúng một lân nửa. Lân nay 
mặc đủ bị thiệt hại, Nghĩa-Quân cứng sửa soạn 
tấn công lẩn thử ba nưa.., 


Trong đêm 31/5 rạng ngày 01/6/1890, 
Nghĩa quân lại tấn công Trương-lưu và lân nảy 
quản cướp chịu không nổi phải rút lui về đổn 
Hương Sơn. 


Ngảy 01/6/1890, vào luc 18 giơ.tên cai 
Lê Hai, chỉ huy 14 tên Khố Xanh thuộc đôn Na- 
Đế đi sục sạo và khi đến làng Nac-Chot thấy 
trong lanE chỉ co một Ông gia va vai trẻ con, 
con ngươi khỏe manh đi đầu cả, bên: hăm đọa 
Ông gia này để" lây tin tức. Ông gia nầy sơ qua 
trả lời lã ở lãng Ha-Trai co khoảng 200 Nghĩa- 
Quân đo Ông Để Đạt chì huy, trú.đóng...''đang 
chở”? quân cướp... Tên Hai liêển quyêt định tới 
Hã-Trai. 

Ngảy 2/6/1890, vao lúc 06 giơ,tên Hai cho 


các tên phản quốc thuộc quyền len đạn và lắp 
lưởi lê để,.. đi vào chỗ chết. 


Khi bọn này đi đến khoảng giỗa 2 chỗ sông 
cạn thi bị lọt ổ phục kích. Nghĩa quân xông ra 
chém giết và kết qủa là 6/ 14tên phần quốc phơi 
thây, sổ cỏn lại cuống cuổng tỉm chỗ ẩn nấp và 
băn chồng trả Nghĩa Quân, Nghĩa Quân bị chúng 
bắn dữ qua thanh ra không ra cướp sung được. 
Bọn bán nước sắp hết đạn thì chứng được 1 tên 
vợ linh liêu chêt đi lấy đan của các tên đến tôi 
để tiếp tế cho bọn côn lại, nên chưng vấn ngoan 
cổ khóng chịu đâu TU mắc đù Ông Đề Đạt đã 
gọi loa kêu gọi chứng.. 


Đến 11 giờ thỉ đạn dược của chúng sắp 
kiệt quê rồi, nên chúng liểu chết tháo lui mang 
theo =4 qưng của cac tén chết, và vưa lui vừa 
bẩn chân Nghia Quân, không cho truy kích.. 


Trên đướng về Nac-Chot,bọn cướp lại một 
lấn nưa bị Nghĩa Quần chân đánh và lân này thêm 
mốt tên phản quốc nửa chết, Nghĩa Quân tịch 
thâu được khẩh sưng của tên này, các tên khác 
thoát chất. 
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Đêm 3/8/1890, vào lúc 22 gỉ, Nghĩa quần 
phẩn khởi về chiến thắng Trưởng Lưu, đã kéo 
đến truy kích bọn cướp ở đến Hương-Sơn, đông 
thơi quây rối đổn Linh Cảm để không cho bọn 
cướp ở đồn sau nây đi tiếp cứu Hương Sơn. 


Đến sáng ngay hồm sau, $- h2 1890, bọn 
cướp nước ở đồn Hưởng-Sơn đã hết đạn và sắp 


sửa đâu hãng thì tên Giám Binh (Tiếu -Ủy) 
Lambert Đổn Trưởng Linh Cảm, liều chết mang 
linh đánh vao phia sau lưng Nghĩa quân, để cứu 
bon ở Hưởng Sơn. 


Kết qủa là Nghĩa Quân đã đụng độ manh 
vơi bọn cướp nước ở phía trên Hưởng-~Sơn 
chúng đã đẩy lui được Nghĩa quân ở đây và sau 
đó giải thoat cho đôn Hương Sơn. 


ngày 26/6/1890, Giám Binh ( Thiếu Ủy) 
Lambert củng với 2 tên Lãnh Binh(Thượng-Sï) 
ở đồn Trương Lưu đem quần ñi tuần cbiến trong 
các lang Gia Anh, Đồng Tải vả Lang Hốt, đã đựng 
độ với khoảng 3000 Nghĩa-Quần trang bị nhiều 
vũ khi trong số có 100 khẩu tối tân, nhưng 
Nghĩa Quần bị đầy lui ; Trong khi đỏ, sáo 
huyệt của bọn cướp (là đồn Trường La) bị 
Nghĩa Quần đến tấn công, nhưng cứng không 
thanh toán được mục tiêu, 


Đặc biệt trơng giai đoạn nầy, Nghĩa Quân 
treo giải thưởng cho nhưng tên phản quốc nào 
bấn vảo đầu các tén tưởng cướp để trở về với 
Nghĩa Quần và đồng bào, thi sẽ được hoan nghênh 
và trọng dung... 


Đêm 28 rang ngày 29/6/1890, bọn Khố 
Xanh theo lệnh quan thầy đã. đột kich vào lầng 
Trung Lễ, mà ở đó theo bọn cướp nước có các 
lãnh tụ Nghia Quân ẩn nau. Sau hai gìd giao 
tranh, Nghĩa Quần phải rưt lui để bảo toần lực 
lượng. 


„ Wgầy 20/7/1890, 1 tên Thưởng Tá (Phần 
quốc) đi cổng tác tại Hưởng Sỏn, trên, đưởng 
về Hã -Tính, khi đi đến lằng Trung LỄ thì bị 
Nghĩa- Quần phục kích. Bọn phần quốc, chồng 
trổ cuông cưồng và kêu bọn phần ,quốc khác 
ở đồn Linh-Sỏn đến tiếp cửu, rồi đây lui được 
Nghĩa Quân, Kết qủa, Nghia-Quân có Ông Đốc 
Trác và Ông Hẹp, nguyên lä cai Khô-Xanh đã 
trở vê với Nghĩa-Quân, bị bắn trợng thương và 
tử thương sau äo, 


Ngày 02/09/ 1890, quần Pháp được tin 
Nghĩa-Quân do Ông Đốc Chánh chỉ- -huy đang 
hoạt động trong vững Câm~Xuyên, lập tức chúng 
huy động bọn Khô-Xanh ở Hà-Tính và Kỹ-Anh 
đến tân cổng. Kết qủa chúng gấp Nghia-Quân ở 
Lạc-Ha, Nghĩa Quần cö vải ngưỡi chết sau một 
hồi nổ súng với giặc. 
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Ngày 05/9/1890, quân Pháp lại được tin 
cả ngàn Nghía-Quân hoạt động đLang Liêu,cách 
xa Hà-Tính khoảng 14 cây sô, lập tức tên Giám 
binh (Thiếu Ủy) Lambert liên mang nhiều tên 
Khố-Xanh đi tuần chiến, Kết qủa lẩn này Nghĩa 
Quân cũng bị nhiều thiệt hại phải rút lui. 


Trong hai ngày 13 và 14/ 9/ 1890,:giặc được 
tin Nghĩa- Quân lại tai lập các cứ điểm Gia-Anh, 
Trung-Lễ và Nam-Huân, chúng liển củng với 
tên tuân phủ Định Nho Quang (một tên tay sai 
của bọn cướp) tổ chức cac cuộc hành quân hổn 
hợp vão vung nay. Tên tuần phủ Quang đên ở đổn 
Trương Lưu, đế thiết lập một đôn ởNam-Huân, 
là cửa ngõ của cac căn cứ của Nghĩa-Quân. 
Thâm y của giặc một mặt là để tên phản quốc 
nảy khủng bố dân chứng không cho liên hệ với 
Nghĩa- -Quần, mặt khác, dũng Nam- Huần lâm căn 


chảnh quân.N hưng chưng bị thất bai, vitên Quang 
bị ông Đề Thăng băt được (sau cho chuộc mạng). 


Vào trung tuần tháng 10/1890, lợi dụng 
lúc quân Pháp đi cân quét vũng Bắc Nghệ-An, 
Nghia-Quân Hương- Khê và Hương-8ơn phôi hợp 
với quân cửa cac Ông: Đôc Chánh va Tác Ngạn 
đánh đón Nam-Huân. Một tên lãnh binh (Thượng 
gi) đem 30 tên Khố-Xanh va đạn dược, từ Vinh 
đến tăng cưởng cho đôn Nam - Huân, Ngày 
20/10/1890,bọn Pháp và tay sai tấn công vao hai 
Lang Hốt vả Gia-Hạnh. Nghĩa Quân phải rút vào 
rưng, sau khi đã có vai người chết và bị thương, 
Rồi trong các ngày 22, 23, 24 và. 25/10/1890; 
quân Pháp lại tiếp tục tấn công nưa. Các lần 
sau nay, Nghĩa quân đêu rut vào trong rưng sâu 
để bảo toan lực lương... 


Vào thang 12/1890, bọn Pháp và Khô-Xanh 
ở đôn Nam-Huân được tin Nghĩa Quân tại lấp 
căn cử trong vùng rừng núi Trại Thấp, cách 
Nam-Huân trên 1 giờ rưới đường. Ngày 28/12/ 
1890, 1 toán Khô~-xanh do 1 tên Lãnh binh (Thượng 
sĩ) Phấp chi-huy đã đên đánh chiếm được 4 pháo 
đai cua Nghiã Quân.Tất cá cấc pháo đải nay đểucó 
sự yểm trợ hỗ tưởng ; có các vach đã và rào 
dâu đ&u dây đặc và vô sỐ chông bẫy... bao bọc. 
Nhiều tên Khô-Xanh bị thưởng, trong số có 1 tên 
bị thưởng nặng vỉchông,nhưng chỉcơ 1 tên bị bắn 
bị thưởng. 


Trong đêm 2B rạng ngày 29/12/1890, 
trong khi quân Pháp tấn công vào Trại Tháp thi 
Ông Mai-Văn- Vịnh mang quân đến tản công 
vao đôn Linh-C ảm, nhưng vô hiệu. 
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Tại vung Nghệ-An, vào tháng 03 và 4/1890 
1 cánh quần lưu động, gồm nhiều tên Khố-Xanh 
và các toán quân của các đôhCây ~Chanh, Đông 
Cốc, Qúi Chu, Nhuân-Trach, Đông Cô „Cay Roc 
được khoảng „ 2000 thân binh trợ lực đã tảo thanh 
vũng Phủ Diễn, Anh Sơn và Qúi Chu. Nghĩa quân 
chồng lại giặc bằng cách luôn luôn di chuyển, 
không cho chưng biết tông tich... Nhưng tuy vậy, 
cứng có 1 số Nghĩa quân bị băn hay bị bắt... 


Đêm 1/4/1890, quân Pháp ðã đột kich 
vào nơi ông Để Niên Ẩn nấu ở Cổn-Nang, nhưng 
Ông trồn thoát kịp. Tuy vây,quân cướp cưng tịch 
thâu của Ông 3 khẩu súng, trong số có khẩu sứng 
của chỉnh Ông, hiệu Kropatchek. 


Cung, ngày trên,các tên Lãnh Binh (Thượng 
Sĩ) Niort ở Trần Lương, Vinot ở Cay Roc, đã 
đột kich vào 3 căn cử cửa Nghĩa quần tại phía 
trển Tác Diến. Nghìa quân phải rút lui, 
lại một số ngưồi chết, máy bản đã, lao và đạn 
dược, Một cấp cHi huy cưa Nghĩa -quân đã bị 
tên Lãnh Binh (Thương SĨ) Vinot bẩn chết. 


Ngày 5/4/1890,các Ông Để Niên, Đề Mậu, 
Quản Kiểu và Đội Nhị mang quân tấn công đẻo 
Ke Sang - Một đổn không có tên cướp Pháp nảo 
chỶ huy cả chỉ toàn là bọn Khố Xanh - bị bọn 
phản quốc biết trước, nên các tên Lãnh Binh 
(Thượng SĨ) Bricont ở Phủ Diển, Wetzelmeyer 
ở Qui~chu mang quân đánh vảo sau lưng Nghiĩa- 
Quân, trong khi đang tấn công vao Ke-Sang. 
NghĨĩa-Quân bị dổn ép đã phải rut lui, bỏ lại 
một sổ-chết, sung đạn và lương thực. 


„ Trong đêm 23 rạng ngày 24/7/1890, đồn 
phu ly Qúi-Chu bị Nghĩa quân tấn công và 
đốt phá, sau nhiêu giơ giao tranh,Nghia Quân 
bị chết 1 ngươi và bị đẩy lui. Quân Pháp có1 tên 
Khố-Xanh chết và 6 tên khác bị thưởng. 


Quân Pháp đến tăng cưỡng cho quân của 
tên Tri Phủ Qui-Chu truy kich Nghĩa Quân, 
Kết qủa,;Ông Lãnh Thiệt (của Nghĩa-Quân) bị bắn 
chết , Nghiã Quân phâh thï rút vềQuỷỹnh Lưu, phần 
thì về Thanh-Hóa. 


Vào khoảng tháng 8/1890,Ông Để Mầu đã 
lập một căn cứ - từ nhiều tháng trước - tại một 
vùng ở giứa Cây-Chanh, Đông Côc và Trần 
Lương. Căn cứ nay rât kiên cổ,gồm hảng trăm 
dấy nhà năm trong một hệ thông phảo đài phòng 


thủ vả hảo lúy dãy đặc... Đương äi vào thật là 
khó khăn và đây chông gai... 


Tên Công sứ Luee liển quyết định tổ chức 
một cuộc hành quần bao vây căn cứ nây, bắng 
cach len lởi qua các lôi đi dẩn đến căn cứ để 
bất thân tân công, vơi mục öịch tiêu diệt hoặc 
it lắm cúng đánh tan được quần trú phòng... 


Phôi hợp hänh quần cơ : 


- Tên phản quỗc Đinh-Huấn-Dương ở Đại 
Đổng với bọn thuộc hạ va một toán quân ở Vinh, 


- Tên Lãnh-Binh (Thượng-§i) Hy ( phần 
quốc - Khô Xanh) đang công tac ở Phủ Diễn, 


} 


- Tên Cứu Cát ở Đồng Cốc củng với 
khoảng 100 thân binh. 


- Các Trưởng độa Cây Chanh và Trân~ 
Lương. 


- Nố lực chính là quât: của đồaC ây Chanh. 


Ngày 22/8/1890, tên Lãnh binh (Thượng: 
Sĩ) Haguet, chỉ huy đổn Cây Chanh mang quần 
qua Sông Con, đi vòng về phía sau căn cứ của 
Nghia-Quân.. Trong khi đó. bọn Đinh-Huấn- 
Dương v.v.. . bão vây tấn công mặt trước... Đến 
11 giờ,Haguet đã đến gân căn cứ của Nghĩa quân, 
theo đúng kế hoạch thì bọn Định- Huấn- Dương nổ 
súng trước.. . Nghia quân bị đánh bất ngỏ va 
phản ứng theo dự đoán của quân Phâp, nên bị 
chết 35 người trong số có anh ruột của Ông Để 
Mâu cùng mất một sô quân trang, quản dụng, 
cơ xi, tai liệu v.V.. 

'Sáng ngây 4/ 3/ 1891, Đôt. Trưởng Nam 
Huân lả lanh binh (Thưởng sỉ) Hugnit cứng vơi 
25 tên khô xanh va 10 linh Dóng ấp giải 14 tủ 
binh W ghiã quân bị bắt) tủ Nam Huân đên 
Linh Cam ,Khi äi đến phia trên Thiên Thôn, 
thỉnh linh bị Nghĩa-Quân La Sơn, Hương Sơn và 
Hương Khê phục kích. Sau 4 giờ đồng hô giao 
tranh - trong đó nhiều lân quân Pháp phải mở 
đường máu để thoát về LinhC ẩm - vì bên Nghĩa 
quân có Hiệp Quản Diệp bị trung đạn chết nên 
quân cướp thoat hiểm... 


Kết qủa ,bên Nghĩa quân ngoài Hiệp Quản 
Diệp côn có vải cấp chị huy khác cùng với 
khoảng 20 Nghia-Quân bị bắn chất, bôi bon 
Phẩp,2 tên linh Dõng chết, 


Sau khi bọn Hugnit đến được Linh Cảm, 
tên Giám binh (Thiếu-Úy) Bơudon liền mang 
quân đi cản quét vũng Trường Vạt và khu rưng 
quanh Trại Thấp là nởi mà Nghĩa quân, sau khi 
bị tên Giâm binh (Thiếu Uy) Lambert phá hồi 
cuôi năm trước, mới tai lập căn cử. 


Ngày 14/3/1891, căn cứ của Nghĩa quân 
đông thơi bị quân Pháp Ở Nam-Huân, Trai Cốc, 
và ở cac láng vững Ngần Sâu tân công. Kết qủa, 
quân Pháp đã dũng lưới lê cân chiến đẩy lui 
Nghĩa quần vào trong rưng, căn cư bị tần phá, 
dung cu đức sưng đan bị tịch thu hay phá hủy, 
các cơ phận sung trường Gras (do Nghĩa Quân 
ren lấy ) đệu bị tịch thâu... 


Đầu tháng 8/1892, Quân Phâp được tin liên hệ 
đên Nghiã quân nhủ sau: 


Cu Đinh Nguyên Phan-Đỉnh- Phùng lúc bẩy 
gid đang, trú đóng ở vũng Hội-Trung cung với 
nhiều Tướng Tá và 150 tay súng. 


Bá Hộ THUẬN ở dấy trại Chè và ông Đốc 
Chánh ở Thiên-Thôn có khoảng 100 tay súng. 


Ông Cao-Đạn ở vũng La-Sởn cũng với 4,50 
tay sung, 


- Trong vung Hương Khê cứng cô sự hiện 
diện cua Nghia Quần. 


Quân Pháp liển tổ chức một cuộc hành 
quân theo ÿ niệm "Hảnh quần vao Trại Chè lâm 
cho quân chủ lực cửa Nghĩa Quần lạc hướng, rồi 
bất thẩn mang đại quân đánh thẳng vào Hội 
Trung ( nơi cụ Phan đống ); sau đo cân quét vùng 
rưng nứi ở hưu ngan Ngàn 'Sâu ? cà 


Tư ngày 5 đến ngày 9/8/1892,các Lãnh 
binh (Thương sỉ) Hugnit, Le Parc, Bourgeois 
và Lanh binh Trọng (phản quốc) cần quét tất cả 
vủng rưng nưi từ Ha-Tinh đến Trại Chè. 


„ Trong ngày 07/08/1892, Ông Thịnh là anh 
của Ông Bá- hộ Thuận va Ì Bang biện ,bi rỏi vảo 
ổ phục ki ch của quân Pháp, nền bị bắt cùng với 
vai thân binh, 


Ngày 08/08/1892; một tên Chánh Tổng 
phản quốc bị Nghĩa quân bất giữ, đã được bọn 
Pháp giải thoat, 
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Cưng ngày 8/8, cuộc hanh quân của quân 
Pháp bất đấu Đến ngay 12/ 8/1892, thỉ các 
canh quần của chúng phải đát các điểm chỉ định 
đực! đây : 


Các Lânh binh (Thượng-sÏ) Haguet và 
Kolsbar với 80 tay súng tại Khê Thưởng. 


Các Linh binh (Thượng-sÏ) Robert và 
Eaurgeols với 80 tay sung tại Trại-Cuội, 


Giám binh ( Thiểu Ủy) Lambert với các 
Lãnh binh(Thượng-s1) Crémont và Mariani với 
.B0 tên tinh đên Hương-Khê. 


Công việc tiên vào các oăn cứ cửa Nghia 
quân của giặc (mả chúng chưa biết địa điểm) 
được thi hãnh đồng thời trong đêm 12 rạng ngây 
1/8/1892, 


Đến 21 giữ đêm nói trên (12/8),vỉ tên Lãnh 
bình (Thương-s]) Robert không thông hiệu đưởng 
xả, rên đã đến Hội Trung qúa sởm (mã thực ra 
tên nầy phải đến Trại-Cuội) làm xáo trộn cả kế 
hoạch của quân Pháp, khiến chủng bị đánh chạy 
trối chết khi gặp chủ lực của Nghĩa-quân sau 
này... Khi tên Robert đến Hội-Trung, thì gặp 
phải một tiên. đôn của Nghĩa -quân, Nghĩa quân 
chỉ côn ủ thì giơ tut lui, để lại 3 xác chết, 3 
núng trường, 1 gung lực... 


Không đợi Giám-binh ( Thiếu. Ủy)Lambert 
đến Hội- ~Trung, Robert vì khinh địch, nên 07? giữ 
sáng ngày, hôm sau, 13/8/1892, Hiển cho lệnh 
quản- ~8ỉ của nó tiên vào rưng : sâu lục soat, qua 
taŠt con đương mòn rất khó xê dịch, 


Đến 10 giỏ cìng ngày trên, bọn này gặp 
một đôn cảnh giới cửa Nghĩa quân, đã rút bỏ và 
sâu đó' tiến vào một con đương cụt, ở trên một 
bở suôi mã Ởở phia trên đãco Nghĩa -quân bổ tri 
sẵn đề bắn bia”vào bọn giặc đang lung túng chưa 
nó lối thoát. 


Kết qủa, 16 tên bị loại khỏi YÒng chiến, 3 
tên chết tại chỗ và vài chục tến khác đạp phải 
chông,... Tên Robert phải vưa đánh vưa chạy... 
Trong khi đó Giám binh Lambert chỉ cách xa 
bọn Robert có khoảng hơn 1 giơ rưỡi đường mà 
thông hay biết gì cả, 


Đến sang ngay 14/08/1892, Lambert đến 
sẵn of của Cụ PHAN, nhưng Nghĩa quân đã rút 
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hết, quân cướp chỉ tịch thu được các dựng cu 
lầm sưng đan, thóc gao v.V... 


Như vầy là cuộc hảnh quân của bọn cườp 
không những đi không lại về không, mả lại còn 
bị thiệt hại năng, thanh ra chúng phải rút về căn 
cử hệt, 

Trong thới gian quân cướp nước öi truy 
lùng Nghĩa-quân, thỉ đêm 23 rạng ngày 24/8/ 
1892, Ông Ba hộ Thuận được lệnh của cũ Đỉnh 
Nguyên bị mật đem quân đên gat Hã-Tỉnh, để 
đanh up sao huyệt của quân cướp nược theo kế _ 
hoạch sau đây : Chia quân ra lam 3 bộ phận : 
Bộ phận thứ nhât đên nhà một vaitên phản quốc 
trưng trị nhưng tên nầy và đốt nhà chủng,gây 
hoang mang cho quân cướp ; Bộ phận thứ hai 
do địch thân Ông Bá HỘ chỉ huy, tân công vao 
trại linh Khô-Xanh - lúc nảy chỶ có tên phản 
quốc gọi là Đội Sanh chỉ huy 42 tên linh (Khõ 
Xanh) còn bọn thực dân Pháp đi đan ấp Nghĩa 
quân hết. ¡Bộ phận - thứ ba đánh phả nha lao để 
giải thoát cho Nghĩa-quần bị giam giữ tại đây 
(trong sô cô Ông Duy Thịnh là anh ruột của Ông 
Thuận) ,Đến nửa đêm,Bá Hộ Thuận băn hai phát 
sung lệnh,trận đánh ú úp được diễn tiên đúng theo 
kế hoạch. . Súng nổ khắp nởi, nhà cháy, dân 
c trúng kinh hoàng... Các bỏ phận thứ hai tân công 
vảo trai Khô-Xanh; bộ phận thư ba giết tền linh 
gác tủ và hò hét giai thoát cho Nghia-quân, 


Bản đổ khu Ngần - Trười 


Kết qủa,70 Nghĩa-quân bị cầm tử được 
giải thoát (tuy nhiên anh Ông Thuận không thoát 
được vÌ theo _lệnh tên trì phủ, chúng, giam Ông 
riêng một chỗ) và một sô tên phản quốc bị trứng 
trì,.. 


Sau khi hoàn hổn,các tên Lãnh binh và 
Phó Lãnh binh lo phòng thủ nhưng nơi cỏn lại và 
cử tên Đội Sanh mang quân ãi truy kich Nghia- 
quần 'đã rút vào trong bóng tôi, không để lại 
đầu vết gì cả”? I 


Trong khoảng thởi gian từ 8/9 đến 2/ 10/ 
1892,tênTấnh binh(Thượng-sÏHugnit mang quân 
đi căn quét trả thu Nghĩa-quân. Tên này chia 
quân ra lâm nhiều cánh SỤC 8ạotrong vũng phia 
nam Hà-Tính. Chúng cung chẳng tim được dấu: 
vết não của Nghia-quân cả... Chiêu ngày 16/9/ 
1892 „tên Lãnh binh (Thượng sĩ) Folcher phục 
kịch Nghĩa -quân ở vung Lạch- -Hà. Nghĩa-quân 
có vài người chết và rút hết về Thụy-Lộc, rồi 
đèo My-Đức va trại Che. Ngày 21/9, Nghĩa- 
quần đang đi chuyên về Thiên Thồn thì bị lọt ổ 
nhục kich của tênLãnh binh (Thương-sĩ) Delin- 
gette và kết qửa là khoảng 30 Nghĩa-quần hy sinh 
trong số có Ông Độc Chánh bị đạn xuyên qua 
ngươi, chêt gau đó ít giơ - Số còn lại rút vào 
trong rưng rậm.. 


Cho đên năm 1893 thi cuộc kháng chiến 
của Hương-Khê đã được 8 năm, Nỏ đã trải qua 
nhiều thăng trâm bí ,thái, đã tưng thâu lượm 
được nhiêu thắng lởi ve vang cũng như nhiều lúc 
thất bại... Nghĩa quân luôn luôn nắm ñược yêu 
tổ nhân hỏa và địa lợi, để co thể” tiếp tục chông 
các cuộc cân quét của giặc, cũng như để tân 
công giấc trong nhưng dịp thuận tiên, Nhưng kể 
tư năm nâãy trở đi, bọn thực dân đã đặt được gân 


đẩy đủ bộ máy thông trị Ở khắp vũng đồng bằng 
và hệ thống đồn bót mỗi ngay mỗi tiền sầu vào 
cac miền rưng núi, thất chặt thêm vỎng đai bao 
vây Nghĩa-quân và tư tháng Giêng năm, 1893, 
bọn cướp nước tung quân cân quet ráo riết lâm 
cho hoạt động của Nghĩa quân bị co rut rõ rệt, 
việc tiếp vận của đông bảo cho NghĨa-quân vì 
thế ngày cang khó khăn, bởi vi bọn cướp nước 
thẳng tay đản áp... Bị lấn chiếm, địa bản hoạt 
động cảng ngày bị thu hẹp, Nghĩa quân đã cảm 
thấy tỉnh trạng lâm nguy, nhứt là các quân thứ, 

tư Quảng-Binh ra Thanh-Hda, đã bí mất liên lạc 
không con ấp dụng thế liên hoản hố tương dễ 
dáng nhứ trước... Ông Để Cao quan 


niệm rằng phải có những trận đánh lớn để ' gỡ 
nước cờ bi...Nêu không,Nghiã quân cứng đi đền 
chỗ tự điệt vì tỉnh trạng tiêu hao, sai mòn đang 
bị gánh chịu hẳng. ngay... Cụ Đinh Nguyên lẩy 
lâm băn khoăn e rằng nhưng trận đánh lớn, nếu 
không thành công thi Nghĩa -quân có thê sụp đổ 
rât nhanh chóng, bởi vÌ so sánh tưởng quan lực 
lượng thi hỏa khi và phương tiện của quân cưỡp 
nước hơn hẳn Ñ ghỉa-quần. Tuy vậy/Cụ cứng nhận 
thây cử loanh quanh giưa rưng núi 4 tỉnh Thanh 
Nghê-Tinh-Bỉnh mà không tung các hoạt động 
ra đồng bằng cũng là thât bại rồi. 


Sau cùng,Cụ củng chấp thuận kê hoạch của 
Đê-Đốc Cao-Thắng : “Mang quân chủ lực đánh 
vảo thành Nghệ An, sảo huyệt của bọn cướp 
nước, trong khi đó các quân thứ đểu ra sức 
hoạt động mạnh, để cẩm chân, không cho quân 
cướp nước cứu viện cho nhau được” 


Nêu chủ lực chiếm được thành Nghè, tỉ 
các quân thư khác cưng ao atđánhvào các ly 
sở địa phương mỉnh đang hoạt động... 


Ta có thể coi đây là một chiên dịch tông 
phần công của Hương-Khê, một cuộc quật khởi 
cưôi củng để sông hay là chết, để mở mãn cho 
một tương lai huy hoảng hay là thất bại về vang, 
Nó được mở màn vào tháng 7/1893... Nhiếu 
trận đánh nhỏ xảy ra _giưa Nghĩa quân và bọn 
cướp nươc, trước khi kế hoạch chính được thực 
sự äp dụng. Tuy vậy,những trận đanh đủ nhỏ, 
nhưng có tanh cách quyết định của Nghĩa-quần 
đã xây ra tại làng LưởngĐiển (1) ngày 12- 9-1893, 
l1 ngãy sau khi Nghia-QuÂn đánh vào đồn chộ 
Đang, kê sau đây : 


Đầu tháng 8/1893 Để Đốc Cao-Thắng cho 
1000 quần. xuât phát tử Chiên Khu Ngần Trưôi, 
đề tiên về Nghệ An, Ông Cao và ông Nguyễn 
Niên dẫn 500 ' quản đi trủöc, ông Cao Nưu(em 
Ông Cao) dân 500 hậu quần ãi sau.. -Trên đướng 
tiên quân „Ông đấ quết sạchnhiều đôn nhồ và diệt 
trư được khá nhiêu bọn phần quốc -Ngây 11~9- 
1893,Ông ra lệnh bao vây vả tân công đồn chộ 
Đang . Đổn nây do tên phó Quản Phiến (Garde 
Indigẻne t,Ipp T5- 76)chỉ huy 100 Khố Xanh, „ đã 
phải vất va lẫm mới đấy lui đưỏc Nghĩa quân, 


Ngày hôm sau, 12/9/1893, tên Lãnh binh 
(Thượng sĩ I) Niort cung với tên Phiên mang 


(1) Cbứ kbông phải tại đôn Nở. 
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quân tân công vao làng Lương Điên cách xa 
đồn tỉnh (Nghệ-An), Đương-Ngư vài cây số, là 
nỏi Để-Đốc Cao-Thăng và Nghĩa -quẫn tạm trú 
đóng. Sau một trận giao tranh kịch liệt, chốp 
nhoáng š Nghia- quân bị thiệt hại nặng và phải 
rút lui cùng với xac của Đê-Đốc Cao- Tháng 
(lúc 8ó mới 28 tuổi), ông Cao-Nữu, cac Lãnh 
Nghị va Hoa(Ì). 


Thể lả kế hoạch tiên đánh đồng bàng cúa 
Nghĩa quân kể như tan vơ vì cá: chết của một 
danh tưởng... tỉnh thân quân sĩ giao động... 


Lợi dụng sự lúng tủng của Nghĩa -quân:, 
quân Pháp liên tập trung lực lương đế tông tÂu 
công Nghĩa-quân... 


Ngày 15-9-1893, Lãnh birii (Thương: -81) 
5amaran đột kích vào căn cứ của cuiinh- -Nguyễn, 
bắn chết 7 Nghĩa-quần và thui súng, củng vói 
200 viên đạn và phả hùy nhiều thóc gao, 


Ngày 20-9-1893, cũng tên Samaran dánh 
vào thung- lũng Hồi- -Trung, nhưng Nghĩa -quân 
đã rut lui để lại xác ông Đề Châu. 


Sau khi quân cướp nước đánh vảo Hội 
Trung trở về, bị Nghĩa quân phục kich ở gần 
lảng, cạnh một ngôi chua, giặc chạy chối chết. 


Tuy vậy, Nghĩa-quân củng c6 ong Để Trác bị 
bắt. 


Cứng trong khoâng thồi gian nói trểu 
(tư 15 đến 20/9/ 1893), Nghiã quần Hưởng Khê 
đã đên lang Thanh Lạng, chém đầu tên Trưởng 
quang Ngọc, ke đã “bản? vua Ham Nghỉ cho 
Pháp. 


Để - Đốc 
CAO - THĂNG 
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Ngày 26/9/1893, Lãnh binh (Thượng sĨ) 
Soulages củng với toán quân của tên De Lingette 
bât thần tấn công căn cứ của ông Đề Nam, 


- Trong trận này, ông Đề Nam bị mất 12 
ngưồi và ¡2 súng, trong số có 4khẩu do S ng 
quân tỷ tạo cùng với nhiều lưỏng thực.. 


__ Ngoài ra trong các ngày 5/10, 9/10, 20/10, 
23/10, 3/11, 24/12/1893... côn có nhiều trận 
đựag độ l1 tế khae tài Hội~-Trung, Yên-Trach, 
Tư-Yêr, Tr:0w liao V.V,.. 


_—— Sang đên nàn: 1894, quân Pháp, sau nhưng 
¡ở lực quân sụ, không đạt được y muốn, bèn áp 
đụa¿g quân sự chiều du song hanh và đưa tên đại 
Việt viản phân quốc Hoàng-C ao~Khải đên chiêu 
sự Nghia-guân... 


Nhưng chung cảng lại thât bại ví Nghia- 
qiian ngày sáng đánh manh ñơn,.. 

Ngày 1/3/1894, Nghĩa-quân ñãấ tân công 
đôn chợ Phô, vảo lúc 11gidtrưa. 1 phát đại bác 
đa được bắn làm hiệu lênh cho cuộc tân công, 
Quản Phâp liên chống trà, một tên Ha~sÏÍ bị 
bãn g1ec... 

Ba ngảy sau, ngày 4/3/1894, vảo luc 9 giờ, 
Nghia-quân lại từ tứ phĩa tấn công dư đội vào 
đổ. nói trên, giân Pháp hột hoảng chông trà 
và agoan cô chia chịu đâu hàng,.. trong lúc lầm 
nguy đó, tên đến trưởng là Lãnh binh(Thượng sỹ 
Gibert liều chết dùng 1 khẩu súng sẵn - bắn loạn 
xã váo Nghĩa- -quân, với hy vọng một chết hai 
sống,,. để cứa vấn tỉnh thế. Kết qủa, chúng đấy 
lui được Nghĩa -quân, tịch thu 4 sung kiêu 1874 
và nhiêu đao, mac, lao, lề 


Ngày 29-3-1894, ông Lãnh Lượi là cha Ông 
Để Thắng, phục kích ở Van-Sơn đã bẩn chết tên 
phó quản Phiến (tên này đã giết Đê-Đốc Cao~ 
Thắng tại làng 1.ương-Điển ngày 12-9-1893) sau 
khi lĩnh của Phiến hạ được ng Đốc Nguyên~ 
Bảo it phút (2). 


(1) Cấp “L ấnb* của Việt-N am lúc bẩy giơ kbác bấn với cấp 
+ ảnh^ của Pbáp." anh" của VN tương đương dới Đai - Tá bảy 
gi9, trong kbỉ "Lánh^ của pháp là Tbướng-sĩ, 

(2) ĐÁc binh Nguyễn Bảo bị linh của tên Phiên bắn chết 
trước đó (trước khỉ tên Phiên bị bạ ) ú pbut, cbứ kbông phải 
Bảo bẩn chết Phiếu: '' Le Braue Phó quản Phiến cst luế Íe 
29 Mars à Vạn Sơn (Nam Dông) par la bande du Lanh - Loi. 
Quelques minwles 4uÐárauaft, Ì'un de ses bommes dU4i!j€i€ 
dune baile, un des pelitsckeƒs de Ìa bande,dw nóom 
G1 trang 89 }. 


4 Íletre, 


đe Bao k 


Đêm 31/3 Tạng ngấy 1/4/1894, ông Bá 
Hộ Thuận đã mỏ một cuộc đột kich vảo thị xã 
Hà tính, để tiếp tục thực hiện kê hoạch cua 
ÔngĐề Thắng, nhưng không thâu lưởm đước kẽt 
quả mong muôn (bỏ lại 6 chết vả 4 bị thưởng). 


ẨTrong đêm i2 rạng ngay 13/4/1894 
Nghiấ quân đột kich đồn ngụy quân Ö Qưi Hỏp 
đã hạ 3 ngụy binh và thâu 3 sung. 


Đêm 11 rạng ngây 12/7/1894, Lánh binh 
RALLIER DU BATY mở cuộc hành quâi lêm 
tản công vao cấn cứ của ông Ba Hộ Thuận, đến 

nua đêm chúng dánh chiếm một đồn nhỏ cưa 
Nghiã quân ỏ Đại Thiệt và giải that vỏ con một 
tên chanh tông nguy ở Thạch Hạ. 


Đên 8 gió sáng (ngày 12/1/ 1894), sau 
nhưng lân lên thác xuống ,ghênh vât vz bọn 
BATY tim dước cần cử của ông Thuận. Hai 
bền nô sung kịch liệt, Nghĩa quân ấp đụng kê 
nghỉ binh: rut vao trong sâu cho dịch lọt vao 
tư` địa để tiêu điệt.. „ Tuy vậy vì hơa lực của 
quân dịch qua mạnh nên Nghia quân, sau khi 
gầy cho địch nhiêu thiệt hại, đã rut lui, 
Địch đồt phâ căn cử của ông Thuận tịch thâu 
1 đại bãc, nhiêu đảo, mác, lao... và giải thơat 
4 phụ nữ 'phẩn quôc bị Nghi quân bát giam, 

Nhưng khi quân Pháp rút ra ; Nghiã quân 
lại truy kich, làm cho chúng chạy trối chết... 


Ngày 27/7/1894, Lãnh binh (Thượng-sĩ) 
De Soulages. đánh vao Đại-Ham, một căn cư 
ngâm dưới đất, rất vững chắc và ở một thế đãt 
đốc rất khó xung phong... Trong lúc đụng độ 
4 tên giặc bị loại khỏi vòng chiến, củng với vu 
khi, mà chúng cúng không biết. Ví 'cây cối rậm 
rap... nên chùng phải rút lui, 


Ngày 11/ 10/1894,các Lãnhbinh Samaran, 
DeSơoulages va Foehr củng với tên Huyện nguy tên 
la Đạt, mang quân đi vong Sang Lao để đánh 
vào căn cử Vụ-Quang (nơi cụ Đỉnh Nguyên mới 
thiết lập 1 căn cứ). 


Ngày 25/10/1894 , vào lúc 18 gid;sau 


nhiều ngày gian khổ vi mưa, thơi tiết, địa thế, 


rưng rậm, nước ngập... quân cướp nước chỉ còn 
cách căn cư của cụ Đỉnh Nguyên co 3 giở nứa, 
nhưng vi mưa lũ nên mãi sáng ngày 26/ 10, chúng 
mới bê tri đội hình tấn công. Tuy vậy, quân 
Pháp và tay sai còn phải vượt qua 1 con sống 
rộng chưng 300 thước và chặt mạnh, trước khi 
đột nhập ðược phỏng tuyến thứ nhất... 


Quân Pháp đã liều mạng vượt sông dưới 
lần mưa đạn của Nghĩa-quân, nhưng, xôi chún4 
cưng chiếm được phòng tuyển thứ nhật. Nội hiệp 
nay chủng cứng bị 5 tên chêt và 3 bị thương, 
Chung bền cho di tẩn bằng đương sông vể. 


Nhưng khi chúng sửa soạn tiến ghiếm 
phòng tuyển thứ hai thì bị chân đưng bơi 400 
Nghĩa-quân, Tên Samaran thấy khô mà tiếp tục 
tân công được bèn cho lệnh rút lui . 


Chung rút lui trong sự điêu v khốn cưng, 
4 ngày đài dưới nước, không cơm ăn, đói vét, sẽ 
chết vỉ bệnh tật và ốm đau gia tăng nhanh cbóng 
khiên bọn cướp vô cùng khôn đốn,nhưng rổi chủng 
cũng thơat hiêm được... 


Ngay 29/01/1895, Giám binh (Thiếu Úy 
mới được thăng) Samaran mang quần đi tảo 
thanh vung Trương Vạt và Trưởng Xây, sau hai 
ngày hanh quân, quân Pháp đã pha được cử điểm 
của Ông Đốc Trạch, rôi chúng tiếp tục tấn công 
vào cứ điểm khác do Ông Độc Cát chỉ-huy. Sau 
một hồi giao tranh khóc liệtN ghia-quân rút lui, 
sau khi đã bị chết 10 ngưỏi, mãt 1 sưng và 300 
viên đạn cung 2 kho gạo. 


Ngày 04/2/1895, sau khi tảo thanh vung 
Trường Vạt, Samaran quyết định tân công cứ 
điểm mới cưa Ông Đô Trạch .Đên 13 giờ thi tên 
này cung với 30 tên Khố-Xanh khác, đã đến trước 
cứ điểm của Ông Trạch. Sau trận đụng 8ó, Ông 
Trạch bị mât 6 ngươi và 1 súng,bèn rút lui. 
Nhưng sau khi rút khỏi, ngưng lại quan sát trận 
địa, thây quân Pháp qúa Ít „nền Ông Trạch liên 
cho lệnh phản công (tại Cao-Khê). 


Bị đánh bất ngờ, bọn Pháp rôi loan hảng 
ngũ, tên cướp Samaran bị 1 viên Bạn vảo cổ, 
được tên Phó Quản (Thương sĩ) Di và tên cai 
(Hạ-si) Hoa đến săn sóc... Nhưng tên tưởng cướp 
vấn bị thần chết lượm öi, sau khi đã trăn trôi 
rằng “... Thôi hệt rồi I... „ 


Sau đó, 6 tên KhôXanh khiêng xác Samaran 
... thảo chạy... Ông Độc Trạch liền cho 150 
Nghĩa-quân truy kích, vưa bắn vưa kêu gọi bọn 
phần quốc hãy vứt xác tên tưởng cướp lại, nếu 
muốn sông va sẽ được trọng thưởng. Nhưng bọn 
phản-quốc vẫn ngoan cố, vưa bắn vưa khiêng xác 
chủ tướng rút lui, Rồi, vì Nghĩa-quân bảm sát 
qua, tên phản quốc Di ben lây, mu của tên Sama 
ran đội lên vả cưối ngựa chay về phía Kiêm Ich.. 
đề đánh lửa Nghĩa-quân rằng tên này (8amaran) 
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chỉ bị thương và đã phục hồi, khiến Nghĩa-quân 
thôi không truy kích nửa. Thế là bọn phản quốc 
thoát thân (lục đó.lã 18 gio chiếu ngây trên, 
ngảy 04/ 2/1895).Samaran chết, được Giám binh 
(Thiêu-Úy) ,Haguet đên thê. Tên này bền ra lênh 
cho tên Pho Quản (Thượng-ãÏ) Di mang 30 tên 
Khố-Xanh tần công vào Lãng Trai thuộc Huyện 

Nghỉ Xuân. Cuộc chạm sung keo dài 3 tiếng 
đồng _ hồ, 'NghĨa-quân bị thiệt mất 2 gủng tự 
tạo cùng với 9 ngươi, nên phải rút lui, Khi rút lui 
(trên xuống ra biển) lại bị bọn Khổ Xanh bắn theo 
chết thêm 5 ngưởi nưa. 


Sau trận nấy bọn Haguet 1o cùng cố hảng 
ngũ, đên tháng 5/1895 môi lại tiềp tục các cuộc 
can quet. 


Ngày 10/5/1895 Giảm binh (Thiệu Úy) 
Haguet đem quân tần công cử điệm của ông 


Phan Đỉnh Nghinh, cháu của cụ Đỉnh Nguyền %. 


Trưởng Vạt. Kết qủa,Nghĩa-quân bị chết 2 người, 
mật một sung, về phía quân Pháp có hai tên 
Khổ Xanh bị thương nặng, một trong 2 tên này 
bị tử thương sau 8ö. 


Ngày 27/5/1895, Ông Lý Võ đã đụng độ 
với Thượng-sĨ DaufẻB, Trưởng đổn Kuong-Ma 
(Cam-Môn) tại bản Na-Thôn. Kết qủa,Ông Lý 
cưng 4 NghĨa-quân hy sinh và mật 8 súng trường 
kiểu 18174, 


Ngày 4/6/1895, Daufèø đột kích một tiền 
đôn Nghĩa-quân tại Mường Vang, Kết qủa bọn 
Pháp tịch thu của NghĨa-quân 3 súng và bắn 
chết 2 người. 


Cưôi tháng 5/1895, trong vũng Phủ. Diễn, 
Ông Lãnh Đạo, đã t; bắt cũng với 11 Nghĩa -quân 
và 4 súng tối tân, 


Ngày 13/6/1895, Giám binh (Thiếu-Uy) 
De Soulages cứng 
Gruault mang quân, trẻo đẻo lặn suối suốt 138 
tiếng đổng hồ, để đến tấn công căn cứ của Ông 
Độc Đạt ở giưa chợ Phố và Hà-Tyai. Kết qủa 
Ông Để Đạt bị mất 2 người và 4 sứng củng với 
180 viên đạn, 


_— Ngày 25 và 26/6/1895, Giám binh (Thiếu 
Uy) Haguet vả Lãnh binh (Thượng 8Ï) Fonné tảo 
thanh vũng Trường Vạt và Cây Khế, đểtim diệt 
một căn cư của Nghiĩa-quân, mà chúng được tin 
mới được thành lập, 
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với Lĩnh binh (Thượng-ãi). 


Ngày 6/7/1895, cả hai tên Pháp nói trên, 
xuất quân tư Nam-Huản, sau một cuộc chuyển 
quân cực nhọc, đã đến trược một căn cứ mới 
được thanh lập, tấn công và đẩy lui Nghĩa-quân 
ra khỏi vị trị, Nghĩa-quân rút lui không kịp mang 
theo vũ khi, bị quân Pháp tịch thầu 4 súng ; -đo 
Nghĩa-quân tự tạo, 1 sưng lục va 320 viên đạn 
cùng nhiều lương thực. 


Ngày vn 7⁄1 1895, Giám binh De Soulages. 
mang quân đi tuần chiến ban đêm đã bắt gặp 
một đoàn tiếp tế của NghĨa-quân gôm gao, muối 
cả khô v.v... đã bẵn chết một Nghĩa-quân hộ 
tông, tịch thu 1 sưng trương, 36 viên đạn và tất 
cả đổ tiếp tế... 


Ngày 19/7/1895, Giám binh Soulages bất 
được Lãnh binh Hổ" Lai, một đôi thủ nguy hiểm 
của quân cướp nước và bọn phản quốc., 


Các Ông Đê Mậu, Để Vinh và Phó huyện 
Khâm hoạt động trong rưng núi ở vũng ranh giúi 
các Phủ Qui Chầu, Diễn Cháu, và Anh Sơn 
bị các Lãnh binh Stenger. và Renard vậy hãm, 
không xuống được đồng bằng hoạt động. Vỉ vậy 
quân sĩ của Nghĩa -quần đã gặp rất nhiều kho 
khăn trong việc cấp đương v.v... 


Ngày 24/7/1895, Lãnh binh (Thượng si) 
Marsal chết vỉ mệt mỏi trên đương hanh quân, 
được RalHer Du Baty (Củng cấp vơi Marsal) 
lên thế, nhưng đến ngảy 4/10/1895 thì Baty 
cửng quy nôt. 


Ngay 21/ 8/ 1895, các Lânh bịnh§tenger và 
Allain mang quân vuệt dấy Khe Da ban, để tân 
công vao một -tiên đôn - của Để Mậu, 
Vì bị - -bât ngỏ, nên Nghía quân không kháng 
cự, rut lui, để lại 2 súng trưởng và một Nghĩa- 
quân không chạy kịp đã bị bắt, Thưa thể, quân 
cướp. nước và bán nước bèn truy theo đường rút 
lui của Nghỉa-quân để đánh vão căn cứchinh... 
Căn cử nây được bao bọc bởi 2 vách đất và hai 
cải hào cùng nhiễu chông... Khi quân cướp nước 
đến, Nghia-quân trong cử điểm bắn ra rất dư 
đội, Quân cướp nước ben đanh kê ế nghỉ binh : Để 
cho toán quân cưa Stenger chông trả, còn toán 
quân của Allain đi vong sang phía sau và tấn 
cồng. NghĨa-quân lại bị bất ngơ nưã, nên phải 
rưt lui một cách hổn độn. 


Quân cướp nước uy biếp các Nghỉa- 


Bia kỷ-niểm tên Việt- gian 
Nguyễn -Thân do Vua Th ảnh 
Thái thiết lấp ở Linh - Cẩm 
(Hà Tĩnh ) bị xổ ngã năm 
1918 


quân bị bắt hướng dẫn đi truy lùng Nghĩa-quân, 
Kết qủa,Ông Phan Truyện, một trong các phụ 
tá của Ông Để Mậu bị bắt (Ngày 30/8)nhiễu 
Nghĩa quân bị đói, vào các lãng kiểm ăn- bị bọn 
phản quôc bắt nộp cho giặc, một số khác đầu 
hàng... 


Vào tháng 10/1895,Ông Đề Vinh và các 
quân sỹ bị tên quan huyện phản động Thanh 
Chương truy lùng ráo riết, Nghĩa-quân một số 
bị bất, một sổ đầu hãng trong số cóLáânhbinh 
Cưởng, Lánh binh Đinh và Cửu Phầm Lê Kiểu. 


Từ tháng 8/1895, bọn phong kiến ở Huệ, 
tiêu biểu là tên vua bù nhìn Thành Thái,đa toa 
rập với toàn quyền Rousseau và Khâm sứ Brière 
đưa tên đại Việt gian Nguyễn Thân, đang lầm 
Tổng độc tính Binh Định, ra làm Khâm sai 
đại thần Nghệ Tính với nhiệm vụ đản áp phong 
trào Văn Thân,.. 


_ Tên này “thân dấn một đạo quân 1400 
ngươi tới đuôi đánh tên giặc Ây (chỉ Cụ Đỉnh 
Nguyên ) hết nủi nẩy đến núi kia?” (thư của 
tên Đại Việt gian khôn nạn Nguyễn Thân gởi 
cho chủ nó lä toàn quyền Paul Doumer trong 
lúc tên nầy cuồn gói về nước). 


Ngày 15-8-1895, bọn cướp nước và bọn 
phản quốc mang quân bao vây Vụ Quang vi 
chúng được tin Cụ Đỉnh Nguyên đang ẩn nau 
ở đó. Nhưng khi nội bọn đền nơi thì Cụ Đỉnh 
Nguyên đã äi chuyên nơi khác rôi... 


Cái trò “hú tỉm' đó cứ diễn ra hãng 
ngày giưa Nghĩa Quân và bọn cướp nước quanh 
ba dãy Núi Quạt, Giăng Màn và Vụ Quang. 
Không chô nao Nghĩa Quân ở yên cả, Các 
quân thư đêu bị hao mòn, mệt mỏi vỉ bị quân 
giặc lân áp, địa bàn hoạt động thâu hẹp, nhiều 
cấp chỉ huy hèn nhất đầu hảng giặc, nhiều 
ngưởi bị bắt, quân sĩ ốm đau khá nhiễu, phong 
trào Văn Thấn ngày cảng äi đến chỗ yếu dần... 
Ngày 21-12-1895, tại Núi Quạt, cụ Đỉnh Nguyên 
Phan Đỉnh Phùng, vì chịu đựng không nôi vết 
thương vào bụng, bị đứt ruột, chảy phân (1): 
trong một trận đựng độ với quân cưỚp 
nước và bẩn nước, cách đỏ vài ngày, tại núi 
Vụ Quang, nên đã tắt thở, Khi cụ vưa thở hơi 
cuồi cung, thỉ cứng vưa lúc tên Lãnh Binh 
(Thượng Sỉ) MOUTIN mang quân tới (Tên nảy 
rât thông thạo tiêng Việt va địa thể, nên đã 
theo đổi dâu vết.của cụ Đỉnh Nguyên và Nghĩa 
Quân rất sát),các cận thân của cụ vội vã 
đấu xác vào trong một cải hộc cây (2) để hy 
vọng sau äo sẽ trở lai làm lê an tang đúng 
theo lêYnghi danh cho một lãnh tụ, Nhưng bị 


(1) Có lẻ do ở chỗ đất ruột uà chảy phân nên sau này người 
ta mới cbo là cụ bị bịnh kiết ly.. 


(2) Do cái "Hốc cây " mã người ta cbo là kbi cụ cbết, quản 
sĩ chặt một cây gỗ uảng tâm, đục ra, để xúc cụ uảo -Les 
[idèles du Đỉnh nguyên , (orces de {uir, l'auaient  cacbẻ 
đdans le creux đd'un arbre, esÐeran! pouuoir bienfôt' reUenir 
el Ìe rePrendre pour lui pendre les đerniers deuoirs - GI. T 
1I, 115). : 
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MOUTIN phát hiện và nhận ra ngay ö chỗ” cụ có 
một ngón tay con ở cạnh ngón tay cái, ổ bản tay 
phải. 

Bọn cướp nước định cho chôn cất Cụ tư 
tê, nhưng tên Việt gian khôn nạn Nguyễn Thân 
đa áp dụng thủ đoạn tần nhẫn cao độ nhât của 
hắn, hồng trần ap tỉnh thần Nghĩa Quần bằng 
cách đốt xac Cụ Đỉnh Nguyên Phan Đỉnh Phùng 
thành than và đổ xuông sông La Giang, Cụ mất 
đứng vào, năm 49 tuôi, mặc du xác của Cụ “đã 
trở về` vơi tro bụi”, nhưng tên tuổi của Cụ trở 
nên bất tử trong lòng mọi ngươi dân Việt, 


Ngày nay, mọi ngươi chúng ta đều cung 
kinh nhắc nhở đên Cụ, ngược lai,chúng ta lại 
luôn luôn chửi rủa va phi nhô vao mặt tên đại 
Việt gian Nguyễn Thân về thải độ đê hen và 
hanh Nàu đao phú của nó để lảm đẹp lỏng 
chủ nỏ.. 


Về cái chêt của cụ Phan, có nhiều tải 
liệu nơi khác nhau, co tai liệu thỉ nói răng 
“Cụ ,bị bệnh chết, Nguyễn Thân đão xác lên 
định đem đốt thănh than, lấy tro trộn với thuốc 
súng mà bắn đi. Nhưng sau lại cho đem chôn.. 


Một tài liệu khác thì lại nói “*Cụ bị bệnh 
kiết ly mà chết, Nguyễn Thân cho đào lên, đốt 
thanh than đổ xuống sông”, Một tài liệu khác 
nửa cúng nói tương tự, nhưng thêm là Nghĩa 
Quân đã đục một cây gỗ vàng tấm, để chôn 
cât.v.v...”?nhưng vân đê`không vơ 'gila cụ thể ca, 


Cụ Phan ra đi,Nghia Quân bị hoang mang 
dao động tột độ : Các Ông, Đắc Trạch, Độc 
Phương, Để Mậu, Lê Văn Tăc cưng với 4 người 
cháu cửa cụ Đỉnh Nguyên là Phan Đỉnh Nghinh, 
Phan Đỉnh Phong, Phan Đỉnh Can, Phan Văn 
Trinh, vả Ông Đề Vinh không còn nghị lực 
chiến đâu nửa nên đã đầu hang giặc - Quan 
trọng nhát là vụ Ông Đê Vinh hãng giặc cùng 
với 55 vũ khi tôi tân , 1 khâu đại bác và 500 
trai pha . Các Ông Tôn Thầt Hoàng, Hiệp Tuân, 
Phan Đỉnh Thoại, Tôn Thât Định, chiên đấu cho 
đên lúc bị sa vao tay giãc. Cac Ông Để `Bạt.v.v... 
rút qua Xiêm, 


Cuộc vùng dây Hương Khê bắt đâu từ năm 
1885 đến năm 1895, gần 11 năm, thì tần ta, 
Nó là một cuộc vũng dậy oanh liệt vào bậc 
nhật trong phong trao ,kháng Pháp của nhân 
dân ta ở miễn Trung. Nếu ta xet về tưởng quan 
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lực lượng thi ta phải khâm phục ÿ chỉ chiên đầu, 

về` tổ chức, sử câp dưởng, việc tỷ tạo vũ khi, 

ký luật... vả việc động viên tỉnh thần quẦn 4 sĩ 
vả đông bảo cưa Nghiã quân: Nghiấ quân, ,quân 
đón tưởng Ít, lưởng thúc thiêu thôn, vũ khi kém 
còi, mã nhiêu phen đã đanh giác ngay trong 
Sào huyệt cưa „Chúng, lam cho chúng nhiểu lúc 
thầt điển bãt đảo... 


Nghĩa quân Hương Khê tan rã, nhưng tỉnh- 
thần Phan-Đỉnh- Phủng, Cao Thắng. V.V.., vẫn 
tôn tại mãi trong long dân tộc Việt.. 


4<. 


Š.—= Cuộc vùng dậy Ba-Đình (1886- 
1887). ¿) 


Ba đỉnh được hỉnh thảnh để hưởng ứng 
hịch Cẩn Vương, trong lúc Vua Hàm Nghỉ vưa 
tới vũng Tỉnh Binh và Tôn Thât Thuyết chưa đi 
câu viện ở bên Tâu. Nhiều Văn thân thổ bao đã 
tập trung. Ở đây, là nơi giáp giới hai miền Trung 
và Băc Kỳ, có nhiều đấy núi cao,rưng rậâm chạy 
dài tử sông Đã ra biển Nam Hải , chặn ngang 
quốc lộ số 1, giưa Ninh Bình vÀ Thanh Hóa. 
Vung nảy đã hiêm trở,lại phong phú về cac tài 
nguyên, nhân tai, vật lực nên đã đóng môt vai 
trỏ quan trọng trong việc chặn đưởng giao thông 
giưa hai miền Trung Bắc của giặc, mắt khác, ] lại 
con có thể có sự để dãng trong việc tiếp tế cũng 
như rưt lui.. 


Nó như một hòn đảo nổi lên giữa một canh 
đồng lây, chung quanh có lũy tre bao bọc và gồm 
3 lảng Mỹ Khê, Thương Thọ va Mậu Thịnh, trong 
huyện Nga Sơn, Mỗi. lãng đếu lä một cứ điểm 
vưng chắc, lãng no có thể yếm trợ cho làng kia 
và trở thành một tập đoàn cư điểm quan trọng 
bậc nhât của Nghĩa Quân bẩy gid. Ngoài nhưng 
hao lữy và địa đạo trong các lãng, Ởở ngoài ruộng 
đẩm...„ Nghĩa quần cung đắp cần cắm cọc... để 
chống quân củớp. Vã sau hết Ở ngoài củng là 
một vong đai gôm nhiêu đôn bao bọc cả một 
khu vực, 


(1) Gọi l2 Ba-Đinb vỉ ba lảng My-Kbé, Tbương- Tbọ ua Mẫu 
Tbinb có một ngôi đinh lớn. Cả Kbu ãó đều đuốc gọi Ba- Đinh... 


Lãnh tụ của Ba Đỉnh gốm cỏ : Đốc học 
Phạm- Bảnh, Đề Đốc Đình Công Tráng, Đề Đốc 
Nguyễn Khế và các thổ hảo địa ớ như Hä- 
Văn-Mao, Cẩầm-Bá-Thước v.v 


Đề Đốc Đinh Công-Tráng phụ trách về 
quân sự, con Để Đốc Nguyễn 'Khế phụ trách phần 
xây dựng-chỉnh quân Pháp về sau này, khi chiếm 
được Ba Đỉnh, cung phải công nhận là Ba Đình 
được xây dựng bởi nhưng đẩu óc tiên bộ.Chiển 
lược của Ba Đỉnh là : Ở vòngngoài. (cac lãng bao 
bọc ba lảng ) dùng đu kích chiến để chẳng giặc, 
chỉ huy du kich quân là Đề Trắần-Xuân- 
Soạn (1) và ởtrong tập đoằn cứãi lêm là phồng ng[ 
chiến lưộc. Những người không giúp ích gÌ` cho 
Nghia quân đều đưộc cho đi tẩn cử hết, 


Bắt đầu tư tháng 9/1886,Trung Ủy: Zahner 
đồn trưởng Tam Cao 8ã ghi nhận và báo cáo cáo 
tin tức về Ba Đỉnh lên cấp trên... 


Thây không thê để “tục bướu” Ba Đỉnh, 
ngây 18-12-1886, Trung Tá Metzinger chỉ huy 
vung Thanh Hóa quyết định đánh vào Ba Đinh 
theo ÿ niệm như sau : Quần của Metzinger đánh 
vào phia Tây Nam căn cứ, trong khi quân của 
Trung Tá Dodds, chỉ huy vùng Nam định đánh 
vào phia Đồng Bắc. 


Sau đây là diễn tiến của từng canh một : 


Cảnh quân của Dodds, lúc đầu Thiếu Tá 
Nugent chỉ huy bọn Khố đỏ đã chiếm được một 
tiên đồn, nhưng sau đó không thê tiền vào phòng 
tuyên thử hai được, vì Nghĩa quân ở trong các 
công sự kiên cố bắn ra lâm cho quân Pháp bị tê 
liệt, Thiếu Ủy Audibert và vài tên cướp bị thưởng, 


Cảnh của Metzinger, mặc đầu chiến đấu 
rất gan dạ, nhưng cũng không chiếm nổi một 
tiền đồn nào của Nghĩa quân cả, Trung Ủy Zah- 
ner và Thiêu Ủy Tuffier chỉ huy tiển quân của 
Pháp phải tiền quân trong điểu kiện hết sức gay 
go ; nước ngập đên vai... Nhưng khi đến gần thi 

Nghĩa quân trong các công sự bắn ra phát nào 
trưng phát Ây %, Zahner bị một phát. vào đâu chết 
không kíp ngấp, Tuffier lên thể, hồ hết xung 
phong liên bị bắn bị thương củng vải tên khác.. 


Thây nung thế, Thiếu Tả Blaise phải kêu 
đại bác 80 ly bắn yêm trợ cho quân Pháp rút... 


Kết cuộc Pháp bị chết 04 người (trong số 
có Zahner) và bị thưởng 9 (trong số có Tuffier 
và 1 gỉ quan khác, 


ĐINH - CỔNG - TRÁNG ., 


Thây bị thua chua cay, cả Metzinger lẫn 
Dodds đêu quyết tâm phục thù và ““bao vậy”? 
căn cử Ba Đỉnh của Nghia Quân... 

Ngay 31/12/1886,quân Pháp bắt đầu công 
việc đắp lủy, đảo hão dọc bơ ñê, cứng như xế 
kinh cho nước thủy triểu rút ra, rôi lấp lại không 
cho nước chảy vào, Đên ngày 05-01-1887 thì 


xong.. 


Ngày 06-01-1887, quân Pháp chia lầm 3 
cánh tân cổng vào cứ điểm Thượng Thọ va Mậu 
Thịnh : Canh thứ nhât đo Trung Uy Drujon chỉ 
huy; cánh thứ hai (nố lực chỉnh) do Thiếu Tá 
Bơuchage chỉ huy; cảnh thư ba do Trung Ủy 
Callot chỉ huy (cánh này có mang theo Cô 
Binh phá hoai),trư bị do Thiêu Tả Goering chị 
huy. Sau những đợt phao kich nặng nề,cả 3 cánh 
quân đã sẵn sàng xung phong... Cánh Drujon 
tiến đền cách phòng tuyển của Nghĩa quần 100 
thước thì gấp một hãng rảo tre, quần Pháp phải 
liêu chết xông lên đặt chất nỗ vả chặt phá mới 
choc thứng được hãng rão cua Nghĩa quần, chung 
vưa vào được môt sÕ thi bị Nghĩa quần bần ra 
ráo riết, khiến cho Drujon va h Sĩ ,quan khác 
(Trung-Úy Ƒauret) bị thương phải rút r3; canh 
Bouchage tân công vệ phía bên trái của canh 
Drujon, khi đếncách \ phòng tuyên cưa Nghĩa quấn 
khoang 20 thươc cúng bị chấn lại, Trung- Ủy 
Lambelin, củng vai tến khổ đỏ, cổng binh v,v.. 
bị đạn phải bổ chạy. Canh CaIot tiến đên định 
dưng chất nõ ' phá phong tuyến cưa Nghĩa quấn, 
nhưng cưng bị Nghĩa quần băn chéo cánh se bị 
thương nhiều nến cứng phải rút lui, 


(1) Đã bỏ Ông Tbuyết ở lại Tau để trở về Việt - Nam tiếp tục 
Äbang cbiên, 


283 


Dodds và Metzinger thấy tỉnh hỉnh qúa 
khó khăn và bất lợi, bèn cho thổi ken lui quân 
toần thể, nhưng cánh quần Bouchage (nỗ lực 
chính) tiến qúa sâu, thành ra phải dũng pháo 
binh yếm trợ va cho “Thiếu, Ta Goering (trư bị) 
đem quần vào tiêp cứu để rút ra. Trong lúc tiên 
vào để tiếp cưu quân bạn thi Georing bị thương 
và khi rút ra Bouchage cung bị thưởng. 


Như vậy lấn nảy, mặc dủ quần Pháp xử 
dụng tôi đa hỏa lực, nhất là hỏa lực Pháo Binh, 
nhưng c nhưng không phục thù được mà lại 
còn bị thuả đậm hơn : 15 tên chết (trong số có 
4 tên Âu Châu và 11 tên Khố đỏ phản quốc), 36 
tên bị thương (trong gỗ có 4 Sĩ quan và 11 tên 
Âu Châu, cỏn lại lã bọn Khố Đỏ). 


Để trả thù,quân Pháp cử Đại Tả Brissaud 
đến thay quyên tổng chỉ huy.có Đại Ủy D'Amade 
Tham Mưu Trưởng va Dại Úy Joffre Chỉ huy 
Trưởng Công Binh-va vơ vet linh ở khắp nơi 
để tăng cưởng cho cuộc hành quân vào Ba Đừn. 


Brissaud liên chia lực lượng làm hai cánh: 


Cảnh Bắc : Do Trung-Tá Dodds chỉ huy 
gồm co : 2 Đại-Đội Lưè-Dưông, 1 Đại đội Thủy 
quân, 5 Đại Đội Khố đỏ Bắc Kỳ, 2 Trung đội 
đại bác 95 ly, 2 Trung đội đại bac 80 ly, 2 
Trung đội liên thanh Hotchkiss, 


Cảnh Nam : do Trưng Tả Metzinger chỉ 
huy, gồm co : 2 Đại đối Bộ Binh Phi Châu,2 
Dại đội Thủy Quận Lục Chiến , 1 Trung đội 
Tham kịch Nam Kỳ, 3 Đại đội Khổ đỏ. 


Tông cộng : 18 Sĩ quan, 1,580 linh Âu 
Châu, 1.950 lính Khố đỏ vã thám kích phần 
quôc Việt-Nam - Chưa kể 5.000 dân phụ và lực 
lượng yêm trợ Hải quân gôm 4 pháo hạm 
“tEstoc??, "“Bossant”?, ““Moulin?? và Avalanche'?!.. 


Vả hảnh quân theo y niệm (rút ra từ kinh 
nghiệm cuộc bao vây thành Puebla ở Mexique) 
một mặt,bao vây hai lượt dây đặc, để trong căn 
cư và bền ngoài không thể áp dụng thế liên hoàn. 
được, mặt khác, lập công sự và đảo giao thông 
hảo lân chiêm tưng bước một, cho đên khi đến 
gân thỉ dủng hỏa lực tôi a yểm trợ cho quân 
xung phong thanh toan mục tiêu.. 


Ngày 15-1-1887, quân Pháp đã bao vây và 
lập xong một vòng đai công sự và giao thông 
hảo v,V... đến cách phỏng tuyến của Nghĩa quân 
có khoảng 100 thước vi chúng không hiều rõ 
cach bố tri cửa Nghĩa quân ra Sao, nên cử dùng 
đại bác phảo kich liên tiếp vảo các cứ điểm của 
Nghĩa quân để quấy rối, nhưng không tiến quân. 
Rôi thỉnh thoảng quân Pháp lại bắt được vài 
Nghĩa quân ở trong trốn ra (vÌ sợ đại bác của 
giấc), nên mới biết cách bố phòng ở trong và 
chiến lược chiện thuật của Nghĩa Quân. 


Sau củng ngày 20-1-1881, quân Pháp chia 
lam 3 cánh, dùng, đại bác dọn đường và mở được 
một đột khẩu pha ở phia Bắc cứ điểm Thượng 
Thọ, rồi trần vào dùng voi phụn dâu hỏa đốt chảy 
các công sự và nhà cửa ở bên trong cử điểm, 
Trong lúc Ây, các Nghĩa Quân vẫn nấp sau các 
lũy tre trát bùn bắn ra, rồi đến tối lại xống ra 
giết địch. Quân Pháp mặc dầu bị thiệt hại, nhưng 
vẫn cố bám trận địa và ra sức đốt và bắn phá, 
khiến Ba Đỉnh trở nên một biên lửa (chúng te 
tới 16.000 trải đạn đại bác), nên đến 22 
(ngay trên), Ông Đinh-Công -Tráng phải ra1 nà 
mở đường máu rut lui, Lúc này lại xảy ra một 
trận đanh kinh hôn, mà hai bên chỉ nhận nhau 
qua anh lửa của các viên đạn bắn ra... Chính lúc 
này, quần Pháp lại phải đương đầu với 2,000 quân 
của ông Để Soạn từ các vũng lân cận đánh lén 
vào sau lưng, để tiếp tay cho quân bạn thoát 
khỏi vồng vây... Tưởng cứng cần nói thêm là 
trước đo ít ngày, Đề Đốc Tráng đã viết thơ cho 


Đề Đốc Soạn ở Quảng Hóa nói rằng NghĨa quân 
sẽ rơi. khỏi cử điểm, vỉ lý đo rât nhiều tên giặc 
bị chết rấi rác chưng quanh vị tri, nước tu hấm 
hỏi thối, do đó nhiều người đã bị bệnh tật..., nên 
buộc phải chuyên đên nơi khác, để tiếp t tục kháng 
chiên, chữ không phải Tiến quân thể cứng lực 
kiệt và mật tỉnh thân:, 


Sang hôm sau, 21~1-188? quân Pháp vào 
bên trong các cứ điểm thi chỉ thấy nhiêu xác 
chết (Nghĩa quân và quân Pháp) nằm ngổn ngang, 
máu đổ tử tung, ruôi nhãng bay loạn X4, nhiều 
chỗ hấy còn cháy, nhà cửa, công sự đổ vơ hôn 
độn.. : Ngoài gân ðfhh, trong sỡ các xác chết có 


gác của ông Để Khê... 


Tổng kết vê phia Nghĩa Quân,theo báo cáo 
của ông Đinh-Côn§-Tráng, thì Nghĩa Quân có 
khoảng 150 ngưới chết. Nhưng theo tài liệu của 
Pháp thì có khoảng 500 Nghĩa. quân chết - Con 
SỐ 8au nãy, cũng như con số của ông ĐỀ. Tráng 
không có gì là xác thực lắm, Tuy vậy, Nghia 
quân cưng hy sinh rất nhiễu mã quân Pháp chết 
cứng không phải là t.. 


Sau trận nảy, tên Brissaud được thắng 
Thiệu Tướng, 


Cuộc chiên ở tập đoàn cứ điêm Ba Đình 
bị thất bại đo ở chỗ : 


- Tửởng quan hỗa khí giữa hai bên quá 
chênh lệch, mà Nghĩa quần lại áp dụng phóng 
ngự chiến lước lầ hột điều sai lâm căn bản, 


- Không eo sự phối hợp hoạt động nhịp 
nhàng giưa,du kich chiến lước (của ông Để Soạn 
Ở vũng lân cận)ở bên ngoài và phỏng ngự chiến 
lược ở bền trong , 


- Việt-Nam lúc bẩy giữ eó rất nhiều tên 
phản quôc ehay theo giặc, ñi đánh thuê, chết 
thể và chỉ điểm chớ chúng... 


- Hoạt động của Nghĩa quân ở Trung cũng 
như ở Bắc đổu có tính caeh lẻ tế, chư không có 
đi là thống nhât cả - mạnh ai nấy đứng ra hô hảo 
khang chiến, không trong một hệ thông toàn 
bộ, mà chi nằm trong cục bộ lẻ tẻ... 


Sau trận này - một trần mà Quan Pháp 
cho lã “đại thắn g” - quân Pháp và bọn bán nước 
Ởˆ Huế đã cho dựng một tấm bảng ở trên viết : 


“Đây là ba làng Mỹ Khê, Thương Thọ và 
Mậu Thịnh đã bị triệt ha, vỉ bọn cướp và phiến 
loạn đã xây thành đắp lũy ở chồn này, mà đân 
chúng không báo trước với các nhà chức trách. 
Các láng: ây tứ nay phải biến mất trên mặt đât 
này. Nhưng kế phạm tôi sẽ bị trưng trị...??? 


l MỊ 
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Bản đô 
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tổng quát Ba- Đth — Mã- Cao 


QUÂN PHÁP TRUY KÍCH NGHĨA QUÂN 


Về phia Nghĩa quân,8au khi mở đương, máu 
rut khỏi tập đoan cư điểm Ba Dỉnh,đã rút về 
Mã-Cao... 


Mã Cao 1ã một cư điểm nŸm giữa rứng rẩm 
và nứi cao, eó đường xuyên sang Lào và lên Vân 
Nam, Ngoài †a còn có nhiều nhánh sóng từ biển 
chảy vào như sông Lên, sông Mã, sông Chu vượt 
qua miền đồng bằng, để tiến quả các vùng thượng 
đu Thanh Hơa và ngược ra Ninh Bỉnh, song song 
với đường bộ ra Bắc Kỹ, 


Nghĩa quân xây dựng cư điểm ngay Ở cạnh 

chỗ lượn của con sông sâu tới 15 thước và rộng 
tơi 40 thước, được coi như là một chiến hào thiên 
nhiên, Giữa lòng sông đã lơin chởm, cửa sông cô 
một con đê được dân địa phương đắp lên để ngăn 
lụt, Nghĩa quân đão một chiến hào chạy đọc theo 
bở đê. Ngoài pháo đài chinh Nghĩa quân còn thiết 


lập 6 pháo đài phụ bao bọc chung quanh, rai rất 
trong một khu vực rộng 3 cây số vuông và chúng 
(các pháo đài) ẩn trong các bui rậm, một số 
được dùng làm xưởng làm thuôc súng. Khu rừng 
kế cần gọi là khu rưng Cu Bao cứng được Nghĩa 
quần đao công sự chăng chịt, để lam giảm bớt 
sưc tiến Họng của địch trong trương hợp chứng 
tân công vào.. 


Cứ điểm Mã Cao được tu trưởng Hà Văn- 
Mao (tức cai Mao), cưng một số Nghĩa quân về 
quân Cơ Đen chông giứ. 


Khi Nghĩa quân Ba Đỉnh vừa rút khỏi, thì 
quân Pháp cứng tổ _chức hiểu cánh quần lưu 
động (ngay trong ngay 21~1-1887) để truy kích. 


Canh Joffre đi truy lung Nghĩa quần trong 
vung Đo Len và trong dấy. .MiỞgiứa Thanh Hoa 
và Ninh Bình ; canh Brissaud (gồm có Dodds 
lẫn Metzinger) đi truy lùng Nghĩa An ởtrong 
dẩy nứi ở giữa, Phủ Quảng và Phủ .. Nhưng 
không thấy tăm hơi Nghĩa quân đâu c 


Sau đó,quân Pháp loan truyền là chính thức 

giải tín các cánh quân để đánh lưa NghĨa quân. 

Nhưng thực `. 
cuộc hành quân truy lủng khác... 


Ngay 2-2-1887 quân Phâp chia lâm hai 
canh ; 


Cảnh thứ nhật (phải) đo Trưng TẢ Dodds 
chỉ huy tiến quân vào Phủ Quảng. 


Cánh thứ hai (trải) do Trưng Tá Metzinger 
cHỉ huy tiến theo hÃingạn sông Mã đến Phủ Thọ 


Canh thứ ba (giưa) do Thiếu Tá Diguet 
chỉ huy. 


Thiếu Tá Nugznt chì huy toán trư bị lưu 
động. 


Tát cả lặng lẻ tiên đến gặp nhau ở Bùi Hạ. 


Khi đến Bùi Hạ, quân Pháp nhờ Việt gian 
bất giúp 2 nông đân, mã chúng nghi là Nghĩa 
quân, uy hiếp họ chỉ đẩn căn cư của Nghĩa 
quân. Vi bị uy hiếp, hai người này định dẫn 
địch loanh quanh để cho Nghĩa quần biết mà chân 
đánh, hay chuẩn bị đối phó... Nhưng quân Pháp 
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khồn ngoan và cứ đi thắng đến sào huyệt của 
Nghĩa quân ở Mã Cao. Khi đến một thung lung, 
sau khi qua một cơn suối, thì sưng của Nghĩa 
quần bắt đầu nổ, Lập tức quân Pháp dân quần để 
tân công và phỏng ngưa Nghĩa quần Ở bên ngoài 
tần công vào... Cánh quân của Dodds chuẩn bị 
đánh vào bên phải, cánh quân của: Metzinger 
chuẩn bị đánh vào bên trái v.v.. „ Cánh quần của 
Diguet tiên thẳng...,nông dân bị uy hiếp dẫn 
đuểổng cho Pháp, vùng bỏ chạy kêu báo động cho 
Nghĩa quân, bị bợn phản quôc bắn chết. Quân 
Pháp vần tiên tới. Nghĩa quân đã dàn sẵn trong 
các vị tri chiên đấu,dũng loa kêu gọi bọn phản 
hãy bắn vào đâu cướp và _quay về 
với Tổ quốc.. ., Quân Pháp dùng sung cối bắn vảo 
các nơi có khơi thuốc gứng bay ra. Trong các 
pháo đãi ở trong các bụi rậm, Nghĩa quân tập 
trung hỏa lực cánh se vào bọn Pháp. Địch 
bị chân... Tới chiều cuộc chiến vấn chưa ngã ngũ 
Đên tối ,Nghĩa quân sợ địch dung một quân số 
đông đao, để bao vây lâu ngày căn cứ thỉ sẽ bất 
lợi như trưởng hỏp Ba Đình, nên cho lệnh bắt đâu 
hệt lui... Quân Pháp lọt được vảo giưa căn cứ 
thỉ Nghĩa Quân triệt thoái, về phia Nam. Khi 
quân Pháp xóng vao pháo đải chỉ huy thì một Trung 
Ủy Thủy quân Lục C hiến bị bản chết tưởi. (Trung 
Úy Causé củng nhiếu tên Khổ đỏ, Khổ xanh Bắc 
Kỹ cung bì thưởng: khi vào pháo đãi). Sáng hôm 
sau, quân : Pháp sửa soạn đánh tỏa ra các pháo 
đại chung quanh thì Nghĩa quân đã rưt từ bao 
gid... 


Đến đây cuộc kháng chiên của sĩ dân trong 
vung này lịm dân... Các lãnh tụ như Phạru 
Bảnh phải ra trỉnh diện vơi giác để cưu mẹ 
Yả coa, khi mẹ con ông được trả tự do thì ông 
tự ván ngay ngày hôm 8Ó ( trường hợp này là do 
bọn phần quốc, '“mách nước? với chủ (cướp) của 
chúng là cử bắt cha mẹ,vơ con CỦa các Nghĩa 
quân thỉ họ - vì chứ hiếu - sẽ phải ra nộp, mỉnh) 
còn ông Đ¡inh-Công-Tráng thi đến Ẩn nau tại 
lang Tăng. Yên (Nghệ-An) đê cô gắng thu ,thập 
tần quân và chiêu mó thêm Nghĩa quân tiêp tục 
cuộc chiến,nhưng bị tền lý trưởng lảng nẩy mắt bảo 
với Thiêu Tả Coste, Đồn trưởng Đô Lương trên 
sông Cả vao ngày 3-10-1887, Lập tức Coste 
cung Trung Ủy De Fitz Jammes, mang 65 linh, 
dung thuyền ngược dòng sông ..‹. Đến 3 gi0 sáng 
thì bọn cướp xông lên chiếc nhà sàn ông đang trú 
ngụ, ông chỉ kịp bấn hạ hai tên giặc, rối chính 
ông cứng bị Coste và một tên phần quồc khac 
bắn ngã củng với ngưồi em vợ... 


Sau trận Ba Đỉnh, Pháp phê bỉnh õng Đinh 
Công Tráng ““ông hiểu minh hiểu người nên 
không bao gid dũng quân một cách vô Ích, Ông 
còn lả một chiến lược gia đáng phục vi giỏi lập 
trận thế, có tải bô tri k đội va nhử địch 


~ 


vảo nhưng nơi nguy hiêm.. 


Ba Đỉnh va Mã Cao bị đánh tan, nhưng 
tỉnh-thẩn của nó vẫn còn sống mãi và quân 
Pháp lại côn phải đương đầu với rất nhiêu cuộc 
vùng dậy khác tương tự như Ba Đỉnh vã Mã-Cao... 


4.—= Cuộc vùng dậy Hùng - Lĩnh 
(1886-1892). 


Cuộc VUng . dậy Hủng Lĩnh (Thanh- -Hóa) 
bột. phát đồng thởi vơi Ba-đỉnh, Mã cao và Bãi 
SâY.. ¬.- lúc phong trảo Cần- Vướng đang lan 
rộng và do Ông Tông- Duy-Tân, một nhà khoa 
bảng đã tưng giữ chức Sơn Phòng sử Ở địa hạt 
này lãnh đạo - Ông đậu Tiên sỉ năm 39 tuổi 
dưới. đơi Tự. Đưc - Phụ ta cho ông con có Ông 
Cao-Điển vả tủ trưởng Cẩm-Bá-Thước nứa. 


Theo sử liệu thi cách tổ-chức của Nghĩa 
quân luc bấy „gì gôm nhưng Hương binh ở các 
lang... Cư mỗi Huyện có một Cở (khoảng 200 
người) do một Cơ trưởng la người trong Nghĩa 
đảng chỉ huy. Đôi với nhần dân, „du lả ngưới Kinh 
hay ngưởi miển núi, lúc bấy giơ tham gia Nghĩa 
quân lả một nghĩa vụ vả Su NG người đều nô nưc 
tham gia kháng chiên.. 


Chiên lược của Nghĩa quân Hùng Lĩnh là 
phong ngự và du kich, nhưng chủ yếu là phòng 
ngự - chọn nhưng nơi địa thế hiểm yếu, lập công 
Sự vưng chắc để đương đẩu với quân cướp nước. 


Lần thứ nhất (năm 1886), đương đấu với 
quân sĨ cua Thiểu Tá Terillon ở Xa Đồng Khố, 
Nghĩa quân của Ông Tông -Duy- Tân đa đánh bại 
được quân Pháp. và giết được nhiều tền. Nhưng 
sau đo, vi Ba- Đỉnh vä Mã-cao bị thất thủ,äp lực 
của giác Pháp qúa mạnh, nên Ông phải bỏ chạy 
ra Bắc Kỷ rôi qua Tâu.. 


Đến tháng 11-1888, sau khi Vua Ham- -Nghi 
bị nội phản và bị bắt, Ông Tôn- Thất-Thuyết ra 


lệnh cho Ông Tông-Duy-Tân r2 về nước để tiếp 
tục cuộc kháng chiến. 


Đau năm 1889, Ông lập cứ điêm ở Vận- 
động tại miễn Tây Thanh- Hoa, cách Nông- Cổng 
về phia Tây Bắc 20 cây SỐ. Ông: cho đao hao, đắp 
lủy.,. CO ÿ dung nơi nây lam căn cứ kháng chiến, 
được nhân dân ( Kinh cũng như Mương) nhiệt 
liệt hưởng ưng va ửng hộ. 


Ngây 8-10-1889, Thiếu Ủy Marfond, 
Trưởng đồn Nông Công, đem 4 lĩnh Pháp va 20 
thám kich bản xứ (bọn phản quốc) đến đánh vảo 
Vận Động, Gần đên nỏichúng bị Nghĩa quân phục 
sắn trong các vị tri, bấn ra như mưa. Kết qửa, 
tên Marfond, 4 linh Pháp và 6 khó xanh bỏ mạng, 
các tên khac chạy trồi chết về Nông- -Cống. 

Ngây 11-10-1889 quân Pháp từ Thanh- Hoa 
mang 180 linh vảo phục thủ, Lần nầy, cúng như 
lấn trước, 12 tên cướp nước va bán nước bỏ xác 
tại trận. Nghĩa quân vẫn giữ vưng vị tri.. 


Ngây 22-10-1889, Đại-Tả Barbaret chỉ-huy 
185 quân cũng từ Thanh-Hóa đến...Khi quân Pháp 
đến nơi, thì Nghĩa- quân ðã rút qua Đa bút, một 
cử điểm hiểm yêu hơn, chúng liên truy kích rheo, 
Đến ngày 2-11-1889 th quân Pháp và Nghĩa - quân 
gặp nhau, đánh nhau suốt mấy ngây; đến ngây 
3-11-1889, Nghĩa-quân lại rút qua phĩa Bắc Phố- 
Cát, quân Pháp lại truy theo... Không kết qủa, 
quân Pháp phải trở về Thanh-Hóa vào ngày, 9- 
11- 1889 - Đến cuối tháng này thì một số Nghĩa- 
quân của ông Đề- Soan cưng đến tăng cương cho 
Nghĩa-quân của Ông Tông-Duy-Tân,... 


Thực dân Pháp bắt đấu lo ngại và thây cần 
phải trấn áp, phong trao Húng Linh, để cho 
ảnh hưởng của nó không lan tran sang các vung 
khác va cử Trung Tá Lefèbvrethay thế Đại-Tá 
Barbaret đền chỉ huy cuộc cản quét vao đây... 


Lefèbvre thành lập một canh quân gồm cỏ 

1 đại đội TQLC (-),1 Trung đội khố đỏ, 1 Trung 
đội tham kich,được tăng _cương thêm 1 khẩu sơn 
pháo 80 ly để đánh Nghĩa quản - lúc _ nãy đang ở 
Vạn Lại, cách tỉnh ly 30 cây sô về' phiá Tây - 

Ngày 30211: 1889 „Chúng đã đến trước Vạn-Lại. 
Đến nơi, quân cướp nước chưa dam tần công ngay 

vì chúng còn phải điểu tra tỉnh hinh mợi mặt 
rồi mới ra tay... Khi quân Pháp vửa bắt đẩu nổ 
sung thìLefèbvreöã ngã gục, phải trở về Thanh 
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TỔNG - DUY- TÂN 


Hoa để điểu trị, Đại Ủy Colleta lên + nàng 
quân về Yên Lược,ở phia nam Vạn Lại.. 


Đêm 1 rạng ngây 2-12-1889, thừa thế, 
Nghĩa quân tần công vao Yên Lược.Sau 2 giỏ 
nổ sung, Nghĩa quần toan đốt Yên Lược nhung bị 
chông trả mạnh nên phải rut lui. 


Để phục thu, lân nầy chúng cử Trung-Tả 
Jorna De Lacale đem 500 quân, 2 khâu đại bác 
đến tân Công Nghĩa quân. Nhưng Nghĩa quân đã 
rút đi vi tri khác.Quân Pháp đuổi theo không kết 
qủa. Đến ngảy 12-12-1889quân Pháp đên dong 
hẳn ở Yên-Lược để chận đương xuống đông bằng 
của Nghĩa quân.. 


Đến ngây 20-12-1889, quân cướp nước mở 
CuUỘC Cần quét vao cac lang khả nghỉ tới ngay 
25-12-1889 mới ngưng, sau khi chẳng thây bóng 
dang Nghĩa quân đâu ca. 


Ngày 30-12-1889, được tin của bọn phản 
quốc bảo la Nghĩa quân hiện đang Ẩn nu ở lầng 
Sẻ, chúng liên kéo quản đến... Vã đến trưa ngày 
1-1-1890 thi chúng gặp 400 Nghĩa quân, trang 
bị 140 tay súng, Ở. trong lâng chiên đầu Kẽm. 
Quân cướp nước liên nã đại bác vào lắng, đề dọn 
đường cho quần sĩ xung phong... Hai bền đánh cận 
chiến, Đại Úy Christophe bị thương vả nhiều tên 
cướp nước khác vong mạng, (3 chết L2 bị thương) 
thỉ trởi cúng đã tối và Nghia quân cứng rút luôn, 


Đêm 5 rạng ngày, 6-3-1890, vao lúc 2 giơ 
sảng, Ông Cao-Điển chỉ huy 200 Nghĩa quản, ấp 
dụng chiên thuật „ VÌ điêm đa viện”' đê đánh vao 
đón Nông Công. Ông cho phá cầy cẩu gần đồn, 
đốt trụ sở ,Huyện ly, đồng thời tung tin là sẽ 
tiêu điệt đồn nảy trong đêm kế tiêp...Trưỡng đôn 
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lả Lãnh binh Nng. s) Jolly liên cấp báo về' 
tỉnh Thanh Hóa.. 


Ngảy 6-3-1890, Công sứ Lebrun cùng các 
Lãnh binh (Thượng SĨ) Savereux, Détlenne, 
Miche, Remy mang quần đến tăng viện cho Nông 
Cống... 


Nhưng trải qua hai ngây,bọn nay không thấy 
động tỉnh gi hết bèn kéo quân về... Trên đường 
về, mật báo viên bảo cho chúng biết la quân của 
Ông Cao-Điển hiện ở trong hai ba lảng ở phia 
trước... Lebrun liên cho 2 tên liên lạc về Thanh 
Hỏa để lây thêm quân. Nghĩa quản bắt được một 
trong hai tên nảy liên trư khử nó và nhơ đo đặt 
kế hoạch phục kich.. 


Qủa nhiên quân nzờt08 nước tiến quân qua 
một trong ba làng nói trên, bị lọt ố phục kich, 
đã được Nghĩa quần “đón” bằng nhưng loạt đạn 
ác liệt... phải chay ,vơng mạng vê đôn Nông- 
Cổng, sau khi đã co một số bị loại khỏi vỏng 
chiền.. 


tức chỉnh lúc Lebrun bị đánh thi Jolly 
ở đôn Nông Cổng cúng đem 30 tên khố xanh đi 
tiếp lực nhưng Lebrun đã chạy gân vê đến đôn. 


Trong khi đó tại Thanh Hoa, Phó sứ Neu- 
ville được tin Lebrun bị phục kich cúng mang 
100 khố xanh đi tiếp cứu, nhưng Lebrun đã thoát 
được vẻ Nông Công... Cơn về phần Nghĩa quần 
thỉ sau trận nây đã rút về Yên Lãng thuộc Phủ 
Thọ-Xuân. 


Ngày 29-03-1890, Pháp mang 200 
quân và 1 Trung Đôi phao binh đến bao vây 
Yên Lắng. Chúng chia làm 2 canh : I doGiám- 
binh (Thiếu Uy) Gruber chì huy tư Thanh Hơa 
tiến vao,và 1 do Giám binh(Thiếu- Úy) Grosgu- 
rin tử đồn Nông - Công tiến sang Yên Lãng. 
Trơng trận nảy,NghĨa quân bị thất lới và mất một 
số người chêt và bị thương, trong số chết có viên 
Chánh tông Yên Lấng. Quân Pháp có vải tên 
bị thương. 


Ngày 16-4-1890, tiền đồn Na- -Lung vả cứ 
điểm Phục Sơn của Nghia quân bị các cánh 
quân Gruber vã Grosgurin tiếp tục tần cồng.. 
Trận nảy Nghĩa quân bị chết 5 ngươi, mất 6 
súng và một số đạn. Thua ở Na- Lung va Phúc 
Sơn, Nghĩa quân rút về lang chiến đâu Thanh- 
Khoái. Tại đây, _Nghia quân có tới 400 ngươi, 
160 tay sung và 2 đại bác bố tri giư lãng... 


Ngày 29-4-1890, Nghĩa quân ““tao ộ"? với 
quân cướp nước tại Mỹ Hoa. Sau một hổi giao 
tranh kịch liệt, Nghia quần rút về cứ điểm 
Thanh Khoái. Quần Cướp nước liên chia lâm 3 
cánh : l1 cánh đánh thắng vao cứ điểm, 1 cánh 
đánh vào bền sưởn,và 1 cánh chân đương rút 
1ui của Nghĩa quân mà Cưng la canh trư bị (để 
cách xa 1 „00th), Mặc dấu địch đông, vũ khi 
nhiêu, nhưng chúng cứng không thể đánh bại 
được Nghĩa quân. Sau 4 tiếng đông hô giao 
tranh kịch-liệt, (từ 15 giờ đến 19 giữ) quân cướp 
nược đã bị thua đau : Lãnh binh (Thưởng -Sỉ) 
Bomet và 1 số (6 tên) vong mạng, Lãnh binh 
(Thượng-SĨ) Viala củng một số khác Œ tến) 
bị thưởng, Thắng xong trận nay, Nghĩa quân lại 
rút về cửa Đạt, 


Tháng 10- 1890, 225 quân cướp nước do 
giảm binh (Thiêu Úy, ) Boudon chì huy Jjai đến 
tấn công cửa Đạt. Vi thấy thất thế Nghĩa quân 
lại rơi qua Õn-Lâm. 


Ngay 21- 2-1891, Nghĩa. quân tập trung cả 
ơ lãng Vinh (cá Ông Tông lẫn Cao đều có 


mặt ở đây),lấy, nủi cao,sông sầu lảm thế hiêm : 
Quân cướp nước do tên Giám binh (Trung Úy) 
Soler, các Lãnh binh (Thượng sĨ} Henschell 
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9ẩn đổ hoạt động của Nghĩa - Quân Hùn g- Lĩnh 


Marlier, Normand chỉ huy đến tim diệt... Chúng 
không biết đường bền tắt LÝ, trưởng Làng Vinh 
dần “đương... Khi chúng chỉ còn cách cứ điểm của 
Nghĩa quân (sau khi đã tư một đỉnh nủi cao 
lặng lẻ tiên xuống) khoảng 60 thước, thỉ bị nổ 
súng. Quân cướp nước không tiên được. Hôm 
sau (22-2-1891),chúng lội vỏng qua một cơn 
suôi nhỏ để đánh bất ngơ vào phỏng tuyên của 
Nghĩa quân. Kết qủa,NghÍa quân bị đánh bật ra 
khỏi Láng Vinh, bỏ lai l6 súng, đạn dược, 

2 súng đại bác cô định vã nhiều dụng cụ đúc 
sung đạn khac, 


Tư cuối tháng 2 đến hết tháng 3-1891, 
Nghĩa quân đền hôi suy tân, thua luônmấy trận, 
mất nhiểu người và súng đạn... 


Rồi từ tháng 4/1892 trở ổi thỉ NghĨa quân 
không cơn qua 100 quân với 50 tay súng. Hai 
lánh tụ Tông và Cao phải chạy qua Chỉnh- - Văn, 
không. cỏn lạc quan như máy năm trược nửa 
bởi vỉ nhần dân bị quân cướp nước và nhất lả 
bọn phản quốc khủng bô dư qua, không thể giúp 
Nghĩa quần như trước được. Hai ông đanh giải 
tần các chiến hữu cho về quê lầm ấn, chỉ côn 
giư một số it tỉnh nguyện theo hai ô ông đên cung. 


° - 
Thạch Thanh 


THANH HÓA 
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Tư ngay 24-9- 1892,Công Sứ Thanh Hóa lä 
Boulloche củng với 1 toán quần, đem tền Nguyệt, 
con trai Cai Mậu, lả một cấp chỉ huy cũ của 
Nghĩa quân và chú Nguyệt lả Trương Lưởng đi 
đo thảm... 


Trước hết, Boulloche đến nhà Thổ ty Huế, 
một tủ trường Mường từ lâu vẫn giúp Nghĩa. quân 
vả trước đây mây ngầy, Ông Cao-Điên có mặt 
tại nha viên tủ trưởng nay - Trước khi quần 
Pháp đên, viên Tù trưởng đã cho người dẫn Ông 
Sâu sang nhà Ông Đốc Tông ở làng Chanh để 

‹- Boulloche hạch hỏi, Huế trả lởi là không 
biết địch xác chỗ Ông Cao ân. Tuy vậy cũng dân 
quân Pháp äi truy lung... 


Ngày 3/10/1892, sau 4Ô tiếng đông hódi- 
chuyển qua cac núi rưng, quần Pháp đấ gấp 
Nghĩa- -quân, Sau khi chông trả tuyỆt vọng, cư 
điểm của Nghĩa- -quân bị bọn khố xanh chiềm. 
Kết qủa, quân sỹ của ông. Cao-Điên bị chết 10, 
bị bắt 2, mất 10 súng, Ông Cao đã thoát khỏi 
cưng với 3, 4 ngươi vâ 2 súng.. 


Với kết- qua đạt được và với ước tỉnh rằng 
Lãnh-tụ Tổng- duy-Tân chắc hãy còn luận quân 
đâu đây, nên Boulloche lại trở lại nhà Thổ ty 
Huế và lân nây hăm dọa sẽ giết Huế, riểu Huế 
không chịu khai... Vợ Huế SƠ qua bên thú nhận 
lả biết chỗ ông Tổng ẩn nấu và xin dẫn đi . 


Cuộc truy lửng diễn ra ngay chiêu ngày 
4/10/1892 và do lãnh binh Henschell vã 20 khố 
xanh đảm trach, Đường đi hết sức kho khăn, 
lên thác xuống ghếnh, thật là vát vả... Mai đến 
6 giơ Sảng ngay 5/10/1892 , mới đến được chỗ 
ẩn của ông Tổng- đuy- Tần. Ông Tông ân trong 
một cái động sâu trên 2 cây số, ở cửa động có 
một khẩu đại bác đã châm ngoi... Quân Pháp 
không dam xông vao động, một lần nưa ông Tống 
lại thoát hiểm vả trồn vào rưng Sơn-Dương (1), 


Sau chót, Công-sư Boulloche dùng tiền tải, 

danh vỌng, để treo giải cho nhưng ai chỉ điểm 

nói ân náu của ỏng Tổng và kết qủa la Ông Tông 

bị chính tên học trò của Ông l tên Cao- ngọc - 
Lễ, vÌ bả lợi danh lâm mỡ mắt, đã phản phúc Ông, 
chỉ nơi ông ẩn nấu trortg tưng Sơn- Dương, để 
cho bọn cướp nước đem quân đến bắt rổi đem 
chém bều đâu tại Thanh-Hơa ;Con tên phản quốc 
Lễ được giặc ban cho chức Tri- huyện. Rồi nhữ 
tài chem giết nhiều đông bảo để lập công, tên 
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này lại được thăng chức Án-sât. Kể ra tên nây 
cung thuộc loại khuyên mã như. cac tên Hoảng- 
cao-Khải ở miền Bắc, Nguyên- -Thân ở miển 
Trung Trung- Ky và tên Tổng- độc Phương Ỡở 
Nam Kỹ. Trong dân gian lúc bây giơ có truyền 
tụng đôi câu đối : 


“Vô địa khả dung CAO NGỌC LỄ 
Hữu tiên nan mãi TỔỐNG DUY TÂN” 


dịch : 


“Không đất đề dung CAO NGỌC LỄ 
Co tiên khỏn chuộc TỔNG DUY TÂN"? 


Hai câu đối nây đủ nơi lén long thương 
tiếc các nhà ái- quốc cứng như căm văn vả 
khinh bỶ bọn phản quốc của nhân dân.. 


Sau khi Ông, Tông-Duy-Tân hy - sinh,Boul-- 
loche lại cho quân đi truy-lủng Ông Cao-Điền. 
Những ông Cao đã ra Băc vả nhập với Nghĩa- 
quân Yêền- Thế, „rồi cũng sa lưới giặc 4 nắm sau 
đó (1896). 


Thê là sĨ- dân Việt-Nam lại thua thêm một 
trận nưa, nhưng sức để kháng cưa nhân dân Việt 


Nam chưa chấm dứt... và con tiếp tục mãi mãi. 


1» & 


5.— Cuộc vùng dậy Yên-Thế (1887- 
1915). 


Cuộc vung dậy Yên- Thế keo đãi ngót 30 
năm, khiên cho Pháp và tay sai nhiều phen phải 
điên đâu heo ruột. Yên- Thê mang một rính chất 
đặc -biệt, tuy vẫn có tính chất Cẩn- vương, nhưng 
tư lanh tụ cho đến quân sỹ đệu la nhưng dân dấ 
thuân tuy. Cuộc kháng- -chiến chia lam hai giai 
đoạn : giai đoạn thứ nhât do các ÔngHoầng-Đinh 
Kinh (Cai - Kinh), Bá-Phức, Đê - Công, Tê 
Dương, Đề- Thảo và Đề - Nam lãnh đạo vã giai 


(1) Tbeo Chánh Giảm bình (Đại Ủy ) L.DauƑès trong quyển 
'°Garde Indigène "' thông bị bắt tai động nầy. Những uấn để 
cẩn phải xet lại là 0Ì chính Dau[ès cung tự mâu thuẫn uới mình 
trơng lơi nói. Ông nói : ""Một khảu đại bác được bố trí nẹáy ở 
của động, bên cạnh ngồi cháy chậm đang còn cháy, thật lả 
Un canon, ä cỗté 
deƒ endat! 


).Đã bất ngữ 


boản toàn bất ngỏ ( đối uói Ông Tống )-(.... 
duquel se trouuat! une mécbe encore dllumee, en 
l'etroile cntree - La sur}rise ii! comPlele... 


mä con châm ngôi đại bác ? 


đoạn thứ hai do Để Thám,sau khiÔng có đủ điều 
kiện, trưởng thanh trong gian khô và trội lên 
trong khi các đan anh đã hy- sinh hoặc phan bội, 
hay đảo ngủ, Đề Tham ñã trở nên một lấnh-tụ 
duy nhất của Yên- Thế va chiêm mộtöia vị quan 
trọng trong sử sách Việt-Nam. 


So với các cuộc nổi dậy và vùng dậy khác, 
Yên-Thể la một cuộc vũng dậy có nhiều nét độc 
đáo: lâu dài nhất, nhân dân hy- sinh nhiều nhất, 
bị tiêu diệt rồi lại nổi lên, đỉnh chiên rồi lại 
tiếp tục, hợp tác rôi lại ly khai, ly khai rôi lại 
hợp tác vã trư danh nhất là việc Pháp phải để 
cho Nghĩa- quân cai quản cả một vung rộng lớn ở 
Trung-du Bắc Việt. Thắng lợi này của Đề Thám 
khác nảo một thứ ung nhọt cản trở và hủy hoại 
guồng máy “'bình định'' của Pháp. Đối với ngưöi 
Việt-Nam não còn một chút nhân tính thÌ việc 
mất nược về tay ngươi Pháp 8ã là một điêu sỉ 
nhục ; nay sang giai đoạn '“bỉnh định"" bọn xâm 
lăng lại ngang nhiên cướp nôt ruộng đất gà của tư 
hưu, là nguồn sống cuôi cùng, của mọi người va 
mỗi ngươi thì việc cầm súng ứng nghìa của nhân 
dân, đặc biệt là nông dân, là một điều tự nhiền... 


Ngay khi mới đến xân: chiếm nước ta, bọn 
thực dân đã cướp không một SỐ ruộng đất của 
nhân dân, kể cả ở thành thị lẫn thôn quê, để gọi 
\ả thi ân cho bọn khuyêh mã tay sai, Rồi để “hợp 
thức hoa'" các cuộc cươp đất khác;vảo tháng 
0- 1888, chúng đã ban hành một ““Nghị định'" cho 
phép bọn thực dân va tay sai được quyên chiêm 
lãnh các “'đất hoang''. Đất hoang ởđây cô nghĩa 
là đất của nông dân bị ly tan vi chiến-tranh, 


hoặc vỉ lý do nảy hay lý do khác chưa đám nhận 


ruộng đất cửa mỉnh, mặt khác,còn có nghÌa lả 
đất công hay đất chưa kịp khai thác. 


Thưa thế, bọn cướp nược va bản nước đã 
em bản đồ ra để xem nhứng vùng nảo có thể 
cướp được, tư nhưng nơi nước mặn đông chua, 
bun lây nước đọng, cho đến những vung rưng rậm 
chưa có ngươi lui tới, Chúng tự vẽ vả tự cho 
nhưng vùng đất đó lả của mỉnh. Gian manh hơn 
chung đã già lờ đề cho nhân dân khai pha va đợi 
đền khi xong, chúng chỉ việc xuất trinh “bản đề” 
hay “ "giây phép'; để cướp công cưa nhân dân một 
cách trắng trớn, có khi con ““bỏ tù”? nhưng kẻ 
xâu số nảy, hấu trấn ấp mọi sự chống đôi.. 


Chung ta cứ. xem công cuộc khai phá của 
chúng sau đây thỉ đủ rõ : Năm 1890 Pháp 


khai phá trên toản cõi Đông dương 116 đồ điền 
gồm 11.390 mẫu tây, thể mà đên năm 1900 đã 
lên tới 322.000 mẫu tây. Nổi tiếng trong việc 
Cượp ruộng đất về phia Pháp có các tên Chesnay, 
Tartarin, De Monpezat. v, V.. ,về phia Việt-Nam, 
trong số bọn ““theo voi'” có cac tên Lê Phat-Đạt 
tức Huyện Sỹ, các tên “Huyện”? Lê-văn-Quyến 
(ở Bả-rịa), Đoän-tiên-Sanh (ở Tầy-Ninh) v.v... 
Do đó nhân dân đã trở thành nông nó cho bọn 
cướp nước và ban nước vả như trên đã noi, đây 
1ä nguyên động lực chinh thúc đây nhân dân cầm 
sung chông lại bọn thống-trị. 


Phụ lực vơi Nghĩa- -quân, lại còn có một 8Ố 
quân sỹ cũ của Thanh- đỉnh, dưới quyền của Lưu 
Ký, không chịu giải giới sau Höa-ước Thiền-tân, 
đêu gia nhập hảng ngữ NghĨa- -quân và nhờ hỉnh 
thể hiểm yêu, Yên- Thế đã trở nên một căn cứ 
kháng chiến vưng chắc và tư đây (Yên- -thế), 
Nghĩa- quân có thể tung các hoạt động Hệ Thái 
nguyên, xuông Phúc-yên, Vinh-yền v.v.. 


MỘT VÀI TRẬN ĐÁNG CHÚ Ý TRONG 
GIAI ĐOẠN VÉN THẺ I (TRƯỚC 
HOÀNG HOA THÁM) 


TRẬN PHÓ. BÌNH GIA 


Từ khi quân Pháp đánh chiêm miền Bắc, 
một số lớn quân lại cu đã không chịu thi hãnh 
lệnh giải giới của Triểu-đỉnh Huế, kẻ thỉ về ở 
ẩn, ngươi cầm súng kháng chiên v.v.. ‹ Trong số 
có Ong Hoàng-Đìỉnh- Kinh tức Cai Kinh đã rút 
vao một dây núi hiểm trở để kháng chiến VÌ 
thể dấy núi nẩy từ đây được gọi la dấy Cai Kinh, 
Ông đã tập hợp được một số NghĩĨa- quân để tung 
ra hoạt động trong thung lung vụng Phó-binh gia 


Để đổi phó với các hoạt động của Ông Cai 
Kinh, quân Phap từ Lạng-sơn, Thất-Khê, Tỉnh 
đạo và Thái nguyên luôn luồn tung ra Các cuộc 
tuân chiên vào vung Pho-binh- -gia. Mặt khác 
quân Phap đã thiết lập một vòng đai bao vây 
chiến khu Cai-Kinh và dựng đồn ở Mỏ-ngai, 
Mỏ-ái và Phơ- bỉnh-gia để ngăn chân sự liên lạc 
giửa chiến khu nãy với đất Tau, 


Khoảng từ 22 đên 24-12-1887, quân Pháp 
mở nhiều cuộc tuần chiến vào thung lung vùng 
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HOÀNG - HOA - THẤM 


Pho-bỉnh- -gia, đã đụng độ manh-liệt với Nghĩa- 
quân và quân Tảu chiên đâu bên cạnh Nghĩa- 
quân, Quân Pháp bị thương 7 ngươi, trong số có 
Đại- Ủy, Borbal - Combret. Khi châm dứt hanh 
quân thi Đại-Ta Dugẻnne, Tư-lệnh cac cuộc hành 
quân, đã chết bât đắc kỳ tử (ngày 24-12-1887) 
và được chôn ở Phủ-Lạng- Thưởng. 


Các đôn nói trên (Mỏ- ngài, Phơ-binh-gia, 
Mỏ- ái), được thiết lấp xong, đã hạn chế hoạt- 
động cửa Ông Cai-Kinh, 


Đến tháng 6 và 7-1888, sau nhưng cuộc 
nổi dậy của nhân dần trong vùng Pho-bỉnh- -gia, 
quần Pháp đã thắng tay đản áp nhân dân vả ra 
sức áp dụng chiể” thuật “tất cạn bắt lây”, để 
tiểu trư Nghia- quan, Ông Cai-Kinh thây núng 
thê phải tim đương sang Tâu thì chẳng may bị 
giặc phát hiện và xử chem vao nz3y06-7-1888., 


TRẬN BẢO ĐÀI 


Tư lâu Bảo- đải đã trở thanh cai gaiư ước 
mất quân Pháp, vỉ nó lả một căn cử kháng chiên 


hiểm trở vả tich-cực nhất : nhân dân cung cấp ⁄ 


nhân tải, vật lực cho Nghĩa- -quân ; Nghĩa- -quân 
thưởng xuyên đánh pha các đoan công voa va hệ 
thông bưu trạm của giác, thưởng xuyên trưng trị 
bọn phản quốc; bọn thồng trị chỉ giủ đưc các 
Thị- trần, côn các lang mạc ,đồng ruộng thuộc 
quyên kiêm soát của NghÌa- quân. 


Theo tin tức mà quân Pháp ghi nhận được 
thi Nghĩa-quân có khoảng 1000 ngươi (kể cả 
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chỉ -nguyện quân Tảu) do các Ông Tổng Bưởi, 
Đốc Nghị, Đốc Tiên, Bang Tài vả Lưu-Kÿchỉ 
huy đong rải rác trong vùng Bảo-Đâải. 


Trong cac ngày đầu tháng 8-1889, quần 
Pháp từ Phủ- Lạng- Thưởng vã Lâm phong ra các 
cuộc tuần tham để thăm đò tỉnh hỉnh Nghĩa- -quân. 
Nhưng chúng đều thất bại, vì dân chúng không 
chịu cung khai cho chúng về các tông, tích của 
Nghĩa quân, mặc dấu chung đã điên cuông khủng 
bô. Tuy vậy, quân Pháp vẫn nhất: quyết cân quét 


vùng nãy, vỉ các hoạt-động của Nghĩa- quân ngầy 
cảng tich-cực va vùng kiểm soát của Pháp ngay 
cang bị thâu hẹp. 


Vao giưa tháng 8- 1889, quân Pháp cho 
chuân bị một cuộc hành quân đại quy mô nhằm 
bao vây và tiểu diệt Nghĩa quân Bảo-Đãi theo 
ý niệm như sau : 


- Cánh quân thứ nhất gồm co : 350 ngươi 
do Thiêu-tá Prétet chỉ- huy, xuất phát tư đồn 
Lẩm, lên đeo Quao, phôi hợp với đôn Bắc-Lệ 
và Suôi Ghểnh, để ngắn chân Nghĩa- quân và 
chi nguyện quân Tâu rút vê phi đông. 


- Canh thứ hai gồm có 230 người do Đại- 
Ủy Pegna chỉ- huy, xuất phát tư đôn Kép với 
nhiệm vụ đánh thăng vào các cử điệm Bảo-Lộc 
và đây lui Nghĩa quân và chi-nguyện quân Tau 
sang phia cảnh thứ nhât, để cánh sau nây tiêu 
diệt. Trong khi đó, các thành phân bộ binh và 
một phân đội 'ky- binh Bắc kỳ canh chưng phia bắc 
con đương cải quan, ngăn chận không: cho Nghĩa 
quần va chỉ nguyện quân Tâu rut sang phia hữu 
ngạn sông Thưởng ; trên con sông Lục- nam cứng 
có 1 pháo hạm canh chưng. 


Cuộc hành quân khởi sự vao ngày 25-8- 
1889, 


Canh Prétet, xuất phát tại Lầm ngay 25-8 
và đên Đồng cai ngay 29-8, sau khi đã liên tiếp 
được với quân của đồn Bắc- Lệ tại Cay-sâu. 
Trong suôt 4 ngày hảnh quân dưởi cơn mưa tẩm 
tấ vã trần các con đương khó di chuyên nhất, 
canh này chỶ gặp toan những. doanh trai bỏ không, 
nên chỉ còn biết phả hủy và tiếp tục điều quân 
theo kề-hoạch, 


- Ngày 30-8-1889, toản thể canh quân trở 
lại đẻo Thiên, nhưng cúng chỉ gặp toản nhưng 


doanh trại bỏ không . Đên ngày 31-8,vào lúc 1ó gi0, 
cánh này hảnh quân ở Cao - Cái đã gặp cánh 
Pégna tại đây. 


- Cánh Pégna : xuất phát tại Kếp ngây 
25-8, Luôn trong hai ngày (25 và 26) đã lục 
goát tất cả các làng chung quanh Bảo-Lộc vã 
đốt phá tất cả các doanh trại của Nghĩa-quân 
trong vùng (Bảc-Lộc ),Mặc dâu đôn mọi nỗ lực, 
canh nây củng không. từn thầy dâu vết của Nghĩa 
quần. Chung hỏi thi dân chúng trả lơi “'không 
thấy, không biết'” và chưa bao gid thấy bong 
đáng chi-nguyện quân Tâu ở đâu cả, 


Sau cung,ngay 27-8- 1889, tại lang Mạnh, 
cánh nầy. nhận được vải chỉ dâu cho thấy Ông 
Lưu-Ky vân ở loanh quanh vừng rưng núi Bảo 
ải, mặc dấu căn cứ đã bị pha, nên quyết định 
'*“3i tìm địch", 


Ngày, 28-8-1889, Pégna mang 116 người 
tiến vào Bảo-đài, bằng con đương dân vào căn cử 
đã bị phá hôm trước của Ông Lưu-Kỹ. Nhưng 
trong khi tiến quân, quân Pháp nhin thấy khói 
bốc ra tưử một nơi khác, Pẻgna, kết luận lả có 
le Nghĩa quần đã di chuyển đến đó và quyết định 
chuyển hương hành quân sang mục tiêu mới. 


Toàn thể cánh quân vưa tiên vừa chặt cây 
mở đưởng,ở giúa một khu rưng cây côi rậm rạp 
rất khó di chuyển,trên bơmột cái khe sầu thấm, 
Mới đi được có 500 thước thì tiển vệ và trung 
quân bị 300 Nghĩa quân và chỉ-nguyện Tau 
trong các công sự ở hai bên bắn xối xà vào quấn 


Pháp. 


Ngay trong loạt đạn đâu của Nghĩa quân 
vả chỉ nguyện quân “Tâu, Trung Ủy Montera đã 
bị một phát đạn vào cánh tay, nhiều quần sĨ 
khác bị loại khỏi vòng chiên. Quân Pháp bị hoàn 
toản bất ngơ, nên cứ lúng túng mãi không biết 
phải đôi phó ra sao. Mãi sau khi hoän hôn mới 
phan ưng bằng cách bắn bưa bãi vào rườg rồi nhặt 
nhạnh các tên chết và bị thương để rut lui, 


Chúng phải tự lãm lấy cáng, dủng 60 
người để di tần các quân sĨ thưởng vong vã dùng 
một con đướng khác để về Bảo Lộc. Khi mởi 
rút được 20 phút, thi quần Pháp lại bị Nghĩa- quân 
va chỉ nguyện quân Tâu đánh bồi thêm một trận 
nưa, Lần nãy, bọn Pháp liều chêt vứt các cáng 
lang khiêng xuông giửa đương và lấp lưới lê để 


phản công. Nhưng chẳng thây bóng dáng Nghĩa 
quân và chỉ- -nguyện quân Tau đâu cả. Mãi hơn 1 
giơ 8au, không thây quân ta bắn nưa, mới dam 
tiếp tục, Đên 13 giờ 45, quân Pháp mới về đên 
lãng Mạnh, mang theo 9 tên chết va 14 bị thương 
(kể cả Trung-Úy Montera vả Trung- -Ủy Bonna- 
fous thuộc Trung-Đoàn 3 và 4 khố đỏ Bắc-Ky) 


.Ngây 31-8-1889, do sự cung khai của một 
đưa trẻ bị bắt ở Cao- -cải, Đại-Ủy Pegna quyết 
định mang 165 ngươi đến tân công các điểm tụa 
của 300 Nghia-quân vả chỉ- -nguyện quần Tâu 
ở Đềo Quao, Sau hơn 1 giơ đổng hô len lỏi qua 
các cây cỏ ngập đâu người, Pégna và quân sỉ 
chỉ còn cách _đeo 50 thước thi lại bị lọt. ổ phục 
kích cưa Nghĩa quần vả chỉ nguyện quần Tau. 
Lần này ,1rung- Ủy Ollivier chì huy toán tiển vệ 
liêu chết xua quân. phản công thắng vảo phòng 

ến Nghia-quận và chỉ nguyện quân 
khi đó rung- my Meyer tang quận GHIỂn it 
cao địa,băn vảo Nghĩa- quân trên đẻo. Mặc dầu 
vậy, quân ta vẫn bắn dư dội vảo quân Pháp, buộc 
Pegna phải xua quân xung- phong điên cuồng. 
Nhưng Nghĩa- quân vả chỉ nguyện quân Tau đã 
rút lui, quân Pháp có 2 tên khổ đỏ bị thương. 


Cung trong ngây nây,cánh Prétet, mặc dầu 
đã trao đôi được kẻn hiệu với cánh Pegna, nhưng 
củng không thể liền lạc dược với cánh sau này 
(Pégna). Tuy vậy, đên tối thì cả 2 cánh đã gấp 
nhau ở Cao- Cải, để chuẩn bị cho cuộc hành quân 
kế tiếp vao ngày 02-9- 1889, nhằm can quét dữ 
dội và cẩn thần tât cả các lang trong vung nãy.. 


Ngay 03-9-1889, quân sỉ của Đại Ủy Pegna 
được chia, lâm 2 : một phần do Đại- -Úy Le Nou- 
richel chỉ- huy sẽ cản quét các lang Bảo- Lộc, 
Thượng-vân, và Thượng- phụ; phân con lại 6 
trung-đói) do địch thân Pégna chỉ- -huy, để tấtcả 
hãnh trang tại chua Thượng-lâm vã tảo thanh 
lầng nảy, ở cách xa chủa từ 1,000 đên 1.200 thước 
về phia nam tây nam. 


yến 6 giơ, 15, các hướng đạo viên của 
Péẻgna đã đến công lang Thượng- -Lâm, thỉ thây 
lãng này tô-chức công-sự phong thủ rất vúng 
chắc, rồi thỉnh lỉnh,súng từ các công sự ở quanh 
bỉa lảng nô vang, nhằm vào quân Pháp. Ngay 
trong nhưng loạt đạn đâu của 250 Ngbỉa-quân 
phòng thủ Thượng- -lám, 1rung- Ủy Chavy đã 
chết không kịp ngáp, nhiều quân sĩ khác trọng 
thương. Lập tức quân Phép dản quần và bắn xối 
xả vảo làng. 
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Trong khi đó, Đại- -Ủy Le Nourichel và 
quân sỉ đang tảo thanh các lảng kể cận „nghe 
thấy tiếng súng, bèn kéo. đến dan quân về phía 
bên phải lãng và băn cẩm chưng vào rïa lang. 
Nghĩa quần. và chỉ n uyện quần Tấu vẫn giữ vưng 
phóng tuyên vả chông trả mãnh liệt. Trung Úy 
Meyer được lệnh tim cách đột nhập vảo sưởn trái 
của lăng. 


Sau khi cho lệnh Trung-Úy Meyer xong, 
số cỏn lại của cánh quân (Le Nourichel) đã vượt 
các ruộng trồng để xung phong vào lảng. Nhưng 
quần Phạp đã bị chận lại bởi một răng tre dày 
đặc mä tư tron đó Nghĩa quân va chỉ nguyện 
quân Tau đã “bắn bia” vảo quân Pháp, Kết qủa 
Đại- -Ủy Le Nourichel, các Trung- ỦyOllvier, 
Lizé trọng thương, nhiều quân sĩ khác bị loại 
khỏi vỏng chiên, Lúc nầy, Trung- Ủy Meyer đã 
khoét được một cái trổ và táo bạo đột nhập vào 
trong làng sẵn đuổi Nghĩa-quân và chi- -nguyên 
quần Tau tưng bược một ; mặt khác, vì bi bất 
ngỡ ở phiá trai nên Nghĩa- quân ởphia phải đã bị 
lúng túng, khiến cho quân Pháp ở mặtnày (phía 
phải-quân sĩ còn lại của Le Nourichel) đá pha 
dược cổng, làng vã trần vao. Nghĩa- quân vả chỉ 
nguyện quần Tảu buộc phải rut lui. Theo quân 
Pháp thi “'địch quân chạy tấn loạn đi tứ phi, 
mang theo nhiều tên chết vä bị thương”, còn 


Ví - trí Yên - Thế 
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quân Pháp có 10 tên chết, trong số có 2 Sỉ- quan, 
22 bị thương trong số cũng có 2 Si-quan. 


Để trả thủ, quần Pháp đã thiêu hủy lãng 
Thượng-Lâm rôi rút về đóng ở chùa làng nầy. 
Đến 17 giơ 30, Thiều- Tả Prétet trở lại chùa và 
năm quyền chỉ- huy cả 2 cánh quân (Prétet và 
Pẻgna) hợp nhất. 


Rồi tư ngầy 05 đến 20-9-1889, Thiếu Tả 
Prẻtet được toan quyền hành động để trưng phạt, 
phá _hUy, chém giết lưởng dân, nhằm tách rởi 
Nghĩa quân và chi nguyện quân Tau ra khỏi họ, 
Quân Pháp đã “thành công? sau nhưng vụ chém 
giết, phả hữy kinh hồn nây, 

Nghiỉa-quân bị đánh bật ra khỏi vùng Bảo 
đai, nhưng chưa phải là ngưng chiến đâu vã vẫn 
tiếp tục ở nhưng căn cứ khác, 


TRẬN HỮU THƯỢNG 


( cuộc hãnh-quân dẩu tiền uäo Yên - Thế) 


Ngày 18-9-1889, quân Pháp mở một cuộc 
tuân chiến lổn vào vũng - Nha-nam, nhằm các 
lang Sặt, xóm Thê-Lộc va Hứu- -thưởng do Đại- 
Ủy Gorce chỉ- huy. Tại vùng nây, Nghia- quân và 
chi- nguyện quân Tảu có khoảng 250 ngưởi.chông 
giữ. 


Mở đầu Đại- Ủy Gorce cho Các toán ky- hinh 
bao vây căn cử lãng Sặt, rồi cho pháo binh bắn 
dọn đưởng trước khi tiên quân, Nghĩa quân va 


chi nguyện quân Tau thây phiá sườn của mỉnh 
bị uy hiếp, bèn rởi khỏi lảng Sặt rút về-cứ điểm 
Hưu- thượng. Cay cú vì không đánh được Nghĩa 
quân, quân Pháp đã đốt phả sạch xớm Thê- -LộcC. 


Ngay 19-9-1889, biết chắc rằng Nghĩa- 
quân và chỉ- -nguyện quân Tâu rut về. cố thủ ỗ 
Hưu-thượng, một cấn cứ rất vững chắc vơi 
nhưng công sự và kho tảng đây đủ, có thể đương 
đâu với các cuộc hành quân cỡ liên Tiểu- đoản, 
nên Gorce đã lo ngại, chán nản và rút về Bắc 
Giang ngay~ Lúc nảy Ông Đội Vân vửa mới ly 
khai quân Pháp và tển phản quôc Hoàng-Cao- 
Khải (ngay 17-9-1889), mang quân sang sát 
nhập vơi Yẻn thế, nên quân Pháp lại cầng lo 
ngâi hơn. 


CUỘC TRA THÙ HÈN MẠT 
CỦA QUÂN PHÁP 


Đề trả thù các trận thua đau ở vùng Yên 
thế, quân Pháp cho thành lập 2 cánh quân đi 
cheếm giết, đốt phả các làng trong vùng, vảo 
đấu tháng 10-1889 : 


- Cánh thứ nhất gổm 384 tên do Thiểu- 
Tả Dumont chỉ-huy, có nhiệm vụ chiếm Tinh- 
đạo (Nha- -nam), phá huy hết các làng, ấp chiến 
đầu trong vùng Yén-thế thượng ; nều hoàn tất 
được công việc nãy thi sẽ : xuống Yên thế hạ để 
đẹp tan các toán Nghĩa- -quân vã chỉ- nguyện quân 
Tau hoạt động ở giứa sông Thương vã con đương 
Phúủ-mục~Câu-chai. 


- Canh thứ hai với quân số tưởng đương 
với cánh thứ nhất, do Thiếu Tả Piquet chỉ-huy, 
có nhiệm vụ cần quét vung giưa sông Thương, 
Ngồi-Vo và con đương Phủ-mục- Sông Câu. 


Cuộc hành quân bắt đầu ngày 11-10-1889 
và kéo đãi trong lŠ ngày, nhưng Nghĩa- quân và 
chỉ- nguyện quân Tâu đã rút hết sang vùng, Lạng 
sơn va Thất-khê, Quần Pháp chi còn biết phá 
sạch, đôt sạch,chém giết nhiều người, hấm hiệp 
thật mạnh v, V,.. để khủng. bố tỉnh thần nhân dân 
bấy lâu vẫn ủng hồ Nghĩa-quân vả chi nguyện 
quân Tau. 


VỤ BẮT CÓC TÊN MẠI BẢN ROQUE 
VÀ ĐỒNG BỌN 


Trong đêm 08 rạng ngày 09-1- 1890, tên 
mại bản Roque và đống bọn đã bị chỉ nguyện 
quân Tau ,chiến đâu bên cạnh Nghĩa - quân, do ông 
Lưu- Kỷ chỉ- huy, bắt cóc ngay tại ““Lãnh-địa `" 
của , chúng. Đếm hỗm ấy,chủng ngủ tại nhã Ly- 
trưởng Bên-Chãấu (một người Tau đã lập nghiệp 
lâu năm tai đây ), đến nửa đêm thỉ bị Ông nây 
lấy trồm tất cả 5 khẩu súng săn vã 1 khẩu súng 
luc. Sáng ra,30 Nghĩa- -quân va chí nguyện quân 
Tau đên vấy bất nội bọn, nhưng chỉ bắt được 2 
anh em tên Roque, hai tên thuốẻ ha cưa chưng, 
một tên là Costa vä một tên người Tau tên lã 
Win-Phat-Cheong, tên La Borde vã 1 cố đao 
Tãy-ban Nha chay thoat,cỏn tên Roze kháng cự 
lại,bị Nghỉa- quần ha sắt ngay tại chỗ, 


Vụ bắt cọc tến Roque va nội bọn đã gãy 
hoang mang tột độ cho bọn thực dần ở Bắc-kỳ 
và đặc biệt la vựng Hải- Phong. 


Ban đâu Pháp tưởng các ngươi giúp việc 
trong “lãnh địa" cua tên Roque vì uẫt ưc gỉ đo 
mà bất tến nay và nôi bon, chở không có tỉnh 
cach chinh- trị , quần sựgi cá, Nhưng it lâu sau, 
Ông Lưu-Kỷ: cho người liên lạc với Pháp đồi 


tiền chuộc mạng tên Roque va nôi bon, thỶ quân 
Pháp mới rõ. 


Đến đầu tháng 3/1890, Pháp đã nuốt hân 
mang 50.000$00 (@) đên Ông Lưu-Kỹ đề chuôc 
mang tển Roque vã nội bon. 


CUỘC HÀNH QUÂN LẦN THỨ HAI 
VÀO YÊN THẾ 


5au, Cuộc hanh- -quần cua Đại-uy Gorce, rồi 
các Thiêu-tá Dumont vã Piquet bị thất bại hồi 
tháng 09- 10/1889 ; lấn nay (thang 11/1890) quân 
Pháp không dám coi thưởng căn cử Yên-thế! nửa 
mà đã cư đai quân đến Yến-Thế và do đỉch thân 
tưởng Godin, Tộng Tư-Lênh quân đổi Pháp ở 
Đông- dương chỉ- huy. Thãnh phẩn tham dự gôm 
co : 


- 480 quân sỉ Âu- chãu, 

- 320 linh khố đo, 

- khẩu sơn pháo 80 ly, 

- 2 Pháo ham ““Moulun” vả ket 


Xuất phát tử 3 địa điềm khác nhau : 
Thai- -nguyÊn, lơ Bắc- ninh va I ơ Bô- ha Ni 
tân công vào Yến Thê.. 


Các nổ-lưc đâu tiên đều nhăm vao chiến 
lũy Cao-thưởng, nơi mả trước đầy bọn khô xanh 
đã thua nhục nhã, 


Ngấy 06/11/1890, hai canh Thai- -nguyển 
vã Bắc-Ninh phối hợp tấn công väo căn CƯ nãy. 
Sau một trần phao kich nặng nể vã xung- -phong 
6 at, quấn Pháp đã chiêm được Cao-thương với 
gia 2 lỉnh Âu-Châu và 1 khố đo chêt, 7 linh Âu- 
châu vã 5 khố đo khác bị thưởng. Về phia Yêến- 
Thế, quân Pháp “ước lượng” có khoảng 50 chết. 


Trong khi đò canh Bô- hạ, có nhiễm vụ 
lam nút chăn ở phía bắc Cao- thường, đã dung 
đố vôi I toán Nghĩa- -quãn trến đương rut lui, 
Mắc dâu canh nây đấy lui được Nghĩa-quấn và 
chi-nguyên quân Tâu và tơi được nơi chỉ đỉnh 


(1)TEeo tbởi gia, môi cơn trâu cbỉ gia tử 05 ‡ đên 10 ‡ 00. 
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la Lược-hạa, nhưng sơ khơi cứng bị chết- 1, bì 
thưởng 3. 


Ngây 10/11/1890, tất cẩ 3 cảnh Bồ- hạ, 
Thái-nguyên vä Bắc-ninh đều gấp nhau ởLược- 
ha (nơi canh Bõ-ha lảm nut chặn nơiở trển đây) 
rồi củng nhau đến đơng tai Nhã- nam (Tỉnh -đạo) 
va dung nơi nẩy lãm căn cư, để) tung quần ra cần 
quét và tiếu diệt mọi cuộc kháng cự con lai. 
Trong các ngay 11, 12/11/1890 kế tiếp, quân 
Pháp tiễn vảo Đỉnh- thép, Yên- thê và Hưu- thưởng 
khống gặp sự kháng cư nảo cá, vÌ NghÌa- quân va 
chí nguyện quân Tau đã rút tư bao giở. 


Ngây 13/11/1890, một cánh quân khác của 
Pháp được tung vao Lãng Sặt, Ngộ- xá, Yên-lễ 
va Dương-Lâm để căn quet. Vỉ qua khinh địch, 
khi tiến vảo đỉnh phá huy phao lúy Làng Sặt, 
quân Pháp chăng những không phả được ma Trung 
Ủy Plat, sĩ- quan tuy- viên của Tưởng Tư- lênh 
Lư-đon 2, đã bị chết không kip ngáp.. 


Trong các ngày kế tiếp ;quân mỗi sấu sư 


tham dự, cua bon khố- xanh trong cac đôn phụ cận 
Yên-thẽ, tiêp tục mở Các cuộc tuân thám trong 
vững, nhưng không từìn được một dấu vết não 
cúa Nghĩa- -quãn cá, Sau đó, chỉ cỏ vải Nghĩa- 
quấn va chỉ- -nguyên quần Tau trong khi thoạt 
vầy, đã bị caé đôn kế cận hay các pháo ham băn 
chết hoặc bị bắt mã thôi. 


Kết qua tống quất mà cuộc hãnh quân nay 
đạt ,được,chỉ lã thiết lập một căn cư ở Nhã-nam 
(Tỉnh- -đao) vã há hủy được vai cống sự vả hệ 
thông phong thủ cưa  Yên- thế mã thôi, còn chủ- 
lực cua Yến-thê vấn cõn gân như nguyền ven. 


CUỘC HÀNH QUÂN LẦN THỨ BA 
VÀO YÊN THẾ 


Sau cuộc hành quần cưa Tưởng Godin vão 
Yến-thể, quân Pháp tiếp tục tung nhiêu cánh 
quấn khác vao căn cử kháng chiên nay, nhăm 
khổng cho Nghia- quân vá chí nguyện quân Tau 
tập trung được một lưc lương lớn để phản Công 
quần Pháp, 


Ngay 04/12/1890, quân Pháp tại căn cử 
Nhã-nam mở mồt cuộc tuân thấm tại Mơ-Na- 
Lương, đã gắp môt toán NghĨa- -quãn, sau một 
cuc cham súng ngăn, Nghĩa quân rút lui để lại 

nhiều lửa ngưa mang đạn dươc, 
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Ngày 09/12/1890, mồt cánh quân gôm 140 
tay súng cưa Pháp, đã bất ngở. tìm thây ở Hưu- 
NhuÊ nhiếu công SỬ va hệ thông phong: thứ vưằg 
chắc. Khi quần Pháp tiên vào gẩn giưa thÏ gấp 
mốt cải lúy kép, _ buộc phải ngưng lai, Tại đầy, 
quân Phap bị Nghĩa- -quãn tư các cổng sự khác 
““bấn bia" lầm cho chưng bỉ chết 1, bị thương 4. 


Ngay 11/12/1890, để trả thủ cuộc đụng độ 
ngay 09/12 (trên), Thiếu- Tả Tane chí-huy 250 
tay sung - va J khẩu đai bác tai tấn công vao Hữu 
nhuế. Tât cả các pháo đai bên ngoai đều bị quân 
Pháp chiêm dễ dâng, nhưng đến phao đai kháng 
cự cuối cửng thï quân Pháp bị chăn đứng vã thiết 
hai khả năng phải rút lui, mang theo 2 chết và 
8 bi thương... 


Ngay 22/12/1890, Trung- -tả Winckel-Ma- 
yer chÝ huy một cánh quần gồm, 600 người, 
4 đại bac, tập họp ở Nhã- Ram, để quyết tâm 
thanh toán cho băng được Hữu-nhưể. 


Mở đấu, quấn Pháp dũng đai bác dọn đưởng 
và băn xối xả vão mục tiểu, Nhửng Nghĩa - -quân 
vã chỉ- -nguyền, quân Tau không nao núng, vấntư 
trong các vị tri kiến cố ““bắn bia”” vão quấn Pháp, 
lúc bây giờ đang chơi vơi giưa „những khoảng 
cấy cơ rậm rạp. VÌ ở váo cai chỗ thất thê/ nên 
quân Pháp bắt buộc phải hanh động, một lã xua 


quân xung-phong liểu lĨnh váo đe bẹp đối phưởng, 


hai lả rút lui, chứ không thể cứ ở giửa một chỗ 
để hưng chịu mọi tốn thất. Thiểu-tá Tane, chỉ- huy 
mắt trai, ben vận dung moi nỗ lực để tiên lên, 
nhưng cả 3 lân đều bị đấy lụ lui với những thiệt hại 
nặng : 9 chết, trong sÕ cơ Trung-úy Blaise vã 
25 bị thường. , Đứng trước tỉnh trang nay, quần 
Pháp buộc phải rút vẽ căn cư Nhã-nam để chuẩn 
bị phục thữ. 


Sang đầu năm 1891, quân Pháp một mặt 
chia lãnh thõ Bc - ky ra lấm 4 Quân- khu, để dễ 
““bỉnh-định”' vã mặt khác,chuẩn bị một cuộc hãnh 
quân đai quy mô đánh vao Hưu- nhuế, nhẩm rửa 
hân cho các cuộc thất bai đau đớn trước, vã lân 
nãy địch thần Đaj-tá Frey Tư-lệnh. Lữ-đoàn 2 
điều khiến. với nhiều phưởng tiền và quân sĩ hơn; 
1.300 ngươi, 2 sung cối,đạn dưởc, nhiêu chất nổ, 


Ngãy 06/01/ 1891, một toán tuân thám của 
Pháp đã thanh toán dế dang đốn Lãng-Nưa. 


Ngấy 09/01/ 1891, .sau cuộc pháo kích năng 
nề vảo Hưu- nhuế, quân 'Pháp xua quấn tân công 
vào pháo đại ở phiá nam trung tâm kháng ‹ cự 
chỉnh; Nhưng khi đến \ gần thi thỉnh linh Nghỉa- 
quân tử trong cac công sử đảo sâu dươi đất, 
chỉ CƠ cac lổ châu mai nổi lên lã lä trền mặt 
đất, băn xối xả vao quân địch, lầm cho chúng 
cuÔng quụ Ít tiên lển khống được, mã súng cũng 
không xử dụng dược, bởi vÌ cây cối rậm rập, 
nền, đảnh phái một lân nưa thu quân với 2 xác 
chết, trong sốí cơ “Đai-uy De Guigné va 7 bị 
thưởng, trong SỐ CÓ Các Trung-uy Bestagne và 
Brezzi., 


Mặc dấu đã thăng quần Pháp trong tất cẩ 
4 trần liên tiếp ở ,Hứu- nhuê, nhưng 6ng Đê- Nam 
nhận thây cân phải bao tồn chử-lực, nên đã cho 
rút khoi căn cư nảy. 


Ngày 11/1/1891, quân Pháp, sau một trận 
pháo. kích kinh hôn, đã xua quân xung- phong vào 
chiểm cư điêm Hưu- nhuế ,Nhưng khi chúng vao 
đến nơi thì chỉ thây đồn khðng, còn Nghĩa- quân 
đã rút hết tử bao _gi0. Quần Phap đồng quân ở 
đây một thang để” sục sao, phá huy, chất cây, 
khai quang v.v... Hưu- nhuế. Trong khi đo õ Ông, 
Để. Nam va quân sĩ lai đã sẵn sảng ““nghênh đơn” 
quân Pháp ơ Yên-thê“thưởng. 


CUỘC HÀNH QUÂN LẦN THỨ TƯ 
VÀO YÊN THẾ 


Một vãi cuộc hanh quân “thăm do” trược : 


Ngay 05/10/1891, Thiếu tá Berard chỉ- 
huy khu vực Thải- -nguyền, đem quân tuãn thấm 
gần Ngao-thưởng, nhầm xác đỉnh vị trí cua 
Nghĩa quẩn, Trung- Ủy. Lê-dương De Leuze, sĩ- 
quan tỉnh- báo cưa Bérard, đã kham phá ra một 
vị tri chẽ ngự hoan toan cac phao lủy cửa Nghia 
quần va đã năm được kha đẩy đu các tin tức 
lÍên hệ. 


- Ngay 12/10/1891, Trung- -uy Detrez, 
đôn trưởng, Cao- „thượng, tư Bồ-ha trở vê, đã 
đung đầu vơi khoảng 15 nghĩa- quântai Lục- liễu, 
nhưng ca hai bên đểu không có thiệt hại. 


- Ngãy 17/10/1891, Đal- -ủy Lê-dương 
Plessler đổn-trương Nhã-nam, chi“huy 20 Lê- 


dương và 20 khôi đơ, đã bãt thỉnh linh găp mồt 
toán Nghĩa- xquần ơ, L.an- - thượng cách Nhã-nam 
6 cầy, số về phía bắc, giềt được 2 Nghĩa-quần 
vả bất 3 tử binh, 


- Ngãy 17/10/1891, cúng Đại- uy Lê- 
dương nơi trên, đã chỉ" huy một cuốc phục kich 
giết được 2 Nghĩa quãn, 


- Ñgấy 31/12/1891, một toán linh cúa đôn 
Cao - thượng, đã lục soát Lang-cao, cách xa 
đồn khoang 5 cây sõ;trền con đương Phủ- lạng- 
thưởng, đã bât ngơ bắt được Ông Đề Tháo. Ngoai 
ra,con nhiêu cuôc đụng độ khác trong: SUÔt thang 
12/1891 giưa NghÌa- -quân va quân Phap. Lâãnnãy 
lã lân thư 4 quân Pháp quyết tâm đành tan căn 
cứ khang chiến Yẽn-thể, 


CĂN CỨ LƯỢC ĐỒ YÊN THẾ 


Quần Pháp ghi nhân căn cư Yền-thẻ được 
tôschức như sau : 


Căn cư Yên-Thè là một tập đoan cư điêm 
vứng chăc, với các công sử dây đặc vả các giao 
thông hao hỉnh răng sầu, phia tầy co điểm tưa 
cua ông Đề. _Dướng, phia đồng có nhiều điểm tửa 
cua Ông Đê Nam vã gồm có 5 pháo đai kiên cô. 
Nhiêu tiên đôn đước thiết lập trên con đưởng 
Đỉnh- thếp - Yêến- thê va sau hết một trụng- tầm 
khang cự hêt sứC vững chăc ơvề 'phia bác phong 
tuyển, nơi ống Đê Phức (Bá-Phưc) đất Tông- 
hanh-dinh. 


LỆNH HÀNH QUÂN CỦA QUÂN PHÁP 


Đâu tháng 3-1892 ; quân Pháp mỡ Cuộc 
hanh quần nói là “quyết- -định” đanh vảo cần cử 
Yên-thê; theo y niệm như sau : bao vây chất 


căn cư , không cho _Nghĩa- quần và chỉ- nguyên 
quần Tâu thoat ra bất cư hương não, băng cách 
đắt cac canh quân lửu-đö Ống hoạt đồng hay đong 
đồn, rôi dung đại quân tấn công vao điểm tưa Cua 
õng, Để Nam. (cánh lưu đồng, phia đồng ơ chợ 
Phông ; cánh lưu động phía băc ơMd- -trạng, với 
mốt đồn ở Trai- SÓn ; cảnh lưu động "phía tây ở 
Quynh- lấu,vä 1 cảnh an ngữ con đương Bö-ha 
- Nhã-nam). Trong khi đó làm một cuộc biểu- 
dương lực lướng ơ phia nam tư Nhã-nam đen 
Lước-ha và '“đại quân"? đánh một'trận quyêt 
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định vao ,phiá đông bac điểm tửa ca. Ống 3 Đề- 
Nam, , phao binh đất trền một ngọn đổi chế ngư 
tất ca khu vực vả ở cach xa 2 cầy sồ,tam goi la 
điêm A. 


TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG 


„. Canh Chơ Phống, do Thiếu-tá Courot 
chỉ- -huy 1 trung đôi Lê-dưỏng, 1 trung-đội khố 
đỏ Bắc-kỹ. 


-CanhMò-Trạng do Thiếu-Tá Bérard chÏ-huy 
Đại đội 4,Tiểu đoản 2 Lê Dương,Đại- đội 7, Trung- 
đoan 3 Bắc-kỹ (khố đỏ). 


- Cánh Quynh- Lâu, do Đai-úy Ronger chỉ 
huy Đại- đội 2, Tiêu-đoàn 2 Lê- dường, 1 trung- 
đội khô đỏ Bắc- -kỹ. 


- Cánh phía nam do Đai- tá Bouguie chỉ- 
huy, cánh nay chia lảm 3 toan : 


-Toán 1 do Thiếu- tá Bertin chí- -huy, gồm 
co 1 Đai-đôi thuộc Tiểu-đoan 4 Lê- -dương, Đai- 
đối 14 khô đö Bắc-kỷ. 


- Toan 2 do Thiểu-tả Henry chỉ" -huy, gôm 
có1Đại- đội Tiêu- đoảr,l Thuy- -quân Luục-chiến, 
Đai-đối 7 Trun§- -đoan 1 khố đo Bắc-kỹ. 


- Pháo đội 4B (6, khâu, sỏn phao 80 ly). 

- Trung-đội 1B sung cối. 

- Trung- -đõi Công- binh. 

- Cánh tân công do Trung- tả Geil chỉ- -huy, 
cánh nay cúng chia lam 3 toan : 


- Toan 1, đo Tị niêu- ¡tá Baujeux chỉ- -huy, 
gồm co Đại-đội 1 va 2, tiểu- đoàn 2 Thuy- quân 
Lục chiên, 1 trung- -đội cưa Tiểu-đoan 9 Thuy- 
quấn Lục chiến. 


- Toan 2, do Thiểu-tá Guyonnet chỉ- huy, 
gồm có I1 Đại- đội Lê-dưởng, Đại-đôi 6 Trung- 
đoan 1 khô đồ Băc-ky. 


- Toan 3 (yếm trợ) do Thiếu tả Lefournier 
chi-huy, gồm Có phao đổi 5B (4 khẩu sỏn phao 
80 ly va 2 khâu sơn pháo 95 ly) Trung đối 2B 
sung-cối và 1 Trung-đới Công -binh, 


Tât ca các canh quân đều đất dưới quyển 
chỉ-huy tông quâat của Tưởng Voyron Tư-lệnh 
Lư-đoän 1. 
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- Ngay 11/3 /1892, cánh LẰCourot đên chợ 
Trang về cảnh Berard đến gân Mó-Na- lương; 
ngãy 13/3 cánh Rongef đến Quynh- Lẫu; ngảy 
15/3, cảnh _Bérard tiền lên Mo-Trạng đã đụng 
độ với Nghĩa- -quần trong các :, công sự chiến đấu. 
Nghĩa- -quấn bỉ đấy lui đên tận sông Sơi. T rong 
trận nãy quân Pháp có 2 bị thưởng năng vã 4 bị 
thưởng nhẹ, 


- Ngây 17/3/1892, một toán _Nghĩa- quần 
trong vùng Lang- Mạc, mang 13 súng củng với 
200 thưởng dân, đến quy thuân đổn Lược-hạ. 


- Ngãy 19/3/1892, quân sĩ thuộc cảnh 
Bouguiẻ tấp trung ơ Nhã- nam để tiên vao Đỉnh- 
Thép vã lâng Thương. Tướng Voyron đến Nhã- 
Nam, 


- Ngảy 21/3/1892, cảnh Ronger tiến tử 
Quynh-Lâu đên lang Hom đây lui được một 
sô Nghĩa- quân. 


Canh quân cưa Đai-tá Bourguie chiếm 
Đĩnh- thép, Am-Đồng (toán Henry), Lan-thưởng 
(toan Vandenbrock ). 


- Ngày 23/3/1892, Trung- -tả Geil chiếm 
điểm A va bắt dấu thăm đỏ điểm tưa cưa ðng 
Để, Nam. Môt phần của canh Geil đước lênh đến 
tiếp tay cho cạnh Bérard,trước đó,cảnh nãy 
(Bérard) đã đấy lui được một toán Nghĩa- quân 
trong cac cõng sự kiến cô, ở hai bên bơ sông 
Mơ-Trạng.Trong cuộc đung độ nay,chủng bị chêt 
3, bị thường 1, Đến chiếu ca 2 canh Geil va 
Bérard đã liên tiêp được với nhau. 


Cánh quán Bouguie tiền lên phia trên Đinh 
thép 2800 thược, nhưng không gắp Nghĩa- quân. 
Toán Hy chiêm mốt ngõi chua được biến 


thánh cư điểm ớ phía tây băc Yên-thế vả một 
pháo đai mới xây cât gần ngoi chủa nãy. Củng 
ngây nay, một toán tuần thảm đã phát hiện. ra 
môt pháo đãi ở vong ngoäi cư điểm cửa Ông 
Đêề-Nam. 


- Ngây „24/3/1892, quân Pháp phải. mất 
cả 1 ngây, để” chuyên các khâu sơn phao tư Bô- 
ha đên điêm A nói trên, 


Thiều-ta Henry xua quần xXung- -phong đươi 
hoa lực khung khiếp cua Nghĩa - quân, đê chiêm 
điêm tưa của Ông Để. Dưởng,mà không co pháo 
binh bắn yềm trợ trươc,khiên cho toan quân của 


Thiêu-ta Bertin phải tiep cưu, đề cho Đai-đối, 
thủy quân Lục chiên cửa Đai-uy Bouvier có thể 
rut lui được. T Trong trần nầy quần Pháp bị thiết 
hại năng : 3 Sĩ-quan (T rung- uy Holstein, , Trung 
ủy Vigneron va Trung- -Uy. Becquet)„10 lĩnh Âu- 
chấu, 9 khô đổ bị chết vả 32 bị thưởng (Đại-uy 
Bouvier, Trung-uy Leclerc)... 


- Ngãy 26/3/1892, pháo binh tại điểm ^ 
bất đầu điểu chỉnh tác xa vão điểm tưa cửa Ống 
Để Nam, nhưng bị sương mu , nên buôc phải 
ngưng ban. 


- Ngay 27/3/1892, Pháo binh tiếp tục phao 
kích, trong khi bộ bình tiền, đến phía đông na nam 
và phia bắc các pháo đai cua điểm tưa của ng 
Đề-Nam. Kết qúa,, phao đải phỉa đồng nam bỉ 
quân Phấp chiêm vơi giá 3 Lê- -dưỡng chết, 8 
Lê-dương bi thưởng cưng với 3 khố đơ, 


Canh Courot đao hãm hô cách xa mặt tiền 


cưa điêm, tưa cưa Ống Đề Nam có. 80 thược, để” 


đất 4 khâu sơn pháo vả 2 sung côi, để mở đột 
khẩu pha. 


Ngãy 26/3/1892, Phao- binh băn 200 trai 
pha vão phia tây- -bắc. Các đai-bác vả sung côi 
cỡ-hưu cưa Thiểu- tả Courot nã vào phia đồng- 
nam của điêm tưa cua Ống Đê Nam. Nghĩa- 
quấn bt đâu rut khối điểm tưa trong đêm 27 
rang ngay, 28/3/1892,quần Pháp liền xung phong 
vảo cứ điêm.. .không ngưöi., 


Ngây 29/3/1892, quản Phap tim đượt ở 
điểm tưa nay (Ong Đề Nam) 15,000 kỹ gao vá. 
rãt nhiêu thóc ma Nghĩa- quấn không mang đi 
kịp cung với 20 người chẽt mới chôn. 


Ngãy 30/3/1892, cảnh quấn cưa Trung-tá 
Geil (nỗ lựt chỉnh) tiến väo Trung-Tãm khang 
cư của ông Để` Phức (Bá Phức) mã không gấp sư 
kháng cư nảo cả, vì Nghia- quân đã rút tư bao 
BÌƠ ‹ Quân Pháp liên cho đóng quân. tai các nơi 
đã chiêm được điểm A,ở điểm tựa gần Ma-Hương 
tức là Trung tâm kháng: cự cua ông Đề Phức. 


_ Nghĩa quân rut Vẽ "phia Ma- -Hương tực la 
về phia Đồng-Bắc căn cứ Yên-thế. 


Quần Phap lầy lam ““hãnh diện”" khi chiếm 
đước Yên-thê, nởi mã tử 2 năm qua chung đã 
liên- tiếp thất bai, với những tốn thất năng nề. 
Chiêm được Yến - Thê, quân Pháp liển xơa tất 


cả các dâu vết của cuộc Vừững Dây tại nơi nây,. 
Nhưng chúng có biết đâu ,không khi nảo va chăng 
bao giở họ xoa bo được tỉnh- thân Yền-thế. 


CÁC CUỘC TRUY KÍCH 


: Ngay 31/3/1892, quân Phap chiêm vị-tri 
cưỗi cưng cua căn cứ Yên-thế. Cung ngãy, quân 
Pháp tung quân đổi truy- -kich Nghĩa- quãn. 


Một trong các canh quân truy- -kich do Đại 
Ủy Bonnabaud chỉ- huy, đã gặp hâu vệ một đoan 
chuyển- -vận cua Nghĩa-quân, liên bấm riết va 
nỗ sung vao ngãy 2/4/1892, Kết qua quân Pháp 
bắt được 11 đần bã thân _nhân cua _Nghĩa- quần, 
3 xe ngưa, 4con trâu,nhiêu gao..., tai liệu, nhiều 
kiếm, 2 súng trưởng và nhiều vât dung linh tỉnh 
khác. vẽ ' phia quân Pháp không bị mốt thiệt hại 
nao cả. 


Ngày 4/4/1892, Đại: -ủy ,Betboy tỉm được 
dấu. vết cua, khoáng tư 60 đên 80 Nghĩa- quân, 
liên truy- -kích ya lam cho Nghĩa- quân phái bỏ 
chạy tán loan gần đeo ÍNH, Cỏn các cánh quân 
khác th không _BẠp vã đuôi kịp Nghĩa- quấn... Mài 
co lẽ họ (NghÌa- - quân) đã phân tần va trã trön 
trong dân chúng ơ Yên-thế”” 


Riêng về cac đôn năm trên con đưởng Bồ- 
ha, Nhã- nam cúng gắt hai được mồt vải kẽt qúa 
nhơ, khi các đôn nảy: gắp cac toan NghÌa- quãn 
rut lui lé te. 


Ngây 7/4/1892, một toan tuân thám cua 
đôn Cao- thưởng đên bao vây mốt toán Nghĩa- 
quân ở lang Sơn- -qúa, nhưng Nghĩa- quân nhơtrởi 
côn tôi đã rut lui hết. 


Ngây, 12/4/1892, 1 toán tuần thấm 30 tên 
khổ đo Băc- ky,cúng thuộc đồn Cao-thường, do 
Trung- sỉ Rouault chí- huy đụng độ với mót toan 
Nghĩa- - quãn . ở Hoa-Mục đã giải thoát được 2 đan 
bö phan quốc. 


Ngay 19/4/1892, Trung- sỉ Tafanelli thuộc 
đôn Bỉ- Nổi, đã chỉ- huy một toan quân truy kich 
suốt đềm một toán Nghĩa- quân. Cuôi cung,sang 
ngay 20/4, toân Nghĩa- quấn nay bi dồn vao trong 
chua lang Tiểu, chua nãy có đục lỗ châu mai sẵn, 
đã chõng tra quân Pháp kịch liệt Quân. Pháp 
mặc dấu đươc tăng viên vã có Pháo-binh yêm trợ 


299 


cúng không thanh-toản được mục tiêu, buộc phải 
rút lui mang theo 2 khố đỏ chết, 2 Pháp và 2 
khố đỏ khác bị thương. 


Quân Pháp cho rằng đây (vụ chùa lảng 
Tiêu) chỉ lâ một trương hợp lẻ tẻ, nên ra sức 
khủng bố va cản quét các lảng, với hy-vọng 
răng Nghĩa-quân sẽ phải ra đâu hàng. 


CÁC CUỘC QUY THUẬN ĐẦU TIÊN 


Ngãy 12/4/1892, Ông Đề Sặt đã cho 50 
Nghĩa-quân mang 38 s~ag về quy thuận Đại-ủy 
Brodiez đón trưởng Cao-thượng, với mót bức. 
thở trong đó nêu điêu kiện là phải cho ông vê 
gìư làng của Ông (lãng Sặt), thì ông. sẽ về trong 
nhưng ngay tới... Quân Pháp đồng ý. Ngày hôm 
sau, 13/4 ông Để Toán về trỉnh-diện, ngày 16/4 
ông Để Kiểu, sau hết ngày 20/4 ông Đề Sắt về 
trinh-diện. 


Tỉnh đến ngảy 20/4/1892, đồnCao-thượng 
tiếp nhân tât cả 4 cập cHi-huy (Đê-Sặt, Để-Toán 


...) và 81 Nghĩa quân cưng với 74 súng, 1.500 đạn, 


Cứng trơng thỏi-gian trên, Trung-tá Geil 
tiếp nhận 2 cấp chi-huy khác của Nzhĩa-quần 
(14/4) và Thiêu-tá Vandenbrock nhận một, 


Ngày 20/4/1892, 1 cấp chỉ-huy khác của 
Nghĩa-quân về trinh-diện đôn trưởng B1-Nổi, 
một ngưỏi khác về đổn Đính- Thep. 


Trong tháng 4 vả các tháng kế tiếp, Nghĩa 
quân tiếp tục về quy thuận mang theo nhiều Võ 
khi và tỉnh cho đến ngây 1/6/1892, có tất cả 193 
Nghĩa- -quân mang theo 144 sưng trưởng và 21 
súng lục về quy-thuận quân Pháp, 


Trong số các ngươi vê "quy thuận, quân 
Pháp thấy ông Đê Tiên chỉ mang toan sưng cũ 
vê, nên sanh nghỉ,ngây 23/7/1892 cho lính đện 
nhà ổng kham xét, thi tim thấy 9 sửng còn 
tốt vã 250 viên đan. Kết qua ngãy 28/7/1892, 
ống bị xử tử, 


TRẬN GẦN ĐỒN MỎ TRẠNG 


Vảo đầu tháng 6/ 1892, quân Pháp được tin 
quân sỹ cua ông Bá- Phức, sau khi bị đấy lui 
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khói Yên-thê, đã kéo về thãnh lập một cư điểm 
khác rất kiến cố ở giưa những giao thông hao... 
do khoảng 150 người. chông giư (co cả đan ba, 
trể con va dân phu nưa), Thiêu-tá Berard, chỈ 
huy khu vưc Thai-nguyên được lênh đanh vao cư 
điềm nây. 


Ngày 9/ 6/ 1892, một cánh quân hỗn hợp 
Lê-dưởng va Khố để Bắc-kỳ được thành lập, 
chia ra lam 3 toán, do cac Đai-ủy Daval,Orlan- 
ducci va Watrin c ~huy tiên vảo muc tiêu chỉ 
định. Trong ngày 10 và đêm 10 rang 11/ 6,trên 
đương tiên quân, quân 'Phấp chí cham sưng lê- 
tế với NghĨa-quân,sang ngay 11/6 thỉ quân Phap 
xung phong vao cư điêm không ngướì giư. 


Ngay 15/6/1892, toàn thếcanh Bérard rut 
về căn cư. 


TÌNH HÌNH CON ĐƯỜNG LẠNG SƠN 


Con đưởng nây luôn luồn bị ấp lưc năng nê_ 
cưa Nghĩa-quân. Quần gỉ của ðng Lưu-ky bị đánh 
bật khỏi Đông-Triêu, đã đến trú đơng tai Bảo- 
Đài và tư đây thu hut cac toán Nghĩa-quần. va 
chí-nguyện quân Tau khác, để đanh pha công 
việc lầm con đương xe lưa ơ khoảng đương nay. 
Vị vậy quân Pháp lai phai dổn moi nỗ lưc dê 
bao vệ công việc lảm đưởng... (tháng 7/1892). 


^? 


TRẬN BẮC LỆ 


Ngày 9/ 1 1892, vi được tin quân Pháp, SẼ, 
mơ đưởng Ph-lạng-thưởng Lạng-sơn để tiếp tế 
cho quần-sĩ ở đẫy, Õi Ông Lưu-kỹ bến tô chức phuc~ 
kich để đanh phá... ở khoảng giửa Băc-lệ vả sông 
Hoa (cách Băc--lệ 4 cây s6),trến nhưng ngọn đổi 
cây cối um tưm, chế ngự ca con đưởng và mớt 
cây cầu sắt E1ƒfel - nhưng thực rangay hôm đo 
quân Pháp chỉ mang đổ tiếp tê đinh ky tử Bằc- 
Lệ đến Lang sdn ma thôi vá độ 46 người, do 
Trung-uy, Valton chÍ-huy, hộ tổng đoan Công- 
voa c0 cac Thiêu-ta Bonnaud vả Đại -uy Char- 
pentler cưng trơ về _Lang-8ởn, vì vầy họ phần 
cổng Thiều-tá Bonnaud và Đai-úy Charpentler 
đi truc, con Trung uy Valton và đam hậu về 
đi sau. 


Khi đoàn công-voa lọt ð ô” phục kich thi 
NghĩĨa-quần vã chỉ-nguyên quân Tau tư 'tư phia 
băn “'canh xe'" vao đoan người đang di chuyên... 


Vùng Lạng - Sởn 


Thiều-tả BonnAaud, Đai-ủy Charpentier 
và hâu hết toán tiên vệ bị tử thưởng ngay trong 
loạt đan đâu... Trung-sỉ Lafond rồi Trung-uy 
Valton, sau khi hoan hôn, đa thu nhắt tần quần 
đề” chông trả... trong lưc Nghỉa-quân vưà thu 
don xong chiên trưởng và rút lui, 


Kêt qưa quãn Pháp bị chêt 23, kế cá Thiêu 
Tả Bonnaud và Đai-ủy Charpentier va 8 bị 
thương. Mất khác mât 22 súng trưởng. 


Vê 'phia Nghỉa-quân. ... quần Pháp nói rằng 
ồng Lưu-Ky bị tử thưởng ? 


Sau trận phục kích nay, quán Pháp không, 
dám cho cac đoan tiệp tế đi lẻ te nứa mã c¡l tổ 
chức cac đoàn Công-voa với nhưng đơn-vị hô- 
tông hung hâu.., , để tranh bị phuc kích. 


CÁNH QUÂN CANH PHÒNG LƯU ĐỘNG 


Sau cái chết cua Đai-uỹ Perrin ngảy 14/6/ 
1892, viếc giử gin an ninh con đương Lang-sơn 
được Phap giao cho mớt cánh quán lưu động do 
Đai-úy André chỉ-huy, bắt đâu tư ' ngày 1/7/1892, 
gồm có một Trung - - đội khô-đö thuốc Đai-đội 
cưa Đai-úy nay, và một số khô đồ khác cưa đôn 
Băc-lệ. 


Quân Phấp ra sưc báo vệ va dôn moi nỗ 
lực đê lãm con đưởng xe lửa Phú-lang-Thương 
- Lang-sơn, 


Ngoai ra, để cho cánh quân cưa Đai-úy 
Andre, cơ thê “Tưu độ 100% kếca việc xử dụng 
quân sĩ,của các đồn Suôi Ghênh và sông Hoa quân 
Pháp gởi đến khoảng đương này 100 Khố xanh đề 
bảo vệ bọn người Âu-châu chỉ-huy cuộc lãm đương 


Nhưng *Vụ Băc-Lê” (Thiêu-ta Bonnaud va 
Đai~úy Charpentier bị chêt) xây ra khiên quân 
Pháp phai gồi thêm quân-sÌ đên để tăng cường, 
Do đó tât ca các đồn và cánh quân tư Kép đến 
Thanh-Moi (Kê”ca` canh André) đều đắt đươi 
quyền chỉ- huy cưa Thiếu-ta Guyonnet kếtử ngảy 
18/ 7/1892 va như vây ông nãy cơ trong tay tất 
ca 500 tay sung. 


Nhưng vì luc nay la mưa ha, hay có mưa 
bão, nên các đoan công-voa phải đi chuyển rất 
chật vật và châm chap. Do đó quân cưa Guyonnet 
chi có thê báo M¿ con đưởng va các đoàn Công- 
voa mã thôi chư không thế” mang quần đi tân 
công Nghĩa-quần và chí~nguyên quân Tau được. ... 
VÌ vậy,cuối cứng quân Pháp lại phải cư Dai-Ta 
8erviere cung với canh quân, đam~trach công 
việc quan trọng nay. 
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VỤ BÁT CÓC VÉZIN 


Ngày 1/7/1892, vào lúc 8 giở 30,một trong 
các thâu khoan lam đường xe lưa tên la Vézin, 
đã bị Nghĩa-quần và Chi-nguyện quân Tau bắt 
cóc. (đặc biệt là có cả các dân phu cưa tên nây 
tiếp tay trong vụ băt cóc và sau đo theo luôn 
Nghĩa quân va quân Tau). Ông Lưu-Kỳ ra gia 
25.000$00 mới cho chuộc tên nầy, Pháp đã nuốt 
hần mang đử số tiên chưôc mạng vảo ngày 31/7/ 
1892,Vézin được tha. 


GIAI ĐOẠN YÊN THẾ II 
(HOÀNG HOA THÁM) 


Bắt đầu tư đây (1892 - 1893), Pháp lưu ÿ 
đến một lãnh tu đởm lưdc cưa Nghỉa-quần . 
Yẽn-thếẽ : Hoàng-Hoa-Thám, 


Vi họ . Hoang có nhiều net độc đáo nên thiệt 
tưởng ta cân phải tỉm hiểu con người nãy, trươc 
khi để cập đên các võ công cua mót lãnh tụ đã 
lam cho quân cươp nước phai nhiêu phen kinh 
hổn bat via và than phục. 


Nhin vao gôc rễ cua Hoang-Hoa-Thảm, ta 
thây cu không phải la mồt tù trương, không phải 
lầ môt thồ-hao, cưng không phải lä một khách 
giang-hổ hao hấn.. ,mà là một người dân đã thuẫn 
tủy, chanh quán ơSơn- -Tây (1) vi ngheo tưng mà 
phải đến Băc- -giang, ngu tai lang Bàng trong 
huyền Yên-thê, đi lãm mườn để sinh nhai. Thấy 
cái nhục vong quốc nên cụ cầm súng chiên đâu. 

Năm 23 tuổi, cụ đã gia nhập, hãng ngữ cưa ông 
Trẩn-quang-Loan ở vũng Bấc-Ninh để” chồng 
xâm lãng... Ống Loan bị thât bai nên cụ về vdi 
Ông Bá Phức (Đề- Phức), la một hào phú, môt 
trong các. lãnh tụ Nghĩa-quần vung Yên-thẽ, 
Cụ đưởc Ông Bá Phức thưởng yêu và cho lam 
con nuôi, cơ lẽ do chỉ-khi cua cu hiển ngang 
bất khuất... Nhưng vì Bá Phức VÀ, cu cúng bị 
thất bai liên miền, nên cá hai phai chay sang 
hợp tac với ông Cai Kinh _(Hoàng-đỉnh- Kinh), 
đang hoành hảnh ở vung rưng nưi miên thượng 
lưu sông Thương (Băc-giang),chinh tại đây mà 
ten cua, cụ tư họ “ “Trương văn”? được ống Cai 
Kinh đôi thanh :'Hoãng-hoa?? (cho no mang möt 
sàc thai cân- vương) va phong chưc ông “Đề” 
cho cụ. Rôi ống Cai Kinh chết, cụ cũng Ông Bả- 
Phức tập trung Nghĩa-qưân để tiệp tuc kháng 
chiến (hôi ây cụ 27 tuôi),Quân Pháp liên chú ý 
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Lãnh -tụ Hoàn g-Hoa- Thám ( đín ạ đẩu bên phải) 


0à cúc Công- sự- uiên 


theo dõi va lung bắt cụ nhiều lân, nhưng lẩn nào 
cung vậy, chăng những chung không bắt được cụ 
mã con bị đánh cho „nhiêu vô đau đơn. Công việc 
lam con đưởng xe lửa luôn luôn bị đanh phá. Tử 
đãy, ổng BÁ-Phức vì gia yêu,đã bị lu mơ trước 
ngôi sao đang lên Hoang-hoa-Tham. 


Để trưng phat kẻ bội phản và trân an tinh- 
thân Nghia-quân,trong đêm 7 rang 8/2/1893, 
Đê"Tham đã cho quân sỉ đên băt ông Đê-Săt, 
ngươi trước đây đã mang quân đầu hang và lam 
tay sai cho Pháp. 


Ngay 10/2/1893, Đê-Tham cho quân đột 
nhập một lang gần Nhã-nam để" trị tôi 3 tên lam 
gian điệp cho Pháp. 


Bắt đâu từ tháng 7 - 1893, quân Pháp 
chỉ nhân nhiều căn cứ trong vưng Nhã-Nam lai 
đửỏc Để-Thám tai lấp. 


Ngây 3/11/1893,Đê Thám ngỏ Ý sẽ ế vê quy 
thuân quần Pháp cưng cac ông Ba Phức, Thông 
Luân, Tổng - Trụ với 45 tay súng, Nhưng cụ 
xin cho một thơi gian đê chưân bị, quân Pháp 
đông y. Ngày 19/11, cụ lại xin triển hạn đên 
ngày 29/11. Đến đây, quân Pháp cho ràng đây 
chỉ la một cuộc trá hang, nên chuân bị môt lực 


(1) Chánh Giảm bính Dauƒ ès trong quyển "La Garde Indigẻne" 
thi cbo rằng : Cụ Để- Thám bỉnh như sinh tưởng ở làng Trung 
Yên - Thế tả đâu tiên mang tên là Giai Tiền, 


lương gom 370 ta sung, do Thiều-tá Lê-Dưởng 
Barre chỉ huy để bao vây và tấn cống lang Bằng 
Cuc, cách Bi-Nôi 3 cây số. Tởi han định cưng 


không thầy Đề- Thám ra, sang ngày 30/11/1893, 
sau khi pháo kich vảo mục tiêu (lắng Bằng -C uc), 
quán. Phap xua quần xung, phong vảo chỗ không 
ngươi. Trân nảy quần Pháp chăng nhưng khỡng 
đat được mục địch mà cỏn bị thiệt hai năng. 


Sau trần nay, quân Pháp lai ra sưc can quét 
và khung bô dân lanh ,nhưng cưng không thây dầu 
vết nao cua Nghĩa-quân cả ? 


Sang tháng 1/1894, sau nhưng Cuộc can quét 
va khung bð vô hi ềuthưc dãn Pháp quay sang vận 
dung chỉnh -trị, quân-sư song hành, Chúng mượn 
danh nghĩa cưa cai triểu đỉnh tay sai ở Huê 'cử 
tến Lê-Hoan, đương kim Tông-đôc Băc-Ninh 
mang “đoan Bỉnh-Đinh”? gồm 200 khổ xanh và 
600 linh cơ đi đanh dep Nghia- -quân theo kiêu tên 
đại Việt gian Hoang-cao- Khải ở Bäl-Sây trước 
đây. Nhưng trước khi tên nầy (L&-Hoan) ra tay 
củng với quân sỉ cua Thiêu-tá Vallance,chi- huy 
khu vực Phử- -lạng-Thương,_ chung Ta SỨC phỉnh- 
phơ dụ dỗ cac lãnh- tu Nghia-quân ra hang. Kết 
qua ngay 12 thang 4 nam 1894, chỉ “có Bá Phức 
cung với một sô _Nghĩa-quần mang sung ra hang, 
con cac óng Đê- Thám, Thông- Luận, Tông- -Tru, 
Đề-Công hưa đến Tết nguyên đán nằm ây (7/ 2/ 
1894) sẽ về. hang, nhưng vơi điêu kiện quân 
Pháp phải rut hết khơi Yên-thê. Trong khi đó, 
Đề- Thám ,vần tich- cưc tập trưng các toan Nghĩa 
quân le-té khác vaChi- -nguyên quân Tau tai vung 

. nui Cai-Kinh để chuân bị.. 


Thây CuOc điêu đỉnh ,c0 chiều hương thất 
bai va mắt khac, không thể dung vú-lưc để” uy- 
hiệp mà cứng không thê dung. chinh-tri đê lưa 
gat được, thưc dân Pháp ben âm mưểui đưng tay 
Ba Phức đẻ ám hai Dề-Tham một cách hềt sưc 
bần thí, nhưng thât bai. 


Biết _răng đầu Bá-Phưc đã về. hàng mình 
(Phap) r6l,nhưng tỉnh-cảm giưa Phức và Tham 
hay con nàng đo cái chỗ Thám]â con nuôi Phức, 
nên ngảy 18/5/1894, công-sử Muselier đã âm 
mưu cưng tến phan quôc Lề-Hoan sai Phức lây 
cở đến thăm Thám ở Hưu-Nhuế, mang theo một 
qủa min nô chậm, dưng tron một cái tráp,đen 
hanh dinh cưa Để-Thám đề am hai. Khi Phúc 
cung vơi 4 tên thủ ha cua nó đên, thỉ lúc ây cu 
Thám đang ngôi xem hát chẻo, Phưc được cụ 


mới ngôi dự vä Cụ tiếp tục đánh trồng, sau vào 
hút thuốc phiện rất tự nhiên, Nhân lúc cụ ra ngoài, 
ởtrong nhã một thổ hạ cua Ba-Phức uã len đặt 
'“cải tráp?? ơ dưởi gãm giưởng và khi ngòi _chảy 
châm đã đươc đốt, Phức được mật hiệu liên lấy 
cơ đau bụng và xin ra về, Vốn đa nghi và 
nhiêu mưu tri cụ ben trở vảo lục soat và phát 
hiện ra. cai _trap, liên tập hop quân-sĩ ra Xa, chợ 
cho min nô Tối, cho rằng thể nao giấc cứng trở 
lai khai thac muc tiểu,nên tõ chưc phuc kich 
bon nay, 


Kết qua mỉn nổ” vao luc 5 giở sáng ngay 
19/ 5/1894, Bá-Phức cả quyết với quan thầy 
mới cưa ao la Đê-Thaám đâ chết. Lập tực bọn 
Muselier và Lề-Hoan cho ngươi đi phối kiếm 
và mặt khác, cư Giam binh Lambert củng cac 
lãnh binh Duvergẻ, Trouvé, Henry, Benecchi 
mang bọn khố xanh vảo khai thác mục tiểu và 
kêu goi “tan quấn” Nghỉa-quân đàù hang. 


Theo y niềm cưa Museller thi quần Pháp 
bao vây rồi kêu goi đầu hang, nêu võ hiểu thì 
mởi dung Phao-binh bần yêm trợ trước khi xua 
quân xung phong (Muselier va pho sử Phú lạng- 
Thương là Quennec đêu đi theo cuc hanh quần). 


DIỄN TIẾN 
Quần Pháp thây sự kếu gọi khống co đáp 
ưng, đến 15 giờ (củng ngay 19/5/1894), liên cho, 


lệnh các toán quân chiếm vị-tri chỉ đinh để 
chuân bi xung-phong. 


Sau một loat phảo-kích của khâu đại-bác 
cưa Dại-ủy Toquenne, đồn trưởng Nha-nam, 
Pháp xua quân xung-phong, thi bị Nghĩa -quân 
tư trong các hãm hở khạc đạn vao các “bia”? 
khiên chúng ngã như sung rung : Lãnh-binh 
Trouvé tử thương, Giấm ~binh Lambert bị một 
viền đan xuyên qua banh chẽ, Công-sư:Muselier 
bị mốt viên đạn xuyển qua đưi phải, 3 pháo-thủ 
nga guc canh khâu đại bác, 2 khố xanh chết, 13 
khô xanh khác bị thương. 


Vê phía Nghĩa-quân, theo quân Pháp thi 


“bi thiệt hai năng nê.” 


Ngay 1/6/1894, Thiêu-tả, Vallance, chỉ- 
huy khu vực Yên - Thế được Pháp cử nấm 
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quyền chỉ-huy cac cuôc hảnh-quần. Sau nhiều 
ngày chờ đợi các tin tức liên hệ không thấy, 
bên “đoán?” lâ quân phỏng thủ Hưu-Nhuế và 
Để-Thám hiện rut về đóng bắc lầảng Nưa và 
thiết lập hai điểm tựa ở trong xưng, liên mang 
quản đánh chiếm, Kết qua cử điểm bên phải 
bị Vallance chiêm không mãẫy kho khăn, ngược 
lại khi quân Pháp tiến vào cử điểm bên trái 
thi bị chận đưng, với 2 Pháp bị chêt, 6 bị thưởng 
trong số có Đại-uy Toquenne, Đến đột thứ hai 
sau khi bắn đọn đương, quân Pháp hô xung 
phong. vào mục tiêu thì Nghĩa-quân đã rút tư 
bao giỏ, 


LỰC LƯỢNG CỦA ĐỀ THÁM NGÀY 
CÀNG LỚN MẠNH 


._— VAO khoảng, đầu thang 9/ 1894, ông Bang- 
Kinh, một địa chủ ơ Vơi Thượng cảm thây mình 
bị theo đối vẽ các liên- lac vồi cụ Đề-Thám, ben 
mang khoảng. 50 thuủ-ha võ trang đây đủ, gia 
nhấp hang ngữ Yềến-thế., 


“Tinh đên hết tháng 9/1894 , quãn-sĩ của 


cụ Để`- Thắm đã lên tới 200 tay súng, do cụ 
lam Tông chí-huy va 4 cầp chỉ- -huy khác lâ các 
ong Bang-Kinh (nói trên); Để-Khê, Đế-Huỳnh 
trấn giữ các cứ điểm mới thiết lập như Sau : 
1 cach xa cư điểm cũ cúa ông Đề-Nam (đấ bị 
pha) về phía tây-nam nưa giơ đường, một cứ 
điểm khác ơ trên bơ sông Sói năm về phia đông- 
băc cử điểm Hưu-Nhuế (cu). 


, Ngây 9/9/1894, Đai-uy Grimaud, đôn 
trưởng Bõ-Ha được tin, bên mang quân đi tuân 
thảm. Khi đên phía bấc Lan- Thưởng một quảng 
thi bị ổng Bang- Kính đxănh cho mốt vố lãm cho. 
giặc bì chêt 2, bị thương 3 và chay trôi chêt về` 
đôn Nhã-Nam. 


Song song với cuộc chạrn súng trên, Nghĩa 
quân lưồn luôn chặn đánh các chuyến xe lửa Ha- 
nổi - Lang-sơn và trưng phat bọn phan quốc. 


VỤ BÁT CÓC TÊN CHESNAY VÀ LOGIOU 


Ngày 17/9/1894, tên cươp đất khet tiếng 
Chesnay, chủ nhiệm tơ “Tưởng lai xứ Bắc - -Kỳ” 
( Ayenir du Tonkin) đồng thơi lâm thâu khoán 
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khai thông con đưởng xe lửa Hãa-Nội - Lạng-8ơn, 
đã bi Nghĩa quân bắt cóc ở Suối Ghênh cưng với 
tến thủ ha cua no tên lã Logiou. Biến cố nay 
lam xao-xuyên không it trong hãng ngu ủbọn thực 
dẫn, Bọn nãy (thực dân) đoi bọn cầm quyền Pháp 
phải cửu Chesnay băng bất cứ giả nào. 


Vì nhan thầy cụ Đẽ-Tham và, quân-sĩ lã 
những ngưồi bất trị nên chứng phai tỉm cách 
giảng-hoa, một. lã để cưu mạng tén Chesnay, 
hai là đề chuân bị môt kế hoạch quy mó hỏn 
nhằm tiêu diệt hắn Nghĩa-quán Y€n-thể. 


Bọn thông-trị Pháp phải nhở Cô đao Tây- 
Ban-Nha Velasco, cai~quần địa phân Bắc-Ninh, 
đửng ra điêu đỉnh đê” chuộc tến Chesnay. 


CUỘC“HỢP TÁC*LẦN THỨ NHẤT 


Đề- Thám ben ldi đụng cơ hội đế 'thưởng 
thuyết, vẽ môt cuồc :“hợp tác?" có thê có giứa cụ 
và Pháp, rồi đưa ra điêu kiên thưởng-nghị 4 điểm 
như sau : 


1,~ Pháp phải nộp một sõ tiên chuộc mang 
Chesnay lả 15.000$00 bạc Đông-Dương (1) 


2.- Quán-đới Pháp phải triêt thoải tất cá 
cac đôn trong pham-vi Yến-thê. 


3. Nhương quyền . cai-trịi 4 Tông Nhâ- 
nam, Mục-sơn, Yên-Lễ va. Hưu-thượng cho 
Nghĩa -quãn. 


4.- Nhương quyên ,thâu cac thư thuế cua 
dân chung trong các Tông nói trên cho Nghĩa- 
quần trong vong 3 năm, 


, Xuyên qua đề. nghị. hợp tac này cua Đề 
Tham, ta thây cụ chỉ: muốn lới đụng cơ hội đỉnh 
chiến để” cúng cổ _ựe-lương, „Xây dựng căn cử, 
chớ trong thâm tầm cụ cũng đủ hiếu la hai địch 
thủ không thể” :“sồng chung höa-binh?? với nhau 
được. 


VỀ phía Pháp,khi chấp thuận điểu kiện trên, 
ta thây chúng cúng không thiếu gi âm mưu 


(1) Bạc trắng.Bạc nãy dừng để "mua kbi giới lậu ở ngoại quốc 
- Nghĩa quân thường khai thác nguồn “tải nguyên ° nảy để wwa 
sắm tỡ khí, 


thâm độc ; chúng muốn ““thĩ-nghiệm"' xem trỏ 
Đèo-vằn-Trị và Lương- Tam-Ky có thể áp- dụng 
đối với Hoàng-hoa-T háảm hay không, chứ chưng 
có nhân-nghiã gì đâu ? 


Hanh động nây của bọn ““Văn- quan”? đã gây 
mâu thuẫn trâm trọng với bọn ““Võ- quan” Pháp. 
Bọn sau nay cho răng “chia đất?" lä một việc 
nguy hiểm, nên đã phải nhơ Bộ thuộc địa Ở chánh 
quốc can thiệpT Uy vậy, bọn Văn-quan vẫn thắng. 
Kể hoạch được thi-hành Tên Chesnay dược phong 
thịch (ngay 25/10/1894). Cụ Đê Tham cai quản 
mây tổng Muc-sơn,Nhã-nam, Yên-Lễ và Hưu- 
thưởng. 


Rổi Pháp triết lập một loạt đôn kiên cổ 


để bảo vệ con đướng xe lửa tư Bố-Hạ - Mỏ Trạng. 


Mỏ- Na - Lưởng- -Kep, chợ Phông và chợ Trảng 
rồi sai tên Độc- -Xuy va vài thổ hảo tay sa lập 
đôn ö nui Bảo Đai để để phòng nhưng bất trắc 
về Sau này. 


Trong thời gian ''hợp tác”, Pháp vẫn được 
tin co nhiêu nhom Nghĩa-quân khác củng vởi 
một sô quân-sï của Lưởng- -Tam- Ky (đã hãng 
Pháp), ly-khai den gia nhập Nghĩa- Quân vả 
Nghĩa- -Quần Yên-Thế cúng vẫn dinh lïu đến nhiêu 
hoạt- động Ở các nơi khác, 


Tuy hai bên vẫn canh chưng nhau, nhưng 
ngoai mặt thi ra vẻ rất “:lịch-sự”". Các quan 
chưc vấn- vÕ Pháp vấn thưởng đến thăm cụ Tham 
va cụ Tham cứng hay gởi mật Ong, mật gầu, 
nhung, cao... lâ nhưng qúy vật của đồng rưng 
cho các Toàn- -Quyền Thống- Siivà Tưởng Ta Pháp 

„ Đôi khi cả hai bên đêu mở tiệc thết đái nhau, 
hay tổ chức săn băn vui ve '(hỉnh như Pháp có lần 
định lợi dụng một Cuộc săn bắn để ám sát Cụ 
Tham), trong lúc vui vẻ như thê,hai bên chỉ noi 
chuyện mùa màng chơ tuyệt nhiên không noi đến 
chanh- trị. 


Sau một năm thây việc nua chuộc Để- 
Thảm chẳng đi đến đâu cả, Phap liên trởmặt vả 
cử Đại-Tá Gallieni -dùng toan lực mở cuộc 
tấn công. 


CUỘC HỢP TÁC 
HOÀNG HOA THÁM — PHÁP TAN VỠ 


Mở đấu, toàn quyền Đông- Dương ra lệnh 
“cho đồi” Đề-Thảm đến trinh diện tại Bắc - 


Ninh vào ngây 7/11/1895, để Pháp báo tin cho 
Cụ hay rằng sảng ngay 8/11/1895, Pháp sẽ tai 
chiêm cac !rẩng trước đây do Nghĩa quân cai 
quản vả sẽ do Đại-Ta Galliéni, phụ- trach. 
Riêng về việc hãnh-quân cảnh-sat ở Yên- thể 


thì sẽ do tên phản quốc 'Lê- Hoan, Tóng-Đốc 
Bắc-Ninh phụ trách,có tên phó sứ Quennec lầm 
phụ- tá. Sáng ngày 8/11/1895, đại diện của Cụ 
Để" Thám có đến gặp các quan chức văn-võ Pháp 
ở Nhã-Nam để điểu đỉnh, nhưng thất bại. 


Ngay 23/11 /1895, Đại- Tả Galliéni - cho 
quân đến chiêm các điểm chiến lược để chuẩn bị 
bao vây va tấn công như sau : cảnh thư nhất do 
Thiều- Tả Boblingre chỉ- -huy, phụ- trách khoảng 
đương Mỏ- -Trạng - Bô-Hạ; cánh thư hai do Thiếu 
tá Rondony chỉ: huy,phụ trách khoảng đưởng Bồ- 
Hạ - Nhấ-Nam; canh thư ba do Thiểu-tá Roget 
chỉ" -huy, phụ-trach khoảng đương Nhãấ-Nam - 
Mỏ- Trạng. 


Ngây 25/11/1895, sau khi đã đặt quân xbng, 
Đại-tá Galliểni gởi cho Cụ-Thám 1 tối hậu thơ 
yêu câu đâu hàng không điều kiện. Cụ Thám .tra 
lởi trong hai bức thơ cứ khât lần. Đứng trước sự 
kiện nây, Tưởng Tông Tư-Lệnh quân Pháp ra 
lệnh cho Gallieni “sẵn sảng ra tay vã nều trong 
ngày 29/11 /1895 ông Đề- Thảm khống trỉnh diện, 
thÌ sẽ mở cuộc tông tân công? 


Sang ngay 29/11 /1895, không thây tỉn tực 
gì về Cụ Để-Thám nưa, Pháp bắt đâu cho tiến 
quân bao vây. Đến 10 giỏ, toán Remond (Đại-úy 
thuộc Trung- đoàn 3 khố đỏ Bắc-kỳ) thuộc cánh 
thư 3 bất thân đụng phải pháo-đai Lâm -du bị 
chân lại và bị thiệt ° khố đỏ bị thưởng. Đến trưa, 
toán Adeline (Đại- -ủy Trung- -đoan 10 TQL€) 
thuộc cánh thư hai đã bất thân dụng phải pháo 
đải Bãấi-Met, bị thiệt mât một Âu-châu chết, 3 
khố đỏ bị thương. Cánh thứ nhất ngay từ phút đâu 
đã tiên thẳng tới các cứ điểm ở Bãi-Mẹt và Hồ- 
Cơi, trên một địa thể mà Đại- -ủy Grandmaison 
đã thuộc tư trước, nền sÏ- quan nây sau đó đã chỉ 
huy một toán tuần chiến đến thăm dò địa thế,khi 
chỉ côn cách căn cứ chỉnh của Nghĩa- quân chưng 
S0 thước mà thôi, Đến đây, cuộc hành quần của 
cả ba canh được tạm ngưng để đền sáng hôm sau 
tiếp tục. 


Ngày 30/11/1895, cánh thư 3 chiếm pháo 
đãi Lâm-Du (mà hôm trước toan quần của Đại- 
uy Remond bị chân lai),canh thứ hai chiếm Trung 
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tâm kháng cự. Đến trưa, quân Pháp len lỏi vảo 
rưng, siết chất vong vây, nhưng Nghĩa- quân đã 
thoát vây bằng một cái khe có cây cói che khuất 
ở giưa sông Sởi và Chùa Vicke. 


Quân Pháp liền tung quần đi sục sao khắp 


các khu rửng Yền-thế rồi chiếm đóng luôn trên 


khu vực Tây. Nhiều canh quần (Ca Canh- sát, lần 
tác chiền) được dưng vào việc truy lùng. Nghỉa- 
quân. Nhơ sự khủng bố quy mô này mã quần Pháp 
bất được nhiêu người và võ khi của Nghĩa - quân, 
mặt khac,cø tơi 499 tay sung Nghĩa - -quân về hang 
giặc trong số có ông.Đốc-Túc,Độc -Hải. 


Đại-tá Galliếni tiếp tục lãnh trach nhiệm 
tổ chức việc chiếm đóng và thiết lập nhiêu đổn 
mới ở đây, 


Mặc dâu quân Pháp chiêm đóng chiến- khu 
Yên-Thế và dù chúng ra sức đàn áp dân chúng, 
nhưng dân chung vân ngấầm ủng hộ Nghĩa- -quân, 
băng cach nay hay cach khac và chủ-lực quân 
của Nghia- quân vẫn mạnh. 


Sang đâu tháng 2/1896, nhiều cánh quân 
Pháp. được tung ra căn quét các khu rửng núi 
nằm ở địa phân Bắc- -glang vả Thai- -nguy en, nơi 
mà ở đó cụ Đề-Thám mới thiết lập căn cứ. 


Nhiều cuộc chạm súng lẻ tẻ đã xảy ra 
trong, lúc quân Pháp đi cân quet,nhưng phân nhiều 
la quân Pháp lãnh lây các vố thua đau. Đặc biệt 
là tại Thị-Cẩu ngay 20/2/1896, quân Pháp được 
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Đổn Mỏ-Na-Nườn g 
(của Pháp) trong 
Uuùn ạ Yên - Th ê. 


tin của ông Thông Luận và nhiêu nghia- -quân 
xuất hiện tại đây (Thị-Câu) ; lập tức Giảm-binh 
Burcklé và càLãnh-binh Pomade vả Poirson 
mang quân đị bao vây. Khi đã vày chặt làng XOng, 
Burcklé trẻo lên một cái tưởng để quan sát, 
liên lãnh một phát đạn vào giưa tim và ngã â gụcThế 
lầ.một cuộc dầnh giựt xác của tên nầy giửa \ Pháp và 
Nghĩa quân xảy raLãnh binh Poirson và vài tên khỗ 
xanh liều chết xông ra danh giựt xác Burcklé, 
mặc dâu Poirson bị bắn rởi cả mũ nhưng hắn 
cúng cố nhật được xác Burcklé và khẩu súng lục 
của tên nây. Tuy vây sau cung Poirson cúng bị 
băn que chân röi đên lượt Pomade ra cứu Poir- 


„ S0n củng bị vây. Bon khô xanh liền xả thân ra 


cưu chủ của chúng vả đẩy lui Nghĩa - quân, nhưng 
Nghĩa-quân vẫn chưa ra khỏi lang Thị-Câu. 


Quản Pháp ở đổn Nhã Nam được tin liển 
mang quân đên tăng cường, nhúng trơi đã tối, 
nên phải để đến hôm sau mới tấn công... thì 
Nghìa-Quân đã rút từ bao gi. 


Ngày 15 thảng 9 năm 1896, ông Lãnh Túc, 
con trai nuôi của cụ Để Thám, mang quân tấn 
công trang. trại của tên. thực dân Gobert ở gâh 
lảng Tiên Đức (Bắc Ninh), đã lam cho Lãnh 
binh Racagel vả tên hương binh Haglon chết tại 
trận, rất nhiều khố xanh khác bị thương... 


Trong thỏi- "ung nây, ông Lãnh Tiếu vể hàng 
Pháp. 


Cũng trong khoảng thơi-gian nói trên, cụ 
Đề Thảm mang quân đến lập Chiến khu tại rửng 


nui Tam Đảo, tỉnh hinh khu vực Yên Thế có 
phân lắng diu. 


CUỘC « HỢP TÁC › LẦN THỨ HAI 


Sang năm 1897, tỉnh hỉnh Yên Thể đặc biệt, 
là. -các tỉnh Thải Nguyên, Bắc Ninh và Bắc Giang 
vân rồi loạn, Nghĩa Quân ngày càng hoạt động 
mạnh; khiến Pháp phải ra lệnh cho các đồn 
trong các tỉnh hạt này phải phôi hợp với nhau 
để căn quét. . Nhưng trai qua nhiều tháng trơi, 
vấn đề vẫn đậm chân tại chỗ nên Pháp phải nghĩ 
đến việc điêu đỉnh. 


Điều đỉnh là cả một vân để mả thực dân 
Pháp nghiền cưu từ lầu và chúng đã rut ra được 
một. sô kinh nghiệm. Điểu đỉnh của chúng cö 
nghia la thu phục bằng quyền lợi băng hư Vị, để 
lảm lúng đoạn hàng ngũ chồng đối... Vể điểm 
nầy, Pháp đa đạt được một vài thành công, nhiêu 
thổ. hảo hay các nhà ai quốc trước đây, khi đã 
mắc mưu °“ điều đỉnh ?? của chung rôi, đã trở nên 
tay sai đắc lực cho giặc, ra sức khung bố, chém 
giết vã bóc lột đồng bão cưa họ... Tuy vậy đối 
với Hoang Hoa Tham, ,xuyến qua lần ““hợp tác”? 
trước, chúng „ đã đi đến kết luân lạ họ Hoang la 
con ngưồi '“bất trị? vã chúng quyết tâm tiếu tri 
Sáo Nhưng vì thấy răng. đã tôn hao bao nhiêu xưởng 
mấu và tiến của, vấn khống sao đẹp yên được 
'“bọn phiến loạn Yến thế”? nên Pháp l lai phải dung 
lá bài ““điểu đỉnh” một lần nứa, Lần nãy 
chủng không cho Để. Thấm: đặt các điểu kiến như 
trước và đoi việc nap khí giới lãm điều kiến 
tiên quyết. Để thoai thác ‹ điểu kiện nãy,cự nại cơ 
phải có vu ï khi thi mới tiểu phí trong vựng được) 
Pháp lây cd đấ hòa thi phai nộp _ khi giới. Cu 
khống chịu. Sau nhiều lần bàn cai cụ chỉ đưa 
ra những vữ khí xâu và mồt số “tốt tưởng trưng. 


Cuộc đỉnh chiến ky nãy vấn do cố đao Tây 
Ban Nha Velasco lâm mồi giới và keo dai 12 
năm (1897 - 1909) theo kế hoạch sau đấy ( của 
Hoãng-Hoa-Tham ): 


1- _Mở rồng việc ,khai thác đốn điển Phốn 
Xưởng để cö mổốt căn bản Kinh tế chiếu qưãn mấi 
mã, 


2- Xây dựng các cổng sư và pháo đai để 
phong viếc bất trắc xây tới. 


3- _Lấy Phốn Xương làm nơi tụ hop các 
Nghĩa sĩ toăn quốc cung chia lo việc cưu nươc, 


4- Đởi cơ hồi tôt sế tổng phẩn cống quân 
Pháp, 


Cuộc hợp tác lần thư hai bắt đầu tư thượng 
tuân tháng 12/ 1897 và Yên- thế trở lại sử yến 
lăng cua nưi rưng.. .., Các Nghĩa. quấn đều trở 
thanh nỗng dân nhưng luôn luôn đề cao cảnh giác 
sự trao trở cưa giấc, nên mỗi khi đi lầm lụng 
vấn bị mât mang vừử khi theo. 


Theo kế hoach ““hợp tác? Để Thảm cho 
ngươi đi chiêu mộ nhãn dân cac nơi vê ' Phôn 
Xưởng khai thác đổn điến... vì thể nguồn sống 
cua nhân dân Phôn ,Xưởng nói riểng, cưa Yến 
thế nơi chung đều trở nên sung túc... 


, Hồi ây phong trao kháng chiến Trung Ky 
và ơ Băc Ky chỉ con thoi thọp,nến cac Nghĩa 
Si con lại phân nhiều tìm đến hoặc hưởng vẽ 
Yên thế. Cac chỉ sỹ như Phan Bội Châu, Phan 
Châu Trinh.v.v.. , đẽu tìm đến Yến thế đê, hoặc 
trao đối chính kiến, hoặc bản kẽ hoạch, hay khích 
lỆ.V.v... Ngay cá ống Ky Đông Nguyến Văn Cấm 
q) cũng tư Alger trơvề Yên thế đề mở đồn. điển. 
Lúc nay thành phân cửa Nghĩa Quân Đê Thám có 
cả thanh niễn,con_ các lánh tụ Văn thân cũ, va 
các khách giang hổ hảo hán tư các nơi tụ tập về, 


Kỳ Đồng 
NGUYÊN - VĂN - CẨM 


(1) Ông này quê quán ở Tbái Bỉnb (BV ) được Tbống Sử Bibourd 


cbo sảng bọc ở Alger tư năm 1887. Cbín năm sau Ông đầu Tứ 
tại Kboa bọc, trở uể nước tham gia chống Pháp... Sau bí Hạ) 
uả bị bắt đây đi Tabí1i. 
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khiên lực lượng cua Đề Thám lại lớn manh lên 
đên 200 tay sung. 


Trong nhưng năm khai thác nống trai Phôn 
Kưởng, Để Tham sống hoa minh với nhân dân 
một cach hết, sức thân thiết.. . Bất cứ đam hiếu 
hỷ nao ;hay bất cưcuõc tế lễ hay tu tạo nhưng nơi 
thờ tự ' na, cưng đều có mắt cụ, ngược lai,nhần 
dấn cứng thãt tâm kính trong va tin tửởng nơi cụ, 


Về: phía thưc dân Pháp,chúng vấn luõn luốn 
theo dõi các hoạt đồng cưa eụ, nên bến ngoai thi 
chúng giả bộ thần thiền, nhưng bên trong t thi 
chúng ra sức chuấn bị những điếu kiến đế đánh 
vấn bai cuối cứng. Tư năm 1897 đến 1909, tại 
Yên-thế cứng như cac vung phụ cần, Pháp, đã thiết 
lập xong nhiêu đôn bốt và đấp xong cac đưởng 
giao thông, Con đưởng xe lửa Ha-Nội Lang Sỏn 
cúng được hoần tất vao năm 1902, sau 13 năm 
chật vật va hao tốn tiền cưa va. xương mâu... 
Bong song, với viếc làm đôn vã đắp đường, bọn 
đại địa, chủ Pháp cũng ra sức mở, rồng cầc đôn 
điên cua minh, khiến cho Yên thế không con 1a 
một nơi âm u bí hiếm, mala nỏi, khai thác nhiên 
liệu cửa Thực dấn, dưới sử báo về cưa cac hệ 
thống đôn bot. TT Điều kiện thuẫn lới đã có, 
lai them vụ nồi loan ở miển Trung do cụ Phan 
C hâu Trinh chủ xương sau khi Nhất đại thăng Nga 
va vu bơ thuÔc đỗc cho Sĩ quan Pháp ngày, 21/8/ 
1908 tại Ha-Nồi của bọn khô xanh, khố đó ()... 
(ma, Đề. Tham có liên hệ b đã khiến cho Phap 
quyết tâm tiểu trư Để Tham mã chung coi như 
mốt cai gai trước mắt,. 


Trong khi Pháp chuẩn bị những trận quyết 
liệt cuối cưng, thỉ cúng lã lức malãnh tụ Nghĩa 
quần Yên Thế đã trủ liệu xong một kế hoạch 
phần công xuống đồng băng. Tinh hinh thật cảng 
thang. Toan quyền ,Klobukowski quyết định tải 
chiếm Yến thể vã gói tối hậu thư cho Đề Tham, 
đoi nốp khi giỏi, giải giao cac phân tử sông ngoai 
vong pháp luật "hiện co mất, tai Yên Thế, và sau 
hết cụ phải, vẽ ' trình điện ở Ha- Nội... Để Thám 
không trả lơi ,tức thi lệnh khởi sư của quân Pháp 
được ban ra vã được thi hanh đúng như kế hoạch 
đã định, 


Đai-Tả Bataille được chỉ định điểu khiển 
các cuộc hãnh quân bất đâu ngãy 29/1/1909, các 
Cuộc hành quân nãy chia lam hai đơt, đỏót, 1 tư, 
28/1 đến 01/5/1998, đo Đại Ta Bataille chỉ huy 
vả đợt 2 tư 05/7/1909 đê n28/2/1910, các Thiêu 
T4 Chofflet và Bonifacy chỉ huy, 
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CÁC CUỘC HÀNH QUÂN ĐỢT I 
CỦA ĐẠI TÁ BATA¡LLE 


Phap cho răng hanh quân khởi Sư VAO 
đầu nắm 1909 rất thuận tiền, mỗt la đanh vào 
mua xuân tranh được mưa hạ nông bức vật va, 
hai la trong địp Têt,Nghĩa quần đa ấn hệt gao cũ 
chưa xay kịp thốc mới, đề” cơ thể đem vao 
rưng, ba 1a đanh vào mua xuân thi Nghia quần bị 
bất ngở va không kịp đôi pho. 


| Lực lượng đặt thuôc quyền Bataille gồm cô: 
l1 Bồ Tham Mưu do Đại-uy Teissier lãm Tham 
Mưu Trưởng, 3 Đại Đôi Bộ Binh thuộc địa (-), 
với 1 Trung đội súng liên thanh, 5 Đai Đội Khô 
đo, 1 Trung Đội Lê Dưỡng, 1 Pháo Đối 75 ly, 1 
Pháo Đối 80 ly sơn phao, 1 Đai Đội Công-Binh, 
1 Trung Đội ky binh của tỉnh Bắc Giang, Phúc 
Yến về Thai Nguyền. 


Theo ÿ niệm điêu quãn cưa quân Pháp thi 
chung sẽ hãnh quân hết sưc bí mật vã đánh thật 
mau va manh, theo chiến thuât-' búa lưới phóng 
lao”... 


Canh thứ nhất do Thiều tá Mayer chỉ huy 
gồm cơ 100 thân binh, Đại Đội 8 Bộ binh thuộc 
địa, 1 Trung đội súng liên thanh, Đai Đổi 8 khố 
đó Băc Kỷ, 1 Trung Đội sơn pháo 82 ly, 1 Đại 
đội cổng binh, xuất phat tư Đàp Cầu lênNhã Nam 
để” cơ thế tập trung tại đầy dung ngảy N (29/1/ 
1909). 


Canh thứ hai do Thiếu Tá LE CANU chỉ 
huy gôm có 100 thân binh,Đai Đội 9 Bộ binh 
thuộc địa, Đại Đội 1 khốđo Băc Ky, 1 Trung đội 
sơn pháo 82 ly, Đại Đôi công binh (-), xuât phát 
tử bhủ Lang Thương lến Kép và tử Kep đến điểm 
tập trung lãä Bố ha. 


Ngoai hai cánh nay ra,Đại Ta Bataille con 
lây bót linh ơ trong cac đôn trong vửng Yên Thê 
ra để tao thánh một ái lưới khống lỗ bao vấy 
Nghĩa quân, với nhiệm vụ giư gìn an ninh trong 
vung, chăn bắt... các Nghĩa quân thoat vẫy va 
đi tẩn lương thực ra rgoài vững hành quân... 
thanh phân lấy bớt trong các đổn như sau: 


- Khư vực Băc Lê (đưởng xe lửa) do Đai 
Uy Vincent chỉ huy, lấy 1 Trung đội Lê Dương 


(]) Riêng tu bo thuốc độc xin xem thêm ở pbảù lHI, 


ở đôn Thanh mọi, 1 Trung đồi khố đo ở đồn Ba 
dan, 1 Trung đôi khố đồ và 30 khố xanh ở đôn 
Sóng Hoa, L Trung-đội linh ÂuChãu và 1 ,Trung 
đội. khô đở ở Bắc Lê, 1 Trung đôi khô đỗ ở đôn 
suối Ngang, 1 Trung đôi khô đổ ở đốn Kép. Quân 
sỹ cua khu vưc này có nhiệm vu báo vệ con 
đưởng xe lưa và moi sư vân chuyên trên trục 
Kép.Thanh mọi, 


„  ~ Khu vực Mo Trang do Đại Ủy Barbassat 
chì huy, lấy 1 Trung đội khô đở, 20 linh Âu Châu. 
và 30 lĩnh khố xanh ở đồn nầy, 1 Trung đội khố 
đo vả 10 lính Ấu Châu ở mo Na- -Lưởng, 


„ —= Khu vục chợ Phống, do rung Uy Lamy, 
chỉ huy lây 1 Trung đôi khô (đồ ở đồn nay va khô 
xanh ơ đồn lãng vIẹt, 


- Khu vực Hã-Chãu do Đai-Úy Pagès chỉ 
huy đai đối 7 Bộ bình thuộc địa, 1 Trung đội sơn 
phao 80 ly và cac lĩnh khố xanh lây ở các đôn Hà 
châu, Phu Đa- Phuc, Phương Đồ, Trấn Xa, Đưc 
Thấng, Đông Lỗ, Cao Thưởng. 


Nhiệm vu, của các chỉ huy khu vực Mỏ. 
trang, Chợ Phông va Ha Châu la bảo đam an 
ninh trong vung va chấn bắt tất ca cac phân tử 
Yên thế thoat vây. 


Phú Lang Thưởng la hấu cử cưa cuộc ah 
quấn do Đại-Úy Schwartz chỉ-huy Đai đội 6 (-) 
Bộ binh thuộc địa va Đại đội 1 (-) thuộc Trung 
Đoãn 1 khố đö Bắc Ky. 


Ngoài ra ,Pháp con đất, mốt tram quân y ở 
Nhã Nam và các bửu tram ở Nhấ Nam, Kep, Bồ 
Ha, Cao thủởng va Đức Thăng. xã 


Việc ,chuân bị hanh quán được quân Pháp 
thi hành rât bí mật , thậm chỉ nhiêu cấp chỉ huy 
nhớ không biệt la đi đấu... va đêu đến điêm: chỉ 
định đụng giơ. Quần Pháp đặt hết tin tưởng vao 
me lưới úp không lỗ nảy, thi tự nhiền quan chưc 
dân sư Pháp: ơ Nhã Nam lai cho khô xanh đi tần 
cổng vao cần cư Nghĩa quân theơ -“sáng kiền”? 
riếng cua minh vao sang ngày 29/ 1/1909, không 
năm trong kế hoạch chung, khiến cho âm mưu 
cưa Ha, bị bai lộ vã Để Thám có đư thì giơ 
rut lui,. 


Ngày 30/1/1909.hai cảnh Mayer vả Le 
Canu tiên vao căn cư Chữ Gổ vã An Đông không 


gấp khó khăn não ca. Đại Ta Bataille đã đạt 
Bồ Chỉ Huy Hanh quấn ơchđ Gồ ngay tai nha Đê 
Tham. 


Muc: đích thư nhất cua quấn Pháp lã chiếm. 
đong Yên Thể thỉ đã đát được, nhưng con vấn để 
tiểu trư. Nghĩa quân thì thầt bại hoan toan. Lỗi 
do ở chỗ thiếu tin tỉnh báo va mất khác, Để Thảm 
đã ra lệnh :“vưởn khống nhã trồng?" nên Pháp 
chăng. biết bất ai và khủng bố: ai để tra khảo tin 
tưc cá, Cho nến quãn Pháp tiễn quân để Suục Sao 
như '“ Xâm sơ voi ?, 


TRẬN RỪNG PHÊ 


Khi rút lui khoi các cư điểm một số “Nghĩa 
quân ben. chiếm một ngọn, đôi gọi là Rưng Phế, 
ơ cach Đinh Thép 3 cây số vế phia Tây Bắc, đào 
hâm hổ, cống sư.. , đề chở địch, 


Ngày, 01/02/1909, Thiếu Tả Le Canu chỉ 
huy một toàn tuân chiên gồm: 31 khô xanh, 1 Đại 
đội khố đơ và 1 tiểu đội lĩnh Ấu Châu ll phân 
canh quần, Lẹ ,Canu), xuất phát tư Đinh Thep. hồi 
10 giơ; để tiến về phia Rưng Phê. Đến 13 giơ 20, 
thỉnh lĩnh toan quân nảy đưỏc Nghĩa quấn 
““Nghinh đón"? băng nhưng. loạt đạn ác liệt, Loạt 
đạn nãy j lam cho vai kẻ ngã gục va : hang ngũ quần 
Pháp trở nến rồi loạn. Sau khi hoan hôn và chỉnh 
đôn xong, quan Pháp lai tiến lên, lân này Nghĩa 
quần đê” cho chưng. tiên chi cỏn cach 15 thước 
mối đông loat nồ” sưng, hang ngữ quấn Phap lai 
bị rồi loạn, Trung Úy Guérini bị ,trọng thưởng, 
nhiều kế bị 'thương khiến quân Phap phải tô “chức 
2 đởt xung phong mổi lây đưỏc xac bon thương 
vong. 


Cuộc giao tranh vẫn tiếp tục đến 15 giở, 
Le Canu phải xin tăng viến, Trung Ủy Romain 
Des Fosses mang môt Trung đổilinh Âu Châu 
vã 1 Trung đội lĩnh khô đo đến tăng cương, đến 
17 giơ, Đại Ta Bataille đích thân mang hai Trung 
đội linh Âu Chấu, đại đội công binh (~) và 1 
Trung ' đôi khối đo đêt., vưa để, quan sat trân địa, 
vưa để” tăng cương cho Le Canu. Quân Pháp,sau 
khi cö quân tầng cương đã t bao vây Rưng Phê và 
sưa soan tấn công thi trơi bắt đầu t tôi, đên 19 
giơ chúng cho vải tên bỏ lên đinh đối thám sat, 
thí Nghĩa quấn đã rút hết tử bao giơ. 
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Kết qua, quân Pháp đã mang nhiều đởn_vị 
va ngay ca viễn Đại Ta Tư lệnh chiên trưởng 
đích thân đền điểu động quãn sĩĨ, mà chỉ chiếm 
được mây cái hầm. hố và cống sự bö không, lai 
con lãnh thêm hai Hạ sĨ quan tử thưởng va 2 Hạ 
sĩ quan khác trong thương khiền chung hết sức 
căm giãn.. 


Sau trận này, đến cả tuân sau chỉ có các 
cuộc chạm súng le te, Nghia quấn luôn luốn ấp 
dụng chiến thuất du kích, nến khi quần địch được 
tin mang quân đền thi đã muôn. 


TRẬN ĐÒNG VƯƠNG 


_ Ngãy 11/2/1909 (10 giở) sau nhiều cuộc 
tuấn thấm không kết qua, cảnh Mayer đa đụng 
đỗ vdi quân cửa cả Huynh (con Để Thám), Ca 
Rinh (con nuôi Để Thám), Ba Biêu, Lý Thu tập 
trung, tại Đống Vương. Nghĩa quân bắn vải phát 
rồi rut lui, thính thoáng lai băn se ?? lầm cho 
cac Trung sĩ Casanova và Bonlault bị trọng 
thưởng, Trung sĩ Malasbina bị thưởng... 


Mayer liên chia quân lâm 2, đanh theo thể 
gọng kêm, vao Nghĩa quân, Toản. 1 do Đại Ủy 
Collot chỉ ,huy ở phia, trai;, toan 2 do Trung Úy 
Viraud chỉ huy ơ “phia Phải, Mặc du địch quân 
vận dụng: hơa, lực cua tât cả cac vũ khí sẵn cö, 
nhưng vấn tiến không nôi. Đến 16 gid 45, sau 
nhiều chật vật, va thiệt hai, toán 2 mới chiếm 
được một vì tri trến đỉnh đổi, nhưng trơi đã bắt 
đầu tối. Lúc nay Pháp lại mang thêm viên quân 
tỚi, nhưng võ hiệu qủa, phải rút MỸ trởi tối, Kết 
qua quân Pháp bị chết 5 trong số đo có 2 Hạ sĩ 
quan ngươi Âu Châu vã 11bị thương trong đó có 
3 SĨ quan Pháp, Về phia Nghĩa quân, theo quần 
Pháp thi '“rất nhiêu xác chêt đề lai trần địa”, 
nhưng thực ra Nghĩa quân chí co 10 hy sinh. 


TRẬN SƠN QUÁ 


Cung ngay 11/2/1909, vao luc 13 giơ, một 
toan. Nghia quân khoảng 12 người, võ trang 9 sưng 
trưởng, do ốngC ai Sơn chỉ huy , bị Đai Uy Pagès 
mang 2 Trung đội bồ binh thuộc địa, một khâu 
sơn phao 80 ly, nhiều toan khố xanh và thần binh 
bao vây lãng Sởn Qua. Nghĩa quân thiết lập ồ 
kháng cự rất vưng chắc trong một góc cưa lầng, 
co vach bằng đất tho rât dây bao bọc, trên vách 
có nhiều lổ châu mai để” co. thể bắn ra ngoài dễ 
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dang; ngược lại, ơ ngoãi băn vảo rất khó, vì có 
nhiều treơ quanh vả các cây bìm bim leo dây 
dặc, rầt khó quan sát và bản vảo chăng ấn thua 
gï, du lä đạn đại bác. 


Sau nhiều trảng sơn pháo rỏt vào vị trí 
Nghĩa quân, Pháp xua quần xung phong. Đi đầu lã 
thân binh cưa ông Thông Luân ( đãhằng và làm 
tay sai cho Pháp) và khỏ xanh cưa Giảm binh 
Benecchi và các lãnh binh Vincilioni và Richy, 
khi quần Pháp tiên đền vách cưa ồ khang cử thỉ 
bị băn chăn lai, chúng phải cuông cuổng xeo lên 
nhau, năm lên nhau... mã ân nup, Hai tên khổ 
xanh liều lĩnh đã thò sung có lắp lưỡi lẽ qua lỗ 
chau mai ởtrến vách để” băn. Nghĩa quân, nhưng 
bị Nghĩa quân dũng mã tâu chất gây, chỉ con trơ 
cơ một đoạn nöng súng.., 


Quản Pháp liên keo đai bác lên gần Vi trì 
của NghÌa, quân để bẵn trực xạ, nhưng cứng chăng 
co hiệu qua trong khi đóNghĩa quân băn phát não 
trưng phát nây. Chúng lai keo đại bác sang mất 
khác, nhưng ơ mất nay œö một cái nhà nhỏ lam 
can trở cho việc tác xa củng như quan sat, liền 
bị chúng đốt. Luc đó lã 1? gid 30, Trung Úy Gay, 
ngươi chỉ huy cuộc tác xa cua khâu 80 ly sơn 
phao bị trọng thương ơ cánh tay phải, đến 18 giơ 
30, quần Pháp. qua căm phân nền đã XOay ra lam 
cần, đột tất ca lảng Sơn Qưa và rưt ra ngoãi 
bố trí đề chuẩn bị sáng hôm sau tái chiẽn... 


Sáng hôm sau, quân Phâp bắt đầu tân công 
thi Nghĩa quân đã rút đi tủ bao giở, đề lại 2 xac 
chết. 


về phia Phấp,, 2 thânbinh chết, 6 bị thương 
trong số co Trung Ủy Gay.. 


TRẬN ĐỒN ĐỆM 
Ngày 21/2/1909, quận Pháp được tin cả 
Rinh, Ba Biêu và Ly Thu đã rut về đong ở ngọn, 
đôi, 208, năm ở phia đồng Đồng Vương, liên tổ 
chức một cuộc tuân chiên hỗn . hớp giửa 2 cánh 
iayer va Le Canu.. . Đến 12 giơ 30, thì hai cánh 
nay đụng độ vơi Nghĩa quân tại Đôn Đêm, Nghĩa 
quân tư trong các hâm hỗ hêt sưc kiến cố, băn 
vao quân Pháp. rất trúng, ngước lại quân Pháp Ở 
vào một chỗ hết sưc thất thế, nến đã bị thiệt hai 
năng ma không tiến lên được, Đai Tá Bataille, 
Tư lệnh hanh quân được tin liên gửi viên quần 
tới và ra lênh cho Mayer va LeCanu phải thanh 


toán cho xong mục tiêu trước khi mặt trỏi lặn, 
Những quân Pháp cang nhúc nhich thi lai càng 
lãnh lấy thất bai nên phải ngưng quần để sảng 
hôm sau... 


Hôm sau,mắt trởi vưa lỏ dang, thï quân 
Pháp xua quân xung phong vào chiếm một phòng 
tuyển... không người. 


Kết qua quân Pháp bị chết 9, bị thương 13, 
trong số cơ Đai- Ủy Teissier va Trung- Ủy 
Beneyton. 


Sau trân ,nãy quần Pháp được tin Ca Rinh 
va .Ba Biêu rut về vung Mỏ-Na- Lương, còn cụ 
Để Tham và con là Cá Trong, rut về vng 
Rưng Phê. 


QUÂN PHÁP ÁP DỤNG CHIẾN THUẬT 
ĐỒN BÓT THEO THẾ LIÊN HOÀN 


Vỉ nhận thấy tỉnh cách dăng dai cửa Yên 
thề, nến toần quyên. Klobukowski ra lệnh thiết 
lập một hệ thống đôn bót thật dày đặc, theo thế 
liên hoan va quần số 'đồn tru trong các đôn thay 
đồi tư 25 đến 75 người, tủy theo sự quan trọng, 
để bao vãy và cô lập Nghĩa quãn... 


Quân Pháp thay vỉ cẩm súng đã cẩm cuốc 
xẻng, để thiết lập các công sự đõn bớt theo sự 
chỉ dấn cửa Sĩ quan, và sau đó ra sức tuần tiếu 
và sục sao, để thức hiện kế hoạch noi trên, 


Áp dụng kế hoach nãy, Pháp đã đạt đước ÿ 
định một phân, Nghĩa quân đã bị co rut và gặp 
nhiêu kho khăn trong việc tiếp tề. Nhiều Nghĩa 
quân đao ngũ hàng giấc, nhiêu cuc đụng đô xây 
ra. Trong một cuộc chạm sưng đềm 25 rang ngãy 
26/2/1909 ơ' gần Giản Ngoại, Đề Thám đã thoát 
hiểm, riếng Ca Trọng Đị tử thương... Vì bi 
giao động nến cụ Thám đã viết thư cho Đại Tả 
Bataille phân nãn về việc ngưỏi Pháp đã qua khắc 
khe và không hiểu nôi “lông trung thanh cưa cụ 
đối với chỉnh phú Pháp”... Các cuôc đụng độ 
giảm dân... 


Xuyên qua cac sự kiến trên, Pháp đi đến 
kết luận la công cuộc ““bỉnh đình?” đang trên đã 
thuận lởi, nên một mắt giao hoần bọn khổ xanh 
và thân bình về các đồn, mặt khác, giảm quần số 
của các canh quân, vã trả về đơn vị gôc gôm có 
1 Trung đội ky binh, 1 Trung đội sơn phao 80 


ly l Đại đội công- binh; Đại Ta Bataille cứng 
trở về. Bắc Ninh, để tiếp tuc các cuộc hãnh quân 
ơ đây kể tử 1/4/1909. 


Tổng kết giai đoạn 1. quân Pháp 
bị chết 29 (chí cố 7 tến Pháp, cön toán 
kh xanh, khố đở, thần binh. v.v...) bị 
thương 14 (trong số có 5 Sĩ-quan vã 24 tên 


Pháp ). 


CUỘC HÀNH QUÂN ĐỢT II CỦA PHÁP 
HAY LÀ NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG 
CỦA YÊN THẾ 


Vỉ bị áp lực qua nặng cua quân Pháp,nên 
Nghĩa quân Yên Thể phải chuyển địa ban hoạt 
đồng xuông Vĩnh yến, Phúc Yến và một phân của 
tỉnh Bắc Ninh, ơ phia Băc con đương xe lửa 
Lạng Sơn, NghÌa quân được dân chúng hết sức 
ung hồ, nến các cuộc hanh quần :“ cánh sat”? của 
quân Pháp để” truy lung Nghĩa quân đều võ hiệu, 
vi vậy toàn quyên Klobukowskl phải yêu cầu 
Tưởng Điel, Tổng Tư Lênh quần đôi Pháp cho 
mang quân chánh quy đên cần quet. 


TRẬN NÚI HÀM LỢN 


Ngay 15/3/1909, quân Pháp được tin 60 tay 
sung Nghia quần đến tập trung ơ nui Hăm Lợn 
do Ca Huynh và Cả Tuyên chỉ huy (nui cao 462 
thước, ở sưởn đông nam nui Tam đáo), liển cử 
Giám binh Poilevey, mang một đại bác và một 
số linh khố xanh đến tân công, Cuộc chiến bắt 
đâu tư 15 giơ và sau 1 cuộc chạm súng kịch liệt, 
vì Nghĩa quần chiu không nôi hơa lực cua đại 
bác,nên đến 16 giơ ,30, phai rut lui, đế" lai 7 xác 
chết trong sô đó co các ồng Lãnh Thái và Lãnh 
Thuần, và 2 bị thưởng, bị bất, la cac Ông ( Cả 
Tuyền, con trai cụ Tan Thuật _(1),và 6 Ông Tưởng; 
cön ông Cá Huỳnh, mặc dầu cứng bị trong thươn 
nhưng cung vẫn chay thoat t cũng cac ông Ba Biêu 
va Hai Nom, Ngoai ra,quần Phap con tịch thâu 
được cua Nghĩa quân 5 sung trưởng Gras và Ì 
súng luc. 


(1) $au đó Ông bị quân Pháp mang uề Bẩn-Yên - Nhân, Mỹ-Hdo 
Hườg-Yên ( gẩn nơi chôn nhau cắt rốn của Ông là lảng Xuân- 
Dục ), đoạn đầy uảo tháng 4/1909. 
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TRẬN THANH THỦY 


Sau khi thất bại ở Ham Lợn, Nghĩa quần 
rut về xóm Đông, Ấp Thanh Thủy. Giám binh 
Poilevey lại mang quân đến tấn công vảo lúc 
13 giơ 45 ngày 19/3/1909, Mặc dù các nổ lực 
và sau 3 lần xung phong, quân Pháp vẫn bị đẩy 
lui với thiệt hại nặng : 5 chết và 3 bị thương. 
Trận chiến kéo dài đến 20 giö thi Nghĩa quân 
rút lui, 


TRẬN NAI TU CHÂU 


Ngay 29/3/1909, Giảm binh POILEVEY 
được tin 36 tay súng Nghĩa-quân thiết lắp một 
cử điểm gỏm II công sự va chiến hao kiên- 
cố trên một cái gỏ có nhưng dãy tre dây đặc 
va ao vững, v.v... bao bọc ở Nai Tu Châu, 
liên mang quân đến, bao vây vả tấn công, 
Đến 13 giơ, POILEVEY và quân sỉ tới nơi 
thi đã thấy: quan phủ tay sai của chung củng 
vơi 20 lĩnh ở đây rỗi. POILEVEY liên cho „Trung 
đội của Lãnh binh TOURRÈS. trấn giữ công 
lang, trong khi Trung đội của lãnh binh RAVIER 
tảo thanh trong lảng. Nghĩa quân liên nồi lửa 
đỏt nha, để ngăn chặn sự tiên quân của Pháp, 
đổng thời để cho sự quan sat được để dâng .Ngay 
loạt đạn đâu tiên, một tên linh kẻên ngã gục vả 
một tên khố xanh bị thương. Trong khi trung 
đội cưa lãnh binh BEAUFORT đên, TOURREÈS 
được thông bảo la khẩu đại bác đã được kéo đến 
gần phia sau. Vỉ muốn biết địch xac vị tri của 
các cồn sự vả chiên hảo của Nghĩa quân, hầu 
điều chinh tác xạ cho thật chỉnh xác, TOURRES 
vã RAVIER đã củng nhau bõ lên một mái nhã để 
quan sát... thỉnh lỉnh TOURRÈS lánh ngay một 
phat đạn vảo mặt trai, chết không kịp ngap. 


Đến 17 giơ, đại bác mởi bắt đâu bắn và 
sau 20 trảng đạn nỗ vảo vị tri Nghĩa quân , các 
Trung đội của các Lãnh bình BONNAL, và 
RAYNALPD liên xung phong. Nghĩa quân phải bỏ 
phong tuyển thử nhất và tiếp tục chông trả ở 
phong tuyển thư hai ở trong... Trong đột xung 
phong nây, một tên khố xanh va] tên Thân binh 
của giặc mất mạng. Vỉ trời đã tối, _quản Pháp 
phải ngưng chiên và Nghĩa quân cũng rut lui 
luôn. 


TRẬN MỎ THỞ 


Ngay 16-4-1909, quân Pháp được tin Nghĩa 
quân kéo đến một ngọn đôi chế ngự lãng Mo 
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Thổ, đão công sự chiến đấu ... và ““mởi”" chúng 


đền đọ súng,. 


Lập tức quân Pháp keo đến để ''đáp lởi 
mới'' của Nghĩa quân. Lãnh Binh GENS thuộc 
đôn Ngọc Nhâm đến trước tiên va tấn .công Nghĩa 
quân ở trong lãng. Nghĩa quân lập tức vao Vì trì 
chiên đâu, trong khiGENS va quân sĩ bắn theo.. 
Kế đến, Lãnh binh BERGER ở đôn Cao Thưởng 
cũng mang quân đến tấn công.. 


Đền 10 giở, Giám Bình DAUFES mang quân 
đên, đê điều khiên cuộc hanh quân; 13 giỏ Đại Ủy 
PAGES cũng tơi ; l4 giơ Trung đội Pháo binh 
tới; 15 giơ. thi đại bác đã đặt xong trên một 
trong cac đỉnh đồi ởMỏ- thôổ;cach xa ngọn đổi do 
Nghĩa quân trấn giử khoảng 800 thước. Đến 16 
giơ,Đại Dy MORLIERE tử Đạp câu tới và bắt đầu 
cho Phao binh băn.. : Nghia quân vẫn Ở trong 
các công sự sẵn sang “nghênh đon”” quân Pháp 
và không nao nung trước cac tràng đạn đại bác 
địch. 


Đến l6 giờ , Giám Binh DAUFES lo ngại 
nều không thanh toán xong mục tiêu trước khi 
trời tối, thì Nghĩa quần sẽ lại rút đi hêt, nên đã 
ra lệnh cho các Trung đội GENS va BERGER 
xua quần lấn lượt xung phong chiếm vị tri 
Nghỉa quân. 


VỊ tri cửa Nghĩa quản bị chiếm, 5 Nghĩa 
quân giữ vị tri đến phút cuối cung bị giặc hạ sát 
tại chỏ, Các Nghĩa quân khác rut xuông chân đổi. 
Quản Phạp. bắn theo khiến họ (Nghĩa quản)phải 
núp bên sưởn. một đồng đã trồng tựa một củ lao 
ở giưa một rưng thông thưa. 


Giám binh DAUFES cùng với vai thân binh 
va , Trung đội khố xanh © -) của Hanoi, đã đãnh 
thắng vao vị trí sau nay của Nghĩa quân trước sự 
chứng kiến cua các đơn vị bạn đơng rải rác ở 
quanh đổi. Hai bên bắn nhau rất kịch liệt. Ngoạn 
mục nhất lầ việc một Nghĩa quân vã Lãnh Túc 
(một cập chì huy của Yền Thế đã đầu hằng va 
lâm tay sai cho giặc) sẵn đuòi va bắn nhau quanh 
một tảng đa lơn. Cuôi củng cả hai cùng bắn nhau 
trong một lúc vả cung ngã gục, 


Trân chiền kéo dải đến 19 giơ 30 mới chấm 
dứt. Ba Nghĩa quần bị chết, 1 bị thưởng bị bất, 
năm Nghĩa quãn cỡn lại đã thoát vây trong đêm 
tỏi và sau đo vài giữ đã tới quy thuận tên quan 
Huyền Việt Yên va Giảm Binh BENECCHI, 


Vẻ phia quản Pháp có 3 chết (kể cả tên 
Lãnh Tuc), 2 bị thưởng. 


Ngoài ra Pháp. Cön tịch thu một triện của 
ông Cả Huynh, 8 sung trưởng va | súng lục.. 


TRẬN ĐÔNG MAI 


Ngày 27/4/19, Giám-binh CASTEL- 
LANI (mới thay thể Giảm binh POILEVEY) 
được tin 40 Nghĩa quân kéo đến Đông Mai, 
đao công sự chiến đấu. v.v... trong một thế 
thế đất hiểm trở có rất nhiều tre bao bọc;liển 
mang quân đến để tiêu diệt (?)... 


Vi lúc bấy giơ trởi đã về chiều, nên CAS- 
TELLANI lên đưởng hết sưc vội vã, không mang 
kip khẩu đại bác cơ hứu, vã cứng khổng chuẩn bị 
chu đáo... Khi dẻn nơi, CASTELLANI cho lệnh 
các Lãnh binh RAVAUD và VERDIER xua quân 
xung phong, Khi bọn này chỉ còn cách vị tri 
Nghĩa quân có khoảng 30 thươc thi chủng bị chân 


dưng bởi hỏa lực của Nghĩa quân. Giam binh: 


CASTELLANI bị một viên đạn xuyên qua tay 
trải và một viên khác bắn gãy khẩu sung lục mà 
hăn cẩm ở tay phải; Lãnh binh RAV AUD bị một 
viên đạn xuyên qua mũ ; 8 tên khô xanh khác 
ngã guc. 


Thấy thất thế vả thiết hại nặng , Giám 
binh DUVERNOY liên cho đảo công SỰ.V,V... 
chung quanh vị trì của Nghĩa quần, để cầm chân 
họ trong đêm tôi. Nhưng Nghĩa quân cứng vẫn 
thoát vây như nhưng lần trước. 


CÁC CUỘC ĐÀO NGŨ 


Trong khoảng thơi gian nảy,một số cấp chỉ 
huy của Nghĩa quân, phần thi gặp khó khăn trong 
vấn để tiếp vận, phần thỉviấp lực của Pháp nền 
đã đão ngủ đầu hàng chúng. Nhiều toán từ 2 đến 
3 người lần lượt về đầu hãng các đôn Nhã Nam 
vả Tỉnh Bắc Giang... 


Quan trọng nhất là vụ Ông Lý Thu tức Đề 
Bảo, đã củng 3 con trai vẽ đầu hãng Giảm binh 
SCHENKER ngây 20/6/1909, mang theo 4 khẩu 
súng và 207 viên đạn. 


Hai tuần trước, ông Cả Can, anh rểcủa cụ 
Để Thám và ông Hai Xuân đã mang hai sung 
về đầu hàng tên BOUCHET. Ngoài ra ông Lang 


Côn: bây. lâu lam thầy thuỏc riêng cho cụ Để 
Tham cứng về đầu hàng... 


VỤ BẮT CÓC TÊN GIÁM THỊ VOISIN 


Trong lúc hãng ngủ Nghĩa quân ngây một 
hao mòn ( đão ngũ, chết chóc... ) vả ngay chỉnh 
cụ Để Thám cứng ở trong tỉnh trạng giao động... 
Nhân dân đã phần nào mất tin tưởng nơi Nghĩa 
quần, thỉ một biển cố đã lâm ““sông lại” tỉnh 
thần Nghĩa quân va dân chúng : Vụcụ Để Thám 
bất cóc tên Giảm thị VOISiN ngày 5/7/1909 tại 
Vệ Linh, trên con đưởng Thải Nguyên. 


Được tin VOISIN bị bắt, Giám Binh 
LẠMBERT liên mang quân bao vây Vệ Linh để 
giải cưu VOISIN. Trong khi đỏ, vào hồi 2 giờ 
sảng ngày 6/7/1909, Giảm binh BARBU nhận 
dược một thư của VOISIN đại ÿ nói răng Nghĩa 
quần sẽ giết hăn nều linh khố xanh tấn công vao 
họ. Đên 6 giơ sáng;Giảm Binh LAMBERT được 
Lý Trưởng lầng Vệ Linh bảo cao là cụ Đề Thám 
rút khỏi lầng tư lúc 3 giở sáng. 


Quần Pháp lo lắng cho số phân của tên 
VOISIN, nên toản \ quyền Đông Dương đã triệu tập 
một buổi họp gồm Thông Sứ Bắc Kỷ và viên 
Tổng Tư Lệnh quân đội Pháp, để tỉm cách giải 
cứu cho VOISIN, vả truy lùng cụ Để Thám. 


Kết qủa lả một canh quân được thanh lập 
do Thiều Tá CHOFELET chỉ huy, lãnh nhiệm vụ 
trén , Vâ gồm có 2 đại đội bộ binh thuộc địa, 
2 đại đội khố đỏ Bắc Kỹ, 1 Trung đội Ky Binh 
(-) đã sẵn sảng ở Phúc Yên ngay 11.7,1909,, 
CHOFFLET được toàn quyển hãnh động quân sự 
trong 3 Huyện Đa Phúc,Kim Anh và Đông Anh 
thuộc địa phân Phúc Yên, 


TRẬN BAO VÂY LÀNG LẦY 


Sau lân thoát vây ngảy 6/7/1909 tại Vệ 
Linh,cụ Đê Thám đã củng quân sỹ mang theo 
tên VOISIN đến trú đơng ở lãng Lẩy, một địa 
điềm giưa rưng rầm, Ở phia đồng núi Tam- Đảo. 
Từ ngày 8 đến ngay 10/7/1909, Phấp cho người 
mang thư đến chiêu dụ cụ Thám, cụ cố kéo dài 
cuộc điều đỉnh để chuẩn bị ứng chiến. Trong thơi 
gian chờ đợi kết qủa, quần Pháp cho kéo Trung 
đội sơn pháo 80 ly đã được Đại Tá BATAILLE 
để lại sau cuộc hãnh quân đợt 1, vả bắt đâu mang 
quần bao vây lầng này... 
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20 giơ ngày 13/7/1909, toàn quyền Đóng 
Dương côn đánh điện cho Công sử Thái Nguyên 
yêu cầu tiếp tục điêu đỉnh, ngoại trử trưởng hợp 
bị Nghĩa quần tân công trước. Trưa ngây hôm sau, 
Công sử Thai Nguyền lại nhận được 1 điện văn 
khác của toän quyền Đồng dưởng nới rồng điểu 
kiên điểu đỉnh. Nhơ cơ sự “dụng dăng"" thưởng 
thuyết nầy mà Nghĩa quân biết tất cá âm mửu 
và lực lưởng tham chiên của Pháp nên đã rút 
lui hết. 


Sáng sớm ngày 14/7/1909, quân Pháp tiến 
vảo làng không dâu vết Nghĩa quân đâu cả. Cuộc 
bao vảy lang Lẩy kể như thất bai va bọn chỉ huy 
Pháp tha hổ cải vã và, đổ lối cho nhau. 


Sau cuộc, bao vây nói trên, CHOFFLET 
mang toản thể cánh quân về tập trung tại Đa 
Phúc, ,nơi cơ thể dễ dang tung ra cac cuộc cần 
quét ở tả ngan cũng như hữu ngạn sông Câu và 
bễn nảy cứng như bên kia nui Tam Đão, 


TRẬN LẬP CHÍ 


Trong khoảng thơi _gian có cuộc bao vây và 
thương thuyết ở làng Lấy, Trung Úy BOUFFÉE, 
Trung đội Trưởng Lê Dương Việt tri, biệt phái 
tăng cưỡng tỉnh ly Phục "Yên, được tin (Chiểu 
tôi ngay 19/7/1909) có vao khoảng tử 8 đến 10 
Nghĩa quần của Ông Hai Nom, keo đến trú đóng 
ở Lập Chỉ, lập tức BOUFFE tập trung 50 Khố 
Xanh đên bao vây vảo hồi 2 giỏ sảng ngay 20/ 
7/19. Khi vưa đến nơi thi Nghia quân đa 

'nghềnh đón” quân Pháp bằng nhiều loạt đạn 
chỉnh xác khiến 4 tên ngã quy. Sơ nêu cảng dấn 
thân lên bao nhiêu cảng bỏ xác bẩy nhiêu, nên 
BOUFFÉ đã cho vây chặt vị trì Nghĩa quân và ra 
lệnh phóng hóa ngôi nhả có Nghĩa quân ẩn nấu. 
Kết _qủa sau khi lửa tắt, quân Pháp thấy ð xác 
Nghĩa quân chết cháy . Về phiâ Pháp có 1 chết, 
4 bị thương. 


TRẬN XUÂN LAI 


Ngày 22/7/1909, Thiêu Ta CHOFFLET ở 
Đa Phúc, được tin ông Ba Biểu dẫn quân điến trú 
đóng ỡ lãng Xuân Lai, trên bơ sông Cà lổ, 
cach Phủ Lố vài cây số vẻ phía đông, CHOE- 
FLETra lệnh cho Lãnh binh MAR TINEAU ơ đồn 
Yên Phú mang bốn khố xanh đên bao vầy. Cuộc 
chạm súng xảy ra,4 tên khố xanh cửa MARTI- 
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NEAU ngã gục, nên bọn nay bỏ chạy hết, Tin 
thất bại đến nơi, CHOFEFLET địch thân chỉ huy 
cuộc hảnh quân : cử Đại Ủy SAILLENS đem quân 
đến bao vây Xuân Lai về phía Bắc; Đại Uy 
CHASTELIER mang quân đến ấn ngữ ở Phủ Lỗ 
(lầm trư bị luôn); Trung đội sởn pháo 80 ly cùng 
quân của Đại Ủy PERTUIS và 1 Trung đội khổ 
đỏ Đa Phúc, được điểu động đến tăng cưởng cho 
cuộc công ham, 


Đên chiều, quân Pháp bao vây lảng Xuân 
Lai theo sự phối tri như sau; Quản của 
SAILLENS đóng dọc hưu ngan sông Ca Lô, kiểm 
BOât phiá tây bắc Xuân Lai; Trung đội khố đỏ 
lầm nút chặn ở dọc đề Phủ Lễ đi Bắc Ninh; quân 
của CHAST ELIER an ngư ở phia tây; pháo binh 
và quân sĩ của PERTUIS đặt vị triở phia đông. 


Trong thời gian quân Pháp rải quân ra 
bao vây thi một Nghĩa quần. đến gấp SAILLENS 
để đưa một bức thư của tên VOISIN viết, dưới 
có chư ký khán của Đề Thám nói đại LỆ Nghĩa 
quân muốn điêu đỉnh... Quân Pháp trả lởi bằng 
một bức thư dụ hằng và cho rắng có sự hiện 


"diện của cụ Để Thám ở trong lảng. Chung hẹn 


phải trả lởi trong vỏng 20 phút. Nhưng thay vì 
trả lới bằng giấy tở đến hổi 15 giơ 30 Nghĩa quân 
đã lấy súng đạn trả lỏi quân Pháp CHOFFLET 
địch thân xua quân xung phong. Nhưng, thấy ở 
phía nam lảng chưa có đón vị nảo làm nút chân 
cả, nên CHOFFLET phải cho lệnh CHASTE LIER 
mang quản ở Phủ Lổ lên giữ mặt nây và gởi 
lãnh binh LEROUX mang thêm bốn khố xanh ở 
Bắc Ninh lên tiếp lực, Như vậy quân Sỹ của 
CHOFFLET đã bao vây hết ở lằng Xuân Lai. 


Đến 16 giơ 30, địch toan vượt một cánh 
đông lây rộng 500 thước để tần công vao mặt 
bắc, nhưng lại thôi, vÌ sợ Nghĩa quần nrúp trong 
các hầm hố sau lủy tre ““bấn bỉa”...; 17 giơ 
15, CHOFFLET lại cho điều động thêm quần của 
Đại Úy GREMILLET đến tăng cưởng cho phia 
nam... Va xua quân xung phong 2 lần; nhưng lại 
nhận đước thư xin điêu đinh. CHOFFLET ra điều. 
kiện: nộp tên VOISIN và. khi giới trong 10 phút. 
Nghĩa quân lại trả ldi bằng sung đạn, quân Pháp 
phải ngưng chiến vào luc 18 giữ 30, để đi tần 
bọn thưởng vong, nhưng cac đơn vị phải giư 
nguyên vi tri, cho tiếp tục tấn công vao sáng 
hôm sau. 


Riếng về các quân sỹ cua Đại ¡Ủy GREMII: 
LET va CHASTELIER rơi Phủ Lỗ va Đa Phúc 


tử 19 giở, những vỉ bị mưa, đưởng trơn, nên mãi 
đên 23 giơ mới tơi nởi, 


Vảo khoảng 22 gi0, Nghĩa quân lại nổ súng 
để đỏ đương. thoát vây. Quần Pháp được lệnh 
““vền lãng và canh phong cân mật” . Sáng hôm 
sau ;quân Pháp tiến vao lãng thi chẳng con một 
dâu vét gÌ của Nghĩa quần cả. Thất vọng, 
CHOFFLET mang quân càn quet tư Thanh Lại 
đến Lương Châu, nhưng cung chẳng đạt được kết 
qúa não cả, 


TRẬN HIỀN LƯƠNG 


Ngày 25 5/7/1 909, cụ Đề Thảm phỏng thích 
tên VOISIN Ở Huyện Kim Anh và mang quân đến 
trú đóng ở Hiên Lương. Được tin lập tức quân 
Pháp cử Lãnh binh LEROUX cùng với 30 khố 
xanh đến bao vây và tấn công. Rồi các Trung Úy 
BOUFFE và quân sỹ đưởi quyền vả Lãnh binh 
COLLIN cung với bọn khổ xanh tiếp tục cầm chân 
Nghĩa quân; cho đến 16 giờ, Thiêu Tá CHOFE- 
FLET củng với Đại Ủy PERTUIS và Phảo binh 
đến. CHOFFLET quyết định tấn công ngay theo 
kế hoạch như sau : 


- Các Lãnh binh LEROUX và COLLIN 
chỉ huy bọn, khổ xanh tấn công mặt Nam. 

- Đại Ủy PERTUIS chỉ huy Đại đội linh 
Âu Châu tân công vảo mặt Đông. 

- Một Trung đội khố đỏ lâm nút chân ở 
phía Bắc. 

- Pháo binh đặt ở một ngôi chủa phía nam 
lãng, có nhiệm vụ bắn don đướng (phá các công 
lầng) cho quần sỹ tiến.. 


- Nổ lực chỉnh (mưi dui đánh vao lang) lả 
Trung đội Lê Dương cửa Trung Ủy BOUFEE, vả 
2 Trung đội vưa ngươi Âu vưa người Việt khác. 


Hiên lương là một cử điểm kiếncô, có vach 
cao, có tre mọc day đặc; phía tây không . co cổng 
Ta vao; phía nam có 2 con đương mon va 2 cổng 
ra vao; phia đông, CÓ vách cao từ 1 thước 20 đến 
| thước 40 có công ra vảo; ,phia bắc có vach 
rất cao Nó 1 thước 80),co cây cối um tủm 
che chơ.. 


Quần Pháp, bổ trì xong,đại bác bắt đầu nỗ, 


2 ,cổng lãng phía. nam bị dại bác thi nhau bắn 
nát. Tuy được yếm trợ tối đa, cac Lãnh bỉnh 
LEROUX và COLLIN vẫn không dam ngọc đâu 
dậy mặc dấu co lệnh phải tiến lên. Thấy vậy Đại 


Ủy PERTUIS đánh liểu, xua quân tiên vào lảng, 
dưới lần mưa đạn của Nghĩa quần, dù Thiêu Tá 
CHOFFLET đã ra lệnh phải chơ bọn LEROUX 
va COLLIN (mặt nam); Kết qưa cạnh PERTUIS 
bị 3 tên chết, 5 bị thương, PERTUIS hoảng hốt 
rut ra ngoài. 17 giờ 15,Trung Ủy BOUFFE phải 
mang quân đến trợ chiên. Trận đánh tiếp tục 
ac liệt, PERTUIS chết không kịp ngấp cung với 
8 tên khác và 14 tên bị thưởng. 


CHOE FLET thấy núng thể bẻn cho đời 
trọng phao từ phia nam qua phia' đông, bắn vảo 
lãng để cho quân sỹ tiền về phia bắc, Tuy vậy 
quân sỹ con lại của PERTUIS vần bị kẹt vì hóa 
lực của Nghĩa quân bắn chận cả phia trược lẫn 
phia sau. Tại phia nam,LEROUX, COLL.IN và 
bọn khố xanh vần bị tê liệt Ở sau một bơ ruộng 
cach Nghĩa quần không qua 40 thước. 


iJêm đến, cả hai bên đều phải ngưng chiến 
vÌ trởi tôi như mực, Quân Pháp cho thu dọn 
chiến trương, thu nhặt xac chết va các thưởng 
binh đem về cứu chữa. Ngôi chua (mà khi tới 
bao vây, quân Pháp dung lảm vị tri Pháo binh) 
đã thành trạm cứu thưởng. 


Sáng hôm sau, quân Pháp tiến vào lảng thì 
chẳng còn thây gỉ nửa. Xét trận Hiền Lương lả 
một trận vô củng đau đón cho Pháp, vỉ chúng bị 
thiệt hại ở đây nhiều nhất tử khi mở hãnh quân 
đợt 2 ở Phúc Yên :1 Đại Ủy (PERTUIS), 4 Hạ sỹ 
vả 8 linh Ậu mật mạng; l1 Trung Sỹ, 2 Hạ sỹ và 
19 linh Âu cùng Lê Dương và 1 khố xanh bị 
thương. Về phiá Nghĩa quân có khoang 30 ngưỏi 

vưa bị thương vưa chết. 


TRẬN NINH BẮC 


Ngay 26/7/1909, một Trung đội tuần thám 
của Pháp đi sục sạO, và khủng bố các lang trong 
vùng, đã đụng độ với Nghĩa quân tại lang Ninh 
Bắc. Được .tin, CHOFFLET cử ngay Đại Ủy 
CHASTELIER mang đại đội thuộc quyền € đến tăng 
viên, bao vây và đã đẩy lui Nghĩa quân vao trong 
một ô kháng cự cuối _củng ở bia lắng. Lập. tức 
Pháp bao vây làng và pháo kich tới tập vào ổ 
kháng cự nây. „Nhưng quần Pháp phải ' tạm ngưng 
tiếng sung, vỉ thầy có khoảng l5 ngưồi ấn mặc 
ka-ki xuất hiện, tưởng lầm lä bon khô đỏ, Đến 
khi nhận ra thi đã muôn.. . Toán Nghĩa quân nãy 
(trong số có cụ Để Thám) đã rút lui để lai một 
xác chêt. 


315 


Các Nghĩa quân con lại tiếp tục chiến đấu 
trong Ô kháng cư, Thiếu Ta CHOFFLET thấy trơi 
đã tối nên không đấm xua quân xung phong, bẻn 
cho lệnh lui ra' và ấn ngữ để sang hôm sau. 
à tin như mọi lần trước Nghĩa quân đều thoát 
vây,. 


Kết qủa trong trận nầy Pháp bị chêt 5 tên 
khổ đó, 1 tên lĩnh Âu châu bị thưởng, về phia 
Nghĩa quân để lại 6 xác chết (trong số co Lãnh 
Sơn và Đội Hồ - Hổ là một thuộc hạ thân tỉn của 
cụ Để Thám, co dự vào một cuộc đâu độc Sĩ 
Quan Pháp năm 1909 - Xin xem thêm vụ ““đẩu 
độc si quan Phap”' ở phần III ) vả 3 bị thương 
bị bất. 


PHÁP CỬ TÊN ĐẠI VIỆT GIAN LÊ HOAN 
LÀM KHÂM SAI ĐỀ KHỦNG BỐ 


CHÉM GIẾT ĐỒNG BÀO CỦA NÓ 


Nhằm mục đích tiết kiệm xưởng máu và 
san sẽ bót sự vất vả cho quân đội viễn xâm, 
Phap, rut kinh nghiệm trong việc đản ap cuộc 
vung dậy Bai Sâậy, đã đưa ra ý kiến thay thể một 
phần quân đội chỉnh quy bằng bọn khố xanh, 
khố đỏ bản xứ, Do đói ngây 30/7/1909, cái triều 
đỉnh tay sai của Pháp ở Huế ben thi hãảnh lệnh 
của quân cướp nước, cử tên đại Việt gian Lê 
Hoan, tông độc Hải Dương đem 400 thân binh phôi 
hợp với quân Thnnh chem giết và khủng bô đồng 
bảo của nó.. 


Cho đến đấu tháng 8/1909, toàn thể canh 
quần của CHOFELET vần đặt căn cư hanh quần 
ở Phủ Lỗ và Thạch Lôi và vấn ra sức tim 
kiểm tin tức vẻ Nghĩa quân. 


TRẬN BẠCH ĐA 


Ngay 13 3/8/ 1909, quản Pháp nhân được 
nguồn tin Nghĩa quần xuât hiện ö Bạch Đa, Cac 
giảm binh LAMBERT va TOURƠOT liên mang 
bón khô xanh, có Trung đôi Lê Dương của “Trung 
Ủy BOUFFE yêm trợ, đến câm chẩn Nghĩa quân 
.. Trưdc khi canh quân của Thiêu Tả CHOF- 
FLET đến.. . Tên Lê- Hoan được tin cứng mang 
bồn thân binh ở Phủ Lỏ đến. 


CHOFFLET được tin, liên cử Đại Ủy 
GREMILLET, mang một đại đội lĩnh Âu Châu; 
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một T rung đội phảo binh va một Trung đội khô 
8ỏ đến bao vây và tiêu diệt Nghĩa quân. 


14 gid 30, GREMILLET tơi Bạch Đa nắm 
quyên CUỘC chỉ huy tấn công va phân nhiệm cho 
các đơn vi như sau : 


- Trung đội Lê.Dưởng của BOUFEÉ và bọn 
khỏ xanh cửa LAMBERT bao vây phia nam, 


- Một Trung đội lĩnh Âu Châu va l Trung 
đội khố đồ bao vây phia tây và Bắc, 


- Trung đội của Trung, Úy BRAUN (nô lực 
chinh) tien vao cua dong Bac, 


Quân sĩ vưa bố trì xong thì CHOFELLET gởi 
thêm cho GREMIL,LET 2 trung đội nửa (trung đội 
LACABANNE vã CHAVEAU), rồi đích thần 
CHOFFLET đến chùa Phúc Yên gặp Lê-Hoan. 


1Š giờ 30, cuộc tấn công bắt đâu. Trung 
đội của BRAUN củng trung đội LACABANNE 
và vải thân binh của Lê-Hoan bắt đẩu tiến... 
Nghia quân chống trả rất mănh liệt, Một tên 
thân binh ngã gục, 2 khố xanh và Trung Uy 
BRAUN bị thương. Bị chận không vảo được cổng 
chỉnh, quân Pháp phả lũy tre, lọt được vao 
trong, nhưng lại gặp, một €on đương hẹphai bền 
la hô ao vã đẳng trước là con đương cụt, nếu cử 
xua quân tiên thỉ chỉ rước lấy cai chết nền 
CHOFFLET, cho lệnh rút ra khỏi lầng, để tấn 
công vao cưa khác, Mặc dâu có pháo binh yếm 
trợ, quần Pháp cúng không lãm chủ được tÌnh 
thê, mả trơi đã bắt đầu tôi, nền CHOFFLET 
ra lệnh tam ngưng tân công vã bao vây chất 
làng để” đên sáng ngây hôm sau tiếp tục, Tôi 
hôm ãy, trơi mưa to.. . Đến lực 3 giơ sáng, NghÌa 
quân lai nô sưng ‹ để thăm dỗ vồng vây cưa địch, 
rôi lợi dụng. chổ sơ hở, rut hêt ra ngoäi. Sáng 
hôm sau, quân Y tiên vão lãng chỉ thấy vưởn 
khống nhà trồng.. 


Sau trần nay, 
sỹ gân Thạch Lỏồi 


-ẨHOFFLET tập trung quần 
để tiếp tục cần quết. 


TRẬN THƯỢNG YÊN 


,Ngay 16/8/1909,vảo lúc 7 giỏ, Giảm Binh 
GABE ở Phủ. Lô , được tinông Ba Biêu vá Nghĩa 
quân, đến tru đóng lô lãng Thượng Yen, lập tức 
GABE mang khoảng 30 tên khô xanh đến tần công 


, Khi đến nơi, GA BE cho quân tiến vào phia tây 
nam, gần một ngôi chùa trong lảng, vả khi chỉ 
cỏn cách giưa lang khoảng 30 thước thì Nghĩa 
quân nổ súng, một tên khố xanh chết và 2 bị 
thương, quân Pháp bỏ chạy tan loan.. . Đến 8 gìơ 
40, Lanh binh MARTINEAU va tên quan ăn Bắc 
Ninh, tay sai của Pháp , mang quân tới tăng 
Cương , rồi đến 10 giữ, Lãnh binh HUMBERT va 
13 giơ, Giảm binh CHAIGNEAU cúng mang quân 
tới... Ông Ba Biểu bị quân Pháp câm chân trong 
Tầng rồi bị bọn hương binh và linh cơ cua tên 
quan án Bắc Ninh đánh bật khỏi phong tuyên thử 
nhât. Trong lấn đụng đô nầy, bọn ngụy quân bị 
chết 1, bị thương 2 trong sổ Có tên quan huyệti 
Đông Anh, tay sai cưa giặc. Mãi đến 14 giơ, 
CHOFELET cùng 2 đại đôi CHASTELIER vã 
GREMILLET mới tỏi: nơi, vi hôm đơ trởi qua 
nóng, nhiều kế say năng ngã gục ở dọc đưởng... 
Vưa tỏi, CHOEFLET cho đặt đại bác ở ngõi chữa 
tây lang, phần nhiệm cho các đơn vị tấn cồng : 
2 dại dội CHASTELLIER vả GREMIL.LET được 
chỉ định tấn c vảo phỉa nam và hai bên đông 
nam va đông F:ià Đến 17 giờ thì công việc bố 
tri xong, súng bắt đầu nổ vang rển. Sau 40 phút 
xung phong, đại đội GRESTELLIER đã có một 
vai tên lọt được vao phia đông bắc lãng; 18 gid 
30, toán quản của SAILLENS cứng lọt được vào 
phia bắc, VÌ đêm xuống, CHOFF LET ra lệnh cho 
các đơn vị phải bao vây cho thật chắc' không 
cho Nghia quân tẩu thoát, nhưng vì. các thân 
binh cua Lê- Hoan đa không chịu giư khu vực 
trách nhiệm của mình, nên bị Nhh quấn lơi 
dụng khoảng trống đơ và rút đi hêt.. 


Kết qủa trận đanh : Nghĩa quân rutlui, để 
lại 6 xác chết và 8 bị thưởng bị bất _( ông Ba 
Biểu củng bị thưởng nhưng được quân sỉ cống đi, 


Quelques ñdèles du Dè Tham. En haut et À gauche. 
sex Liêutenants Ca-Rinh et Ca-Huynh (1996; 


Các Cổn qg-sựuiên của Lănh-tụ Hoan g-Hoa-Them 


vải ngày sau, quân Pháp thấy xác ông ỏ trên 
một mảnh ruộng gân lang Nhân Tac là quề quản 
của ông. Chung bèn chặt đầu ông mang bêu ở 
Phủ xIc và Thị xã Phục Yêƒ); về phỉa quân Pháp, 
ngoài khô xanh vã thân binh nói trên, chúng, cỏn 
cc 2 khô đỏ bị chết, 5 bị thương, trong đo có 
Trung Ủy TERRAZ. 


Sau trận thất bại nây, CHOFFLET đã cãi 
vã vỉ bât đổng với tên Lê-Hoan và tên Công sứ 
Phúc Yên CORANDY, khiển tưởng, Tông Tư 
Lệnh quân đội Pháp phải cho thay thể Thiếu Ta 
CHOFFLET trong nhiệm vụ chỉ huy các cuộc 
hảnh quân bỉnh định- và rut-2 đại đội linh Âu 
Châu về Sỏn Tây, đồng thơi cử Thiếu Tả BONI- 
EACY thay thế. 


CÁC CUỘC HÀNH QUÂN CỦA BONIFACY 


Ngày 30/8/1909, đến nhận nhiệm vụ,việc 
đầu tiên của BONIFACY là giải tán đội trinh sát 
do CHOFFLET tổ chức và đem quần đến đóng 
gần bản doanh của Lê-Hoan, để lâm ra vẻ có sự 
phối hợp hoạt động chặt chế giúa Việt vả Pháp... 
Hai đại đội lĩnh Âu Châu rút về Sơn Tây. (nói 
trên) được thay thể bảng 2 đại đội khác tư Ha 
Nội đem lên. Ngoài: ra,BONIFACY còn cö sảng 
kiển là tổ chức các lực lượng dưới quyền. thành 
4 toản hỗn hộp gôm một nưa lã Pháp vã một nửa 
lả Việt, rồi di chuyển lên Thạch Lỗi ngây 
31/8/1909, 


Trong khoảng thỏi gian nàyz vì cạn lương 
và mệt mỏi vỉ bị săn đuổi, một số lởn Nghĩa quân 
đã về đâu hãng tên Lê-Hoan, mang theo 7 súng 
trương kiểu 74, một sung lục củng vôi đạn dược. 


TRẬN YÊN LỎ 


Ngày 6/9/1909, BONIFACY được tin vào 
khoảng 15 Nghia quân đột nhập làng Thai Lai, 
liên mang toan thể cánh quân đến bao vây. 
Nghĩa quân không vão lảng đước vì dân chúng 
cần ngăn, phải rút đi, quân Phap tới nơi thì 
không thây đâu vết Nghĩa quân nưa, Những đến 
15 giữ thì quân Pháp nhận ra dấu vêt của Nghĩa 
quân do ở chế thây lửa cháy ở lảng Yền Lỗ bẻn 
kia bờ sông Cà Lồ, giữa ranh giới 2 tỉnh Vỉnh 
Phuc, lập tức quân Pháp được điều động đến lảng 
sau nãy. 
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Mở đầu, "Nghĩa quân bố tri ở bỉa lang, 
nhưng sau đo rút vao trong mộtổ kháng cự cuối 
củng rất kiên cố chờ quân Phap đền... Mặc dấu 
trơi đã tôi, nhưng. lần nãy BONIF ACY ra lệnh 
xung phong, thay, vì để đến sang ngây hôm sau, 
như các lần trước. Nghĩa quần bắn ra rất kịch 
liệt, nhưng: rôi ô kháng cự cung bị quân Pháp 
dựng lưới lê thanh toán với những thiệt hại nặn 
4 chết va 10 bị thưởng, trong số có Đại Ủy 
FONTAINE. Về phía Nghĩa quân, quân Pháp tim 
thấy 7 xác trong một giao thông hảo. 


Sau trận nây, nhiều cuộc đầu hàng lẻ tế 
đến với tến Lê-Hoan : Ngảy 17/9, 2 Nghĩa 
quân cửa Ông Ba Biểu, ngây 19/9 Ông Lãnh Huấn 
củng với 7 thuộc hạ; tất cả mang về 9 súng 
trường, 1 súng lục và nhiều đạn dược. 


Lục này tỉnh hỉnh Phúc Yên tưởng đôi 
yến tỉnh, phần thi vi Nghĩa quần gặp kho khăn 
trong việc tiếp vận, phân thỉ vì một SỐ bị giao 
động. tỉnh thần về hầng giặc, nên Nghĩa quân đã 
bi mật chuyển địa bàn hoạt động qua Vĩnh Yên... 


TRẬN NÚI LANG 


Quân Pháp tập trung đồn mọi nổ lực sang 
Vỉnh Yên : mót mặt,chúng sai tên Việt gian Lê 
.Hoan thiết lập' các đổn bót khố xanh dây đặc để 
bao vây Nghĩa quần, mặt khác,chúng tung gián 
điệp đi sưu tầm tin tức vẽ chủ tưởng Hoăng- 
Hoa-Tham.. 


Nhiều tin tức nói rằng cụ Đề Thám đã đến 
trủ đong ở vung nưi Lang bên bơ trái sÔng Lổ. 
Bên cạnh nhà lãnh tụ Yên Thể còn có các thuộc 
hạ thân tin, trong, sô co cá Rinh, Cai Sơn... 
vả bà vợ thứ ba của cụ Tham, một người nổi 
tiếng gan. đạ và thù ghét bọn Phấp... . Tổng số 
Nghĩa quần quanh Để-Thảm lúc nây còn vao 
khoảng 40 kuan sóc đong tại một vùng rưng núi 
hiểm trở.. 


Thiêu Ta BONIFACY quyết định bao vây 
nưi Lang về phỉa đông và bắc để chặn Nghĩa 
quân không cho rut lên dấy núi Bảo va ni Lịch, 
trong khi đó,ở phia Nam, các thân binh của tên 
Lê-Hoan lãnh nhiệm vụ chân đương. không cho 
Nghĩa quân rút về phia sông Hồng-Hà. 


Tin tức nãy cúng được tên Lê-Hoan xác 
nhận rõ la có sư hiện diện của cụ Để Tham ở 
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trong dấy núi Lang và tại phía tẫy ngọn đồi 
3405. 


Toàn thể cánh quân của BONIFACY tập 
trung tại phia tây núi Lang, BONIFACY quyết 
dịnh ngây 5/10/1909 Sẽ đánh thắng vào căn cứ 
nây, trong khi quân sỹ của tên Lê-Hoan ngăn 
chăn không cho Nghĩa quần thoát vây; một toán 
hồn hợp khố đỏ - Lê Dương làm nút chận ở Tử 
Đã và một toán khố xanh khac, biết rõ địa hÌnh 
địa vật trong rưng, lâm nut chận không cho Nghĩa 
quân rút về hưởng tây... 


Nghĩa quân phòng thủ trong 4 điểm tựa 
ngâm ở dươi đất, theo thế liên hoản vả ở hai 
bên bở một con suối nhỏ, rất vứng chắc và hiểm 
trở, giữa một đám bừm bỉm dây đặc và cỏ cao 
lút đầu ngươi... 


Đến l3 gìd 45 (vẫn ngây 5/10/1909), quân 
Pháp băt đấu tấn Công... chúng chia lầm 2 ; 
1 phần đánh vào. điểm tửa Tây Bắc ; sổ cơn lại, 
gôm 3/4quân số, tấn công vào phía Nam vã Đông, 


Cuộc chiên rất ác liệt, kéo dài đến tận 19 
giơ mởơi châm dưt, quân Pháp chỉ có thể tiền 
băng cách đi lom khom hoặc bỏ giữa đám bỉm 
bìm dây đặc... 


Nghĩa quân núp trong cử điểm,chơ quân 
Pháp tiên. chỉ còn cách khoảng 30 thước mới nô 
súng, khiển chúng bị thương vong khá nhiều. vì 
Ở vào cải thế tiên thoai lươ nan,vä mặt khác; 
quân sỹ thưởng vong khả nhiêu, nên cấp chỉ huy 
Pháp đã liêu lĩnh xua quân xung phong, mỗi 
bướctiến quân của Pháp đểu bị trả một gia đắt.. 


Pháo binh (1 khẩu) được kéo lên cách xa 
điểm tựa A' chỉ có 45 thước và bắt đâu phảo 
kich hiệu qúa vào Nghĩa quân,mặc dầu Nghĩa 
quân băn ra rất dứ dội.. . Đại Ủy SAILLENS 
lợi dụng lúc pháo kich, đã xua quân xung phong 
chiếm được điểm A. Điểm tựa B cúng bị Đại 
Ủy ABBLARD chiêm lúc 17 gÌơ 30, sau khi 2 
bên đã chồng nhau từ trưa, Nghĩa quân rút sang 
điểm tựa D, 


Hai điểm tựa C và D còn lại tiếp tục, cẩm 
cự đến tôi, Đến. 19 giơ 30 thì tiếng súng của cả 
hai bên ngưng nổ. Quân Pháp vân giữ vị trì, 
nhiểu người. (quân Pháp) chêt vá bị thương rãi 
rác trong các bui rầm chưa di tấn kịp. Trơi tôi 
nhưử mực, rồi cơn mưa như trút đô xuông lảm 


cho sổ thương vong của Pháp gia tăng, Nhiểu tền 
(quân Pháp) rên la, kêu khóc thảm thiết... 


Đến 3 gid sáng hôm sau (6/10/1909), lợi 
dụng đêm tối và trởi mưa, Nghĩa quân rut khỏi 
cứ điêm, đê lại 7 xác chết, 


Về phia quân Pháp kiếm điểm lại có 17 
chết (có 7 tên Pháp), 35 bị thương (trong số có 
Trung Ủy GRESSIN và 15 tên Pháp ). 


Mặc dầu trần này thắng, nhưng tỉnh thẩn 
Nghĩa quân Sa SÚt rÕ rỆt: Nhiêu ngưöitrong số 
co Ông Cả Rinh,bị thưởng ở núi Lang mẫy ngây 
trước,đã mang 8 Nghĩa quân về đẩu hàng tên 
Liê:Hoôn: 


Cụ Thảm sau trận Nui Lang đã rút lên 
thung lũng Cát Nê, thuộc địa phận Thái Nguyên. 


CUỘC TRUY LÙNG CUỐI CÙNG CỦA 
QUÂN PHÁP TỪ TAM-ĐẢO 
ĐẾN THÁI-NGUYÊN 


Ngày 30/10/1909, BONIF ACY và toàn thể 
cánh quân lại di chuyên sang Thai Nguyên sau 
khi được tin Đề-Thảm đã đến Cát Né. Đến Thái 
Nguyên ;quần pháp ra SỨC tung quân đi tuần thám 
đê truy lung Nghĩa quân. Nhưng vi địa thế rậm 
rạp và gập ghênh, nên nhiều khi quân Pháp tưởng 
chưng như sắp bao vây va bất gọn các toán 
tả: quân lẻ tế, thi Nghĩa quân lại lọt lưới 


Ngay 17/11/1909, BONIFACY được tin 
chắc chắn la cụ Đề Thảm đã trở về sao huyệt 
cũ của mỉnh là Yên Thể. BONIFACY và toan 
thể cảnh quân lại đên Yền Thế thượng, ở giữa 
Mỏ Na Lương vả Canh Nậu. 


Tỉnh cho đến ngảy 20/11/1909, sau khi 
ông Cai Sơn cùng với 3 Nghĩa quân về đâu hàng 
giặc, quanh cụ Để Thám ch cớn 9 thuộc hạ và 
bã vợ ba cưa cụ mã thối. 


Khu tam giác Mỏ Trạng, Chợ gỐ, và Đỉnh 
thép, vung mả quân Pháp được tin có sự hiện 
điện của cụ Đê Thám, đã được chúng lần lượt 
khủng bố vã cần quét tử ngay 01/12/190ộ. Một 
toan tuần thấm cửa đồn chợ Gổ đã bát được bà 
Ba Cẩn lä vợ thứ ba của cụ Thám, trong khi bã 
nầy núp trong một bụi cây. Đêm âỳ, (đêm 1 rạng 


ngày 2/12/1909), vão lúc 8 giơ 30, cụ Tham 
củng 5 NghÌa quân đi tìm bã vợ Ba (vì chưa biêt 
lã . đã bị bất) đã bị lọt ổ phục kích cửa quân Pháp. 

Kết qủa. một Nghĩa ‹ quãn nguyên la Ky Binh cưa 
Pháp có dinh liú đến vụ đấu độc SĨ quan Pháp ở 
H3-Nội trước đây chềt tại trận, Cụ Thám đi kê 
đó đã thoát hiếm trong đường tơ kế tóc. 


Ngây 6/12/1909, 4Nghĩa quân, trong đó có 
ông Cốn, em họ cụ Tham mang sung ra đẩu 
hang quần Pháp. Lúc ,nay bên cạnh cụ Thám 
chỉ còn lai hai thủ hạ trung thành nhất. 


Ngây 9/12/1909, vì cho rằng Nghĩa quân 
Đê` Thảm được coi như bị tiêu diệt, nền quân 
Pháp cho giải tản cánh quân BONIF ACY, chỉ để 
lại 1 đại đội khổ đỏ và 1 trung đội bộ binh thuộc 
địa, vần do BONIFACY chỉ huy, với nhiệm vụ 
phốt hợp với bọn Bắc Giang cứng như các đổn 
bình trong vung để truy lung Lãnh tụhọ Hoàng, 
và hai thuộc hạ cuôi củng là Đô Huynh và Lại 
Nhóốt. 


Trong tháng 1/1910, khoảng 60 Nghĩa quân 
đã về hằng tư lâu, được quân Pháp hứa tha chết 
và dũng vao việc móc nối các _ Nghĩa quân khác 
về hãng, bị tập trung lại, đê đây đi đảo Côn Lôn 
hay xử GUYANE (thuộc Phâp), trong sỐ CÓ cả 
bã Ba Cẩn. 


Ngày 26/01/1910,một toán tuần thám của 
đổn chợ Gổ đã gặp cụ Thám và hai thu hạ nói 
trên, Kết qủa 1 Nghĩa quân bị bắn chết, quần 
Pháp tịch thu 1 súng trưởng và khẩu sung lục 
của cụ. 


Ngày 28/01/1910, vào lúc 21 giờ, bọn thân 
binh của Pháp lại đụng độ với cụ Thám và 1 thủ 
hạ cuối cùng . Kết qủa cụ Thám vã ngươi thủ hạ 
thoát hiểm và 1 thân binh Pháp bị băn trọng 
thương. 


Cũng trong ngây 28/01 /1310, vì cho rằng 
cac đớn địa phương cung đủ sức cản quét, phục 
kich, truy lũng nhà lãnh tụ Yên Thế, nền các 
đơn vị cuôi cùng của BONIFÀCY được trả vê đơn 
vị gốc, bọn thần binh của LÊ-Hoan trở về Hà 
Nôi ; chỉ cớn Thiêu Tá BONIFACY ở lại, để 
thanh lập một “'chỉ khu biệt lập Yên Thế thượng ” 
để tiếp Tục việc loại trư cụ Thẩm, vÌ còn cụ, 
Phap cỏn ăn không ngon, ngÄ không yên... 
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Lần nay BONIFACY âm mưu tỉm cách 
giết vị anh hùng Yên Thế bằng nội phản: chúng 
"treo gia” đầu Cụ, sai thổ dân hay Nghĩa quân 
đã đầu hảng đi từn cụ để am hại... Luôn 3 năm 
liên, mặc dâu Pháp ra sức truy tim, nhưng Cụ 
Thám vân còn sông cảnh giác trong sự che chơ 
của đồng bao địa phưởng. Trong nhưng ngay cuỗi 
cùng, nha lãnh tụ Yên Thế đã phải viết thư cầu 
cưu đền người dồng chi cữ la Lưởng Tam Kỳ, 
nay đã trở thảnh thần tư cửa Pháp, đang được 
địch cho cai quần vựng chợ Chu(Thái NguyênMẽ 
gửi vài tên thổ phỉ đến lầm cân vệ cho cụ (âu 
đây cũng la điều an bãi của cụl), Lục nây,ngoai 
3 tên thổ phi của Lương Tam. Kỷ gửi đến, cụ 
Thám vân con có thêm vài Nghĩa quản tâm phúc 
mởi nưa. Đến Tết Nguyên Đán năm ây (1913), 
cụ cho mây Nghĩa quân về quê hưởng xuân, chỉ 
con lại 2 ngưỏi và 3 tên thổ phí của Lương Tam 
Kỹ. 


Đên ngay 10/2/1913, vào hồi 4 giỏ 30 sáng, 
tại l địa điểm trong khu rừng trạiGoc- -co cách 
chợ Gồ khoảng 2 cây số về phia bác, 3 tên thổ 
phỉ noi trên đã thừa lục vị anh hùng có một 
không hai trong lịch sử kháng Pháp của chúng ta 
keo chăn phủ kin mặt cho đổ lạnh, một tên liên 
lấy 1 cải cuộc vung lên va đập bể đầu cụ Tham. 
Cụ còn vung lên tim khẩu súng lục và thét gọi 
Nghĩa - quan Bay, thi bỉ ten khon kip danh 
bôi thêm nhát nưa. Lân nầy cụ Thám gục hắn. 
Hai Nghĩa quân tâm phúc chưa kịp phản ứng, gỉ 
thi cũng bị hai tên thổ phi còn lại thanh toán. 


Rồi 3 tên thổ phi mang 3 khẩu súng trưởng 
q khẩu Lebel, 2 mOusqueton. kiêu 92 và 67) vả 
cất đầu cụ Thảm về nộp cho đôn Nhã Nam. Pháp 
mang bêu đâu cụ ở Chở Nhấ Nam và nhiều nơi 
khác để đân ap tỉna thân kháng chiến của nhân 
dân Việt Nam.. 


Riêng về tr cưa cụ Thám và 2 Nghĩa quân, 
Pháp đã cho mang đốt đi sau khi giảo nghiệm 
cần thần I 


, HOÄNG HOA THẤM. chỉ ra ổi chứ không 
chết. l 


Xuất thân lã một nông dân cung khổ, nhưng 
lại dám đương đầu vơi một kẻ địch hủng manh 
va nham hiểm, trong lúc tỉnh thần dân tộc đa 
bị mệt moi sau những năm dài chông xâm lăng và 
đảnh khuất phục trước một quân đội nhà nghề 
đông đảo (lại được hảng vạn tên phản quốc chạy 
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theo giặc, đi lĩnh đanh thuê và chết thể cho chủng) 
trang bị tôi tân (lúc bấy giỏ) va được huấn luyện 
tỉnh thục... là điều ma mọi ngưöi chung ta phải 
khám phục Va suy ngâm. 


Ngót 30 năm ròng rã vơi nhưng điều kiện 
hết sưc hạn chế, mà nhiều phen đã kể như võ 
vọng, cụ Thám đã lam cho bon CưỚớp nước phải 
thât điên bát đáo va tốn tại một cách kỳ diệu, 
đơ lã nhở ơ chỗ Hoang-Hoa- Thám đã hãnh động 
dúng với lông dân, thực sư lả do đãn và vì dân : 
tự coi nhưng vị cao niên như cha anh và những 
người trẻ như con em, nên luôn luôn được dân 
cung cấp cho ngươi, tiền của va cho nương nấu 
trong lúc thê củng lực kiệt.. 


Trong lịch sử khang Pháp của chung ta như 
ở phần đầu đã nói, tử Hương Khê đến Bãi 
Sây. v.V, . không có cuộc vung dậy nào có nhiều 
điềm đặc biệt như cuộc vùng dậy ở, Yên Thể : 
keo đải nhật, giặc ap dụng nhiều thủ đoạn nhất 
(kể cả thủ đoạn mua chuộc như kiểu chúng đã 
ap dụng cho trương hợp tên Đẻo Văn Trị và 
Lưởng Tam Kỳ, nhưng cụ không - vì bả lới danh. ma 

sơn long), giặc chem giết, vả khủng bô nhiều nhât, 
giặc ( sau khi qua mệt mọi. .) đa phải ' “cất đất” 
cho Nghĩa quần tự quản.. . Sau cùng, giặc cứng 
phải kham phục Cuộc vùng dậy Yên Thể nhât 
trong cac cuộc vùng dậy kháng. chiên. 

Đên đây, chung tôi thây răng không còn gì. 
để nói tới một vị anh hung dân tộc nưa và xin 
mượn một đoạn trong sach “Tư Phan" của cụ 
Sao Nam Phan Bội Châu để kết luận:. sự nghiỆp 
khang chiên cưu quôc cửa Hoàng Hoa Tham 

'“Phong dân nước ta muôn tức ngưởi một lỏng, ai 
bao cụ Đề Hoang không lam được như Hoa -Thịnh 
Đôn, Gia Lyÿ Bá Địch ?°*... 


& 
6.= Vua Hàm-Nghi bị bắt. 4) 


Như đã trỉnh bày trong mục Tỉnh-HÌnh 
Trung Kỳ sau trận đánh úp Kinh Thằnh, 


(1) Vua Hầm -Ngbỉ bị bắt trong lác các phong trào Cẩn-Vưởng 
đang liên tiếp nổ ra,đang lẽ cbưng tôi để cập đến ngay trong 
từng - dậy 
Yên - Tbể, phong trao Cân-Vưởng kể như chấm dứt... , để 
nhường cbo các phong trào Duy Tân, Cácb Mang 0. __ 


tbởi gian ây, nhưng chung tôi nghỉ là sau cuỗc 
nên 
xếp ở đây để coi như một cải mốc. 


(Xin xem tiếp các pbone trảo Duy Tân, Cácb Mang U..U..... 
ở phần II) 


HUẾ ở trên, De Courcÿy, sau khi phong chức cho 
ĐỒNG-KHẢNH, ngây 14-9-1885, rồi ngãy 20-9- 
1885, giao Trung-Ky lại cho Thiếu- -Tương Pru- 
dhomme, để trở ra Băc-Kỷ đôi phó vởi tỉnh 
hỉnh khân trưởng ngoải đó... 


Lúc, nây (tinh đến cuối nằm 1885), quần 
Pháp chỉ” cơ Ạ Đại-Đội TQLC (4 Tiểu-Đoàn 
Thám-Kich cua Đông-Khánh xin với Pháp thi 
mới bất đâu được thánh lập). Do đó mã các hoạt 
động cưa Nghỉa- -quân lại gia tăng các căn cử 
đôn bot của bọn cướp nước luồn luõn bị tân công 
nhất là trong thơi gian De Courcy bị triệu về 
Phâp (ngay 16-2-1886) va Paul Bert mới sang 
{B-4-1886). 


Thực dân Pháp, một mặt cử Thiếu Tả 
De Lorme và Công. sứ Aymonier cung tên phần 
quốc khât máu Trần-Ba-Lộc đem lính Pháp vả 
bọn khô đơ Nam-Ky ra đánh đẹp. Tến Lộc là 
mồt hung thân chem giết hết sức dã man tan- 
nhấn, tư BÌnh-Thuận đến Bỉnh-Định, Thănh tỉch 
nổi bất nhât cua nó lã việc chém đãu Ống cư- 
Nhân ,Mai-Xuân- -Thưởng Và cac Ông Bui-Điền, 
N guyễn-Đức-Nhuân v.V.. „ mật khác, theo đề- 
nghị cưa _Linh-Mục _Phan-quôc-Hoang, bay đặt 
ra tro hế. :“Bắc-Tuân'? cho Đông-Khánh ra tuần 


thu mặt Bắc, co linh Pháp ‹ đo Đai- ~Ủy Henri- - 


Billet hộ gi, mốt là để dụ dỗ vua Ham-Nghi, hai 
1a kêu gọi NghÌa-quân buông sung cho yến, 
Khoảng thấng 6/1886, xa-gia, rời Kinh, mải 
tới thang 8-1886 mới tới Quảng-Bình. Nhưng 
trên khoảng „đương tư Huẽ trở ra, đi đên đâu 
cúng bị Nghĩa-quần chông lai tới đó. Sau bai 
tuân lễ hoạt động vô hiệu quà, phân thi vi lý-do 
an-ninh, ,phần t thì vi Đông-Khánh bị ,yếu, nên 
Pháp phai cho Ông Vua bù-nhin nay đáp tâu về 
Huế. 

Thất bại, Phap lại dỡ một ẩm- muu thẩm 
độc khác : Sai _Đổng-Khánh khôi phuc nguyên 
ham cho pho mã Hoäng-Kê- Việm (1), một lãnh 
tụ Cân- Vương trung kiến nhất ở Bắc -Kỹ, đã lầp 
đước nhiều thành tích khang Pháp, lâm Hứu Trực 
Kỳ An-phu Kinh-lược Đai-sử (2), vơi toần quyền 
hành động, đề” chiều dụ vua Ham-Nghi và cac 
quan cưu thân về, Trong tơ dụ trao cho Hoang- 
Kế-Viễm, đại y nOi rằng: Nếu vua Hảm-Nghị 
mã quy-thuân, thi sế phong cho chức Tông trân 
ba Tính Thanh-Nghê-Tỉnh và chu cấp cho lưởng 
bồng như môt câp Vương. Các quan cưu thân 
như các Ông Trưởng văn Đan, Nguyễn - Trực 
Nguyễn Chư, Lê-Môõ- Khải, Nguyên-nguyên- 
Thanh, Phan-trọng-Mưu, Nguyễn-xuân-Ôn, Lê- 


doân-Nhạ, Ngõ-xuân-Quynh,, ai về quy thuận thì 
sẽ được phuc hôi nguyên chưc, cho lam Quan ỡ 
các Tỉnh tử Quẳng-Trị trở vào... Côn các Ông 
Trần-xuẩn-8oan, Nguyễn-phạm-Tuần, Phan- 
đỉnh-Phung,, nêu quy thuần thĩ sẽ thạ cho các 


tôi (?) trược vã sẽ phong cho cac chức khác... 


(những điểu „nay Đông-Khanh đếu :“thỉnh ý” 
Paul Bert cả), 


,„  Bấy gid quân cưa Để-Đôc Lê-~T rực đong 
ơ man Thanh-Thủy, thuộc Huyên Tuvên-Chánh. 
quần cúa Tơn-Thất-Đạm (con trai ông Thuyêt) 
đóng ở ngàn Hã-Tĩnh, hạt Ky-Anh và Cẩm- 
Xuyên. Còn Tôn- Thất- Thiệp (cũng con trai 
Ổng Thuyết) va Ống Nguyễn-phạm-Tuần thỉ pho 
vua Ham-Nghi Ở man Huyện Tuyền-Hóa. 


Tháng 11/1886, Hoằng-Kế- Viêm mang 


-300 linh khôi xanh ra Quảng- Bình, cho ngưỏi đi 


chiêu dụ Ông Lệ~T rực V.V... vê, Nhưng không 
ai them hưởng ưng cả, chỉ có vải ke không mãy 
quan trong ra quy thuận ma thôi, 


Cứng khoảng tháng 11/ 1886, Đại Ủy Mou- 
teaux mang 2 Sĩ-quan, 14 Binh S1, có 250 Giáo 
dần, vố-trang khoảng trên 30 khẩu súng, do cố- 
đạo Tortuyaux chỉ-huy. tuân chiên trong vung 
Thanh-Thuy, đã gặp vả đụng độ với 00 quân- 
sĩ cũng ?, 8 khâu đai-bác (nhẹ) va 3 cọn voi 
cua Để-Đô€ Lê-Trực suôt B giơ đông hố liên, 
Nhưng quân sĩ ta rut lui vô sự. 


Đến đầu thang 2/1887, Đai- -Úy Mouteaux 
mang quân đến thiết lập đốn Minh-C £ £m, ở phía 
trên Thanh- -Thuy, ndi mã quãn sĩ cửa Để đốc 
Lê-Trưc đã đụng độ nhiều lân với quân Phap, 
lam cho Ông Lễ- Trưc phải lui quân ra mạn Hä- 
Tỉnh, Ống Nguyễn-phạm- Tuân thỉ lên đóng quấn 
ở lăng Yến-Lộc, phía Nam Sóng Giann. 


Tưởng cưng cãn lưu y la trưởc khi ¡lập đồn 
Minh-Cầm và trong lúc Mouteaux va Ông Lê- 
Trưc đang chông cư vơi nhau, Mouteaux có viết 
thơ lên chiều dụ Ống Trực. Ông Trực viết tho 
tra lơi răng : “Tối vì vua, MỸ nược, chệt sông 
cũng một lỏng lam cho h§t bổn phân, chư khống 
dám tham sư sông ma quên việc nghĩa'”?,... lâm 
cho Mouteaux mặc du phật long, nhưng rất cam 
phục chí~-khi cua Đề-Đôc TRƯC. 


(1)Hđy Hoảnp-Tá-Viêm cứng vậy. 


(2) Hứu - Trực lã Quảng Trị, Quảng Binb, Hứa Kỳ là Hã-Tib 
Nghề - An ta Tbanb -Hoa, 
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l Trong những ngày, đầu tháng 4/1867, Đại 
Ủy Mouteaux, Đôn-trưởng Minh-Câm được tin 
cơ nhiêu toan Nghia-quân vẽ hoat động trong 
vung phụ cần Minh-Câm. Lập tức Mouteaux cho 
tổ- chức nhiêu toan quân lưu động, hoạt động và 
chúng đã thanh công trong việc can quét các 
toan Nghĩa quân nơi trên, 


Ngay 8-4-1887, Đai- -Ủy Mouteaux được 
tin quan Tan-ly Nguyễn-phạm -Tuấn đang tru 
đong tai lãng Yến- Lộc nói trên. Lập tức Mou- 
teaux mang 16 linh Bắc- Phi và 10 tên tham 
kich Việt-N am, lăng lế đi chuyên trong đếm tối 
đề tấn cống... Sau một cuộc h hanh trinh vất Vã, 
xuyên qua tưng nui hiếm trở, đã đến nơi Ông 
TUẦN trủ ngu, vao sáng ngay 9-4-1887, trong 
khi Nghĩa-quấn đang ăn cđm sảng. Khi quần sỉ 
của Mouteaux đến sát hang rao tre quanh, nhà, 
Ống Tuân mới biết lã co biến, vỗi chông cử 
những không kịp... bị giặc bắn trong thương, con 
quẫn sỸĩ kẻ bị bắt (8 ngưdï trong số có mốt ngươi 
con _nho nhất, cua Ông Tõn-Thất- -Thuyết q1), 
ngươi lồi giết hết. Khi bị bắt, Ống Tuấn chưi rưa 
quân Phap thâm tệ, mong hãnh động như vây để 
quân Pháp giết õ Ống đi cho xong, nhưng quân Pháp 


mang ong với tắt cả nhưng ngươi bị bất về. `'đổn. 


Minh-Cẩm tra hơi... Không ai thêm khai gìcho 
giấc ca. „Kết Cuộc, hôm sau (10-4- 18817), quan 
Tan ly tứ thưởng tai -Đôn Minh-Câm, cơn các 
ngươi khác Di chung mang ra cho xử tử cả, (tai 
Minh Cấm) 


Quân Phap giết được quan Tân ly Nguyến- 
pham-Tuấn, nhưng Đế-Đốc Lê Trực hãy cönvã 
vấn chưa biết rố Vua _Ham-Nghi ở chổ nảo, Sau 
có tến Phạm- -văn-Mỹ, nguy€n lä nhân viên cứa 
cơ mật viễn theo pho vua Ham--Nghi về quy- 
thuần Hoàng-Kế- Viêm, Viêm liên giao Mỹ cho 
Pháp khai thác. Mỹ “'mách nước? với Pháp rằng 
muön băt vua Hằm-Nghi thi phải mớc nổi với 
Trương-quang-Ngọc , một thổ ty người Mương, 
tư khi vua Hãm-Nghỉ ra vung ây,nó được gân 
vua hơn ai hết và, chỉnh nö đã nhiễu phen lảm 
cho, quán Pháp thất điển bát đao... nhưng, bản, 
chất cưa nó lä môt đưa tiếu nhân, nên cơ thê 
mua chuộc được. 


Đai- Uy Mouteaux, đốn trương Minh- Câm 
liên cho quân bảo đi sưu-tâm tin tực vẽ Ngọc 
va được biết lúc bây giở Ngọc ; đang ở lang Chả 
mạc, ben đem quân lên vấy lang ây. Nhúng khi 
đền nơi, tến Ngoc thấy động chạy thoât được. 
Mouteaux sai lính đi tỉm trong lảng chỉ thây 
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cơ một bã láo, bẻn viết một cái thở nhơ chuyên 
cho Ngoc rồi rút lui... 


Vai hôm saualý dịch ơ những lang phia 
trên (đôn Minh- Cậm) _ về" quy thuận, Mouteaux 
ldi dung cơ hội nhơ viền chánh tông đem trả cho 
Trương-quang-Ngọc cái ban đen mã quần Pháp 
đã bắt qược tai nhã Ngoc, trong cuộc hanh quấn 
hôm trước (bắt. hụt Ngoc), củng vơi mây, lạng 
thuốc phiền, mấy bị gao trắng và nhơ bao nở 
chiếu dụ vua Hàm-Nghi vể. Tền Ngoc nhận 
những đổ ấy vã ngây 12-10-1887, nó bì mật liên 
lạc vởi Trung-Ủy Lagarrue, hứa sẽ hết lồng giup 
Pháp. bất vua, nhưng cần phai thong tha, kéo bị 
lồ thi sẽ khổng thanh, 


Luc nay là mua mưa „vua Ham-Nghi trú 

ân Ở khe, Ta-Bao, gần một cái thác cao tơi 3;4 
chục thước, Cơ mốt con đương monbi mất đì tới 
lãng Tha-Mạc, có chổ phải dung đây leo mơi 
qua được. Bến canh con đương mơn bí mật _nây, 
Nghĩa-quần lam, một, con đưỏng rộng rải va don 
dẹp sạch sẽ cốt đề đanh lạc hưởng cưa địch. 
Nơi vua Ham-Nghi glả mốt cái nhà lá rất rộng 
vách băng lứa đan, đa được dưng lên tử 6 thang 
nay,, ơ giưa nha có đặt một cái ngai trển chiếc 
chiêu mâu, kê bên có một gian đầy lua gao v.v... 
Tại đấy cơ một số hãu cần nhã vua như sau : 
mốt đối trưởng trồng nom việc cớm nưÝe (sau 
nay bị bắt y khai không thây vua Hảm-Nghi đọc 
sách hay viết. lách bao g1), một viền pho thơ 
gia 50 tuôi va mốt thơ kỷ cua Ông nãy “thương 
gọi la Cậu Hai, 3 ngươi trai trang lực =lương quế 
ở Thanh-Lạng hay Thanh-C ước lam phu cáng 

cho vua, 2 ,ngưÖi lầm vươn và phụ bếp nước, 4, 
5 tển mọi giup viếc lất vất khác, Lãnh-binh Ngọc 
lo “cần vệ? nhã vua, luồn luôn cơ 2 tên hộ-về 

cho y lã Tham -Tắc va Ông Lai.. . Tất cả đểu 
dưới quyển chỉ” huy cương- -quyết_ cưa Ống Tôn- 
Thất- -Thiệp ; Ông Thiệp gin giư vua một cách 
nghiêm mắt, quyết sống chết bến vua và sẵn săng 
trưng trị, chém nhưng kẻ nảb nói tơi quy thuận, 
cho nên tến Ngọc, mặc dử đã nhị tầm, nhưng 
chưa dám ra tay... 


: ơ phia ngoai thì các Ông LÊ-Trực va Tón 
Thật-Đạm, nay đánh pha chỗ TAY, mai đanh pha 
chố khác, ma Mouteaux cổ tiêu trư khống được, 
chân nẩn bến xin về "Pháp nghỉ, 


(1) Không rõ tên lã gì, Trong Histotre Miliflatre de Llndo- 
chíne có ghỉ”. .. ainsí que Ìe plus ƒ eune đu 
Ministre Thuyết... * 


Premrer 


Riếng Hoàng-Kế" “Viểm thỉ tưthàng 6/1 1887, 
Pháp thấy vô tich sử, bẽn cho lệnh triệu vẽ, sau 
trến nửa năm hoạt đồng. 


Tin tức về vua Häăm-Nghỉ vân không cogi 
rõ rệt cả, nền ngầy l6- 2-1888, Đại-Ta Callet, 
Tư-Lệênh Sư-đoàn 3 đHuê (q1), đích thân mang 
quần hanh quần trong vững rửng núi giửa Quảng 
Binh và Hã- Tỉnh, nơi mã chúng nghỉ lã co sư 
hiện diện cưa nhã vua. Các cuộc hảãnh quần này 
không đạt được kết qua rõ rệt nao ca... 


Để bao vãy va chia cắt vung nói trên, quân 
Pháp, một mặăt,cho thiết lấp nhiều đôn dãy đặc 
ở Bãi- -Du, Đồng-C ẩ va Xuâ-Yền (2), thuộc địa 
phần Quảng-Binh vả các đôn Mýỹ-ĐÐưbt, Vang- 
Liêu thuộc địa phân Ha- Tỉnh mặt khac luôn 
luốn tung ra cac toán tuân thám nhỏ để đi luc 
soát, khưng bố... vả thánh lập một Chi- Khu 
quãn sử ở Sông Gianh Thương do Đai- -Ủy Bou-¬ 
langier chỉ huy... (2) 


Do các hãnh đồng nảy cưa Pháp (lãm nhiều 
đốn va ra sưc SUC sao). mã Nghĩa- -quân gặp 
nhiểu khó khăn vẽ mặt tiếp vận cứng như liên 
lac. Riêng nha vua cúng long-đong... 


Ngày 21-4-1888, Đại-uy Boulangier Chi- 
Khu trưởng Sông Gianh Thưởng mang quần vây 
bất vua Ham-Nghi ; Vải quan đại thân va a khoảng 
50 quan sĨ Nghĩa- -quân tại Ngã-Hai, cách phĩa 
tây đôn Minh-Câm khoảng 80 cấy số, , nhưng nha 
vua va ,Nghia-quân đã rut hêt trước khi quần 
Pháp, tới. Boulangier bên cho lênh tiêu huy căn 
cử cua Nghĩa -quần. 


Nghĩa-quân vã nhà vua vồn đã chât vật. 
Sau trần này lại chật vật hỏn bao giơ hêt, Một 
vải kẻ hén nhát trong hàng ngũ Nghĩa-quân đã 
đảo ngú, nhiều ke ốm đau, nhiều kẻ bị bắt v.v... 


Đền tháng 10/1888, quân sĩ mệt mởi, tốn 
kem mã lại không thành công, quần Phấp đã toan 
rut vê`các đôn ơ' man bê, thi một trong nhưng 
ke đảo ngữ nói trên lã Xuất đội Nguyễn-đỉnh- 
Tinh, người xã Dức - vũ gần Hue, thuộc đôi quấn 
hộ giả, hầu cận vua Ham-N ghỉ cho tới tháng 
10/ 1888 ra quy thuân ở Đồn Đổng-C 4, khai rằng 
hắn đã theo vua tử năm 1885 vã cho tới thang 
10/1888, vẫn giứ chực vụ vệ sĩ, Tôn-Thât- -Thiếp 
con trai thứ hai cua Ống Tôn-Thất- Thuyết không 
rởi nhã vua lúc nao cả vã có lục tính đem vua ra 
Bắc, Ống Thiệp đã giết mộồt ông quan ngỏ y muôn 
điêu đỉnh với Phap vã nhất quyêt không bao giở 


ra hãng và chỉnh ông lä ngươi giữ vững tỉnh thần 
cua vua Hãm-Nghi ; nhä vua hiện đang ở một 
thung lúng cách ,Ngã-hai vai giở đi chấn (8)va 
muôn đến thï phải ngược döng sống Nai. Trong 
vung nảy không cơ lãng mac gìcả. Dân lan Cha 
Mac đã . dựng cho vua một cái nhä nho. Hăn con 
khai rố hắn vã Trưởng-quang-Ngọc đã định 
mang vua ra nộp cho Pháp tư Q tháng trước, 
nhưng chưa thuận tiển.. .Dân Mưởng vấn tiếp tế 
cho nha Vưa, nhưng chỉ cơ gAo va muối như bao 
dẫn nghe trong vung. Vua mặc quấn ao nấu va 
lúc này đã 18 tuôi, hay bị sốt rêt nhứ cac quan 
tuy tùng, Mối khi quân Pháp sục sao thi dân 
Mưởng lai cổng vua chay vao rưng. Tôn-Thất- 
Đam đong: quấn gân Vang-Liểu, giưa. vung rưng 
núi Hã-Tinh ngọt 8 tháng trơi „nghia lã tư khi 
Đai-Ta Callet hành quân tự tháng 2/1888 đến 
lúc ấy, Đam khổng liên lạc gì được với vua, nhât 
là tử khi Đại-Úy Boulangier thiệt lập Chi-Khu 
sông Gianh Thưởng.. . Nhã vua lục này hÊt ca tiển 
bạc _chỉ cön vai chiêc huy-chưởng vàng, hai hom 
quân ao mang tử Huê đi sau vụ đanh tp bât thanh 
va hai thanh kiêm, mã mốt _thanh lả qua cưa 
Pháp tăng vua Gia- -Long tư đâu thế ký. Tên 
phần quốc nay cơn khai lãä Trưởng-quang-Ngoc 
cưng bị Tôn- Thất-Thiếp nghỉ ngỡ tử mãy tháng 
nay... 


Pháp, ben giao cho  Nguyễn-đỉnh- ~Tỉnh một 
bức thư gởi cho Ngọc,rồi báo Tỉnh đi tìm Ngọc 
để” cổng tấc va dặn do hai đứa cách thức lửng 
bắt vua Ham-Nghi. 


, Theo chỉ thị cửa Pháp, “hưng phải bất 
s8ồng vua Hảm -Nghị, kinh trọng va bao toan tinh 
mạng. cho nhà „ua, cỏn ngoầi ra ai chông cư thÌ 
cư việc giêt bỏ, 


Ngày 1-11-1888, hai tến Tỉnh vã Ngọc 
đem hơn 20 trang đỉnh lang Thanh-lang va 
Thanh Cước mang dao mác, cung tên v.v... 
tiên vao nơi vua Hãm-Nghi ớ,., 


Khoảng 22 giơ, bọn chíng đền ngỡi nhã vụa 
ơ (như đã nói trên). Nghe có ngươi đi vào rầm 
rập,_ Thông-chế, Nguyễn- Thuy đã có tuổi và 
ngưởi contrai nhảy ra bị bon phần quốc đâm chêt 
tại chỗ băng dao... Tôn-Thât- -Thiệp thây động 


(1) Tbay tbế T”iểu. Tưỡng- Munier tứ ngảy 22/11/1886. 


(2) Chỉ Kbu nảy bao gôm tất cả các đổn trong Vững,k€” cả đôn 
Minb- Cẩm. 


(3) Sau trận tấn công ngây 21. 4. 1868 của Đại Ủy Boulangier 
Cbỉikbu Trưởng Sông - Gianh, thí nhà Vua rút tÊ đây. 
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hoàng hốt câm gưởm chạy ra cúng bị tến phản 
quốc Cao-Việt-Lương, ngưöi lãng Thanh-C ước. 
đấm chết nột. Sau khi hạ được các quan cận thân 
bọn phân quốc bước vao trong thi vua Ham- 
Nghỉ đã câm thanh kiếm ở tay, vì biết minh bị 
phan, liên đưa cho tên Trương- quang Ngoc bảo 
:tMay giết tao đi cho rõi, chơ đưng bắt nộp cho 
Tây”. Một tên Mưởng xưa nay phục dịchnhã vua 
len nhấy ra ôm ngang sau lưng vua vả : dăng lây 
thanh kiếm. Tư phút nay nhã vua trâm tỉnh la 
lung. Một tến quy xuồng trước mặt vua, Sau khi 
đã thắp được ngọn đến, đọc bức thư của Đai- 
Úy Boulangier gởi cho vua khẩn thiêt mời nha 
vua trở vệ Kinh thanh, Vua Ham-Nghi ngôi 
xuông giưởng trong luc tến phần quốc kia đọc 
thơ. Rôi vua Ham-Nghi chậm rãi nơi : Ta có 
quen người viết bực thư nay đấu, ta chăng hiểu 
gì ca, ta vẽ Huế lãm Bì? .., Tển Ngọc và bọn 
phần quốc nhao nhao yếu cẩu nhã vua lên đương. 
Sau khi suy nghỉ một lực lẫu,vua Ham-Nghì 
nơi :“ Thói đưởc l Chủng mây đã phản tao, ấu 
cúng 1a long trởi, ta phâi theo chúng mây vậy lâu 


Trong giơ phut nặng nề. nay, bon phần 
đống đem xác Ông Tôn-Thât- Thiệp v.v... đi chỗ 
khác, 
cưa nhã vua vao môt cai hom chữ ,thọ, rõi võng 
Vua ra bên Ngã -hai, đưa vụa xuông môt cái bề 

đi mất hai ngấy mới tới đốn Thanh-Lang giao 
cho Đai-Ủy Boulangler vao ngay 3-4-1888, 
Boulangier lấp tức mang vua Ham-Nghi vê đồn 
Thuận- Bai và, ở tai đấy khoảng trên một tuân 
để chơ lệnh ở bến Pháp... Trong khi đến cứng 
như tam tru ở đốn Thuận-Baì, Thiêu- Ta Dabat 
và quân sĩ Pháp lây Vương lế mã tiếp đai _vua, 
Nha vua không nhận, mã cúng khống đáp lễ, chỉ 
chối mình không phai la vua Ham-N ghi.. .“Nhâ 
vua lục nảy ở trong Hà nếu tỏi không đau, 
tôi đa theo kịp nha vua”'.. 


Ngay 15-11-1888, ngưởi ta vỡng vua sang 
Bô-trach, Quan lai bản hạt va một Trung Ủy 


Pháp tến Bonnefoy hộ tổng vua đên Đồng- -Hi. 


Dọc dương, dẩn chúng bi tin vua sắp qua ben 
bay hưởng án nghênh đơn.. 


Vua đến Đồng- -Hơi thi trơi vưa tối, khống 
vao thanh ma xuống nghỉ. duĐi thuyến. Trong 
cầu chuyện trao đối vơi Bonnefoy, nha vua hỏi 
chuyên về việc nâu thep, chế sung, khai mỏ, 
InƠ: mang đương xã V.V.... la „nhưng điều hiểm 
thấy ở nhưng thiêu niên lưa tuổi với vua thuở ãy. 
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rửa sạch các vết mau, thu don độ. dung. 


Ngay 23-11-1888, vua Ham-Nghi về 'đến 
Thuẩn-An, Đống- -Khánh được tin, ben ha lệnh 
cho các quan chức sưa 8oan nghềnh đơn vã tim 
nơi cho vua Ơ, Nhưng trú- sử Pháp lä Rheinart (1) 
đến Cở-mật viện gạt kheo đi răng Ở Quảng- 
Binh trinh về vua Hàm-Nghi - lục nay tính tỉnh 
khác thương, ngai vẽ Kinh sẽ cö nhiều sự bắt 
tiện, nên mơi ngai qua mốt nơi khác vai năm, khi 
não trong nươc bỉnh yên sê rươc về I”"( Sự thật 
thi trong thơi gian vua Ham-Nghi ở đổn Thuận- 
Bài và các ngày kế tiếp, đã cơ nhiều công điện 
đanh đi đanh lại ,giửa Việt-nam vã bển chanh- 
quốc Pháp, về 'sỐ “phân cua vua Kháng-chiên và 
việc ““Mơi ngai qua một nơi” đã co lệnh của 
Pháp định rôi L). Tên thực dẫn gian ngoan nãy 
nói tiếp : Ngãi cần nghĩ ngơi cho bủ lai nhưng sự 
thiếu thón, nhọc nhăn trong quâng đởi phiêu bạt 
ngoài rưửng nui trước đây"'. Rồi Rheinart ngỗ 
ÿ vdi Cơ-mật-viện cử các quan đại thấn củng hấn 
xuong Thuận- -An, nói la đế :'thăm? vua. Nhưng 
sự thực lã đề xác nhận xem có phải địch thưc là 

vua Ham-Nghi hay không ? 


Tại Thưận-An, luõn luõn vua không chịu 
nhận mỉnh lã xuất đế Hãm-Nghi, mặc đâu hai 
tên gianquan cưa Cơ-m ật viên lâ Đoằần-văn-Binh 
và Lễ-Trinh củng Rheinart đến bai mang. Nha 
vua giá vở. không biết. Nhưng khi thầy học cũ 
của vua đến thì nhà vua vô tỉnh đứng dậy chão ! 
(Ngươi Pháp bấy gi ï mởi tin đấnăm được ,trong 
tay vị nguyên-thủ cua Việt-Nam, mà mây năm 
qua Trung, Băc- -Ky, đã đổ mau báo về, va củng 
vi lơi hiệu triểu của Ống vua kháng-chiến nãy; 
ma moi tấng lớp nhân dân đã tự đồng vũng lên 
kháng chiến), Rồi đến lưởt Rheinart hỏi “ '“Thâi- 
hau đang bệnh nặng. Nêu nhà vua có, muốn thăm 
thi tôi sẽ cho rước nhà vua vẽ đề hơi han đồi 
TÐI tòi 


Vua Ham-Nghi, sa- sầm, net mặt đấp : 
““Töi thân đã tu, nược đã mất, còn dám nghỉ 
gỉ đến cha mẹ, anh em nửa”. Rồi cáo tư vẽ 
phong riêng HN, 


Trong địp naÿ, „ Pháp cho chụp hỉnh vua 
Ham-Nghi va cho phố biến, đi các nơi đề 'chưứng 
tơ việc nhã vua bị băt lã co thưc.. 


Ngay 25-11-1888 (2), vao lúc 4 giơ sảng, 
Trung~ Úy Bonnefoy đên mẹ vua Ham-Nghi 


(1) Lại sang thay thế De Champeaux. 


xuống tâu đi Lăng-Cô và cho biết sẽ chuyển 
sang Phao- ham “La Comète” đề” vào Saigon, 
rồi tư đây dung chiếc :“Biên Höa” đi Alger... 


Trên đưởng đi, viên Trung- Úy nầy hỏi do 
vua vệ Ống Tôổn-Thất- Thuyết. Nhả vua chỉ trả 
lồi văn, tất : ““TỚI không. biết Tổn- Thất- Thuyết 
lã ai hết ! Tôi khõng hiểu ống hỏi để lầm chỉ'”. 


Khi đến Hải-Vấn quan, Bonnefoy chỉ vao 
chiêc pháo hạm mầ nơi IƯỢHI, vì Tôn -Thất- 
Thuyết mã ngi sắp phải bước xuống chiếc phao 
ham nay đề” xa lia tô¬quốc”', _Vua Hãm-Nghi 
quay lại nói :““Tôi xin ông đưng nhấc tới việc 
nay nưa ”', 


Tởi Linh-Kiện, vua Ham-Nghi sang tâu 
““Ua Comete'”” để đi Saigon, Trung Uy Bonnefoy 
đên chao ngai để” trở về "Huê. Nha vua nhin lên 
bở không nen nôi sư cảm _xục vị nổi minh, nổi 
nươÈ , 0a lên khoc ! Mưỏi lầm phút sau,chiẽc 
'La Comète”” nhô neo... Tơi Saigon vua Hăm- 
Nghỉ sang tâu ''Biển-Hoà'? đé”đi Băc-phi vã 
tới đây vão trung tuân thang 1/1889, 


Đên Algerie, vua Ham-Nghi đươc đưa đến 
trú ngụ tai Biệt-thự '“Thông-Reo'” (villa des 
pins) tại EL-BIAR, cách thanh Alger khoảng3 
cây số. Tai đây, nhà vua vẫn mặc quôc -phục 
(ao dai khăn xếp). Sau Ít lâu bất đặc dĩ vua phải 
thay đồi cách ấn mặc vì bât cử đi tới đầu, nhất 
là khi đi dạo bằng xe đạp, những con mắt hiêu 
kỷ cư vây lây vua ma ngăm nghia. Vua Hàằm- 


Nghi được một thay dạy tiêng Pháp (1ã thăy dong, 


Néopold, sau nay có sang trương Pellerin đHuẽ 
dạy học va chết ở đấy vao năm 1912), Nhã vua 
học rất chăm chỉ va thông thạo đặc biệt sau 
vải năm, lam cho nhiều ngưởi phải ngac nhiền., 


VỀ sau, vua Ham-Nghi lây một người vỏ 
Pháp thuộc một qủy tốc, sinh được 2 ngươi con, 
một la Cổng. chua Như-Mai, Sau nãy đỗ kỹ sư 
canh- -nông và lây chồng Pháp, va. một Hoäng- 
tử tên lã Minh-Đưk, đên nay chưa có tin tức gì 
cá. 


Sống lưu đạy, cuộc đơi cua vua cứng khôn 
lẫy gi lam bi thẩm cho lắm, vua được Pháp cấp 
cho 2 van rưởi phật lăng mỗi năm, va thưởng 
lui tới chanh quốc Pháp đề?,, đổi gió và thăm 
viếng... 


Trở lại vấn đê tên phần, quốc Trưởng- -quang 
Ngoc thi, tên nay được _thưởng möỗt số tiêu ' va 
chỉnh thức hoa cai 'ham Lãnh binh” cua hẳn. 
Ngọc sau đø được bỏ” đi nhiều tỉnh, nhưng hắn 
đi đến đầu cúng đều bị dân chúng va ngay cả 
quan lại nưa, khinh bỉ. Chán nản hắn bở về 
quê là lãng Thanh- - Lạng, cho tới khi cụ Phan- 
đỉnh- Phung vung dậy ở Hương-Khế, thi cuộc 
đởi cua hăn châm dứt (xin xem cuộc vung dậy 
Hưỏng- Khê), Đông bọn cưa Ngọc la Nguyến- đỉnh 
Tỉnh củng được một số tiền thưởng va được 
phong một chức hảm và đươc gồi đi Bình- Thuận 
F “Phụng, sự quan _Phấp”, rồi hăn mất, tích luồn 
ơ đo. Co lẽ tên nay cứng chung r: öt SỐ “phân nhu” 
tên Ngọc ? 


VỀ phia Ống Tõn-Thất-Đam lưc bấy giở 
đang hoạt động ở ngăn Hã-Tĩnh, khi được tin, 
vi nội phần mã vua bị băt, emÔng lä Tôn-Thất 
Thiệp, bị giết. v.v... đầm ngã lỏng va cho họp 
tất ca quân sĩ lai rồi truyền cho ra quy-thuận 
đê về lam ăn, rồi viêt hai bưc thư,một dâng vua 
Ham-Nghi xin tha lối cho mình, lâm tỏi khỏng 
cưu được vua, va một gởi cho Thiều- Ta Dabat 
chỉ-huy đôn Thuân-Baï, đê xin cho các quân-sỉ 
thuộc quyên ra quy thuận. Viết xong thư, Ông 
Tôn-Thât-Đạm nơi răng : “Bây gid người Pháp 
có. muôn bất ta thï ,vao tim thây mả ta trong 
rưng”?, Đoạn thắt cô mã tự vận vao ngày 14-11- 
1888 (1), 


ít lầu sau, Pháp cho tim mã và khai quât 
thi hai của ông lên đê nhân diện... rồi cai tang 
ông ở gân chưa Vâng-Liêu. 


Ngâầy 21-11- 1888, Để đồc LÊ-Trực cung 
với 50 người, trong số cơ 21 quan chưc, về quy 
thuân đôn Thuận-Bai.Một tuân sau 181 ngưới 
con lai về nöt, 


Tât ca cac quân sỹ đêu được Pháp cho 
về. nguyên quản lâm ấn, sau khi đã nộp hết vứ- 
khi.. . Riểng cac cầp chỉ huy, rất hiễn-ngang khi 
trở vê, mặc du ho thiêu thôn, ¡hưng đã tư chôi 
việc phục vụ bác hộ vã nguyện se không chông 
Pháp mã cưng chấng cộng tác với Nam-triều. 
Bọn gian quan Nam- triều thây khâu cung cua 
Đề-Đôc Lê-Trực cơ nhiêu cầu khăng- -khải, 


không đưởc khiếm -tôn, có y muồn bắt tối, nhưng 


(1) Theo BaiÌle trong cuôn °' §owuenir ` Âwnam * thí Ông uống 
thuốc độc; Côn trong Histotre Militaire de ['Indocbine th nói 
lä ông bị chết 0ỉ sốt — (''... tÌ succomba ä la [iêtre Ìe 13 
Nouembre'”- 1888). 
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người. Pháp cam phục ông là ngươi tiết tháo, và 
lại cúng Ÿ ly do chính trị đặc biệt lực bây giỏ, 
thẩ Ống về nguyện quan, Ông trở về quê nhã lä 
lâng Thanh- Thủy thuộc huyện Tuyên-hơa, 
Quang-Bình, cac quan chức Pháp thỉnh thoằng 
đền thăm luôn vã to lỡng kính trọng.. .mã ngươi 
trong vung thây vây ai cứng mên phục. 


VÀI HÀNG VỀ 
PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG 


Như chung ta đã biết khống phải cho đến 
luc Ham-Nghi xuất để, sau cu§ậc đanh up kinh 
thãnh thât bai, truyền, hịch “'Cân- Vương”, Sỹ 
dân Việt-Nam mới nồi lên chồng Pháp, mã nó 
đã tự động bung nổ ngay tư khi Pháp bắt đầu 
xâm lăng Việt-Nam... Nhưng có một điều đang 
nhần manh lã qua sau khi hịch được truyền đ1, 
thi mưt đổ va cưởng đồ nổi đây dư đồi, dai dăng 
va quy mố hơn. 


Lực bây giơ (1885 - Sau khi hịch ““Cân 


Vưởng”' - giúp vua,được ban hanh) thi xử Nam. 


Kỷ la nơi bị thực dân Pháp đánh chiếm (được 
Tự Đức”? hợp thức höa'” tư tháng 3/1874) vã kêm 
kẹp chỉ cơn thoi thoọp va cơ cơ lim dân.. .. thi 
các cuôc, vung dây đã liên tiếp bung nổ tư Trung 
Kỹ ra Bắc- -Ky. 


Xuyên qua các cuộc vững đậy kế tiếp (tư 
vụ đánh up Kinh thành đên... Yến thê v.v...) 
ta thây điểm đặc biệt sau đây : : 


(1) Xin xem phân HH. 


(2) Vua Duy Tân kbâng được đê cáp đên ở đây. Xin xem ly do ở mục *' 
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- Thư nhât nhật : nơ bủng nổ giưửa lưc phong 
kiên nhà: Nguyễn chia lam hai phe, rỡ rệt : 
Kháng chiên cưú quõc vã hảng giấc phần quôc ; 
một bên (kháng chiên ) được toăn dân hưởng 
ưng ung-hộ vã môt bến (hãng giấc ) được giấc 
mượn danh nghĩa đẽ` dân ấp kháng chiền.. 
(trưởng hớp các tến phán quốc Hoàng-Cao- Khải 
va Lê- Hoan) bị toan dân phí nhô” vả lên an.. 


¬ Thư hai hai : No gây \ thanh ,một phong trao 
tư Binh-Định, Quảng- Binh trở ra Hưng- -Yến, 
Thai- Binh.. , Yên Thế, Tuy không cỏ sự chỉ huy 
thông-nhât, nhưng cơ liên hệ và hỗ tương cho 
nhau, Mộ sau đó ,mặc dâu vua Hãảm-Nghi (đinh 
hôn cưa cuộc kháng chiến) bị băt (1 888),no cởn 
keo dải máì đến năm 1913 (Hoàng Hoa Thám bị 
am sat)... 


- Thư ba : Ñoco nhiêu nét đặc biệt nhất : 
giặc thiệt hại nhiều nhất, tôn kem nhât, khẩm 
phục nhất, trận khang chiến keo daì nhật va 
trứ-danh nhất la việc giặc phai cắt đất cho 
Nghĩa-quân (Yên-Thể). 


- Thư Thư tư : Sau cái chết cưa Lánh tụ Yên 
thể, nhân dần Việt-Nam đã nhân thức được răng 
cân phải đôi mới phương pháp cựu. quốc, mới 
mong lật ngược thê cơ... Nghĩa lã cần phải mở 
mang đân-trí (phong trảo Đồng-du, Duy-Tân...), 
va phải dũng ngay súng giặc đê” giết giấc (tổ 
chức binh biên trong sô nhưng ngươi Việt trong 
hang ngứ quân đôi Pháp... ) V.V... (I) 


- Thư năm : Nêu nhả Nguyễn mã khống 
cơ được một ổng vua như Ham-Nghi (2) thi đã 
mất hết lỏng ngườởng mộ cua nhân dân đối với 
minh... 


Cuốc uùng đây của Vua Duy Tản '' (thang 3/1916). 


Đhàn Thứ Ba 


NHỮNG TRÀO LƯU TƯ TƯỞNG VÀ HÌNH THỨC 
ĐẤU TRANH MỚI CHỐNG THỰC DÂN CỦA 
CÁC PHONG TRÀO CÁCH MẠNG V.N. 


_—Ï_—_Ƒ—_—{—— 


CHƯƠNG I 


Ảnh hưởng quật khởi của Nhật và sự suy 
vonổđ của Irung-Hoa đối với Việt- Nam 


Vào hạ bản thế kỷ thư XIX, trong lục nước 
ta đang bị thực dấu. † Pháp lấn chiếm dẩn, thì 
nhiều biến cố liên tiếp xảy ra ở Nhật bản vả 
Trung Hoa đã đập vao mắt sĩ phu Việt Nam.. 


Một mặt lả nước Nhật, cũng như phần đông 
các quốc gia ở Viễn Đông, bị chủ nghĩa để quốc 
Tây Phương đe dọa, nhưng nhơ sự sáng suôt 
của các nhà lãnh đạo va lỏng ái quốc của nhân 
dân, nước Nhật đã thoát được tai họa mà các 
nước khác phải chiu. Năm 1868 mở đầu cho kỳ 
nguyền mới của Nhật Bản: Vua Minh Trị (Mutsu 
Hito)canh tân nước Nhật và chỉ trong vòng. có 
mây chục năm, đã biến nước Nhật lạc hậu thành 
một nước hủng cương... Chiến tranh Trung Hoa 
Nhật Bản (1894 - 1895) vả nhât lả cuộc chiến 
tranh Nga - Nhật (1904 - 1905, mở đâu kế 
chỉnh sách bảnh trương thế lực ở Ắ Đông... 
đưa nước Nhật lên địa vi ngang hàng với các 
cương quôc thể giỏi... ;Mặt khác,nước Trung Hoa 
vân còn chỉm đắm trong tỉnh „trang lạc hậu, 
khiền cải ““kho ngươi”, “kho của” ;ây lâm sao 
thoát được khỏi âm mưu xâm lược của các nước 
đê quốc Tây Phương? Tư cuộc nha phiến chiến 
tranh „1840 - 1842)đến cuộc ““ bát quôc liên 
quân ' ' đánh thanh Bắc Kinh (1900), Trung Hoa 
bị các cưởng quốc xâu xé nhiêu lần vả đa biền 
thanh một ban thuộc đia của họ... 


Do đó sỹ phu Việt Nam nhận thấy nếu 
muôn tiếp tục chiên đấu và tổn tại, thi phải 
thay đối dương lỗi mới mong. cửu quôc được, 
vì đương lôi ““ngöi bút lông `” Tố rảng không thể 
đương đầu với đại bác va tau chiên của bọn xâm 
lược da trăng được.. 


Tưởng cũng nên nhấn mạnh lã trước đây 
VN chỉ biết có “Thiên Triểu” là chỉ tôn, 
“Thiền Quôc”” là Trung Tảm thê giơi (Trung- 


Hoa), còn thì toän lã man rợơ cả ! Nhưng từ khi 
Trung Hoa bị xâu xé, rồi VN bị phong kiến Trung 
Hoa công nhận lã một thuộc địa của thực dân 
Pháp (Hiệp ước Thiên Tân năm 1884), thÌ sự tin 
tưởng vào Thiên Triều càng ngây cảng đi đến chỗ 
phá sản, mặc đủ đã có một thởi kỳ sỹ phu Việt 
Nam bị rung cảm mạnh, do nhưng khuyến cáo duy 
tân, tuyên truyền ái quốc, bài phong, phản đế rất 
khẳng khải lâm ly của bộ Âm băng thất vả nhất 
1ã “Trung Quốc hôn Của Lương Khải Siêu... nhương 
chỗ cho “ chú nhỏ da vãng quật ngã anh không 
lô da trắng" . Tử đô sỹ phu nước ta, cũng như 
nhiều nước bị trị khác, tự động đứng ra cổ võ 
phong trao thân Nhật, vả suy tôn Nhật là “'Anh 
Cả giông da vâng", nhất cử nhất động của Nhật 
đều được coi như khuôn vảng, thước ngọc ... ngây 
cả đến “'bảo Nhật Bản"? (mà sau nây trở nên một 
tai họa cho nông dân) cửng được người ta đem 
về thả “lảm cảnh”, thì đủ hiểu mức độ thân 
Nhật đến thế não và nó đã gây thảnh một phong 
trảo mà chưng ta sẽ tỉm hiểu sau đây. 


=&‹ 
1.—= Quang-Phục Hội và phong trào 
Đông - Du. (1) 


Nói tối Quang Phục Hội và Phong Trảo 
Đông Du, ta phải nghỉ ngay tới cụ Phan Bội Châu, 
(2) một lanh tụ của phong trao mà cung lả một 


(1) Quang Pbục Hội côn gọt là Duy - Tân Hôi nữa. 

(2) Pban Bội Châu lên lộc la San sinh năn 187 tại Tbôn Sa 
Nam, xế Đồng Liêt, Tỉnh Nghệ An. Cba lả Phan Văn Phổ và 
mẹ là Nguyên thị Nhàn( cụ Pbổ là một nhà nbo uyên thâm, dạy 
hoc tại Xã Đan Nhiễm, Tổng Xuân Liễu, Huyện Nam Đản cung 
tínb Nghệ-An), Pban đậu gíái nguyên năm uưa 33 tuổi ( 1900). 
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tiểu biểu cửa cach mạng Việt Nam sau phong 
trảo Văn Thân. Lä một nhà tri thức, Phan lớn 
lền trong lúc đất nước bị bọn thực dán Pháp lấn 
chiếm dân.. các phong trào nỗi dậy và vùng dậy 
đang hồi suy tan... VÌ đướng lối đấu tranh qúa 
lạc hậu, và bên cạnh hinh ảnh môt Thiên Quốc” 
(Trung Hoa) đang bị liệt cường, xâu xé, lä hình 
anh một nước Nhật “lột xác” và hùng mạnh vảo 
bậc nhất thế giới, đanh trăm trận thắng oanh 
liệt cả trăm (lúc bây 10), thì lãm gỉ phướng 
Đông (nươc Nhật ở hướng đồng). không lã môt 
“đân lực'' đổi với Sĩ phu VN hồi Ấy nói chung 
và Phan nói riêng ? 


CƯỜNG - ĐỂ 


Ngay tử hổi côn là một học sinh, Phan đã 
cung Ông cử Đinh Xuân Sung tô chức ““Sy Tử 
Cẩn Vương Đội"', nhưng chỉ được it lâu, sau khi 
Pháp hạ thành Nghệ An th “Đội Sỹ “Tử” ta an 
vơ luồn.. 


Năm 1897, Phan gặp cụ Mai Sơn Nguyễn 
Thượng Hiên (Tưc cụ Hoảng Giáp, lảng Liên 
Bạt, Phù Ưng hỏa, tỉnh Hà Đông) lã một nhà 
khoa bảng đại danh ở Huế lục bấy giỏ, hai 
ngưởi rất tương đắc, Trong dịp nãy, cụ Mai 
Sơn co đưa cho Phan xem cac dịch phẩm có mục 
đích truyền ba tư tưởng cách mạng tâ phưởng 
như cuốn Le Contrat Social (Xã ước) của 
h5 Rousseau; L Esprit des Lois (Vạn Pháp 
Tinh ly) của Montesquieu; Evolutionnisme (Tiên 
hóa thuyết) zủa H, Spencer v.V... Sau cuộc gặp gợ 
nảy,Phan phải thủ nhân rằng ““Cai tư tưởng nh 
cui sổ lồng đến luc đo mơi manh động”, 


Năm 1900, vì cho rằng nước ta cỏn 
nặng y thức hé phong kiến, cỏn trọng phẩm tước 
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khoa mục, nều không có tên tuôi lớn, khó noi 
được cho ai nghe, nên Phan trở lại với đèn sách, 
mặc dấu luôn luôn cho răng “'lập thân tôi hạ thị 
văn chương” (nghia la lập thân mà nhơ vao văn 
chương la hẹn hạ nhât) và cụ đã đỗ giải nguyên 
vảo năm ây - năm vưa đúng 33 tuổi. 


Năm 1901, Phan củng một sô đồng chị, 
toan nhân ngày kỷ niệm của Pháp, đánh úp thanh 
Nghệ An. SOng vi nội _ưng sai hen, nên phải hoãn 
lại và bị tên Nguyên Điểm báo cho công sử 
Pháp biết. Nhưng may có Tổng Đôc Nghệ An 
là Đào Tiên che chở nên cụ thoát nạn. 


Thang 3/1903, Phan củng các đồng chỉ 
la Đặng Thải Thân, Đăng Văn Bach và Lê Võ 
(tực Am VØ,có 3 ngươi anh chết vỉ nước) vao 
Quảng Nam liên lạc với cụ Nguyễn Ham, một 
kiện tương của phong trảo Cần Vương để mưu sự 
khởi nghĩa. Cụ Hảm khuyến cáo Phan đại ý rằng 
“Cần phải thu phục nhân tâm trước, cỏn tiên 
bạc và khi giỏi không khó gì.. Muôn vậy tất 
phải suy đái quân chủ lễm đã mỗi cô ngưồi theo 

. Chúng ta có thể suy đái Kỳ ngoại Hâu Cưởng 
Để ,dơng dõi Chinh Thông... Như vậy danh chỉnh 
nghÌa thuận, chắc toản -suố ai cũng theo, đại 
sự sẽ thảnh công được"” 


Phan nghe nói cbo lä _phải bên ra Huế 
tìm đến Kỹ Ngoai Hâu. Hai ngươi gập nhau ở nhà 
Trần Xuân Han (con trai Đề Độc Trân Xuân 
Soạn) và các nét chỉnh của kế hoạch cứu nước 
được đem ra thảo luận...(lúc ấy là tháng 4/1903). 


Đến khoảng tháng 6/1903;Phan cùng các 
ông Trần Đỉnh Phác, Nguyễn Hưu Bài, Nguyễn 
Thuật, Nguyên Thắng, Đao Tiến, PhạmTẩn và 
Đốc Vạn Hiển (theo đạo Gia Tô) đến nhà cụ 
Nguyễn Hảm ở Nam Thỉnh sơn Trang (Quảng 
Nam) họp bản và khai sinh ra Việt Nam Quang 
Phục Hội, suy đái Ky Ngoại Hâu lầm minh chủ 
(Kỷ Ngoại Hâu không có mặt, sợ bị lộ)... 


Quang Phục Hội, sau khi thánh lập, tiến 
hảnh ngay kế hoạch khởi binh phục quóc và 
phản nhiệm như sau: tử Quảng Nam , Quảng Ngái 
trở vảo cụ Nguyên Hảm phụ trách; tử Quảng 
Binh, Quảng: THỂ trở ra cụ Phan Bội Châu phụ 
trach. Đén cuối tháng 6/1903, Phan về Nghé 
vả ra Bắc để tiền hảnh công cuộc vận động.v.v.. 
(nhân dịp nảy Phan địch thân lên Phôn xương 
đê họp bản phối hợp hoạt động với nhà lãnh tu 
Yền Thè). 


Khi ấy, trong Nam ngoài Bắc đa liên lạc 
với nhiều nơi, tiền bạc đã nhiều, ngươi nhận giúp 
cung lắm (1), duy chỉ co vấn đề nan giải là 
khi giới. Mua thì mua ở đâu? Ai giúp ? 


Cái “°'Ø đâu '* Đa. ° ai giúp '” không ai 
khác lâ ““Ông anh cả da vảng'"' 


VÌ vậy, tháng 11/1904, Quan g Phục Hội họp 
Hội nghị khẩn cấp cũng tại nhà cụ Nguyễn Ham 
và lấn này đích thân Kỳ Ngoại Hâu Cướng Để 
đến và chủ toa hội nghị... 


Kết qủa hội nghị quyết định phải đại biêu 
mang thư Hội chủ sang Nhật cầu viện. 


MỘT CHUYẾN ĐI LỊCH SỬ 


Ngây 10/4/1905, sau nhiều thang tich cực 
vận động, nhất là về phương tiện tài chánh, các 
cụ Phan Bội Châu, Tăng Bạt Hổ và Đặng. Tử 
Kinh đã dùng tau thủy tới Nhật. qua ngã Tâu, 
mở đâu cho phong trảo Đông Du.. 


Trong nhưng ngây ở Nhật, Phan đã tỉm 
đến tiếp xúc vơi Lương Khải Siêu vả nhưng nhà 
Cách Mạng Trung Hoa, bị Tây Thái Hậu truy nã 
sau cuộc Mậu Tuất chỉnh biển (1898), để trao 
đổi ý kiến,... Vì là “đồng cảnh ngộ”? (tưởng cũng 
cần nhắc lại 1a, như ở phần đấu đã nói, đá có 
một thời kỳ sĩ phu Việt Nam bị rung, cảm mạnh 
trước nhưng khuyến cáo duy tần nước Tâu của 
,Lương.. .) nên mặc dâu ngôn ngũ bất đổng họ đã 
“bút đảm'' vã trở nên “tương Bất - - Lương 
khuyến cáo Phan, Tăng va Đăng rằng “ Việc 
trước mặt lâ lo khai hóa nhân dân,rên luyện 
nhân tài, để có thực lực trong nước öã, cỏn quân 
8Í và khi giới sau này có thể nhở vảo Lưống 
Quảng (Quảng Đông - Quảng Tây); còn Nhật, 
chỉ nên nhở về mặt ngoại giao mà thôi, vỉ việc 
nhơ quân Nhật có thể có điều bất lợi, là vi một 
khi họ đã vao, khó mã mỏi họ ra. Như thế la 
muốn cứu nước, ma lâm mất nước thêm một lân 
nưa (Lương co con mắt nhin xa đáng khâm phục), 
Cơ hội cửu quốc không lo mã chỉ lo không có 
nhân tải để năm lấy cơ hội, nhất lâ ngay Đức 
Pháp đánh nhau, cơ hội Ấy sẽ vô củng thuận tiện : 
Ngoài ra Lương con khuyến Phan" phải việt nhiều 
sach' vạch trần tội ác của Pháp. trước dư luận 
trong và ngoài nước, đồng thởi đây mạnh phong 
trảo xuất dương cầu học..." 


PHAN - BỘI - CHÂU 


Rồi Phan nhơ Lương giới thiêu với các 
chỉnh khách có nhiều thế lực nhất của Nhật hồi 
bấy giơ như Bá Tước Đại Ôi, Đảng trưởng. đảng 
Tiên bộ, đã tưng lảm Thủ Tưởng hai lần, Tử 
tước Khuyển Dương Nghị, Tổng lý cua đáng Tiền 
bộ và nhiêu Tướng lãnh danh tiếng của Nhật., 
Các cuộc tiếp xúc đã diễn ra rất thân mật, nhưng 
kết qủa thâu lượm được không lâ bao, vỉ lục nây 
Nhật Nga đang có chiến tranh, Nhật chưa muốn 
gây thêm phiền phức, vỉ chưa đủ sức và chỉ có 
thể giúp cách mạng VN đão tạo cán bộ các ni 
nhât lả vê quân sự để chơ cơ hồi thuận tiện.. 


Họ con hỏi chủ nghĩa của Quang Phục Hội, 
Cụ Phan trả lởi la theo quân chủ vã đã suy tôn 
một Hoang thân chinh thông lầm Hội chủ . Các 
chỉnh khách Nhật đóng ÿ và cho rẳng vị Hoảng- 
thần đó nền có mặt tại Nhật để tiện việc giao 
dịch v.v... (theo khuyến Cáo này, cộng thềm với 
sự ước đoàn rằng sơm muôn rồi thế nào Pháp 
Cung biết các hoạt động của Quang- Phục Hội, 
thi việc Trước Hỏi chủ ra ngoại quốc là việc nên 
lâm - sẽ noi ở dưới dây). 


Như vậy, Phan va phải đoàn chỉ đạt được 
có hai trong k) công tác chinh lả gây tiếng vang 
ở nước ngoài va gi thanh niên xuất dương cầu 
học, con công tác cầu viện thỉkể như bất thành. 


(1) Tuy từ Quảng Nam, Quảng Ngãi trở dào đã giao cho Cụ 

Nguyễn Hôm pbụ trócb, nhưng cuối năm 1903, sau kbí Ø Bắc uễ 
Kỳ ngoại Hâu Cường Để cưng kbuyến cáo Pban nên ảo Nam 

một lẫn cbo biết - Vỉ dầ Nam, Bắc cưng là một nhà - Phan uào 

Nam äi khắp các tízb. đến tháng 5. 1904 tbÌ trở dễ Huế 0â tại 

đây Cụ PÉổ biên tập tần tuyên truyên đâu tiên *®Lưu cẩu buyết 
lệ tân thư ° uà đối tuợng lã quan lại đương thời... 
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Trong thời gian lưu lại Nhật, với sự giup 
đỡ của Lương Khải Siêu, Phan viết vacho xuất 
bản tại Đông Kinh cuôn Việt Nam Vong Quốc 
Sử; nói về cuộc chiến đấu giứa Việt Nam và Pháp 
„thực dân. Quyển nây con được đăng tải trên tơ 
“Tần Dân Nhật Bao? cơ quan ngôn luận của Đảng 
lập hiên Trung Hoa. 


KỲ NGOẠI HẦU CƯỜNG ĐỀ (QUA NHẬT 


Đến tháng 9/1905, Phan để Tăng Bạt Hồ 
ở lại Hoành Tần (để lảm đẩu cẩu), rồi ,cùng 
Đặng Tử Kinh vội vã mang theo 50 cuôn Việt 
Nam Vong Quốc Sử' nơi trên về VN, một là để 
bảo cáo cho hội về kết qủa cuộc Đông Du đâu 
tiên, hai la chuẩn bị đem Kỹ Ngoai Hầu Cương 
Để và thanh niên xuất dương du học Nhật Bản. 


Về đến Việt Nam, Phan liên họp cung các 
đồng chỉ, để báo cáo hoạt động và trinh bảy các 
tải liệu, giấy tơ... và thủ bút của Lương Khải 
Siêu... Các đông chi của Quang Phục Hội rất 
mưữg và ra sức hoạt đông để chuẩn bị cho Kỹ 
Ngoại Hâu và thanh niên qua Nhật. 


Đên tháng 11/1905, Phan lại củng Đặng Tử 
Kinh sang Nhật, để chuẩn bị cho việc xuất ngoại 
cưa Kỷ Ngoại Hầu, sau khoảng một tháng ở trên 
đất Tâu (1),Tời Nhật,Phan liền đến thăm Lương 
Khải Siều và cho Lương biết rằng vỉ tài chính 
eo Si nên chưa thể đửa nhiều thanh niên sang 
lược.. 


Lương khuyến cáo Phan cử kiên trì và tiếp 
tục cổ động... Do đó có bài “Quốc dân du học 
văn” ra đởi, Lương lại giúp việc ấn hành.. 
Trong thời gian này có 6 thanh niên Việt Nam 


NGUYỄN-THƯỢNG-HIỀN 
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đầu tiên đến đất Nhật, gồm có 2 người con 
cụ Cử Lương Văn Can lả Lương Lập _ Nham 
Ø2) và Lương Nhị Khanh, Tủ tải Nguyễn Hải 
Thần, Nguyễn Diễn và hai ngươi, nưa không 
rõ tên, Vốn đa e2 „hẹp về tải chính, nay lại 
thêm mẫy người nửa qua, mã tiền đã hết, 
nên họ phải sông quả chật vật.. 


Vải ngày sau, Khuyến - Dưỡng - Nghị mời 
cụ Phan đến nhã để giới thiệu Tôn Dật Tiền, 
nha đại Cách mạng Trung Hoa Quốc Dân Đảng, 
mới từ Hoa Ky về tỏi Nhật.. 


Qua cuộc ““bút đảm”? Tôn ngỏ ý muôn cách 
mạng Việt-Nam đứng cạnh Quốc- dân dáng Trung 
Quốc va noi nếu ngưỏi Trung- Hoa thành công thì 
sẽ giải phóng tât cả cac nước A-Chầu đang bị 
Tây Phương thông trị... Cụ Phan nói răng Cách 
mạng Trung-Hoa nền giúp Cach-mạng Việt- 
Nam trước, dùng Việt- Nam lâm bàn đạp tấn công 
vảo Hoa-lục... Bầy gi, hai bên chưa thỏa hiệp 
dứt. khoat vã Tôn tỔ về không tán thành chủ- 
nghĩa quân-chủ, về phần Phan cứng cho rằng chế 
độ Công-Hoa hoan mỹ hơn... 


Cuộc gấp. gø nảy trên phương diện cảm 
tỉnh cá nhân thỉ thật lã thắm thiết, nhưng. cụ thể 
thï được coi la khiêm tốn - vì về sau nầy, các 
vị kế tiếp của Tôn cứng chỉ giúp cách mạng 
ở Việt-Nam có chưng mực mà thói ..., 


Đến khoảng giưa tháng 2/1906, Phan được 
tin Kỹ Ngoại Hầu đãấ xuất dưởng va sắp tơi 
he. Cảng, liên vội vã trở vê Hưởng Cảng để 
đón.. 


Cuối tháng 3/1906, Gụ Phan Chu Trinh, 
một nha cach mạng khác (3) cứng mới tới Hướng 
Cang va Phan cứng vưa tử Nhật sang, rỏi cả 3 
người xuống tâu đi Hoành Tân. 


(1) Tưởng cứng cân nhân mạnh là trong kbí bộn ba xứ ngưũi, 
nguyêntưởng quên đã mượn ả pbú dụng đe” quên sâu, thế mã 
kb† nghe thấy cbwương trịnb cứu quốc của Pban, Nguyễn “Tưởng 
quân liên ngôi pbăt ng2y dậy, đập tan chiếc bản đền 0á noi 
*"Bọn bậu thế các anÈ còn đước nÈw uậy, lẽ minb lẽ nào: sống 
thủ uói cổm đen ' Rồi hề đó đến kbí cbết cụ hả luôn bút !- 


(2) Tức Lương - Ngọc - Quyền. 


t3)4/2 Kỳ ngoại Hâu đến Hương Cđn g thỉ cấp Pban Chu-Trigb 
bai người càng đên nhà Lưu-Vinb-Pbúc gặp cụ Tan - Thuật, Cụ 
Thuật bết sức uui mưng 0a nói Kỳ-ngoại Hẩà cổ sức cận đông 
để `đánb Tây. 


b/“ Sẽ nơi đến ởmuc * cuộc mâu thuẫn '' ngáy dưới đây. 


` x 


PHAN - CHU- TRINH 


Đến hạ tuân thang 5/1906, các cụ đến 
Hoành Tân và ở ngay ngôi nha đã mướn trước 
kia để lam ““đầu câu” „ngôi nhà nây được Phan 
đặt tên la “Binh Ngọ Hiện” đểkỷ niệm ngây Kỹ 
Ngoại Hãu đặt chân lên đất Phù Tang. 


Ở lại Hoành Tân vài ngây thi Kỳ Ngoại Hâu 
lên Đông Kinh, để ra mắt các yếu nhân Nhật. 
Kỳ Ngoại Hâu được tiếp đón rất trọng thể, song 
vần để câu viện thi vẫn được các yêu nhân Nhật 
trả ldi tưởng tự như họ đa trả lỏi cụ Phan trong 
cac Cuộc gấp gơ năm trước, nghĩa lä mặc dù 
lúc nay Nhật đã thắng Nga, nhưng vẫn chưa 
đủ mạnh để đối phó vơi các liệt cưởng Tây 
Phương, trong trương họp Nhật nhảy vô Việt 
Nam... 


Bấy gi0 các nhà Cách Mạng Việt Nam mới 
nhận thấy ““dhải bê vào mỉnh trước và trông 
vao ngươi sau...” Do đó xảy ra cuộc chia rẻ 
dưới đây. 


CUỘC MÂU THUẪN 
GIỮA PHE BẠO ĐỘNG VÀ CẢI LƯƠNG 


Trơng thới gian các nhà Cách Mạng ở nước 
ngoai, một mặt,rao riết hoạt động › va vận động 
với chinh khách Nhật; mặt khác, vẫn ra sức ấn 
hành vá gối về nước nhà các tải liệu tuyên 
truyền. có ẩm hưởng mạnh trong giới gÏphu thới 
bấy gi0, là các bài ““Hịch cáo quôc dân ván”, 
''Phổ cáo lục tính văn””“'Hải ngoại huyết lệ thư” 
va ““Đề tinh quốc dân ca'',., Kết qủa lả một số 
cơ quan được tô chức dưới các hinh thức khác 


nhau, nhưng mục đich vấn là vận động quyên 
tiền và hướng dẫn học sinh xuất ngoại như: Ở 
Hanoi có “Đông Lợi Tê”; ở Saigon có ““Nam 
Đông hương", '“Nam Trung Khách Sạn”; ở Mỹ 
Tho có “Minh Tân Công Nghệ Xã” ? ở Quảng 
Nam co “Thưởng Mại Hợp Tác Xa”v, V... (1) 


Công việc đang tiến hành tốt đẹp thi 
xảy ra cuộc mâu thuần giưa hai khuynh hương 
““bạo động" và “Cải lương"", khiến cho công 
việc bị trở ngại và chấm trễ một thỏi gian(2) 


Khuynh hướng. “bạo động"" mà đại biểu là 
Phan Bội Châu, chủ trưởng dung bạo động chống 
Pháp, trong khi khuynh hướng '“cải lương °', do 
Phan chu Trinh lảm đại biểu, chủ trưởng “phải 
dựa vảo Pháp để tiên bộ và lâm Cách Mạng”¿ 


Chủ trương cửa khuynh hướng trước ñã được 
ghỉ rõ rang tron ngây thành lập Quang Phục 
Hội. Do đồ “H 3” chủ trương liên kết bất cứ 
phe nhóm hay cá nhân, đoần thể nào có thể 
liên kết được, kể cả các văn thân,các dư đảng 
Cân Vương, các thổ hảo, các thảo dã anh hung, 
từ Nam ra Bắc, để sau nây dùng hỉnh thức bạo 
động chờðng Pháp, 


Va sau khi thánh lập, Hội đã liên lạc với 
Để Thám và, đã mật ước với nhau lả khi nảo 
Trung Kỹ khởi nghỉa; thì Đê Thám đem quân 
ứng viện, cúng như Yên Thê bị đánh ,thỉ Trung 
kỳ. nôi lên đê lâm giảm áp lực của thực dân 
nhằm vào nghĩa quân tại đây. Ngoài ra.Đề Thám 
cỏn danh hắn một cứ điêm gọi là đôn điển ““Tu 
Nghệ'ˆ (gần Phỏn Xương) để dung nạp và huấn 
luyện các Nghĩa sỉ từ các nơi đến... vả phổ biên 
nhiều tài liệu của Quang Phục Hội (3) 


Co người cho rằng khuynh hưởng bạo động 
không đủ sưc tập trung các lực lượng nhân dân 
'*Vị Phan chỉ lả một bộ phận phong kiến cố thu 


Ä1) Trong vồng cô baí tháng đã lập được 72 '' thưởng bội ?* ở 
các nơi. 

(2) TV năm 190% đến năm 190 có đến 200 ngưới, phân nhiêu ở 
Miền- -Nam, Äđước gợi ải du bọc... Nhườg ngưới nay được nhập 

bọc các trưởng quân-sự bay văn-boanbw Trưởng Võ.BỊ Chảa- Võ 
(bọc chung với bọc-sinb Tâu, VỀ sau có trưởng Đông- Á đông 

tấn bôi tbư-uiện, danb riêng cbo bọc sinÈ VN, đo sự tận động 


của Đại- -Tưởng Pbuc-ĐÃo... Kỳ NGOẠI HẦU CƯỞNG ĐÊbọc ở 
Trưởn Cbân- Võ. 


(3) Xín xem đoạn cbóit của ''cuộc ung dậy Yên thế * ở trên. 
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hết tản lực cúa giai cấp, để kiỦàg ĐC chết với 
quần cướp một trận cuối cung” 


Nhưng chúng tôi thì lại nghĩ khác, vì một 
người có tư tưởng “phá cúi sổ lổng'' đã đọc 
J.J.Rousseau, Montesquieu, Spencer.v.v... vả 
đã tưng gay gẤC lên án Mãn Triểu ,1rung quốc 
và Nguyễn Triêu Việt - Nam chỉ là phưởng 
chó chết như Phan lại là ầ “một bó phần phong 
kiến”??... Chúng ta có thể thấy kế hoạch 10 
bước một từ từ của Phan vả Quang Phục Hội, 
qua lập luận rằng ““bởi »ÿ phu và nhân dân còn 
chịu nhiều ảnh hưởng của y thức hệ phong kiến, 
nghỉ răng việc kháng địch phải có ““Vua°? làm 
đấu trò mới ,gsẠY nổi phong trảo,.??Cho nên việc 
dùng “Vua”, hay noi cách khác việc dựa vảo 
giới quan lại đương thỏi, chỉ lãä kê hoạch giai 
đoạn mà thôi - Vi ngươi ta không thể một luc 
chồng cả hai kẻ thù, mà chỉ có thể xui Tần đanh 
Sở để rồi sau đo diệt luôn Tẩầh.. 


Còn khuynh hướng sau thì cho rằng chỉ dựa 
vảo ngươi khóng thể lâm gi nên việc, ma chỉ có 
thể lảm việc ngay ở trong. nước với nhân dân 
trong nước, ..xưng lại dựa vảo Phap mà tiên bộ, 
chông lại bạo động, 


Ngưöi ta được biết rằng khi Phan Chu 
Trinh gặp Phan Bội Châu ở đất Tau, Cụ Sảo 
Nam có đưa cho cụ Tây Hồ (1) coi bài “Khuyến 
du học” thỉ cụ Tây Hỗ khen là chỉ phải, nhưng 
khi xem đến chương trinh cửa Quang Phục Hội, 
thì Cụ Tây Hồ im lặng và sau đó công kich 
kịch liệt chế độ THAI chủ, vỉ cho rằng nó rất 
tai hại cho nhân dân,. 


Khi cả ba nhà cách mạng (Cương Để, Sảo 
Nam, Tây Hồ) tới đất Nhật, Cụ Tây Hồilại 
cảng "thất vọng hơn nưa vì kết qủa vận động tại 
đât Phù Tang, các chỉnh khách chỉ hứa suông 
vả hình như ho không muốn bị phiền nhiễu - Vì 
lúc nay Nhật không muốn khuấy động thiên hạ, 
chưa thể đối phô vơi các liệt cương Tây Phương 
được... Cho nên VIỆC đựa vao ngưồi, không thể 
lảm gỉ nên việc” (như ở trên vừa noi)... 


Rơi đất Nhật về nước được it lâu, Tây Hồ 


đã công. khai bảy tỏ chánh kiền, cho rằng ““Việc. 


trồng vao Nhật là một điều viển vông... "vã Cụ 
chủ trương” Tân dân, đồ vua, ỷ Pháp cầu tiên bộ”” 
nghia lả muỏn khai thông dân tri thi phải cải 
cach, muôn có đân quyền thì phái tuyen chiến 
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với bọn, Vua quan bù nhin Nam-Triêu va phải dựa 
vảo Pháp mà tiên bộ Ï 


Xuyên qua chú- -trưởng của Tây- -Hồ,ngưới ta 
không hiểu lập trướng của Cụ lâ như thế nảo ? 
Dựa vảo Pháp để tiến bộ...'', “'khai thòng dân 
tri..."”, thi đây: mới là điều ''viển vông'?, vi Pháp 
đe đấu cưối cô dân tộc ta mà lại muôn cho ta 
tiến bộ và mở mang dân tri ? Pháp muôn dùng 
bọn bu nhỉn Nam- Triêu để lam tay sai cho 
chúng, lại co thể dựa vao Pháp ma đanh đ6 bọn 
nây ? lam Cach-Mạng mà lại sơ bạo-đồng? 


Như vậy rôt cuộc chủ trưởng của Tây- Hồ 
không đi đến đâu cả, nhưng nó đã phân não gây 
ảnh hưởng cho kế hoạch của khuynh hưởng bạo 
động nội trên, khiến cho giới nây phải yêu cẩu 
Tây- Hô đỉnh chỉ việc tuyển truyền, để có thể 
tiêp tục đây mạnh công việc vận động và gồi hoc 
sinh xuất ngoại, 


Kết qủa kế hoạch của khuynh hưởng bạo 
động lại tiền triên tốt đẹp... 


PHÁP-NHẬT CẤU KẾT ĐỀ CHIA XẺ 
QUYỀN LỢI VÀ PHONG TRÀO 
ĐÔNG DU TAN RÃ 


Kế hoạch vận động t tai-chánh và göi du-học 
sinh xuất ngoại dang tiến triên tốt đẹp,như u 
năm 1908, nhiều phụ huynh học sinh Ở Nam-kỳ 
đã dân cơn em của minh qua Nhật học, khi trở về 
da công khai quyền tiền gởi đi, bị mật thám Pháp 
phát hiện và bắt bơ lung tung... Lại thêm vụ 
chống thuế ở Trung kỳ và vụ đấu độc Sĩ- quan 
Pháp của bình linh Việt-Nam ở Ha- -nội, khiển 
cho Pháp thẳng tay đãn áp phong trao, lam cho 
nhiều cơ-sở, tổ-chức du học sinh bị giải tần, 
đường giao thông ra ngoại quốc bị phong tỏa, 
nhiêu ngưöi bât kể là phe phai nào, kẻ bị bắt 
ngưồi bị giết v.v. 


Mặt khác, Pháp căn cư vào Hiệp- -ước đã ký 
năm 1907, nhương cho Nhật môt số quyền lội; để 
đáp lại, Nhật phải giải tan . Đông, Á Đồng- Văn. 
Hội thư viên", củng trục xuất hêt các du học sinh 
Việt Nam về ` nước. Một số học sinh có quốc tịch 
Trung-Hoa được tiếp tục ở lại học, hay đi kiếm 


(1)SAO-NAM là biệt biệu cửa PH AN-BỘI- CHÂU, cò" TÂY - HỒ 
là biêt biệu của PHAN-CHU-TRINH. 


việc lam sinh nhai v.v.. . Côn bao nhiêu bị Cảnh- 
sát Nhật bắt tập trung xuông tau va tổng xuất về 
nước. Tỉnh cảnh thật là bi đát, nhiều ngươi SE 
bản cả hanh rrang đi để trả tiêh tầu.V.V. 

( thắng 8- 1908 ). Sang. năm 1909 ngay ca 
Kỷ- -Ngoại- -Hầu và Phan-sao- -Nam la người được 


mền mộ nhât, thế mà Nhật cúng ““mơi”' cuốn gói 
kheo (1)... 
Như váy lâ niêm tin đặt nơi “Ông anh cả 


da vang” đã tiêu tan ra mây khói ; ta đi Nhật 
vận động cách- -mạng, nay Nhật được Pháp ° "chia 
ăn”? cho, thi việc Nhật hy sinh ˆ 'Ông em da vàng 
la chuyện dĩ nhiên - vì Nhật và Pháp đều là 
phương thực dần cả, nếu có lợi thi bọn chúng có 
tư nan một thủ đoan não ?Đây la một đon chí từ 
giảng lên đâu nhưng nha Cach-mạng hy vong qua 
nhiều ở ngưồi, trong khi mỉnh lại không tin nơi 
chính minh ! 


Tưởng cũng nên nhân mạnh lâ Khuyền- 
dưởng-Nghị, Đại- Ôi v.v.. - giúp đổ cách mạng 
Việt-Nam la do nghĩa cử cá-nhân ma thôi, cỏn 
Chánh- phủ Nhật, một. chanh phủ đang ngôi trên 
hàng ghế đế quốc câu kết với liệt-cương Tây- 
Phương để “chia ăn”, thi đâu vi một dân tóc bị 
trị như VN mà đến nỗi “'mât ăn”... Hóa chơ nên 
Phong trao Đóng du tan rã, nhanh 'chơng và Việt 
Nam Quang Phục Hội chŸ côn thoi thóp thở là 
phải (2) 


(xin xem tiếp mục Việt Nam Quang phục hội tái 
sinh ở dưới). 


BÀI THƠ VẬN ĐỒNG BINH LINH VIỆT-NAM 
TRONG QUẦN ĐỘI PHÁP - 


(Trong tập Việt Nam vong quốc sử của Phan- 
Bội- Châu). 


Các chủ tập binh, 

Cac chu tập binh ! 
Chủ ở An-nam sinh, 
Chú ở An-nam trưởng 
Chu sung chu sương , 
Chu phởn chú phê. 
Chu mãn khoa về, 

Sưu thuê chú chết l 

Họ hãng chú la, lết, 
Thân thich chu xác xơ. 
Chu nghĩ lại biết chưa ? 


Tây thưởng yeu chỉ chu, 

Tây Công ần chỉ chú. 

Chủ Con một họ, 

Chu của một nhã, 

Yêm bà lại buộc cổ bả, 

Lạy lạy chú, _ 

Trăm lạy nghin lạy muôn lạy chu. 


s4 
2.—= Đông-Kinh Nghĩa-thục. 


Trong khi phong trao gởi du học sinh xuất 
ngoại đang tiến triển mạnh (1905 - 1908), thi vao 
tháng 3-1907 tại phố Hảng-Đaão Hanoi, một số sĩ 
phu như các cụ Lương văn Cán, Dương - Bả- Trạc, 
Phan-Tuấn- Phong, Đặng-Kinh- Luân, Phan- Huy 
Thịnh, Nguyễn- Hưu-Cẩu, Hoäảng- -Tăng- Bì, Đao- 
Nguyên- Phó, Nguyễn- Quyển .V.V... họp ban va 
tổ chức ra Đông-Kinh Nghia- Thục. 


Đông Kinh Nghia- Thục lã một trương học 
hợp pháp, dạy không lây tiên va theo lỏi tuyển 
bố của ¡nhứng ngưỏi sang lập thi tôn chỉ của nó 
lã “lam cách mạng văn hóa "tương tựnhư Khánh 
Ưng Nghĩa-Thục của Phúc-Trạch ở Nhật, do cụ 
Lưởng- Văn- Cán sáng lập,cu Nguyễn- -Quyền tức 
Huấn- Quyền lam giám học, cac cụ khác lam cổ 
động viên, tán trợ hội viên .V.V. ..„Kể vận động 
ngươi giúp của, ngươi khác giúp công, để xây 
dựng trưởng vã dây mạnh hoạt động... 


Theo tổ chức thì trương cô 4 Ban : 
1, Ban Giảo-Dục : Phụ trách mở các lớp 
dạy học. Giao-Sư (trong số có 2 nử) lâ một số 


(1) Hai cụ rơi Nhật trở lại Tâu, nhưng kÈoảng tháng 10/ 1910 
chánb pbú Mán-TÈanb đang kbủng bố Cácb-Mạng Trung - Hoa, 
nên Kỳ-ngoat- Hâu, Pban-sảo-‹Ndm cũng mội sô anb em phải 
s48; Xiêm — VỈ kbông còn một xw nbỏ nên tất cả đã pbải lâm 
ruộng U.U... kiểm kế sinÈ nbi.../xin nhận rõ lên tbW nhất uào 
tháng 11/1908 Kỳ-ngogi-Hâu có sang Xiêm một lân để” tham 
quan, kbác uúi lân nảy}. 


(2) Bai bọc cbua cay nảy tương đáng gbi nhớ lầm, thế mỏ trong 
đệ nbí thế cbiên, một số nbã Cácb- -Mang VN lại lao đâu chạy 
tbeo cbiêu bãi Đại-Đông- Á thí lạ thật !... Cbo đến uụ Trân - 
Trung - Lập ở Lan¿- -Sởn năm 1940 uäã tụ giV lại Nơn- kỳ su 
n§g2y 9/3/1945, th bộ mặt thực dân cưa Nhật mới bị đánh rới 

băn... 
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NGUYÊN - QUYỀN 


sy-phu dạy giúp không lây thu lao “hoặc chỉ lấy 
tượng trưng mà thôi. Các lớp học thi chia ra lầm 
8, có lớp học ngày, co lớp. học tôi, và có đủ cả 
nam lần nữ, ngưồi lớn, tre em củng nhau nọc. 

Ngoài cac lớp học, trương cung còn có một kỷ- 
tủe-xa cho cac học sinh ơ xa tạm trú (e2 độ vai 
chục ngươi), Trưởng mới mở ra đấcötrêền 1000 


học viền nhập học, VỀ chưởng trình học đĩ nhiên - 


là khac trước, nó ““ly đị?? với cái học tu-chương 
khoa cử, bước sang tân học - theo kiêu Tây- 
phương, gồm cac môn địa lý, cach-tri, vệ-sinh, 
toan-phap... Ngoài chương-trÌnh này,con có một 
chương~trỉnh đặc biệt danh riêng cho nhưng 
tráng niên (đã học chư nho) học tiếng Pháp, hay 
ngược si nhưng ngưỏi đã biết tiếng Pháp học 
chư nho.. 


2. Ban trước tác : Phụ trách biến soạn tải 
liệu giang huân như các sách : Việt-Nam Quốc- 
Sử-Lược, Nam Quốc vi-nhân, Nam-quôốc Địa-dư, 
Văn-minh tân học sách v.v... để cung cấp cho 
các Giáo-Sư và học viên, Các sách nầy có quyển 
thi in bằng bản gỗ, co quyền thì in băng bản kem, 
có bản thì đo ban trước tac biên soạn, có bản thi 
dịch tử sach Pháp hay sách Tâu sang chư quốồc- 
ngư Vv.V.., 


3. Ban tai chanh ; Phụ trách về tải chanh 
cho trương... Nguồn lợi một phân do các phu 
huynh học sinh tự động đồng góp môi tháng 
năm ba đông, một phần khác do cac vị hảo tâm 
ủng-hộ (chính phản sau này mơi là quan trọng). 
Do äo vân để tãi-chánh, trưởng không gắp mấy 
trở ngai. 
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4. Ban cổ-động : Ngoài các lớp học ngay 
tại chỗ, nhà trương côn tổ chức vác “lớp học 
lưu động", đưới hỉnh thức các buổi diễn -thuyết 
(1), thương xuyên vão các ngây tuần tiết (mông 
một và rằm tháng ta), tại các tỉnh lẻ như Hầ- 
Đông, Bắc -Ninh, Sơn-Tây, Nam-Định, Hưng- 
Yên, Hải-Dương v,V.. „ nhằm giáo dục dân chúng 
bài trừ hủ tục, cắt tóc ngắn, để răng trắng, mặc 
ao ngắn, sống theo lôi mới, cổ động lông yêu 
thương lần \ nhau, và tỉnh yều đất nước quê hương 

, đo những ngươi có tài diễn thuyết và bình 
văn dảm nhiệm, Để hỗ trợ cho các ' “lớp học 
lưu~đông”'. . trưởng cho Ân-hânh tơ “'Đăng cổ 
Tung báo”. và ““Đại-Việt Tân- Bãao'!, ... Ta cứ 
xem việc các vung phụ cận Hanoi và nhưng tỉnh 
cÓ cac sỹ phu giác ngô, đã tự động đứng ra xin 
lập chi nhánh cưa Đông-Kinh NghĩĨa- Thục tại 
nơi họ cư ngu, thi đủ hiếu sự hướng ưng phong 
trào của đỏng bảo lã như thể não rôi l 


Ngoài ra nhà trương con có sáng kiến lập 
một thùng thở ý kiên ở trước cổng, để thâu-thập 
mọi y kiên và nguyện vọng của mọi giới đồng 
bao... Nhờ vậy mà công việc giáo -huấn, tuyến 
truyện v.v... của nhà trưởng ngày một cải tiến... 


Xuyên qua tôn chỉ và hoạt-động của Đông- 
Kinh Nghiỉa-Thục, ta có thể kết luận đây qúa là 
một cuộc cách-mang văn hóa như lỏi tuyên bố 
của các sáng lập viên (tất nhiên cac hoạt-động 
nảy mới chỉ là phần mở đâu cho nhiêu tiết mục 
khác, mà chắc chấn các nhà lãnh đạo phong 
trao đã vạch ra, nhưng chưa thế mở rộng đó mà 
thôi - “hông le một cuộc cach~ -mạng, lại chỉ cô 
thế?). Vi trong. lúc thực dân Pháp có ý kim hấm 
dân ta trong vong ngu tối | (nhưng tro chúng bảy 
ra chỉ cô tính cách trinh điện ), cỏn tay gai 
Nam Triểu vần duy trì lôi học từ chương khoa 
cư, một số ngươi bảo thủ (chữ nho) ra sức bải 
xích “lối chữ ngoằn ngoẻo như con đun”? (chứ 
quốc ngư), thì việc giảng dạy theo kiêu Tây- 
Phương, và gồm các món phô thông như địa -lý, 
cach- -tri, vệ sinh ;tOán- phấp.. , TỔ rang la một 
cuộc đâu tranh tư tưởng quyết liệt giưa các sĩ- 
phu ai-quốc một bền, côn bên kia là thực dân 
Pháp, Nam-Triều và một số ngưởi bàảo-thủ, nếu 
không gọi là một cuộc ““Cach-Mạng”? thi la gi ? 

Trong buổi đâu, Pháp thảy hoạt-động của 
Đông-Kinh Nghia-Thục eo xu hướng cái lương 


(1) Buôi điển thuyết đâu tiên được tâ`'chức tại lang PEương- 
Canb thuộc Pbu Hoài Đức... 


nên cúng chưa e ngại lắm, Tuy vậy,chúng cũng 
“tiêm trung?” vào trong để de thám... Sau 
Pháp thấy Đông-Kinh Nghia-Thục -đã trở thành 
một phong trảo ai quỏc vả cách mạng, bắt đầu 
có ảnh hưởng mạnh ; mặt khác lại xảy ra nhiêu 
vụ như Hả-Thành đấu độc (27- 6~1908), vụ chông 
thuế của nhân dân Trung-Kỳ, nên đã khẳng định 
trong một phiên hợp Hội-đồng Quân-sự vảo 
khoảng. thang 11/1907, rằng Đông-Kinh Nghĩa- 
Thục lä một lờ phiền loạn ở Bắc -Kỳ, nên ra sức 
đan _ẤP... Trươc hết chung giải tán Đông-Kinh 
Nghia-Thục, đồng của “Đăng cổ Tùng báo”', cấm 
diễn thuyết, bắt các giáo, viên của Đông-Kinh 
Nghỉa-Thục và ban tổ~chức đem đi tu đäy hay 
giết chọc (1) v.v... Cac tài liệu của Đông-Kinh 
Nghia-Thục cứng bị cấm lưu hành và tảng trư, 


Như vậy phong trão Đỏng-Kinh Nghĩa-Thục 
mới hỉnh thành được cö khoảng 9 tháng đã bị 
bóp chết. Tuy nhiên ầm hưởng của nó còn tiềm 
tảng rất nhiều trong dân chúng và cô thể nơi là 
mẩm mống cho cac cuộc cách mạng sau này... 


x 


Š.— Các vụ chống nộp thuế và đi 
phu ở Trung-Kỳ. 
Tư năm 1897, tực lầ sau khi thực dân Pháp 


đã đặt xong ách thông trị tai khắp VN (?), chúng 
bắt tay vào việc bóc lột công cưa,cua nhân dân 


Parceual 

4Ù tầu uào chở 

tha ở Vinh Bắc 
Kỳ). 


Việt-Nam.. , Đối với ngưồi dân Việt lức bây giở 
hai cái tai hoa kinh tơm nhất la đong thuê và đi 
phu... 


Vôn đã khôn đốn, nay lại ,phãi đong cac 
thư thuê, đặc biệt lä thư thuê quái đẩn nhất thế 
giới là „thuế t thân” (1 Impôt peT: 5onnel). Đơi 
sống cua người dân Việt Nam lúc bây ,giở rõ 
rang là đởi sông cưa hạng người nổ lệ (kiếu mới) 
... Khiền có lăm kể phẩi “bán vợ đợ con””, bỏ 
lang ra đi (một cực hình đối với ngươi dân nước 
ta)... Vị, không con gÌ đê” bản ma đóng thuế, 
Chưa phải la hết, nhiều khi người chồng đã bỏ 
trồn, bon thông trị con băt vợ con họ đê lầm 
:tsăng ta” (chan*age), thậm chí có khi cön' “chôn 
chân”? (đao 1 cai lổ chôn môt chấn xuống) vợ 
con hẹ đề moi thuế... 


Riêng về vân để đi phu, (ở Mien Nam goi 
là đi '“xâu') thỉ mọi người phải đi tdi 15, 16 lân 
một năm , đê lam chổ nghỉ mat hay ' '“quan cử” 
cho bọn thực dân ở nưi cao hay bai biên, đảo 
sóng (để cho tấu cưa chưng dễ đăng. qua lại), 
đắp đương (đê cho chúng khai thắc mo...),.. Tất 
cả _nhưng cổng việc như thê thưởng keo dai hết 
ngầy này qua tháng khác, khiên nhiêu ngươi phải 
bơ cá cổng ăn việc lãm, ruông vưởn bổ hoang, 
vợ con nheo nhóc, lai phai mang tiền lưng gạo bị 

„đi lam không cổng cho chưng, Ấy là chưa kể 
bọn phú, huyền, cương hão ăn hối lô, tha kẻ nây 


(1) Cac cụ Dương Bá Trạc, Lê ai, Lương Văn Can, Nguyễn - 
Hàm, Trấn Qúy-Cá) UU.... 
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bất ngươi nọ đi lãm va bọn cai đội đanh, chứi 
khi lam việc. 


Tất cả thẩm. hoa cưa xã-hôi VNtrong 
giai đoạn nay được phản anh qua các câu ca dưới 
đây : 


Bên sống Hànthân nược xanh như tầu la, 
Ngö qua đất Han, phô. xa nghềnh ngang, 
Tưi ngay Tây lại cửa Han 

Đão sông Củ-Nhỉ (1) đấp đang Bông Miẽu(2) 


Đởi öng cho đến đổi cha,_ 
Đởi nảo cưc khô “như ta đơi nảy, 
Ngoai đông căra cọc giãng giầy, 
Vươn nhà đong thuê” vợ gây con khõ.., 
Đỏi xưa thuê một quan năm 
Đỏi nay thuê lại hai đõng bôn giác. 
Con tay bồng, tay dàt, 
Vợ tay đỡ tay nầng. 
Vui chỉ mã hat mà mưng 
Mưa ngày mà ở cảm chưng vơi Tây 
10g: ngay Tây chiêm Đẽ-Ðô, 


Xu cao thuê “năng biết chưng mô - hồi trởil 
Cởn 1o một nổi khổ đơi 
Quan trên ý thê nhiều lơi hiệp dân... 
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TỪ CUỘC WẬN ĐỘNG DUY TÂN ĐẾN 
VIỆC CHỐNG NỘP THUÊ ĐI PHU 


Như đã biết, chính các cuộc vàn động Duy- 
Tân đã gieo rắc các mâm móng cách-mạng về 
sau (I). Việc chóng nộp thuế đi phu cứng nắm 
trong ảnh hưởng của cuộc vận động đó... 


TẠI QUẢNG NAM 


Ngày 11/3/1908, khoảng 800 ngươi thuồc 
Huyền Đai-Lộc đã keo đến Toa sứ(Rếsidence) 
đế yêu câu xet lại việc băt phu và giam thuê.... 


Cóng - sử Hội-An lã Charles hưa sẽ xet 
việc băt phu không công bang cua viền Tri-huyện 
Đai-Lôc và sẽ không tng thuế nửa, đông thơi 
yêu câu dân chúng giải tần, nhưng lại bắt mây 
người hướng dẩn... Cho ràng lơi hứa cua Charles 
khống gì cụ thể” cả, mặt khác. phải tranh đầu để 
cho bon thưc dân thả mấy người "bị „bắt, nền 
dần chung. không những không chịu rút lại mà 
con đi vân đông đông đáo dân chúng ở các vung 
khac luân phiến tham gia biểu tỉnh, 


(1) Để` Pháp cbở than từ Nông-Ÿon ra Đa-Nẵng. 
(2) Đê' Pháp kbai thác mô 0uâng Bông-Miểu. 
(1)a/- Xin xemQuang-Pbụuc-Hộiuä Phong trào Đông - Du Ẳ trên. 


b/. Ảnh bưởng trông thẩy cửa nó là dân chúng VN để lột xắc 
qua uiệc cắt tóc ngăn, mắc áo ngăn đông loạt. 


Một chiếc cấu 
mây ở Thượng - Du 


Bắc - Việt. 


Sông Hồn g - Ha 
khi nước xu q 
(nam 1931). 


Ngay 13/3/1908, dân chứng lại kéo đến 
đồng gấp bội (khoang 7, 8 nghìn), vơi khí thê 
hung hãng, gãn như muối xông vao chiêm các 
công sơ. Thưc dân Pháp liên ra lênh cho bọn 
hưởng binh dung roi mây đánh đập rất dã man 
đề giải tấn. Nhưùg chỉ được môt chổc rối đâu 
lại , vào đơ... /ầ lân sau này khi thể cưa đoàn 
biểu tỉnh hung hăng hơn, khiên chúng phải huy 
đông bon khô xanh đân áp thăng tay mới giải 
tan đước... 


Tuy thực dân Pháp dập tắt được đám biểu 
tỉnh d chỗ nãy, Tung nó lại mọc ra rất nhiều ở 
nơi khác trong tính... 

Ngày 20/3/1908, một đoàn biểủ tỉnh kéo 
đên và đột nhâp nhã tên Tông Đöc tay sai của 
thưc dân lầ H6 Đàc Trung, Ì buộc Trung phải can 
thiệp vơi Công-Sư Pháp về ể những yếu sách bắt 
phu cho „cổng bằng và giảm thuê... Hỗ Đăc- Trung 
cực chăng đã phải ra trước đám đồng. Dân chúng. 
“*chât vấn”? Trung răng Trung lâm quan mà 
chăng giúp gỉ cho dân được”, v.v... Cuộc“ “đâu 
khâu?” kéo dai, Trung bị duối lý vã rôt cuộc 
phải trồn... 


Ngày 22/3/ 1908, một đoần biểu tỉnh khác 
lại keo đến phú ly Điện Bàn, bắt tên Tri~phủ 
Trân- Văn-Thổng bở lên-xe, keo về ' tính trả cho 
Công-Sử Pháp... Được tin, tền Tông-Đồc Quảng 
Nam liên cho một toan hưởng binh đên giải cẩn 
Thống... 


Đoan. biểu tỉnh “ap giải? Thông đến mốt 
khoảng đướng nhỏ hẹp, một bên là con sông, một 


bên l3 những hãng rao vả một dấy 1ö gach, thì 
gắp bon hương bình nơi trên. Hai ,bền dồn ep 
nhau khiển môt sõ ngươi bị rơi xuồng sống làm 
cho 3 ngươi bị chết đuối luồn... 


Ngăy hôm sau 23/ 3/ 1908, đoàn biêu tỉnh 
đã đông loạt cất, toc ngăn, để tang, lãm lễ truy 
điểu 3 người chết nói trên, và thể sẽ trả thủ cho 
nhưng ngươi đã khuãt.... 


_ _ Ngày 26/3/1908, một đoan biều tỉnh khác 
nưa lai keo đên Phú Ly Thàng-Bình để đưa yêu 
sach tương tư như ở Hồi-An, Điên-Bản v.v... 


Ngày, 30/3/1908, một đoan biêu tình nửa 
lai kéo đên vầy Phú Tam-Ky trong 2 ngay liên 
đề 'hồi tội tên Đề Sư, môt tay sai khét tiếng, gian 
ác cưa Pháp trong việc đắp Chờ , Kết qua Đề 
Sư, vỉ sơ qua nên bị chết giâc.. 


Trong đêm 6 rạng ngay 7/4/1908, dân 
chúng Duy-Xuyên kéo đến nhã tên, chánh tổng 
Trân Quát, một tay sai đấc lực cưa Pháp, bắt 
được tên nảy, sau khi hỏi tôi, đã đốt râu cưa nó 
và nhân chêt chim luôn . 


_Ngoai ra trong khoảng thơi gian "trên, 
nhiêu tến tay sai ac Ôn khác cưa giấc cứng bị 


dân, chưng lân lưởt thanh-toán, hoặc răn dạy 
trước khi thả chúng về... 


Đề đôi phơ với tỉnh hình hỗn loạn nảy, thực 
dân Pháp cho thanh lập nhiêu toán quân lửu-đông 
dưới quyến chi¬huy cửa Giám-Binh Gasuthler, có 
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Lãnh-Binh Bignon phụ-ta và các Lãnh- binh 
J acques, Ferez và Salvant chỉ huy, tung ra cac 
cuóc đản ấp khắp nơi trong tỉnh... Kết qua mãi 
đến ngày 12/4/1908, sau khi Pháp bất nhưng 
ngưuỏi tham đự vảo việc thanh toán tên Chánh 
Töng Quát, trât tư mới được tam thơi vấn hồi 
tại Quảng-Narn, nhưng no lai lan trần sang cac 
tỉnh khác... 


TẠI QUẢNG NGÃ¡ 


, Cuộc bạo động ơ Quảng-N gái xây ra vao 
cuôi thang 3⁄1 1908, nhưng ở đây có một nét đặc 
biệt lả mở đấu dân chung dung ấp lục buộc cac 
chưc dịch lãng xã đại diện đi đấutranh trước.. 
rồi nhấn dân mới tiên sau... 


„ Ngày 28/3/1908 vao hôi 17 giơ, 25 Lỷ- 
Trưởng hay Phớ Lý thuộc Tông Bỉnh- Hoa (Phú 
Bình-Sởn) kéo đên Toa Sưđê 'yêu câu giảm thuê. 


Ngãy 31/3/1908, trên 1500 người được, tổ 
chư vả hưởng dân kếo đên bao vầythảnh Quang 
Ngãi. Ngảy hôm sau con sô trên gia tăng hơn 
nưà, Ho thay phiên nhau vây thánh... 


Ngảy 12/4/1908, thực đãn Phap đem linh 
đến đạn ấp bắt nhứng nguÙi cầm đẩu lã Bố Khiết 
và Âm Loan... 


Ngay 13/ 4/ 1908 chúng tung ra nhiều toán 
quân nhơ khãp tỉnh đê” xem xét tỉnh hình, 


Ngầy 15/4/1908, Lãnh binh Legot củng với 
cac Lãnh binh Pagani va Labrosse chỉhuy bọn 
khổ xanh đã đây lui đoần ngưỗi biểu tỉnh (đã gia 
tăng gâầp bôi) ra khối bơ thanh, 


Ngãy 11/ 4/1908, cứng 3 tến thực dần noi 
tren đã đản ap hằng ngan người. nhung tay vào vụ 
pha nha tên phan quôc Nguyễn Thần, bắt hai tên 
đội lính dồõng, tên Ly Trưởng va nhiêu tay chân 
cua tến Thận trong khi bon nay được lệnh cua 
thực dân đến báo vẹ Thân. Cảngan người bị bắt, 
bị thực dân củm, trói và bỏ ngoải năng.. . Các 
ngưới biêu tỉnh khác tiêp tục bị truy na,,, 


Cơ thể” noi ngay 17⁄4 nói trên là ngay qua. 
nhọc nhằn đổi với bọn thực dân va tay sai. Vì 
đã lo lực đoan người biểu tỉnh vầy chăt môt 
toàn linh, khiển Xà phải qưa chat vât mới 
thoat thân đước.. 
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Tỉnh hinh cực kỷ rồi loan, thưc dân phải 
kếu viện quân ở Băc Kỹ vảo tăng cưởng ,.. NÑgây 
.22/4/1908 Đai-đôi Delclos thuộc Trung-đoãn 1 
Khổ đỏ Băc Ky tới Quảng - Ngãi, tăng cưởng 
viẹc báo vệ thanh Quang-Ngãi. 


Viện quân tơi, bọn khô xanh Quáng-Ngãi 
mơi trở thánh khiên dung và được bọn thưc dân 
tung ra đan áp Nc nỏi trong tinh... Tỉnh hỉnh 
tam thơi ôn định.. 


Tương cứng cân nhân manh lã trong lục 
các cuộc biếu tỉnh Xây ra đeác phú ly. vả tỉnh ly, 
thi dân chung con Ji đã cúng nhau keo đên nhã 
cac tến tay sai của giấc, đế” trưng trị chúng va 
trong nhiều trưởng hợp bị đan ap, dân chứng đã 
đe doa bọn khổ: xanh và các tến tay sai khác của 
thực -dân Phap rằng nều bọn chúng không ngưng 
tay, thi dân chung sẽ bắt bô” mẹ ơ quê nha đề” 
trị tội I... 


TẠI BÌNH ĐỊNH 


Ngày. 6/4/1908, mốt đoan biểu tỉnh tử 
Quang Ngai vutt ranh giới hai tỉnh Ngãi-Đinh, 
để đến Bông-Sơn mặc dâu thực dân đã cử Lãnh- 
Binh Cơutelle và 60 khố xanh đến chận lại... 


Đến Bồng-8ơn, đoan biêu tỉnh đã xao Phu 
ly bàt tên quan Phú, lái thich cho hăn về chư 
trương va t đương lôi cưa phong trão Cach-mang, 
rồi cầt tọc hăn, cột vào trong một cai lưỡi bắt 
đi, mãi ba bôn ngây sau mới thá.. 


l Bọn quan lai, ở nhưng phú huyền khác trong 
tỉnh đếu trên vẽ "tính cá , chỉ con bọn thông lai 
ở lai, khi đoan biêu tỉnh kéo đến thỉ bọn sau nầy 
chỉu trần va bị cắt tóc ngăn hết. 


, Ngấy 16/4/1908, đoần biêu tỉnh kéo đến 
trước thãnh Bỉnh-Định.. . Hai hôm sau (18/4/ 
1908), con số người biểu tỉnh đã lên tdi 10.000 
ngưoi. Bì khích động, đoàn biểu tỉnh đi tim 
thang để xông vao thanh... Giam- binh Sauvalle 
cưng vỏi 50 khổ ,xanh và 4 linh Âu-Chãu, tư 
Qui-Nhơn được gởi đên cứu viên...  Sauvalle 
thăng tay đan ap đoan biểu tinh, đã đẩy lui 
họ ra khơi xa thanh và các con đương chính dân 
đến thanh.. ‹ Tuy vầy đoan biểu tỉnh vấn không 
chiu giải tần hấn. Đông bao ở các vững phu cần 
đã tiếp tế lương thực vả nước uông cho nhưng 


tigươi biếu tỉnh, Không khi thật la căng thăng, 
bọn thực dân Pháp ơ trong thánh hết sức run SỢ, 
tay sai của chúng ơ _ngoài bãy lâu đã tích cực 
bất phu thu thuế, đếu bị ruông bàt.. . thi may 
thay cho chứng, một trân bão kéo dai tử 15 gid 
đến 22 giơ ngày 18/4/1908, lâm tê liệt bót hũng 
khi cưa đoan biểu tỉnh... 


Thây tỉnh hình nguy khôn, bọn Pháp phải 
gợi 2 đai đối thuốc Trung-doan 9 Bộ-binh thuộc 
địa, đô bộ lên Qui-Nhởn. Đên 22 giƠ, 150 quân sỹ 
dưới quyên chỉ huy cua Thiêu Tá Grimaud và 
Đai- -Ủy Didio đã lăn lôi trong sương gio để tiến 
đến Bỉnh-Đinh... 


Ngay 20/4/1908, đoàn biêu tỉnh lại tăng 
gia gãp bôi vả trần ngập tính... 


Cho đên ngay 28/5/ 1908,tÌnh hỉnh vân nguy, 
ìiểm, Pháp lai gởi thêm quân cưu viên, gôm khô 
xanh và khố đo, trong số có 2 Trung-đội thuộc 
Đại đội Quảng-Ngat, một được gấp rut đưa đến 
Bông-Sỏn va một đen Bỉnh~Định. Nhiêu cuộc 
xô gái đã diễn ra giữa đám biểu tỉnh va quần 
TPhap. Nhiều người bị băn chêt, bị thưởng và bị 
bắt... Bị đản ap ở tỉnh ly, đoằn biểu tỉnh, lên tới 
2000. người, lai tơa ra các vung phu cần truy lung 
bon bây lâu lam tay sai cho Pháp trong vân để 
thầu thuế và bất phu, đánh đập, tốcáo tội ác va 
bất đi một sô... Lãnh bình Coutelle liên chỉ huy 
bon khôi xanh, có khố đó tăng cưởng, mở cuộc 
hanh quần đản ap đam biểu tỉnh, như 1ä môt 
cuc hanh quần quân sư thât vậy, lãm cho nhiều 
ngưỏi chêt và bị thủởng hởn nứa, mới dập tắt 
đước phong trão... 


TẠI PHÚ YÊN (SÔNG CẦU) 


Măc dâu đã bị tay sai cưa thực dần Pháp 
ngăn chặn, phong trao chông bất phu va thâu 
thuế cứng lan tran „sang cac lảng ở phia bắc 
Sông Câu, ở giữa bể và núi. 


Tư ngày 24/4 đên ngày 4/ 5/ 1908, một toán 
khô. xanh, được một số dân phan động trợ lực, 
đã lam nút chặn Ở Phước Lãnh không cho đoan 
biểu tỉnh tử Đinh-Định trần qua. Nhưng đoan 
biêu tỉnh đã đi vòng qua núi và đến La Hai vao 
ngay 5/5/1908. 


Ngay 11/5/1908, 200 người định chiêm 
thanh Tuy-an, lúc bấy gid lã một phư ly. BỊ 


khích đồng vã uông rưởu say , một sô 'ngưồi 
xong vào cượp sung cua Giam-Binh Fourré, 
nhưng bị đây lui.., 


Cung ngay trên,2000 người tu tập ở Tuy- 
Hơa ( tỉnh ly Phu- Yên) bị Lãnh-binh Legot 
mang quần đan ap 2 ngay sau đó (13/5) tại tram 
Phủ Tân,lâm cho nhiêu ngươi chêt và bị thưởng.. 


Ngảy 14-5-1908, đoăn biểu tỉnh lại kéo 
đến 'Tinh ly, nơi. có 1 Trung-đồi khõ đỡ thuộc 
Trung-đoan 4 Bấc Kỹ. báo- -vỆ, bị bọn nay chăn 
đứng. Rối ngay hóm sau.bon khô đỏ vưà nói và 
bọn khô xanh cưa Giam-binh Renard săn đuổi 
lên phia bền kia Tuy-An... 


Tường cứng nên nơi thếm là ngay tư cuội 
tháng 4 sang đấu tháng 5/1908, một sô 'người 
tiền phong ở Binh định đã bất đâu xâm nhấp 
Phu-Yến, đế củng một sô ngubi dđầy(Phu- -Yen) 
tiên vao Saigon...(nhưng bất thanh). 


TẠI THỪA THIÊN 


Cuộc vận động chống thuế và bất phu ở 
Quảng-Nam đấ khich đồng dân chung Thưà- 
Thiên cứng như nhưng tính khác... 


Trong nhưng ngày đâu thang 4/ 1908, Pháp 
8ã biết nhiều láng ở vựng phụ cận Huê; đã sửa. 
soạn một cuộc biêu tỉnh tai Huê, để” chống thưê 
vả bắt phu. 


Ngầy 9/4/1908, công sử Pháp ở Huê cho 
một tến quan tay sai đến Công Lương, đê dụ dỗ 
dân chung, ai Ở nhã nây, không nên tham gia các 
cuốc bao đồng. Lập tức tến nây bị dân láng bất, 
tước khí giới cưa bọn tủy tung và trói gõ chưng 
lại, Ngây hôm sau tến nảy được thả, nhưng bị 


_ giải về Huê,.. (xem ngày 13/4 ơ đưới). 


Trong đêm 10 rạng ngãy 11~4-1908, nhiêu 
ngưöi tụ tập Ở An-Höa, An-C du vã các lầng khác 
rồi chia tưng toán nhỏ đột nhập thằnh phố và 
sáng ngày ll-4 đã tụ tập trước Tỏa Khẩm, rồi 
đên dinh của bọn quan Việt Nạm tay sai của 
Pháp, để yêu cấu giảm thuế và chống bắt phu... 
Thực dần: Pháp huy động bọn Khố xanh, hiến 
binh đản áp và lùa đoàn người biểu tỉnh ra khỏi 
thành phố Hưể... 
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Ngay L2-4-1908, con SỐ người tham gia 
biếu tỉnh lại gia tăng. gấp bói và hung hẩn hơn 
trước nhiều, nhưng cúng bị đân äap maánh liệt, 
họ lại tỏa ra các lầng phụ cân thị-xã để hoạt- 
động. 


Ngày 13-4-1908, tèn quan tay sai của 
Pháp bị bãi ngày 9-4-1908 nøi nên bị đoàn 
biêu tỉnh “áp giải”' về Huế và trong khí bắt đấu 
vảo thanh phố thï đụng đô ngay với một số lớn 
khổ xanh, khổ đỏ ... == trên đương di Công 
Lương để giải củu ... Đoán biêu tỉnh bị lính 
Pháp dung sung bắn: sả vao lảm nhiều người 
chết và bi thương mới giai tan được. 


Cùng ngày (13-4- 1908) vào hôi 18 giƠ, 
khoảng n chục ngưỡi tràn vào toàn chiếm đôn 
Cảnh-sat ở chợ Đông- Ba, bỉ bọn Cảnh-sât, có 
L Trung-đội khố đỏ trợ lực, xử dụng võ khì đan 
ap rất dã man, bắn chêt nhiều ngưới và lảm bị 
thương, một số người khác, đoan biêu tỉnh mới 
chịu rút lui và tư đó mới ổn đinh được tình thế.. 


TẠI HÀ TĨNH 


Ảnh hưởng của các phơng trảo SN thuế 
và bát phu đến Ha-Tĩnh hơi muôn .. 


Ngay 21-5- 1908, khoảng 100 ngươi thuộc 
Tổng My- Đức và các lãng phụ cận tỉnh xi kéo 
đến tỏa sứ nằm vạ và kêu la thảm thiết... bị 
bọn khố xanh giải tán, 
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Khu vực Bình - Đôn g 
(Chợ-Lởn) năm 1931. 


Hai ngày sau, 23-5-1908, một đoan biểu 
tỉnh khác đến yêu câu tên quan huyện Can- Lộc 
hãy tan thành việc chống bat phu và giảm. thuế 
của ho, đồng thơi mới †ên này theo họ về tỉnh 
ly để trinh bày yêu sách lên Công Sử Phâp.. 
Tên quan huyện phai bỏ trồn. Pháp phải cử Lãnh 
binh Gaillard mang lính khô xanh đến đây lưi 
đoan biểu tỉnh ra khỏi huyện đưởng ... 


Đến đây, Sau vụ biểu tỉnh ngay 23-5, bị 
đan äp, kể như phong, trao chống thuế bắt phu 
đã chấm dứt. Nhưng một toán khoảng ,, 100 Nghìa 
quấn võ trang súng trưởng do ông Âm Vệ, Tú 
Ngôn va Đội Quyên chỉ huy, đã hỉnh thánh và 
hoạt động khắp nơi trong tỉnh, đấ có một vài 
lân sang hoạt động cá ở bên Nghệ- An, bị Giám 
binh Arnoux truy lung vả đánh tan. Đến thang 
8/1998, toán Nghỉa quân nay lại tải hiện nhưng 
bị bọn khổ xanh va hương binh tiêu điệt 


Trong nhưng ngây đâu tháng 12-1908, hai 
toán Nghĩa quần khác do ông Đội Phan, một hạ- 
sỉ quan của Pháp chạy sang hàng ngủ Nghĩa 
quần, chỉ huy và một do cựu phụ tả của ông Để 
Đạt lầ Lãnh Trinh chŸhuy hoạt động. Sau nhiều lân 
chạm súng với bọn khố xanh, hai toán Nghĩa- ~quân 
nầy bị tiêu hao dân dân và sau đó tan rã luôn, 


TẠI NGHỆ AN 


Cuộc tranh đấu chưa SỜ nô, cön đang 
thời kỳ chuẩn bị, thi đã bị dập tắt ... Nhiều thân 


sỉ đã hội họp và Cho tung ra nhiều bích chương 
dán khắp nơi thị tứ, ngay cả các Cơ-quan của 
thực dân và tay N, nửa ... Ngoãi ra,nhiểu sách 
bỏ tứi nói về thảnh tích tranh đấu chống phu và 
giảm thuê của đông bao Quảng-Nam, đa được 
phổ biển lan trần ... 


Công cuộc chuẩn bị đã xong và sửa soạn 
bước sang giai đoạn hảnh động thi thực dân Pháp 
đã đột kich vảo nha của vị lãnh tụ lä cụ Cử 
Châu-Đỉnh- Trác ở lầng “Trưởng Thanh, huyền 


Yên-Thanh, bắt cụ và tất cả các đông chí của 
cụ... 


Trong số nhưng ngươi bị bắt có hai người 
Bắc-kỳ, đa chạy tội băng cach viện đấn đủ ly 
do (mã Pháp cho la không ổn) khiến họ có mặt 
ở nha cụ Cử.Trái lại, về phần cụ Cử thỉ con dâu 
“Bắc-Kỳ Nguyên Soái”" ma Cụ Đê Thám, lãnh 
tụ của cuộc vủng dậy Yên-Thế trao cho, khiến 
thực dân Pháp không còn nghỉ ngờ gÌ về vai 
trò ,của Cụ trong việc chông chúng... nên cụ bỉ 
bắtđi ñay, 


Như vậy tỉnh hỉnh Nghệ- An tương đối ït 
răc rối (vỉ bị dập tắt ngay tư đầu) vã Pháp. chưa 


tên huy đóng quân sỹ đần áp như tại các tính 
ác. 


.Ï..ˆ.ø 
”" 


TÒNG KẾT CÁC VỤ CHỐNG BẮT PHU, 
GIẢM THUÉ VÀ CÁC VỤ ĐÀN ÁP 
CỦA THỰC DÂN PHÁP 


VỀ PHÍA PHÁP 


Khi xẩy ra các vụ rồi loạn đ Trung- Kỹ, 
do việc chông bắt phu vả giam thuế gây ra, lực 
lượng Pháp chỉ cơ Tiêu-đoàn 3 thuộc Trung- 
Đoan 9 Bộ: -Binh thuộc địa, với 3 Đai-đội ở Huế 
vã một Ở Đã- Năng. Ngoại ra Con có 1 pháo ‹ đội 
thuôc Trung-đoan 4 pháo binh ở Đã-Nắng. 


Mới đầu, Khâm - sử l,eV êque nghỉ răng chỉ 
cân tây bớt một số khổ xanh ở các tính mà tỉnh 
hinh không nậng lắm,hay tại Huế,để tăng cương cho 
các tỉnh bị ap lực nặng nề. Nhưng sau thấy phong 
trảo trần lan khắp cả, nên đã xin với toản quyền 
Đông- Dương cho xử dụng linh chánh quy vảo 
cỏng việc duy trỉ an-ninh trật tự. 


Ngây 10-4-1908, toản quyền Bonhoure 
củng với Trung- Tưởng Pie], Tư lệnh quân đồi 
Pháp đã thỏa thuận và ấn đỉnh các biện pháp 
đổi pho như sau : 


- Chỉ xử dụng quân sỹ váao việc giải tan 
Các Sấm biểu tỉnh khi thấy cân thiết vầ mặt 
khác không nên xử dụng linh ngưỏi Âu vào việc 
nay. 


- Trước hết lấy bớt một số linh ở Bắc- 
Kỳ trong giơi hạn có thể lấy được - vÌ ở ngoai 
đó tại biên giới Việt-Hoa cứng đang bị áp lực 
của phe duy tân Tảu - Cỏn nêu tỉnh hình tại 
các cỉnh miền Nam Trung Ky trở nến hỗn loạn, 
hay không thể lây thêm linh ở Bắc Kỹ, thi sẽ 
lấy lĩnh ở Nam Kỳ ra... 


Sau 8ó Thiêu-TảGRIMAUD chihuy đại đội 
1 và 2 thuộc tiểu đoan 1 Trung-đoan 9 bệ-binh 
thuộc địa, tư Hanoi đổ bộ lên Qui- Nhơn ; Đại 
đội 1 thuộc Trung-đoân 1 khổ đỏ Bắc- Kỹ đến 
Quảng-Ngãi ; Đại-đội 4 thuộc Trung-đoản 4 
khố đỏ Bắc-kỹ đến Đã-Năng, 


Các đơn vị nây đên điểm chỉ định không gặp 
khó khăn nào cả, nhưng nơi đơng quần thưởng 
hay thay đổi, do lệnh của Thông-sư hay các 
Công-sư : 


Đại-đội 1 Trung-doan 9 bộ-binh thuộc địa 
dược giư lại tại Qui- Nhơn. 

Đại-đội 2 (Trung-đoản 9 nói trên) được 
gởi đên Bình-Dinh. 


Đại- đội 1 Trung-doàn I khố đỏ Bấc-kỳ 
đóng ở Quảng-Ngãi - 1 phẩn chiêm Bống-Sơn - 
Sau l1 Trung-đội được điểu động đi Bỉnh-Định. 


Đại đội 4 Trung-đoàn 4 khố đỏ Bắc- -kỳ 
gởi 1 Trung- đội đi Sông Cầu, 1 Trưng- -đội khac 
được gởi đi Ha-Tỉnh, Bắc Trung-Kỳỷ. 


Trong vung Huế, nhiệm vụ của các quân 


SỰ (viện quân) được chỉ định rõ rằng là góp 


phần vào việc duy trÌ an ninh trật tự công cộng. . 
Trong vung Quảng Ngãi, nhiệm vụ của các quần 
sỹ lã dến tăng cương cho các đồn khô xanh. 
Trong vung Quì-Nhơn, nhiệm vụ của quân- sĩ 
la giải thoát nhưng người Âu-Châu ty nạn ở trong 
thanh Bỉnh-Định và ở lại tại đây cho đến ngãy 
26-4-1908. 
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Kể tử ngày nói trên (26-4)Pháp quyết 
phản công và mang quân đàn áp đoàn biểu tính, 
đang bao vây Bỉnh-Định. Trong các ngây 26-27 
va 30-4-1908, Đại-đội 2 Trung- đoan 9 Bộ-binh 
thuộc địa, đã dẹp tan 2000 ngươi và bắt nhiều 
ngươi mà họ cho lả câm đâu ... Nhưng ngây 5- 
5-1908, thỉ cuộc đản ấp của bọn khố xanh mới 
dư dội làm nhiều ngươi chết và bị thương. 


Ngay 9-5-1908 tại Bông-Sơn, đoàn biểu- 
tỉnh đã tần công một Trung- -đội thuộc Tiểu-đoan 
1 Trung-đoän 1 Khố đỏ Bắc- Kỳ, do Đại- Úy 
Delclos chỉ- -huy. Môt tên khố đỏ bị thương, do 
1 cải lao từ trong đảm biểu tỉnh phóng TA, lâm 
cho bon Pháp và tay sai đã điên cuồng phản 
ưng bằng cách bấn bửa bãi vảo đám biểu tỉnh, 
lảm cho rất nhiều ngươi chết. 


Cho dên ngây 19-5-1908, tỉnh hính tai 
Biỉnh-Định tưởng. như đã yên; nhưng trong, ngây, 
một đoan biểu tỉnh khác lại được tổchức ở tỉnh. 
Pháp thẳng tay đan äÿ, một số lớn khác lại bị 
chết vả bị thương. Tỉnh chung cho đến khoảng 
giữa tháng 5-1908, thỉ các cuộc biểu tỉnh tại 
Trung- Ky đã gân như châm dứt, Pháp không 
cần phải xử-dụng quản chanh quy vảo Công cuộc 
duy tri an ninh trật tự nứa, ngoại trư tại Nghệ 
An,đại đội 2 thuộc Trung-doan 4 khố đỏ Bắc- 
kỳ đã được gởi tư Nam-Định đến Vinh để can 
Thiệp. 


Rồi Pháp lẩn lượt cho trả về Bắc Kỳ các 
đơn-vị đã biệt phái cho Trung-Ky. Mở đâu,hai 


Đại đội thuộc Trung-đoan 9 Bộ-binh thuộc địa 
đã xuông tau ngay 14-6-1908 tại Qui-Nhơn để 
hướng về Hải-Phong trực chỉ ... 


Sau khi 2 Đại-đội noi trên được rút đi thì 
lực lượng tăng cương còn lại của Pháp được phối 
tri như sau : tại Vinh 2 Đai-đội thuộc Trung- 
đoàn 4 khố đỏ Bắc-kỳ ; tại Hà- Tỉnh : 1 Trung 
đội khác cứng thuộc đơn-vị vưa nói ; tại Qui- 
Nhơn : 1 Trung-đội thuộc Đại-đội 1 Trung đoan 
1 khố đỏ Bắc-ky ; tại Bỉnh-Định : 1 Trung sử: 
củng thuộc đơn- vị vưa nơi; tại Bông-Sơn : 
Trung-đội cúng thuộc Trung-đoan 1. 


Ngảy 30-6-1908, Trung-đội ở Sông Câu 
và Trung-đội ở Qui-Nhdn xuống tau vê Hải- 
Phòng ; ngây 17-7- 1908, Trung- -đội ở Hả- Tỉnh 
cưng rồi Trung- -kỷ về Bắc-kỳ ; ngay 26-7-1908 
các Trung- đội ở Bình-Định, Qui- Nhơn cứng 
xuồng tâu tại Qui-Nhơn để trở về đơn vị gốc ; 
ngay 5-8-1908, Đại-đội 2 thuộc Trung-doän 4 
khố đỏ Bắc- kỹ trở về Nam-Định, 


Tóm lại trước cao trào chống bắt phu giảm 
thuế dang dâng lên cao, thực dân Pháp và tay 
sai đã dỡ đủ tro tư giả nhân giả nghĩa nhất, thâm 
độc nhất, đến dã man tàn bạo nhất để đân áp. 
Chúng đã 


1. Dung thủ đoạn phỉnh phơ bằng cách cử 
các quan tay sai đi phủ dụ dân chúng không nên 
chồng lại các '“quan Pháp” ,.. vả hứa hẹn nhiều 
điểu hão huyền ... 


Rạch Gè - Công 
(năm 1931) 


Hình ảnh Hà- Nội 
(chụp tử phía Đồn g-Nam) 


2: Áp dụng chiến lược “ “be bơ để không cho 
phong trảo trần lan sang các địa phương khác - 
Nhưng vẫn không cản nổi lản song đang dâng .. 


3. Mang quần chinh quy ra đản: -ap mộtcách 
hết sức dã man - nhất là tại Bỉnh-Định - làm 
cho rất nhiều người chết và bị thưởng. 


4. Bắt các nhân sỹ mà chúng cho là có 
liên hề đến vụ bạo động như Phan-Chu-Trỉnh, 
Huỳnh- Thúc - Kháng, Ngô-Đức- -Kế, Trần-Cao- 
Vấn, Châu-Đỉnh-Trác v.v... và xử tử một số 
khác như Trần- Súy- Cáp (1)... để khủng bổ tỉnh 
thần dân chúng .. 


5. Triệt hạ các lang mà thực dân cho là 
“gốc loạn” như lảng Phủ-Lâm ở Quảng-Nam 
bị san bằng. 


6. Chung điên cuồng đến độ thấy dân chúng 
đang họp tại chợ Ai- -Nghia (Huyện Đại-Lộc - 
Quảng - -Nam) cũng tưởng lâ đoần biểu tính, nên 
đã băn sả vảo lầm cho nhiêu người chết... 


về Chúng đã bắt cả ngân người - như ở 
Quảng Ngai x troi hoặc gồng lại, bỏ đói, phơi 
năng, đanh c hết sức ruan rợ và mang đi biệt 
tích một số . 


Nhở nhưng thủ đoạn trên, mà thực dân 
Pháp đã dẹp tan được phong trảo chồng phu 
giảm thuế của đông bảo Trung-kỳ, 


VỀ PHÍA NHÂN DÂN TA 


Phong trào chông bắt phu vả giảm- thuế xuất 
phát tư Quảng-Nam, rồi lan trần ra các tỉnh 
phụ cận như Quảng-Ngãi, Binh-Định, Phú- Yên, 
Thưa-Thiêền v.v... đã gầy cho thực dân Pháp và 
tay sai nhiều phen phải điêu đứng. 


ên qua cac hoạt động của phong trao 
chồng Tả t phu và giảm thuế, chúng ta thấy có 
các đặc điểm và khuyết điểm sau đây : 


Đặc điêm : 

1. Dân chúng sống dưới ách km kẹp sắt 
đá của bọn thực dân,ma dam trực tiếp đương 
đấu với chung để đầu tranh.. 

2. Phong trảo đã dùng bích chương, truyền 
đơn, sách bỏ túi diễn thuyết `Á cv để tố cáo tội 
ác của thực dân, hô hão cải cách và đâu tranh 
chông lại chúng... 

3. Phong trao mang một lúc cả hai tỉnh chất 
hướng tâm va ly tâm : 


- Hướng tâm : hô hão cách mạng bản thần 
bằng cách cắt tóc ngắn, mặc ao ngắn, để răng 


(ï)Cụ Nghề Cáp lực nảy đang lầm Huấn Đạo ở Nha - Trang, 
chỉ uỶ một bức thư gỗi cho người bọc trò ở Quảng - Nam có câu 
''ngbe nơi uụ chống swu ở ngoai ta đang pbá! động mạnh thật 
là khoái 2 bị Pháp cấu kết uỗi tay sai Nam -Triểu kết tội 

xử tử. 
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+22 se XS. du, 


trắng, bài trư hủ tục, dứt khoát với lỗi học tì 
chương v.v... trong lúc mà đầu óc dân chúng 
hãy còn bảo thủ lạc hậu ... 

- Ly tâm : vận dựng mọi hỉnh thức (xin 
xem đoan 2 kể. trên) đấu tranh trực diện với bọn 
thực dân Pháp và bọn tham quan ô lai, tay sai 
chúng. 

4. Mặc dâu bị đần áp dã man, nhưng mục 
địch đâu tranh của dân chúng đã đạt được : Thực 
dân Pháp đa nhượng bộ bằng cách giảm bớt lệ 
đi phu và đóng thuế, 

5. Phong trảo đã gây được một tiêng vang 
thức tỉnh cho toàn dân ... 


Khuyết điểm : 

1, Phong trảo không có một sự lãnh đạo 
thống nhất, các vụ biểu tỉnh của các tỉnh (sau 
Quảng-Nam),chỉ là do ““sang kiến” của các địa 
phương Kox¿ hảng xơớm có việc chả lẽ mình 
ngồi im.. 


2. Phong trảo đã đi qua trơn và trở nẻn 
bạo động khiến thực đản Pháp có cơ đẻ đân áp 
thẳng tay - như tại Pồng-Sơn đoản biểu tỉnh đã 
dùng 1 cái lao đâm bị thương một tên khô đỏ.. 

3. VÌ Không co một đương lối cụ thể, nên 
sau khi bị đân áp, phong trao bị tan rã luôn.. 


Tổng kết : Mặc du thục dần Pháp và tay 
sai đã dẹp được phong trảo chống bắt phu và 
giảm thuế của đồng bao Trung-ky, nhưng vấn 
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Linh Khẽ xanh 
(Hà - Nội) 


để đến đây không phải la chấm dứt mà nô sẽ còn 
liên tiếp bủng nổ đuối nhiều hinh thức đấu 
tranh khác nưa ... 


4.—= Vụ Hà-Thành đầu độc. 


Như chung ta đã biết, sang đầu thẻ kỳ thư 
20, sĩ phu Vièt-Nam đã chuyên huồng đâu tranh 
sang nhiều hỉnh thức khác nhau và mặc dẩu 
phong trác Duy Tan, Đòng Kinh Nghia- Thục tan 
rã, nhung các ''hạt nhân” của nó đã ăn sâu vao 
troag long nhân đản Viêt- Nam... Chơ nèn SỈ phu 
Việt- Nam đã “thưa keo nay bay keo khác”” 
Và lân này nhầm vảo sở binh lính Việt- Nam 
trong hang ngũ Pháp. 


CÔNG TÁC TUYẾN TRUYỀN VÀ VẬN 
ĐỘNG BÌNH LÍNH VIỆT NAM 
TRONG HÀNG NGŨ PHÁP 


Mắc đấu đang '“hợp tac”` với Pháp (lân thứ 
hai 12-1897 - ]909), nhưns lanh tu Nghia-quán 
Yẻn-Thẻ Hoäng-Hoa-Tham vấn bị mãt liên lac 
Yyỏi tmột số S¡ phu chu tr tởng bạo động, để trủ 
tỉnh mệt cuộc vuna day khác và đổ: tướng vận động 
la bình linh Viết -Nam trong hầnz ngủ Pháp, 


Các sĩ phu một mặt viết sách, viết báo, 
lảm thi ca, dạy học, điến thuyết. một cách 
công khai hợp pháp, để hô hảo bỏ cũ theo mới, 
kêu gọi lòng yêu nước V.V... (1) của nhân dân; 
mặt khác, đội lốt các thây bói, thẩy tướng số 
đến nhưng nói đông đảo như đến Kiếp Bạc, là 
nơi thơ Đức Trân Hưng Đao, Đên Giong,là nơi 
thờ Đức Phù Đổng Thiên _ Vương, đên Phủ Giây, 
là nơi thơ Công Chúa Liêu Hạnh.., để bỏi toán, 
cầu cơ v.V..., nhưng xen lông việc :tuyên truyển, 

khêu gợi lòng ái quốc, thuc đẩy khởi nghĩa v.v... 
Tât nhiên binh linh VN cung bị phương sách 
nảy thu hút đông đảo, 


Hanoi là nởi mà các sĩ phu nhắm trước 
nhât ... Tại Phô Cửa Nam cỏ một cửa hàng vừa 
bán cơm vưa cho trọ, khách hàng ra vào tấp 
nập , ña số là binh linh, cai, đội, bôi bếp... 
Ngoài ra còn một số khách thường ở các nơi 
lại... Tắt nhiên các ''thấy tướng số” không thể 
không chiếu cố đến nơi nảy và trải qua nhưng 
cuộc “bói toán”, “⁄đị li”, các “'thẩy tưởng 
số" đã trở nên thân mật với một số binh lính 
thuộc pháo đội công vụ, Trung đoàn 4 pháo binh, 
như Đội Binh, Đội Nhân, Đội Cốc, Cai Nga, 
Đếp Xuân, Bếp Nhiếp v.v... Rồi tư chỗ thân mật, 
các “thây tưởng số”? lái sang mục đích tuyên 
truyền... Bên cạnh sự khêu gợi lòng yêu nước 
thương nòi, các '“thầy tướng số”” lại còn lâm 
cho họ thấy sự đôi xử tần tệ của bọn sĩ quan 
Pháp đối với họ, và sư chênh lệch qúa đáng 
vẻ quyên lợi giưa một binh lính Pháp đông 
cấp với binh lính Việt Nam... VÌ các uất hận 
chồng chât tư lâu, nay có ngưöi nhắc tới, nên 
nỏ có nhưng hiệu qua lạ lủng và việc “nhập 
đảng?? không còn bao xa nưa... 


Sau khi đã tổ chức xong các nhân mối, 
nội ứng, nhiều cuộc họp bàn bi mật được tổ 
chức tại nhà ' “thấy tướng" Nguyễn Văn Phục 
tức Lang Seo ở phố hàng Buổm và một kế hoạch 
tông quát sau đây được vạch ra : 


“sẽ lới dụng một địp nảo đó, co tiệc 
chiêu đãi của các sĩ quan và binh linh Pháp, 
bỏ thuếc độc vao đổ ăn của chúng; sau khi 
chung trúng độc mê say rồi, thì sẽ khởi sự 
theo sự phân nhiệm như sau : cánh thứ nhất 
khoảng 200 người táp trung tại khu Lò Lơn, 
để đánh. vào khu Đồn Thủy (khu nhượng địa); 
canh thư hai ẩn nảu dưới các thuyền gần Nhà 
may thuốc la, đánh vào cửa Bắc (thành); trong 


Bọn Khổ đỏ uướt sõng (hình cho thấy bọn thực đền 
thì cưởi ngửa, còn bọn Khổ để thì lôi sông). 


khi cánh thu ba tập trung ở Khu cột cd và được 
Nghia quân (rất nhiều) từ Sơn Tây về yểm trợ, 
đanh vao cửa Tây. - Các chi tiết có thể thay 
đôi tủy theo tỉnh hỉnh”', 


Cuộc binh biển đáng lẽ đa nô ra vào ngay 
15-11-1907, nhưng vì các nội ứng, vào gic chót 
đã xin hoán, nại cơ chưa có đủ đạn, mặc dâu 
Nghĩa quân đã đến điểm chỉ định vã ẩn núp 
trong các nhà đân để chơ sung hiệu là tiên 
quân... Đên 21 giơ, la giơ ấn định, không thầy 
gi lại phân tan... 


Lần thư hai định vào ngày 16/5/1908, 
nhưng một trong các nội ưng thuộc phao đôi 
công vụ xin hoần vi “'điểm không thuận ldi”?.. 


Lẩn thư ba : 
Vào hạ tuân tháng 6/1808 vụ rối loạn ở 


Trung Kỳ chưa đứt hẳn thi Pháp lại điên đầu 
về vụ binh biến ở Hà nội... 


Ngay 24-6-1908, Thiếu Tướng DE NAYS- 
C ANDAU Chỉ huy trưởng pháo binh Đông Dương, 
nhận được một thở nặc danh của một tên Việt 
gian nồi rằng đang có âm mưu binh biến ở 
Hanoi, co cả thương dân lẫn quần nhân Việt Nam 
của nhiều đơn vị khảc nhau tham dự, mà nhưng 
kẻ cảm đâu phẩn nhiêu thuộc phao đội công vụ 
và một viên cai thuộc Trung đoàn 4 pháo binh... 


(1) Xin xem mục Quang : I"bục -Hội uà Đông-Kính Nghĩa - Tbục 
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Cung trong thơi gian trên › Trung Ủy 
DELMONT -BEBET, phảo đội trưởng công vụ, 
được bảo cáo nói về thái độ khả nghỉ của một 
viên đôi thuộc pháo đội này và một viên cai 
thuộc Trung đoàn 4 pháo binh cả hai củng đa 
dược để cập đến trong thơ nặc danh gởi cho 
Thiếu Tưởng DE NAY8-CANDAU, 


Trước các tin tức “nây, Thống Sử Bắc Kỷ 
là MOREL ra lệnh mở cuộc điểu tra công 
khai.. - Thấy bị động, nên tất cả đã đồng ỹ lä 
phải gấp rút hanh động, nêu khong thi sẽ bị 
bắt cả... 


Ngày 27-6-1908, vào lúc 20 giờ, nhưng 
ngươi phụ trach nhà bếp có chân trong tổ chức 
binh biến, đa thả thuốc độc (1) vào súp theo 
nhỉ kế hoạch đã định,.. Ngay sau đó có tỏi 
125 tên Pháp thuộc Trung đoàn 4 phảo binh 
va 80 tên Pháp khác thuộc _Trung đoan 9 bộ 


bính thuộc địa bị trung độc năm bất tính Nhưng. 


chưa đên giơ. (1 gÌ0);. nên tất cả cac toan kế 
cả Nghỉa quán ben ngoai chưa tiền hảnh, thì 
tên Cai TRƯƠNG, một người theo công giao, 
đên nhà thơ Hanol bao cho Cố ÂN, một tu sĩ 
người Pháp, biệt là có âm mưu đánh up Hanoi 


Hinh một lính Khô Đở 


trong đêm, Lập tực ÂN gọi điện thoại bao cho 
cac cấp liên hệ của Pháp biết, Cưng luc ấy 
Trung Tương PIEL, Tông Tư Lệnh Quân Đôi 
Pháp, được tin bảo la các quân sĩ ngươi Âu 
Châu thuộc Trung đoàn 4 phào binh và Trung 
đoan 9 bộ binh thuộc địa ở trong thành đã bị 
đầu độc, hiện một số lớn đã bất tính,.. Rồi 
Thông Sử MOREL, vai phut sau đo, bảo tin cho 
Tương PIEL biết có Hy cuộc tập hợp nghỉ 
ngữ ở chung quanh thành... 


Lập tưc lệnh đan áp cuộc binh biến được 
ban hành và nhhơ nhưng biện pháp nay ma quân 
Pháp thoát hiểm,. .; mặt khác,nhưng kẻ bị đâu 
độc được giải độc ngay, không một tên não 
bị vong mạng - Vi chât độc la thư cà độc được, 
không nặng lắm; đồng thơi nhưng quân sỉ bị 
tố cao trong thơ ngày 24-6-1909, cac ngươi 
phụ trách nha bếp và nhưng kê bị nghỉ ngỏ 
dinh liu đến vụ đâu độc đếu bị bắt giam đồng 
loạt. Cön cac quân sỉ khac bị tược khi giới, 
giư tại trại để điêu tra, Ngoai ra,tại thành 
phô, thực dân Pháp cung cho lệnh giới nghiêm, 
cử cac toán tuân tra tung ra các cửa ô, vây 
tưng khu phỏ, bắt các giỏi chức dân sư liên 
hệ đến vụ đâu độc, kế ca nhưng ngưỏi tỉnh nghỉ... 


Về phia Nghia quân ở bên ngoài không 
thấy súng hiệu nổ, biết là có trở ngại xe 
chuyện chăng lành nên đã phân tan hết.. 


8au một cuộc điêu tra Pháp được biết : 


1. Các Ông Đội BINH, CÔC, NHÂN... 
chủ mưu nôi ứửng,.. 


2. Âm mưu này đã có tử cuôi năm 1907 
và đa bị “hoãn” tới 2 lân, do Lãnh tụ Nghĩa 
quân Yên Thế (hiện luc này đang ““hợp tác”? 
với Pháp) thực thi và KY NGOẠI HẦU CƯỜNG 
ĐỂ, Cụ PHAN BỘI CHÂU v.v.. . đang ở Nhật 
chủ mưu., 


Rồi, một mặt Pháp truy tố ra töa Đại 
hỉnh nhưng người đóng vai chánh và nhưng người 
đông loa trong vụ binh biến... 


(1) Do ông Nguyễn Đăng - Duyên lầm cai vườn Phú Toền 


quyển “tbi nghiệm " tại nhà òng Nguyễn -Đinb-Chính tự Ba- 
Đen, ca( gác đèn ở uưồn Bácb thảo uà do ông Ngọc pbụ trácb 
nhã bếp thẩ uäo supP. 


Đội hỉnh tắc chiễn 
của linh Khổ Xanh Quảng- 
Yên (uới súng 4y). 


Kết qủa 13 ngưỏi bị tử hình, 6 người bị 
xử tử hỉnh khiểm diện (1) 4 bị tù chung thân 
và trên 70 ngươi bị hưu hạn, 


Ngày 8-7-1908, tại đương Cột Cơ Hànội, 
cac Ông Đội Bỉnh, Cốc, Nhân bị chém đầu 
trước và đem đi bêu ở Ô Cẩu Rén, Ô Cầu Giấy 
va chợ Mơ (Bạch Mai). 


Vài hôm sau,10 ngươi còn lại là các Ông 


Hai Hiên, '“thẩy tướng'” NGUYÊN VĂN PHÚC 
tức Lang Seo, Cai TỒN, ĐÔ ĐẢM v.v... đến 
nợ nước, 


Các ngươi khác bị đây đi Côn Đảo... 


Mặt khác, theo lệnh của Toàn Quyền 
KLOBUKOWSKI, quân Pháp sửa soạn tiên quân 
trưng phạt” lãnh tụ Hoàng Hoa Thám (2). 


Cuộc binh biến nói trên, mà ngưöi ta quen 
gọi là “'vụ Hà Thành đâu độc'?, cho ta thấy 
mãy điểm sau đây : 


1, Cuộc đâu độc này „ đã đánh dâu một 
bước ngoặc"? trong lịch sử kháng Pháp của 
dân tộc ta : Binh linh VN trong hàng ngũ Phap 
chông Pháp ! 


â. Công tác điều tra, tuyên truyền và 
tở chúc cỏn vụng về, nhiều sơ hở, nền không 
bảo mật được, 


3. Cuộc binh biên có tỉnh cách cục bộ 
này, nếu không bị đập tan ngay từ đâu, thi rồi 


ra nó cúng sẽ bị bớp chết, vỉ nô chưa cô đủ 
điêu kiện để thành công... 


4, Mặc dâu cuộc binh biến đã bị đập tan, 
nhưng nó mở đẩu cho nhiều cuộc binh biến khác, 
mà chưng ta sẽ tìm hiểu trong nhưng trang kế 


tiếp.... 


5.—= Quang-Phục Hi hồi sinh. 


Như ở đoạn chót Việt-Nam Quang Phục 
Hội và phong trào Đông-Du đã viết ở đoạn 
trên, là cac nha cách mạng Việt Nam trên đất 
Nhật,bị quân phiệt Nhật cấu kết với Thực Dân 
Pháp ở Việt Nam, sau khi được bọn nãy (thực 
dận) chia xẻ cho một số quyên lợi, đuổi ra 
khỏi đất Nhật. Tư đỏ Kỹ Ngoại Hầu, Phan Bội 
Châu củng các đồng chỉ phải dởi về Tầu và 
Xiêm tim cach hoạt động. ,, 


(1) Là các òng Ngọc pbu trácb nhà bép, ông Thiển, Ông Bảy 
U...U.v. trốn thoái lên Phổn - -xưởng là cẩn cÝ cwa ilãmbtv bọ 


(2) Xin xem đoạn chơt cứa '' cuộc uwng dây Yên-Tbế"' ở trên. 
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Đến năm 1811 (Tân Hợi) cách mạng Trung 
Hoa, do TÔN ĐẬT TIÊN lãnh đạo, bùng nổ vả 
lân nảy đã đánh đổ được cái triêu đỉnh mục 
nât Mấn Thanh... Tất nhiên nó đã đem lại 
phần khởi cho tác nhà Cách Mạng Việt Nam - 
Vi họ nghĩ rằng trên đất Tâu hoạt động thuận 
tiện hơn... nên KY NGOẠI HÂU, PHAN SAO 
NAM v.v..... lại tử XIEM trở lại Tàu.. 0). 


Thượng tuần tháng 6/1912 PHAN BỘICHÂU 
củng cac đông chỉ, tư các nồi đên họp mặt ở 
Quảng-C hâu để lâm sống lại VIET-NAM QUANG 
PHỤC HỘI vơi tôn chỉ được ghi rõ rang trong 
chương trinh là ““đánh đuổi thực dân Pháp, 
giành lại nước VN, thành lập Cóng Hoa dán 
Quốc Việt Nam”? (2). 


Chưc viên cửa Quang Phục Hội được cải 
tổ lam ba bộ phận dưới đây : 


1. Bộ Tổng vụ do KỲ NGOẠI HÂUCƯƠNG 
ĐỂ lâm Hội-T rương, kiêm Bộ-Trưởng Bộ Tông 
VỤ; PHAN BỘI CHÂU lä Tông Ly kiêm Pho 
Hội Trưởng. 


r2 BỘ Bình-Nghị gôm có đại biêu của ba 
xư BẮC - .TRƯNG và NAM KY, lựa trong sô 
nhưng bậc cao niên, tài đức vẹn toàn, 


- Bắố-Kỳ  : NGUYÊN THƯỢNG HIỂN 
- Trung-Ky : PHAN BỘI CBẦU 
- Nam-Ky : NGUYÊN THÀNH HIỂN 


3, Bộ Chẩp-Hảnh có 10 Uy-Viên : 


- Quân-Vụ Ủy- -Viên : HOANG TRỌNG 
MÂU và LƯƠNG LẬP NHAM (tên thật của 
Lương ngọc Quyên). 


: ĐẶNG TƯ KĨNH và 
MAI LAO BẠNG. 
- Văn Học Ủy Viến : NGUYÊN YÊN CHÂU 
và PHAN BA NGỌC (là con cụ Đỉnh- 
Nguyên Phan-Đỉnh- Phung về sau phan 
bội bị giết). 

Giao tế Ủy-Viên 


- Kinh Tế Ủy-Viên 


: LÂM ĐƯC MẬU và 

ĐÀNG BINH- THÀNH 
: PHAM QUYCHUÂN 
và ĐINH-TÊ-DÁN, 


Thư-Vụ Uy- Viên 


Ngoài ra, con có ba Ủy- Viện Vân động Ò 
trong nước : ĐĂNG BINH THANH (kiêm nhiệm) 
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LƯƠN G - NUỌC - QUYẾN 


ở Nam-Ky; LÂM QUANG TRUNG ở Trung-Kỹ 
và ĐĂNG XUÂN HÔNG ở Bắc-Kỳ, 


HOẠT ĐỘNG 


Công việc đầu tiền của Việt-Nam Cuang 
Phục -Hội là tô chức Quang- Phục -Quân, Cấp chỉ 
huy lâ nhưng ngưởi đã tôt nghiệp tại các trương 
Võ-Bị Nhật bay Trung-doa, quân. sĩ phân lớn 
la đông bảo miễn nui Ở gần biên giỏi Hoa-Việt, 
ngoai ra con một số thô- -phi Tau tham-gia... 


Hội e0 quốc -ky. kiêu '“ngữ tinh liên-châu?? 
(một Chuỗi 9 Sao) niên Vang sao đỏ, con quân 
kỳ thi nên đỏ sao trắng, Vñũ-khi ngoai một số 
sung mua được, hội cön bì mật lập một xưởng 
lam bom , 


_ Binh thuyết (có thể tam gọi như vậy) do 


HOANG TRỌNG MẬU biên soạn (trên 100 trang) 
gồm cac vân đè : 


1, Chu-nghia và tôn-chỉ của Quang-Phuc- 
_—_ Quân, 

2. Kỷ -luật của Quang Phục -Quân, 

3. Cach biên chẻ của Quang-Phục-Quân 


(1) Kỳ ng24i-Hâu trở lạ: Tâu uào trước đâu năm 1911,Pban cuối 
năm đó mới qươ, 


(2) KỲ-ngeaf-Hâu luc nảy đang mắc bên) ở bên Clu Long, ủy 
quyên cbo ban tuy ngồĩ bánh sự, 


4. Viên chức và lương bổng của Quang-Phục 
Quân. 

5. Kế hoạch dự định tiên hành của Quang- 
Phục-Quân. 

Vấn đề trước mắt của Hội lả ván L1 tài- 
chanh, mà lục bây gid thỉ lại chưa có gì ca. 
Hội chỉ có hai cach : một là vận động ớ trong 
nước và hai là khât cải ở ngoài, Một số nhân 
sĩ Trung-Hoa tán thành cach mạng Việt-Nam, 
đã quyên một sô tiễn như sau : Lưu- Phục quyên 
gtúp 200$00, Đân quân Thông Lĩnh quan-nhân- 
phủ quyên giữp 100$00, Tạ anh Bá và Đặng- 
Cảnh- Á quyên giúp 100$00. , Í lâu Sau,các 
uy viền vận động ở trong nước đem ra 2000$00 


(trong đó riêng Ủy-viên Nam-Ky góp được 
1000900)... Nhưng công tác của Hội ngày một 
phát triển, quân sĩ ngày một dông hơn, phải 
mua sắm thêm võ khi ,. . Cho nên Hội phải 
khai thác quân dụng phiêu.Quân đựng phiêu cô 
4 loại : loại 5$00, loại 10$00, loại 20$00 và 
loại 100$00, mặt trước của phiêu có in hàng 
chư Việt-Nam Quang-Phục-Quân, 4 góc in sỐ 
tiến; mặt sau in băng chư Hán và chứ quôc ngư 
““Phiều này do Việt-Nam Quân Chánh- Phủ tym 
thơi phát hành, để đôi lây thực ngân ghi trong 
phiêu, sau nãy chính phù dân quốc chính thưc 
thanh lập sẽ dem thực ngân bồi hoàn một gấp 
đôi, câm mọi việc gia mạo, ai trái lệnh $ế bị 
trừng phạt năng””, Rồi cho lưu hành trên toàn 
quốc. Nhưng Nam-Xy là nơi tiêu thụ nhiêu 
quân đụng phiều hỏn cả. 


Hạ tuân tháng 2/1912, Phan-Bội-Châu 
đến Cưu-Long tỉm Ky-Ngoại-Hâu để củng lên 
Thương-Hải gặp Tôn-Trung-Sơh, Tôn chỉ tiếp 
hai ngươi được một luc rôi ủy cho ông Hoäng- 
Hưng thảo-luận thêm các chỉ tiết, Nhà Cach- 
Mạng Trung- -Hoa. nơi rằng vẫn đê viện trợ cho 
Việt-Nam lúc nây bản đên lâ qua sớm, vì 
nước Tau hiện con nhiêu việc “phải giải quyết 
gâp rụt. s4 Nhưng có thể giúp cho việc đao 
tạo Can-bộ mà thôi. Rồi Hoằng việt thơ giỏi 
thiệu Phan với Đô-Đốc Trân-Kỹ- Mỹ là chỗ cố 
giao W). Cuộc vận động cung không đạt được 
kết qủa như ÿý muón... Ngoài việc. quyên được 
2000$00 và 30 trai tạc đạn mang vẻ Quảng- 
Đỏng. 


Biết rảng trông vao thực lực trong nước 
thi qua mong manh,vỉ bị thực dân Pháp khung 
bô mạnh, đản tâm sĩ khi rất sa sút nén các 


nha cách mạng của chung ta. đêu hướng vào cách~ 
mạng Trung-Hoa, bởi vi nêu lôi kéo dược Trưn; 
Hoa thì Pháp sẽ bị khôn đôn : hai nước ở 
sát nach nhau, Hoa quần keo sang Việt-Nam 
cung với việc tiếp vận . tưởng đôi đế đàng, trong 
khi quân Pháp xa ngàn đăm, việc tiếp vận rất 
phức tạp và mât thi gid. .Ổ + Lại nưa khi hậu 
ơ Việt-Nam không khac xa khi hàu Tau bao 
nhieu, mà Hoa-quân lại quen chịu đựng, trong 
khi nó là cả một vân đê phiên toái và trở: ngai 
cho Phap quân... 


Rồi Phan củng hai chỉ sĩ Tau là Đặng 
Canh-A và Cô-Thiêu-Lâm vận động thành lập 
Chắn-Hoa Hưng A-Hội. 


Hội bầu Đặng lâm chủ-tịch và Phan lâm 
Pho, cờn các Ủy-viên trong ban chấp hành hai 
bên Việt-Hoa chia nhau đông đêu giư. 


Kế hoạch của Chân-Hoa-Hưng Á-Hồi là : 
Xây dựng một nuốc Trung-Hoa hủng cường, để 
giải phóng cho cac nước anh em Ở A-Châu và 
trược hết là viện trợ cho Việt-Nam, rôi đên 
giai đoeạn hai, giúp Ân-độ và Miên-điện, giai- 
đoạn ba là can-thiệp cho Triêu-tiên,... 


Trong chiến địch tuyên truyền cô động, 
Hội đã hô hao lảm sống lại vai trò đan anh 
của nước Tâu, mà từ thơi Mán-Thanh, đã bị 
mất . , Nên chi trong vòng có một tháng mà 
cả trăm người xin gia nhập Hội. Nhiêu ngươi 
đã râm rô cổ vỏ cho Hội. . .(2). 


Như vậy, khác vơi các lần vận động trước, 
lần nây (thanh lập Chân~ Hoa-Hưng A-Hội) đã 
có kết qua nhiệm mầu, vì no đánh đưng tâm- 
ly người Tâu : muốn “hâm nơng”? lai thơi kỷ 
“Thiền quốc”, nên người tham gia cứng lắm 
ma kẻ quyền giúp .V.V... -e_ứng nhiêu l, 


Nếu mục địch của các nhà Cach Mạng 
Việt-Nam là lôi cuỗn người Tau vao vong ‹ chien 
và gây xuc động tâm lý ở trong nươe, th việc 
lập “Hội”? nay đã thành công vậy,. 


(1) Lúc nã Ky-ngoai-Hđù đã uê Quảng- Cbẩầu cbí môi minh pban 
ở lại, 

(2) Sau Cbân-Hoa Hưng-Á các láãnb tụ Tâu 0à ta lập ra Đông- 
Dương Đông Uuzn-Hội, tập bợp một số cbí-sĩ cacb mạng Triểw 
Tiên uä Đài-Loan, để thực thí kế-boạcb ''giải pbong''c$a Hội... 
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Trở lại vấn đề Quang- Phục ~Hôi vả Quang- 
Phục -Quân, vi chủ-nghĩa và tôn-chi qúa lớn cân 
phải có một "phí khoản, nên Phan cung các 
đồng chỉ quyết đinh cân phải. lam một cải gì 
đê” “thức tinh đồng bảo? va “'gọi hỗn nước 
lại, Cái để ma “thức tỉnh đồng bào”? và 
“goi hôn nước lại”” „ + „ theo họ khêng gỉ khác 
hơn là khủng bôi mây tên trum thực, dân va lũ 
tay sai đắc lực của chúng ,. . để gây tiếng 
vang .Ì., 


Tại VN hôi ấy, Toan Quyên. là Albert 
Barraut đang dỡ mọi thủ đoạn phính phở ru 
ngũ sỉ phu ta... tên trủm thực dân nãy điêu 
khiến một cuộc vận động ca tụng ““Đại Pháp”; 
vơi nhưng thuyết '' Pháp Việt đê huê'' va “'có 
bình đăng” mới “có, đông đẳng" trên các, tơ 
Nam Phong tạp chữ, 'Đông-Dưởng tạp-cHf” và 
T1,” Annam nouveau”v, v,.. dO các tên bồi bút 
Phạm-Quỹynh - Nguyễn bả Trạc, Nguyễn-văn- 
Vỉnh v,v.... phụ trách (1) 


Ta hãy xem NGUYỄN-VĂN -VĨNH dọa các 
nhà ai quốc “đáng bỏ rọ trồi sông?" dăng 
trong Đông Dương tạp cHi số đầu tiên, ky tên 
la Tân-Nam-Tử và một đoạn trong bài “'Bàn 
vê sự vay tiên cho việc chiến tranh Và cuôc 
quốc trái ngay nay đăng trong tạp chỉ Nam- 
Phong) số 16 tháng 10 nắm 1918, đê cổ động 
nhân dân VN dốc tiên của vào nhưng qủy quốc 
trai, quốc phòng của thực dân Pháp, nhăm 
'“đảnh đổ” Đưc tặc? như sau thì đủ rõ tính chât 
tay sai của họ : 


“Nay đông bảo ta thử nghỉ mà xem, cả 
cải vận mệnh của VN tôổ- -quôc ta, của cai tố- 
quốc rât đang ,thương đang yêu của ta : chẳng 
phải là cầm lởng trong cái cuộc chiến tranh 
kinh thiên động địa nây ư ? Giông Annam ta 
mà con sinh tôn được trên mặt đàt này, quốc 
dân ta mâ con giứ đưoc cai hy vọng tôi thiểu 
ở trong long, chăng phải là nhơ cái tài tri của 
nước Đại Pháp, chẳng phải la trông Vào sư 
chiên thăng cuủa quân Đại Phap ma ta mới 
mơng được thê ư ? 


Ta co tiển dư dật nên đem cho Đổng- 
Minh vay. Tiền äo không phải là tiên mât đâu. 
Mã dẫu túng sử ngày nay ta cho nhà nước vay 
có phải chắt chíu một chut, ta hằng nghĩ đến 
giống nồi ta, nghỉ đến hậu vận vẻ vang của 
Việt-Nam tổ-quốc ta, nghĩ đến cái nghia vụ ta 
phải tỏ dan cho Kẻ bảo-hộ mỉnh, vi minh ma 
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mưu sự i€h lợi, vỉ mỉnh mà chỉ đường tiến hơa, 

ta thử nghĩ như thế thi ta hiểu ngay răng ta 
xuât tiền cho nước vay ngầy nay thưc là mua rế 
cái hạnh phúc cưa ta sau này đo, 


Hỏi động bao ta ơi ! ta nên vì danh dự 
giông VN, vì cải bụng thưởng yêu nước. nhà, 
vi cai lòng hy vọng cho giông Lạc-Hông ta 
được củng tri đất Ấy nước non nay. sông rồi 
đến vô củng, ta nên vì. cái tỉnh sâu thương 
nươc, nghĩa cả mên thây, đem hết tiến bạc 
ra cho nhà nước vay", 


Do 8o, A, Sarraut, vài tên tay sai khác 
như Tông-Đốc Hoàng-T rọng- Phu, Tổng-Đóc 
Lê-Hoan, Tuẩn-Phủ NGUYÊN DUY HÀN.... 
là những: kẻ được Quang-Phục-Hội nhăm và 
lên án tử hỉnh trưởc hết, rôi phái ngưởi về 
nước thực hiên kế hoạch..... 


Cac ngươi lãnh sư mạng sẽ về Việt Nam 
bằng 3 ngã : 


- NgÄ thứ nhât về Bắc- -Ky bằng đương 
Lạng-Sơn, do các Ông NGUYÊN HẢI THÂN 
và NGUYÊN TRỌNG THƯỜNG mang 400$00 và 
6 lưu đạn phụ trách. 


- Ngẩ thứ hai về Trung-Kỹ bắng đương 
XIÊM, do cac Ông HA- DƯƠNG- NHÂN và 
ĐẶNG TỬ VŨ mang 600$00 và 4 lựu đạn phụ 
trach. 


- Nga. thư ba _về ›Nam-Kỳ, cung bằng đưởng 
Xiêm, do Ông BÙI-CHINH- LỘ mang 200$00 
và 2 lựu đạn phụ trách. 


KẾT QUÁ 


Ngả thứ nhất : cuộc khủng bố dự định vao 
thang 11/1912, là ngày A. Sarraut đên Nam- 
Định tham dự lê tuyên bố kêt qua kỹ thi Hưởng. 
Nhưng không thực hiện được phân thi vỉ gặp 
khó khăn trong lúc đi chuyền, phân th vi 
NGUYÊN HAI THÂN chưa đủ quyết tâm lam 


nhiệm vu. 


, ty bag « ?y s + ^ 
Nga thư hai : cung gắp trơ ngại vi khong 
mang lựa đạn vao Trung-Xy được, 
(1) đây chúng tôi nghỉ rẩng sự ngbiép răn-chương của bọ lả 


một chuyện, con Uiệc lầm táy sai cbo thực dân pbáp lại là mỗi 
cbuyện kbác, chúng tôi chỉ lên dn tiệc sau nảy mà thôi, 


Ngã thứ ba : cúng gặp trở ngại tương tự như 
ngã thư hai, không thực hiện được sử mạng. 


Tuy vậy Quang-Phục -Hội cứng gây được ït 
nhiều thanh thế sau các vụ khủng bô thanh công 
vảo năm 1913 như sau đây : 


Vụ thứ nhất : Ngay 12-4-1913, tên quan phủ 
Nguyễn-Duy-Hãn đã bị tài xế Phạm- Văn- Tráng 
dùng lưu đạn ném vào chiêc xe kéo của hắn trong 
lúc hắn rởi Tòa Sử Thái- Binh để trở về nha, 
lam cho hắn chết không kịp ngáp, Chinh tên này 
la ngươi đầu tiên ““äi báo với Pháp'' biết về việc 
gỏi du học sinh đi Nhật của Duy- Tân-Hội, mặc 
du trong sô du học sinh có cả châu hắn . 


Vụ thứ hai : Ngãy 26-4-1913, vào lưc 19 giơ 
30, Ông Nguyễn- Văn- Tuy la nhân viên hỏa-xa 
Gia- Lầm, đã ném một qủa bom vảo hãng hiên 
của '“Hanoi Hotel'°, Các Thiểu- Tả Chapuis và 
Montgrand bị chết ngay tại chỗ vỉ mãnh bom; 
nhiều ngươi Pháp va Việt bị thương - Qúa bom 
nảy thực ra là nhắm vao toản quyên Albert Sar- 
raut, vi ông nây có thói quen hay Ì bách bô qua 
đương Paul Bert, sau gid tan sở mỗi buổi chiêu 
nhưng vỉ Sự trở ngại sao đo, nên nhưng tên thực 
dân khác đa chết thế cho Albert Sarraut, 


Nhưng sau vụ khủng bổ nay, thực dân 
Pháp đã bất hớ tới 254 ngưởi, trong đó có 7 
ngươj. trực tiếp trong vụ khủng bô bị kết an 
tử hỉnh là các Ông PHAM - VĂN ;TRANG, 
NGUYÊN -VĂN-TỦY,_ NGUYÊN-KHẮC-CẦN, 
PHẠM - ĐỂ -QUY, VŨ- NGỌC -THUY, PHẠM 
HOẢNG- QUE, PHAM- HOANG -TRIẾT, 8 ngưới 
bị đi đây, lŠ ngưới bị an trì, 5 ngưởơi bị cấm 
cổ, 5 _ngươi khác bị cấm cô hưu hạn 5 năm, 
19 ngươi khổ” sai, còn lại thi bị phạt từ 5 tháng 
đến 0 tháng tủ. „Bốn ngươi bị xử tử hỉnh vắ S4 
mặt là CƯƠNG ĐỀ, PHAN BỘICHÂU, NGUYÊN 
HAI -THÂN vả NGUYÊN -TRỌNG “THƯỜNG, 


Thế cung vân chưa đủ, Afleft Sarraut 
con đích thân sang Tâu (Quảng Đông) vận ¡ động 
với bọn quân phiệt đũ rung-Hoa () để dẫn độ 
hoặc mưu hại các nhã cách mạng Việt- Nam 
bảng đủ mọi cách, nhất lâ KỶ NGOẠI HẦU 
CƯƠNG - ĐỂ, SAO-NAM PHAN-BỘI-CHÂU và 
MAI-LAO- BẠNG, lấy cở rằng ba lanh tụ trên 
dây chủ mưu trong các “vụ sát nhân” ở Việt 


Nam - Lúc nây, tại Quảng- Đóng có khoảng, 50 
nhà Cách mạng Việt- Nam vả tại Hưởng- Cảng 
có KỲ NGOẠI HẦU vã một số đông chỉ khác, 
tuy biết lã đang bị đe dọa, nhưng Các cụ và 
anh em vân chưa phân tần đi Các nơi, vì không 
có. .tiên, .... PHAN bàn với KY-NGOẠI: HẦU đế 
HẬU về NAM- KY trước kiêm tiên.. .,KY-NGOẠI 
HẦU đi xong, PHAN ở lại thi bị Long-Tê- 
Quang, Đô-Độc Quảng - Đông bắt giam (24/12/ 
1913), định dân độ về cho Pháp ở Việt-Nam 
để lấy tiền, đồng thơi đoi Pháp choanượn đương 
Bắc-Kỹ để sang Vân-Nam đánh phe cách mạng 
Tôn-Văn... Cuộc diều đỉnh chưa xong th vào 
đầu năm 1916, Long Tế-Quang bị đánh bại, 
PHAN-BỘI- -CHẦU được thả - Vi vậy trong mây 
năm đâu cửa cuộc đại chiến đêu vắng mặt 
PHAN. 


Trong thởi gian nãy KỲ-NGOẠI-HẦU đang 
ở ,Nam- Ky đã được đông bảo giúp 50.000$00, 
vi trở lai đTâu rôi qua Âu-Chầu, khỏng thể 
ở lại để chờ Phan cung đi, như đã hẹn, vì bị 
thực dân theo đöi gắt gao Q2). 


Tưởng cúng cân nói thêm là năm J9%5, 
trong lúc PHAN đang bị giam cầm tại Quảng- 
Đông, có một ngươi bếp nha tủ có cảm tỉnh 
nên đã liên lạc được với bên ngoài va PHAN 
cung nhận được mật thư của Cụ ĐẶNG- TỬ 
KÍNH nơi răng người Đức muốn giúp _ cách 
mạng Việt Nam, để đanh Pháp, nhưng cân gặp 
lãnh tụ. Vì KY- NGOẠI -HẦU đã rởi khỏi đất 
Tau nên PHẠN ủy cho Cụ MAI-SƠN- NGUYÊN 
THƯỢNG- HIẾN và mấy ngưöi nưa đi gáp họ ở 
Thủ- Đồ Xiêm. Ngươi Đức hưa sẽ giúp khi giới 
va tiên bạc để Việt Nam Quang- Phục- Hội 
đánh thực dân Pháp. Kết qủa họ mới tạm trao 
cho cac nha cach mạng Việt- Nam có I0. 000$00 


Đông- Dương - Chủ địch của Đức trong việc nầy 


là muốn gây rồi loạn tại các thuộc địa Anh, 
Pháp để phần chia lực lương địch, không cho đG 
đồn cả vào chiến trương Âu-Châu trong kỳ đệ 
nhất thế chiền..... 


(l) Mặc đdảồ TÔN - VĂN tbảnb công hong việc đánh đổ 
triểu-đinb mục sát Mãn-Tbanb,nbưng saw đó tbể” lực phản động 
của pbong kiến lại trỗi dậy,kbiến TÔN lại thất điên bát đáo, 
mối ba năm saw mới ổn địnb được tiab thế, 


(2) Đâu tiên KỲ“NGOẠI"H ÂU §bé Ý (NAPLESk4wø Đức, sơng 
Luân- Đôn 4ug sgấ- Bí, trở lại Marseille (tất cả â tháng), rôi 
trở lại Tâu ua sesg Nhật. -(L&€ Kỳ-Ngo@i-Hâu lên đường qwa 
Âu Cbâu thi Pban cbwa bị bắt), 
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Cach mạng Việt-Nam dang hôi Suy VÌ 
thỉ xảy ra cuộc đệ-nhảt thế chiên, cac lãnh tụ 
Quang- Phục- Hội thấy chánh quốc Pháp đang 
khôn đôn, cần các thuộc địa tiếp. sứỨc.. .‹ Nay 
lại có ngưồi giúp cho khi giới va tiền bạc thi 
phải lâm một cái gì, nên ra SỨC hoạt động : 
một mặt mua săm. khi giới, tuyển mô quân sĩ, 
mặt khác, phải ngươi vẻ nước cô động... chuẩn 
bị cuộc tóng bạo động..... 


Nhật kỹ bạo động định vào ngay 1/3/1915, 


nhằm vào một số đô- thị và -tỉnh ly, Nhưng vi 
có sự bất đông quan điêm trong nội bộ Quang- 
Phục -Hội, nền công việc không đi đến, đâu cả. 
ví dụ như vụ Ông HOANG - TRỌNG- MẬU được 
cử lâm Tông Chi-Huy muốn đánh Thất-Khê 
để cắt đường liên lạc của địch giưa Lang- -Sơn 
va Cao-Băng, không tán thanh việc đánh đôn 
Taả-Lủng........ Vấn, đẻ chưa ngã ngũ thi Ông 
NGUYÊN-HAI-THÂN đã tự động chỉ huy 100 


uân sĩ đánh đôn nay, Lực lượng tấncông yếu 


ơt, _ không thiện chiến, lại “không phối hợp chặt 
chế giưa quân tân công vã quân nội ứng, nên 
sau lŠ phút bị thiệt hai nặng phải rút lui..... 


Nội bộ Quang- Phục -Hội lũng cung, lại 
thất trận nên ngưỏi. Đức cung đâm ra chán 
nẵn .... chỉ hứa hẹn va de dặt.... 


Như vậy cuộc tông bạo động kể như ¡ không 
thanh SP - Tuy nhiên, trong thơi kỳ nây một 
8Ô cac cuộc tân công va gây rồi cúng xây ra, 
nhiều nhất là ð vụng biên giới Việt-Hoa, trong 
đó có nhưng vụ năm trong kế hoạch của Qudng 
Phục- Hội vâ những vụ tự động đưởi anh hướng 
cua Quang-Phục Hội như : 


- Ngày 20/4/1914 đánh đôn Lục. Nam. 

- Ngay 7/1/1915 đanh đồn Nho-Quan 

- Ngay 7/1/1915 đánh đôn Phúủ-Thọ 

- Ngay 7/1/1915 đánh đón _Móng- -Cai 

- Ngày 8/8/1916 đanh đôn Bat-Xát-Lào- 
Kay. 

- Ngay 3/3/1917 đanh đôn Đồng-Văn:Láo- 
Kay. 

- Ngây 7/2/1918 đánh đôn Mưởng- Khương 
Lao-Kay, 

- Ngãy 9/7/19†8 đanh đôn Pha-Long - 
Lao-Kay, 

- Ngay 4/9/1918 đanh đôn Cóc-Pän - 
Lao-Kay. 


3454 


Về phiá Pháp, lợi dụng lục nội bộ Quang 


Phục - Hội lửng cung và sau nhưng cuộc thât 


trận liên tiếp, đã mua chuộc bọn quân phiệt 
Tau và Xiêm, thuê bọn lưu manh .v.v... giệt 
hại hay dân độ cac nha Cach- -mạng Việt- Nam 
trên đất Tâu và Xiêm về. Tông Chi-Huy Quang 
Phục - Quân là HOANG-TRỌNG- MẬU cùng 
vơi 10 lanh tụ khac bị bắt ở Xiêm và bị Phạp 
dem vê Nam- Định xử bắn. Cỏn PHAN- BỘI 
CHÂU bị NGUYÊN -ẤI- QUỐC, tức HÔ-CHÍ 
MINHsau nay, vã LÂM-ĐỨC -THỤ chỉ điểm cho 
Pháp bắt Ở Thượng- Hải ngày 1/7/1925, để lây 
một số tiền thưởng (0, Sau khi bị băt,PHAN bị 
Pháp đem về nước giam lỏng ở Huế vả mắt 
vao ngay 29/10/1940 hưởng thọ 74 tuôi. 


Tơm lại Quang- Phục- Hội bị thât bại và 
đi đên chỗ tan rã bởi vì thiếu nhưng điều kiện 
chủ-quan va Khách quan - nhất là chủ- quan - 
va mặt khác „ lại chưa có cơ sổ vưng chắc ở 
trong nước - lam cach mạng ma lại lảm Ở 
nước ngoai ? - nên sự thất bại lä điều khó có 
thể tránh được vậy. 
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6.— Các cuộc bạo động ở Nam-Kỳ. 
THIÊN ĐỊA HỘI 


Kể từ sau Hoa ước 1874, (Giáp- Tuấn, công 
cuộc chông Phap ởNam- Ky chỉcỏn âm-ỷ, không 
trỗi dậy được. Cho đến khi Quang- Phục-Hội ra 
đởi (1904) thi nô lại bùng lên... Bị dập tắt (1908), 
rôi lại bùng lên khi Quang- Phục-Hội hôi sinh 
(1911)... Và tháng 6-1911 một cuộc bạo động được 
chuân bị ổ Gò- Công, nhưng bị tiêt lộ, nên đã bị 
dẹp tan tư trong trứng nước, Rồi, tr ong. lúc Việt- 
Nam Quang-Phục-Hội dang bị tiêu trầm, nhiêu 
người bị bắt bị câm tù... thỉ một tô chức đặc 
biệt khác lại ra dỏi : '“Thiên-Địa-Hội””, 


(1) Quốc uà Thụ nại cơ các đông cbí lúc này đã bết tiên, mã 
PHANlại gửa rôi nên by sinh PHAN, để lẫy tiển cbo anh em 
cbỉ dụng. Nhưng thục ra l4 Quốc muốn loại mệt chiên-sĩ quốc- 
gia trung kiên, mã lên trum Cộng-Sản Việt-Nam không sao cảm 
bơa äước. Thật Ì4 gian manh qua sức tưởng tưởng. 


VÀI HÀNG VỀ NGUÔN GỐC CỦA 
THIÊN ĐỊA HỘI 


Mới đầu một sô di thân muồn khôi phục 
lai địa vi cua Nhà Minh Ở bên Tau, sau khi bị 
phong kiến Mẩn- Thanh chiêm ngôi vua, ben lầp 
ra một tổ chức bi mật là Nghỉa-Hoa đoần, vơi 
mục địch nhân Thanh Phục Minh và xuất 
phat tư tính ơn- Đồng... Sau tổ chưb nay lan 
dần sang các nược .cơ nhiêu Hoa-Kiêu như ở 
Vi€t-Nam, Nam -Dương,, Mã-Lai... Mặc dâu 
muc đích cua nó la '“phần Thanh phuc Minh”?, 
nhưng vi muôn che mắt nhà Thanh, ho lam như 
một hội tưởng-tê va mang tính chât tồn giáo. 
Họ tồn thơ cac liệt sỹ ngày xưa cưa Trung-Hoa 
như Quan Vân-T rương, Văn Thiến- Trường và 
Nhac-Phi. Họ chú ÿ giúp đổ lần nhau và nep 
mìỉnh tuân theo ký luật cua Hội. Sau cuộc nồi 
dây chông vơi bon đề quốc. năm 1900, Nghĩa- 
Hoa đoàn bị đân ap năng nê, gần như tan rã và 
chỉ con thoi thóp... đưới môt danh hieu khác... 


Tai Nam-Ky, như trên đã nơi, luc mởi đầu, 
nhưng ngươi Hoa- Kiêu cưng lâp một chỉ -hôi của 
Nghiä-Hoa đoàn, về sau đôi 1a Thiên-Địa Hồi. Vì 
ngửởi Hoa Kiêu và người Việt-Nam thương có 
nhiều, quan hệ với nhau nên Thiên-Địa hội lan 
tởi ca ngưỏi Việt-Nam, sau đö,vỉ số người Việt- 
Nam gia nhâp hổi ngay cang đồng, nên tach ra 
thanh một chi hội riêng. Mã khi đã trở thành 
“mốt hôi riêng” thi tất nhiên hương hoạt đồng 
cua nơ khống phải la chồng Thanh ma la chống 
Pháp, bon tham quan 6 lai va khôi phục lai nước 
Việt-Nam... Tô “chức cưa hối rất chất chế, liền 
lac va nhân nhau bằng dâu hiểu, noi vơi nhau 


băng tiếng lơng.... Cung. vị được huyện bí hoa 
nên các người ơ trong vả ngoài hôi, coi hói như 
một cái gi thiểng liêng không thê 'không sung 
kinh được. Cac hội viên luôn luôn lo sơ vì phạm 
lơi thể khi gia nhập hội. Vi vây, hội vôn đã 
mang tính chất huyền bí lai được các hội viên 
theu đết, khiến no lai cảng huyền bi vã ghề gôm 
hơn. Đối với nguồï dân hãy con lac hậu như ,Việt- 
Nam luc bây gid, thi hỉnh thức va tính chất cưa 
hôi răt thích hợp. Do đó phong trao gia nhập hôi 
ngay một đồng, đặc biệt là cac vung phụ cân 
Saigon như Gia-đinh, Chợ-Lơn, Biên-Hoa, Thư- 
Dãu-Mót, Bên-Tre, Chấu-Đ6é v.v... 


Hôi bầy gi, ơ địa phương nao có tô ˆ chư 
cua Thiên-Đia Hói, lã y như ơ địa phương đó coø 
nhưng vu khung bồ' chồng lai bọn tham quan 


ổ }ai.. .. VÍ dụ như ở Huyện, Hoc~ Mồn,hồi, viên 
cua hồi đã -áp vào bắt tên đóc phủ Trân-Tư-Ca, 
tưới dầu xăng đốt chết nơ vã cả gia đỉnh cua nó, 
Do đo thực dân Pháp đã đãn ap rãt dã man nhưng 


ngưồi ma - chúng nghi l2 hồi viên cua Thiển- 
Địa Hái... 


Mặc dấu bị đản ấp vã phong trảo ( cơ bị sụt 
xuống, nhưng Thiên-Địa Hồi đã bén rễ Vvảo các 
địa phương mã nơ đã ra đơi. Do đố các địa 
phương nầy (nói trên) vẫn mang một phong khí 
riêng vả truyến thông đơø cho đến ngây nay hãy 
cön tôn tại... 


CUỘC BẠO ĐỘNG CỦA PHAN PHÁT 
SANH TỨC PHAN XÍCH LONG 


Sau nhứng ngây hoạt đõng cua Thiến-Đia 


nó lai có cuộc bao động của Phan- Phát-Sanh 
tức Phan-Xiích-Long tôÏchức - Vĩ biết nhãn dán 
ta lức "bầy giơ hãy con mồt số. co oc mê tin và 
long yêu nược đêu cø trong mỗi người, nên Phan 
Xich- -Lọng rao t¬:yên răng minh có chân mếnh 
thiến tử và có pháp thuật thân thông giết. giác 
cứu nươc, VÌ vây Long đã lôi keo một sô lớn 
đông bao đang rên siết dươi gông cum thực , dân, 
thầy minh bất lưc trước nhưùg khi giới. tối tân 
cưa quân thu, mã nay lai co người cơ phép “thân 
thống”? câm đâu, thì việc hưởng ưửg lä điêu 
tư nhiên. 


Đềm 23 rang ngay 24/3/1913, rất nhiêu 

truyền đón hố hao chông Phap được rai tren các 

đương nhố '8aigon va tai nhiêu tỉnh ly, dươi có 
ký tên ““Phan Xich Long Hoang để", 


Ngay 24/3/1913, 08 trai bom đước tim 
thầy bên canh cac dinh thư lớn như dinh Thõng- 
Đốc, Toa An... 


Ngay 28/3/1813, ca trấm người keo đên 
Chd~Lơn biểu tỉnh. Vì khống có võ trang gÏ cá 
nền đã bị thức dân giải tấn dễ dáng. 


Sau cuộc biểu tỉnh nay, thực dân Pháp mở 
cuộc điều tra được biết rằng cuốc bạo động đáng 
lế đã bưng nô ngay sáng ngay tim thây 8 trái 
bom nói trên (24/3/1913), nhưng vỉ mốt sự ngẫu 
nhiên mã Phan-XÍch- -Long, lãnh-đao cuộc biểu 
tỉnh bị băt tai Phan-thiết hai ngày trước đó 
(22/3/1913), nên mới cơ sư châm trể như vậy. 
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Mát khác, môt yếu nhân khác trong vụ bạo đồng 
lầ ông Hiệp cứng bị bắt ngày 19/3/ 1913, tai 
Kompot (Cao- Mien) trong lức Õng đang trên 
đương đê về Chơ-Lơn... 


Vụ bao đồng thât bai với kết quà lä 104 
người bị băt và 34 ngươi bị xết an. Riêng Phan- 
Xich- -Long bị chung thần khô sai và đây đi xư 
Guyane (Nam Mỹ) - Nhưng sau đo vì tỉnh trang 
chiến tranh (1914 ~ 1818) không thê 'đưà đi được 
nên thưc dân Pháp cho giam tai khám lớn Saigon. 


VỤ ĐÁNH KHÁM LỚN SAIGON 


Vao khoang giưa thang giềng 1916, nhiều 
tổ chưc bi màt, với mục đích '“phản Pháp phục 
Nam" được hinh thảnh tai nhiều nơi đNam-Kỳ. 


Dẻ đ€ phong, thưc dân Pháp tung ra nhiêu 
cuôc kham xét, và trong cac cuöc khám xét nảy 
chung tim thây rãt nhiêu bom đan chưng tö răng 
cơ ẩm mưu bao đông... 


Dàu vây trong thang gieng 1916, trong- 
nhiều trương hợp, các tổ-cluc bì mảt nói 
trên cúng đã lành đạo được cac vụ chông 
mộ lính, đè đưa sang chảnh quốc chết thể 
cho thưc dân như : Ngày 23-1-1916 tại Chanh 
My«Trung ( Biên-Hoa ) đà co cuộc uy-hiếp 
hương ly và đanh chẻt bon cỏng sai không 
cho mỏ lính; ngay 24-1-1916, tại nha giam 
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Saigon năm 193] tron g 
, hình ta thây Ngân - Hãng 
L4 1 SẠC : Quôc - Gia (ở giữa cầu Món q 
uầ cầu Quây). 


Biên-Hỏa, cac tu nhân đã cướp sung “giặc 
và băn vảo đẩu chung; ngày 25-1-1916, ở chợ 
Tân-Uyên (Biên-Hoa) dân chúng đã đốt phá 
chợ, giết linh và danh tên đôn trưởng kiếm 
lâm., : Ngoầi ra côn rât nhiều cuộc bạo động 
ở khắp Nam-Kỹ. 


Trong đềm 14 rang ngay 18/2/1916, vào 
lực, 3 giỏ sang, khoảng 300 ngưoÌ vố trang bạch 
khi, dung ghe xuông tư sóng Saigon vao kinh Tau 
hư vả “'đô bô”? lên Saigon. Sau khi “đô bô”? đoän 
nguồi bao đồng chia lam 3 canh,chia lầm 3 ngả 
tiến vaồò trung tâm thănh-phõ. Mồt trong các 
canh đã tân cổng mót chiêc xe hơi của 1 ngươi 
Âu và hô khãu hiêu '“giết tây!'', lầm bị thương 
một trong sô các ngươi ngồi trên xe. RôÌ canh 
này lai đụng đồ vỏi canh sat trên đường “'tiên 
quân” khiến 2 người trong cánh bị giết, 


Xong, tất ca các canh đêu nhăm khám lồn 
Saigon tẩn cổng, nhằm giải thoat cho cac chỉnh 
trị pham, nhất lä '“Lãnh-tu'"? Phan- -Xich- Long, 
Lập tức quần tru phong cua Phap tưtrong khám 
băn xổi xả vao nhưng ngưởi bao đông lam cho 
ba ngưiỏi bị thương, khiên ho phải chay tấn loan 
về cac ghe xuống đề rút lui, 


Song song vơi việc tân Cổng khãm lớn 
Saigon, khoảng 60 ngưởi tiện về phia Chơ-LƠn, 
bị Trung-Úy Vermeren chí- ~huy bon “Sen đâm”? 
chăn đanh, Sau loat đan đâu tiền, phia nhưng 
nguời bao đồng co 4 ngưỏi bị loai khỏi vong 
chiền, một sô bi bầt, sð cơn lai rưt lui tan loan, 


Pháp cho răng các vu bạo động nây năm 
trong âm mưu tông khởi nghĩa,nền thăng tay 
đan ap. Nhiêu vu khám xet, bắt bơ,tủ đây, đã 
được thưc dân phóng ra để đăn ap nhân dán... 


Kiếm điểm lai cac vụ bao đông nảy chưng 
ta thây cơ đắc điêm vả khuyêt điềm sau đây : 


Đăc điểm : tinh thân cưa nhân dân ta, mặc 
dâu bị thưc dân Pháp kểm kep săt đá và khủng 
bô đã _mân, nhưng lúc nào cứng như chiêc lơ xo 
săn Sang ““bung'? lên khi co cơ hội... 


Khuyết điềm : thiếu lãnh đao, thiêu tổ chuc, 
thiêu kế hoach và mề tin dị đoan... 


Tom lai,dâu sao đi nựa thi Thiên-Dịa hồi 
cúng đem lai được môt tiêng vang, no nung nâu 
tỉnh thân cách mang trong dân chứng : lớp nây 
ngầ Hiên, ldp kia tiên lên cho đên thầng lơi 
cuôi cưng.. 


7.—= Cuộc vùng dậy của Vua Duy- 
Tân. 
(Tháng 5/1916) 


Cuôc thế chiên lân thư nhât ngay cảng trơ' 
nên ác liệt và ở Pháp, trần thư hưng giưà Pháp 


Dinh uà đương Norodom .ẻ 
Dinh Norodom được khởi côn L1 s j “3 
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và Đưc ở Verdun vần tiếp diễn, chưa phãn thăng 
bai, lam cho cá thê “giới theo doi, hồi hộp... 
Trong khi đó đao quần thứ năm cua Đức hoạt 


đồng ở Đồng-Dưỏng tung tin lả quân Pháp sẽ bị 
đánh bai trong trận chiên vi đai nhất lịch sư 
nói trền, và sau đó nước Pháp sẽ bị mât dễ đang. 


Tại Việt-Nam, vua Duy-Tân (Thai-tử 
Vĩnh-8an) lên ngòi tử năm 1907, hồi mồi ï tuổi, 
thê cho cha là vua Thành- Thái (Buu-Lán), bị 
bắt và bị đi đầy sau ầm mưu bao . đông ngay 
30/7/1907 bị thât bại.... Măc dầu hãy còn nho 
tuổi, 16, nhưng vua tở ra thông minh hay làm 
nhưng bãi thơ, nhưng câu đốicó nghĩa khi nên 
một số sỹ phu như các Ông Trân-cao- -Vân, Thái 
Phiên, Lê-Ngung, Lẻ-Dương và mô! sö nhân sỹ 
Nam Ngãi chủ ÿ, muốn nhân cơ hồi Phap`đang 
bối rồi ung hộ vua đê khôi phuc lai nươc Viet- 
Nam, 


.Theo sư phân nhiềm của các sỹ phu thi 
cac Ống Trân-cao-Vần va Thai-Phiền, lợi dung 
lục đi câu để tuyên truyền vả thuyết phục Vua Duy- 
Tân - Họ lây việc vua Thanh-Thai bị an -tri, 
việc khâm sử MAHE đao mả vua Tu-Đưc (1913) 
làm để tài...Kêt qua nha vua, vồn muôn thoat ra 
ngoai vong cương tơa cưa thưc đân, nền hương 
ưng liên, tán thanh một cuóc bao đồng chồng 
Pháp va chuân bi phát động... 


Cuộc bạo đồng được sắp xêp theo ý niềm 
như sau : 


_—. x. 

Tờ ` 
* '‡t + _ 
".. Ý 2ý “4 


TƯ tấn 
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Vua Duy-Tân sẽ xuất bồn, các tân binh 
Việt-Nam trong các trại lĩnh Pháp (lực lương 
chỉnh) sẽ phối, hdp. với dân quần, ở ngoài, đồng 
loat vưng dây ở Huê và suôt mây tính Trung-Ky. 


Ngãy khơi sư sẽ la 3/5/1916, 


` Tương. cung cân nói cho rõ lã vi luc bẩy 
giơ bén chánh quốc lâm nguy, thực dân Pháp ở 
Việt- Nam phải gấp rut tuyến mô binh linh để 
nem vao chiên trương bền Phap, chết thế cho 
chung... Riếng tai thanh Huê đã co đến 2.000 tần 
binh, còn rải Tác ơ các tỉnh \ cứng nhiều... Đề” lôi 
keo nhưng ngươi nay, các sy ÿy phụ một mặt truyền 
các tin tực chiên sư tư Phấp gói Sang, lam cho 
họ xao xuyên.. . mắt khác ;dung nhưng bãi ca, bãi 
thở, hỏ, vẽ... nói về su'nhd nhà, nhơ nước, nhớ 
VƠ Con, ban bẽ.. ; lâm cho ho vôn đã xac xuyên 
lại cang xao xuyến hơh. Ngoai ra để khich lê họ, 
một số ngươi quan trọng con nhan được chiêu 
chỉ cua vua "nHÙ TH gg đê hiêu triệu khơi nghĩa 
va phong chu tưc.. 


-Ngầy khởi sư, như trên đã nỏi, lả ngay 
3/5/1916, nhưng chiều ngãy 2/5/1916, vi sư 
tuyến truyện qưa lộ liễu va vụng. về, nến tến 
Võ-An, tần binh, tham dự vão cuộc binh biền, 
co bảo cho anh no la tên Võ-Huệ, thuoc cơ linh 
Quáng-Ngãi biết là sắp cơ cuộc binh biến... 
Huế liên xin phép vê nhà nghỉ. Tên gian quan 
đầu tính cất vân Eue, Huê khai hết cả, Do đó 
tên Cóng sư De _Tastes, , một màt cho ap dụng 
các biện pháp cân thiết đê báo vệ các Phấp kiểu, 
trần ap cuộc vung dây va mặt khác cáp tôc mở 
cuộc điêu tra để tỉm ra manh mồi... Sau cuôc 
điểu tra, Pháp biết được răng vụ Quảng-N gài chỉ 
la vụ mơ đâù cho môt cuộc tống bao động vao 
ngây hôm sau, 3/5/1916, tai Huế và hãâu hệt 
các Tính T Trung-Ky... 


Lập tức tin tực được loan truyện đi Huế 
cung các tỉnh, va quân Phap đã có đử thi giơ để 
dự bị đối phó... 


Riếng tại Huế lúc bấy giơ Phap chỉ có : 


1, Quãn-Sỹ ngưồi, Âu ở trong thành : Quân 
trăn trương : Thiêu ta Tujague, 2 Sy- quan, 4 
Ha Sy- ;quan va 24 Kiêu dân, phân lơnla cac tay 
mai bản ở trong thanh phô. 


Về hoa khí Pháp có khâu đai bác 65 ly, 
nhưng không ai biết xư dung, tư ¡200 đến 300 khâu 
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sưng trương kiêu 1892, hấy cón ở trong thủng 
chưa khui va 1 triêu viên đạn, 


1a Linh khổ xanh : 2 Liên-đôi, gôm 250 
ngươi trang bi sung trưởng 1892, dc Giám- Binh 
Lanneluc va cac Lãnh binh Pagani va Larque~ 
tout chỉ huy. 


3, Ngoäi ra cen 2000 tân bính tập trung ở 
đây đê chơ tâù đi Phấp. 


Rồi khâm sư Trung-Ky ra lênh : 


1, Tuứe khí giới cua đam tân binh nơi trần 
vã canh chưng nhưng ngưởi nay . 


2. Giao cho bọn khô: xanh trach nhiềm 
phỏng vẽ thị xã Huề, 


3. Sẵn sảng ưng chiên... 


Đền 23 giỏ ngày 3/5/1916. môt cuôc xô xát 
giưa cae Nghỉa quần và đam tay sai cưa thưc dân 
đã xảy ra ở bến kia cẩu đối diên vơi thănh Huế, 
Nghe tiềng hö hét, 50 tên khô xanh ưng trưc ở 
trong vưởn toa khẩm- sử, dưới quyên ‹ chỉ huy của 
Lãnh-binh Pagani, liên tiền về phia đo đề can 
thiệp, nhưng khi quân Pháp đến thì Nghỉa-quân 
đã rút lui. 


Vi lực lương chỉnh đã bị ““tượe khi giơi” ; 
mã cac nha lãnh đạo không hay biết, cư cho xuc 
tiện kê hoạch (?) : đền nưa đêm,vua Duy-Tân 
rơi hoằng- -thanh, cung với 3Sỹ phu, dung 1 chiếc 
thuyên đi trền sóng Phú-C am, đến môt nỏi bì 
mật ~ Tai đây nha Vua đã kỹ sắc phong cho một 
số. lãnh tụ... Các toán nghỉa-quân ở ngoài chở 
tiêng súng, ở trong thi se hưởng ưng, nhưng chăng 
bao giơ có tiếng sung cả, vi, như trên đã noi, 
lưc lương chỉnh đã bì tược khi giơi va cô lâp thì 
côn lầm gỉ được nứa ? và cac toan Nghĩa-quân 
bị dẹp tan, 


Tai cac tính, ngoại trư ơTam-Kỷ (Quảng- 
Nam), Nghĩa- -Quân đã nổi dây chiếm được công 
Sơ, giêệt được môt vài ten ac ôntrươc khi bị dẹp 
tan, cỏn cac nơi khác đếu bị bóp nghet trược khi 
hãnh đồng. 


Ngay hơm sau. Le EFol, Đỏng- Ly Văn- 
Phong Toa Khâm-Sư, cưng vỏi 3 công chức khac, 
co mớt sô lĩnh khổ xanh, do Giám-binh LaiinE lúc 


chỉ huy, được lênh đi truy lửng và bt vua Duy- 
Tần ~ Lục, nảy nhà vua đã tach rởi 3 Sỹ phu noi 
trến, để ân nau tai môt ngồi chua gần Nam-giao 
cách xa thi-xã chưng. 5 cây SỐ. Tại đây quần 
Phap đã phát hiển va bắt vua. Khi chúng VAO, 

môt tên định tiên đền đê lục soat môt cai gói, ơ 
thất lửng cưa nhã vua. Nhà vua vưa lưi 1 bưởc 
vưa nói '“đưng đến gần, ta không có võ khi gỉ cả, 

rất tiềc 1â nêu ta có 1 khâu sung luc thỉ ta sẽ 
băn chết ca bôn đưa bay”, 


Rồi sau đo, vua Duy-Tân bị đây đi đao 
Reunion, các lãnh tụ khac như Trân-Cao- Vân, 
Thải- - Phiên, Pham-thanh-C hương, Phan-thanh- 
Tai, Lê Dương v.v... đều bi hy sinh.. 


` Sau vụ ““Ha-thành đâu đôc”? thi đấy lä lần 
thư hai binh linh Viêt-Nam, đặc biêt lã binh linh 
bị bon thực dần bắt. đi đê ssÙa soạn chết thê cho 
chúng ở chiên trưởng Âu-C hâu, có âm mưu lãm 
binh biên. 


Cuộc binh biên bị thât bại vì : 


1: Không co mót bộ chỉ-huy va Tham- 
Mưu có khả năng. 


2, , Tuyển truyền bưa bãi, thiêu canh giac, 
thiêu tô chư. 


3, Thiểu phôi hợp. 


4. Lưc lương chinh (cac tần binh chuânbi 
đi Au-Châu) đã bị tước khi giơi và cỗ lập mã 
Bồ Chỉ Huy không hay biệt I 


5, Trươc giơ khởi sư (oooo giơ ngầy 4/ 5/ 
1916)lai gầy ra cuộc xô xat với bon tay sai cưa 
giăc. 


6. Không có môồt kê hoạch đưng đăn ,khóng 
tru liều khi kế hoạch bị thât bai thi sẽ phải ấp 
đụng các giải phap não ? Khiến cho lúc bị bóp 
nghẹt, vua không con biết đi đấu nửa vã sa vao 
tay giấc l 


7, So sanh tương quan lưc lường thì ta 
thây răng thực dân Pháp chỉ có 34 tên „trong khi 
đó ta có cả hang triệu người, VN mã không tran ngập 
được chung thi la điều phải suy ngẫằm.. 


Tom lại, cuộc binh biên lân nảy măc dầu 


DUY- TẤN 


thất bai, nhưng khỏng phải lã chãm dứt vã nó sẽ 
con liên tiêp bưng nô ra sau nãy, 


GHI CHU : Vua Duy-Tần, cung như vua cha 
la Thanh-Thải và vua Hảm-Nghi, mắc dâù bị 
thưc dân kểm kẹp, nhưng vân cô vùng vậy, để 
mong khói phục lai giang sỏn. Nhưng tiếc thay 
trong thơi gian bị lưu đây ở đảo  Reunion, nha 
vua đã bị Phap cẩm hơa va trở nên tay sai cho 
chung : Năm 1946, De Gaulle đã âm mưu đưa 
Duy-Tân vê "nước ấp dung ““giái pháp Duy-Tân'? 
(trược giải phap Bảo- Đại). Nhưng trong thơi gian 
chuân bị thi Ống bi chết Vi tai nạn máy bay tai 
Băc-Phi, trên đương vẽ thăm vở (tuc bẩy giơ 
ông đang tư Chuân- -Ủy nhảy lên Thiểu- ~Tả trong 
Quân-đồi Pháp...) Do đó ta chưa thãy '“Giải pháp 
Duy-Tân”? ra đởi, 


Thất 1ä tiếc thay ! ủng khi lục vua Duy- 
Tần bị bất năm 1916, no khac với cử chỉ và lợi 
noi nổng nặc mui tay sai thưc đân cưa Thái- Tư 
Vinh-San năm 1946 I 


2£ 


§.— Bính lính người Việt trong 
quân đội Pháp. 

Thực dân Pháp đã học được của thưc dản 
Anh nhưng kinh nghiệm “'thực dân” qúy báu ở 
Ân-Độ, wiiên-Điện v,v,,, Nhật 1a việc dũng người 
bản xử đanh người „ bản xứ, hoặc dùng ngươi 
xứ nầy đánh Vi ngươi xử nọ,, , VÌ vay thực dân 
Pháp 8ã co nhưng thủ đoan thâm độc hơn trong 
việc dung ngươi Việt đanh ngưởi Viẹt, 
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Hình ảnh hoạt độn ạ 
của một toán tuyển mộ linh 
Kh ỗ Xanh. 


rễ - sứ ` 


: Cân phải nhấn mạnh lả không phải là về 
sau nảy Pháp mồi nghỉ đên dùng người Việt 
đánh ngưởi Việt, mà ngay cả trận đánh Đà 
Nẵng. lần thứ nhất ngày 91/09/1858, chúng cung 
đa _dung 2 Đại Đội phụ lực quân gôm bọn đảo 
ngư, bọn công giáo Bắc kỳ ty nạn, bọn thổi phì 
vã dân phu Tâu... chết thế cho chưng... 


Rồi chúng lại đem theo đảm phu lực quần 
nói trên vào Gia Định, để tham gia cuộc đô bộ 
ngây 19/2/1859... Tư đó phạm vì lân chiếm 
Cảng mở rộng, chúng càng đẩy mạnh việc dùng 
ngưỏi Việt đanh ngươi Việt, 


Tháng 03/1861, chung đã thành lập được 
4 Đại Đội ở Gia Định vả My Tho, Tháng 02/ 
1862 chúng. đã có 3 Tiểu đoàn. Chúng đi đến 
đâu. thi tuyển mô ngươi tỉnh nguyện đến đó, hoặc 
bất các lang nộp linh; Mỗi tỉnh chung đểu có 1 
Tiểu đoan, Tuy vậy phải đên tháng 05/1868, sau 
khi chiếm toàn bộ Nam Kỳ... rỗi, chúng mới bắt 
đâu-tổ chức ra ba loại lính: chánh quy, địa 
phương và phu lực, Chánh quy lã những linh khố 
đỏ, phao thủ, tau thủy, lê dương vả sau thêm tầu 
bay ( xen lổng trong các đỏn vị người Âu); địa 
phương lả nhưng lĩnh khô xanh thuộc quyền Thông 
sử, phụ lực lä các linh khổ lục (linh cở), khổ 
trăng, khố vàng thuộc bọn quan lai Việt Nam tay 
sai của chúng - Ở miền thượng du các linh sau 
này goi là linh Châu hay linh Dõng. 


% 
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CÁC ĐIỀU LỢI CỦA THỰC DÂN PHÁP 
TRONG VIỆC LÙNG BINH LÍNH 
NGƯỜI VIỆT 


Thử nhất : về chinh trị, một mặt chủng 
dùng nhưng ngươi này lâm trung gian giưa bọn 
thông trị và nhân dân ta, tuyên truyền vả lảm 
tai mắt. cho chúng; mặt khác tiết kiệm được 
xưởng máu của thanh niên Pháp, trảnh được sự 
phản đổi của nhân dân Pháp khi con em họ 
hy sinh. 


Thứ hai :  Vể kinh tế, chúng tiết kiệm 
được một số lơn kinh phi. Không phải chuyên chở 
linh từ Pháp qua hay vê; hằng năm côn đở tiển 
chuyên chở linh về Pháp nghỉ... ; lượng của một 
người linh Việt- Nam chỉ băng khoảng 1 /10 lưởng 
của một tên Pháp đông cấp. Dođóô số'linh người 
bản xử thay cho linh suái cảng nhiều bao nhiều 
cảng hay bây nhiều.. 


Thứ ba: về quân sự, binh lĩnh người Việt 
lả một kho dự trư không lồ,để bổ sung cho các 
đơn vị Pháp vả ngày cảng đi dân đên chỗ thay 
thê quân Pháp trong công cuộc bảo vệ an ninh 
cũng như chiên tranh. Hơn nưa, binh linh Việt 
Nam lä nhưng người đeo dai, chịu đưng được 
gian khô, quen. khi hậu, lại biết rõ địa lý, phong 
tục tập quần và. tỉnh hỉnh dân chúng; lúc thương 
thì đong ở nhưng nơi khi hậu xấu hay đổn bót 
địa phương, để cho linh Pháp đóng trong các thị 
trần hay yếu điêm quần sự; lúc chiên tranh 
thỉ đi trước lảm bia đở đạn cho linh Pháp... 


VIỆC ĐÃI NGỘ BẤT BÌNH ĐẲNG GIỮA 
BÌNH LĨNH PHÁP VÀ BÌNH LÍNH V.N. 


Mặc dù công dụng của binh lĩnh Việt Nam 
là đê đanh thuê, chết thể cho chúng, nhưng thực 
dân Pháp đổi với họ cửng như đối với nhân dân 
các xử thuộc địa, vẫn xử sự một cách bất bỉnh 
đẳng, 


Về lưởng bổng, phụ cấp, trang bị, giưa 
linh Pháp và linh Việt Nam sư chênh lệch có 


thể trông thây rõ rệt: cùng câp bắc, củng thâm 
niên, cùng nhiệm vụ, nhưng ngươi linh Việt Nam 
trong quân đội Pháp bao gi cúng năng nhọc 
hơn, sự hưởng thụ bao giờ cứng kém hơn. 

Lấy thi du một Thưởng sĩ của Pháp năm 1887 
môi nấm lanh 5000 Francs, trong khi người 
Thượng sĩ Việt Nam (cấp bậc cao nhất của ngươi 
Việt trong Quân đội Pháp) lãnh có 900 F rancs, 
ây lã chưa kê các thư phụ cấp khác như nhà ở, 
quân ao vả gia nhân.v.v,.. (của Thượng sỉ Pháp 
noi trên). 


Về cấp bậc thỉ mãi về sau này, nhất là 
trong khoảng thởi gian giửa hai cuộc đệ nhất và 
đệ nhị thể chiến, một mặt Pháp mở cửa cho một 
số người Việt lên hàng Sĩ quan, nhất là những 
kẻ phản quốc; mặt khác chúng cấp tốc mở trường 
đảo rạo một số Sĩ quan, để dạy linh mới vả dùng 
vào việc gây ảnh hưởng cho chúng. “Nhưng thực 
sử ngoài một số thân Pháp hay có quốc tịch Pháp 
được vào học tại các trương Sĩ quan, cỏn các 
người Việt Nam khác nói chung, it cô hy vọng 
nhoi lên cấp chỉ huy, dù là cấp chỉ huy Trung 
hay Đại đôi. Tuy vậy các Si quan này cứng vẫn 
bị chính sách bất binh đẳng chỉ phối. 


Về ky )uật thỉ người linh Việt Nam trong 
Quản đội Pháp bị gò bó trong. nhưng điều hết 
SứC võ lý.. .Thậm chi “thì thâm, to nhỏ... vơi 
nhau” củng bị coi là vi phạm kỷ luật và chịu 
nhưng hỉnh phạt hêt sức đã man như phạt roi, 
nhôt vảo khảm tổi, phơi nắng, cạo đầu, cuụp 
lương.V.v.. 


THỦ ĐOẠN « CHIA ĐỀ TRỊ › BINH LÍNH 
VIỆT NAM 


Đổi vơi việc cai trị các sắc tộc trên đất 
Việt Nam, thực dâ¡ Pháp triệt để ấp dụng chỉnh 
sách “chia để trí'' là điểu tụ nhiên, Nhưng ngay 


đến cả đám binh lĩnh Việt Nam trong quân đội 
của chúng, chúng cũng ap dụng đương. lối này, hấu 
nắm lấy long “'trung thanh" của tất cả, ,Chúng 
gây mâu thuần giưa quân Chúng nây với quân 
chúng nọ, giưa đơn vị nầy vơi đơn vị nọ, giửa 
lĩnh địa phương nầy với địa phương nọ va ngay 
trong các quân binh chủng, các đỏn vị hay các 
địa phương... chúng cung lại gây mâu thuấn... 
Ngoài ra _chung con khuyến khich hoặc làm lơ 
trước những vụ linh sach nhiễu, hiếp đáp hay 
đánh đập dân.. , để gây chia rế giưa, dân và 
linh, khiển dân xem linh như ““nhưng ke bât nhân"! 
hậu tranh nhưng vụ móc nôi.v.v... giữa dân và 
linh 


Thâm độc hơn cả là để trấn áp các vụ 
bạo động, thực dán Pháp đá dùng ngươi ổia 
phương này khủng bố ngươi địa phương nọ, như 
vụ dùng linh Bắc kỷ đản áp vụ thuế ở Trung kỳ, 


= _~œ=v:vqenengte 


—~ 


Anh một líth Khê ĐỀ của Pháp 
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như vụ tên Trần Bá Lộc đao phủ Nam kỳ được 
Phap cử ra Trung lảm Binh- Phú - Khánh 
Thuận Tông Đốc (Tổng Đốc A4 tỉnh ) để đàn äp 
phong trảo Cần Vương l) mấy tỉnh nây - hay 
dùng linh ở binh chủng này đản áp linh ở binh 
chúng nọ - vụ dùng bọn khố xanh đần áp các 
tân binh chuẩn bị đi Âu Châu lầm binh biến ở 
Huế.v.v.. 


Do đó,ta thấy gần một trăm năm dưới gông 
cùm kẽm kẹp của thực dân Phấp, tại Việt Nam 
không có một phong trảo giải phỏng quôc gia 
hay không có một cuộc bạo đông có tỉnh cách 


tổng quát, mã chỉ lẻ tẻ, cục bộ, nhất thởi hoặc 
chết yêu mà thôi, 


M 


9.— Binh lính người Việt trong 
quân đội Pháp chống Pháp. 


Nhử chúng ta đã biết các binh linh Việt 

Nam trong hãng ngủ. Pháp, ngoại trừ một số 
co địa vi đã cam tâm lam tay sai cho giác, 
chem giết đồng bảo của chúng, cỏn đại đa số vì 
sinh kể, hay bị bắt buộc hoặc lửa phỉnh phải 
đi linh cho chúng, là những ngươi hiển lành 
chất phác, không CÓ cao vọng . nảo khác la được 
XE yên lanh, có đủ lưởng nuôi cha mẹ, vợ con 
-„ Và khi giải ngũ có it tiên vôn để lam ăn hoặc 
nêu được phẩm hảm thi là điểu hãnh điện cho họ. 
Nhưng vì thực dân Pháp muốn biên họ thành 
những công cụ của chúng trong việt phản lại tổ 
quốc, bảo vệ dinh thự, kho tầng, hẩm mỏ, nhà 
máy, đổn điển, ngân hang.. của chúng, để lảm 
bia đỡ đạn cho chúng khi có chiến tranh. Họ 
đa chịu dựng 'bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu bất 
công... trút lên đầu lên cổ họ... nên lỏng căm 
thu đã tiềm tảng và chỉ chỡ cơ hội là bung nổ ra, 


. Cho nên ta vẫn thấy các cuộc đấu tranh từ 
thấp nhất đến cao nhất ;xây ra trong số binh 
linh ngươi Việt trong quân đội Pháp : tử việc 
khiểu nại một vải sự tân ác của các tên chỉ 
huy ngươi .Pháp, cho đên nhưng vụ cẩm súng 
giặc bấn vào đâu R-o: để chạy theo cách mạng 
đã xảy ra luôn.. 


Trong các cuộc vùng dậy ở F ~i¡ Sậy, Yên 
Thế,v.v... đã có nhiều binh lĩnh Việt Nam trong 
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Mật Thượn q-S Khô Pỏ, kiú uê huii được Pháp phong 
chức *' Đê-Độc ” Việt-Nam (Tương đường với Thiều 
lưởng bảy giở) 


quần đội Pháp dùng súng của giặc bắn vào đầu 
giặc, rồi vác súng chạy sang hàng ngủ Nghĩa 
quần. Một vài trưởng, hợp cả một đồn hay một 
đơn vị nôi dậy bắn chết tên chỉ huy Pháp mang 
toàn bô vũ khi chạy sang hãng ngũ Nghĩa quân, 

như đêm 7 rạng ngảy 8-7-1888 linh khố xanh: ở 
đồn Thanh Trì (Hã Đông) đã hưởng ưốg lởi kêu 
gọi của Nghĩa quân Bai Sây, đánh chiếm đôn 
một cach dễ dâng; đêm 28 Tạng ngày 29/1/1891, 

một số linh ngươi Mường ở đổn chợ Bơ, tỉnh ly. 
Hỏa _Bỉnh, đã hưởng ứng lởi kều goi của lãnh tụ 
Nghĩa quân là Độc Ngữ, giết đồn trưởng 
Ziegler, Công sử Rougery, Giảm thị Lẻvy, phả 
nhà tủ, chiêm tỉnh ly; ngây 05/5/1894,một số 
linh khổ xanh Bắc Ninh đã bắn chết tên Hiến 
binh Verdême vả tên Trưởng Ty quan. thuế 
Maulhaud; cứng khoảng thời gian nãy,tất cả binh 
lính thuộc đôn Phủ sa (gần. Phủ Lỗ) vác súng 
chạy sang hàng ngũ Nghỉa quân, ngày 16/5/1894, 
đến lươt đôn Kim Anh theo chân đồn Phù sa.v.v. 


Linh Khổ Xanh uà Lính Có năn 1894 


Sang đâu thế kỹ thứ 20, các phưởng thức 
vận đông binh linh Việt-Nam trong hàng ngũ 
Pháp đã có nhiêu tiên bỏ, Do đo các cuộc binh 
biên đã trở nên quy mô hơn từ vụ Hà thành đâu 
độc tởi vụ khởi nghĩa của Vua Duy- -Tân (mà các 
tân binh được chuẩn bị gởi đi Âu-Châu đóng vai 
chánh); mặc dâu thất bại, nhưng đã cô lần nói 
ở trên, nó là, một ““bước ngoặc"? trong lịch sử 
khang Pháp cua dân tóc ta : binh lĩnh Việt-Nam 
trong hàng ngũ Pháp chống Pháp. 


Cho đến khi đệ nhất thế chiến bùng nô, thực 
dân Pháp phải dồn lực lương sang mặt trận Au- 
Châu, các binh lính Việt-Nam lai e0 cơ hội 
phất cao lá cờ “Nam binh phục quốc”?mà chúng 
ta sẽ tỉm hiểu ở nhưng mục kế tiếp, 


+ 


10.—= Cuộc binh biến của binh lính 
Việt-Nam trong quân đội Pháp 
tại Thái - Nguyên trong đêm 50 

rạng ngày Š†:8-17. 
Thê chiến lân thư nhât bung nỗ, thực dân 
Phap phải dõn mọi nỗ. Íực sang mặt trận Âu 
Chãu, éác nha. cach mạng Việt Nam cho răng 


thơi cơ đã đến, cân phải lởi dung cở hôi vung 
lên để” phục quốc, 5 


Hình anh _ một Trun 4- Sử 
một Ha- SĨ uä một Binh 
Nh dt lính Khð 1ở. 


Tại Thải Nguyện, thức dân Phảp đã tập 
trung một số lởn chính tri pham, giam tai đầy 
và giao cho lĩnh khô xanh phụ trach canh giử, 
Vi sô ưn nhan ngây cang đông, mã linh canh 
lai chỉ cơ han, 1 đai đồi, họ phải lam việc 
qua mưc đưởi anh năng thiếu đốt, nến nhiêu 
khi đâm u ly vw.v,., Do đỏ Công sử DARLES 
va Giám binh Noẽl, có tên phó quản Lạp tiếp 
tay, đa cho ap dung ký, luật rât tản bao đối 
vơi bọn khổ xanh, Chúng lập ra một Trung 
đội ký luật, đê trưng trị nhưng ke ương bưởng, 
Hơn thê nửa Công sư DARLES lả một ngưới 
rât hung ac, không nhưng hăn đanh đập tử nhân, 
ma con đánh đầp cả các Ha sĨ „quan và binh 
sĩ Việt Nam, không cần giữ thê” điện cho họ 
trươc mặt các tủ nhân,.. Hăn hung ac đền đÕ 
Thông sử GALLEN đã nhiêu lần khuyên ‹ can, 
nhưng vân không lam hăn thay đối. VÌ vây 
hăn đã được nhân dân liệt vao loại “tử hung” 
trong sô cac tên thưc dân tai Việt Nam : Nhất 
Đạc (DARLES), nhỉ, Ke (ECKER), tam Be 
(GALAMBERT), tử Bít (BRIDES). 

,Về phía các chinh trị pham, thây sư đôi 
xư cua thưc dân Phap đôi với binh linh ngươi 
Việt cúng không hơn gì ho, nên ldi dung lực 
nhưng người nãy đi coi sóc họ lam công viềc 
khô” Sai, đa kẽ” cho nghe nhưng mâu chuyên 


hy sinh cua nhưng anh húng 1 liệt sỹ, nhưng thơ 


ca, ho:ve yêu nước v.v... nên đôi bên đã cẩm 
thông nhau, thể cưng nhau phẩi vung lên tranh 
đâu, 


..«... 
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Nói đền cuồc binh biên Thái Nguyên lả 
ta phải nghĩ ngay đên Trinh Vấn Cân va Lương 
Ngoc Quyền, Cân tến thật Trịnh Văn Đạt 
ngưởi lang Yên- nhiên, Phủ Vĩnh „ Tưởng tỉnh 
Vĩnh. Yên, đi lính khổ xanh từ thuở nhố, đóng 
ơ Thải Nguyến tư ' lâu và đấ tửng tham dư nhiêu 
trần thư hững giưa Nghĩa quần va thực dấn. c.p 
nên đã chưng kiên nhiều trưởng hp anh dững 
hoặc hy sinh cao cả cưa Nghĩa quán, Do đó 
mã trong lỏng Cân vấn tiêm tang lông thương 
xot giông noi, quê hương va nghỉ cần phải lãm 
môt cái gỉ để” xhổi phuc.. ¬ Tưởng cân phải 
nhãn manh lã không phải ve 'tỉnh ly Thai Nguyễn 
Cần mỚi e0 y định phât cơ khởi nghĩa, mã ngay 
ca khi con đóng. ơ Chơ Chu, khi thây Pháp 
đang lung túng vì trần thế chiên mới bung nô; 
Cân cúng đã co y định phât cơ khỏi nghĩa. 
Nhing chưa kip bắt tay vào viec, mặc dâu đã 
liên lac được vdi một sõ anh em, thì Cân phải 
đối về" tính ly, „Tuy việc thuyền chuyên nay 
nó lả mốt cải rưui cho Cân, nhưng lai lä một 
cai may tốt hơn : về tính ly co thế” liên lạc 
được với nhiễu nởi hơn, vỉ hang thang các đôn 
1€, cac quần ly V.V...„ đều vẽ tỉnh lãnh _lưởng; 
do đo Cân đã moc nôi đưdc nhiêu ngươi hơn : 
Đội Gia, Đôi Trưởng, Đôi Lứ, Đôi Nhị, Cai 
Xuyến, Cai Ưng, Cai Manh, Bếp Nhiều, Bếp 
Yến v.v...; Con Lương Ngọc, Quyên tên thất là 
Lương Lập Nham con cụ Cư Ổn - Như Lương 
Văn Can _(một trong cac sảng lập viên Đồng 
kinh Nghĩa, thục) ngươi lang Nhi Khế, huyến 
Thượng: Phuc, tỉnh Hà Đóng lã một thanh niên 
ưu tu trong đám du hoc sinh hai ngoai, do cụ 
Phan Bồi Châu mang qua Tau va Nhật để” học, 
Quyền „tốt nghiệp trưởng Chân Vũ bến Nhất, 
rồi chỉ huy. Quang Phuc quân. Quang phục 
quân tan rã, Quyên ãn náu ở Hương Cang bị 
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thưc dẩn Anh bắt va giao cho Pháp, Pháp 
mang giam ở Thai Nguyển cung với nhiều chỉnh 
tri phạm trong vụ Duy Tân, Yến Thế No 
Rồi Cẩn và Quyên gắp nhau trong trương hớp 
đi lam ““co về”?, như ơ trên đây: đã nơi vả cùng 
nhau ban định kề “hoạch phuc quôc.. 


Lân thứ nhãt ngày khởi nghĩa định vảo 
thang, 6/1917, _trong địp tến Giám binh Noäi 
đi phú Đai Tư đổc thuê, Nghĩa ,quân định giết, 

tên Noi, cượp, tiến thuê vã lăng lãng keo về 
tỉnh tuyển bố "khởi nghĩa. Dĩ nhiên nhưng ngươi 
thấp tùng No] đi đốc thuê và bảo về tiên thuê - 
tử Hung Sơn về tỉnh ly đêu lã nhưng người đa được 
tố chưc, Việc ha sat đinh thi hành tai bền đồ 
Huy Ngạc cach, phử SE 1 cây số, nhưng gap 
trơ' ngai nền phải đỉnh lai.. 


Lân thư hai vao khoang cuối tháng 6/1917, 
Nghĩa quần đinh vao một buôi tôi, đén đốt nhã 
mốt vai tên “tay sai giấc, đề lính trong ý 
“bổ. binh thuộc địa? (đa số la ngoai quôc) r 
chưa chảy, rồi một canh Nghĩa quần chăn m 
chung; canh thư hai xung phong vao trai, giết 
lĩnh gác, cướp sung, va đánh chiêm tỉnh ly, 
Kể hoach nay cúng gắp trăc trở nến chưa thưc 
hiền đươc... 


Lần thư ba Nghĩa quần định lởi dụng ngay 
“hội tẩy (14/7), sẽ đanh úp tỉnh ly, ,bằng 
cach khi đi điền binh, qua. khan đải, nô sung 
vào khan đai q), lã nơi co tến trủm thực dân 
địa phương , va nhiếu tến thưc dẫn cung, gian 
quan khác ở đó, rõi đánh chiêm luôn tỉnh ly, 
Nhưng các cấp lãnh đao lai sợ rằng nêu phât 
đồng vao ngày đó, thì sẽ co nhiều đồng bảo 
đi xem ““hội tây"? bị tai bay va gio nên lai thôi, 


Ngay khởi sư lân thư tử chưa được quyết 
định dưt khoat thi có tin một số ha sĩ quan va 
binh sỉ sẽ bị thuyễn chuyên hay giải ngu, trong 
số có cá ông Đôi Trinh Văn Cần bị ““hổi hưu' 
sau 20 năm quân vụ, một phần vì ly do :“kỷ 
luật”, Cac câp lãnh đạo điêu cho rằng không 
thể tru trư hỏn nưa dược vả ngay khởi SƯ Sẽ 
la _ngây lãnh lượng cuối thang 8/1917, nêu không 
thï sẽ lở dơ ca... 


(1) Thường thuỜn ợ đi diễn binh, các bình lính không 


mang đạn, nhưng theo kế-hoạch,thi bọ sẽ lấp đạn sản 1ã. chỉ 


được 


tiệc chỉa súng trão bọn thông trí mã nộ... 


Một cuộc diễn binh 
của Quân Phí. 


——- ® 


Theo kế hoach thi một bộ phân do đng 
Dội Trưởng phụ trach, cơ nhiệm vu diệt tên 
chỉ huy hung bao cua anh em lâ tên Giám binh 
Noễi va tên Phó quản Lạp tại Bọ Chỉ huy trai 
khổ xanh; một bó phân thư hai, do đng Đôi Giá 
chỉ huy co nhiệm vu pha nhà lao, giải phong 
tu „nhãn... ; môt bộ phân thứ ba, chưa rõ cầp 
chỉ huy, co nhiệm vụ đánh úp trai linh ““bộ 
binh thuộc địa? đo 65 tên chống giứ, mà đa sô 
la nguồi Âu (40 tên). 


Ngay khởi sử sẽ la đêm: 30 rang ngay 
31-8-1917... 


Đên ngay noi trên, như thưởng lê, binh 
sỉ và các công chức ơ các đôn lẻ hoăc phủ 
huyện. về lãnh lương, ăn chơi cơ bac, nền tỉnh 
ly Thai Nguyên đã trơ nên náo nhiêt hơn thường 


ngay. 


Đền 23 gi, cuộc binh biển bung nổ, theo 
đưng kê hoach, ông Đổi Trưởng. mang quân đến 
diệt tên Noèl va tên Lap. Ông Trưởng đến 
nhã tên Noễi, noi rằng co công điện khân tư 
Hảnôi đánh lên, Nošl không mở cửa, chỉ thỏ 
tay ra lây bưc cóng điện, nhưng làm gi co cộng 
điển, nên môt ngưồi linh đứng canh ống Trưởng 
với câm dao chém , VÄO, tay hần, Noẽếti biết la 
cơ biên ben đây cưa để chay qua trại lính “bộ 
binh thuộc địa”, Ống Trưởng thây không còn 
cach nao khac bẻn rut sung luc băn theo. Noẽl 
bị nga guc - Tuy hạ đưởc Noế1 nhưng việc lâm 


nảy lai hơa ra thất bai, vì linh ơ trai ““bộ binh 
thuộc địa" đã biết và do đó tỉnh cach bất ngở 
đổi vơi bon nầy không còn nửa.. 


Thấy động ở bền trai khô” xanh, lĩnh Pháp 
ở bền trai ““bộ binh thuộc địa' cất tiếng hồi 
thi bi quân khởi nghĩa đáp lai bàng nhưng lơi 
chưi ruA, Chúng không dam rơi trai; chỉ ở 
trong thổi kên báo động và tâp hop công chưc 
Phap; trong khi trum. mât thấm BESSAIT và 
mậy tên linh Phap chay sang Ty Bưu điện để” 
cầp bao về Hanôi... 


Làm chư được trai khô xanh, quần Ì khỏi 
nghĩa phâ kho lây trên 150 khâu súng, rôi cất 
đâu +ến Noši và tên Lap bẩy trên hai cai đĩa 
đê” ở giưửa kỹ đãi, trưng trị khoang trên 10 +ên 
phan đông, trong đó có Đôi Hạnh,rôi keo cơ có 
bồn chư “Nam bình phuc quôc”? lên và tuyển bố 
khởi nghĩa, 


Xong, chỉnh bồ phần này chia nhau đi 
chiêm các cổng sở đỉnh thự, May cho tên 
DARLES và phụ tá cưa nó là TUSTE, vị đi 
nghỉ mát ở Đổ Sỏn, nên thoát chết, Tên Trướng 
Ty Kho bac chay thoat vao trại linh ““bộ binh 
thuộc địa?”, quân khởi nghỉa vào luc soát lấy 
được 71.000$00, gõm một. nửa lã tiền giấy và 
41.000$00 đông bạc đồng. “Tên Trưởng Ty Hiển 
binh läả LYON và tên thâu khoan GAUTHIER, 
ban đầu định chay qua trại khô xanh, nhưng 
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thấy bi chiếm nên chạy thoát qua trai ““bộ binh 
thuộc đia'”, 


Trong thơi gian đÓ,ông Đội Giấđem 50 
ngươi qua phá nhà lao, Tên Giám ngue LOEW 
không mở cưa, vi hăn đã nghe thầy tiếng sung 
và kên bảo đông... Ống Gia phải nói là “được 
Giam binh Noẽi phải mang lĩnh sang tảng cưởng 
cho hăn”, Do dư môt lúc, hăn hỏi mật khẩu, 
ông Gia đáp đúng và đước hăn cho mở cửa vao, 
Nhưng LOEW vân còn nghi ngơ, một tay cầm 
khâu súng lục đã lên đan, môt tay vây goi ông 
Gia đên gần hăn đê” củng đi tuân quanh nhà 
giam. Các ngươi tủy túng ông Gia đến “'tăng 
cưóng”” cho trại giam đã lên đan định ha sát 
tến Chúa ngục nhiêu lân, nhưng sợ đan lạc 
trúng ông Giả, mãi đên môt góc tưởng, hai 
ngưồi đưng so le, thi môt viên đan“ tư môt lỗ 
châu mai gân đó nổ ra, xuyên qua tên LOEVW, 
lam cho hắn chết không kịp ngấp. Vợ nơ thầy 
vậy la lên và kêu cứu ẩm M thi bị mồt ngưồi 
cua ống Gia cho một búa chết tôt, 


Lúc nãy các cưa ngục đã đưởc mơ toang 
ra, 220 chính trị và thương pham được giải 


phong và được dẫn sang trai khố xanh, Nhiều: 


ngưởi vì bị xiêng xich lâu ngây, đầm tê liệt, 
đi không nổi, anh em phải diu qua, trong số 
co ,ông Lương Ngọc Quyền (tủ nhân chỉnh trị 
dưới thỏi Pháp, thuộc thương phải đeo , xiêng 
cá ban ngay, đê đi lầm khổ sai). Ho phải vươt 
qua môt khoảng trông truứỨc traï“linh ““bô binh 
thuôc địa”, đề` đến trai khô xanh, Bon Pháp 
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ở trong trại, dâu thây vây, cứng không dám TA, 
mà chỉ băn khi thấy các tủ nhãn vưởt khoảng 
trồng ma thôi - trai “bô binh thuộc địa” chỉ 
cach trai khố xanh có 200 thước - nên có một 
số bị thương nhẹ, 


Như vậy hai bộ phân đã hoan thanh nhiệm 
vu, nhưng bồ phân thứ ba đã không hoần thanh 
được nhiêm vu la đanh úp trai lĩnh “bộ, bình 
thuộc địa'', Vi như trên đã nói, tỉnh chât bất 
ngở khóng còn đối Ì với _chúng nửa, niên „chúng 
cơ đủ thì giơ để chuẩn bị thú hiểm ơ trong 
trai và bao tin cho Hanôi biêt, 


Dân chúng trong tỉnh và phu cần được tin, 
rất phân khỏi và nhiêu ngưỏi xin ra nhâp hang 
ngu quân khởi nghĩa... 


Lãnh tu Trịnh Văn Cân tuyển bồ. nhân dân 
vã binh sĩ ai muôn tham gia công cuôc cưủ quôe 
thi ở lai, con không thi cho về quê vơi vợ con, 
Hẩu hêt moi ngươi đều ở lại, ngoai trư 30 
ngưởi đặ nhãy rảo bở trõn khi mới khai hoa, 


Rối một mắt ngươi ta chỉnh bị lại hang 
ngữ : linh khố xanh goi lã lĩnh củ, cac chính 
trị pham gọi là lính mởi, công tât cả là 351 
người (131 lĩnh khô xanh và 220 tu nhân) và 
sẽ sưng thu đươc 167 (không kể sung của các 
r“linh cũ””) va 91,175 viên đan vưa đủ dung; 
mặt khác, một hồi nghỉ quân. sư được mở TA, 
để, ban về kế hoach trong cac ngay sắp tơi $ 
Cac ông Tủ Hồi Xuấn (ổng người láng Hồi 


đổn Chợ Chu 
(Thzi-Nguyên) - đã” bị 
phá hồi chiến tranh Việt 
Pháp 1945- 19% 


Xuân, Trung kỳ, bị bắt sau vu Duy Tần), Ba 
Quốc, Ba Lâm, để, nghị rằng vi cuộc khỏi 
nghĩa vưa bủng nồ,_ giặc chưa kịp đề. phong, 
Nghĩa quân vơi những phương tiền vưa cướp 
được, nên chia quân đi tâu công cac tinh lân 
cân như ,Phuc Yên, Bắc Giang, Băc Cạn v. V... 
Đanh đền đầu chắc chăn nhân dân và binh linh 
sẽ hưởng ưng túi đỏ... Môi khi chiếm được 
phân thăng: ldi la môt dip cho Nghĩa quần phat 
triên, Rồi cư đø mã phát triên theo vết dầu 
loang.... Quân Pháp sẽ lâm vào thế bì đồng, 
vi phải phần tan lưc lương, không thê tiếp cứu 
cho Thái Nguyên, được... Trong khi đo nhóm 
chu trưởng thế thủ, mã ông Lưởng Ngọc Quyến 
la đại biêu, thi cho răng cuồc khỏi, nghìa vưa 
bung nô; cần phai co thơi gid để chinh bị hang 
ngủ, lầy Thải Nguyên lâm căn cử, nêu chia 
quân đi tân cống lung tung thi sẽ rồi vào bứdc 
phiêu lưu nguy hiểm, Ngoài ra „Quyến cơn 
nhân manh răng nêu thât bai ở Thái Nguyên 
thì sẽ rút ra miên biển, giới Quâng Tây sát 
nhập với Phục quôc quân ở đ0... 


Chủ tưởng Trinh Văn Cần, đứng giưà 
hai chủ trương đới choi nhau, bàn khoăn, do 
dư... Nhưng cuối cưng, vì tin vao cac hiểu biết 
vê`quẩn sự cưa Quyên, đã ngả theo chủ trưởng 
phong ngư, 


Kẽ hoach đuữc chấp thuân, Nghĩa quần 


Lôi uầ một 
Pháo đài ngầm 
của Pha. 


chia nhau đi đóng tai các điểm chiên lược 
trên các trục giao thông, tư các nơi đi Mn 
Thái Nguyền, đảo công sư v.v... để ''chở giắc''.... 


QUÂN PHÁP PHẢN CÔNG 


Thông sư GA LLEN được điền tín báo nguy 
cưa Thái Nguyễn, hôi 5 giơ sáng ngãy 31-8-1917, 
GALLEN Jiền điện thoai cho Công sứDARLES, 
đang nghì mát ở Đô-sơn biết và gọi vẽ đề” lo 
liêu, - 


17 gid ngày 31-8-1917, DARLES cúng 
hai Giảm binh MARTINI vả PELLEGRINI nhặt 
nhanh được 26 tên hưỏng bình ở Hànôi, Phúc 
Yên va Băc Giang, mang lền chiêm đón Gia 
sảng, cách xa. tỉnh ly Thái Nguyên có 3 cây 
số, với mục đích lả thám thính... Đên 17G30 
thi bon nãy bị Nghĩa. quần tân công. Sau gân 
nưa giơ nổ” súng, NghÌa quân rut lui mang theo 
2 ngưỏi chết, 


Đến tới thỉ đám hưởng binh nơi trên được 
thếm 16 tên thuôc các đôn Đưc Thàng (Bàc 
Giang) và Hã Chầu (Phúc Yến) đến tầng cương. 


Ngay 1-8- 1917, Đại, Ta BERGER đước 
chỉ định chỉ huy cước phản công và 1 đại đới 


367 


linh ngươi Ấu, cơ nhiều súng liền thanh và 1 
khãu đại bác, co 30 thân binh và 30 lính cơ, 
thuốc tính Thai Nguyên tăng cưởng, đươc gởi 
đền Gia Sang... 


Trong khi đó Giảm binh MARTINI mang 
24 khổ xanh, có bon thần binh va linh cơ tăng 
cưởng, tư Gia. Sang tiền lên đong ợ mốt ngọn 
đôi ơ bén phai con đưởng đi vao tỉnh ly.~ „tốn 
Giám binì. PEBLLEGRINI va số cön lai vân ở 
Gia Sang cưng với viên quán... 


Ngay 2-9-1917, Đai đối Âu Châu nói tren 
bắt đầu tiến quân lên tân công một xơm nhà 
va môt ngôi chua ở phía trước bon MARTTTNI, 
cách xa Gia-Săng 600 thước - bon PELLE- 
GRI1NI được lênh ở lai lam trư bị và sẽ tiến 
quân khi co lênh... 


Đến 8 gì, (cưng ngày 2/9);Giảm binh 
PELLEGRNI tiến quân lên đê trám vào khoảng 
trống giửa Đại đôi Âu Châu noi trến vã bọn 
MARTTRI. Tai đây PELLEGRINI nhận đưdc 
lệnh tiền chiêm môt phong tuyên trên môt ngọn 
đổi, ơ bến trái con đưởng (vao tỉnh ly). Đưỏc 
tăng cương thêm vãi tên linh ÂuChâấu, PELLE- 


GRINI, cơ tên Đội MÃO phu tả, liếu chết tiền. 


lến va sau mốt trân đụng độ ac liệt chúng đã. 
chiềm đuỏc phòng. tuyển cưa NghÌa Quân. Vẽ 
phia Nghỉa quần thi 12 trong số 13 nguÖi chồng 
giử đều hy sinh tai chổ chư không chiu đâu häng... 


Ngay 3-9- 1917, Pháp lai đưa thêm 120 


lính Pháp, 150 khổ xanh, khô đở đến Gia Sang, 
đề chuân bị tân công... 


Thân binh Phức 


“ Tập trãi ” 


Cung ngãy,;vao hồi 18 gid, Giam 
MARTINI bao cao _lên Đại Ta BERGER 
hần bị uy hiếp, vi co nhiêu Nghia quãr 
hiển... 


Đến 21 giơ, khoảng 60 Nghĩa quân c 
công phú đâu và chia cắt phỏng tuyết 
MARTINI lam nhiều mảnh, Bọn khổ 
thần bỉnh, hưởng binh, lĩnh cơ bơ chạ 
loạn, Kết qưa MARTINI và nhiêu tên 
chết phải bỏ xác lại ltên Đổi v3 nhiêu l 
binh bị thương nặng... 


Ngay 4-9-1917, quân Pháp đưỏé 
cưởng thêm 80 tên Lê dương ở Yên B; 
xử dung tối đa hơa lưực pháo binh (4 khẩn 
phao kiêh váao tỉnh ly, trưởc khi tiền 


Đớt đâu, tại nhà thưởng cũ, 36 Nghỉ: 
của ông Cai Manh hy sinh, trong khi 
Pháp cúng bị thiệt hai tương đưởng, Rối ‹ 
tư. nha thưởng củ tiên lên được nhà t thươn. 
va đềú trưa thỉ chứng đã vượt được cưá O 
Nghĩa quân phải rút ra ngoai để” bao to¿ 
lương. Trươe khi rut, , Chư tưởng Trin 
Cân đã cho ngubi mang giâý đi loan l 
Tuy Vậy; có vải nơi liên lac _không đưg 
vẫn ở lai chõng giư đên ngươi cuối cuủn 
dụ ông Đổ Ba (một tủy tưởng cửa Đề ' 
trước đây) vã 11 người giữ kho bạc, cí 
cho đến khi hy sinh cá. Ông Đội NA' 
nhà thương mới, không được tăng cương n 
phải hang giặc. Coö mốt điểu cân phải n 
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la cai chết cửa ông Lưng Ngọc Quyến. Ông 
Quyên vì bi nhiều cức hình trong nhà lao, nến 
như trên đã nói, ông không đi nổi, anh em phải 
cổng, Khi Nghĩa quân phải bổ thành phố, Chủ 
Tưởng Trinh Văn Cần vẫn cho người công ống. 
Ống thây trong lực gian nguy, ma anh em phải 
bần bịu về minh thì không ,đanh, nên xin băn 
ống đế cho anh em được ránh tay chồng giấc. 
Chư tưởng vả anh em can ngàn không -được 
đành phải chiều theo Ý, để ông tự vân rồi lầm 
lễ và chôn cất tử tế trước khi rút . 


Rôi Nghĩa quân chịa thanh 4 canh để” rút 
lui : canh thư nhất doChu Tưởng Trịnh Văn Cân 
chỉ huy, đi tư Quản Triêu, rồi ngược lên Giang 
Tiên - Ống Tu Hồi Xuân chết trong luc ,qua 
sống, không TÔ Ông chết đuôi hay tự tử vì 
kế hoach của ông không được ap dung, kniên 
phải thất bại...; Cánh thư hai do Ống Đội Giá 
chỉ huy, sau mây ngày bị lạc,đã gấp canh thứ 
nhời ở Quản Chu; Cánh thư ba do ông Ba Chén 

huy, mãi khi đến Hùng Sơn mơi liên lạc 
được với cảnh của Ống Cấn; Cön cánh thứ tư 
gôm mớ số "tần binh, ,đến, bền dö Hưng ty 
(Đai Tử) mới gặp tất cả các cánh trển., 


Về phia quấn, Pháp thi đền chiếu chưng 
đã liên lạc được với trại “bô binh thuộc địa” 2 
nhưng chưa đam tung quân đi sục sao, mã chì 
ơ'” trong trai băn đai bác cãm chưng và nghe 
ngống..., khiến cho nhiêu cơ sơ vả nhã cửa 
cua dân chưng bị hư hai và nhiêu đồng bảo 
chạy khống kip bi chêt khá nhiêu.. 
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Ngãy 5-9-1917, quân Pháp mới hoần toan 
kiềm sơát đưdc thanh phố:.. 


Ngãy 19-9-19L7, Thống sử GALLEN đã 
yêu câu Tướng. LOMBARD, tống Tư lênh quân 
đôi Phạp. ơ Việt Nam, cho. thành lập môt cánh 
quân trưng phat... Canh quân nây sẽ do Đại 
Ta MAILLARD chỉ huy và gồm cơ : 


1, Một toán 90 linh Lê dương, đo Đai 
Uy DEVILLER chỉ huy ở Hương lại. 


2. Một toán lĩnh bộ bình Phi châu thuộc 
tính Viết, Tri, củng với một Trung đồi liên 
thanh, dưới quyên chỉ huy cua Trung Uy HIER- 
HOLTZ, ơ chợ Khoang, 


3. Đại đổi 4 va Ị Trung Đội liên thanh 
thuộc Trung đoàn 1 khổ đơ Băc Kỹ, dưới quyên 
chỉ huy cưa Đai Úy BOREL, cũng ỞChở Khoang. 


4. Một phân đối va 1 Trung đôi liên thanh 
thuốc Trụng đoan 9 bô binh thuộc địa, đưới 
quyên chỉ huy cưa Đai Ủy PEYROUX, ở Thai 


Nguyên, 


5, Đại đối 5 vã 1 Trung đội liên thanh 
thuộc Trung đoàn 3 khố äở Băc. Kỷ, dưới quyên 
chỉ huy cưa Thiêu Úy CHARLE, ở Hưởng Sỏn. 


8. Toàn lính khô xanh cưa VELASQUEZ, 
60 ngưởi, ở Hưởng lại vả toàn lĩnh khố xanh 
cua VINCENT, 47 ngươi, ở BXc Ninh. 
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1, Mót Trung đội Phao binh 80 ly, 
8. Khoảng 15 xe hơi trưng dung cưa dân... 


Mặt khác, Đại Tá MAILLARD cỏn cơ thể 
xử dựng khi cân các đơn vị sau đây : 


1, Môt phẫn đôi linh bò binh Phi Châu 
va mốt Trung đôi liên thanh, thuộc quân trân 
Tuyên Quang, biệt phải ở Đõng Châu, 


3. Một phân đổi linh bộ binh Phí Chấu 
khac, cứng thuôc quân trân Tuyền Quang, biệt 
phái ở Phủ Đoan, 


3. Sau hết MAILLARD cỏn phải điều hoã 
hoat động cua cac quân trân Viêt Trì, Tuyên 
Quang va Thai Nguyên. 


Công viec đâu tiên cưa Đai Ta MAILLARD 
la tập trung các quân sỉ dưởi quyên và chia 
lâm 4 toan hỗn hợp : 


1, Toản, DEVILLER gỏm có 45 Lê dưỏng, 
100 khố đo Băc Kỳ, 1 Trung đôi sung liên thanh, 


2. Toán BOREL gồm cø 100 khô đở Băc 
Kỹ, 45 Lê dưỏng va 1 Trung đôi súng liên thanh. 


3. Toán Peyroux gồm có 50 người thuộc 
Trung-đoàn 9 Bô-binh thuộc - địa, 90 Khố-đỏ 
Bắc-Kỳỷ và 2 Trung-đôi sung tiên thanh, 
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Linh Khể Để 
bổ trí trong một Ph do 
đãi đi sử chỉ huy 
của Sÿ- Quai Pháp, 


4. Toán Hierholtz gồm có 70 lính Bộ- 
binh , Phi~Châu, 100 Khô-xanh và l Trung- 
đội sung liên thanh, 


9. Một Trung đội (-) gõm 20 ngưỏi thuộc 
Trung đoàn 9 Bộ binh thuộc địa, được chỉ định 
bao về Trung đôi Pháo binh 80 ly sơn phao, 


6, Cơ quan quân bao do Đại Ủy SALEL 
điều khiên, cơ 1 tên gian quan Việt Nam phụ 
ta, được tổ chưc hẽt sưc quy m6, 


Canh quân sẽ thành lập xong vào ngày 
20-9-1917 trong vung Vĩnh Yên, 


Cuôc hanh quán được chia ra lam 3 giai 
đoan : 


Giai đoạn thử nhãt, tử 20/9 đên 16-10- 
1917, giai đoạn tác chiên, gân 1 thang, Nghĩa 
quản ban đâu gõm có 165 tay sưng, sau 10 
trận đụng độ, trong aö có 17 trân ác liêt, còn 
lai 51 ngưỏi nhưng chỉ cơ 45 sung, 


Giai đoạn thư hai tư [17/10 đến T- 12-1917, 
trong thơi gian nảy, Nghĩa quân nhở sử che 
chở cưa dân chưng, ân nấu ở trong vung vụ 
Nhai -va Phú, Binh, Tuy nhiền vi bị quân Pháp 
truy lung rao riết, Nghĩa quân phải xe dịch 
luôn và rồi phải chia lam hai toan chay về 
Vinh Yên, 


Giai đoan thư ba tư 8-12-1917 đên 20-1- 
1918, Nghĩa, quân chỉ cỏn 32 ngưồi, sau khi 
bị quân, Pháp đanh chăn không cho rút sang 
Tam Đảo, Rối bị tan ta ở Nui Pháo lã nỏi 
ông Cân tư sát.. 


Đẽn ngay 20-1-1918, khi canh quấn MAIL- 
LẠRD giải tan, thí Nghĩa quân chỉ cón 12 ngươi 
lãn trôn trong nưi, 

Sau đây là diển tiến của từng giai đoạn một: 


Giai đoạn 1 : ngay khi đến Vỉnh Yến, 
Đai Ta MẠILLARD được tin Nghĩa quân đang 
trú đóng ở Đổng Tâm, cách Vinh Yền 15 cây 
số vẽ "phia tây bắc, lấp tức cho đi chuyến toan 
thế canh quân đến địa điểm nay. 


Ngày 22-9- 1917, vao lưc 2 giơ. sảng, 
MAILLARD và canh quân đã tơi phia tren 
Long Xuyển, ơ đấy MAILLARD lai được tin 
Nghĩa quán đã di chuyển vê phia sông Ca Lô) 
rồi ở Thưởng Thôn, 


Hình ảnh nột linh Khố Đỏ đang Táth trồng tập họp 


Lấp tưc Đai Ta MAILLARD cư hai toàn 
BOREL vã DEVILLER, cung vơi pháo binh 
đến lảng nay (55 tên lĩnh L€ dương đưởc đưa 
đi trưởc băng xe hơi sẵn co). 


Hai bên nổ súng đánh nhau ác liệt.. 
Nhưng đang đánh nhau thi, ,Yao hồi 15 giỏ, cơ 
möt cơn bão dư dói lam trơ ngai cho việẹc tiên 
quân cua quân Pháp, Nghĩa quần lởi dung lúc 
nay rut đi. Kết L qua Nghĩa quán để lại 7 xác 
chết, về phìia quân Phap 1 chêt vã 4 bị thưởng. 


Để chán đưởng không cho Nghĩa , quần 
rut qua cù lao Văn Cốc, sao huyệt cua bọn 
thủy khãu, MAILLARD ra lênh cho toan quân 
của Són Tây trãn giư bơ phải cua sÕng Hồng 
Ha, với nhiễm vu canh chưng không cho Nghĩa 
quân Sang - toán nay đươc tăng cưóng thêm 2 
thuyền cơ vố trang. 


Bắt đầu tư ngay 22-9-1917, quân Pháp 
đã bám sát được Nghĩa quan va đung độ luớn... 
Nghĩa quân _ thương ân nấu trong các làng ở 
giưa đồng va các lang nay thưởng chỉ co một 
con đưởng độc đao dân tơi... Sau nhưng khang 
cư ác liệt, Nghĩa quân thưởng lởi dung đêm 
tối, thoat vây... 


Ngay 23-9-1917, quãn Pháp đã đung độ 
vơi Nghĩa quân tai Liên Tri và Thượng Lê, cuôc 
đung đô kéo dài sang cả ngây 24/9, 


Quân Pháp được biêt lã Nghia quần hiện 
tấp trung tất ca ơ lang Thương LỆ, ben bao 
vây lang nảy. Chúng chia lãm 2 vòng : vỏng 
trong chí cách xa bia lang có. 150 thược và 
đỏn vị no, nổi tiêp đơn vi kia; vòng. ngoai gôm 
nhiều điểm tửa liễn tiêp để chăn bắt nhưng, ke 
thoat vây. ..„„ trước khi dôc toản lưc cua cánh 
quân đánh mồt trân quyêt định... 


Nhưng vì quần Phap đã qua mêt mỏi, đi 
sai hưởng, gặp khó khăn trong việc thông tin 
liền lac vả sư thi hanh chiêu lê lệnh trên cua 
Đai Ủy DEVILLER, nên mặt bắc bị bỏ trông 
vã đa sô Nghia quan đã thoat vây trong đêm 
24 rang ngay 25-3- 1917 bằng môt con sông - 
DEVILLER bị đỉnh chức ngay sau vụ nay và 
Đại Úy MONCEAUX lên thay thê chỉ huy toan nãy, 


Ngảy 25-9-1917, Nghĩa quân chỉ cón ở 
trong lảng khoảng 15 'nghồt,.. Lúc nay Hãnội 
gửi lén tăng cưởng cho MAILLARD_. 1 Trung 
đối đại bác 75 ly và cbung bắt đầu lục soat 
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trong lang, Hai bên lai đụng đố ác liệt... % 
Kết qua quân Pháp có 2 Hạ sĩ quan ngươi Ấu 
chết, 5 ngươi Au khác và 1 khô 'xanh bi thưởng, 
Về" 'phia Nghĩa quân bo lai 6 xác chết. 


Sau đø, quân Pháp lại truy kích Nghĩa 
quân vá cưỡc đụng ñộ lai xảy ra giưa 16 Nghĩa 
quân va quân Pháp tai Nói Đõng. Trân đánh 
xay ra rất ac „liệt, mắc dư Nghĩa quần 8O với 
quân Phap chỉ lã 1 chọi 10, thể ma quân Phấp 
đã bị thiệt hại năng, phân thì do Nghĩa quân 
băn chết, phân thỉ vị đếm tối đòn vị no băn 
lấn đơn vị kia. Kết qua : Lãnh binh MARTINI 
(ULYSSE - khác vơi Giám binh MARTINI 
È rancois đấ chết tron đếm 3, rang ngay 4-3- 
1917 nói trên) cung vơi 7 khô xanh bi thương, 
6 khê xanh khác tử thương, Nghĩa quãn rut lui, 


Trong đêm 25 rang ngay 26-9- 1917, mồt 
bô phần lồn theo Ống Cân rút về Cô Bải, môt 
bô phân nhỏ rut vẽ núi đá Thanh Tước. Vì bì 
quân Pháp dung 6ó tô bảm sat, nên bộ phần lớn 
cua Ống CÂN lai phải rut vệ vung Tam Đao 
rồi bật tin luồn, 


Quân Pháp :“mất tiếp xuc? với Nghĩa 
quân, cho đên ngay 30- 9-1917, mới đung đồ 
vơi mốt _bộ phận nho cua Nghĩa quân ở Xuân 
Phat, con bố phân lơn đến ngảy 4-10-1917, 
mới li đưởc tin la đang ở phia Đeo Nưa, trong 
mốt cư điêm, trên mớt đính nui chấn ng^ng, 
co cây cồổi râm rap, trong vung núi Tam Đáo. 


Ngay 6-10-1917, toàn BOREKEL, được lệnh 
tấn công vao cư điểm nói trến; sau một hổi 
khang cự mãnh liệt, Nghĩa quân đã phân tan 
trong rưng rậm... 


Đai Ta MAILLARD ra lênh bao vây ca 
khu rưng, đế” cõ lập Nghĩa, quân vã ap dung 
biện pháp triệt lương... Luc nay quân sô của 
Nghìa quân hao hut chỉ cồn _80 ngưồi ân núp 
trong rưng râm vã mặc dâu quân Pháp hêt 
8ưC Sục 8aO, nhưng cứng vẫn chưa tỉm được 
dâu vết cua Nghĩa quân, 


Ngày 12-10- 1817, quân Pháp mới lai 
“tiếp xuc'' được với Nghĩa quấn và ngay 14/ 10 
thi đụng độ tại Lại Sơn, những Nghĩa quân đã 
rút lui, 


,Ngãy 15~ +0- 1817, Nghĩa quan lại dụng 
độ vơi quần Phâp tại Mở Luc Dinh, trong vúng 
Tam Đáo, 
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h Ngây 16-10-1817, Nghĩa quân rut vẽ ấn 
nau ơ Xom Đôi, sau 'khi đã ổi qua măt một 
toán khô xanh, o” cách xa 500 thươc ma bọn 
nãy không nổ” súng, vì thây Nghĩa quân ấn mặc 
đồ` Kaki, chưng tưởng la linh chỉnh quy (của 
Pháp) đi hành quân... 


Quân Pháp liên mốt mặt tân công, Xơm 
Đối, mắt khác đất một ổ _phục kich sẵn ở mốt 
nơi mà chứng tin la Nghĩa quân, như thương 
lễ, sau nhưng trần đụng đó, sẽ rút đi... Khi 
quân Pháp bắt đấu nổ sung thi Nghĩa quần đã 
mác mưu chủng : câm cư vả chờ đêm tối rut 
lui. d.i Khi NghÌa quân rut lui, bộ phân phuc 
kích cụa chúng mới khai hoa, , Nghĩa quần phải 
mở ”đưởng mau, đề rút lui, Kết qua Nghĩa quân 
bị thiết hai năng : 19 ngưỏi vưa chết vưa bì 
thương; phía Pháp cưng bị thiết hai không kem : 
7 chết trong sõ 6 lã Âu Châu, 18 bi thương, 
trong số cơ 8 Âu Chãu, 


Sau trần Xom Đôi, ,quần số Nghĩa quần 
chỉ cỏn 51 tay sung, rut sang vưng khác và 
thay đổi chiến thuật... 


Giai đoạn II : sang giai đoan nay tỉnh 
trang của Nghĩa quân thưc sư trở nên bị đât : 
nhiều ke ốm đau vã đảo ngữ, Vi vậy Nghĩa 
quần khống chịu giao tranh với quân Pháp - va 
ân nau trong nhưng ki: ạ rưng rậm rạp, xa đưt) 
ma quán Phap có thê dưng xe hỏi để” chuyên 
quần... 


- Trong số Nghia quân cỏn lai, đa số lả 
người quê quan ơ Bắc Giang va có ca mốt kiến 
tưởng cửa Đề` Tham bị giam ơ Thái Nguyễn 
được giải phóng, rât thông thao vung nay, nến 
Chư Tưởng Trịnh Văn Cấn đã quyẽt định cho 
vướt sông Cấu tiên vê phia đồng, - trong vững 
rưng rầm, ơ ranh giợi Phủ Bình và Yên Thể - 
Tai đây dân chưng hết sưc ui ung hộ Nghĩa quân. 


Đưng trưởc tĩnh trang nay, Đai Tả MAI- 
LARD một mặt tung ra rất. nhiêu toán tuấn 
tham vã phục. kich canh chưng tất cả các xóm 
lang trong vung, mặt khac äp dụng các biện 
phấp triệt, lương ghế gơm đối với Nghĩa quãn : 
chúng chỉ cho giư đủ lưa gao cho môi người 
tưng. ngầy một vã thăng tay bấn giết nhưng 
ngưỏi tiếp tế cho Nghĩa quấn, 


Do đơ mã Nghĩa, quấn phải chia ra nhiều 
toán, toân lớn vân ân nâp trong rưng, con 


Các vị trí đại bác ch. 
của quân Phđp có linh 
Pháo thử canh gác. 


nhiều toán nhỏ từ 10 đến 12 người, đi lo 
mua gao ăn v.v... Quần Pháp thưởng xuyên 
bảo động và dôn quân đi truy lung môi khi 
cac toan đi mua gao xuất hiên, nhưng chỉ nhọc 
công vỡ ch mã chăng đạt được kêt qua não cả ! 


Tư ngày 20 đên 30-10-1817, Đại Tả 
MAILLARD mang quãn tân công vao dấy BÔ 
Cou. Nhơ sư ung hỗ cưa dân chúng .Nghìa 
quân thoát vây, rut vẽ "phía ñõng nam vã ân 
nau trong vung rưng râm Yến Thê. Nhưng 
ở” đây lại không cơ đân chưng, bị săn đuồi 
liên tiếp, bất buộc Nghĩa quân phải di chuyền 
luồn, phải ấn củ mài, củ cắm v.V... 
thật lã khổ SỞ... Cuối cưng Chủ tưởng Trinh 
Văn Cân quyết định ap dung chiên thuật lửa 
địch, băng cach cử một toán 18 người rut về 
hưởng Nam (để cho Pháp ' chú VỆ đên hưởng nây), 
trong khi đö đa số Nghĩa quân rut vê 'hưởng. 
Tây,, vượt sông Gầm, trở lai vung Tam Đảo 
và ân nấu trong vung rưng râm Vinh Yến - 
bo lai toàn nghi binh nói trên, Nhưng quân 
Pháp đã biêt ý định cưa Nghĩa quân, nên không 
mắc mưu, một mất săn đưôi toán nghỉ binh, 
mặt khác. chăn đưởng không cho Nghĩa quân 
rut... Kết qa ngày 15-12-1917, toan nghỉ binh 
vì bị sẵn đuôi Tảo riệt, không thể trở yê với 
toán đa sõ, nên đã đâu hãng quần Phap ở vung 
Phủ Lang Thuỏng, 


Giai đoạn II : Như ở trền vưà nơi toán 
đa sô định rút về hướng Tây bị ló, quân Phâp 
liên dung xe hơi di tư Nhấ Nam đến Chợ Anh 


“- § Ề “ > 


đê phuc kich, trong khi đó một toán quãn khác 
được gởi tư Thai Nguyên đên Ninh Sơn đế 1äm 
nút chăn ở trển một khúc sông can (trên sông 
Gâm) không cho Nghĩa quân tư Lư Yến rut qua.. 


Nhưng Nghĩa quân lai không rut qua chỗ 
sông can, ma lai rút qua Lang Đam, ở phia 
bấc nơi quân Pháp lam nút chăn vã tiếp tuc 
rut về phia Tây... 


Được tin; quân Pháp lai raang quân đến 
Sống Công, chặn trước, không cho Nghĩa quần 
rút trở lai vung Tam Đao, 


Ngày 14-12-1917, Nghĩa quân định vab 
lang Bo Ra, nhưng quân Pháp đã chiêm lang 
nay. „ Hai bền băn nhau kich liêt, Nghĩa quân 
bị đấy lui sau mỗi lấn xung: phong. Cho đến 
nưa đêm, sau khi quân Pháp gưi thêm viên 
quân đến, Nghĩa quân rut lui, 


_ Bị truy kích, Nghĩa quân rút trơ lại vào 
rưng va trong lúc Nghia quân đang ăn cơm, bị 
quấn Pháp ập tới... Vĩ bi bãt ngơ, Nghĩa quân 
bở chay để lai nhiếu tưởng thưc, sung ông, 
đạn được và 200300. Sau đo quần Pháp không 
biết Nghĩa quãn rut đi đầu... 


Trong đếm 20 rang ngay 21-12- 1817, 
quần Pháp được tin khoâng 30 Nghĩa quân rút 
về Cu Vân, Nhưng vỉ các toán quân đrái rác 
qua xa, Đai Tá MAILLA RD lúc bây giỏ đang 
đặt Bộ chỉ huy hanh quân ở Thải Nguyên, bên 
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ra lệnh tập trung quân sỉ trong quần trần 
Thái Nguyễn, đê” thành lập một toan quân truy, 
lung Nghĩa quân va trưng dung ngay mốt số 
xe hởi, đề đưa đên Cũ Vân... 


Ngày 21-12-1917, một trận đụng độ ac 
liệt đã xây ra tại Nui Pháo; Chư Tưởng Trinh 
Văn Căn bị thương trong trân nãy, Phụ tạ 
cua ống Cần mang tất ca số tiến cön lai về 
hãng giấc vã xin chung tha chết cho... 


Số Nghĩa quân cón lai. bị mât tỉnh thân, 
bị săn đuối không ngưng, lai hết lương, nên 
quyêt định rởi nui Pháo. Nhưng sau 2 cuộc 
đụng độ ngày 8 va ngay 10-1-1918, Nghĩa quân 
chỉ con khoảng 1ö người, bị cỡ lập va ân nau 
trong rưng... Về sau số ngubi nây trön gần 
hệt, chỉ con lai 2 người la ông Tho và õng Sỹ, 
bên canh ong Cân. 


Ngày 11-1-1918, Chủ tưởng Trinh Văn 
Cân thầy không con hy ˆ vong não nưa, ben cho 
đảo hô xếp vũ khi bên mỉnh, rồi tự sát, để cho 
hai ong Tho vã Sỹ lập... 


Sau củng Thọ va Sỹ ra hang. tần Công sử 
Thải Nguyên. la Poulin. Để lây công chuộc tội 
Tho vã Sỹ hứa sẽ đưa giấc đi đảo ma ông Cẩn. 
Rồi Poulin, củng vơi Cõng sư VĨnh Yên 1ä 
GUILLERET _đến Cu Vân khai quât xác ông 
Cân, ñem về trại khô xanh để ““triên lãm”? 


Ngay 20-1-1918, canh quần MAILLARD 
cho răng đã hoan thành nhiêm vụ nến tuyến 
bố giải tan. 


,Như _ VẬY, cuộc khởi nghĩa Thải Nguyên 
đã kết liểu sau năm thang chiên đầu anh đúng, 
Ngoai nhưng ngươi hy sinh cho quế hương, còn 
nhưng ngươi bị bắt đêu bị ra tơa lãnh an tử 
hình, khô” sai... và bị đầy đi Côn đao hoặc 
Tnini, 1a một thuộc địa Pháp. Chỉ con lọt 
lưỡi co mấy ngươi lä cac ông Lập (1), Tư Ln, 
Ba Món, Nai và Lục.. 


Kiêm điểm lai hai đương đồi cua Lương 
Ngọc Quyền va cua Ông Tu Hồi Xuân, ,đưởng 
lối n4o đúng X4 Chúng ta chưa dam ca quyêt 
ràng đưởng, lối nảy đụng, đưởng lồi kia sai, 
vi cuộc khơi nghĩa Thải Nguyên chủa co cac 
điêu kiện chủ quan và khach quan sau đây : 


Vẽ chủ quan : 
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- Sự lãnh đạo yếu kem, 

- Không cơ một đương lối chỉnh trị rõ rẹt, 

- Quân sỉ hốn tap (únh khô xanh vã tủ 
chính trì), thiêu luyện tập... 

- Sach lươc có tỉnh cach nhât thơi, phiêu 
lưu, 

Về 'khách quan : 

- Sưe ung hộ của dân chung vấn bị han chê 
vi sư kem kep sắt mau cưa quân thủ, 

„ “ Dân chúng vẫn chưa dam quyết tâm 

chÕng giặc. 

- Quân, giãc, „tuy vậy vẫn hây con manh 
mặc đâu chúng Phái dõn moi nỗ lưc cho chiến 
trương Âu Chãu.. 


Nhưng dâu sao chăng nưa, ngay tư lục đầu, 
sau khi thăng ]di , ma. Nghĩa quân đã tự giam 
mỉnh để” “đơi giấc đến'?, khong ap dụng thê 
cõng, thỉ là môt sự sai lãm... Cho đến khi 
“hông thế giữ đưởc Thai Nguyên thì lai lao 
đâu vào một cuộc phiêu lưu đê đi đến chỗ bị 
tiểu diệt hoàn toần... 


VU — 

11.— Thực dân Pháp bòn rút nhân 
tài vật lực ở Đông-Dương để 
cứu nguy cho chính quốc trong 
lúc hấp hối. 

Trong trận thế chiến lần thứ nhất (1914- 

1918;, thực đân Pháp ở thuộc địa Đông Dương 

đã bắt thanh niên sang chánh quôc, để chết 


thế và đã bỏn rut của cải, để trám vao các 
chổ thiệt hại của chúng như sau : 


VỀ NHÂN LỰC : 
1. Về linh chiên đâu và “'binh trạm”, 


Cac năm 1916-1917-1918, chúng đã tuyển 
43.430 ngươi, chia ra như sau : 


- Linh chiến đâu : 4 Tiểu đoan (các tiểu- 
đoàn Đông Dương số 1, 2, ï? và 21 - 
4,800 người ) (2). 


(1) Ông Trấn - Trưng - Lắp lã người tê sau này kéo cơ bục 
Quâc chiếm Laneg- Sởu kbí quân Nhật trần 0uầo VN-xin xem 
mục Pjục - Quốc - ĐỂng - Minh Ở dượi. 

(2) Về sau Tiểu -Đoằàn I ước mang sang SALONIQUE tà tiểu 
Đoản 2 được mang sang DjIBOUTI, 


- Linh ““bỉnh trạm'"” (Bataillons d"ếtapes) 
15 tiểu-ñoàn (24.272). 

- Quân Y-Ta thuộc địa : 

- Thơ “'hanh chanh thuộc địa'" 


9.019 ngươi. 
: 5.339ng 


Riêng các linh “'binh tram”, được trích 
ra 5.000 ngươi, để lam tải xế, sửa X€ V.V.. 
Sô con lại dưng vao việc bảo-vệ các điểm tiếp 
liệu, dưng quân, „hay sÙa sang, hoặc tân tạo : 
đương xe hỏa, sân bay, xa lồ, cầu va chuyển 
vân mọi thư quân "ôi v.v.... để cung ưng cho 
nhu cẩu chiến trương . 


2. VỀ lao công Quân-Đội; 


- Năm 1915 chung tuyển : 4.631 ngưới 
- Năml9l6  -nt- 26.098 - 
- Năml9l7  -nt- 11.719 - 
- Năml9l8  -mt- 5.806 - 
- Năm 1919  -nt- 727 - 
48.981 ngươi 


Các lao công quân đội nay được tổ~chức 
thanh các tiểu-đoản vã về sau trơ thành các 
linh thợ chuyên môn vã không chuyên mô: 
(ouvriers spécialistes et ouvriers non specia - 
1istes). 


Như vậy là về nhân lực trong đệ nhất 
thê chiên, thức dân Pháp öãa bắt ở Dông -Dưỏng 
92.411 nguôi. 


Phi trồng 
Bạch-Mai năm 193] 


VỀ VẬT LỤC : 
Chung đã bòn rut : 
1. Tại Nam-Ky; một số quân dung như 
acétone méthylène, đông vụn, yên ngúa, bột, 
hom .v.v.... tổng công la 10.000 tân, trị giá 
15.000.000$00, 
2. Tại Bắc và Trung-Kỷ : 
- 12.000 cây tre đê lảm can lao. 
- 62.000 bảng sung băng gỗ các loại 
- 1,860 Kilos đông đỏ vụn. 

3. Cơ quan quân nhu Đồng-Dương gơi : 
- 3.000 tui đeo lưng 
- 6,800 chán 
- 5,000 bộ quân trang. 
- 5,000 cuộc xẻng 
- 5,000 bộ cảmen, 


- 2,000 lều đử bô 


~ 13,550 đôi day đinh 
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- 3,000 chiếc chiêu. 


VỀ NGUYÊN LIỆU : 
Chúng đã mang sang chánh quôc : 


(matières premiêres) 


- 72 tân đa 


- 12 tân xã bông. 

- 17 tân bông gòn. 

- 126 tân tra. 

- 5,400 lit rượu 

- 2.704 tân dâu ¡nổ 

- 268 tân nhửa sỏn 

- 85 tân thuôc lá 

- 7,200 tân đậu 

- 4l tân gao 
-_3.200 lÍt nước măm 
-_ 24 tân thức phẩm linh tỉnh 
- 3,009 tân thoc 


- 17 tân nấm khô 
Cơ quan quân nhu Đông-Dưởng cúng gởi 
một sô nguyên liệu quan trọng như trên. 


Trong các chuyên đi nay, sô ngưồi thuộc 
địa Đông-Dưỡng bị chết va bị thương lá 3.000 
ngưỏi. 


¬-- trận đề nhị thê chiên (1939 - TA 
thi mức độ bỏn rut của thực dân lai gia tấng.. 


Về nhân lực, trong giai đoạn tư cuôi năm 
1938, sang nấm 1939 vã đầu năm 1940, chúng 
đã đưa sang chánh quôc 70.000 lao công quân 
đội, được xử dụng tưởng tự như các lao công 
quân đội trong đệ nhât thê chiên. Ngoai ra, 
chúng cũng đã thanh lập vão tháng. 2/1940 tại 
Tông (Sơn Tây) 2 5ư-Đoan, để chuẩn bị mang 
sang chánh- quốc - Nhưng một mặt,vi tại chánh 
quốc, Pháp - Đức đã ký hiệp-uóc đỉnh chiến 
va sông chung (ngay 25/6/1940); mặt khác vi 
quân đội Nhật đã lấp ló, ở cửa ngỡ Đông- -Dương 
(ngây 22-9-1940 Nhật mơi trần vao Đồng- Dương) 
nên các Sư-đoàn nảy được giữ lại để phỏng 
thủ Đông- Dưỏng, Nêu kể cả hai Sư-đoän vưa 
nói, thi trong đệ nhỉ thế chiện, thực dân Pháp 
dự định đưa sang chanh quôc khoảng 103.000 
ngưới, 


Về tai vật cứng vậy, một mất vi đã đỉnh 
chiên, mất khác, vi quần Nhật tran vao Đông- 
Dưởng, khiển _chung phải đai thọ phí tôn cho 
quần Nhật, nên mức độ bon rút chỉ băng gh 
nửa số bòn rut trong đê nhât thê chiên mã 
thôi - xin xem thêm tẺ 202247 “Nhất can thiệp 
vao Đồng-Dưỏng... 


Sô lao công quần đối v.v..... cửa thuộc 
địa Đồng- -Dương bị chêt, bị thương V.V.... trOng 
trần đệ nhỉ thê chiến tại chanh quôc, cũng lên 
tới con sô khoảng, 3,000 ngưỏi, tưởng tự như trong 
trận thể chiên thứ nhât. (1). 


——... 


(1) Cbưa cbỉnh thức, 


S 
2 ÐÐÊu 


3:6 


CHƯƠNG II 


Xãa-hội Việt- Nam sau khi Pháp 


thốn, nhất áuồn$é _máy € cai trị ISS7 


Trưởc khi để cập đền tỉnh trạng xã hội ta, 
sau khi, Phảp ,thông nhât guống. may cai trị, 
thiết tưởng phải noi, sơ lươc vẽ việc cai trị ỡ 
Nam Ky và việc '“bảo hộ”? ơ Trung và Băc Kỹ. 


Ngay tư đâu, nhất lầ sau khi Triệu đỉnh 
Huế ký hơà ưởc và thưởng ưởc Giâp Tuât 1874, 
Nam Ky lả mốt thuộc địa riêng biêt của Pháp, 
đặt dươi quyền cua môt Thông Đốc trưc thuốc bõ 
Hai Quân (1), con Trung và Bắc Ky theo hoa 
ước Qúy Mui - 1883 va hoa ước Giáp Thân 1884, 
đắt dưới chê độ :“bạo hộ” cua Nhung: quyền 
bộ Ngoại giao rôi Chiến tranh.. 


Theo hai hoa ưƠe, nhật 1ã hỏa dc sau, thi 
ở Trung, Pháp đặt một Tống Trú Sư (Résident 
généra]), ta được tiếp tục tự do cai trì, người 
Pháp , chỉ được đi lại, mua bán, tạo mãi động san 
và bất động sản ơ cac cửa bể đã khai thưởng, 
côn muốn đi các nơi thỉ phải xin phep (2). 


Còn các tỉnh ở Bắc-Ky, ta tiếp tục cai trị, 
nhưng lại phải dưới quyển kiểm soát của các 
Công-Sứ Pháp, Quan chúc nảo của Việt-Nam 
bị nhà câm quyến Pháp để nghị cách chức thì 
bị cách chức ngay, Việc thu thuế và xử đựng 
tài nguyên này, cứng do các Công-Sứ Pháp 
giảm sát, Trong khắp lãnh thổ Bắc-Kỳ, ngươi 
cồng dân Pháp hoặc thuộc dân Pháp được tự do 
đi lại buôn bán, tạo mãi động sản và bất đông 
sản V.V,.. 


„ Như vậy ở Băc Ky ngươi Pháp được tự do 
chăng khác nao trên đất Pháp ca. Ho cỏn cẩm 


(1) Xin xem thêm chương... “Thực dân Pháp bắt tay vào việc 
cai trị và bóc lột ở Nam-Ky"ở phân thứ nhất. 

(2) Các con số v.v.. tronø chươn 6 nây, trích và tham hbá¬ cuốn 
Việt-Nam Phap thuộc sử của Pha-Khoang. 


— —~— ———'——~—--[fm—“=—m————- 


đầu tải chanh (khoản 11 va 12hơa ước 1894), chỉ 
huy vê chính trị (khoân 15 hơa ttdc 1884) và giấm 
đồc guõng mây hành chánh (khoan 6 và \ hoa 
ước 1884), nha cầm quyền Viết Nam chỉ có viêc 
tuân theo lênh cưa ho mã thôi, 


Dấu uêt phét đai bác đểu tiên cửa Hải quân Trung- 
4-i@ 


L 
Tả H@mri Hiuiä*e xến nản tị? l1 Nêi ngày 2# 
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ẢÀY 


Tướng Billotte Tổng Tư 
Lệnh Quản -Đội Pháp duyệt “hé 
qua toán tân bình Mọi mới 
tuyển được 2 thản g ởĐã - Lạt 


Tuy vậy, trong việc thi hanh hòa ưỚc, 
nhật lä hoa ưde 1884, đã gấp nhiều trục trặc.. 
Bởi vì, một mắt triều đỉnh Huê bô 'nhiệm cac 
quan chức, lai phải bãi cach cac quan chức mà 
Pháp để nghỉ, mặt khac, các quan chức Ay lại do 
các Công Sứ Pháp điểu khiên vã kiếm soat, nhưng 
ho (các Công Sứ) lai _thống thuộc Tông Trú Sứ 
Pháp ở Huế vã viéc gÌ cứng phải chơ quyết định 
cưa quan chức. nầy, nên công việc thương mất 
nhiếu thi giơ va bât tiên... 


VÌ thếngầy 27-1-1886 › Tông Thống Pháp ky một 
Sắc lênh đặt cho Băc Ky và Trung Ky mỗi nơi 
môt Thượng sứ (Resident superieur), hai quan 


s Ñb 
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Ð„ „S6 
Éx a2 À tuc TÊN, +“ 


'$Nj.- „.Ế 


chưc nảy thuộc quyền Tông TruSứ (Resident 
Genéral) 


Con vân đê quan lại Việt Nam, thi Tông 
TrúSứ Paul Bert sẽ ế thoa hiệp với triêu đỉnh Huẽ 
sau, Paul Bert vao Huê yết kiến Đông Khánh, nai 
các trơ ngai như đã tưng gầy ra trược đây (khiên 
Tông Thông Pháp phải đặt một, chức Thượng sử 
ở Bác Ky), đê xin trao quyên bố nhiêm quan lại 
(Việt Nam) cho một giơi chưt cao cấp Việt Nam 
đóng ở Bắc Kỹ. 


Do đø ngây 2 thang 5 năm Đông Khánh 
nguyễn niên (3/ 6/ 1886), Vua Đông: Khanh ky một 
đao du thiệt lập chưc Kinh lưỏc Bắc Kỳ và dãnh 


Môt chiếc tàu 
chạy bằn q quỗn q. 


cho chưc vụ này nhiều quyên hãnh rộng rãi, như 
thay mặt nha vua giải quyết mơi việc rổi mổi 
năm mốt vải lân vôtâu cho vua biêt. @). 


Tư đö Bắc Ky gần như tạch rơi hấn và 
không cỏn gï đinh đang nhiều đên Triều đỉnh 
Huê nưà. 


ở Trụng, Ky, tư nằm Bỉnh Tuât, , Pháp, đất 
Công sử ở các tỉnh lớn, con các tỉnh nhỏ có 
Phỏ sử. Một tính lởn có thê coi hai ba tính nho 
phụ thuộc ; như ở` Xuân Đải (Phú Yên) có Phỏ 


Sứphụ thuộc Quy Nhơn; Vinh ,Đồng Hởi co Phó, Sử 


phu thuốc Thanh Hoa; Đà Năng thuôc Huêẽ... 


Cho đên ngảy 1 10/1887, Tông Thông 
Pháp ký Săc lênh thống nhất guống may cai trị 


Đông Dương, đặt Na:rn Kỷ, Trung Kỹ, Bắc Kỷ Œ )› 
và Cao Miễn dưởi quyền cua một viên Toan quyên 
(năm 1900 thêm Ai Lao vã Quảng Châu Loan) 
thuốc bộ Thuộc địa thay mặt chanh phú định đoat 
moi vân để - Viên Toần quyên đầu tiên lã Ông 
Constans (Đến Saigon nhãm chức vảo ngay 15/ 
11/1887 ), 


Tưởng cần phẩi nhãc lai lä sau khi ký kết 
hoa ược bao hồ Trung và Băc Ky (hoa ước Quy 
Mui 1883 và. hoãä ưỏc Giản Than 1884) giỏi cai 
trị Phạp co 2 knuynh hưởng : mô! khuynh hưởng 
cho rằng nến dung chinh sach ' 'hợp tac” (asSO~ 
ciation) để duy trì, phuc hồi những chê đô cưa 
Viêt Nam, đẻ cho nước nay giư được ca tỉnh; 


mốt khuynh hưởng khac thi lai cho răng cẩn 
phai ấp dung chính sach “đồng hoa” ( (assimlla- 
tion), để” ban hanh những chê độ lần lấn giông 
chế đố cưa Pháp, Do đo mã đã cơ một thơi ký 
cơ những cuộc bản cãi sôi nối, với hãng trấm 
quyên sach, hang trăm bãi diễn văn được 
tung ra, để bênh vưc hoặc đả phá khuynh hưởng 
trên... Tông Tru Sư Paul Bert (1886) vã sau nầy 
Toan n quyên De Lanessan (1891 - 1894) 1ä những 
người thiên về _ khuynh hương, '“hợp tác??, Paul 
Bert trọng đai cac nhà tri thưc, cac nho sĩ Việt 
Nam, lâp hôi đông hảo muc gôm 40 nhân sĩ để 
cô vân nội trị, Mặc đủ vậy người Phấp cứng vẫn 
chưa thể gây được thiện cảm với các quan chức 
Việt Nam, ho chưa vui ve hợp tác với Pháp, nên 
việc cai trị không đem lại kết qưa mong muôn... 
Năm 1891 toàn quyên Bideau, tiển nhiệm cửa De 


h Thông Sứ Gallen, 
ị côn ạ du Lão bẩn ạ máy 
bay “Moran e"' : 


⁄1) Vị Kinh lược lân đâu tiên là Ônš Nguyễn-Hưu-Độ, sau khi 
Ôn§ mất, thang ba năm Thành- Thai n$uyên niên, Phụ chánh 
phủ định lại quyển hạn cho nha Kinh lược, chỉ lửm việc điao 
thiếp, công việc hình án, lễ nhạc và đại khá là lâm trưná 
áian đê chuyên các việc Hành-chánh của các Tỉnh về Kinh, 
Phủ Thôná§-Sử và ngược lại, còn muốn làm điểu ái thỉ phải bẩm 
mènh về Triêu-đinh đã. 


(2) Theo“tó*chdc jành-chánh của Pháp thỉ đại diện của Chanh 
phu Pháp ở Bắăc-Ky và Trưnú-Ky đều đọi là Rẻsident 
Šuperieur, Nam-Ky áoi là Gouvernaur le la Cochinohine. 
Yaưn§ về sau n§uöi ta thường áoi Résident Supárieur ở Bắc 
là Thông-Sư,ở Truná là Khám - Sử cồn Gouvemeur de la 
Cochinchine là Thống-Đốc, khôná rỡ danh từ nảy có tư bao 
áid ~ Có lẽ tử thởi Paul Doumer, họ §oi như thế đê phân chia 
‹Ì xư mổt cach sở rần,. Tư đây vin cử đọi như vưanoi cho tiện. 
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Lanessan, có việt răng : Tịnh hìnhơ Bắc ky như 
thể ( cơ nhiều khuyệt điểm) là do thai độ thu 
đồng cưa các nha chưc trach Việt-Nam đã bi 
cac Công sử của ta không đềm xia đền, họ chân 
nan, bãt bỉnh vì nhưng phương pháp vụng về Ấy", 
Toan quyên De Lanessan bên tỉm cách gầy cảm 
tỉnh với ngươi Việt Nam vätrao lại cho quan lại 
ta quyển uy đế lâm việc, đổi đại với ta theo 
lể nghí va phong tục tập quán xư SƠ, nhiêu khi 
con tham dư lễ khánh thãnh các đên chưa, V.V..„ 
Chỉnh sách ây lam cho bọn thưc dân và bọn 
giao sĩ bất mãn, VÌ no va chạm đến quyền lợi 
của bọn sau nay, nẻn chưng van đồng để cho 
De ïanessan phải mất chưc, 


Bãy gid phong trao Cẩn Vương hãy côn 
hoạt đồng, bạn thông trị Pháp phải ta sức đan 
aP, Do đoơ công cuc bỉnh định tốn, kem nhiều 
qưa, hơn ca cuộc chỉnh phục nưa, chỉ riêng năm 
1888, thưc dân Pháp phải tiêu mât 33 „000. 000 
Erancs cho quân đổi, 19. 000.000 cho Hải quân. 
Ở Bắc Ky, thưc dân phải boc lột thêm thuế. Thuê 
định đang tư 14 xu lén 4 hao, thuê điển thổ tăng 
gấp đới, tổng công tiền thuế thầu năm 1898 
bằng hai số thu năn¡ 1889 (năn. 1888 là 1, 235.000, 
năm 1896 là “ 995000800). Thâm chỉ năm 1887 
Paul Bert phải cho lãnh trưng sông bạc cồng khai, 
mặc dân giơi thân hảo Việt Nam phần đi. Màt 
khác thuê thưởng chanh (quan thuê) củng tăng 
lên rất cao, 
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ơ Nam Ky, thực dần Pháp đã sửa đôi chê 
độ tiên tê, lấy bạc lầm bản vị, lấy đông bạc lầm 
tiên chính, Tư năm 1875, Đông Dương Ngân 
Hang được độc quyên phát hành giây bac. Tuy 
Trung, Bàc Ky là xư báo hÕ, chưa mất quyên 
phát hanh tiên tệ, nhưng cưng bị bắt buôc phải 
theo chê độ mới nầy. Các thứ tiên đồng, tiên 
kem, thoi bac, thoi vàng cử vấn cơn lưù hành 
trong dân chưng nhưng khổng được công nhận. Tử 
trước, ở Việt Nam chỉ lưu hảnh đông bac Vẽ 
Tây Cơ (Piastre Mexicaine)năng 27gr073, thanh 


sắc 0,902. Năm 1895 thực dân Pháp băt đầu đem 
vao Đồng Dưỏng đông bạc Đông Dương đúc ớ 
Paris, năng 2ï gr thanh sắc 0,800. Chế đô tiên 
tệ ngân bản vị ây,lầm gia đồng bạc đối vỏi đông 
Franes thay đổi lên xuống luôn, gây khô 
khăn, phức tap trong việc giao dịch thương mại 
vơi chanh quồc và gầy anh hưởng không töt đến 
đơi sông ngưỏi Việt Nam, Nhã Đồng Dương Ngân 
Hàng vi co nhiêu điêù kiện thuận lợi, nên đã trơ 
nên giảu. có rất mau và dân dân trở thanh huyềt 
mạch cửa kinh tê Đông Dương, giup đơ cho sư 
sinh hoạt cưa cac xi nghiệp Pháp rãt nhiều,... 


Nam 1888 Toan quyên Richaud lại viện dân 
khoan 18 cưa hoa ưdc 1884, đồi Nam Triểù 
nhương đất đai ở các hải cảng. Dụ ngày 3/ 10/ 
1888 (Tháng 8 Mậu Tỷ) đặt 3 thanh phổ Hã Nối, 
Hải - - Phong va Đa-Nãng thành nhưởng địa cho 
Pháp và họ được tự tiện cai trị và kinh doanh. 


Năm 1894, Thõng Sư Bắc Ky kiềm nhiêm 
Toản quyên Đông, Dương là Chavassieux thiết 
lấp “Hồi Đông bảo hộ Trung Băc Kỷ”, để lam 
“Cổ vân”? cho thực dân trong vân đề` cai trị 
(Chơ không phẩi bảo hộ theo đúng nghĩa cưa nó). 


Đền thơi ky toan quyên Rousseau (1895 - 
1896) chức Thông Sử Băc Kỹ được bãi bỏ, toan 
quyên Đông Dương kiêm nhiệm luồn chưc vu nay, 
ĐỂ phụ giúp Toần quyển,Pháp đặt ra một chưcTổng 
Thư Ky Phủ Toän quyên (Secrétaire Genéral 
au Gouvernement genéral), 


Băt đầu tư: năm 1895, đBăc Kỳy, cac phong 
trao khang chiên it hoạt đồng, công cuõc bình 
đinh cua thưc dân Ít chât vât.. . Năm sau ,Pháp 
cho Trung Bắc Ky vay 80.000. 000 để giải quyềt 
tỉnh trang kinh tế và thưc hiên nhiều dự án... 


Đâu năm 1897, Paul Doumer ñược bổ lầm 
Toan quyền Đông Dương (1897-1902). Vơi Paul 
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Doumer, lịch sử thuộc quốc Việt Nam bước 
sang một giai đoạn mỏi: :Chính toàn quyên nảy đa 
ôn định và hoàn thiện guông. máy cai tri, khai 
thac Việt Nam và Miên,Lầo, vưng vang cho 
đên ngay 09/3/1945. 


Điêu cân phải nhân manh là tư khi Ống 
Constans đước bð nhiệm lảm Toản quyên đâu 
tiên ở Đông Dưởng (1887), chức vụ này chỉ lo 
nhiêm vu cưa chức vụ Thống sứ Bắc: Kỹ mà thôi; 
con các xứ khac như. Lào, Trung Ky và Nam 
Kỹ thì chỉ 1ã hư quyền. Paul Doumer đến cho áp 
dung chỉnh sach tập quyền, tập trung quyên hành 
trong tay và quyêt đinh; 


¬..- Tải lập va bô” nhiêm, chưe vu Thông Sử 
Băc Ky, đề chuyên lo việc Băc Kỷ - Toản quyển 
không con kiềm ,nhiêm như trư nửa và năm 
quyên điêu khiển trên toản cối Đông Dường. 


2~ Cấp cho các xư cơkhi cân thiệt để khai 
thác các nguõn ldi. 


3~ Biêu Đông Dương thành môt thị trường 
kỹ nghệ và thưởng mai cưa Pháp, 


4- Tăng cường Hải ~- Quân, để biển 
Đông Dương thành môt cẩn cư vững chăc về 
chỉnh trị vá kinh tế cua Pháp ớ Viễn Đồng. 


Ngoài ra Paul Doumer con thiết lập nganh 
quan quản thuôc phiên, rượu, muôi vã thiết lấp 


các Nha sở chuyền mổn, trực thuôc phú toản 
quyên như: Nha Tông Giám Đôc Quan Thuê và 
Quan Quân Thuế, Nha Tổng Giảm Độc Bưu Điên 
vả Điện Thoại, Nha Tông Giám Đôc Nông Lầm 
Chính và Thương Mai (nha nãy bị bãi bỏ mấy 
năm về sau). 


, Nằm 1898; Paul Doumer thiết lập: ngân 
sach chung cho toan cối Đông Dương. Liên hiệp 
Đồng Dương (Union Indochinoise) tử đo có phưởng 
tiển để hoạt động 


Rưdu, thuôc phiên đều do Pháp độc quyền 
chế biền và ban ra , côn muôi ho đồc quyên mua 
lai bán ra. 


Về rượu, năm 1904 bọn thông trị Pháp trao 
trả độc quyên cho công ty Pháp Fontaine(Soci- 
eté Franeaise des Distilleries D'ĩndochine) mầ 
trong 'đó gôm cô cổ phẩn của nhà Đông Dương 

ngân hang, Ông Maurice Long (toàn quyền tưởng 
lai của Đồng Dương 1919 - 1923), và nhiều tên 
thực dân hạng năng khác... vơi số vôn lã 3,800. 
000 Franes, Nhơ ở chỗ độc quyên: và “bắt buộc 
tiêu thụ”? mã một năm chúng kiềm được số lỡi 
gần băng số vốn 2,300.00 Franes, 


Về muối thì chúng vấn để các điểm hô sẩn 
xuất, cỏn bọn thõng trị thỉ danh đốc quyên mua 
lại bản ra - tư nhiên giả ca do chung tuy ÿ 
ân định .v.v.., 
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Cẩn Long - Biển 
(Pont Doumer) 


Vơi 3 thư thuê quan quẩn nói trên, bọn 
thưc dân đã thu được nhưng món tiên quan trọng 
vã cung quan thuê họp lai thanh ngần sách 

chung, con nhưng thuế trưc thầu thì dành cho 
ngân sách cua mỗi xử - Nam Kỳ trước đó đưng 
riêng rễ, nay phải sát nhập, nên quyên hành bị 
giảm bởt. 


,Như vậy la về š phưỏng diện tài chanh đã có 
cơ sở vững vảng rôi, Paul Doumer quay sang 
thực hiện chương trinh cung cấp dụng cụ va 
phương tiện, đê khai thác các tải nguyên, Được 
chanh quốc cho vay 200.000.000, Doumer mỞ 
mang đương Độ, mơ con đương xe lửa Hà Nôi - 
Lang Sơn - Hải Phỏng ~ Vân Nam, khởi cóng 
con đương, xe ưa xuyên Đông Dương, trang bị 
cho các hai cang Sai-gon,Ða Năng, xây cất cầu 
Doumer, một công trỉnh vĩ đai vào bậc nhất Á 
Châu lưc bây giở. 


Tư khi Paul Doumer mở đưởng cho sư khai 
thác thực dân địa, tư bản Phâp tiếp tuc đưa Sang 
kinh doanh, Chánh sách cưa Pháp lả nâng đổ bon 
nãy băng đu mọi cách, Các , nha kinh doanh, 
thưởng mai, kỹ nghề, khai mo, trồng trọt đước 
hưởng moi sự dễ dai về thê lê và thuê khơa.. 
Vi thể mã bon nay gân như chiếm độc quyển 
trên thị trưởng Đỏng Dương - Tương cung ‹ cần 
phải nói thêm lả tử năm 1892 , toan quyên De 
Lanessan ap dung ngach quan thuế ơ Pháp tai 
đây, nên hàng hơa cac nước khac phải chịu quan 
thuê năng qua không con canh tranh nối với bọn 
thực dân ở đây nưa. 
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Trong giai đoạn đấu tư 1888 đến năm 1920, 
các, công ty Pháp đã đâu tư tai Đông Dương 
khoảng 500.000.000 Francs va lâp nhưng kỹ nghệ 
tối tân (lúc bây giỏ) như cống ty khai mỏ Hông 
Gai, Đồng Triêu (1888), nha may sợi Nam Định, 
Ha- Nồi (1894), nha máy xi- măng Hải - Phòng 
(1899), tư đo phát triển thuân 1di va lôi kéo thêm 
nhiêu nha kinh doanh khác sang. 


Điều cãn phải nhân manh là măc dâu bọn 
tư bản Pháp kinh doanh ơ Đồng Dưỏng chưng chỉ 
nhằm mục địch thu được nhiêu lỏi va thu mau 
chong đề “chia che cö” phân nên chỉ tiêu thu các 
sản phâm kỹ nghệ của chung, hoặc khai thac 
những sản vật có, thê xuât cảng ngay được như 
than đa, quàng mo, cao Su... Vi vây chúng không 
nghĩ đến việc kỹ nghệ hoa Đông Dưỡng, 1a môt 
việc chưa chăc hoặc lầu mới có lơi và mặt khác 
lai gây ra một kể canh tranh với kỹ nghệ cua 
chung nữa, 


VỀ ruộng đất thỉ trước đỏ gản 10 năm, Toần 
quyền Richaud đa kỷ môt nghi định vao thang 
9/1888, cho _phep bọn thực dân khai thác “-đât 
hoang". “Đất hoang" ây, một là công thổ quôc 
gia, hai lầ cua cac lang Xã, ba la cua dân chúng, 
vì chiêh tranh bơ lang đi lanh nan,,.. jean 
Dupuis, tên đã ,cung Hải Quân Đai Ủy Prancis 
Garnier gây rồi vdi Ông Nguyễn Tri Phưởn 
trước kia ơ Ha Nói, đươc câp 25.000 mẫu tây: Ỡ 
vung Kế. bão, Bourgoin Meiffre được cấp 
2.300 mầu tay (nhưng thực tế bọn nãy đâ chiềm 
8000 mẩu), Tư nằm 1890 đến năm 1896, 32.202 


mẫu tây đất ruộng đã được _câp theo lôi :' khai 
thac đãt hoang"'. Nhưng tư khi Paul Doumer 
đến thi tên trum thực, dân nãy, chỉ trong vong 
chưa hết nhiệm kỷ cua hăn (tư nằm 1897 đên 
năm 1001 - Nhiêm ky cua hắn 1897 - 1902),đã 
cưởp và câp. cho bọn thực dân một SỐ 'đất kỳ lục: 

155.449 mâu tây - gân gâp ba số bon trước đã 

cướp trong 10 năm ,.. 


về phương diện chính trì thĩ sau khi đặt 
lại chức Thông sử Bấc Kỹ, Paul Doumer yêu 
cầu vua Thành - Thái ra Dụ ngây 26/1/ 1897 
(Thãnh-Thai năm thứ 9) giao quyền hãnh cua quan 
Kinh lược cho Thông sử Bắc Ky (1). Như Vậy, 
thưc dân Pháp nấm nốt ca quyền hanh chánh ở 
Băc ky con lai trong tay, triều đỉnh Huế theo 
hoa ươc 1884, nha vua chỉ con quyển ban phâm 
hằm va phong sắc thân mà thôi. 


Cỏn đối vơi Trung ky, để kiêm soát chất 
chẽ hơn, tên trum thực dân nãy,cửng năm ây, yêu 
câu vua Thảnh Thai ra dụ ngay 27/9/1897, bãi 
bó hội đông phu chính và ân định răng : 


1- Trong các phiên "họp cua viện Cơ Mật 
(Hồi Đông Thưởng Thư) mã không có Hoầng Để 
dư, thi sẽ do Khầm sứ Pháp ở Huế chu toa (?!). 


2- Cac dự thảo. du phải được đại diện cưa 
chanh phủ bảo hộ khán thuận, rồi mởi được dâng 
lên châu phế. 


Năm sau, Paul Doumer cön đi xa hơn 


nuưa băng cach yêu cấu nhã vua ban hành một 
đao du khác để” ngây 15/8/1898, giao cho chanh 
phủ bao hô quyên quản tri tải chánh ở Trung 
Kỷ. Pháp sẽ trao lai (?) hàng nắm môt so tiên 
băng SỐ Nam Triếu đã thu được trước kiã Rôi, 
để kiểm soát hoạt - đông các bộ của Nam 
Triều, bon thực dân đặt bền canh mô: bộ một 
tên goi la Hội LÝ. Mọi quyết định của các bộ 
phái đưdc Hội Lý thỏa thuận rồi mỏi được gởi đi. 


Như vây Paul Doumer đã đanh môt đồn tri 
tử vảo chứ quyên va nên thông nhất cua Việt 
Nam, lam cho 3 ky phân cách rõ rệt. . Tư đó 
Triểu đỉnh Huế không con thưc quyên, khổng ti 
chánh, không thê” lãm ,gi được nửa, Vua Thanh 
Thải uật ứC, thưởng tô thái độ cưa ngươi bât 
đặc chí nên mãy năm sau (ngay 30/7/1907), 
Toàn quyên Beau bền truât phê... 


Tóm lại trong thời gian Paul Doumer giử 
chức toản quyền Đông-Dhương, xây dựng được 
cũng nhiêu mà boc lột cưng lắm, Trong ba kỳ 
các thứ thuế đêu gia tăng gấp bội; ở Trung Bắc 
Kỳ, ngoài. các thứ thuế về ngành quan quản con 
nhiều thứ thuế mới như thuê chợ, thuế đồ, thuế 
kiểm lâm, thuê con niêm v .v... Ngân sách chung 
năm 1899 là 20.,000.000$00, năm 1903 vọt lên 
32.000.000$00; số thu nhập của Trung-Ky sau 
khi Paul Dơumer can thiệp,năm 1899 vọt lên 


(1) Thật là la ! Thông-Sứ Bắc-Ky lä đại diện Chánh Phú bảo 
hộ mã lại kiêm chức Kinh lược sữ là đại diện của Triểu-đỉnh 
Huế 


Quang cảnh bên 
tầu gẩh “* Khu n hiển g 
ãja” Hầ-Nội. 
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2.000.000$00. Ở ắc Kỹ, tuuế đinh, thuế điển 
tư năm 1896 đến nắm 1907 đã tăng gấp đôi với 
số thu là 4.909,000$00, 


Về xử Nann Ấy, thì nhu đphân † thư II đã có 
lẫn nơi, theo hai toa ước Nhâm Tuất 1862 và 
sau đo lã Giáp Tuât 1874 đã tách rơi khỏi Việt 
Nam vã sông riêng biệt... 


Trong 20 nam đâu, thuộc địa nảy đều do 
cac Để Độc Tư Lệnh đạo quân Viễn Chinh kiêm 
nhiệm chức Thông Đôc, va vícc cai trị giao cho 
các Sĩ Quan Hải Quân biệt phải. Đến năm 1873 
mới giao cho cau quan eliưe cai trị chuyên, mổn. 
Ống Le Myre De Vilers 13 rn6t giớichức dần 
sự đầu tiền lầm Thông Đốc năm 1879 va bát đầu 
thi hanh chỉnh sach đông hoa, Ha hoa ưởc Nhâm 
Tuất 1862 và Giáp: Tuất 18⁄4 ky rồi, nhân dân 
Nam Ky vân tiệp trc kháng chiên... Công cuộc 
bình định tôn kem nhiêu, niên cac Để Đ6© đã 
nghỉ đến cach tầng thuê, thuế ruộng mỗi mấu tây. 
trước lả 6 Francs,sau tăng lên 11 Francs vã Để 
Đốc Charner đã cho mở Song bạc, thuõc phiên 
công khai, Khi ngươi Pháp mới đến, Nam Kỹ chỉ 
trả 2.000.000 Fran:s thuế, rằm 1867 trả 
5.375.000, năm 18” gân 20.006,000 va aăm 1487 
tăng lền 35.000.000... 


Cân phải nơi rò thêm lả ngay từ nhưng 
ngây đấu ở Narn Ky. đã _©ø ese thương gia Phâp 


theo chân đoan quân viên chini sang buổn, bán, 
Ban đâu, họ hợp tac với ngươi Hoa Kiểu để kinh 
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Quan Tuấn phủ 
0ầ các Quan Chức Việt 
¡*# Nam khác dưới thời 

l^. =. Ph áp thuôc. 


đoanh và thu được nhiêu lợi lữn trong các ngành 
xuất cang gao, tậu ruộng đất chung quanh Saigon. 
Dân dân các xưởng kỹ nghệ tối tần (tức bây giơ) 
xuật hiên ở Saigon, Chợ Lớn, hải cang Saigon 
mở roang, ngoại thương phát triển... 


Công trình quan trọng nhât cưa Pháp c đdNam 
Ky la sự khai thác cac đất hoang vu ở miên Tây, 
lam cho điện tịch canh tac đước mở rộng, nhơ 
đó Nam Ky trở nên thịnh. vượng, Muôn khai thác 
các đất đại Ấy, trước, hêt ,phải co đưởng giao 
thông. Ợ đây người Pháp mỡ thủy đao, tức 1ã vet 
rach đao kinh, Tư năm 1866, họ đã bắt đấu cho 
tâu vet lai nhiêu rạch, sông ' 4ể tiện lưu thông về 
miến Tây. Đền năm 1893, công việc nây mới đạt 
đưởc kết qua quan trong. Đào được nhiêu kinh 
lớn ở miễn hâu giang, hoặc kinh xuôi thao nước 
ra vinh Xiếm, đề” tranh ngập nước, hoặc kinh 
ngang đê” nôi liển cac kinh... Tư năm 1866 đến 
1938, đã đao được 2. 000.000 thươc khối .Các 
đưởng giao thông ây mở đến đâu la dân chúng 
liên đô xõ tơi đơ để khai khẩn, canh tac, xây cât 
nha cưa, trông vươn tược, lập ra thôn xơm.. 
Diện tịch ruộng đất ở Nam-Kỳ năm 1938 tăng lến 
gầp 8 lân điện tích năm 1868, Sư sản xuât, xuât 
cảng gao, cúng theo đa mở rộng diện tich khai 
thác mầ gia tăng; gao xuất cảng vưa nâng - cao, 
đời sông cua ngươi dân quê Nam Kỹ, vưa trở 
thanh một mơn hahg trao đồi quy bảu cho ngành 
xuât cảng ở Đông Dưởng. 


Nhơ chê độ điên địa cửa bọn thông trị ma 
nhiễu tên Phap đã chiêm hữu được nhiêu đất đai 


ở miền tấy và những vũng đất đỏ, đất xam, để 
lãm nhưng đôn điên cao su vã cả phê rộng lớn... 


Cac Toần quyên sau Paul Doumer như Paul 
Beau (1902- 1808), Klobukowskl (1908-1911), 
cúng có ỹ chính bị lai cach cai trị. Năm 1904 -~ 
1909, phat sinh phong trao Đống Du, toàn quyên 
Beau ben thiết lập trưởng Đại học để kêm hấm 
bợt việc xuất ngoai cưa thanh niên trong nuớc, 
Băc Ky, Beau lấp Hồi Đông tư vân Bắc Ky 


(do một cuộc đẩu phiếu hạn chế), cac hội đồng 
tỉnh hạt, Nhưng về sau nhiều sinh viên Đại Học 
tơ ra la nhưng ke tuyên truyền cach mạng, con 
cac hôi đồng kia, trong vu chõng thuê khóa năm 
1908,cứng cơ phụ họa nến toần quyền Klobuko - 
wski ra lệnh đóng cửa trưởng Đại học vã bãi bỏ 
các hội đông... 


Tuy nhiên cac vụ biến đồng năm 1908, đã 
có tiếng vang sang tận chanh quðc, mất khác 
chanh sach tập quyền cua Doumer đã bì cống 
kiehkịch liết, nên năm 1911 Chánh Phủ Phap 
đã phái : 


1- Để ra môt chương trình cái cách và cư 
Ống Albert Sarraut, môt Nghị sĩ trẻ tuổi, sang 
lâm toản quyền để thực thi chương trinh ấy, Ống 
A,Sarraut tuyên bố. môt chỉnh sach hợp tác và 
thực tâm ap dung viéc ::báo hô”? theo đụng nghĩa 
cúa no. 


2- Ban hành một săc, lệnh (ngay 20/10/ 
1911), quyết định áp dụng chinh sach phân quyên, 
đế” cho các Thông Đốc, Khâm Sử va Thông Sứ 
được quyến hanh xử một số _vấn để thuộc cac 
phạm vi hanh chanh, kinh tế va trị an .V.V... 


Do đỏ trưởng Đại Học được tái lập, các cấp 
giáo dục đều mở mang thêm, công việc hành 
chanh đước cải tô, sự đại điển của ngưởi Việt 
Nam trong cac hội đông được nơi „rộng... Chính 
sách nãy lam cho bọn thực dân ở đây phần đối 
dư đội, nhưng đã xoa dịu được ngươi Việt Nam, 
Nhớ đó mả trong cuộc thế chiến lân thứ I co 
đên hãng 100. 000 ngưi Việt Nam tỉnh nguyện 
sang Pháp lâm linh, lam thợ, v2 nhưng cuộc lạc 
quyền quốc trai, bán phiếu Quốc phong của Pháp 
thu được kết. qua tốt đẹp ơ khấp các tỉnh: tử 
năm 1915 đến năm 1920, quốc trai thu đước 
367.000.000 Francs va phiếu Quôe phòng, mây 
trăm triệu nữa. Hơn thế nưa, chánh phư Pháp có 
thể rút bót quân ởđây để đem về tham chiến 


ơ chanh quốc, chỉ để lái tai Việt Nam có 2500 
quân sĩ người, Âu mà vấn được tưởng đối yên ôn... 
(đã nói rõ ơ mục thực dân bỏn rút nhãn tai vật 
lực ở Đông Dưỡng để cứu nguy cho chanh quốc 
trong luc hấp hối. ss)+ 


Năm 1917, Albert Sarraut lai trơqua lam 
Toan quyên lần thử hai (đến ngảy 22/5/ /1919) 
vần tiếp tuc dung nhưng bài diễn văn, nhuhg li 
hưa hen... để nuối hy vong cua người Việt Nam 
Ống long trong tuyên bố răng chỉnh sách cưa 
Phap ơ đây lã chính sach cưa bẩn tryển ngôn 
nhần quyển, rằng hai nưỏc Pháp Việt thực hãnh 
một sư trao đổi Ích lỏi cho cả hai bến, trao 
đổi về kinh tế, vẽ anh hưởng tỉnh thần vã chính 
tri: nước Pháp đem văn minh mới sang nược 
Việt Nam (?), để bủ lai nươc Việt se la căn cử 
đê nước Pháp đem lại anh sảng vả gây anh 
hưởng ở Đồng A: 


Thêm vão đỏ lã sự thăng trận cửa Phấp, 
và y nghĩ rằng Pháp cúng sẽ nhở đến công cưa 
Việt Nam giúp minh thắng trận ây va Hơn thê 
nữ Ống Albert 8azraut là ngưởi co nhiều thiện 
cam với Việt Nam, đã lền lam Bố Trưởng Thuộc 
địa, nên đa SỐ ' người Việt Nam tin răng chanh 
phủ Pháp rồi ra sẽ thay đối chè đố cai trị,cho 
hợp với nguyện vong cua nhân dân Việt Nam 
hơn... 


Năm 1922, vua Khải Định vã Thưởng Thư 
Nguyễn. Hửu Bài sang Pháp yếu cầu giao lại 
quyếnhanh ö Bắc Kỹ cho đúng vơi tinh thân hoa 
ước Giáp Thân 1884,nhưng không đat được mục 
đích. Và dân đân nhân dãn ta thãy răng lởi tuyển 
bô và hưa hẹn cửa Albert Sarraut chỉ lã hão 
huyền ma thôi! 


Ông Maurice Long 919-~ 1923) thay Ông 
Albert Sarraut lâm toàn quyên , Ông nảy cứng 
có y tiếp tuc chính sách cởi mở như : 


1~ Lập ra các ngạch tưởng đướng (Cadres 
laterant) trong các công sở để thu dung ngươi 
bản xứ, 


2- Đặt Hội đồng tư vân ơ Trung Kỹ. 


3- Tăng them số Nghị viên nguDi Việt lên 
10 ngưởi trong Hội đông thuộc địa Nam Kỹ... 


Nhưng Ống nây cưng bị bọn thục dân ở đây 
phần đối... 
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Toài quyết MAURICE LÔNG 


Ông Martial Merlin (1923 - 1925), thê Ống 
LONG, lai chủ trương mốt chinh sach bop nghet; 
trong khi ây mồt sô thanh niên tần học ra trưởng 
cang ngay cang đồng và đơi hơi nhưng chưc vu 
trong các công sơ, tư trước vần do ngưởi Pháp 
đồc chiếm... Rôi năm 1924 tên trủm thực dân 
nảy bí Pham Hồng Thái am sat hut ở Khách sạn 
Victoria bền Tau (xin xem thêm mục 'tiÊng 
bom §a-Diên'”) thì hăn lai trơ nến ac nghiệt 
hơn nưa và cac thư thuê lai gia tăng, nhầt la 
thuế điền thô; lam cho nhân đần Trung, Bắc 
Ky lai cang thêm bât mãn... 


Năm 1924, ở Pháp, liên minh tả phai 
đàc thăng trong cuộc bãu cư. Năm sau, một 
Nghị si xá hội là Alexandre Varenne được cử lầm 
Toänquyển Đông Dương(1925-1928) .Ông nãy ý thức 
việc nươc Pháp phải lam trên phương diện chỉnh 
trị va xã hồi, Ống đã : 
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1- Ân xa cụ Phan Bôi Châu vưa bị toa 
kết án tử hình, 


2- Lập Viện Dân Biểu Bắc Kỷ vã Trung 
Kỹ. 


3- Mơ , T0ng cac ngach tưởng. đương trong 
các công SƠ, đế cho ngươi Việt va ngươi Phâp 
cơ bằng cấp ngang nhau giư nhưng chức vụ 
ngang nhau. 


+ LẬp 1 ra Binh Dân Nông Phổ Ngân quí 
để giúp đơ nông dần, 


, 5= Ban hảnh nhiều biện pháp nâng đơ 
giơdi lao đồng... 


Chính sách cưa toàn quyên Alexandre 
Varenne lầm eho phe thực dân ở đây bắt mãn, 
chung mở mề: chiễn dịch phần đối trến bao chỉ, 
khiến Ống nay bị triệu hôi... 


Năm 1925, vua Khải Định mất,con 1ä Đồng 
Cung Vinh Thuy đương du học ở Pháp, được đưa 
về lên ngôi. Rồi lai trở qua Pháp tiêp tuc du 
học... Bọn thống trị Phap bên ep buộc Nam 
Triều ký hiệp định giao cho Khẩm sử Trung 
Kỹ đảm nhân tất cá quyên hanh cua vua mới, cử 
Ông Tôn Thất Hân lâm Phụ chảnh thân thân thay 
vua coi giư việc cúng tê vã ban phẩm ham mã 
thôi. Thương Thư Nguyễn Hữu Bãi hết sức phản 
đổi nhưng võ hiểu. Tư khi vua Thanh “Thái, vua 
Duy Tần bị truât phê”, bị lưu đây, nhãn dân tuy 
cám kích, nhưng không con tin tưởng nơi Triều, 
đỉnh Huế nửa, Trải qua cac triểu đai, trong cac 
đai thân thì chỉ trư các Ống Nguyễn Trong Hợp, 
Nguyên Đỉnh Phác dưới triều Thành Thải, 
Nguyễn Hưu Bai dưởi triểu Khải Đình và Báo 
Đại lã con biết bếnh vực quyên ldi cửa xử sơ, 
cua nhân dẫn và duy trỉ thể thông cua Triêu đỉnh, 
ngoäi ra hâu hết các đại thân... chỉ biết mua 
chuộc cẩm tỉnh cưa bon thông trì, hoặc giư 
thái đỗ thụ đông, nên uy tín cua Nam Triểu 
mât đân, nhất lả trươc mặt giới thanh niền 
tần hoc... 


Những cuộc dần chúng nổi dấy ở các tỉnh 
Nghệ An, Hà Tỉnh, Quảng Ngãi (Trung Ky) và 
cac cuôc đinh công o' Nam Kỳy, Băc Ky năm 
1930 lãm cho dư luân bên chánh quôc Pháp rầt 
lưu y đến tỉnh hinh Việt Nam. Tại Nghi trưởng 
cac nghỉ viên Daladier, Moutet,v.v... đã đọc diền 


văn trinh bảy vẽ sự nghiễm trọng cua tỉnh hỉnh 
chánh: trị ở đây và dự đoan nhưng nguy hiêm 
sẽ xây đến.V.V.. .‹. Do đo, bọn thống trị Pháp - ở 
Việt Nam phải s ,sai một vai sự lam quyền,. 
cải tô vả mở rộng các ngạch Công-Chức, các 
cổng ty, xí nghiệp, bắt đâu chính sách kinh tế, 
xã hội mởi, nâng cao mực sông cua cac giỏi... 


Năm 1932, Bảo Đai vê nưỏc, bỏ hiệp định 
quái gơ ngày 25-11- 1925 nói trên, chủ trưởng 
canh cäi nước nhã, Một Hội Đông cai cach được 
thành lập.Ngay 10/9/ 1932,Báo Đai ban hành dụ, 
tuyến bố thân chinh và y định cai cách ngạch 
quan lai, tư phạp, giao dục. .. ThÂY nhân dần đều 
trông vao Ống vua tấn học nay, Toàn quyền 
Pasquier ben đưa ngươi cua mỉnh vào lầm Đông 
ly Ngự tiên văn phỏng, câp bãầc Thương Thư, đó 
lä Ống Phạm Quynh. 


Năm 1933, nhà vua cai tô Hồi đồng Thuủởng 
Thư, cho các Ông Thưởng thử Nguyễn Hửu Bài, 
Tôn Thất Đàn, Phạm Liếu, Võ Liêm, Vưởng Tử 
Đại vẽ "hưu và bô các _ngươï trẻ hón thay thế. 
Trong cac Vị nay cơ _Ông Ngô Đỉnh Diệm lúc 
bãy gid đang lam. Tuân Vũ Bình Thuận, có tiếng 
là thanh liêm giữ Bộ Lại vã Chủ Tịch hôi đồng 
cai cách, Đông thởi bãi bỏ Bộ-Binh,sửa đổi việc 
goi tên cac bộ, như Bộ Hỉnh gọi lã Bộ Tư Pháp, 
Bộ ,Hoc gọi la Bộ Giáo Duc; Tư Pháp va Hanh- 
Chánh tách riểng, thanh lập các Töa an, bổ 
nhiệm một số thanh niên tân học ra trưởng làm 
tri huyện, tri phủ thay thê lớp phủ, huyện cưu 
học... 


Lĩng TƯ- ĐỨC 


„ Về phân Ông Ngõ Đình Diệm, sau mãy 
thang thấy mỉnh bị chèn ep không cải cách được 
gì cả ben đê đơn xin tử chức, 


Năm 1938, Bao Đai va Thương Thư Phạm 
Quynh sang Pháp, yêu câu chánh phủ Pháp hdp 
nhãt Trung, Băc Ky cho đúng ` với tỉnh thân höa_ 


ươc Giạp Thân 1884. Nhưng rồi đi không lai vẽ 
rôi, chăng đat được kết qưa não cả ! 


sờ 


1.— Tình trang tài chánh. 


Trươc khi cuộc thế chiến thư hai bung nỗ, 
tỉnh hinh tải chánh như sau : 


Năm 1937 ngần sách ,chung, ngần sach địa 
phưởng, ngần sách hang tính vã thị xã thu tông 
công vào, khoảng 130. 000. 000$00. Sỏö thu cua 
quan thuê; quan quản. thuê, bản thuốc phiến, ban 
muôi, , thuê tiêu phì, thuê lưu thông „Y‹Ÿs., 
lên tơi 56.300. 000800, “nghĩa lã 43% tòng số; 
thuê trực thâu 3 kỳ Ở Việt Nam Jâ 34.000. 000, 
$00, tức 26%, thuế sau nảy là thuê đinh vã thuế 
thổ mã 98% do ngưỏi Viết Nam tra. 


Cuôc thế chiên thư hai bung nô, Vi giad 
thông với chánh quốc bị gian đoan, Đông Dương 
phải tim nhưng thị trưởng mồi, để tiêu thụ hảng 
hơa vả ngược lai nhưng nơi ãy có thê cung câp 


-_ ẲẮẲỒỈ “>/“⁄ 
x.. 


bà»- `» 


: `“ v l# 


ˆ »x : 
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các nguyên liệu cho mình, ngảy 15-10-1940, vì 
áp lực cua Nhât, bọn thống trị ,Pháp đã phải 
thiết lập chế độ ,quan thuế tự trị ở Đổng- Dương 
bai bỏ, thuế xuât ưu đãi dânh cho hàng hỏa Pháp 
từ trước và dặc thuê xuất thống nhất cho bất 
kỳ hang hóa của nước nào, Rôi lân lân Nhật cang 
xâm lần vào chỉnh trị va kinh tế ö Việt-Nam, 
buộc moi hoạt động kinh tế phải phục vụ cho 
cuộc chiến của họ, rút tâi nguyền xử nảy bằng 
cách trưng thu sản vật, lạm phát tiền tỆ, Ngân 
sách Đông- Dương phải đai thọ số tiền chỉ phi 
của quân đội Nhật đóng trên lãnh thổ mình, nên 
phủ Toản quyên phải phat hành thêm loại giấy 
bạc 200$00, vã 500$00, sự lạm phát ây làm nền 
tải chánh của Pháp ở Đông-Dương bị khủng 
hoang trầm trọng, 


Đúng trước _ap lực va sự tuyển truyện của 
Nhật, Toản quyên Decoux đã phải thay đổi chánh 
sách cai trị, để mua lông n ưởi Việt... 

(xin xem thêm chưởng “NHATCANT HIỆP VÀO 
ĐỒNG-DƯƠNG'? ... ở dưói), 


© 


2.—= Sinh hoạt kinh tế. 


Như ớ các chương trên đã có lần nói,mục- 
đích thứ nhất của công cuộc đi chiểm đất thực 
dân lã tim thị trương tiểu thụ hãng hoa do mỉnh 
sản xuất, tim nơi cung cấp nguyên liệu cần thiết 
cho kỹ nghệ của mình và ngay khi quân Pháp 
đến đánh chiêm nước ta đã có bọn thưởng mại, kỹ 
nghệ ... đên kinh doanh, 


__ Lợi dụng các nguyền-liệu thiên nhiên tại 
chô, nhân công bản xử rẻ, nhiều xi- nghiệp i ky- 
nghệ tôi tân qúc bẩy giỏ) được thảnh lập để cung 
ưng cho nhu câu bản xứ : nha mây ga0, nha máy 
nầu rượu ở Chg-lön,Saigon) nha mây gạch ngói 
ở Biên-Hoòa, nhà mấy ,gach ngói Morel ở Khanh 
Hội (Saigon); nha máy sợi ở Nam-Định, Hải- 
Phong; nha máy giấy ởBắc- Ninh, Đáp- Câu; nhà 
máy xi măng vả nhà máy thủy tỉnh ở Hải- Phong; 
nha máy in Đông- Dưỡng; rồi cac nhà may điêm, 
nha máy thuốc hút, lam gạch, ngoi, cưa, lo đúc, 
nhà :nảy đến, nha máy đường v.v... lần lượt xuất 
hien. 


Cóng ty khai thác mỏ than Hồng Gay, Đông 
Triểu lâm ăn rất phát đạt nền số ngươi đi từn 
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mỏ mới ngay mỗi nhiều. Rồi nhiêu mỏ kim khi 
Ở thượng du Bắc ky như mỏ kẽm, mỏ thiếc, mỏ 
chi, mỏ sắt, mỏ wolfram cúng lân lượt được 
khai thác , 


ỞNam- kỳ,cây t cao su qua một thời gian thi 
nghiệm thanh công, tử năm 1905 được dem trồng 
một cách quy mô theo phưởng pháp tân tiên, l 
các vung đất đỏ, đất xám. Càả-phê, chẻ cúng 
được tróng tại các đôn điển rộng lớn. 


Sau đại chiến thứ nhật, tư bản Pháp lại 
sang kinh doanh rất nhiều, nhất là trong ngành 
khai thác mỏ và đồn điện cao-su. Vi vậy ma ta 
thây sô lưởng sản xuất than đá năm 1928 tăng 
gia gâp 4 lần năm 1913 (năm 1913 : 501.000 tấn, 
năm 1928 : 1.972.000 tân) va trị gia sản xuất 
của cac ngành năm 1929 tang gấp 9 lân trị gia 
năm 1900, Riêng nhưng vung đất đỏ, dât xám 
ở phia Bắc và Đông Bắc Saigon, đã có 110.000 
mầu tây trồng cao Su, năm 1915 sản xuất 298 
tấn, năm 1929 vọt lên 10.309 tân, Ngành khai 
mỏ than và trổng cao su tiếp tục phát triên mãi, 
nên đên năm 1940 đã khai thác được 2.500.000 
tân than, còn cao-su thì trồng mây nám trước 
đại chiên thử hai, hăng nấm xuất cảng 60.000 


tấn, năm 1943 điện tích trồng Cao su là 138,000 
mẫu tây và xuất cảng 73.000 tấn, 


về cả-phêề, năm 1921 trồng 5.900 mẫu tầy 
ở Nam-ky, 4.150 mẫu tây ở Bắc-kỳ, chè trồng 
3.510 mâu ở Nam kỹ. 


Trong khi đó thì nội ngoại thưởng phát- 
triển rất mau, Nhơ miền tây Nam ky được khai 
thác, gạo sản xuất thêm nhiêu. Gạo Cùng than đá 
vả cao su là 3 món xuất cảng chanh, ngoài ra 
con bắp, sơn, quề, ca khô, trâu bỏ, chỉ, kẽm 
và xi-măng v.v... Việt-Nam nhập cản vai lụa, 
đồ sắt, may móc, xe ô-tô, xe đạp, giây va rướu 
vang v.v.. 


Tỉnh hình ngoại thương trược cuộc khủng 
hoảng kinh-tế thể-giới như sau : 


_Nămn Nhập nhẹ _Xuất cảng 
189 — 1903 78. 000.0092300 6200.000500 
192 138- 000- 000500 180.000.000Ÿ00 
192 227.000.0008 00 224.000.00000 


Các hải cảng Saigon, Hải- Phong, Đả- -Nẵng 
được trang bị dụng cụ tối tân, tàu be lui tới tập 


nập. Việc giao thông đương bộ, con đường ““thuộc 
địa” bắt đấu kiến thiết trước đại chiến thứ nhất, 
đến khoảng các năm 1920- 1930, sự vận tải bảng 
xe hơi trở nền thông dụng, nên được tu sửa và 
mở mang thêm nhiêu, đến năm 1936 đã có 27. 
500 cây số đương, Đương xe lửa thị ngoài con 
đương xuyên Đông-Dương, ở Bắc kỳ còn có con 
đưởng Hanoi - Lạng- Sơn - Hải- -Phong - Ván- 
Nam, ở Nam ky có đương Saigon-Mỹ- Tho, Sai- 


Gon-Lộc-Ninh, ở Trung kỳ co đương Phan- -Rang 
Đà-Lạt v.v,. 


Các thành phố lớn như Saigon, Hà-Nội, 
Hải-Phòng, Huế, Nam-Định, Đả-Nẵng dân cư 
đến ở đông đúc, buôn bán phón thịnh, bảy ra 
một cảnh tượng sâm uất, mới mẽ, giau sang, 
khác hẳn trước, 


Mới trô ua sự hoạt đệ kỹ-nghệ, 
thương mại, Gc đân điển, các thành thị, đường 
giao thông như vậy, ngươi ta có thể cho rằng 
kinh tế Việt-Nam đưởng tiến triển trên đưởng 
tư-bản hoa, Nhưng ` sự thật không phải vậy, vi 
các kýỹ- -nghề Ấy, các việc thương mại, đôn điền 
ấy, bầu hết la công cuộc kinh doanh của ngươi 
Pháp, một số Ït ngươi Trung- -Hoa bảnh trưởng 
trong một phạm vi nhỏ hẹp. Các đương xe lủa 
dựng vào mục đích quần sự vã cho chánh quyền 
hơn là để mở mang kinh tế, Các thanh phố thi 
chỉ dung nạp một Ít dân chung, khoảng 6 của 
toàn thể mã thôi, còn 94% dân chúng sống Ở 
trong các lang mạc vẫn buôn thúng bán mẹt, 
hoặc mở những cửa tiệm nhỏ, tiểu công tt 
tồn tại va việc cây cấy vẫn tiếp tục dung nh 
dụng cụ và phương pháp cổ truyền, không có ni 
lã tiền bộ cả. 


Tuy ở thành thị vấn có một số ngươi Việt 
Nam mở xưởng kỹ- nghệ, hang buôn lớn, hoặc 
la nhả xuất nhập cảng, hang vận tải, nhưng số 
đó rất ít. Trương hợp óng Bạch-Thái- Bưới, ông 
Nguyễn Hưu-Thu trong ngành chuyên chơ bắng 
tâu thủy, ông Trương-Văn-Bền trong ngành kỹ 
nghệ, nhơ thông minh và tải kinh doanh mà 
thanh công trong một thỏi gian lả nhứng trường 
hợp hiếm hoi. 


Ở Nam kỳ diện tỉch canh tác và sản xuất 
cứ mỗi năm mỗi tăng, Bản thống kế dưới đầy 
cho ta thây nhưng tiên bộ đo : 


Năm Diện tích Sản xuất Xuất cảng 
18840 520.000 m-tây 650.000 300.000 
1900 117000 - 1.500.000 200.000 
1928 223⁄000 - 2750.000 1.900.000 


Năm 1338 điện tích canh tác lại tăng lên 
2.650.000 mẫu tây. 


Năm 1912, chánh quyền bảo hộ thiết lập 
Canh- -nông nghiệp-đoan cho nhã nông vay 
tiển để khai khẩn nhưng vùng đất mới. 


Tại Bắc kỳ, trong khi ở thượng du, trung du 
các cổng ty hoặc tư nhân ngoại quốc có vôn và 
phương tiện cơ giói khai thác nhưng đôn điển 
lởn lao, thi chánh quyền, đúng trước sự bất mãn 
vã ngheo nân của dân chúng, cứng tỏ ra giúp 
dân chúng trong nhưng cóng cuộc tăng gia diện 
tích trông trọt va trong nhưng năm 1925, 1936 
đã quy-định nhưng biện pháp quy dân lập â ấp, cho 
mọi ngưởi dân đi khai khẩn được uyên tư hữu 
15 mẫu tây đất, Nhưng kết qúa ch ng thu được 
bao nhiêu, phần thỉ vi dân chúng qua nghẻo, 
không đủ vồn, phần khác, là nhưng trở lực do 
tư bản Phap cấu kết với một vài rên tư bản bản 
xử mới chớm mở, lầm vô hiệu hoa dự tính của 
chánh quyền _ bảo hộ Giúp dân chúng tăng gia 
diện tích trồng trọt ... đước quyền tư hưu 15 
mấu tây đât). 


Ngoài ra, ở Bắc kỳ, Trung kỳ, chánh quyền 
bảo hộ cứng có thực hiện các công trÌnh dẫn thùy 
trị thủy và lập nhưng Nông-phổ ngân hãng để giúp 
nóng dân đở bị nạn cho vay năng lãi, Bắc kỳ, 
mặc du cơ SỞ chuyền môn Pháp dảm đương việc 
giư đê ma đê vẫn cử vơ mãi, nên sau trận lut 
năm 1926, chánh quyền bảo hộ ,phải theo phương 
pháp trị thủy Ở sông Pô bên Ý và sóng Missis 
-sipi bên Mỹ mà lắp đê cho vứng vang, cao rộng 
hơn. Công cuộc dấn thủy ở Bắc Ky ủã chỉ phối 
được 209.500 mẫu ruộng, ở Trưng ky chỉ phối 
được 124.000 mẫu. Năm 1927, Nềng phố ngắn- 
qủy (Crédit [PHI agricoie) được thanh lập 
ở cac tỉnh, vốn do các xã thôn, các doàn thể, 
tư nhân góp vào để cho các tiểu nông và tá điên 
vay, Nhúng cũng như Canh- -núng nghiệp đoán ở 
Nam ky, Nóng- phố ngần qñy Ởở Trung, Bắc ky 
không thu được kết qúa mong, muốn lã vỉ chỉ 
nhưng nhà đại nông, nhưng ngưỏi có thể lực mới 
vay được, mà vay rồi họ dem dung vảo việc 
khac chư không dung vảo nghê nông, 
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Tỉnh hỉnh ruộng đất ö nước ta hồi đó như 
Sau :? 


1.- Ở Nam kỷ trong số 2.300.000 mẫu ruộng thì 
tiểu điên chủ có dưới 5 mẫu là 15, chiếm 15% 
ruồng; trung điển chủ có tử 5 mẫu đến 50 mẫu 

lã 26,5%, chiêm 37 ruộng; đại điên chủ có 
trên ' 50 mẫu lâ _2,5% chiếm 48% ruộng. Sự 
chênh lệch qúa Tố rầng,97,5# tiêù vả trung 
điên chủ mới có được 52 số ruộng, trái lại 
chỉ c2 ,5% đại điên chủ mà SỐ tới 48% số ruộng. 

Và theo thông kê năm 1930 có 257 điền sản trền 
500 mẫu, trong đó có nhiều điển chủ cô trên 
18.000 mẫu; 7i% nhân dânkhông có ruộng. 


2.. Ở Bắc- kỳ tiểu điển chủ 586,000 ngưồi cớ 
dưới 1 mẫu, 283.000 ngưỡi có từ l mẫu tới 5 
mẫu, chiếm 36% ruộng đất ; ; trung địa chủ 60. 
000 ngưới có từ 5 đến 10 mẫu, 20.000 người có 
từ 10 đến 50 mẫu, chiếm 26,6% ruộng đất ; đại 
địa chủ 800 người có tử 50 đến 100 mẫu, 250 
ngươi có trên 100 mẫu, chiếm 16 ;0% ruộng đất, 
Như vậy 77% nhân dân không có ruồng. 


Tuy vậy nhưng ruộng đất Ấy, phương pháp 


canh tác vấn chưa được canh tần, nên tuy ngưồi . 


nông dân lâm lụng đầu tắt mặt tôi mà hoa lới 
thu hoạch củng, vân kém xa ở các nước khác 
như ở Xiềm mối mẩu thu hoạch được 18 quin- 
taux, ở Nhật 34 quintaux trong khi tại Việt-Nam 
chỉ có 12 quintaux. 


Trước kia, song Song với nông nghiệp tiểu 
công nghệ lä một nghề thứ hai, tuy phụ thuộc 
Vào nghề nông nhưng cung giúp cho dân quẻ, 
nhật la ở Bắc-kỹy, Trung-ky kiếm thêm được 
một số lợi tức. Nhưng từ khi thực - dân Pháp 
choàng vào cổ dân tộc ta cai ách nó lệ thỉ tỉnh 
trạng này bị xáo trộn và dân chúng vốn đã cơ- 
cực lại cang cơ cực hơn bao giở - Vì sản phẩm 
ky-nghệ ngoại quốc nhập cang giá cả rể mà lại 
tỉnh xảo, nền một vải nghề tiêu công nghệ như 
dệt vải, dệt lụa, keo sợi v.v... không cạnh tranh 
nôi phải chết yếu, 


Nhưng, đẻ. bù lại, nhờ đưởng sa giao thông 
mở mang, sự chuyên chở sản phảm dễ dàng, thị 
trương: tiểu thụ mở Tổng, các thảnh thị trở nền 
sâm uất, nền một số tiểu công nghề lại bắt đâu 
phôn thịnh, trở nền chuyền nghiệp, như ở Bắc- 
kỳ có nghề đan mây (Hã-Đông), dệt chiếu (Phát 
Diệm); ở Trung-kỹ có nghề dệt lụa, dệt tussor 
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(Quáng Nam), đã có sản phẩm gởi ra ngoại quốc 
và biển các khu vực sản xuất ây thành các khu 
trủ mật . 


Đền khi cuộc thế chiên thứ hai bùng nổ thÌ 
phong trảo chân hưng tiểu công nghệ được dây 
mạnh vả mặt khác vì sự giao thông bị trở ngại, 
hãng hoa ngoại quốc không vão đước, nên tiểu 
công nghệ Việt-Nam đa phát triển mạnh , 


Tóm lại, sau non một thế ky Pháp thuộc, 
chỉ ở các đô thi lả cơ nhưng kỹ-nghệ tôi tần (lúc 
bây giơ), nội ngoại thương phát triển, một hệ- 
thống kinh-tế tư bản xuất hiện, nhưng đó lä công 
cuộc của ngưồi Pháp và một sô ngưöi Hoa- Kiểu, 
còn phần của người Việt-Nam thì qúa. Ít oi và 
tuy có một số tiểu tư bản mới chớm nở, nhưng 
chung lệ thuộc vào tư bản Pháp và không có 
triển vọng vượt lên cao. Trong khi ở nông thôn, 
nơi sinh hoạt của 34% dần chúng, nên kinh- tế 
xưa vân không thay đổi gì cả, nhà nông ` vẫn tiếp 
tục cay cây, gieo trổng bằng dụng cụ và phương 
pháp. cũ ; giới thương mại vẫn chưa: thay đổi 
lể lỗi, mở mana phạm vi buồn bản, tiêu công 
nghệ cổ truyền vần tôn tại. Thằnh thị vã thôn 
quê bày ra hai cảnh tương trái ngược : một đầng 
thì nhả cửa, phố phưởng khang trang sạch sẽ, 
buôn bán sâm uất, sinh hoạt tấp nập, có nhiều 
tiện nghỉ tam gọi là tản tiên, một đảng thi nhà 
cửa xơm làng tiêu điều: ngheo nan, buôn bán lẻ 
tổ, sanh hoạt không hấp dẫn,chăng có một tý 
8Ÿ gọi lä tiến bỏ cả. 


Sở dĩ có tỉnh trạng đẻ là bởi vì bọn tư bản 
mại bản Pháp đến kinh doanh ở nước ta, chỉ lo 
sao cho được nhiêu lợi và mau chóng, nền không 
nghĩ đên việc mở mang nhưng kỹy-nghệ quy mô 
lâu dai, cơ giơi hoa nghề nồng V,V.., VỈ TÓ đều 
la nhưng viẹc lầu dải, chưa chắc đã có lợi mà 
lại co thể gây cạnh tranh với kỹ-nghệ chánh 
quốc cua chung nưa, 


N ~ 


Š.— Văn hóa giáo dục. 


Tại Nam-kỹ, ngay sau khi chiếm 3 tỉnh 
miền Đồng, Pho Đề- óc De Lagrandiere đa bãi 
bỏ han học vả mở trường dạy chữ Phap và chữ 
quốc - ngư. 


Ở Trung-kỳ, Bắc- -kỳ, mặc dầu ách “'bảo 
hô'” (?) đa choảng lên đâu lên cổ dân ta rồi, 
nhưng giới sÿ-phu, tri thưc và quan lại vân chưa 
vui ve cho con em theo tân học, Một số ngươi 
học tiếng Pháp là để kiếm việc làm. Thi cử 
han học chưa bỏ, mã trong các khoa thì lại có 
môn luận va một bải dịch Pháp: văn nhiệm ÿ, 
nên thì sinh mới học chư quốc ngữ. 


Nam 1908, chánh quyền bảo hô thanh lập 
hội-đồng cải cach học-vụ và hội- đông ã ây đã ấn 


định một chương trinh học gồm 3 bậc : Âu học 
Ở các lầng dạy chữ Han và chữ quốc ngư, tốt- 


nghiệp có băng Tuyển- -sỉnh ; “Tiểu học lả các 
trưởng Giáo thụ, Huân đạo ở các Phủ ly, Huyện 
ly, dạy các tuyên sinh chư Hản và chư quốc ngứ, 
chương trïnh Han học gồm Tứ thư, Ngũ kinh, Bắc 
sử, Nam sử, bỏ lối văn bác cổ, câu đổi và thơ 
phú, Pháp văn lä môn nhiệm ý, tôt nghiệp co 
bằng Khóa sinh ; Trung học lã các trưởng Đốc 
học ở các tỉnh ly dạy các khoa sinh chứ Han, 
chứ quốc ngứ, chư Pháp, cử 3 năm trước kỳ thi 
hương, mở một cuộc khảo hạch, ngưởi đậu gọi 
là thi sinh được dự thi Hương. Đông, thời chưởng 
trình thi Hương cứng được cải tổ. Ở các tỉnh ly 
có trưởng Pháp Việt để dạy học sinh không muốn 
theo học chương trỉnh trên ¡ đây, nghĩa là muốn 
học chư Pháp nhiều hơn va không có chữ Han. 
Tốt nghiệp cac trưởng Pháp- Việt ây, học sinh 
Ở Trung Kỹ được vảo học ở trưởng Quốc học ỡ 
Huế, học sinh Bắc kỳ vao học ở trưởng Bảo hộ 
ở Hã-Nội. 


Nhưng đến nấm 1915, thỉ sau khoa thi 
Hương cuỗi cùng ở Nam-Định,và năm 1917, sau 
khoa thi Hương cuối củng ở Thanh-Hoa, khoa 
cử Hán học cao chung, 


Năm 1917, Nha Tông Giảm -Đốc Học Chánh 
Đông- -Dương bải bỏ chương trỉnh năm 1908 nơi 
trên và ban hành học qui mơi cho toàn coi Đông 
Dương, theo đỏ bậc Tiểu học gồm 5 {p, lấy 
tiếng Pháp lãm chuyển ngư, 


Sau trận thế chiến thứ nhất, người Việt- 
Nam đã thấy gia trị của văn-hoa Pháp. và khoa 
cử Han học đa bỏ, mặt khác, chỉ nhứng thanh 
niền có bằng cấp tân học mới đước vảo lầm việc 
Ở các công sở của chánh quyền bảo hô,cung như 
Nam Triểu, nền tư đó họ mới hăng hai theo tân 
HỌC: s¿¿ 


Cho đên năm 1924, Toàn quyẻn Merlin vỉ 
không muốn số thanh niên Việt-Nam có bằng 
cấp cao đồng qua, sợ cạnh tranh với ngươi Pháp, 
nên chủ-trương mở mang giáo dục theo chương 
trỉnh bỉnh diện (plan horizontal) ấn định wet 
chương trinh theo đó Tiểu-học gồm 2 bậc : s 
học 3 năm, dạy bằng tiếng Việt, cuối lớp ba Má: 
thi bằng Sơ-học yêu lược ; Tiểu học 3 năm dạy 
bằng tiếng Pháp như cũ. Học sinh đậu bằng Tiểu 
học mới được vào trưởng Cao-Đảng Tiểu-học 
học 4 năm ; trên đó là bậc Trung-học bản xứ, 
dạy theo chưởng trỉnh Trung- -học Pháp, bỏ ngoại 
ngư vả cô điển La Hy và thay vào Việt ngư va 
triết học Trung-Hoa. Ở Hanoi, Huế vả Saigon 


Quan chức dân sử 
đang làm việc có hướng 
binh (Milicien) điển ạ hầu 
188. 
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mỗi nơi có một trưởng ky-nghệ thực hành (École 
Pratique đ Industrie) để đao tạo thợ chuyên 
môn cho các công xưởng công hoặc tử , . Ở các 
8ô thị lớn co nhưng trưởng trung-~học Pháp (Ly- 
cée) dạy chưởng trính Pháp cho học sinh Pháp 
vã một số it học sinh Việt-Nam. 


Trương Đại-học do Toần quyển Beau thảnh 
lập, bị Toan quyển Klobukowski bãi bỏ, được 
Toan quyên SaTraut tai lập vào năm 1918, mã 
thật ra chỉ gồm. các trưởng chuyên môn đảo tạo 
công chức phụ tả người Pháp trong ‹ Các công sở. 
Ra đởi trược hết là trưởng. Cao- Đẳng Y- Dược, 
sau đến các trường Cao-Đăng Sư-Phạm, Công 
Chánh, Canh-Nông, Thủ-Y, Thưởng Mại, My- 
Thuật... VỀ sau trương Cao-Đẳng Y-Dược đổi 
thanh he -Khoa và Dược Khoa Đại-học, trưởng 
Cao-Đẳng Luật học và Hanh-chanh (ÉEcole Su- 
perieure de Droit etd'” Administration) đôi thânh 
Đóng - Dương Cao-Đẳng học hiệu (Ecole des 
hautes Études Indochinoises), , rồi sau đổi là 
trưởng Luật Khoa đại học, con các trưởng Cao 
Đăng Sư Phạm, Thương Mại, Canh Nông, Công 
Chanh đểu bãi bỏ. 


Năm 1936, tái lập hai trương Đại-học Nông 
lâm và Công chánh, Cỏn trưởng. Đại-học Khoa- 
học mãi đến khi Decoux lảm toản quyền mới ra 
đởi. 


Một số thanh-niên con nhà giâu có sang 
du học ở các trưởng Trung-học, Đại học ở bên 
Pháp. 


Trương tư thục bậc Tiểu-học, Trung-học 
cứng xuất hiện khả nhiều ở các đô thị lớn. 


Tuy vậy số trương không đủ đề thu nhận 
học sinh. Như năm 1924 có 600.000 trẻ em đến 
tuổi đi học, nhưng chỉ có 72. 000 em vưa trai vưa 
gai được ngôi trên ghế nhả trưởng. 


Trong niên-khỏa 1937-1938, học sinh các 
trưởng Pháp- Việt trên toản cối Việt-Nam là : 
Trung học : 400 ; Cao-Đẳng tiểu học : 4.552 ; 
Tiểu học : 57.412 ; ; Sơhọc : 352,365. Tông cộng 
la 414. 729 học sinh, cộng thêm 597 học sinh 
học ở Các trương Trung Tiểu-học Pháp. Các 
trướng chuyên nghiệp có 2.051 học- sinh, Đai- 
học Hanoi có 547 sinh viên, chia ra: Luật 338, 
Thuốc : 176, My-thuật : 33. 
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Năm 1944, Tiểu học có 900,000 học sinh, 
Trung-học có 4.000, Đai-học Hanoi có 1, 500 
sinh viên, 


Xem như vậy, 1 nạn thất học còn nặng nê va 
số ngươi mù chữ lên đến 80% nhân dân. 


Chánh quyền bảo hộ cỏn lắpra Viến- -Đông 
Bác cổ (Ecole Franeaise đˆExtrême- -Orient) 
để tỉm tòi, nghiên cưu cac văn mỉnh cô kinh ở 
Việt-Nam vả các nước Đông Á, SởĐịa- Dư (Ser- 
vice geographique), Viện Quang học (Institut 
du Radium), Viện Hải- Dương học (Institut Océa- 
nographique), Sở Khi tượng Gervice Mếét€oro- 
logique) đều đê nghiên cứu và ưnế dụng khoa học, 
rồi năm 1928 đặt hội đông nghiên cứu khoa- học 
(Conseil de recherches 8cientifiques de1" Indo- 
chine) để sưu tập và chính ly nhưng kết qửa cua 
các cồng cuộc nghiền cứu khoa học. 


Chương trình giáo dục ở Việt- Nam vốn 
dựa theo chương trinh giá--dục. ở bên Pháp, nên 
có nhiều điêu không hợp ly va khuyết điêm ; 
mới vở lông học hoặc vừa học khỏi bậc SƠ học, 
trẻ em tư 6 đến 9 tuổi đã bắt đẩu học toản tiến 
Pháp , nên sau này không hiểi tiếng mẹ đẻ, ỗ 
các lớp trên thì nhưng điểu mang giảng dạy 
không dinh dang gì đến đdi sông thực tế, với 
hoan cảnh, vơi di . vang, vơi hiện tại và nhu cẩu 
xử sở, Do đó ngươi thanh niên ở trường .Trung, 
Đại học ra hỉnh như bị cắt đứt với truyện thông 
va tỉnh thân dân tộc, xa lạ hắn vơi thực trạng 
đất nước. Rồi trong lúc hãng say đi tim nhưng 
gia trị mới lạ họ trở nên '“rởm”? và khinh rẻ, 
không muốn nhỉn lại cải văn hoa thất bại, gần 
chêt (?) do tỉnh thê chánh trị gây ra của Việt 
Nam, mà cHñỉ thu thập nhưng cái gì hao nhấng 
vé hỉnh thức của nến văn- hoa mởi . . VỈ vậy, 
đã phát sinh một hạng ngươi cân học: mất gốc, 
học chưa hiểu. thâu đáo cai học Tây phương mà 
lại. chiếm giư nhưng địa vị trong xa-hội. Vả 
giưa mồt thể hệ cẩm nghỉ theo A-Đông, học viết 
hoàn toan bằng chứ Hán, và một thể hề học đöi 
cảm nghỉ theo Táy phương, học viết hoản toan 
bằng tiếng Pháp, không có một sự chuyển tiếp 
và hậu qua cưa lỗ trồng nây cứng như các khuyết 
điêm kìa, lã tất cả nhưng bỉ hài kịch mà xã hội 
và quốc gia Việt-Nam se chứng kiền, chịu dựng 
trong nhiều năm về sau nửa, 


Tuy nhiên vÌ sự tiếp xúc vơi vãn-hoa Pháp 
mà ngưöi Việt-Nam biết trọng quốc văn, rồi 


thanh lập mót nền quốc văn mỏi, lấy văn xuôi 
lảm thể vă!. chánh. Quốc văn ấy bắt đầu trong 
sự phiên dịch các tiểu thuyết Tâu, trong các 
báo chỉ ra dâu tiên, các sách của các nha văn 
ở Nam ky như Pétrus Trương- Vinh- Ký, Paulus 
Của, ở Bắc kỳy như Đao- -Quang- -Phô, Phan-Kế- 
Bính, Phạm - Quynh. va nhóm Nam - Phong, 
Nguyên Văn-Vỉnh vả nhóm Đông- -Dương tạp- 
chỉ (1) v.v... để dân dãn trở nên có quy củ hoãn 
bị như ngày nay, 


Nhơ ảnh hưởng của Pháp văn, văn-chương 
ta đã phát triển phong phủ về hỉnh thức cúng như 
nội dung. Khác với han học, nha văn mới hổi 
döø đã trọng thực tế, ưa sảng sửa, rõ rang va 
trật-tự, tránh cái gì sáo cũ, không còn bị go bỏ 
trong khuôn khổ cứng ngắc của luần lý, đạo đức, 
được cỏi mở về tỉnh cảm, về tự do tri thức ; văn 
chương có nhưng rung động mỏi, băn khoăn mới, 
con ngươi va mọi sự vật được khảo sát vã diễn 
tả dây. đủ va ly thủ hơn. Các nha thở cũng VưỢt 
ra ngoài khuôn khổ cũ để tự do diễn tả nhưng 
phong khoáng của tâm hồn : thơmớira đỏi. Các 
thế văn mới như kịch, „nê binh, phỏng theo chê 
văn, cảng ngây cang phổ biến trên văn đan . 


Nganh Mỹ-thuật như Hội Chùa, Kiến-trúc 
vả ngành Âm-nhạc đã chuyển hướng, theo Tầy 
phương vả đảo tạo nhiều nghệ sỉ cơ thực tải, 
nhiêu tác phẩm được đem trinh bãy Ở các cuộc 
triên lấm quốc-tế. Nhiểu ngưỏi con cố ố gắng dung 
hỏa Đóng, Tây để tạo nên một nên mỹ-thuật mới 
cho thích hợp với Việt-Nam. 


Nhưng ảnh hưởng quan trọng hơn cả của 
văn-hỏa Âu Tây la khoa học, Khoa-học không 
những chỉ cỏ tác dụng trong địa hạt khoa học 
thực nghiệm, mã côn có tác dụng ở lãnh - vực 
khác cưa văn- -hóa nửa. Tỉnh thân khoa học đem 
lại cho học gia sự trật tự, sáng suốt vả bắt buộc 
họ trong lục khảo cưu, phải có óc hoãi nghỉ, phải 

su luận, kiêm điểm, phê bỉnh, nhờ 8ó học thuật 
phảt-triên trên nhưng nên tẳng mới, My-thuật 
nhơ tỉnh thân khoa học mã được phong phú va 
tỉnh thân Ấy ấp dụng trong phương pháp giáo dục 
đã lãm cho mỹy- -thuật phổ biến dễ dâng, mở đưởng 
cho Các tai năng. 


Ấy lả kết qủa lâu bền. Chỉ tiếc rằng văn- 
hóa Việt- Nam xưa kia trọng ““thiện”" hơn “'chần", 
'“mỹ"' thì nay, với ảnh hương của văn hoa Tây- 


phương ngươi Việt-Nam ta trọng ““mỹ””, ““chân" 


Văn nghệ ngày xưa ( trên ) 
Đại Hội trong Triểu ( ảươ3) 


vả xao lãng “thiện”, khiến thể quần bỉnh vẫn 
chưa lầy được, 


2Š 
4.—= Tình trạng xã hội Việt-Nam. 


Do ở chỗ Pháp thuộc mà ở Việt-Nam phong 
tục tập quản trở nên dị biệt và phát sinh ra mấy 


(1) Nhử ở mục “'Việt-Nam Quang Phục Hội '' đã nói 


về phưởn( điện “đóng áóp vào n&i Văn-hóa nước nhà*thỉ” 
ông Phạm-Quỳnh và nhóm Nam-Phon§, ông Náuyân-VănVinh và 
nhóm Đôn§-Dướng Tạp Chỉ phải được kinh trọn và đhi côn4 ; 
Nhưng việc các ôn§ và cac nhơm ấy làm tay sai cho toàn quyên 
Albert Sarau( hô hao áop công éop cúa để cứu n‹uy nước Phap 
tron§ đệ nhất Thế chiến và “dọa" các nhà Cách mạng Việt- 
Nam thi đáng phí nhớ và lên a. 
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giai cấp khá rõ rệt, nhất là Tư-sán, Trung-lưu, 
Tri-thức và Lao- động. 


- Phong tục tập-quán giứa 3 kỳ có hỏi dị 
biệt : 


Ở Nam- kỷ vôn lä đât mới khai-thác, nhân 
dân chưa bị ràng buộc bởi nhưng tư-tưởng, tập 
tục cô truyền một cách chặt che như ở Trung, 
ở Bắc, nên khi tiếp xúc với nhưng tư trảo mới 
mẻ của Tây phương thi họ tiếp thu dễ dang hơn. 
Trung- kỹ, vi còn triểu- đỉnh, vì Ì chưa bị va chạm 
vơi hoạt động ‹ của tư bản tối tân (lúc bây sÌ0), nền 
vẫn giứ nguyên được tỉnh chất xưa cũ của Việt- 
Nam hơn Nam- kỹ và Bắc- kỹ. Vi vậy sau nay 
ngươi ta đã nhận thây có nhưng điểm dị biệt 
trong phong tục, tư- Sa hng cách sinh-hoạt của 
nhân dân môi kỹ .. 


- Giai cấp ““điên chủ” xuất hiện : 


Chinh quyên thuộc địa khai thác miên Tây 
Nam kỳ, rồi đem hang triệu mẫu tây đất chia ra 
tưng ló,† bán đâu giá với gia căn bản lä 10 Francs 
một mâu, Nhưng ngươi ngheo lam sao có tiên 


ma mua ? VỈ vậy một số ngưöi nhờ thời cuộc vả 


một số khac nhơ có cửa cải sẵn, hay để dãnh 
đươc tiên mới có thể mua vã. mua những khu 
thật rông lớn. Do ở chỗ họ thương ở thành thị, 
HẬU gọi một số dân ngheo ỡ các nơi đến, cho 
để cây cây rồi đến mùa trả cho họ một số 
hoa lợi, nên phát sinh ra giai cấp ““địa chủ”? và 
“'ta điển” . Rồi nhd nhưng công cuộc đảo kinh, 
tháo nước của chỉnh quyên, các đất đai mói mẻ 
ấy trở thanh ruộng vươn phi nhiêu, lâm giâu 
cho các điên chủ. 


- Giai cấp tân tư-sản trụng lưu ra đỏi : 


Trong khi ấy thi ở các thành phố lơn như 
Saigon. - Chợ- -Lơn, Hà- Nội, 
một sô ngươi nhở lam chân tay cho bọn thực- 
dân trong chỉnh quyên, hoặc lam trung-gian cho 
chủng, ngươi Hoa kiêu trong các nganh thưởng 
mại, kỹ- nghệ, dân dân trở nên giau co, Cac 
người nay cho con cai vào học các trương Trung 
học, Cao- đăng hoặc xuất dương du- học. Thanh 
tải, ho trở thanh công chức cao cấp, Luật- sư, 
Ky-su, Bac-sỹ, Dược-sỹ, hoặc nhà thưởng mại, 
kinh doanh , . tạo thanh một giai cấp chưa tưng 
thấy ở nước ta, tương tự như giai cấp trưởng gia 
trung lưu (Bourgeois) ở Phap hôi thê-ky thứ 
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Hải-Phong v.v.. 


XVIH, mả ta tạm goi lầ tân tư sản trung lưu, 
Va giai cấp này có máy ( đặc tỉnh : vi ,nghê- nghiệp 
họ phải sinh sông ở thảnh thị, xa hẳn lảng mạc ; 

vôn hâm mộ văn minh mới, họ sinh hoạt theo 
lối Âu-tÂy, thương tiếp- xúc với ngưỏi ngoai quốc 
họ không cân tuân theo lễ giao và phong tục cũ 
nưa, nên ngôn ngữ, cử chi, bộ điệu, co khi tư- 
tưởng và cà nhân sinh quan nửa,cúng khác với 
ngươi .. 


- Giai câp thợ thuyền thành hỉnh : 


Tư khi các xưởng kỹ-nghệ tôi tân (lúc bây 
giỏ) được thiết. lập ở cac thanh phô lơn ở Nam- 
kỳ, Bắc-kỳ thi số người nhà quê đến làm công 
ngay Cảng đông. Trước cuộc khủng hoảng kinh 
tế năm 1929, số thơ và lao công ây la 86. 000 
ngưồi, đến năm 1938, tăng lên gân 100.000 ngươi. 


Cac đôn điền Cao- Su, ca-phê, dùng nhân- 
công tuyển mộ tử Bắc- -Kỷ, Trung-ky, vi hai xứ 
nảy, nhất là Trung- kỳ, dân nghèo nên số ứng 
mộ cang đồng, như năm 1925 có 3.684 ngươi, 
năm 1927 có đên 18.000 người Ứng mộ vào lam 
Ở Các. dôn điển trong Nam- kỳ. Các sểmo ở Bắc 
kỳ thi cứng có khoảng 50,000 lao công kể cả thợ, 
nhân công cac nhà may, lao công ở các đôn điên, 
phu bên tâu có khoang 200.000 ngưồi, Thợ thuyền 
và lao côngcác nhà máy tiên công if oi, chen 
chúc trong các gian nha chật hẹp, phải sông 
thiểu thốn với nhưng điêu kiện đa hại vệ sinh 
lại còn hại về. ,phương diện đạo đức nửa, Con 
lao công Các sở trồng trọt Ở Nam- kỳ, sỞở mo ở 
Băc -kỳ, tuy không phải chui rục ở thanh thị như 
thơ thuyền va lao công ở cac nhà máy, nhung 
phải ở nhưng miên nước độc, lâm việc nhiều 
giƠ, ăn uông kham khổ, hay đau ôm, bị bọn cai 
hanh hạ, nên cũng phải sống một cuộc 8ơi vật 
chât, tình thẩn kham khổ như lao công,công nghiệp. 


Như vậy ma thợ thuyên, nhân công thành 
thị cưng như lao công ở các đôn điên, hầm mỏ, 
lại chưa có tổ chức nghiệp đoan để bênh vực họ. 
Nhưng nhơ các ký gia Ở Pháp sang điều tra về 
đởi sống của lao công ở các đồn điển ở Nam- 
kỹ, vê viết bai công kích kịch liệt các Công- -ty 
chủ đồn điển đã bọc lột va đối xỉi tần tệ với lao 
công v.v... nén vần đề thợ thuyền và lao động 
mới được nêu ra và bản cấi nhiêu lẩn trong 
khoảng các năm 1920-1930,, 


Năm 1927, Toàn quyên Varenne hạ sổgiơ 


Ngày “ Hội Tây ” 


kế: _`%- 


So NỞ 


lảm việc, sự săn sóc thuốc men, Ẩn- định số 
tiền để dảnh, thể thức tờ giao kèo, tuổi tôi thiểu 
của ngươi lao công v.v... vả thiết lập sở Thanh- 
tra Lao-động để kiểm soát sự thihảnh các qui- 
lệ ấy. Năm 1936, ở Pháp Mặt trận Binh-dân 
lén câm quyên, Luật Lao-động dược đem ra ứng 
dụng ở Việt-Nam, nhưng Toàn quyền Đông Pháp, 
trong sự thi hành, được quyên sửa đổi một vài 
chi tiết, Đên năm 1940, vi cuộc thế chiến thứ 
hai, Luật Lao-động bị tạm ngưng thi-hành. 


Giai cấp thơ thuyên, lao- -động va giai cấp 
tân tư sản trung ưu lã hai sản phẩm chỉnh của 
chế-đô thuộc địa, đởi sông giàu ngheo, sang, 
hên trải ngược hản nhau, khác vi tỉnh trạng 
xã-hội Việt-Nam xưa kia, tuy chia ra bôn giới 
sỹ, nông, công, thương nhưng trong sự sinh- 
hoạt không có sự cach biệt qua đang. 


- Giai cấp nông dân vẫn dậm chânmột chỗ : 


Trong khi đó thỉ nông dân ở nông thön 
chiếm 942 dân số vân sống đởi sống cực khổ, 
thiểu thôn. Ở Nam kỳ, nhơ diện tich canh- tác 
gia tảng, nền sự sông dễ dang hơn, mức sống 
cao hơn (1), con ở Bắc- -kỳ, Trung- kỳ thì nhưng 
cuộc khai thác đất đai, dân thủy nhập điên thực 
hiện trong thơi kỳ bảo hộ chỉ sản xuất thêm một 
số hoa lợi đủ để cung cấp cho sô dần gia tăng 
(mỗi năm tăng độ 12,9%). 


Thế mà thuế má lại qúa năng nề vả nhiêu 
thư thật phức tạp hoặc trực thầu, hoặc gián thầu, 


không một ngành hoạt động nào 1ä không bị đánh 
thuế, Ngoài thuế đinh, thuế điên, thậm chỉ cả 
thuế muối thuế rượu nửa, người dân quê phải 
nộp nhưng thứ thuế lạ lủng ma chưa bao gid họ 
phải đóng như thuế chơ, thuế đo, thuế môn bãi, 
thuế kiểm lâm, thuế trước bạ v.v... Hai thứ thuế 
về chuyên chở thuốc lá và sự trưng phạt rượu 
lậu la hai tai họa của thôn quề làm thôn dân bất 
mãn không ĩt : nhiêu người chỉ vi nấu rượu để 
uông, có khi bị kẻ thù oán để rượu trong đất 
mỉnh, vỉ chuyên chở thuốc lả, mà bị bắt, bị tù 
tội, hoặc phải chịu nhưng møơn tiên phạt thật 
nặng nề cơ khi đi đến chô pha sản. 


Ở Trung-kỳ : trước năm 1939 mỗi người 
phải nộp 2$50, chưa kể số phụ thu ; tư năm 1939, 
người không có tãi sản nạp 0$60, ngươi CÓ tài- 
san nạp 1$50 vả một mon thuế tỷ lệ về tải- sản. 


Ở Bắc-kỳ : trước năm 1938, mỗi ngươi 
nạp 2$50, chưa kế số phụ thu; từ năm 1938, ngưỏi 
không có tải sản hoặc lương bồng dưới 120$000 
một năm nạp 1$00, nguöi có tài-sản nộp 50$00. 
Sau lại chia ra nhiều hạng tủy theo tải sản hoặc 
lương bông, hoặc thuê môn bải mã nạp từ 1$00 
đên 200$00 và cả thẩy là 13 hạng.. 

Ở Nam-kỳ : ngưởi vô sản nạp 4$50, ngươi 
hưu sẩn nạp 5$50 ; từ năm 1938 trở đi, ngưới 
giàu có phải nộp thêm thuê lợi tức, 


(1) Riên4 ở Nam-Kÿ, !4 1 % lä Thị dân, 859% la Thôn dân. 


Riêng về thuế điển thổ thì tùy theo tưng xứ 
vả chia ruÔông đât ra nhiễu hạng khác nhau mà 
đanh thuê . 


Còn một cai hoa lầm khổ ngưi nông dân 
Bắc cúng như Trung vả Nam ky la nạn cho vay 
nẵng lãi. Ở Bắc- kỳ va Trung- -kỳ từ trung dịa- 
chủ trở lên là đủ ấn đủ tiêu, còn tiêu địa chủ, 
tuy sông thiểu thôn, tấn tiền mà gặp năm mất 
mùa, gập đau ồm cứng phải đi vay nha giầu,lãi 
có khi lên tơi 100% mỗi năm. ®o lã ly do làm 
cho đất đai ngay cang tập trung vảo tay nhà 
giau va ngưồi giau ngày cảng giau thêm, trai lại 
người ngheo ngảy cảng nghéo thêm. Ở Nam- kỳ 
thi tá điển vay nơ của bọn Chetty, điền chủ muốn 
mở mang thêm, phai vay Đông- - Dương ngân hang, 
Các biên phap của bọn thông trị đề giúp nông 
dân về phương điện nây như thiết lập Canh nồng 
nghiệp. đoan ở Nam- kỳ, Nông- phố ngân hảng Ở 
Bắc kỳ, Trung- kỹ đều co tính cách trinh diễn 
hơn lả thực sự giup cho nông dân... 


Nam-ky dư đủ là nhỡ có gạo, nhưng cũng 
bị cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1930 lãm điêu 
đứng mấy năm tröi vì gA0,. Năm 1930 giä một 


tạ gạo trắng tốt nhất là 11$34, năm 1931 sụt. 


xuồng 7$10, năm 1932 xuống 5862, rôi năm 1933 
xuống 3$20. Số lượng xuất cảng năn. 1928 là 
1.900.000 tân,năm 1931 sụt xuống 960.000 tấn. 
Tá điển bị lỗ lã, nhiều chủ điển không tiên nạp 
thuế bị phả sản ... Đông thời trong toản quốc 
các xi- nghiệp bớt thợ, các đôn điên bớt lao-công, 
số ngưới thất nghiệp nhan nhần, tiểu công chức 
và nhân viền văn-phòng các sở tư cúng bị sụt 
lương, 


Người thôn dân Việt - Nam đã không được 
hưởng gỉ nhiều của nền văn minh mới. Các thứ 
hảng hoa nhập cảng nói ở trên, chỉ để bán cho 
ngươi ngoại quốc, người Việt- Nam thuộc loại tư 
sản trung lưu và dân thanh thị, còn trong các 
lang mạc thì bất, qúa chỉ có một vãi thứ hãng 
tâm thưởng như vai bô, xà-phong, diêm, đen bin, 
xe đạp, dâu hỏa v.v... là thông dụng. 


Tuy vậy có một điêu mà ngưởi dân quê 
nhận thây rõ rệt là nh khi giới của bọn thống 
trị mà sự an-ninh của các lâng mạc được bảo 
đảm, được yên ôn lam ăn trong luy tre xanh, 
ít sơ _cứởp bọc, giặc gia, lâ tai nạn thương xây 
ra thơi xưa, nhất lã ở miên Trung du vả thượng 
du Băc-kỹ. 
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- Giai cấp “'công chức” nẩy sinh : 


Tại nông thôn nghề nông không 8u nuôi 
sông, kỹ nghệ thương mại ơ thanh thị không mỡ 


mang, người thanh niên chỉ thấy một con đường 
để kiếm kế sinh nhai lä lảm sao được lâm công 
chức, Được vào lam trong một công sở của chỉnh 
quyên thuộc địa, bảo hộ hay của Nam triểu l 
một sự may mắn, một vinh dự cho người thanh 
niên vã gia- -đỉnh họ. VÏ vậy hầu hết thanh- 

niên đã có bằng cấp, đều xô nhau vao cải _nghề 

cạo giấy ấy. Nhưng công~ ~chức cũng bị đãi ngộ 
khác nhau, Quan lại của Nam-triêu lưởng bông - 
rất ït, công chức của chính phủ thuộc địa hay 
bảo hồ khá hơn, nhưng cũng chỉ đủ ăn đủ tiêu, 
cỏn so sánh với công chức người Pháp thỉ sự 
chênh lệch thật là mỉa mai, Toản quyền Varenne 
đã nói trước Nghị- viên Pháp năm 1930 rằng 
một quan Tông- độc (tỉnh trưởng một tỉnh lớn 
ở Trung-Bắc kỳ) ăn lương mỗi tháng 300$00, 

trong khi một Cảnh-sát viên ngươi Âu sơ bổ 
lãnh tổi thiểu 350$00, chưa kể cac khoản phụ 
cấp .. - VÌ số lương qua it mà các quan chức ta 
lại muôn ăn mặc giao thiệp đang hoang ... nên 
đấ phải ăn hồi lộ của dân, trai với quan chức 
xưa kia sông giản đi vả còn sợ thanh nghì hơn. 


Năm 1931, óng Paul Bernard đã lâm một 
bản thống kê số ldi tức đông niên của các hạng 
người ở Việt-Nam như sau : 


Hạná người Têhg số Sự lợi tức hãng năm 
~ Ngưồi Âu 13.400 người 5.000800 
— Neưồi Việt giau 9000 - 6.000/00 
- Người Việt bậc truný 9.000 - 16800 
¬ Néưöi Việt ngheo 9.600.000 - 49700 


Một người lao-động ở Bắc-kỳ đông niên 
thu Cược 44$00, 3 Trung-ky 47$00 và ở Nam- 
ky 5500. 


Số người Pha} sang lâm công chưc và 
kinh doanh ở Việt-Nam trước đại chiến thư hai 
co khoảng 10, 500 ngưồi (không kế quần- nhân), 
trong số có mây trăm công chức cao cấp nắm 
hết các cd-quan điểu khiển trong các sở hảnh- 
chánh và chuyên môn; mây trăm nha kinh doanh 
năm giư hết nhưng yêu điểm của kinh tế trong 
kỹ-nghề, thương mại va ngân hang. Phân nhiều 
họ sống cách biệt với ngưới bản xứ và mặc cảm 
tự tôn về chủng tộc. 


Về Y-tễ : chở những tỉnh ly có bệnh viện, 
nha hộ-sinh, một số huyện ly, phủ ly. có bệnh 
xa nên thôn dân không đưộc hưởng những lỏi 
Ích của y học Tây phưỏng, ngoại trư nhưng Cuộc 
tim thuốc ngưa bênh dịch, bệnh thỏi khi, bệnh 
dậu mùa, ma thính thoảng nhân viên y-tế đến 
tận cac lang xom tiềm cho đân ; các cach phòng 
ngưà nay lầm cho số ngưỏi chết các bệnh ấy 
giảm đi hơn trước. Tinh đên năm, 1930, tổng số 
Bạc-sỉ công và tư Ở Việt- Nam chỉ có 191 Bác- 
sỉ, 29 Dươc- sĩ. Như vậy mộc bác-sỉ phụ-trách 
chưa bệnh cho gân 100.000 ngưởi dân. Công- 
trỉnh Y-tế quan trọng hơn cả của Pháp là thanh 
lập Viên Pasteur (1908) Có trụ-sở ở Saigon, 
Hanoi, Nhatrang, Dalat. Mây nhà bác học danh 
tiếng, như cac Ông Yersin, Calmette, Roux đều 
đã có lam việc tại dây, Viện này khao cứu về 
nhưng bềnh tật ở Việt-Nam wà chế ra thuốc đế 
chưa và phong ngưa các bềnh tật ây. 


VỀ nạn đói : đên đây ta không thể không 
đề cập đến một tai ương ghẻ gớm mà đồng bảo 
Băc- Việt phải trải qua : trận đói năm 1945, 
một trận đöi không tiền khoảng hậu làm ch 
2.000.000 người chết đöi, mà nguyên nhân rất 
phút tạp : trong khi đương xe lửa bị gián doan, 
gạo Nam-kỳ không thể chở ra Bắc-kỳ đước, 


chỉnh quyền thuộc địa một mặt phải cung cấp 
gao cho quần-đội Nhật ở Việt-Nam, mặt khác 
tự ý tích trư thêm gạo. (đới 500.000 tân) đê cho 
quần đội Đông-Minh đổ bộ ; lại nưa vỉ nạn lạm 
phát, đồng bạc bị sụt gia, các con buôn đua nhau 
mua gạo tích trư ; bon gian thương Hoa-kiêu 
vơ vét mua thoc ở thốn quê đê lén chờ sang Tảu 
đang bị nạn đói ; một số gạo phải dung thay ét- 
xăng để nấu rướu V.V... 


Tom lại, như ở mục sinh hoạt kinh tế đã 
noi, sau gần một thê” kỷ bị Pháp thuộc, văn- 
minh tây ,phưởng mới chỉ ảnh hướng đến thành 
thị, côn ở thôn quê nhưng điều kiện sinh hoạt 
vật chất và tỉnh thân vẫn không thay đôi hoặc 
chŸ có thay đổi khác nhau chút it... Vỉ khóng 
bị tác động cửa ky-nghề và thưởng mạ i tần tiến 
va chạm đến, vỉ chậm Âu hóa, ngươi dân quê 
vẫn giư được tập tục của tổ-tiên, biết qúy trong 
cac gia trị luần-1y đạo đức của dân tộc, không 
như ở thânh thị, giới tư-sản trung- -lưu và gidi 
thanh niên, nếp sóng đã khác, lại tiềm nhiễm 
nhưng quan niệm tư tưởng, mới me có về cởi mỡ 
hơn, nhất là cá nhân chủ nghĩa, khiển cho đới 
sóng giưa thãnh thị va thôn quẻ trở thằnh hai 
cảnh tượng trái ngược. 


Một khu thưởn q mãi ở 
Hải Phòng (ta thấy trong 
hình xe bò — một thư xe do 
người ch ứ khôn g phải bồ kéo 


k‹:.đo....... đc 


0à 1e tay la phưổng tiện 
chuyển uận chính hồi bây 
8i). 
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CHƯƠNG II 


Phong trào cách mạn#é của nhân 
dân ta lại mang một sắc thái mới 


1.— Tiếng bom Sa Diện... 


Sau các phong trảo Đồng- Du, Đ6ng-Kinh 
Nghĩa-Thục, Chông thuê, Bỏ thuôc đốc, Việt- 
Nam Quang-Phục-Hội, Thiên-Địa- Hội, Phan- 
Xich- Long, Vua .Duy- Tấn, Binh biến, Thái- 
Nguyến.. . vã nhất lä sau cuộc thăng trận của 
Pháp trong đệ nhất thế chiến, phong trảo đấu 
tranh của nhãn dân ta đang hồi tấn tạ.. . một số 
sý-phu hoặc bi bắt, hoặc bị chết, chán nản rút 
ra khoi trương tranh đầu hay chỉ thoi thọp dưới 
hinh thức đầu tranh khác, thi mốt tiêng bom đã 
bao hiểu cho một thê-hề dương lén, p8 cho 
cách-mang Việt-Nam mang một mãu sắc mới, 
đo lã Tiêng Bơm Sa-Diện do Pham-Hông-Thái 
nem... 


Tưởng cân phải noi lã trong lục cach mang 
Việt Nam đang hồi tản ta thi mồt lơp thanh niên 
tư trong nước mới sang Trung-Hoa, hay lầm bồÌ 
dươi các tâu biển v,v..., chiuảnh hướng của các 
biển chuyển trên thê giới, đã nhân cơ-hội đẩy 
mạnh hoạt-đóng v.v,.. 


Để để" , phong phong trao cách mang, thực 
dẩn Pháp ở Đông-Dương đưng đâu la Toan- 
Quyên Merlin, đã sang Nhât, Hưởng- -Cang, Vân- 
Nam đề vần-đồng đần áp.. 


Nhom Cach mang VN đang lưu vong ở 
Quảng Châu, biết rõ muc địch vã hanh trinh của 
tền trum thuc dân Ở Đồng- Dương noi trền, trước 
khi về` Đông- Dường, cỏn ghé ,qua Quảng- -Chẩu, 
để” thăm tô giới Sa-Diên của Pháp ở đó, bền 
chuẩn bị đề trư khử tên nây,. . Ngưỡi được đê. cử 
lãnh sử mạng lä Phạm- -Hông- -Thái vã Lê- Tẩn- 
Anh, với những phương tiên cần thiết... Mặc dâu 


mất thấm Phấp đã bỡ tri cân thần và hai ngưỏi 
đã bó lở nhiều cơ-hội, _. vân kiển trì lo thưt 
hiển cho băng được Sử mang.. 


Sau hết, các nhã cách mang VN được tin 
ngây 19-6-1924 , bọn thông tri Pháp ởSa-Điên 
sẽ mở tiềc khoan đãi tên tứ tôi Merlin tai khách 
san Victoria, ben nghỉ cách bồ tri cho Thảigia 
trang lam ,phong viên nhiêp ảnh, để lọt vao bến 
trong... Kêt qửa lã Thái đã qua mất được bọn củ 
vỌ đúng như dự tinh... Vã một qua tạc đan đã nô” 
tai phỏng ăn, lãm cho 4 tến thưc dân chết và 2 
bị thương - Nhưng tên Merlin đã sông sót, mục 
địch không đạt được.. . LẬP tực bọn binh linh, 
mât thám và Cảnh- Sát Pháp liên bưa mồt lưới 
bao vây dây dc, đê bắt ngưỏi chiến- sỉ mã _chúng 
goi lả thủ phạm... Thai chay, Anh băn yêm trở 
cho Thái, định .Vưdt qua câu, để sang. Quang- 
Châấu.. Nhưng vi Thai bị' đuôi sát qua, đanh phải 
nhảy xuống sông Châu-Giang, ranh giới giưa 


PHẠM - HỒNG - THÁI 


Quang-Chẩu vã Sa-Diễn, rồi bi chết đuôi, cơn 
Lế-Tân-Anh thoát nan... 

Thái chết, chánh-phủ Tôn-Văn đã mang 
chón tai Hoang Hoa-Cưởng, bên cạnh mộ 72 liệt 
BỈ † Trung- Hoa, đã hy sinh tai Quảng- Châu, trước 
ngay cách mạng Tân-Hỏi, ở "trên dựng một tân 
bia co khắc ““Mô cưa liệt- sĩ Việt- Nam lã Phạm- 
Hông-Thái””, mặc dâu cơ sự phản đối cua thức 
dân Pháp... 


Tư ổo trở đi (tư khi Pham- Hông- Thai bị 
chêt môt cach oanh liệt vã được chôn cất môt 
cách hết sức trang trọng) các chiến-sĩ cách- 
mang Việt-Narn ở ngoài hay ở trong nước, được 
gỏi sang Trung-Hoa huãn- luyền, trươc khi vê; 
đếu đến trược mô Phạm- Hồng- Thái để tuyến- 
thê hiên thân cho đất nước và dân tỐC „so 


Tiêng bom Sa-Diện vã cải chêt cua Pham 
Hông-Thai đã gay môt tiếng vang rất lơn trong 
vả ngoải nược, lầm trỗi dây phong trảo cach- 
mạng Việt-Nam đang hôi tan tạ.. . mơ đầù cho 
các ly Ể: trảo cach-mang khẩn trương hơn sau 


nây.. 
Xa 


2.— Các đáng chính trị phôi thai... 


ĐÀNG LẬP HIẾN 


Ơ Nam- Ky năm 1923 cac Ông Bui-Quang- 
Chiều, Nguyễn- Phan-Long, Lẽ-quang-Liêm, 
Trương- văn-Bên, Nguyên-tân-Được, Nguyên- 
văn Thinh, Trân-văn-Đồn, Lưu-văn-Lang... 
đứng ra lâp đẩng Lập-Hiên. Vĩ đa số lã đại địa 
chủ, nhửng nhã ký- nghệ va thương mai, những 


hưu quan va mốt sô là công chưc cao cấp, bác 
Sỹ, Ký-Sư V.V.. . trong đo cơ nhiều ¡ ngươi cơ Pháp 
tịch, nền đáng nay chiêm ưu thê vệ "chanh trị ở 
Nam- Ky lực bảy giơ. Đưởng lối cuả Đăng lã đoi 
bọn thông trị Pháp bạn hanh một vai cải cach 
như tư do dẫn chủ, sô đai-biêu ngươi Phap vã 
VN ngang nhau trong các hội đồng dân cử... 
Địa ban hoạt động cua đang lã những cuốc tranh 
cư, trên báo chỉ vẻ trong nghỉ trưởng. 


Vẻ bao chỉ thi họ dùng tơ "Tiêng đội An- 
Nam (L “ếcho Annamite) và tơ Diển-đản Đồng- 
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Dương (La tribune Indochinoise), đề 'phản ảnh 
đương lối cưa mỉnh. 


Về tranh cư thì, nấm 1925, trong cuöc bãu 
cư Hội đồng thuộc địa, Đảng Lập Hiển đã hoạt 
động mạnh mề,_ nên các ung cử viên của Đẳng 
nầy đều trung cử cá. 


Tại nghị trương thi Đảng Lập Hiền đã dung 
nó lãm nơi để cổng kich kịch liêt cá-nhân của 
các tên thực dân (không công kich chánh quyến 
thuôc địa) và một vải vân đê" khác như nhà 
Đồng Dương Ngãn-Hang, Hang rưởu Fontaine.. 


Tưởng cứng nên noi thêm Ì la vao năm 1923, 
Cuôc đâu tranh chông độc quyên nHái cảng Saigon 
đã giúp cho ho phat đạt về tiến bạc, do sự ưng 
hộ cua đấm tu-ban Hoa- kiêu, mất khác cön đưa 
họ lên đài danh vọng, vì đã dam chồng bọn thông 
trị hô va mây tên tay sai cố Lế: Quang-Trinh 
. mả đân chung thương goi là ““bon bán nước”? 


Năm 1926, Bui Quang Chiếu sang Pháp để 
yếu cầu chanh phủ Pháp thực hiện những điều cải 
cách, Ông được tiềp đón tử tê, nhưng khống thâu 
được kết qua gỉ. 


Rối thi vi phong trao đầu tranh cửa dân 
chúng lên cao, những khẩu hiệu chánh trị ngây 
cang gay gặt, thi đẳng Lập Hiến,vỉ quyền lợi cưa 
mình dinh liên với quyên lợi cưa bọn thông trị, 
đã trở nên Ôn hoa và ngây cang, xich lai với 
bon thưc dân, nên đã mất anh hương trong dân 
chúng vả đến năm 1927 thĩ đang nãy ra mắt 
phản động... 


Nhứng năm sau nãy ngưỏi ta không "thấy, 
nhắc đến tên đáng Lập Hiên nứa, nhưng một số 
yêu nhân cua no, vấn đi sâu vao con đưỏng phần 
đồng. Bui-quang-Chiêu bị giêt trong cuôc cách ' 
mạng thang 8/45 ; Nguyễn vấn Thỉnh cung bọn 
phan đông Phắp bản vảo đám biểu tỉnh ở nha thở 
Đưc-Ba ngảy 25/8/45, vã sau đo, lám Thủ- 
tưởng “Nam- Kỷ Quốc”, do thưc dân tạo ra, khi 


trở lại đất nước nay, nấm 1945, nhưng rồi phải 
tự sát vi cám thây qua nhục nhã... (10/11/1946) 
VIỆT NAM NGHĨA ĐOÀN 


Ngoâi Đảng Lập Hiến ở Nam-Kỷ nói trên, 
trong thơi ky nãy, tai Hanôi có một sõ sinh-viền 


trưởng Cao-đẳng mã tỉch cực nhất lả Nguyễn- 
văn Phung, Tôn-quang-Phiệt, Đăng- thái- Mai, 
Nguyễn- văn-Ngoc, Phạm-Thiếu, Nguyễn- -quốc- 
Tuy v.v... đấ đứng ra chống lại anh hưởng tuyển 
truyền nô dịch cửa Phạm- Quỳnh. Họ đã bi mật 
khai sinh ra VN Nghĩa- Đoän. Trong ngày ra 
mắt, ho đấ lập ban thơ vịanh hưng dân tộc Trấn 
Hưng-Đao vã thê. trược đó 10 lỗi thê "không sợ 
chết, không tiếc tiền, giử bỉ mât, giứử tư cách, 
phục tung mênh lễnh, giúp đơ những nguÖi bị nạn 
vì cach mang v.v. -- Nhưng đoän chưa có một tốn 
chì nhất định, mồt tô chức chất chẽ, nên nó vưa 
ra đỏi thì các đoan viên cứng tự do rút lui.. 


HỘI PHỤC VIỆT 


Năm 1925 Hội Phục Việt được thành lập ở 
Bắc Trung- -Kỷ do môt nhà ái quốc bị 8 đây ở Côn- 
Lôn trở về là ông Lê- - Văn- Huân để xưởng. Hội 
ra mắt bằng tờ truyền đơn in bắn tuyển ngôn 
của Hôi tô cáo chính sách dã man của thực dân 
Pháp; Hội chưa có một hệ thống tồ chức, mặt 
dâu trong bản tuyên ngôn có ghỉ ““hội Phục Việt 
chúng tôi ở trong nước, chỗ não cúng co, ai muốn 
vảo, từn vào v.v...'Sau khi ra mắt vì sự tiết 
lô cải tên Phục Việt nên Hội đổi tên là Hội- 
Hưng-Nam, 


Hôi Hưng-Nam đã tổ chưc những cuộc bái 


khoa cửa học sinh, biếu tỉnh cửa dãn chúng, để” 


xin ẩn xa cho Cụ Phan-bôi-Chãu, hoặc, đê dư 
đấm tầng Phan- chu-Trinh, hay để _ phần đối 
chánh quyến thuộc địa v.v... Nhưng vỉ bị khủng 
bồ' đáng Hung- Nam tan rã lấn, một số đảng viên 
đã kết tỉnh thành Tần Việt Cách mạng đáng sau 
nấy. (xin xem mục Tân Việt Cach- -Mang Đảng). 


ĐÀNG THANH NIÊN VIỆT NAM 


Tháng 3/1920, tại Nam-Ky mốt sô 'thanh 
niên nhù Nguyễn-trọng-Hy, Trân-huy-Liếu, 
Bui-cổng-Trung, Lê-thẻ-Vinh, Lê-văn-Tầm, 
Nguyễn- báo- -Đang, Lê-văn-Chăt.v.v... đấ cõng 
khai thanh lấp đang Thanh-Niến, mắc dâu chánh 
quyên thuộc đìa không coi là , hợp phap. Đảng 
gốm đu thành phân dạy học, viết bao, quan chức, 
nha buồn v.,v.. . Cung như hôi Phục- Việt hay 
Hưng-Nam noi trên, chủa co mồt chương trinh, 
tố chưC ; mỘi tổn chỉ, Sau ldi tuyên bố khai sanh 


đẳng trong một cuôc mít-tinh ở Xóm Lách (phụ 
cần Saigon) họ công, khai hoạt động trước mặt 
bọn thống t tri. Các đang ' viên không cần tỉm hiếu 
chưởng trinh, tốn chỉ, tổ chức ... cua Đảng, mã 
họ, chỉ thây khẩu hiểu “'ghét Tây” lã gia nhập... 
Đang công khai chông lại đẳng Lập- hiến cưa 
nhom Bưï-Quang-Chiếu vä phổ biến tãi liều ““gỡ 
mặt na bọn thướng- -lưu Nam- Kỹ" (lập Ì luận rằng 
không thể co sự đê huế_ giửa chủ vã nô-lẽ, giữa 
ngưỏi mất nước. và kế cướp nước. Trong ngảy cử 
hãnh tang lễ PHAN- CHU- TRINH, đẳng đã công 
khai tham gia với tấm bằng ““Đảng thanh- niển 
Viêt-Nam”" và Các đáng viễn đều đeo một chiếc 
bắng băng vai vãng ở canh tay phải, Điểu cẩn 
phải nhấn manh lã không những chỉ có thanh- 
niển mã cỏn có cả ông gia bã lão, trai, gai 
cứng mang băng vang, tham dư, khiến cho vũng 
Saigon, Chợlởn va khấp các tỉnh Nam-Ky, trên 
xe dưới tấu, chỗ não cứng vang lền những, băng... 
Tất nhiên sư kiện nay chăng khác gÏ cai gai 
trước. mắt bọn, thống trị. Nhiều cuộc xung đột 
đã xảy ra giưa. những ngươi đeo băng với bọn 
thông trị tai _Các PưÊN hoc, các bến xe, cổng 
chợ,ngoai đưỏng .. 


Đên năm 1927 thi đđng Thanh niên đã bất 
đầu co sư chia rẽ. Họ chia rẻ đến đồ ngay giố 
cua Phan chu Trinh cũng cơ sự bất đông, kẻ theo 
dưởng- lịch, ngươi lai theo âm lich, để tô chức lế 
riêng biết, rôi đâm ra đả kich lẫn nhau.. . Đảng 
yếu dân... Kế đó lãä cuộc khưng bôi bất đâu, 
Những phiến họp ốn ab không cõn nứa, mỗt số 
phân tử phức tạp đã mưởn danh nghĩa cưa Đang 
để” quyền tiến va lam bây vả đến lực môt số 
thanh niến trung kiên phai thanh loc hãng ngữ 
vã rút vão bì mãt.. 


Cuồi cưng vao thang 4/1921, nhần việc tịch 
thầu bao. '“Le Nhã-quế"” bọn mất thẩm Phap băt 
được bản „chưởng trinh hoạt đồng và danh. sach 
mồt sô đang viền. Rồi bì cao lã “lập hồi kín ầm 
mưu đánh, đ6 chánh phủ vã lam rối cuộc trị an”" 
mốt sô đang viên bị đem xửtaitơa ah Saigon và 
tất nhiên 1ã bị tủ đầy. Tư đo đang Thanh niển tan 
rã hăn, 


(1) Trước náãy 243-1926, đảng viên Thanh-Niên là động lực 
chỉnh tron § cuộc biểu tính đón Bủửi- -Quaná- Chiếu đi đổi tự-do 

dân chủ ở Pháp về nhưn( sau nósy ý, Đảng Lo-Hiến đã 

tở ra phản độn4 thì. đán4 này (Láp-tiến) lại là đổi tưộng đã 
kịch của đản§, Thanh-Niên. 
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ĐẲNG VIỆT NAM ĐỘC LẬP 


Vao các năm 1925 - 1926, đông thơi vơi 
các Đảng Lập- Hiến, VN Nghĩa- Đoan, Hồi-Phục 
Việt v.v... ơ” trong nước, môt sô du học sinh con 
em cấc địa chứ vả tấn tư bản trung lưu VN và 
lao- đóng ơ "Phap đã cung nhau khai sinh ra đang 
Việt- -Nam Độc - lập. Đảng có trụ sở Trung-Ưởng 
ở Paris va mây chì nhanh đcác tỉnh!, Đảng dung, 
tơ “Việt- Nam Hôn" va cac cuôc diển-thuyết để 
bấy to lập trưởng... Nhưng sau đø, xu hướng 
chanh trị giưa du-học sinh vã lao đồng đâm mẫu 
thuần va Đảng VN Độc lập cũng dânc dân chia ranh 
giới vơi Đảng Công- -Sẩn, Trên nhưng tơ báo ma 
đảng dung lam cơ quan ngốn luận, cụ thể lả tở 

''Résurrection° (Tải sinh), đang đã cống khai 
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chồng đối chứ nghĩa Cộng-Sẩn, mặc dấu đưởng 
lồi cửa ¡ Đáng {VN độc lập) chưa rð rệt. Mấy năm 
sau, tử Nguyễn Thể Truyền đến Ta thu Thầu đều 
ra mất đối lập vơi cac ngươi Công- Sản Viết- 
Nam ở Pháp, nhất lã với Nguyễn- ai-Quốe., Cuối 
cung, đê chông lai đệ tam quõc tế Tạ- Thu- Thaấu 
đã chạy sang phe Troskyste. Đáng VN Đóc lập 
cúng tan rã, 


Tóm lại, xuyên qua mấy Đảng, Hồi chánh 
trị nơi trên, từ khoảng nãm 1923 đềnnăm 1927, 
mặc dâu phức tập, nhưng chung ta cũng thầy được 
tỉnh thân, đân tộc và tỉnh chất phiêu lưu của n đã 
nói lên ÿy muôn giải phong nhưng chưa có lối 
thoát, s rôi phải nhường chỗ cho các chánh 
Đảng có đưởng lối rõ rệt, mã -hing ta sẽ tỉm 
hiểu trong các trang kế tiếp.. 


CHƯƠNG IV 


Ba đảng cách mạng chính thức xuất hiện 


Như ở phân trên vưa nơi, sau khi các đáng, 
hội phối thai tư năm 1923 đến 1927 đã dân dân 
chỉm xuống. đê” nhương chỗ cho các chánh đáng 

cơ đương lồi rõ rệt, đó la các đang Việẹt-Narn 
Thanh-Niên Cách- -Mang Đồng-C hi Hội, Tân- 
Việt Cách Mang (hầu thần cưa Hội Phịc-Việt và 
Hưng Nam) và Việt-Nam Quốc-Dân Đảng. 


Cả ba đảng đếu có chứ trương, đưỏng lối 
rõ rệt vả gân tương tự như nhau : 


- Chư- trưởng chính-trị đều nhằm đánh đổ 
quyền thông trị của thực -dân ,Pháp ở Việt-Nam 
va bọn phong-kiến. cầu-kết vơi chưng, để “thiết 
lập nên chuyên chỉnh vô-sán?”(Việt-Nam Thanh 
NÑiền đông-chí hội), hay ““theo nguyên-tăe cộng 
hoa"? (Tân- Việt Cách- Mang đang)hoăc ''sẽ theo 
chinh- thể 'dân-chủ trực tiếp”? (Việt-Nam Quớ©- 
dân đáng). 

- Về đương lôi cách-mang thì cả ba đang 
cg đêu không gồ bo trong, một cuộc cach- 
mang quổc- gia, mã đã nói đến ““môt bước tiến 
lên cach-mạng thế-giơi” (Việt-Nam Thanh- 
Niên ,đông-chỉ hồi), hãy “Cach-Mang qu6è- gia 
va cach-mang thê- giới (Tân-Việt Cách-Mạng 
đang), hoặc "lam cách mạng dẫn tộc và giún đƠ 


cac dân-tộc bị ấp bức cung lầm cách- mang thế 


gioi” (Việt-Nam Quôc-Dân đang). 


về thanh phân thì đồng lựt chính vấn !â 
thanh-niên tiêu tư sẩn trí thứ nhúng ; 


- Viẹt-Nam Thanh-Niên cách- mang căng 
chỉ hội ngoai một sô 'lổn 1ä tiêu tu gẩn thant:- 
thi con môt phân thốn quế, 


- Tân ViệtCách mạng đang nguãi đại đa số 
là tiểu tư san thêm vảo đây mốt số nhân sỹ con 
aot lai tử nhưng phong trão đâu thế ký thỨ #X, 


- Việt-Nam Quồc-Dãn đẳng thì phưc tạp 
hơn, một số đồng la tiểu tủ-sân thanh thi,gốïn 
nhưng ngươi lam nghề ' tử-do như công-chưc, hoc 

sinh... một số đông khác 1a nhân sĩ, ; ký- hão, địa 
chủ trung, phú nông ơ thôn quê vã ca môt vai 
thổ ty ở miền sơn-cước... 


Vê 'tổ~chưc thi ca ba đảng ‹ đều, đã tiến lên 
mốt bươc xa và đếu tiến tới việc kêt~-hdp theo 
phương-phạp khoa hoc, khác vơi các đang phổi 
thai ở trển kia. 


_ , Bây giớ. chung ta thử kiêm điềm sơ lược 
tư đang mốt, 


1.—= Việt-Nam thanh niên cách mạng 
đồng chí hội. 


Qua trinh hinh thanh Việt-Nam Cach- 
Mang đồng ‹ chỉ hồi : : Nấm 1925, Nguyễn-ai-Quôc 
(1) thanh lập Việt-Nam Thanh-Niên C ach-mang 


(1) Tức Ä £uy n-Sinh-Cêng tự Ba Công (tên hếi nhỏ), tt Nguyễn 
Tât- Thánh (tân lúc học Tiãu-học), tức Paul (lực lm bồi Tâầu ở 
3m Kỳ), tức Néuyên- Ai- - Quốc ( tên ký tron@ bản Kiến nghị 
c¡ng với Cụ Phan-Chu-Trính ở Phép ~ đi dự Đại hội Quốc- Tể 
Công-sản d Wac-Tư-Khoa với tên nây), tức Lý- Thụy, tức 
Vương-Sơn-Nhi, tức Šong- Man-Tcho (3 tên vừa nơi lây lức 
sanđ 1 T20), tức Tin Thân (tên ở Xiêm), tức N8-CIi -Minh ( tến 
nay chính 1â tên của Cụ Rô-Học-Lấm tức Hoan§-Đại- Tân bạn 
học vỏi Tưởn4- Giới- -Thach ở Đên4-Kinh, sau lãm Tông - Tham 
Wit- Trướng cho Tưởng và chết năm ¡94 - Cụ Tân chống 
CẠn4 triệt đê mặc đâu Ba Công đã hết sức thuyết phục ~_ Ba 
Cêng IÃy tên này tử đai hội Liễu-Châu lần thứ 3 trợ về sau). 


4œ 


ở Quang-Châu (Trung-Hoa) (1) va đất dưởi quyền 
lãnh đao tối cao cưa Borodine, cõ-vân cưa Chinh 
Phú Quóc-Dân đáng Tau do Tốn-Dát-Tiên lãnh 
đao, thỉ ơ trong nước, Viêt-Nam Cách- Mang 
Đồng- -chỉ hói (2) ra đơi. Sau một thơi gian vận- 
đông, liên-lac.. , đến giưa năm 1927 hai đáng 
đi đến chỗ liến-hiệp gọi tên chung lã ““Việt- 
Nam Thanh-Niên Cach-Mang Đông- -chỉ Hồi”? 
Tư đơ đáng Việt-Nam Thanh-Niên Cach- Mang 
thêm ba chứ : “Đông-chỉ hôi? ở sau, cồn Việt- 
Nam Cach-Mang Đồng-Chỉ: Bội thêm hai chứ 
“hanh niên ở đâu, Tuy vẽ : danh nghĩa la liên- 
hiếp, cứng như nhưng taï- liệu va văn-kiền 4êu 
chung nhau, nhưng giỏi hạn MẸ sử phần phải văn 
khống xoa được Va SƯ CO xất giửa - một số người 
phụ trach cua hai bến tư ' trúdc vấn tiêp diễn... 
do sự tranh danh anh- hưởng cá-nhân gãy ra. 
Vơi trinh. đồ cach-mang hồì bây giở Cộng- -sản 
chưa thế sơ một chinh-sach “'mặt trận”? cho 
đuưng, nền sử kêẽt~-hdp tam bợ giữa hai t6~chứt 
cach- -mang nay, không co tỉnh cach thông- ~nhất 
cua một đảng, cưng không có cương lĩnh liển- 
hiêp cưa một đồng-minh, nên kết qua lä từ liên 
hiếp lại phân lập ngay như cứ... Viêt-Nam Cach 
Mang đông-chi hôi đõi tên lã Tân- Việt Cach- 
Mang đang @). Con Việt-Nam Thanh-Niên Cách 
Mang đang vấn giứ cai tên liên hiệp la Viet-Nam 
Thanh-Ni€n Cach-Mang đông-cHi hôi. 


Dương lôi chỉnh-trị : Trong bản chương- 
trình điêu lệ, Viêt-Nam Thanh-Nien Cach- 
Mang đồng- chí hồi đã nếu ró mue- -đỉch “ Trước 
lãm Cach-Mang quóe gia (đảnh đuôi đề-quôc 
Pháp đanh lai độc -lâp cho tồ- quòc), sau đó lam 
cach-mang thế- -giỏi (đanh đồ chu- nghĩa đề- -quôc 
thực hiên chủ nghĩa. Công-san)? Để tiên hanh 
CUỐC cách-mang quôc- gìA, đang đã dê” ra đôi 
tượng, phải đanh đồ là Để: -quôc, Phong-kiến và 
Tư~-bản cưng đưa ra 19 điêm trược mất là quỏe- 
hưu hoa mọt phương tiện giao-thông, tHei 
truyền, ngân hãng, xi nghiệp, hầm mô v.V.. 


- Vể`hề-thổng tố- chức : Việt-Nam Thanh 
Niễn Cach- -mạng đöng- -chí hội được tô¬chưc theo 
lối mìơi bằng phương-pháp khoa-hoc. Sau khi 
đảng bộ Trung-ưởng được thãnh lập ở Quảng- 
Châu (Trung- Hoa), nhiêu cán-bô được phải về 
nước, thanh lập cac cơ gơ tai Xí- nghiệp và nông 
thôn, Theo nguyên-tãc dân-chủ tập trung thỉ 
chỉ đao các cấp đêu do hội nghị cấp bô bầu ra 
và ha câp phải tuyết đôi phục tung thưởng cấp. 
Những trong thói kỹ bí mật, các cán-bộ đề ảo 
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cấp trên chỉ” định, chỉ có nhứng úy- -viên ban chấp 
hanh Trung- ưng mỗi do đai hôi toần quốc bãu 
ra, Trong 5 câp bồ tai Trung-ương, Xứ-Ủy, 
Tinh-uy, Huyện-uy và Chi bô, thi Chỉ bô tại các 
xi- nghiệp và địa phương được coi 1a nhưng tổ- 
chức cơ SƠ, nhưng tính bộ cúng. co môt vị-tri 
rất quan- trong, vì, no chuẩn bị và tấp họp nhưng 
lực lượng trong tĩnh để “đoạt chinh quyên trong 
tỉnh mót khi đủ điêu xiên,. 


Tai Băc- ~Ky, dang đã có nhiều chỉ-bộ ở 
các tính Băc-Ninh, HãnG!, Nam-Định, Hai- 
Phong, Thai~Bình, Ha- Nam, Ninh- Bình ; ; tại 
Trung- -Ky đang có thể lực manh ởNghề-An, Ha- 
Tỉnh va Quảng-Ngãi ; tại Nam~Ky, ngoai thanh 
phô Saigon ra, đáng co môt sô chỉ-bô ở rải rac 
cac tỉnh My- “Tho, Cân-Thơ v.v.. 


Ngoai nhưng tô- -chưc ở trong nước, Viet- 
Nam Thanh-Niên Cach- -~mang đồng-chí hôi con 
cơ một Sô đăng viên ơ Xiêm - là đang duy nhậầt 
co đang viên ở đây. 


Xung quanh Việt-Nam Thanh- Niên Cach- 
mang đồng chỉ hồi, la những đoàn thể quân chung 
như  Cổng-hội, Nông-hôi, hoc- sinh, phụ- -nữ V, My 
thuộc quyên. trúc tiếp cưa cac cắp bô đang trong 
khu vực. Con đang, đoan Ơ trong đang phái khác 
thỉ trực thuộc quyên điêu khiến cua Trung -ưởng. 


- VỆ kỹ- -luất : Việt- Nam Thanh- Niên 
Cạch- -Mang đông chỉ hội khác vơi đang Công- 
san sau nãy, lả ngoài những hỉnh-thưc khai trư 
và cảnh cao,cỏn c9 cả tưhính đối với nhưng kẻ 
phan, đang va phần cach-mang. Va trong phạm 
vi ky- -luãt, ngoai nhưng điều lệ chung về  tô-chức 
va _công-tác r2,C0 ca một sð “điểu thuôc vẽ tu 
dưỡng ban thấn như rướu chẽ, cơ bac, trai gai, 
nghiện, hut va ăn tiêu hoang phí V.V., ,đếu có dự 
liều cac biên pháp trưng LÝ1, 


- Về hoạt- động : trong giai đoạn đầu Vièt 
Nam Thanh-Niên Cach-mang đồng-chí hồi đồn 


(1 Lúc đầu lây tên là Tâm Tâm Xã - Cửng do Wáuyễn-Ai-Quốc 
tô“chức. 

(2) Có cai nhân lâ“ Việt-Nam Thanh-Niên Cộng-Sản Đoàn ”qđn 
nhưhg người lãnh đạo ở ráo nước — Nhưng chưa phải là một 
đang Cộná-Sản). 


(3) Xin xem mục kế tiếp (Tân Việt Cách-Maná-Đản 4). 


mọi nổ lực vao công- -tác tuyển truyền và tô" 
chức. Cơ-quan ngôn luận cua hội lã hai tơ báo 
Thanh-Niên va Đông thanh xuất ban ở Xiếm. 
Các tai- liêu huấn luyện tại cac lớp hoc ngoai 
hay, phô biển ơ trong nước cúng không nhât trị: 
Chu-nghĩa Công- -sản, chư- -nghÏa quôc- gia, chủ- 
trưởng bất hợp tac v. Y., „ nhưng xu hưởng Công- 
sản vấn chiếm ưu thể, Đến than 4/1927, Quốc - 
Công Trung-Hoa phân hoa, Tưởng-giởi- Thach 
đản ap phong trao công-nhân và thanh trưng 
nhưn phân tử công-sản trong Quốc-Dãn đang. 
Le tất nhiên một số canbộ cua Việt-Nam, Thanh 
Niến Cách-mang đồng-chi hội cúng bị bất giam 
ơ” Quảng-châu. Do đó các đang viền đã rai truyen 
đơn phần đối. Kết- -qua, nhưng ngươi bị bất đều 
được thả. Tuy vậy vì Quốc-dân đang khung bố 
đang viên Cộng-san, đã lầm trở .ngai rất nhiều 
cho cac hoat động cưa Cộng- san Việt-Nam ở 
Trung-Hoa.. Rổi đền vụ Quảng-chầu công xã bị 
thât bai cuối nảm 1927, đã lầm cho một sôi yếu 
nhân cua Việt-Nam Thanh -niễn cach- -mang đồng 
chỉ hồi bị thất điền bát đáo. 


Nhưng tư năm 1927 trở đi, một số đẩng 
viến Thanh-niên đã len löi vao cac xí~nghiệp, 
hầm mồ, để tuyến truyền cồng-nhân đấu tranh. 
Suốt tử nấm 1927 đên năm 1929, đang đã giật 
giấy nhiều cuộc bãi công va đỉnh công nhăm đoi 
tang phụ câp, chống phạt tiền, chông đối đãi tần 
BẾP cưa chủ hay bọn tay sai ;chỗng đuổi chợ v,v,, 

... Ú khšp Trung, Nam, Băc và cả ở Cao-Mên 
n Trong đơ co một vai vu quan trọng la 
cuộc đinh công ở hãng Aviat Hanoi tử ngay 28/5 
đến 10/6/1929, nhà máy sởi Nam-Đinh ngãy 
23/11/1928, nhà may xi-măng Hải-Phỏng ngây 
16/04/1928, nha mấy Trương-Thi ở Vinh tử 
ngày 16 đên 23/5/1929, đôn điên cao -su Lộc- 
Ninh ngay 8/4/1928, Công-Ty chuyên chở Đồng 
Dương tai Nam- SVàng ngày 21/6/1929... 


Năm 1928, vì Xư Ủy Nam-=ky la Nguyễn- 
vấn-Phát can tôi hủ hoa nên bị đáng lên ấn và 
am sát ; năm 1929 đang khưng bồ những kẻ lãm 
gian điệp cho giặc - va hai ngươi tên lä Thi-Nhu 
va Thị- -Uyên bị trưng tri. 


ĐẢNG LỘT XÁC 
Đến cuôi năm (1928), trược tỉnh hình mơi, 


Việt-Nam Thanh-Niên Cach- -Mang đõng-chÍ hội 
thanh lập môt ban tru-bị ở Quảng-châu, để” 


chuẩn Dị cho đại-hôi cua đăng họp vào năm 
1929 tỏi, Trong hội- -nghi trư bị, vân 4ẽ tô- 
chưc đăng Cóng- sản đã được đat ranh: „ không 
được chấp thuần. Ý kiên mầu thuần nhau giưa 
nhưng ngươi công-tác ơ trong. nước và những 
người lãnh-đạo ở ngoại nược vàn lả ván đề mâu 
chốt này ,(thành lập đáng Công-sản). Tuy vậy 
một sõ 'đảng viên cao cấp cưa Việt-Nam Thanh 
Niên Cach- -mang đông chí hội tại miên Bãc vẫn 
duy trì Ÿ, kiên cua mỉnh lãthanh lập đảng công- 
sản, Cuối tháng 3/1929 nuốt tiếu tô công- -san 
gôm 7 ngươi là Ngô-gia-Tự (tưc Ngô- -sỹ-Quyết) 
Trần-văn-Cung (tức Quốc-Anh) Trịnh- đỉnh- 
Cưu, Nguyẽn-đưc-Canh, Pham-ngoc- Du (tưc 
Phiến-Chu), Nguyễn- văn- “Tuân và Dương- -Hạc- 
Đính đã họp tai sõ nhà 5 Ham~ ~Long Hanôi đế bí 
mật tõ¬chức đang năm trong xư-uy Băc-Ky cúa 
Việt-Nam Thanh- Niên each- -mang đông-chi hồi. 
Tiêu- tô” này thưa nhân điêu le cua quốc -tê công- 
san, dưa vào tô" “chức công nhẫn ở môt số xi- 
nghiệp lơn vả chuân bị kế-hoach tiên tới thành 
lâp đáng Cộng- sản, Theo kê- hoach đa vach ra, 
họ chủ ÿ năm lây nhưng phân tử tích cực trong 
đang Thanh-Niền, để đưa dãn vao tô" chức công~ 
sản va vân độ ông cho người cua nhóm mỉnh được 
cư lầm đại biếu đi dự Ðai-hội, để” đâu tr ranh 
cho đê, nghị thanh lâp đang Công-sản. Điêu dự 
định cua họ đã đạt đưỏc : bốn đại biếu Miến Bắc. 
cư đi dự đai-hôi đang Thanh Niên đểu thuộc về 
nhóm nây. 


,  Ngây 1/5/1929, Đại-hội đại biêu toan quốc 
cua Thanh- -niên, Cach- -mang đồng chỉ hội họp ở 
Hương-Cang, co đư đai biếu Trung, Nam, Băc 
vã đai biêu đang bộ ơ Thai-Lan đền dự. Trược 
khi hồi nghị khai mạc, dư luận đại biêu đã chia 
lam hai trái ngược nhau : Một lä chủ trương giải 
tấn đang Thanh-Niên, thanh lập đang Cộng-sản 
cưa đai biêu Bắc- -Ky ; Một vân duy trí đang 
Thanh-niên có cái “nhân , cộng sản ở trong, 
theo ý kiền cua cac đai biếu To vn và 


"Thái-Lan ; nói cho rố là ÿ kiến cưa Tông bồ 


đang Thanh-Niển tại Quang-châu hồ đó. 


Hồi nghỉ khai mạc, để. nghị cua đoàn đai 
biếu Bắc- -Kỹ không được ghỉ vao chương-trinh 
nghị sư để thảo luận, tức thơi 3 đại biểu 1a Ngô 
gia-Tự.. Trần- -văn-Cung và Nguyễn-văn-Tuấn 
tuyến bố bỏ hội nghị ra về. Tuy vậy hội nghị 
vần họp cho đến ngày 9/5/ 1929 và đi tơi một 
nghị quyết như đã noi trên cua „phe đa sô. Cứng 
trong dịp nay, hội nghị cơ thao một bản tuyên 
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ngồn, định ra cương lỉnh đầu tranh cua Việt- 
Nam Thanh-niên Cách-mang đông chi hội va để 
nghị Qu6c-‡tê cộng- gan công nhân. ,Nhưng tất ca 
cac vănskiện nãy đều lä cac tơ giấy lồn. VÌ sau 
hội nghì đang, Việt-Nam Thanh- niên Cách- 
inang đông-chí hội không con nưa, tự giải tán va 
cac tô~chức khuynh Cộng ra đơi... - Xin xem 

thêm mục “'Ba đáng khuynh Cộng ra đơi”, 


2.— Tân-Việt cách mạng đãng. 


Qưa trình hình: thánh : khác với đang Việt 
Nam Thanh-niên có liên-h€ với đệ tam quốc- 
tế ngay tư đấu. Đăng. Tân-Viet , hầu thân cua 
các Hội Phục- Việt, rồi Hưng Nam va Viet-Nam 
Cach-mang đổng-chi hội, -hỉnh thanh do hai 
nhóm cưu chanh-tri pham ơ Bặc Trung-Kÿ vã 
nhom sinh-viên trưởng Cao-đãng Hanôi, đưỏi 
sự lãnh-đạo cưa một nhã nho ái quôc bị đây ớ 
Côn Lôn mới được thả về là : ông Lê-văn-Huần... 
(như đã noi trong mục Hội- Phục - Việt). 


_Đương lỗi chinh- trị : vì nguồn gôc phát. 
sinh va qua trinh cưa đđng Tần- Việt thay đối 
luôn, nên đương lối chỉnh- trị cua no tât nhiên 
cúng phái thay đối.. , Đầu tiên chương trỉnh cua 
hội Phục-Việt - Hưng-Nam lã giảânh đọc - -lâp ( cho 
T6-quốe, đưởng lôi la cai lương và höa-binh, 
Trước khi liên kêt vơi Việt-Nam Thanh-Niền 
cách-mang đang, đang Tân- -Việt vơi danh nghĩa 
la Việt-Nam cach- -mang đồng- -chÍ hội, cúng đã 
để ra cách-mang quôc-gia va cach- -~mang thế- 
giơi, đương lôi lã liên -hiêp tất ca nhân-dân 
Việt-Nam va liên-kêt vổi các dân tộc bi áp bưc 
cung giai cấp võ- sản, ban công khai đến cổng 
khai bạo đồng đoat chính quyền, tô-chưc nhà 
nước theo chẽ~ độ Công- sản, 


: Tư Phue-Việẹt đến 
Hưng-Nam... đẳng Tân-Việt chưa có một hệ- 
thông tô-chưc... Sau khi _Hưng-Nam đói tên la 
Viêt-Nam Cach- -mang đồng-chi hội và băt đầu 
liên- lac vơi Việt-Nam Thanh- Niên cach- -mang 
đang, thi nguyên-tặc tô-chức cua đang Tân- 
Việt cứng giông như đang Thanh-Niên. Cơ khac 
chăng lã tến gọi môt vai câp bộ. Trong cồng- 


Hệ-thông tô- chưc 
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tác bí mật của Tân- Việt, không những các đảng 
viên vấn mang bí danh, mã cả các ,khu vực và 
đia-phương cứng được ngụy hỏa. Tý, dụ Bàc-kỳ 
goi !a Nhân-Ky, Trung-kỹ goi la Trí-kỳ, Nam- 
kỳ gọi lâ Dúng-ky v.v... 


Liên hiệp với Việt-Nam Thanh-Niên cach- 
mạng : Năm 1926, nghe tin đảng Việt-Nam 
Thanh-Niền Cach-Mang đã được thanh lập ở 
'uảng-chấu, Việt-Nam Cach- Mang đồng chỉ hội 
(ahom Trần-đỉnh-Thanh ơ Ngh€-An) cho người 
đi liên lạc vá sau đỏ phải học sinh ra ngoai hoc 
tập dươi sư điểu-khiến cưa đáng Thanh-Niền. 
Nhưng nhưng học-sinh do đang Tân-Việt phái 
sang Quảng- Châu học tập, khi trở về ' nƯỚC lâm 
viềc, không phai đươi sự lãnh- đạo cua Tân- 
Việt mã la thuộc tö~chức đang. thanh-niền, Do 
đo sự xích mịch giưa những ngươi phụ-trách cua 
hai đáng đã trở nên thưởng xuyên và tỉnh-thân 
biết phái nhiêu khi đã lãn át cátinh-thân cach- 
mang, Từ hội- -nghị liên tịch nay đến hội- -nghị 
liên tịch khác, vẫn không. đem lại kết qủa lả 
thực sư thống. nhất hai đảng, Trai lại, vi địa 
bản va quản chúng lẫn lộn, sự mầu thuấn giữa 
những cấn bộ phụ trách ở các địa phương cảng 
trở nên sâu sắc, 


Ly khai : Cuôc hơp nhât thực sự không 
thánh, Việt- Nam Cach- -~man đông-chỉ hội hop 
đai hỏi đai biêu toàn quôc ớ Huế vào tháng 1/ 
1927, quyết -định đổi tên la Tần- Viết Cách- 
mang đang. đô~chức cua đáng gôm một sô chỉ 
Độ G Trung-kyÿ va môt vai tính Nam- kỹ, Rieng 
ở Bác- ~ky, Tản- Viết chỉ có một chi-bộ ơ Hưng- 
Hơa, 


Đến đân năm 1929, Tân- Viết cach- ~mạng 
đang lai phải, đại biểu sang Cuang-châu đế điêu 
đỉnh hơp nhất vơi Tông-bộ Thanh-Ni€n. Nhưng 
đai biều chua, về thị ở trong nước đã XâY, ra 
nhưng. cước khủng bổ : Viết-Nam Quôc Dân đáng 
bị vơ lơ, Viêt-Nam Thanh-Niến Caách- -mang 
đồng-chi hỏi va Tan- Việt Cách-mang đáng cưng 
cơ nhiều ngươi bi bầt, Vi sư liên hệ đã có tư 
lâu giưa Thanh-niên va Tan- Việt, cuốc bắt bở 
nhiều nơi đã giàng ben no vơi bên kia. Trong địp 
nảy lanh tu Tần- Việt là Lê- văn-Huấn tư tử chết 
ơ trong nhã giam, Các yêu nhân khác như Trần 
định- Thar:ih, Nguyền- -đỉnh-Kiên v.v... cúng sa 
lưƠi giặc, 


Kiểm điểm lại ta thây chưa co một đáng 
:ach-mang nao ơ Việt-Nam lai thay đối nhiêu 


như đang Tân- Việt, Trong ( qua trinh hoạt-động, 
Tán-Việt chỉco mốt việc nổi bật 1ã phải học sinh 
ra nưc ngoãi va giao thiệp với đẳng T Thanh-niên 
con ngoai ra không có gỉ la cụ thể cá, Khi bị 
khủng _ bồ, thực dân Pháp đã đúng: thủ đoạn chia 
rẽ băng cach tha nhưng ngưới ma chung cho lä 
quôc-gia vã cải lương, chỉ trưng trị nhưng đầng 
viên mã chúng cho lã Cổng-sản... 


Cưồi củng đến cuôi năm 1929, đa sõ đáng 
viên cưa đang Tâần-Viet kết tỉnh thành liên đoan 
Công-sản Đồng-Dưởng, trong đö có nhiều đăng 
viên xuất sắc, đặc biệt lãTrân Phú đ),, sau nây 
lâm bi thư đầu tiền cua đẳng Công-sản Đóng- 
đường, đây công-sản tiên môt bước quan trọng 
Ở Viet-Nam 


v& 


Š.~= Việt-Nam Quốc-Dân Đảng. 


Viết-Nam Quõc-Dân đáng Ta. đơi ở Hanôi 
vao ngay 25/12/1927, do Nguyễn-thai-Hoc, 
Nguyễn-khắc -Nhu.. _T lãnh đạo. Trong ba đang 
đông thời hoạt động là Việt Nam Thanh NiênCách- 
Mạng đổng chỉ hộiTần Việt cách mạng đảng và Việt 
Nam quôẻ-Dân đảng, người ta thưởng chủ ý đến 
Việt-Nam Quôc-Dán đẳng, vì cho rằng hai đảng 
trước lả tiên thân. của đang Cộng-sản Đồng- 
Dương sau nây, con nẢ sau lä chính đáng có 
mẫu sắc quôc-gia rõ rệt.. 


NGUYÊN - THÁI - HỌC 


Qua trinh hình thảnh : Tư năm 1925, giưa 
phong-trao đâu tranh đồi tha cụ Phan-Bội-Châu, 
để tang cụ Phan-C hu~Trinh, đưa đam táng Lưởng 
văn-Can... Nam-đồng thư xã, do õ: ông Phạm-tuần 
Tải lầm chủ nhiệm được thành lập ỞởHanội. Thư 
xã nay chuyên xuất bản những sách ái quốc, đáp 
ưng tỉnh-thân đân~tộc đương gối nổi lục bây gìd, 
nến đã gây được một anh hưi nế kha sâu rồng và 
lõi cuõn được môt sỡ đông trí~-thưc, nhán-sỹ, 
cõng-chưc , giao viến,học sinh Y.V. .. Nhóm Nam 
đông Thư-xã dưa trến cc` sơ cửa Chủ-nghĩa tam 
dân vã lä tín đổ cưa Tôn-Dật- -Tiên, năng vẽ chủ 
nghĩa dân-tộc và không chu trương đâu tranh 
giai-cấp.... 


Thể, rôi, tư tuyên truyền cổ động v.v... 
đi đến tồˆchức, qua các cuộc hôi họp đầu vàn 
Viêt-Nam quôc-dãn đảng chỉnh thức ra đởi.. 


Đường lối và chương-trinh hoạt- -đồng : 
Chưởng trình, điều .lệ của Việt-Nam Quốc-Dân 
đảng (dưa trên chủ nghĩa tam đần) cung thay đổi 
luôn, nhât la bản chương-trỉnh điểu-lệ thử ba. 
(dựa trên cơ sơ cuộc cach-mang tư-san), Về 
chưởng-trinh và điêu t€ đấu tiên, thỉ, như trên 
đã nơi ““trược lam cach mạng quốc- gia, sau lam 
cach mạng thê-giới”' ; đền bấn chương-trình 
điều lệ lần thứ hai vao cuối năm 1928, thÏ một 
chủ-nghĩa đã co tên gọi lã “'xã-hội dân-chủ”?, 
va phương chầm là đây manh cách~ mạng quốc- 
gia, xây dựng nên dân chủ trực tiếp, giúp đỡ cac 
dân-tộc bị áp bưc ; đến bản chương-trinh năm 
1929, Việt-Nam Qu6c-Dãn đang lại nêu ra ba 
hinh 'thưc cach-mạng la cach-mang quôc- gìa, 
cach-mang chinh-trị, cach mạng xã-hồi với ba 
nguyên tăc tư-đo, bỉnh- đăng, bác-ai. 


Vê_` giai-đoạn hoat-động thỉ Việt-Nam 
Quốc-Dân đảng chia lam 4 : 


- Thơi kỹ thứ nhât tực thơi kỹ phôi thai, 
chủ ÿ. vao, việc kêt nạp đang viên, tô-chức các 
chi-bộ, để” gây cơ sơ cho đang va hoạt-đồng thât 
bí mát. 


- Thơi kỹ thứ hai, tức thơi kỹ dự bị, chủ ÿ 
vao việc tô-chưc cac đoan thể quân chúng để lầm 
chỗ dưa cưa đáng và bắt đâu van đồng tuyến- 
truyện theo lối bản công khai ở trong nước, cũng 


(1) Bị thực dân bắt vào đhan§ 3-1931, chết náäy #9-1931 tại 
nhà thưởng Chơ-Quan vị ` khôn á chịu nỗi tra tấn. 
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như cử. ngươi ra học ở nước ngoài, đao tạo các. 
cản- bỗ quần-sư và chuyên môn, chơ ngãy, về 
nược lãnh-đao khơi nghĩa... (thởi ky tương đối bi 
mất). 


- Thợi kỹ. thứ ba, tực thơi ky công khai, 
cư hảnh tống khỏi nghĩa, phối hdp nhưng đoàn 
quân cam tư của đang tố-chưc TA, với những 
đáng viền trong quần-đổi Pháp nổi dây, lãy súng 
giặc giết giặc, đoạt chỉnh quyên, khôi phục đât 
nươc, 


- Thơi ky thú tư lä thơi kỹ xây dựng lại - 
sau khi đáng lên năm chanh quyền. 


Mặc dầu đã chia lãm 4 giai-đoạn rố rệt, 
nhưng đến đâu năm 1929, trong lục con đa 
trong thơi ky thư nhât, cơ-sở chưa vứng, tõ- 
chưc quân chứng mơi bất đầu, thi Viêt-Nam 
Quềc-Dân đảng đã bị vỡ 1ơ, các lãnh- tu, sau khi 
họp bản, đã quyết định ““đột giai đoạn”? và nhay 
sang thơi ky thứ ba vả kết qua 1ä hoan toản bị 
thầt bại... 


Hê-thông tô- chưè_ : VỀ tố~chưc thỉ Viet- 
Nam Quôc-Dân đáng cúng giõng như Việt-Nam 
Thanh-) Nien Cách- -mang đông chỉ hội, nghia la 
tư thôn xã trơ lên trên, . Nhưng có môt điêm 
khác cân bản lả đơn-vi chỉ bô. Trong khi đáng 
Thanh- Niện và đăng Công~- sản sau nay, chi bộ 
cơ SƠ la ơcac xi-nghiệp, trưởng học, nồng- -thôn, 
khu phố, Cơ-quan V.V... gồm CÓ nhưng ngươi cung 
chung một côn viếc... thì Việt-Nam Qu6öc-Dân 
đang lai tô- chưc chi bộ theo tưng khu-vực một, 
khóng kế nghề- -nghiệp khac nhau,, „ "E041 trư chỉ 
bộ binh linh Việt-Nam trong. hãng ngu u quấn-đội 
Phap cơ chi-bÓ riếng trực tiếp vơi tông Độ... 


về nhần số trong chi-bộ, Việt-Nam Quốc- 
Dân đang không chia ra tưng tổ 5, 3 nguồi như 
cac _ đáng khác mã cư hạn định 19 nguơi trở 
xuông q1)... 


Về nguyến tác tỎ- -chưe, Viêt-Nam Quốc- 
Dân đáng. củng theo nguyền- -tăc đdấn- chủ tập 
trung. Mối chi-bô bầu ra mồt chi-bộ trưởng và 
một đai biêu lên họp thành Huyện bô, Cư như 
thể lên đến Kỳ-bô va Töng- -bộ. Mỗi chi bộ chia 
lam 4 ban : tuyen- -truyền, tô- chưc, tai- chánh va 
trinh-thăm, Len đen Tổng bộ thi các ban mở 
rông ra thanh 8 : ban tuyển-truyên, huấn-luyền ; 
ban tổ“chưc ; ban kinh-tế tải=chành :ban trinh 
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tham ; ; Đan ảm sát ; ; ban tư-phãp ; ban quần~-sư 
va x ban giam sát, 


về danh tư trong. khi đang Thanh- Niền va 
đang Cộng-sản Sau nay, đêu gọi các „cấp bộ lã 
0y; ?,„ Vi dụ chi-uy, huyền-dy, tỉnh -uy, xử -Ủy,.. 
thỉ Việt-Nam Quöc-Dân đang gọi la “bộ”? ; ví 
dụ chi-bổ, huyền-bô, tính bồ (hay thành bô)vã 
ky bô. 


về kỹ-luật : Việt-Nam Quồc -Dân đẩng 
khác với Thanh-Niế và Công- sản sau nầy iä bên 
những hinh-thức phê binh, cảnh cao, không có 
khai trư công khai, mã có tử hình. Nhưng ngươi 
được kết nap khi lãm lễ tuyên the chẳng phải 
chỉ hứa “'hy~sinh tỉnh mang tại sẩwmã còn phái 
hưa không được thoat ly. Nếu thoát ly se bị tự 
hinh, 

Cua trình phát-triên cua Vi et-Nam Quốc 
Dãn đẳng : mặc dẫu ra đơi sauhai đẳng Thanh- 
Niên và Tân- Việt, Việt-Nam Quôc-Dân đảng 
vần có môt địa bản để phat- triển; ; không kể một 
số đồng trí~thưc, công- -chức, sinh-viên v.V... 
chung quanh Nam-Dông thư-xã tử [ trưdc, hướng 
phát-triên cưa Việt-Nam Quôe-Dân đẳng] là các 
nhần sỹ ai-quôc va binh linh trong hãng ngư quân 
đội Pháp - một địa hạt ma hai đảng trên hâu 
như chưa hay ít chú y tới (2). 


Về cơ sơ cưa Việt-Nam Quôc-Dân đảng : 
ở Bắc-kỹ tưởng đổi lä vững mạnh nhất lã tai Băc 
Ninh, Băc- -Giang, Hưng-Yên, Kiên- An, Hai 
Dưởng, Thải- Bình, Phu-Thọ... Tai Nam-kÿ, 
ngoai thanh phổ Saigòn, Việt-Nam Quöc-Dân 
đang chỉ co môt số chỉ bộ ơ cac tỉnh Gia- Định, 
Chơlởn, My-tho, Thu-đầu- Một, Trả- Vinh, Bên- 
Tre và hai tô binh lịnh. Việt-Nam trong hãng 
ngư quân- -đôi Phap ơ Biên-Höa và Vung-Tau, 
hai cư điêm quan trong. của quân-đổi Pháp ở 
Nam~ky luc bãy giơ. ơ Trung-Ky ngoai một chi 
bô „ở Thanh- Hoa ra, Việt-Nam Quốc -Dán đang 
chÝ có rải rac môt số đẳng viên ở Đã-N ấng, Nha 
Trang, Phan-Thiết v. v... Vi Trung-Ky lä địa bản 
hoạt-đồng manh cua Thanh-Niên và Tân-Việt 


(1) Theo luật lệ lúc bây @iỏ của thực dân, thì nhưng cuộc hội 
họp não trên ¡9 n¿ươi, đều phải xin phép. VNODĐ dựa vao 
luật lẻ này để tổ-chức. Nhưng đôi với bạn thực dẫn thì bẤt cư 
cuộc hội họp chinh-trị nào dù năm, ba người cứng vẫn bị bắi 
như thườn 4. 

(2) VWODĐ đừng tổ Hỏn nước” và "ôn: Cách - mạn£” để” tuyên 
truyền phát triển... 


nền Việt-Nam Quôc-Dân đang đã gặp kho khăn 
trong viêc phát triền lực bây gìd. 


Qua trinh hoạt- -động cưa Việt-Nam Quốc- 
Dãn đẳng : Trong qua trình hoat- đông cưa Viêt- 
Nam Quôc-Dân đang có thể chia lam 3 gia1- 
đoan : giai-đoạn thư nhất tư cuôi năm 1927 (năm 
thanh lập) đến dâu năm 1929 (1) thi bị thưc dân 
Phap khung bổ lam cho nhiều yếu nhãn bị bắt, 
ngoại trư đang trưởng Nguyễn-thái-Học. va 
Nguyễn-khắc-Nhu...) giai đoan thử hai tư sau 
cuóc khung bố (đầu năm 1929) đến tháng 2/ 1930 
tức lã sau cuộc khơi nghĩa Yên-Báy bị thất bai, 
Viêt-Nam Quốc-Dân đáng chỉ còn nhưng nhom 
lẻ tế hoạt- -đồng ở các địa-phưởng, duôi sự canh 
chưng và đản áp ráo riêt cửa thực dân Pháp...; 
giai-đoan thư ba là giai-đoan Quốc-Dân đáng bị 
phấn hoa trầm trong : chia lam nhiêu ““hệ-phái”? 
mốt số chay theo những đang khác, kê cá đang 


Cộng-sản, mốt số khác lâm tay sai cho Phap, 
cho Nhật... 


Bây giở chúng ta tìm hiêu từng giai đoạn 
mốt : 


Vẽ g:ai-đoan thư nhất theo chương-trình, 
như trên đã nơi, trọng tâm cua đang là kết nạp 
đang viên, tổ- chức các chi-bô... Công việc chưa 
hoan tât, thế mã ,đẳng, nhân cơ phong trảo chông 
mỏ phu ngưồi Bắc va Trung-Ky đem vào trổng 
cao su Ởở Nam-kÿ, đã am sát tên trum mộ phu lã 
Bazin, gây nên cuộc tông khung bô cưa thực dân 
Pháp... 


NGUYỄN - KHẮC - NHU 


Về giai-đoạn thư hai thì, trước cuốc truy 
nã rao riết cac lãnh- tụ va đảng viên côn lai, 
củng như sơ ⁄“rut giãy đóng rưng”” cua các đẳng 
viên trong quãn- -đồi Pháp... nhưng người nay lý- 
luận răng nêu cử năm chở” giặc đên bắt thì 
chả hoa ra vô ch, nến ““lầm một cai gì” để gầy 
tiếng vang.. - vả tỉnh thần đó đã được kết tỉnh ở 
đang trưởng với câu chãm ngôn MỘT THANH 
CÔNG, HAI THANH NHÂN”'. Cuộc tông công 
kích, tông bạo động hinh thanh.., Cuộc tông công 
kich, tông bao động đã đước vạch ra trong một 
cuộc hội nghị \ tai Lạc-Đao sau khi thảo luận gay 
go theo b¿ niềm “sẽ đông loạt khối nghĩa trên 
toăn quốc vả chủ lực la binh lính Việt-Nam 
trong hang ngư quân-đội Pháp nối dây...” Va 
theo sự phần nhiễm sau đây : 


- Nguyễn-Thai~Học phu, trach mãy tỉnh 
miền dưới như : Kiến-An, Hai-Dương, Thai- 
Binh, Hải- -Phong... 


_ Nguyễn-khắc -Nhu phuc, trach mẩy tính 
miền trên như : Yến- -Bái, Phú-Thọ, Sơn .Tây 
(Sdn-Tây do Pho-Đưe-Chinh đẩm nhiệm), 


Ngay phát đóng : sau khi hoãn đi hoấn lại 
nhiều lân, ngầy phat động cuối cưng là đêm 10 
rang ngầy 11/2/1930. 


Nhưng như ta đã biết, vi sư chuân bị có 
tỉnh cách vội vã, trong sự khửng hong tinh-thần 
va chưa hoan toản được nhật trị, nên cuộc nôi 
dãy đã không, được đồng loạt nỗ ra như đã quy 
đinh. Cuộc nôi dây ơ vung trên do Nguyên-khắc - 
Nhu phụ trách nổ” ra đúng ngày giơ, trai lại ở 
vung dưới đo Nguyễn-thái- -Học phụ trach 5 ngây 
sau 15/, 2) mới tiên hanh... Do đó thưc dân Phap 
đã cơ đủ thì giơ để chông trả va tấp trung lưc- 
lương để đep tan cuộc tổng-công-kicha... 


— 3s. VÀ h ^ ^^ ^ 
Sau đấy )a điển tiên cưa các cuồc nối dây : 


Ngây 9/2/1930, khoảng 5, 60 can bộ bên 
ngoai tham dự vào, cuộc đánh úp Yên- Bái đã từ 
Phú-Tho đứng xe. lửa đến Yên-Bái, Đến nơi họ 
liên phân tán, để rồi đến tối họp cưng với các 
đẳng viên thuồc chú~bô bình tính Việt-Nam trong 


~ 


(1) Đến đâu năm 1929 VNODDĐ đã têˆ'chức được 120 Tổ hoạt. 
động ở BÁc-Kỹ và 1.500 đíng viễn, trong đó c6 120 đăng 
viên là bình lính hon Quản-đội Phản. 
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quân-đổi Pháp, đồn trủ tai tính ly Yên-Bải, 
trong mớt khu rưng phụ cân để bản kẽ-hoach, 
phát am hiệu, cùng vú-khi.. 


Đêm 10 rang ngày 11/2/1930, sở cẩn bộ 
nơi trên phối hỏp vơi quân sỹ thuộc 2 Đại-đội 
5 và 6 Tiếu-đoàn 2, Trung-đoàn 4 khổ đỏ Bắc- 
kỳ, đã xông vao nhà ngủ cưa các Sỉ- -quan va Ha- 
sỉ-quan Phấp ơ đôn đươi, dụng sung lục, lưu đan 
và mã tấu tiểu diệt bọn nây, Cướp kho súng, đần 
áp nhưng kể chông đôi, giải thoat và vỡ- -trang 
cho các quân sy trong Trung- -đôi trưng giới và 
lam chu tỉnh hinh tại đôn nầy. 


Nhưng Nghĩa quân khống ha được đôn trên 
(con goi lã đồn Cao), 1ä đôn trong đó có Bộ Chỉ- 
huy Tiêu-đoan do Thiêu-tá Tacon chỉ-huy cưng 
với Đai-đội 8 và ”, mặc dâu một số quân sy 
trong Đai^đồi 1 đã hưởng ng cuộc nối dậy nhưng 
bị bọn Pháp va Đai-đội 8 trân áp... 


Mặt, khác, Nghĩa quân cứng thất bai trong 
việc thuyết phuc bon khô xanh, dưới quyên chỉ- 
huy cưa Giám-binh Lafaye... 


Sang, hôm sau, vao luc 6 giơ, Thiều-tá 
Tacon chi~nuy cuốc phản cô chiếm lại đôn 
dưởi, ma ơ đơ đã có môt cơ Quốc-Dân đáng được 
treo lên... Nghĩa quân không chõng trá, vôi rút 
lui trước khi quần Phap bao vầy chất... 


Kết qua trong trần nay về "phía Pháp có 
Đai-ủy Jourdan, Trung-uy Robert, Thưởng-sĩ 
Cuneo, các Trung-sÏ Chevalier vả Damour chêt 
tại chỗ ; Đai-uy Gainza, Trung-ủy Reul, Thưởng 
sĩ nhất Trơutơux ,Trung-sĩ I Bouhier vã Trung- 
gBĨ Renaudet bị thưởng năng (Thương-sĩ ITrou- 
toux chết sau đo vai ngây ì: Ngoài ra còn cơ 1 
Ha-sĨ khô đo chồng trả cuôc nồi. dây bị giết. 
Về "phia nghĩa- quân co 5 quân sy va2 can bồ 
chẽt vả nhiều bị thương. 


: Ly đo cua sự thât bai mau chóng nay lä 
bơi Vi 8AU khi đánh chiếm được đồn rôi, không 
co người chí- huy thống nhất, va khi quần Pháp 
bắt, đầu phân. công thi cac can bô ơ ngoai đã bơ 
trốn nửa chưng. 


Cung đêm nói trên, vào lúc 4 giơ sáng, 
khoảng 50 dân quán ơ Phú- thọ do ông Nguyên- 
khăc-Nhu trưc tiệp chỉ- -huy, kéo đên bao vây đôn 
khố xanh Hưng-hơa và kêu goi binh linh Việt- 
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Nam trong đôn hưởng ưng nôi dây. Bị linh ở 
trong đôn băn ra, nghĩa quân phải rú rut di, 


Sau đo ông Nguyễn-khắc-Nhụ mang quân 
đến phối "hợp với toan dẫn quân, dươi quyền chỉ- 
huy cửa ông Phạm-Nhận, đanh chiềm Phủ Lâm- 
Thao, tược khi giỏi. cưa bon khô xanh do Trung- 
sĩ khố xanh Nguyễn-văn-Tẩn chỉ-huy, đốt hết 
tai-liệu và trấn giử phủ. Được tin, công- -sử Phư- 
Thọ cư tên Phó-sứC hauvet mang quân tai chiềm, 
Sau mốt hôi kich chiến, ðng Nhu bị tên binh nhãt 
khổ xanh Đố- ngọc -Khuê l băn bi thương, quần sỹ 
mật tỉnh-thân, Trung- sỹ khố xanh Nguyễn-vấn- 
Mới được lênh cưa Chauvet xua quân xung phong 
đanh bật nghĩa quân ra khoi Phủ ly, ông Nguyên 
khc-Nhu vỉ đã bị thương không chay kip nền bì 
bắt rôi tư sát. 


Coh việc đánh đồn Thóng (Sơdn-Tây) không 
thực hiện được... Theo kê-hoach đã đinh thi sau 
khi chiêm được Yên- -Bái, Hưng-Hoa, Lâm-Thao 
rôi sẽ tập trung lưc-lượng đánh vao đôn ,Thêng 
la một cứ điểm chiến- lược quan trọng cua quân 
Pháp, Củng như ở Yến- -Bải, ở đây đã săn cố mót 
sô linh nồi ưng do Phó-Đưc-Chinh cầm đầu, 
đang chờ “ngoại cổng, 13 nồi kich””, Nhưng vì, 
như trên vưa: nói, tất cả ba nơi trên đều thât bai 
cả, thỉ tiềng súng ở đôn Thống củng khống thể 
nô” ra được... Thế lã sau đó Phỏ-Đưc-Chinh 
cung môt sô “đang viên khâc ở đây đêu bị bắt cả. 


Đồng thơi ơ Hanôi,_ Pho thầm sát viên 
Saint Genis bi giết ơ câu Long-Biên (Pont- 
Doumer), 5 học sinh trương Ký- nghề mang bom 
nem vao mãy nơi trong thanh phô như sơ mât 
tham, cac bọt canh sat, nhà lao v. M_ . VỚI muc-~ 
địch gây ảnh hưởng cho cuöc khơi nghĩa, và uy 
hiếp tỉnh thân quần địch, lảm cho chúng phải do 
dự, không dám gửi quân đi tiêp, cưu các nơi... 
Nhưng nhưng cuộc khỏi nghĩa ơ miền trên đã 
thât bai, nên các tiềng bom nô ra chỉ còn đối lai 
mót tiếng vang và, quần Pháp + vẫn mang quân đi 
tăng cưởng. cho cac tính miền trên... (mặc dâu 
Cac cuộc nôi dây đã thât bại). 


Trong khi các Cuộc khởi nghĩa Ở các tỉnh 
miên trên đã bị đập tan, thì ởđcac tinh miên dưới 
do lãnh- tụ Nguyến-thai-Hoc phụ trach vẫn chưa 
chuân bị xong Ị Cúng theo kê~ hoach đã vạch ra 
tư trược thí các toán dân quần ở Hai-Dưởng, 
Thai- Binh nối lên đánh chiêm cac Phú, Huyền 
tước khí giởi linh huyền, rồi tập trung đánh vào 


Hải-Dương, Ninh-Giang, Phả-Lai, phối hợp với 
cuộc nôi đậy ở Kiên-An (đương chuẩn bị ráo 
riÊt), kéo quân ra đánh, vào, Hải-Phỏng. Kế- 
hoạch thi như thể, nhưng kết qua thi hành thi thật 
la bi đat. Đếm 15 rang ngây 16/2/1930, môt 
toàn dân quân do ông Đao- ~văn- Thê chị-huy đánh 
chiếm huyền Phí- ;Dực (Thai- -Binh), tước khi giới 
lĩnh huyến, rồi giải tấn vi không nhân được lẽnh 
mới, trong khi địch _đang bao vây. Cũng, đếm 
trên. một toán dân quân khâc dười quyên chỉ-huy 
cua ông Trân-quang-Diệu, xuất phát tư lảngCổ- 
Am đánh chiếm huyền Vỉnh-Báo (Hai-Dương), 
giêt chết tên Tri-huyên Hoäng-Gia-Mô, 


Ngay 16/2/1930, vao lức 15 B10, quân khơi 
nghỉa chưa kip phôi hợp với cáe toán đân quân 
khác để đánh Ninh- -Giang, đã bị thực dân Pháp 
cho 4 mây bay nem khoảng 50 qua bom triệt hạ 
lang Cốổ-Am. 


Những ngày sau đo, do sự để phong TảO 
riêt cửa địch, cung la sư cö lập cac quân Sỹ 
Việt-Nam trong quân đôi Pháp bị tỉnh nghỉ cúng 
như sự vung về cưa Việt-Nam Quôc-Dân đẳng, 
quân khởi nghĩa đã mẩy lân mưu đánh ưp Phá- 
Lại 18/2), ,Hải-Dưòng đêu không đưộc, Cuôc 
chuãn bị nôi dây ở Kiến-An cưa mêt số đáng 
viên Việt-Nam Quốc -Dân đang trong quân đồi 
Phâp. cứng. bị đâp tất, 


Ngầy 22/2/ 1930, lãnh-tụ Nguyễn-Thái- 
Học bị thương, bị tuân phiên langCõ- ~Vit (Đồng- 
Triêu) bắt đem nồp cho giác Pháp. 


Sau đồ, một mặt quần Pháp cho các đơn vị 
đi tăng cương các tính trên và đươi trở vê vỉ tri 


NGIIYÊN - THỊ -GIANG 


cu ¡ và phối tri ực lương lai như sau : mỗi đơn- 
vị lính ban xư đếu co mồt toan quân sỹ ƒ người 
Âu đóng xen kế, đề canh ,chưng, mắt khac chưng 
thanh trưng hãng loạt các quân sỹ ngươi Việt- 
Nam trong quân đôi... 


Cuối cung, ngày 17/6/1930 lãnh- ~-tụ Nguyễn 
thái-Học cửng với 12 đồng chí lên đoan đầu đãi 
ở Yên-Bai {lị; 


Tổng kiêm về 'cuÕc tống- -công kích ; tổng 
bạo › động của Việt-Nam Quôc-Dân đáng, ta thấy 
mây điêm sau đây : 


1. Không ai có thể chối cấi được tỉnh- thần 
yếu Tước, thu giấc, đãy hy~sinh qua cảm của 
cac chiến- sỉ trong cuộc tổng công kich tổng bao 
động lúc bãy gid, nó rất: đáng cho chúng ta kính 
phục... Nhưng nơ chỉ đạt được cai muục-đích 
““thanh nhấn”? của cac chiến-sỹ va hoàn toan 
thât bai theo khẩu hiểu nêu ra (cho cuộc tông 
công kich) 1a “đuối giặc Pháp về "nước Pháp ; 
đem nược Nam tra ngưởi Nam”', 


à. Nôi dậy trong thế yếu mã giấc lai manh 
thi nhất đinh la phải thât bại. 


3. Kế- hoạch đề ra không thích hợp vơi lực 
lưởng rơi rạc, móng manh, non kém (lực lượng 
cổ độc, khung hoàng tỉnh thần mã lai phải đảm 
trách những mưc tiêu qua lớn...). 


4. Khống co một Bồ Tham-Mưù lãnh-đạo 
tông quát, quân khởi nghĩa la một đao cô quấn, 
mi hầu bị, không được sứ hưởng ưng cưa nhân 
dân., 


5. Nhiều, trần (như ở Yên-Bại, Lâm-Thao, 
Vinh- Bao, Phủ Dưc) đã chiếm. phân thăng lợi 
rối, không biết phải lầm gi kê tiếp, tư chuyên 
sang bị động vã tan vở | 


6. Tất nhiến cuộc tông khơi nghĩa bị thất 
bại còn do nhiêu điêu-kiên chủ quan vã khách 
quan khác nưa, nhưng nêu nó đươc tô-chức chăt 
chế, khoa học... hơn thi nó con gây được nhiều 
thanh tích hơn và không bị thất bai nhanh chong 
và nặng nê đến thê, 


(1) Sau khi Nguyễn-Thái-Hoc bị giết, N£uyễn-Thị-Giang, đm£ 
viên liên-lạc và cứng !ä náười yêu của lãnh ft VWODĐ cưng 
tứ- tỉ chết theo, 
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1, ,VÌ cuôc tổng-công-kích , ,tổng bạo 
đồng chỉ đạt được kết-qửa tưởng đối Tổn (luc bây 
g18) tại ,Yên-Bái, nên ngươi ta thưởng gọi là 
cuốc khỏi nghÌa Yến-Bái, trong khi nơ con xây 
ra ơ nhiều nơi khác... 


8, Sau cuộc thất bai Yên~- Bai thì Việt- 
Nam Quốc-Dân, đang chỉ thoi thóp thơ vả ,sau 
môt vai lân cô vủng lên (1), nhưng cúng vân bị 
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thất bại vã sau hết lä phân hơa trâm trong : 
nhiêu “hệ phái? ra đơi, nhiều người ,ly khai, 
một số chay theo những. đáng khác, kê ca đẩng 
Công-Sản, vả một sö khác lãm tay sai cho Nhật, 
Tâu va Pháp... 


(1) Theo chân Quân-đội Trưn4-Hoa san4 tước khi giới Quân-đội 
Nhật, chiến đóng Việt-Băc...Ra mặt chống Cộng sản tại H.Nội. 


CHƯƠNG V 


Ba đảng khuynh Cộng ra đời và việc thống nhất 
ba đảng đề thành lập đảng Còng-Sản Đôn6-Dươn§,; 


Như ở trên mục “Việt- Nam Thanh Niên 
Cách Mang Đông- Chihội”” đã nói,väo ngày 1-5- 
1929, Đại- -Hội Đại biểu lần thứ nhất cưa Đảng 
họp ơ Hưởng - -Cảng, sau 9 ngày t thảo- luận, nhưng 
không, đi đên kết qua não, cả, vi một sõ “đồi giải 
tấn đang, đề thanh lập Đăng Công - Sản (Đại biêu 
Bặc- kỳ), môt số khác đöi duy-tri Đẳng với cai 

““nhãn'? Cộng- san ở trong (Đại- biêu Trung, 
Nam- -ky)., Rốt _CuỐc đang Việt- Nam Thanh Niên 
Cách- -Mạng Đông- -Chỉ hồi bị giải tan, ba đẳng 
khuynh Công ra đởi : Đông; Dương _Công- sẵn 
Đảng - Annam Non sẵn Đang - - Đồng-Ùưởng 

ỷ 
Công- sản Liên-Đoän . 


“Điểm _ cân phổi nh nhấn manh lã mặc đầu cả 
ba đang đêu có cai “nhần” Côn - sản ở trong 
va khuynh công rõ rệt, nhưng lúc bấy giơ Đệ 
T am quốc - tê không công nhận va không cho các 
đảng gia, nhập hệ thông, bởi VÌ Mạc-Tư-Khoa 
cho la qúa tử sản với những phần tử” trí thức và 
sinh-viển thuộc gia-đỉnh quan lại vã địa chủ (42). 
Bây giơ chúng ta tìm hiểu tưng đang một : 


© 


1.— Đảng Cộng Sản Đông-Dương 


( Tiếp theo mục Việt-Nam Thanh-Niền Cách- 
Mạng Đông Chi hội). 


Sau khi đoan đai ¡ biêu Bắc- -kỹ thoat ly hội- 
nghỉ trở về` nược, việc tô chức đang Cổng- sản 
được đây manh. Ngậy 7-6-1929 Hội-nghi trung 
kiển do tổi Công-san (gôm 7 người nói trên : 


Ngốồ- Gia-Tự tức Ngô - Sỹ - Quyết, Trần-Văn- 
Cung tức Quốc - Anh, Trịnh - Đình - Cửu, 
Nguyễn - Đức - Cảnh, . Phạm- -Ngọc- -An tực 
Phiến - Chu, Nguy ễn - Văn - Tuân và Dương 
Hạc - Đinh ), triệu tập có 20 Đại-biếu. &ể cả 7 
người trong “tổ Công- -Sản" K) hop tai phối Khẩm- 
Thiến, Pach-Mai, tần thành hãnh đồng của đoàn 
đại- biểu Bắc- ky ở ,Đai- hối (Hương- Cang) va 
bản kế hoạch xúc tiền việc thãnh lấp đăng Cổng 
sản. Theo kể hoạch, đang lây tên lã Đảng Cổng 
sản Đõng- -Đương, bầu ban chấp hãnh lầm thởi, 
chỉ định bi thư tỉnh ủy va các Ủy- ~viên phụ trach 
các địa phường, thảo chỉnh cương va điều lệ 
đẳng, dựa vảo chưởng: trinh và điễu lệ của quốc 
tế Cóng- sản. Đông thổi, ra tuyến ngồn nói về 
nhiệm vu hiện tại cúa cách mạng Đông- Dưỡng, 
ẩn đỉnh 'nhiệm- vụ cua đẩng vá tuyên bối giải 
tan VN [ Thanh- Niên Cách- -Mạng Đồng- Chi hồi. 
Ngoài tổ chưt đẳng ra, các hội quân chúng củng 
được xuc tiển thanh lập với những điều lệ riêng, 
Đăng dung ] bảo “Bua Liềm" lâm cơ quan tuyên 
truyền chỉnh thực và tạp chỉ ° 'Công hồi đỏ” 
chuyến vẽ vận động. công , nhân. Chỉnh vĩ chu- 
trương kíp thơi vã co cơ sơ (của VNThanh Niễn 
Cách Mạng Đông Chỉ hội) tư trước, nền \ trong một 
thơi gian ngắn, , Đồng-Dưởng Công- sản Đảng đã 
thu hut được hết nhưng phân tử tịch cực của VN 
Thạnh- Niên Cách- xMạng Đông-ChÌ hội tai miền 
Băc, cả một số đang viên Tân- Việt ởTrung- kỹ. 
Nhứng cuộc bãi công tai Hãnôi, Hải- Phòng, Nam 
Đinh, Hộ: -Gai, Vinh, Saigon đểu có đăng nhưng 
tay vao , 


(1) Tài-liệu troná mục nãy trích trong số tải-liệu của Wiệt- 
Cộng. 


(2) Tuy vậy Cộnd-sản vấn vào Việt-Nam qua câu tsản, trĩ 
thức chỉ không phải vô-sản, 
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Trước khi thông nhãtvảo Đảng Cộng- Sản 
Việt- Nam(6- 1- 1220), (1) Đõng- ~Dương Cộng-sẩn 
Đăng la một Đảng mạnh hơn ca, so với An-Nam 
Cộng- sản Đảng ` va Đồng- -Dưởng Cóng- -sản Liên 
Đoàn lúc bấy giơ. 


Ms 


2.= An-Nam Cộng-Sản đẳng. 


Đai hội Hương- -Cang tan vơ, đại biểu Bắc 
kỹ ra về" trước, cac đai- biểu Trung, Nam- ky va 
Xiếm về sau ... Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng 
Đồng Chí hồi ở Nam- ky không thể duy trì được, 


mâ cúng khống cộng tác với ,Đồng- Dương Công-, 


sản Đảng được, cac đại biểu ben lập ra mốt tô 
chưc cống- san khác : „Tháng 10-1929, Annam 
Cổng- sản đang ra đơi ở Nam- -ky, tập họp nhưng 
đẳng viên cũ của Việt- Nam Thanh- Niên Cách- 
Mang Đông Chi hội cón lại. Nhóm nãy cúng, tuyển 
ngồn chỉ trích Đồng- Đương Công- sản đáng va 
công bồ chính cưởng, điểu lệ vả XUẤC, bản tạp- 
chí , BOLCHEVICK" lãm cơ tuan lý-luân và 
huân luyện đang viền. Annam Côộng-sân đẳng có 
ảnh hưởng nhiều ơ Nam-kỳ, nhưng khổng lan ra 
được Trung, Bắc- kỹ. 


+ 


Š.—~ Đông Dương Cộng-Sản liên- 
đoàn. 


Việt- Nam Thanh Niên Cạch Mang Đông Chỉ 
hồi tan rã va xuất hiện hai nhóm Đồng- Dương va 


Annam đã khich đồng đên đáng Tân- Việt ởT xung. 


kỹ. Đảng Tần-Việt như ta đã biết, sau mẫy lân 
thay i, thanh lọc , . một số chán nẩn rut khỏi 
đăng không tham gia đấu tranh nữa, cön lai một 
số trung-kiên, tích cực cô ;Ô xu hướng cộng- sẵn rõ 
rết. Nhân dịp nãy họ muốn sát nhấp vảo Đồng- 
Dương Công- sản đẳng. ,Nhưng sau mây lấn giao 
thiệp không cơ kết qua, đáng nay liên đứng ra 
tô~chưc nột hề- -thông riêng, lây tên la _Đông- 
Dương Cộng- sân liên-đoän ; trong đo gồm cac 
đoan cồng- nhãn, nỗng dân, học sinh, phụ-nư v.V.. 
chỉnh thức thãnh lấp váo thang 6/1929, 
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4.— Thống nhất ba đảng khuynh 


Cộng nói trên.. 


Như ta đã biết ba đáng khuynh công nöi 
trên tuy cùng theo đuổi một chủ địch, nhửng 
đẳng nao cứng tự cho, mỉnh là '“Cộng- sản chinh 
thống” trong khi các đăng con lai lã ' đầu cđ', 
la ““hoạt đầu' cu ga. đeo lông công"? ,.. Xung 
đột gay gất nhất lã giữa Đồng- Dương Cổng- sẵn 
đang va Annam Cộng-sản đẳng, „ đa kich nhau VỀ 
ca nhần va tranh danh ảnh hưởng trong quần- 
chúng. Chỗ nảo cúng thấy bên cảnh tranh công 
gianh ,quyển la tỉnh thân ganh, đua sối nổi. Còn 
đối vơi quốc tế công- - sân thỉ đăng não cứng tìm 
cach vận đồng đê cho mïnh được công nhân chính 
thức 


Lợi dụng yếu điểm đo,, ngãy 6-1-1930, 
Nguyễn- -Ấi-Quốc, tức HỔ- CHI- MINH sau nãy, 
thi hanh lệnh Mac-Tư-Khoa lấy tư cách lã Ủy- 
viên Đồng- Phương Bộ, phụ trach Đồng Nam r 
vụ đã triệu tập 1 một hối nghị tai Cưu- -Long gần 
Hưởng- - Cảng, để bản về việc thống nhất các đáng 
Cộng- sản ở Đông- Dưởng. Đến dự hội - nghị chỉ có 
đại- biểu của Đồng- Dương Công- sản và Annam 
cộng-sán đảng, con Đông- -Dưởng Cộng- sản liên 
đoan thì văng mặt, Hội- nghỉ „ lam việc một cách 
đơn giản vã kết qua lã đại biểu hai đang đã đồng 
ÿ thông nhất vã lấy tên lã Đang Cộng- sản v.N. 
Đông thời hội nghị thảo ra một bản điêu lệ chỉnh - 
cưởng sở lược cưa Đang, cử ban chấp hãnh Trung 
ương Lâm, thởi vã vạch ra kẽ-hoạch thống nhất 
cac tô“chức ở trong nước, 


Sau nghĩ- -quyết thống nhất, công việc tiên 
hanh không cơ gÏ trở ngai, Lúc bây giở thực - 
dân Pháp đang khủng bổ gắt gao, một số người 
trong nhóm Đồng- -Dương Công- sản Đang va An- 
Nam Cộng-sản đẳng bị bất, Việc thông nhất 
Cảng được thực hiện mau chong đề” đưởng đầu 
với cước đan ap. Về phân Đóng- -Dưởng Cộng- 
sản liển- đoàn thầy hai nhom kia đã thống nhất, 
cứng động ÿ gia nhấp một tô chức Công- sản 
duy-nhất (2). 


(1) Sau lại đói !à Đông-Dương Cệng-sản đăng. 

(2) Tổ-chức này được Cộng-sản Quóc-Tếể công nhận lä một 
Chỉ -bộ dự bị (thané 4+1931) để đến năm 1935, tron¿ đại hội 
Quôc-Tế Cộng-sản lân thứ 7 mới được công nhận là một Chỉ 
bộ chỉnh thức. 


Tháng 10/ 1930, ban thưởng vụ Trung- 
ương, do Trần- Phu lam Tông bỉ- thư, họp tai SaÌ~ 
Gon, đã dựa váo ban để cưởng cua đaại- hội quốc 
tế cộng- san họp lẩn thứ 6, với ba hình thức cach 
mang áp đụng vao Đông- Dương để thảo ra ban 
luận Cương ‹ cách mang tư san dân quyền và quyễt 
định mơ rộng đang sang Ai-Lao va Cao- Mền 
theo lễnh của quốc tê Cõng- sản : 


l- VỀ cuộc cách mạng tư sản dân quyềh, 
bản luận cương vạch ra đương lỗi : “Trong 
lúc đâu, cuộc cách mạng Đông-Dương sẽ lả 
một cuộc cách mạng tư sản dân quyền, bởi vì 
cách mạng chưa có thể trực tiếp giải quyết 
được những. vân để tổ chức xã-hôi chủ nghĩa 
sức kinh tế trong nước cỏn rất yêu, các di 
tích phong kiển cỏn nhiều, SỨC mạnh giai cấp 
tưởng đương, chưa mạnh về vô sản, mã lại 
cön bị để quốc chủ nghĩa áp bức, Vì nhưng điều 
kiện ây, cho nền thởi kỳ bây gid cách mạng chỉ 
cô tỉnh chất thổ địa và phản đế, Tư sản dân 
quyển cách mạng lã thởi kỳ dự bị để lắm xã 
hội cách mạng. Tư sản dân quyên đã được thắng 
lợi, chỉnh phủ nông nghiệp đã đưng lền rồi thi 
công nghiệp trong nước sẽ được phât triển, các 
tổ chức vô sản sế được thêm kiên cố, sức mạnh 
tưởng đương sẽ nặng về phia vô sản, Lúc đó sự 
tranh đấu sẽ thêm sâu , thêm rộng, lãm 
cho cách mang tư sẩn dân. quyển tiền lếền con 
đương cách mạng vô sản, Thơi kỷ tây lã thơi 
kỳ cách ,mang vỗ sẵn toan thê giơi và thơi kỹ 
kiên trúc xã-hội chủ- -nghìa ở Liền- bang Xố- 
Viết, xứ-Đồng- - Dương, sẽ nhd võ sản giai cấp 
chuyến chỉnh Các nược gjÚp sức cho mã phát- 
triên, bỏ qua thơi ky tư bán mã tranh đâu thăng 
lên con đương xã-hội chú- nghĩa”, 


Do đó bản đề cương đề ra những khâu hiểu 
lớn sau đấy : 


a. Đanh đổ đế- quốc chủ nghĩa Phap, phong 
kiến vã địa chủ. 

b. Lập chánh phủ cống, nống. 

c. Tịch thấu hết thầy ruộng đất của bọn 
ngoại quỏc, ban xứ va các giao hội, , B1aO ruộng 
đất cho trung và bân nỗng ; quyên sở hữu về 
chỉnh- phủ công riÕng. : 

d. Sung công hết thầy các sản nghiệp lỏn 
của bọn tư ban ngoại quốc. 

e. Bơ thuê hiến thơi ; ; lập ra thuế lũy tiền. 

Ễ, Ngay, lám 8 _gi0, sửa đổi sự, sinh hoat 
cho thợ thuyền vả quần chúng lao khổ: 


g. Xử Đồng- Dương hoan toäần độc- lập, thưa 
nhấn dãn tốc tử quyết, 
__h, Lấp quận-đội công, nông. 
i. Nam nử bỉnh quyển. 
nh Ủng hỗ liên bang X6- Viết, liễn kết vơi 
võ sản giai cấp toän thể giới vã phong trảo cach 
mang thuộc địa vã bản thuộc địa. 


R 2- , Quyết định ‹ đổi tên đang, theo lệnh của 
quốc- -tễ cổng- sản th nhiệm vụ của đang bộCộng 
sản VN lã phải xây dứng cho hai đáng bộ Ai- Lao 
va Cao-Miên. “Nhưng tên VN không hợp với 
trach nhiễm cưa đẳng, nền phái đổi là đẳng Cộng 
sản Đồng- dương, vi tên Việt-Nam chỉ gôm được 
ba xử Bặc, Trung Nam -ky la những xử của ngươi 
Annam ở. Còn xứ Đồng- Dương có ba nước : VN, 
Cao-Miền vã _Ai Lao, Tuy rằng ba Xử giông 
người khác, tiếng nói khác, phong tục khac, tỉnh 
tỉnh khac, nhưng ky thực chỉ thành mỗt xử mã 
thổi”? (1). Nhưng đền thắng 11/45, sau khi cướp 
được chánh quyền, đê` xoa dịu sự cấm phẫn của 
các đang phải quôc-gla, cổng- sẵn đã “ 'giả vở” 
giải tán đang Cộng- sản Đồng- dưởng, để thãnh 
lấp “'Hội nghiền cứu Mác-Xít” I 


xá 


3.—= Hoạt động của đảng Cộng-sản 
Đông -Dương, các cuộc đình 
công bãi thị — Xô-Viết Nghệ 
Tĩnh... 


Sau khi thông nhất, Đảng Công- sắn Đông- 
dương, nhấn cuộc khúng hoáng kinh tế; thơ thuyền 
nõng dân đang đói rét lâm than, liễn rao riết 
hoạt động tổ-chức ra các Công-hội, Nông-hội, 
Thanh niên đoàn, Phụ nư liên hiệp v.v.. . hồ hao 
đầu tranh giải cấp và gây ra nhiều cuộc biêu- 
tỉnh, đỉnh công lồn lao trong giới công nhân và 
nông- -dân , .,Tư thang 3/1930 đên tháng 9/1931 
tỉnh hinh Bắc, Trung và Nam Kỳ hết sức rối 
loan. 


Mở đâu cho phong trao đẫu tranh lã cuộc 
bãi, công cua phu đồn điên cao su Phú- -Riểng 
(thang 3/1930), nha máy sới Nam~Định (4/1930), 


(1) Trích bao Côné, Nông, Binh náäy 06.02.1931 của Cộná¿-Sản, 
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thở nhã máy diễm Bến Thủy Œ /4/1930), đông 
thơi với những cuộc bãi công cua cổng nhân nha 
máy Ba-son, nha máy cưa Bẽn-Thủy yä cuộc 
biểu tỉnh của thợ mỏ Mống- Dưởng. Hưởng ứng 
cuộc đầu tranh của cổng nhấn, thắng 4/1930, 
nông dân hai tỉnh. Ha- Nam và Thái- Bính đã biểu 
tỉnh đoi chia thoc - của địa chủ ; ; thắng 5/1930 
nông dân Sa-đéc biểu tỉnh bị bắn chết 10 ngưởi .. 
các "tỉnh Hanôi, Ì- -Phỏng, Nam-Định, Vinh, 
Huế, Quảng- -Ngãi, Binh-Đinh, Qui- Nhỏn, Đa- 
Năng, Hồi- -Án, Ba-Ria, Biến- Hoa, Cao- Lãnh, 
Nha Bè, DĨ-An v.v... đêu có những CuỐc biêu 
tỉnh dư dồi . 


Đặc biết la tai Nghệ- -Tỉnh, nơi được công- 
sản “hãnh- diện”? về một “'Xõ- Viêt Nghệ- Tình”", 
các, Cuộc biểu tỉnh không con năm trong khuôn 
khổ thỉnh cẩu k: yêu sach nửa raaä nó đã trở 


nến bao đồng .. 


Chúng t ta thử tìm hiểu xem có thực công- sản 
đê ra “'kếẽ-hoạch Xõ- -Viết Nghệ- -Tỉnh' hay 
không ? hay là việc xây T14, ngoäi Sử, trù liệu 
và tâm, tay của _Cộng- sản, đến khi xay ra thì 
cổng- -sản đã võ lấy no vã mạo nhân 


„ Cải kêẽu là ' 'phong- trão Xõ-Viết Nghệ- 
Tinh"' xuất phát tử cuộc đỉnh công ngay l- -5-1930 
tại nha mây diểm Bến THÊ) rối lân song chuyển 
tử thành thi vẽ ' thôn quê . 


Ngay 1-5-1930, cổng nhân nha mã y diễm 
Bền Thuy, sau khi đỉnh công, đã cung hàng ngần 
nống dẫn các lãng Yến- -Dững, Yến- Trưởng, Lộc 
Du, Đục- Hậu vả An- Hậu biêu tỉnh với các khẩu 
hiểu '“bớt gid lam viếc, giấm su thuê”” , ““chõng 
khưng bố trắng" vả: “bội thương cho cac gia- 
đỉnh bị tan sát trong cuộc bạo đồng Yến- Bái”. 
Đồng thởi công nhân đồn-điễn Ký- Viễn và học 
sinh chợ Rớ, huyện Thanh- chưởng cũng biểu- 
tỉnh. 
dủ máu đã. đô nhưng phong- trao vẫn dãng lên 


cao ... Ngày 10-5-1930, cống nhân nha máy diểm 
lại đỉnh Công, có sự hướn ng Ứng của công-nhân 


khuẩn vac vä nồng dân Yên Dứững hạ. Ngảy 
1;6-1930, nhân đân huyện Thanh-Chưởng biểu 
tỉnh đoi hoãn thuế. Ngay 2-6-1930, công nhần 
nha mấy diễm lại đỉnh công môt lần nữa va kéo 
đại tới 40 ngay, Đồng thơi cổng nhần nhã máy 
Trưởng- thi, xương cưa, phu khuẩn vác, cổng- 
nhẫn keo xe thánh phố Vinh cúng nổi dậy đấu 
tranh _bằng nhiếu hỉnh thút khác nhau như rai 
truyền đơn, đưa yêu sách, lấng cống ... Lực nảy, 
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. Bọn thực dẫn Pháp liền ra sức đân áp, 


các cuộc biếu tỉnh Ở nông thốn đã liế.: tiếp xảy 
ra. Nhãn dẫn cac huyện Nghi-Lốộc, .Anh- sơn, 
Nam- Đan, Quynh- Luu, Độ-Lưởng đều hưởng - 
Ứng - việc chông thuế” vã ung ] họ cuộc bai công 
trưởng kỹ của _công-nhân Bến Thủy, Kịch liệt 
lã cuộc biếu tỉnh ngãy 20-6-1930 cưa. 600 nÕng 
dẫn huyện Quynh- Lưu, đã bao vậy đôn Muỗi vã 
bắt tến _Tây đoan phái nhận yếu sách tăng tiện 
mưổi và khống được tự tiến vao nhã khảim muỗi 
hay đánh đấp người lâm muối. Theo tải liệu 
đăng trong bảo “Người lao. khổ” cơ quan cua xư 
uy Cổng- cần Trung- ky, thi trong hai tháng 6 và 
7/1930, tại Nghệ- Tỉnh đã co 11 cuộc biểu tỉnh 
lơn với 12.020 người_ tham dự. Đồng thơi các 
chỉ bố đang va hồi quấn chúng cua cộng sản cũng 
phát triển manh trong thởi gian này. 


Giữa phong trao ây, n ngày l-8- 1930, ngäy 
phản đối đế ế quốc chiên tranh đến, cang Ì lam cho 
phong trao sối nổi thếm., Thợ nha máy, điềm 
Bên Thuy Jai đinh công. Nhiều cuộc biểu tỉnh 
lại xay ra đĐô- Lương (Nghệ- An), Can- -Lộc (Ha- 
Tĩnh). Tư đây trở đi, những Cuộc biểu tỉnh ngầy 
cảng cơ tỉnh cách khích đống vã nô đấ trơ nên 
bao đồng .. 


Ngây 6-8-1930, nhãn dân Nam-Đan đã kếo 
tơi bao vậy huyện ly, đập phá công đương, sỞ 
ru9u va buộc tri- huyện, Lễ- Khắc- Tưởng phai 
đóng dâu kỷ nhận vào nhưng khâu hiệu cửa đoan 
biểu tỉnh. Ngay - 4-8-1930, nhân dân huyện Can- 
Lộc keo đền cầu Nghen, bắt trí huyện Trân- 
Manh-Dan phải mắc ao thụng xanh ra nhận khău 
hiệu. Ngay 12-8-1930, nhãn dân huyển Thanh- 
Chưởng keo đến huyện ly pha nhã lao, thả tử vä 
đốt hết văn kiện hanh- chánh. Cũng tư đây, thực 
dân Pháp thăng tay khủng bố, dưng may bay thá 
bom, sal bỉnh_ linh, băn vao đam biểu tỉnh, rai 
rác đã co ngươi chết, . Nhưng ngầy hôm sau 13-8- 
1930, hang vạn ngươi lại tập ng lảm lễ truy 
điều nhưng nguÐi hy- ~sinh tại chỗ . 


Cuối tháng 8 vã đầu tháng 9/1930, những 
cuộc biểu tỉnh lơn vẫn liên tiếp diễn ra ở Nghỉ 
Lộc (29-8-1930), Nam-Đán (30-8-1930), Võ- 
Liệt (1-9- 1930), Can- Lộc (7-9-1930), Thạch 
Ha, Cằm- Xuyến vã Anh-Sơn (3-9-1930), Cẩm- 
Xuyển vã Kỹ -Anh (8-9-1930), Thanh- Chưởng 
(1-9-1930). Đoan biểu tình keo đi thưởng đánh 
trống phất cở vã một đôi khi còn đốt ca phao 
nửa. 


Jrong Các cuộc biểu tỉnh thì cuộc biểu 
tỉnh ở Thanh-Chương ngay 1-9-1930 là cuộc 
biếu tỉnh lớn cơ tới 20.000 người tham dự, Theo 
tai liệu đắng trên báo ˆ Người lao khổ"? cưa 
Công- sản thị cuộc biếu tỉnh œ Thanh- -Chưởng 
đã . được chuẩn bị tư lâu và đêm hôm trước ngay 
biểu tỉnh, ““Đội cam tử” đã đi tuân khấp huyện, 
bất troi một số niật thám vã lính mang: công- 
văn. Đi đến xã nảo, “Đội cảm tử” đều đánh 
trồng đỉnh triệu tập đan lãng lạinghe diễn thuyết 
vã CÔ động đi biếu tỉnh. _Sáng ngay,1- -9-1930, 
nhân dân các xã đã nôi cơ gióng trồng keo đến 
chợ Rồ „va lãng Nguyệt Bồng ớ hai bền bở sông, 
Cả (chế, huyện ly đóng) với 200 lá cơ quốc- tế 
Cộng- sản (cơ đo vẽ hinh bua liêm) vả viết các 
khẩu hiệu . Tri ,huyện Thanh- Chương vã Đôn- 
trưởng Thanh- Qua đem lĩnh đến bắt nhưng thuyền 
đồ phải đồng ở bên phia chợ Rõ, để đoần biểu 
tỉnh bến phia, Nguyệt- Bông khỗng sang được. 
Nhưng ““Đội cảm, tử'' đã lội qua sõng, kéo đồ ve' 
Nguyệt- Bổng, để cho đoàn biêu tỉnh qua đo. Tri 
huyện, Trưởng đổn vä binh lĩnh sau những trang 
sung bắn chỉ thiển, đều chạy dải. Đoãn biểu- 
tỉnh tiến thăng vao huyện, đốt công đưỏng vả nhã 
lao cùng nhà riêng cua tri huyện, thả những 
ngưởi bị giam. Sau đo đoạn biểu tỉnh lại tiền về 
đôn Thanh- Qua .Đôn trưởng bỏ trốn, đẻ lai vai 
chục binh lính, chỉ con, biêt dơ súng lên trởi bấn 
chỉ” thiên như phao nô. Hai phụ nữ lại thuyết 
phục các binh lính, các binh linh có ý siểu lỏng. 
Chởt một Lãnh binh đem 10 linh trở về bị đoan 
biểu tỉnh bao vậy tuyến truyền. Kết qua cấc 
binh lĩnh đều hạ súng. Lãnh binh hoảng Sợ, không 
đương chạy, ,phai ky: nhận vao 13 điểu yêu cầu 
của đoản biểu tỉnh vã nhận b bôi thưởng cho những 

người bị nạn. Đoan biếu tỉnh bất Lãnh binh đi 
tim Tri huyện va Đổn trưởng, Lãnh binh xin 
mãi đoan biểu tỉnh mới thả về. Sau đó 2 tên chỉ 
huy Pháp lai đem 10 lính đên, nhưng không lâm 
gi được trước, một đấm ngươi đồng đao như thể, 
Trên cac ngả đương, bọn mất thấm vã cương 
hao gian ac bị trới điệu đ đi để nhẫn dần vạch 
mặt chỉ tến. Đoan biếu tỉnh keo đi tuân hanh 
đến tối ngay hỗm đo mới giai tan. 


Người ta thấy trong những khâu hiệu nếu 
ra trong các cuộc biêu tỉnh, ngoai cac khẩu 
hiệu bỏ thuế, cấp công, điên cho dân ngheo, cön 
co các khâu hiểu đa đao đế quồc Phap vã phong 
kiến Nam-triểu, tịch thâu Thận, đất cửa đại địa 
chủ chia cho dân nghềo .. 


Ngãy 8-9-1930, mốt cuộc biếu tỉnh hoãn 


toản do phụ nử xưởng xuất và tham dự tại Ha- 
Tỉnh. Theo lơi tương thuật trong bảo “ "Ngươi 
lao khô'" cửa Công - sản ngay 18-9-1930, thì 
đoan biểu tỉnh đên cach thị-xã đó một cây số, bỉ 
bon linh Tây xông đền đản _ap. _ Các phu nữ bị 
đánh đập rất tản nhân, song vẫn tiến lên. . Ngươi 
này bị bất thì „ngươi khác tiền lến thay, Công 
sử va Tuần Phủ thấy thể đỉnh dung thủ đoạn ˆ “lột 
quân" đếể cho các phụ- nữ xâu hồ mã rut lui. 
Nhưng trước thủ đoạn nay, tấtca các phụ nứ đều 
“tự lột quần"? đề” cho bọn thực dân vả tay sai 
thấy răng thủ đoạn cua. chung. khống lam ai sợ 
va nhửng ngươi bị bất vưa đi vưa hỗ khẩu hiểu . 


Ngày 2-9- 1930, thở nha máy diêm Bên 
Thủy lại đỉnh công. Tiếp theo là nông dân các 
huyện Anh- sơn, ,Thanh- Chương, Đồ- -Lương lại 
biếu tỉnh hưởng ưng. Đoan biều tỉnh tử các huyện 
Cẩm- -Xuyến, Thạch-Ha vä Can-Lộc kéo đến tính 
ly, Ha- Tỉnh (9-9-1930), được phu- nữ thănh phố 
cãm cơ hoan nghênh. Công đương huyện ly Cảm 
Xuyến, Ky- Anh cúng như các ty rưởu. đếu bị đốt. 
Nhiều cuộc, xung đột và giảng co giưa binh linh 
Pháp va các đoàn biểu tỉnh đã xây ra, khiến 
nhiều người chết vả bị thưởng. Đồng bão cac 
huyến Quynh-Lưu, Diễn-Chấu, Anh-Sỏn, Nam- 
Đản, Hưng-Nguyền, Nghi-Lộc, Hưỏng;Sơn, Đức 
Thọ, Can-Lộc, Ky- Anh trong, hai tỉnh Nghẹ- 
An va Hã- Tỉnh híc nay đa Nu việc biểu tình 
như mốt công tác hãng ngay . 


Đế “hưởng ưng phong trão biếu tỉnh tại các 
nơi, ngay 12-9- 1930 , phủ- ủy Cộng- ~-sản kưng- 
nguyễn quyết định tổ chức một cuộc biếu tỉnh 
thất lớn. Đoàn biểu tỉnh kéo lên Y Yên-Xuân, cắt 
dây thep vã chặn chuyến xe lửa suÕt tư Vinh vao, 
chú ÿ, là để tuyển truyền một hôi, rôi lại để cho 
xe lưa đi, mang theo ảnh hưởng cách mạng: truyền 
vao Nam mã thối. Nhưng sau cuộc diễn thuyết, 
tỉnh thần dân chúng vọt lên cao, có người hỗ hảo 
keo lên phủ $y Hưng- nguyễn ... Tức thi đoan 
ngươi biểu tỉnh ổ at kếo đi... Đoần ngươi do 
một can bộ Cộng- sản tến lã Sưủ tức Dong chỉ" 
huy, dung con đưởng Thông- -lạng, Hoằng-câu, 
Thái- lão tiên về Hưng- nguyễn ... Nhưng đoan 
biểu tỉnh chưa tới phủ, thỉ tri huyện Phạm- Ngọc 
Vận được tin đã phi báo. cho bọn thực dân ở Nghệ- 
An biết. Bon Pháp liển phải đi 20 lĩnh Lê- Dương 
và, hì chiếc máy bay, thả bom, Đoàn biểu tỉnh 
đến Thải- Bảo thi qua bom đầu tiến rơi xuống, 
lãm sập đội cầu xi- -_mẵng. Nhưng đoàn biếu tỉnh 
vẫn cử tiền. Qua bom thứ hai kếttiếp rơi xuống, 
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nhiều ngươi ngã, Đồng thơi lĩnh Lễ- -dương bắt 
đầu nô súng väo đoän biểu tỉnh. Nhứng qưa bom 
thư ba, thư tự V.V.. . tiếp theo nhau rơi ... Đền 
đây đoan biêu tỉnh phải chạy tấn loạn. Sửu và 
một, sô can-bộ Công- sản cỗ giữ trật tử nhưng 
vô ích. 


Chiêu hôm ãy, thân nhân các người chết 
ra nhân xác, lai bị máy bay bở bom giết hại 20 
ngươi nữa. Tổng cộng số ngươi chết có nhiêu 
tải liệu, nói khác nhau. Có tai liệu noi 170 ngươi, 
cúng co tải liệu nói 217 ngươi vã rất nhiều người 
bị thưởng v.v... các con số nãy ‹ chưa thể” tin cây 
được, nhưng dấu sao chăng nưa cuộc khửng 
cua giấc đã làm chết nhiều ngưởi ...... 


Tư đó, ngãy 12-9 hãng năm được Cổng- sản 
chọn lầm ngay “Kỹ niệm ` Xõ- Viết Nghệ- Tinh" - 
hay Xô-Viêt Võ-Liệt cứng VẬY - Nói Võ- liệt 1ã 
một láng đầu tiễn mã. hão lÿ đã bỏ trốn, bị bắt 
hay ° 5N dam lãm gỉ, trước phong trao biểu- 
tỉnh „ 


Sang năm 1931, các cuốc rối ¡ loạn tương 
tự mã phân nhiều là cơ đổ. mầu, vấn liên tiếp 
diễn ra tại hai tỉnh Nghệ- Tỉnh . .. Cho đến đầu 
tháng ö/ 1951, phong I trão mởi bị chim hấn xuống, 
các cần- bồ Cộng- sản phụ- trách lãnh đạo như 
Nguyễn- Phong- Sắc (đc phải viễn ,Irung-ưởng), 
Nguyễn Đức- -Cảnh (Ủy- -viên, Xử uy Trung- -kỳ), 
Lê-Mao, Lê- Viêt- Thuận (Xứ ủy Trung- -kỳ), đều 
bì bất vã bi thực dân Pháp XỬ tử ca, 


Đến nay tông kiếm lai Phong trao đấu tranh 
1930 - :931 chung ta thấy co mãẫy điểm sau đây 
cân nhân rồ : 


1; Đảng Công- sản vữa thống nhất va được 
cÔng nhận trong hệ- thông Đệ tam quốc- tể, thì 
xây ra CuỘC khủng hoảng kinh tế, thơ thuyễn, 
nông dân đương đói ret Jắm than, lại thêm cuộc 
khơi nghĩa, Yên- Bài của Việt- Nam Quốc , Dân 
Đảng bị thất bai, đang nây chỉ cón thoi thop .. 
tất nhiên thơi gian này, lã ““cơ hội ngăn năm”? 
cưa Công-sản đế hoạt đồng .. 


Sị ,Không ai co thể” chổi cai vai trỏ “giựt 
dây”" cua Cổng- san trong các cuốc đỉnh công, 
bai thị, biều tỉnh v.v.. 


. °. Nhựng ta cần phải xét kỹ xem có điều 
mã Công- sản hằng rêu rao va ““hãnh diện'' về 
mốt ““Xõ- Viết Nghê-Tỉnh"? hay không 2 
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a, Trược hết là Công- sản chưa có một kê 
hoạch rõ rêt về việc cướp chánh quyển vi “theo 
chư trương cua đăng Cộng- -san Đồng-dưởng hồi 
ây, viếc đoat chánh quyên. đã đê ra chưa ? Bản 
luận cương không nói rõ" ° (Trích"Lịch sử 80 
năm chông Pháp"? cua Trẩn- -Huy- Liêu, quyên 
II tấp thượng). 

b, Cộn - sản, “chưa phải đã chủ trưởng tích 
thu ruộng đất... ° (trích tải liễu trên). Nhưng 
Cổng- sản À1 ' “đoàn” lã “cơ thể cơ. .. những 
vụ chia đất . 

C. Công- -sản bị tran ngập bơi cuộc bạo 
đồng do chỉnh Cộng- San chủ mưu - Vỉ dụ như . 
vụ Hưng- nguyển ngay 12- tên 1930, ban đầu thí 
can-bộ Sửu tực Dong chỉ có ÿ định tộ 'chức đga 
Yến-Xuẩn, cắt dãy thep, _chăn xe lửa để tuyển 
truyền... - Nhưng tỉnh thần dẫn chúng bỗng VOt 
lên cao (Công- sán khống điều khiển được nưã)... 
Đoan ngưới biếu tỉnh õ at keo, vể phủ Hưng - 
Nguyến .. . Kết qua la Công- sản đã mưởn tay 
thực dân Pháp bo bom lảm chết ca trăm ngưới, 
nhử trên đã noi, đê” . "hưng co cơ tuyển truyền 
xach đồng... 

4a. Trước sử rồi. loan, trật tư, nhiều quan 
lại bơ trốn, hao ly người bị bất, người khống dam 
hãnh đóng,gi ... tạo ra một tư thị” (Temps 
mort) trươc khi thực dân Phạp phan công va 
đan ấp. . Như vậy lam gì có việc “tất nhiên 
phải đúng ra tô- chức, quan ly đời sông chung 
cua dân”" như Công- sản" đoan mo “Vậy= Trước 
tính thể đo, nếu ta chưa đắt vấn đề đoạt chanh 
quyển toan quốc thi mỗi địa phương mã. chỉ bọ 
đang Công- san vã nông, hội, lam, chủ tỉnh thê 
tất nhiên phai đưng ra tố "chức quan lý đởi sông 


chung của nhân dân”, . (Trich" Lịch sử 80 năm 
chỗng PhapP” cưa Trân- Huy- Liễu, quyên II tấp 
thưởng). 


e. Lúc đo nhần dân co ai nghe và nói hai 
tiếng '“Xô-Viết”" bao giờ đâu ? Có chăng lã 
sau khi cuộc bạo động đã vượt quả tẩm tay của 
Công-san, chung tử mao nhận sự kiện đo (nói 
trong mục b vã c trên đây) röi khoác cho no 
cai nhãn “'Xô-Viết"' đê” Hàn truyền mà thôi. 


4, Tóm lại nhúng. vu rồi loạn ơNghệ- -Tỉnh 
(ma Công- sản kêu la mốt “Xõ- Viết Nghệ Tỉnh”) 
thuc ra nơ chỉ: co thể tạm vì ¡bằng một phẫn cua 
phong, trao chỗng thuế ở Trung- ky nấm 1908 
(Vi no chỉ giơi han trong hai tỉnh Nghề- -Tỉnh - 
khi phong trảo chống t thuế trần lan khắp Trung 
kỳ)› chỡ nơ không co '“qưanhiêu lông cánh”, như 
Cộng- sản thêm VảO Sâu nâãÿ, khiến cho vấn để 
trơ nên mốt huyền thoại,- 


CHƯƠNG VI 


Từ mặt trận Bình-UÙDân đến mặt trận Liên Việt 


TRÊN TRƯỜNG QUỐC TẾ 


Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giơi vưa châm 
dưt, các nước tư bản đã đẻn lục phai gây ( chiên 
tranh để gianh giưt, phân chia thị trương và 
chuyến chỉnh một cách công khai.. .Mởmản cho 
chỉnh quyền phát xít lã nhóm Mussolini ởŸ, 
nhơm Horthy ỏ Hung, nhóm quõc xã do Hidler 
cầm đầu ở Đức, Hoa chiên tranh đe doa trưỏc 
mắt.. 


Trước sự biến đối "lồn )ao ây, Đệ tam 
quốc tế nhân định răng cẩn phải chỉa múi nhọn 
vao các nhom nói trên và duy trì hoa bỉnh?., 


: Vao khoang tháng 7/1935, Quốc tế Công 
Sạn họp lần thứ 7 tại Moscou gồm. có đại biêu 
của 64 chỉ bộ đến tham dự (Đại biếu cưa chi bộ 
Đông Dưởng, lã Lê Hồng Phong) Trong ky đại hội 
nay mốt chủ trương được để: rala giai cầp vô sản 
phai tập hợp những phân tử tiền bô (theo kiểu 
cộng sản), dân chủ để lập mặt trần Bình dân Ổ 
mỗi nước mã nhiệm vụ la chông phát xÍt, thà 
chiến tranh, đoi cởm ao, tự do vã hoa bỉnh.. 


Riêng tai Phập, hồi ây,, Cuộc khủng hoàng 
kinh tế, chính trị trong nược vã jản sông phát 
xít quốc tế đã gây mầm phát xitơ Phap. Thang 
2/1934 bọn “Croix de feu'”' (thập tự lưà) của 
De la Roque âm mưu mốt cuQc chỉnh biến.. 
Đang Cộng sản Pháp liên kêu gol nhân dân Pháp 
đoan kết chõng lại tay sai phat xÍt Quốc tế... 


Sau đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ z 
nói trên, Đảng Công Sản Pháp thi hánh lênh cua 
Đệ Tam Quốc Tế, ra SỨC vân động thành lập 
Mặt Trận Binh Dân, để chõng Phát xít,. . (gõm 
Cộng Sản Đệ Tam, Đáng Xã hội vã Đảng Cấp 
tiến Pháp). 


Đến năm 1936, ba đáng nói trền đã thăng 
trong CuỐC tuyên cử (3-3-1936) va do đo chỉnh 
phủ Mặt Trân Binh dân được thãnh lấp... 


Mặt trân Bình dân ở Pháp lên cẩm quyền đa 
anh hương trưt tiếp đến thuốc địa Đồng Dương 
trong luc phong trao đầu tranh do Công sản vấn 
đồng như ngươi mới õm khỏi chưa binh phục... 


TẠI VIỆT NAM 


Trong khi trên trưởng quốc - tế cơ những 
biến chuyên như vây thi ơ VN cứng co nhiều 
thay đổi. 


GIỚI NỒNG CÔNG THƯƠNG BỊ PHA SÀN, 


Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới tam ngưng 
được một năm (năm 1934) thiơ Việt Nam sau đỏ 
mốt năm (năm 1935) mơi dịu dân.. 


Trong nhưng năm bị khung hoảng (1229- 
1935) lửa gao bị mất gia, sưu thuê năng nề (1), 
nống dân vả một phần tiểu địa chủ măc nơ không 
tra được, ruỗng đất bị tập trung vao nhà Đồng 
Pháp Ngân hãng, Nóng Phố Ngân hãng va một 
sõ địa chư quan lại VN. Về công thương nghiệp 
củng vậy, bị-hang hơa Pháp lúng đoan thị trương, 
một! sẽ “lởn các nhà cồng thương nghiệp VN bi 
phá sản... đrong khi bon tư bản Pháp vốn đã 
giầu lai giâu thêm... Về phia CỔng nhãn và nơng 


(1 Năm 1930 sao trăn¿ tốt nhất ở Nam Kỷ 11534 năm ¡931 
xuốn§ 7§10 năm ¡932 xuống, 5865, nấm 1933 3520 ~ Về thuê 
ma ở Băc và Truný &y môi năm mỗi người nộp 2š50, Ø Nam KV 
n§gưởi vô sản nộp 4250, người hủu sản nộp z§50 — Äin xem 
thên mục “tỉnh hình xã hội Việt-Yam'' tron¿ cnưØná *!X4 hồi 

Việt-Van sau khi Pháp thông nhất suôn j may ca trị", 
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dân nghềo, theo con số mà Pháp đưa ra (tất nhiên 
lã ít hơn thực tê) thi năm 1935 có tỏi 133.238 
ngưỏi thât nghiệp. 


Đến nắm 1936, cuốc khủng hoang kinh tê 
vưa dứt thi thực dãn đã bắt đấu cho truy thâu 
thuế cua nõng dãn, thưởn dân... côn thiểu 1 trong 
khi xây ra Cuộc khứng hoàng... Vưa mới hồi sinh 
chưa bỉnh phục hãn, thực dân Pháp đã giảng một 
đon truy thâu và tăng thuê nưa khiên nông dẫn, 
thương dân vã một số lón tiêu tư sản trở nền 
sa sút vả khánh tận. 


THỰC DÂN PHAP TIẾP TỤC ĐAN AP... 


Về mặt chính trị thi, sau cuộc khởi nghĩa 
Yên Bải bị thã: bai, thực dân phấp thăng tay 
bắt bố và chẻm giết không những - Đảng viên 
Việt Nam Quốc Dân Đng ma con khung bõ 
luôn cả các Đông viên của Đồng Dưỏng Công 
Sản đáng nữa.. 


Đứng trước sưc khủng bõ cua thực dân 
Phap nhăm vảo hai Đảng nói trên, mốt sô "học 
sinh trưởng Bưởi đã đụng ra lấp môt Đảng 

“sợ gi“a” , lấy tên là “ 'BÌnh dãn cãp tiến cách 
mạng" .— nhằm dung hỏa cả Việt Nam Quốc Dãn 
Đang lấn Công sản, Nhưng đáng nay chưa ngo 
ngoe được thi đã bị thực dân TH trấn äap và 
chết ngay tư trong trưng nưóc.. 


.. VÀ HỨA HẸN PHÍNH PHỞ. 


Cũng trong khoảng thơi gian nay, bền canh 
nhưng ‹ cuốc khủng bỏ, tần ac, thực dân Pháp côn 
dơ thư .đoan ““ru ngủ” dân ta băng cach cử tến 
trum thưc dân lả '“Tổng Trưởng Bô Thuộc địa 
Paul Reynaud”” sang VN Y (tháng 10/1931) nói lã 
đi điểu tra tỉnh hình để “'định môt chỉnh sách 
cai trị cho thịch hợp”, - Nhưng thực ra tên nay 
đi điếu tra tỉnh hÌnh để đồi pho vdi các phong 
trao chông đôi. Ngãy 1/11/1931 trong mồt buổi 
họp vơi Viện Cơ mật cua triều đỉnh Huê, Paul 
Reynaud hưa thi hãnh hỏa ược năm 1884 và sẽ 
cái tối chanh _phủ Nam Triêu sau khi Hoăng 
Đế Bao Đai về nước.. 


BAO ĐẠI VỆ NƯỚC VÃ “CAI TỔ'"CHANH 
PHỦ NAM TRIỀU. 


Năm. 1932 Bao Đai vẽ ' nước, cai tố chanh 
phử (năm 1933) bằng cach thay đối cac Thương 
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Thư gỉa băng cấc Thưởng Thư trể.. „ trong đó có 
Ống Ngô Đỉnh Diệm, đưỡc giao mốt bộ vã môt 
chức quan trong nhất lã Bồ Lai và Chú Tịch HóI 
Đồng Cải Cach. Ông Diệm nghĩ rằng sẽ có thể 
cai cach Ít ra là theo chiêu hướng hoa ược 1884, 
nhưng Ông đã thât vong về lởi hứa cua tên trủm 
thực dân nói trển vã chủng không cho Ông cai 
cach gì cá nên Ông tư chức sau mấy tháng nỗ 
lực.. 


Đên, năm 1938, Bảo Đai va Pham Quynh, 
lại cố găng mốt lân nưa, sang Pháp để yếu câu 
chanh phủ Phap hợp nhãt Trung, Băc Kỹ cho ' 
đúng vơi hỏa ược 1884, . Nhưng rồi cứng về tay 
không... (như đấ noi trong mục “Xã hội Việt 
Nam sau khi Pháp thông nhãt guông mây cai 
trể 


PHE ĐỀ TƯ RA DƠI. 


Đông thỏi (năm Bao Đai về nước 1952) 
phái Đệ tư Quốc tế ra đơi ơ Saigon, do Ta Thu 
Thâu vả Trân Văn Thạch lãnh đao, hoat đồng 
công khai băng bao chỉ.. 


Tưởng cứng cân phải noi cho rõ lä năm 
1930, ,Lhâu là một trong số Sinh viên Viết 
Nam ơ Phap vì hoạt đồng chanh trị nên bỉ trục 
xuất, khi Thâu vưa đên Saigon thì đã bị phe Dẻ 
tam cua Dường Bach Mai, Nguyễn Văn Tạo.Vv,V.. 
rải truyền dơn để hạ Thâu, gãy hoang mang trong 
giới tri thức đang bắt đầu tim hiểu về Thấu, 
mắt thanh niên có tai, một chiến sĩ lỗi lac đưộc 
đồng bao cảm mến.. 


Thang 4/1932, cơ cuộc bâu cử Đai biểu 
Thương Hội Đông thuộc địa; môt cuộc diễn thuyết 
được tô chưc tai rạp hát Tân Đinh, Tạ Thu 
Thấu lên diễn đản được hoan nghênh nhiệt liêt. 
Tư đo đông bao Saigon - Chợ Lơn biết rõ Thâu 
hơn qua cac buối diễn thuyêt hãng tuân tai Trụ 
sơ ` cua Hồi Đức dục vã Tri dục (goi tắt lả 
Samipic) ở đại lô Galliéni (bây giơ la Trẩn Hưng 
Đao)... 


Nj ~ ~ k _, x1 
MẶT TRẬN VÕ SAN THỐNG NHẤT .(1) 
Năm 1934, Đại biểu cua Pháp cộng lã 


Gabrlel Peri, Vaillant Couturier vả Barthel 
đến Saigon đã ra lệnh cho phe Đệ tam cưa 


(1) Đoan nãy tham bác cuôn hôi-ký của N£uyễn-Kỳ-\ am. 


Dương Bạch Mai và Nguyễn Văn Tạo (2) ““liên 
hiệp ?? với phe Đệ tứ của Tạ Thu Thâu để thành 
lập “'Mặt trận vô sản thống nhât?? xuất bản tơ 
La Lutte”” (tranh đấu ) băng Pháp ngư. Lý đo 1a 
bởi vi lúc bẫy gid phe Đệ tam chưa có ngưởi 
có đủ tài để viết báo bằng Pháp ngư - Ngây 
4/10/1934, tờ “La Lutte?” đâu tiên ra đỏi, đã 
gây ảnh hưởng rât lớn trong các giởi tri thức 
và công nhần ở Saigon - Chợ Lớn, 


Cuộc “'liên hiệp ?? gương ép nây chí sông 
được có vai năm thi ngày 19/5/1937, nghĩa là 
sau khi chỉnh phủ, Mặt trân Binh dân ra đơi, 
mốt cán bộ Cống sản Pháp là Gitton viết thơ cho 
Nguyền Văn Nguyễn lã mốt can „bô cưa Đông 
Dương Cộng Sản đáng và nhiêu đẳng viên Ở Sai 
gọn, đai y ra lệnh rằng “',,. Phải chầm dứt sư 
hợp tác với bon Troskystes Tạ Thu Thâu kể tử 
nay ”,., 


Thê lã “Mật Trân vô sản thông nhât”? 
tan rã (đúng vào ngày 15/6/1937), rồi cộng sản 
Đệ tam tách rởi khơi tở “La Lutte”” để ra tở 
:“L Avant-Garde"? (2) vã sau đó chính Đệ tam 
Quốc tê ra lệnh giết Thâu vã các ban cua Thâu 


(3)... 


Đến năm 1939, Vit Trận Bình Dân tan rà, 
chanh phủ thuộc địa tư đó đản ap cả hai phe 
(Đệ tam vã Đề tư). Phe Để tam lui vao bí mât, 
phe Đề tư tư khi đơ trở đi khống thây hoạt đông 
gi nưàa, _mãi đến năm 1945 mới hối sinh đưọc 
một thởì gian ngăn. 


1.—= Những ngày đầu của Mặt Trận 
Bình - Dân. 


Chỉnh phú Mặt trận Binh dân tai Pháp ra 
đởi (thang 5/1936) do Ông Léon Blum cẩm đâu và 
Ống Marius Moutet, một đáng viên xa hồi, đưởc 
cứ lam Tông Trưởng đã khơi nguõn hy vong cho 
cac Đang phải ơ Viet Nam... 


Marius Moutet muôn thu thâp nguyện 
vong cưa dân chưng thuốc đia đã đanh diên cho 
Pierre Pasquier, Toản quyen Đông Dưỏng, đại 
y noi rằng : 


'Chánh Phú Mặt Trần Binh dần Phap muôn 
lam thoa mãn cac tâng lớp dân chung ơ "thuồc 
địa, nen định mơ rộng sự thàm do nguyện vong 
cua toan dân. 


'C hanh phủ luôn luốn khoan hồng đại xa 
chanh tri pham, 


“Sau khi biết rõ nguyền vong cưa dần tốc 
ơ thuốc địa, chanh phú sẽ ca: thiên đơi sông 
của nọ, 


'“Thu-hiển cac thuộc địa ban bơ lệnh nảy 
cho dân chung hiểu rõ ÿy muồn cua chanh phủ 
"4ất trần Bình dân. Nhân địp thăm dö rồng rai 
nay, nên noi cho cac săc dân biết mục địch chính 
sach xã hội cưa chảnh phủ Pháp. 


'“Thủ hiến các nơi. thầu thập tât ca nguyên 
vong đưa về chanh quôc, môt uy ban sẽ nghiền 
cưu thân trong.?? 


ĐÔNG DƯƠNG ĐẠI HỘI 


Pierre Pasquier đước lệnh nãy liên chuyên 
cho Thống Đôc Nam Ky luc bây gid la Rivoal. 


Rivoal rat phân vần... rôi cho mới Hội 
đồng Cuân hat gôm cac Ông Lê Quang Liêm, 
Trân Văn Khá.v.v.., đến cho hay y muôn cưa 
chanh phủ Mặt Trận Bình Dân.. - (Tất nhiên đây 
là cơ hồi tốt cho các hoạt động cưa Cộng sản ở 
Việt Nam - xem thèm muc Mất trần nhãn đân 
phan đề... ơ dưởi) Lê € uang Liêm và các đồng 
chi trong đang Lập, Hiện hội bản với Nguyến 
Phan Long tai trụ sơ cua nhât bao '“Viêt Nam”? 
vê vần để nói trên... 


(1) Các người Cộng-sn Việt-Nim, kệ vì J{-Chỉ-Ainh, thường 
là do Công-San Phúp nến ra. 

2) Sau n.w, khi Nehi-si Cộng-sem /onel qua Saigon để” quin 
sát tỉhh hình, đã §ay- đặt hỏi bọn Dương- Bạch - at, 

ÑNềéuy en-Văn-Taạo “ai đất tên L?Avdmnt — Garde vậy 2 Bọn đẻ 
tam khon6 ai trả lỏi và vài néày sau ai dị; qua đuöná J†amelin 
(Hô-Vàn-Náa bây §iđ — Đưởn§ có toa soạn báo" L" Avani ˆ 
Gardc”) thấy bảng hiệu “Le PeupleYthay cho băng TL*Avant- 
Garde”: 
(3) Thâu bị bắt tron§ thỏi ký có Đông-Dương đại hôi vào 
khoảng thang 91936 do bọn Stalinien mưu 8ô sát hai Tạ-Thu 
Thâu và các ban của ông (Trích báo cáo của Daniel Guénn 
thuộc cạnh tả của đảng Xa-hội Pháp bạn của Thâu). Rồi từ 
năm 1937 đến 1945 phe đệ tim (đã có lệnh cửa đệ tựn ở 
Pháp) lúc não củn§, chỡ cơ-hội giết phe đệ tw Cách mạng 
tháng $ là một có-hội tốt cho đệ tam. 
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Câu chuyền nảy dân chung biết được, nên 
tụ tâp đông trước bảo quản :“Việt Nam”? hoan hỗ 
cac Ông Lâp- Hiến vã chánh phư Mặt trần Bình 
Dân. 


Xưa nay dân chủng vồn chồng đối đang Lập 
Hiền mã nay hoan hò thỉ ho (cac Ông Lập Hiên) 
lây lam vui sưởng va xuât hiên trưóc đâm đông 
đề noi chuyên với họ... 


Thợ thuyền cư đai điên bâytơ nguyễn vọng 
'+yeu câu thành lập môt uy ban lâm thởi tô chức 
Đồng Dương đai hồi” đê thâu thâp nguyên vọng 
của toan dân... 


Cac Ông Lập Hiển đồng ÿ - Vi đã đước 
Rivoal dạy bảo như thế ! 


ỦY BAN LÂM THỜI TỔ CHỨC 
ĐÔNG DƯƠNG ĐẠI HỘI 


Đai diên đoan biêu tỉnh đưa ra ý kiên 
'“Ủy Ban gồm thành phân các giởi tư lao đông 
đến tư san.. 


Thê lả một ưy ban 35 ngưồi. được thanh 
lâp (ngay 13/8/ 1936) để chuẩn bị tô chức “Đông 
Dương đai hội?! gồm cả Lập Hiên, Đệ tư vả Đệ 
tAIM‹se‹ 


Về phia giai cấp phú hao co Nguyền Phan 
Long , 


_Về _phia nhơm La Lutte co Ta Thu Thâu, 
Nguyễn Văn Tao, Dương Bạch Mai, Trần Văn 
Thach.v,v.. 


Các giởi khác có Luât Sư Trinh Đỉnh Thảo, 
Bac SĨ Tần.v.v., 


Ủy Bạn lam viẹc rất hãng hai, Rôi môt 
đoan đai biểu .gôm 5 người đềt ên yết kiên Thông 
Đôc Rivoal, bãy to công việc tổ chưc Đông Dương 
Đại Hồi và xin cho Ủy Ban Hanh đông được tự do 
hoat đông, đếthu thâp nguyên vong cưa dân chung 


~ Thưa Thông Đốc, chỉ có cach đo mỏi có 


đây đủ nguyên vOng cua các tâng lợp dân chung, 
đưa lên Đông Dưỏng đai hôi. 


Rivoal rât lo ngai vi hần đã đước cơ quan 
an ninh bao cao răng : 
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nó 


KÂ„ “— ` s 


Tom quyền PIERRE PASQUIER, 


“Nhưng Ủy ban Hành đồng mã mọc lên ở 


LÊ Quang Liềmtư Bây, Trân Văn Khá.v.v. khầp nỏi thì sư an ninh khống thể bao đam nổi...” 


RIVOAL HÀM DỌA TRƯỚC... 


Nhưng Rivoal cung rât khỏ xử. vi đây l 
do lênh của chanh phú Mắt Trận Binh Dân ở 
Pháp. Hơn thê nửa trong Ủy Ban cứng có cả cac 
ống trong Hôi Đông Quân Hạt... 


Rivoal băng long môt cách miễn cưỡng. 


Tuy, vậy, các Ủy Ban ớ các Xã, Tổng, 
Quân , Tính vẫn luồn luôn gặp sự khó dễ... cưa 
mãt thám, sen đầm,v, Yy.,. nên Ủy ban Trung 
Ương cứ ra vào đinh Thông Đôc khiêu nai không 
biết bao nhiêu lần. 


KHỞI SỰ ĐÀN ÁP... 


Ủy Ban Lâm Thơi tỏ” chưc Đông Dương 
Đại hồi thấy chanh quyên khăp nơi bắt bơ giam 


cầm, giải tán, lây, biêu ngứ xuống... nên họp 
khẩn cấp để đối phó... 


Trong buổi họp,nhiểu người trong Ủy Ban 
đưa ra y kiên là chánh quyên thuộc địa không 
thành thật nên cẩn phải cử đại điện qua chánh quốc 
đê vân đồng mởi mong co kết qưa... 


Ủy Ban đỏng ÿ gởi người qua Pháp... 


CỬ ĐẠI DIỆN SANG PHÁP 


x: 2 = D 
Sau nhiễu đêm hội họp,Uy Ban đồng y cư 
Dưởng Bach Mai sang Pháp. 


Trong khi chơ đợi kết qưa cua sự vận động 
ơ' Phâp thi tại Saigon, chánh quyên thực dân 
khúng bố triệt đế, Nhiêu Ủy ban Hanh đông bi 
uy hiếp... 


BỌN PHẪN ĐỘNG THOÁT LY 


Pages sang thay Rivoal lam Thông Đốc 
Nam Kỹ đã ra lệnh cho bon Trần Văn Khả và các 
Hội Đông Lập Hiên ly khai Đông Dưong đai hội 
trược va đứng ra tô chưc mồt Đồng Dưởng đại 
hội khác mệnh danh lä ''Assemblee Consultati- 
ve Des Elus Cochinchinois'" tại nhả Hat Tây 
(trụ sơ Hạ Viện ngay nay). 


Đốc Phử Lê Quang Liêm lâm chủ tịch. 


Pagẽs ra lềnh cho cac Tinh Trường gói các 
ông Hội - Đông địa hạt,Hương chức lang ở các 
tỉnh lên Saigon họp !. 


THỰC DÂN PHÁP CŨNG TỔ CHỨC 
ĐÔNG DƯƠNG ĐẠI HỘI 


Theo, lệnh Pages thiTrần - Văn - Khá và 
nội bon phai tð chức Đại Hội trong một tuân lễ:.. 
đê thông qua một ““Tập nguyện vọng của toàn 
dân”?,,. (lo bọn phản động này đã soạn sẵn. 


. Trong hội trương Nhà Hat Tây, cả trăm 
ngưỏi đang :“họp”? thi bông dưng cơ truyên đơn 
tư trên lâu nem xuông công kich thâm tê cai 
““Hôi nghị dẫn biếu”? bu nhìn nãy... 


Lập tưc tên Chánh mật thám ra „Lệnh cho 
tât cả nhân, viên lên lâu đề ruông bãt thủ phạm... 
Nhưng chăng bao giơ chúng bắt được cả (1). 


Bọn nay bỏ qua vụ truyên đơn và hội nghị 
tiếp tục nhom... 


Hương chức lang, Thày Cai, Thay Pho, 
Hội Đông Địa Hạt, Hội Đông Quân Hat, mọi cấp 
bầc cö một nguyên vọng, g0p lại thành mốt tập... 


Đôc Phủ Lê Quang Liêm tư Bãy đọc tư 
“nguyện vọng" một, để rõi hôi nghỉ dơ tay tan 
thanh. Thế lã xong ! 


Trưởc khi hôi nghị bê mạc, Đõc Phu Liềm 
đọc lên một bưc điện tin gởi cho. Moutet, Tổng 
Trưởng Thuộc địa, đê` mọi ngưồi... đồng yÌ 


Nội dung bưc điển tin như sau : 


“Nhãn danh chủ tịch hội nghỉ, chúng tôi rẫt 
cảm ơn long tôt cưa nước Pháp, cụa Chánh Phú 
Mặt Trận Binh Dân, cho phep chung tôi gom góp 
tất cả nguyện vong cua toän dẫn, 


Để bầy tổ long trung thành, chưng tôi xin 
chanh phủ Pháp lưu ý đền nhưng nguyện vong cưa 
chưng tôi, lúc nào cứng muôn hợp tác chăt chế 
vơi Phap" ? 


Ai cúng ngạc nhiên tự hỏi với mỹ thởi 
gian là một tuân lễ, lãm sao co đầy đủ một tập 
nguyện vọng như vậy ? 


Thi ra đo là tập nguyên vọng năm 1931, 
mã nhóm Lập Hiên Nam Ky đưa cho Paul 
Reynaud, Tổng Trưởng thuôc địa lúc bấy giơ, 
nhân địp tên nay sang Đông Dương. 


Nay bồn cử soan lai đưa cho Chanh Phủ 
Mất Trân Bỉnh Dân, để rồi nơ được năm yên 
ở Văn Khỗ Paris. 


“Hội Nghị”” họp xong, Thông Đốc Pages 
quay ra đan áp phong trao Đồng Dương đại hôi 
(trươc) - Chúng có ly do để lam việc. nay. 


Pages ra lệnh giải tan Ủy Bạn Lâm Thơi 
tô chức Đông Dương đại hội, giải tan Ủy Ban 
Hanh đồng Ở các tính,... 


(1) Theo _N(uyễn- -Ky-Nam tron 6 cuỗn “hồi kyx1924, - 1964” 
thỉ do nứ Ký-Giã kiêm Thi-sự Néuyễn-Thị- Ki m rải. 
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Tưởng cung cân noi thê m lã trược khi “Hồi 
nghỉ dân, biêu'? họp thì mây ngưỏi trong Hội 
Đông Quân Hat ra tuyên bỡ ly khai vỏi nhơm 
“La Lutte”, 


ĐÔNG DƯƠNG ĐẠI HỘI (TRƯỚC) 
TIẾP TỤC 


Bon phản đồng Lê Quang Liêm tực Bãy, 
Trương ` Văn Bên, Võ Hà Trị, Thương Công. Thuận 
va Trần Văn Khá ly khai đừng ra tô chức một 
“đại hội riêng"? (theo lềnh ,quan thay Pagẽs), 
la một ““tiếng set” đối vơi Uy Ban Lâm thơi tổ 
chưc Đồng Dương đai hội. 


Tuy vấy đềm 14/9/1936, Ngu guyến. Phan 
Long ũ trong 6 ngươi trong Hối Đổng Quân Hạt 
cua đang Lập, Hiến ở lai) liên triệu tập một 
phiến. họp cưa Ủy Ban Lãm Thởi đề bao cao tỉnh 
hình khẩn trương. 


Tất ca 30/35 người đểu có mặt (ö người 
vằng mặt lä mãy tên ly khai nói trên) ở ngoai trụ 
SỞ (đưởng Lagrandiere - Gia Long bây gi), 
hang ngan ngươi thuộc các, Ủy Ban Hanh động ở 
Salgon, - “hơ Lởn, Bà Chiếu, Hoc MỒn, Phủ Lâm 
đền để ngàe tin tức.. T 


Mơ đầu Nguyễn Phan Long cho biết sự ly 
khai cua bọn phần đồng và loan bao các âm mưu 
đan ap sắp đên cửa bon thực dân như sẽ câm tụ 
họp cẩm biêu tỉnh tủ ngây 15/9/1936... 


Toan thể hội trương dơ tay bây tổ lập 
trưởng 1ã cư tiếp tục xúc tiền tô chức Đông Dưởng 
đai hội... Trong khi đó thì “'xe cây” sen đầm, 
mật thám đã sẵn sảng, hưng chúng không lầm 
gì vã đê cho Ủy Ban Lâm Thơi ra về... 


THỰC DÂN PHÁP THẲNG TAY ĐÀN ÁP 


Bon mật vu để 'cho các Ống trong Ủy Ban 
Lâm Thơi ra về cả rôi. Đên nứa đềm, Pagès 
ra lênh “hạ!” bang Đông Dương Đại Hôi và 
'tía” dẩn từng ngươi trong Ủy ban một... 


Tên cö Colteloni đến cửa hang Fabrinat 
(1úc đó là nhã riêng cứa Thâu) bắt Thâu rõi đi 
thăng lền Hoc Môn, kiếm băt Nguyễn An Ninh. 


: Các Ủy ban ớ các nơi đêu bị đan ap triệt 
đề. Hang ngan người bị bất, bị tra tấn... 
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Bon “bồi út” trong bao “La Tribune 
Indochinois e”” của Bui Quang Chiếu bênh vức chủ 
của chúng (tất nhiên la thực dân Pháp rồi) tấn 
cổng nhốóm ““La Lutte”, cho răng nhóm nây gấy 
rõi lầm cho vô sản bị khung bố,v.v.. 


Phong trao ““Đaại Hôi Đông Đương”' không 
con nửa, 


VẬN ĐỘNG Ở PHÁP 


về phia Dương Bạch Mai đi vẫn đồng g 
Paris... lam cho moi ngưởi hy vong.. 
Nhủng Mai không đem lai kết qưa gì... 


Đảng Cộng sản \ Pháp không giúp ““đông chỉ” 
Dương Bach Mai, dâu lã một sựcan thiệp nhÓ.. 


Bởi vậy Moutet cưng chăng can thiệp vơi 
chanh quyên thuớc địa ơ Đông Dưỏng, mã cứng 
chăng cử phái đoän điêu tra Sang Đöng Dương, 
như đã vạch ra trong chương trỉnh ! 


Thi ra la đăng Xã Hồi cúng như Đăng 
Công Sản Pháp chưa muôn giải phong cac thuộc 
địa ! 


Đã thể, vi sơ công luận Pháp bãt bỉnh, 
Đảng Cọng Sản Nga cơn ra lênh cho Đang Công 
San Đông Dương, thôi không được ngâm ngam 
giút giấy nưa, đê cho ““Đông Dương Đai Hội” 
chêt luốn, ! 
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2.— Mặt trận Dân Chủ Đông-Dương 


Thi hành lênh của Quôc- Tế Công Sản 
trong „kỹ Đai-hôồi lần thư 1 tai Moscou (ma 
LÊ HỒNG PHONG la đại biêu của Việt-Công - 
Xin xem phần đầu của chương này) va sau khi 
Mặt trân Bỉnh dân ở Pháp lên câm quyên, 
Trung-Ương Đảng Công-§an Đồng -Dương họp 
đại -hôi lần thư nhất vao mưa hè năm 1936, đã 
quyết định phải núp dưới một cái tên khác để 
dễ bể hoạt động : khai sinh ra MÁT TRẬN 
NHÂN DÂN PHAN ĐỂ (khác với Mặt Trân 
phản để Đồng- Minh 1930 - Vi Mắt Trân nảy 
chỉ có danh mã không co thưc nên không được 


để cập ở đây) sau đổi là MẶT TRẬN THỐNG 
NHẬT DÂN CHU, gọi tắt là MẶT TRÂN DÂN 
CHỦ ĐÔNG DƯƠNG, tam thời không nêu khâu 
hiệu ““đánh đổ đế quồc Pháp”? và khẩu hiệu 
“tịch thu ruộng đất cua địa chủ chia cho dân 
cay”, hỗ hao đoi quyền, tự do dân chú, cái 
thiền đân sinh và sửa đổi hỉnh thức hoat đồng 
nửa hóp pháp nưa bất hợp pháp q), để “hòa 
hiệp với cuộc đầu tranh ơ chánh quốc vù vu 
đang lên” (3). Trong chương trỉnh lam viếc 
cua Chanh-phủ, Mặt Trần bỉnh dần có việc cử 
phải đoan đi cac thuộc địa, để điểu, tra tỉnh 
hỉnh va thầu thập nguyện vong @). Đảng Cộng 
Sản ben lợi dụng, cơ hội nây phât đồng quân 
chúng, tổ chức cac buổi diễn thuyết, hô hảo 
bay tơ nguyện. vọng. Do đo trong hàng trăm 
Ủy- -ban lãm thơi tố-chưb Đông- Dưỡng đại- hôi 
(đề” bay tơ nguyện vong với chánh quõc Phap), 
đêu co cản-bộ Cộng- San chui vao. 


Trước cao trao ““dâng nguyện vong”? lan 
trần khắp Trung, Nam Băc,bọn thông trị Pháp 
ra súc phá hoai và đản áp trong trão... 


Ủy- ban lâm thơi tổ chưc Đồng-Dưởng đai 
hôi thây chanh quyền thức dân đản ấp, ben 
hop, khân đề” cử đai biểu sang tận chánh quôc 
Pháp đề tranh đấu... Kết qua một Đẳng viên 
Công-sản đệ tam la Dưởng-Bach-Mai được cử 
đi... . Nhưng Mai đi khống lại VỆ` không L Làầ 
bởi vỉ, một mặt Đang Xã -hôi cúng như Đang 
Công- ~-Sản Pháp chưa muôn giai phong thuộc 
địa, vã mất khác Nga-Sõ sợ cổng- -luân Phấp 
bất bỉnh đã ra linh cho Công-Sản Việt-Nam 
thôi không được cổ” ,xuy đốc lâp nưa; trong khi 
bọn thực dân Pháp ở Đông-Dương cung. cho tay 
sai tô-chưc “Đông- Dương đai hội”' với những 


đại biếu bủ nhin, để đưa ra một bán dân nguyên 
giá tra, hầu đánh lưa dư-luân vả chưng có cớ 
để đân ấp. 


Kết quà là phái đoàn điêu tra chánh quôc 
cung khóng sang Đông-Dương và Đồng-Dưỏng 
đai hôi tan rầ... (4). 


Cho đền khi Mặt Trân Binh-Dân bên Pháp 
đồ, bọn thực dân ở Việt-Nam ra sức đân „ấp 
tất cả các phe (để tam, đệ tử v, VN" Đảng 
Cộng- -sản Đồng-Dưởơng ben ra chi thị cho các 
cơ „quan hoat đồng hợp pháp hay bán hợp phap 
phái “ rút lẹ vao bí mãt?' vị thể cau “hạt nhân”? 
Cóng- -san đã được bao tồn... trong khi phe đề 


tử bị chết chỉm...... mãi đến năm 1945 mới 
ngoi lên được mồt thơi gian.... 


Kiểm điểm lai trong thơi kỷ ''Mặt Trân 
Dân-chú?? (1936-1939); ngươi ta thây Công-Sản 
Việt-Nam đã : 


_— Lợi dung thơi kỷ hoạt đồng ““hợp phap”? 
(thởdi ky Mặt Trân Binh-Dân bên Pháp và 
phong tro Đông- Dương đai Hồi) để phat triên 
mạnh, tô chức thêm nhiêu c0 SƠ, kết nap nhiều 
đáng viên mới, 


- Thảnh lấp các ““hội”, cac Cống-Hối 
Nống-hội, Hồi Ai-Hưu, bỏ tên Thanh- niên Công 
Sản đoàn, lắp đoan Thanh- ~niền Dần-chủ Đông- 
Dưởng, đổi Hồi Cưu tế đỏ thành hội Cưu tế 
Binh-dãn.. 


- Dung cái hợp pháp (mã tư trước chung 
chưa tưng cö) để hoạt đồng bất hợp phap, dưng 
cai công khai để hoat đống bí mát, ngược lại 
dúủng cái bí mât đê lãnh đao cái công khai..... 


- Đã dủng moi thư đoan để tiêu diệt 
nhóm đệ tư. 


Tơm lại trong thơi kỳ này \1936-:939) 
đảng Công-san Đồng-Dương đã tiền được nhưng 
bước tiên đải và tuy sau nay co bị đut đoạn 
(tháng 9/1939- chiên tranh Pháp - Dưc bủng 
nô), phong trảo cổng khai bị ha mãn, nhưng nó 
đã reo răc nhiêu ““hạt nhân”? Công- -san, chì 
chơ cơ hôi lại ngoi đầu đẦV xa 


làt — 
5.—= Việt.Nam Phục-Quốc Hội. 


Năm 1937 cuộc Trung - Nhật chiến tranh 
bưng nô, thể giởi đang cơ nhiều biên chuyền... 


(1) Trích 35 năm tranh đâu của Đang (Cộng-Sản). 

(2) Trích lịch-sử $0 năm chởng Pháp của TRẤN -HUY *LIỆU 
quy êh [[ tập thưởng. 

(3) Xin xem mục “NHỮNG NGẦY ĐẦU CỦA MẶT TRẬN BÌNH 

DÁN”? Ơ trên. 

(4)Šau vụ này — Vụ Nặa ra lènh cho Côná-San Việt-Nam thổi 

không được có xuy độc-láp nưa, Đảng Côn/-Sản mất khá nhiều 
tin mhiệm trong dân chứng, trong khi phe đê tử chủ trường 

độc-lập, nén đã phát triển mạnh mẽ và dã chiến được 303 số 
phiếu trong cuộc bâu cử Hôi-Đông thanh phô Sai ¿ôn năm 1939. 
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Kỳ-Ngoai-Hầu Cương-Đê muôn tập hợp vả 
chính độn lai Việt-Nam Quang- Phục -Hồi đã bị 
tan rã tư lâu.. 


Nhưng mái đến ngãy 12/3/1939, Kỹ-Ngoại, 
Hầu mới tử Đông-Kinh sang Thưởng-Hãi để 
triệu tập các đồng-chi ở cac nơi đến, củng 
tiến hanh việc cái tô Việt-Nam Qưang- Phục 
Hồi, dưới. _một tên khác : : VIỆT NAM PHỤC - 
QUỐC ĐÔNG MINH HỘI để chọ thích hợp với 
tỉnh thể,.... 


VÌ sau hai lẩn thât bại, lần nảy Phục- 
Quốc Đông-Minh- ~Hội đã có những kinh-nghiệm 
vã chuẩn bị gia dăn vã chu. đao hơn..... 


_  Chưởng trình cua phục quộc do đích thân 
Ky- nagoai-Hẩu Cương-Đệ Soạn thảo, mang ra 
thao luận, sưa đôi một vai chỉ tiết và ban 
hanh..... 


Vã cuộc hội-nghjị đã bầu ra một ủy-ban 
chỉ đao gõm CO : 


- Ủy-Viên Trưởng VNPQĐMH : Cưởng Để 
- Ngoai-~Vu : Trần-Hy-Thánh 

- Tổ“chức : Vũ Hai Thu : 

- Tuyên-Truyên : Trương Anh Mẫn 

~ Huấn-Luyên : Hỗ Học Lâm 

- Tài-Chanh : Trân~Hứu-Cõng 

- Điệu- -Tra : Hoang-Nam-Hung 

- Tông Thư-Ky : Đang~Nguyễn-Hưng 


Khi mọi việc đã sắp đặt xong, Phục Quốc 
phải tim cách tuyên truyền. để gây, ảnh hưởng 
thân Nhât ở Việt- Nam - VỈ luc bấy giơ thực 
dân Phấp hệt sưc tiên hãnh chinh sách ,thân 
Tưởng-Gidi-Thạch _chỗng Nhật..... Kết qửa lã 
mót ban Việt Ngư được thanh lập trong hệ 
thông vô tuyên truyền thanh Nhật.. 


Ngay 12/8/ 1940, Việt-Nam Phục-Quốc 
Đồng- -Minh Hội cử Trân- Hy-Thánh lâm Đại 
biểu, tru tai Quảng-Đông, trực tiếp giao thiệp 
vỚi quân Nhật ở miên Nam Trung-Hoa, để tiện 
hanh cổng viêc ở mặt nãy cho tiến..... 


Thang 9/1940, khi quân Nhật sắp. tư biên 
giơi Quảng- -Tây tiên vảo Đồng- -Đăng vã Lạng- 
Sơn, cơ giúp cho Trần-Hy-Thanh tõ~chưc Việt- 
Nam Kiên Quôc Quần. Trấn-Hy- Thánh đưa Trân 


Trung-Lâp và Hoäng-Lương (tưt Manh-Lương). 
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tư Quáng Cháu sang Quang-Tãy để chí~huy sẽ 
quân sĩ nay. Trân Trung Lập lam Tông Tư 
L€nh, Hoàng- Lưởng lam Tư-Lệnh Pho, mỗi 
người chỉ-huy một đao quân. 


Ngày 22/9/1940 Kiến Quôc Quân củng quân 
Nhật đánh vao Đông Đăng, Lạng Sơn vả các nơi 
lân cận như Thất Khê, Lục Binh, Diêm Hê.v.v... 
khắp nước đếu biết vâ vui mưlng thực dân Pháp 
lo sơ, 


Nhưng thực dẩn Phap đã gian manh lo 
chia xe quyến lợi. cho thực dân Nhật, nên Nhật 
bao Trân- hy- Thánh “nền ra lệnh ngay cho 
Kiền-Quốc-Quân lui Sang Tau đ1, không thì 
khi Pháp xuất quân đánh đẹp, quân Nhật không 
giúp được đâu, vi Pháp đã kỷ hiệp ước với 
Nhật rồi”?, 


Xong Nhật cho Đại~ Ta NAKAI cung Trân- 
Hy-Thánh tư Hả-Nới đi xe hơi lền Lang-Sỏn 
tim số Lầp va Hoàâng-Lưởng bao 
triệt binh.. 


Hoang- -Lương nghe lơi rút ngay sang mạn 
Quảng-Tây, Trân-Trung-Lập nhất quyết sông 
chết với Pháp. 


Kết qua ngay 26/ 12/1940, Ống Trần-T rung 
Lập thua trân Luục~Binh và hy, sinh, quần Sỹ 
một số. chết, một số bị bắt, chỉ có một sô nho 
thoat sang Tau. 


Kế hoach quần sự của Phục Quôc tuy vậy 
chỉ gẦy được “tiếng vang thân Nhât?? và sau 
kh bị thực dân „cầu kêt với quân phiệt Nhất 
đan áp, thỉ nơ chỉ cõn thoi thop : thở..., Cho đến 
ngay quân Tẩu vảo tước khi giới quân Nhật, tư 
vĩ tuyến 16 trở ra, bung lên được môt đạo rồi... 
lịm dãn.... 


4.—= Mặt Trận Dân-Tộc Thống-Nhất 
chống Phát-Xít. 


Thế giới đại chiến lần thứ hai bùng nổ, 
Đảng cộng -sản Đông-Dương bền trổi dậy... 
Trong hội nghị lân thứ 6 của Trung Ương Đảng 
họp vão tháng 11-1939, sau khi nhận xét tỉnh 
hỉnh, đã nhấn mạnh đên nhiệm-vụ hãng đấu của 


Đảng trong thởi kỳ chiến tranh là giải phóng 
dân tộc, vi ““bước đường sinh tôn của dân tộc 
Đông-Dương không có côn con đương nảo khác 
là đâu tranh đánh đổ đế quốc Pháp, đánh đổ tất 
cả mọi ách ngoại xâm vô luận là da trắng hay 
da vàng”? (1) vã quyết định : 


- Thành lập MẶT TRẬN THỐNG NHẤT 
DÂN TỘC PHẢN ĐẾ ĐÔNG DƯƠNG. 


-Tam thời rút khẩu hiệu cách mạng ruộng 
đất chủ trương “'tịch ký ruộng đất của nhưng địa 
chủ phần bội quyền lợi dân tộc thay khẩu hiệu 
“*chính quyển công nông”? bằng khẩu hiệu 
““C hính Phủ C ổng-Hỏa Dân chủ Đông- -Dương”?.... 


- Củng cổ Đảng về mọi mặt lâm cho toản 
Đảng thống nhất ý chi và hành động, 


- Đẩy mạnh các hoạt động võ trang. 


Kế hoạch đề ra, Đẳng cộng sản Đông Dương 
đang ra sức thực hiện chủ trưởng mới thi tỉnh 
hỉnh thế giới và Việt Nam có nhiều biển chuyển 
dổn đập có lợi chọ các hoạt động của Đảng: 


Ngày 14/6/ 1940, Paris bị thât thủ và 
nước Pháp bị quân Đức trần ngập... 


Ngày 19/6/1940, Đại sử Pháp ở Nhật 
chuyển cho Toàn Quyền Đông Dương làC atrơux 
lỏi yêu câu của Nhật đớng cửa biên giới Việt- 
Nam - Trung Hoa và đặt nhân viên Nhật kiểm 
soát; hẹnchiểuhôm sau, 20/6/1940, phả: trả lỏi. 


Vi bây gid mọi cơ quan ở chanh quốc đêu 
tan rã, chanh phú Petain đang lo đơi từ Bor- 
deaux đều Vichy nên Haänôi bị giãn đoan liên 
lạc. T oàn quyểhC: atroux đanh chấp thuận | lời yêu 
cẩu cưa Nhật, rồi hôm sau mới bao về chanh 
quổe. Bộ- ~Trưởng Thuộc địa qchiển trách Cat- 
roux Và ngày 25/6/1940 cách chức Ông nay, cử 
Đề-ĐồC€ Decoux thay thể, 


Ngãy 22/9/1940, quân Nhật đã trần qua 
biên thủy Hoa Việt ñanh chiếm Lạng Sơn, quần 
Pháp thua chay qua châu Băc-Sơn... 


Nhân dịp này Phục-Quốc -Quân (ân 
Nhật) do Ống TRÀN- TRUNG- LẬP lánh đao, 
keo cơ phục quỏc, kẽu gọi thanh-niên vã binh 


sĩ Việt, trong hãng ngư quân đôi Pháp, nổi 
lén giết Pháp, chiêm Lang-sỏn, thanh lập 
'“chinh-phủ” ? (được ] tháng 12 ngay)Vv.V... Công 
viếc tiêp diễn thi Pháp nhưởng cho Nhật nhiêu 
quyên lởi, nền Nhật bơ rơi nhơm Phục -Quốc 
Quân, kết quà la Phuc Quốc-Quân bị cõ lập vã 
không đương đầu nôi với quân Phấp nên bị tan rã, 
Ông TRÂN TRUNG LẬP hy sinh, một sô' nhg 
chay thoát sang Tâu (2), như đã nói trong mục 
“Việt Nam Phục Quôc Đồng Minh Hội” 


Lợi dung cac biên chuyển nói trên, đảng 
Công Sản Đõng-Dương đã : 


- Lãnh đao nhần dân Băc -Sơn khởi nghĩa 
(ngày 21/9/1940) nêu khâu hiệu chông đế quốc 
Pháp - , Nhật, chăn đánh và tiêu điệt tần quân 
Pháp ở Lang-Sơn chạy _ qua Châu nãy, Cuốc 
khổi nghĩa đang tiếp điển thì, cung như Trân- 
Trung- Lập, Pháp - Nhật thỏa hiệp với nhau để 
cho Pháp ranh tay đân ấp, quân khởi- nghĩa 
rút vao rưhg, thănh lập đôi du kich đầu tiến ở 
Việt-Nam (3) sau ĐỆNG triền thành Việt-Nam 
cứu quôc quần... 


- Họp hội-nghi Trung-ưởng lân thử 7 Vào 
thang 1/1940 đã : 


* Quyết định đổi tên MẶT TRẬN THÔNG 
NHẬT DÂN - TỘC PHẨN ĐẾ ĐÔNG DƯƠNG 
thành MẶT "TRẬN DÂN TỘC THÔNG NHẤT 
CHÔNG PHẤT XIT NHẬT - PHAP. 


* Khăng định chủ, trương tam rut khâu 
hiệu “tịch thâu ruộng đât cua địa chủ chia cho 
dân cây” cua Hồi Nghi Trung-ưởng lân thử 
6 lä đưng..... 


bỏ Đây ông Đồi Cung một cam tỉnh viến 
cua “Mất Trần”? ơ đôn chở lạng: nổi dây đánh 
chiêm đồn nay và đột nhập đôn Đ6- Lương (cách 
xa Chợ Rang l5 cây số), giệt tến Đôn Trưởng 


(1) Tch Vehi quyết hội nẹhị lân thứ 6 của Truná-Uohá tin§ 
Công-Sản Đôn§- Dudn6 thán( 1 - 1939. 


(2) Sau khi Nhật trần vảo VW, mộ: số Ð má Đoàn thẻ,Tôn Giáo 
thân hật, được vhật. chc chờ, đa được thành lập hay phái 
triển v.v... Vì vấy(ly do thâ Eú Xháất hay được Nhật cho n 
chung tôi ‹ Sẽ nơi trong Chương “Vhật trần vào VN và cuộc đo 
chánh náäy 93-1945 ở dưới. 

(3) Đội dư kích này củng như đội }Y tuyên “nến điải nhóng 


^ ` » h ˆ ô †: ” QUA. # 
quân v.v..sơu này chỉ cô Tnột số lái đang viễn 


Côộng- Sản, côn đa 
số là nhưng n$ưới yêu nước bị lợi dụng .-- 
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ĐỘI - CUNG 


Pháp, chiêm đồn, rôi mưu đanh chiêmNghề- An 
nhưng bị thất bại, Cung bị bắt và bị xử tử, 


Tuy các cuộc khơi nghĩa và nổi dậy tư 
Bác- Sơn đến Đô-Lưởng vã Nam-Ky (do Cộng- 
sản chú trưởng hay _giưt giầy), đều bi thât bại 
nhưng đáng Công San Đông-Dưởng đã lôi cuốn 
đưởc cac tâng lơp ““đưng giưa?? nga theo chúng, 


3š 
5.— Mặt trận Việt-Minh. 


Đã tư lâu, cac siêni tư cach mang Việt- 
Nam, mỗi khi bị thât bai hay bị lộ thướng chay 
qua Tâu, nhât lả tại "Vấn Nam, Quảng Châu, 
Nam-Ninh v.v.. , Ngưöi ta thây có đư các đẩng 
viên các đang như Phuc Quôc Hồi, Việt-Nam 
Quỏc Dân Đấng, Đại- Việt Dân-Chánh _ V.V.... 
va mồt vai lãnh tụ co uy tin như NGUYEN. HAI 
THÂN, LÝ ĐỒNG A, TRƯƠNG BỘI CÔNG, 
V.V.... Ngoài ra côn một sô Đang viên Đông 
Dương Cộng- sản đẳng. do NGUYÊN AI QUỐC 
lanh đạo, Lúc bây giơ, nha cảm quyện Trung- 
Hoa Quốc Dân đăng nhất là Tương Tinh Trương 
Quảng- -Tây lä “TRƯƠNG PHÁT KHUẾ (1) cũng 
muôn co một lực lưởng quây rôi ơ phia Nam, 
đề` lầm giấm ap lực cua Nhật trên đất Tẩu, 
ben lơi dung sư hiền điên cưa các phân tư nói 
trên, đê lãm môt thư “hẩm sung” cho mình 
(mả thức ra ho cưng chăng ân nghĩa gì cả) 
nền đã : 


- Trơ cập tiên bac và lương thưe chohọ . 
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- Tuyển chọn mộ s8 cho theo hoe tai 
cac trưởng Vơ-bi và gia nhập Quãn-đôi. 


Mặt khảc,. NGUYÊN - AT- QUỐC vửa ở 
MOSCOU trơ lai Hoa-Nam vơi cac chỉ thị mới 
(của Đệ-tam qu6-tÊ) liên triều tập Trung- 
ươn đảng, bổ, đề” thống. qua chinh sách “MẶT 
TRẠN LIÊN HIỆP” và thành lấp một MẶT 
TRẦN (Mất trân Viêt-Nam đóc lập Đông- Minh - 
sẽ nơi ngay ở dươi đây) hãu hớp nhất ngưôi 
Việt thuộc moi giai cấp, thành phân, phe phải, 
đoàn thể” quốc gia..., để chõng Phâp Nhật 
va thành lập một Công-hoa Độc lấp Dãn chủ 
tư do hâu chiền...... 


Do đỏ vảo thang 5/1941, dười sự bẩo trợ 
của Tướng lãnh Quốc Dân-Đẩng Trung-Hoa 
roi trên, môt chội- -nagh] đã được triệu tập tại 
Quảng Tây, gồm đú mọi thánh phân quôe „gia 
vả nhiều tô chưc cưu quồc khác...Kết quà là 
mót mặt trân ra đơi lãy - tên lã MÁT TRẤN 
VIỆT NAM ĐỘC LẬP ĐÔNG MINH HỒI gol 
tất là VIỆT MINH, do NGUYÊN AT QUÔC lấnh 
đao, trong đo Cộng- -sản vưa lä thành phân vưa 
lầ nông cốt. 


Đến ngầy 8/9/1941, Mặt Trần Việt-Minh 
tung ra một ban hiểu triều với mục dich chiêu 
dụ cac đẳng phải va phần tử quốc gia con lai 
khác, kết hợp với Việt- Minh (tât nhiền tông tích 
công- sản vần được che dâu), để diệt phát xit 
chồng thức dần.. 


, Tuy vậy, sang đầu năm 1942, vi ïNGUYÊN AI 
QUÔC khống thể thoát khỏi mất cửa Trủng- 
Khánh, họ biết Quốc la một lãnh tu cộng sản quan 
trong nền băt giam, 


=—“Á‹ 


6.— Việt- Nam Cách - Mệnh Đồng - 
Minh Hội. 


Củng năm 1942 một hồi-nghi thứ nai lai 
được Tưởng TRƯƠNG PHAT KHUẾ bảo trợ, 
mơ tai Liểu-Châu (Ngãy 4/10/1942), với muc 
địch hoan thành một ưy ban cách mang thông 
nhât và lä môt bược để tiên tới miôt “chính 


f1) tưới ta được biết Nhuê trước đã củng Xeuyn-Ai- Quốc, 

tức {ó-Chỉ-Minh sơu này ohục -vự trong nhí bộ Borcdiae 
Ẵ L xa cái v.. $. Ÿ 

An vem mục VN Th;ưh-Nien Cách Min Đng ở rên, 


phử”? lưu vong, dập khuôn theo kiểu các chinh 
phủ lưu vong bên Âu-Chãu trong thơi bây giỏ. 
Tất ca các đang va đoan thể có xu hưởng quôc 
gia như Việt-Nam quôe Dân-Đảng, Việt-Nam 
Phục- Quôc.. , trư có Công-sản ,không được mơi, 
nhưng ngưồi ta lai mới đại biếu cưa Việt- Minh 
(!). Dười sư che chớ và ấp lực cưa Trung-Hoa, 
một mặt trận được thành lập lấy tên lã VIỆT-NAM 
CẠCH MỆNH ĐÔNG MINH HỘI, gọi tất lã 
ĐỒNG MINH HỒI với thành phân đa số lã Việt 
Nam Quồc „Dãn-Đảng, _ dươi sư lãnh đao cua 
Ống NGUYÊN HATTHÂN , người đã Sang Trung- 
Hoa tư năm 1908 và J2 một tương lãnh cua quần 
đổi Tau. 


Tuy_ vậy, sự kết hợp đø chỉ được có vai 
tháng. Môi ngây các đáng va đoan thê đệu thất 
vong_ trước sự bất lực cua, Ông NGUYÊN HAT 
THÂN. Để tơ long đoan kết và hàn gần các đổi 
vơ, đâu năm 1943, Ông NGUYỀN HAI THÂN, 
đước Tưởng TRƯƠNG PHAT KHUẾ, hỗ trợ 
đã can, thiệp với. fruh -Khanh để” xin tha 
NGUYÊN AI QUÔC. QU được tha, KHUỂ 
lại giới thiêu Quôc ,với Trủng-Khanh. với môt 
tên khác lã HÔ CHI MINH (1) để 1o tổ chức lai 
Mặt Trân Cach- -Mang Việt-Nam... 


7.—= Chánh-Phủú lâm thời. 


Sau cung, - một hội nghị lân thư ba lai 
đước mơ tai Liễu-Châu tư ngày, 25 đến 28/3/ 
1944. Mặc dẩu giưa cac nhơm chỉnh trị có nhiều 
mâu thuấn căn-bần (nhất lä đối với cộng san), 
nhưng dưởi ap lục cưa _TRƯƠNG PHAẤT KHUE 
cac nhóm đều phải chãp thuận quan điểm cưa 
TRƯNG ÂñOA. 


Kết qưa lä cac nhơm chính-trị đêu thoa 
thuận đưng trong Việt - Nam CACH MỆNH 
ĐỒNG MINH HỘI ,và môt chỉnh phú Cộng-Hoa 
Lâm-thơi đước tô” chức (đa số không phải la 
Cộng- -sản), Ống TRƯƠNG BỘICÔN Gđược cửlảm 
chủ tịch, cac Ông NGUYÊN HAI THÂN, VŨ 
HÔNG. KHANH, TÙNG, SƠN, BỒ XUÂN LUẬT, 
NGHIÊM KẾ TỔ va cả HỖ CHÍ MINH nửa đều 
được cư lâm hội-viên. 


Chương trinh hoạt đông cưa tân chỉnh 
phú la : 


- Giải phong Viêt-Nan khối nanh vuốt 
Pháp - Nhật. 


- Thưc hiện nến độc lập Việt- Nam với 
sự giúp đổ cưa Quôc -dãn đáng Trung- 
Hoa. 


Tuy nhiên tân chánh-phủ chưa co thực 
lực va lực lượng võ trang ơ trong nước, trong 
khi Cổng-san đã co ca một hệ-thông cán-bộ, 
cơ sở va cac đơn vị du kích tử năm 1940 (ñšm 
quân Nhật trần qua biên thuy Hoa- Việt), cho 
nên Cóng- sản ben ldi dụng nhãn hiểu vưa nói 
trên, tung can bộ về Việt- Bắc hoạt- đồng. sẽ 
phát triêh cơ sơ, tô” chức các đoàn thể cứu- 
quốc, thâu thập tin tức cho Đồng-Minh, quây 
rôi Nhât băng chiến thuật du kich và tuyên 
truyền cho Màt Trân Việt-Minh.. 


$@ 
§.—= Nhưng Việt-Minh di trước. 


Trong khi chư-tịch vả các uy- -viên trong 
'chỉnh phú”? (công höa lãm thơi nói trên) đang 
sống phẻ phởn ở Vân-Nam và Quảng-Tây, thì 
HỒ CHI MINH va Việt Minh nhan định rằng 
vân mang cua Việt Nam sẽ định đoạt tại đât 
Việt-Nam va ai cơ mất trước thì sẽ danh phân 
thắng.. " nên đã “tỉnh nguy€n'? ( với “chỉnh 
phú) về trước. 


Đây là một giai đoan rât thuần lởi cho 
Cộng-Sản “đại một dịp phát _triền mạnh...), 
trải lại rất đau ,đơn cho người quôc gia (bi lu 
mở) ; Và Cộng-San đã co nhưhg bước quan trọng 
sau đây : 


- Thàng 5/1944 Cộng- san với danh nghia 
lầ Việt-Minh đã đặt xong kế hoach tông khởi 
nghĩa trong, nhưng ngay rôi loan, nhất la sau 
khi đại chiến chầm dứt.. 


- Ngảy 22/12/1944 đã khai sinb ra ““Đội 
Việt-Nam tuyến truyên giải phong quân”ˆ*tai 
một khu rưng giưa hai tông TRÂN HƯNG ĐẠO 
và HOANG HOA THAM - đên năm 1945, Việt~ 
Miah đã tõ chưc vã huân luyện xong 10.000 
du kich quân. 


(1) Tên cuếi cun¿ của Quốc ~ Xin xem thêm khỉ chứ ở mục 
“Việt-Nam Thanh Niên Cách Mạng Đông Chỉ Hội "ở tran 403. 
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Đến đêm 9/3/1945, Nhât đáo chánh Pháp 
(1), Viễt-Minh trở tây không kịp trong việc !ơi 
dung cơ hồi đê” khởi nghĩa, bến vội vã triệu tập 
hội-nghi Thương vu Trung-ương mở rồng, họp 
tai láng Đỉnh-Bang (Tư-Sơn Băc-Ninh) (2) nhân 
định tỉnh hỉnh và sưa đôi kế hoach như gau : 


- Thay khẩu hiệu “*đánh đuổi Pháp - - Nhât 
bàng khâu hiêu “đánh đuôi Phat-xit Nhât”?, 


- Nếu khẩu hiều “'thanh lâp chỉnh quyền 
cach mang cưa nhân dân Đöng-Dưởng chông 
chỉnh quyền thân Nhât”?. 


- Thay đổi mơi hình - -thưc tuyên truyên, 
cô” đồng,tð chức và đấu tranh cho thích hợp. 


- Phát đông một cao trão kháng Nhất 
cưu nược manh mế lầm tiên để cho cuộc tổng 
khỏi- nghĩa va sẵn sang chuyên qua hỉnh thưc 
tông khởi nghĩa môt khi đã co đư điểu kiên.. 


- Đây manh chiên tranh du-kich va mở 
rộng địa bản hoạt đồng của du-kich đã có tử 
trươc ơ Thái -Nguyền, Băc-Can, Tuyến-Guang 
ViVos Chính trong thơi gian nãy cơ quan chiên 
lược của Hoa-Ky O.S.S. đã liên lạc vã thả dủ 
một sô võ khi và quân dung quan trong cho 
Viềt-Minh - không rố họ (cơ quan O.S.S.) co 
biết rố thực chât cưa chúng hay không ?. 


- Ngãy 16/4/1945, tổng, bồ Việt-Minh ra 
lênh chỏ các can bộ tổ- chức :“Ủy ban giải 
phong”', một hỉnh thưc “tiên chánh phú””, tai 
nơi cac cấp xi~nghiệp, Xã, Huyền, Tính, Thành, 
đắc biết Khu Xứ, con toàn quốc thì thành lấp 
“Ủy ban dẫn tộc giải phong?” Việt-Nam... 


Tư ngày 15 đến 20/4/1945, Việt-Minh lai 
hop hôi nghị quần sư vả quyết định : 


- Phân chia các chiên khu (3). 


- Thông nhât các lưc lưởng vũ trang -~ 
Việt Nam cứu quôc quân, đôi Viêt- Nam tuyển 
truyến giải phóng quân vã các tô chức vỡ trang 
khác được tô chức lại thánh ““Viết Nam Giải- 
Phong Quân”', 


- Phát triên cac đói tư vê võ trang vã 
tư ve chiên đâu. 


- Đẩy manh chiến tranh du kích hởn nưa. 
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- Mơ trưởng quấn chính chông Nhất, 


Sau hội- nghị noi trên, nhưng hoat động 
quân sự ngày cang được mở rộng : võ trang 
tuyên truyền, am sát các quan lai, tông. lý, 
thanh lấp chỉnh quyên ở một sô Xã. vã Tỉĩnh.... 


Cứng trong khoảng thơi gian trên, thơi 
gian tư sau khi Nhật đáo chanh, ghi Miên Bắc 
và Băc Trung-Bộ gặp nạn đói khúng khiếp giết 
hai khoảng : 2.000.000 ngươi va đe doa hàng chục 
triệu ngươi khác; đây cứng là cơ hội tốt cho 
các hoạt đống cưa Việt-Minh, chủng liên đưa 
ra khấu hiểu nha kho thóc để giải quyết nạn 
đøi”, nên đã tập họp được đống đao va nhanh 
chóng “Đôi quân chanh trị quân chung”... 
Chinh “đội quân” nãy đã đóng một vai trò 
không nho “giúp?” Viêt-Minh sau này... 


Ngày 4/6/1945 Vièt-Minh thành lập ““khu 
giải-phỏng'? gôm 6 tính Cao Bàng, Bắc Can, 
IL.ang Sơn, Thái Nguyền, Tuyển Quang và Hãa- 
Giang, ở các tỉnh nảy các Uy ban Nhân-dân 
Cach-mang đã được thanh lập, những. “tOa ấn 
nhân dân? được tổ chức ,va một vải chính sách 
cua Việt- Minh được bắt đấu thi hãnh - bỏ 
thuế, lây tải sản cưa Pháp - Nhật chia cho ngưởi 
nghèo V.V.... = Ban đầu thỉ nhân dân rất phân 
khởi nhưng sau đó nhân dân đã hoãn toàn thât 
vọng, vỉ chỉ được một thơi. gian cac thứ thuế 
lai được tai lập và ruộng đất đã chia lai bị thu 
hồi... 


Măàt khác, Việt-Minh gay gặt lên an các 
Dáng phải khác như Phuc~Hội, Đai- Viết, Quôc 
Dân Đáng va đặc biệt là nhơm Đệ, tử... băng 
nhưng lơi lẽ dữ dãn như “*',., tin ở Nhật lã tự 
sát, theo bọn Việt- gian thân Nhật là ăn phải 
noc độc của bọn thú dư Phủ-tang ”? . Đồng thơi 
lên án một số Đảng viền Việt-Minh chu trương 


(1) Xin xem chương “Nhật trần vào VN vã cuộc đáo chánh 
đêm 9œ31945% 


(2) Hop từ 9 đến 1231945, có một số ủy viền không về được. 


(3) Chiến khu Lê-Lỏi — (Bắc Bộ) 
-Hoàá-HoaThảm (Bắc Bộ) 
—Quan6 Trưrá (Pắc Bè) 
- Trã-Hưn¿- Đạo — (Đắc Bộy 
--Phan-Đĩnh - Phững (Trá- Bộ) 
- Trưng - Trắc (Trá- Bộ) 


~A/áuyn-Tn-Phươn, (Nam Dộ). 


cai tô chính phú TRÂN TRỌNG KÌM, hy vọng 
“giành độc lập"? bằng con đương hõa bỉnh, thưởng 
lưởng với Nhật băng cach thống qua chánh phủ 
thân Nhất mã ban hãnh hiên pháp quần chủ 
lập-hiên Ạ 


Ngày 1/7/1945 Việt-Minh kêu gọi lật đổ 
Nhật va Bao-Đại, thanh lập nên Công-Hoơa.... 


Ví Việt- Minh nhân 'thây không thể mốt 
luc đành cả phe quốc gia, được Quốc dân Đăng 
Trung-Hoa hãu thuẫn, lẫn Pháp, chưng ben để 
nghị hợp tác vơi phe De Gaulle, để cỏ thì giở 
“tia?! phe quôc gia trước, nhưng Pháp phần thi 
biết rõ âm „mưu cưa Việt- Minh, Bà khác thi 
họ (Phap) vấn cơ hậu ý nên bác bổ... 


, — Ngay 6/8/1945, sau khi qưa bom nguyên 
tư đâu tiến rơi xuông đất Nhật, Việt-Minh ben 
cướp thơi cơ va gâp rut triệu tập đai hôi Trung- 
ương Đang (vào ngây hôm sau 8/1945) tại 
Tần trao, Sơn Dương, Tuyển Quang, để duyệt 
xét tỉnh hỉnh và quyết định triệu tập “Hồi 
nghị toan quôc cưa đđng'' và ““Quốc dấn đại- 
hồi” « mọi ;ieên hệ với “'chinh phú'? lâm thơi 
do Trương .át Khuê bao trợ hôi tháng 3/1944 
vã do Ông Trương Bội Công lãnh đạo (đã nói 
trên) đêu bị cXt đứt, kế hoạch để tiến tới chế 
đố Dân chủ Cộng --hơa được cống bô... 


. _ Ngây 13/8/1945, Hội-nghị toan quôc cưa 
đảng đưộc triệu tập tại Tân-trão, gồm đai biểu 
các đáng bổ, trong và ngoãi nước, đã quyết 
định tổng khởi nghĩa vả nhân manh : 


- Tâp trung lưè lương vào nhưng nơi quan 
trong. 

- Dung quân sự và chánh trị phối hợp. 

- Lâm tan rã tỉnh thân quân đích và dụ 
hằng trước khi đanh. 


Ngay đếm 13/8/1945 Ủy ban khởi nghĩa do 
Tống Bộ Viêt-Minh thanh lập ra quân lênh sổ Ì : 


“Giơ tổng khởi nghĩa đã đánh !”,.. 


Ngãy 16/ B/ 1945 ““Quôc đân \Đại- Hồi” cúng 
đưỏc triêu tập ở Tân-trão và gồm 60 (trong , số 
100 người đước mởi) đại biểu của, các đấng 
phái chánh trị, các đoàn thế; các sắc tộc, cấc 
tón giáo bao gôm đại biểu Trung, Nam, Bắc 
va Việt- Kiểu ơ nước ngoai vê... - lúc này nhiêu 


~ 


ngưởi vấn chưa biết thưc chất cưa Việt-Minh, 


Đại hội “thông qua?? đưởng lối cửa Việt- 
Minh và cư ra “Ủy Ban dân tôc giải phơng 
Việt-Nam?? tưc la “'chính phủ”? lâm thởi sau 
nảy (công bô ngây 2/9/1945), do HỒ CHI 
MINH lãnh đao. 


HỒ CHI MINH bãy giớ mởi ra mật '“đài- 
hội” ? va kêu gọi quôc dân.., ““Tiên lên ! dưới 
la cơ Việt-Minh”',.. 


Luc nay, Việt-N am giải phòng quân xuât 
phát tử Tán-träo, tiên đanh thị- -xã Thái-nguyền. 
Trong các ngây 14 và 15/8/1945 nhiêu đôn cưa 
Nhất bị hạ. Cúng ngay 14/8/1945 nóng dân 
Quang-Ngãi bắt đấu khổi-nghĩa. Ngày 17/8/1645 
nhân dần Ha- Tỉnh khởi nghĩa, Ngãy 18/8/1945 
nhân dần Băc- -Giang,Quảng Nam cúng khơi nghia, 


Ngây 17/8/1945, Việt-Minh đã biển cuGe 
mít tịnh do Tổng -hội Cóng- -chức t6” chư, 
nhằm ủng hộ ,©hanh-phủ TRẤN TRỌNG- KI 
thanh cuốc mít tỉnh ung hộ Mặt Trần Việt- 
Minh ! 


Ngày 19/8/1948, , Việt~Minh chiểm các 
Công sơ” va treo cơ ở Hãnội. Lợi dụng, cánh 
hỗn loạn, các đổi am sát Việt- Minh thủ tiểu 
nhiêu đối thủ quôc gia “'phẩn cach mang” 


và 'Việt- gian??, đống thơi huy động tơi 100.000 
người ơ” Han6i va phu. cần (nhât lä „phụ cân), 
biểu tỉnh để” thị uy vê` sưc mạnh (gia taô) cua 
Việt-Minh (vi trong toan quôe lúc bây giỏ chúng 
chỉ cơ 5.000 đẳng viên nhưng mốt số hãy còn 
bị giam). Như vậy là chanh quyền đã vẽ tay 
chung ! 


Việt Nam Cách Mệnh Dồng ` Minh Hồi vả 
các. nhốm Quôc gia khác đã bị ngơ. ngàng trước 
ấm mưu cướp chinh quyên đại qui mô của Việt- 
Minh. Bảo~đai đã cố găng một cách vô vòng t#ong 
việc yêu câu Việt-Minh nh chánh phủ trong 
khuôn khô chẽ đổ quân chủ... 


Ngày 23/ 8/1945, bị cưởng ep kheo, Bao- 
Đại phải thoái vị ở Huế trao quyên chơ tân 
Chánh phủ Lâm thởi va sau đó đước cử lãm 
C6 vân Tối cao” cho chánh phủ “Việt-Nam 
dân-chủ Cộng-Hoa'? do HÔ CHÍ MINH tuyên 
cao thanh lấp tai Hanôi ngày 2/9/1945. 


, _ Tuy nhiền,Việt-Minh phải hãnh đồng một 
cach để dất, v† gân 200.000 quân sý Trung- 
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Hoa đến giải giơi quân Nhật, đã anh hưởng manh 
mế ở Băc-Ký, quán Pháp lai tái chiêm Nam- 
Ky. Ngưởi Tau không muôn phục hồi chế, đô 
Phap thuôc, nền đã cho phép ngươi Việt, kế cả 
Việt- Minh, giữ võ khi, con Pháp lại bi giải giới 
cung vơi Nhật, cơ Pháp cũng khóng được thưởng 
lên trong lễ Nhật đầu hãng. Tuy, vậy, Trung- 
dọa không, tin Việt- Minh, mã chỉ có cẩm tỉnh 
với các đáng phải quồc gia. Việt- Minh lả một 
tổ” chức mạnh mẽ song cán- bộ lai ít hơn phe 
quôc- gia (1) ma phần lỏn (phe quốc gia) đêu 
phán đối kịch liệt sư trở lại cua Pháp. Nhơm 
đề tử tái hiện ơ Nam và ở Bắc, tuy manh mế 
nhưng lại bi chia rẽ... Quôc dân đáng rút khối 
Đông-M Minh Hôi, song cứng như Đông-Minh-Hội, 
chiêm giữ một số căn cứ ở Băc, đoi tham dự 
chính phú... 


Đưng trược nguy cơ nói trên, Việt-Minh 
ben ao dụng thủ đoan để giải. giơi và lam suy 
yêu phe quôé- -gia, đối lâp. „ Tháng 11/1945 Viêt- 
Minh già vơ. giải tấn Đáng Công- Sản Đông- 
Dương và thanh lập ““Hôi Nghiên Cứu Mác-XỈt, 


Tuyến cử Quôc-Hội được t6 chức với 70 phế 


danh cho Đông-Minh-Hội va Quôc-Dân-Đảng. 


Các Ủy -ban nhân dân được mọc lên khắp nói; 
thay thê guồng máy điếu khiến truyền thống, 
cổ lấp hóa phe thượng lưu chông Cộng. Ve văn 
nhân dân bằng cách rút ngăn giơ lầm việc, 
xơa bo một sô thuê và phát động một chưởng 
trinh chong nạn mu chư, đông thơởi công bố 
binh đăng tôn-giao, tự do tin ngưởng... 


Quốc -hội 1/1946, hoan toan do Việt-Minh 
kiểm soát. Đa số cử-tri đi bỏ phiêu chỉ nghĩ 
đến Độc- lập. vã Dân-chủ, chư không ung hộ 
Cộng-sản, vi le không một ưng cư viên não tự 
nhận mính là Cộng- sản cả, quân-đôi Tâu đỏi 
Hồ-Chi-Minh mơ rồng chánh-phủ, do đö cụ 
NGUYỀN-HAT- THÂN được cử giư chức Phó 
Chủ- Tịch (lầm vì), một số Bô-T ruởng Cổng- 
sản rút lui, nhường chỗ cho phe quốc -gia; tuy 
vậy thực quyền vẫn năm trong tay Viêt- Minh. 
Đông thởi -Việt- Minh phôi hợp khưng bô và 
tuyển truyền để tiểu diệt đổi lập, am sat đội 
tiệp tục giết hai các lãnh tu quôc-gia, “'toa 
an nhân dân” tiệp tuc xử các nhân vật ưu tủ 
địa phương, bị buộc tối la Việt- -gian, phát xít 
hoặc hoạt động phán cách mạng. ĐỨC HUYNH 
GIAO CHỦ của Hỏa-Háo bị giết, Công-giáo. bị 
tân công, nên một sô giao khu đã tự đồng đứng 
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ra tồ^chức tư-vê. Các Đang tảng quôe-gia 
cứng tân công Cóng-san để trả đứa.. 


Trong khi đỏ, Phap bất, đầu ngoi đậy tại 
miền Nam, nởi Ảnh hưởng cưa Việt-Minh con 
yều. Khi chiến tranh châm dưt, Cao-đãi và 
Hoa-hảo trân giử. những vưng riêng, biết, với 
lực lướng bán quân sư hủng hầu. Kết hớp vơi 
nhiêu nhom chanh trị khác, hai giáo phai nầy 
thanh lập Mặt Trân Qu6 - Gia Liên-Hiệp, hấu 
như năm quyên chỉnh. Ủy-ban Nam-bổ cua 
Viêt-Minh do Trân- Văn-Giầu điều, khiên vân 
đồng Mat Trân ứng hộ, song thất bai.. .„ Sự 
xung đót xây ra giưa Việt- Minh và phe quôc- 
gÌâ¡‹z« 


Ngày 13/9/1945, Tưởng Anh GRACEY, 
cung với quản sỹ Ẩn-Độ đến Saigon, noi la đế” 
giải giơi quân đới Nhật, nhưng thực ra tên thực 
dân nay con cø nhiệm vụ cñp phát võ-khi cho 
quân sỹ Pháp. bị Nhật câm tu, đề” cho bọn nay 
khiêu khích va tân công cahai BẠN Quốc -Công.. vs 


Đai- Tương, LECLERC mang quân để bố lên 
Saigon, để tiêp tay cho số quân sỹ Pháp nói 
trên... 


Thấng 2/1946, quân Nhật bị giải giơ, 
quân Anh-An triệt thoai, tất các các thị-trâần 
thuộc bỉnh-nguyên Cửu-Long Giang đều bị 
Phâp tái chiêm, ««. TUY vậy việc cai tri rãt 
kho khăn, vi nhiều ngươi đã bó theo kháng 
chiến. 


Tai miên Băc, quân đối Tau đa ngăn 
cán việc quân đổi Pháp, trở lai, Mặt khác, Việt- 
Minh lai gia tăng kiếm soát, nên Pháp phải 
nhượng bô nhiêu, hầu thuc đây sự triệt thoai 
cưa quân đổi Trung-Hoa. Thoa ước Phap-Hoa 
đưỏc ký kết, khiến Việt-Minh , phải tam rut 
yếu sach độc lập, hoan toan, bắt tay với Phạp 
đ&” mươn. tay Phap diệt phe quôc gia chông 
Pháp và chỗng Cộng. 


Ngày, 6/3/1946, Pháp và Việt-Minh củng 
ky một thơa ước. Theo thoa ước đó thì. Phap 


(1) Xuyên qua các cuộc biểu tỉnh... rấm rộ ð Hắc cứng như 
ở Trung và ở Nam, ta phải hiểu rằng đó toàn là ni ưn& người 
sỉ quốc - Vốn khao khát độc lập từ lâu ~ Nay có cỡ hội thỉ 
phải tỏ thái độ, chứ ho đâu có thể ngỏ rằng hành động đó đã 
“6;úb” cho Việt mình rất nhiều trong việc biểu đướng uy thể 
trước dự luận troná và ngoài nước- kiệt Minh chỉ” có 5.000 
Cán bộ mã thôi. 


công nhân ““Việt-Nam là một quồc gia tự do 
trong liên-bang Đồng-dương va Liên- Hiệp- 
Pháp"? một tô chức mơ hô... Ba ky se được 
thông nhất sau cuộc trưng cầu dân y. Ngưdc 
lai 15.000 quân sỹ, Pháp sẽ thay thế quân Tầu. 
Xuyên qua thoa ược nay người ta thầy cả Phap 
lẫn Việt- Minh đều côn yếu : Pháp thì khong 
œd đủ quân dân trấi ra đê tai chiếm „Miễn- 
Bãc; Việt-Minh lai chưa hoan toàn kiêm soat 
được chánh trị ya quân sử, hơn thể nửa Viết- 
Minh lai còn phai đương đầu với một nên kinh~ 
tê' suy SỤp,_ nên ca hai bên đều tam thơi thoa 
hiệp đề chơ cơ hội tiêu diệt nhau.. 


Thỏa hiệp nay chỉ keo dai được mốt thơi 
gian ngăn, vi phân. lớn bọn thực dân ky cứu ở 
xư nay đêu bât mãn, Ngươi quốc g1, nhât la 
người quôc gìa _ ở Nam- -Ky đang câm võ-khi 
chồng Pháp, thì Việt- Minh lai ky thoa ước 
““mi"* Pháp vao Miễn Bắc, nen đã kịch liệt 
tổ“ cao, Hồ-Chi- Minh phần bội.. s Chánh phú 
Paris miến „ cương phê chuẩn thoa ước nay. 
De Gaulle bô” nhiệm D? ARGENLIEU lamCao- 
Ủy Đồng-Dương, lơi dụng nhưng sư tranh châp 
địa phương, đã xửúi NGUYÊN VĂN THINH va 
đông bon lấp “'Nam kỹ quốc”? (1) vä một nên 
hãnh-chanh riêng biệt ở Cao-N guyên Trung- 
Phẩn. Cuộc điều đinh kế tiếp giữa Việt Minh vả 
Phap tại DALAT và tại Pháp về thể chế độc 
lập bị thất bại. Tại ViệtNambọnthực dân Phấp 
áp dụng chỉnh sách chia để trị, trong khi đó 
tại chánh quốc họ lại bãt đông ý kiến về đương 
lôi thuộc địa. Mạc-Tư-Khoa ra lệnh cho Việt 
Minh không nên gây kho khăn cho Pháp-Công, 
nên HỖ CHÍ MINH phải hạ bút ký với Pháp 
tạm ước ngay 14/6/1946. 


=&‹ 


9.— Mặt trận Liên - Việt và ngày 
19-12-1946. 


Như trên đấ vựa noi về âm mưu cửa Việt- 
Minh, lã bắt tay với Pháp đê mưộn tay Pháp 
diệt phe quốc-gia, nên sau khi ký thoa ược 
6/3/1946, môt mặt Việt-Minh thãnh lấp Mặt- 
Trận Liên Việt ( Liên Hiệp quốc dân 
Việt-Nam) với mục địch ve vân dân chúng 
(nhưng đân chứng lần nảy rất dẻ đặt); mặt khác 
(trong lúc đang điểu đỉnh ở Pháp ) Việt- 
Minh nhơ qưần Phap tiêp tay, đẻ bep phe quốc - 


gia giao căn cứ lại cho Việt Minh. Nhiêu lãnh. tụ 
quốc -gia bị giêt, nhiếu người khác trong số cơ 
Phơ Chủ-Tịch kiếm quyên Chủ-Tịch Viêt-Nam 
Dân Chủ Ta 1ä Cu NGUYÊN HAI THÂN 
phai trồn sang TAU,. 


Tương cứng cân đó nơi thẽm lả trược 
đó “'C6-vân tôi cao?” Vĩnh-Thuy cưng đã phải 
qua Tau lanh nan.... 


HỒ CHÍ MINH tư Pháp về : tăng gấp đồi số. 
đang viền Công- -san trong nôi các va phat đón. 
thêm một cuộc thanh trưng trươc khóa họp thứ 
hai cua quôc-hôi lập pháp vảo ngày 28/10/46, 


Vì cơ nhiều dân biểu chẽt hoặc văng mặt 
hay do Viêt-Minh khung bồ, quốc ~ -hôi hoàn toàn 
do Viẹt-Minh thao tung, quốc -hồi thao một hiến 
phap dân-chủ , hầu đánh lưa nhưng người quốc 
gia nhẹ da và tở cho quôé -tẽ biết Việt- Minh 
không chả đap tự do..., Theo Hiên pháp, Quôc- 
hội độc viện sẽ bẩu Chủ tịch ,Chủ tịch sẽ bổ nhiệm. 
Thủ Tưởng. Một ban thường vụ được toán ‹ quyền 
hành đồng suôt trong thơi gian qu6e-hõi hoấn 
nhóm. VỈ quôc. hổi Ít khi họp,nên Việt-Minh 
dung Ban Thương vụ lãm binh phong hợp phâp 
để thao tứng. Trên thực tế Việt~Minh không 
đếm xia đên các điều khoan vả quyền han tự 
do trong Hiến-phap.... 

Đến tháng 11/1946, Phap đòi quyến. kiềm 
soát quan thuế ở Hải-Phong,Việt- Minh nô” súng 
chông lai.... Ngây 23/11/1946, Thủ - Tướng 
BIDAULT ơ ? Paris đã cho phép quân Pháp oanh 
tạc Hái-Phòng. Kết qua lả cả ngàn thưởng dân 
bị thương vong, phân lớn la đan bã trẻ con.. 
Hanh đồng nãy cưa Pháp đá xô đây, người 
quôc- gia, chạy sang phía kháng chiên, Bầu 
không khi thât la căng thăng nhật là khi Pháp 
chiêm Đa-năng. 


Ngay .16/12/1946, tuy, Leon Blum, lánh tụ 
Xã-hôi, tưng chỉ trích, chủ-nghĩa thực dân của 
Phap lên lâm Thu- ~-Tương, nhưng tỉnh hình vẫn 
không được cai thiện.. . Phap đổi giải tan tự 
vệ thanh va chiến tranh thực sự xây ra vảo 
ngay 19/12/1946... 


~! ~! ˆ^- ? k. ~- 
(Xin xem tiep cuốn Quán-§u IV vẽ cuốc 
~t ~- 
chiến tranh nay...). 
(1)“Nước”naäy chỉ sống được ¡( lâu, vì sau đó N$uyễn-Văn- 


Thỉnh tự cảm thấy mình chỉ là một con cờ của đực dân, qua 
nhục nhã nên đã thắt cổ tự-tử vào đêm 10-11-1945 
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CHƯƠNG VI 


Nhật can thiệp vào Đông- Dương 
và cuộc đảo chánh đêm 9-3-1945 


1.—= Vai trò lu mờ của Pháp. 


Trong thế chiến thư hai, quân đội Thiên 
Hoầng đã kiêm soát nhiều nơi ở Hoa Nam, 
nhưng Chính phử Quôc Dân-Đẩng Trung Hoa 
ở Trủng-Khánh vẫn tiếp tục kháng chiên nhở các 
khí giơi và, quần dụng cua Hoa Kỷ gởi EiÚp, 
qua hai nga Diên Điện va Bắc Việt (nhất là 
Bắc Việt)~ Việc nảy Chính phủ Nhàt nhiêu 
lần phản đôi nhà cẩm quyên Phâp ơ Đông 
Dưởng, song vô hiệu... 


Đến ha bản niên năm 1940 quân đôi Đưc 
tran vao lãnh thôi , Pháp.. .. Nhân đip này Nhật 
lên tiếng công kích viềc chuyên. chở vư khí 
qua Bắc Việt va đöi Pháp phải đơng cửa biên 
gidi... T 


Trc; linh Tôn 


Như ö chương trên đã có lần noi ngảy 
14-6-1940 Paris thất thủ... đến ngày 16-6-1940, 
Toan quyên Đông Dương lä CATROUX thây tỉnh 
hỉnh cưc kỳ nguy hiểm bẻn ra lệnh cảm chÖ 
nhiên liệu qua Đong [)ương, 


Ngày, 19-8-1940 Catroux nhân đươc lơi 
yeu câu cua Nhat ; 


~ Đong cưa biên giơi Hoa Viêt, 
- Đỉnh chỉ moi viếc chuyên chơ quần 


trang, quân dung băng đương xe lúa và đương 
bô qua Tau, 


- Nhật sẽ kiểm _SOát viềc thi hanh việc 
đóng cưa biên giơi va chuyen: chơ.. , Lới yêu 


cầu n^y hẹn cho trong 24 giơ phải được châp 
rhân... 
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Toan Quyên Catroux vì bị mất liên lac 
với chanh quốc ( chỉnh phủ lúc nảy đang lo 
dởi tư BORDEAUX đến VICHY), nền tự ÿ chấp 


nhân và. hôm sau mới bảo cáo về chánh quôe... 


Chinh vì. ở cái thế ưởng nan nảy ma CATROUX 
phải châp nhân, đề” Tôi ngay 25-6-1940, bị Chánh 
phu ở chánh quồc cử DECOUX đên thay thế 
ve tôi lam quyển.. ks 


P Ngây 29-6- 1940, Tưởng NISHIHARA cầm 
đâu phái đoàn kiểm soat Nhất đến HANOI, 


Ngày 2-7~1940, nhãn viên kiếm soát việc 
đóng cửa biên giới và chuyên chở đên đóng 
tai Hai Phòng, Mong Cái, Lạng Sơn, Cao Bàng, 
Ha Giang va Lao Kay. 


ÿ 
Là vế, 
Lính Khố Đở ẩm ạ ` 
thao dượt đười sử Chỉ „xi „ất 
LI... , ấ ki -* 
huy của Si- quan Ph ap. 
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Đại - Tướn q ( 8Ï C, A. ) 
Puypéroux, Tổng - Tử Lệnh 
Quân Đội Pháp uà Bộ Tham 
Mưu năm 1921. 


Đâu tháng 8/ 1940, chánh phú Nhât chuyến 
cho chánh phủ Pháp ở chánh quốc một để. nghị 
hớp tác quân sự ở Đông Dưởng, Trong khi đỏ 
Tham Mưu Trương Quân đội Nhât Quảng Đông 
la Đại tả SATO cúng đến Hanoi, để thương nghị 
về vân đê nêu ra với Toän Quyên Decoux. 


Kết qua là một hội nghị ,gồm đại điện 
hai nước Pháp - Nhật được mở ra tại Tokyo 
và sau một tháng băn cai, ngầy 30-8~ 1940, 


Pháp - Nhật ky kết 1 hiệp uÖe gồm cơ mây 
khoan sau đây : 


- Chành Phủ Nhât nhin nhân chủ quyên 
cưa Pháp ở Đông Dưởng và cam kết tôn trong 
sư toàn ven lãnh thõ cửa Đông Dưởng, 


- Nước Pháp nhin nhận địa vì dụ việt 
cưa Nhật ở Viên Đông và thỏa ,thuận để quân 
đội Nhật ở Bắc - Việt được hưởng một vai sử 
dế dai, để chấm dưt cuôc xung đột ở Trung Hoa, 


- Một thỏa ưdc quân sư sẽ được hai bộ 
Tông Tư Lênh quần đội Nhật, và Pháp ở Đông 
Dương ky kết, để” ân định thể thức thi hành... 


- Tiếp theo; ngày 22-9-1940, thơa ước 
quân sư được ky kêt ẩn định ; 


1. , Nhật được quyên xử dung 3 hay 4 phi 
trưởng ơ Bắc Việt, 


à. Nhật co quyên đem 6.000 quân trần 
đong ở phia Bắc sông Hồng Hà. 


ở 


Ễ: r VỬ xe + 


Chiếu xa của Phứp 
trong một cuộc thao đượt 


. Quân đôi Nhật có thê đi ngang qua 
Băc Việt, đề” đến chiên đâu tại Vân Nam, tuy 
nhiên tông số quân sỹ Nhật co mặt ở Đông 
Dưởng không khi não đước qua 25.000 người. 


Ạ. Nhật có thể chuyên vần Sư đoàn chiên 
đâu ở Quảng Đông, hiện đóng tai, biên giới 
Hoa Việt, đi ngang qua châu thổ Băc Việt, để 
xuông Tâu về nưỏc, Sự chuyên vận nây chỉ 
được thực hiện sau khi hai bên đã thoa thuần 
về" chương trình chuyên chơ,.. 


Hiệp uc vưa đước kỷ kết thì đã xây ra 
hai vu rầc rối sau đây : 


Vụ “thư nhât : Sư đoan Nhật ở Cuảng 
Đông mỏi nghe tin là thoa ưởc quân sự đã 
được kỹ kết, liên xua quần vượt biên giới 
ngay trong đếm đo (22-9-1940 ngày kỷ kết 
hiệp ước) tiền vảo Đông Dương, Na Sâm... 
không kể” gì đền khoản 4 cua hiệp ước, Quân 
Pháp chông trả được 2 ngày (23 và 24), đên 
ngày thư 3 (25- 9-1940), thi Thiếu Tưởng MEN- 
NERAT chỉ huy quân đội Pháp ở Lang Sởn keo 
cơ trắng đầu hằng... 


Nhân dịp nảy Ông TRẦN TRUNG LẬP, 
lanh đạo đoăn quân Việt Nam Phục quôc hồi, 
kéo cơ phục quốc, hiệu triêu thanh niên và 
quân sỹ Việt Nam trong hảng ngữ Pháp, nổi 


lền giết _ Pháp, chiêm Lạng Sơn va môt vai 
nởi lân cân. 


Nhỉng ngày 5-10-1940 Nhật được Pháp 
chia sẽ cho một SỐ quyền lớói, ben rut quân 
khơi cac nơi chiếm đóng, bỏ rơi nhóm ô ông Lập... 


Kết qua là sau đo Phap thẳng tay đân áp 
Phục Quôc Quân, ống Lập_ hy sinh củng một 
số quần. sĩ, một sô bị cẩm tù, một sô khac 
chạy thoat sang Tau.. .‹„ (1), 


Vụ thư hai : Vấn theo thơa ươc quân sự 
22-9~1940, thì ngãy hôm sau, 23/9, 1.000 quân 


(1) Vụ này chưng tôi đã nói nhiều ở chướng trên, nhưnó cứng 
xin lập lai một lấn nửa, để chưng, ta nhớ đến bồ mặt thật của 
Nhật. 
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Nhật sẽ đô bõ lên Hải Phỏng. Nhưng vỉ vụ 
Lạng §ởn, Toàn quyên Decơux yêu câu Tưởng 
NISHTHARA hoăn việc đổ bộ, đê cho dần xếp 
xong vụ Lang §dn đã, Ngảy 25-9-1940, măc 
dử vụ Lạng Sơn chưa giải quyêt xong Nhật 
vẫn xua quân đổ bộ lên Đồ Sơn rồi tiến lên 


(1)Tỉnh cho đến này đảo chanh, tông số quân-sĩ Pháp ở 
®ân4-Dương kể cả 22.000 Khố-xanh là 60.000 náười (troné đó 
chỉ có 12.000 n§ưới Pháp - Còn lại là người các thuộc địa 
khác của Pháp và n§ưồi Viêt-Nam). Chia ra: 


~ Ở Bắc Việt : 1 Trung-Đo%n bộ-binh thuộc địa (9è RỊC — †ìa 
số là Pháp chanh cổng và các dân thuộc địa khác của Pháp); 
1 Trunø-Đoàn Lẻ-Dưởn¿ (§è REI); 4 Truná-Đoàn khố đo Bắc 
Kỳ ; 1 Trun#°oần Pháo-Binh; 1 Tiêu-Toàn Pháo kéo; 3 
Pháo đội phồng không và một số pháo đội duy ân-hải. 


~ Ở Tnm Việt và Lào : 1 Trun¿-Đoàn bó-binh thuộc địa( đa 
số là Pháp chanh công và dân thuộc địa khác của Pháp); I 
Trun#- đoàn Khổ đỏ; 1 Tiêu-Boàn Wọi; 1 Tiêu-Toàn Thứn Ki€" 
Lầo (kể tử năn 1913); 1 Tiểu-Đoàn Pháo-binh dã chiền và 
các phao đội duy ên-hai. 


_ lộ) N\am Việt và Cao-VWiền : 1 Trun¿-f›oàm bộ-binh thuộc địa 
(5ề RỊC - đa số làngöi Phảp chanh cờng và da cac thuộc 
địa khác của Pháp); 1 Truná-doàn khð đồ; 1 Tmnạ - Đoàn 
Cao-Wiển; 1 Trung-Đoần Voi và môt sở cac dồn-vị Pháo-binh 
tứởng tỷ như ở Bắc Việt. 
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Hai vụ rắc rổi nầy lầm cho Pháp thấy 
rõ khẩ năng yêu kém cua mình và tư đây về 
sau Pháp chỉ cơ biết đi tư nhưởng bộ nảy đến 
hang phục khác mà thôi... (1), 


Ngay 6/5/1941, Pháp Nhật lai cửng nhau 


họp ban va ky một hiệp ưdc về kinh tải tại 


* 1|@ran c 


- Về NÄ-Quân chỉ có chiếc Tuẩn dương-hạm LAMOTTE 
PICOU ET trọn tải 10.000, 2 thông báo hạm thuộc địa;2 
thông báo hạm nhỏ (đa được 25 tuôi). 


- Về hông-Quân cơ khoang 60 phi-cđ, troná đồ cơ 15 chiếc 
khu trục WORANE_ 406 (khac với các ++bà già'' Morane); 4 
oanh tạc c BREGU ET,vài chiếc POTEZ 540, còn lại đa 
sô là PO T E7 25% các ''bà già! Worane và vài chiếc thuy 

phi-cỏ LO† RE 130 .-. 

~ VỀThiềt-Giáp có khoảng 30 chiếc kiêu tối cÏ£T và WHITE 
chế tạo tử nẽm 1919 _ thường đ€`+‹triên laiñ'' và điển bình 

hỏn là ta chiên. 


~ VêYứ-khi chỉ cơ một số tiêu-liên, truná-liên 24x29, Äai - 
liề: RELBEL, OERLIKON, #OTC4KISS~ Các đồn-vị Pháo- 
bịnh nói ở trên trang bị toần đạt bác cũ rích 2% 27 và 75 Ïy. 


Với một lực-luBng như vậy, lại mất tỉnh thần thị làn 
sao quán đội Phap ö Đông-Dướng có the đương dấù với quân 
Vhật, tran bị tôi tần, được yên-trở bởi cac hỏa lực hừng - 
hậu cưa cẳ ngăn đại bác, hàná mây trăm phi-cở 2éro bay 
nhanh +1 500 cs,/uio và hàng trăn chiên hạm năng nhẹ của 
Đại-Tưởng TSUSHIHASHL 2 


Tokyo (1). Thỏa ước này lã mốt tai hoa cho 
nhân dân Đông Dưởng vả gôm co hai phần đai 
khải như sau : 


À Về kinh doanh ,va hàng hải : Ngưồi 
Nhật và các Công ty ở Đông Dưởng đưdc : 


- Cấp hâm mở để khai thác 

- ĐÂt đai để lầp đồn điển 

- Kinh doanh vả thủy điển 

- Các thưởng thuyền Nhật đến các Hải 
Cang được hưởng quyên lợi cua tôi hệ quỏc 
Vụ V.V... 


LỆ Về quan thuê, trao đôi thương mai và 
thể thức thanh toan : 


- Hang hơa Nhật nhập. cảng được hưởng 
xuất thuế danh cho hãng hoa cưa tôi hệ quôc, 
một vai gắc thuê đưởc giảm nhẹ hoặc miễn, 


- Loại hang hóa và số lượng trao đối giưa 
Nhật vã Đông Dưởng sẽ do hai bên ân định tưng 
năm một v.v... 


Do thỏa ước nảy mà xứ Đông Dương phải : 


Gơì sang Nhật 700.000 tân gao năm 1941; 
1.050.000 tần trong năm 1942; 950.000 tân nằm 
1943; 900.000 tân năm 1944. 


- Đai tho chỉ phi cho quân đổi Nhât ở 
Đồng Dường 730.000.000$00 ~ tính cho đến 
ngay đao chánh, 


SA b TN " b ° 
xiên ” ˆ + cử. 
v An vợ 

t4 


Ngay 29/7/1944 Nhật lai đi xa hơn nưa 
trong việc siêt chăt việc kiêm soàt ở Đông 
Dương băng cách buộc Phâp (chánh quôc) ky 
kêt một hiệp ươc quân sư mới, ân thác r H 


1- Nguyên tăc “'phòng thủ chung". 


2- Giao cho Nhật các căn cư mới ở miền 
Nam Đông Dương, 


3- Quân Nhât được quyền đôn trú ở cac 
nơi trong các xư Đồng Dương. 


4- Quân sô Nhật ở Đông Dương sẽ không 
bị hạn chẽ. 


Tiếp theo hiệp uc nãy, ngày 8/12/1941, 
Toàn quyên Decoux đã cung Nhât ký thoa ước 
thi hanh... 


Tư đây trở đi vai trò cưa ngưới Pháp ở 
Viẹt Nam trơ nên lu mơ, họ được quyền tiếp 
tục cai trị, nhưng Nhật mới lả kẻ nấm quyền 
thực sự và người Phảp chỉ lầ kẻ trung gian,để 
ra lệnh cho ngưởi Việt thỏa mãn các yêu gách 
cua Nhật... 


Xưa nay nhân dãn Việt Nam chỉ bị có 
Phâp bóc lột cứng đã chật vật rồi; Nay lai thêm 


(U Phải đoã Pháp đổm có các ôn¿ Reế Robin cựu Toàn 
Quyển Đôn¿-Dương4 do Chánh phủ VỊCHV cử saá và ôná Ƒean 
Cousin Gián-Đốc Tai-Chanh Đồná-Dươn4 v.v... 


5.1. áa 


LÌ 


Một thủy phi“ 
cở ở Hồ- Tây. 
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Hằnh ảnh 
một chiếc “ Bà-Già” 


Nhât mỉa thanh ra dân ta trở nên khốn cung 
mã hậu qua la các nhu yếu phâm như vai, đầu 
hơa, et xăng, vo xe v. v.,, khan hiếm, tiên tệ 
lạm phát kinh khúng, sỐ giây bac tăng lên 1300% 
và thẩm khôc hơn cả là gân 2.000.000 ngưởi 
Miên Băc chêt đối vào đầu năm 1945 II! 


Thêm vao đó, nhưng vụ oanh tạc của Đông- 
Minhlâm cho nhiêu người bị chết oan, nhiều nhà 
cưa, câu cống xÍ nghiệp v.v... bị tàn pha, gầy nên 
một tỉnh trang đau thưởng, tang tóc chưa tưng 
thầy ở đất nược nây... 


"_.. 
CS" ˆ? lên ĐÀ 


“4. x& 3b. ˆ2 ¬ 


Đại búc 75 ly của Quản đội Pháp 
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2.= Nhật với thuyết Đại-Đông-Á. 


Mua thu năm 1941, Nhật đã thâu hoạch 
được nhiều thăng lơi tại Thái Binh Dưởng, bên 
nghĩ ra cách thành lập '“Bộ Đại Đông Ä?? nhằm 
giầnhảnh hưởng ở phân đất nầy... 


Khi quần đội Nhât đên Đông Dương, các 
bộ máy chiến tranh chanh trị va gián điệp cứng 
đi theo... 


Về chiên tranh chánh trị : ,họ đặt các 
phong thống - tin ơ các thủ đô lớn; xuất bản 
tạp chí “TÂN A” để tuyên truyền cho. chủ 
trương ““Đai Đông Ấ” và thuyết “4Ä Châu cua 
ngươi AÁ Châu”? mở cac lớp dạy tiếng Nhật (1). 


Về chiền tranh gián điệp : bên canh cuộc 
chiên (chánh trị) công khai nói trên, một cuộc 
chiên tranh bí mât giứa mật thăm Pháp và 
Hiên binh Nhật (KEMPÉTAI) đã diễn ra hãng 
ngay, Ho bao trọ cho việc thành lập hai đẳng 
Đại Viêt Dân chánh va Đai Việt Quôc Dân ở 
Bắc Ky (2), giúp cho hai giáo phải cö tỉnh 


(1) Bộ máy chiến tranh Chánh -trị này đã lắp liên được vụ 
wPhoná trào Đôná-Du" (xin xem traná liên hệ ở phía trên ) và 
n§ay cả vụ “. Trân - Trưná- Lập mới xảy ra ở Lạné- Sơn năm 
1940. 


(2)Ilai đản này, củná như vu “Phon4 trão Đôná-Du* vã vụ - 
®Trân- Trưné- -Lập*trước kia, sau khi được Pháp sa sẻ cho bớt 
quyền lợi, Nhật liên bỏ rởi, để cho Pháp tháng tay đân ấp _ 


Thế mã không hiểu sao về sau nãy vân côn có nhiều n§ưởi tin 
ở Nhật thì lạ thật ! 


chất chính trị lầ Cao Đai và Hoa Hảo. ở Nam 
Kỹ. khuyệch trường.. . nhằm nuôi đdưởng cac 
đoan thể” va đáng phái cơ thể ẽ tiếp tay với Nhật 
đánh - đồ” Pháp, hoặc có thể thành lập chanh 
quyên thân Nhật, trong trương hp Nhật ra tay 
sau nay, Họ ,đa tích cực giúp đỡ và bao vệ 
các người quõc gia _đang bị mật thám Pháp 
tỲn cách loại trư, và trả tự do cho các chức 
sắc Cao Đải và Hoa Hảo bị Pháp giam giứ... 


Củng chính nhơ hai thư “'chiến tranh”? nói 
trên, mà đã có một thơi kỳ bọn thống trị Pháp 
Ở Đông-Dưởng phải nới rộng cai gông đeo trên 
đâu trên cổ ngươi dân Việt tư bây lâu nay, Bọn 
thực dân ở Đông-Dương đã : 


- Thay danh tử Đông Dương thuộc Pháp 
(Indochine Francaise) thanh liên bang Đông 
Dương (Fédération Indochinoise) - Trong liên 
bang, nước Pháp chỉ giư vai trỏ điêu hỏa, chứ 
không can thiệp vào nội bộ cưa các xứ Đông 
Dưởng, ngoai trư Nam Kỹ thuộc Pháp. 


- Sưa quy chế cõng chức, bở ngạch tương 
đương (Cadres Ilatérant), lập ra ngạch Đông 
Dương (Cadres Indochinois), theo. nguyên tắc 
lương bồng đổng đêu giửa người Âu ,và người 
Việt co câp bằng ngang nhau và chức vụ như 
nhau... 


- Lập thếm LẺ 000 hưởng trương va thầu 
nhân gâp đối sỹ số:.. 


Cúc tham 
thính xa của 
Pháp.. 


- Phát đồng rầm rỘ ' một . phong trảo thanh 
nien, để” cho ho không con thi giơ để nghĩ đến 
thởi cuộc... 


- “Thiết lập nhiêu, công trinh kiên thiết 
như mơ mang đưởng' xã, đao, sống, vết kinh, 
dẫn thủy nhập điển, trang bị các hải cang v.v... 


- Mở nhiêu trưởng Mỹ Thuât và phát triển 
kỹ nghệ trước kia bi cấm đoán... 


- Và đặc biệt là trong các địp hội họp 
tình thân hứu” và các giây liên hệ giửa hai 
dẫn tộc luôn luõn được Pháp đề cao ! 


Nhưng nhưng tiêu xẩo nảy cúng vấn không 
cứu văn nổi bọn thưc dân đương trên đà xuông 


đốc !!I 
2Á 
Š.= Cuộc đáo chính đêm 9-5-1945, 


Tư khi quân đổi Đông Minh bắt đầu phan 
công (ở mặt trận Băc Phi... và Âu Chãấu năm 
1942)... thi bon thực dân ở Đông Dương chia 
lam hai phe : một phe thân PÉTALN tiêu biểu 
lầ DECOUX, muốn hoà hoãn với Nhât, hầu bám 
viu ly, cai địa vị va quyền lợi mong manh 
cua chung; phe khác thân De Gaulle (kháng 
chiến) tiêu biếu lä Đai Tưởng Mordant (4 sao) 


(1) đã liên lạc được vơi De Gaulle và tăng gia 
hoạt động, để giúp Dông Minh trục xuãt quần 
Nhật ra khỏi Đồng Dương... 


Dến mưa hệ năm 1943, tỉnh hình Đông 
Dương cực kỳ khân trưởng : một mặt quần Đôi 
Nhât thua liên tiếp nhiêu trân ,ổ Thái Bình 
Dường, mặt khác phe De Gaulle (ở Đông Dương) 
ra sức hoạt đông giản điệp, chỉ dần cho Đồng 
Minh oanh tạc nhiêu căn cứ va tâu bè Nhât V.V... 
Nhưng hoạt động này không tránh khổi con mặt 
Nhật, hơn thê nưa họ (Nhật) lai đượo tin Đông 

Minh không ngớt thả dử nhiều súng ông, đạn 
dược v.v... cho phe khang chiên Pháp (ơ Đông 
Dưởng), hâu cho phe nầy co thê tiếp tay với 
họ (Đông Minh) trong trương hớp đổ bồ lên 
Đông Dưửng... 


Do đó (những hanh động chông Nhật sau 
lưng) mã Đại Tường TSUSIHASHI, Tông Tư 
Lệnh quần đội Thiên Hoàng ở Đông, Dưỡng, 
được phép Đông Kinh cho tố chúc cướp chánh 
quyền ... (2). 


Việc Nhật tô chưc cướp chánh quyền không. 


phải 12 Pháp không biết; họ có chuân bị nhưng 
không _ tích cưc, vi cho rằng Nhật không bao 
giở lam chuyện liêu lĩnh khi sắp ngã guc.... 


Nhưng cái gỉ phải đến đã đến... 
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Quải Pháp 
thao dưỏt ở miển 
nhi q nữi. 


` - : 


Chiêu ngay. 9/3/ 1945, nhân dịp ký kêt 
một hiệp ưdc vê ` việc tiếp tê gao cho Nhật, 
gia Toan quyền Decoux va Đặc Sử Matsumoto 
vao lúc 18 giỏ. tai dinh Norodom (Đốc lập bây 
gi0), ông nây yéu câu Decoux tiếp kiên riếng 
trong một.gìơ sau đố... 


Matsumoto noi những chuyện trên trơi 
đưởi biên vơi Decoux, côt để cho quân Nhật 
bô trí xong đâu đỏ... (ngay ca chung quanh 
dinh Norodom) ; ; Đên 19 giơ lä gid quân Nhật 
đã sẵn sang, thi Matsumoto trinh trong nỏi 
với Decoux : 


- Tôi đã được chỉ thị cương quyêt và 
TÔ rệt, cua chanh phú Nhật muốn cung cô gâp 
hiệp ưỨc phông thủ Dông Dưởng... 


Decơux đạp : „ “không thể lắm. gì hón vỉ 
đã cơ hiệp ưdc thoa thuận và ky kết từ gẩn 4 
năm rồi,..! 


(1)Đa- Tương Wordant n§uyên 123 Tôn§-Tu-Lệnh quân-đội Phap 
vì đáo hạn tuôi, được chuy&h san4 trừ bị, núp dưới tên Narcisse, 
đê theo phe De Gaulle - Tướn4 Âyme tuy lên thay thế Wordant, 
nhưng, cứn( vấn ngâm liên-lạc với phe Kháng chiến duối tên 

Piêerre, 


(2) $ở đÝ đế bây 6i Nhật mới ra tay là vì trước đó Pháp - Đức 
đã ký kết hi êp-ước định chien và sống chưn4 (25-6-1940), Nhật 
phải nê” Đức là đông mình của mình nên chưa hãnh TÊN 
Bây điở Đức đã bai trận, Vhả: không côn nế naá Pháp nưa.. 


Matsumơto noi : “đo không phẩi lầ chủ 
trương cua Tông Tư Lênh Quân đôi Thiên 
Hoang”, 


Rồi Dăc Sư Nhật đưa cho Decơux một tối 
hậu thở sau khi đọc xong : 


',,„ Cho nên yêu câu Toàn quyên Đông 
Dương : 


Phdo binh 
Dã-Chiến của 
Ph ap. 


Một khẩu 
Sơn Pháo của 
Pháp. 


“Một la trong thởi gian cưa tỉnh thế hiện 
tại, Hải Lục Không đuân va lựt lượng Canh 
Sát võ trang cưa Đông, Dương phải đặt dưới 
quyên. chỉ” huy: thông nhât của quần đôi Nhất, 
ma họ hoan toàn phâi tuần theo. 


“Hai lã tât cá công chức ở Đồng Dương, 
phải đặt đươi quyên chỉ huy cua quân đội Nhật 
xử dưng bất luận lức nảo....”? 
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: Kem theo tối hầu ,thơ, Đặc sử Nhât con 
cần thân đưa một, bản chí dẫn tra lởi. 


— Rồi kết luận ““ đúng 21 gid ông phẩi trả 
lởi ”, 


Đên 20 giở 45, Decoux, sau khi họp. ban 
cung : Bộ Tham Mưu dân va quán sự đa đông ý 
trả lởi một bức thơ, có tính cach hỏa hoãn và 
cho một sỹ quan liên lac mang đên Đặc sứ 
Nhật. 


Đác sử Nhật cho răng thỏ cưa Decoux đước_ 
coi như là mồt sự bác bơ... Thể 1ä đưng 21 giơ 
sung nồ, Quân Pháp khang cự yêu ớt. Decoux, 


nhiêu Tiếng lãnh vã công chưc Pháp bị bất 
giam.., 

Sáng ngay 10/3/1945, cơ Nhật đã phât 
phơi tư ải Nam Quan đên mưi Cả Mâu; Đại Sứ 
Yokohama đến điển Kiến -Trung yết kiên Vụa 
Báo- Đai, tuyến bồ trao trả đốc lập cho nước 
Việt Nam (1). 


Ngày 11/3/ 1845 Bảo Đại tuyển bố hủy 
bỏ các hòa ước đã kỹ với Pháp trước kia, Việt 
Nam độc lâp, gia nhập khối Đại Đông Á. Chấm 
dứt lê thuộc Pháp ! 


(1) Đây là trên lý-thuyết, còn trên thực-tế thỉ cuộc đảo chánh 
09-31945, chỉ la một sự *đổi chủ" giửa thực dân Pháp và thực 
dân Nhật mà thôi. 
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CÁC SÁCH THAM KHẢO CHÍNH 


Histoire Militaire de Ì]° Indochine 
Francaise. 


Histoire Militaire de l' Indochine Francaise 


La Garde Indigene le l° Indochine 
Journal officiel de l° Indochine 


Les Institutions Annamites en basse 
Cochinchine, 


La Geste Francaise en Indochine 
La Conquête de l” Indochine 
Bulletin des amis du vieux Hue 


Bulletin de 1' Ecole Francaise d° Exrême 
Orient Hanol ‹ 


A la Barre de l° Indochine 
Việt Nam Sử Lược 

Việt Sư Tân Biên 

Việt Nam Pháp thuộc sư 
Việt Nam Giao Sử 

Lịch sư 80 năm chông Pháp, 
Tập san Nghiên cứu Lịch sử 


Établie par les officiers de l Etat Major 
sous la haute direction du Genéral deCorps 
d°Armée Puypéroux. 

(Exposition Coloniale Internationale de 
Paris 192), 


Etablie par les officiers de ]" Etat Malor 
sous la haute direction du Général de Corps 
d” Armee Aubert, 

(Exposition Coloniale Internationale de 
Paris 193), 


E. Daufès (Avignon 1933) 


Alfred Schreiner (Claude & Cie 190) 


G., Taboulet 
A. Thomazi 
IDEO Hanoi 


Amiral Decoux 
Trần Trọng Kim 
Pham Văn Sơn 
Phan Khoang 
Phan phát Huồn 
Trần Huy Liêu 


Viện Sư Học Hanoi 


\ ` ^^ ch ` Pa: ` ^ “ ˆ x ˆ kì 
(2 loại dươi cùng là cua Miễn Bãc được dủng đê tim hiêu về cac hoạt đóng cua Cổng sản 


ơ Đông- Duong). 


==... Tang ch nsn ng 
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PHẦN THỨ NHẤT 


NGUYÊN -NHÂN XA GÂN ĐƯA ĐẾN VIỆC PHÁẤP ĐANH CHIẾM VIỆT -NAM 


Trang 


CHƯƠNG I. 
NGƯƠI TÂY PHƯƠNG ĐI TÌM ĐẤT, 


1- Nhưng cuộc tiếp xúc đấu tiên của người 
Tây Phương với nước ta, 

2- Người Âu-Châu giao thiệp một cách 
liên tục và qui mô với ngưới Việt- 
Nam nhất là trong thời gian Trịnh, 
Nguyễn phân tranh, 


CHƯƠNG I, 
VIỆC TRUYỂN GIÁO. 
CHƯƠNG II, 


SỬ MẠNG CỦA GIÁM MỤC BÁ-ĐA-LỘC, 


1= Cuộc vận động viện trợ choC húa Nguyễn. 
2- Giám Mục Bả-Ða-Lộc và Hoàng-Tử 
Cảnh ở Pháp. 


36 


PHẦN THỨ HAI 


QUÂN PHẤP-TÂY XÂM LĂNG VIÊT -NAM 


CHƯƠNG L 


QUẦN, PHÁP - TÂY KHỞI SƯ GÂY HN 
VÀ. ĐÁNH CHIẾM MỘT VÀI ĐỊA ĐIỂM 
ĐẦU CÂU. 


1- Quần Pháp - Tây khối sự gây hấn, 


8? 


Trang 
3- Hiệp ước Versailles, 38 
4- Hiệp ước Versailles yêu vong. 349 
5~ Bả-Ða-Lộc với việc cổ động ngưới 
Âu-Châu đến giúp Nguyễn Vưởng. 42 
6- Một số ngươi đã giúp Nguyễn Vương 
rất đắc lực, 43 
CHƯƠNG IV. 
VUA GIA-LONG VÀ C ÁC THƯA KẾ CHẤM 
DỨT DẦN DÂN SỰ GIAO THIỆ P VỚI TÂY 
PHƯƠNG. 47 
1- Việc giao thiệp với Pháp, A1 
2- Việc giao thiệp với Anh, 51 
3- Việc giao thiệp với ngươi Mỹ. 5] 
4- Tỉnh hinh nước ta. 53 
5~- Vải nét về Quân Lực Việt-Nam dưới 
Triểu Tưự-Đức, tức lâ húc đất nước 
lâm nguy. 58 
6- Công Giáo bị đân áp, 62 
2~ Quân Phap ~ TÂy biểu đướng lực lướng 
7 Việt-Nam, m1 
3- Quân Pháp - Tây đánh Đà-Nẵng lần 
thử nhất, VÀI 
4- Quần Pháp - Tây đánh Gia-Định lân 
thứ nhất TÁ 
5- Quân Pháp - Tây ánh Đã-Nẵng lần 
thứ hai, 78 
- Quân Pháp - Tây rút bỏ Đã-Nẵng, 82 
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CHƯƠNG TH, 


CUỘC XÂM LÀNG THẬT SỰ CỦA PHÁP 
VỚI CÁC TRẤN ĐANH, 87 


1- Quân Pháp - Tẩy đánh thành Chi-hỏa 87 
2- Quân Pháp - Tây đánh chiếm Định- 

Tưởng. 91 
3- Thai độ co rụt của Triêu đinh Huế, 93 
4- Quản Phap - Tây đánh chiếm Biên- 


Hoa. 95 
5- Quân Phap - Tây đảnh chiêm Vinh- 

Long lẩn thử nhất, 97 
6- Hỏa ươc Nhâra Tuất ( 1862 ). 99 


?~ Việc mưu chuộc ba tỉnh miên Đông 


Nam-Ky thát bại, 103 


CHƯƠNG II, 
QUẢN PHAP "TIẾN CHIẾM BA TĨNH MIỂN 


TÂY NAM, KỲ, VINH-LONG, AN-GIANG, 
VÀ HA TIÊN, 107 
CHƯƠNG IV, 


THỰC DÂN PHÁP BẶT TAY VÀO VIỆC 
CAI TRỊ VÀ BÓC LỘT Ở NAM KỲ, l5 


NHƯNG CUỘC TỰĐỘNG, NỔI DẬY KHÁNG 


CHIẾN CÚA SĨ DÂN MIEN NAM, 119 
CHƯƠNG VỊ, 
PHAP KHỞI SỰ GÂY HÂN Ở BẮC-KỲ, 129 
- Quản Pháp đánh chiếm thành Ha-Nôi 
lân thư nhất, - 136 
2~- Francis Garnier tử trận Philastre ra 
Hà-Nội. 
3- Hỏa ước Giáp-Tuât 1874 + Phụ ước. 144 
4- Phụ ước thương mãi của Hoa ước 
Giảp-Tuất 1874, 147 
CHƯƠNG VII, 
TINH HINH NƯỚC TA SAU KHI KÝ HÒA 
ƯỚC GIÁP TUẤT 1874, 151 
1- Các văn thân nổi dậy ở Nghệ -An, 151 
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2- Các vu giặc cướp ở Bắc - -Ky. 151 
3- Sự giao thiệp với nước Tâu. 152 
4- Việc vận đông với các nước khâc, 152 
5- Sự giao thiệp với Phaãp. 153 
CHƯƠNG VI, 

QUÂN PHÁP ĐÁNH CHIẾM BĂC -KY 
LÂN THỨ HAI. 1517 
l~ Pháp chuẩn bị đảnhchiêm Bắc Kỳ. 1517 
2~ Hải quân Trung-Ta Henri Riviere 

ra Bắc-Ky, 157 
3- Quân Pháp đánh chiếm thành Hanoi 

lần thư hai, 158 
4- Phản ưng của Tu-Đưc và Triêu đỉnh 

Huế sau khi Hanoi thất thủ lân thư 

hai, 161 
5~ Một cuộc điêu đinh thât bại, 161 
6- Tưự-Dưc cấu cưu nước Tầu, 163 


7- Tau và Tây âm mưu chia đôi xứ Bắc- 
Ky, 164 
8- Henri Riviere đánh chiếm Hòn gay 


và Nam~Định, 185 
9~ Henri Riviere tử trận, 188 
CHƯƠNG IX. 
PHÁP CƯƠNG QUYẾT XÂM LĂNG VIỆT 
NAM. 1? 
1~ Pháp gởi viện quân đên Việt-Nam, 177 
2- Các cuộc hanh quân cua Pháp : 179 
-Hành quân ở Băc-Ky. 179 


-Hanh quân ở Trung-Kỳy và việc 
ky kết Hỏa-ước Quy-Mui 25-8-1883, 181 
3- Quan chức Viết-Nam không chịu phục 


tung Hỏa-ươc, 184 
4- Chiến tranh tiếp điển ở miên Bắc, 185 
Đ~- Viện quân Pháp tơi Bắc -Ky và các 

cuộc hanh quân, 195 
6- Viện quân Pháp lại tiếp tục được gồi 

tới vả các cuộc hanh quân mới ở Bắc- 

Kỹ. 205 
7- Tư Hoa-ươc Thiên- Fân (hay Fournier) 

đến Hỏòa-ươc Giáp Thân (hay Pa- 

tenôtre 1884), 220 
8~ Việc Triêu chỉnh ở Huế, 224 


CHƯƠNG X, 


HÒA ƯỚC THIÊN TẤN THẤT BAI ĐHÁP 


HOA TÁI CHIẾN, 225 
1- Trân Bảc-Lê, 225 
2- Quản Pháp đánh Phúc -C hầu và vậy 
Đai-Loan, 22? 
CHƯƠNG _XI, 
VỤ ĐÁNH ÚP QUÂN PHÁ P Ở HUẾ ĐẼÈM 
4 RÀNG NGAY 5-7-1885, 231 
1- Đại~-Tưởng De Courcy đến Huế. 233 
2- Diễn tiên trận đánh tp. 235 
3- Triêu định chạy ra Quảng-Trị. 23? 
4- Nguyễn- Văn-Tưởng đâu hãng Pháp và 
xa gia tam cung về Khiêm- -Lăng. 238 
5- Vua Ham-Nghi ra Nghệ- Tỉnh 239 
6- Nguyên-Văn-Tường bị lưu đây, 239 
7- Vua Đỏng-Khánh, 240 


8- Cac cuộc hanh quản truy lung vua 
Ham-~Nghi của Pháp, 241 

9- Kết qủa của các cuộc hành quàntruy 
lung vua H3m-Nghi, 


10- Ông Tồn-Thất- Thuyết vua Ham-Nghi 


và Nghia-quân, 243 
11~ Các cuộc hành quân đản áp của Pháp 

ở Băc-Ky, 243 
12- Tỉnh hỉnh tai Trung- Kỳ, 247 
18~ Phải bộ quân sự Phâp tải tổ chức 

quân đội cho Nam Triểu, 247 
14- Đại-Tưởng De Courcy bị triệu hồi 

vê Pháp, 248 
15- Ông Paul-Bert đến Việt-Nam, 248 
16- Một vai thay đổi về mặt quân sự, 249 
17- Một vai trận đảnh đáng kê, 243 

CHƯƠNG XI, 


PHONG TRAO VĂN THÂN HAY LÀ CÁC 
NHÀ TRÍ THỨC KROA BẢNG VỮNG DẬY 
HƯỚNG _ỨNG HỊCH “CÂN VƯƠNG'” CỦA 
VUA HAM-~-NGHI, 251 


1- Cuộc vung dậy Bãi-sậy (1885-1889), 25? 
2- Cuộc vùng dậy Hương-Khê (1885-1895), 269 
3- Cuộc vùng dậy Ba-iinh (1886-1887), 282 
4- Cuộc vung dây Hung-lỉnh (1886-1892), 287 
5~ Cuộc vung dậy Yên-thể (1887-1913), 290 
6- Vưa Ham-Nghi bị bắt, 320 


—— 


PHẦN THỨ BA 


~ ~ 2 = se Z ˆ^/ , ~” vÀ) 
NHƯNG TRAO LƯU TƯ-TƯƠNG VA HINH-THƯỨC ĐÂU-TRANH MỚI CHÔNG THỰC-DÂN 
CƯA CÁC PHONG TRÀO CACH-MANG VIỆT-NAM 


C HƯƠNG I. 


ANH HƯỞNG QUẬT KHỞI CỦA NHẬT „ 
VÀ SỰ SUY VONG CỦA TRUNG HOA ĐỐI 


VỚI VIÊT -NAM, 329 
1~ Quang Phục hội và phong trảo Đông Du, 329 
2~- Đông Kinh Nghĩa- Thục, 335 
3- Các vụ chồng nóp thuế và đi phu Ở 
Trung-Ky, 337 
4- Vụ Ha-tháảnh đầu độc, 346 
5- Quang Phục Hội hồi, sinh, 349 
6- Các cuộc bạo động Ở Nam Kỹ. 354 
T- Cuộc vung dậy của Vua Duy-Tân, 387 


8- Binh linh người Việt trong quân đội Pháp, 359 
9~ Binh lĩnh người Việt trong quân Bội 
Pháp chông Pháp, 


10- Cuộc binh biên của binh linh Việt- 
Nam trong quân đội Pháp tại Thai Nguyên, 
đêm 30-rạng ngày 31-8-1917, 363 

1- Thực dân Pháp bỏn rứt nhân tải vật 
lực ở Đông-Dương để cưu nguy cho chỉnh 


quốc trong lúc hấp hôi, 374 
CHƯƠNG 1, 

XÃ HỘI VIỆT NAMSAU KHI PHAPTHÔNG 
NHẤT GUÔNG MÁY CAITRI năm 1887... 377 
1- Tỉnh trạng tài chảnh, 387 
2~ Sinh hoạt kinh tẽ, 388 
3- Văn hoa giáo. dục, 390 
4- Tỉnh trang xã hội Việt-Nam, 393 


449 


CHƯƠNG _ II 5- Hoạt-8ộng của Đảng Cộng-sản Đông- 
Dương: các cuộc đinh công bái thị Xô viết, 
PHONG TRẢO CÁCH MẠNG CỦA ,NHÂN Nghệ-Tỉnh, 415 
DÂN TA LẠI MANG MỘT MÂU SẮC MỐI. 399 


1~ Tiếng bom §a diện. 309 CHƯƠNG VI, 
2~ Các đảng chỉnh trị phôi thai. 400 
TỪ MẶT TRẬN BÌNH DÂN ĐẾN MẶT 
TRẬN LIÊN VIỆT. 419 
CHƯƠNG IV. 
: : 1- Nhưng ngày đâucủa Mặt trận Bỉnhdân. 421 
BA ĐANG CACH-MẠNG CHINH THỨC 2- Mặt trân Dân-chủ Đông-Dương, 424 
XUAT HIỆN, 403 | 3- Việt-Nam phục quốc hội, 425 
4- Mặt trận Dân tộc Thống nhất chông 
1- Việt-Nam Thanh-Niên Cách-Mạng phát xỉt, 426 
Đông-Chi hội. 403 | 5~ Mặt trận Việt-Minh, 428 
2- Tân Việt Cách-Mạng Đảng, 406 | 6- Việt Nam Cách mênh Đổhg minhhội. 428 
3- Việt Nam Quôc-Dân đẳng. 407 | 7- Chanh phủ lâm thơi. 429 
8- Nhưng Việt-minh đã đi trước, 429 
EHƯỜNE ÿ: 9~ Mặt trận Liên-Việt va ngay 19-12-1946, 433 
BA ĐẢNG KHUYNH CỘNG RA ĐƠI VÀ CHƯƠNG VII. 


VIỆC THÔNG NHẤT BA ĐẲNG ĐỂ THÂNH 
LẬP ĐẢNG CỘNG SAN ĐÔNG DƯƠNG. 413 | NHẬT CAN THIỆ P VÀO ĐÔNG DƯƠNG 
VÀ CUỘC ĐAO CHÁNH ĐÊM 09-3-1945. 435 


1- Đảng Cộng-sản Đông-Dưởng. 413 

ả- An-Nam Cộng-sản đảng. 414 | 1- Vai trò lu mở của Pháp, „ 435 
3- Đông Đưỏng Cộng-sản liên đoàn, 414 | 2- Nhật với thuyết Đại-Đông-A. 440 
4- Thông nhất ba Đảng khuynh Cộng nói trên. 414 | 3- Cuộc đảo chánh đêm 09-3 -1945, 441 
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BẰNG ĐÍNH CHÍNH 


TRANG | ri HÃNG SAI | ĐÚNG 
| 
17-41 : _ LowiS VỊ Lowis XVỊ 
2 1 2 | 3 Kiền Kêm 
10 ! 2 2 (chủ thích) ' Foet ` Fort | 
75 | ] 9 | Gexouilly Genowilly | 
97 Ị 24 | L£espeS Lespès | 
139 1 lu :— bẨN | hẳn 
HT: j. d4 45 thân tử : thân tử 
28 | 1 9 ¡— Coubert | Courbet 
305 | 2 20 — XỒÈNg | X0ïq 
3!6 P¬ sỈ H tien uao của dong 3ac tiển uầo của Đôn: Băc 
320 | Lo 3 Nghĩa quan Bay ! Nghĩa quân Bẩy 
MÔ . > | Š thi bỶ ten khon kip | thì bị tên khốn kiếp 
153 7 | Hữ | Hồn 
357 : 4 (chủ thích) | De La Granuiềre | De La Grandière 
171 | 2 2 (chủ thích) | Hari Hemri 
390 2 4 | De Lagrandiere De La Grandière 


——_——————————— ——-— .- ---. SG. vi g già m2” n 


* _ Trang J90, hình in ngượt, xin chân thanh cao lỗi. 
K.D. sö : 1937/BTTCH/BC3/XB ngày 26-6-71. 


„4s: TẠI NAM 


551 WEST ARDEN AVENUE — GLENDALE , CALIFORNIA 91203 
: ĐIỆN „THOẠI: (213)244 - 013 / 242- 0603 
cỏ SƠ XUẤT BẢN VÃ PHAT HÃNH ĐẦU TIẾN ,TẠI HAI NGOAI 
THÀNH - LẬP VÃ PHỤC VỤ ĐÔNG BẢO TỪ THÁNG 5 NẤM 1976 
HỆ THÔNG PHÁT HẠNH, RỘNG LỎN KHĂP HOA KV VÃ CÁC QUỐC GIA TRÊN THÊ giới 


— Đốc quyên . ân. hanh va tông phân phôi các loai Tư Điền Nguyên Van Khốn. 
~ Xuất ban và tông phát hanh các loại, sách hoc Anh ngữ, Tiêu thuyêt. 
— Phát hành cac loại sach của nhả xuất ban Zieleks - Xuân Thu, Quê Hướng (Canada).v.v.. 


ĐẤ XUẤT BẠN VÀ _PHAT HANH : 


— Đại Tự Điển Anh - Việt hiện đại - đẩy 1959 trang $ 32.00 
— Tư Điêà Anh Việt hiển đại - đấy 1959 trang - cổ trung 25.00 
— Đại Tử Điêủ Hắn Việt Nguyên Vấn Khôn 28.00 
— Đại Tư Điện Anh - Việt Nguyên Vấn Khôn, 1741 trang, bia lụa từn,bao nylon 24.00 
— Đai Tư Điện Việt - Anh Nguyên Vấn Khôn, 1234 trang, biã lụa đở, bao nylon 22.00 
— Đại Tư Điền Viễt- Anh/ Anh - Việt Nguyễn Văn Khôn, 1610 trang, loại mới 22.00 
— Tư Điển Tiểu Chuẩn Thông dung Anh - Việt Nguyên Van Khổn, 607 trang 12.50 
— Tự Điền Tiểu Chuân Thông dung Viết - Anh Nguyên Vấn Khốn, 1100 trang 14.00 
— Tự Điện Anh - Việt Nguyên Văn Khôn, 1741 trang, loại bơ, tui 11.00 
— Tư Điền Việt - Anh / Anh - Việt Nguyễn Vấn Khón, loại bơ túi, 1610 trang 11.00 
~ Tư Điện Viết - Anh N uyên Văn Khôn, loại bơ túi, 1234 trang 10.00 


— Cac loại Tự Điện PHAP - VIỆT /VIET- PHÁP Đao Đăng Vy, Tư Điển Larousse. 

— Cac loại Tử Điền HOA - ANH va ANH - HOA .v.v.. 

— Cac loại sạch về Khoa Tử Vi, Bói Bái, Cậm Nang Cơ" Tương, Xem Chỉ Tay. 

— Cac loại sach Toaấn Lý Hoa, tại SỐ, “Điêh Động Học, Điện Hoc băng tiếng Việt. 

— 16 loai sach dạy nghề: Cơ khi ÓT Tô, Vô Tuyêá Điện, Cất May, Đan Moec, Học đấn Guitar, 
Tư Hoc Sao, Cẩm Nang Y Học.v.v..., 

— 120 loai ˆ Tư Điền: Toản Học, Điền Tư, Ký Thuật, Đồng Nghĩa, Cac loại sách Vấn Pham học 
Anh ngủ, Đam Thoại vã bande học Ảnh ngư, V.V.. 

— 15 cuõn sach về Nghệ Thuật va Bí Quyết Lâm Bêu. 

—20 Tuyên Tâp, Nhạc cọ nỗt gồm hầu hết các nhạc phẩm nội tiếng. 

— 9 Thi Phẩm cưa Thi sĩ Đinh Hung, .Vu Hoang Chưỏng, Huy Cẩn, Lưu thung Lư, Hố DĐzenh.. 

— 42 loại ““Sach Học Lam \ Ngưới” cua Hoang Xuân Việt, Nguyền Hiễñ Lê,v.v.. 

— 120 loại sạch về Lịch Sử, Dấ Sứ, Phong Tuc, Truyền Dịch. 

— 72 bô Tiểu thuyệt ) Vơ Hiệp cưa Kim Dung. Cô`Long, Tư Khanh Phụng. 

— 56 cuön Tiêu Thuyêt nội danh . cua Nữ sĩ Quỳnh Dao. 

—5 tác phẩm, hay nhât cưa Nứử. sỉ La Lan. 

— 12 tác phẩm đậy nưôc mãt, đâm tỉnh yêu của LỆ Hãng. 

— 38 tác phẩm của nha văn Duyên Anh. 

— 22 tác phám cuả nhã vấn Hoãng Hải Thuy. 

—§ tac phẩm, độc đáo cua Chu Tư” 

— 26 tac phâm cua hai tac gia được giỏi trẻ mền chuồng nhưt: 
Dun § Saigon vA, Võ H3 Anh. 

— 14 đc phẩm cua Nhã Ca. 

—33 tac phám trong nhóm Tư Lưc Van Đoan. 

— 24 tac phạm Ÿ Giản điệp Trinh đhấm nghẹt thỏ cửa Z- 28 va 007. 


— 100 tac phâmh của các nhã văn nổi tiếng như: L£ Xuyên, Hồ Biêu Chanh, Sơn Nam, Phan Nhật ty 
Nam, Nguyễn Vữ, Vấn Quang. Doấn Quôc Sỹ, Dương Ha, Nguyên Thụy Long, Duy Lam, Nghiềm lò 
Lễ Quần, Nguyên Đinh Thiếu, Y Đạt, Ba Lan Phương, Bã Tửng Long, Nguyên Thị Hoang, Nguyên N 
Thị Thụy Vũv.v.. \ 
— ]0 loai Truyền Tiểu Lâm. Truyện Cẩm Đan Bă. ý 
_ TÔNG CÔNG 750LOAITU ĐIỂN, ,§ACH HỌC, CHƯỚNG Ä TIỂU THUYÊT. bể 

— Mỗi tuânđềủ cósach môi xuât ban — Xin viêt thư về Có Số *ĐẠI NAM đề áy ban liệt kế va gia ca bý 
đay đử — Quý vi gửi thư mua sach thang tại Cở Só “ĐẠI NAM se được bót tư 10 đến 25% cc hoặc bý 
chon sach Tăng tưỏng đưỏng — Sach đước gưi ngay trong ngay nhân đước thư đạt mua. Sach thất hố 
lạc hoặc mãt sẽ được gũi thay 1 the. Wợ 
THƯ TỪ LIÊN LẠC XIN-DỀ CHO: “DẠI NAM P.O. BOX 4279 GLENDALE, CA 91202 USA. bố, 


XIN LIÊN LẠC VỎI ĐẠI NAM-ĐE NHÂN BẠN TIET KẾ ĐÂY ĐÚ 750 LOẠI SACH KHAC NHAU 
m—mxr=xrsssiex>>mxmx>=Tmy==mmsmyTm""TT—TFTFỄẮễễừF—FFƑFƑ TTTTÐEïỰƑƑFÐƑĐƑm—m.———=—m———zrs=ssrierx-r-s-assaaeamasrsxs-zs-s-<-=< 


MỐI KHI QUÍ VỊ CẦN : 


— Các loại Tự Điên, Sach vã Băng học Anh Ngữ, Sách về Văn 
phạm, Kỹ thuật, Điện tử, Toán, Ly Hoa. V.V.. . Cac loại Tiêu 
thuyêt, cac bộ võ hiệp “Chưởng” nôi tiêng, la thì ngay đên: 


NHÀ SÁCH 


DẠI NAM 


Mỏi khai trưởng tại: 551 West Arden Ave. Glendale, CA 9ï 203 
(213)244 - 0135 & 242- 0603 


Nha sách qui mô, đây đu nhất, đước tin nhiệm nhật của nguói 
Việt tại_ Hai ngoại. Nỏi tập trung tất cd sach của các nhã xuât 
bê , gôm trên 600 loại bhdc nhau. 

® 


— Hệ thông Phat Hanh ĐẠI NAM 
đấ phục vụ đồng bão tư tháng 5 năm 1976. 
Cò Sở!Xuấi Bản ĐẠI NAM bãi đâu hoạt động ft tủ năm 1961. 
Được sự Ủy nhiệm của Đoạn gia: ĐỘC QUYỀN â ân hanh vã 
phát hanh các loại Tư Điền Nguyên Văn Khôn (Mua thăng Tự 
Diên Nguyên Vấn Khôn tại Đại Nam để khoi mua lâm phai Tự 
Điền in lậu). 


— Các loại sách đo Có Sở ĐẠI NAM xuât bẩn 
đều trả tiên bản quyên tác gia. 


— Mua sácb trực tiêp tại Đại Nam (mua bằng tbủ boặc đến tại 
cbô) se ? được bỏt trì 10 đên 25%. 
— Xin việt thư Về ' Đại Nam để lây ban thủ mục vã thê "thúc mua 


sách. l ¬ | 
— Quy khách mua mỗi lân 2 cuôn Tự Điền Nguyên Văn Khôn ( bất cư loại gi) đều đuạc bót 20%. 


ĐẠI NAM 
351 West Arden Ave. Glendale, CA 91203 USA. 
P.O. Box 4279 Giendale, CA 91202 USA. 


HOẶC ¡334 NORTH PACIEIC bà sa) kk GLENDALI.C\X9 1n ni DiÁo 


